MỤC LỤC 
(BẢO TÍCH - BỘ 4) 


SỐ 313 —- KINH A-SÚC PHẬT QUỐC ........................- --. - (G5 EE E233 SE server 3 
QUYỂN THƯỢNG.......................---  G - CS 121115311581 558 1111551111151 1111 ket 3 
Phẩm 1: PHÁT Ý THỌ TUỆ..........................-- 2-1 5S 2E 1E212E1111212111112121 1121 11x, 3 

Phẩm 2: SỰ HỶ LẠC T0ÀN THIỆN CỦA GÕI PHẬT A-SÚC.........................-- 16 

Phẩm 3: SỰ THÀNH TỰU SỞ HỌC GỦA CHÚNG ĐỆ TỬ.............................-- 23 
1IIÌ43/8:/ 18.27. 8h86 cốcốốốốẽ ẽẽ 28 
Phẩm 4: SỰ THÀNH TỰU SỞ HỌC GỦA CHƯ BỔ-TÁT..........................---:55 28 

Phẩm 5: ĐỨC PHẬT BÁT-NÊ-HOÀN.........................---- ¿2 22S22EEE2E2212212232E 221 36 

SỐ 314 - PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA THẬP PHÁP KINH........................ --- <<: 51 
SỐ 315 - PHẬT THUYẾT PHỔ MÔN PHẨM KINH.....................-- -- +5 + sc+e xxx sx2 81 
SỐ 316 - PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG °HÁNH PHÁP KINH........... 127 
DIỆYÊN:Ï' 2x te 2102/76 1000021806120001A9.11015016/0712v00 0eg0188080n6i8giete nàì 127 
Phẩm 1: TRƯỞNG GIẢ HIỀN HỘ (Phần 1)..........................--.2¿-25ccc22xsccszxee2 127 
QUYỂN 2 .........................- SG SH S HS SH TS TH SH HH ng kh 137 
Phẩm 1: TRƯỞNG GIẢ HIỀN HỘ (Phần 2)....................-...--.:2¿©22xcc2cxsccczxee2 137 
DUYỂN 3s (seáncbácsfsissssfsesiasalanclisslsfclaosEaesaakLdaelnl2aa20525áspz0sbsanse 148 
Phẩm 1: TRƯỞNG GIẢ HIỀN HỘ (Phần 3)..........................--.2--55ccc22ssccczxee2 148 

HD YẾN/TY 2s 266 2516211046/105090/41, 2589 4V20ÁE đitibsvasbvoituititnigiava 2 tst 155 
Phẩm 1: TRƯỞNG GIẢ HIỀN HỘ (Phần 4)........................---:2¿©22xcc2zxscczxee2 155 
0IIb43, 18V S0 S0 0 0 0n nh) 0P in 165 
3II£ÌI182395710.16).11/48:9 nẺ8Ẻ 877Ỷ5aẽ...h.ốẽ 165 
DIYẾN D0 0 177 
Phẩm 3: BỒ-TÁT QUÁN SÁT (Phần )....................-..-- ¿55s 22Ext2Exxrrrkke. 177 

HP IH/Ú TT SAEE DI TY HÔNG NT NHA Th , 184 
Phẩm 3: BỒ-TÁT QUÁN SÁT (Phần 2)...................-..------¿22++222Ex222Exrtrkke. 184 


Phẩm 4: NHƯ LAI GHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 1)........................-------- 186 


Phẩm 4: NHƯ LAI GHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 2)........................-------- 195 
"01/3680. 7ẼẺ 77.7... ..ố.ẽ ốc 203 
Phẩm 4: NHƯ LAI GHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 3)........................-------- 203 
tUYỂN) 2451625 11602061201G106)8110u00 8182 260Lk16,skixdldssdistbse 212 
Phẩm 4: NHƯ LAI GHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 4)........................------.- 212 
111/388 mmẼ nh ẽ rẽ 223 
Phẩm 4: NHƯ LAI GHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 5)........................-------- 223 
HUYỆN: 12": sx2c21s1sai ãAngle dt 0 v6afcif 6k6 0Á gianausssôtoi 233 
Phẩm 4: NHƯ LAI GHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 6)........................-------- 233 
HUYỆN” TẾ 2<: sátsiestssi Geisanispsintfesslnaslulnbandfbat Gasdalz2ss6ta2gs29/3assas2 245 
Phẩm 4: NHƯ LAI GHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 7)........................-------- 245 
QUYỂN 14...................... -  Ă 1S K ST TT TH TH Hư HH nàn nưệt 255 
Phẩm 4: NHƯ LAI GHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 8)........................-------- 255 
HUYỆN 2187 :scv 29s: 20042/416026 80024190 n0/800-61862v02-4/3809586 3005 sổ: 266 
Phẩm 4: NHƯ LAI GHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 9)........................-------- 266 
111738113. 77.70 ....n.ốốốốẽ 214 
Phẩm 4: NHƯ LAI GHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 10).......................---.... 274 
Phẩm 5: TỪ BI HỶ XÃ (Phần 1)......................----52: 522 212212211111 cEtrrrees 280 
1173m0... ẽ 284 
Phẩm 5: TỪ BI HỶ XÃ (Phần 2).....................-----552 522 2122112112111 EExctxeee 284 
Phẩm 6: BỐ THÍ BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 1) ........................--.:¿¿©2-xc2zxsccezxee¿ 291 
"1173/8787. 7. .Ẻ...ốốốỐốốỐốéốẻốẻốẻẻẽẽẽẽ 294 
Phẩm 6: BỐ THÍ BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 2) ................-...---:2¿©2xc2£xsctzxse2 294 
Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 1).......................------ 52 sc+sczcszsed 300 
HUYỆN 318 2225 21 0xesx nfae ki 016006 An ioafliesficbisigrigrsndltaSieseiaee 304 
Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 2)........................--- 2-52 s+sc+cczsed 304 
UIÙVIÊN:ÏŸ2 2z 2xong de zsxelidvksse laobiáesnh li oluinlVgfEnase 317 
Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 3)...........................--- 2-52 5z+cczcszsed 317 
HUYỆN: 2 it: 1s 2601000601520916610280202600.0201/191021/G212098).1/4%/14000g15 6%. 331 
Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 4).......................---- 2-52 s+sczcczsed 331 
11/3 8x mm... 340 


Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 5)...........................--- 2-52 5z+sczcczse2 340 


[UYÊN” 222472212522 0 0xi5 2160151 sxg2t20101/A061462/e302081/ 81/497. 151GM: 354 
Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 6)..........................--- 2-52 z+sczz+zsed 354 
10/3727 189707. 7ẽẻẽ 5 ẽ hs 365 
Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 7)........................------ 22 sz+sc+cczsed 365 
Phẩm 8: NHẪN NHỤC BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 1)...................-.....---.c¿z+:sscz¿ 369 
DI[YÊN 2512: ss62z16x01505,0546506120 0:2 LÔNG A4 vu ng CN Óci t, g1 2t Xha da g8 33 8y 376 
Phẩm 8: NHẪN NHỤC BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 2).........................---.-¿¿55sscz2 376 
Phẩm 9: TINH TẤN BA-LA-MẬT-ĐA (Phần ).......................----:¿-:sccczsse2 378 
UUYỂN Z6 *¿;:¿xy2, 20010006 02560020 162 10L30/1Ài 6A1: 040sxi10falä0000S6< 387 
Phẩm 9: TINH TẤN BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 2)...................-..-----:¿¿22sscczxs+¿ 387 
tUYỂNZT ecc6220002 0018/6650 0t0css lào số Eatsckbsesaslsidkassdskiei 401 
Phẩm 9: TINH TẤN BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 3)..................-...----:¿-2cccczxse¿ 401 
HUYỆN 22c c0 2222028008006. 14 500 1eilM089/8u2116u/080000400080/480001) 414 
Phẩm 9: TINH TẤN BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 4)....................-...----:¿-22scccczxse¿ 414 
QUYỂN 20...................... LG 1T SH KTS TY TH TH TH HH Hàn cưệt 430 
Phẩm 9: TINH TẤN BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 5)..................-..-----:¿22sccczxse2 430 
"01/3808 7 6. .ẽ 440 
Phẩm 9: TINH TẤN BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 6)...................-...----:¿¿22scccczxse¿ 440 
HUYÊN PT x23 6 :072458/062ss28%aWVdntsrfndtveevsfns 9i nga se 450 
Phẩm 9: TINH TẤN BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 7)....................-..-----:¿¿:sscczxse¿ 450 
Phẩm 10: THIỀN ĐỊNH BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 1).....................-....--.--: 5s: 454 
HUYỆN 1219:1171: t1092/245006 4y AYnhgtin d0 te d001u600074u8XE: 458 
Phẩm 10: THIỀN ĐỊNH BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 2)..................-...---.-¿: 5s: 458 
11730777070 ....ốốốéắẩốốẽẽẽẽẻ 467 
Phẩm 10: THIỀN ĐỊNH BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 3).....................-....--.--:--.s¿- 467 
Phẩm 11: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 1).......................--....-- 473 
HUYỆN: 2 16141 16n 60k n5osÀAuD ni sttcbEi set dohdielk noel 479 
Phẩm 11: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 2)......................--....-- 479 
[VN 35262 66fne tu 6s0iebatoyssáoshanpdw Udtsanstualsd endáoi 488 
Phẩm 11: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 3).......................---...-- 488 
HUYỆN 3D 8122:1750 10085245886 12s0,o1A100811/0314txeck2ntx41 xrWiPAorsaecosi 496 
Phẩm 11: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 4)......................---..--- 496 


101/3 7m... ẻẻẻ 505 


VIHI 


Phẩm 11: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 5)......................---...-- 505 
HUYÊN: 32-1 s22testráess si bassiifncaendzlesbEisdoatlios đnBgaevdt2g de Sbles2 n9) 514 
Phẩm 11: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 6)......................---...-- 514 
QUYỂN 39.......................--LL CC CS 1111121 S1 1151151511 1E H1 nhiệt 524 
Phẩm 11: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 7)......................---...-- 524 
"I1 @Vmn"..ẻ 531 
Phẩm 11: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 8).......................--...-- 531 
SỐ 317 - PHẬT THUYẾT BÀ0 THAI KINH .......................-- . -- 5 5< 1 + £+eeeeszs 541 
SỐ 318 - VĂN-THÙ-§Ư-LỰI PHẬT ĐỘ NGHIÊM TỊNH KINH.........................-. .- - 557 
QUYỂN THƯỢNG ...................... (c1 SE E1 8E KHE ngư rưệt B57 
HUYỆN HÀ s1 302101 26608086 ali6feslxi fivf6aeodbseie Eros2vÐvioiý 584 
SỐ 319 - ĐẠI THÁNH VĂN-THÙ-SU-LỢI BỒ-TÁT PHẬT SÁT CÔNG ĐỨC TRANG 
NGHIÊM KINH.-.‹-:.:::::2:::::-::--:22:-222222222 222222206001 Ôx3060v 356 046ez 609 
QUYỂN THƯỢNG ......................- .-- G1311 8E BE HH cư rưết 609 
111/381: 11 In... 629 
QUYỂN HẠ,.....................- .-- --G- Ă 1121 E111 1 11K E HH TH TH Hy Hết 655 
SỐ 320 - PHỤ TỬ HP TẬP KINH (KINH °HA 0N GẶP NHAU),......................... 677 
101130000107... .ẻ.ẽ.ốẽẽ 677 
Phẩm 1: VUA TỊNH PHẠN MỚI PHÁT LÒNG TIN (Phần 1)......................... 677 
HUYÊN Z2: 6x1: 1060121scssvi8Eidfvetdalesiasiebis6Biie bo tauie igkbsta de 66 ae 693 
Phẩm 1: VUA TỊNH PHẠN MỚI PHÁT LÒNG TIN (Phần 2)......................... 693 
3iliiy231/1-9513105s/n:.73077. 7... 'ẽ.ẽ 703 
HUYỆN 252104021616 1s6 0060160056: taalg14006Ái031561exbiAttoBtoiuigl e6 706 
Phẩm 3: VUA TỊNH PHẠN ĐẾN ĐẢNH LỄ ĐỨC NHƯ LAI........................... 706 
Phẩm 4: THÔ KỸ- Ä-TU-LA VƯƠNB..:¿:¿.......-:.¿.-2-c2226c2ccccb20.-g.68426 709 
D[FYỂN ĐỂ xao 4201202180 20608180600Ă6e6 nay Do ÀikuBuaSslugledadsisie ta.Ev tiệc 722 
Phẩm 5: BẢN HẠNH CỦA NHƯ LAI................... 2: 5c 5+ EEE112E111112132212E1 E6 722 
Phẩm 6: THỌ KÝ 0A-LÂU-LA VƯƠNG......................... 2-5252 E‡E2EEcE£eExzkcrkd 729 
H(YỂN: Đau 262 0ach 1E 0574600569 3810101602908030/009/0010,907 009400. 124000: 734 
Eliẩm 7 THỜ KỸ: LÔNG NHÍ: uc v22 cáo. 6011010024506 40900946401402.62x8 734 


Eliẩi 6: THÔ KÝ LŨNG VUÔNG .á2ái 26012 sntaldnbutisldosaxl 742 


DIÖYẾN: 6 2x:559 25 22651100,đ0202510212.y/E206/00404019460520410/20x7340400G1 9784 TÁT 
Phẩm 9: THỌ KÝ CƯU-BÀN-TRÀ VƯƠNG........................- 7-52 5522 E22Ec2E2Ezxcrkd 747 
Phẩm 10: THỌ KÝ GÀN-THÁT-BÀ VƯƠNG.......................- 2-52 S2xcEzEzzxcred 751 
Phẩm 11: THỌ KÝ DƯỢG-XOA VƯƠNG.................................-Q GÀ CS 222ce ererred 756 

DIYÊ NẾT sex: 22ax(062x66, 128A ans 0 fAaetliduidhdvagfleta6/06 u38 2360eSvsdssl 761 
Phẩm 12: THỌ KÝ KHẨN-NA-LA VƯƠNG..................------:¿22222222222223555 2e 761 
Phẩm 13: THỌ KÝ BẢO ANH LẠC THIÊN...........................-- 2 s2 22x22 771 

1113/78 Ẻ 8 178.ẻ.®8...ốốố .ẽ T16 
Phẩm 14: THỌ KÝ BỐN ĐẠI THIÊN VƯƠNG.......................--2--72222E22£zzzxsccz 776 
Phẩm 15: THỌ KÝ TAM THẬP TAM THIÊN .........................---- 2-55 z£szxccs2 781 
Phẩm 16: THỌ KÝ DIỆM-MA THIÊN............................ 5-52 2S E+ESEEeEersrkered 785 

UIIYEN Bá la1155202118151n620501161xs(k/91/0/060182056t4/1E16 18 kultsit cố 791 
Phẩm 17: THỌ KÝ ĐỔ-SỦ-ĐA THIÊN........................--2ccccc S222 ceecceErrrree 791 
Phẩm 18: THỌ KÝ LẠC BIẾN HÓA THIÊN .....................----722-22cc22EEzzErrrrseez 797 
Phẩm 19: THỌ KÝ THA HÓA TỰ TẠI THIÊN.........................- 2-52 c+x+zszxczxd 801 

UYÊN: TU 12510625 /206x28612860700256a10018//2860460.01520640104521408s0152 58 806 
Phẩm 20: THỌ KÝ ĐẠI PHẠM THIÊN VƯƠNG.........................-- -©5- 2+cszxss2 806 
Phẩm 21: THỌ KÝ QUANG ÂM THIÊN .......................- 2-52 2cscE2EcEEcEzEzzxerkd 813 

D°YỂN TH x2 cá 1 0Á lành do ch 4a SỆcLM tt ng cá k:EAA ha dt siax06 se 822 
Phẩm 22: THỌ KÝ BIẾN TỊNH THIÊN......................-----22222+22EE+2EEEtzzEezrrsrer 822 
Phẩm 23: THỌ KÝ QUẢNG QUẢ THIÊN ........................--- 2 52 22x22 831 

DUYỂN: T2 .¿:¿22v12266x9505:0816ng 0026 006066916023000015.893088/36 8605 sự sg v0 Đác 834 
Phẩm 23: THỌ KÝ QUẢNG QUẢ THIÊN (tiếp theo)...........................--------: 834 

11/30 Ắmm.7n8nẽẽốẻ.ẽ 846 
Phẩm 24: TỊNH CƯ THIÊN TỬ NÓI KỆ KHEN PHẬT (Phần 1)..................... 846 

UY NI đá 221628 hố n2 1060212 bi0iocnolbleade, S220» coi lật khái agyŠniyyÊt 861 
Phẩm 24: TỊNH CƯ THIÊN TỬ NÓI KỆ KHEN PHẬT (Phần 2)..................... 861 

HUYỆN: T8! s2 sen 200100140005 11A0 0165 12 081400018124fE80/0185008/00208030800035 876 
Phẩm 25: THỌ KÝ NGOẠI ĐẠO BÀ-LA-MÔN........................---- 2 22sccszEzzxxe2 876 

QUYỂN 16..................... -..- -- - c 111111111111 11 11111151111 E51 11111 1x re 889 
Phẩm 26: SỰ SAI KHÁG CỦA LỤC GIỚI (Phần 1) ........................--.----:-----: 889 

QUYỂN 17........................ SG Ă 11H S HS TH TS TH SH ng ng kh 899 
Phẩm 26: SỰ SAI KHÁG CỦA LỤC GIỚI (Phần 2).......................---.----:----+: 899 


10/3786 mm... 910 


Phẩm 26: SỰ SAI KHÁG CỦA LỤC GIỚI (Phần 3)...........................----------: 910 
11/3878 180 nẽnẽ.ố.ẽẽẽ 919 
Phẩm 27: VUA TỊNH PHẠN TIN HIỂU (Phần †)....................----...---:--:ccccccc 919 
UYÊN Z0 5 2tvs6:51 52s  sán tê nác di Lc mdxei leyf le enib bai lay ghe số 8300 1e 929 
Phẩm 27: VUA TỊNH PHẠN TIN HIỂU (Phần 2)....................---....---::-::cccccc 929 


*k*% 
+ 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 45 


BỘ BẢO TÍCH 
4 


SỐ 313 -› 320 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 313 


KINH A-SÚC PHẬT QUỐC 


Hán dịch: Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư Chi-lâu-ca-sấ1m, 
người nước Nguyệt Chỉ. 


QUYÊN THƯỢNG 
Phẩm 1: PHÁT Ý THỌ TUỆ 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật thuộc thành La- 
duyệt-kỳ cùng với chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi 
vị, đều là những bậc A-la-hán đã đoạn tận sinh tử và không còn bị 
ràng buộc, đã phá trừ lao ngục, tâm ý tự tại, trí tuệ siêu việt, vì hóa 
độ nên nhiếp phục tất cả chư Thiên và Long vương, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tiếp tục. Các vị đã trút bổ gánh nặng và hoàn 
toàn đạt được trí tuệ, giải thoát chân chánh, tâm ý đạt đến chỗ tự tại 
cao tột, riêng chỉ có Hiền giả A-nan thì chưa đạt đến như vậy. 

Lúc bấy giờ Hiển giả Xá-lợi-phất quỳ thẳng, chắp tay bạch 
Đức Phật: 

-Lành thay, Đấng Thiên Trung Thiên! Khi xưa các Bồổ-tát 
mong cầu đạo Vô thượng chánh chân, phát tâm tu tập đức hạnh liền 
đạt được hạnh rốt ráo. Các Bồ-tát ấy vì thương tưởng, muốn đem lại 
sự an ổn cho chư Thiên và người thế gian, nên đã tuyên dương chân 
lý chắc thật khiến mọi người được nhiều an ổn. Vì vậy các vị với 
tình thương và tâm an định, dùng thân tôn quý bao trùm khắp thế 
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gian, chỉ vì thương xót chư Thiên và loài người. Nay trong hiện tại và 
quá khứ, các Đại Bồ-tát đã hiện ánh sáng rực rỡ, cho đến tìm cách 
làm cho ánh sáng ấy chiếu đến cõi Phật mà không có tên gọi. Nếu 
có người mong cầu đạo Bồ-tát phải như các Đại Bồ-tát thuở xưa đã 
phát nguyện đem ánh sáng đại nguyện ấy khiến thể nhập vào các 
đức hạnh đã nghe. Phải như vậy mà học tập, phụng hành. Người tu 
học như thế tức đã thành tựu trí tuệ siêu việt thẳng tới quả vị Giác 
ngộ cao tột. 

Đức Phật dạy: 

-Hay thay! Hiển giả Xá-lợi-phất đã trụ trong tánh thiện thâm 
sâu nên mới có thể hỏi về ánh sáng hạnh nguyện của các Đại Bồ-tát 
ở quá khứ nhằm để đạt đến các đức hạnh và nghĩ đến các Bồ-tát 
trong tương lai khiến cho họ vâng giữ. 

Này Xá-lợi-phất! Hãy lắng nghe và khéo tư duy, ghi nhớ. Ta sẽ 
giảng cho Hiển giả nghe về đại nguyện của các Đại Bồ-tát đã thực 
hành trong quá khứ. 

Xá-lợi-phất thưa: 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Con xin muốn nghe. 

Đức Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phất! Có thế giới tên A-tỳ-la-để, Đức Phật ở thế 
giới ấy tên là Đại Mục thuyết pháp về hạnh sáu Độ vô cực cho các 
vị Đại Bê-tát ở thế giới đó. 

Khi ấy Hiển giả Xá-lợi-phất suy nghĩ: “Ta muốn hỏi Đức Như 
Lai, Đấng Thiên Trung Thiên về thế giới A-tỳ-la-để ở đâu và Đức 
Đại Mục Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác đã thuyết pháp về 
hạnh sáu Độ vô cực cho các vị Đại Bồ-tát như thế nào?” 

Lúc đó, Đức Phật biết tâm niệm của Hiển giả Xá-lợi-phất nên 
bảo: 

- Về phương Đông, cách đây một ngàn cõi Phật, có thế giới A- 
tỳ -la-để, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Đại Mục Như Lai Vô Sở Trước 
Đẳng Chánh Giác đã thuyết pháp về hạnh sáu Độ vô cực cho các vị 
Đại Bồ-tát. Lúc ấy có vị Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục 
chỉnh tể, gối phải quỳ sát đất, hướng về Đức Đại Mục Như Lai chắp 
tay bạch: “Cúi lạy Đấng Thiên Trung Thiên, con muốn kết nguyện 
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tu học như các vị Đại Bồ-tát đang học.” 

Này Xá-lợi-phất! Đức Đại Mục Như Lai bảo vị Tỳ-kheo ấy 
rằng: “Nếu muốn kết nguyện học đạo Bồ-tát thì rất khó. Vì sao? Vị 
Bồ-tát phải đối với nhân loại và loài côn trùng nhỏ bé không có sự 
sân hận.” 

Xá-lợi-phất! Vị Tỳ-kheo đó bạch với Đức Đại Mục Như Lai: 
“Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Con nguyện từ nay trở về sau 
phát tâm đạo Vô thượng chánh chân, luôn có tâm khuyến giúp chúng 
sinh và không xa lìa hạnh nguyện ấy. Con vì phát nguyện đạo Vô 
thượng chánh chân nên sẽ không nói lời quanh co, mà nói lời chí 
thành không thay đổi. 

Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Con nguyện phát tâm cầu Nhất 
thiết chủng trí, xin chứng minh lời nguyện vì đạo Vô thượng chánh 
chân của con như vầy: Nếu con đối với tất cả nhân loại và loài côn 
trùng nhỏ nhiệm mà phát sinh tâm sân hận và: 

-Thứ nhất: Nếu con khởi tâm cầu Thanh văn, Duyên giác, 

-Thứ hai: Chỉ vì ý niệm dâm dục, 

-Thứ ba: Nghĩ nhớ đến ngủ nghỉ và có các niệm tưởng do dự, 

-Thứ tư: Có ý niệm hồ nghị, 

-Thứ năm: Với những tâm ấy cho đến khi chứng thành quả vị 
Giác ngộ cao tột, 

thì như vậy con đã dối gạt chư Phật Thế Tôn trong vô số trăm 
ngàn thế giới không thể tính kể, không thể nghĩ bàn và chư Phật, 
Thiên Trung Thiên đang thuyết pháp trong hiện tại. 

Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Con nguyện phát tâm cầu 
Nhất thiết chủng trí, xin Thế Tôn chứng minh lời nguyện vì đạo Vô 
thượng chánh chân của con như vầy: Nếu con khởi ý niệm sát sinh 
và: 

-Thứ nhất: Nếu con khởi ý niệm trộm cắp tiền bạc, vật dụng 
của người khác, 

-Thứ hai: Nếu con khởi ý niệm phi phạm hạnh, 

-Thứ ba: Nếu con khởi ý niệm nói dối, 

-Thứ tư: Nếu con khởi ý niệm hối hận, 
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-Thứ năm: Với những tâm ấy cho đến khi đạt được quả vị Giác 
ngộ cao tỘt, 

thì như vậy con đã lừa dối chư Phật Thế Tôn trong vô số trăm 
ngàn thế giới không thể tính kể, không thể nghĩ bàn và chư Phật, 
Thiên Trung Thiên đang thuyết pháp trong hiện tại. 

Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Con nguyện phát tâm cầu 
Nhất thiết chủng trí, xin Thế Tôn chứng minh lời nguyện vì đạo Vô 
thượng chánh chân của con như vây: Nếu con khởi ý niệm mắng chửi 
và: 

-Thứ nhất: Nếu con khởi ý niệm ác khẩu, 

-Thứ hai: Ngu sI, 

-Thứ ba: Nếu con khởi ý niệm nói lời thêu dệt, 

-Thứ tư: Nếu con khởi ý niệm tà kiến, 

-Thứ năm: Với những tâm ấy cho đến khi đạt được quả vị Giác 
ngộ cao tỘt, 

thì như vậy con đã lừa dối chư Phật Thế Tôn trong vô số trăm 
ngàn thế giới không thể tính kể, không thể nghĩ bàn và chư Phật, 
Thiên Trung Thiên đang thuyết pháp trong hiện tại. 

Này Xá-lợi-phất! Vị Tỳ-kheo đó đã chuẩn bị áo giáp Tứ hoằng 
đại nguyện, là Đại Bổ-tát mới phát khởi ý ấy, cho nên đối với tất cả 
nhân loại, loài côn trùng nhỏ bé không có tâm sân hận, cũng không 
có hận thù. 

Xá-lợi-phất! Vị Bồ-tát đó khi ấy vì không có sân hận nên được 
gọi là A-súc, vì không có hận thù nên trụ nơi đất A-súc. Đức Đại 
Mục Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác cũng hoan hỷ gọi tên 
này. Tứ thiên vương cũng hoan hỷ gọi tên ấy, trời Đế Thích và Phạm 
Tam Bát cũng hoan hỷ gọi tên ấy. 

Này Xá-lợi-phất! Vị Đại Bồ-tát A-súc ấy đã bạch với Đức 
Đại Mục Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác: “Kính bạch 
Đấng Thiên Trung Thiên! Con nguyện phát tâm cầu Nhất thiết 
chủng trí, xin Thế Tôn chứng minh lời nguyện sâu xa kiên cố vì 
đạo Vô thượng chánh chân của con như vầy: Nếu con không phụng 
hành như những lời phát nguyện hôm nay, không xả bỏ để thi hành 
giới luật, không phát tâm cầu Nhất thiết chủng trí mà chỉ mong 


SỐ 313 - KINH A-SÚC PHẬT QUỐC, quyển thượng 7 


muốn được thành Phật, đời đời thường không làm Sa-môn, đời đời 
không đắp y phấn tảo, đời đời làm Sa-môn không đử ba pháp y, với 
những tâm ấy cho đến khi thành Phật, thì như vậy con đã lừa dối 
chư Phật Thế Tôn trong trăm ngàn vô số thế giới không thể tính kể, 
không thể nghĩ bàn và chư Phật, Thiên Trung Thiên đang thuyết 
pháp trong hiện tại. ” 

Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Con nguyện phát tâm cầu 
Nhất thiết chủng trí, xin Thế Tôn chứng minh lời nguyện vì đạo Vô 
thượng chánh chân của con như vầy: “Nếu đời đời con thường không 
thuyết pháp cho người, đời đời thường không làm Pháp sư, đời đời 
những điều con nói không có hạnh cao minh, không bị chướng ngại; 
đời đời không có trí vô lượng cao minh, đời đời làm Sa-môn không 
thường hành hạnh khất thực, với những tâm ấy cho đến khi thành 
Phật, thì như vậy con đã lừa dối chư Phật Thế Tôn trong trăm ngàn 
vô số thế giới không thể tính kể, không thể nghĩ bàn và chư Phật, 
Thiên Trung Thiên đang thuyết pháp trong hiện tại.” 

Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Con nguyện phát tâm 
cầu Nhất thiết chủng trí, xin Thế Tôn chứng minh lời nguyện sâu 
xa vì đạo Vô thượng chánh chân của con như vầy: “Nếu con đời đời 
làm Sa-môn mà không thường ngồi dưới gốc cây, đời đời thường 
không tinh tấn thực hành ba việc. Ba việc ấy là gì? Một là kinh 
hành, hai là tọa thiển, ba là an trụ. Đời đời nếu con phát ý niệm 
tánh tội, vọng ngữ dối trá người, nói lời phỉ báng dua nịnh, đời đời 
thuyết pháp cho nữ nhân và vì lý do ăn uống. Hoặc khởi ý tưởng 
cười cợt để thuyết pháp, cho đến khi đạt được quả vị Giác ngộ cao 
tột. Như vậy là con lừa dối chư Phật Thế Tôn trong trăm ngàn vô 
số thế giới không thể tính kể, không thể nghĩ bàn và chư Phật, 
Thiên Trung Thiên đang thuyết pháp trong hiện tại.” Kính bạch 
Đấng Thiên Trung Thiên! Con nguyện phát tâm cầu Nhất thiết 
chủng trí, xin Thế Tôn chứng minh lời nguyện sâu xa vì đạo Vô 
thượng chánh chân của con như vầy: “Nếu con đời đời đưa tay lên 
thuyết pháp, đời đời gặp các Bổ-tát mà không phát tâm Phật, đời 
đời phát sinh ý niệm cúng dường người ngoại đạo khác, xa la chư 
Như Lai; hoặc đời đời ngồi trên tòa cao nghe pháp cho đến đạt 
được quả vị Giác ngộ cao tột. Như vậy là con lừa dối chư Phật Thế 
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Tôn trong trăm ngàn vô số thế giới không thể tính kể, không thể 
nghĩ bàn và chư Phật, Thiên Trung Thiên hiện nay đang thuyết 
pháp.” Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Con nguyện phát tâm 
cầu Nhất thiết chủng trí, xin Thế Tôn chứng minh lời nguyện sâu 
xa vì đạo Vô thượng chánh chân của con như vầy: “Nếu con đời đời 
khởi ý niệm: “Ta sẽ bố thí cho ai, không bố thí cho ai.” Hoặc đời 
đời khởi sinh ý niệm: “Ta sẽ ở nơi nào lập phước thí, ở nơi nào 
không lập phước thí.” Hoặc đời đời phát sinh ý niệm: “Ta thường 
đem pháp bố thí cho ai, không đem pháp bố thí cho ai.” Hoặc đời 
đời gặp người nghèo khổ, cô độc, nhưng không phân chia thân 
mạng cho người đó, cho đến khi đạt được quả vị Giác ngộ cao tột, 
thì như vậy là con đã lừa dối chư Phật Thế Tôn trong trăm ngàn vô 
số thế giới không thể tính kể, không thể nghĩ bàn và chư Phật, 
Thiên Trung Thiên đang thuyết pháp trong hiện tại. 

Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Con nguyện phát tâm cầu 
Nhất thiết chủng trí, xin Thế Tôn chứng minh lời nguyện sâu xa vì 
đạo Vô thượng chánh chân của con như vầy: “Con nguyện đời đời ở 
nơi ý nguyện Bồ-tát không khác. Với những ý nguyện này cho đến 
khi thành đạo Vô thượng chánh chân, Giác ngộ cao tột. ” 

Này Xá-lợi-phất! Khi vị Tỳ-kheo đó nói như vậy, Đức Như Lai 
Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác hứa khả hộ niệm. Khi Đức Như Lai 
đã hứa khả, thì chư Thiên, A-tu-luân, nhân dân khắp thế gian cũng 
ủng hộ giữ gìn. Khi Đức Đại Mục Như Lai hộ niệm thì chư Thiên, A- 
tu-luân, nhân dân trong thế gian cũng theo hộ niệm. 

Đức Phật dạy: 

—Lại nữa, nếu có vị Tỳ-kheo Bồ-tát Ma-ha-tát dùng sắc tượng 
đại nguyện này cầu mong Tuệ giác vô thượng, thì đều sẽ thành tựu 
đạo Vô thượng chánh chân, Giác ngộ cao tỘt. 

Này Xá-lợi-phất! Vị Bồổ-tát A-súc bạch với Đức Đại Mục Như 
Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác: “Kính bạch Đấng Thiên Trung 
Thiên! Con nguyện phát tâm cầu Nhất thiết chủng trí, xin chứng 
minh lời nguyện sâu xa như vầy của con: Vì tuệ giác vô thượng 
khiến cho con khi thành Đấng Chánh giác tối thượng, nếu như các 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di trong cõi Phật ấy có tội 
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ác và tội xấu gièm pha, thì như vậy là con đã lừa dối chư Phật Thế 
Tôn trong trăm ngàn vô số thế giới không thể tính kể, không thể 
nghĩ bàn và chư Phật, Thiên Trung Thiên đang thuyết pháp trong 
hiện tại. ” 

Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Con sẽ tu hành cho đến 
khi thành tựu Tuệ giác vô thượng, khiến cho cõi Phật con ở, các 
chúng đệ tử đều không có tội ác. Con sẽ tu hành Phật đạo để khiến 
cõi Phật nghiêm tịnh. 

Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Con phát tâm cầu Nhất 
thiết chủng trí, xin chứng minh lời nguyện vì đạo Vô thượng chánh 
chân của con như vầy: Con nguyện ở trong mộng mà thất tinh, cho 
đến tận khi đạt được quả vị Giác ngộ cao tột, thì như vậy là con đã 
lừa dối chư Phật Thế Tôn trong trăm ngàn vô số thế giới không thể 
tính kể, không thể nghĩ bàn và chư Phật, Thiên Trung Thiên hiện 
nay đang thuyết pháp. 

Lại nữa, kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Con sẽ tu hành 
cho đến khi thành tựu đạo Vô thượng chánh chân khiến các Bồổ-tát 
xuất gia hành đạo, trong cõi Phật của con, dù ở trong mộng cũng 
không thất tinh. 

Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Con nguyện phát tâm cầu 
Nhất thiết chủng trí, xin Thế Tôn chứng minh lời nguyện sâu xa vì 
đạo Vô thượng chánh chân của con như vây: Những người mẹ ở thế 
gian có nhiều bất tịnh. Khi con đạt được quả vị Giác ngộ cao tột, ở 
trong cõi Phật của con, nếu còn có nhiều bà mẹ bất tịnh, thì như vậy 
là con đã lừa dối chư Phật Thế Tôn trong trăm ngàn vô số thế giới 
không thể tính kể, không thể nghĩ bàn và chư Phật, Thiên Trung 
Thiên đang thuyết pháp trong hiện tại. Đó là pháp sự của Bồ-tát 
hành niệm như ý muốn, Đức Phật cũng vì thế mà thuyết pháp. 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

Này Xá-lợi-phất! Khi ấy vị Tỳ-kheo tên A-súc Bồổ-tát Ma-ha- 
sát liền kết nguyện: Nếu khiến cho con được không thoái chuyển, thì 
khi con dùng ngón tay phải ấn xuống sẽ làm cho đất bị chấn động 
mạnh. Bồ-tát A-súc khi ấy theo oai thần của Đức Phật, tự nương sức 
cao minh làm cho mặt đất chấn động sáu cách. Đại Bồ-tát A-súc vô 
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cùng xúc động vì đã được như lời phát nguyện. 

Xá-lợi-phất! Nếu có vị Bồ-tát muốn thành tựu Tuệ giác vô 
thượng nên học theo hạnh của Đại Bồ-tát A-súc. Vị Bồ-tát nào đã 
học theo hạnh của Bồ-tát A-súc chẳng bao lâu cũng sẽ làm chủ cõi 
Phật, sẽ thành tựu đạo Vô thượng chánh chân, Chánh giác tối 
thượng. 

Bấy giờ Hiển giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Khi Đại Bồ-tát A-súc 
mới phát tâm, có bao nhiêu vị trời ở trong hội đó? 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Khi Bồ-tát A-súc mới phát tâm lập hạnh, trong tam thiên đại 
thiên thế giới, Tứ thiên vương, trời Đế Thích và Tệ ma Phạm-tam- 
bát... tất cả đều hướng đến Bồ-tát A-súc chắp tay nói thế này: “Từ 
xưa đến nay, chúng con chưa từng nghe đại nguyện này.” Chư Thiên 
nghe xong liền nói: “Bồổ-tát A-súc thành tựu đạo Vô thượng chánh 
chân. Nếu có người sinh vào nơi cõi Phật kia thì phước đức của người 
đó không phải nhỏ vậy.” 

Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

—Con chưa từng nghe vị Đại Bồ-tát nào khác phát nguyện, lập 
hạnh mà có sắc tượng như vậy. Con cũng chưa từng thấy, cũng chưa 
từng nghe vị nào như Đại Bồ-tát A-súc. Đấng Thiên Trung Thiên đã 
vì thế gọi tên như vậy. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng như thế! Này Xá-lợi-phất! Ít có vị Bồ-tát nào dùng sắc 
tượng như thế phát nguyện, lập hạnh để đạt đạo Vô thượng chánh 
chân như Đại Bồ-tát A-súc. Vì thế, này Xá-lợi-phất! Công đức của 
chư Đại Bồ-tát trong hiển kiếp không bằng công đức của Đại Bồ-tát 
A-súc. 

Này Xá-lợi-phất! Khi ấy Đức Đại Mục Như Lai Vô Sở Trước 
Đẳng Chánh Giác đã thọ ký đạo Vô thượng chánh chân cho Bồổ-tát 
A-súc: “lIrong tương lai ông sẽ thành Phật hiệu là Đức A-súc Như 
Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, thành tựu hạnh trí tuệ và làm 
Đạo sư an định thế gian, làm Đấng Điều Ngự các pháp, làm Bậc Tôn 
Kính ở cõi trời và nhân gian, làm Phật, Thiên Trung Thiên cũng như 
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Đức Phật Đề-hoàn đã thọ ký cho ta.” 

Này Xá-lợi-phất! Khi Đức Đại Mục Như Lai thọ ký cho Đại 
Bồ-tát A-súc sẽ thành đạo Vô thượng chánh chân, tam thiên đại 
thiên thế giới đều sáng rực rỡ. Ta cũng vậy, khi được thọ ký đạo Vô 
thượng chánh chân thì tam thiên đại thiên thế giới đều sáng rực rỡ. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Đại Bồổ-tát A-súc thành tựu đạo Vô 
thượng chánh chân, Chánh giác tối thượng, khi được trí tuệ Nhất 
thiết chủng thì tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách. Ta 
cũng như vậy, khi ta thành tựu đạo Vô thượng chánh chân, được Nhất 
thiết chủng trí thì khắp tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động 
sáu cách. 

Lại nữa Xá-lợi-phất! Khi Đức Đại Bồ-tát A-súc được thọ ký 
đạo Vô thượng chánh chân thì các cây âm nhạc trong tam thiên đại 
thiên thế giới, tất cả đều tự cong xuống, hướng về Bồ-tát A-súc đảnh 
lễ. Ta cũng vậy, khi ta thành tựu đạo Vô thượng chánh chân, Chánh 
giác tối thượng, được Nhất thiết chủng trí thì các cây âm nhạc trong 
tam thiên đại thiên, tất cả đều tự cong xuống, hướng đến ta đảnh lễ. 

Này Xá-lợi-phất! Khi Đức Đại Mục Như Lai Vô Sở Trước thọ 
ký đạo Vô thượng chánh chân cho Đại Bồ-tát A-súc thì chư Thiên, 
Long, Quỷ thân, Kiển-đạp-hòa, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, 
Ma-hưu-lặc v.v... trong tam thiên đại thiên thế giới, tất cả đều hướng 
đến Bồ-tát A-súc chắp tay đảnh lễ. Ta cũng vậy, khi ta thành tựu đạo 
Vô thượng chánh chân, Chánh giác tối thượng, được Nhất thiết 
chủng trí thì khắp tam thiên đại thiên thế giới, chư Thiên, Long, Quỷ 
thần, Kiển-đạp-hòa, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc 
v.v... tất cả đều hướng đến ta chắp tay đẳnh lễ. 

Xá-lợi-phất! Khi Đức Đại Mục Như Lai Vô Sở Trước Đẳng 
Chánh Giác thọ ký đạo Vô thượng chánh chân cho Đại Bồ-tát A-súc, 
khắp tam thiên đại thiên thế giới, các phụ nữ có thai đều được sinh 
sản an ổn, người mù được thấy, người điếc được nghe. Ta cũng vậy, 
khi ta thành tựu đạo Vô thượng chánh chân, Chánh giác tối thượng, 
được Nhất thiết chủng trí thì các phụ nữ có thai khắp tam thiên đại 
thiên thế giới đều được sinh sản an ổn, người mù được thấy, người 
điếc được nghe. 
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Xá-lợi-phất! Khi Đức Đại Mục Như Lai Vô Sở Trước Đẳng 
Chánh Giác thọ ký đạo Vô thượng chánh chân cho Đại Bồ-tát A-súc, 
nhân và phi nhân trong khắp tam thiên đại thiên thế giới đều đốt 
hương. Ta cũng vậy, khi ta thành tựu đạo Vô thượng chánh chân, 
Chánh giác tối thượng, được Nhất thiết chủng trí thì nhân và phi 
nhân trong khắp tam thiên đại thiên thế giới đều đốt hương. 

Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

—Đại Bồ-tát A-súc chính là người có phước đức vô cùng. 

Này Xá-lợi-phất! Đại Bồ-tát A-súc không những chỉ có công 
đức, không phải chỉ riêng có Đức Đại Mục Như Lai thọ ký cho vị ấy, 
mà công đức của Bồ-tát nhiều vô lượng, không thể tính kể hết được. 
Vị ấy đã đạt đến chỗ vô cực. 

Lại nữa Xá-lợi-phất! Khi Đức Đại Mục Như Lai thọ ký đạo Vô 
thượng chánh chân cho Đại Bồ-tát A-súc thì chư Thiên, A-tu-luân, 
mọi người trong thế gian khi đó đều được an ổn. 

Xá-lợi-phất! Khi Đức Đại Mục Như Lai thọ ký đạo Vô thượng 
chánh chân cho Đại Bồ-tát A-súc thì các thần Hòa-di-la, quỷ thân 
thường theo sau ủng hộ. Ta cũng như vậy, khi ta thành tựu đạo Vô 
thượng chánh chân, Chánh giác tối thượng, được Nhất thiết chủng trí 
thì các thần Hòa-di-la, quỷ thần thường đi theo ủng hộ. 

Xá-lợi-phất! Khi Đức Đại Mục Như Lai thọ ký đạo Vô thượng 
chánh chân, Chánh giác tối thượng cho Đại Bổ-tát A-súc được Nhất 
thiết chủng trí thì chư Thiên, A-tu-la và loài người trong thế gian 
dùng hương hoa trời cúng dường Bồ-tát. Ta cũng như vậy, khi ta 
thành tựu đạo Vô thượng chánh chân, Chánh giác tối thượng, được 
Nhất thiết chủng trí thì chư Thiên, A-tu-la và mọi người trong thế 
gian đều đem hương hoa trời đến cúng dường. 

Xá-lợi-phất! Khi Đức Đại Mục Như Lai thọ ký đạo Vô thượng 
chánh chân cho Đại Bổ-tát A-súc, có ba mươi ức người và ba mươi 
ức chư Thiên phát tâm Vô thượng đạo chánh chân. Đức Đại Mục 
Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác đều thọ ký cho họ. 

Xá-lợi-phất! Khi Đức Đại Mục Như Lai Vô Sở Trước Đẳng 
Chánh Giác thọ ký đạo Vô thượng chánh chân cho Đại Bồ-tát A-súc, 
đất ở nơi đó chấn động lớn và tự nhiên sinh ra hoa ưu-bát, hoa sen, 
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hoa câu-văn, hoa phân-đà-lợi... khắp mặt đất. Ta cũng như vậy, khi ta 
thành tựu đạo Vô thượng chánh chân, Chánh giác tối thượng, được 
Nhất thiết chủng trí, đất chấn động lớn và tự nhiên sinh ra hoa ưu- 
bát, hoa sen, hoa câu-văn, hoa phân-đà-lợi v.v... khắp mặt đất. 

Này Xá-lợi-phất! Khi Đức Đại Mục Như Lai Vô Sở Trước 
Đẳng Chánh Giác thọ ký đạo Vô thượng chánh chân cho Đại Bồ-tát 
A-súc thì hàng trăm vị trời, hàng ngàn vị trời, hàng trăm ngàn vị 
trời đứng trong hư không dùng Thiên y tung lên trên Bổ-tát A-súc 
và nói: “Đại Bồ-tát sẽ chóng thành tựu đạo Vô thượng chánh chân, 
Chánh giác tối thượng.” 

Xá-lợi-phất! Đức Đại Mục Như Lai thọ ký đạo Vô thượng 
chánh chân cho Đại Bồ-tát A-súc, khi ấy chư Thiên, A-tu-la và mọi 
người trong thế gian vô cùng yêu mến nhau như cha mẹ yêu thương 
con của họ. Ta cũng như vậy, khi ta thành tựu đạo Vô thượng chánh 
chân, Chánh giác tối thượng thì chư Thiên, A-tu-la và nhân dân trong 
thế gian vô cùng yêu mến nhau như cha mẹ yêu thương con của họ. 

Xá-lợi-phất! Khi Đức Đại Mục Như Lai thọ ký đạo Vô thượng 
chánh chân cho Đại Bồ-tát A-súc, thì chư Thiên, nhân dân trong tam 
thiên đại thiên thế giới nương oai thần Phật, đều nghe Bồổ-tát A-súc 
được thọ ký. Như thế, Xá-lợi-phất! Thuở xưa, khi Bồ-tát A-súc được 
thọ ký, nhân dân trong nước ấy nhất tâm bố thí, làm việc phước đức, 
ăn uống vui vẻ. Nếu có người mong điều chi, họ đều hoan hỷ bố thí 
cho. Ta cũng như vậy, khi ta thành tựu đạo vô thượng thì chư Thiên 
và nhân dân trong tam thiên đại thiên thế giới đều nương oai thần 
Phật, được nghe thọ ký. 

Như thế, này Xá-lợi-phất! Khi xưa nhân dân trong nước này đã 
nhất tâm bố thí, làm việc phước đức, ăn uống vui vẻ. Nếu có người 
mong cầu điều chi, họ đều hoan hỷ bố thí cho. 

Xá-lợi-phất! Khi Đức Đại Mục Như Lai thọ ký đạo Vô thượng 
chánh chân cho Đại Bồ-tát A-súc, chư Thiên cõi trời Dục giới đều 
đánh trống trời, trổi kỹ nhạc trời để cúng dường. 

Này Xá-lợi-phất! Đó là hạnh công đức khi Bồ-tát A-súc được 
thọ ký. 

Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 
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-Đấng Thiên Trung Thiên là bậc khó sánh kịp, là Đức Như Lai 
Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác. Nói một cách chính xác thì không 
thể tư duy, luận bàn về chư Phật và cảnh giới chư Phật, về chư thần 
và cảnh giới của chư thần, về loài Rồng và cảnh giới của loài Rồng. 

Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Cũng vậy, công đức của 
Đại Bồ-tát A-súc khi mới phát tâm thọ học và khi được thọ ký cũng 
không thể suy nghĩ và luận bàn. 

Khi ấy Hiển giả A-nan nói với Hiền giả Xá-lợi-phất: 

-Đại Bồ-tát A-súc khi mới phát tâm học đại nguyện và được 
đức hiệu thế nào? 

Hiền giả Xá-lợi-phất nói với A-nan: 

-Những sự kiện đó đều có nhân duyên đưa đến để Đại Bồ-tát 
A-súc mới phát tâm học đại nguyện và đức hiệu này. Nay Đức Thế 
Tôn sẽ giải thích rõ. 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Khi Bồ-tát A-súc mới phát tâm đã phát nguyện: “Hư không 
có thể khác đi, nhưng những lời kết nguyện của ta không thể khác 
được.” Nhờ khoác áo giáp đại nguyện nên mới như vậy. 

Này Xá-lợi-phất! Khi Đại Bồ-tát A-súc khoác áo giáp đại 
nguyện, Đại Bồ-tát Bảo Anh cũng học hạnh từ Đại Bồ-tát A-súc. 
Xá-lợi-phất! Vô số Bồ-tát không thể hiểu thấu đại nguyện của Đại 
Bồ-tát A-súc, vì Bồổ-tát đã kiên trì tích lũy nhiều đời nên mới được 
như vậy. 

Xá-lợi-phất! Đại Bồ-tát A-súc đã thành tựu đạo Vô thượng 
chánh chân, Chánh giác tối thượng, hiện đang ở thế giới A-tỳ-la-để. 
Khi Đức A-súc Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác hành đạo 
Bồ-tát, đời đời nếu có người đến xin tay, chân, đầu, mắt, gân, thịt 
v.v... Bồ-tát đều không trái ý họ. 

Xá-lợi-phất! Đức A-súc Như Lai từ khi mới phát tâm cho đến 
khi thành tựu đạo Vô thượng chánh chân, Chánh giác tối thượng, 
không bị bệnh đau đầu, cũng không bị bệnh phong hàn, tức ngực. 

Xá-lợi-phất! Thuở xưa, khi Đức Như Lai Vô Sở Trước Đẳng 
Chánh Giác hành đạo Bồ-tát bằng những pháp môn rất khó khổ chưa 
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từng có. Xưa kia, khi Đức A-súc Như Lai hành đạo Bồ-tát thì đời đời 
gặp các Đức Như Lai thường phụng hành phạm hạnh và đời đời cũng 
thực hành như vậy. Bồ-tát A-súc cũng thường từ cõi Phật này đi đến 
cõi Phật khác, đi mãi đến chỗ nào mắt cũng thường gặp chư Phật, 
Thiên Trung Thiên ra đời ở đó. 

Xá-lợi-phất! Ví như Chuyển luân vương đi chu du thiên hạ, 
quan sát từ chỗ này đến chỗ kia mà chân chưa từng đạp đất. Đến đâu 
người cũng thường dùng năm dục tự vui chơi và được tự tại cho đến 
suốt đời. 

Như thế Xá-lợi-phất! Khi Đức A-súc Như Lai hành Bồ-tát đạo, 
đời đời thường gặp các Đức Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, 
thường tu phạm hạnh, được nghe chư Như Lai thuyết pháp, đều thực 
hành theo tất cả, đạt đến chỗ vô cực. Số ít người hành đạo Thanh 
văn thì Bồ-tát vì họ mà thuyết pháp đạt đến chố vô cực. Có người an 
trụ nơi Phật đạo, Bồ-tát liền khuyên giúp cho họ được chứng đắc 
trong hiện tại, khiến cho họ được vui vẻ, phấn chấn, làm cho họ tu 
tập đạo Vô thượng chánh chân và phát lòng tôn kính tối thượng. Khi 
vị Bồổ-tát ấy thuyết pháp, tất cả các nơi hành trì theo đại nguyện đạo 
đức căn bản, thực hành đạo Vô thượng chánh chân. Khi ta đem bản 
nguyện đạo Vô thượng chánh chân, thành tựu Tuệ giác vô thượng 
thuyết pháp, khiến cho chư Đại Bồổ-tát trong cõi Phật của ta đều 
nương oai thần Phật, thọ trì phúng tụng kinh này. Những ai đã đọc 
tụng đều là chư Đại Bồổ-tát từ cõi nước Phật này đi đến cõi nước Phật 
khác, ý thường ưa thích chư Phật, Thiên Trung Thiên chí thành Vô 
thượng đạo chánh chân, Chánh giác tối thượng. Ta cũng như vậy, từ 
cõi Phật này đi đến một cõi Phật khác liền trụ ở cung trời Đâu-suất 
và được pháp Nhất sinh bổ xứ. 

Này Xá-lợi-phất! Như thế, các Đại Bồ-tát từ trời Đâu-suất tự 
dùng thần lực nhập vào trong bụng mẹ và sinh ra từ bên hông phải 
của bà. Khi Bồ-tát sinh ra, trên mặt đất bị chấn động mạnh. Nhờ đức 
tu hành của Bồ-tát nên ứng hiện điểm lành này. Thời gian Bồổ-tát ở 
trong thai mẹ, nơi nào cũng được sạch sẽ, không có dơ bẩn, cũng 
không có gì trái ý. 

Xá-lợi-phất! Ví như vị Tỳ-kheo có thần thông, hoặc vào tinh xá 
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ở ngã tư đường hay ở trong hư không, thì dạo khắp trong hư không 
hay ở trong tinh xá ở ngã tư đường đều không có chướng ngại. Như 
thế, Xá-lợi-phất! Khi Bồ-tát vào trong bụng mẹ cũng như ở trong hư 
không, dạo xem khắp nơi, không có chướng ngại, cũng không có chỗ 
hôi thối. Đức A-súc Như Lai khi còn hành đạo Bồ-tát là vậy. Ta 
cũng như vậy, khi ta hành đạo Vô thượng chánh chân không có tất cả 
các ma sự phá hoại. Từ đó ta thành tựu đạo Vô thượng chánh chân, 
Chánh giác tối thượng. Cõi Phật A-súc cầu đạo Bồ-tát và cầu đạo 
Thanh văn đều bị các ma phá hoại. Đức Phật hàng phục tất cả chúng 
ma, nhân dân cõi Phật đó không làm ma sự, họ tu tập theo Phật và 
được xuất gia học đạo. 

Này Xá-lợi-phất! Đức A-súc Như Lai Vô Sở Trước Đẳng 
Chánh Giác, khi xưa hành đạo Bồổ-tát nghe thuyết pháp, thân thể 
không sinh mệt nhọc, ý nghĩ cũng không nghĩ đến sự mệt nhọc. 

Xá-lợi-phất! Đức A-súc Như Lai lúc cầu đạo Bồ-tát, khi nghe 
thuyết pháp, ưa thích nghe pháp như thế, khiến cho các vị Bồ-tát ở 
trong cõi Phật của ta cũng ưa thích pháp như vậy. 


kx 
+ 
Phẩm 2: SỰ HỶ LẠC TOÀN THIỆN CỦA CỐI PHẬT A-SÚC 


Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Lạy Đấng Thiên Trung Thiên! Đức A-súc Như Lai Vô Sở 
Trước Đẳng Chánh Giác khi xưa đã thực hành đức hạnh nên mới có 
hiệu Đức A-súc Như Lai. Lành thay, Đấng Thiên Trung Thiên! Xin 
Phật nói rõ về sự hỷ lạc toàn thiện của cõi Phật A-súc! Vì sao? Nếu 
có người cầu đạo Bồ-tát, nghe biết sự an lạc toàn thiện của cõi Phật 
kia và nếu có vị đệ tử cầu đạo chưa được độ nghe biết sự an lạc toàn 
thiện của cõi Phật đó cũng như lời dạy của Đức A-súc Như Lai trong 
hiện tại sẽ cung kính tu tập thanh tịnh. 

Phật dạy: 

-Hay thay, hay thay! Xá-lợi-phất, điều ông hỏi rất tốt. Ông đã 
khéo hỏi ta như vậy. Ta nhớ đến sự an lạc toàn thiện của cõi Phật A- 
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súc: Khi Đức A-súc Như Lai thành tựu đạo Vô thượng chánh chân, 
Chánh giác tối thượng, được Nhất thiết chủng trí thì tam thiên đại 
thiên thế giới đều sáng rực rỡ, mặt đất chấn động sáu cách. Khi Đức 
A-súc Như Lai thành tựu Tuệ giác vô thượng thì nhân dân trong khắp 
tam thiên đại thiên thế giới bẩy ngày không ăn uống, không nghĩ 
đến sự ăn uống, không nói lời dối trá quanh co, thân không nghĩ đến 
sự mệt nhọc. Tất cả đều nghĩ đến sự an ổn, vui vẻ, yêu thương nhau 
và tâm họ luôn luôn hoan hỷ. Lúc bấy giờ nhân dân các tầng trời 
Dục giới đều dứt bỏ tư tưởng nhơ nhớp. Vì sao? Vì khi xưa Đức A- 
súc Như Lai đã nguyện để đạt đến đức hiệu, tất cả nhân dân trong 
tam thiên đại thiên thế giới đều chắp tay hướng về Đức A-súc Như 
Lai. Cõi Phật Đức A-súc Như Lai như thế, nên vô số cõi Phật không 
thể sánh kịp sự an lạc toàn thiện của cõi đó. 

Xá-lợi-phất! Đó là hạnh nguyện của Đức A-súc Như Lai thuở 
xưa khi hành đạo Bồổ-tát do vậy mới có sự kiện diệu kỳ này. Sở 
nguyện của chư Đại Bồ-tát có sự kỳ đặc nên cõi Phật mới được an 
lạc toàn thiện như thế. 

Này Xá-lợi-phất! Thuở xưa khi ta hành đạo Bồ-tát như sở 
nguyện, nay tự nhiên được thành tựu. Khi Đức A-súc Như Lai được 
thành tựu đạo Vô thượng chánh chân, chánh giác tối thượng, nhân 
dân khắp tam thiên đại thiên thế giới đều được Thiên nhãn, ai chưa 
được thiên nhãn cũng thấy ánh sáng rực rỡ ấy. 

Xá-lợi-phất! Đó là hạnh nguyện thuở xưa của Đức A-súc Như 
Lai khi hành đạo Bồ-tát nên mới có sự kiện kỳ diệu ấy. 

Này Xá-lợi-phất! Khi Đức A-súc Như Lai thành tựu đạo Vô 
thượng chánh chân, chánh giác tối thượng, Ngài đến cội cây giác 
ngộ, các ma chướng còn không thể phát sinh, huống gì lại có thể đến 
khuấy nhiễu Bậc Nhất Thiết Chủng Trí. 

Xá-lợi-phất! Đó là hạnh nguyện thuở xưa của Đức A-súc Như 
Lai khi hành đạo Bồ-tát nên mới có sự kiện diệu kỳ ấy. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Khi Đức A-súc Như Lai thành tựu 
đạo Vô thượng chánh chân, Chánh giác tối thượng, đạt đến Nhất 
thiết chủng trí, có trăm ngàn muôn ức vô số chư Thiên đứng nơi hư 
không dùng hoa trời, các thứ hương chiên-đàn cõi Trời, thiên át 
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hương và kỹ nhạc để dâng cúng dường và rải lên Đức Phật A-súc. 
Cúng dường xong, tất cả những hoa trời, các thứ hương, hương chiên- 
đàn cõi trời, thiên át hương đều gom lại trụ trong hư không hóa thành 
lọng hoa tròn đẹp. 

Xá-lợi-phất! Đó là hạnh nguyện thuở xưa của Đức A-súc Như 
Lai khi hành đạo Bồ-tát nên mới có sự kiện diệu kỳ ấy. 

Ánh sáng của Đức A-súc Như Lai thường chiếu sáng khắp cả 
tam thiên đại thiên thế giới. Ánh sáng ấy phủ mờ cả ánh sáng của 
mặt trời, mặt trăng và tất cả ánh sáng cõi Trời đều bị lu mờ, khiến 
cho nhân dân không trông thấy ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. 

Xá-lợi-phất! Đó là hạnh nguyện thuở xưa của Đức A-súc Như 
Lai khi hành đạo Bồ-tát nên mới có sự kiện diệu kỳ ấy. 

Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Lạy Đấng Thiên Trung Thiên! Thuở xưa, khi Đức A-súc Như 
Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác hành đạo Bồ-tát, dùng áo giáp 
đại nguyện vĩ đại mới thực hành hạnh nguyện như thế. 

Đức Phật dạy: 

-Thuở xưa, khi hành đạo Bồ-tát, bao nhiêu trăm ngàn người 
không thể tính kể, vô số người tích lũy cội đức đối với đạo Vô 
thượng chánh chân, họ đem cội đức đã tích lũy này nguyện thực 
hành Phật đạo và nghiêm tịnh cõi Phật ấy. Theo sở nguyện muốn 
trang nghiêm cõi Phật thì cũng đều được đầy đủ sở nguyện. 

Xá-lợi-phất! Cây ở cõi Phật A-súc được tạo bằng bảy báu, cao 
bốn mươi dặm, thân cây chu vi hai mươi dặm, cành lá cây xếp thành 
hàng đến bốn mươi dặm; cành cây rủ xuống: lan can bao quanh cây 
chu vi năm trăm sáu mươi dặm. Đức A-súc Như Lai ở dưới cây này 
đạt được Nhất thiết chủng trí. 

Xá-lợi-phất! Như người ở thế gian khéo léo sử dụng vô số loại 
âm nhạc, nhưng âm thanh không bằng âm thanh của những hàng cây 
nối tiếp nhau. Gió thổi những hàng cây ấy cùng phát ra tiếng êm dịu. 

Này Xá-lợi-phất! Hãy lắng nghe ta nói về sự an lạc toàn thiện 
trong cõi của Đức A-súc Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. 
Ông hãy lắng nghe và khéo nhớ nghĩ. Ta sẽ nói cho ông điều ấy. 

Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 
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Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn! Con nguyện ưa muốn nghe. 

Đức Phật dạy: 

Trong cõi nước của Đức Phật A-súc Như Lai không có ba 
cảnh ác. Ba cảnh ấy là gì? Một là địa ngục; hai là cầm thú; ba là ngạ 
quỷ. Tất cả nhân dân đều làm việc thiện. Đất ở cõi ấy bằng phẳng 
sinh ra cây cối, không có cao thấp, không có gò núi, hang khe, cũng 
không có núi đá rơi. Đất ở cõi đó mỗi khi bước chân dẫm lên thì liên 
trở lại như cũ. Ví như gối nệm êm, đặt đầu lên thì gối lún xuống, 
nhấc đầu lên, gối liền trở lại như cũ. Đất ở cõi Phật A-súc cũng như 
thế 

Ở cõi Phật A-súc không có ba thứ bệnh. Ba thứ bệnh đó là gì? 
Một là phong, hai là hàn, ba là khí. Mọi người ở trong cõi Phật đó 
không có sắc tướng hung dữ, cũng không có người xấu và những 
tánh xấu như dâm, nộ, si. Nhân dân ở cõi Phật đó đều không bị các 
sự lao ngục giam cầm. Tất cả đều không có các tà đạo khác. Cây cối 
trong cõi ấy luôn có hoa trái. Nhân dân lấy y phục ngũ sắc từ nơi cây 
để mặc, y phục đó rất đẹp, không bị phai màu, hư rách. 

Này Xá-lợi-phất! Mùi hương trên y mà nhân dân cõi ấy mặc 
trên thân giống như hương của hoa trời. Họ ăn thực phẩm thơm ngon 
như hương cây trời, không khi nào dứt. Nhân dân mặc vô số các loại 
y phục. Nhân dân ở cõi Phật ấy tùy theo thức ăn họ nghĩ, tự nhiên 
thức ăn sẽ đến trước họ. Giống như chư Thiên nhân cõi trời Đao-lợi, 
tùy theo thức ăn họ nghĩ, tự nhiên thức ăn sẽ đến trước họ. Cũng thế, 
nhân dân ở cõi Phật Ấy tùy theo điều họ mong, nghĩ thức ăn nào, thì 
tự nhiên thức ăn ấy đến trước họ. Nhân dân ở đó không tham việc ăn 
uống. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Ở cõi Phật A-súc, chỗ nghỉ ngơi của 
nhân dân đều dùng bẩy báu trang hoàng tốt đẹp làm tinh xá, đầy 
khắp mọi nơi không thiếu thốn. Trong ao tắm của họ có nước tám vị 
để cho tất cả mọi người dùng. Nước chảy liên tục, mọi người không 
mất hạnh thiện pháp. Ví như ngọc nữ báu vượt trội mà người nữ 
phàm phu không thể sánh kịp. Đức của họ như Thiên nữ. 

Như thế, này Xá-lợi-phất! Đức của người nữ ở cõi Phật A-súc 
nếu đem sánh với ngọc nữ báu thì ngọc nữ báu không thể sánh kịp. 
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Nữ nhân trong cõi Phật ấy gấp bội trăm ngàn vạn ức lần ngọc nữ 
báu. Nhân dân dùng bảy báu làm tòa và được trải nệm đẹp ở trên. 
Tất cả đều do phước đức đưa đến nên tự nhiên làm thành những tòa 
Ấy. 

Xá-lợi-phất! Đó là hạnh nguyện thuở xưa của Đức A-súc Như 
Lai khi hành đạo Bồ-tát nên mới có sự kiện diệu kỳ ấy. Đức A-súc 
Như Lai do phước đức nên thành Phật ở cõi không ai sánh bằng như 
thế. 

Đức Phật lại bảo Xá-lợi-phất: 

Nhân dân trong cõi Phật ấy ăn uống vượt hơn sự ăn uống của 
chư Thiên. Họ ăn sắc hương vị cũng vượt hơn chư Thiên. Trong cõi 
ấy không có vua nhưng có Đấng Pháp Vương, Đức Phật, Thiên 
Trung Thiên. Ví như nhân dân xứ Uất-đơn-việt không có vua cai trị. 

Như thế, này Xá-lợi-phất! Cõi nước của Đức Phật A-súc Như 
Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác không có vua nhưng có Đấng 
Pháp Vương A-súc Như Lai, Thiên Trung Thiên. Ví như Đế Thích cõi 
trời Đao-lợi, ngay trên tòa vừa phát sinh ý nghĩ, chư Thiên liền đến 
thọ giáo. 

Xá-lợi-phất! Đó là sự an lạc toàn thiện của cõi nước A-súc Như 
Lai. Nhân dân cõi này không theo sự dâm dục. Vì sao? Vì đó là chỗ 
đến của Đức A-súc Như Lai, Bậc Chân Nhân, Đấng Pháp Ngự, 
Thiên Trung Thiên. 

Xá-lợi-phất! Đó là chỗ hạnh nguyện cao tột thuở xưa của Đức 
A-súc Như Lai khi hành đạo Bồổ-tát đã phát nguyện khiến cho cõi 
Phật được an lạc toàn thiện. 

Lúc bấy giờ có vị Tỳ-kheo khác nghe nói về công đức của cõi 
Phật A-súc, liên khởi ý dâm dục, đến bạch Phật: 

-Kính lạy Đấng Thiên Trung Thiên, con xin muốn được sinh 
sang cõi nước của Đức Phật A-súc. 

Đức Phật bảo vị Tỳ-kheo ấy: 

-Này kẻ ngu si, ngươi không được sinh đến cõi Phật kia đâu. 
Vì sao? Vì ngươi không thể đem ý đắm trước sự dâm dục, rối loạn để 
được sinh vào cõi Phật kia. Chỉ trừ hạnh thanh tịnh pháp thiện hạnh 
mới được sinh đến cõi Phật A-súc. 
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Đức Phật bảo ngài Xá-lợi-phất: 

-Xá-lợi-phất! Cõi nước của Đức Phật A-súc có nước tám vị. 
Nhân dân và tất cả mọi loài đều dùng loại nước ấy. Nếu nhân dân có 
ý nghĩ muốn có ao tắm, tự nhiên trong ao đó sẽ đầy nước tám vị. Vì 
nhân dân cho nên liễn tự nhiên có ao tắm và trong ao đó có đây nước 
tám vị. Nhân dân có ý nghĩ muốn làm cho nước chảy đi, nước sẽ liền 
tuôn chảy. Nhân dân có ý nghĩ muốn làm cho nước ấy diệt mất, tức thì 
nước ấy không hiện ra nữa. Cõi Phật đó không lạnh quá, cũng không 
nóng quá. Lần gió nhẹ nhàng thổi đến mùi hương rất thơm. Đó là gió 
vì hàng trời, rồng, nhân dân, cho nên tùy theo ý họ nghĩ, gió liền thổi 
đến. Nếu một người nghĩ muốn cho có gió thổi đến ngay người ấy thì 
gió sẽ thổi đến ngay người ấy, khởi ý muốn gió ngừng thổi, tức thì gió 
sẽ ngừng thổi. Khi gió thổi, không dao động đến thân người mà gió chỉ 
thổi theo ý nghĩ của họ. 

Xá-lợi-phất! Đó là sự an lạc toàn thiện của cõi Phật Đức A-súc 
Như Lai theo chỗ đã phát nguyện khi xưa. 

Xá-lợi-phất! Người nữ ở cõi Phật Đức A-súc Như Lai khởi ý 
muốn có chuỗi ngọc anh lạc liền đến lấy trên cây để đeo, muốn có y 
phục để mặc cũng đến lấy y phục trên cây để mặc. 

Xá-lợi-phất! Người nữ ở cõi Phật đó không có trạng thái như 
người nữ trong cõi nước của ta. 

Này Xá-lợi-phất! Trạng thái của người nữ trong cõi nước của ta 
như thế nào? Người nữ ở cõi của ta có tướng hung ác, xấu xí và có lời 
nói ác, tâm tật đố với giáo pháp, ý đắm đến các việc tà. Người nữ ở 
cõi của ta có những trạng thái như thế, người nữ ở cõi Phật kia thì 
không. Vì sao? Đó là do nguyện lực khi xưa của Đức A-súc Như Lai 
mà được như thế. 

Xá-lợi-phất! Người nữ ở cõi Phật A-súc khi mang thai hoặc 
sinh sản, thân không bị mệt nhọc, cũng không có đau khổ và tất cả 
những nỗi khổ khác, không có chỗ xấu xa nhơ bẩn mà chỉ nghĩ đến 
sự an ổn. 

Xá-lợi-phất! Đó là do nguyện lực khi xưa của Đức A-súc Như 
Lai cho nên mới được thiện pháp như vậy. Cõi Phật đó không có nơi 
nào có thể sánh kịp. 
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Xá-lợi-phất! Nhân dân ở cõi Phật A-súc không có người sản 
xuất, cũng không có người buôn bán qua lại, nhưng họ sống thành một 
cộng đồng rất an bình thịnh vượng. Người ở trong cõi ấy không đắm 
trước ái dục, dâm dật, chỉ do nhân duyên tự nhiên mà thọ lạc. 

Xá-lợi-phất! Ở cõi Phật A-súc thường có gió thổi những hàng 
cây làm phát ra âm thanh du dương. Năm loại âm thanh tuyệt vời nhất 
cũng không thể sánh kịp với âm thanh của làn gió thổi những hàng 
cây ở cõi Phật A-súc phát ra. 

Xá-lợi-phất! Đó là hạnh nguyện thuở xưa của Đức A-súc Như 
Lai khi hành đạo Bổ-tát nên mới có sự kiện diệu kỳ này. Nếu có Bồ- 
tát nào muốn giữ cõi Phật nghiêm tịnh thì phải như hạnh nguyện thuở 
xưa, lúc còn hành đạo Bồ-tát của Đức Phật A-súc, có sở nguyện 
nghiêm tịnh mới giữ được cõi Phật như thế. 

Xá-lợi-phất! Cõi nước của Đức Phật A-súc không có ánh sáng 
mặt trời, mặt trăng soi chiếu, cũng không có chỗ nào tối tăm và bị 
ngăn che ánh sáng. Vì sao? Vì ánh sáng của Đức A-súc Như Lai Vô 
Sở Trước Đẳng Chánh Giác thường chiếu soi khắp cả tam thiên đại 
thiên thế giới. Ví như tính xá được trang hoàng tốt đẹp, đóng chặt cửa 
nên gió không vào được, dùng bột mịn đẹp để đắp, làm trắng những 
chỗ dơ, rồi đặt viên ma-ni báu ở giữa. Viên ngọc này chiếu sáng rực 
rỡ. Những người trong cõi Phật A-súc ngày đêm sống trong ánh sáng 
TỰC TỠ Ấy. 

Như thế, Xá-lợi-phất! Ánh sáng đó của Đức A-súc Như Lai Vô 
Sở Trước Đẳng Chánh Giác luôn chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế 
giới. Xá-lợi-phất, tỉnh xá trang nghiêm tốt đẹp đó là thế giới của A-tỳ- 
la-để. Ma-ni bảo đó là Đức A-súc Như Lai. Người trong tỉnh xá đó là 
nhân dân sống an lạc trong cõi Phật A-súc Như Lai vậy. 

Này Xá-lợi-phất! Đức A-súc Như Lai đi đến chỗ nào thì vết chân 
dưới đất tự nhiên sinh ra hoa sen sắc vàng ngàn cánh. Đó là do hạnh 
nguyện thuở xưa của Đức A-súc Như Lai khi hành đạo Bổ-tát nên mới 
có sự diệu kỳ này. 

Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Khi Đức A-súc Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác vào 
cung điện thì phải chăng có hoa sen sắc vàng ngàn cánh tự nhiên sinh 
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ra? Có phải là nơi nào Đức Phật đến đều tự nhiên có hoa sen sinh ra 
không? 

Đức Phật bảo Hiển giả Xá-lợi-phất: 

-Khi Đức A-súc Như Lai vào thành ấp, quận ly, nơi nào Như Lai 
đến cũng đều như lúc vào cung điện, sẽ tự nhiên sinh ra hoa sen sắc 
vàng ngàn cánh. Thiện nam, thiện nữ nào nếu muốn khi vào cung 
điện, dưới chân sẽ tự nhiên sinh ra hoa sen, muốn cho hoa sen tụ hợp 
lại một chỗ, nó liền tụ họp lại, muốn nương oai thần Phật khiến hoa 
sen ấy ở trong hư không thì hoa sen ấy vì nhân dân liền hiện ra thành 
hàng la liệt trong hư không. 

Này Xá-lợi-phất! Tam thiên đại thiên thế giới cũng như vậy. 
Đức A-súc Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nếu du hạnh hóa 
độ chúng sinh ở thế giới khác thì nơi ấy cũng tự nhiên sinh ra hoa 
như vậy. Do oai thần của Đức Phật nên khiến cho khắp tam thiên đại 
thiên thế giới dùng hoa sen sắc vàng bảy báu để trang nghiêm cõi 
nước. 


*k*% 
oi 


Phẩm 3: SỰ THÀNH TỰU SỞ HỌC CỦA CHÚNG ĐỆ TỬ 


Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Khi Đức A-súc Như Lai thuyết pháp, trong mỗi thời giảng 
pháp, có vô số người, nhiều không thể tính kể tu tập theo giới luật, có 
người tu tập A-la-hán đạo và được chứng đắc. Có vô lượng, vô số 
chúng đệ tử như vậy câu hội. Lại có người chứng đắc thiển quán Bát 
giải thoát. Các chúng đệ tử ở cõi Phật Đức A-súc Như Lai nhiều 
không tính kể. 

Này Xá-lợi-phất! Ta không thấy người nào có thể ước đoán 
hay tính đếm, so sánh được số hội chúng trong cõi Phật A-súc, những 
vị đã thoát khỏi gánh nặng, xa lìa các lao ngục Ba-đầu-lê, A-la-la-lê, 
A-tỳ-xá-lê, A-ưu-đà -lê. 

Như thế, này Xá-lợi-phất! Nhiều vô số không thể tính kể các 
thiện nam trong hội chúng, chúng đệ tử trí tuệ ấy đều là những vị tu 
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tập theo Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán đạo. Nếu có 
người giải đãi thì đắc được quả Tu-đà-hoàn phải bẩy lần sinh tử. Khi 
Đức Phật thuyết pháp thì những người trên không còn bị bảy lần sinh 
tử. Khi Đức Phật A-súc Như Lai thuyết pháp lần thứ nhất thì họ 
chứng quả Tu-đà-hoàn; lần thứ hai họ chứng quả Tu-đà-hoàn; lần 
thứ ba họ chứng quả A-na-hàm; lần thứ tư họ chứng quả A-la-hán. 
Những thiện nam tử ở cõi Phật A-súc ấy được gọi là giải đãi là do 
không chịu ngồi nghe thuyết pháp suốt trong một lần để được chứng 
quả A-la-hán. Những vị chứng quả Tu-đà-hoàn ở cõi kia không bị 
bảy lần sinh tử trở lại. Họ ở nhân gian tọa thiển được Chánh định 
của Tu-đà-hoàn và ngay nơi đó họ tự dùng oai thần lực để chứng quả 
A-la-hán. Những vị Tư-đà-hàm ở cõi đó không sinh trở lại thế gian 
do xả bỏ mọi khổ não nên ngay tại đó được Chánh định của Tư-đà- 
hàm, tự dùng oai thân lực ở tại cõi Phật kia để chứng quả A-la-hán. 
Các vị A-na-hàm ở cõi ấy không còn sinh lên cõi trời Ba-la-ni-mật- 
hòa-da-việt và ngay nơi đó họ tự dùng oai thần lực để chứng quả A- 
la-hán. Những bậc A-la-hán ở cõi đó không còn lên xuống, ở ngay 
nơi đó họ đạt cảnh giới Vô dư Niết-bàn. Từ cõi ấy họ thuyết bốn đạo 
của Sa-môn; như thế cho đến khiến cho mọi người đều chứng đắc 
đạo quả. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào đối với pháp 
tự tại không bị mất học trụ trở lại, cũng không mất các sự học khác. 
Như thế ngay nơi bất học địa liền được Bát-nê-hoàn. Vô sở học địa 
nghĩa là A-la-hán địa. Xá-lợi-phất! Đó là giai đoạn hữu học của chúng 
đệ tử ở cõi của Đức A-súc Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác. 
Những vị đã đạt đến địa vị tối yếu như trên chính là chúng đệ tử A-la- 
hán trong cõi của Đức A-súc Như Lai. Họ đã đoạn trừ sinh tử, việc cần 
làm đã làm xong, đã thoát hẳn gánh nặng, chấm dứt tất cả sự khổ sở 
lao ngục và dùng trí tuệ Chánh giác hiểu rõ thiển định Bát giải thoát, 
là bậc A-la-hán thực hành thiền Bát giải thoát. 

Xá-lợi-phất! Đó là thiện hạnh của đệ tử ở cõi A-súc Như Lai. Đó 
là pháp hạnh công đức đã làm của hàng A-la-hán. Cõi đó dùng ba thứ 
báu làm bậc thang là vàng, bạc và lưu ly, từ cõi Đao-lợi cho đến cõi 
Diêm-phù-lợi, chư Thiên cõi trời Đao-lợi khi muốn đến chỗ Đức A-súc 
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Như Lai, thì theo các bậc thang ấy đi xuống, các vị trời ở cõi Đao-lợi 
hoan hỷ cúng dường cho nhân dân cõi dưới và nói: 

-Những gì mà cõi trời chúng tôi có, muốn đem so sánh với cõi 
này thì cõi này thật là quá to lớn đối với cõi trời, vì cõi trời không 
thể sánh bằng với cõi của Đức A-súc Như Lai Vô Sở Trước Đẳng 
Chánh Giác. 

Này Xá-lợi-phất! Chư Thiên ở cõi Đao-lợi vui thích cúng dường 
cho nhân dân cõi dưới. Người ở cõi dưới nếu lên đến cõi trời Đao-lợi, 
thì họ lại không vui thích cúng dường chư Thiên ở cõi trời Đao-lợi. Vì 
sao? Vì họ tự nghĩ: “Cõi của ta có Đức Phật nói kinh. Theo đó, những 
gì mà cõi của ta có thì cõi trời không có. Cõi trời không thể sánh bằng 
với sự sở hữu của cõi này, được vui thích cúng dường sự hiện hữu của 
Phật.” Trời Đao-lợi thấy nhân dân cõi dưới. Nhân dân cõi dưới xa thấy 
cung điện trời Đao-lợi, thì cũng như người trong cõi ấy từ xa trông 
thấy cung điện, nhà cửa, mặt trời, trăng sao... 

Như thế, Xá-lợi-phất! Nhân dân ở cõi Phật ấy đã trông thấy 
các cung điện cõi trời như thế, nếu muốn đến cõi trời thì nương theo 
oai thần của Đức Phật mà được đến. Đó là chỗ an lạc toàn thiện của 
cối Phật Đức A-súc Như Lai. 

Này Xá-lợi-phất! Cõi của Đức Phật A-súc Như Lai trong khắp 
tam thiên đại thiên thế giới, đều có bốn chúng đệ tử nói pháp; khắp 
cõi tam thiên đại thiên thế giới đều không thiếu sót. Đệ tử trong cõi 
của Đức Phật A-súc Như Lai không nghĩ: “Hôm nay sẽ ăn thế nào? 
Hôm nay ai sẽ đem thức ăn đến cho ta?” Cũng không đi khất thực 
từng nhà. Mỗi khi đến giờ thọ trai, thực phẩm sẽ đầy bát và tự nhiên 
có trước mặt. Chúng đệ tử lấy thực phẩm đó ăn, ăn xong, bát tự 
nhiên biến mất. Sự ăn uống cõi Phật A-súc là như vậy. Các đệ tử 
không đi tìm cầu y, bát, cũng không cắt y, không vá y, không giặt y, 
không nhuộm y, không may y, cũng không bảo người may. Họ nhờ 
oai thần Phật che chở cùng nhau sống đời an lạc tự nhiên. Đức A-súc 
Như Lai không nói việc tội của chúng đệ tử, giống như ta đã nói 
mười bốn pháp cú. Đức A-súc Như Lai không nói cho các chúng đệ 
tử các pháp như vậy. Vì sao? Vì cõi Phật A-súc không có người làm 
việc xấu ác. Đức A-súc Như Lai không truyền giới cho hàng đệ tử. 
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Vì sao? Vì cõi Phật A-súc không có người chết yểu, cũng không có 
người che giấu tội xấu, không có kiếp nhơ uế, cũng không có các kết 
sử, không có nhơ uế. Các ông hãy xem cõi Phật A-súc để đoạn trừ 
các nhơ uế của mình. 

Đức Phật lại bảo Xá-lợi-phất: 

Này Xá-lợi-phất! Khi Đức Phật A-súc thuyết pháp, các đệ tử 
liền thoát khỏi những thói xấu cũ. Vì sao? Vì đã thoát ly ác đạo nên 
chúng đệ tử ở cõi Phật A-súc không bao giờ kiêu mạn, cống cao. 
Không như các đệ tử ở cõi của ta hành trì giới luật tại tỉnh xá, chúng 
đệ tử ở cõi Phật kia không tu tập như thế. Vì sao? Này Xá-lợi-phất! Vì 
nhân dân ở cõi của Đức Phật A-súc đã đầy đủ căn bản thiện, cho nên 
nghe Phật thuyết pháp, hối lỗi và được thanh tịnh. Cõi đó không nói 
đến sự ngũ nghịch, vì đệ tử ở cõi đó đều đã dứt hẳn các nghịch tội. 
Các đệ tử không tham ăn uống, không tham y bát, không tham dục 
vọng và cũng không tham đắm bất cứ điều gì. Họ chỉ nói đến vấn để 
hành thiện. Vì sao? Vì họ chỉ sống theo cách ít muốn biết đủ. 

Xá-lợi-phất! Đức Phật A-súc không truyền giới cho các đệ tử 
như ta đã truyền giới cho hàng đệ tử. Vì sao? Vì cõi đó không có người 
xấu ác. Nghĩa là chúng đệ tử cõi đó chỉ dùng các pháp khổ, không, vô 
thường, vô ngã làm giới. Họ cũng không có việc thọ giới, ví như 
những vị tu hành chân chánh ở cõi này, ở trong giáo pháp của ta cạo 
bỏ râu tóc, sống đời thiểu dục theo giới pháp của Ta. Vì sao? Vì các 
đệ tử ở cõi Phật A-súc đã được tự tại tu tập không có oán cừu. 

Xá-lợi-phất! Các đệ tử ở cõi của Đức Phật A-súc không cùng 
nhau hành đạo. Họ chỉ hành đạo độc cư và không thích cùng nhau 
hành đạo, nhưng họ cùng làm các việc thiện. Cõi đó không có người 
quá tinh tấn, cũng không thấy người giải đãi. 

Xá-lợi-phất! Đó là phẩm hạnh của các đệ tử xuất gia ở cõi Phật 
Đức A-súc Như Lai. 

Này Xá-lợi-phất! Khi Đức A-súc Như Lai thuyết pháp cho các 
đệ tử, họ không nhìn ngó hai bên mà nhất tâm nghe theo kinh. Trong 
đó có người chỉ đứng nghe kinh, thân không cẩm thấy nhọc mệt. Trong 
đó có người ngồi nghe kinh, thân không cảm thấy mỏi mệt, ý không 
nghĩ đến sự mỏi mệt. Khi Đức A-súc Như Lai ở trong hư không thuyết 
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pháp, các đệ tử đều nghe lời pháp ấy. Lúc đó những vị Tỳ-kheo có 
thần túc hay những thấy Tỳ-kheo chưa có thần túc, nhờ oai thân Phật 
đều đến trong hư không nghe pháp. Các đệ tử ở trong hư không thực 
hành tam phẩm: Một, đứng; hai, kinh hành; ba, tọa thiển. Trong đó có 
những vị ngồi ở trong hư không mà Bát nê hoàn. Có những vị ở trong 
già-lam mà Bát-nê-hoàn. Khi các đệ tử đều Bát-nê-hoàn, trái đất 
chấn động lớn. Các đệ tử đã Bát-nê-hoàn rồi, chư Thiên và nhân dân 
cùng đến cúng dường họ. Trong đó có vị A-la-hán trong thân tự xuất 
ra lửa, lửa ấy trở lại thiêu thân mà Bát-nê-hoàn. Có vị A-la-hán khi đã 
Bát-nê-hoàn, tự dùng công đức bay đi như gió lốc, ví như vầng mây 
ngũ sắc bay trong hư không biết mây bay đến nơi nào. Có vị tự dùng 
công đức đi mất không biết đi về nơi đâu. Các vị ấy đã Bát-nê-hoàn 
như thế. Có vị Bát-nê-hoàn thân ở trong hư không phun ra nước và 
nước ấy không rơi xuống đất, liền mất đi không hiện hữu. Sự thanh 
tịnh ở cõi Phật A-súc như thế, khiến cho thân mất đi không còn hiện 
hữu mà Bát-nê-hoàn. Các đệ tử Bát-nê-hoàn như vậy. 

Xá-lợi-phất! Đó là hạnh nguyện khi xưa của Đức A-súc Như Lai 
Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nên mới có sự thành tựu đạo Vô 
thượng chánh chân. Các đệ tử dùng ba cách như vậy mà Bát-nê-hoàn. 

Này Xá-lợi-phất! Các đệ tử ở cõi của Đức Phật A-súc Như Lai 
nhiều vô lượng vô số không thể tính đếm được. Có một ít người không 
đầy đủ bốn Giải sự. Có nhiều người đã đạt được bốn Giải sự. Có một 
ít đệ tử không chứng đắc hạnh an ổn bốn Thần túc. Có nhiều đệ tử đã 
chứng đắc đầy đủ hạnh an ổn bốn Thần túc. 

Xá-lợi-phất! Đó là sự thành tựu đức hạnh của các đệ tử cõi Phật 
A-súc Như Lai. 

Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

—Sở hạnh của các đệ tử ở cõi của Đức Phật A-súc Như Lai Vô 
Sở Trước Đẳng Chánh Giác đều đã đạt đến chỗ tối thắng. 


n 
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KINH A-SÚC PHẬT QUỐC 
QUYỂN HẠ 


Phẩm 4: SỰ THÀNH TỰU SỞ HỌC CỦA CHƯ BỒ-TÁT 


Lúc bấy giờ Hiển giả Xá-lợi-phất suy nghĩ: “Đức Phật đã nói 
về sự thành tựu sở học của chúng Thanh văn. Mong rằng Đức Phật 
sẽ giảng nói về sự thành tựu sở học của chư Bồ-tát. Vì sao? Vì các vị 
Bồ-tát đều sẽ thành tựu sở học quang minh chiếu rạng.” 

Khi ấy Đức Phật biết tâm niệm của Hiển giả Xá-lợi-phất nên 
bảo Xá-lợi-phất: 

-Cõi nước của Đức Phật A-súc Như Lai Vô Sở Trước Đẳng 
Chánh Giác kia có vô số trăm ngàn vạn ức tỉ người như thế đến hồi 
hợp. Này Xá-lợi-phất! Các Đại Bô-tát ở cõi Phật Đức A-súc Như Lai 
đều cạo bỏ râu tóc, đều nương oai thần Phật lãnh thọ pháp ngữ để 
thọ trì, đọc tụng, giống như ta ở cõi này thuyết pháp cho hàng phàm 
phu vậy. Đức Phật A-súc đã thuyết pháp vô lượng, vô số không thể 
tính kể hết, so sánh với ta, thì đã thuyết pháp nhiều gấp trăm, ngàn, 
vạn, ức, tỉ lần không thể tính được. 

Xá-lợi-phất! Đó là hạnh nguyện thuở xưa của Đức A-súc Như 
Lai khi còn hành đạo Bồổ-tát: “Khi ta thành đạo Vô thượng chánh 
chân, chánh giác tối thượng, sẽ khiến cho các Bồ-tát trong cối Phật 
của ta, lúc ta thuyết pháp các Bồổ-tát đều nương oai thần Phật thọ trì 
đọc tụng kinh này.” 

Này Xá-lợi-phất! Lúc bấy giờ các Đại Bồ-tát đều nương oai 
thần Phật lãnh thọ pháp ngữ, thọ trì đọc tụng. Các Đại Bồ-tát phát 
sinh ý nghĩ, muốn từ thế giới này đi đến thế giới khác, đến chỗ các 
Đức Như Lai để nghe thuyết pháp, được đảnh lễ chư Phật Thế Tôn 
và đọc tụng lời pháp ấy, rồi lập lại lời thỉnh vấn để hiểu rõ hơn. Đã 
đảnh lễ, trì tụng, lập lại lời thỉnh vấn, hiểu rõ rồi, các vị ấy liền trở 
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về cõi của Đức A-súc Như Lai. 

Xá-lợi-phất! Trong hiển kiếp có một ngàn Đức Phật đã qua 
thời kỳ bốn đức rồi, các Đại Bồ-tát muốn thấy chư Phật đó nên 
nguyện sinh vào cõi Phật A-súc. Nếu có thiện nam hay thiện nữ ở 
trong thế giới này hay thế giới khác qua đời, vãng sinh vào cõi của 
Đức Phật A-súc. Khi họ vừa mới sinh vào cõi ấy liền được ở vào 
hàng Thanh văn, Duyên giác. Vì sao? Vì nhờ họ có nhân duyên gặp 
được Đức Như Lai và chúng Tăng, đoạn trừ được lưới ma vây bủa, 
được gần gũi chúng Thanh văn, Duyên giác và chư Phật. Họ sẽ đạt 
đến đạo Giác ngộ cao tột Vô thượng chánh chân và sẽ thành Đấng 
Như Lai. Vì các vị ấy đã thấy các sự việc của các Đại Bồ-tát. Bồổ-tát 
sinh nơi cõi của Đức Phật A-súc hạnh nguyện thanh tịnh, thực hành 
các pháp và ở nơi các pháp sự. Họ đã an trụ nơi pháp, vì Phật đạo 
không thể lay chuyển. Họ sẽ an trụ vững chắc nơi trí A-duy-việt. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào ở nơi thế giới 
này hay thế giới khác, sau khi mạng chung vãng sinh vào cõi của 
Đức Phật A-súc, được vào và an trụ chỗ của chư Phật, vị Bồ-tát đó 
sẽ được ý giác ngộ, không sợ hãi. Ý giác ngộ của Bồ-tát hội họp nơi 
trí tuệ cao tột, ý nghĩ đều đồng nhau, thấy biết chỗ an trụ của Thế 
Tôn, các Đại Bồ-tát ở cõi Phật đó. Người tại gia thì ở nơi lầu cao, 
người xuất gia hành đạo không dừng lại nơi nhà cửa. 

Này Xá-lợi-phất! Khi Đức Phật A-súc thuyết pháp, các Đại Bồ- 
tát nương oai thần Phật đều lãnh thọ pháp ngữ, đọc tụng, thọ trì. Hàng 
Đại Bồ-tát không xuất gia, không được diện kiến khi Phật thuyết 
pháp, nhưng nơi chỗ họ ngồi nhờ nương oai thần Phật cũng được nghe 
pháp ngữ, nghe rồi liền đọc tụng, thọ trì. Những vị Đại Bồ-tát xuất gia 
kia, khi tự thân được diện kiến Phật thuyết pháp và đi đến chỗ Phật 
ngồi cùng nương oai thần Phật đều nghe pháp, nghe rồi đọc tụng, thọ 
trì. Vị Đại Bồổ-tát đó sau khi mạng chung đều được thọ trì pháp ngữ, 
cho đến sinh vào cõi nước của chư Phật đọc tụng, nhớ nghĩ pháp âm 
Phật dạy. 

Xá-lợi-phất! Đó là sự an lạc toàn thiện của Đức Phật A-súc. Vì 
sao? Vì nhờ hạnh nguyện thuở xưa mà tự nhiên đạt được công hạnh 
như thế. 
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Này Xá-lợi-phất! Nếu có vị Đại Bồổ-tát một đời muốn gặp vô 
số trăm, ngàn, vạn, ức, trăm ngàn na-thuật Đức Phật nên nguyện 
sinh vào cõi của Đức Phật A-súc. Khi vị Bồ-tát đó đã sinh vào cõi 
của Đức Phật A-súc, liền gặp vô số trăm, ngàn, vạn, ức, hoặc trăm 
ngàn muôn ức na-thuật Đức Phật. Vị Bồ-tát sẽ ở nơi đó gieo trồng 
các cội đức lành, sẽ vì trăm ngàn vô số ức, trăm ngàn vô số na-thuật 
người mà thuyết pháp cũng sẽ khiến cho họ gieo trồng cội đức lành. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu vị Đại Bồổ-tát ở trong hiển kiếp đến chỗ 
chư Phật, Thiên Trung Thiên, cúng dường y phục, thực phẩm, giường 
chiếu, thuốc thang... rồi xuất gia học đạo, đều ở chỗ chư Phật, Thiên 
Trung Thiên cạo bỏ râu tóc làm Sa-môn. Nếu lại có vị Đại Bồổ-tát 
không biết, ở trong cõi Phật A-súc một đời tích tập hạnh Ba-la-mật 
được phước đức rất nhiều. 

Xá-lợi-phất! Phước đức thiện căn đầy đủ này gấp trăm, ngàn, 
vạn, ức v.v... vô số lần không thể so sánh được. Đó là sự an lạc toàn 
thiện của cõi Phật A-súc. 

Xá-lợi-phất! Nếu trọn đời vị Bồ-tát ở tại thế giới này hay thế 
giới khác qua đời, được sinh vào cõi Phật A-súc. Vị Bồ-tát đó vừa 
mới sinh ra đã được trí A-duy-việt. Vì sao? Vì ở cõi Phật này không 
có ma sự che lấp và khuấy nhiễu người. 

Này Xá-lợi-phất! Ví như người có khả năng đọc những thần 
chú trừ rắn độc, chất độc ấy mới phóng ra, sự độc của độc xà không 
thể hơn nổi vị trì chú. Do đó cứu được vô số người sợ hãi. Độc xà ấy 
cũng không làm cho người sợ hãi, cũng không khuấy nhiễu, xúc 
chạm người. Như thế người ấy đời trước chỉ vì đã thực hành thiền 
Tam-muội, cho nên tự đem công đức diệt trừ được nọc độc của rắn. 

Như thế, Xá-lợi-phất! Thuở xưa khi Đức Phật A-súc cầu đạo 
Bồ-tát đã thực hành bản nguyện công đức nên mới được Phật đạo, 
tiêu trừ rất nhiều ma chướng độc, làm cho không trở lại khuấy nhiễu 
người. Khi Đức Phật A-súc thành tựu đạo Giác ngộ cao tột Vô 
thượng chánh chân, ma chướng không thể đến khuấy nhiễu, cũng 
không thể đến khuấy nhiễu chư Đại Bồ-tát và hàng phàm phu, cùng 
tất cả nhân dân trong tam thiên đại thiên thế giới. Bồ-tát đã tọa 
thiển tịch tĩnh như thế rồi, tự dùng oai thần sinh vào cõi trời Hòa-da- 
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việt-trí. Ở đó đem nhân duyên thực hành trước đây cứu giúp rộng 
khắp; cũng ở cõi trời Hòa-da-việt-trí, Bồ-tát dùng nhân duyên Tam- 
muội, tự dùng oai thần tịch mặc để thuyết pháp tối cao. Diệm Thiên 
nghe pháp ấy liền sinh lòng hoan hỷ tín thọ, đến cúng dường các vị 
đệ tử. Diệm Thiên thưa: “Đó chính là sống theo hạnh tri túc và vô sở 
trước nơi thanh vắng, tịch tĩnh.” Các ma ở cõi đó thường khuyến hóa 
người xuất gia học đạo, chứ không khuấy nhiễu người. 

Xá-lợi-phất! Đó là sự an lạc phước đức của cõi Phật A-súc. 
Luôn luôn trong mọi thời, điều trước tiên là Ngài thường nghĩ đến 
nhân dân, muốn độ thoát cho các Bồổ-tát, Thanh văn và phàm phu 
đều được an ổn, tịch tĩnh. 

Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Nếu có thiện nam, thiện 
nữ dùng bẩy báu đây khắp tam thiên đại thiên thế giới, đem bố thí 
thì được sinh vào cõi của Đức Phật A-súc. Người ấy không tham tiếc 
mà đem bố thí tất cả. Vì sao? Vì người ấy không còn rơi vào hàng 
Thanh văn, Duyên giác. Vì người đó đã đứng vào giai vị không thoái 
chuyển, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, mắt thường thấy tất cả 
chư Phật, đều tụng đọc tất cả đạo hạnh của chư Phật và sẽ thành đạo 
Giác ngộ cao tột Vô thượng chánh chân. Người đó sẽ thường gặp vô 
số trăm, ngàn, vạn, ức; trăm ngàn ức na-thuật Đức Phật, ở chỗ các 
Đức Phật ấy tích tụ cội rễ công đức. 

Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Thế nên thiện nam, thiện nữ 
đem bẩy báu đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới bố thí thì được 
sinh vào cõi của Đức Phật A-súc. Người đó sẽ hoan hỷ, an ổn nơi cõi 
Phật. 

Đức Phật bảo: 

-Đúng thế! Này Xá-lợi-phất! Đại Bồ-tát vì sự an ổn nên được 
sinh vào cõi của Đức Phật A-súc. Ví như lấy đất bằng vàng, không 
có ngói sỏi, cũng không có cỏ cây, trong đó chỉ có vàng ròng. Người 
ta lấy vàng ròng đó cho vào lửa nung chảy để làm các vật trang sức. 

Như thế, này Xá-lợi-phất! Các Đại Bồ-tát trong cõi của Đức 
Phật A-súc thanh tịnh vi diệu, cùng sống trong thanh tịnh vi diệu. Đó 
là hạnh của các Đại Bồ-tát. Những vị sinh vào cõi Phật A-súc, vừa 
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mới sinh ra thì đều cùng một chủng loại, đạo hạnh như nhau. Các vị 
Bồ-tát đó đều sẽ thành Như Lai. Những vị ấy đã trải qua các giai vị 
Thanh văn, Duyên giác. Gọi đó là một loại đạo, không có các tà đạo 
khác. Bồ-tát muốn đồng một loại nên nguyện sinh vào cõi của Đức 
Phật A-súc. 

Xá-lợi-phất! Đó là các Đại Bồ-tát đã thành tựu trí A-duy-việt 
và được Đức Phật A-súc thọ ký, do vậy ta không muốn sai Đại Bồ- 
tát đến chỗ Phật A-súc. Ví như Chuyển luân vương sai sứ giả đến 
chỗ các tiểu vương, bảo đem bảo vật nhà vua đến. Các tiểu vương 
nghe vua sai sứ giả bảo các tiểu vương đến, liền buồn rầu khóc lóc. 
Vì bảo vật của vua nên phu nhân, thể nữ và thái tử nghe đem bảo 
vật đều sợ Chuyển luân vương. Họ đi đến tòa thành của vị Đại 
vương ở, có tường kiên cố, trú ngụ trong đó họ được an ổn, không sợ 
gặp khổ vì kể oan gia giàu mạnh. 

Như thế, này Xá-lợi-phất! Ta không muốn sai các Bồ-tát đến 
chỗ của Đức Phật A-súc. Ví như ông vua kia vì lấy báu khiến các 
phu nhân, thể nữ và thái tử thấy đều buồn rầu, người mong cầu Bồ- 
tát đạo phải như thành của vua, chỗ có vật báu, thái tử không sợ bị 
tai nạn sợ hãi. Hãy xem cõi của Đức Phật A-súc cũng như Đại 
vương. Tệ ma thấy người cầu Bồ-tát đạo, không thể nhiễu loạn. Ví 
như có vua bên cạnh, các thần không sợ nạn. 

Xá-lợi-phất! Các ma và quyến thuộc của ma không thể chống 
cự lại Đức Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác. Ví như người cô 
quả sợ hãi khi đối đầu với oan gia, liền vào trong thành mới an ổn. 
Kẻ oán gia không cách nào làm gì được. Vì sao? Vì người đó đã lìa 
khỏi oan gia và được chỗ an ổn. 

Như thế, này Xá-lợi-phất! Các vị Đại Bồ-tát sinh ở cõi của Đức 
Phật A-súc là vì đã đoạn trừ các ma và con đường của thiên ma. 
Chúng không thể khuấy nhiễu tâm nguyện cầu đạo của Bồ-tát, 
Thanh văn, của mọi người trong tam thiên đại thiên thế giới. Cho 
đến các ma và thiên ma ở cõi Phật A-súc cũng không thể khuấy 
nhiễu, khởi lên việc ma. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu có Bồ-tát vãng sinh vào cõi 
Phật A-súc, khi vừa mới sinh, người ấy không bị sự khuấy nhiễu của 
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thiên ma. Vì sao? Vì thuở xưa, khi Đức Phật A-súc hành đạo Bồ-tát 
đã phát nguyện trồng cội phước đức: “Khi ta thành tựu đạo quả Giác 
ngộ cao tột Vô thượng chánh chân sẽ khiến trong cõi Phật của ta, các 
ma và các thiên ma không khởi lên những việc ma để khuấy nhiễu, 
rối loạn.” Ví như người uống chất độc rồi lại uống thuốc trừ độc, 
người ấy ăn uống khiến cho chất độc được tiêu, không hoành hành 
người ấy nữa giống như hạnh nguyện này. 

Này Xá-lợi-phất! Thuở xưa, khi Đức Phật A-súc phát nguyện 
cội công đức cho đến các ma và thiên ma cõi Phật đó cũng không 
thể khởi sự khuấy nhiễu làm rối loạn. Cõi Phật đó có đức nhiều mới 
như vậy. 

Lúc bấy giờ Hiển giả Xá-lợi-phất thầm nghĩ: “Ta mong muốn 
thấy được cõi Phật và Đức Phật A-súc cùng các đệ tử.” Ngay lúc ấy, 
Đức Phật biết tâm niệm của Xá-lợi-phất liền khiến cho Xá-lợi-phất 
nhập Tam-muội chánh thọ Như kỳ tượng, nương thần túc đi đến chỗ 
Đức Phật. Hiển giả Xá-lợi-phất, ngay ở trong tòa đó thấy cõi Phật A- 
súc và chúng đệ tử. Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Ông có thấy Đức Phật A-súc cùng các đệ tử và cõi Phật 
không? 

Bạch Thế Tôn! Con có thấy. 

-Này Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ sao? Có nơi nào thù thắng hơn 
cõi Phật A-súc và chư Thiên, nhân dân ở đó chăng? 

-Kính bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Con không thấy có 
thành quách nào thù thắng hơn cõi ấy. Chư Thiên và nhân dân ở cõi 
Phật A-súc không có tà đạo, chỉ có chánh đạo mà thôi. Họ rất vui vẻ, 
khoái lạc. Vì sao? Vì con thấy cõi Phật ấy đều dùng vật dụng cõi trời 
và cùng nhau ăn uống, vui chơi. Đức Phật A-súc ở tại trung tâm, 
thuyết pháp cho các đệ tử khắp nơi. Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! 
Ví như người ở nơi chính giữa biển lớn, không thấy được bờ bến, núi 
rừng của các phương Đông, Nam, Tây, Bắc. Như thế, bạch Đấng 
Thiên Trung Thiên! Các đệ tử trong cõi của Đức Phật A-súc không 
thể biết được bờ bến của phương Đông, cũng không thể biết được bờ 
bến của phương Nam, Tây, Bắc. Do tư duy như thế, nghe pháp, thân 
cũng không dao động. 
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Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Lúc ấy con tư duy, thân định 
tính, không dao động. Các đệ tử trong cõi của Đức Phật A-súc nghe 
pháp, tọa thiển, thân không dao động. Nghe pháp như thế, thân nghe 
cũng không dao động. Nếu người thiện nam, người thiện nữ nào đem 
bảy báu đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới ra để bố thí. Sau 
khi bố thí, người đó được sinh vào cõi của Đức Phật A-súc. Con sẽ 
hoan hỷ cùng với người đó được sinh an ổn, làm Đại Bồ-tát ở cõi 
Phật A-súc. Vì sao? Người đó như thế đã được trí A-duy-việt. 

Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Ví như có người đem thư vua 
và lương thực đi, trong thư có dấu ấn của nhà vua. Người đó đi đến 
nước khác. Trên đường đi qua các ấp, huyện, người đó sẽ không bị 
giết hại, cũng không ai có thể khuấy nhiễu. Người ấy tự đi và về một 
mình, không cần có ai giúp. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế! Này Xá-lợi-phất! Đại Bồ-tát sinh ở cõi Phật A-súc 
khi sắp ra đời, đang ở thế giới này hay thế giới khác mạng chung, 
sinh vào cõi Phật A-súc đều được chứng đắc trí A-duy-việt, đạt đạo 
Vô thượng chánh chân. Từ cõi Phật này đi đến cõi Phật khác đều 
tụng đọc kinh điển và làm Phật sự, thường thích ở chỗ Đức Phật, 
Thiên Trung Thiên cho đến khi thành đạo Giác ngộ cao tột Vô 
thượng chánh chân. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Vị Đại Bồổ-tát vừa sinh vào 
cõi của Đức Phật A-súc thì đồng đẳng với vị Tu-đà-hoàn đạo ở 
đây. Vì sao? Vì Tu-đà-hoàn đã đoạn hẳn ác đạo, an trụ nơi Đạo 
tích. Như thế, bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Nếu có vị Đại Bồ-tát 
sinh vào cõi của Đức Phật A-súc, vừa mới sinh ra, ngay khi ấy 
người đó đã đoạn trừ ác đạo, không trở lại quả vị Thanh văn, 
Duyên giác. Từ cõi Phật này đi đến cõi Phật khác, các vị ấy sẽ ưa 
thích cõi Phật, Thiên Trung Thiên và đệ tử, thành tựu đạo Giác ngộ 
cao tột Vô thượng chánh chân. 

Đức Phật bảo: 

-Đúng thế! Này Xá-lợi-phất! Nếu có vị Đại Bồ-tát ở thế giới 
này hay thế giới khác mạng chung, sinh vào cõi của Đức Phật A-súc, 
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do trong đời quá khứ, hiện tại đều ở quả vị Thanh văn, Duyên giác, 
từ cõi Phật này đi đến cõi Phật khác, vị Bồ-tát đó đều thọ trì, đọc 
tụng kinh điển, được gặp chư Như Lai, cho đến khi thành tựu đạo 
Giác ngộ cao tột Vô thượng chánh chân. Ví như vị Tu-đà-hoàn thoát 
khỏi ác pháp, đắc đạo hoàn toàn thì cũng như vậy. 

Như thế, này Xá-lợi-phất! Nếu có Đại Bồ-tát ở thế giới này 
hay thế giới khác mạng chung, sinh vào cõi của Đức Phật A-súc, vừa 
mới sinh vị ấy đã không lìa đạo Vô thượng chánh chân. Từ cõi Phật 
này đi đến cõi Phật khác, vị Bồ-tát đó đều thọ trì, đọc tụng kinh 
điển, thường ưa thích ở chỗ Đức Phật, Thiên Trung Thiên, Vô thượng 
chánh chân, cho đến khi thành tựu đạo Giác ngộ tối thượng, Vô 
thượng chánh chân. 

Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Vị Đại Bồ-tát sinh vào cối 
Phật A-súc đồng đẳng với vị Tư-đà-hàm, trụ địa vị Nhất vãng lai ở 
cõi này. 

Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Vị Đại Bồ-tát sinh vào cõi Phật 
A-súc đồng đẳng với vị A-na-hàm, trụ địa vị Bất-hoàn ở cõi này. 

Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Vị Đại Bồ-tát sinh vào cõi 
Phật A-súc thì đồng đẳng với vị A-la-hán Vô sở trước ở cõi này. 

Đức Phật bảo Hiển giả Xá-lợi-phất: 

-Ông đừng nói vậy. Vì sao? Vì Bổ-tát sinh vào cõi Phật A-súc 
thì đồng đẳng với vị Bồ-tát ở cõi này, được thọ ký đạo Vô thượng 
chánh chân. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Vị Đại Bồ-tát sinh vào cõi Phật A- 
súc thì đồng đẳng với vị Đại Bồ-tát ở đây, ngồi dưới gốc cây Bồ-đề. 
Vì sao? Này Xá-lợi-phất! Vị Đại Bồ-tát đang hiện là Như Lai, vượt 
qua quả vị Thanh văn, Duyên giác nên chúng ma không thể khuấy 
nhiễu, làm dao động. Từ cõi Phật này đi đến cõi Phật khác tùy thuận 
theo giáo huấn của chư Phật, cho đến khi thành tựu đạo Giác ngộ cao 
tột Vô thượng chánh chân. 

Lúc bấy giờ Hiển giả A-nan suy nghĩ: “Ta muốn hỏi Hiển giả 
Tu-bồ-đề để biết sự kiện này như thế nào.” Hiển giả A-nan hỏi Hiển 
giả Tu-bồ-đề: 
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-Thưa Hiển giả Tu-bôồ-để! Hiển giả có thấy Đức Phật A-súc 
cùng với hàng đệ tử trong cõi của Đức Phật A-súc không? 

Tu-bồ-để đáp: 

- Thầy nhìn lên xem. 

A-nan đáp: 

-Hiển giả Tu-bồ-đề! Tôi đã nhìn lên và thấy hoàn toàn là hư 
không. 

Tu-bồ-để bảo: 

-Giống như Hiển giả nhìn lên thấy hư không, thấy Đức Phật A- 
súc, các đệ tử và cõi Phật của các vị ấy cũng như vậy. 

Khi đó Hiền giả Xá-lợi-phất hỏi: 

-Như lời Đấng Thiên Trung Thiên dạy, Bồổ-tát sinh vào cõi 
Phật A-súc thì bằng với Đại Bồổ-tát được thọ ký ở đây. Bạch Đấng 
Thiên Trung Thiên! Dựa vào sự bình đẳng nào mà có sự đồng đẳng 
như thế? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Này Xá-lợi-phất! Vì sự bình đẳng của pháp nên các vị ấy 
bình đẳng như thế. 


*k*% 
oi 


Phẩm 5: ĐỨC PHẬT BÁT-NÊ-HOÀN 


Lúc bấy giờ Hiển giả Xá-lợi-phất suy nghĩ: “Đức Phật đã nói 
về đức hạnh của Phật A-súc thuở xưa khi còn hành đạo Bồ-tát. Đức 
Phật cũng đã nói về sự an lạc toàn thiện của cõi Phật, cũng như nói 
về sở học và sự thành tựu hạnh nguyện của các đệ tử Thanh văn, 
Bồ-tát. Mong Đấng Thiên Trung Thiên nói về Đức Phật A-Bệ lúc 
đại Bát-nê-hoàn có cảm ứng thế nào?” 

Ngay lúc ấy Đức Phật biết tâm niệm của Hiển giả Xá-lợi-phất, 
liền nói: 

~Này Xá-lợi-phất! Khi Đức Phật A-súc đại Bát-niết-bàn, ngày 
ấy tất cả các nước trong tam thiên đại thiên thế giới đều biến hóa, 
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hóa hiện ra người thuyết pháp. Họ có thể thuyết những gì mà trước 
đây Đức Phật đã thuyết. Khi ấy nhân dân thực hành đạo A-la-hán, 
không còn tái sinh, khiến cho trụ nơi đạo A-la-hán. 

Lúc Đức Phật A-súc Bát-nê-hoàn có Đại Bổ-tát tên là Chúng 
Hương Thủ. Đức Phật A-súc thọ ký cho Bồ-tát Chúng Hương Thủ 
thanh Phật hiệu là Kim Sắc Liên Hoa Như Lai Vô Sở Trước Đẳng 
Chánh Giác. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Cõi Phật Kim Sắc Liên Hoa có sự an 
lạc toàn thiện, cùng với sự an ổn chắc thật vô cùng tốt đẹp như cõi 
nước của Đức Phật A-súc. Đức Phật Kim Sắc Liên Hoa có chúng đệ 
tử cũng như đệ tử của Đức Phật A-súc. 

Xá-lợi-phất! Khi Đức Phật A-súc đại Bát-nê-hoàn, khắp tam 
thiên đại thiên thế giới chấn động lớn, âm thanh vang đến cõi trời A- 
tam-hóa-la, đến tận cõi trời A-ca-ni-tra còn nghe tiếng. Lúc Đức 
Phật A-súc Bát-nê-hoàn có những điểm lành như vậy. 

Này Xá-lợi-phất! Các cây thuốc tốt ở cõi Phật A-súc đều cong 
lại và hướng đến chỗ Đức Phật Bát-nê-hoàn đảnh lễ. Khi Phật A-súc 
đại Bát-nê-hoàn, chư Thiên và nhân dân đem tất cả các thứ hoa 
hương đến cúng dường và rải lên Đức Phật. Cúng dường xong, các 
hoa hương và vật báu khác của chư Thiên, nhân dân tụ lại trên hư 
không cao bốn mươi dặm, làm thành lọng hoa tròn. 

Khi Đức Phật A-súc đại Bát-nê-hoàn, nơi tam thiên đại thiên 
thế giới ấy, chư Thiên, Long, Quỷ thần, Kiển-đà-la, A-tu-la, Ca-lưu- 
la, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc đều hướng về Đức Phật A-súc đại Bát- 
nê-hoàn. Chư Thiên, nhân dân đó nhờ oai thần của Phật đều trông 
thấy lúc Phật A-súc đại Bát-nê-hoàn. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Khi Đức Phật A-súc đại Bát-nê- 
hoàn, các Thiên và nhân dân suốt ngày đêm âu sầu than thở: 

- Vì sao Đức Phật A-súc Bát-nê-hoàn mau chóng vậy? Làm cho 
chúng con và nhân dân mất đi niềm vui, không có được niểm vui như 
ý. 

Lòng họ ưu sâu mà nói: 

-Đức Phật A-súc Bát-nê-hoàn quá nhanh chóng. Nhân dân mất 
đi sự an ổn, thiên hạ mất đi đôi mắt sáng. 
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Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Lúc đó nếu Đại Bồ-tát ở nơi thế giới này hoặc thế giới khác 
mạng chung, sinh vào cõi của Đức Phật A-súc, vừa mới sinh ra, vị ấy 
đã được thọ ký. Vị Bồ-tát đó đi từ nơi này đến nơi khác cùng mọi 
người du hành, hoặc có vô số trăm ngàn người du hành. Các vị Bồ- 
tát đó sẽ thấy vô số trăm ngàn Đức Như Lai, sẽ thấy vô số Đức Phật, 
sẽ gặp vô số Bậc Nhất Thiết Chủng Trí. Nếu có Đại Bồ-tát ở ngay 
thế giới này hoặc thế giới khác mạng chung, sinh vào cõi của Đức 
Phật A-súc. Khi vừa mới sinh ra, vị đó cũng cùng với mọi người đi du 
hành. Nhờ oai thần Phật đạt đến Nhất thiết chủng trí, cho nên gọi là 
trí A-duy-việt. Vị Đại Bồ-tát nghe kinh pháp và đức hiệu của cõi 
Phật A-súc này đều lìa được lưới ma vây bủa. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Khi Đức Phật A-súc Như Lai đại 
Bát-nê-hoàn cho đến ở nơi hành pháp, các Đại Bổ-tát sinh ở cõi Phật 
A-súc cũng sẽ cùng với chúng sinh du hành, tìm cầu hạnh nguyện 
thuở xưa của Phật A-súc, sau đó sẽ sinh vào cõi Phật A-súc. Đại Bồ- 
tát sẽ tụng trì tám trăm pháp môn, sau đó tụng trì các pháp, liền lên 
cõi Phật A-súc vi diệu. Các Đại Bồ-tát tu tập đạt được tám trăm 
pháp môn, liên nhớ nghĩ: “Ta sẽ sinh ở cõi Phật A-súc cũng sẽ trì 
tụng tám trăm pháp môn, sau đó đều tiếp tục tụng trì các pháp bằng 
những câu thượng diệu, lãnh thọ pháp kinh chân chánh. Đại Bồ-tát 
hiện đang ở chỗ của Đức Phật A-súc khi sắp Bát-nê-hoàn thuyết 
pháp bình đẳng không sai khác. Cõi Phật bình đẳng, Như Lai đã thị 
hiện từ trí A-duy-việt đạt đến đạo Giác ngộ tối thượng, Vô thượng 
chánh chân. 

Này Xá-lợi-phất! Trong thân Phật A-súc tự tuôn ra lửa, lửa ấy 
trở lại thiêu thân thành sắc vàng và nát như hạt cải, thân thể không 
còn trở lại nữa. Sau đó tự nhiên phục hồi lại. Ví như loại cây tên Đê- 
di-la, nếu cây ấy bị chặt nhỏ như sợi tóc, không còn nguyên vẹn, sau 
đó tự nhiên sinh ra. 

Như thế, này Xá-lợi-phất! Khi Đức Phật A-súc đại Bát-nê- 
hoàn, thân vụn nát, không thể lấy lại nữa, sau đó tự nhiên sinh lại. 

Xá-lợi-phất! Khi Đức Phật A-súc Như Lai đại Bát-nê-hoàn, 
chỗ mà sắc thân của Phật ngồi vẫn thấy tự nhiên như cũ. Ví như có 
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ngọn núi vỡ vụn, không thấy lại ngọn núi ấy, nhưng mà chỗ đó vẫn 
còn tự nhiên. 

Xá-lợi-phất! Khi Đức Phật A-súc Bát-nê-hoàn, xác thân ấy tự 
vỡ vụn, không thấy lại nữa, sau đó tự nhiên như cũ. Lúc đó tất cả 
nhân dân khắp tam thiên đại thiên thế giới đều đến cúng dường thân 
ấy và dùng bẩy báu làm tháp. Cả tam thiên đại thiên thế giới đều 
dùng bảy báu làm tháp và dùng hoa sen bằng vàng để trang nghiêm. 

Xá-lợi-phất! Các Đại Bồ-tát ở cõi Phật A-súc sẽ đến đảnh lễ, 
có điểm lành ứng hiện mới như vậy. Lúc ấy các châu báu ở cõi đó tự 
nhiên ra nước mắt. Các vị Bồ-tát nào vãng sinh vào cõi Phật A-súc, 
khi vừa mới sinh sẽ thấy Đức Phật, tâm ý không rối loạn. Lúc lâm 
chung sẽ có tất cả trời, người đến cúng dường sắc thân ấy. Chư 
Thiên và nhân dân nguyện phát tâm cúng dường sắc thân ấy. Đại 
Bồ-tát đó tự dùng công đức đã tích lũy, chuyển vận nhanh ở trong hư 
không mà không ai biết nơi nào. 

Ví như, này Xá-lợi-phất! Đem cổ cây đặt trong lửa xông khói 
bay đi, khói ấy bay lên hư không, ở trong hư không ấy bay đi, cũng ở 
trong hư không ấy mà biến mất, không ai biết nó bay đến phương 
nào. Pháp thân của chư Đại Bồ-tát nơi cõi Phật A-súc cũng như vậy. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Đại Bồ-tát ở cõi Phật A-súc khi sắp 
hết thọ mạng sẽ thấy các Đại Bồ-tát ở các thế giới khác ngồi dưới 
gốc cây Bồ-đề. Đó là điểm lành của các Đại Bồổ-tát khi lâm chung. 
Lại thấy các Đại Bồ-tát khác vào thai mẹ. Lại thấy các Đại Bồ-tát 
khác từ bên hông phải của bà mẹ sinh ra liền đi bẩy bước, có các 
thể nữ tại đó cùng nhau vui mừng. Lại thấy các Đại Bồ-tát khác 
xuất gia học đạo. Lại thấy các Bồ-tát khác ngồi dưới cội Bồ-để 
hàng phục ma quân, đắc thành Nhất thiết chủng trí. Lại thấy nơi 
thế giới phương khác chư Phật, Thiên Trung Thiên đang chuyển 
pháp luân. 

Này Xá-lợi-phất! Khi Bồ-tát cõi Phật A-súc lâm chung nên tự 
nhiên mới có điểm lành này. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Khi Đức Phật A-súc đại Bát-nê- 
hoàn, các pháp mà Đức Phật thuyết pháp sẽ trụ đến vô số trăm ngàn 
kiếp? 
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Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Pháp mà Đức Phật đó đã 
thuyết trụ đến trăm ngàn kiếp, được tính như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

Này Xá-lợi-phất! Lấy hai mươi tiểu kiếp làm một kiếp. Đó là 
tính số lân Đức Phật thuyết pháp trụ trong trăm ngàn kiếp. 

Xá-lợi-phất! Khi pháp ấy chấm dứt, tất cả tam thiên đại thiên 
thế giới sẽ chiếu ánh sáng lớn. Trái đất lúc ấy chấn động mạnh. 
Pháp ấy không bị các ma và thiên ma ngăn che và hoại diệt, cũng 
không bị hoại diệt bởi đệ tử của Đấng Thiên Trung Thiên. Mà do vì 
các Tỳ-kheo ít thích tịch tĩnh và thường đi lại. Đã ít thích tịch tính và 
thường đi lại mà còn không nghe giáo pháp nhiều. Đã không nghe 
giáo pháp, cũng không thường thọ trì và không tinh tấn nhiều. Pháp 
sư Tỳ-kheo đối với giáo pháp cũng tiêu cực, ít muốn thuyết giảng. Vì 
vậy cho nên giáo pháp dần dần tiêu diệt, mất dẫn không còn hiện 
hữu nữa. 

Khi ấy Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Các Đại Bồ-tát tu đức hạnh 
nào để được sinh vào cõi của Đức Phật A-súc? 

-Này Xá-lợi-phất! Vị Đại Bồổ-tát đó phải học hạnh của Đức 
Phật A-súc thuở xưa, khi còn cầu đạo Bồ-tát. Vị Bồ-tát đó phải phát 
nguyện như thế, mong được sinh vào cõi của Đức Phật A-súc. Nhờ 
hạnh nguyện đó mà Đại Bồ-tát được sinh vào cõi nước của Đức Phật 
A-súc. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Vị Bồ-tát thực hành Bố thí đạt đến 
vô cực, tích lũy cội đức, hành trì đạo Vô thượng chánh chân, thì được 
ở bên Đức Phật A-súc. Vị Đại Bồ-tát do thực hành hạnh nguyện như 
thế nên được sinh vào cõi của Đức Phật A-súc. Bồổ-tát tu tập Trì giới 
đạt đến Ba-la-mật, hành trì đạo Vô thượng chánh chân, được ở bên 
Đức Phật A-súc. Đại Bổ-tát do thực hành hạnh nguyện như thế nên 
được sinh vào cõi của Đức Phật A-súc. Đại Bồ-tát thực hành Nhẫn 
nhục đạt đến Ba-la-mật, hành trì đạo Vô thượng chánh chân, được ở 
bên Đức Phật A-súc. Đại Bồ-tát do thực hành hạnh nguyện như thế 
nên được sinh vào cõi của Đức Phật A-súc. Đại Bồ-tát thực hành 
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hạnh Tinh tấn đạt đến Ba-la-mật hành trì đạo Vô thượng chánh 
chân, thì được ở bên Đức Phật A-súc. Đại Bồ-tát do thực hành hạnh 
nguyện như thế nên được sinh vào cõi của Đức Phật A-súc. Đại Bồ- 
tát thực hành hạnh Nhất tâm đạt đến Ba-la-mật, hành trì đạo Vô 
thượng chánh chân, được ở bên Phật A-súc. Đại Bồ-tát do thực 
hành hạnh nguyện như thế nên được sinh vào cõi của Đức Phật A- 
súc. Đại Bồ-tát thực hành hạnh Trí tuệ đạt đến Ba-la-mật, hành trì 
đạo Vô thượng chánh chân, được ở bên Phật A-súc. Đại Bồ-tát do 
thực hành hạnh nguyện như thế nên được sinh vào cõi của Đức 
Phật A-súc. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Ánh sáng của Phật A-súc chiếu rực 
rỡ khắp thế giới. Vị Đại Bồ-tát nghĩ: “Ta phải nguyện được trông 
thấy ánh sáng ấy. Sau khi thấy rồi khiến cho ta thành tựu đạo Giác 
ngộ cao tột Vô thượng chánh chân. Ánh sáng ấy sẽ trở lại chiếu rực 
rỡ vào cõi Phật kia.” Đại Bồổ-tát do thực hành hạnh nguyện như thế 
nên được sinh vào cõi của Phật A-súc. Ta sẽ thấy cõi Phật A-súc 
và vô số không thể tính kể các vị đệ tử. Thấy như vậy rồi ta cũng 
thực hành những hạnh nguyện như thế. Làm cho ta khi thành tựu 
đạo Giác ngộ cao tột Vô thượng chánh chân cũng có vô số chúng 
đệ tử.” Đại Bồ-tát do thực hành hạnh nguyện như thế nên được 
sinh vào cối của Phật A-súc. “Cõi Phật A-súc có vô số trăm, ngàn, 
vạn, ức Bồ-tát, ta sẽ gặp chư tôn Bồ-tát để quán hạnh tịch tĩnh. Ta 
sẽ học theo như thế, sẽ ở khắp nơi hiểu biết rõ những hạnh tu này. 
Ta phải cùng những người đồng học như nhau không khác, phải 
cùng bình đẳng như nhau, đều cùng ở một nơi. Muốn đây đủ đại 
Từ, đại BI làm Phật nên theo nghĩa Sa-môn, chứ không theo nghĩa 
Bích-chi-phật, không có hạnh của Thanh văn, không có ý của 
Thanh văn, không có ý của Duyên giác.” VỊ ấy phải an trụ vững 
chắc nơi hư không, không có ác đạo, đồng danh xưng đối với chư 
Phật, đồng danh xưng với Nhất thiết chủng trí, đồng danh xưng đối 
với các pháp, đồng danh xưng đối với chúng Tăng. Vì vậy, nên 
thường nghĩ đến các danh xưng như nhau, như các Bồ-tát Ma-ha- 
tát. 

Nếu có thiện nam, thiện nữ chỉ cần nghe tên đều được sinh vào 
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cõi Phật A-súc, huống chi hợp lại tất cả căn lành của các pháp Ba- 
la-mật, hành trì hạnh nguyện cõi Phật A-súc. Đã tích tập các cội 
lành liền thành tựu đạo Giác ngộ cao tột Vô thượng chánh chân, 
huống chỉ hợp lại tất cả căn lành của các pháp Ba-la-mật, liền được 
sinh vào cõi Phật A-súc. Đại Bồ-tát do thực hành hạnh nguyện như 
thế nên được sinh vào cõi Phật A-súc. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Đại Bồ-tát muốn sinh vào cõi Phật 
A-súc phải niệm hằng hà sa số chư Phật, Thiên Trung Thiên ở 
phương Đông và nhân duyên của các phẩm Thiện pháp, pháp mà 
chư Phật, Thiên Trung Thiên đã thuyết, niệm pháp ấy không có gì 
có thể sánh được. Vị ấy nghĩ: “Để thành tựu đạo Giác ngộ cao tột 
Vô thượng chánh chân, con sẽ thuyết pháp như thế, như chư Phật, 
Thiên Trung Thiên. Niệm các nhân duyên chúng đệ tử của các vị 
ấy, đến bao giờ con được thành tựu đạo Giác ngộ cao tột Vô thượng 
chánh chân, con cũng sẽ có vô số bất khả thuyết các hàng đệ tử 
như thế. ” 

Xá-lợi-phất! Thiện nam và thiện nữ phải nhớ nghĩ về ba việc, 
nên hiểu rõ và nghĩ đến ba việc lớn này. Nếu người thiện nam, thiện 
nữ thường nhớ nghĩ về ba việc lớn này, hội họp với cội đức vì tất cả 
chúng sinh phát nguyện hành trì, tác thành đạo Vô thượng chánh 
chân. Vì tất cả chúng sinh cho nên nguyện ba việc. Người thiện nam, 
thiện nữ là Đại Bồ-tát phát nguyện đạo Vô thượng chánh chân, 
không có hạn lượng với tất cả chúng sinh. Nếu có người nào muốn 
lấy đồ vật làm giới hạn hư không, người ấy đến nói rằng: “Người 
thiện nam đem thiện căn cùng chia cho ta. ” 

Này Xá-lợi-phất! Nếu căn lành ấy có hình sắc thì tất cả chúng 
sinh có thể dùng đổ vật chứa đầy khắp cả hư không. Nhưng không 
thể dùng đồ vật để chứa hết căn lành. 

Như thế, này Xá-lợi-phất! Muốn đem căn lành này đối với đạo 
Vô thượng chánh chân thì cũng không thể dùng đồ vật đựng cho hết 
được. Như thế có nghĩa căn lành là Nhất thiết chủng trí. Nếu có 
người nghĩ đến căn lành về ba việc liền chuyển thành Tam bảo. Nếu 
có Đại Bồ-tát nghĩ nhớ, phát nguyện căn lành ba việc thì đều thấy 
thiện pháp. Bồ-tát thực hành ba việc căn bản thiện sẽ hàng phục các 


SỐ 313 - KINH A-SÚC PHẬT QUỐC, quyển hạ 43 


ma và quyến thuộc của chúng. Ý muốn sinh về cõi Phật A-súc, tức 
thời sinh vào cõi Phật đó. Phương Nam, phương Tây, phương Bắc, 
phương Trên, phương Dưới cũng vậy, bốn góc cũng như vậy. Nếu có 
Đại Bồ-tát nhớ nghĩ ba căn lành đã tích lũy và đem căn lành ấy 
khuyên giúp, sau đó nguyện xin hướng về cõi Phật A-súc, người đó 
liên được sinh vào cõi Phật A-súc. 

Này Xá-lợi-phất! Bao nhiêu trăm ngàn vạn cõi Phật đều có 
bao nhiêu sự an ổn toàn thiện của cõi Phật ấy như thế. Sự an ổn toàn 
thiện của các cõi Phật nhiều như vậy thì cõi Phật A-súc cũng như 
vậy. “Ta đã thấy sự an ổn toàn thiện của cõi Phật ấy. Thấy như thế 
nên ta cũng phải giữ gìn. Như vậy sánh với sự an ổn toàn thiện của 
cõi Phật, ta phải khuyên giúp trăm, ngàn, vạn, vô số vị Bổ-tát đều 
thực hiện như vậy. Làm cho họ hoan hỷ, phấn chấn lên như Đức Phật 
A-súc.” Đại Bồ-tát nhờ thực hành như thế nên được sinh vào cõi 
Phật A-súc. Nếu có vị Bồ-tát một lòng phát tâm hướng về Đức Phật 
A-súc, hoặc giả sử người đó không thực hành như thế là khi dối. 
Người phát tâm chuyên nhất liên được sinh vào cõi Phật A-súc. Thí 
như trong thành không có chợ, không có vườn, hồ, ao và vạn vật, 
cũng không có người qua lại. 

Thế nào, Xá-lợi-phất! Thành ấy có vị vua hùng mạnh ở trong 
đó chăng? Thành này rất ít đức, như thế có vui sướng chăng? VỊ vua 
hùng mạnh sẽ ở trong thành lớn, thành này có thiện đức và vạn vật. 
Như thế thành này là cao tột. 

Này Xá-lợi-phất! Lúc ấy so sánh sự an ổn toàn thiện của cõi 
Phật ta trong tam thiên đại thiên thế giới, thì cõi Phật ta là thấp chứ 
chẳng phải là tốt đẹp nhất đâu. Đó là nghe những sự tốt đẹp nhất đã 
có trong cõi Phật ta. 

Xá-lợi-phất! Nếu Bồổ-tát muốn trang nghiêm thanh tịnh toàn 
thiện cõi Phật đó, muốn giữ gìn cõi Phật ấy thì phải như vậy mà 
trang nghiêm thanh tịnh, như thuở xưa khi Phật A-súc còn hành đạo 
Bồ-tát, đã giữ gìn sự thanh tịnh tốt đẹp, toàn thiện cõi Phật. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Đó là sự thành tựu đạo Giác ngộ cao 
tột Vô thượng chánh chân khiến mọi người tu theo đạo Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, Tư-na-hàm, đạo A-la-hán và giáo hóa họ đi theo đạo 
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Bích-chi-phật. Những gì ta đã truyễển trao cho các đệ tử và các đệ 
tử khác cùng hội họp lại sẽ khiến cho họ cùng ở bên cạnh. Chúng 
đệ tử cõi Phật A-súc gấp trăm, ngàn, vạn, ức, vô số không thể so 
sánh được. Tuy nhiên, về hạnh giải thoát thì không khác. Các đệ tử 
của ta và các đệ tử của Phật Di-lặc, cùng đệ tử các cõi Phật khác 
hội lại, để họ ở bên cạnh hàng đệ tử của cõi Phật A-súc. Số ấy 
cũng gấp trăm, ngàn, vạn, ức, không thể sánh bằng. Vì sao? Vì mỗi 
khi Đức Phật A-súc thuyết pháp, số người đắc đạo không thể tính 
kể. 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

—Đem sắp đặt đệ tử của ta và đệ tử của Phật Di-lặc trong một 
hiển kiếp cùng các đệ tử của chư Phật, Thiên Trung Thiên đã có và 
các đệ tử đắc đạo khác họp lại, để cho họ ở bên cạnh chúng đệ tử 
ở cõi Phật A-súc. Số ấy gấp trăm ngàn, vạn, ức cũng không thể 
sánh được. Nhưng chư Phật thuyết về pháp môn giải thoát thì 
không khác. 

Lúc bấy giờ Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Theo lời Đấng Thiên Trung Thiên đã dạy, như những gì con 
đã biết, con nghĩ cõi Phật ấy phải là cõi A-la-hán, không phải là cõi 
của hàng phàm phu. Vì sao? Vì quá nhiều có vị A-la-hán. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng thế, Xá-lợi-phất! Những người đã đoạn tận sinh tử, 
chứng quả A-la-hán ở cõi Phật A-súc rất nhiều. Hàng tinh tú có trong 
tam thiên đại thiên thế giới không thể đếm được, cũng không thể 
biết là bao nhiêu. Mỗi khi Đức Phật A-súc thuyết pháp, người đắc 
quả A-la-hán cũng không thể tính đếm được. 

Như thế, Xá-lợi-phất! Mỗi một lần hội họp không thể tính được 
số người đắc quả A-la-hán. Tinh tú trong tam thiên đại thiên thế 
giới có thể tính biết được, nhưng chư Thiên, nhân dân trong cõi 
Phật A-súc dùng Thiên nhãn quang minh hay tích lũy cội đức đầy 
trong tam thiên đại thiên thế giới cõi Phật A-súc mới biết các nhân 
dân thiện nam, thiện nữ ngày đêm vãng sinh đến chỗ Phật A-súc. 
Nếu có người nghe pháp kinh và đức hiệu Phật, nghe xong liền thọ 
trì đọc tụng. 
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Xá-lợi-phất! Thiện nam, thiện nữ đời trước đã từng thấy, nghe 
thuở xưa khi Phật A-súc cầu đạo Bồ-tát. Vì sao? Vì nếu có người 
nghe thuyết pháp, kinh và đức hiệu này liền sinh ra chánh tín, vì đó 
là pháp kinh và đức hiệu của Phật A-súc. Khắp cả mười phương thế 
giới cõi Phật, những người cầu đạo Bồ-tát, cầu đạo Thanh văn đều 
thọ trì, đọc tụng và thuyết kinh này. Các Đại Bồ-tát trụ trong A-duy- 
việt trí và Bồ-tát khác ở trong cõi Phật khác cũng thuyết về chỗ kết 
nguyện của Phật A-súc. Những vị sinh vào cối nước của Đức Phật 
A-súc, khi vừa sinh nơi phương Đông, phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc, phương Trên, phương Dưới và các phương khác đều 
như vậy. Người cầu đạo Bồ-tát ở tất cả cõi Phật đều lãnh thọ pháp 
kinh và đức hiệu, đọc tụng, thọ trì, diễn thuyết kinh này. Người đó 
an trụ nơi Đại Bồ-tát A-duy-việt trí. Lại có người thành tựu đạo 
Giác ngộ cao tột Vô thượng chánh chân. Ngoài ra các Bồ-tát khác 
cũng vậy. Họ thuyết về hạnh nguyện của Đức Phật A-súc và sinh 
vào cối Phật đó. Khi vừa mới sinh ra trụ nơi thế giới A-tỳ-la-đề của 
Phật A-súc. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Ánh sáng chiếu rực rỡ khắp mười 
phương, nơi những người cầu đạo Bồ-tát. Nếu có thiện nam, thiện nữ 
đọc tụng pháp, kinh và đức hiệu của Phật A-súc, nghe xong liển thọ 
trì, đọc tụng, nguyện sinh vào cõi Phật A-súc. Khi người đó lâm 
chung, Đức Phật A-súc liền nghĩ ngay đến người đó. Vì sao? Vì đôi 
khi bị ma nghiệp che phủ sẽ làm cho người ấy thay đổi bản nguyện. 
Vì thế mà Như Lai nghĩ ngay đến họ, làm cho thiện nam, thiện nữ ấy 
không gặp sự thoái chuyển, sẽ đắc thành sở nguyện và đạo Vô 
thượng chánh chân. Nếu người đó gặp nhân duyên khác, không thể 
có sự quấy nhiễu, làm hại được, như đao, lửa, nước độc cũng không 
làm hại được; hoặc có kẻ hành hung cũng không thể đến được, cũng 
không sợ hàng Nhân phi nhân. Người đó được nhiều sự ủng hộ như 
thế nên được sinh vào cõi của Đức Phật A-súc. 

Này Xá-lợi-phất! Ví như cung điện mặt trời từ xa soi chiếu 
khắp thiên hạ, cõi Phật A-súc từ xa soi chiếu khắp các thế giới khác, 
nơi Đại Bồổ-tát ở cũng như thế. 

Ví như vị Tỳ-kheo được Thiên nhãn, trông thấy ánh sáng của 
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màu sắc từ xa. Như thế, này Xá-lợi-phất! Đức Phật A-súc từ xa trông 
thấy các Đại Bồ-tát ở các thế giới, phương khác, thấy cả hình thể, 
nhan sắc của họ. 

Ví như vị Tỳ-kheo có thần thông, từ xa biết được ý nghĩ của 
người khác. Xá-lợi-phất, Đức Phật A-súc biết được ý nghĩ của các 
Đại Bồ-tát ở thế giới phương khác. 

Ví như vị Tỳ-kheo có thần thông, từ xa dùng thiên nhĩ nghe 
được âm thanh. Như thế, này Xá-lợi-phất! Đức Phật A-súc từ xa 
vẫn nghe được lời nói của các Đại Bồ-tát ở thế giới phương khác 
và người sinh đến cõi ấy. Với thiện nam, thiện nữ này, Phật A-súc 
biết cả dòng dõi và họ tên của họ. Nếu có người thọ trì, đọc tụng 
pháp. kinh và đức hiệu này vì người đó muốn gặp Phật A-súc, nên 
biết người này khi lâm chung, Đức Phật A-súc hiện thân cho người 
ấy. 

Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Đấng Thiên Trung Thiên thật khó ai sánh bằng, chư Phật Thế 
Tôn đã phó chúc chân lý cho các Đại Bồ-tát. Vì sao? Vì các Đại Bồ- 
tát là người chí thành lãnh thọ và lãnh thọ cho tất cả chúng sinh. Ví 
như Chuyển luân vương có một, hai, ba, bốn, năm, mười, hai mươi... 
không thể tính hết các kho lương thực, trong đó chứa lúa, gạo, đại 
mạch, tiểu mạch và các loại ngũ cốc. Khi có ngũ cốc quý mới xuất 
hiện ra ngũ cốc bình thường. 

Như thế, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát được Như Lai thọ ký xong, 
khi Đại Bồ-tát chưa thành tựu Bậc Giác ngộ cao tội, ví như ngũ cốc 
quý. Bồ-tát đã thành tựu đạo Tối chánh giác, Vô thượng chánh 
chân, liền an ổn thuyết pháp, ví như ngũ cốc tầm thường. Thế cho 
nên chư Phật, Thiên Trung Thiên chúc lụy chân lý cho các vị Đại 
Bồ-tát. 

Xá-lợi-phất! Nếu có Đại Bồ-tát nghe kinh pháp và đức hiệu 
của Phật A-súc này, nghe xong liên đọc tụng, thọ trì. Tuy Bồ-tát đó 
không nguyện sinh vào cõi Phật A-súc, nên biết rằng vị Đại Bồ-tát 
ấy là Đấng A-duy-việt trí. Nếu có vị Đại Bồ-tát thọ trì kinh pháp và 
đức hiệu của Phật A-súc, sau khi thọ trì, đọc tụng rồi đem giải nói 
kinh, pháp đó cho vô số trăm, ngàn, vạn, ức na-thuật người, khiến 
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cho họ tích lũy cội đức. Cội đức của Bồ-tát tích lũy cũng như cội đức 
của Bồ-tát không thể tính đếm được. Vị Đại Bồ-tát ấy có nhiều công 
đức, chắc chắn sẽ an trụ nơi đạo Vô thượng chánh chân. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu có Đại Bồ-tát muốn chóng thành tựu 
đạo Vô thượng chánh chân, Chánh giác tối thượng, nên thọ trì pháp, 
kinh và đức hiệu này. Đã thọ trì, đọc tụng rồi, nên giải nói kinh đó 
cho vô số trăm, ngàn, vạn, ức, trăm ngàn người. Người đó nghĩ nhớ 
những điều đã giải nói, liền được trí tuệ tối thượng, tội lỗi người ấy 
liền dứt trừ. Do được trí tuệ lớn này mà tội ấy được chấm dứt. Người 
ấy tự dùng công đức này để chấm dứt con đường sinh tử. 

Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ cầu đạo Thanh văn, 
nghe pháp, kinh và đức hiệu của Phật A-súc, hãy nên thọ trì, đọc 
tụng; sau khi thọ trì đọc tụng, đem kinh ấy giải thích cho tất cả mọi 
người được nghe, hiểu. Nếu có thiện nam, thiện nữ nào thọ kinh, 
pháp này, nhờ công đức thọ trì kinh sẽ tự chứng quả A-la-hán. 

Xá-lợi-phất! Có thiện nam, thiện nữ chuyên trì tụng, giảng 
thuyết đức hiệu, pháp, kinh này, người đó xả bỏ Đẳng chánh giác, 
nếu tự dùng công đức chứng quả A-la-hán. 

Này Xá-lợi-phất! Kinh pháp và đức hiệu Phật A-súc không bao 
giờ đến tay người ngu si, mà nó sẽ đến tay bậc trí tuệ. 

Xá-lợi-phất! Người thiện nam, thiện nữ nào mà được kinh pháp 
và đức hiệu đến tay họ là người ấy đã thấy được Đức Như Lai. Ví 
như tất cả các loại châu báu vô cùng quý giá lấy từ biển lớn. Thế 
nào, Xá-lợi-phất! Những châu báu vô giá lấy từ biển lớn sẽ đến tay 
ai đầu tiên? 

Xá-lợi-phất bạch Đức Phật: 

-Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Châu báu đó sẽ đến tay của 
quốc vương, thái tử và quần thần đầu tiên. 

-Đúng thế! Này Xá-lợi-phất! Kinh pháp và đức hiệu của Đức 
Phật A-súc liền thọ trì, đọc tụng. Thọ trì, đọc tụng rồi, ngay khi 
chuyển tu sẽ thành tựu đạo Vô thượng chánh chân. 

Hiền giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Đức hiệu và pháp, kinh của Phật A-súc, người đức mỏng trọn 
đời sẽ không được nghe để thọ trì, đọc tụng. Vì sao? Bạch Đấng 
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Thiên Trung Thiên! Vì những chúng sinh ấy không thể đạt đến A- 
duy-vIỆt trí. 

Đức Phật bảo Hiền giả Xá-lợi-phất: 

-Thật đúng như vậy! Nếu có người thiện nam, thiện nữ nào 
đem vàng bạc đầy khắp thiên hạ để bố thí và phát nguyện: “Con 
nguyện đem công đức này khiến cho con được nghe pháp kinh và 
đức hiệu của Phật A-súc.” Người đức móng trọn đời không được 
nghe pháp, kinh này, cũng không được thọ trì, đọc tụng. Đại Bồ-tát 
nghe pháp, kinh và đức hiệu của Phật A-súc, thành tựu hạnh A-duy- 
việt trí. Nghe rồi thọ trì, đọc tụng, vì thế đạt được hạnh đạo Vô 
thượng chánh chân. 

Này Xá-lợi-phất! Bậc Nhị sinh bổ xứ hay Tam sinh bổ xứ lên 
ngôi Đẳng chánh giác, người mong cầu đạo Thanh văn không thể 
sánh kịp. Nếu có người nghe kinh pháp và đức hiệu, thọ trì, đọc tụng, 
đem kinh pháp này giảng thuyết cho vô số người. Xá-lợi-phất! Ví 
như Chuyển luân vương do phước đức tự nhiên sinh bẩy báu. Thuở 
xưa, Phật A-súc từng phát nguyện: “Ta sẽ thuyết kinh pháp và đức 
hiệu này, có Đại Bồổ-tát nào thuyết pháp, kinh và đức hiệu, hoặc vị 
Bồ-tát đó nghe kinh này, người đó khi mới nghe cũng đạt đến cội 
phước đức. ” 

Này Xá-lợi-phất! Kinh pháp và đức hiệu của Phật A-súc lúc 
trong hiển kiếp đã có chư Phật, Thiên Trung Thiên thuyết kinh này. 
Như thế khiến cho an định không giảm thiểu. Cũng như ta đã nói, 
nếu có Bồ-tát muốn thành tựu đạo Giác ngộ cao tột Vô thượng 
chánh chân thì nên thọ trì kinh pháp và đức hiệu này. Thọ trì, đọc 
tụng và nên tuyên giảng khắp nơi. Nếu kinh pháp và đức hiệu này 
ở nơi thôn xóm, huyện, thành mà có thiện nam, thiện nữ nào đọc 
tụng, thọ trì thì vị Bồ-tát đó sẽ đem kinh này hộ trì cho các thôn, 
xóm, huyện, thành có người thọ trì kinh pháp và đức hiệu này. 
Những người đó đã trì tụng, lại xuất gia học đạo, xa ha tội lỗi. Đại 
Bồ-tát nên làm cho người học đạo tại gia biết kinh pháp này. Vì sao? 
Vì người thiện nam, thiện nữ không thể hiểu rốt ráo pháp kinh và 
đức hiệu này. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu ở cách xa xóm làng, thành thị mà có vị 
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Đại Bồ-tát thực hành kinh này, ông nên đến chỗ thọ trì, đọc tụng, 
giảng nói kinh này. Thiện nam, thiện nữ tuy không tụng kinh nhưng 
có quyển kinh cũng nên dạy họ cúng dường kinh. Phải giảng thuyết 
cúng dường kinh, hoặc người có kinh nên chép kinh này. Nếu giả sử 
người đó không có kinh này đem về chép, Bồ-tát liền đến nhà người 
đó chép kinh. Giả sử thiện nam hay thiện nữ nói: “Tự nằm chép 
kinh”, thì tự nằm chép kinh; hoặc nói kinh hành chép thì nên kinh 
hành chép kinh; hoặc nói đứng chép thì nên đứng chép kinh; hoặc 
nói ngồi chép thì nên ngồi chép kinh. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA THẬP 
PHÁP KINH 


Hán dịch: Đời Lương Tam tạng Tăng-g1à-bà-la, 


người nước Phù Nam. 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật tại núi Kỳ-xà-quật, thuộc thành Vương xá, cùng 
đông đủ các đại Tỳ-kheo năm ngàn người và vô lượng chúng Bồ-tát. 

Bấy giờ, cùng tập họp trong chúng Đại Bồ-tát đó có Bồ-tát tên 
là Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang. Lúc ấy, Đại 
Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang từ chỗ 
ngồi đứng dậy, rời tòa hoa sen, đi đến chỗ Phật, bày vai bên phải, 
gối phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Như Thế Tôn dạy: Tỳ-kheo Đại thừa trụ 
Tyỳ-kheo Đại thừa. Vì lẽ gì gọi là Tỳ-kheo Đại thừa? Lại do nghĩa 
nào mà Đại thừa này được gọi là Đại thừa? 

Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo 
Nguyệt Vương Quang: 

-Lành thay, lành thay! Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt 
Vương Quang, ông có thể thưa hỏi Như Lai diệu nghĩa sâu xa này. 
Này thiện nam! Hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt, giảng thuyết cho 
ông. 

Lúc ấy, Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương 
Quang bạch Phật: 
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-Kính bạch Thế Tôn! Xin vâng lời Thế Tôn dạy! 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo 
Nguyệt Vương Quang: 
-Này thiện nam! Đại Bồ-tát thành tựu mười pháp, nên gọi là 
trụ Đại thừa. Mười pháp đó là: 
1. Thành tựu Chánh tín. 
Thành tựu Hạnh. 
Thành tựu Tánh. 
Ưàa thích tâm Bồ-đề. 
Ưàa thích Pháp. 
Ưa thích quán Chánh pháp. 
Thực hành Chánh pháp và tùy thuận theo Chánh pháp. 
Xa lìa các việc mạn, ngã mạn... 


Ð mơ 0B 


.. Thông suốt hoàn toàn các mật ngữ vi diệu. 

10. Chẳng ưa thích hạnh Thanh văn và Duyên giác... 

Này thiện nam! Đại Bồ-tát thành tựu mười pháp như thế gọi là 
trụ Đại thừa. 

Này thiện nam! Đại Bồ-tát thành tựu hạnh nhu hòa, chẳng dua 
nịnh, quanh co. Nhờ hạnh nhu hòa nên có thể tin chư Phật Như Lai 
Chánh Chân Chánh Giác Vô Thượng Bồ-đề, có thể tin đúng đắn trí 
tuệ của chư Phật ba đời trong một niệm. 

Tin Như Lai tạng chẳng đoạn hay thường, chẳng già chết, 
chẳng cùng tận. Cũng tin Thật tế pháp giới, cũng tin Nhất thiết 
chủng trí, tướng Nhất thiết chủng trí, các Lực, Vô úy, pháp Bất cộng 
của Phật. 

Lại tin tướng không thể thấy đảnh của chư Phật Như Lai, cũng 
tin ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân, tám mươi vẻ đẹp và các 
pháp sáng rỡ. 

Lại tin những điều Thanh văn nói, hoặc những điều Duyên giác 
nói và những điều Bồ-tát nói, cùng những điều người khác nói. Cũng 
tin thế gian và xuất thế gian. 

Lại tin những hành giả tu hành chân chánh và những Sa-môn, 
Bà-la-môn thuận theo các hạnh. Cũng tin các căn lành nghiệp báo 
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tối thắng, tối thượng; yêu thích quả báo, hoặc trời, vua cõi trời, 
người, vua CỐI người. 

Lại tin nghiệp báo bất thiện quá xấu ác, tội lỗi quá nặng nề, 
chẳng thể ưa nghe, chẳng thể yêu thích, hoặc những chốn địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh... 

Bồ-tát tin như vậy xong, xa lìa ba pháp. Đó là những việc nghi 
ngờ không quyết định... 

Này thiện nam! Bồ-tát thành tựu được các pháp như thế nên 
gọi là có lòng tin chân chánh. 

Bấy giờ, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này nói bài kệ rằng: 

Tín là thừa tối thượng 

Do đây thành Chánh giác 
Thế nên những việc tín 
Người trí kính, sần gũi 

Thế gian, tín đứng đầu 
Người tín không nghèo thiếu 
Thế nên các pháp tín 
Người trí đáng gần gũi 
Thiện nam tử bất tín 
Chẳng sinh các pháp thiện 
Giống như hạt giống chấy 
Chẳng thể sinh mầm non. 

Này thiện nam! Thế nào là Đại Bồổ-tát thành tựu các hạnh? 

Này thiện nam! Đại Bồ-tát cạo bỏ râu tóc, mặc áo chánh pháp, 
với lòng tin sâu sắc, bỏ nhà xuất gia. Sau khi xuất gia, học tập các 
hạnh oai nghi, giới v.v... của Bồ-tát; hoặc học các hạnh oai nghi, giới 
v.v.. của Thanh văn; cũng học các hạnh oai nghi v.v.. của Duyên 
giác. 

Như vậy, vị ấy hoặc đem thân, khẩu, ý của mình cùng chứa 
nhóm phiền não. Nếu tất cả những thứ đó đồng diệt, thì trong đó cái 
gì là thuộc về thân cùng chứa nhóm phiển não? Đó là sát sinh, trộm 
cướp, tham dục, tà dâm, nắm cầm các thứ dao gậy, ngói đá v.v.. 
đánh ném người khác, khua động chân tay, cùng các việc qua lại, 
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trốn tránh v.v... Đó gọi là thân cùng chứa nhóm phiên não. 

Trong đó những gì thuộc về miệng cùng chứa nhóm phiền não? 
Đó là nói dối, nói thêu dệt, nói lời ác, nói đâm thọc, thường nói lời 
hung ác, hủy báng, chê bai các kinh điển sâu xa. Đối với các bậc 
Tôn trưởng tu hành phạm hạnh thì đi nói xấu cùng khắp. Đó gọi là 
miệng cùng chứa nhóm phiền não. 

Trong đó những gì thuộc về ý cùng chứa nhóm phiền não? Đó 
là keo kiệt, tham lam, tà kiến, ganh ghét, ưa tham đắm danh dự, lợi 
dưỡng, kiêu mạn về thân tộc, dòng họ, kiêu mạn về sắc đẹp, kiêu 
mạn về tuổi trẻ, kiêu mạn về không bệnh tật, kiêu mạn về sống lâu, 
học rộng, nghe nhiều, kiêu mạn về tư duy. Biết dục, biết vọng tưởng, 
biết ác, biết thân gần, biết đất đai, biết ăn uống, y phục, đổ nằm, 
thuốc men, đồ dùng..; tham đắm chỗ ở, tham đắm xe cộ, tham đắm 
giường nằm, tham đắm các sự ăn uống, vợ con, nam nữ, kinh doanh, 
ruộng vườn, nô tỳ... và các việc tích chứa tiễn tài, thóc lúa, kho tàng, 
cho đến tham đắm các đồ dùng, của cải... Vị ấy vì tham đắm như thế 
nên đối với những điều đã nêu, nếu thiếu mất một điều liền buồn 
rầu, khổ não, vọng tưởng. Vị ấy xa lìa các sự yêu thích như thế xong, 
tâm được thấm nhuần, phát sinh tư duy. 

Này thiện nam! Nói lược về nghiệp của ý cũng giống như sự 
luân chuyển của thế gian, cho nên nói nghiệp của ý đồng với tập khí 
phiền não. 

Vị ấy lìa thân, khẩu, ý đồng với tập khí phiển não như thế 
xong, nên đối với các bậc Hòa thượng phát khởi ý tưởng là bậc Tôn 
trưởng, đối với bậc A-xà-lê thì phát khởi tưởng như Hòa thượng, đối 
với các bạn đồng phạm hạnh hoặc già, hoặc trẻ, phát khởi tâm tôn 
trọng, cung kính. 

Vị ấy một mình ở chỗ vắng vẻ, suy nghĩ: “Ta chẳng nên làm 
như thế. Ta vì cứu giúp tất cả chúng sinh, vì giải thoát cho tất cả 
chúng sinh, vì muốn làm cho tất cả chúng sinh được an ổn, được điều 
phục, tịch tĩnh, nên phát sinh các hạnh. Nhưng ta chẳng điều phục 
được chính mình, chẳng thu nhiếp các căn, chưa được vắng lặng. Ta 
quyết tu chánh hạnh, làm cho người nào được thấy ta, chắc chắn 
được thành tựu sự điều phục, cũng thuận theo những lời dạy bảo vi 
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diệu của chư Phật. Lại làm cho các hàng Trời, Thần, Rồng, Dạ-xoa, 
Càn-thát-bà... đều hoan hỷ.” Này thiện nam! Đây gọi là sự biết xấu 
hổ của Bồ-tát. 

Vị ấy tư duy: “Chớ có người nào làm cho ta đối với các hạnh 
oai nghi -hoặc đạo, hoặc tục—- bị các lỗi lầm, nghĩa là thực hành giới 
hạnh không đúng. Hoặc thấy hình tướng, hoặc hạnh kiểm, oai nghị, 
hoặc đổ dùng nuôi sống v.v... không đúng.” Vị ấy hổ thẹn như vậy 
xong, trong một ngày đêm sáu thời quán các pháp trì giới. Sau khi trì 
giới đầy đủ, không còn nghi ngờ, lo buồn, làm cho trụ vào trong Phật 
pháp của Như Lai, không có lúc nào dừng nghỉ. Này thiện nam! Như 
vậy gọi là sự biết hổ thẹn của Bồ-tát. 

Này thiện nam! Như vậy gọi là Bồ-tát thành tựu các hạnh. 

Bấy giờ, Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nói bài kệ rằng: 

Phật, đệ tử Thanh văn 
Đều lấy hạnh làm gốc 
Thế nên người trí tù 

Thực hành hạnh bền vững 
Các Bồ-tát đại trí 

Hành các hạnh vô Úy 
Khiến chứng đạo Ly cấu 
Được chư Phật khen ngỢi. 

Này thiện nam! Thế nào là Bồổ-tát thành tựu Tánh? 

Phật tử thành tựu tánh Bồ-tát thì ít tham dục, sân giận, ngu sĩ 
v.v.. Chẳng ganh ghét, chẳng keo kiệt, chẳng não hại, chẳng nói lời 
thô ác, chẳng ưa đùa giỡn, chẳng khinh suất, điều hòa, dịu dàng. Khi 
đã dịu dàng thì gần gũi tánh khả ái, có thể thành tựu vật phẩm cúng 
dường thượng diệu để cúng dường chư Phật, đó là các loại của cải, 
đổ dùng v.v... đem bố thí cho người, thì được thành tựu đầy đủ tay, 
chân, đầu, mắt v.v... hoặc thấy Đức Như Lai, hoặc là đệ tử của Như 
Lai. Thấy xong, liền khởi tâm hoan hỷ, cung kính. Này thiện nam! 
Bồ-tát như thế gọi là thành tựu tánh. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên nói bài kệ 
rằng: 
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Thấy khói biết có lửa 

Uyên ương biết có nước 

Nhờ tướng, biết được tánh 
Bồ-tát danh xưng lớn 

Nhu hòa, chẳng dua nịnh 

Xả bỏ tham, sanh shếét 
Thương nghĩ khắp chúng sinh 
Gọi đó là Bồ-tát. 

Này thiện nam! Thế nào là Đại Bồổ-tát ưa thích tâm Bồ-đề? 

Nếu có Đại Bồ-tát nào thể tánh mầu nhiệm, khi phát tâm Bồ- 
để, được gặp Phật, Bồ-tát hoặc Thanh văn, Duyên giác v.v... dạy 
bảo, giáo hóa mà phát sinh tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, thì đó 
gọi là tướng ban đầu ưa thích phát tâm Bồ-đề. 

Bồ-tát nghe về Bồ-đề và công đức của Bồ-để xong, liền phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, thì đó gọi là lần thứ hai ưa thích 
tướng Bồ-đề. 

Bồ-tát kia thấy các chúng sinh không có người cứu hộ, không 
có nơi quay về nương tựa, cô độc, không có người cứu giúp, không 
có người che chở, không có nhà cửa, không có nơi nương náu, liền 
phát khởi tâm Từ bi thương xót. 

Bồ-tát sau khi phát tâm xong, nghĩ thế này: “Ta nay làm người 
cứu hộ, làm chỗ quay về nương tựa, cứu giúp, che chở, giúp đỡ làm 
nhà cửa, thuyển bè v.v... cho chúng sinh”, vì nhân duyên kia nên phát 
tâm Vô thượng Bồ-để. Đó gọi là lần thứ ba ưa thích phát tâm Bồ-đề. 

Vị đó hoặc thấy Như Lai, hoặc thấy Bồ-tát, Thanh văn, Duyên 
giác v.v... đầy đủ đức hạnh. Thấy xong, tâm sinh hoan hỷ, kính mến, 
tâm an ổn. Do nhân duyên này nên phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Bồ-để. Đây gọi là lần thứ tư phát tâm Bồ-đề. 

Bồ-tát kia vì lợi ích an vui cho các chúng sinh nên thực hành bố 
thí, trì giới, tu nhẫn, phát tâm tinh tấn thực hành thiển định tư duy, tu 
tập trí tuệ chân chánh. 

Thế nào là Bồ-tát thực hành bố thí? 

Nghĩa là, đối với người cần ăn thì cho ăn, cần uống thì cho 
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uống, cần xe cộ thì cung cấp xe cộ, cần giường chiếu, đồ trải nằm thì 
cung cấp giường chiếu, đồ trải nằm v.v..., cần y phục, cho y phục; cần 
các vật dụng trang sức như vàng, bạc, châu báu, khăn, mũ, vòng, 
xuyến v.v... cho đến da thịt, thân thể của mình cũng đều cung cấp để 
thêm phần lợi ích cho chúng sinh. Bổ-tát hành bố thí như vậy xong, 
rồi đem sự bố thí đó hồi hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Tuy bố 
thí nhưng chẳng sinh tâm ngã mạn v.v... 

Thế nào là trì giới thành tựu nghiệp thân, khẩu, ý? 

Bồ-tát sau khi ha bỏ nghiệp thân khẩu, ý, xong, khéo xa lìa 
những việc có thể làm chướng ngại; vô ngại, vô lậu, phụng trì giới 
cấm thuần tịnh không xen tạp, rồi Bồổ-tát đem trì giới hổi hướng đến 
quả vị Giác ngộ cao tột. Tuy thực hành trì giới nhưng chẳng phát sinh 
tâm ngã mạn v.v... 

Này thiện nam! Thế nào là Bồổ-tát tu nhẫn? 

Nghĩa là nếu có người, hoặc là đạo, hoặc là tục, sân giận nói 
lời mắng nhiếc, hoặc gông cùm, xiểng xích, hoặc trói, giam, cắt, 
xẻo v.v... Bồ-tát đều có thể nhẫn, có thể chịu đựng, chẳng khởi lên 
các tập khí phiển não. Tu nhẫn như vậy xong, Bồổ-tát đem hồi 
hướng đến quả vị Giác ngộ cao tột. Tuy tu nhẫn nhưng chẳng khởi 
tâm ngã mạn v.v... 

Này thiện nam! Thế nào là Bồ-tát phát tâm tinh tấn? 

Bồ-tát nghĩ: “Giống như cõi hư không vô lượng, vô biên, cõi 
chúng sinh cũng vô lượng, vô biên. Nhưng trong cõi chúng sinh này, 
ta là duy nhất không có hai, có thể làm cho an ổn nhập vào cảnh giới 
Vô dư Niết-bàn.” Vì nhân duyên đó nên phát khởi tinh tấn, thân 
chẳng rời thân và quán niệm thọ. 

Bồ-tát quán thọ xong, quán tâm và sự vận hành của tâm. 

Bồ-tát quán tâm và sự vận hành của tâm xong, tùy thuận quán 
các pháp. 

Bồ-tát theo quán niệm, nhớ nghĩ và quán như thế xong, vì 
người chưa phát sinh các pháp ác làm cho không phát sinh và phát 
khởi sự ưa thích tu hành, siêng năng tinh tấn, giữ tâm đồng với hạnh 
chân chánh. 

Vì người chưa phát sinh các pháp lành, làm cho phát sinh và 
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phát khởi sự ưa thích tu hành, siêng năng tính tấn, giữ tâm ngay 
thẳng, đồng với hạnh chân chánh. 

Vì người đã phát sinh các pháp bất thiện, làm cho tiêu diệt và 
phát khởi ưa thích tu hành, siêng năng tỉnh tấn, giữ tâm đồng với 
hạnh chân chánh. 

Vì người đã phát sinh các pháp lành, làm cho được tổn tại lâu 
đài, lại làm cho tăng trưởng tư duy và phát sinh ưa thích tu hành, 
siêng năng tỉnh tấn, giữ tâm đồng với hạnh chân chánh. 

Vị ấy sau khi phát sinh tinh tấn xong, làm cho thành tựu phần 
đầu của Như ý túc. Như thế cho đến thành tựu phần thứ hai, phần thứ 
ba, cho đến phần thứ tư của Như ý túc. 

Vị ấy thành tựu các phần Như ý túc, có thể làm cho trụ một 
kiếp, hoặc giảm một kiếp, hoặc làm cho đầy đủ, viên mãn hạnh Tinh 
tấn ba-la-mật. 

Phát khởi tinh tấn như vậy xong rồi, vị ấy hồi hướng tinh tấn 
đến đạo Vô thượng Chánh đẳng Bồ-để. Tuy phát tâm tinh tấn như 
thế nhưng chẳng sinh kiêu mạn. 

Này thiện nam! Thế nào là Bồổ-tát tư duy thực hành thiền định? 

Xa la ý dục, xa ha ý diệt, xa ha dục tịnh; chẳng nương bên 
trong, chẳng nương bên ngoài, chẳng nương sắc, chẳng nương thọ 
tưởng, chẳng nương hành, thức; chẳng nương cõi Dục, cõi Sắc, cõi 
Vô sắc; chẳng nương Không, Vô tướng, Vô nguyện. Chẳng nương 
thế gian, xuất thế gian; chẳng nương Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, 
Tinh tấn... 

Này thiện nam! Nói lược cho đến không nương vào tất cả 
những ràng buộc hữu tưởng v.v... thì gọi là thiển. Tu các thiển như 
thế rồi, đem thiển đó hồi hướng đến đạo quả Vô thượng Chánh đẳng 
Bồ-đề. Tuy tư duy và tu tập thiển này, nhưng chẳng phát sinh các 
tâm ngã mạn. 

Này thiện nam! Thế nào là Bổ-tát tu trí? 

Bồ-tát nghĩ thế này: “Làm cho vô lượng, vô biên cõi chúng 
sinh đều nhập Niết-bàn, nhưng không có một chúng sinh nào có thể 
nhập Niết-bàn. Vì sao? Vì như Phật đã dạy: Tất cả pháp đều là 
không có ngã, không có chúng sinh, không có mạng sống, không có 
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tuổi thọ, không có chủ thể luân hồi.” Tu quán trí như thế rồi, đem trí 
đó hồi hướng đến đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Bồ-để. Tuy tu 
quán Bát-nhã nhưng chẳng sinh các tâm ngã mạn. 

Này thiện nam! Đó là Đại Bồ-tát ưa thích tâm Bồ-để. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nói kệ rằng: 

Giống như ngọc ma-ni 
Mực rố trong kho báu 
Đo người thợ dụng công 
Sáng hơn sắc sắn có, 
Thành tựu tánh như vậy 
Tâm cầu chánh Bồ-đề 
Hai bên đã vắng lặng 
Ma chẳng thể hại được 

Này thiện nam! Thế nào là Bồổ-tát thành tựu sự ưa thích pháp? 

Này thiện nam! Nếu Bồổ-tát nào có tánh ưa pháp, thích pháp, 
mến pháp, thì vị đó nếu gặp Sa-môn hoặc Bà-la-môn liền đem tất cả 
những gì mình có như: của cải, đồ dùng, thân mạng, ngọa cụ và 
những thức ăn uống v.v... dâng lên cúng dường. Đối với những vật sử 
dụng ở thế gian như: các loại củ, nhánh, cành, lá, hoa, quả... sau khi 
thu hoạch được, vị đó đều đem bố thí cho các chúng sinh. 

Đối với người thọ trì các pháp thì dạy bảo đi đến chỗ vị ấy để 
lễ bái, cung kính, chắp tay nghênh tiếp và ân cần kính nhận. Trong 
lòng có điều gì nghi ngờ thì thưa hỏi đúng nghĩa. Do đó, người thọ trì 
pháp tùy theo nghĩa đã nghe mà có thể giải thích đúng. 

VỊ kia đối với người nghe pháp phát khởi tưởng như Thế Tôn, 
tưởng như Thiện tri thức, khởi tưởng giống như các biển trong thế 
gian, khởi tưởng như Hòa thượng, khởi tưởng như A-xà-lê. Từ lâu 
mất thầy dẫn đường nên thế gian bị ở trong nạn sinh tử mênh 
mông. 

Người hay tìm tòi, khởi tưởng tìm tòi, mở mắt cho kẻ từ lâu bị 
ngu mê đóng bít tối tăm, khiến khởi tưởng giác ngộ. 

Khởi tưởng cứu giúp kẻ bị rơi trong vũng bùn phiển não của 
thế gian. 
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Khởi tưởng Đạo sư, làm bậc Thây dẫn đường cho kẻ từ lâu lạc 
mất con đường chân chính. 

Khởi tưởng giải thoát, luôn giải thoát cho kẻ từ lâu bị nhốt 
trong lao ngục thế gian. 

Khởi tưởng làm vị lương y để chữa bệnh tật mắc phải từ lâu. 

Khởi tưởng làm cơn mưa lớn, khiến dập tắt lửa phiển não đốt 
cháy tiêu tan thân thể khiến trụ nơi diệt tận. 

Vị kia vì pháp, vì nhân pháp nên có thể nhẫn chịu sự lạnh, 
nóng, mưa, gió, muỗi mòng v.v.., cũng nhận chịu sự đói khát. Hoặc 
thấy người khác nhận lãnh quả báo an vui, chẳng khởi tâm mong 
cầu, ưa thích, mà phát khởi niệm: “Chỉ có ta là người an lạc duy nhất 
trong thế gian, ta lại có thể nghe chánh pháp.” 

Vị ấy vì việc này, vì nhân kia, vì duyên nọ nên chẳng lo buồn, 
khổ não, hối hận v.v... Vị ấy sau khi xa la buồn rầu, khổ não v.v... 
như thế xong, phát tâm: “Ta có thể kham chịu, gánh vác một câu 
pháp của Như Lai đã giảng thuyết, nên tại địa ngục A-tỳ có thể trụ 
một kiếp, hoặc dưới một kiếp. ” 

Vị ấy khởi tâm không mỏi mệt như thế xong, tự nhiên chẳng 
thực hành các hạnh nhưng vẫn đạt được Nhất thiết chủng trí. Chưa 
đắc pháp của chư Phật nhưng khiến cho mau được chứng đắc. 

Này thiện nam! Do nghĩa như thế nên Bồ-tát có tên là Nhạo 
Trước Chư Pháp. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nói kệ rằng: 

Đậc Đại trí ưa pháp 

Mà thành đệ tử Phật 

Gần pháp chánh, vi diệu 

Chẳng sinh tâm mi mỆt, 

Lòng thành cầu chánh pháp 

Các Phật tử tin sâu 

Và có tâm nhớ nghĩ 

Hiển bày hạnh chân chánh. 
Này thiện nam! Thế nào là Đại Bồ-tát quán đúng các pháp? 
Thiện nam! Nếu Bồ-tát quán như thế này: 
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Tất cả pháp như huyễn vì phàm phu mê hoặc. 
Tất cả pháp như mộng vì chẳng thật. 
Tất cả pháp như trăng trong nước vì chẳng phải là sự thật. 
Tất cả pháp như tiếng vang vì chẳng phải là chúng sinh. 
Tất cả pháp như bóng hình vì vọng tưởng sai lầm. 
Tất cả pháp như tiếng vang, vì tiếng thì sinh diệt, tan hoại. 
Tất cả các pháp sinh diệt, tan hoại vì duyên giả hợp mà thành. 
Tất cả các pháp vốn chẳng sinh diệt, chẳng dời đổi vì thể đồng 
chân như. 
Tất cả các pháp chẳng diệt, vì vốn không sinh. 
Tất cả các pháp không tạo tác vì không người tạo tác. 
Tất cả các pháp như hư không vì chẳng thể ô nhiễm. 
Tất cả các pháp yên ổn, vắng lặng vì tánh không ô nhiễm. 
Tất cả các pháp không nhơ nhớp vì lìa tất các sự nhơ nhớp. 
Tất cả các pháp tánh tịch diệt vì lìa phiển não. 
Tất cả các pháp chẳng phải sắc vì chẳng có thể thấy. 
Tất cả các pháp lìa cảnh giới của tâm vì không có thể tánh. 
Tất cả các pháp chẳng trụ vì diệt các độc. 
Tất cả các pháp chẳng thể tìm cầu vì diệt trừ tâm yêu ghét... 
Tất cả các pháp đều không dính mắc vì la cảnh giới phiền não. 
Tất cả các pháp như rắn độc vì la phương tiện thiện xảo. 
Tất cả các pháp như cây chuối vì không bền chắc. 
Tất cả các pháp như bọt nước vì thể tánh yếu đuối. 
Này thiện nam! Bồ-tát quán như thế gọi là quán đúng các 
pháp. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nói kệ rằng: 
Tất cả pháp như huyễn 
Người ngu sỉ mê lầm 
Giả dối giống như mộng 
Các ông biết như thế 
Pháp như trăng trong nƯỚc 
Cũng như các tiếng vang 
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Lại cũng như bóng hình 
Người trí sao không biết? 

Này thiện nam! Thế nào là Đại Bồ-tát thực hành pháp, thuận 
theo pháp? 

Này thiện nam! Nếu Đại Bồổ-tát quán sắc là vô thường, nhưng 
không nhàm lìa sắc, mà muốn chứng pháp thì dùng trí chân chánh trợ 
giúp pháp giới, đồng dùng pháp bình đẳng, khéo tự quán sát, thể 
nhập, khéo giữ gìn các tướng ấy, khéo tư duy, khéo ghi nhớ. VỊ ấy 
ghi nhớ tướng này rồi khéo gìn giữ, khéo tu tập, khéo ghi nhớ xong, 
tự nhiên thực hành các hạnh bình đẳng với pháp giới. Cũng quán vô 
thường đối với thọ, tưởng, hành, thức, nhưng chẳng nhàm chán lìa bố 
thức v.v... 

Sau khi nhập vào pháp giới xong, cũng dùng trí chân chánh trợ 
giúp như thế, khéo tự quán thông suốt pháp giới bình đẳng, cũng 
khéo ghi nhớ tướng kia, khéo giữ gìn, khéo tu tập, khéo ghi nhớ 
xong, tự nhiên nhập vào các hạnh bình đẳng pháp giới. Như vô 
thường, khổ, không, vô ngã cũng thế. 

Vị ấy quán sắc vô thường xong, ngay trong sắc chẳng sinh sự 
sợ hãi, khủng khiếp v.v... Vì sao? Vì sắc là do vọng tưởng điên đảo 
khởi lên, nhưng vị ấy biết như thật, quán thọ, tưởng, hành, thức vô 
thường, cho đến ngay trong thức cũng chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng 
hãi. Vì sao? Vì thức là do vọng tưởng điên đảo khởi lên, nhưng vị ấy 
đã biết như thật. 

Này thiện nam! Giống như nhà ảo thuật thiện xảo, hoặc là đệ 
tử của ông ta, hóa ra vô số việc huyễn, như binh voi, binh ngựa, binh 
xe, binh bộ. Người có trí thấy chẳng kinh sợ, khủng khiếp. Vì sao? Vì 
người đó biết chính xác rằng: đây là do nhà ảo thuật làm ra, chứ 
chẳng phải có thật, chỉ luống dối tạo ra chứ chưa từng có thật. 

Bồ-tát cũng như thế, quán sắc vô thường xong, ngay trong sắc 
chẳng sinh sợ hãi, khủng khiếp. Vì sao? Vì sắc là do vọng tưởng điên 
đảo khởi lên và vị kia biết như thật, quán thọ, tưởng, hành, thức là 
vô thường; cho đến ngay trong thức cũng chẳng sinh sợ hãi, khiếp 
đảm. Vì sao? Vì thức là do vọng tưởng điên đảo khởi lên và vị kia đã 
biết đúng như thật. 
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Bấy giờ, Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương 
Quang bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là Bồổ-tát quán các sắc là vô 
thường, nhưng không nhàm chán la bỏ sắc và khi biết rõ pháp giới 
xong dùng chánh trí quán nhập giúp cho các pháp bình đẳng trong 
pháp giới? 

Đức Thế Tôn bảo Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt 
Vương Quang: 

-Này thiện nam! Ta sẽ nói ví dụ để ông hiểu rõ. Này thiện 
nam! Ví như người nam có trí, thường sử dụng các chất độc, khéo 
giữ, khéo che, khéo tiếc, khởi lên tướng ngã, để đổi lấy các dụng cụ 
đẹp đẽ, nhưng người này chẳng nếm độc đó, vì nghĩ rằng: Đừng để 
cho ta do nơi việc này mà mất chánh mạng. 

Bồ-tát cũng như thế, tâm hướng Niết-bàn, thấm nhuần hướng 
Niết-bàn, thuận hướng Niết-bàn, gần gũi Niết-bàn nhưng chẳng 
chứng Niết-bàn. Vì sao? Vì nghĩ là: “Chớ để cho mình do việc này 
mà thoái lui hạnh Bồ-đề. ” 

Này thiện nam! Ví như có người thờ thần lửa, người đó ngày 
đêm cúng dường hương hoa, cung kính cúng dường, tôn trọng, khen 
ngợi, gần gũi hầu hạ, nhưng người đó chẳng nghĩ: “Ta thờ phụng, 
cúng dường, cung kính, tôn trọng khen ngợi lửa. Gần gũi xong, ta sẽ 
dùng hai tay để đón nhận lửa. Vì sao? Vì chớ khiến cho ta do việc 
này mà thân tâm có sự buồn phiển khổ não.” 

Bồ-tát cũng như thế, tâm hướng Niết-bàn, thấm nhuần Niết- 
bàn, thuận hướng Niết-bàn và thủ đắc Niết-bàn, nhưng chẳng chứng 
Niết-bàn. Vì sao? Vì nghĩ là: “Chớ để cho mình do việc này mà 
thoái lui hạnh Bồ-đề. ” 

Bấy giờ, Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương 
Quang bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Như con biết về chủ ý của Như Lai đã 
dạy là “Bồ-tát nên trụ ở thế gian.” 

Phật dạy: 

Đúng như vậy! Đúng như vậy! Này thiện nam! Bồ-tát nên trụ 
ở thế gian. 
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-Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là Bồ-tát trụ thế gian, nhưng 
chẳng bị các tai họa ở thế gian làm ô nhiễm? 

Phật dạy: 

—Này thiện nam! Vì việc này nên ta lược nói một ví dụ. 

Này thiện nam! Thí như người có chú thuật, nhờ có sức chú 
thuật lớn nên đùa giỡn với các thứ rắn rết độc hại, nhưng người kia 
chẳng vì việc này mà bị mất mạng. Vì sao? Vì do người đó khéo 
thông suốt năng lực chú thuật vậy. 

Bồ-tát cũng như thế, đi trong thế gian, an trú trong thế gian, 
nhưng nhờ năng lực chú thuật đại trí phương tiện nên cùng với các 
rắn độc phiển não ở chung, đùa giỡn, cùng đi đứng nằm ngồi đùa 
giỡn; nhưng Bồ-tát chẳng vì việc này mà có sự thoái lui đối với Bồ- 
để. Vì sao? Vì Bồ-tát thành tựu năng lực chú thuật với đại trí phương 
tiện vậy. 

Bấy giờ, Bồ-tát Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt 
Vương Quang thưa: 

-Kính bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay! Thật hy hữu thay! Các 
Bồ-tát kia luôn chẳng chứng đắc Niết-bàn mà lại chẳng bị phiển não 
độc hại ở thế gian làm ô nhiễm. 

Kính bạch Thế Tôn! Con nay xin quy y các Đại Bồ-tát. 

Kính bạch Thế Tôn! Các chúng sinh này thành tựu các căn 
lành, nghe pháp này xong, đều nhất tâm hoan hỷ. 

Kính bạch Thế Tôn! Các thiện nam, thiện nữ kia được chư Phật 
thọ ký rồi, ai là người có thể nghe pháp môn này? 

Phật dạy: 

-Này thiện nam! Khi Như Lai thuyết pháp này, có năm trăm 
Tỳ-kheo chưa chứng vô lậu, nhưng được giải thoát. Các vị đó được 
giải thoát xong, liên từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai bên phải, 
gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về Phật bạch: 

-Kính bạch Thế Tôn! Các Bồ-tát là những bậc đáng cung kính, 
đáng lễ bái. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Đúng như vậy! Đúng như vậy! Đúng như lời ông nói! 
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Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nói kệ rằng: 
Đỉnh lễ bậc Đại trí 
Kính lễ bậc Vô y 
Lễ bậc mắt thanh tịnh 
Cùng bậc gần quả Phật 
Với phương tiện thiện xảo 
Và dùng trí thù thắng 
Bồ-tát danh xưng lớn 
Vượt qua bậc Nhị thừa 
Biết các ấm như thật 
GỌI là sinh, diệt, thức... 
Thấy thế gian khát ngưỡng 
Nên chẳng chứng Niết-bàn. 

Này thiện nam! Thế nào là Đại Bồổ-tát la mạn và tăng thượng 
mạn? 

Này thiện nam! Mạn là tự ngã, hoặc là gia đình, hoặc là dòng 
họ, hoặc sắc đẹp, hoặc là những việc khác như: vàng bạc, các đồ 
dùng, của cải và binh voi, binh ngựa, binh bộ, binh xe, như vậy trong 
tâm có sự cao thấp nên gọi là mạn. 

Ngã mạn là phát sinh ý tưởng cho rằng thân ta là cao quý, hoặc 
là gia đình, dòng họ, sắc đẹp, hoặc vàng bạc, của cải, kho tàng; hoặc 
binh voi, binh ngựa, bình bộ, bình xe. Như vậy tâm ưa cao ngạo, ý 
chẳng khiêm tốn đối với những người khác, nên đó gọi là tăng 
thượng mạn. 

Bồ-tát la bỏ các pháp như thế nên gọi là la mạn và tăng 
thượng mạn. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nói kệ rằng: 

Lìa mạn, tăng thượng mạn 
Thường dùng tâm niệm TỪ 
Và ôm ấp lòng B¡ 

Thường sợ chốn thế gian 
Thường dùng hạnh khất thực 
Khéo thuyết lợi trời người. 
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Này thiện nam! Thế nào là Đại Bồ-tát thiện xảo đối với lời bí 
mật? 

Này thiện nam! Đại Bồổ-tát nào đối với những lời bí mật Như 
Lai đã giảng dạy trong các kinh điển sâu xa, vị đó không chấp theo 
lời dạy. 

Những gì là lời dạy bí mật? Như Lai thọ ký cho các Thanh văn 
đắc Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, thì chẳng phải là như những điều 
đã nói? 

Như Phật bảo A-nan: 

“Ta bị bệnh đau lưng”, chẳng nên chấp vào lời nói đó. 

“Ta già cả, suy yếu, bệnh tật, hãy tìm cho ta một thị giả”, 
chẳng nên chấp vào lời nói đó. 

“Mục-liên! Ông hãy đi đến chỗ ngự y Kỳ-bà lấy các thứ thuốc 
tốt”, chẳng nên chấp vào lời nói đó. 

“Như Lai cùng các ngoại đạo Ni-kiển tử... tranh luận về các tài 
nghệ của họ”, chẳng nên chấp vào lời nói đó. 

“Như Lai bị Khư-đà-la dùng gai nhọn châm vào chân”, chẳng 
nên chấp vào lời nói đó. 

“Đềể-bà-đạt-đa là oan gia, từ lâu theo hại Như LaI”, chẳng nên 
chấp vào lời nói đó. 

“Như Lai vào thôn Bà-la-môn Xá-lê-gia với bát không trở ra”, 
chẳng nên chấp vào lời nói đó. 

“Chiên-già và Tôn-đà-lợi hủy báng Phật”, chẳng nên chấp vào 
lời nói đó. 

“Bà-la-môn Tỳ-la-nhã người nước Tu-na thỉnh Phật đến rồi để 
Phật dùng lúa ngựa”, cũng chẳng nên chấp vào lời nói như thế. 

Bấy giờ, Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương 
Quang bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Vì lẽ gì Thế Tôn thọ ký cho các Thanh 
văn sẽ đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề? 

Phật dạy: 

-Này thiện nam! Ta thọ ký cho các Thanh văn chứng đắc quả 
vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-để là vì do có tánh vậy. 
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Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang bạch 
Phật: 

Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là các Thanh văn vô lậu, đoạn 
các tập khí phiền não, dù có tánh mà vẫn thành tựu quả vị Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác? 

Phật dạy: 

Này thiện nam! Nay ta nói ví dụ: Ví như có người con của 
Chuyển luân thánh vương sẽ nối ngôi, người con đó muốn học tất cả 
các công việc về kỹ nghệ, nhưng người đó căn tánh bậc trung, chẳng 
phải căn tánh mau lẹ; nên đối với những việc nên học sau lại học 
trước và những việc cần học trước lại học sau. 

Này thiện nam! Ý ông thế nào? Người đó do việc như vậy, có 
thể nói người đó chẳng phải là con của vua chăng? 

Đáp: 

-Kính bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Người đó chính là con 
vua. 

-Này thiện nam! Bồ-tát cũng như thế, đã thành tựu căn tánh 
bậc trung nên tu pháp môn: Trước hết dẹp trừ các phiển não chướng, 
sau sẽ thành tựu quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Này thiện nam! Ý ông thế nào? Người đó do việc như vậy có 
thể nói là chẳng thành tựu quả vị Chánh giác được chăng? 

Đáp: 

-Kính bạch Thế Tôn! Con không thấy có chúng sinh nào trong 
chúng Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Người, Trời, 
A-tu-la mà có thể nói rằng những vị đó chẳng thành tựu quả vị 
Chánh giác, trừ hạng Nhất-xiển-đề. 

Phật dạy: 

—Này thiện nam! Hãy nghe thêm một thí dụ nữa. 

Này thiện nam! Bồ-tát Thập địa vì đã đoạn trừ các phiền não 
mà ngồi nơi đạo tràng hay là vì không đoạn? 

Đáp: 

-Kính bạch Thế Tôn! Vì đã đoạn. 

-Này thiện nam! Ý ông thế nào? Bồổ-tát đó do việc như thế, lẽ 
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nào chẳng thành Chánh giác? 


Đáp: 
-Kính bạch Thế Tôn! Như vậy gọi là thành. 
Phật dạy: 


—Này thiện nam! Việc này cũng như vậy. 

Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang bạch 
Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Vì lẽ gì Thế Tôn bảo với Tỳ-kheo A-nan 
rằng: “Ta bị bệnh đau lưng”? 

Phật dạy: 

-Này thiện nam! Ta thương xót nghĩ đến chúng sinh đời sau 
cho nên nói như thế. Chư Phật là thân Kim cang còn bị bệnh đau 
lưng, huống nữa là những người khác. Nhưng chúng sinh ngu sĩ kia 
chấp vào lời dạy này, người đó tự phá hoại mình, cũng phá hoại 
người khác. 

“Ta già cả, bệnh tật, hãy tìm cho ta một thị giả.” Này thiện 
nam! Ta nói như vậy cũng là vì đời sau mà nói. Sau khi ta diệt độ, ở 
đời sau các Sa-môn, Bà-la-môn không có đệ tử, nên khi già cả suy 
yếu, bệnh tật như vậy thì sẽ nhờ thị giả giúp đỡ, vì người kia biết đã 
được Phật chấp thuận nên chẳng bận tâm. Vì việc như vậy nên nói: 
“Như Lai già cả yếu đuối, bệnh tật” vậy. 

-Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là chấp vào lời nói: “Mục-liên, 
ông nên đi đến chỗ Đại y vương Kỳ-bà lấy thuốc tốt”? 

Này thiện nam! Ta nói lời này cũng là vì đời sau. Các đệ tử 
Thanh văn của ta chắc chắn phải cần các loại thuốc, biết Phật đã 
chấp nhận nên không bị thiếu thốn. Vì biết việc này Như Lai đã có 
dạy, nhưng các chúng sinh ngu sĩ kia chấp theo lời dạy nên cho rằng 
thân của Như Lai bị bệnh, Tỳ-kheo Mục-liên đi đến chỗ Kỳ-bà 
nhưng chẳng chào hỏi, cũng chẳng giữ lễ, tổ bày ý vội vã. Nghe 
xong, Kỳ-bà nói vị thuốc ngay. 

Này thiện nam! Ở đây cũng nói về các tai họa dục.. Người 
chứng pháp, thấy pháp còn vọng tưởng, huống là phàm phu. 

-Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là chấp vào lời nói: “Như Lai 
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cùng các ngoại đạo Ni-kiễển tử... tranh luận về các tài nghệ ”2 

-Ta vì các chúng sinh đời sau nên nói lời này (để họ nghĩ 
rằng): Như Lai còn có oan gia, huống là chúng ta. Nhưng chúng sinh 
ngu si kia chấp cho là đúng như thật rằng: Như Lai có oan gia... 
Chuyển luân thánh vương căn lành ít ỏi, còn không có các bệnh tật, 
huống là Như Lai thành tựu các kho tàng công đức. 

-Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là chấp vào việc: “Khư-đà-la 
lấy kim châm chân Như Lai”? 

“Như Lai cũng nói nghiệp báo quá khứ. Như Lai còn chịu 
nghiệp báo quá khứ, huống là các chúng sinh phàm phu khác bị việc 
này. Ta vì nhân kia, duyên kia nên chỉ dạy cho biết việc quả báo của 
nghiệp đó, nhưng chúng sinh ngu si kia chấp lấy đó cho là đúng sự 
thật, rằng Khư-đà-la lấy kim châm chân Như Lai. 

-Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là chấp vào việc: “Để-bà-đạt- 
đa là Thiện tri thức, là người từ lâu gần gũi Như Lai, lại là kẻ oan 
gia”? 

Nà y thiện nam! Nếu không có Thiện tri thức Đềể-bà-đạt-đa thì 
chẳng thể hiển bày được công đức của chư Phật Như Lai. 

Này thiện nam! Thế nên, nhờ Thiện tri thức Để-bà-đạt-đa 
tranh tài nghệ, đạo đức với Như Lai để chỉ dạy rõ những việc oan 
gia, nhưng chính là chỉ bày rõ các công đức đại trí của Như Lai. 

Này thiện nam! Như Đề-bà-đạt-đa vâng lời vua truyền, ở giữa 
đại chúng thả voi lớn Hộ tài, voi này nếu đi đến thì có thể làm hại 
Như Lai, nhưng nhờ thần lực của Như Lai hàng phục, khiến nó trở 
thành hiển lành, ngoan ngoãn. Bấy giờ vô lượng dân chúng thấy voi 
kia đã được điều phục, nên vui mừng hy hữu, liền quy y Tam bảo, đó 
là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Đó gọi là tướng của Thiện tri thức 
Đềể-bà-đạt-đa. 

Nhưng có người ngu si chấp lấy lời nói mà cho rằng Đề-bà-đạt- 
đa là oan gia của Như Lai. Đềể-bà-đạt-đa thị hiện hạnh Bồổ-tát như 
vậy trong năm trăm đời. Đây là Đềể-bà-đạt-đa đã thị hiện để chỉ rõ 
đạo đức của Như Lai, nhưng chúng sinh ngu si kia chấp theo lời nói, 
cho rằng Đềể-bà-đạt-đa là kẻ oan gia hại Như Lai. Do nhân duyên 
này, sau khi xả thân bị đọa ở chỗ ngạ quỷ, súc sinh, trong địa ngục 
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A-tỳ, chịu các sự khổ. Vì sao? Này thiện nam! Đề-bà-đạt-đa đã chứa 
nhóm các hạnh, chứa nhóm đầy đủ các căn lành, đã từng cúng dường 
vô lượng chư Phật, đã gieo trồng căn lành và hạnh Đại thừa ở chỗ 
chư Phật, học theo Bồổ-để, hướng đến Bồ-để, không thoái chuyển 
tâm Bồ-đề, thân cận Vô thượng Bồ-đề, do các chúng sinh chấp điều 
xấu ác nên sau khi chết sẽ bị đọa làm ngạ quỷ, súc sinh ở địa ngục 
A-tỳ, chịu các sự khổ. 

Này thiện nam! Thế nào là chấp sự kiện Như Lai vào thôn Bà- 
la-môn Xá-lê-da? 

Này thiện nam! Ta vì thương xót đời sau nên chỉ dạy lời này. 
Vì lẽ gì? Vì đối với Như Lai không còn có nghiệp báo nào, nhưng ta 
vì muốn giúp đời sau, nếu có Tỳ-kheo vào làng xóm, thôn ấp, thành 
phố đô thị.. khất thực, do phước lực mỏng nên chẳng được thức ăn. 
Tỳ-kheo ấy bấy giờ nhớ nghĩ đến ta: “Phật Thế Tôn đầy đủ tất cả 
công đức mà còn mang bát không trở về, huống là chúng ta căn lành 
mỏng. Do vậy chúng ta chẳng nên thoái lui.” Vì việc này nên Như 
Lai vào thôn với bát không trở ra, nhưng lại nói rằng ma Ba-tuần 
trừng trị các Bà-la-môn, làm cho họ chẳng cúng dường thức ăn cho 
Như Lai. 

Chẳng nên chấp theo lời ấy. Vì sao? Vì ma không có thần lực 
để có thể làm chướng ngại việc cúng dường thức ăn cho Như Lai như 
thế. Bấy giờ do thần lực của chư Phật nên làm cho ma ở khắp mọi 
nơi trừng trị các Bà-la-môn và cư sĩ.. nhưng Như Lai không có lỗi, 
chỉ vì chỉ dạy rõ cho các chúng sinh kia nên Như Lai thị hiện phương 
tiện thiện xảo với các việc như thế. 

Bấy giờ, khi bữa ăn của Như Lai và các Thanh văn chấm dứt 
thì ma và các dân Ma cùng với chư Thiên khác quán sát tâm Như Lai 
xem Sa-môn Cù-đàm và các đệ tử Thanh văn có bị phiển não 
không? Ngày đó, họ quán sát Như Lai và các đệ tử không có tâm ý 
sân giận buồn phiền, cũng chẳng cao chẳng thấp, trước sau cũng đều 
như vậy. 

Bấy giờ, trong chúng có bảy ngàn Thiên tử, đều hoan hỷ quy y 
Phật. Như Lai giáo hóa, thuyết pháp vi diệu cho họ. Những người đó 
nghe pháp xong, ngay trong pháp của Như Lai đạt được Pháp nhãn 
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thanh tịnh. Như vậy là Như Lai vì quán sát việc đời sau, chứ chư Phật 
không có nghiệp báo. 

-Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là chấp vào sự kiện Chiên-già 
Tôn-đà-lợi dùng vật dụng bằng gỗ độn bụng để hủy báng Như Lai? 

Đáp: 

Này thiện nam! Như Lai không có nghiệp chướng và quả báo. 
Như Lai thành tựu các năng lực thần thông, khiến cho Chiên-già 
Tôn-đà-lợi trải qua vô lượng hằng hà sa các thế giới, đều được an 
ổn. Nhưng đó là năng lực phương tiện của Như Lai thị hiện nghiệp 
báo bị các việc hủy báng. Người xuất gia ở trong giáo pháp của Ta, 
nếu bị hủy báng mà lo buồn, hối hận thì vị đó nói: “Chính Đức Như 
Lai thành tựu tất cả các pháp thiện, còn bị hủy báng trước mặt, 
huống là chúng ta mà không bị hủy báng sao?” Vị đó khi ấy nhẫn 
nhịn được những sự hủy báng kia, thực hành phạm hạnh thanh tịnh 
và không thoái luI. 

Chiên-già Tôn-đà-lợi do nghiệp ác trói buộc nên đến trong 
giấc mộng cũng hủy báng Như Lai. Sau khi hủy báng xong, xả thân 
đọa vào nẻo ác. Nếu Như Lai biết đó là kẻ có thể cứu thì liền cứu 
vớt. Vì sao? Vì không có một chúng sinh nào mà Như Lai có thể 
bỏ. 

-Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là chấp vào sự kiện Như Lai ở 
chỗ Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã, nước Tu-la-bà, được thỉnh an cư ba tháng 
và chỉ ăn lúa ngựa? 

Đáp: 

-Như Lai biết các Bà-la-môn, Cư sĩ thỉnh xong nhưng chẳng 
cúng dường. Như Lai biết nhưng vẫn đến chỗ đó. Vì sao? Vì hiện có 
năm trăm con ngựa ở đó, Như Lai và các chúng Tỳ-kheo sẽ dùng lúa 
ngựa vì tất cả con ngựa kia hết lòng tu hạnh Bồ-tát, gần gũi chư Phật 
quá khứ; nhưng ngựa này do vì gặp ác tri thức nên tạo các nghiệp ác, 
do đó nên sinh trong loài súc sinh. 

Năm trăm con ngựa kia có thể điều phục, giáo hóa được. Có 
Bồ-tát tên là Kim Cang Tạng, do nguyện lực nên sinh ở chỗ đó. Các 
con ngựa này nhờ Bồổ-tát Nhật Tạng giáo hóa nên phát tâm Bồ-đề, vì 
muốn giáo hóa những con ngựa kia nên sinh trong chỗ đó. Nhờ năng 
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lực của Mã sư điều phục nên tất cả ngựa kia nhớ được kiếp trước của 
mình và hiển bày tâm Bồ-để của mình. 

Này thiện nam! Như Lai thương xót năm trăm con ngựa kia nên 
đi đến chỗ đó để điều phục Mã sư. Lúa mạch được phân ra cúng 
dường Phật một nửa và số lúa còn lại của năm trăm con ngựa cũng 
được phân ra cúng dường các Tỳ-kheo một nửa. Mã sư dùng âm 
thanh của ngựa làm cho năm trăm con ngựa kia đều ăn năn hối hận, 
đảnh lễ Phật và Tăng. 

Bấy giờ, Mã sư sau khi nói ba lần, các con ngựa đều xả thân và 
sinh trong cõi trời Đâu-suất-đà. Khi những con ngựa kia sinh trở lại 
trong cõi trời và cúng dường Như Lai. Như Lai khéo thuyết pháp 
giáo hóa chúng. Nghe pháp xong, tất cả liền không lui sụt nơi đạo 
quả Vô thượng Chánh đẳng Bồ-để. Năm trăm con ngựa đã được điều 
phục, bảo hộ. Như Lai cũng thọ ký cho chúng sẽ thành Bích-chi- 
phật, hiệu là Thiện Điều Phục Tâm. 

Nhưng lại nữa, này thiện nam! Như Lai luôn luôn sẵn đủ lòng 
Từ. Này thiện nam! Giả sử Như Lai ăn đất, cây, ngói, đá thì trong 
thế giới tam thiên đại thiên có những vị và vị ngon tuyệt như thế, tức 
là các thực phẩm đất, cây, ngói, đá. Vì sao? Vì Như Lai đạt được vị 
ngon nhất trong các vị hảo hạng, vì là tướng Đại nhân vậy. 

Này thiện nam! Do nghĩa này nên biết như vầy, tất cả các thức 
ăn của Như Lai đều là vị hảo hạng. 

Này thiện nam! Tỳ-kheo A-nan thương xót, cho rằng: “Như Lai 
xả bỏ ngôi vị Chuyển luân vương, nay lại ăn lúa ngựa.” Như Lai biết 
tâm niệm của A-nan nên cho một hạt lúa ngựa và bảo: 

-Thầy có biết đây là vị gì không? 

A-nan dùng xong, cảm nhận thật đặc biệt kỳ lạ, bạch với ta: 

-Kính bạch Thế Tôn! Con sinh trưởng và được nuôi dưỡng 
trong dòng họ vua chúa, nhưng chưa từng được nếm được vị tuyệt 
hảo như vậy. 

Do năng lực của vị tuyệt hảo này, Tỳ-kheo A-nan trong bảy 
ngày hưởng diệu lạc tuyệt hảo này nên chẳng cần ăn. 

Này thiện nam! Do nghĩa này nên biết như vây: Như Lai không 
có các quả báo của nghiệp. Nếu có chúng sinh nào giữ gìn giới thanh 
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tịnh, hoặc Sa-môn và Bà-la-môn không theo như lời thỉnh mời trước 
để dâng cúng mà vì để giảng nói sự không hư dối cho họ, nên Như 
Lai chỉ dạy về việc quả báo của nghiệp này. 

Này thiện nam! Ông quán thân Như Lai đồng với các pháp. Đó 
là các Bà-la-môn kia thỉnh Như Lai nhưng chẳng thiết bày cúng 
dường. Như Lai cũng nói với người kia làm cho họ chẳng thoái lui. 
Nhưng như thiện nam đã nói, năm trăm Tỳ-kheo kia được Như Lai 
thọ ký khiến không thoái lui. 

Lại nữa, này thiện nam! Có năm trăm Tỳ-kheo nọ cùng ở chỗ 
của Như Lai kiết hạ an cư, có bốn chục Tỳ-kheo phần nhiều nghĩ đến 
sự trói buộc của dục. Các vị ấy suy nghĩ: “Nếu được món ăn ngon thì 
dục tưởng, dục giác liễn sẽ tăng thêm.” Do nhân duyên đó, nên khi 
ăn món ăn đở, dục tưởng, dục giác của vị ấy cũng nhẹ. Đã nhẹ rồi 
thì những vị ấy trong bảy ngày bảy đêm đắc được quả A-la-hán. 

Này thiện nam! Người nào có thể hiểu lời Như Lai đã dạy như 
vậy thì người đó được gọi là người hiểu đúng. 

Này thiện nam! Đại Bồ-tát thành tựu như vậy thì gọi là người 
hiểu một cách thiện xảo về lời chỉ dạy bí mật của Như Lai. 

Bấy giờ, Đức Như Lai muốn tuyên lại nghĩa này nói kệ rằng: 

Đã dạy nghĩa Tiệm giáo 

Và nói nghĩa Đốn giáo 

Các Bồ-tát đại trí 

Hiểu rõ nghĩa bí mật 
Thông suối các mật ngữ 
Không chấp lời dạy bảo 
Thông đạt pháp chân chánh 
Của chư Phật chỉ dạ y. 

Này thiện nam! Thế nào là Đại Bồ-tát chẳng ưa thích thừa 
Thanh văn, Bích-chi-phật? 

Này thiện nam! Nếu Đại Bồ-tát nào hoặc vì khổ địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh mà chịu các sự xấu ác nặng nề, nhưng chẳng ưa thích 
cầu Niết-bàn của Thanh văn, lại chẳng nghĩ làm thế nào để đạt được 
tâm nhàm chán lìa bỏ thế gian, để mau được tự tại, cũng chẳng cầu ít 
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ham muốn, ít tạo tác. Lại chẳng cầu nhân hạnh ít ham muốn, ít tạo 
tác... Vị kia thấy các chúng sinh tu các nghiệp thiện, được Bổ-tát giúp 
đỡ, khiến cho thành tựu và khuyến khích các chúng sinh khen ngợi 
việc chỉ dạy đúng, giảng thuyết đúng, để hướng đến đạo quả Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 

Này thiện nam! Đại Bồ-tát thành tựu được các công đức như 
thế thì chẳng ưa thích thừa Thanh văn, Bích-chi-phật. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nói kệ rằng: 

Dạy chúng không mỏi mệt 
Chẳng lui đạo Bồ-đề 

GIữ tâm như núi chúa 
Hành các pháp tâm Từ. 

Bấy giờ, Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương 
Quang bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Các pháp Như Lai đã giảng thuyết. Bồ- 
tát nào thành tựu các pháp này thì gọi là trụ Đại thừa, nhưng Như Lai 
chẳng thuyết? Vậy do nghĩa nào gọi là Đại thừa? 

Đức Thế Tôn bảo Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt 
Vương Quang: 

Này thiện nam! Nay ta hỏi ông, tùy ý ông trả lời. 

Này thiện nam! Ý ông thế nào? Con đường mà Chuyển luân 
thánh vương và bốn binh chúng đi theo thì gọi là đường gì? 

Đáp: 

-Kính bạch Thế Tôn! Đường đó gọi là đường vua đổi, cũng gọi 
là đường lớn, là đường không sợ hãi, là đường không chướng ngại, là 
đường tịch tĩnh. 

Phật dạy: 

-Này thiện nam! Như Lai cũng như thế, nương vào cỗ xe mà 
thắng đến đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xe đó gọi là Đại 
thừa, gọi là Thượng thừa, là Diệu thừa, Vi diệu thừa, Thắng thừa, 
Vô thượng thừa, là Vô ác thừa, là Vô tỷ thừa, Vô đẳng thừa, Vô 
đẳng đẳng thừa. Này thiện nam! Do nghĩa như thế nên gọi là Đại 
thừa. 
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Đáp: 

-Lành thay, lành thay! Kính bạch Thế Tôn! Lành thay Đại 
thừa. 

Bấy giờ, Ma vương Ba-tuần nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này vượt 
khỏi cảnh giới của ta, cũng khiến cho kẻ khác cũng có thể vượt qua 
cảnh giới của ta. Nếu ta tập hợp bốn binh chúng cùng đi đến quấy 
nhiễu thì khiến cho Như Lai không nói được pháp này, nên cùng 
nhau đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. 

Ma vương Ba-tuần liền thống lãnh bốn bộ binh chúng, đi đến 
núi Kỳ-xà-quật, nơi thành Vương xá. 

Khi ấy, Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương 
Quang từ xa trông thấy Ma vương Ba-tuần thống lãnh bốn bộ binh 
chúng đi đến, muốn làm trở ngại pháp này. Thấy xong, Bồổ-tát hiện 
thần lực. Hiện thần lực xong, Ma vương Ba-tuần đi đến thành Vương 
xá, ở chỗ ngã tư nói: 

-Các ngươi hãy đi đến thành Vương xá. Này các nhân giả! Ai 
biết Như Lai đang ở núi Kỳ-xà-quật vì bốn bộ chúng thuyết pháp 
ban đầu, giữa và sau đều thiện, nghĩa lý thiện xảo vi diệu, đầy đủ 
pháp thanh tịnh, dạy thực hành phạm hạnh, thì nên đi đến chỗ Như 
Lai. Do đây, các ngươi được thành tựu lợi ích an vui lâu dài. 

Bấy giờ, trong thành Vương xá, các Bà-la-môn, Sát-lợi, Trưởng 
giả, Cư sĩ được ma khuyên bảo xong, đem các loại hương hoa, hương 
xoa, hương bột, hương đốt, lọng lụa, cờ, phướn, y phục từ trong thành 
Vương xá đi đến núi Kỳ-xà-quật, chỗ của Như Lai, cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Phật, tôn trọng, khen ngợi, cung kính cúng dường xong, lui 
đứng một bên. 

Ma vương Ba-tuần và bốn bộ binh chúng ra khỏi thành Vương 
xá, đến núi Kỳ-xà-quật, chỗ của Như Lai xong, biến hóa ra hoa trời 
Mạn-đà-la để rải lên cúng dường Phật. Rải xong, ma cùng với bốn 
bộ binh chúng lui ngồi một bên. 

Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang thấy 
ma Ba-tuần lui ngồi một bên, liền nói: 

Này Ba-tuần! Sao ngươi đem bốn bộ binh chúng đến chỗ Như 
Lai? 
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Ma đáp: 

-Tôi đến đây là vì để diệt pháp này và để quấy rối Như Lai. 

Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang bảo 
ma Ba-tuần: 

-Này Ba-tuần! Ai cho phép ngươi quấy rối Như Lai và diệt 
pháp này? 

Này Ba-tuần! Nay ở trước Như Lai, ngươi nên sám hối tội lỗi, 
chớ để thành quả báo khổ cho nhiều đời, không lợi ích. 

Bồ-tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang 
thuyết pháp xong, ma liển từ tòa đứng dậy sửa áo, bày vai bên phải, 
chấp tay lễ chân Phật xong và ở trước Như Lai tổ bày sám hối: 

-Cúi xin Thế Tôn nhận cho con được sám hối. Con vì ngu sĩ 
không có trí tuệ, chẳng thiện xảo, chẳng thể tự biết, nên trước Như 
Lai khởi tâm xấu ác và muốn phá diệt những kinh này. Lành thay, 
kính bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy vì con chính thức thọ nhận các 
pháp sám hối. 

Phật bảo ma Ba-tuần: 

-Trong pháp của ta nên tăng trưởng căn lành. Nghĩa là nếu 
thiện nam, thiện nữ nào muốn được pháp thanh tịnh thì nay có thể 
sám hối. 

Bấy giờ, ma Ba-tuần từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng ở trước Phật, 
bạch: 

-Kính bạch Thế Tôn! Trước hết con xin chế ngự tất cả các 
nghiệp xấu ác như phiễển não, ác khẩu. 

Phật dạy Ba-tuần: 

Đúng như vậy! Đúng như vậy! 

Ba-tuần thưa: 

-Như Lai là Pháp chủ, vì lẽ gì dùng tên Ba-tuần mà gọi con? 

Phật bảo Ba-tuần: 

—Ta nay nói ví dụ: Ví như có trưởng giả và cư sĩ rất giàu có, 
tiền tài của cải nhiều vô hạn, nhưng người đó chỉ có một người con 
nên rất thương yêu và nhớ nghĩ đến, muốn để người đó kế tục sinh 
sống. Nhưng người con một của ông ta tâm địa quanh co, chẳng khéo 
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điều phục. Trưởng giả và cư sĩ kia hoặc hoặc dùng tay, gậy, đánh 
đập... để dạy, hoặc nói lời hung dữ và xấu xa khổ nhục để dạy, vì 
muốn cho đứa con chấm dứt những việc xấu ác kia. 

Này Ba-tuân! Ý ông thế nào? Trưởng giả và cư sĩ này dạy đứa 
con một của họ với lòng sân giận, phải không? 

Đáp: 

-Kính bạch Thế Tôn! Người đó chỉ vì muốn đem lại sự thành 
tựu cho đứa con một của họ. 

Phật dạy: 

-Đúng như vậy! Này Ba-tuần! Như Lai cũng như thế! Biết rõ 
tâm, tâm sở của chúng sinh. Người đáng dùng lời buồn khổ để điều 
phục họ, thì vì họ nói những lời buồn khổ. Người đáng dùng roi vọt 
để trị, liền dùng roi vọt để trị. Người đáng dùng lời thu nhiếp thì 
dùng lời thu nhiếp. Người đáng dùng sắc thân để độ, liền dùng sắc 
thân để độ. Người đáng dùng thanh, hương, vị, xúc, pháp... để độ, 
liền dùng thanh, hương, vị, xúc, pháp để độ. 

Bấy giờ, Ma vương Ba-tuần được nghe pháp Phật dạy, vui 
mừng hớn hở, lại đảnh lễ chân Phật, bạch: 

-Kính bạch Thế Tôn! Nếu trong xóm làng, thôn ấp nào có 
người thuyết pháp này, con vì nghe pháp này sẽ đi đến chỗ đó và 
ủng hộ kinh này. Cũng nghĩ đến việc làm lợi ích cho Pháp sư, ở chỗ 
đó sẽ có nhiều tướng tốt lành như thế, mọi người đều tịch tĩnh, xa 
ha những sự vui đùa, biếng nhác. Người được nghe pháp tối thượng 
thù thắng, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc thọ trì, hoặc giảng thuyết, 
thân thể chẳng mỏi mệt, tâm không nhàm chán cho là đối với pháp 
đã đủ, giảng thuyết này, hoặc tự mình lắng nghe, hoặc giảng thuyết 
rõ ràng cho người khác. Như vậy, mọi người đều lần lượt vui mừng 
hớn hở. 

Bấy giờ, trong chúng kia có các ngoại đạo Ni-kiển tử. Họ thấy, 
nghe Ma vương nói những lời như thế rồi, họ cũng vui mừng hớn hở 
đối với Đức Như Lai. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà các ngoại đạo 
nghe thuyết pháp này đều được chứng pháp Nhẫn? 
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Phật bảo A-nan: 

-Thuở quá khứ, trong núi Kỳ-xà-quật, ở thành Vương xá này 
có Phật tên là Thiện Thắng Điều Phục Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Đẳng Giác thuyết pháp. Đức Phật kia thuyết pháp xong, có các ngoại 
đạo muốn đến quấy nhiễu. Khi họ đến, được nghe pháp này liền 
xướng lên: “Lành thay!” nhưng họ không có tâm cung kính với Phật. 
Các ngoại đạo kia do năng lực của nhân duyên này nên sáu vạn kiếp 
chẳng bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chỉ sinh trong chốn 
trời, người. Nhưng các ngoại đạo kia do vì chẳng kính Như Lai nên 
sinh ra ở chỗ chẳng được gặp Thiện tri thức. 

Này A-nan! Ý ông thế nào? Bấy giờ các ngoại đạo kia đâu 
phải là người nào khác. Này A-nan! Ông chớ nên chấp vào ý nghĩ 
khác. Vì sao? Này thiện nam! Vì các ngoại đạo Ni-kiển tử này, nay 
chính là các ngoại đạo đang vui mừng, hớn hở, cung kính Như Lai. 
Do nhân duyên này, nên nay Như Lai thọ ký cho họ đắc đạo quả Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 

Bấy giờ, các ngoại đạo Ni-kiển tử kia nghe được thọ ký xong, 
trong lòng rất vui mừng, liền đạt được pháp Nhẫn vô sinh. 

Khi Đức Phật thuyết pháp này, một vạn hai ngàn người xa trần 
ha cấu, đạt được Pháp nhãn thanh tịnh, hai vạn chúng sinh chưa từng 
phát tâm cầu quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-để đều phát đạo 
tâm. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe 
pháp này rồi đọc tụng, thọ trì và giảng thuyết rõ ràng cho người khác 
thì được bao nhiêu phước đức? 

Phật dạy: 

-Nếu có thiện nam, thiện nữ vì tất cả cõi chúng sinh, không 
chừa một ai đều khiến cho an trụ nơi đạo quả Vô thượng Chánh đẳng 
Bô-đề, hoặc lại có thiện nam, thiện nữ đọc tụng, thọ trì và giảng 
thuyết rõ ràng cho người kinh này, thì người này càng được phước 
gấp bội người kia. Vì sao? Này A-nan! Vì pháp này có thể khiến cho 
chứng đắc Nhất thiết chủng trí Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 

Kính bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam, thiện nữ nào khởi tâm xấu 
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ác đối với pháp này và Pháp sư thì, kính bạch Thế Tôn! Thiện nam, 
thiện nữ ấy bị bao nhiêu điều chẳng lợi ích? 

Phật dạy: 

Này thiện nam! Nếu có thiện nam, thiện nữ móc mắt của tất 
cả chúng sinh, hoặc lại có người khởi tâm xấu ác đối với pháp này 
và Pháp sư thì người này do việc này bị quả báo xấu ác gấp bội kẻ 
trước. Vì sao? Này A-nan! Vì pháp này có thể làm ánh sáng cho tất 
cả chúng sinh. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Pháp này không nên tuyên nói cho thiện 
nam, thiện nữ không có lòng tin. Vì sao? Kính bạch Thế Tôn! Vì 
giúp cho các chúng sinh ở đời sau cho nên chớ nói pháp này. Vì 
nghiệp báo hủy báng pháp nên họ phải bị đọa trong các địa ngục. 

Đức Phật dạy A-nan: 

-Nên nói pháp này! Vì sao? Vì các chúng sinh kia đối với đạo 
quả Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề đều do pháp này làm nhân. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Kinh này đặt tên là gì và thọ trì như thế 
nào? 

Đức Phật bảo A-nan: 

—Kï¡nh này đặt tên là Thập Pháp và y như vậy mà thọ trì, hoặc 
tên là Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang Sở Vấn và 
y như vậy mà thọ trì. 

Khi Như Lai thuyết pháp này, Tôn giả A-nan và Bồổ-tát Tịnh 
Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang cùng các chúng Bồ- 
tát, chúng T-kheo và chư Thiên, loài người, Long vương, A-tu-la, 
Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già nghe Phật thuyết pháp, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


n 
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PHẬT THUYẾT PHỔ MÔN PHẨM 
KINH 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Trúc Pháp Hộ, 
người nước Nguyệt Chỉ. 


Nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa ở núi Linh thứu, thuộc thành Vương xá, 
cùng với đông đủ chúng đại Tỳ-kheo gồm tám trăm vị và bốn vạn 
hai ngàn Bồ-tát. Các vị đều đã đắc các Tổng trì, đạt được thần 
thông, Thánh trí rộng lớn, thông suốt, biện tài vô ngại, đã đạt Tam- 
muội, thông hiểu tất cả mọi việc. 

Khi ấy, có Bồ-tát tên Ly Cấu Tạng cùng với chín vạn hai ngàn 
Bồ-tát, từ cõi nước Tịnh hạnh của Như Lai Phổ Hoa đang du hóa đến 
cõi Nhẫn này, vì muốn đi đến núi Linh thứu để có điều muốn thưa 
hỏi và lãnh thọ. 

Khi ấy, từ xa trông thấy Đức Thế Tôn, liền mỉm cười. Từ trong 
miệng Đức Thế Tôn phóng ra luồng ánh sáng thù thắng đặc biệt; 
ánh sáng đủ màu sắc chiếu khắp mười phương, soi sáng thấu suốt 
trong ngoài không sót một chỗ nào. 

Bấy giờ, Đồng chân Bồ-tát Phổ Thủ đang ở trong đại chúng, 
đứng dậy, sửa áo, bày vai bên phải, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật: 

-Kính bạch Thế Tôn! Vì lẽ gì Đức Thế Tôn mỉm cười? Thế 
Tôn mỉm cười là vì có người thưa hỏi, chứ chẳng phải sự chói sáng 
của thế gian, chẳng phải sự kham nhận của Bồ-tát chỉ có lòng thương 
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tưởng nên mới cười như vậy. Sự mỉm cười của Thế Tôn đều có ý. 
Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy, tất cả chúng con đều cùng ưa thích 
muốn nghe! 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Ở phương Đông, cách đây vô lượng, vô số trăm ngàn ức a- 
tăng-kỳ kiếp chẳng thể tính kể, có thế giới tên là Tịnh hạnh, Đức 
Phật cõi đó hiệu là Như Lai Phổ Hoa, thường cùng với vô số ức trăm 
ngàn các Đại Bồ-tát vây quanh, Đức Phật giảng nói về pháp “Không 
thoái chuyển, chẳng thể nghĩ bàn”. Ở đó có Bồ-tát Tôn trưởng tên là 
Ly Cấu Tạng cùng với vô số ngàn các Bồ-tát Đại sĩ quyến thuộc 
vây quanh, bay đi trong không trung. Ta đang nghĩ Bồ-tát Ly Cấu 
Tạng kia riêng chọn con đường xa đi đến các nước để ban bố lời 
của Như Lai Phổ Hoa Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Nay vị Bồ-tát 
ấy được sai đến đây để gặp gỡ chúng Bồ-tát và hiện giờ vị Đại 
thánh ấy dùng định Như kỳ tượng để hiển bày giáo pháp, thị hiện 
cùng khắp làm cho các chúng Bồổ-tát ở vô lượng, vô số thế giới 
cùng một lúc đều đi đến chỗ của Đại phạm thiên ở cõi Nhẫn này, 
vì vậy ta mỉm cười. 

Đức Thế Tôn nói vừa xong, Bồ-tát Ly Cấu Tạng cùng với các 
đại chúng từ giã Phạm thiên, đi đến núi Linh thứu, cùng với quyến 
thuộc vây quanh đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi 
lui đứng một bên. Các Bồ-tát ở chỗ vắng vẻ trong núi Linh thứu này 
đều đến tập hợp, đảnh lễ xong, lui ngồi một bên. 

Bấy giờ, Bồ-tát Ly Cấu Tạng liền hóa làm hoa sen bẩy báu có 
ngàn cánh đem đến chỗ Như Lai Năng Nhân Chí Chân Đẳng Chánh 
Giác cúi dâng lên và bạch: 

-Bạch Thế Tôn! Đức Như Lai Phổ Hoa Chí Chân Đẳng Chánh 
Giác ở thế giới Tịnh hạnh có lời kính vấn an Thế Tôn: “Đi lại có 
được nhẹ nhàng, thể lực có được khỏe mạnh, đứng ngôi có được an 
ổn và việc cứu độ có được nhiều không?” Nay sai con đến đây xin 
Thế Tôn chỉ dạy và xin lãnh thọ phẩm Phổ Môn là phẩm thanh tịnh 
chẳng thể nghĩ bàn. Cúi xin Thế Tôn vì hàng Đại sĩ giảng thuyết. 

Bồ-tát Ly Cấu Tạng thưa hỏi đây đủ xong, lui ra cùng với các 
Bồ-tát ngồi xếp bằng trên tòa hoa sen báu trong hư không. 
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Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Thủ ở trong đại chúng liền đứng dậy sửa 
áo, bày vai phải, đến trước, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật: 

-Lành thay, kính bạch Thế Tôn! Cúi xin Thế Tôn giảng thuyết 
phẩm Phổ Môn là phẩm thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Nguyện xin 
Thế Tôn vì các Bồ-tát phân biệt giảng thuyết. Con nhớ thuở xưa, 
cách đây nhiều đời lâu xa, từ nơi Như Lai Phổ Chứng Minh Chí Chân 
Đẳng Chánh Giác được nghe kinh điển này, lập nên tám mươi bốn 
vạn trăm ngàn ức Tam-muội, lại thêm bảy mươi bảy ức trăm ngàn 
các pháp môn Tổng trì. Cúi xin Thế Tôn thương xót các Bồ-tát mà 
tuyên dương lại. 

Phật bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông nói đầy đủ phẩm Phổ 
Môn, là kho tàng ở trong tâm, quý báu, bí mật không thể nghĩ bàn. 

Bồ-tát Phổ Thủ và đại chúng đều thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Chúng con ưa thích muốn được nghe. 

Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Thủ cùng với các Bồ-tát nhất tâm lắng 
nghe. 

Phật bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

—Đại Bồ-tát nào muốn học và thể nhập pháp Phổ Môn thì bình 
đẳng đối với sắc; bình đẳng đối với âm thanh, bình đẳng đối với mùi 
hương, bình đẳng đối với các vị, bình đẳng đối với xúc, bình đẳng 
đối với người nữ, bình đẳng đối với nam, bình đẳng đối với bé gái, 
bình đẳng đối với bé trai, bình đẳng đối với chư Thiên, bình đẳng đối 
với loài rồng, bình đẳng đối với quỷ thần, bình đẳng đối với Càn- 
thát-bà Kiển-đạp-hòa, bình đẳng đối với A-tu-luân, bình đẳng đối 
với Ca-lâu-la, bình đẳng đối với Chân-đà-la, bình đẳng đối với Ma- 
hầu-lặc, bình đẳng đối với địa ngục, bình đẳng đối với ngạ quỷ, bình 
đẳng đối với súc sinh, bình đẳng đối với tham dâm, bình đẳng đối với 
sân giận, bình đẳng đối với ngu si, bình đẳng đối với các thiện, bình 
đẳng đối với các cội gốc công đức, bình đẳng đối với các hữu vi, 
bình đẳng đối với các vô vi. 

Như vậy, này Phổ Thủ! Chỗ các Bồ-tát có thể đi giáp khắp là 
như vậy. Tất cả đều bình đẳng, vì ở chỗ bình đẳng nên tiến đến đạo 
trọn vẹn, không còn thoái lui, đều nhập vào chỗ sâu xa bí mật của 
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pháp yếu rỗng không, vắng lặng. Đó là học thể nhập vào pháp môn 
định của Phổ Môn. 

Phật bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với sắc? Hiểu rõ sắc như bọt 
nước, chẳng thể nắm bắt, chẳng thể hộ trì, không bền chắc, đó là 
quán bình đẳng không có sắc. Như vậy là Bồ-tát bình đẳng đối với 
sắc. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

- Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với âm thanh? Như người cất 
tiếng kêu lớn nên có âm thanh dội lại, nhưng ngay khi ấy liền diệt 
mất, không có hình tượng, chẳng biết đi đâu, tất cả biết bao nhiêu là 
việc đều không thể có, nhưng không sai khác, cũng không có tướng. 
Đã hiểu không có tướng thì lời của người nói ra rỗng không, không 
thật. Đã hiểu rõ các âm thanh là do từ núi sâu vang dội ra thì quán 
bình đẳng. Như vậy là Bồ-tát bình đẳng đối với âm thanh. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với mùi hương? Trăm ngàn 
kiếp số xoay quanh qua lại, mũi ngửi nhưng không nhàm chán, các 
hương bay đối mạnh hơn gió mưa đều tập hợp quy tụ về thân, như 
vực sâu ở biển cả, chỗ nào cũng đầy tràn nước. Hình tượng của 
hương đó vô thường, luôn thay đổi, biến hóa như mộng huyễn, không 
có gốc rễ, làm rối loạn đạo đức, nhưng chẳng thể nắm giữ. Đó là 
pháp hư ngụy không chân thật. Giả sử tìm tòi, dò xét kỹ cũng không 
có chỗ nhóm họp. Do thuộc loại như vậy nên không thật có và không 
thể nắm giữ, tất cả đều rỗng không, không thật, bỗng chốc như hư 
không, như huyễn, như hóa, vốn không có hình tướng, là bóng dáng 
của tưởng thức, gặp duyên khởi lên nên thành hình tượng. Nếu có 
thể phân biệt được đó là rỗng không, không thật, thì đó là Bồ-tát 
bình đẳng đối với mùi hương. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với các vị? Vị mặn đến, yết 
hầu không biết, cũng không phải là không có vị, do nhân duyên 
phân biệt, chỉ có vị ngọt nơi lưỡi mà thôi. Trăm ngàn các vị đều do 
duyên hợp lại, đó là huyễn hóa. Đất sinh ra chỉ một vị, thấm nhuân, 


SỐ 315 - PHẬT THUYẾT PHỔ MÔN PHẨM KINH 85 


không có nhiều vị. Hiểu rõ biết rõ, không tưởng, không nghĩ, tất cả 
đều là vị ngọt, đó là Bồ-tát bình đẳng đối với các vị. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát bình đẳng đối với sự xúc chạm? Tâm chí thì 
chỉ có việc tham cầu, thân mặc y phục hoa hòe cùng trang sức các 
thứ châu báu hiếm lạ, làm cho sắc đẹp càng tăng thêm. Sự đẹp đẽ 
đó chẳng thể nắm bắt được, đều là do duyên. Sự xúc chạm không có 
chỗ trụ, cũng không có chỗ dính mắc. Suy cho cùng thì sự xúc chạm 
không có ích. Người đời vì ham muốn, tham lam, ngu si, xấu ác tạo 
nên gốc sinh tử đều do đây phát khởi. 

Bậc Đại sĩ trí tuệ sáng suốt thì biết rõ việc đó nên không làm 
theo, suốt đời không bị tai họa. Tất cả những gì có mặt đều nhờ đất 
chuyên chở, thuộc một loài có hình, bình đẳng không sai khác, chỉ 
nghe tạo ra sắc đã là sự rối loạn cho mọi người, khiến tạo ra các sắc 
loại khác nhau, đã mang mặc rồi thì mê loạn đạo đức, chẳng gần gũi 
các bậc hiền. 

Người thông đạt biết rõ, không làm theo những việc như vậy; ở 
ẩn, mặc áo vải thô, làm người ngu để nuôi dưỡng trí tuệ, bên ngoài 
giống như người mọi rợ, nhưng bên trong ôm ấp ngọc châu sáng 
ngời, ngàn vạn ức kiếp cùng với đạo đồng một thể, xa lìa ngã, ngã 
sở, cũng không ngã tưởng. Sự xúc chạm cùng với ngã, cả hai đồng 
nhau, chúng như hư không không thật, như huyễn, như hóa, cũng 
không có sự nương tựa, cũng không có chỗ trụ. Nhân vì đắm nhiễm 
sự mang mặc nên mới có sự khen ngợi tốt đẹp. Bậc Đại sĩ thấy việc 
đó biết rõ nên không bám víu. Đó là Bồ-tát bình đẳng đối với sự xúc 
chạm. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với tâm pháp? Tâm pháp là 
người hộ trì ba cõi, an ủi, khuyên răn khiến cho nhóm họp. An ủi thì 
dùng đức, khuyên răn thì dùng quyển, lãnh thọ thì dùng tuệ. Tu 
phạm hạnh thì ba cõi đều vắng lặng, đứng tại một chỗ, cũng không 
hợp, tan; làm cho vĩnh viễn chẳng còn biết được sự tôn tại của tâm 
pháp, chẳng thấy hình tượng, âm thanh qua lại, cũng không do dự, 
ứng hợp với tâm của mọi người, không hợp không tan, chẳng biết 
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chỗ an trụ, cũng không có chỗ đi đến, hoặc hiện ra vô số các sắc, tất 
cả đều khác nhau. Bên trong cũng không có xứ sở, có xứ sở cũng 
không trụ, như huyễn, như hóa, rỗng không, không nơi chốn, không 
nơi chốn nên không có xứ sở. 

Bậc Đại sĩ thấy việc đó biết rõ, không bám víu, liền tự mình 
giữ tâm không nhớ nghĩ, không mong cầu, thấy hoặc chẳng thấy, 
nghe hoặc chẳng nghe, đều vắng lặng giữ gìn. Đó là Bồ-tát bình 
đẳng đối với tâm pháp. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với người nữ? Quán sát bốn 
đại thì không có người nữ. Người có tâm ngu si mê hoặc, đối với ái 
dục đều mơ hồ, hoang mang, cho là thể của nó đồng nhau, không thể 
hủy hoại. Nói có người nữ thì cũng giống như nhà ảo thuật làm ra 
hình người; cúi xuống, ngước lên đều tùy theo ý của nhà ảo thuật 
điều khiển, vì những việc làm của những hình người được hóa ra là 
do ý ưa thích của nhà ảo thuật. 

Người nữ như huyễn, do khởi lên ý ham muốn sắc, đó không 
thực có người nữ, bình đẳng như con người. Người ngu si bị mê hoặc 
nên ý theo dục, dục liền đưa đến ái, ái đưa đến ưa thích, từ đây 
chẳng thể buông bỏ, nên gấp rút kểềm chế để điều phục. Người sáng 
suốt thấy rõ việc đó, phân biệt như hư không, rỗng không, vắng lặng, 
không có hình tướng. Duyên khởi lên thì nhân đối lại, không khởi thì 
không đối. Nếu người nào có thể phân biệt được như thế thì đó là 
Bồ-tát ý bình đẳng quán về người nữ. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát bình đẳng quán pháp thanh tịnh? Pháp 
thanh tịnh đối với người nam là, như khiến cho người nam tự mình 
phát tâm. Tâm vị ấy như Kim cang, nếu chuyên nhất thì rất mạnh 
mẽ, khi nghĩ đến người nữ nên phát khởi tâm dục. Tâm dục không có 
hình sắc, thật chẳng thể nắm bắt được, cũng chẳng hiện ra hình 
tượng người nữ... chỉ do các sắc dục phát sinh tưởng người nữ. Dù cho 
đã nghĩ tưởng về dục, nhưng người nam, người nữ kia như sóng nắng, 
như trăng trong nước. 

Người quán như thế thì không có nam nữ, hiểu rõ không có 
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hình nam, thì hình nữ cũng như vậy, hư ngụy mà lập nên, không tổn 
tại lâu dài, chỉ do huyễn hóa hiện ra nên thoáng hiện liễển diệt. Vì có 
thể phân biệt nên biết rõ ý người nam, ý người nữ. Cả hai việc này 
rỗng không, không thật có, đã bình đẳng thì cũng có thể hiện ra 
người nữ, lại cũng hóa thành người nam. 

Đó là Bồ-tát quán bình đẳng thanh tịnh đối với người nam. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với bé gái? Giống như nhổ 
gốc cây thì mầm non của cây không bao giờ phát sinh. Tâm không 
phát khởi thì từ đây dừng hẳn. Người có trí tuệ sáng suốt thì không 
tìm cầu nơi quả vị. Quả vị cũng chẳng thể chứng đắc. Nếu có người 
con ngang bướng trong gia tộc, thông suốt luận nghị, hiểu thấu tất cả 
tư tưởng, vô niệm, dũng mãnh, như cây khô không sinh hoa quả, như 
các dòng nước khô cạn không chảy; ở đây giống như nam, nữ, đồng 
nữ, sự hiện hữu này bình đẳng như hư không, không có thật. 

Quán người nữ kia vốn cũng thanh tịnh, quán người nam kia 
vốn cũng thanh tịnh, quán Niết-bàn kia vốn cũng thanh tịnh. 

Bình đẳng như thế tức là bình đẳng quán về bé gái. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát bình đẳng đối với bé trai? Ví như cây cối, 
giả sử không có mầm mống thì không có gốc, thân. Giả sử không có 
gốc, thân thì không có hoa quả. Giả sử không có hoa quả thì không 
có tên gọi. Người nữ cũng như vậy, giả sử không có người nữ thì 
không có người nam, bình đẳng đối với nam nữ thì không có ngã ngã 
sở, dựa vào danh hiệu mà đặt tên, tưởng là vô tri. Biết người nữ 
không sinh thì không có tánh con. Hiểu rõ tất cả mọi người đều 
không có, không tức là đều bình đẳng. Đó là Bồ-tát bình đẳng quán 
về bé trai. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với chư Thiên? Chư Thiên 
trang nghiêm thanh tịnh, công đức tự nhiên, ý trong sạch thanh khiết. 
Cung điện trang hoàng lộng lẫy, kỳ diệu, không có người tạo lập. 
Cây tâm hoa đẹp cũng không có người trồng, phước đức tự nhiên 
giống như huyễn hóa, tuổi thọ không thể nghĩ bàn. Trong sạch sáng 
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ngời như lưu ly, hoàn toàn trong sạch, cũng không rộng hẹp, do hư vô 
thành lập, nên thể chư Thiên là hư dối, tự nhiên sinh ra hình, bỗng 
dưng hiển hiện. 

Nói một cách đúng đắn thì hình ảnh của chư Thiên hiện ra đó 
là hư vô, không mượn dụ bên ngoài để quán sát bên trong. Số cung 
điện, lầu các tự nhiên của ba mươi hai cõi trời không ai có thể thấy 
được, chỉ có người đắc đạo mới biết. Đây là do Bồ-tát thấy sâu xa 
trong ngoài đều bình đẳng không khác. 

Đó là Bồ-tát bình đẳng đối với chư Thiên. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với các rồng? Thấy không có 
nước, liền nổi mây mưa bẩy ngày, nước thấm nhuần khắp tất cả 
không kể trong ngoài, cùng khắp cõi Diêm-phù-lợi rồi lần lần chẩy 
về biển cả. Nguyên do của sự đầy nước là như thế. 

Chúng sinh học như vậy, biết bao nhiêu là duyên, duyên này 
rất nhiều, tìm cầu khởi diệt, đưa đến lo buôn hiện ra vô số tội, đủ 
loại không đồng. Quán sát bên trong sân giận là do từ đâu? Rồng trở 
mình, cá giao kinh sợ, mọi người đều như vậy, làm trời nghiêng đất 
lở đều từ nơi rồng khởi lên. Rồng bên trong không trở mình thì rồng 
bên ngoài chẳng theo. 

Chúng sinh không phải tự nhiên mà có phước. Kẻ ngu mê tăm 
tối cho hư là thật. Bồổ-tát Đại sĩ quán rồng bình đẳng, trong ngoài 
tương ưng, thương xót như nhau. Đó là Bồ-tát bình đẳng đối với rồng. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát bình đẳng đối với quỷ thần? Tâm như cửa 
mở và sắc có hình tượng, thân họ cao lớn không thể sánh kịp. Một 
niệm nghĩ, trăm ngàn chúng nhóm họp, cũng không có hình tượng, 
âm thanh đối lại. 

Ví như uống thuốc độc thì tự hại thân mình, tâm đó cùng loại, 
không nên sợ hãi, tất cả đều do buông lung, phóng túng, vì khó ngăn 
chặn, khi gặp thì có sự sợ hãi. Điều này không có thật, nếu khởi 
tưởng thì hiện đến, tưởng đó chẳng thể nghĩ bàn, không thật nên nói 
là rỗng không. 

Quán sát bên trong, quỷ thần từ đâu khởi lên? Quỷ thần bên 
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trong biết bao nhiêu trăm ngàn, bên ngoài cũng như vậy. Bên trong 
không khiếp sợ thì bên ngoài không sợ hãi. Bên trong không thương 
xót thì bên ngoài không rơi lệ. Bên trong phát sinh tưởng quỷ thần 
thì bên ngoài có vô số trăm ngàn chúng quỷ thần đều hiện đến. Do 
duyên này đưa đến bệnh tật, hoặc là đến chết, chịu vô số khổ, đều 
do tâm tà vạy bất chánh. 

Bồ-tát Đại sĩ biết rõ đều là rỗng không, không có quỷ thần, tất 
cả đều từ nơi tâm ý khởi lên, thì tâm có thể bình đẳng thanh tịnh, ý 
vắng lặng, chẳng tà vạy. Vì vậy, Bồ-tát không bị quấy nhiễu. Hoặc 
hiện hình tượng quỷ với các thứ biến hóa. Bên trong quán sát rõ biết 
không có quỷ thần, bên ngoài liễn tiêu diệt. 

Như vậy gọi là Bồ-tát bình đẳng đối với quỷ thần. 

Lại nữa, này Phổ Thủ! Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với 
Kiền-đạp-hòa? Pháp đó vốn không có tánh nhưng có tiếng nói, chiếu 
sáng, không qua lại, cũng chẳng lui tới, như hư không, không có hình 
tướng, tùy theo âm thanh mà lập nên như thế. 

Nếu có Bồ-tát Đại sĩ quán sát bên trong không có tưởng thức 
thì không có Kiển-đạp-hòa. Kiển-đạp-hòa là vị dẫn đầu của quỷ 
thần. Bên trong không khởi tưởng thì bên ngoài không niệm tà. Như 
vậy thì duyên nào đưa đến các bệnh? 

Muốn tập hợp Kiển-đạp-hòa có tên nhưng không hình, âm 
vang qua lại không ai có thể thấy, lời nói tóm lại hoàn toàn không 
thật có. Kiển-đạp-hòa hư dối không thật. Bồ-tát đều quán đấy là do 
huyễn hóa. Như vậy là Bồ-tát bình đẳng đối với Kiền-đạp-hòa. 

Lại nữa, này Phổ Thủ! Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với A- 
tu-luân? Lấy việc có chứng cớ, tâm A-tu-luân hoàn toàn không khởi, 
không diệt, không sinh, không tận, nhưng đồng loạt hiện ra tất cả. Ý 
sân hận độc hại đều là A-tu-luân. A-tu-luân tức là Thần rồng. Đối 
với tâm nhiều sân hận mà hiện ra bình đẳng. Đó là Bồ-tát quán ý 
bình đẳng đối với A-tu-luân. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với Ca-lâu-la? Bảo, vâng- 
lập ra từ ngữ danh hiệu, mặc dù không có danh sắc nhưng danh sắc 
do lưỡi, từ lưỡi đưa đến họa, lập ra cội gốc tội lỗi. Bồ-tát Đại sĩ học 
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rộng trí sâu, biết rõ đó là rỗng không, huyễn hóa như vậy là từ ý mà 
sinh ra hình, không ai có thể thấy. Vì âm thanh qua lại làm mờ nhạt 
chăng? Người tâm bất chánh biến hóa trăm ngàn ức thứ như vậy. 
Quán sát bên trong cả hai đều không, không thật có. Bồổ-tát quán 
bình đẳng không có Ca-lâu-la, đó là Bồổ-tát quán bình đẳng đối với 
Ca-lâu-la. 

Lại nữa này Phổ Thủ! Thế nào là Bồổ-tát bình đẳng đối với 
Chân-đà-la? Có những điều không làm mà làm; có những điều 
không làm thì không làm, cũng có cái tạo nên lại có thể phá hoại, 
bay đi trong hư không, không ai đuổi kịp nên lập danh hiệu là Chân- 
đà-la, tất cả đều do tay, tay nắm giữ các việc làm, ý phát sinh thì tay 
hành động, hành động thì phạm Đại thừa, khiến có khổ địa ngục là 
đều do Chân-đà-la. 

Nếu Bồ-tát phân biệt không có sự sinh ra mọi loài thì xa lìa các 
việc đã làm, tay tự nhiên không lay động, thì do nhân nào có Chân- 
đà-la? Quán sát bên trong chẳng động thì chẳng lay, không khởi thì 
không diệt, không sinh thì không tử. Trong động thì ngoài phát, ý 
buông thả mà tay hành động, hành động liền rơi vào khổ, rơi vào 
khổ thì có bệnh, đều có quỷ thần, quỷ thần tức là Chân-đà-la. 

Bồ-tát Đại sĩ hiểu rõ về không, không mà lại không, không có 
không, không thật. Bình đẳng quán Chân-đà-la, tất cả đều do biến 
hóa, không có hình đúng như thật, bình đẳng với các việc làm thì 
không có Chân-đà-la. 

Đó là Bồ-tát bình đẳng quán về Chân-đà -la. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng quán Ma-hâu-lặc? Tên của pháp 
ấy lập nên biết bao nhiêu loại người, lãnh thọ đủ các loại hình dáng. 
Nguồn gốc của loài người tùy theo số lượng đó mà hiện ra biết bao 
nhiêu pháp, lập nên tất cả hình tượng và tên gọi. Pháp không thật 
có, chức hiệu như vậy, ở nơi thân hình là tâm ý, lìa thân hình Ma- 
hầu-lặc. 

Sự tưởng tượng là hư vô, đạo thành là ở tâm ý, tâm ý giữ gìn 
phúc lớn, tâm ngay thẳng thì được thành đạo, hiểu rõ các tưởng thức 
thì các niệm đều dừng, không còn các tưởng, đưa đến tự nhiên, chỉ 
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nói tiếng bình đẳng. Tất cả vì chấm dứt sự nghi nên hiện ra Ma-hầu- 
lặc. Đó là Bô-tát thâm nhập quán bình đẳng, quán sát bên trong, bên 
trong không khởi, bên ngoài không tạo thì không có danh tự Ma-hầu- 
lặc. 

Đó là Bồ-tát bình đẳng quán về Ma-hầu-lặc. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát quán bình đẳng về địa ngục? Pháp vốn 
không, không có địa ngục, do tưởng thức thành hình, địa ngục không 
có chủ. Có người cầu thì tự nhiên có, như kêu to thì âm thanh vang 
lên, như phù du thì gieo đầu vào đèn, cho là số bị đốt cháy không thể 
cứu được. Vì sao? Vì thân miệng mời gọi thì tự nhiên đến, nó rỗng 
không, không người tạo tác. Từ tưởng của mình cho đến các tưởng 
đều không thật có, rỗng không. Sự qua lại rỗng không, duyên với 
ách nạn là chính từ nơi mình khởi lên, tự mình hiển thiện thì bệnh 
không từ đâu mà nhập vào được. Thân miệng không phạm thì cũng 
không chết, địa ngục thanh tịnh, tươi đẹp, thanh khiết, không nhơ. 

Bồ-tát Đại sĩ sở dĩ không sợ sinh tử là vì không có duyên với 
địa ngục. Vì sao? Vì không phạm giới cấm. Biết rõ tất cả đều như 
huyễn, cũng không sở hữu. Tuy lập các tướng nhưng không có tướng, 
không chấp thủ tướng, cũng không phải là không có tướng, tướng 
không thật có, do huyễn hóa thành hình tượng. Nếu người thấy tướng 
ấy thì đều vui vẻ, vui vẻ nên đưa đến thương yêu, nhân đó đưa đến 
đại nguyện; riêng biệt như hư không, bình đẳng, vắng lặng nhưng 
hiển hiện ra các tai họa khổ não của địa ngục. 

Quán sát bên trong, do miệng mà thân bị oán giận. Miệng là 
cửa ngục, chỉ vào mà không ra. Vào liển tiêu tan hết, ra thì thành 
bùn đất. Như vậy khổ nhọc sẽ bị số ức, do đó Bồ-tát im lặng, không 
nói, không dùng miệng lưỡi lời lẽ để ăn uống. Cũng không nói năng, 
im lặng tự giữ gìn. Không vào chỗ đông người, không khen ngợi 
mình, tự miệng không nói hai lời, nhẫn chịu các tác động bên ngoài. 
Bồ-tát như thế thì không có địa ngục. Nguyên nhân của địa ngục chỉ 
do miệng, lời ra thì tội vào nên không lìa họa này. Bồổ-tát giữ gìn 
miệng, không lựa chọn mùi vị, ưa thích như nhau, không có ngon đở. 
Ăn uống cốt đủ nuôi thân hình mà thôi. 


92 BẢO TÍCH - BỘ 4 


Đó là Bồ-tát quán bình đẳng đối với địa ngục. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

- Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với ngạ quỷ? Ngạ quỷ không 
có hình tướng, cũng không có tên gọi, vốn không có nơi chốn, cũng 
không có chỗ dừng. Nhân keo kiệt mà thành, tham dục dẫn đến keo 
kiệt cũng không có chỗ trụ, chẳng rõ sở hữu, chẳng biết đại pháp, 
chấp có ngã, ngã sở, chẳng thấy vô thường, nghe vạn ức hương thơm 
càng lâu càng sâu nặng. Từ keo kiệt đưa đến tham, từ tham đưa đến 
dục, từ dục đưa đến ái, từ ái đưa đến thích, từ thích đưa đến lo, từ lo 
đưa đến khổ, từ khổ đưa đến đau đớn, từ đau đớn đưa đến trói buộc, 
từ trói buộc đưa đến bệnh tật, từ bệnh tật đưa đến chỗ chết. Ở trong 
ba nạn đó không được cơm ăn, áo mặc, thân thể trần truông đói khát, 
chẳng được nước uống, lấy hiệu làm tên, nên gọi là ngạ quỷ. 

Bồ-tát Đại sĩ biết tất cả vốn không, hiểu rõ là không có ngạ 
quỷ, vắng lặng như hư không. Vì sao? Vì Bồổ-tát thường thực hành 
bình đẳng, mũi quen không ngửi các mùi hương, hoàn toàn không 
mến mộ, ưa thích. Tham là từ mũi mà vào và đưa đến cái ương họa 
lớn này. Mũi là tinh chất của đài tâm hỗn loạn, cũng không chỗ 
nhập, cũng không chỗ xuất. Không lãnh thọ hương sắc thì không 
tham, nếu không tham thì không lẫn tiếc. 

Đó là Bồ-tát quán bình đẳng đối với ngạ quỷ. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát bình đẳng đối với súc sinh? Pháp vốn 
không, súc sinh từ nhân duyên khởi lên, như hình tượng mây mù hiện 
ra biết bao nhiêu là hình sắc, hình sắc ấy chẳng giống nhau, người 
thấy vui thích liền đưa đến tưởng sinh tử khởi diệt. Giận từ bên trong 
khởi lên, khởi lên sự tưởng niệm về mười hai vòng móc xích dính 
mắc của thức, đóng chặt không mở, đưa đến súc sinh. 

Súc sinh không có nguồn gốc, đều không thật có, tâm nghĩ ngợi 
rỗng không, đều do các sắc. Sắc là nguồn gốc tốt, rong ruổi theo 
năm đường, uyển chuyển theo sinh tử, nhận lãnh vô số hình dạng, 
hoặc là chim bay, hoặc làm thú chạy, rỗng không, vô thường. Danh 
xưng là nương nơi hình tướng mà đặt, đủ loại hình tượng, màu sắc 
đồng với mây mù. Súc sinh tội phước tâm tánh như huyễn, do mê 
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hoặc hư vọng mà nói là hình súc sinh. 

Bồ-tát Đại sĩ quán xét không có ngã, ngã sở, hiểu rõ không 
danh tự, mắt khi mới nhìn thấy sắc, ý chẳng tham sắc, tâm chẳng 
nghĩ đến sắc, thân chẳng xúc chạm sắc. Bồ-tát dùng bốn tâm bình 
đẳng quán sắc bên trong, sắc ngoài, bay đến các nơi tăm tối trong 
mười phương, thông suốt tất cả, đều từ mắt ra vào. Mắt là tinh chất 
của mặt trời, mặt trăng. 

Có hai tên: 

- Sắc nhập là Kim sí điểu. 

- Sắc xuất là Văn-thù-sư-lợi. 

Quán sát bên trong thì tất cả các tên gọi đều từ mắt mà vào, 
làm động gốc rễ sinh tử, tạo ra sự ngang ngược, đều do Kim sí điểu 
nên gọi là súc sinh. Loại quần manh súc sinh ngọ ngoạy, hơi thở 
ngắn thuộc loại bò đi. Tất cả các loài biến hóa đều gọi là súc sinh. 

Bồ-tát quán sát trong thân người đều giống như thế, cũng làm 
thành tam thiên đại thiên quốc độ, quốc độ có số trăm ức. Như vậy, 
chẳng thể tính được tất cả. Trên có cõi trời Tam thập tam, dưới đến 
cõi Kim cang sát, ở khoảng giữa có nạn của mười tám địa ngục lớn. 

Chỗ ở của chư Thiên và loài người đều có cung điện và phi 
nhân, quỷ thần, rồng, chim bay, thú chạy, dưới đến cây cỏ, những 
loài thuộc loại có hình đều ở bên trong thân người, số đó đều trú tại 
nơi đây. Một vật không bằng nhau thì người đó liền đoản mạng. Mỗi 
vật, mỗi vật tương ưng không sai khác thì người đó liền thông minh, 
có trí tuệ sáng suốt. Hoặc nếu người trộm cướp, bị hổ lang thú dữ, 
hoặc rơi xuống hầm hố, bị cây cối xóc nhầm và bị rắn, chó làm hại 
đều là từ bên ngoài phát ra mới có sự tan thân hoại thể, nên tự trách 
việc hiện tại, không thể dựa vào thù địch đời trước nên tự suy nghĩ 
trong ngoài đưa đến sự sinh diệt, tự gieo vào chỗ tối tăm. 

Chúng sinh bên trong, chúng sinh bên ngoài, hình dáng bên 
trong, hình dáng bên ngoài đồng nhau không khác. Mọi người đều 
như vậy. Bên trong khởi lên ý xấu, bên ngoài liền tìm đến. Bên 
trong có phần phản nghịch thì bên ngoài phản nghịch, liền hại thân 
người. 

Người ngu si chẳng tự biết, ngồi oán trách quỷ thần. Tất cả đều 
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do sắc. Cảnh vật vào mắt, mắt là chư hầu của tâm mà là chúa của 
trăm điều xấu. Sự khoái lạc của tâm chắc chắn có tai hoạ về sau, tất 
cả đều do đó mà đưa đến súc sinh, đồng nói là vắng lặng thanh tịnh. 

Đó là Bồ-tát bình đẳng đối với súc sinh. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát bình đẳng với tham dâm? Pháp vốn không, 
tham dâm từ duyên khởi đưa đến tham, tham do ái dục, dục từ tưởng 
khởi lên, đối tượng của tưởng là không có tưởng, như hư không, 
không có nơi chốn. Nhân dục đưa đến mê hoặc, trộm cướp, rối loạn 
tánh căn bản, lập nên gốc rễ lo buồn. 

Tham dâm như chỗ trống không, không thể nắm bắt được, như 
ảnh theo hình, như vang theo tiếng, không thật, không có hình tượng, 
chẳng thể nắm bắt được, loại ngu s¡ điên đảo, tư tưởng phiền não, 
pháp vốn không có nhơ uế, rỗng không, vắng lặng. Dục trống rỗng 
như hư không, không thể cứu hết được, đến mười phương chẳng tìm 
thấy. 

Tham dâm vốn không có hình tướng. Sự tham dâm tối tăm. 
Tham dục tự làm tiêu tan mất thân hình, sợ không yên ổn nên ở chỗ 
kín đáo. 

Ở đời khi biệt ly thường thương tiếc sợ lâu dài chẳng gặp lại. 
Hoặc như cầm thú thường ôm lòng lo sợ. Giống như người đàn ông 
đối mặt với kẻ địch, trong lòng sợ hãi bỏ chạy, chạy trốn để giặc 
không tìm thấy mình. Người chạy cũng rỗng không, bỏ chạy mệt 
nhọc cũng không có người đuổi bắt, tự làm khổ thân, lao nhọc như 
thế, gia đình ân ái cũng lại rỗng không. Nhưng người thương yêu 
mến mộ dụng công tham dục, thì dục là nỗi lo bị trói buộc trong lao 
ngục. Dục là ý chí mạnh mẽ, thương xót quần sinh. 

Người không dính mắc vào dâm dật thì tất cả không lo điểm 
xấu bên trong, hoàn toàn được an ổn. Tất cả đều không, không thật 
có, rỗng không mà lại thỏa thích với sự rỗng không thì cái không đó 
thành có. Họ không giải thoát, ngu si điên đảo, trái lại bảo rằng 
“tưởng” là tối tăm, không hiểu pháp như hư không, không còn, 
không mất. 

Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hiểu rõ các tham dục, không 
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thoát khỏi tham dục thì bị trói nơi các nạn. Ái dục rỗng không, hư vô 
không thật. Người mà chê bai tham dâm thì cầu thoát dục. Người 
muốn thoát dục thì không khởi hai ý niệm này: không có cội gốc, cội 
gốc cũng vốn không có cội gốc, cội gốc tự nhiên tịnh, không có 
nhiễm ô, như là đạo tràng của Phật, bình đẳng không tưởng. 

Người tham dâm dật thì không la tai ương. Người theo sự vắng 
lặng thì ưa thích ha dục. Các tưởng đều rỗng không mới lìa các 
tưởng, khởi niệm như vậy thì niệm mà không có đối tượng để niệm. 
Cầu thoát tham dâm nghĩa là sẽ vượt qua dục tưởng, không còn sự 
tìm cầu, không ôm ấp ngọn nguồn, không nghĩ đến tham dục. Vốn 
thanh tịnh như vậy thì chẳng khởi tưởng giải thoát. 

Nếu vượt qua khỏi dục thì gọi là tịnh. Tham dục rỗng không, 
không chấp trước, điều này không sai khác. Người ngu tối tăm chẳng 
hiểu nên liễn tạo ra hai tưởng. Pháp bình đẳng một thể không nam 
nữ, trời là cha, đất là mẹ, trời đất sinh ra thì có gì là khác nhau? 

Bồ-tát thực hành bình đẳng thì không tìm cầu nam nữ, như 
huyễn, như hóa, gốc ngọn đồng như vậy. Người thấy nam nữ có sự 
sai khác là vì xa lìa cội gốc, thì không còn nghĩa lý. 

Phát khởi các tưởng nhớ nghĩ thì các sự buộc ràng lại đến thiêu 
đốt. Tham dục không phát khởi thì không có các sự nhớ nghĩ, không 
có các sự trói buộc, không đốt cháy; có các sự trói buộc thì các sự 
trói buộc không cởi bỏ. Người cởi bỏ tham dâm thì tên giả ái dục 
không làm nhiễm trước. Các tên gọi không làm trở ngại. Biết dục 
vốn là không, không nắm bắt được, thấy chân thật rốt ráo, không 
mong sự tĩnh tu, trong ngoài đồng nhau, không thấy giả dối. Người 
tham dục thì biết mà chẳng giải thoát được. 

Tham Phật pháp đồng như Niết-bàn; cởi bỏ tham dục thì lìa 
được ngã và ngã sở; hiểu rõ tham dục thì tịch tĩnh; noi theo sự đạm 
bạc, quán sát bên trong, các dục là từ nơi tai, tai cùng với ý thông 
nhau, cùng nhau tiếp nhận, mạnh mẽ không thể cản nỗi. Hàng phục 
tất cả, có hai tên gọi: 

- Dục nhập là Sư tử vương. 

- Dục xuất là Duy-ma-cật. 

Ở trong ba cõi cũng giống như thoát khỏi, nên không chỗ nào 
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là không nhập, không chỗ nào là không xuất. Đó là Bồổ-tát bình đẳng 
đối với tịnh uế. 

Tai chẳng lãnh thọ năm âm thanh thì làm người dẫn đường cho 
cõi trời, cõi người trong mười phương, trở nên vị dẫn đường lớn, 
chẳng hề mỏi mệt. Điều cốt yếu để nghe pháp, trước hết phải dùng 
để làm thức ăn. Tam thiên đại thiên thế giới, mười phương trong 
ngoài, số người và vật, trong đó mặt trời, mặt trăng tuy chiếu sáng 
còn không thể chiếu hết. Người tuy có con mắt nhưng chẳng thể thấy 
được sự vật ở xa. 

Tai ở chỗ vắng vẻ, không thấy ánh sáng, nhưng trong số mắt 
thấy được, nhan sắc là đứng đầu. Việc nhỏ nhiệm trong ngoài trên 
dưới ở mười phương trước hết là quy về tai. Tai không có sự mến mộ 
ưa thích thì gọi là vô cấu. Quán bình đẳng các pháp, lấy pháp làm 
thức ăn, tai nghe trước hết, nên người nghe pháp trước hết phải dùng 
làm thức ăn là vậy. 

Sở dĩ Bồổ-tát được sự không đói khát vì chỉ lấy “không nghe” 
làm thức ăn, “không thấy” làm nước uống, ít nói năng làm trăm mùi 
vị, thanh tịnh bình đẳng đối với dục, dục như hư không, rỗng không, 
không nhơ uế, nh lặng như Niết-bàn. Đối với các việc thấy như 
huyễn hóa. 

Đó là Bồ-tát quán các pháp bình đẳng đối với tham dâm. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với sân giận? Pháp vốn 
không có nhân duyên sân giận. 

Này Phổ Thủ! Giận là từ sự đối đãi mà khởi lên, không đối đãi 
thì không khởi, do nương dựa vào mà sinh ra đối đãi, không có ngã 
mà gọi là ngã, tạo nên vô lượng việc. 

Như cây cối sinh trưởng, trước hết là từ các loại mầm. Sự kết 
hận thì nguy hại. Tiếng tự nhiên, rỗng không, không tưởng, không 
niệm. Như ngồi yên nơi gốc cây, tự tưởng là cọ cây để lấy lửa, 
nhưng trở lại đốt cháy cây đó. Nhân duyên tuy tan rã nhưng đều 
quay về nơi gốc sinh ra. Lửa diệt chẳng còn. Hư không không tạo 
nên thân hình, tiếng nai cũng vậy. Do dục lường xét, cả hai đều rỗng 
không. 
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Người trí hiểu rõ điều đó nên không khởi sân giận. Duyên từ 
tiếng khởi lên, không ở trong thân, chẳng từ ngoài đến, không do 
rỗng không, từ duyên khác khởi lên, do đối diện mà lập nên, mỗi 
mỗi đều phân biệt các loại, đưa đến hơn thua. 

Bồ-tát bình đẳng, không sân giận, như gió gieo họa, có oán 
hận, có khinh thường. Nếu biết phương tiện do tưởng lập duyên thì 
tiếng nhơ xấu cũng như vậy. 

Do giận rỗng không, sinh ra sân giận trở lại thiêu đốt mình, 
không có người thay thế, nhưng sắc thân đó tự mình buông thả, do tự 
mình nói lời xấu ác buông thả, không thể tự kiểm chế, phước hết thì 
họa đến, như ngọn đèn cháy là do dầu mè, dùng hết dầu, trở lại đốt 
chá y tim. 

Sân giận cũng thế, không có người cứu giúp. Người nào có thể 
hiểu rõ sân giận hoàn toàn không có hình tượng, bình đẳng quán sát 
tiếng nghe, cội gốc của giận, nộ, hận đồng nhau, không gốc rễ, 
không nắm giữ. Phân biệt pháp giới thì thấy bình đẳng. 

Ý do bốn lo sợ thâu nhận hết và đứng đầu là sân hận. Sân hận 
ngang ngạnh nên có sự tạo tác, ý rỗng không, ngay khi sinh liền diệt, 
nhưng không rốt ráo. Trong khi hoảng hốt thì ý chẳng thể toan tính, 
rối loạn đức. Dứt ý, không nghĩ nhớ thì không còn tham dâm. 

Tham dâm là từ ý khởi lên sự tham muốn. Người không tham 
dâm thì sân giận từ đâu đến? Ý động thì tâm khởi, như Tông độc cử 
động liễn đưa đến sân giận. Miệng mở thì tội vào, như sông ngòi 
chảy về biển. Như toàn cõi đất trời bị thiêu đốt, không còn sự vật 
nào hết. 

Quán sát bên trong thì không thể sân giận. Vì sao? Vì mười 
phương đồng bình đẳng, không có ba đường, ý bình đẳng không sân 
giận. Không sân giận thì không có ba độc. Không có ba độc thì 
duyên vào đâu có bệnh? Ai có bất kỳ bệnh gì đều sẽ tiêu hủy. 
Chúng sinh nơi ba cõi từ nơi ý sinh ra hình, nhân sân giận mà nhập 
vào bệnh này, chẳng tự hối trách, bẩy mươi lăm ngày, bẩy mươi lăm 
đêm, mỗi ngày ba lần tự than trách. 

Nay ở đời này lập nên hình tượng là từ nơi ý làm ra. Phạm vào 
loài người và săn bắn, chài lưới, các loài chim bay thú chạy trong ba 
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cõi, hoặc dùng lồng nhốt chim, làm tổn hại thân thể, hoặc bẻ gãy tứ 
chi, cho đến chân tay khập khiễng, cong queo, chẳng thể gánh vác, 
làm cho chúng thêm đau đớn, còn mình thì lại vui vẻ. 

Người ngu si chẳng biết chính mình trở lại hại mình. Trong suốt 
năm, thân bị bệnh nặng. Như việc làm hại ở đâu cũng không ai giúp 
đỡ. Nếu ý khởi sân giận độc hại, một khi uất hận mạnh mẽ thì hoặc 
dùng đao binh, hoặc cầm cung tên, muốn đánh bắn nhau, hoặc dùng 
liễm búa muốn chém đầu người. Như thế thì đã phạm đến chúng sinh 
trong ba cõi. 

Nếu có Đại sĩ Bồổ-tát nào thân thể tật bệnh, đau đớn, bệnh nhẹ, 
bệnh nặng đồng nhau không khác, thì nên biết là đã phạm vào chúng 
sinh ba cõi, tùy theo chỗ đau đớn đó mà kêu danh tự chúng sinh 
trong ba cõi. Càng tự xét trách, gieo mình trải tóc rơi lệ sám hối ba 
Tôn. 

Trong ba Tôn có sáu việc gọi là sáu Độ vô cực trị bệnh bên 
trong. Bên ngoài có ba Tôn cũng có sáu Độ vô cực trị bệnh bên 
ngoài. 

Bồ-tát Phổ Thủ lại hỏi: 

Những øì là sáu việc của ba Tôn bên trong? 

Đáp: 

—Ba Tôn bên trong là: 

Thứ nhất: Tâm tôn, an ủi chúng sinh nơi ba cõi, chỉ dạy sự sáng 
suốt lớn, làm cho đều được an ổn, gọi là lòng tin Vô thượng Chánh 
chân, cũng hiệu là Như Lai Đẳng Chánh Giác. 

Thứ hai: Nhĩ tôn, thường ở chỗ vắng lặng và không trang sức, 
bay đi qua lại khắp mười phương, nhân gian, thiên thượng, chỗ sâu 
xa tối tăm đều đến. Nghe biết tất cả, nhưng không nói năng, tĩnh 
lặng vô vi, chỉ qua lại cùng khấp, chỉ lấy tình đưa về tâm. 

1. Mỗi lời nói ra ban đầu không sai khác, gọi là Vô cấu xưng. 

2. Giữ gìn hết giới luật. 

3. Độ khắp tất cả. 

4. Nhẫn nhục lớn. 

5. Tin chư Phật. 
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6. Tâm Như Lai. 

7. Tịnh lại càng tịnh. 

8. Không lay động. 

9. Không đâu là không an lạc. 

10. Thành lớn Tỳ-xá-ly không đâu là không dung nạp. 

Mười đức hạnh như thế đồng với thân Như Lai. 

Thứ ba: Nhãn tôn, thường ở cõi Sắc, cõi Dục, không tự cống 
cao, dẫn dắt tất cả người sai quấy, bay đi trong mười phương, trong 
ngoài sáng suốt, không có người thấy, cũng có mười đức hạnh: 

. Văn-thù-sư-lợ1. 

. Chỗ nào cũng vào. 

. Tịnh uế trừ hết. 

. Thường thanh tịnh. 

. Nhật Nguyệt trong sáng. 

. Mở bày, dẫn dắt tất cả người tội lỗi. 
. Không ai có thể làm ô uế. 

. Dẫn dắt người trong mười phương. 

9. Các lậu đã sạch, không còn các uế. 

10. Tin Như Lai, hộ trì tất cả. 

Đó là ba điều tôn quý. 

Thường thực hành đại Từ, đại Bi, thương xót nghĩ đến khổ 
sinh tử. Nên biết, các loại chúng sinh trong ba cõi không nên hủy 
diệt, vì hủy diệt là hủy diệt ba Tôn, thường nên hổ thẹn quy mạng 
sám hối. 


 ¬\ì) Ơ C: +> C) tt 


Lại có ba Tôn: 

Thứ nhất: ý tịnh, tên là Ba-tuần. 

Thứ hai: dục tịnh, tên là Sư Tử vương. 

Thứ ba: sắc tịnh, tên là Kim sí điểu. 

Lại hỏi: 

—Ba Tôn như vậy là theo pháp nào mà gọi? 

Đáp: 

—Ý dứt trừ không sân giận, các ma đều hàng phục. Ý là vị thần 
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của thân, tên là Ba-tuần. Nói rộng ra, các tâm tưởng theo hộ vệ là 
những điều lành. 

Sư tử vương là vị thần về tai. Tai chẳng lãnh thọ các bụi bặm, 
đối với ba cõi riêng nhẫn tất cả tưởng, chẳng cùng tranh nhau nên 
gọi là Sư tử vương. Nói rộng ra, tất cả không sợ, thường làm vị thây 
dẫn đường cho mười phương, sẽ làm Phật, thường làm chiếu ngồi mà 
không nhàm chán. 

Kim sí điểu là vị thần của mắt. Mắt nhập vào các sắc, sắc liền 
dứt, bay đi trong mười phương, chẳng ai có thể biết, hàng phục các 
ma, dẫm đạp chúng rồng. Thần rồng chống cự lại, nổi ý sân giận. 
Kim sí điểu ở trên mặt biển, bóng hiện trong nước, các rồng sợ hãi, 
không dám ra ngoài. 

Ba-tuần hóa rồng muốn có sự hưởng thụ nhưng nhãn ấm đã 
đoạn. Kim sí điểu ở trên thường dùng trăm ngàn các loại sắc đáng 
sợ như Kim quang, Tinh quang của mặt trăng chẳng thể ngang 
bằng. Tinh quang của mặt trăng chẳng thể sánh với lông của Kim sí 
điểu. Vậy là khiến cho Kim sí điểu ở trong ba cõi hùng mạnh độc 
tôn. 

Nếu người nào làm người dẫn đường để đưa đến quả Phật, ta 
sẽ đều ở trên đó dùng lông vàng trên thân thể để chiếu sáng, khiến 
cho thân họ đều được sắc hoàng kim. Những ai trông thấy, không ai 
là không hoan hỷ. 

Đức Phật dạy: 

-Ba tôn và sáu nhân ấy là: sáu Độ vô cực bên trong, vì vậy 
Bồ-tát hành sáu Độ chẳng hoại sắc vô thường, tự mình đau xót nghĩ 
đến nỗi đau khổ sinh tử. Người biết nghĩ đến sinh tử thì không có sáu 
Độ vô cực. Nếu Đại Bồ-tát thân thể không an ổn thì nên biết cùng 
với sáu Độ vô cực bên trong chống trái, không thuận. Theo lời chỉ 
dạy nên suy nghĩ như trên đã nói, tự trói buộc thân hình, chớ dùng 
tánh cứng cỏi mà tự nói không tội. Nếu không dừng lại và chí tâm 
sám hối thì không bao lâu tự mình giết mình. Việc này chẳng phải là 
chỗ thầy thuốc giỏi có thể chữa được. 

Bồ-tát Phổ Thủ lại bạch Phật: 

Những øì là sáu việc bên ngoài của ba Tôn? 
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Đáp: 

-Thứ nhất: Phật tôn. 

-Thứ hai: Pháp tôn. 

-Thứ ba: T-kheo Tăng tôn. 

Lại có ba Tôn, những øì là ba? 

-Thứ nhất: Tịnh tôn. 

-Thứ hai: Sắc tôn. 

- Thứ ba: Dục tôn. 

Bồ-tát Phổ Thủ lại hỏi: 

—Ba Tôn này ứng dụng thế nào? 

Đức Phật dạy: 

1. Xả bỏ tham dục, bố thí thân mạng thì được phước, đó là Thí 
độ vô cực. 

2. Xả bỏ sắc, giữ gìn giới, thân được thanh tịnh, đó là Giới độ 
VÔ cực. 

3. Xả các trần lao, thực hành nhẫn nhục để xa la các tưởng, 
được trí tuệ thanh tịnh, đó là Nhẫn độ vô cực. 

4. Biết Tỳ-kheo Tăng thanh tịnh, xả bổ các việc nhân duyên 
khởi diệt để xây dựng nên tinh tấn, đạt đến đạo tràng, trụ địa vị 
thanh tịnh. Đó là Tấn độ vô cực. 

5. Biết pháp thanh tịnh, xả bỏ các niệm tà, duyên tưởng mà 
tâm định một chỗ, thân được an ổn, biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó 
là Thiền độ vô cực. 

6. Biết Phật thanh tịnh, xả bỏ tất cả tham đắm trước, đạt đến 
chỗ vô trụ, thâm nhập pháp chánh yếu, rỗng không, không tưởng nhớ 
việc Niết-bàn, tất cả vốn không. Đó là Trí độ vô cực. 

Đức Phật dạy: 

—Đó là sáu Độ vô cực bên ngoài. Như vậy là hiểu rõ mười hai 
pháp trong ngoài. Lại mở ra mười hai pháp môn, tuy hiểu rõ nhưng 
do không chế ngự nhân nên đối cảnh liền khởi tưởng, đưa đến ý 
buông lung, chẳng thể nhẫn nhục, buông thả tâm miệng, ý sân giận, 
nói lời độc ác, liễn làm thành mười hai nhân duyên, trôi lăn theo ba 
cõi, chẳng la năm đường. Bồ-tát Đại sĩ đối với trong ngoài cũng 
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không quở trách, tất cả đều không ngăn ngại như bóng trăng trong 
nước. Nếu âm thanh bình đẳng thì không có âm thanh sân giận, vốn 
nó bình đẳng, không cội gốc, không biên giới. Phân biệt pháp giới 
thì thấy bình đẳng. Đó là Bồ-tát bình đẳng đến với sân nhuế, là ý 
pháp vậy. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với ngu si? Ngu là từ không 
mà khởi lên. Quán sát sĩ không có. Giả sử không thật có thì ngu sĩ 
vốn không, hoàn toàn không có điên cuồng, tối tăm. Người không có 
nguyện xấu thì không bị ngăn ngại như hư không, vì hư không rỗng 
lặng. Tưởng chướng ngại vì sự tìm cầu không. Về mặt tạo ngu sỉ, lập 
hư dối cho là thật mà khởi lên oán hận. Việc làm của người ngu sĩ là 
tìm danh để hiểu chữ, phô trương tên thanh bạch nhưng khó đạt được 
sự vui mừng, không biết rõ các pháp vì tưởng làm dơ bẩn, tưởng là 
chướng ngại, xấu hổ, rỗng không, vô hình. 

Ví như người đàn ông muốn vượt hư không nhưng không có 
cánh. Việc làm không hợp ý nên chẳng vào được hư không, ức kiếp 
cũng chẳng được. Thường gặp gỡ nhưng chẳng thể biết gốc ngọn của 
không. Ngu si cũng như vậy, gốc ngọn không thể nghĩ bàn, che lấp, 
tối tăm, chẳng khai phát. Cuộc đời kẻ không có chí hướng thì lại đây 
tràn, như trụ ở giữa hư không, không biết phương hướng, cũng không 
người vẹn toàn, không ai có thể độ thoát. Như trăm ngàn ức tập khí 
ưa thích che lấp tối tăm, họ cũng không nhàm, thường đói khát 
không no đủ, như trẻ con ưa màu sắc, thổi bong bóng cho đầy nhưng 
hơi ngắn nên vừa ra khỏi miệng thì không còn nữa. 

Tội, phước như bong bóng, rỗng không. Cầu tốt đẹp, chân thật, 
cao xa cũng vậy. Nhún nhường thanh tịnh cũng như vậy. Nếu làm 
theo người ngu thì tìm cầu chẳng thể được, đến cũng rỗng không, đi 
cũng rỗng không. Người ôm ấp tội lỗi, tốt cũng làm, xấu cũng không 
bỏ. Thấy việc tốt chẳng học tập theo, chỉ chuyên theo kiến thức sai 
lầm. Người thực hành như thế gọi là ngu không đáy. Dứt gốc rễ thì 
không có hình dáng gốc rễ; không gốc rễ, không chỗ trụ nên không 
thể dứt hết. 

Giả sử ngu không thể dứt thì si cũng chẳng thể dứt được. Giống 
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như chúng sinh như huyễn hóa thì chẳng thể ban cho. Giả sử đặt ra ví 
dụ một ngày độ hết tất cả các loài chúng sinh trong ba cõi, khiến cho 
đều đắc Niết-bàn; tuổi thọ của Phật trụ ở đời ức kiếp không thể tính. 
Việc cứu thoát phàm phu, độ khắp mọi người không cùng tận, vì lập 
nên một cõi người là không thể tưởng, ngu tối như huyễn, chẳng thể 
được. 

Quán sự thanh tịnh của Phật cùng sự ngu si đồng nhau, việc 
này không hai. Giả sử người nào có thể quán bình đẳng thì có thể 
nghĩ đến đạo. Ngu si và trí tuệ đồng nhau, không có các sự ngăn 
ngại. Chúng sinh quần manh đồng nhau, không thể nghĩ bàn. 

Người ngu si chẳng thể tính biết được dấu vết của ý. Tâm 
người đó rỗng không, không có giới hạn. Ngu tối không giới hạn vì 
không thể nắm bắt, rỗng không, tham đắm, không có tên, do nương 
vào hữu tình; cái không thấy thì vĩnh viễn không thể nắm bắt. Tâm 
tánh vô minh hoàn toàn không thật có thì từ đâu đưa đến để khởi lên 
mà có sân giận? Xét không có ngã ngã sở, si đã không khởi lên thì 
loại nào tối tăm? 

Như si không nơi chốn, Phật đạo cũng như thế. Hiểu rõ không 
biên giới, các pháp không hai. Phân biệt âm thanh bình đẳng, quán 
sát âm vang mù mịt. Hiểu rõ mây đồng như nhau, ngu tối như mây, 
phân biệt bình đẳng thì hiểu rõ định ý. 

Đó là Bồ-tát bình đẳng đến với ngu sỉ. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát bình đẳng đối với bất thiện? Dục vận hành 
không hình tượng, sân vận hành không nơi chốn, chẳng làm theo si. 
Biết mọi người bình đẳng, các ô uế cũng như nhau. Các sinh diệt đều 
như nhau, hiểu bình đẳng hư vô, rỗng không, không thật có, hoàn 
toàn thanh tịnh như vậy. Đó là Bồ-tát bình đẳng đối với bất thiện. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát bình đẳng đối với các gốc thiện đức? 
Chúng sinh tu thiện với biết bao nhiêu sự vận hành của tâm. Các 
hành như nhau, không có hành nào sai khác, chỉ thực hành một hạnh, 
không làm chướng ngại hành hiện tại. Biết rõ hành không hai thì có 
thể bình đẳng. Do biết các hành bình đẳng, như huyễn, sắc thanh 
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đồng như nhau thì hiểu rõ âm thanh lời nói. Âm thanh lời nói không 
hai, giống như tiếng vang, như bóng hình, qua lại giáp khắp, cũng 
không nơi chốn. Gốc đức cũng như vậy, như huyễn, như hóa. Đó là 
Bồ-tát bình đẳng đối với gốc thiện đức. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với hữu vi? Có, không có, tất 
cả đều từ niệm. Niệm ấy tức là niệm rỗng không, suy xét không thể 
lường, khó tính toán, không biên cương, không ranh giới, khởi lên 
làm tưởng. Tưởng là từ duyên niệm, tính đếm cũng không cùng tận, 
rõ biết bình đẳng là vô cùng, không vận hành không ảnh tượng, giải 
nói đồng vắng lặng, thấy tất cả đều an, đã an, đã đẹp, không chấp 
vô thường. Đó là Bồ-tát bình đẳng đối với hữu vi. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với vô vi? Gốc thanh tịnh, 
pháp vắng lặng, cũng không nhóm họp, hình không rõ, tiếng giả dối, 
quán sát bình đẳng thì âm thanh không ngôn từ, không giáo hóa, đều 
vô vi. Quán bình đẳng các sự đắm trước lời nói, âm thanh như thế, 
đó là Bồổ-tát bình đẳng đối với vô vi. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát bình đẳng đối với bình đẳng? Trong chỗ 
hữu vi chẳng trụ hữu vi. Các hành bình đẳng như hư không, không 
ngăn ngại, chẳng trụ ba cõi. Ba cõi vốn không, vì sao cầu Niết-bàn? 
Niết-bàn vắng lặng không xuất, không nhập, không ngôn, không 
thuyết, cho đến hoàn toàn an ổn, độ thoát tất cả chúng sinh không rõ 
là bao nhiêu. Pháp thân như hư không, không hợp, không tan, cũng 
không qua lại, cũng không tới lui, như hư không rỗng lặng. Đó là Bồ- 
tát bình đẳng đối với bình đẳng. 

Ngay khi Thế Tôn thuyết chương cú này, thật chưa từng có, 
người làm theo như thế, chẳng thể nghĩ bàn, hiếm có ở đời. 

Khi ấy, có một vạn hai ngàn Bồ-tát đều đắc pháp Nhẫn vô 
sinh. Bảy mươi hai ức trăm ngàn trời người đều phát tâm nơi quả vị 
Vô thượng Chánh chân. Hai trăm sáu mươi vạn Tỳ-kheo đạt được lậu 
tận. Có sáu ngàn Tỳ-kheo-ni đều phát tâm nơi quả vị Vô thượng 
Chánh chân. Có hai ngàn hai trăm thiện nam, một ngàn tám trăm 
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thiện nữ cũng đều phát tâm nơi đạo Vô thượng chánh chân. 

Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Thủ lại bạch: 

-Bạch Thế Tôn! Cúi xin Đại Thánh diễn thuyết danh hiệu 
Tam-muội này. Bồ-tát do đây mà đạt được công đức, các căn sáng 
suốt. Nghe nguyên nhân danh hiệu của Tam-muội này thì sẽ đạt 
được tất cả các pháp, thông suốt những điều chưa thông suốt hàng 
phục được tất cả các mê hoặc tà kiến; ưa thích một loại văn tự, phân 
biệt rõ tất cả các loại văn tự, dùng tất cả các loại văn tự để rõ một 
loại văn tự, trí tuệ biện tài không thể đo lường, vì các quần sinh 
giảng thuyết chánh pháp, phân biệt hiểu rõ, duyên đúng với pháp 
nhẫn, đem tất cả hạnh nhập vào một tướng, đạt được luận nghị vô 
lượng vô hạn, hiểu rõ luận nghị bốn biện tài. 

Ngay khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ! Ta sẽ phân biệt tường tận cho 
ông. 

Bồ-tát Phổ Thủ đáp: 

-Thật quý hóa! Chúng con mong muốn được nghe. 

Đức Phật dạy: 

-Có Tam-muội tên Ly vô lượng cấu, giả sử Bồ-tát đạt được 
định này thì thấy khắp tất cả các sắc đều thanh tịnh. 

Đức Phật bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Có Tam-muội tên Hoại nhược cang, giả sử Bồ-tát đạt được 
định này thì trí tuệ sáng suốt, che lấp tất cả ánh sáng của mặt trời, 
mặt trăng. 

Có Tam-muội tên Thành cụ quang minh, giả sử Bồ-tát đạt được 
định này thì oai quang rực rỡ, che phủ tất cả các báu của Phạm 
vương, Đế Thích trong ba cõi. Tất cả đều được an ổn, ánh sáng rực 
rỡ của chư Thiên bỗng nhiên không hiện nữa. 

Có Tam-muội tên Xả giới, giả sử Bồ-tát đạt được định này thì 
ở giữa chúng hội trừ sạch tất cả bệnh tham, sân, si. 

Có Tam-muội tên Mạc năng tương, giả sử Bồ-tát đạt được định 
này thì chiếu sáng tất cả cõi nước của chư Phật, ở tám phương và 
phương trên, dưới. 
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Có Tam-muội tên Chư pháp vô sở sinh, giả sử Bồổ-tát đạt được 
định này thì nắm được tất cả các điều Phật chỉ dạy trong kinh điển, 
vì chúng hội phân biệt nghĩa cốt yếu, mở bày diễn giảng nghiệp vi 
diệu không tham đắm. 

Có Tam-muội tên Vô niệm lôi âm, giả sử Bồ-tát đạt được định 
này thì lời nói âm thanh thông suốt đến Phạm thiên, diễn thuyết 
trong mười phương không ai hơn được, ở chỗ tối tăm bị che lấp đều 
nghe được hết. 

Có Tam-muội tên Hiểu liễu nhất thiết ứng tâm sở nhạo, giả sử 
Bồ-tát đạt được định này thì có thể làm cho chúng sinh vui vẻ, tùy 
theo sự ưa thích của họ khiến cho họ thoát khỏi cái duyên bị câu thúc 
làm chướng ngại cho sự hiểu biết, tất cả chúng hội đều được an ổn. 

Có Tam-muội tên Vô hội hiện duyệt tinh tấn, giả sử Bồ-tát đạt 
được định này thì nhìn thấy mê hoặc từ xưa đến nay là vô vi, không 
có giới hạn, thấy nghe đều được thông suốt, tất cả sự hội nhập đều 
có thể vượt qua. 

Có Tam-muội tên Vô niệm bảo đức nhạo ư thế giới, giả sử Bồ- 
tát đạt được định này thì thị hiện các thần túc, giáo hóa chúng sinh. 

Có Tam-muội tên là Chư âm duyên hội, giả sử Bồ-tát đạt được 
định này thì hiểu các âm thanh lời nói, dùng vô số văn tự hiểu rõ 
một văn tự, dùng một văn tự nói vô số văn tự. Do hiểu rõ văn tự bên 
trong, văn tự bên ngoài nên thương xót những người bên trong không 
thông đạt, bên ngoài cũng chẳng rõ, trong ngoài tương ưng, không có 
các văn tự khác. 

Có Tam-muội tên Tích chúng thiện đức, giả sử Bồ-tát đạt được 
định này thì phân biệt tội phước, làm sáng tỏ bình đẳng, có thể làm 
cho tất cả chúng sinh được nhiều vui vẻ; khiến nghe tiếng Phật, tiếng 
Pháp, tiếng chúng Thanh văn, tiếng Duyên giác, tiếng Bồổ-tát, tiếng 
Độ vô cực, tiếng Nhất thiết trí. Vị đó có nói ra điều gì cũng không có 
âm thanh, rõ biết tất cả nghiệp cốt yếu sâu xa. 

Có Tam-muội tên Khởi chư tổng trì vi nhất thiết vương, giả sử 
Bồ-tát đạt được định này thì phân biệt tất cả vô lượng tổng trì, lấy trí 
tuệ làm cốt lõi, khiến cho rõ suốt tất cả pháp vô ngại. 

Có Tam-muội tên Tịnh chư biện tài vô vi chi hạnh, giả sử Bồ- 
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tát đạt được định này thì trừ sạch tất cả lời nói âm thanh, không còn 
ngôn giáo, cũng không âm vang, không lời, không lẽ, cũng không 
thật có. 

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Thủ bạch Đức Thế Tôn: 

-Thưa Đại Thánh! Đối với thân thô lậu này thì có nên giảng 
dạy công đức kinh điển không? 

Đức Phật bảo: 

Nên giảng dạy. 

Bồ-tát Phổ Thủ bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Giả sử Bồ-tát nghe kinh điển này nhưng 
không hồ nghi, phát tâm thọ trì đọc tụng, giảng thuyết, thì vị đó hiện 
tại được biện tài vi diệu, biện luận thông minh, biện luận vui vẻ, 
biện luận thâm diệu, không nhóm họp, thường tu tập tâm Từ giúp 
các chúng sinh, không phá hoại làm tổn thương tâm ý. Vì sao? Giả 
sử lo nghĩ đến những việc đã làm, phụng hành theo hạnh đó thì biết 
chắc chắn theo chân lý, chưa từng ha bỏ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Lành thay, lành thay! Ông nói lời đó thật là đúng ý. Giống 
như bố thí sẽ đạt được giàu có lớn, chẳng hư dối. Trì giới sẽ sinh 
Thiên, cũng chẳng hư dối. Làm theo kinh điển này cũng như vậy, 
học tập đưa đến biện tài cũng không hư dối, đều được ý chí căn bản. 
Giống như mặt trời mọc thì chiếu sáng khắp thiên hạ, trừ hết các sự 
tối tăm, kinh này cũng như thế, người học tập đọc tụng đưa đến biện 
tài thông suốt tất cả. Ví như Bồ-tát ngôi nơi đạo tràng, dưới gốc cây 
Bồ-đề, đắc quả vị Vô thượng Chánh chân, thành Tối chánh giác, Bồổ- 
tát cũng như thế, học tập đọc tụng kinh này, chắc chắn được biện tài, 
trừ hết các sự nghi ngờ. 

Thế nên, này Phổ Thủ! Giả sử hiện tại Bồ-tát muốn nêu lên 
biện tài, hiểu rõ, lựa chọn các pháp thì nghe kinh điển này tâm 
chẳng còn do dự, nên thọ trì giảng thuyết, đọc tụng, vì các chúng hội 
giảng thuyết rộng rãi ý nghĩa của kinh. 

Bấy giờ, Bồ-tát Ly Cấu Tạng ở trước Phật, bạch: 

—Sau khi Phật diệt độ, có người nào thọ trì, đọc tụng, giảng 
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thuyết kinh pháp này, vì chúng hội mở bày giảng thuyết nghĩa lý, kẻ 
hèn này sẽ vì họ gần gũi tuyên thuyết, giẳng giải sự quay về, khiến 
họ không còn hồ nghi và mau được biện tài. 

Khi ấy, các ma buồn rầu rơi lệ, đi đến chỗ Phật, bạch: 

-Cúi xin Thế Tôn đừng kiến lập kinh này. Như Lai Chí Chân 
Đẳng Chánh giác thường nuôi dưỡng lòng thương xót rộng lớn, có 
người nào bị đau khổ thì ban cho sự an vui lớn. May mắn thay Đại 
Thánh, kính xin Thế Tôn hãy giải trừ mê hoặc cho chúng con. Giống 
như xưa kia Thế Tôn ban đầu ngồi dưới gốc cây, nơi đạo tràng diễn 
kinh pháp này. Nay lại thêm một lần nữa Thế Tôn giảng thuyết lại 
kinh điển này. Con nay trong lòng ôm ấp sự lo lắng, uất ức, buồn 
rầu. Ngay khi Như Lai mới thành Phật đạo đã cứu giúp, con lại 
chống đối, nhưng không thể thắng. Tất cả đều sẽ chứng đắc quả vị 
Vô thượng chánh chân không thoái chuyển, thành Tối chánh giác. 
Nếu có kẻ phàm phu được nghe kinh này, nghe tiếng, nhớ tên, sẽ 
đều đắc đạo, sẽ đưa đến diệt độ, sẽ làm trống không cảnh giới của 
con, cung điện ma trống không. Đại Thánh vỗ về, nuôi nấng, kiến 
lập đại BI, nay cúi xin Ngài xót thương cứu giúp. 

Đức Phật bảo ma: 

Này Ba-tuần! Chớ nên sợ hãi, chớ nên khủng khiếp, chớ nên 
lo buồn. Tất cả chúng sinh chẳng diệt độ hết. Như Lai cũng chẳng 
kiến lập kinh này. 

Ma nghe Phật dạy, vui mừng hớn hở, tâm thiện phát sinh và 
bỗng nhiên biến mất. 

Bô-tát Phổ Thủ bạch Phật: 

— Vì lẽ gì Như Lai vì ma giảng thuyết giáo pháp này? 

Đức Phật bảo Phổ Thủ: 

-Kinh điển này trụ nơi không có chỗ trụ, cho nên vì ma thuyết 
lời này. Ta không kiến lập kinh này, chân thành không hư dối. Tất 
cả các pháp trụ nơi không có chỗ trụ, chẳng thể đạt được, không có 
ngôn từ, la cả hai bên, gốc ngọn đều bình đẳng nên chắc thật không 
gốc. Pháp giới như cán cân, bình đẳng như hư không, không có, 
không không, chân chánh không sai khác. Nay kinh này lưu bố ở cõi 
Diêm-phù-để, trong thiên hạ sẽ có điểm lành ứng hiện. 
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Thế Tôn vừa kiến lập giáo pháp chân thật, tự nhiên nghe âm 
thanh cùng khắp giữa hư không: 

Đúng như lời Phật dạy! Chân thật không hư dối. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

-Hãy lãnh thọ yếu chỉ kinh Phổ Môn phẩm này, thọ trì, đọc 
tụng, tuyên thuyết, chỉ dạy để cùng học tập. 

Lại bảo Tôn giả A-nan: 

-Kho tàng kinh điển gồm có tám vạn bốn ngàn pháp phẩm, so 
với kinh này đồng nhau không khác. Vì sao? Vì một câu kinh này 
nhập vào khắp tất cả vô lượng các yếu chỉ pháp giới tuệ môn. Chỉ có 
Như Lai phân biệt hiểu rõ. Chúng sinh hiểu kinh điển này mà được 
thành đạo, rồi sau đó giảng thuyết kho tàng kinh điển tám vạn bốn 
ngàn pháp phẩm. 

Thế nên, này A-nan! Nên thọ trì, đừng để cho bị diệt mất. Phải 
cẩn thận giữ gìn cho kỹ, vì mọi người thọ trì đọc tụng. 

Đức Phật thuyết kinh này xong, Bồ-tát Ly Cấu Tạng, Bồổ-tát 
Phổ Thủ, Hiền giả A-nan, chư Thiên, loài người, Kiển-đạp-hòa, A- 
tu-luân... nghe kinh này hoan hỷ cúi đầu đảnh lễ rồi lui ra. 


n 
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PHẬT THUYẾT PHỔ MÔN PHẨM KINH® 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Trúc Pháp Hộ. 


Nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa ở núi Linh thứu, thuộc thành Vương xá 
cùng với chúng đại Tỳ-kheo, tám trăm Tỳ-kheo, bốn vạn hai ngàn 
Bồ-tát đắc các Tổng trì, đã đạt thần thông, Thánh trí rộng lớn, thông 
suốt tất cả, biện tài vô ngại, đã đạt Tam-muội, thông hiểu tất cả mọi 
việc một cách rộng rãi. 

Khi ấy, có Bồ-tát tên Ly Cấu Tạng cùng với chín vạn hai ngàn 
Bồ-tát, từ nước Tịnh hạnh của Như Lai Phổ Hoa đang đến núi Linh 
thứu, ở thế giới Nhẫn. 

Từ xa trông thấy Bồ-tát Ly Cấu Tạng cùng với vô số ngàn Đại 
sĩ quyến thuộc vây quanh du hành trong hư không, Thế Tôn nghĩ: 
“Ly Cấu Tạng này riêng chọn con đường xa đi đến các nước, vâng 
lời của Như Lai Phổ Hoa Chí Chân Đẳng Chánh Giác nên đến đây 
lãnh thọ phẩm Phổ Môn. Nay ta nên tập hợp các chúng Bồ-tát.” 

Bấy giờ, Đại Thánh liền nhập định, hiển bày và nêu lên giáo 
pháp, thị hiện cùng khắp, khiến cho các chúng Bồ-tát ở vô lượng; vô 
số thế giới không hạn lượng, lập tức đều đến và cùng đi đến chỗ 
Phật ở núi Linh thứu, nơi cõi Nhẫn, cúi đầu lạy sát chân Phật, rồi lui 
đứng một bên. 

Các chúng Bồ-tát ở chỗ vắng vẻ, trong núi Linh thứu cũng đều 
đến tập hợp, đảnh lễ xong, lui ngồi một bên. 

Bồ-tát Ly Cấu Tạng ngay khi ấy hóa làm hoa sen bẩy báu có 
ngàn cánh, đem đến chỗ Như Lai Năng Nhân, Chí Chân Đẳng Chánh 
Giác cúi dâng lên và bạch: 

-Như Lai Phổ Hoa, Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Thánh tôn ở 


(Biệt bản. 
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thế giới Tịnh hạnh có lời kính vấn an Thế Tôn, đi lại có được nhẹ 
nhàng, thể lực có được khỏe mạnh, đứng ngôi có được an ổn và việc 
cứu độ có được nhiều không? Nay sai con đến đây xin Thế Tôn chỉ 
dạy và xin lãnh thọ phẩm Phổ Môn là phẩm thanh tịnh chẳng thể 
nghĩ bàn. Cúi xin Thế Tôn giảng thuyết cho hàng Bồổ-tát. 

Khi ấy, Đại sĩ Bồ-tát Ly Cấu Tạng thưa hỏi đầy đủ xong, lui 
lên hư không cùng với các Bồ-tát ngồi xếp bằng trên tòa sen báu. 

Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Thủ ngay giữa đại hội đại chúng, đứng lên 
sửa áo, bày vai phải, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật: 

—Lành thay, kính bạch Thế Tôn! Cúi xin Thế Tôn giảng thuyết 
về nguồn gốc của phẩm Phổ Môn, là phẩm thanh tịnh chẳng thể nghĩ 
bàn. Nguyện xin Thế Tôn vì các Bồ-tát phân biệt giảng thuyết. Nhớ 
lại thuở xưa, cách đây nhiều đời, từ Như Lai Phổ Hoa, Chí Chân 
Đẳng Chánh Giác được nghe kinh điển này, lập nên tám mươi bốn 
vạn trăm ngàn ức Tam-muội, từ lâu đã đạt được bảy mươi bảy ức 
trăm ngàn pháp môn Tổng trì. Cúi xin Thế Tôn thương xót các Bồ- 
tát mà tuyên dương lại. 

Đức Phật bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. 

Đáp: 

Dạ bạch Thế Tôn! Chúng con mong muốn được nghe. 

Phật bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Nếu có Bồ-tát muốn học pháp nhập vào Phổ Môn thì ý phải 
phân biệt bình đẳng: 

Đến với sắc, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với âm thanh, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với mùi hương, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với các vị, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với xúc, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với tâm tánh, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với người nữ, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với người nam, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với đồng nữ, ý phân biệt bình đẳng. 
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Đến với đồng tử, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với chư Thiên, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với các rồng, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với quỷ thần, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với Kiển-đạp-hòa, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với A-tu-luân, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với Ca-lâu-la, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với Chân-đà-la, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với Ma-hưu-lặc, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với địa ngục, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với ngạ quỷ, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với súc sinh, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với tham dâm, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với sân hận, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với ngu si, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với bất thiện, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với các cội gốc công đức, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với các hữu vi, ý phân biệt bình đẳng. 

Đến với các vô vi, ý phân biệt bình đẳng. 

Này Phổ Thủ! Chỗ của các Bồ-tát có thể du hóa, tất cả đều 
đầy đủ, đi ở bình đẳng, chí đạo trọn vẹn. Như vậy là học nhập vào 
pháp định Phổ Môn. 

Phật bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

- Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với sắc? Hiểu rõ 
sắc như bọt nước, chẳng thể nắm bắt, chẳng thể giữ gìn, không bền 
chắc, thì đó là ý bình đẳng không có sắc. Như vậy gọi là Bồổ-tát bình 
đẳng đến với sắc. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với âm thanh? 
Như người cất tiếng kêu lớn nên có âm thanh vang dội lại, nhưng 
ngay khi ấy liền diệt mất, không có hình tượng, chẳng biết chỗ sinh 
ra, tất cả biết bao nhiêu là việc đều không có, nhưng không sai khác, 
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cũng không có tướng. Đã hiểu không có tướng thì lời của người nói 
ra rỗng không, không thật. Đã hiểu rõ các âm thanh là do từ núi sâu 
vang đội ra thì quán bình đẳng. Như vậy là Bồ-tát bình đẳng đến với 
các âm thanh. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với mùi hương? 
Trăm ngàn kiếp số xoay quanh qua lại, mũi ngửi hương nhưng không 
nhàm chán, như vực sâu ở biển lớn, chỗ nào cũng đầy tràn nước, 
nhưng hình tượng của mùi hương đó chẳng thể nắm bắt, vì đó là 
pháp hư ngụy, không chân thật. Giả sử tìm tòi, dồ xét kỹ cũng không 
có chỗ tụ hội. Do không thật có nên không thể nắm giữ. Mờ mịt như 
hư không, như nhà ảo thuật hóa làm ra. Ví như người nào phân biệt 
rõ ràng là không thì quán bình đẳng đến với mùi hương. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với các vị? Đến 
yết hầu, không biết vị mặn. Cũng không phải là không biết có vị. Do 
nhân duyên phân biệt nơi lưỡi. Có vị ngọt là do nhân duyên hợp hội. 
Hiểu biết vô niệm thì đó là quán bình đẳng đến với các vị. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với sự xúc 
chạm? Sự xúc chạm đó, ý luôn luôn muốn được trang sức, nhưng sự 
mềm mại đó chẳng thể nắm bắt được, đều là do duyên. Sự xúc chạm 
không có chỗ trụ. Xét sự xúc chạm thì không thành, không thật có, 
cũng không có chỗ nương tựa. Do đắm trước trang phục nên mới có 
sự nương tựa. Như vậy là quán bình đẳng đến với sự xúc chạm. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với tâm pháp? 
Giả sử làm cho tất cả mọi người trong ba cõi đều tập hợp đứng ở một 
chỗ, sai tìm tâm pháp, chẳng biết chỗ ở, chẳng thấy hình tượng, cũng 
không do dự, cũng không hợp tan, chẳng biết chỗ ở; hiện ra vô số 
các thứ sắc, bên trong không có xứ sở, xứ sở cũng không trụ, như 
huyễn, như hóa, trống không, chẳng thật, thì đó là quán bình đẳng 
đến với tâm pháp. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 
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-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với người nữ? 
Quán sát bốn đại thì không có người nữ. Người tâm thức ngu si mê 
hoặc, đối với ái dục mơ hổ, hoang mang. Nói có người nữ thì cũng 
giống như nhà ảo thuật hóa làm ra hình tượng người nữ, vì những 
việc làm của những người được hóa ra là do ý ưa thích của nhà ảo 
thuật vậy. 

Đối với người nữ như huyễn, khởi lên ý ham muốn sắc, nhưng 
không thật có người nữ, người ngu si bị mê hoặc. Người có thể phân 
biệt các người nữ này không có hình tướng thì giải thoát bình đẳng, 
nhưng hiện nữ sắc thì đó là quán bình đẳng đến với nữ nhân. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với người nam? 
Như khiến cho người nam tự mình phát sinh tâm ý: Ta là đàn ông, rồi 
phát sinh nhớ nghĩ người nữ. Tâm dục không hình sắc, không thật, 
không thể nắm bắt được, chẳng thấy hình tượng người nữ... chỉ do các 
sắc phát sinh, tưởng là người nữ. Nếu nghĩ tưởng người nam kia, 
người nữ kia giống như sóng nắng, như trăng trong nước thì không có 
nam nữ. Hiểu rõ người nam không có hình, chỉ hư ngụy mà lập nên, 
đã có thể bình đẳng, thì có thể hiện ra người nữ. Như vậy là quán 
bình đẳng đến với người nam. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bổ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với đồng nam? 
Hoặc như cây cối, giả sử không có mâm non thì không có gốc, thân; 
giả sử không có gốc, thân thì không có hoa trái; giả sử không có 
người nữ thì không có đồng tử. Dựa vào danh hiệu đồng tử, tưởng là 
vô tri. Biết người nữ không sinh thì không có con. Hiểu rõ tất cả đều 
không thì đó là quán bình đẳng đến với đồng nam. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với đồng nữ? 
Như cây bị nhổ gốc rễ, hoàn toàn không thể sống được nữa. Người 
có trí tuệ sáng suốt thì không tìm cầu nơi quả, thông suốt tính chất 
sâu xa, hiểu thấu tất cả thì mạnh mẽ không nghĩ tưởng, làm khô cạn 
các dòng, đó là đồng nữ. Hiểu rõ người nữ hiện ra bình đẳng như vậy 
thì đó là quán bình đẳng đến với đồng nữ. 
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Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với chư Thiên? 
Chư Thiên trang nghiêm thanh tịnh, công đức tự nhiên, ý trong sạch 
tinh khiết. Cung điện trang hoàng đẹp đẽ, kỳ diệu, không có người 
tạo lập. Cây tâm hoa đẹp cũng không có người trồng, phước đức tự 
nhiên giống như huyễn hóa, tuổi thọ không thể nghĩ bàn. Trong sạch 
sáng ngời như lưu ly, hoàn toàn vắng lặng. Biết rõ chư Thiên hư dối, 
thành lập không rõ ràng; nói một cách đúng đắn là hình ảnh của chư 
Thiên hiện ra bình đẳng. Đó là Bồ-tát bình đẳng đến với chư Thiên. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với các rồng? 
Thấy mà không cầu sinh khởi, nổi mây bẩy ngày, mưa thấm nhuần 
khắp tất cả không kể trong ngoài, cùng khắp tất cả Diêm-phù-lợi rồi 
lần lần chảy về biển lớn. Nguyên do của sự đầy nước là như thế. 
Chúng sinh học như vậy, biết bao nhiêu là duyên hiện ra vô số tội 
phước. Chúng sinh tự nhiên không thật có. Kẻ ngu mê tăm tối cho hư 
là thật, quán rồng bình đẳng. Đó là Bồ-tát bình đẳng đến với rồng. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với quỷ thần? 
Tâm như cửa mở và sắc có hình tượng, thân họ cao lớn, tâm cùng 
một loại, tâm không có sự sợ hãi, nhân gặp thì có sự sợ hãi. Thấy 
pháp không có thật, các tưởng không thể nghĩ bàn, không thật, là 
trống rỗng. Nói bình đẳng, vắng lặng nhưng hiện hình tượng quỷ 
thần. Đó là Bồ-tát bình đẳng đến với quỷ thần. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với Kiển-đạp- 
hòa? Pháp đó không đi qua nhưng tiếng nói đi qua, hiểu rõ không 
qua lại... nói là Kiển-đạp-hòa. Đó là Bồ-tát bình đẳng với Kiển-đạp- 
hòa. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với A-tu-luân? 
Chẳng do sự nhân, tâm A-tu-luân không khởi, không diệt, không 
sinh, mà hiện bình đẳng. Đó là Bồổ-tát quán bình đẳng đến với A-tu- 
luân. 
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Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với Ca-lâu-la? 
Tạo tác, thọ nhận, không thọ nhận, lập ra từ ngữ danh hiệu. Nếu 
không có danh sắc quán Ca-lâu-la, đó là Bồ-tát bình đẳng đến với 
Ca-lâu-la. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với Chân-đà-la? 
Điều không làm mà làm thì lập nên Chân-đà-la. Phân biệt không có 
đối tượng sinh ra, bình đẳng đối với Chân-đà-la thì đó là Bồổ-tát quán 
bình đẳng đến với Chân-đà-la. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

- Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với Ma-hưu-lặc? 
Tên của pháp ấy lập nên biết bao nhiêu nhân và pháp. Không có 
hình tướng vì hư dối phân biệt. Các tưởng, không tưởng, âm thanh 
của lời nói tự nhiên bình đẳng hiện Ma-hưu-lặc. Đó là Bồ-tát quán 
bình đẳng đến với Ma-hưu-lặc. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với địa ngục? 
Địa ngục không có chủ, rỗng không, không có người tạo. Từ nơi 
tưởng của mình, tưởng không khởi lên sự nắm bắt thì địa ngục thanh 
tịnh, tươi đẹp, thanh khiết, không nhơ. Người trí biết như huyễn, vốn 
không thật có, không tướng. Không tướng, không thật có, riêng biệt 
như hư không, bình đẳng, vắng lặng nhưng mà hiện ra địa ngục. Đó 
là Bồ-tát quán bình đẳng đến với địa ngục. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với ngạ quỷ? 
Ngạ quỷ không có hình tướng, cũng không có tên gọi, vốn không có 
nơi chốn, từ nhân keo kiệt đưa đến keo kiệt, vốn không có chỗ trụ, 
chẳng biết là không thật có, chấp có ngã, nhân. Biết tất cả vốn 
không, hiểu rõ là không có ngạ quỷ. Như vậy là Bồ-tát bình đẳng 
đến với ngạ quỷ. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với súc sinh? 
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Như hình tượng mây mù hiện ra vô số hình sắc, hình sắc đó không có 
dáng mạo, đều không thật có. Tâm nghĩ ngợi rỗng không, các thứ 
màu sắc, hình tượng đồng như mây mù. Súc sinh tội phước tâm tánh 
như huyễn. Do mê hoặc, hư vọng mà nói hình tướng súc sinh. Giống 
như nói là vắng lặng, thanh tịnh, đó là Bồổ-tát bình đẳng đến với súc 
sinh. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với tham dâm? 
Dục từ tưởng khởi lên. Đối tượng của tưởng không có, không thật, 
không hình tượng, không dáng mạo, không trụ xứ, nơi chốn không 
thể nắm bắt. Tham dâm như hư không, chỉ do ngu si điên đảo, tư 
tưởng nhơ nhớp. Pháp vốn không có cấu uế, dục trống rỗng như hư 
không, đến mười phương tìm chẳng thấy. 

Tham dâm vốn không có hình tướng, người ngu si tăm tối tham 
lam sợ sệt, chẳng được an ổn, không có tai nạn nhưng ôm lòng lo sợ. 
Ví như người đàn ông không có ai bắt mà sợ hãi bỏ chạy. Thấy được 
sự rỗng không, thì tất cả đều không. Do người kia không giải thoát, 
ngu s¡ điên đảo, tạo tưởng trái ngược. Người tối tăm nên không hiểu 
pháp như hư không. 

Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hiểu các tham dục. Tham dục 
không thoát khỏi, tưởng về ái cũng rỗng không. Người chê bai tham 
dâm thì cầu thoát dục, điều này không có gốc, gốc tự nhiên tịnh. 
Thấy đạo tràng của Phật, bình đẳng không tưởng. Người thấy mọi 
người như nhau thì ưa lìa dục, thấy các tưởng hư ngụy mới lìa các 
tưởng, khởi niệm như vậy cầu thoát tham dâm, nghĩa là sẽ vượt qua 
dục, tưởng không còn sự tìm cầu, không phá hoại ngọn nguồn, không 
nghĩ đến tham dục. 

Tham dục vốn thanh tịnh như vậy, thì chẳng phải tưởng giải 
thoát. Nếu vượt qua khỏi dục thì gọi là tịnh. Tham dục rỗng không, 
không có; so ra cả hai không khác, nhưng người ngu sỉ tối tăm cho là 
hai tướng. Hành giả quán sâu xa như huyễn thì nó không còn hiện 
hữu. Tuy phát ra các tưởng niệm mà tham dục không khởi, thì tên 
giả ái dục không làm nhiễm trước. Các tên gọi không làm trở ngại, 
biết dục không nắm bắt được, thấy chân thật rốt ráo, rỗng không thì 
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không ôm ấp tham dục. Không còn tham dục, cũng không biết giải 
thoát tham dục. 

Phật pháp giống như Niết-bàn, giải trừ ấm tham dục thì ha ngã 
và ngã sở. Hiểu rõ tham dục thì tịch tĩnh, noi theo sự tịch tĩnh, thấy 
ấm dục bình đẳng, như huyễn hóa. 

Đó là Bồ-tát bình đẳng đến với tham dâm. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với sân giận? 
Giận là đối tượng mà khởi lên, do duyên mà sinh đối tượng, không 
có ngã và tên gọi ngã, tạo nên vô lượng việc, như cây cối sinh 
trưởng. Sự kết hận thì có nguy hại, tiếng tự nhiên, rỗng không, không 
tưởng, không có. Như cây ở chỗ trống vắng cọ nhau phát lửa, nhân 
duyên tan thì lửa diệt, chẳng còn. 

Hư không tạo nên thân hình, tiếng nai cũng như vậy. Do dục 
cân bằng thì không khởi sân giận, chẳng từ tiếng khởi lên, không ở 
trong thân, cũng không từ bên ngoài đến, bởi do nhân rỗng không, từ 
duyên khác khởi lên, nhân đối diện mà lập nên, mỗi mỗi đều phân 
biệt thì không có sân giận, như gió g1eo họa. Có oán hận là có khinh 
thường, nếu biết phương tiện do tưởng lập duyên thì tiếng nhơ xấu 
cũng như vậy. 

Sự sân giận do sự rỗng không phát sinh và sự sân giận đó trở 
lại thiêu đốt mình và nguy hại đến thân. Nếu phân biệt tưởng sân 
giận thì hoàn toàn không có hình tượng, bình đẳng quán sát âm 
thanh, lắng nghe âm thanh sân giận. Cội sốc của giận như nhau, 
không gốc rễ, không nắm giữ. Phân biệt pháp giới thì thấy bình 
đẳng. Đó là Bồ-tát bình đẳng đến với sân giận. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với ngu s¡? Ngu 
là từ không mà khởi lên. Quán sát si không có. Giả sử không thật có, 
không điên cuồng, không ngu tối, người không bị che lấp thì nguyện 
không trở ngại. Tìm cầu phương hướng và hình dáng của hư không 
thì tạo nên sự ngu s1, khó đạt được hạnh cao quý, không rõ các pháp 
vì tưởng làm cho đơ bẩn. 

Ví như người đàn ông muốn vượt hư không, ức kiếp cũng không 
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thể được. Muốn biết gốc ngọn của hư không, người ngu cũng như 
vậy. Chân như không có sự ngu si. Sự tối tăm chẳng sinh nhơ bẩn, 
không có sự tràn đầy. Như vượt hư không, không biết phương hướng 
và hình dạng cũng không đầy đủ, không thể vượt qua. 

Như trăm ngàn kiếp, chứa nhóm ưa thích che lấp, tối tăm, 
người kia cũng không nhàm chán, không cho là đủ. Giống như đồng 
tử thổi hơi đầy bong bóng, rồi mở miệng quan sát nhưng không thấy 
sì hết. 

Tội phước như bong bóng, rỗng không. Nếu làm theo người ngu 
tìm cầu, chẳng thể được. Bám víu dục thì ngu sĩ không cùng, đoạn 
trừ nguồn gốc thì không có hình tướng, không có nguồn gốc thì 
không chỗ trụ, cho nên không thể cùng tận. Giả sử ngu si có chấm 
dứt thì điều này cũng không thể nắm bắt. Giống như chúng sinh như 
huyễn thì chẳng thể hết. Giả sử lập ví dụ một ngày độ tất cả các loài 
chúng sinh trong ba cõi, làm cho đều đắc Niết-bàn, tuổi thọ của Phật 
trụ ở đời ức kiếp khó tính, cứu thoát phàm phu không thể hết. Do 
ngu si lập nên một cõi người vô tưởng, ngu tối như huyễn, chẳng thể 
nắm bắt. 

Phật cùng với ngu đồng nhau, quán việc này không hai. Giả sử 
người nào có thể quán bình đẳng thì có thể nghĩ đến đạo. Ngu sỉ và 
trí tuệ đồng nhau, không có các sự ngăn ngại. Chúng sinh quần manh 
đồng nhau, không thể nghĩ bàn. 

Người ngu si chẳng thể suy tính biết được dấu vết của ý. Tâm 
người đó rỗng không, niệm, không giới hạn, ngu tối không bến bờ, 
do đó không thể đắc, thì tâm tánh vô minh từ đâu khởi lên? Si đã 
không khởi lên thì loài nào tối tăm? Như ngu si không nơi chốn thì 
Phật đạo cũng như thế. Hiểu rõ không biên giới, các pháp không hai. 
Phân biệt âm thanh bình đẳng, quán sát âm vang mù mịt. Hiểu rõ 
rỗng không, đồng như nhau. Ngu tối như mây, phân biệt bình đẳng 
thì hiểu rõ định ý. 

Đó là Bồ-tát bình đẳng đến với ngu sỉ. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với bất thiện? 
Dục vận hành không hình tướng, sân vận hành không nơi chốn, 
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chẳng làm theo ngu si. Biết mọi bình đẳng, các ô uế đều bình đẳng. 
Hiểu được hư không không thật có, hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy là 
Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với bất thiện. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với các gốc 
thiện đức? Chúng sinh tu thiện với biết bao nhiêu sự vận hành của 
tâm. Các hành như nhau, thường rõ biết bình đẳng. Rõ biết bình đẳng 
các hành như huyễn, biết âm thanh như nhau thì hiểu rõ lời nói. Đó 
là Bồ-tát bình đẳng đến với các đức. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với hữu vi? Có, 
không có, suy xét không thể lường, khó tính toán, thường rõ biết bình 
đẳng là số vô cùng, không vận hành, không hình tướng, giải thoát, 
đồng vắng lặng, thấy tất cả đều an ổn. Đó là Bồ-tát bình đẳng đến 
với hữu vi. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bồổ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với vô vi? Pháp 
vốn thanh tịnh, vắng lặng, cũng không hợp hội, tiếng giả dối, không 
rõ ràng. Quán sát bình đẳng thì âm thanh không ngôn, không giáo, 
hoàn toàn vô vi. Các sự đắm trước lời nói, âm thanh cũng đều quán 
như thế. Đó là Bồ-tát bình đẳng đến với vô vi. 

Lại bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Thế nào là Bổ-tát ý phân biệt bình đẳng đến với bình đẳng? 
Không ở hữu vi, không trụ vô vi. Các hành bình đẳng như không, 
không ngăn ngại. Ba cõi không gốc rễ, vì sao cầu Niết-bàn? Không 
xuất, không nhập, cho đến hoàn toàn không an ổn, độ thoát chúng 
sinh không biết là bao nhiêu. Pháp thân như hư không, không hợp, 
không tán. Đó là Bồ-tát bình đẳng đến với bình đẳng. 

Đức Thế Tôn nói kệ tụng chương cú này, người làm theo như 
thế thật chẳng thể nghĩ bàn. Chín vạn chín ngàn Bồổ-tát đắc pháp 
Nhẫn vô sinh. Bảy mươi hai ức trăm ngàn trời người đều phát tâm 
đối với đạo Vô thượng chánh chân. Ba trăm sáu mươi vạn Tỳ-kheo 
đạt được lậu tận. Sáu ngàn Tỳ-kheo-ni đều phát tâm đối với quả vị 
Vô thượng Chánh chân. Hai ngàn hai trăm thiện nam, một ngàn tám 
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trăm thiện nữ đều phát tâm đối với quả vị Vô thượng chánh chân. 

Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Thủ bạch Phật: 

-Cúi xin Đại Thánh diễn thuyết danh hiệu Tam-muội. Bồ-tát 
do đây đạt đến chí đức, các căn sáng suốt, nghe nguyên nhân danh 
hiệu Tam-muội này thì sẽ đạt được tất cả pháp, rõ ràng, không gì là 
không thông đạt, rồi hàng phục tất cả mê hoặc tà kiến; ưa thích một 
văn tự, phân biệt rõ tất cả các loại văn tự; dùng tất cả các loại văn tự 
để hiểu rõ một loại văn tự, trí tuệ biện tài chẳng thể đo lường. Vì các 
quần sinh giảng thuyết kinh pháp, phân biệt hiểu rõ, duyên đúng với 
pháp nhẫn. Đem tất cả hành nhập vào một tướng, đạt được luận nghị 
vô lượng vô hạn, hiểu rõ nghĩa bốn biện tài phân biệt. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ! Ta sẽ phân biệt rõ ràng cho 


Bồ-tát Phổ Thủ đáp: 

— Thật lành thay! Chúng con mong muốn được nghe! 

Đức Phật dạy: 

-Có Tam-muội tên Ly vô lượng cấu. Giả sử Bồ-tát đạt được 
định này thì thấy khắp tất cả sắc đều thanh tịnh. 

Phật bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

Có Tam-muội tên Hoài nhược cang, giả sử Bồ-tát đạt được định 
này thì trí tuệ sáng suốt, che lấp tất cả ánh sáng của mặt trời mặt 
trăng. 

-Có Tam-muội tên Thành cụ quang minh, giả sử Bồ-tát đạt 
được định này thì oai quang rực rỡ, che lấp tất cả Phạm vương, Đế 
Thích. Ba cõi tối tăm đều được an ổn, ánh sáng rực rỡ của chư Thiên 
bỗng nhiên biến mất. 

Có Tam-muội tên Xả giới, giả sử Bồ-tát đạt được định này thì 
ở giữa chúng hội trừ sạch các bệnh tham, sân, si. 

Có Tam-muội tên Mạc năng đương, giả sử Bồ-tát đạt được định 
này thì chiếu sáng tất cả quốc độ của chư Phật ở tám phương và 
phương trên phương dưới. 

Có Tam-muội tên Chư pháp vô sở sinh, giả sử Bồổ-tát đạt được 
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định này thì nắm rõ tất cả các lời dạy trong kinh điển, vì chúng hội 
phân biệt giảng nói. 

Có Tam-muội tên Niệm lôi âm, giả sử Bồ-tát đạt được định 
này thì lời nói âm thanh thông suốt đến Phạm thiên. 

Có Tam-muội tên Hiểu liễu nhứt thiết ứng tâm sở nhạo, giả sử 
Bồ-tát đạt được định này thì có thể làm cho tất cả chúng sinh vui vẻ 
và tùy theo sự ưa thích của họ mà làm cho được giải thoát. 

Có Tam-muội tên Vô hội hiện duyệt tinh tấn, giả sử Bồ-tát đạt 
được định này thì thấy vô vi không có giới hạn, thấy các lậu hoặc đã 
nghe và đã thấy trước sau đều được thông suốt. 

Có Tam-muội tên Vô niệm bảo đức nhạo ư thế giới, giả sử Bồ- 
tát đạt được định này thì phóng các thần túc, giáo hóa chúng sinh. 

Có Tam-muội tên Chư âm duyên hội, giả sử Bồ-tát đạt được 
định này thì hiểu các âm thanh lời nói, dùng vô số văn tự hiểu rõ 
một văn tự, dùng một văn tự hiểu rõ vô số văn tự. 

Có Tam-muội tên Tích chúng thiện đức, giả sử Bồ-tát đạt được 
định này thì phân biệt tội phước, làm sáng tỏ bình đẳng, có thể làm 
cho tất cả chúng sinh được nhiều sự vui vẻ; liền nghe âm thanh Phật, 
âm thanh Pháp, âm thanh Tăng, âm thanh Thanh văn, âm thanh 
Duyên giác, âm thanh Bồ-tát, âm thanh Độ vô cực. Vị đó có nói ra 
điều gì cũng không có âm thanh. 

Có Tam-muội tên Khởi chư tổng trì vị nhất thiết vương, giả sử 
Bồ-tát đạt được định này thì phân biệt được tất cả vô lượng tổng trì. 

Có Tam-muội tên Tịnh chư biện tài, giả sử Bồ-tát đạt được 
định này thì trừ sạch tất cả lời nói âm thanh, không còn ngôn giáo, 
cũng không âm vang, không ngôn, không giáo, cũng không thật có. 

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Thủ bạch Thế Tôn: 

-Bạch Đại Thánh! Đối với thân thô lậu này thì có nên giảng 
dạy công đức của kinh điển không? 

Phật bảo: 

Nên giảng dạy. 

Bô-tát Phổ Thủ bạch Phật: 

-Giả sử Bồ-tát nghe kinh điển này nhưng không hồ nghi, phát 


SỐ 315- PHẬT THUYẾT PHỔ MÔN PHẨM KINH 123 


tâm thọ trì và đọc tụng, thì người đó hiện tại được biện tài vi diệu, 
biện luận thông minh, biện luận vui vẻ, biện luận sâu xa vi diệu, 
biện luận không hội họp, thường tu tập giúp các chúng sinh, không 
phá hoại làm tổn thương tâm ý. Vì sao? Giả sử lo nghĩ đến những 
việc đã làm, thực hành theo chân lý, thì biết chắc rằng theo thân 
chưa từng xả bỏ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn khen Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Lành thay, lành thay! Ông nói lời đó thật là đúng ý. Giống 
như bố thí đưa đến giàu có lớn, chẳng hư dối. Trì giới được sinh 
Thiên, cũng không hư dối. Nay kinh điển này cũng như thế, học tập 
đưa đến biện tài cũng không hư dối, đều được ý chí căn bản. Giống 
như mặt trời mọc thì chiếu sáng khắp thiên hạ, trừ hết các tối tăm, 
kinh này cũng như thế, người đọc tụng học tập đưa đến biện tài 
thông suốt tất cả. Giống như Bồ-tát ngồi nơi đạo tràng, dưới gốc cây 
Bồ-đề, đạt được đạo quả Vô thượng Chánh chân, thành Tối chánh 
giác, Bồ-tát cũng như thế. Người học tập, đọc tụng kinh này chắc 
chắn được biện tài, trừ hết các sự nghi ngờ. 

Thế nên, này Bồ-tát Phổ Thủ! Giả sử Bồ-tát hiện tại muốn nêu 
lên biện tài, hiểu rõ, chọn lựa các pháp thì nghe kinh điển này tâm 
chẳng còn do dự, nên thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết, vì các chúng 
hội giảng thuyết rộng rãi ý nghĩa kinh này. 

Bấy giờ, Bồ-tát Ly Cấu Tạng ở trước Phật, bạch rằng: 

-Kính bạch Thế Tôn! Sau khi Phật diệt độ, có người nào thọ 
trì, đọc tụng, giảng thuyết kinh pháp này, nên vì chúng hội mở bày 
giảng thuyết nghĩa lý, gần gũi những kẻ thô lậu nên vì họ giảng 
giải rõ sự quay về, khiến họ không còn hồổ nghi và mau được biện 
tài? 

Ngay khi ấy, các ma buồn râu rơi lệ, đi đến chỗ Phật, bạch: 

-Cúi xin Thế Tôn đừng kiến lập kinh điển này. Như Lai Chí 
Chân Đẳng Chánh Giác thường nuôi dưỡng lòng thương xót rộng lớn, 
có người nào bị khổ sở, hoạn nạn thì ban cho sự an vui lớn. 

Lành thay, Đại Thánh! Cúi xin Đại Thánh giải trừ lo lắng cho 
con! Như xưa kia Thế Tôn ban đầu ngồi dưới gốc cây nơi đạo tràng, 
nay thuyết lại kinh điển này, con trong lòng buồn rầu áo não. Như 
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Lai khi mới chứng đắc Phật đạo đã cứu giúp con, con lại phẩn 
nghịch, nhưng không thể thắng. Tất cả đều sẽ đắc quả vị không 
thoái, đạt được đạo quả Vô thượng Chánh chân, thành Tối chánh 
giác. Những hạng phàm phu nghe kinh này, nghe âm thanh, danh 
hiệu đều nhiếp phục và sẽ đắc đạo, đưa đến diệt độ, làm trống 
không cảnh giới của con, trống không cung điện ma. Đại Thánh vỗ 
về, nuôi dưỡng, an ủi, kiến lập đại BI, cúi xin xót thương cứu giúp 
con. 

Đức Phật bảo ma: 

Này Ba-tuần! Chớ khủng khiếp, chớ ôm ấp lo buồn, sợ hãi. 
Tất cả chúng sinh chẳng diệt độ hết. Như Lai cũng không kiến lập 
kinh này. 

Ma nghe Phật dạy, vui mừng hớn hở, tâm thiện phát sinh, bỗng 
nhiên biến mất. 

Bô-tát Phổ Thủ bạch Phật: 

— Vì lẽ gì Như Lai vì ma giảng thuyết đoạn giáo? 

Phật bảo Bồ-tát Phổ Thủ: 

-Kinh điển này trụ ở nơi không chỗ trụ, cho nên vì ma thuyết 
lời này. Ta chẳng kiến lập kinh điển này, thành thật không hư dối. 
Tất cả các pháp trụ ở nơi không chỗ trụ, chẳng thể đạt được, không 
có ngôn từ, lìa hai việc, gốc ngọn bình đẳng. Xét kỹ không có gốc. 
Pháp giới như cái cân, bình đẳng như hư không. Không có, không 
không, chân chánh không khác. Nay kinh lưu bố ở Diêm-phù-để nà y, 
thiên hạ ở đây sẽ có điểm lành ứng hiện. 

Thế Tôn vừa kiến lập giáo pháp chân thật, tự nhiên nghe âm 
thanh khắp giữa hư không: 

Đúng như lời Phật dạy! Chân thật không hư dối! 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Hãy lãnh thọ yếu chỉ của kinh Phổ Môn Phẩm này, thọ trì, 
đọc tụng, tuyên thuyết, chỉ dạy và cùng học tập. 

Lại bảo A-nan: 

-Kho tàng kinh điển gồm có tám vạn bốn ngàn pháp phẩm, so 
với kinh điển này đồng nhau không khác. Vì sao? Vì vô lượng pháp 
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môn yếu chỉ của pháp giới, Như Lai phân biệt hiểu rõ. Chúng sinh 
hiểu kinh điển đó mà thành đạo, rồi sau đó giảng thuyết kho tàng 
kinh điển tám vạn bốn ngàn pháp phẩm. 

Thế nên, này A-nan! Nên thọ trì kinh này, đừng để cho dứt 
mất. Phải cẩn thận giữ gìn cho kỹ, vì mọi người mà thọ trì đọc tụng, 
giảng thuyết. 

Đức Phật dạy lời này xong, Bồ-tát Ly Cấu Tạng, Bồ-tát Phổ 
Thủ, Hiển giả A-nan, chư Thiên, Kiển-đạp-hòa, A-tu-luân, nghe kinh 
này hoan hỷ cúi đầu đảnh lễ lui ra. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT 
TẠNG CHÁNH PHÁP KINH 


Hán dịch: Tam tạng Pháp Hộ. 


QUYỂN I 
Phẩm 1: TRƯỞNG GIẢ HIẾN HỘ (Phân 1) 


Tôi nghe như vây: 

Thuở nọ Đức Thế Tôn an cư tại nước Xá-vệ, vừa mãn ba tháng 
hạ liền đi thăm hỏi các vị Tỳ-kheo về việc cắt rọc vải may y phục. 
Cùng đi với Đức Thế Tôn gồm có chúng Bí-sô một ngàn hai trăm 
năm mươi vị; ngoài ra có các Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, quốc 
vương, đại thần, Sa-môn, Bà-la-môn, trưởng giả và các ngoại đạo; 
cho đến các hàng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu- 
la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già. Các chúng này luôn tôn trọng cung 
kính chí thành cúng dường Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nhận sự cúng 
dường ấy, làm ruộng phước cho đời. Các món cúng dường như đồ ăn, 
thức uống, y phục, bổ đoàn, ngọa cụ, thuốc thang và các món thọ 
dụng khác. Sở dĩ được sự cúng dường như thế, là vì danh tiếng của 
Đức Thế Tôn vang lừng thù thắng vượt hơn cả thế gian, đầy đủ mười 
hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Trong hàng Trời, Người, A-tu-la, Sa- 
môn, Bà-la-môn, hoặc Ma, hoặc Phạm và tất cả đại chúng thế gian, 
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Đức Thế Tôn tự dùng thần lực mà chứng thánh quả. Trong lúc du 
hóa, chánh pháp của Đức Thế Tôn nói ra đầu, giữa, cuối đều thiện, 
văn nghĩa sâu xa, thuần nhất không xen tạp, tướng mạo tròn đây, 
phạm hạnh thanh tịnh. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn từ từ đi đến nước Ma-già-đà, rồi lần lượt 
đến đại thành Vương xá, đến rồi, dừng nghỉ ở núi Thứu phong. 

Lúc đó trong thành Vương xá có một vị trưởng giả tên là Hiển 
Hộ đã từng làm rất nhiều Phật sự và gieo trồng căn lành từ đời Phật 
quá khứ. Ông ta của cải giàu có, thọ dụng không cùng, vàng bạc 
châu báu chất đầy kho, chứa nhóm ma-nIi, trân châu, xa cờ, san hô, 
phệ lưu ly và các loại voI, ngựa, trâu, dê cùng với những người nô tỳ 
hầu hạ kinh doanh phục dịch. 

Một hôm, trưởng giả Hiền Hộ nghe Sa-môn Cù-đàm vượt thành 
xuất gia với ý chí thanh tịnh, hiện nay đang cùng với đại chúng Bí-sô 
một ngàn hai trăm năm mươi vị đi qua nước Ma-già-đà, rồi lần lượt 
đến đại thành Vương xá, đang dừng nghỉ ở núi Thứu phong. Sa-môn 
Cù-đàm công đức to lớn sắc tướng đây đủ, danh tiếng vang lừng hơn 
cả thế gian, thành quả Chánh giác, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn tùy theo căn cơ thích ứng tuyên nói chánh pháp đầu, giữa, cuối 
đều thiện, văn nghĩa sâu xa, thuần nhất không xen tạp, tướng mạo 
tròn đầy, phạm hạnh thanh tịnh. Sau khi nghe được như thế, trưởng 
giả Hiền Hộ liền nghĩ: nay ta nên đến chỗ của Sa-môn Cù-đàm thân 
cận đảnh lễ Đức Phật Như Lai; Ứng Cúng, Chánh đẳng Chánh giác, 
công đức sắc tướng toàn thiện ấy. Nghĩ thế rồi, trưởng giả Hiền Hộ 
cùng với năm trăm trưởng giả rời khỏi thành Vương xá đến đảnh lễ 
Đức Thế Tôn. 

Sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn quấn y cầm bát cùng với chúng Bí- 
sô cung kính vây quanh đi vào đại thành Vương xá lần lượt khất 
thực. Đức Thế Tôn oai nghi nghiêm túc, bước đi nhẹ nhàng, ánh sáng 
thanh tịnh, chiếu khắp thế gian, mọi cử chỉ đều ngay thẳng thanh 
tịnh. 

Lúc đó, Hiển Hộ cùng với năm trăm trưởng giả, từ xa trông 
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thấy Đức Thế Tôn đang từ từ đi đến, oai dung tướng hảo thanh tịnh 
đoan nghiêm, các căn điều hòa nhu nhuyến, ý niệm vắng lặng, điều 
phục khéo léo, như Đại Long vương, như suối chảy trong sạch không 
nhơ bẩn, có vô số trời người đại chúng theo vây quanh, thân tướng uy 
nghi như sắc vàng ròng, thân trang nghiêm bằng ba mươi hai tướng 
tốt, tám mươi vẻ đẹp. Trời mưa các loại hoa to lớn thù thắng vi diệu, 
hoa mưa đó đầy khắp cả mọi nơi; lại có hoa sen bẩy báu ngàn ức 
cánh nở theo bước chân. Đức Thế Tôn đầy đủ vô số trăm ngàn oai 
nghi công đức đang từ xa đi đến, các trưởng giả đứng phía bên trái 
đường thấy như vậy rồi sinh lòng tin thanh tịnh đem lòng tin thanh 
tịnh đến trước chỗ Phật, đến đảnh lễ sát chân cung kính đứng trước 
Đức Phật. 
Lúc đó, Hiền Hộ và năm trăm trưởng giả đều bạch Phật: 
-Bạch Thế Tôn Cù-đàm! Thế Tôn ở trong đại chúng tướng tốt 
thù thắng; Thế Tôn Cù-đàm ở trong đại chúng oai đức thù thắng; 
Đức Tôn Cù-đàm ở trong đại chúng danh tiếng thù thắng; Thế Tôn 
Cù-đàm ở trong đại chúng ánh sáng thù thắng; Thế Tôn Cù-đàm sắc 
tướng vàng rực tối thượng thù thắng: thân tướng Thế Tôn như Kim 
Tiên thuở xưa; thân tướng Thế Tôn vi diệu không ai bằng; các căn 
Thế Tôn đầy đủ pháp hy hữu; Thế Tôn Cù-đàm hơn tất cả thế gian. 
Con thấy Thế Tôn đầy đủ oai tướng công đức như thế, vậy vì lý do gì 
mà bồ thành xuất gia. 
Trưởng giả Hiền Hộ liền dùng kệ tán thán: 
Con xưa từng nghe Phật Thế Tôn 
Danh tiếng tốt đẹp và oai đức 
Tướng đẹp tố! thượng con nay thấy 
Ánh sáng thù thắng đủ như vậy 
Thanh tịnh tốt đẹp tướng vàng ròng 
Kim sắc cao vời mọi người thấy 
Lìa trần không nhiễm ở trong chúng 
Như trăng sáng ngời gIữa các sao 
Con xưa quy mạng Nhân Trung Tôn 
Như núi Tu-di cao ngất trời 
Như lộng chư Thiên đẳnh trang nghiêm 
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Thứ lớp bao trùm mát tất cả 
Tóc trên đỉnh đầu mềm lại bóng 
Giống như sắc tướng của Đế Thanh 
Cổ thì giống như Khổng TưỚc vương 
Quay về phía phải lại mềm mại 
Trán rộng bằng thẳng lại trắng sạch 
Đôi mỉ cũng như cung Đế Thích 
Lông giữa chặng mày sáng thanh tịnh 
Như vì sao chúa sáng rạng ngời 
Hai mắt rất đẹp tướng đáng yêu 
Người thấy đều sinh tâm hoan hỷ 
Nhìn mãi nhưng vẫn không biết chán 
Đỉnh lễ Thế Tôn mắt thanh tịnh 
Con nhìn sóng mũi Nhân Trung Tôn 
Cao ráo ngay thẳng như kim sơn 
Môi như hổ phách loại Tần-bà 
Thanh tịnh cũng như tính bảo châu 
Kăng thì bóng sáng lại trons sạch 
Như sữa như ngẫu và như ấp 
Chắc chắn thanh tịnh khít bằng thắng 
Tùy chổ động chuyển thật đáng yêu 
Các răng nhỏ lớn khít không thô 
Bốn răng nhọn bén nhưng không dơ 
Cũng như nga vương trong bầy nga 
Rang ngời thanh tịnh trắng như tuyết 
Mặt như sơ nhật sáng rạng ngời 
Như Uu-báất-la và màu đồng 
Lưỡi luôn trong sạch rộng lại dài 
Che khắp cảẳ mặt rất thanh tịnh 
Con ở trong trời người Phạm thế 
Chưa từng thấy ai tướng như Phật 
Vành tai cũng như Sư tử vương 
Đủ tướng Sư tử bậc vô úy 
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Con thấy cổ Ngài đủ oai đức 

An thức ăn vào đều thanh tịnh 

Cổ thì ngay thắng không cong vẹo 
Thường được các vị ngon thượng diệu 
Dung nghỉ đôn hậu lại thù thắng 
Bảy chỗ bằng thẳng ai cũng nghe 
Tối thắng tốt đẹp Đấng Nhân Trung 
Như mặt trời sáng chiếu đảnh núi 
Bảy chỗ bằng thẳng ấy đó là 

Nai tay, bàn chân và hai vai 

Cổ thì bằng thẳng đó là bẩy 

Tròn đầy thanh tịnh lại sáng ngời 
Hai tay tròn trịa dài suôn sẻ 

Cũng như Long vương rất thanh tịnh 
Không cao không thấp hai tay bằng 
Hai tay duỗi xuống dài quá gối 

Nửa thân trên như .Sư tử vương 

Như Ni-câu-đà thân tròn đây 

Như Na-la-diên thân không hoại 
Đại lực nhẫn lực đều đầy đủ 

Lông trên thân mình mịn nhu nhuyến 
Tất cả lông ấy đều quay phải 
Không nhiễm bụi trần thân thanh tịnh 
1hí như hoa sen không dính nước 
Ẩm tàng ẩn phú rất kín đáo 

Cũng như mã vương được điều thiện 
Hai vế cũng như cỏ mềm mại 

Hai ống quyển đứng rất vững chãi 
Gót chân tròn trịa bàn cân xứng 
Tay chân đều có màng da mỏng 
Lại như nga vương ngón nhỏ dài 
Tay chân đầy đủ hai mươi ngón 
Ngóin tay thon dài móng đỏ hồng 
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Các lông ngón tay nẰằm xếp xuống 
Dưới lòng chân tướng thiên bức luân 
Mắt cá không thô cũng không lộ 
Bước đi bằng thẳng không cao thấp 
Bước đi cách đất bốn ngón tay 
Tướng mạo thù thắng hơn thế gian 
Hoa sen đỏ dưới chân Noài bước 
Thế Tôn cất bước không sợ gì 
Như Sư tử vương không cao thấp 
Không nhanh không chậm mức trung bình 
Đạo đi tự tại không sợ hãi 
Chư Thiên mưa xuống hoa vi diệu 
Trong không tranh nhau trối âm nhạc 
Phi nhân cung kính khởi cúng dường 
Đức Phật thần thông tướng hy hữu 
Sắc tướng hơn cả Tỳ-sa-môn 
Ánh sáng hơn trăm ngàn mặt trời 
Công đức Thế Tôn hơn tất cả 
Trời, người, ma, phạn và các chúng 
Nay trong tâm con có điều nghĩ 
Thần thông của Phật rất tối thượng 
Vì thấy những môn công đức gì 
Mà đi xuất gia thành Thánh quả. 

Lúc đó, Đức Phật bảo Hiển Hộ và các trưởng giả: 

Này các trưởng giả! Ta thấy mười pháp tích tập lại nhiễu loạn 

thế gian, khổ này rất lớn. Mười pháp đó là: 

1. Sinh nhiễu loạn. 

2. Già nhiễu loạn. 

3. Bệnh nhiễu loạn. 

4. Chết nhiễu loạn. 

5. Lo nhiễu loạn. 

6. Buồn nhiễu loạn. 
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7. Khổ nhiễu loạn. 

8. Phiển não nhiễu loạn. 

9. Sâu than nhiễu loạn. 

10. Luân hồi nhiễu loạn. 

Mười pháp này tích tập lại nhiễu loạn thế gian. Ta thấy vậy, 
nên mới phát lòng tin thanh tịnh xuất gia, hướng đến chứng quả 
Chánh đẳng Chánh giác. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa trên liễn nói kệ rằng: 

Những kẻ neu dị sinh 
Mắc trong lưới luân hồi 
Sinh, sầu than nhiu loạn 
Già, bệnh luôn theo đuối 
Lo, buồn nên khổ não 
Chết đến cướp mạng sống 
Nếu mong cầu xuất ly 
Thoát khỏi lưới ba cối. 

Lại nữa, này trưởng giả! Sân tích tập lại làm tổn hại thế gian, 
khổ này rất lớn. Tổn hại có mười: 

1. Do tâm của ta, quá khứ đã làm các việc tổn hại. 

2. Khởi lên suy nghĩ, hiện tại làm các việc tổn hại. 

3. Khởi lên suy nghĩ vị lai làm các việc tổn hại. 

4. Vì ngã sở ái khởi lên suy nghĩ, quá khứ chưa làm các việc 
tổn hại. 

5. Vì ngã sở ái khởi lên suy nghĩ, hiện tại chưa làm các việc 
tổn hại. 

6. Vì ngã sở ái khởi lên suy nghĩ, vị lai chưa làm các việc tổn 
hại. 

7. Không phải ngã ái khởi lên suy nghĩ, quá khứ đã từng làm 
các việc tổn hại. 

8. Không phải ngã ái khởi lên suy nghĩ, hiện tại làm các việc 
tổn hại. 

9. Không phải ngã ái khởi lên suy nghĩ, vị lai sẽ làm các việc 
tổn hại. 
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10. Khởi suy nghĩ làm các việc vô nghĩa, gây ra mọi lỗi lầm 
tổn hại. 


giác. 


thứ: 


Mười việc tổn hại này tích tập lại làm tổn hại thế gian. Ta thấy 
việc đó, vì muốn khiến chúng sinh la các tổn hại này, nên phát lòng 
tin thanh tịnh xuất gia, hướng đến chứng quả Chánh đẳng Chánh 


Lúc đó, Đức Thế Tôn lập lại nghĩa trên nói kệ rằng: 


Chúng sinh nhiều sân hận 
Làm tổn hại lẫn nhau 

Đã hiện sẽ tốn hại 

Thành mười việc tốn hại 
Người yêu không sinh hại 
Đã làm và sẽ làm 

Đang làm cũng như thế 
Không thành pháp tổn hại 
Ngã không phải bạn yêu 
Làm các việc tốn hại 

Đã, hiện, sẽ cũng vậy 
Sĩnh tội nghiệp tốn hại 
Và lỗi lầm vô nghĩa 
Mười tốn hại trói buộc 

Ta thấy pháp tốn hại 

Mới tịnh tín xuất gia. 


Lại nữa, này trưởng giả! Trong mọi thứ kiến, các hiểm ác kiến 
tích tập lại trong thế gian, khổ này rất lớn. Hiểm ác kiến có mười 
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. Đối với ngã kiến khởi lên hiểm ác kiến. 

. Đối với chúng sinh kiến khởi lên hiểm ác kiến. 
. Đối với thọ giả kiến khởi lên hiểm ác kiến. 

. Đối với nhân kiến khởi lên hiểm ác kiến. 

. Đối với đoạn kiến khởi lên hiểm ác kiến. 

. Đối với thường kiến khởi lên hiểm ác kiến. 

. Đối với vô tác kiến khởi lên hiểm ác kiến. 
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§. Đối với vô nhân kiến khởi lên hiểm ác kiến. 


9. Đối với bất bình đẳng kiến khởi lên hiểm ác kiến. 


10. Đối với tà kiến khởi lên hiểm ác kiến. 


Ta thấy được mười thứ hiểm ác kiến này rồi, vì muốn chúng 


Nsã, nhân, chúng sinh kiến 
Thọ giả kiến cũng thế 
Các kẻ ngu đị sinh 
Hiểm ác kiến che lấp 
Đoạn, thường và vô tác 
Tà vô nhân bất bình 
Khiến an trụ chánh kiến 
Vì thế ta xuất gia 

Ta Ở trong tăng-k} 
Na-do-tha trăm ngàn 

Vô số câu-chi kiếp 

Wì lợi lạc chúng sinh. 


sinh phá tất cả các kiến ấy, nên mới phát lòng tin thanh tịnh xuất gia, 
hướng đến chứng quả Chánh đẳng Chánh giác. 
Lúc đó, Đức Thế Tôn lập lại nghĩa trên liền nói kệ rằng: 


Lại nữa, này trưởng giả! Có mũi tên bệnh nặng bắn vào thế 


gian, khổ này rất lớn. Có mười mũi tên bệnh nặng: 


1. Mũi tên ái. 

. Mũi tên vô minh. 
. Mũi tên dục. 

. Mũi tên tham. 

. Mũi tên sân. 

. Mũi tên s1. 

. Mũi tên mạn. 
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. Mũi tên kiến. 
9, Mãi tên thành. 
10. Mũi tên hoại. 


Ta muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều nhổ sạch mười mũi 
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tên bệnh nặng này, nên ta mới phát lòng tin thanh tịnh xuất gia 
hướng đến chứng quả Chánh đẳng Chánh giác. 
Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa trên liền nói kệ rằng: 
Tên á1 chứa tham lam 
Vô trí nên tố! tăm 
Vô mĩnh sĩ che lấp 
Quay tròn trong khổ uấẩn 
Tên dục theo đó bắn 
Tên tham luôn đeo đuổi 
Tên sân khởi hôn mê 
Tên sĩ phủ che lấp 
Tên kiến khởi trấi ngược 
Mạn, thành, hoại cũng thế 
Những kẻ neu dị sinh 
Mới hủy báng lẫn nhau 
Hư vọng mất chân thật 
Dấy lên sự tranh cãi 
Phá tên bệnh thế gian 
Chỉ pháp vô sinh Phật 
Các chúng sinh thế gian 
Thường bị tên bắn vào 
Vì cứu hộ dit trừ 
Khiến tất cả lìa khổ. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 2 


Phẩm 1: TRƯỞNG GIẢ HIẾN HỘ (Phần 2) 


Lại nữa, này trưởng giả! Các pháp ái, các pháp tích tập kiến 
lập căn bản ở thế gian, khổ này rất lớn. Nền tảng của ái có mười 
thứ: 

. Do ái duyên cho nên khởi lên tìm cầu. 

. Do tìm cầu, cho nên sinh tham trước. 

. Do tham trước, cho nên nổi lên ngã kiến. 

. Do ngã kiến, cho nên chấp quyết định. 

. Do chấp quyết định, cho nên sinh tham dục. 
. Do tham dục, cho nên khởi chấp trước. 

. Do chấp trước, cho nên sinh xan lận. 

. Do xan lận, cho nên chấp thủ. 
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. Do chấp thủ, cho nên không phòng hộ. 

10. Do không phòng hộ, nên sinh các khổ. 

Do không phòng hộ nên mới cầm dao gậy chiến đấu tranh cãi. 
Vì lý do đó cho nên nói hai lưỡi gây nhiều tội lỗi bất thiện. Ta do 
thấy được mười thứ nền tảng ái hợp tập thế gian, muốn khiến cho 
chúng sinh an lập pháp không nền tảng, nên mới phát lòng tin thanh 
tịnh xuất gia, hướng đến chứng quả Chánh đẳng Chánh giác. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn lập lại nghĩa trên bằng kệ rằng: 
Chúng sinh bởi vì ái 
Cho nên khởi tìm cầu 
Được lợi tham ngã kiến 
Vì thọ nên quyết định 
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Việc này ta sẽ làm 
Tham dục càng tăng trưởng 
Tham dục tăng trưởng rồi 
Chấp trước sinh xan lận 
LỗI xan tham thế gian 
Kiên cố lại chấp trước 
Do chấp nên không hộ 
Tội lỗi cứ khởi mãi 
Người ngu do không hộ 
Cầm đao gậy tổn hại 
Gây ra nhiều tội nghiệp 
Về sau khổ càng tăng 
Ái duyên tăng trưởng rồi 
Mới sinh ra các khổ 
Ta chứng quả Bồ-đề 
Khiến trụ không căn bản. 
Lại nữa, này trưởng giả! Tụ pháp tà định tích tập ở thế gian, 
khổ này rất lớn. Tà pháp có mười: 
1. Nhận thức tà vạy. 

. Suy nghĩ tà vạy. 

. Lời nói tà vạy. 

. Nghiệp tà vạy. 

. Mạng tà vạy. 

. Tỉnh tấn tà vạy. 

. Niệm tà vạy. 


 ¬ì" Œ C: + CO) 


. Định tà vạy. 

9. Giải thoát tà vạy. 

10. Trí tà vạy. 

Ta thấy được mười thứ tà định tích tập ở thế gian, khổ này rất 
lớn. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi tà pháp, nên 
mới phát lòng tin thanh tịnh xuất gia, hướng đến chứng quả Chánh 
đẳng Chánh giác. 
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Khi ấy, Đức Thế Tôn lập lại nghĩa trên bằng kệ rằng: 


Chất chứa các tà kiến 
Cảnh giới suy nghĩ tà 
Toàn nói lời tà 2U Vy 
Làm các việc tà nghiỆp 
Tà mạng và tà cần 

Tà niệm cùng tà định 
Nỗi lên tà giải thoát 
Hướng thẳng đến tà trí 
Các tụ tà định này 

Kẻ ngu sỉ gây dựng 
Khiến chuyển tà theo chánh 
Thế nên ta xuất gia. 


Lại nữa, này trưởng giả! Đường ác hiểm sâu, tích tập ở thế 
gian, khổ này rất lớn, dần dần hướng đến nẻo ác, tăng trưởng nẻo ác 


và làm lớn nẻo ác. 


Đó là mười nghiệp bất thiện: 


10. Tà kiến. 


- Nói thêu dệt. 
- Nói hai lưỡi. 


Ø œ no mm 0 Đo 


Mười thứ nghiệp bất thiện này dần dần hướng đến nẻo ác, tăng 
trưởng nẻo ác và mở rộng nẻo ác. Ta thấy vậy rồi, muốn khiến 
chúng sinh lìa mọi đường hiểm, nên mới phát lòng tin thanh tịnh xuất 
gia, hướng đến chứng quả Chánh đẳng Chánh giác. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn lập lại nghĩa trên bằng kệ rằng: 
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Chúng sinh khởi giết hại 
Cướp đoạt của người khác 
Dục, tà hạnh, biến hành 
Mau đọa vào địa ngục 
Nai lưỡi và nói ác 
Nói dối không quyết định 
Người ngu nói thêu dệt 
DJ sinh phiền não trói 
Tâm tham thích của giàu 
Sân gây các lỗi lâm 
Tà kiến phá hoại nhiều 
Sẽ đọa vào đường ác 
Thân có ba nghiỆp tội 
Miệng bốn nghiệp nên biết 
Ý ba nghiệp cũng vậy 
Người làm đọa đường ác 
Nết ai tạo các tội 
Nhất định đọa đường ác 
Nếu lìa ba tội này 
Thì không đọa đường ác. 
Lại nữa, này trưởng giả! Phiển não, tùy phiền não, các nhơ bẩn 
tạp nhiễm tích tập thế gian, khổ này rất lớn. Tạp nhiễm có mười: 
1. Nhơ bẩn keo kiệt tạp nhiễm. 

. Nhơ bẩn phá giới tạp nhiễm. 

. Nhơ bẩn sân nhuế tạp nhiễm. 

. Nhơ bẩn biếng nhác tạp nhiễm. 

. Nhơ bẩn tán loạn tạp nhiễm. 

. Nhơ bẩn ác tuệ tạp nhiễm. 

. Nhơ bẩn vô văn tạp nhiễm. 
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. Nhơ bẩn sĩ hoặc tạp nhiễm. 
9. Nhơ bẩn không tin hiểu tạp nhiễm. 
10. Nhơ bẩn không tôn trọng tạp nhiễm. 


SỐ 316 ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP KINH, quyển 2 141 


Mười thứ nhơ bẩn tạp nhiễm như vậy tích tập ở thế gian. Ta 
thấy vậy rồi, muốn khiến cho tất cả chúng sinh an trụ pháp vô 
nhiễm, cho nên mới phát lòng tin thanh tịnh xuất gia, hướng đến 
chứng quả Chánh đẳng Chánh giác. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn lập lại nghĩa trên bằng kệ rằng: 

Pháp thế gian liên tục 
Mười tạp nhiễm bức bách 
Đắm tạp nhiễm hữu ví 
Tạm thời không mệt mởi 
Các kẻ ngu đị sinh 

Bị nhơ bẩn tham nhiễm 
Giới học nhiếp chúng sinh 
Nhưng lại hủy giới ấy 

Kẻ ngu trái nhẫn nhục 
Biếng nhấắc ít siêng năng 
Tâm không thể an định 

Ác tuệ thêm đần độn 

Xa lìa cả cha mẹ 

Tôn trưởng và thầy tổ 
Không thấy được ánh sáng 
Ác tuệ khởi niệm sí 

Phật nói pháp thậm thâm 
Mà lại sinh hủy bắng 

Bị sĩ ám che lấp 

Không tôn trọng Thánh pháp 
Thấy pháp tạp nhiễm rồi 
Không còn đắm hữu vi 
Không nhiễm ô vô ví 
Khiến chúng sinh vắng lặng. 

Lại nữa, này trưởng giả! Sợ hãi sinh tử tích tập ở thế gian, khổ 
này rất lớn. Nó có mười loại: 

1. Xan tham tật đố, che lấp trói buộc, khổ này rất lớn. 

2. Pháp phần vô minh luôn luôn đoanh vây, khổ này rất lớn. 
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3. Biển dục lan tràn, khổ này rất lớn. 

4. Trong cái dục ấy, khổ sở gian nan tan hoại, khổ này rất lớn. 
5. Thân ái trói buộc, tên dục bắn vào, khổ này rất lớn. 

6. Khói trần phẫn hận bay mù mịt phát ra lửa dữ, khổ này rất 


7. Lửa tham thiêu đốt, khổ này rất lớn. 

8. Sân độc che lấp, khổ này rất lớn. 

9. Si chướng như gai nhọn, khổ này rất lớn. 

10. Đồng hoang sinh tử, hiểm nạn ghê sợ, luôn theo đuổi trói 
buộc, khổ này rất lớn. 

Ta thấy được mười thứ khổ này rồi, muốn khiến chúng sinh trừ 
đoạn, cho nên mới phát lòng tin thanh tịnh xuất gia, hướng đến 
chứng quả Chánh đẳng Chánh giác. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn tóm lược nghĩa trên bằng kệ rằng: 

Sinh, trẻ, già luôn luôn theo đuổi 
Sắc tướng hoại là phi sắc tướng 
Không niệm không tuệ làm tốn giẩm 
Pháp này hay hoại tướng thế gian 
Bệnh làm giảm mất cả sắc lực 
Cướp đi sức mạnh của tính tấn 

Lại còn tổn giảm nơi cắc căn 

Sức lực kém dần nương vào đâu 
Sợ chết cũng như La-sắt rống 
Luôn luôn theo đuổi loài quần sinh 
Thời đến mạng hết tâm không yên 
Hoại diệt thế gian các thọ mạng 
Pháp già, bệnh, chết rất mãnh liệt 
Nhiễu loạn các chúng sinh thế gian 
Không già, không chết môn an lạc 
Ta xuất gia vì siêng cần cầu 

Ba lửa thiêu đối khấp thế gian 
Không thấy ai cứu hộ thế gian 
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Ta khởi lên tâm cứu thế gian 
Nguyện rưới cam lồ dập lửa dữ 
Chánh đạo thế gian bị phá hoại 

TỐI tăm mờ mựt lại sĩ ấm 

Nguyện khai mắt sáng cho chúng sinh 
Xuất gia làm sáng lên chánh đạo 
Chúng sinh khởi lên tâm sĩ hoặc 
Nên bị các chướng nó che lấp 

Ta nguyện dứt trừ tâm ác tác 

Nên xuất gia rồi nói chánh pháp 
Chúng sinh khởi lên chống trấi nhau 
Tìm cầu lỗ! lầm mà đoạn hoại 

Nền ta xuất gia lợi thế gian 

Nguyện hết chúng sinh dứt sân nhuế 
Thế gian cha mẹ rất thân yêu 
Chúng sinh mạn tâm không tôn n2 
Muốn khiến bẻ gấy cờ ngã mạn 
Nên ta xuất gia vì cứu hộ 

Ta thấy chúng sinh tham che lấp 
Bởi do của cải nên đọa lạc 

Nếu ai hộ trì bẩy Thánh tài 

Sẽ làm thế gian lìa nghèo khổ 
Chúng sinh nổ! lên hại lẫn nhau 

Vì vô nghĩa lợi nuôi riêng mình 
Nhất định phá hoại chính tự thân 

Vì thế ta khiến lìa ba cõi 

Kẻ neu không rõ việc nghĩa lợi 

Như vậy khắp cả trong ba cối 

Ta muốn lợi ích nên xuất gia 

Chỉ cho thế gian pháp chính nghĩa 
Chúng sinh chìm đắm trong địa ngục 
Thấy chúng chịu khổ não vô cùng 
Đủ mọi ác độc không kể hết 


144 BẢO TÍCH - BỘ 4 


Ta xuất gia khiến chúng giải thoát 
Chúng sinh nổi lên giết hại nhau 
Cứ xoay tròn mãi trong súc sinh 
Ta khởi Bi nguyện nên xuất gia 
Làm chỗ nương tựa cho chúng sinh 
Ta thấy chúng sinh thân nøạ quỷ 
Chịu nổ! đói khát rất cực khổ. 
Ta chứng Vô thượng đại Bồ-đề 
Thí món cam lồ rất tối thượng 
Con người tìm cầu là khổ lớn 
Chư Thiên phước hết khổ càng tăng 
Biết rõ cực khổ trong ba cối 
Nên ta xuất gia vì cứu vớt 
Thế gian có kẻ không tàm quý 
Vì muốn mê loạn chúng sinh ác 
Không kể quyến thuộc và tôn thân 
Muốn ăn nuốt nhau như heo chó 
Đấắẫm dục trói buộc vào nữ sắc 
Ta thấy chúng sinh bị trói buộc 
Khởi không nghĩa lợi tâm kiêu mạn 
Nên ta xuất gia vì cứu hộ 
Chúng sinh phá hoại không tự tại 
Sợ hãi chết đến không giải thoát 
Ta xuất gia rồi chứng Bồ-đề 
Đều khiến giác ngộ được tự tại 
Cư sĩ tại g1a không n9h12 lợi 
Ta thấy trăm ngàn thứ lỗi lầm 
Ta nay muốn chuyển các cối này 
Thảy đều xa lìa nguồn sinh tử. 
Lúc đó, Hiển Hộ cùng với năm trăm trưởng giả, nghe Đức Phật 
dạy thế, đều phát tâm hy hữu, đồng nói như vầy: 
-Giác ngộ của Phật thật to lớn, chúng con nay mới biết Ngài là 
Bậc Chân Giác. 
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Các trưởng giả đồng thanh nói kệ rằng: 
Chúng con gồm năm trăm trưởng giả 
Vì sợ già nên đến theo Phật 
Xin Phật tuyên nói pháp Vô thượng 
Xa lìa nguồn khổ của sinh tử 
Thế Tôn viên tịch tướng thanh tịnh 
Đã lìa ba cối được giải thoát 
Cứu độ ba cối môn thành hoại 
Lìa nhà ba cối đưỢc tự tại 
Lìa tham giải thoát không sợ gì 
Lìa trần vô cấu tâm thanh tịnh 
Vô thượng thiện điều Đại Đạo Sư 
Khai sáng pháp cam lồ vô thượng 
Trượng phu vô thượng tướng tố! thắng 
Trời người thế gian không ai bằng 
Bậc Vô Đẳng Đẳng Thế Gian Tôn 
Diễn pháp đại Bi thật tố! thượng 
Dứt các lỗi lầm đoạn ba cấu 
Mắt hết tố! tăm được thanh tịnh 
Cốt đứt lưới sĩ trần ám độn 
Tuyên nói pháp ly trần vô biên 
Thương xót thế gian không chỗ nương 
Cứu vớt người trôi nổ! ba cối 
Trong BI tâm khởi tâm đại Bí 
Mau chóng ra khỏi khéo an trụ 
Biển sinh tỈ sĩ ấc kiêu mạn 
Bệnh khổ làm hại như nước chẩy 
Chúng sinh chìm đắm không ai cứu 
Phật vì thương xót mà cứu độ 
Thân Phật thanh tịnh như núi vàng 
Đầy đủ trăm tướng sáng rạng ngời 
Cam lồ tố! thượng đại phạm âm 
Lời Ngài diệu bảo nói thắng pháp 
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Tự tánh các pháp đều thanh tịnh 

Xưa nay trong sáng cũng như thế 

Không làm, không nhận cũng không mất 
Vì kẻ vô văn khéo khai thị 

Danh tiếng vô biên làm các thiện 

Mười lực vô úy trí tự nhiên 

Ý bằng hư không trí vô biên 

Khéo nói pháp thệ nguyỆn .Sa-IHÔH. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Năm trăm trưởng giả này 
thiện căn đã thành thục, vậy nay ta sẽ nói chánh pháp cho họ, làm 
cho Cư sĩ nơi đây đều trở thành xuất gia, hết các hữu lậu, chứng 
thành Thánh quả.” 

Khi ấy, Đức Thế Tôn ngồi kiết già trên hư không, đồng thời 
năm trăm trưởng giả sinh tâm ngưỡng mộ sâu xa, phát lòng tin thanh 
tịnh tôn trọng, cúng dường các món, thân cận Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn bảo năm trăm trưởng giả: 

Này các trưởng giả! Thế gian có các nạn sinh, già, bệnh, chết, 
buồn rầu, khổ não, sầu than, luân hồi. Vậy các ông có muốn giải 
thoát các pháp nhiễu loạn đó không? 

Lại nữa, thế gian đã làm, đang làm và sẽ làm, ái hay không 
phải ái, khởi lên việc vô nghĩa, mười việc tổn hại. Như vậy các ông 
có muốn cầu giải thoát không? 

Lại nữa, thế gian trong các kiến có các hiểm ác kiến là ngã, 
nhân, chúng sinh, thọ giả, đoạn, thường, vô tác, vô nhân, bất bình và 
tà kiến. Các ông có muốn cầu giải thoát khỏi mười thứ hiểm ác kiến 
đó không? 

Lại nữa, thế gian có mười mũi tên bệnh nặng là ái, vô minh, 
dục, tham, sân, si, mạn, kiến và thành hoại. Vậy các ông có muốn 
cầu giải thoát khỏi mười mũi tên bệnh nặng đó không? 

Lại nữa, thế gian pháp ái căn bản do ái cho nên tìm cầu; tìm 
cầu cho nên tham; do tham cho nên có ngã kiến; do ngã kiến cho nên 
quyết định; do quyết định cho nên tham dục; do tham dục cho nên 
chấp trước; do chấp trước cho nên xan lận; do xan lận cho nên chấp 
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thủ; do chấp thủ cho nên không phòng hộ; do không phòng hộ nên 
sinh khổ. Vậy các ông có muốn cầu giải thoát mười pháp căn bản ái 
đó không? 

Lại nữa, thế gian có pháp tụ tà định là tà kiến, tà tư duy, tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà cần, tà niệm, tà định, tà giải thoát và tà 
trí. Vậy các ông có muốn giải thoát khỏi mười pháp tà định đó 
không? 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 3 


Phẩm 1: TRƯỞNG GIẢ HIẾN HỘ (Phân 3) 


Lại nữa, này trưởng giả! Thế gian có mười nghiệp bất thiện là 
sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói thêu đệt, nói hai lưỡi, nói ác, 
tham lam, sân hận, tà kiến. Vậy các ông có muốn thoát khổi mười 
nghiệp bất thiện đó không? 

Lại nữa, thế gian có mười pháp tạp nhiễm: xan lận tạp nhiễm; 
hủy giới tạp nhiễm; sân nhuế tạp nhiễm; biếng nhác tạp nhiễm; tán 
loạn tạp nhiễm; ác tuệ tạp nhiễm; vô văn tạp nhiễm; nghi hoặc tạp 
nhiễm; không tin hiểu tạp nhiễm; không tôn trọng tạp nhiễm. Vậy 
các ông có muốn thoát khỏi mười thứ tạp nhiễm ấy không? 

Lại nữa, thế gian có mười thứ sinh tử sợ hãi: xan tham tật đố 
che lấp; vô minh trói buộc; biển dục thênh thang: ở trong dục ấy là 
khổ nạn; tên dục bắn vào; khói phẩn hận bay mù mịt; lửa tham thiêu 
đốt; biển sân vùi lấp; si chướng như gai nhọn; đồng hoang sinh tử 
nguy hiểm sợ hãi. Vậy các ông có muốn thoát khỏi mười thứ sinh tử 
sợ hãi đó không? 

Khi Đức Phật vừa hỏi xong, năm trăm trưởng giả đồng thanh 
bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Chúng con đều muốn giải thoát mười thứ 
nhiễu loạn cho đến mười thứ sinh tử sợ hãi, chúng con đều muốn cầu 
giải thoát. 

Đức Thế Tôn bảo năm trăm trưởng giả: 

Này các trưởng giả! Các ông đều mong câu giải thoát, nhưng 
giải thoát ấy cầu từ đâu? 

Này các trưởng giả! Mắt không thể giải thoát. Vì sao? Vì mắt 
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vốn không chuyển lại cũng không tạo tác, mắt không suy nghĩ cũng 
không hiểu biết. Vì thế nên biết, mắt không kiến lập từ ngã. 

Này các trưởng giả! Tai, mũi, lưỡi, thân, ý không thể giải 
thoát. Vì sao? Vì tai, mũi, lưỡi, thân, ý vốn không chuyển cũng lại 
không tạo tác, ý không suy nghĩ cũng không hiểu biết. Vì thế nên 
biết, Ý vốn không kiến lập từ ngã. 

Sắc không thể giải thoát. Vì sao? Vì sắc không chuyển cũng lại 
không tạo tác; sắc không suy nghĩ, cũng không hiểu biết. Vì thế nên 
biết, sắc vốn không kiến lập từ ngã. 

Thanh, hương, vị, xúc, pháp không thể giải thoát. Vì sao? Vì 
pháp không sở chuyển cũng lại không tạo tác; pháp không suy nghĩ 
cũng không hiểu biết. Vì thế nên biết, pháp vốn không kiến lập từ 
ngã. 

Lại nữa, này trưởng giả! Sắc uẩn không thể giải thoát. Vì sao? 
Vì sắc uẩn không chuyển, cũng lại không tạo tác; sắc uẩn không suy 
nghĩ, cũng không hiểu biết. Vì thế nên biết sắc uẩn không kiến lập 
từ ngã. 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn không thể giải thoát. 
Vì sao? Vì thức uẩn không chuyển cũng không tạo tác; thức uẩn 
không suy nghĩ, cũng không hiểu biết. Vì thế nên biết, thức uẩn 
không kiến lập từ ngã. 

Lại nữa, này trưởng giả! Địa giới không thể giải thoát. Vì sao? 
Vì địa giới không chuyển, lại cũng không tạo tác; địa giới không suy 
nghĩ, cũng không hiểu biết. Vì thế nên biết, địa giới không kiến lập 
từ ngã. 

Thủy, hỏa, phong, không, thức giới không thể giải thoát. Vì 
sao? Vì thức giới không chuyển, cũng không tạo tác, thức giới không 
suy nghĩ, cũng không hiểu biết. Vì thế nên biết, thức giới không kiến 
lập từ ngã. 

Này các trưởng giả! Nên biết, tất cả các pháp đều khởi lên từ 
hư vọng phân biệt, lệ thuộc vào duyên yếu kém không có sức lực, từ 
duyên mà chuyển. Nếu có duyên pháp thì các pháp ấy mới có ra, 
còn duyên pháp nếu không thì các pháp cũng không. Nhưng trong tất 
cả pháp có ra đó không có một pháp nhỏ nào có thể hiểu biết, cũng 
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không có một pháp nhỏ nào hoặc sinh hoặc diệt, hoặc khởi, hoặc 
tận. Lại không có một pháp riêng nào là đoạn là thường. 

Này các trưởng giả! Vì lý do đó cho nên biết, tất cả các pháp 
đều từ hư vọng phân biệt mà khởi, trói buộc vào duyên không có sức 
lực, từ duyên mà chuyển. Nếu duyên có thì các pháp mới có; nếu 
duyên pháp không thì các pháp cũng không. Nhưng trong tất cả pháp 
có ra đó, không có một pháp nhỏ nào có thể biết, cũng không có một 
pháp nhỏ nào hoặc sinh, hoặc diệt, hoặc khởi, hoặc tận; lại không có 
một pháp riêng nào là đoạn là thường. 

Vì thế các ông nên biết, nếu có phân biệt hư vọng, tác ý không 
đúng lý thì các pháp có ra; còn nếu không phân biệt hư vọng, tác ý 
đúng lý thì các pháp không có. Nếu tác ý không đúng lý thì vô minh 
kia có thể hiện diện; nếu tác ý đúng lý thì vô minh không hiện hữu. 
Do vô minh có cho nên hành có; vô minh không cho nên hành 
không. Các hành có, cho nên thức có; các hành không cho nên thức 
không. Thức có cho nên danh sắc có; thức không cho nên danh sắc 
không. Danh sắc có, cho nên lục xứ có; danh sắc không cho nên lục 
xứ không. Lục xứ có, cho nên xúc có; lục xứ không, cho nên xúc 
không. Xúc pháp có, cho nên thọ có; xúc pháp không, cho nên thọ 
không. Thọ có, cho nên ái có; thọ không cho nên ái không. Ấi có, 
cho nên thủ có; ái không cho nên thủ không. Thủ có, cho nên hữu 
có; thủ không, cho nên hữu không. Hữu có, cho nên sinh có, hữu 
không, cho nên sinh không. Sinh có, cho nên lão tử có; sinh không 
cho nên lão tử không. 

Như vậy cái gì gọi là già? Đó là trạng thái suy biến, ho hen, 
lụm khụm, đi đứng phải chống gậy, các căn thay đổi, mạng sống 
giảm dân, hành tướng khô gầy. Đó gọi là già. 

Sao gọi là chết? Đến lúc chết, các uẩn tan hoại, thân này chôn 
vào lòng đất, các bộ phận chi tiết bị biến đổi rả ra. Đó gọi là chết. 
Đây là tướng già; đây là tướng chết, gọi chung là già chết. Pháp sinh 
có, cho nên già chết có; pháp sinh không cho nên già chết cũng 
không. 

Sao gọi là sinh? Khi thai nhi được sinh ra khỏi bào thai, năm 
uẩn hòa hợp, lục xứ đầy đủ, các chi tiết đồng phần lần lượt hợp tập. 
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Đó gọi là sinh. Pháp hữu có, cho nên pháp sinh có; pháp hữu không, 
cho nên pháp sinh không. 

Sao gọi là hữu? Ấy là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Đó gọi 
là hữu. Pháp thủ có, cho nên pháp hữu có; pháp thủ không, cho nên 
pháp hữu không. 

Sao gọi là thủ? Là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã ngữ 
thủ. Đó gọi là thủ. Pháp ái có, cho nên thủ có; pháp ái không, cho 
nên pháp thủ không. 

Sao gọi là ái? Là sắc ái, tham ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp 
ái. Đó gọi là ái. Pháp thọ có, cho nên ái có; pháp thọ không, cho nên 
pháp ái cũng không. 

Sao gọi là thọ? Là nhãn xúc làm duyên, sinh ra các thọ; Nhĩ 
xúc làm duyên, sinh ra các thọ; Tỷ xúc làm duyên, sinh ra các thọ; 
Thiệt xúc làm duyên, sinh ra các thọ; Thân xúc làm duyên, sinh ra 
các thọ; Ý xúc làm duyên, sinh ra các thọ. Đó gọi là thọ. Pháp xúc 
có cho nên pháp thọ có; pháp xúc không, cho nên pháp thọ cũng 
không. 

Sao gọi là xúc? Là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân 
xúc, ý xúc. Đó gọi là xúc. Lục xứ có, cho nên xúc có; lục xứ không 
cho nên xúc pháp cũng không. 

Sao gọi là lục xứ? Là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, 
ý xứ. Đó gọi là lục xứ. Danh sắc có, cho nên lục xứ có; danh sắc 
không cho nên lục xứ không. 

Sao gọi là danh sắc? Là thọ, tưởng, hành, thức. Đó gọi là danh. 
Thọ xúc tác ý với bốn đại, bốn đại sở tạo gọi là sắc, nói chung lại là 
danh sắc. Thức pháp có, cho nên danh sắc có; thức pháp không, cho 
nên danh sắc không. 

Sao gọi là thức? Là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức. Đó gọi là thức. Hành pháp có, cho nên thức có; hành 
pháp không, cho nên thức pháp không. 

Sao gọi là hành? Là sắc biến tư, thanh biến tư, hương biến tư, 
vị biến tư, xúc biến tư, pháp biến tư. Đó gọi là hành. Vô minh có, 
cho nên hành có; vô minh không, cho nên hành không. 

Sao gọi là vô minh? Không biết đời trước; không biết đời sau; 
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không biết đời trước sau; không biết trong; không biết ngoài; không 
biết giữa; không biết bốn Thánh đế Khổ, Tập, Diệt, Đạo; không biết 
duyên; không biết trong pháp duyên sinh hoặc hắc hoặc bạch; không 
biết duyên cùng với không phải duyên; không biết đối ngại hay 
không phải đối ngại; không biết có tội, không tội, không biết chỗ 
ứng thân gần; không biết thân gần; đối với các pháp không biết 
không thấy; không có khả năng giác liễu Tam-muội hiện tiền. Đó 
gọi là vô minh. Vì có tác ý không đúng lý, cho nên có vô minh; 
không có tác ý không như lý cho nên không có vô minh. 

Sao gọi là tác ý không đúng lý? Nghĩa là ta ở đời trước là có 
hay là không? Ta ở đời trước đã quá khứ hay chưa quá khứ? Ta ở 
đời trước thuộc vào loài nào? Ta ở đời vị lai là có hay là không? 
Đời vị lai sẽ ở nơi đâu? Đời vị lai ta thuộc loài nào? Trong nội 
pháp, cái gì gọi là có ngã, không ngã? Lại sinh nghi hoặc là có hay 
là không? Cái gì sinh? Cái gì không sinh? Nếu có sinh thì thuộc loài 
nào? Do tác ý không đúng lý như vậy, cho nên đối với sáu kiến và 
các kiến khác mà khởi lên. Từ đó khởi lên kiến chấp có ngã, kiến 
chấp không ngã. Đối với ngã, ngã sở không có khả năng quán đúng 
lý bình đẳng. Do không quán đúng lý bình đẳng, cho nên mới có 
sinh khởi các kiến như vậy. Thế nên, có ngã, có thế gian thì là có 
duyên pháp. Duyên pháp ấy không thường, không sức lực, không 
chắc chắn, cuối cùng biến hoại. Trong pháp rốt ráo chấp là chánh 
trụ và chánh an lập. Khi kiến chấp này thành rồi thì gọi là tác ý 
không đúng lý. Do phân biệt hư vọng mà có, cho nên có tác ý không 
đúng lý. 

Sao gọi là phân biệt hư vọng? Nghĩa là ngã, nhân, chúng sinh, 
thọ giả, Bổ-đặc-già-la, nho đồng ý sinh, tác giả, thọ giả. Đây gọi là 
người hư vọng ngu sĩ dị sinh, vô văn, đối với ngã, nhân, chúng sinh, 
thọ giả... lại sinh chấp trước. Đây gọi là phân biệt, nói chung là hư 
vọng phân biệt. Do có hư vọng phân biệt cho nên có tác ý không 
đúng lý. Phân biệt hư vọng không, nên tác ý không đúng lý cũng 
không. Do có hư vọng phân biệt và tác ý không đúng lý, cho nên có 
vô minh. Nếu cả hai pháp này không thì vô minh cũng không. Do vô 
minh có cho nên các hành mới có; vô minh không thì các hành cũng 
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không. Nói tóm lại, do sinh pháp có cho nên lão tử mới có, do sinh 
pháp không nên lão tử cũng không. 

Này các trưởng giả! Nên biết, tất cả các pháp đều là phân biệt 
hư vọng, khởi lên rồi trói buộc vào duyên. Các duyên pháp ấy không 
thường, không sức lực, không chắc chắn, từ duyên chuyển. Do duyên 
pháp có, cho nên các pháp mới có; do duyên pháp không nên các 
pháp cũng không. Nhưng đối với các pháp có đó không có một pháp 
nhỏ nào có thể hiểu biết, cũng không có một pháp nhỏ nào hoặc 
sinh, hoặc diệt, hoặc khởi, hoặc tận; cũng không có một pháp riêng 
nào là thường là đoạn. 

Này các trưởng giả! Ví như trong ao lớn nước chảy, có các loại 
trùng cá sinh sống, ý các ông nghĩ sao? Các loài trùng cá ấy, nương 
vào sức nào? 

Các trưởng giả bạch Phật: 

—Bạch Thế Tôn! Các loài ấy nương vào sức nước. 

Đức Phật hỏi: 

“Này các trưởng giả! Các ông nghĩ sao? Nước thật có sức 
không? 

Các trưởng giả bạch Phật: 

—Không có, thưa Thế Tôn! Không có, thưa Thiện Thệ! 

Đức Phật hỏi các trưởng giả: 

Này các trưởng giả! Nước không có suy nghĩ thì làm gì có 
sức? 

Các trưởng giả bạch Phật: 

Không có sức, thưa Thế Tôn! Không có sức, thưa Thiện Thệ ! 

Đức Phật bảo các trưởng giả: 

“Này các trưởng giả! Hư vọng phân biệt khởi lên các pháp 
cũng như vậy, không có sức lực, không chắc chắn từ duyên chuyển. 
Do duyên pháp có, cho nên các pháp mới có; nếu duyên pháp không, 
thì các pháp cũng không. Nhưng đối với các pháp có đó không một 
pháp nhỏ nào có thể hiểu biết, cũng không có một pháp nhỏ nào 
hoặc sinh, hoặc diệt, hoặc khởi, hoặc tận; lại không có một pháp 
riêng nào là thường là đoạn. 
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Này các trưởng giả! Nếu suy xét tìm cầu duyên pháp ấy đúng 
như lý thì thật không thể tin, không thể nào tin, từ đó sinh ra sợ hãi. 
Do sợ hãi nên dong ruổi bốn phương. Nếu tìm cầu suy xét như lý 
chắc chắn, thì cái gì là pháp này, cái gì là pháp kia. Khi quán sát 
được như vậy rồi thì không còn sợ hãi hay dong ruổi nữa. Lại một khi 
quán sát đúng như lý thì không thấy có một pháp. Do không có pháp 
nên không dong ruổi. Vì sao? Vì tất cả pháp không có sở đắc, tất cả 
tâm ý cũng không sở đắc. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Tất cả pháp vô ngã là vì ha trần 
cấu; tất cả pháp không chúng sinh là vì la ngã; tất cả pháp không có 
thọ giả, là vì vượt khỏi tất cả pháp sinh, già, bệnh, chết, buồn râu, 
khổ não, sầu than. Tất cả pháp không nhân là vì đoạn ba đời; tất cả 
pháp không có văn tự, vì lìa tất cả âm thanh ngôn ngữ; tất cả pháp 
xưa nay không có mảy trần, vì không có sở duyên; tất cả pháp vắng 
lặng là vì tướng cận tịch; tất cả pháp thông đạt nhất thiết xứ là vì tự 
tánh như hư không: tất cả pháp nương vào không là vì không quyết 
định đối hiện; tất cả pháp không lay động là vì không nương tựa; tất 
cả pháp an trụ thật tế là vì tương ưng với không động không trụ; tất 
cả pháp không ngôn thuyết là vì la sóng ngôn ngữ; tất cả pháp là 
không sắc tướng là vì lìa hình bóng, hiển sắc và đối ngại sở hành; tất 
cả pháp là vô đẳng là vì la ngã tướng; tất cả pháp không chỗ hiểu 
biết là vì la tâm ý thức; tất cả pháp không hàm tàng vì vượt khỏi 
cảnh giới của mắt; tất cả pháp không thể tin, vì vượt khỏi cảnh giới 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỀN 4 
Phẩm 1: TRƯỞNG GIẢ HIỄN HỘ (Phần 4) 


Đức Phật bảo: 

Này các trưởng giả! Tất cả các pháp không quán, không phải 
không quán. Vì sao? Vì lìa sinh, trụ, diệt. Tất cả pháp không chuyển 
không tạo tác, vì là la tâm ý thức. Tất cả pháp trói buộc vào duyên, 
là vì tự tánh không sức lực. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Mắt là do bốn đại tạo thành, 
không thường, không có sức mạnh, lại không rốt ráo, là pháp không 
chắc chắn, không sức lực, là pháp mau chóng mục nát, cho nên 
không thể tin, nhiều khổ não, tập hợp nhiều thứ bệnh tật. Thế nên, 
này các trưởng giả! Ý không có nương tựa, cũng không tạo tác; tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Do bốn đại tạo thành khô ng 
thường, không sức lực, nên không rốt ráo, không chắc chắn, 
khóng sức lực; là pháp mau chóng mục nát, cho nên không thể 
tin, mhiểu khổ não tập hợp, nhiều bệnh tật. Thế nên, này các 
trưởng giả! Ý không có nương tựa cũng không tạo tác. 

Này các trưởng giả! Các pháp này nên học như vậy: Mắt này 
như bọt nước, không có bền chắc; mắt như bong bóng nước không có 
lâu dài; mắt như sóng nắng, sinh từ nghiệp phiển não khát ái; mắt 
như cây chuối, tự thể không thật; mắt như huyễn hóa, khởi từ điên 
đảo; mắt như giấc mộng, thấy từ hư vọng; mắt như tiếng vang, bị trói 
buộc vào duyên; mắt như hình bóng, do nghiệp đối hiện; mắt như 
mây nổi, tan trong chốc lát; mắt như điện chớp, biến diệt trong 
khoảnh khắc; mắt này không chủ, cũng như đất; mắt này vô ngã, 
cũng như nước; mắt này không chúng sinh, cũng như lửa; mắt này 
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không thọ, cũng như gió; mắt này không nhân, cũng như hư không; 
mắt này không thật, bốn đại là nhà; mắt này là tánh không, lìa ngã 
và ngã sở; mắt này vô tri, như cổ, cây, ngói, đá; mắt này không tạo 
tác, bị sức gió chuyển động; mắt này là không, đây dẫy bất tịnh; mắt 
này hư ngụy, tuy được lau rửa trang sức, nhưng rốt cuộc cũng bị tan 
hoại; mắt này như gò, như giếng, bị già bức bách; mắt này rốt ráo 
không biên tế, sau đều quy về chỗ chết. 

Này các trưởng giả! Các ông nên biết, mắt đã như vậy, nên tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Nói tóm lại, nên biết tất cả pháp 
cũng như vậy. Các kẻ ngu dị sinh, đối với tất cả pháp dục liển sinh 
chấp trước; khiến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đắm trước vào sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

Lại nữa, đối với sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn, nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới, cho đến ý giới, pháp giới, ý thức giới, 
địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới, chúng 
sinh do đắm trước vào các pháp này, cho đến đắm trước vào danh 
tướng hữu vi, vô vi. Thế nên, này các trưởng giả! Các ông chớ sinh 
ái trước vào các pháp dục ấy, chớ sinh tham đắm chấp trước vào vợ 
con, nhà cửa, tiển tài, châu báu mà phải phát lòng tin thanh tịnh xuất 
gia. Khi đã xuất gia rồi thì không còn sinh dục lạc nữa. Do không 
còn dục lạc đó, cho nên được đầy đủ tịnh giới, tu trì ba la để mộc xoa 
thanh tịnh, viên mãn tất cả các phép tắc oai nghi, cho đến tội nhỏ 
cũng phải sợ. 

Này các trưởng giả! Nếu học như vậy thì sẽ được đây đủ giới 
uẩn. Khi được đây đủ giới uẩn rồi thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
không còn chấp vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nữa. 

Không chấp vào sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức 
uẩn; không chấp vào nhãn giới, thức giới, nhãn thức giới, cho đến ý 
giới, pháp giới, ý thức gIới. 

Không chấp vào địa giới, hỏa giới, thủy giới, phong giới, không 
giới, thức giới. Nói tóm lại, không chấp vào tất cả các pháp. Do 
không chấp trước cho nên không bị giảm mất. Pháp nào không bị 
giảm mất? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp không bị giảm mất. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, 
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thức uẩn không giảm mất. Nhãn giới, thức giới, nhãn thức giới, cho 
đến ý giới, pháp giới, ý thức giới không giảm mất. Địa giới, thủy 
giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới không bị giảm mất. 

Nếu các pháp này không giảm mất thì không có nhiễm ô. Do 
không nhiễm ô, cho nên mau chóng được khinh an. Pháp nào là 
khinh an? Là không sở kiến. Nếu không sở kiến thì hướng đến tất cả, 
không có một pháp nhổ nào làm chướng ngại. Nếu không chướng 
ngại thì không hại chính mình, không hại người khác, không hại 
mình và người. Do không hại cho nên tâm không bị hoại. Vì thế nên 
có khả năng nhập vào vô dư y thanh tịnh Niết-bàn. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Nói nhập, vậy nhập vào cái gì? Là 
không phải mắt sở nhập, không phải tai, mũi, lưỡi, thân, ý sở nhập. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Nếu chấp rằng mắt thành từ 
duyên, thì là chấp vào ngã và ngã sở. Do vậy lìa xa Niết-bàn. 

Sao gọi là la xa Niết-bàn? Vì tham cho nên lìa xa Niết-bàn; vì 
sân cho nên lìa xa Niết-bàn; vì si cho nên la xa Niết-bàn; vì Vô trí 
cho nên lìa xa Niết-bàn. 

Này các trưởng giả! Người vô trí không lìa quá khứ, không lìa 
vị lai, không lìa hiện tại, vô trí quyết định làa trí sở sinh. 

Sao gọi là trí? Là vô tận trí. Sao gọi là tận trí? Là quá khứ vô 
tận trí, vị lai vô tận trí, hiện tại vô tận trí, duyên pháp vô trí lìa trí sở 
sinh. Vô trí lìa trí ấy tức là mắt từ duyên lìa trí sở sinh, nên mắt là vô 
ngã. Nếu vô ngã thì không có chấp thủ. Nếu không chấp thủ thì là 
không xả. Nếu không xả thì là giải thoát. 

Sao gọi là giải thoát? Là giải thoát ngã chấp, giải thoát chúng 
sinh chấp, giải thoát thọ giả chấp, giải thoát nhân chấp, giải thoát 
đoạn, thường chấp, giải thoát tất cả chấp, giải thoát phân biệt chấp. 
Khi đã không còn phân biệt thì không còn năng phân biệt và sở phân 
biệt. Pháp không phân biệt cũng không ha phân biệt. 

Sao gọi là không phân biệt? Là không còn phân biệt ngã và 
ngã sở. Nếu không còn phân biệt ngã thì không còn lấy bỏ. Nếu 
không còn lấy bỏ thì là nhập vào giải thoát, ha pháp, lìa trói buộc, 
hoặc pháp không phải lìa trói buộc, cả hai đều được xuất ly. 

Sao gọi là ha? Là lìa tất cả khổ. 
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Này các trưởng giả! Các ông nên cầu pháp xuất ly như vậy. 
Nhưng đối với pháp ấy không có pháp nào có thể chấp thủ. Vì sao? 
Vì còn chấp thủ thì còn sinh sợ hãi. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm rõ nghĩa trên bèn lập lại kệ 
rằng: 

Nếu còn chấp pháp thì còn sợ 

Đo sợ nên đọa vào đường ác 

Nếu thấy nhân sợ hãi như vậy 

Do biết pháp có nên chấp thi 

Nếu đúng như lý quán chánh đạo 
Ánh sáng trí tuệ phá tối tăm 

Do thấy được trí tuệ thù thắng 

Nên biết dị tính không thể được 
Phải nên quán kỹ các không xứ 
Vận động hư giả lại không thật 
Trong đó chớ chấp môn an lạc 

Thế gian hư cuồng vì khát ái 

Biết rõ như thật đố! pháp không 
Biết các pháp không đều không thật 
Ta được an lạc lìa khổ não 

Cũng được không động vui tố! thượng 
Nếu hay hiểu rõ đúng như vậy 

Thì biết tất cả pháp đều không 

Do vậy thoát khỏi các nhân khổ 
Tranh cãi từ đâu mà xảy ra 

Bởi do dục vọng sinh chấp trước 

Vì chấp nên sinh các phiền não 
Chấp đó chính là tên của thủ 

Do thủ cho nên sinh ba hữu 

Vì hữu có sinh nên luân chuyển 
Chấm dứt ba hữu tức không sinh 
Pháp già, bệnh, chết cũng không có 
Kối ráo không thọ khổ vô thường 
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Nên biết không dục thì không thủ 
Do không thủ nên không ba hữu 
Nếu như hữu dứt tức không sinh 
Khổ. già, bệnh, chết đêu không thọ 
Thế nên, nà y trưởng giả các ông 
Đồng phát xả ly tâm chấp trước 

Bỏ các quyến thuộc nhân thương yêu 
Mau chóng thành tựu tướng Bfí-sô 
Biết rằng tài lợi các mong muối 
Phải cần sinh tâm biết vừa đủ 

Tùy chổ khiêm cung khởi hạ tâm 
Hướng đến mọi người tăng thiện lợi 
Chớ khỏi ý chấp ta giữ giới 

Chớ xem người là kẻ phá giới 

Đối với giới tướng trì phạm ấy 

Chớ khinh chê người là phạm gIới 
Ví như nai rừng bị mắc bẩy 

Nên biết chính nó tự tổn hại 

Quỷ trói buộc tâm hại cũng thế 
Hủy người, bị hại cũng như vậy 
Người ngu sinh các ý tốn hại 

Khen mình chê người tội rất lớn 
Người phá giới còn không hủy báng 
Huống là người trì giới phạm hạnh 
Người học trên chúng đủ dũng trí 
Thường tu hạnh tịch tĩnh viễn ly 

Lìa bỏ thân mạng không luyến tiếc 
Cần cầu pháp giải thoát tịch tĩnh 
Các kẻ ngoại đạo và điển chương 
Căn bản không lợi đều xa lìa 

Ham thích chánh pháp rất thậm thâm 
Tuyên nói pháp ấy lý chơn không 
Nếu biết tâm căn bẩn xứ này 
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Đó là trong ngoài IMƯỜi hai xứ 

Từ đó sinh khởi các nghiệp nhân 
Nghiệp xứ cửu trụ soi tư pháp 

Nhãn căn. sắc cẳnh hai thứ duyên 
Nhãn thức sinh duyên là ba việc 
Nếu không hòa hợp thì phá tan 

Như không củi, lửa nghĩa như vậy 
Như vậy chỗ sinh tất cẳ pháp 

Hòa hợp lẫn nhau nên có sinh 

Người tạo, người nhận thẩy đều không 
Chánh đạo thường hiện các tạo tác 
Các pháp trong ngoài được thành thân 
Trong đó nên biết pháp ngã không 
Người nøu điên đảo tâm chấp trước 
Đối ngã, ngã sở không biết gì 

Trong mắt không pháp mà lại có 
Bên ngoài cũng lại không sở đắc 

Vô nøã, vô tác, vô thọ giả 

Nên biết các pháp cũng như vậy 
Không mắt, biến tư, dục giải thoát 
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy 

Sốc không chuyển vào không tạo tắc 
Nền quán các pháp cũng như vậy 
Như nước biến cả nối cơn sóng 

Tạm nối bọt nước nhưng không thật 
Hãy quán kỹ mắt cũng như thế 
Không chắc, không lực, như bọt nước 
Tự tánh năm uẩn giả hòa hợp 

Như bọt nước kia không chắc chắn 
Giải thoát tất cả các phiền não 

Và sinh, già cùng các ưu não 

Ta dạy các ông xuất gia rồi 

Hiểu rõ tất cỉ pháp như huyễn 
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Không có lừa sạt tâm tín thí 
Lại hay cúng khắp mười phương Phật. 

Nghe Đức Phật nói chánh pháp thậm thâm, năm trăm trưởng 
giả được Pháp nhãn tịnh, xa ha trần cấu ngay ở giữa đường. Ví như 
áo trắng dễ dính các màu khác, năm trăm trưởng giả này, ở nơi đây 
xa lìa trần cấu được Pháp nhãn tịnh cũng lại như vậy. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn lại vì năm trăm trưởng giả tuyên nói 
pháp yếu, chỉ dạy làm cho lợi ích an vui. Đức Phật dạy: 

Này các trưởng giả! Mắt rất hừng hãy. Sao gọi là hừng hãy? 
Là lửa tham, lửa sân, lửa si hừng hẫy; lửa sinh già, bệnh, chết, lo, 
buồn, khổ não hừng hãy. Ta nói pháp này tự chịu khổ não. 

Tai, mũi, lưỡi, thân, ý hừng hãy cũng vậy. Sao gọi là hừng 
hãy? Là lửa tham, lửa sân, lửa si hừng hẫy, lửa sinh, già, bệnh, chết, 
lo, buồn, khổ não hừng hãy. Ta nói phá p này tự chịu khổ não. 

Sắc trần hừng hãy. Sao gọi là hừng hẫy? Là lửa tham, lửa sân, 
lửa si hừng hãy. Các loại lửa thanh, hương, vị, xúc, pháp cũng lại 
như vậy. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Sắc uẩn hừng hãy. 

Sao gọi là hừng hãy? Là lửa tham, lửa sân, lửa si hừng hãy. 
Các loại lửa thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn hừng hãy cũng 
lại như vậy. Nghĩa của mười tám giới pháp cũng thế. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Địa giới hừng hãy, lửa tham, lửa 
sân, lửa si hừng hãy. Thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, 
thức giới hừng hẫy cũng lại như vậy. Lửa tham, lửa sân, lửa si hừng 
hãy. Sinh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ não hừng hẫy cũng vậy. Ta 
nói pháp này tự chịu khổ não. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Mắt không chấp thủ, nên học như 
vậy. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng không chấp thủ. Sắc không chấp 
thủ; thanh, hương, vị, xúc, pháp cũng không chấp thủ. Phải nên học 
như vậy. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Sắc uẩn không chấp thủ. Thọ uẩn, 
tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn và mười tám giới đều không chấp thủ. 
Phải nên học như vậy. 
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Lại nữa, này các trưởng giả! Địa giới không chấp thủ. Thủy 
giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới cũng không chấp thủ. 
Phải nên học như vậy. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Giới này không chấp thủ, giới kia 
không chấp thủ. Phải nên học như vậy. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
không chấp thủ, thì không có nương tựa. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp không chấp thủ, cho nên đối với các xứ không có nương tựa. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn, thức uẩn và mười tám giới không chấp thủ, cho nên đối với uẩn 
giới ấy không có nương tựa. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Địa giới, thủy giới, hỏa giới, 
phong giới, không giới, thức giới, vốn không chấp thủ, cho nên đối 
với sáu giới không có nương tựa. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Giới này, giới kia không chấp thủ, 
cho nên đối với tất cả thế giới không có nương tựa. 

Lại nữa, này các trưởng giả! Nếu tất cả pháp không chấp thủ, 
thì đối với tất cả pháp không có nương tựa. 

Này các trưởng giả! Tất cả pháp không sở đắc, cũng không 
phải không sở đắc. Nếu có khả năng hiểu rõ không sở đắc, không 
phải không sở đắc thì có khả năng giải thoát sinh, già, bệnh, chết, lo, 
buồn, khổ, não. Ta nói pháp này là giải thoát các khổ. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tổ nghĩa trên, lập lại kệ 
rằng: 

Các thế gian này rất hừng hãy 

Hai lửa sinh tử đốt rụi sạch 

Kẻ ngu nhiễu não không ai cứu 

Đạo pháp Thánh Tôn thường bất diệt 
Pháp nào làm ánh sáng thế gian 

Có Phật Như Lai nay xuất hiện 

Sát-na khéo quán môn chánh đạo 

Phát khởi tĩnh tấn thường kiên cố 
Thường quán các pháp không IưƯƠng tựa 
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Ánh sáng trí tuệ phá tối tăm 

Do thấy nên được tuệ thù thắng 
Nên biết dị tính không thể được 
Nếu hay quán sắt không nương tựa 
Biết rõ tất cả pháp đều không 
Biết rõ pháp môn không như vậy 
Tâm Bồ-đề không, không sở hữu 
Nên biết các pháp tham, sân, si 
Ba ngọn lửa này rất mãnh liệt 
Đối sạch thọ mạng cả thế gian 
Thùy miên ngủ mãi ngu không biết 
Tất cả sinh già và bệnh, chết 

Lo buồn khổ não luôn bức bách 
Nên biết nhiễu não các thế gian 
Tất cả pháp ấy không nương tịr4. 

Nghe Đức Thế Tôn nói chánh pháp như vậy, năm trăm trưởng 
giả tâm ý được sáng ra, liền bạch Đức Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Hôm nay chúng con quyết được thiện lợi, đối 
với pháp Phật phát lòng tin thanh tịnh xuất gia, lại ở ngay chỗ Phật 
đầy đủ tịnh giới. 

Khi ấy, Đức Phật khen: 

—Lành thay, các Bí-sô! 

Đức Phật vừa khen xong, râu tóc của các trưởng giả liền rụng, 
thân mặc ca-sa, thành tướng Bí-sô. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 

Các ông thọ trì y ca-sa 

âu tóc tự rụng đều thanh tính 
Tay cầm bình bát tướng tròn đầy 
Tấi cả đều thành A-la-hán 

Đã chứng quả rồi nương Pháp sư 
Đều nói Ốt-đà-nam thanh tịnh 

Ở trước hàng trời, người đại chúng 
Viên mãn thanh tịnh tướng Bí-sô 
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Thuở xưa từng ở chỗ chư Phật 

Đều tu hạnh bố thí rộng lớn 

Một lời lành thay sinh hoan hý 

Mọi nơi đều tu các thiện pháp 

Nay được thấy ta xuất thế gian 

Phát tâm thanh tịnh càng tối thắng 
Do tâm thanh tịnh tối thắng ấy 

Nên được nghe pháp tịnh tối thượng 
Nghe Phật dạy rồi chứng Thánh quả 
Xa ha ngã kiến các chấp trước 

Hiện tiên pháp không, ngộ viên thành 
Đời này đã hết đều giải thoát. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỀN 5 


Phẩm 2: DA-XOA VÔ BỐ 


Khi hóa độ năm trăm trưởng giả ở giữa đường xong, ngay nơi 
ấy, Đức Thế Tôn an nhiên suy xét rỗi mới vào đại thành Vương xá. 

Lúc đó, các Hiền thánh trong đại thành Vương xá có đại Dạ- 
xoa tên là Vô Bố nghĩ như vầy: “Gặp Đức Thế Tôn rất là khó, nay ta 
nên đem các món ăn ngon dâng cúng Thế Tôn.” Nghĩ thế rồi, Dạ- 
xoa Vô Bố đem thức ăn sắc, hương, vị, xúc thanh tịnh đầy đủ dâng 
cúng Thế Tôn. 

Vì lòng thương xót Dạ-xoa Vô Bố, nên Đức Thế Tôn nhận sự 
cúng dường ấy. Khi Đức Thế Tôn thọ trai xong, tức thời trong hư 
không có sáu vạn tám ngàn các chúng Dạ-xoa tán thán: “Hay thay, 
hay thay!” Tiếng tán thán tùy hỷ ấy vang khắp cả hư không giới. 

Lúc đó, Dạ-xoa Vô Bố bảo các Dạ-xoa trong chúng hội mình 
rằng: 

—Ta đã đem các món ăn ngon thượng diệu dâng cúng Đức Thế 
Tôn rồi, vậy nay các ông nên dâng cúng thức ăn thanh tịnh lên 
chúng Bí-sô. Nhờ công đức cúng dường ấy, trong nhiều kiếp các ông 
sẽ được lợi ích an lạc. 

Nghe Dạ-xoa Vô Bố nói thế, các chúng Dạ-xoa đều dâng cúng 
các món ăn ngon lên chúng Bí-sô. 

Vì lòng thương xót chúng Dạ-xoa, nên chúng Bí-sô liền thọ 
nhận các món ăn ấy. 

Sau khi Đức Thế Tôn và chúng Bí-sô thọ trai xong, lần lượt đi 
vào đại thành Vương xá. Đồng thời có vô số Thiên chúng chư Thiên, 
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vô số chúng Long vương, vô số chúng Càn-thát-bà, chúng A-tu-la, 
chúng Ca-lâu-la, chúng Khẩn-na-la, chúng Ma-hầu-la-già, chúng 
nhân, chúng phi nhân và vô số trăm ngàn vạn ức chúng sinh vây 
quanh đi theo Đức Thế Tôn. 

Khi chưa đến đại thành Vương xá, Đức Thế Tôn trước đến một 
chỗ rộng lớn, trải tòa thù thắng vi diệu, rồi ngồi lên tòa ấy. 

Lúc đó, Dạ-xoa Vô Bố đem hoa Mạn-đà-la vi diệu của chư 
Thiên, hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-nột-ma, hoa Câu-mẫu-đà, hoa Bôn- 
noa-lợi-ca và bột hương Chiên-đàn vi diệu rải lên cúng dường Đức 
Phật. Hoa rải đó được rải khắp, rải đều và rải tung ra mọi nơi. Rải 
rồi đứng chấp tay trước Đức Phật. 

Biết được thâm tâm của Dạ-xoa Vô Bố và các chúng Dạ-xoa, 
tức thời Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn thù thắng vi diệu. Pháp 
thường của chư Phật từ xưa đến nay, hễ phóng ánh sáng là có đầy đủ 
vô số các loại màu sắc, từ miệng phóng ra xanh, vàng, đỏ, trắng, 
hồng, tía, biếc. Ánh sáng chiếu khắp vô biên thế giới, che cả ánh 
sáng mặt trời, mặt trăng. Ánh sáng ấy, dưới chiếu thấu địa ngục, trên 
chiếu tận Phạm thế. Ánh sáng chiếu khắp các nơi rồi trở lại nhiễu 
quanh bên phải Đức Phật bảy vòng, rồi nhập vào đảnh, hoặc nhập 
vào vai, hoặc nhập vào đầu gối. Pháp thường của chư Phật Thế Tôn 
từ xưa đến nay, nếu thọ ký chúng sinh ở địa ngục, thì ánh sáng nhập 
vào hai chân của Phật; nếu thọ ký cho loài bàng sinh, thì ánh sáng 
nhập vào sau lưng; nếu thọ ký cho loài ngạ quỷ, thì ánh sáng nhập 
vào phía trước; nếu thọ ký cho loài người, thì ánh sáng nhập vào 
phía bên trái; nếu thọ ký cho chư thiên, thì ánh sáng nhập vào phía 
bên phải; nếu thọ ký cho hàng Thanh văn, thì ánh sáng nhập vào đầu 
gối; nếu thọ ký cho Duyên giác, thì ánh sáng nhập vào vai; nếu chư 
Phật Thế Tôn thọ ký Chánh đẳng Chánh giác cho hàng Bồ-tát thì 
ánh sáng nhập vào đỉnh đầu. 

Thấy Đức Thế Tôn phóng ánh sáng thanh tịnh rộng lớn, Tôn 
giả A-nan bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng lên Đức 
Phật nói kệ rằng: 

Hôm nay Thế Tôn vì nhân gì 
Phóng ánh sáng lớn chiếu khắp nơi 
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Muốn làm lợi ích cho thế gian 
Hiện ánh sáng này vì lý øì? 

Ai người hôm nay trồng giống Thánh 
Nghe nhân Bồ-đề lớn của Phật 
Người nào hôm nay được thọ ký 
Người nào an trụ quả giải thoát 
Đại trí phóng quang chắc có nhân 
Vì muốn điều phục hiện ánh sáng 
Phóng ra hào quang để khai sáng 
Wì sao Thánh Tôn hiện ánh sáng ? 

Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 

Có một Dạ-xoa tên Vô Bố 

Vì lòng tin Phật cúng thức ăn 
Phát tâm thanh tịnh thật tố thắng 
Thế nên nay ta hiện ánh sáng 
Sau khi Dạ-xoa nà y mạng chung 
Liền được vãng sinh trời Đao-lợi 
Khi thọ mạng cối trời đó hết 

Sau sẽ sinh vào Dạ-1na thiên 
Dạ-ma diệt rồi sinh Đâu-suất 

Vì du dục trần tạo nhiễm nghiệp 
Trở lại sinh vào cối nhân øian 

Sẽ được làm vua đủ thần lực 
Làm Chuyển luân vương chúa mọi người 
Nhiếp bốn đại châu được tự tại 
Thọ mạng hết rồi sinh trở lại 

Ở trong Phạm thế thọ thắng báo 
Trải qua hai mươi câu-chi kiếp 
Thường được tất cả sự tín kính 

Ở trên cõi trời ha 'ÿ CỐI IgƯỜi 

Tới luï qua lại hưởng các vui 

Về sau xổ bỏ ngôi vương vị 

Với lòng thanh tịnh tín xuất gia 
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Đối với Duyên giác diệu Bồ-đề 

Đạt được quả rốt ráo như vậy 

Đã trải qua ba mươi ngàn đời 

Bỏ thân Dạ-xoa ấy vô số 

Sau sinh trở lại trời Đao-lợi 

Cung kính chư Phật làm Phật sự 

Sẽ được diện kiến Phật Di-lặc 

Lúc đó Dạ-xoa liền đạt được 

Quả A-Ia-hán chứng viên thành 
Cúng dường thanh tịnh Phật đạo sư 
Sau mãn một ngàn đời Ùạ-xoa 

An lập vô thượng đại Bồ-đề 

Đo đã từng sinh các thiện căn 

Vĩnh viễn không còn đọa đường ác 
Hoặc lại sặp được ngàn Đức Phật 
Tôn trọng cung kính Nhân Trung Tôn 
Vì cầu vô thượng đại Bồ-đề 

Lợi ích tất cả các chúng sinh 

Hoặc hai, ba ngàn đời Ùạ-xoa 
Đùng tràng hoa dâng lên cúng dường 
Vì Phật Bồ-đề nhân tối thượng 
Neàn câu-chi kiếp cúng dường Phật 
Thứ đến thanh tịnh quán thân mình 
Sau lại tôn kính Phật Bồ-đề 

Đạ-xoa có con tên Đại Sơïn 

Thọ thân Dạ-xoa đủ thần lực 
Đạ-xoa Đại Sơn phát tịnh tâm 

Con nguyện sẽ thành được quả Phật 
Sau thường cung kính Phật Thế Tôn 
Dù ở nơi nào phát nguyện lớn 

Nay thấy ta rồi khởi cúng dường 
Phát sinh tâm Bồ-đề tố! thắng 

Sẽ dùng vào các căn lành này 
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Xa lìa ba đường các nẻo ác 

Sẽ thấy Phật Thế Tôn Di-lặc 
Cúng Phật trăm ngàn bảo cái đẹp 
Cúng bảo cái rồi lại tính tâm 
Cúng Phật trăm nsàn y phục đẹp 
Cúng dường rộng lớn như vậy rồi 
Sau lại phát tâm cầu xuất gia 
Trong năm trăm năm khởi tính tấn 
Thanh tịnh tu trì các phạm" hạnh 
Vì cầu vô thượng đại Bồ-đề 

Lợi ích tất cả các chúng sinh 

Nhờ duyên tối thượng như thế đó 
Kông tu bố thí hạnh trì giới 
Lượng như hằng hà sa số ấy 
Trong bao nhiêu kiếp rộng tu hành 
Qua bao nhiêu kiếp ta đã biết 
Nói ra những gì ta thấy biết 

Sau đó tu hành trải kiếp số 
Ngoài ta ra không a1 nói đƯỢợc 
Như trước đã nói trong thí dụ 

Số lượng như là hằng hà sa 

Đã thấy vô số Phật Thế Tôn 

Và luôn tôn kính chư Phật ấy 

Lạ thay, bậc đại trí thắng trí 

Tâm rộng lớn không có ai bằng 
ông tu cúng dường các Đúc Phật 
Lợi ích chúng sinh số rất nhiều 
Sau sẽ thành Phật đại Thánh tôn 
Tất cả thế gian không ai bằng 
Đạ-xoa Đại Sơn sẽ thành Phật 
Hiệu Noài là Dang Xưng Y Vương 
Trải qua bảy mươi câu-chĩ năm 
Khấp vì chúng sinh tuyên chánh pháp 


170 BẢO TÍCH - BỘ 4 


Trong hội Phật Danh Xưng Y Vương 
Có hai Imnươi câu-chỉ chúng hội 
Trong chúng hội ấy đã phát tâm 

Tất cả sẽ tu hạnh bố thí 

Sau tăng thêm số chúng Bí-sô 

Số đủ hai mươi mốt! câu-chỉ 

Ở trong đại chúng hội lớn này 

Có đủ vô lượng chúng Thanh văn 
Các chúng Thanh văn ở hội ấy 
Thảy đều hướng đến đại Bồ-đề 
Phật ấy lợi ích các chúng sinh 
Hóa sự châu viên sẽ nhập diệt 
Lúc đó chánh pháp trụ thế gian 

Tồn tại mãi trong trăm ngàn năm 
Trong năm trăm kiếp được đầy đủ 
Có Phật và cả chúng Bí-sô 

Sau đó lại trải qua một kiếp 

Hoặc là trải qua một ngàn kiếp 

Bậc trí xuất hiện độ thế gian 

Khiến họ thân cận nơi pháp Phật 
Nói về điều thiện ý ham thích 

Đa văn kiên cố là tối thượng 

Trừ tất cả tâm không kiên cố 
Thường luôn bền vững khéo quán sắt 
Tuyên nói những vị có đa văn 

VỊ ấy hay tăng trưởng thắng tuệ 
Bốn pháp căn bẩn môn chánh nghĩa 
Là chỗ quy hướng của Bồ-tát 

Đó là thí, giới, văn và xả 

Đối Bồ-tát đạo rất hiền thiện 
Tuyên nói Bồ-đề môn chánh đạo 
Trong tối thắng thừa càng vô thượng 
Đã có tuyên nói đạo Thanh văn 
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Trừ đoạn lưới nghĩ được hiền thiện 
ông làm lợi ích các chúng sinh 

Ta phóng ánh sáng chiếu khắp nơi 
Phật xuất thế là ánh sáng lớn 

Nên biết tối thượng rất khó được 
Tuyên nói diệu pháp thật thậm thâm 
Lợi ích khắp tất cả thế gian. 

Lúc đó, Dạ-xoa Đại Sơn suy nghĩ: “Hôm nay Đức Thế Tôn đến 
núi Thứu phong trong đại thành Vương xá, vậy nay ta nên đến chỗ 
Đức Thế Tôn gieo trồng chút ít căn lành.” Nghĩ thế rồi, Đại Sơn liên 
bảo các Dạ-xoa trong chúng hội mình rằng: 

Này các nhân giả! Các vị nên biết, Đức Thế Tôn sắp đến núi 
Thứu phong, trong đại thành Vương xá. Các vị nên phát tâm siêng 
năng dũng mãnh tùy theo khđ năng cúng dường Đức Thế Tôn. 

Nói rồi, Dạ-xoa Đại Sơn cùng với quyến thuộc từ đại thành 
Vương xá đi đến núi Thứu phong. Trên đường đi đều được dọn dẹp 
đất, đá, ngói, gạch sạch như tấm gương sáng, còn ở giữa đường được 
rảy nước hương thơm thanh tịnh. Lại dùng y vi diệu trải nối nhau liên 
tục trên con đường ấy. Lại cũng trên con đường ấy, được sắp xếp 
mọi người tung rải hoa vi diệu, trang nghiêm; đủ loại tràng phan, bảo 
cái. Lại đặt các bình báu đựng nước hương thơm thù thắng vi diệu. 
Các lưới báu đăng dài, các mắc lưới được cài các hoa anh lạc. Lại ở 
trên hư không trổi lên các loại âm nhạc vi diệu. Rải thắng một 
đường dài bằng các loại hoa như hoa Ưu-bát-la, hoa Câu-mẫu-đà, 
hoa Bôn-noa-lợi-ca. Ở giữa đường lại có các loại chim ca vỗ cánh 
hót vang, dây vàng giăng dài đan chéo nhau, có lưới bảy báu và 
dùng lưới vàng phủ kín trên đường. 

Khi Dạ-xoa Đại Sơn trang nghiêm khắp mặt đường rồi, liền tự 
hóa thân và chúng hội ấy, thân vui, tâm vul, ý vui thanh tịnh, phát 
tâm hoan hỷ, thiện tâm thuần nhất, tâm nhu nhuyến, tâm thanh tịnh, 
tâm không chướng ngại, tâm vui thích, tâm hướng về Phật, tâm 
hướng về Pháp, tâm hướng về Tăng, tâm Bồ-để không lay động, tâm 
không sợ hãi, tâm vô đẳng đẳng, tâm tối thắng tất cả ba cõi, tâm 
thương xót tất cả chúng sinh, tâm Bi, tâm Hỷ, tâm Xả, tâm thành tựu 
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đại pháp khí của chư Phật, tâm chân thật, tâm kiên cố, tâm không 
phá hoại, tâm tăng trưởng tối thắng, tâm xả bỏ địa vị Thanh văn, 
Duyên giác, tâm phát khởi thành tựu địa vị Bồ-tát. Dạ-xoa Đại Sơn 
cùng các Dạ-xoa phát các tâm thanh tịnh như vậy đi đến chỗ Đức 
Phật, đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh phải ba vòng, rồi đứng qua 
một bên chấp tay hướng lên Phật nói kệ rằng: 

Nay con cúng dường lên Đức Phật 

Các món cúng dường thật tố! thượng 

Con nguyện sẽ được quả Phật Thánh 

Tuyên nói pháp vi diệu tối thắng 

Con nguyỆn sẽ VIÊN Im1ãn ImmƯỜi lực 

Hoan hỷ khéo trụ bốn vô úy 

Lợi ích khắp cả các chúng sinh 

Như Phật Thế Tôn đã từng làm 

Đủ ba mươi hai tướng thù thắng 

Tám mươi vẻ đẹp các trang nghiêm 

Sẽ làm ánh sáng cho thế gian 

Như Phật Thế Tôn chiếu khắp cả 

Và chuyển diệu pháp luân thanh tính 

Mười hai hành tướng rất tối thắng 

Tuyên nói môn chánh pháp cam lồ 

Làm lợi ích cho tất cỉ chúng sinh 

Hiện các pháp thần thông biến hóa 

Như Phật Thế Tôn hiện cũng thế 

Khéo làm lợi ích các quần sinh 

Cho đến vô số câu-chi chúng 

Thế Tôn xuất hiện như ánh sáng 

Như đại Long vương khÔông sợ øÌ 

Như vậy chánh đạo tuyên dương khắp 

Khai thị giác ngộ càng vô thượng 

Là nhà cũng là chỗ quy hướng 

Là chỗ nhiếp hóa các chúng sinh 

Con nguyện sẽ được như thế ấy 
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Lợi ích chúng sinh đều viên mãn 

Chúng sinh rơi vào nơi năm nẻo 

Con nguyện làm chủ các chỗ ấy 

Khiến cho giải thoát các nhân khổ 

Như Phật Thế Tôn đã giẩi thoát 

Con xin cúng dường Đấng Lưỡng Túc 

Oa¡ đức vô biên ánh sáng ngời 

Thiên chủ, rồng và A-tu-la 

Cúng khắp thế gian không ai bằng 

Con làm các sự nghiệp tố! thượng 

Con nguyện sẽ như Đại Pháp Chủ 

Được ba mươi hai tướng thù thắng 

Là Bậc tối thượng trong trỜi, người. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Dạ-xoa Đại Sơn nói kệ: 

Như Phật Thế Tôn đã chỉ dạ y 

Tu hành nhân chánh pháp vô thượng 

Chúng sinh sẽ được môn thắng pháp 

Bồ-đề vô thượng rất dễ được 

Thánh chúa là ánh sáng thế gian 

Cúng dường rồi, Phật phóng ánh sáng 

Trong các trời, rồng, thần, nhân chúng 

Thế Tôn thọ nhận cúng dường ấy 

Chứng thành vô thượng đại Bồ-đề 

Ngồi cội Bồ-đề chúng tập hội 

Nhiếp phục các ma quân đại ác 

ông vì chúng sinh nói chánh pháp. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn được vô số trăm ngàn Trời, Rồng, Dạ- 
xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, 
Nhân phi nhân và vô số trăm ngàn câu-chi na-do-đa các loại chúng 
sinh khác cung kính vây quanh. Trong số chúng ấy, Đức Thế Tôn đủ 
đại oai đức, có đại thần lực, khởi đại Biến hóa, thi tác quảng đại, 
phóng đại oai quang, các cõi chấn động, mưa hoa sen lớn, trổi trăm 
ngàn thứ âm nhạc thù thắng vi diệu, có hoa sen lớn như bánh xe nở 
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theo bước chân Phật đi. Từ trên con đường đã được Dạ-xoa Đại Sơn 
trang nghiêm đó, Đức Thế Tôn đi đến núi Thứu Phong. Đến rồi, Đức 
Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

—A-nan hãy thiết tòa vi diệu thù thắng cho Thế Tôn, pháp tòa 
tối thượng, tòa tối thắng trong ba cõi và tòa báu vi diệu. Như Lai sẽ 
lên tòa ấy, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, xưng dương chánh pháp thậm 
thâm của Bồ-tát, thành tựu tất cả hạnh của Bồ-tát, khử trừ tất cả mọi 
nghi hoặc của tất cả chúng sinh, khai sáng chánh tuệ, cắt đứt lưới 
nghi. Như Lai nói kinh điển thậm thâm này là vì thương xót lợi ích an 
lạc cho các hàng trời người và tất cả chúng sinh trong thế gian. 

Nhận lời Phật dạy, Tôn giả A-nan liễn thiết tòa thù thắng cho 
Đức Thế Tôn. Đồng thời cũng có sáu mươi tám câu-chi Thiên chúng 
đều thiết tòa báu dâng cúng Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn lên 
tòa ấy rồi, cùng ở trước Phật đồng thanh nói kệ rằng: 

Hôm nay chúng con thiết tòa cao 
Và y phục đẹp hiến cúng Phật 

Xin Phật thương xót hàng trỜi người 
Theo như sở ứng lên tòa ấy 

Nếu Phật Thế Tôn lên tòa rồi 
Tuyên nói Chánh pháp đến bờ giác 
Sấu thứ chấn động ở thế gian 

Tất cả đều rất sinh hoan hỷ 

Ánh sáng của Phật chiếu đại chúng 
Chiếu sáng cõi Phật và núi chúa 
Tất cả thấy Phật đại Thánh Tôn 
Phát sinh tâm muốn pháp thanh tịnh 
Có các trời, rồng và nhân chúng 
Tám bộ tất cả các phẩm loại 

Tất cả đều được thấy thân ấy 
Trong đó không có øì chướng nsạ1 
Có đến câu-chi na-do-đa 

Trăm ngàn trời người các đại chúng 

Đều được thấy Phật đại Thánh Tôn 
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Tuyển nói diệu pháp cú khó được 
Lúc đó vua Tần-bà-sa-la 

Cùng các quần thần và quyến thuộc 
Trong khoảng sát-na đến hội Phật 
Thân cận Thánh Tôn vì nghe pháp 
Phật biết chúng ngồi đã ốn định 
Ngài quán sát khắp cả bốn phương 
Tất cả chúng hội và trời người 
Làm lợi ích tất cả chúng sinh 

Thế Tôn bảo khắp các đại chúng 
Ainghi nên hỏi đấng Lưỡng Tiúc 
Tùy câu hỏi đó ta trả lời 

Khiến cho tất cả đoạn nghĩ hoặc. 

Lúc đó, tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, 
trời, người, thế gian và các chúng hội đều chiêm ngưỡng cung kính 
Đức Thế Tôn, khởi tâm thanh tịnh, dứt các ngoại duyên, chuyên chú 
lắng nghe Đức Như Lai tuyên nói Chánh pháp thậm thâm. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Mục-kiển-liên: 

-Đại đức khoan ngồi vào tòa, mà hãy nên quán sát các chúng 
Bí-sô có ai còn chưa đến hội này. Hãy đến chỗ của đại Ca-diếp ở 
phía nam núi Tuyết và mời Ca-diếp về hội. 

Vâng lời Đức Phật dạy, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên liền vận 
thần thông đến chỗ Ca-diếp ở phía nam núi Tuyết. Đến rồi thưa: 

-Tôn giả nên biết! Đức Thế Tôn hiện nay đang ở núi Thứu 
phong, cùng với Sa-môn, Bà-la-môn, trời, người, đại chúng tập hội 
nói pháp. Đức Thế Tôn sai tôi đến mời Tôn giả. Vậy nay Tôn giả 
hãy vâng lệnh Như Lai mà mau đến hội Phật. Nếu Tôn giả không 
vâng lệnh thì là mắc tội ẩn pháp. 

Tôn giả đại Ca-diếp nói với Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

-Tôn giả hãy về trước đi! Tôi sẽ đến chỗ Đức Phật. 

Lúc đó, Tôn giả Đại Ca-diếp ở ngay nơi tòa, tự vận thần thông 
biến hóa, bốn chúng vây quanh, trong khoảng sát-na liền đến chỗ 
Đức Phật trong núi Thứu phong. Đến rồi, đảnh lễ sát chân Đức Thế 
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Tôn, rồi ngồi sang một bên cách Thế Tôn không xa. 

Khi Tôn giả Đại Mục-kiển-liên dùng thần lực quay trở về chỗ 
Phật, thì đã thấy Tôn giả Ca-diếp có mặt ngồi một bên trong hội 
Phật. Thấy rồi thưa: 

-Thưa Tôn giả Đại Ca-diếp! Tôn giả đầy đủ thần lực, nên đã 
đến hội Phật trước. Làm thế nào mà đi nhanh thế? 

Tôn giả Đại Ca-diếp bảo Tôn giả Đại Mục-kiển-liên: 

-Như Đức Thế Tôn đã nói Tôn giả là thần thông đệ nhất, sao 
hôm nay lại về chậm thế? 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 6 


Phẩm 3: BỒ-TÁT QUÁN SÁT (Phân ]) 


Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy bày vai phải, 
gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng lên Đức Phật thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Con có những điều nghi muốn thỉnh hỏi, cúi 
xin Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác thương con mà 
tuyên nói. Nếu Thế Tôn cho phép thì con mới dám thưa hỏi. 

Đức Phật bảo: 

Này Xá-lợi Tử! Tùy ý ngươi hỏi, Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Đẳng Chánh Giác tùy theo lời ngươi hỏi mà giải đáp và cũng để cho 
mọi người được sáng tỏ, dứt tâm nghi ngờ. 

Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Đại Bồổ-tát thành tựu bao nhiêu pháp, thì thân 
nghiệp không có các lỗi lầm, ngữ nghiệp không có các lỗi lầm, ý 
nghiệp không có các lỗi lầm; thân nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp 
thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh; thân nghiệp không động, ngữ nghiệp 
không động, ý nghiệp không động; thiên ma ngoại đạo không thể 
chế ngự, rồi sau phát tâm Nhất thiết trí, lần lượt thành tựu các địa vị 
thiện, có khả năng làm chỗ quy hướng cho tất cả chúng sinh, làm 
ánh sáng cho chúng sinh, làm sông lớn cho chúng sinh, làm chiếc cầu 
chắc chắn cho chúng sinh, làm thuyển bè đưa tất cả chúng sinh đến 
bờ giác, làm nhà cửa, làm nơi cứu hộ, làm chỗ thú hướng cho tất cả 
chúng sinh, đối với Nhất thiết trí không có động chuyển? 

Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi Tử vì muốn xưng dương nghĩa trên nên 
dùng kệ thỉnh vấn Phật: 
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Vì nghĩa øì các vị dũng trí 

Hay an trụ vào đại Bồ-đề 

Tuyên dương công đức pháp vi điệu 
Chứng thành quả Vô thượng Bồ-đề 
Các bậc dũng trí làm những gì 
Lợi ích tất cả các quần sinh 

Lại còn quán sát pháp Immôn nào 
Mà hay thành Phật đạo vô thượng 
Lại dùng pháp øì hàng chúng ma 
Ngồi yên Bồ-đề đại đạo tràng 
Chấn động cả câu-chỉ cõi nước 
Viên chứng quả Bồ-đề thù thắng 
Vì nghĩa øì gọi là Bồ-tất 

Nếu câu như vậy gọi thế nào? 
Điều này xin nói môn Bồ-đề 

Tất cả pháp Phật đều tố! thượng 
Đối các thế gian làm những øì 
Mà có thể lợi ích chúng sinh 

Lìa các nhiễm trước như hoa sen 
Giải thoát vô số các chúng sinh 
Làm sao thọ nhận cúng dường ấy 
Các hàng trời, rồng và người trí 
Cho đến tất cả nhân, phi nhân 
Nay hỏi nghĩa này xin tuyên nói. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi Tử: 

Này Xá-lợi Tử! Nay ông nên biết, nếu Bổ-tát có thể thành 
tựu một pháp, dù ở một chỗ hay nhiều chỗ, cũng có thể nhiếp thọ vô 
lượng pháp Phật. Pháp ấy là gì? Là phát khởi tâm đại Bồ-đề sâu xa, 
kiên cố. Đó là Bồ-tát thành tựu một pháp, dù ở một chỗ hay nhiều 
chỗ cũng đều nhiếp thọ vô lượng pháp Phật. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là kiên cố? Thế nào gọi là tâm 
Bồ-đề? 
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Phật bảo Xá-lợi Tử: 

Này Xá-lợi Tử! Kiên cố sâu xa là chân thật không thể phá 
hoại, chắc chắn không lay động. Không lay động tức là không thoái 
lui hay khuất phục. Không thoái lui hay khuất phục tức là khéo an 
trụ. Khéo an trụ tức là không thoái chuyển. Không thoái chuyển tức 
là khéo quán sát chúng sinh. Khéo quán sát chúng sinh tức là căn 
bản của đại Bi. Căn bản đại Bi chính là tâm rộng lớn. Tâm rộng lớn 
là khéo biết pháp thức thành thục chúng sinh. Khéo biết pháp thức 
thành thục chúng sinh tức là tự tại vi diệu an lạc. Tự tại vi diệu an 
lạc là không có chủng loại. Không có chủng loại nên không có luyến 
ái đắm trước. Không luyến ái đắm trước cho nên có khẩ năng nhiếp 
thọ chúng sinh. Nhiếp thọ chúng sinh tức là hay quán sát chúng sinh 
yếu kém. Khéo quán sát chúng sinh yếu kém tức là hay cứu hộ, làm 
chỗ quy hướng, không khởi tâm sân nhuế. Không khởi tâm sân nhuế 
tức là khéo quán sát. Khéo quán sát tức là không sở đắc. Không sở 
đắc cho nên thiện ý vui. Thiện ý vui cho nên không sở hữu. Không 
sở hữu cho nên thiện thanh tịnh. Thiện thanh tịnh cho nên tự trong 
sạch thanh khiết. Tự trong sạch thanh khiết cho nên bên trong không 
cấu bẩn. Bên trong không cấu bẩn nên bên ngoài thanh tịnh. 

Này Xá-lợi Tử! Các pháp này là chân thật không thể phá hoại, 
cho đến bên trong không cấu bẩn, bên ngoài thanh tịnh. Các pháp 
này gọi là kiên cố sâu xa. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Tâm Bồổ-để là tâm không có các lỗi 
lầm, tất cả phiền não không thể đeo bám; tâm ấy không thích các 
thừa khác; tâm ấy không bị các ngôn ngữ tà thuyết của ngoại đạo 
làm hoại loạn; tâm ấy không thể phá, tất cả ma chúng không thể làm 
lay động; tâm ấy quyết định, nuôi lớn tất cả bản hạnh thiện căn; tâm 
ấy không động, hâm mộ pháp Phật; tâm ấy khéo trụ, bước lên địa vị 
Bồ-tát; tâm ấy vô thượng không có đối trị; tâm ấy như kim cang, 
khéo lựa chọn tất cả pháp Phật; tâm ấy bình đẳng không có cao thấp; 
tâm ấy đối với tất cả chúng sinh ý vui thanh tịnh, tự tánh không 
nhiễm; tâm ấy không cấu bẩn, tuệ quang chiếu sáng; tâm ấy rộng 
lớn, dung thọ hết tất cả chúng sinh; tâm ấy không nhiễm như hư 
không; tâm ấy không chướng ngại quán vô ngại trí; tâm ấy đối với 
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tất cả chỗ tùy sự thích ứng mà hiểu biết, đại Bi không bao giờ cùng 
tận; tâm ấy hiện chứng, khen ngợi thanh tịnh; tâm ấy thành tựu 
chủng tử Nhất thiết trí, viên mãn tất cả pháp Phật; tâm ấy an trụ ban 
bố mọi niềm vui, thệ nguyện tối thắng; tâm ấy đầy đủ tịnh giới 
không có khiếm khuyết sai phạm; tâm ấy tu trì nhẫn nhục, lìa mọi 
sân nhuế; tâm ấy tinh tấn không có biếng nhác; tâm ấy thiển định 
cận tịch vắng lặng; tâm ấy không hại, đầy đủ tuệ hạnh. 

Lại nữa, tâm ấy là căn bản chân thật thành tựu giới uẩn, định 
uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Như Lai; tâm 
ấy là căn bản chân thật, viên mãn mười Lực, bốn Vô sở úy, mười 
tám pháp Bất cộng của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Thành tựu tâm Bồ-để gọi là tâm Bồ- 
để. Nhưng vì Tát-đỏa cầu tâm Bồ-để kiên cố đầy đủ, nên gọi là Bồ- 
để Tát-đỏa. Đó cũng gọi là chúng sinh quảng đại, chúng sinh tối 
thượng, chúng sinh tối thắng trong ba cõi. Đây là thân nghiệp không 
có lỗi lầm, ngữ nghiệp không có lỗi lầm, ý nghiệp không có lỗi lầm; 
thân nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh; 
thân nghiệp không động, ngữ nghiệp không động, ý nghiệp không 
động, không bị tất cả thiên ma ngoại đạo làm động chuyển, phát tâm 
Nhất thiết trí sâu xa, lần lượt chứng đắc địa vị các thiện, tất cả thế 
pháp không thể nhiễm ô, có khả năng điều phục tất cả chúng sinh, 
điều phục tất cả, làm chỗ quy hướng, làm ánh sáng lớn, làm con 
sông lớn, bắt chiếc cầu lớn, làm chuyến thuyêễn lớn đưa tất cả chúng 
sinh lên bờ giác; làm nhà cửa, làm trung tâm cứu hộ và chỗ thú 
hướng, phát tâm Nhất thiết trí sâu xa, không bị trời ma ngoại đạo 
làm lay động. Đây là Bồ-tát đối với tâm Chánh đẳng Chánh giác tịnh 
tín kiên cố, thanh tịnh vô cùng, thích diện kiến các bậc Thánh, ưa 
nghe pháp sâu xa, tâm không xan lận, bố thí rộng rãi, luôn muốn 
xuất ly, tâm không chướng ngại, đối với tất cả chúng sinh không có 
tâm tạp loạn, không có tâm thoát lui, không có tâm lưu tán, không có 
nghiệp báo, niểm tin thanh tịnh không có nghi ngờ, mọi việc làm đều 
xa lìa nghi hoặc, đối với pháp thiện ác không hoại quả báo. Biết 
được các pháp như thế rồi, đối với thân mạng Bồ-tát không tạo tội 
nghiệp, xa la sát sinh, trộm cắp, tà nhiễm, nói dối, nói thêu dệt, nói 
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hai lưỡi, nói ác, tham sân, tà kiến, sẵn sàng cắt đứt mười nghiệp bất 
thiện ấy. Trái với mười điều bất thiện đó là mười nghiệp thiện Bồ- 
tát luôn trau dồi, tu tập, tịnh tín đế lý. Đối với Sa-môn, Bà-la-môn 
Bồ-tát luôn tu chánh đạo, đầy đủ giới hạnh thanh tịnh, học hỏi lãnh 
thọ tất cả thiện pháp. 

Một khi Bồ-tát đã nghe pháp rồi, phải siêng năng thực hành, 
để ý chắc chắn, khéo léo điều phục biến tịch, cận tịch, la mọi tranh 
cãi, luôn nói lời thương yêu, tâm ý thuần thiện, không một ý nghĩ 
nào là không thiện, siêng năng hành trì thiện pháp, la các pháp bất 
thiện, không cao không thấp cũng không khinh động, la mọi khen 
chê, an trụ chánh niệm, tâm luôn chánh định, cắt đứt sự trói buộc 
của ba cõi, nhổ sạch tên độc, trút mọi gánh nặng, thích sống vắng 
lặng, vượt mọi nghi hối, không thọ thân sau, thường ở chỗ chư Phật 
Thế Tôn, Đại Bồổ-tát, Sa-môn, Bà-la-môn để thân cận cung kính, tùy 
thuận phụng sự, không có sai trái, luôn luôn gần Thiện tri thức, 
nhiếp thọ chánh pháp, tuyên nói chánh pháp, chỉ dạy cho mọi người 
được lợi ích an vui. Bồ-tát nên dạy: Bố thí thì được giàu có, trì giới 
thì được sinh thiên, đa văn thì được đại tuệ, tu tập tương ứng, nên 
dạy họ như vậy. Bố thí thì được quả bố thí, keo kiệt chịu quả keo 
kiệt, trì giới được quả trì giới, phạm giới mắc quả phạm giới, tinh tấn 
được quả tinh tấn, biếng nhác chịu quả biếng nhác, thiển định được 
quả thiển định, tán loạn chịu quả tán loạn, trí tuệ được quả trí tuệ, 
ngu sĩ chịu quả ngu sĩ, thân làm thiện được quả thân làm thiện, thân 
làm ác chịu quả thân làm ác, miệng nói thiện được quả miệng nói 
thiện, miệng nói ác chịu quả miệng nói ác, ý nghĩ thiện được quả ý 
nghĩ thiện, ý nghĩ ác chịu quả ý nghĩ ác, đây là thiện, đây là bất 
thiện, việc này nên làm, việc này không nên làm. Nếu làm việc này 
thì lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh trong nhiều kiếp; làm việc này 
không lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh trong nhiều kiếp. Các pháp 
như thế, ở chỗ Thiện tri thức, Bồổ-tát tuyên nói chánh pháp chỉ dạy 
cho mọi người được lợi ích an vui. Bồ-tát cũng phải biết rằng, người 
này là đại pháp khí thì nên tuyên nói pháp môn thậm thâm như: 
Không giải thoát môn, Vô tướng giải thoát môn, Vô nguyện giải 
thoát môn, không tạo tác, không sinh, không khởi, không ngã, không 
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nhân, không chúng sinh, không thọ giả và nói pháp duyên sinh thậm 
thâm, như nói: Vì có hữu cho nên có sinh, tức là vô minh duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục xứ, 
lục xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ 
duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử ưu bi khổ não. Đó 
chính là một đại khổ uẩn tập. Vì không có hữu cho nên không có 
sinh, không sinh tức là diệt. Đó là vô minh diệt thì hành diệt, hành 
diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục xứ 
diệt, lục xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, 
ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh 
diệt thì lão tử ưu bi khổ não diệt. Như vậy thì một đại khổ uẩn diệt. 
Nhưng trong đó không có một pháp nhỏ nào hoặc sinh hoặc diệt thật 
có thể được. Vì sao? Vì tất cả pháp là duyên sinh, không có chủ tể, 
không có tác giả, không có thọ giả, từ nhân duyên chuyển. Thế nên 
trong đó không có pháp có thể chuyển, cũng không phải không 
chuyển, cũng không phải tùy chuyển, sinh ra và hiện hữu trong ba 
cõi nhưng lại không thật. Do từ phiển chuyển, từ phiển não chuyển 
cho nên mới có hiện hữu, tất cẩ có sinh ra nhưng đều không thật. 
Nếu quán sát kỹ như thật thì không có một pháp nhỏ nào là tác giả. 
Nếu không có tác giả thì không có cái làm ra, trong thắng nghĩa đế 
hoàn toàn không sở đắc. Nói như vậy thì không có pháp nào có thể 
chuyển, cũng không phải không chuyển. Đại Bồ-tát với các pháp 
thậm thâm như vậy, nghe rồi tin hiểu không sinh nghi hối, thâm nhập 
tất cả pháp trí môn vô ngại. Thế nên không đắm trước vào sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức; không đắm trước nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. Không đắm trước vào nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới cho đến ý giới, pháp giới, ý thức giới. Phải tin 
hiểu như vầy: Tự tánh của tất cả pháp đều không. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu Bồ-tát trụ như vậy thì lòng tin hiểu không 
bị giảm mất, thường thấy chư Phật cũng không giảm mất, thường 
nghe chánh pháp lại cũng không giảm mất, luôn luôn thừa sự 
chúng, đời đời sinh ra đều được thấy Phật, luôn luôn nghe pháp, luôn 
luôn thừa sự chúng thanh tịnh, hiện tại được Phật xuất thế, dù sinh ra 
nơi nào cũng phát đại tâm tinh tấn, không làm các việc không có 
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nghĩa lợi. Các việc vô nghĩa như nhà cửa, chỗ ở, vợ con, quyến 
thuộc, của cải, châu báu và các thứ thọ dụng khác như nô tỳ tất cả 
dục lạc, chơi bời, chấp trước vào lỗi lầm đều là việc vô nghĩa, phải 
nên tránh xa. Đối với chánh pháp của Phật Như Lai phải phát lòng 
tin thanh tịnh xuất gia. Với tâm xuất gia thanh tịnh ấy nên được gần 
gũi Thiện tri thức, không bao giờ bị hoại. Suy nghĩ thiện pháp, làm 
cho ý vui, ưa nghe thiện pháp, tu hành chân thật, không chấp trước 
vào văn tự, thành tựu tuệ thù thắng, thâm tâm đầy đủ, ham thích 
chánh pháp không biết nhàm chán, siêng năng cần cầu đa văn, như 
pháp đã được nghe, rồi đem tuyên nói rộng rãi cho mọi người. Tuy 
nói thế nhưng tâm không đắm trước, cũng không vì sự mong cầu 
danh văn lợi dưỡng. Bồ-tát nói pháp cho người khác nghe trái với tự 
ngữ, nói pháp cho người khác như những gì mà mình đã nghe, những 
gì mình hiểu, mỗi mỗi đều tùy theo sự thích ứng mà nói. Như pháp 
đã nghe, Bồổ-tát phát khởi tâm đại Từ, đại Bi không bỏ rơi tất cả 
chúng sinh. Vì sự nghiệp đa văn nên không tiếc thân mạng, thiểu 
dục tri túc, ưa chỗ vắng lặng, tránh xa những chỗ ồn ào và biết cách 
nuôi dưỡng chính mình. Bồ-tát nghe pháp luôn quán sát nghĩa của 
nó, nắm bắt chánh nghĩa, không đắm trước vào văn tự, tùy chỗ mà 
nhiếp thọ, ở trong tất cả chúng thế gian, Trời, Người, A-tu-la, không 
riêng cầu việc tự lợi cho bản thân mà phải siêng cầu Đại thừa vô 
thượng và làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Đó chính là Phật trí vô đẳng 
đẳng trí, trí tối thắng trong ba cõi Bồ-tát, làm vì mọi người nhưng 
không có tâm buông lung. 


n1 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 7 


Phẩm 3: BỒ-TÁT QUÁN SÁT (Phân 2) 


Đức Phật lại bảo Xá-lợi Tử: 

-Này Xá-lợi Tử! Thế nào là pháp không buông lung? Tức là 
pháp luôn nhiếp hộ các căn. 

Thế nào là nhiếp hộ các căn? Là khi mắt thấy sắc không chấp 
vào tướng của nó, cũng không chấp hình tướng tốt đẹp, cũng không 
đắm trước sắc các vị, biết rõ pháp xuất ly một cách như thật. Như 
vậy tai nghe tiếng, mũi ngữi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý 
biết pháp, đều không chấp tướng, cũng không chấp hình thể tốt đẹp, 
cũng không đắm trước các pháp các vị, biết rõ pháp xuất ly một cách 
như thật. Như vậy gọi là không buông lung. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Không buông lung là tự điều phục tâm 
mình, rồi điều phục tâm người khác, xua tan phiền não, hiện chứng 
pháp lạc, không có suy xét; dục tầm, sân tầm, hại tầm, không có suy 
xét; tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, s¡ bất thiện căn không có 
suy xét; thân làm nghiệp ác, miệng nói nghiệp ác, ý nghĩ nghiệp ác 
không có suy xét; không có tác ý sâu sắc không có suy xét. Nói tóm 
lại, cho đến tất cả tội nghiệp, các pháp bất thiện đều không tìm cầu 
suy xét. Như vậy gọi là không buông lung. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Không phóng dật là Bồ-tát tác ý kiên 
cố siêng năng tương ưng. Nếu pháp là có thì như thật biết có; nếu 
pháp là không như thật biết không. 

Sao gọi là có? Sao gọi là không? Siêng thực hành chánh đạo, 
sinh lòng tin hiểu tức là có. Siêng làm tà đạo mà sinh lòng tin hiểu 
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tức là không. Các nghiệp có quả báo tức là có, các nghiệp không quả 
báo tức là không. Mắt là có; thật tánh của mắt là không. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý là có; thật tánh của tai mũi, lưỡi, thân, ý là không. Sắc 
là vô thường là khổ, là không rốt ráo, không chắc chắn là pháp tan 
hoại, tức là có; chấp rằng sắc là thường, là vui, là pháp rốt ráo chắc 
chắn là phá p không tan hoại, tức là không. Thọ, tưởng, hành, thức 
là vô thường, là khổ, là không rốt ráo, không chắc chắn, là pháp tan 
hoại, tức là có; chấp rằng thọ, tưởng, hành, thức là thường, là vui, là 
rốt ráo, là chắc chắn là pháp không tan hoại, đó tức là không. 

Lại nữa, vô minh duyên hành trong các pháp, không thật vô 
minh duyên hành, cho đến sinh duyên lão tử là có; chấp rằng thật vô 
minh duyên hành, cho đến sinh duyên lão tử, tức là không. Người 
làm việc bố thí cảm quả giàu có là có; người làm việc bố thí mà lại 
chịu nghèo hèn tức là không. Trì giới sinh Thiên tức là có; phá giới 
sinh thiên tức là không. Đa văn đại tuệ tức là có; ngu sĩ đại tuệ tức là 
không. Tu tập tương ưng tức là có; tu tập không tương ưng tức là 
không. Tác ý sâu xa kiên cố tương ưng tức là có; tác ý không sâu xa 
kiên cố tương ưng tức là không. Bồ-tát phát tâm siêng năng tinh tấn 
được quả Bồ-đề tức là có; Bồ-tát biếng nhác mà được quả Bồ-để tức 
là không. Người không có tâm tăng thượng mạn làm việc của người 
xuất gia tức là có; người có tâm tăng thượng mạn mà chứng Niết-bàn 
tức là không. Đối với tất cả trường hợp đều thông đạt tánh không tức 
là có; chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả tức là không. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Vì thế nên biết, Bồ-tát không buông 
lung có khả năng tác ý kiên cố sâu xa cần hành tương ưng tức là hiện 
diện khắp tất cả thế gian, khai thị rộng rãi cho các bậc trí giả, hiện 
diện khắp thế gian, nếu không có bậc trí giả thì không khai thị. Còn 
đối với thế tục đế, không biết cái có ấy, không biết cái không ấy, thì 
làm sao tùy thuận được thật nghĩa mà chư Phật Thế Tôn đã nói. 

Này Xá-lợi Tử! Chư Phật Như Lai tổng lược gồm bốn pháp ấn, 
thâu nhiếp hết tất cả pháp: 

1. Các hành vô thường. 

2. Các hành là khổ. 

3. Các pháp là vô ngã. 
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4. Niết-bàn tịch tĩnh. 

Nhưng vì tất cả chúng sinh chấp các hành vô thường này là 
thường; nếu các chúng sinh cắt đứt cái tưởng thường ấy, thì đó là lời 
Như Lai nói. Lại vì các chúng sinh chấp các hành khổ là vui; nếu 
chúng sinh cắt đứt cái tưởng vui ấy, thì đó là lời nói của Như Lai. Lại 
vì các chúng sinh chấp các pháp vô ngã là ngã; nếu các chúng sinh 
cắt đứt cái tưởng ngã ấy thì đó là lời nói của Như Lai. Lại vì các 
chúng sinh khởi tâm sở đắc điên đảo đối với lý Niết-bàn tịch tnh; 
nếu chúng sinh cắt đứt tâm sở đắc điên đảo ấy, thì đó là lời nói của 
Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu biết rõ các hành là vô thường thì 
là hiểu rõ tánh không vô thường. Nếu biết rõ các hành là khổ, thì là 
ha các nguyện cầu. Nếu biết rõ các pháp là vô ngã thì là có khả 
năng quán tưởng pháp môn không Tam-ma-địa giải thoát. Nếu biết 
rõ Niết-bàn tịch tĩnh, thì đối với các tướng có sự tu tập, cũng không 
phải phi thời thủ chứng thực tế. 

Này Xá-lợi Tử! Các pháp như vậy, nếu các Bồ-tát cần hành 
tương ưng, thì tất cả các thiện pháp không bị giảm mất, mau chóng 
viên mãn tất cả pháp Phật. 


Lâu 
% 
Phẩm 4: NHƯ LAI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 1) 


Đức Phật bảo: 

Này Xá-lợi Tử! Bồổ-tát trụ tín tâm đối với mười pháp chẳng 
thể nghĩ bàn của Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, tin 
hiểu thanh tịnh, vượt khỏi sự phân biệt, la mọi nghi hối, sau lại biểu 
hiện thân vui, tâm vui, tướng vui, khởi ý tưởng hy hữu. Những gì là 
mười? 

1. Đối với thân tướng tối thắng chẳng thể nghĩ bàn của Như 
Lai, tin hiểu thanh tịnh, cho đến biểu hiện tướng vui, khởi ý tưởng hy 
hữu. 

2. Đối với âm thanh hay vi diệu chẳng thể nghĩ bàn của Như 
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Lai, tin hiểu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. 

3. Đối với đại trí tối thắng chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tin 
hiểu thanh tịnh, cho đến khởi ý tưởng hy hữu. 

4. Đối với ánh sáng vi diệu chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tin 
hiểu thanh tịnh, cho đến khởi ý tưởng hy hữu. 

5. Đối với giới định viên mãn chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, 
tin hiểu thanh tịnh, cho đến khởi ý tưởng hy hữu. 

6. Đối với Thần túc to lớn chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tin 
hiểu thanh tịnh, cho đến khởi ý tưởng hy hữu. 

7. Đối với mười Trí lực chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai; tin 
hiểu thanh tịnh, cho đến khởi ý tưởng hy hữu. 

§. Đối với bốn Vô sở úy chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tin 
hiểu thanh tịnh, cho đến khởi ý tưởng hy hữu. 

9. Đối với tâm đại Bi chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tin hiểu 
thanh tịnh, cho đến khởi ý tưởng hy hữu. 

10. Đối với pháp Bất cộng chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tin 
hiểu thanh tịnh, cho đến khởi ý tưởng hy hữu. 

Đó là mười pháp hy hữu chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác. Bồ-tát trụ tín phải siêng năng tinh 
tấn cần cầu, không có tâm sợ hãi biếng nhác, không có lay động; 
dẫu thân, da, gân, thịt, cốt, tủy, máu mạch có khô cần tiểu tụy đi 
nữa, nếu chưa đạt được mười pháp chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, 
thì trong khoảng thời gian đó không được biếng nhác, phải siêng 
năng tinh tấn cần cầu, nhất định đạt được. 

Này Xá-lợi Tử! Bồ-tát trụ tín đối với mười pháp chẳng thể nghĩ 
bàn của Như Lai, phải nên tin hiểu thanh tịnh như vậy, cho đến khởi 
ý tưởng hy hữu. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, lập lại kệ 
rằng: 

Thân tướng Như Lai chẳng nghĩ bàn 
Nên quán Pháp thân tịnh vĩ điệu 
Không tướng cũng không môn đối ngại 
Bồ-tát hay sinh tâm tin hiểu 
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Cho đến các nẻo rộng phân biệt 
Chỉ âm thanh Phật chẳng nghĩ bàn 
Đối Nhất thiết xứ pháp môn bắu 
Phải nên tín hiểu cảnh giới Phật 
Hiện diện tất cả loại chúng sinh 
Căn thượng, trung, hạ có sa! khác 
Chỉ thắng trí Phật mới biết hết 

1n hiểu trí lực chẳng nghĩ bàn 

Ánh sáng chư Phật chiếu vô biên 
Lưới sáng thanh tịnh chẳng nghĩ bàn 
Ánh sáng rạng ngời chiếu mười phấp 
Vô biên sát hẳi đều thấu triệt 
Mâu-ni xuất thế giới thanh tịnh 
Nhưng không nương tựa pháp thế gian 
Bồ-tất trụ tín tâm tịnh tín 

Tĩn thần túc Phật chẳng nghĩ bàn 
Cảnh giới thần thông của chư Phật 
Các Bồ-tát không thể biết được 
Chư Phật tâm thường trụ thiển định 
Phật môn giải thoát chẳng nghĩ bàn 
Pháp giới rộng lớn không phân biệt 
Chỉ thắng lực Phật mới biết được 
Đầy đủ trí lực đại Thánh Tôn 
Không bờ không bến bằng hư không 
Giả sử tất cẳ loại chúng sinh 

Cùng đặt câu hỏi nhiều như biến 
Đáp theo câu hỏi tâm vui vẻ 

Như Lai vô úy chẳng nghĩ bàn 

Vì một chúng sinh làn lợi ích 

Vô biên chúng sinh cũng như thế 
Khiến cho an trụ tâm điều phục 

Như Lai đại Bi chẳng nghĩ bàn 

Các tướng Như Lai đều đầy đỉ 
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Khả năng biết rõ tất cả pháp 

Pháp môn Bất cộng Phật công đức 
Trí sáng hiển bày khắp mọi nơi 
Mười pháp chẳng nghĩ bàn như vậy 
Nhiếp pháp chư Phật nhập pháp tánh 
Nếu hay khởi lên tâm tín hiểu 
Bồ-tát khéo trụ tâm tịnh tín. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Bồổ-tát trụ tín đối với thân 
tướng tối thắng của Như Lai tin hiểu thanh tịnh, cho đến khởi ý tưởng 
hy hữu? Bởi vì thân thanh tịnh của Như Lai có khả năng đoạn trừ tất 
cả pháp bất thiện, nhưng lại đầy đủ tất cả pháp thiện. Thân Như Lai 
đã lìa tất cả bất tịnh uế ác, gân, cốt, máu, thịt và các pháp nhiễm ô. 
Thân Như Lai là tự tánh sáng lạn thanh tịnh, vĩnh viễn ha tất cả cấu 
nhiễm phiền não, vượt khỏi thế gian, không bị tất cả pháp thế gian 
làm nhiễm. Thân Như Lai tích tập vô lượng phước trí diệu hạnh, 
trưởng dưỡng chúng sinh, tu tập vô lượng giới, định, tuệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiến các thiện pháp, trang nghiêm đầy đủ tất cả hoa 
công đức thù thắng, như tấm gương sáng lớn hiện rõ các sắc tướng; 
lại như mặt nước trong 1n rõ bóng trăng. 

Lại nữa, thân Như Lai như hư không giới nhiếp hết tất cả, lại 
như pháp giới tối thượng tối thắng. Thân Phật vô lậu, đã dứt hết các 
lậu. Thân Phật vô vi, không còn rơi vào các nẻo, thân như hư không, 
thân vô đẳng đẳng, thân tối thắng trong tất cả ba cõi. 

Lại nữa, thân Như Lai không thể thí dụ, thanh tịnh không dơ, 
la mọi nhiễm ô, tự tánh sáng suốt, không phải đời trước có thể quán, 
không phải đời sau có thể quán, không phải hiện tại có thể quán, 
không phải chủng tộc có thể quán, không phải sắc có thể quán, 
không phải tướng có thể quán, không phải tùy hình tốt đẹp có thể 
quán, không phải tâm có thể quán, không phải ý có thể quán, không 
phải thức có thể quán, không phải kiến có thể quán, không phải 
nghe có thể quán, không phải niệm có thể quán, không phải biểu 
liễu có thể quán, không phải uẩn có thể quán, không phải xứ có thể 
quán, không phải giới có thể quán, không phải sinh có thể quán, 
không phải trụ có thể quán, không phải diệt có thể quán, không phải 
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thủ có thể quán, không phải xả có thể quán, không phải xuất ly có 
thể quán, không phải hành có thể quán, không phải hiển sắc có thể 
quán, không phải tướng trạng có thể quán, không phải hình sắc có 
thể quán, không phải đến có thể quán, không phải đi có thể quán, 
không phải giới có thể quán, không phải định có thể quán, không 
phải tuệ có thể quán, không phải giải thoát có thể quán, không phải 
giải thoát tri kiến có thể quán, không phải hữu tướng có thể quán, 
không phải ha tướng có thể quán, không phải pháp tướng có thể 
quán, không phải các tướng thành tựu có thể quán, không phải vô sở 
úy có thể quán, không phải vô ngại giải có thể quán, không phải 
thần thông có thể quán, không phải đại Bi có thể quán, không phải 
thành tựu pháp bất cộng Phật có thể quán. 

Chư Phật xuất hiện như huyễn, như sóng nắng, như bóng trăng 
in nước. Thân tự tánh vi diệu. Thân Không, Vô tướng, Vô nguyện, 
không bờ bến. Thân không chủng loại. Thân không tích tụ. Thân 
không phân biệt. Thân không nương tựa. Thân không biến đổi. Thân 
được thiện trụ không còn lay động. Thân tự tánh không sắc, không 
phải không sắc. Thân tự tánh không thọ, không phải không thọ; 
không tưởng, không phải không tưởng; không hành, không phải 
không hành; không thức không phải không thức. Thân không thật, 
không sinh, không phải đại chủng. Thân chưa từng có, chưa từng có 
nghiệp. Thân không phải mắt sinh, không từ trong sắc mà có, cũng 
không phải bên ngoài; không phải ta nương tựa từ trong sắc mà có, 
cũng không phải bên ngoài; không phải mũi ngửi, không từ mùi 
hương mà có, cũng không phải bên ngoài; không phải lưỡi liễu biệt, 
không từ vị mà có, cũng không phải từ bên ngoài; không phải thân 
hòa hợp không từ xúc mà có, cũng không phải từ bên ngoài; không 
phẩi tâm sở chuyển, không phải ý sở chuyển, không phải thức sở 
chuyển, cũng không phải không chuyển, cũng không phải tùy 
chuyển, được an trụ không lay động, ngang bằng với hư không, pháp 
giới tối thượng lưu nhập vào hư không giới. 

Này Xá-lợi Tử! Các pháp như vậy, Bồ-tát trụ tín đối với thân 
tướng vi diệu thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tin hiểu 
thanh tịnh, không có phân biệt, la mọi nghi hối, sau lại biểu hiện 
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thân vui, tâm vui và sinh ý tưởng hy hữu. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên lập lại kệ 
rằng: 

Vô lượng câu-chĩ na-do-đa 
Nhiều kiếp rộng tu hạnh Bồ-tát 

Thân, miệng, ý ba nghiệp thanh tịnh 
Cần cầu thân vô đẳng Thiện Thệ 
Mười phương thế giới khởi ý từ 
Đem hết thân mạng hành bố thí 

Tâm thường lìa dục hạnh tà nhiễm 
Cần cầu thân hư không vô thượng 

Y phục trang súc tịnh vĩ diệu 

Trong vô lượng kiếp hành bố thí 

1hí ba-la-mật diệu hạnh viên 

Các Phật tử rộng thí tối thượng 
Hộ giới như trâu mao mến đuôi 
Hay xả thân mạng nhẫn không oán 
Nguyện cầu thân Phật tâm không nhác 
Tu mọi Tĩnh tấn ba-la-mật 

ƯA quán cảnh giới định chư Phật 
Trong tâm thích khởi tuệ phương tiện 
Pháp giới tối thượng thân Thiện Thệ 
Con nguyện sẽ được thân như thế 
Chư Phật đã từng hành thiện hạnh 
Được quả Bồ-đề không ai bằng 

Sẽ được thân rộng lớn hư không 
Khéo lìa trần nhiễm tịnh không nhiễm 
Lìa tướng ngã, nhân tự tính không 
Không tướng, không lời, không sở đắc 

Vượt qua các cảnh giới của mất 

Thân đại Mâu-n! được như vậy 

Lìa sắc, lìa tiếng ý thanh tịnh 

Vô sinh, vô tác xưa nay không 
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Sẽ được thân không động Như Lai 
Mười Lực Thiện Thệ cũng như vậy 
Thân như huyễn hóa vượt tất cả 
Các loại voi, ngựa và nhân tướng 
Ngu sĩ hư vọng tâm điên đảo 

Thấy mười Lực tôn sắc tướng Phật 
Quá khứ vô lượng các Thiện Thệ 
Chư Phật vị lai cũng như thế 

Đồng thân pháp tánh không gì khác 
Pháp giới tố! thượng bằng hư không. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Bồ-tát trụ tín đối với âm 
thanh vi diệu chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tin hiểu thanh tịnh, 
cho đến khởi ý tưởng hy hữu? 

Này Xá-lợi Tử! Như Lai ở trong tất cả chúng hội, âm thanh nói 
ra đều là điều phục, tùy thuận làm các thiện lợi, làm cho ý của tất cả 
chúng sinh trong mười phương thế giới đều vui thích. Tuy vậy, nhưng 
Như Lai không nghĩ rằng: Ta có thể vì chúng hội Bí-sô tuyên nói các 
pháp, vì chúng hội Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Bà-la-môn, Sát- 
đế-lợi, Trưởng giả, Cư sĩ, Phạm chúng... mà nói pháp ấy. 

Lại nữa, Như Lai tùy nghi tuyên nói Khế kinh, Phúng tụng, Ký 
biệt, Ứng tụng, Tự thuyết, Thí dụ, Duyên khởi, Bản sự, Bản sinh, 
Phương quảng, Hy pháp, Luận nghị. Các pháp như thế, vì tất cả 
chúng hội cho đến Phạm chúng Như Lai tùy theo trình độ căn cơ mà 
nói. Các chúng sinh có thượng, trung, hạ căn, mỗi mỗi sai khác đều 
nghe pháp cú. Nhưng pháp cú ấy đều từ miệng Như Lai nói ra, tùy 
theo các căn tánh đều được hiểu rõ. Trong khoảng thời gian đó cũng 
không có lời nói nào trái ngược nhau, mỗi mỗi đối với pháp ấy đều 
hiểu một cách rõ ràng. Đó chính là các phước đời trước của Như Lai 
nên mới được quả báo hiện tại phát ra âm thanh vi diệu như thế, 
khiến các chúng sinh tùy theo pháp đó mà hiểu. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Tiếng nói của Như Lai phát ra nhỏ 
nhẹ, ôn tổn, thanh tịnh không có cấu bẩn, làm cho người nghe vui 
ham thích. Lại nữa, tiếng của Như Lai rõ ràng không thô ác, người 
nghe càng thêm vui, tâm không nhàm chán mõi mệt. Người nghe 
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tâm vui phát sinh niềm vui, hiểu biết rõ ràng, sinh tâm ham thích, 
tâm ý điều hòa. Tiếng của Như Lai như tiếng sư tử, như tiếng sấm 
sét, như tiếng của hải triều âm, như tiếng Ca-lăng-tần-già vi diệu, 
như tiếng thanh Phạm, tiếng thái cổ, tiếng cát tường, tiếng nhu 
nhuyến, tiếng vang dội, tiếng thanh tịnh vi diệu, khiến các căn của 
chúng sinh vui thích điều phục; tiếng làm cho chúng hội vui thích, 
tiếng các tướng đầy đủ tối thắng, tiếng của chư Phật Như Lai hoặc 
đây hoặc kia dễều đầy đủ vô lượng công đức thanh tịnh. 

Này Xá-lợi Tử! Các âm thanh như thế là vì các Bồ-tát trụ tín 
đối với âm thanh vi diệu chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tin hiểu 
thanh tịnh, cho đến khởi ý tưởng hy hữu. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, lập lại kệ 
rằng: 

Tiếng Phạm âm vi diệu Như Lai 
Lời nói phát ra khéo điều phục 
Phạm chúng không bằng âm thanh Phật 
Các pháp như vậy đều đây đỉ 
Tiếng Phật tương ưng với lòng Từ 
Tâm Bi rộng lớn lại thù thắng 
Tương ưng Hỷ, Xả cũng như thế 
Mâu-ni Thánh Tôn tiếng vi diệu 
Chúng sinh nghe tiếng dứt tất cả 
Lửa tham, sân độc các bất thiện 
Ngu sĩ tố! tăm cũng tiêu trừ 

Âm thanh như vậy đều đây đủ 

Mọi người ở khắp các phương xứ 
Cùng khắp tất cả trong nhân loại 
Cho đến giáp tận Diêm-phù-đề 

Tất cả ngôn ngữ Phật hiểu rõ 
Chúng sinh tùy loại nghe tiếng Phật 
Ịa cư, không cư các Thiên chúng 
Nshe tiếng vi diệu của Mâu-ni 

Tùy âm thanh Phật được hiểu rõ 


194 BẢO TÍCH - BỘ 4 


Hai chân, bốn chân và nhiều chân 

Các loại không chân nghe tiếng Phật 
Tùy xúc tùy nghe sinh tịch ý 

Tất cả chỗ ấy tùy tiếng chuyển 

Trong tam thiên đại thiên thế giới 
Khai sáng điều phục loài chúng sinh 
Nhiếp hết các căn thượng trung hạ 
Tùy âm thanh Phật mà khéo chuyển 
Người đáng điều phục nghe giải thoát 
Lìa mọi phân biệt không phân biệt 
Tâm chánh định nói môn Thánh đế 
Trong đó không chấp cũng không trói 
Vô biên chúng sinh nghe tiếng Phật 
Nohe rồi dứt trừ các phiền não 

Chí thành quy mạng Phật, Pháp, Tăng 
Nohe rồi giới nhẫn đều đầy đủ 

Âm thanh Như Lai diệu tối thượng 
Tiếng ấy sâu xa lượng vô biên 

Âm thanh vô biên trí vô biên 

Bồ-tát trí tín không nghĩ hối. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỂN 8 
Phẩm 4: NHƯ LAI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 2) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Bồ-tát trụ tín đối với đại trí 
tối thượng chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tin hiểu thanh tịnh vượt 
lên trên mọi phân biệt, ha mọi nghi hối, sau lại biểu hiện thân vui, 
tâm vui, tướng vui, khởi ý tưởng hy hữu? 

Này Xá-lợi Tử! Chư Phật Như Lai dùng tri kiến vô ngại chuyển 
tất cả pháp. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nay ta thí dụ tuyên nói làm sáng tỏ về 
Trí ba-la-mật-đa của Như Lai cho ông nghe và cũng khiến cho Bồ-tát 
trụ tín tin hiểu thanh tịnh, cho đến khởi ý tưởng hy hữu. 

Này Xá-lợi Tử! Ví như tất cả cành, nhánh, cỏ, cây trong hằng 
hà sa số các thế giới, chất cao đến bốn ngón tay. Có người mới đem 
số cành nhánh đó gom lại thành một đống lớn, rồi châm lửa đốt, đốt 
xong tất cả đều thành tro tàn, rồi đem tro tàn ấy rải ngoài biển cả 
trong hằng hà sa số tất cả thế giới, tro ấy tan đều trong biển cả, trải 
qua trăm ngàn năm. Tro đó chỉ có trí lực đầy đủ viên mãn của Như 
Lai mới có khả năng lấy nó lên từ biển cả, rồi rải đều trong tất cả 
thế giới, hễ bao nhiêu tro thì bao nhiêu thế giới, bao nhiêu gốc rễ, 
bao nhiêu uẩn tụ, bao nhiêu nhành lá rải đều ra bao nhiêu phương xứ 
mà không bị giảm mất. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai ở trong pháp 
khéo hiểu rõ, do hiểu rõ cho nên có khả năng biết tất cả. Như vậy, 
tất cả thế giới to lớn như thế, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, có đủ đại oai đức, có đại thần thông, danh tiếng vang lừng. 

Thế gian nếu có các thiện nam, thiện nữ, đối với đại trí tối 
thượng của Như Lai tin hiểu thanh tịnh, lìa phân biệt, đều là tâm Từ 
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của Như Lai kiến lập, hiện chứng tất cả biên tế thiện căn, dứt trừ tận 
gốc khổ não. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai khéo hiểu biết rõ. Nếu ai 
có khả năng đối với Như Lai mà phát sinh một niệm tin hiểu thì sẽ 
được công đức mà không bị hoại diệt. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nay ta lại nói thí dụ để làm sáng tỏ 
nghĩa này, nếu có người trí nào nhân nơi thí dụ ta nói đó mà hiểu rõ. 

Ví như có người sống đến trăm tuổi, hôm nọ, người này lấy sợi 
lông chẻ ra trăm phần, rồi lấy một phần chấm lấy một giọt nước đem 
đến chỗ của Thế Tôn thưa: 

-Thưa Thế Tôn! Nay con gởi giọt nước này cho Thế Tôn, sau 
này con sẽ đến lấy lại. 

Đức Phật nhận rồi đem giọt nước ấy thả xuống sông Khắc-già, 
giọt nước ấy trôi theo dòng nước chảy ra biển. 

Khi người này hơn trăm tuổi đến chỗ Phật thưa: 

-Thưa Thế Tôn! Xưa con có gửi giọt nước cho Thế Tôn, hôm 
nay xin lấy lại. 

Này Xá-lợi Tử! Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
đại trí tối thượng đầy đủ viên mãn liển lấy giọt nước đã được gởi 
trước kia từ trong biển ra trả lại cho ông già ấy, giọt nước ấy không 
bị biển làm giảm mất. 

Này Xá-lợi Tử! Ta đã nói thí dụ biểu thị rõ ràng, huống lại có 
người thấy được nghĩa này, như là giọt nước trải qua thời gian lâu, 
nhưng nhờ trí lực của Như Lai nên không bị tổn hoại. Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác cũng như vậy. Nếu thiện nam, thiện 
nữ nào đối với đại trí của Như Lai, tin hiểu thanh tịnh, hết các phân 
biệt, thì đó là nhờ tâm Từ của Như Lai kiến lập. Duyên vào công 
đức của Đức Phật, trong hư không mưa xuống các loại hoa, hiện 
chứng hết tất cả thiện căn, dứt sạch tận nguồn gốc đau khổ. Vì sao? 
Vì chư Phật Như Lai ở trong pháp giới đã hiểu biết được. Nếu có 
người nào có khả năng đối với Đức Như Lai phát sinh một niềm tin 
hiểu, thì được công đức không thể phá hoại. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu như chư Phật Như Lai lìa trí Như Lai thì 
còn có khả năng chuyển các pháp nữa không? 
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Đức Phật dạy: 

-Không thể được, Xá-lợi Tử! 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

—Bạch Thế Tôn! Sao gọi là trí? Sao gọi là thức? 

Đức Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử! Nến biết, thức nó trụ vào bốn chỗ: 

1. Thức tùy sắc trụ, sắc duyên sắc trụ, nó luôn luôn thân cận, 
tăng trưởng chắc chắn rộng lớn mà thành. 

2. Thức tùy thọ trụ, thọ duyên thọ trụ, thường luôn thân cận, 
tăng trưởng chắc chắn rộng lớn mà thành. 

3. Thức tùy tưởng trụ, tưởng duyên tưởng trụ, thường luôn thân 
cận, tăng trưởng chắc chắn rộng lớn mà thành. 

4. Thức tùy hành trụ, hành duyên hành trụ, thường luôn thân 
cận, tăng trưởng chắc chắn rộng lớn mà thành. 

Đó gọi là thức. 

Sao gọi là trí? Là trụ vào năm thủ uẩn trí uẩn biết rõ. Đó gọi là 
trí. Nếu thức biết rõ địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không 
giới, trụ vào thức giới, thì đó gọi là thức. Nếu thức còn sự phân biệt 
đối với pháp giới, thì gọi là trí. Nếu mắt thấy sắc mà phân biệt được 
sắc, tai nghe tiếng biết rõ tiếng, mũi ngửi hương biết rõ hương, lưỡi 
nếm vị biết rõ vị, thân xúc chạm biết cẩm giác, ý biết pháp nhận 
thức rõ, thì đó gọi là thức. Nếu trong tâm vắng lặng, bên ngoài 
không sở hành, dùng trí thâu nhiếp, không phân biệt một pháp nhỏ 
nào, cũng không lìa phân biệt, thì đó gọi là trí. Nếu lại sở duyên thức 
sinh, tác ý thức sinh, phân biệt thức sinh, thì gọi là thức. Nếu lại 
không chấp, không giữ, không duyên, không biểu hiện, thì gọi là trí. 
Nếu đối với pháp hữu vi sở hành, thức có sở trụ, thức đối với hữu vi 
mà hành, thì đó gọi là thức. Nếu đối với pháp vô vi, thức không thể 
hoạt động, nếu là trí vô vi, thì gọi là trí. Nếu là thức ở trong pháp 
sinh, trụ, diệt mà phân biệt rõ ràng không sinh, không diệt, không 
trụ, thì gọi là thức. 

Này Xá-lợi Tử! Các pháp như vậy gọi là thức, gọi là trí. Vì thế 
nên biết, đại trí của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Bồổ-tát trụ tín tin 
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hiểu thanh tịnh, vượt lên mọi phân biệt, la mọi nghi hối, sau lại biểu 
hiện thân tướng vui, tâm vui, sinh ý tưởng hy hữu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tổ nghĩa trên, lập lại kệ 
rằng: 

Tất cả cây cỏ trong mười phương 
Hằng hà sa số các thế giới 

Có người đối củi ấy thành tro 

Kải vào trong biến trăm ngàn năm 
Thế Tôn mười lực trí ví diệu 

Sau lại lấy tro trong biến cả 

Bao nhiêu gốc rễ và các phương 
Phân bố đầy đi không giẩm mất 
Tâm trì mười phương chúng sinh giới 
Nghiệp tham, sân, sĩ đều biết rõ 

Tất cả ý vui và sở hành 

Không tăng, không giảm đều biết được 
Đại trí mười Lực thế gian tôn 

Mười phương cho đến khắp pháp giới 
Điều Ngự không sinh tâm phân biệt 
Tất cả Phật tử đều tin hiểu. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là ánh sáng vi diệu của Như 
Lai chẳng thể nghĩ bàn, Bồ-tát trụ tín tin hiểu thanh tịnh, vượt lên 
mọi phân biệt, lìa mọi nghi hối, sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm 
vui, sinh ý tưởng hy hữu? 

Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác có khả năng biết 
rõ pháp giới, Như Lai có ánh sáng rộng lớn vi diệu, thâu nhiếp tất cả 
tam thiên đại thiên thế giới này. Ánh sáng rạng ngời chiếu khắp tất 
cả, như mặt trời không bị mây che, nó tỏa ra ánh sáng. Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác cũng như vậy, trong tam thiên đại 
thiên thế giới, ánh sáng to lớn chiếu tỏa rạng ngời, che cả các vì sao, 
đá, núi, cây cỏ, thảo dược, đèn đuốc và cả đống lửa lớn ở đại địa 
này, siêu xuất tối thắng, to lớn vi diệu, chiếu sáng rạng ngời. Không 
những thế, ánh sáng còn vượt hơn cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng. 
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Ánh sáng các cung điện được hóa ra của bốn đại Thiên vương thân 
trang nghiêm đầy đủ; ánh sáng cung điện hóa ra của Tam thập tam 
thiên, Dạ-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại 
thiên, thân trang nghiêm đầy đủ; ánh sáng các cung điện được hóa ra 
của Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Phạm hội thiên, Đại phạm 
thiên, thân trang nghiêm đầy đủ. Các ánh sáng của các cung điện 
ấy rạng ngời to lớn siêu xuất tối thượng. Ánh sáng các cung điện 
được hóa ra của Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Quang 
âm thiên, Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, Vô 
vân thiên, Phước sinh thiên, Quảng quả thiên, Vô tưởng thiên, Vô 
phiền thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện kiến thiên, Thiện hiện thiên, 
Sắc cứu cánh thiên, thân trang nghiêm đầy đủ bằng các ánh sáng. 
Ánh sáng thanh tịnh của Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh 
Giác vi diệu rạng ngời siêu xuất tối thắng hơn thế nữa. Vì sao? Vì 
Như Lai viên mãn rộng lớn vô lượng giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu đem tất cả ánh sáng trong tam thiên đại 
thiên thế giới so với ánh sáng của Như Lai trăm phần không bằng 
một, cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phần cũng không bằng một. Ví như 
đem vàng thường ở thế gian để vào đống vàng ròng trong Diêm- 
phù-đàn, thì số vàng thường ấy không có ánh sáng, cũng không rực 
lên, không phát ánh sáng. Tất cả ánh sáng trong tam thiên đại 
thiên thế giới đối với ánh sáng tối thượng của Như Lai không thể 
lóe ánh sáng lên được. Ánh sáng của Như Lai rộng lớn tối thắng 
không có gì bằng, cũng không có phần hạn; nghiệp báo cực thiện 
hiện tiền tùy chuyển, chiếu sáng cả tam thiên đại thiên thế giới, 
sáng hơn cả ánh sáng mặt trời mặt trăng ngày đêm. Như Lai thương 
xót tất cả chúng sinh ở thế gian và khiến họ an trụ trong ánh sáng 
viên mãn thanh tịnh. Chỉ có ánh sáng to lớn của Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác mới chiếu sáng khắp cả a-tăng-kỳ thế 
giới. Vì sao? Vì Như Lai đã được Ba-la-mật-đa và Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tối thượng. 

Này Xá-lợi Tử! Nay ta lại nói thí dụ để làm sáng tỏ nghĩa này. 
Ví như có người lấy các loại đất trong tam thiên đại thiên thế giới, 
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nghiên nát thành vi trần, rồi đi đến phương Đông qua một thế giới bỏ 
một bụi trần, qua thế giới thứ hai lại bổ một bụi trần, cứ như vậy cho 
đến phương Nam, Tây, Bắc, qua mỗi thế giới đều bỏ bụi trần. 

-Này Xá-lợi Tử! Ý ông nghĩ sao? Bụi trần ấy bỏ hết các thế 
giới có hết không? 

Xá-lợi Tử thưa: 

Không hết, thưa Thế Tôn! Không hết, thưa Thiện Thệ ! 

Đức Phật bảo: 

-Này Xá-lợi Tử! Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác 
cũng lại như vậy, dùng ánh sáng to lớn vi diệu chiếu sáng tất cả thế 
giới. Các ánh sáng so với ánh sáng của Phật trăm phần không bằng 
một, cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phần cũng không bằng một. Vì sao? Vì 
Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác đã được Ba-la-mật-đa 
và Bát-nhã ba-la-mật-đa tối thượng. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Tất cả cỏ, cây, vườn rừng trong đại 
địa, các núi Thiết vi, cho đến núi chúa Tu-di, ánh sáng của Như Lai 
đều chiếu đến. Không những thế, ánh sáng của Như Lai còn chiếu 
sáng cả tam thiên đại thiên thế giới, nhưng chúng sinh hạ liệt không 
tin hiểu. Hoặc có chúng sinh không thể nhìn thấy ánh sáng của Như 
Lai, hoặc có chúng sinh nhìn thấy ánh sáng rộng lớn tròn đầy của 
Như Lai, hoặc có chúng sinh thấy ánh sáng của Như Lai một câu-lô- 
xá, hoặc có chúng sinh thấy ánh sáng của Như Lai một do-tuần, hoặc 
có chúng sinh thấy ánh sáng của Như Lai trong tam thiên đại thiên 
thế giới. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ai là người có khả năng thấy được ánh 
sáng của Phật trong trăm ngàn thế giới? Đó là các Bổ-tát đăng địa, 
có khả năng ở trong vô biên tất cả thế giới thấy được ánh sáng của 
Phật. Như Lai thương xót tất cả chúng sinh tận cả hư không giới và 
chúng sinh giới, dùng ánh sáng thanh tịnh chiếu khắp mọi nơi. Bồ-tát 
trụ tín nghe vậy rồi, tin hiểu thanh tịnh, vượt lên mọi phân biệt, lìa 
mọi nghi hối, sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui, khởi ý tưởng 
hy hữu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tổ nghĩa trên, lập lại kệ 
răng: 
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Các ánh sáng mmặt trời, mặt trăng 

Và ánh sáng Đế Thích, Phạm vương 
Đến ánh sáng Sắc cứu cánh thiên 
Đều không bằng ánh sáng Đức Phật 
Các ánh sáng Sắc cứu cánh thiên 
Cho đến tam thiên đại thiên giới 

So Với ánh sáng chân lông Phật 
Trong mười sấu phần không bằng một 
Ánh sáng hư không là to lớn 

Chúng sinh to lớn cũng như thế 
Nếu thấy ánh sáng của Như Lai 

Vô biên vô tận bằng hư không 
Người đáng độ thấy ánh sáng Phật 
Các chúng sinh mù ở thế gian 
Không thấy ánh sáng của mặt trời 
Trở lại nói rằng không ánh sáng 
Chúng sinh hạ liệt cũng như thế 
Phật phóng hào quang thường chiếu sáng 
Nhưng không thấy được ánh sáng đó 
Trở lại cho là không ánh sáng 

Có chúng sinh thấy ánh sáng Phật 
Hoặc câu-lô-xá hoặc do-tuần 

Hoặc ở trong ba ngàn thế giới 
Người thấy được ánh sáng Đức Phật 
Chỉ có Bồ-tát đã đăng địa 

Bát địa, Cửu địa và Thập địa 

Thẩy đều an trụ trong đại địa 

Thấy ánh sáng Phật đủ đại tuệ 
Bồ-tát hướng đến đại tuệ Phật 
Nương vào ánh sáng vô biên ấy 
Làm các Phật sự lợi chúng sinh 

Các cõi nước Phật chẳng nghĩ bàn 
Chư Phật Như Lai chẳng nghĩ bàn 
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Ánh sáng chẳng nghĩ bàn cũng thế 
Chẳng nghĩ bàn khai tâm tịnh tín 
Các môn phước uẩn chẳng nghĩ bàn. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là giới định viên mãn chẳng 
thể nghĩ bàn của Như Lai, Bồ-tát trụ tín tin hiểu thanh tịnh, vượt lên 
mọi phân biệt lìa mọi nghi hối, sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm 
vui và khởi ý tưởng hy hữu? 

Này Xá-lợi Tử! Lời nói chân thật của Như Lai nói ra như vầy: 
Tất cả chúng sinh ở thế gian, nếu giới uẩn thanh tịnh, thân nghiệp 
thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, thì các chúng 
sinh ấy đối với thế gian sinh, đối với thế gian già không nhiễm pháp 
thế gian, được pháp lìa tội của Bà-la-môn, được pháp quán tưởng 
Tam-ma-địa tịch nh của Sa-môn, sẽ được Ba-la-mật-đa tối thượng. 
Như Lai lại dùng lời nói chân thật nói ra như vầy: Ta không thấy thế 
gian tất cả Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Người, A-tu-la... mà 
có thể được giới uẩn, định uẩn thanh tịnh đồng với giới, định uẩn 
thanh tịnh vô lượng của Như Lai. Vì sao? Vì Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác đã được Ba-la-mật-đa tối thượng, đã được 
Giới định ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử! Nay ta lại nói thí dụ để làm sáng tỏ nghĩa 
này, vậy ông có thích nghe không? 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nay đã đúng lúc xin Thế Tôn nói, nếu các Bí- 
sô có ai được nghe giới, định thanh tịnh Ba-la-mật-đa của Như Lai 
rồi thì sẽ tín thọ phụng hành. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 9 


Phẩm 4: NHƯ LAI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 3) 


Đức Phật lại hỏi Xá-lợi Tử: 

—Ý ông nghĩ sao? Địa giới cùng với chúng sinh giới, giới nào 
nhiều? 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Chúng sinh giới nhiều hơn địa giới. 

Đức Phật khen: 

-Này Xá-lợi Tử! Đúng vậy, đúng vậy, chúng sinh giới nhiều 
hơn. 

Này Xá-lợi Tử! Giả sử tất cả chúng sinh trong tam thiên đại 
thiên thế giới, hoặc noãn sinh, hoặc thai sinh, hoặc thấp sinh, hoặc 
hóa sinh, hoặc có sắc, hoặc không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không 
tưởng, hoặc không phải có tưởng, hoặc không phải không tưởng, cho 
đến hết cả hữu tình giới trong một sát-na, một lạp-phược, một 
khoảnh khắc, không trước, không sau, đều được thân người. Tất cả 
loài chúng sinh trên đều được thân người trong một sát-na, một lạp- 
phược, một khoảnh khắc đều chứng quả Chánh đẳng Chánh giác, tất 
cả đều thành chư Phật Như Lai. Mỗi một Đức Như Lai hóa ra ngàn 
đầu, mỗi một đầu có ngàn mặt, mỗi một mặt đều có ngàn lưỡi, các 
Đức Như Lai này đầy đủ mười Lực, bốn Vô sở úy, bốn Vô ngại giải, 
Vô ngại biện tài của Như Lai. 

Này Xá-lợi Tử! Các Đức Như Lai này trải qua câu-chi na-do-đa 
kiếp đồng xưng tán giới Ba-la-mật-đa và công đức giới uẩn của Như 
Lai cũng không thể hết được. 
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Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Công đức giới uẩn của một Đức Phật 
Như Lai không có biên tế. Như vậy công đức giới uẩn của chư Phật 
Như Lai, biện tài trí tuệ hiểu rõ vô thượng, cho đến nhập đại Niết- 
bàn, trong khoảng thời gian đó đều bằng nhau. Vì sao? Vì trong cái 
không tánh mà khởi lên suy nghĩ có tánh. Thế nên công đức giới uẩn 
của Như Lai đại tuệ vô thượng, biện tài tối thắng vô lượng vô số 
không có biên tế, bằng với hư không. 

Này Xá-lợi Tử! Như trên đã nói, tam thiên đại thiên thế gIỚI, 
cho đến Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phía trên dưới khắp tất cả mười 
phương hằng hà sa số các thế giới, tất cả chúng sinh trong một sát- 
na, một lạp-phược, trong khoảnh khắc đều được thân người, cho đến 
chứng quả Chánh đẳng Chánh giác, nói hẹp nói rộng cho đến ở trong 
tánh không mà khởi lên tánh có có thể nghĩ bàn. Thế nên, công đức 
giới uẩn của Như Lai, đại tuệ tối thắng, biện tài tối thượng, vô lượng 
vô số không có cùng tận, ngang bằng với hư không. Vì sao? Vì Như 
Lai đã được tối thượng Ba-la-mật-đa, giới thanh tịnh viên mãn Ba-la- 
mật-đa. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nay ta lại làm sáng tỏ sự tướng, tuyên 
nói định Ba-la-mật-đa của Như Lai, vậy ông có muốn nghe không? 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Nay đã đúng lúc, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy, 
khiến cho các Bí-sô nghe những lời chỉ dạy ấy rồi, tin theo thọ trì. 

Đức Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử! Về sau sẽ có bẩy mặt trời xuất hiện ở thế 
gian, lúc đó tam thiên đại thiên thế giới đều bị lửa cháy, cháy bùng 
lên, cháy rực lên và cháy tràn lan cả, kết thành một khối lửa lớn. 
Khi ấy, Đức Như Lai hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, có đủ 
mười pháp hy hữu hiện ra nơi đó: 

1. Đất bằng phẳng như lòng bàn tay; đó là pháp hy hữu thứ 
nhất. 

2. Trong lúc đó tam thiên đại thiên thế giới lửa cháy, cháy 
bùng lên, cháy lan tràn kết thành một khối. Lúc đó, Như Lai hoặc đi, 
hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, nơi ấy đất không có gai gốc, trái 
lại, có vàng báu vọt lên; đó là pháp hy hữu thứ hai. 


SỐ 316 ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP KINH, quyển 9 205 


3. Trong tam thiên đại thiên thế giới lửa cháy, cháy bùng lên, 
chá y rực lên, cháy lan tràn kết thành một khối lớn. Lúc đó, Như Lai 
hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngôi, hoặc nằm, đất ấy rộng rãi, Như Lai 
thọ dụng; đó là pháp hy hữu thứ ba. 

4. Lúc ấy, tam thiên đại thiên thế giới lửa cháy, cháy bùng lên, 
cháy hừng hực, cháy lan tràn kết thành một khối lớn. Lúc đó, Như 
Lai hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngôi, hoặc nằm, đất nơi ấy tự nhiên 
mọc lên loại cổ lạ xanh tươi, mượt mà, mềm mại đều quay qua phía 
bên phải, như là Bảo-ca-tức-lân-na, có hương thơm vi diệu; đó là 
pháp hy hữu thứ tư. 

5. Lúc ấy tam thiên đại thiên thế giới bị lửa cháy, cháy bùng 
lên, cháy hừng hực, cháy lan tràn kết thành một khối lớn. Lúc đó, 
Như Lai hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngôi, hoặc nằm, đất nơi ấy tự 
nhiên phun lên nước tám công đức: Một là lạnh, hai là nhẹ, ba là 
mịn, bốn là thơm, năm là đẹp, sáu là sạch, bẩy là uống không chán, 
tám là uống nhiều không bệnh hoạn, nên gọi là đầy đủ tám thứ nước 
công đức; đó là pháp hy hữu thứ năm. 

6. Lúc ấy tam thiên đại thiên thế giới bị lửa cháy, cháy bùng 
lên, cháy hừng hực, cháy lan tràn kết thành một khối lớn. Lúc đó, 
Như Lai hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngôi, hoặc nằm, nơi ấy có gió mát 
mẻ tự nhiên thổi đến. Này Xá-lợi Tử! Ví như tháng mùa hạ nóng 
bức, ai nấy cũng mệt mỏi, hoặc có người đến bên sông Khắc già bơi 
vào dòng nước mát, tắm rửa thân thể, bớt đi sự nóng bức, dần dần 
được nhẹ nhàng khoái thích, tắm xong lên bờ kinh hành. Cách sông 
không xa có một cây lớn mát mẻ, cành nhánh xum xuê che mát cả 
một vùng, cây ấy đẹp đẽ lạ thường giống như châu báu trang nghiêm 
xen nhau; thấy thế, anh ta đến dưới cây ấy ngồi nghỉ thoải mái, bốn 
phía có gió mát thổi đến. Này Xá-lợi Tử! Như Lai cũng như vậy, nhờ 
quả báo thiện nghiệp đời trước thanh tịnh sáng suốt, gió mát tự nhiên 
thổi đến; đó là pháp hy hữu thứ sáu. 

7. Lúc đó, tam thiên đại thiên thế giới bị lửa cháy, cháy bùng 
lên, cháy hừng hực, cháy lan tràn kết thành một khối lớn. Lúc đó, 
Như Lai hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, đất nơi ấy tự 
nhiên trong nước mọc lên các loại hoa như: hoa Ưu-bát-la, hoa Bát- 
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nột-ma, hoa Câu-mẫu-đà, hoa Bôn-noa-lợi-ca đây là pháp hy hữu 
thứ bảy. 

8. Lúc đó tam thiên đại thiên thế giới bị lửa cháy, cháy bùng 
lên, cháy hừng hực, cháy lan tràn kết thành một khối lớn. Lúc đó, 
Như Lai hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngôi, hoặc nằm, đất nơi ấy tự 
nhiên có các loại hoa mọc trên đất liền như hoa A-đế-mục-ngật-đa, 
hoa Chiêm-ba-ca, hoa Tô-ma-na, hoa Phược-lợi-thi-ca, hoa A-du-ca, 
hoa Ba-sất-la, hoa Ca-lan-ni-ca, hoa La-ni, các loại hoa này đầy đủ 
sắc hương; đó là pháp hy hữu thứ tám. 

9. Lúc đó tam thiên đại thiên thế giới bị lửa cháy, cháy bùng 
lên, cháy dữ dội, cháy lan tràn kết thành một khối lớn. Lúc đó, Thế 
Tôn hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, đất nơi ấy như là kim 
cang kiên cố chắc thật, không thể phá hoại; đó là pháp hy hữu thứ 
chín. 

10. Lúc đó tam thiên đại thiên thế giới bị lửa cháy, cháy bùng 
lên, cháy dữ dội, cháy lan tràn kết thành một khối lớn. Lúc đó, Như 
Lai hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, nơi ấy thấy có tháp 
báu vi diệu xuất hiện, tất cả Trời, Người, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la- 
môn đến chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường, đó là pháp hy hữu thứ 
mười. 

Này Xá-lợi Tử! Mười pháp hy hữu này lần lượt xuất hiện ở nơi 
ấy. Do Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác biết rõ được 
tánh của pháp giới, tùy theo sắc tướng mà nhập Tam-ma-địa, tâm trụ 
vào thiển định hưởng vui pháp lạc, trải qua hằng hà sa số kiếp như 
khoảng bữa ăn, Như Lai ở trong Tam-ma-địa không bị hại mất. 

Này Xá-lợi Tử! Như Lai tại định, trải qua một kiếp, trăm kiếp, 
ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, một câu-chi kiếp, trăm câu-chi kiếp, 
ngàn câu-chi kiếp, trăm ngàn câu-chi kiếp, trăm ngàn câu-chi na-do- 
đa kiếp, sau đó xả định. Vì sao? Vì Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng 
Chánh Giác đã được Ba-la-mật-đa tối thượng. Ba-la-mật-đa tối 
thượng ấy đầy đủ thần thông, có đại oai đức, được đại tự tại, thế nên 
Như Lai viên mãn đầy đủ. 

Này Xá-lợi Tử! Như Thiên tử trong Phi tưởng, Phi phi tưởng 
Thiên, sinh rồi duyên vào một cảnh, đó là thức sở duyên, trải qua 
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tám vạn bốn ngàn kiếp, thức ấy không bị các thức khác chuyển, cho 
đến lúc tuổi thọ hết liễn diệt. 

Này Xá-lợi Tử! Đầu đêm Như Lai chứng quả Chánh đẳng 
Chánh giác. Về sau, nửa đêm nhập đại Niết-bàn, trong khoảng thời 
gian đó không hoại diệt pháp Tam-ma-địa. Như Lai tại định không 
tâm có thể chuyển, không tâm sở hành, không tâm tìm xét, không 
tâm biến hành, không tâm có thể tăng, không tâm có thể giảm, 
không tâm tán loạn, không có tâm cao, không có tâm thấp, không có 
tâm nhiếp hộ, không tâm ẩn mật, không tâm tùy thuận, không tâm 
trái nghịch, không tâm chìm đắm, không tâm động chuyển, không 
tâm vui thích, không tâm ái trước, không tâm phân biệt, không tâm 
ha phân biệt, không tâm tính toán, không tâm theo thức lưu chuyển, 
không tâm nương vào tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý; không tâm nương 
vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không tâm hành theo pháp ấy, 
không tâm hành theo trí ấy, không tâm quán sát quá khứ, không tâm 
quán sát vị lai, không tâm quán sát hiện tại. Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác an trụ trong Tam-ma-địa như vậy, tâm 
không sinh khởi một pháp nhỏ nào, nhưng đối với tất cả pháp dùng 
tri kiến vô ngại để tùy chuyển, mà không có chấp trước. Như Lai lìa 
tâm ý thức, ở trong định cũng không bị giảm mất, lại thường làm các 
Phật sự, nhưng không có chấp trước. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền nói kệ 
rằng: 

Phật trong vô lượng trăm ngàn kiếp 
Khấp cả ba cối tu đạo hạnh 

Giới văn định nhẫn tâm không tấn 
Viên thành quả Bồ-đề vô thượng 
Quả báo thiện nghiệp Phật như vậy 
Thoát khỏi thế gian giới thanh tịnh 
Không cấu hý luận tịnh như không 
Mười lực tịnh giới bằng hư không 
Đầu đêm Như Lai thành Chánh giác 
Về sau, nửa đêm vào Niết-bàn 
Phật không tâm hành, không biến hành 
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Đối các tịch định không giẩm mất 
Mười lực giới uẩn cũng không giim 
Thần lực giải thoát cũng như thế 
Trong trăm ngàn kiếp trụ nhất tâm 
Phật không phân biệt, la phân biệt 
Phật đối cảnh giới định như không 
Phật trí vô ngại chuyển ba nghĩa 
Tâm ý suy xét không đời đối 

Phật tử tin hiểu mười lực Phật. 

Này Xá-lợi Tử! Các pháp như vậy, Bồ-tát trụ tín đối với giới 
định của Như Lai, tin hiểu thanh tịnh, không còn phân biệt, la mọi 
nghi hối, sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui sinh khởi ý tưởng 
hy hữu. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Bồ-tát trụ tín đối với sức 
thần túc thông của Như Lai, tin hiểu thanh tịnh, cho đến khởi ý tưởng 
hy hữu. 

Này Xá-lợi Tử! Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác 
thường nói: Tôn giả Đại Mục-kiển-liên thần thông đệ nhất trong 
chúng Bí-sô Thanh văn, nhưng đem thần thông ấy so với thần thông 
của Bồổ-tát, ta không thấy có thần thông Thanh văn bằng với thần 
thông của Bồ-tát. Nếu đem thần thông của Bồổ-tát so lường thần 
thông của Đức Phật, ta không thấy có thần thông của Bồổ-tát nào 
ngang bằng với thần thông của Phật. Các Bồổ-tát thường nghĩ như 
vầy: Thần thông của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, chúng con phát 
tâm siêng năng tinh tấn quyết cầu thành tựu thần lực của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nay ta lại dùng thí dụ để làm sáng tỏ 
trí lực thần thông của Như Lai, vậy ông có muốn nghe không? 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Nay đã đúng lúc, xin Thế Tôn nói, khiến cho 
các Bí-sô sau khi nghe rồi, tin hiểu thọ trì. 

Đức Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử! vã ông nghĩ sao, Đại Mục-kiển-liên có đại 
thần thông không? 


SỐ 316 ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP KINH, quyển 9 209 


Xá-lợi Tử thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Con đích thân nghe Thế Tôn nói và đích thân 
ghi nhận Đại Mục-kiển-liên là thần thông đệ nhất trong chúng Bí-sô. 

Đức Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử! Giả sử khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, 
tất cả thần lực của các Thanh văn đều ngang bằng với thần lực của 
Đại Mụuc-kiển-liên, cũng như lúa, mè, tre, lau, mía, rừng, bằng nhau 
như vậy. Sắc tướng như vậy, tất cả công đức, oai thế và sức tinh tấn, 
thần thông biến hóa của Thanh văn tùy theo xứ sở mà thị hiện, 
nhưng so với Như Lai trăm phần không bằng một, ngàn phần không 
bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, một câu-chi phần không 
bằng một, trăm câu-chi phần không bằng một, ngàn câu-chi phần 
không bằng một, trăm ngàn câu-chi phần không bằng một, toán 
phần, số phần và thí dụ phần, cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phần đều 
không bằng một. Vì sao? Vì Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh 
Giác đã được Ba-la-mật-đa tối thượng. 

Này Xá-lợi Tử! Như Lai dùng sức thần thông, đặt hạt cải lên 
mặt đất, do sức gia trì của Như Lai, nên các Thanh văn dùng tất cả 
oai thần, nhưng không thể nâng hạt cải lên được, lại cũng không thể 
lay động, dù chỉ bằng đâu sợi lông. Vì sao? Vì Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác đã được Ba-la-mật-đa tối thượng và thần 
thông Ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử! Như trên đã nói, tam thiên đại thiên thế giới 
này, cho đến Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phía trên dưới, khắp cả mười 
phương hằng hà sa số tất cả thế giới, có tất cả loài chúng sinh, hoặc 
noãn sinh, hoặc thai sinh, hoặc thấp sinh, hoặc hóa sinh, hoặc có sắc, 
hoặc không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc không phải 
có tưởng, không phải không tưởng, các chúng sinh ấy, cùng lúc đều 
được quả Thanh văn, đầy đủ đại thần thông bằng với Đại Mục-kiển- 
liên. Các Thanh văn ấy cùng dùng thần thông, oai lực thần thông 
biến hóa, nhưng không thể nâng hạt cải dù chỉ bằng đầu sợi lông. Vì 
sao? Vì Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác đã được Ba-la- 
mật-đa tối thượng và Thân thông ba-la-mật-đa, đây đủ đại oai đức, 
đại thần thông, được đại tự tại. 
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Đức Phật hỏi: 

Này Xá-lợi Tử! Xưa ngươi đã từng nghe kiếp phong tai có gió 
lớn nổi lên tên là Tỳ-lam-bà, gió ấy thổi dữ đội, làm cho tam thiên 
đại thiên thế giới, núi chúa Tu-di, các núi Thiết vi, núi Đại thiết vi, 
bốn đại châu, đến tám vạn châu, kể cả biển lớn, gió thổi sóng dâng 
cao, nước chảy lan tràn đến một do-tuân? 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Xưa con đích thân nghe Thế Tôn nói các việc 
như vậy. 

Đức Phật bảo: 

Này Xá-lợi Tử! Lúc kiếp phong tai, gió lớn thổi cuộn lên, làm 
cho tam thiên đại thiên thế giới, núi chúa Tu-di và các núi khác, 
biển cả nước dâng lên vỡ tan lan tràn khắp tất cả, cho đến vô số 
trăm ngàn do-tuần, địa cư chư Thiên cũng đều bị gió thổi bay khắp 
tất cả, thổi đến nổi mảy trần còn không thấy huống là núi đá. Các 
cung điện của Dạ-ma thiên bị gió thổi tan nát bay khắp tất cả, thổi 
đến nổi mảy trần còn không thấy huống là cung điện. Đến cả Đâu- 
suất thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên, Phạm chúng thiên, 
Phạm phụ thiên, Phạm hội thiên, Đại phạm thiên, Thiểu quang 
thiên, Vô lượng quang thiên, Quang âm thiên, Thiểu tịnh thiên, Vô 
lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, các cung điện của các cõi trời ấy 
đều bị gió thổi tan nát, bay tán khắp cả, thổi đến nổi mảy trần còn 
không thấy huống là cung điện. 

Này Xá-lợi Tử! Dù lúc đó gió lớn thổi như vậy, nhưng y vi diệu 
của Như Lai không thể lay động, dù chỉ bằng đầu sợi lông, huống là 
chéo y. Vì sao? Vì Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, thần lực chẳng thể 
nghĩ bàn, duyên chẳng thể nghĩ bàn, sở hành chẳng thể nghĩ bàn, đại 
Bi đều đầy đủ. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc gió lớn thổi lên, Đông, Tây, Nam, Bắc bốn 
phía trên dưới khắp cả mười phương hằng hà sa số tất cả thế giới 
làm cho gió lớn cứ thổi mãi không ngừng. Lúc đó, Như Lai dùng 
ngón tay chặn đứng gió lại, tức thời gió lớn dừng lại. Như vậy, thần 
thông trí lực của Như Lai không bị giảm mất là vì chẳng thể nghĩ 
bàn. 
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Này Xá-lợi Tử! Bồ-tát trụ tín đối với thần thông trí lực của Như 
Lai, tin hiểu thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, la mọi nghi hối, sau 
lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui, sinh ý tưởng hy hữu. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 
Tất cả chúng sinh trong ba cối 
Đều làm Thanh văn đỦ trí tuệ 
Trí ấy ngang bằng với Mc-liên 
Đầy đủ thần thông Ba-la-mật 
Như Lai ở tại nơi đất ấy 
Bó một hạt cải rất là nhỏ 
Tất cả Thanh văn dùng thần thông 
Nhưng không thể nâng hạt cải lên 
Sở hữu hằng hà sa số đẳng 
Mười phương tất cả các thế giới 
Lúc gió Tỳ-lam-bà thối lên 
Khắp cả các phương đều lay chuyển 
Khi gió lớn kia thổ! như vậy 
Phật dùng y vĩ diệu chận lại 
Gió không lay nổi đầu sợi lông 
Nhờ thần lực Phật chẳng nghĩ bàn 
Gió lớn thổi động rất mãnh liệt 
Như Lai chỉ dùng một sợi lông 
Thần lực chặn đứng cơn gió dữ 
Rộng lớn vô biên bằng hư không. 
Này Xá-lợi Tử! Bồ-tát trụ tín đối với thần lực của Như Lai, tin 
hiểu thanh tịnh, cho đến sinh ý tưởng hy hữu. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 10 


Phẩm 4: NHƯ LAI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 4) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồổ-tát trụ tín đối với mười trí lực 
chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, nghe rồi phát lòng tin thanh tịnh, 
vượt lên sự phân biệt, ha mọi nghi hoặc, sau lại biểu hiện thân tướng 
vui, tâm vui, sinh ý tưởng hy hữu. Như Lai do đây đủ mười trí lực, 
cho nên hiểu biết thù thắng, hơn cả các hàng trời, người, thế gian; 
rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm luân vi diệu, tất cả Trời, Người, 
Ma, Phạm không thể chuyển được, không đồng với pháp của Như 
Lai. 

Mười lực là gì? 

. Xứ phi xứ trí lực. 

. Nghiệp báo trí lực. 

. Chúng chúng tín giải trí lự. 

. Chúng chúng giới trí lực. 

. Căn thắng liệt trí lực. 

. Chí xứ đạo trí lực. 

. Thiền định giải thoát Đẳng trì đẳng chí nhiễm tịnh trí lực. 
. Túc trụ tùy niệm tác chứng trí lực. 
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. Phiên nhãn tác chứng trí lực. 

10. Lậu tận tác chứng trí lực. 

Này Xá-lợi Tử! Như vậy gọi là mười trí lực của Như Lai. Như 
Lai do đầy đủ mười trí lực nên biết rõ thắng xứ, ở trong đại chúng có 
khả năng rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm luân vi diệu, cho đến 
tất cả thế gian không có pháp nào bằng Phật. 
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Sao gọi là Xứ phi xứ trí lực của Như Lai? Vì Như Lai dùng trí 
lực vô thượng tối thắng đối với xứ phi xứ biết rõ như thật. 

Thế nào là Thị xứ? Thế nào là Phi xứ? 

Này Xá-lợi Tử! Phi xứ nghĩa là không dung thọ thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác. Nếu ba nghiệp hành động như vậy mà chiêu 
cảm quả báo tốt đẹp thì không thể có. Còn nói dung thọ nghĩa là 
thân, miệng, ý làm ác, không chiêu cảm quả báo tốt đẹp, việc này là 
đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là thân, miệng, ý nghiệp làm các việc thiện, 
mà chiêu cảm quả báo không tốt đẹp, điều đó không thể có. Còn 
dung thọ nghĩa là thân, miệng, ý làm các việc thiện, chiêu cảm quả 
báo tốt đẹp, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ tức là nếu người keo kiệt mà chiêu cảm quả 
báo giàu có, điều đó không thể có. Nếu người keo kiệt chịu quả 
nghèo hèn, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người bố thí mà chiêu cảm quả báo 
nghèo cùng, thì không thể có. Nếu người bố thí mà được quả báo 
giàu có, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người phá giới mà được sinh lên cõi trời, 
thì không thể có. Nếu người phá giới mà đọa địa ngục, ngạ quỷ, 
bàng sinh thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người trì giới mà lại đọa địa ngục, ngạ 
quỷ, bàng sinh, thì không thể có. Nếu người trì giới được sinh thiên, 
thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người sân hận mà chiêu cảm quả báo 
đoan chánh, thì không thể có. Nếu người sân hận mà chịu quả báo 
thô lỗ xấu xa, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người nhẫn nhục mà chịu quả báo thô lỗ 
xấu xa, thì không thể có. Nếu người nhẫn nhục chiêu cảm quả báo 
đoan chánh, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người biếng nhác mà được Tam-muội 
hiện tiền, thì không thể có. Nếu người biếng nhác không được Tam- 
muội hiện tiền, thì đó là lẽ đương nhiên. 
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Lại nữa, Phi xứ là nếu người tinh tấn mà không được Tam- 
muội hiện tiên, thì không thể có. Nếu người tinh tấn mà được Tam- 
muội hiện tiền, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người tâm tán loạn mà được đạo xuất ly, 
thì không thể có. Nếu người tâm tán loạn không được đạo xuất ly, thì 
đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người tâm tánh hay an trụ vào một cảnh 
mà không được đạo xuất ly, thì không thể có. Nếu người tâm tánh 
hay an trụ vào một cảnh mà được đạo xuất ly, thì đó là lẽ đương 
nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người không có trí tuệ mà có khả năng 
đoạn trừ tất cả thói quen chủng tử, thì không thể có. Nếu người 
không có trí tuệ, thì không có khả năng đoạn trừ thói quen của chủng 
tử, đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người có trí tuệ mà không có khả năng 
đoạn trừ tất cả thói quen của chủng tử, thì không thể có. Nếu người 
có trí tuệ, có khả năng đoạn trừ tất cả thói quen của chủng tử, thì đó 
là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người sát sinh khởi lên nhân giết hại, 
mà chiêu cảm quả sống lâu, thì không thể có. Nếu người sát sinh mà 
chịu lấy sự chết yếu, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người lìa sát sinh mà chiêu cẩm quả 
chết yểu, thì không thể có. Nếu người lìa sát sinh mà chiêu cảm quả 
sống lâu, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người trộm cắp mà chiêu cẩm quả giàu 
sang, thì không thể có. Nếu người trộm cắp mà chiêu cảm quả nghèo 
hèn, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người lìa trộm cắp mà chiêu cảm quả 
nghèo hèn, thì không thể có. Nếu người lìa trộm cắp mà chiêu cảm 
quả giàu sang, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người tà nhiễm mà được nhà cửa con cái 
thì không thể có. Nếu người tà nhiễm mà không được nhà cửa con 
cái, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người lìa tà nhiễm mà không được nhà 
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cửa vợ con thì không thể có. Nếu người lìa tà nhiễm mà được nhà 
cửa vợ con, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người vọng ngữ mà không chiêu cảm sự 
chửi bới hủy báng thì không thể có; còn chiêu cẩm sự chửi bới, hủy 
báng, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người lìa vọng ngữ mà lại chịu sự hủy 
báng chửi bới, thì không thể có; còn không chịu sự hủy báng chửi 
bới, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người nói hai lưỡi, mà quyến thuộc 
không chia la, thì không thể có; còn như quyến thuộc chia ha, thì đó 
là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người lìa nói hai lưỡi mà quyến thuộc 
chia ha, thì không thể có; còn quyến thuộc không chia ha, thì đó là 
lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người ác khẩu mà thường được nghe 
những lời vừa ý, thì không thể có; còn nghe những lời không vừa ý, 
thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người lìa ác khẩu mà không nghe những 
lời vừa ý, thì không thể có; còn nghe những lời vừa ý, thì đó là lẽ 
đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người nói thêu dệt mà được biện tài 
quyết định, thì không thể có; còn không được biện tài quyết định, thì 
đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người lìa nói thêu dệt mà không được 
biện tài quyết định, thì không thể có; còn như được, thì đó là lẽ 
đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người nhiều tham lam mà được giàu 
sang, thì không thể có; còn không được thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người la tham lam mà sự giàu sang 
không được tôn tại lâu dài, thì không thể có; còn được giàu sang mãi 
mãi, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người tâm sân nhuế mà không đọa vào 
địa ngục, thì không thể có, còn nếu đọa thì đó là lẽ đương nhiên. 
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Lại nữa, Phi xứ là nếu người lìa tâm sân nhuế mà không sinh 
lên cối trời, thì không thể có; còn nếu sinh lên cõi trời thì đó là lẽ 
đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người tà kiến, tích tập nhân tà kiến mà 
được Thánh đạo, thì không thể có. Người tà kiến, tích tập nhân tà 
kiến mà không được Thánh đạo, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người chánh kiến tích tập nhân chánh 
kiến, mà không được Thánh đạo, thì không thể có. Nếu người chánh 
kiến tích tập nhân chánh kiến lại được Thánh đạo, thì đó là lẽ đương 
nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người tu hạnh bố thí mà tâm không 
được thanh tịnh, thì không thể có; còn nếu được thì đó là lẽ đương 
nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người trì tịnh giới mà không được tịnh 
tâm, thì không thể có, còn nếu được thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người khởi lên kiến chấp có sở đắc mà 
được thuận nhẫn, thì không thể có; còn nếu được thì đó là lẽ đương 
nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người chứng Không giải thoát mà không 
được thuận nhẫn, thì không thể có; còn nếu được thì đó là lẽ đương 
nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người làm việc ác mà tâm được khinh 
an, thì không thể có; còn không được thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người làm ác mà tâm được điều phục 
và khinh an, thì không thể có; còn không được thì đó là lẽ đương 
nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu các người nữ mà thành Chuyển luân 
thánh vương, thì không thể có. Nếu người nam được thành, thì đó là 
lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu các người nữ làm chủ cõi trời Đế Thích, 
thì không thể có. Nếu người nam làm chủ thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu các người nữ làm Phạm vương, thì 
không thể có. Nếu các người nam làm, thì đó là lẽ đương nhiên. 
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Lại nữa, Phi xứ là nếu các người nữ hiện thành quả Phật, thì 
không thể có; còn nếu vào Bát nhân địa, lần lượt được quả, thì đó là 
lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu Tu-đà-hoàn hiện chuyển chứng vị thứ 
tám, thì không thể có; còn nếu ở trong uẩn đó thú chứng Niết-bàn, 
thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu Tư-đà-hàm hiện chuyển vị thứ ba, thì 
không thể có; còn nếu trong uẩn đó hướng đến Niết-bàn, thì đó là lẽ 
đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu A-na-hàm mà còn trở lại nhân gian, thì 
không thể có; còn nếu ở trong uẩn đó hướng đến Niết-bàn, thì đó là 
lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu A-la-hán mà còn kết phược tập khí, thì 
không thể có; nếu không còn thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu các bậc Thánh nhân mà hướng cầu các 
thầy ngoại đạo chỉ dạy về pháp tà dị, thì không thể có; nếu không 
như vậy thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu người được Vô sinh pháp nhẫn mà còn 
bị thoái chuyển, thì không thể có; còn nếu đạt đến chứng quả Bồ-đề, 
thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu các Bồ-tát ngồi Bồ-đề đạo tràng rồi, mà 
không chứng quả Bồ-đề, thì không thể có. Nếu các Bồ-tát ngồi Bồ- 
để tràng rồi, quyết định chứng quả Chánh đẳng Chánh giác sau lại 
rời tòa, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu chư Phật mà còn biểu hiện thói quen 
của chủng tử thì không thể có. Nếu chư Phật đoạn trừ tất cả thói 
quen của chủng tử, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu trí của chư Phật mà còn có chướng ngại, 
thì không thể có. Nếu trí của chư Phật không có chướng ngại, thì đó 
là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu ai có khả năng quán thấy đảnh tướng tối 
thắng của chư Phật, thì không thể có; còn không thấy được đảnh 
tướng của chư Phật thì đó là lẽ đương nhiên. 
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Lại nữa, Phi xứ là nếu ai có khả năng biết được tâm sở hành 
của Như Lai, thì không thể có; còn không biết được tâm sở hành của 
Như Lai, thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu chư Phật trụ tâm thiển định mà còn có 
tướng sở đắc, thì không thể có. Chư Phật tâm thường trụ thiển định, 
thì đó là lẽ đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu chư Phật mà còn nói dối không quyết 
định, thì không thể có. Chư Phật nói năng không hư vọng, thì đó là lẽ 
đương nhiên. 

Lại nữa, Phi xứ là nếu chư Phật mà còn có các lỗi lâm, thì 
không thể có. Chư Phật ha các lỗi lầm thì đó là lẽ đương nhiên. 

Này Xá-lợi Tử! Như vậy là ta đã nói rộng các pháp bốn Vô sở 
úy, mười tám pháp Bất cộng. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Chư Phật Như Lai ở trong đời hiện tại 
hoặc biết, hoặc thấy mà còn có sự chướng ngại, thì không thể có. 
Nếu chư Phật Như Lai ở trong hiện tại hoặc biết, hoặc thấy không bị 
chướng ngại thì đó là lẽ đương nhiên. 

Này Xá-lợi Tử! Như vậy là ta đã nói về trí lực Xứ phi xứ không 
biến tế của Như Lai. Nếu ai muốn biết được biên tế ấy, cũng giống 
như hư không, thì làm sao biết được. Nếu không biết được biên tế 
của hư không, thì cái biên tế trí lực xứ Phi xứ của Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác cũng lại như vậy. Các Bồ-tát trụ tín nghe 
được trí lực Xứ phi xứ chẳng nghĩ bàn của Như Lai rồi, sinh lòng tin 
thanh tịnh vượt lên sự phân biệt, ha mọi nghi hoặc, sau lại biểu hiện 
thân tướng vui, tâm vui, sinh ý tưởng hy hữu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Mười phương hư không không cùng tận 
Trí lực Xứ phi xứ cũng thế 

Trí lực chân thật khắp thế gian 

Nói rộng pháp chân thật tối thượng 
Nếu người đầy đủ nhân giải thoát 
Biết được sở hành vì nói pháp 
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Các chúng sinh, viên mãn pháp khí 
Biết xứ phi xứ hạnh trụ xẳ 

Hư không đại địa còn thể động 
Phật nói quả báo không hư dối 

Trí xứ phi xứ nếu viên thành 

Thì đủ mười Lực thế xuất thế: 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực thứ nhất của Như Lai. Như Lai 
Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác do đây đủ trí lực thù thắng như 
vậy, cho nên biết rõ thắng xứ, ở trong đại chúng rống lên tiếng rống 
sư tử, chuyển phạm âm vi diệu, thế gian không có pháp nào bằng với 
pháp Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là trí lực Nghiệp báo của Như 
Lai? Đức Như Lai dùng trí vô thượng biết rõ tất cả chúng sinh, tạo ra 
các nghiệp, tích tập nhân xứ trong quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nhân thân căn thông phần vị nhãn căn, như vậy nhân các căn và 
phần vị, Như Lai đều biết một cách như thật. Nếu các chúng sinh có 
căn tánh bế thí, tu trì giới hạnh, Như Lai biết rõ căn của mình và 
người khác, liền tuyên nói pháp bố thí. Nếu các chúng sinh có căn 
tánh trì giới, tu hạnh bố thí, Như Lai biết rõ căn tánh mình và người 
khác, liển vì tuyên nói pháp trì giới. Nếu các chúng sinh có căn tánh 
nhẫn nhục, tu hạnh tinh tấn, Như Lai biết rõ căn tánh mình và người 
khác, liễn vì nói pháp nhẫn nhục. Nếu các chúng sinh có căn tánh 
tinh tấn, tu hạnh nhẫn nhục, Như Lai biết rõ căn tánh mình và người 
khác, liền vì nói pháp tinh tấn. Nếu các chúng sinh có căn tánh thiển 
định, tu hạnh tuệ thù thắng, Như Lai biết rõ căn của mình và người 
khác, liền vì nói pháp thiền định. Nếu các chúng sinh có căn tánh 
tuệ thù thắng, tu hạnh thiển định, Như Lai biết rõ căn của mình và 
người khác, liền vì nói pháp tuệ thù thắng. 

Tóm lại, cho đến các pháp Bồ-để phần cũng như vậy. Nếu các 
chúng sinh đủ căn tánh Thanh văn, tu hạnh Duyên giác thừa, Như 
Lai biết rõ căn của mình và người khác, liền vì tuyên nói pháp 
Thanh văn thừa. Nếu các chúng sinh đầy đủ tánh Duyên giác, tu 
hạnh Thanh văn thừa, Như Lai biết rõ căn của mình và người khác, 
liền vì tuyên nói pháp Duyên giác thừa. Nếu các chúng sinh đầy đủ 
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căn tánh Đại thừa, mà tu hạnh Thanh văn, Duyên giác thừa, Như Lai 
biết rõ căn của mình và người khác, liền vì tuyên nói pháp Đại thừa. 
Nếu các chúng sinh đầy đủ căn tánh tối thượng thừa, tu hạnh Đại 
thừa, Như Lai biết rõ, biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tích tập 
nhân vui trong đời hiện tại, mà đời vị lai lại chịu quả khổ, Như Lai 
nhất định biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tích tập nhân khổ 
trong đời hiện tại, vị lai, chịu quả khổ, Như Lai nhất định biết rõ như 
thật. Nếu các chúng sinh tích tập nhân vui trong đời hiện tại, vị lai 
hưởng quả báo vui, Như Lai nhất định biết rõ như thật. 

Này Xá-lợi Tử! Như Lai biết rõ tất cả chúng sinh có các 
nghiệp, hoặc nhân hoặc quả trong quá khứ, vị lai, hiện tại, Như Lai 
chân thật không sai không khác, mỗi mỗi quyết định biết rõ như thật. 
Biết rồi, Như Lai tùy theo căn tánh đó mà vì nói pháp. 

Này Xá-lợi Tử! Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
biết rõ như thật về các nghiệp quả báo của tất cả chúng sinh tích tập 
nhân xứ trong quá khứ, vị lai và hiện tại. Trí lực của Như Lai không 
có cùng tận. Nếu ai muốn biết cái cùng tận đó, thì cũng như hư 
không liệu có thể biết được chăng? Nếu không biết được cái cùng 
tận của hư không, thì trí lực nghiệp báo của Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác cũng lại như vậy. Các Bồ-tát trụ tín được 
nghe trí lực Nghiệp báo chẳng nghĩ bàn của Như Lai rồi, phát lòng 
tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, la mọi nghi hoặc, sau lại biểu 
hiện thân tướng vui, tâm vui và sinh ý tưởng hy hữu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Phật khéo biết rõ các nhân quả 
Mất trí hay quán về nghiệp pháp 
1rí vô ngại khắp trong ba đời 
Thấu rõ các nghiệp của chúng sinh 
Các nhân khổ vui và sở nguyện 
Các chúng sinh ở trong năm nẻo 
Tất cả luân chuyển các nhân khổ 
Nhất định Thiện Thệ đều biết rõ 
Tất cả các nghiệp báo hắc bạch 
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Nhân quả nguyện cầu cũng như vậy 
Năng Nhân đều biết rõ chân thật 
Như xem báu như ý trong tay 

Nếu các nghiệp báo tu nhân ít 

Quả báo đương lai được vô lượng 
Nếu nhân vô lượng quả lại nhỏ 
Thiện Thệ chân thật đều hiểu rõ 

Tu hạnh Thanh văn quả như nguyện 
Duyên giác Bồ-đề nhân nguyện đồng 
Trí vô thượng quả nguyện cũng vậy 
Thiện Thệ đều hiểu rõ như thật 
Nếu nghiệp đời trước tu nhân khổ 
Đời sau chiêu cắm quả báo vui 

Đối với các nghiệp tu nhân vui 

Đời sau chiêu cẳm quả báo khổ. 
Nhân khổ quả khổ pháp như vậy 
Nhân vui quả vui cũng như thế 

Tự nghiệp tự quả nhân hòa hợp 
Thiện Thệ đều hiểu rõ như thật 
Pháp khổ các cối chuyển ba đời 
Các chúng sinh khắp trong năm nẻo 
Môn chân thật không đoạn không khác 
Phật trí vô thượng đều hiểu rỡ. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực thứ hai của Như Lai. Như Lai do 
đầy đủ trí lực thù thắng, cho nên biết rõ thắng xứ, ở trong đại chúng 
rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm luân vi diệu, tất cả thế gian, 
trời, người, ma, Phạm đều không thể chuyển, cho đến không có pháp 
nào bằng pháp Như Lai. 

Các quả báo khác Như Lai cũng đều biết rõ như thật. Sao gọi 
là biết rõ? Này Xá-lợi Tử! Nghĩa là các Đức Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác biết rõ như thật về các nghiệp quá khứ và 
tích tập nhân lành, lìa các bất thiện được quả báo thiện trong đời vị 
lai của các chúng sinh. Nếu các chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, tích 
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tập nhân bất thiện, lìa các thiện pháp, đến đời vị lai chịu quả bất 
thiện, mỗi mỗi Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tích 
tập nghiệp nhân, đến đời vị lai chiêu cảm quả hạ liệt, nhất định Như 
Lai biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tích tập nghiệp nhân, đời 
hiện tại chiêu cảm quả thù thắng, đến đời vị lai cũng chiêu cảm quả 
thù thắng, nhất định Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng 
sinh tích tập nghiệp nhân, ở đời quá khứ làm hạnh hạ liệt, đến đời vị 
lai khởi lên đại hạnh, nhất định Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu 
các chúng sinh tích tập nghiệp nhân ít, sẽ chiêu cảm quả to lớn thù 
thắng, nhất định Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh tích 
tập nghiệp nhân to lớn, sẽ chiêu cảm quả ít thù thắng, nhất định Như 
Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh tu hạnh Thanh văn, cảm 
quả Thanh văn, nhất định Như Lai biết rõ như thật. Nếu các chúng 
sinh tu hạnh Duyên giác, cảm quả Duyên giác, nhất định Như Lai 
biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tu nhân Phật trí, cảm quả Phật 
trí, nhất định Như Lai biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tích tập 
nhân khổ trong đời hiện tại, đến đời vị lai chiêu cảm quả vui nhất 
định Như Lai biết rõ như thật. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỂN II 
Phẩm 4: NHƯ LAI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 5) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là trí lực mỗi mỗi tin hiểu của 
Như Lai? Nghĩa là, chư Phật Như Lai đối với các chúng sinh, các Bổ- 
đặc-già-la, mỗi mỗi tin hiểu sai khác, Như Lai biết rõ mỗi mỗi như 
thật. Nếu các chúng sinh vốn có lòng tham ái, đối với sân khởi lên 
hiểu biết, như trong kinh đã nói rộng. Nếu các chúng sinh vốn là sĩ 
mê, đối với sân khởi lên hiểu biết, Như Lai mỗi mỗi biết rõ như thật. 
Nếu các chúng sinh vốn tạo pháp bất thiện, đối với pháp bất thiện 
khởi lên hiểu biết, mỗi mỗi Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các 
chúng sinh vốn tạo thiện pháp, hiểu rõ thiện pháp, mỗi mỗi Như Lai 
đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tu hạnh thấp kém, đối với 
pháp thù thắng khởi lên sự tin hiểu, Như Lai đều biết rõ như thật. 
Nếu các chúng sinh tu hạnh thù thắng, nhưng lại hiểu rõ pháp hạ 
liệt, Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tu hạnh thấp 
kém, nhưng lại tin hiểu phần vị thù thắng, Như Lai đều biết rõ như 
thật. Nếu các chúng sinh tu hạnh thù thắng, mà lại tin hiểu thấp 
kém, Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tin hiểu tà 
định, rồi chấp vào pháp định ấy, Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu 
các chúng sinh tin hiểu chánh định và tham khảo thực hành pháp 
định ấy, Như Lai đều biết rõ như thật. Nếu các chúng sinh tu giải 
thoát về môn chánh định, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng 
sinh tin hiểu định pháp của Dục giới rồi vào Dục giới ấy, Như Lai 
đều biết như thật. Nếu các chúng sinh tin hiểu định pháp của Sắc 
giới, rồi vào Sắc giới ấy, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng 
sinh tin hiểu định pháp của Vô sắc giới, rồi nhập vào Vô sắc giới ấy, 
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Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh tin hiểu định pháp ba 
cõi, rồi vào khắp ba cõi, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng 
sinh vốn trụ phân vị thấp kém, mà lại được pháp thù thắng, Như Lai 
đều biết như thật. Nếu các chúng sinh vốn trụ phần vị thù thắng mà 
lại được pháp thấp kém, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng 
sinh khởi lên mỗi mỗi tin hiểu, mỗi mỗi sắc tướng, mỗi mỗi thọ 
dụng, mỗi mỗi lãnh nạp, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng 
sinh tin hiểu nghiệp đời trước, nên chiêu cảm đọa lạc, Như Lai đều 
biết như thật. Nếu các chúng sinh tin hiểu pháp giải thoát, rồi hành 
trì pháp giải thoát ấy, Như Lai đều biết như thật. Như Lai biết như 
thật rồi, tùy theo căn cơ thích ứng mà nói pháp. 

Này Xá-lợi Tử! Trí lực tin hiểu của Như Lai không có biên tế, 
ngang bằng với hư không. Các Bồ-tát trụ tín đối với trí lực tin hiểu 
tối thắng của Như Lai, nghe rồi phát lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự 
phân biệt, ha mọi nghi hoặc, sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm 
vui và sinh ý tưởng hy hữu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Thế gian mỗi mỗi pháp tin hiểu 
Quá, vị, hiện tại không hạn lượng 
Kồi lại suy nghĩ theo tin hiểu 

Phật Nhân Trung Tôn đều hiểu rõ 
Nếu đối pháp tham khỏi tín hiểu 
Mà vốn trụ vào bẩn chất sân 

Hoặc sân hoặc sỉ nghĩa cũng thế 
Phật tùy tín giải đều hiểu rõ 

Trụ tham trụ s¡ và các pháp 

Tùy tâm sở trì khó đo lường 
Nghiệp hành liên tục không giấn đoạn 
Thắng Trí Năng Nhân đều biết rõ 
Nếu các chúng sinh hạnh thấp kém 
Trở lại tín hiểu pháp rộng lớn 
Hạnh lớn hiểu thấp nghĩa cũng thế 
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Phật Điều Ngự Tôn đều hiểu rõ 
Nếu các chúng sinh chấp tà định 
Trở lại khởi lên cũng như thế 
Môn giải thoát khắp trong ba cõi 
Phật tùy tin hiểu đều biết rõ 

Chỗ sinh sắc tướng mỗi mỗi khác 
Thọ dụng sai biệt cũng như thế 
Tùy theo nghiệp trước quả không sai 
Lưỡng Túc Thắng Tôn đều hiểu rõ 
Tùy theo tin hiểu biết rõ rồi 

Hợp với căn cơ mà nói pháp 

Môn thắng giải trí lực thứ ba 

Phật tử nên sinh tin thanh tịnh. 

Này Xá-lợi Tử! Trí lực tin hiểu thứ ba của Như Lai như vậy. 
Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác do đầy đủ trí lực thù 
thắng, cho nên biết rõ thắng xứ; ở trong đại chúng rống tiếng rống sư 
tử, chuyển phạm luân vi diệu. Tất cả thế gian, Trời, Người, Ma, 
Phạm đều không thể chuyển, không có pháp nào ngang bằng với 
pháp Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là trí lực mỗi mỗi giới của Như 
Lai? Nghĩa là, Như Lai biết rõ như thật về mỗi mỗi giới. Nếu các 
chúng sinh ở trong các thế gian, trưởng dưỡng bằng các phước hạnh, 
Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh trưởng dưỡng không 
phải bằng phước hạnh, Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng 
sinh trưởng dưỡng bằng hạnh bất động, Như Lai đều biết như thật. 
Nếu các chúng sinh tu hạnh xuất ly, Như Lai đều biết như thật. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai biết rõ nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới như thật. 

Sao gọi là năng tri? Nghĩa là Phật biết rõ trong không, ngoài 
không và trong ngoài đều không, cho đến biết rõ như thật về ý giới, 
pháp giới và ý thức giới. 

Sao gọi là năng tri? Nghĩa là Phật biết rõ trong không, ngoài 
không và trong ngoài đều không. 
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Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai biết rõ như thật về địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong giới và hư không giới. 

Sao gọi là năng tri? Vì như hư không, cho nên biết rõ cũng như 
vậy. Như Lai biết rõ Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới phân biệt khởi 
lên; biết hữu vi giới là tướng tạo tác, biết vô vi giới là tướng không 
tạo tác; biết tạp nhiễm giới là tướng khách trần phiển não, biết thanh 
tịnh giới là tướng tự tánh xán lạn; biết cảnh giới các hành là tướng 
vô minh tác ý không như lý, biết cảnh giới Niết-bàn là tướng sáng 
suốt tác ý như lý. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu các giới nương vào các giới an 
trụ, các giới tùy thuận, các giới kiến lập, các giới tác dụng, các giới 
ý thú, các giới tịch định, các giới trụ trước, mỗi mỗi Như Lai đều biết 
như thật, tùy theo cái hiểu biết đó mà vì nói pháp. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực mỗi mỗi giới của Như Lai, trí lực 
thù thắng như vậy không có biên tế. Nếu các Bồ-tát trụ tín đối với trí 
lực của Như Lai, nghe rồi phát lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân 
biệt, ha mọi nghĩ hoặc, sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui và 
sinh ý tưởng hy hữu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Tất cả chúng sinh ở thế gian 

Đều nương vào tất cả cảnh giới 
Cảnh giới hướng đến cũng như vậy 
Phật Vô Thượng Tôn đều biết rõ 
Phước, không phước và hạnh bất động 
Các giới xuất ly nghĩa như vậy 
Hướng đến các giới tâm an trụ 
Niết-bàn không động tâm vắng lặng 
Tất cả nhãn giới và sắc giới 

Nhãn thức giới krla cũng như vậy 
Nhĩ, tý. thiệt, thân và ý giới 

Như Lai đều biết rõ như thật 

Đối pháp giới ấy biết rõ rồi 
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Ý thức giới kia cũng như vậy 

Biết rõ các pháp trong ngoài không 
Là đại trí lực của Năng Nhân 

Địa giới, thủy giới và hỏa giới 
Cùng với phong g1ới cũng như vậy 
Biết rõ các giới cũng như thế 
Cũng như hư không không khác gì 
Tất cả Dục giới và Sắc giới 

Vô sắc giới kia cũng như vậy 

Như Lai biết rõ hết tất cả 

Và sự phân biệt nó khởi lên 
Nhưng hư không kia không biên tế 
Các giới vô biên cũng như vậy 
Tuy Phật biết hết khắp tất cỉ 
Không khởi ngã tâm hay hiểu rõ 
Biết rõ các giới không sở sinh 
Cũng biết các giới không sở diệt 
Các giới như vậy tâm vắng lặng 
Trượng Phu Vô Thượng đều biết rõ 
Như hư không không có biên tế 
Trí Phật vô biên cũng như thế 
Dùng trí vô ngại đều biết rõ 

Mỗi mỗi tin hiểu đều giải thoát 
Biết tâm khởi lên tín hiểu rồi 

Vô số chúng sinh đều điều phục 
Như Lai viên thành lực thứ tư 

Phật tử nên sinh tin thanh tịnh. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực thứ tư của Như Lai, nói rộng cho 
đến không có pháp nào ngang bằng với Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là trí lực thắng liệt căn của 
Như Lai? Nghĩa là các chúng sinh có căn tánh hoặc thù thắng, hoặc 
thấp kém, Như Lai đều biết rõ một cách như thật. 

Sao gọi là năng tri? Nghĩa là hạ căn, trung căn và lợi căn, cũng 
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lại biết hết các căn thù thắng. Cho đến tích tập, phân biệt từ tham 
mà khởi lên các căn tánh nghiệp; từ sân mà khởi lên các căn tánh 
nghiệp; từ si mà khởi lên các căn tánh nghiệp, Như Lai đều biết rõ 
như thật. Như vậy, do phân biệt các nghiệp hư vọng mà khởi lên 
tham, sân, si tất cả Như Lai đều biết rõ như thật. Như vậy, phân biệt 
các căn từ tham, sân, si ít mà khởi lên, Như Lai đều biết như thật. 
Phân biệt các căn từ tham, sân, si nhiều mà khởi lên, Như Lai cũng 
đều biết như thật. Phân biệt các căn từ tham, sân, si, chấp trước mà 
khởi lên, Như Lai cũng biết như thật. Hoặc thiện nhân căn tánh, 
hoặc không thiện nhân căn tánh, hoặc bất động nhân căn tánh, hoặc 
xuất ly nhân căn tánh, Như Lai đều biết như thật. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai biết hết tất cả nhãn căn, nhĩ 
căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn của chúng sinh; nữ căn, nam 
căn, mạng căn, khổ căn, lạc căn, ưu căn, hỷ căn, xả căn, tín căn, tinh 
tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, vị tri đương tri căn, đĩ tri căn, 
cụ tri căn, hai mươi hai căn như vậy, Như Lai đều biết rõ như thật. 

Lại nữa, trong các căn, hoặc nhãn căn nhân thông với phần VỊ 
nhĩ căn, không phải tỷ căn, thiệt căn, thân căn, Như Lai đều biết như 
thật. Hoặc nhĩ căn nhân thông phần vị tỷ căn; hoặc tỷ căn nhân 
thông phần vị thiệt căn; hoặc thiệt căn nhân thông phần vị thân căn; 
hoặc thân căn nhân thông phân vị nhãn căn. Như vậy, các căn nhân 
và phần vị Như Lai đều biết như thật. Nếu các chúng sinh có căn 
tánh bố thí, tu trì giới hạnh, Như Lai đều biết rõ căn tánh của người 
ấy, liền vì nói pháp bố thí. Nếu các chúng sinh có căn tánh trì giới, 
tu hạnh bố thí, Như Lai biết rõ căn tánh người ấy, liền vì nói pháp trì 
giới. Nếu các chúng sinh có căn tánh nhẫn nhục, tu hạnh tinh tấn, 
Như Lai biết rõ căn tánh của người ấy, liền vì nói pháp nhẫn nhục. 
Nếu các chúng sinh có căn tánh tinh tấn, tu hạnh nhẫn nhục, Như Lai 
biết rõ căn tánh của nười ấy, liền vì nói pháp tinh tấn. Nếu các 
chúng sinh có căn tánh thiển định, tu hạnh tuệ thù thắng, Như Lai 
biết rõ căn tánh của người ấy liền nói pháp thiển định. Nếu các 
chúng sinh có căn tánh tuệ thù thắng, tu hạnh thiển định, Như Lai 
biết rõ căn tánh của người ấy, liền vì nói pháp tuệ thù thắng. 

Tóm lại, cho đến các pháp Bồ-đề cũng nói như vậy. Nếu các 
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chúng sinh đầy đủ căn tánh Thanh văn, tu hạnh Duyên giác thừa, 
Như Lai biết rõ căn tánh của người ấy, liền vì nói pháp Thanh văn 
thừa. Nếu các chúng sinh đầy đủ căn tánh Duyên giác, tu hạnh 
Thanh văn thừa, Như Lai biết rõ căn tánh của người ấy, liền vì nói 
pháp Duyên giác thừa. Nếu các chúng sinh đầy đủ căn tánh Đại 
thừa, tu hạnh Thanh văn, Duyên giác thừa, Như Lai biết rõ như thật, 
liền vì nói pháp Đại thừa. Nếu các chúng sinh đầy đủ căn tánh Tối 
thượng thừa, tu hạnh Đại thừa, Như Lai biết rõ căn tánh của người 
ấy, liền vì nói pháp Tối thượng thừa. Nếu các chúng sinh đầy đủ căn 
tánh không kham nhậm phi pháp, Như Lai biết rõ người ấy không 
thể kham nhậm phi pháp, liền khuyên bỏ pháp đó đi. Nếu các chúng 
sinh có thể kham nhậm, là bậc pháp khí, Như Lai liền vì nói chánh 
pháp. 

Này Xá-lợi Tử! Như Lai đối với tất cả chúng sinh, hoặc quán 
sát các căn mà biết rõ, hoặc không quán sát các căn cũng biết rõ; 
hoặc người có căn xuất ly, Như Lai đều biết rõ, người không có căn 
xuất ly, Như Lai cũng biết rõ. Sau khi biết rõ như vậy rồi, tùy theo 
các chúng sinh có những căn tánh gì, hoặc các hành pháp hoặc ý 
thích nhân, hoặc duyên, hoặc chướng, hoặc chỗ rốt ráo, mỗi mỗi Như 
Lai đều biết rõ như thật. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Các căn tánh hướng đến bờ kia 
Biết tánh chúng sinh và ý vui 
Các căn thế gian đều biết hết 
Nhân Trung .Sư tử nói chánh pháp 
Quán khắp hạ, trung và thượng căn 
Trí chưa từng có chuyển khắp cả 
Biết các chúng sinh căn giải thoát 
Trí nói thắng pháp khiến hiểu rõ 
Quyết định phiền não nó khởi lên 
Tùy căn chúng sinh nhiều hay ít 
Biết rõ các căn tánh như vậy 

Tùy thuận tuyên nói pháp trí hành 
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Nếu các chúng sinh đủ thiện căn 
Hoặc người đỉ căn tính bất thiện 
Nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân, ý căn 
Căn tánh khổ, vui, buồn, hý xả 

Và căn tín. tấn, niệm. định, tuệ 
Nam. nữ mạng căn cũng như vậy 
Vì họ tuyên nói tín căn ấy 

Các căn khác thắng nghĩa cũng vậy 
Căn tánh sở hành và các tướng 
Tùy ý chúng sinh mà cảm hóa 

Ứng căn tuyên nói pháp thù thắng 
Trí khéo biết rõ các pháp khổ 
Thanh văn các căn khó giải thoát 
Chỉ Phật Bồ-đề mới xuất ly 

Thanh văn không biết nhân Phật trí 
Vì nói Bồ-đề lụực tố! thắng. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực thứ năm của Như Lai, cho đến 
rộng nói thì không có pháp nào bằng Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là trí lực chí xứ đạo của Như 
Lai? Nghĩa là, con đường hướng đến Biến nhất thiết xứ của Như Lai, 
Như Lai đều biết như thật. 

Sao gọi là năng tri? Nếu các chúng sinh giới trụ Chánh định tụ, 
trụ Bất định tụ, trụ Tà định tụ, mỗi mỗi Như Lai đều biết rõ. Nếu 
chúng sinh giới trụ Chánh định tụ, đã có nhân lực và nghiệp đời 
trước, lợi căn thông minh sáng suốt, Như Lai biết chúng sinh ấy có 
khả năng kham nhậm, là pháp khí giải thoát, tùy theo nhân lực đời 
xưa mà vì nói pháp. Nếu chúng sinh giới trụ Bất định tụ, do duyên 
lực đã thành thục, tùy theo căn cơ thích ứng của chúng sinh đó, Như 
Lai nói pháp dạy dỗ liền được giải thoát. Nếu duyên lực chưa thành 
thục, thì không được giải thoát, Như Lai đợi đến khi nhân duyên hòa 
hợp, gặp Phật ra đời, liền vì nói pháp. Chúng sinh ấy nghe Phật nói 
pháp rồi, siêng năng thực hành kiên cố mới được quả thù thắng. Nếu 
chúng sinh giới trụ Tà định tụ, không tu chánh nghiệp, căn tánh tối 
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tăm, không phải là chánh khí, Như Lai không nói pháp cho người ấy, 
vì người ấy không có khả năng kham nhậm, không phải là pháp khí 
giải thoát, Như Lai biết rồi liền bỏ. Thế nên, các Bồ-tát phải siêng 
năng tu hành mặc giáp tinh tấn. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai biết rõ ba thứ tham: Có thứ 
tham khởi lên tướng thiện, lại có loại tham khởi lên tướng biên tế, 
lại có thứ tham khởi lên nhân đời trước. Như Lai biết rõ ba loại sân: 
Có loại sân khởi lên tướng não hại, lại có loại sân khởi lên ý tham 
không biết đủ, lại có loại sân khởi lên tập nghiệp đời trước. Như Lai 
biết rõ ba thứ si: Có thứ si khởi lên nhân vô minh, lại có thứ si khởi 
lên nhân hữu thân kiến, lại có thứ si khởi lên nhân nghi hoặc, mỗi 
mỗi Như Lai đều biết rõ như thật. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai đối với các khổ, dùng thần 
thông nhanh chóng để biết, là vì lợi căn; hoặc đối với khổ dùng thần 
thông chậm rãi để biết, là vì căn nhu nhuyến. 

Lại nữa, Như Lai đối với các thứ vui, dùng thân thông nhanh 
chóng để biết, là vị lợi căn; hoặc đối với các thứ vui dùng thần thông 
chậm rãi để biết, là vì căn nhu nhuyến. Lại đối với chỗ chậm rãi, 
dùng thần thông chậm rãi để biết, là vì chướng đạo; đối với chỗ 
chậm rãi dùng thân thông nhanh chóng để biết khiến được khinh an. 
Đối với điều nhanh chóng, dùng thần thông chậm rãi để biết, vì 
không có rốt ráo an ổn; đối với điều nhanh chóng, dùng thần thông 
nhanh chóng để biết, là vì không có sai khác. Lại có chỗ được sức 
quyết trạch không phải sức tu tập; hoặc có sức tu tập viên mãn, 
nhưng không phải sức quyết trạch; cả sức tu tập và sức quyết trạch 
đều được viên mãn; sức tu tập và sức quyết trạch cả hai không viên 
mãn, mỗi mỗi Như Lai đều biết như thật. 

Lại nữa, có chỗ ý vui đầy đủ, hạnh không đầy đủ, có hạnh đầy 
đủ, ý vui không đây đủ; có ý vui đầy đủ, hạnh cũng đây đủ, ý vui 
không đầy đủ, hạnh cũng không đây đủ, mỗi mỗi Như Lai đều biết 
như thật. 

Lại nữa, có chỗ thân nghiệp thanh tịnh mà ngữ nghiệp và ý 
nghiệp không thanh tịnh. Lại có chỗ ý nghiệp thanh tịnh mà thân, 
ngữ không thanh tịnh. Lại có chỗ thân, ngữ, ý nghiệp đều không 
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thanh tịnh. Lại nữa, có chỗ thân, ngữ, ý nghiệp đều thanh tịnh, mỗi 
mỗi Như Lai đều biết như thật. 

Này Xá-lợi Tử! Tất cả chúng sinh đối với tất cả chỗ, tạo ra 
nghiệp nhân, hoặc động, hoặc tịnh, Như Lai dùng trí vô ngạt tùy theo 
chúng sinh mà hóa độ. 

Này Xá-lợi Tử! Như vậy, trí lực chí xứ đạo của Như Lai không 
có biên tế, ngang bằng với hư không. Các Bồ-tát trụ tín nghe rồi phát 
lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, la mọi nghi hoặc, sau lại 
biểu hiện thân tướng vui, tâm vui và sinh ý tưởng hy hữu. 


n1 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 


Phẩm 4: NHƯ LAI CHẲNG THÊ NGHĨ BÀN (Phần 6) 


CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 12 


Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 


bằng kệ rằng: 


Phật khéo biết rõ lực Chí xứ 

Biết rõ nhân các Chánh định tụ 

Và các chúng sinh Bất định tụ 

Tướng thành thục kia đều biết rõ 

Ba loại tham Phật đều biết cỉ 

Sân, sĩ ba loại Phật cũng biết 

Ba thứ phiền não có sai khác 

Phật đều biết rõ nhân duyên xứ 

Biết rõ khổ xứ, tánh lợi căn 

Thần thông chậm rãi căn nhu nhuyến 
Lại xứ lợi căn cũng như vậy 

Phật đều biết rõ tướng chậm rãi 

Có chỗ chậm rãi sức chậm rãi 

Hoặc chỗ chậm rãi tánh lợi căn 
Hoặc chậm, hoặc nhanh căn chậm chạp 
Thần thông nhanh chóng tướng không khác 
Có sức quyết trạch không sức tu 

Hoặc có sức tu không quyết trạch 
Sức quyết trạch, tu đều đầy đủ 

Cả hai đều không, đều biết rố 

Có chỗ ý vui hoặc đầy đủ 
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Nhưng mà hành nghiệp chưa đây đủ 
Đều có, đều không cả hai thứ 

Phật quán sát khắp đều biết rõ 

Có chỗ thân nghiệp được thanh tịnh 
Không phải ngữ, ý tĩnh cũng vậy 
Hoặc lại nsữ, thân đều thanh tĩnh 

Ý không thanh tịnh nghĩa cũng thế 
Hoặc là ý nghiệp được thanh tịnh 
Ngữ, thân không thanh tịnh cũng thế“ 
Hoặc lại nsữ, ý đều thanh tịnh 

Thân không thanh tịnh nghĩa cũng vậy 
Thân, ngữ, ý nghiệp đều thanh tịnh 
Phật quán sát khắp đều biết rõ 

Như vậy thành tựu môn vắng lặng 
Thắng trí lực thứ sấu của Phật. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực Chí xứ đạo thứ sáu của Như Lai. 
Do Như Lai đầy đủ trí lực thù thắng cho nên biết rõ thắng xứ, cho 
đến thế gian không có pháp nào bằng Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là trí lực khởi Thiền định giải 
thoát đẳng trì đẳng chí nhiễm tịnh của Như Lai? Nghĩa là, Như Lai 
đối với mình, đối với người có thiển định giải thoát đẳng trì đẳng chí 
các phá p nhiễm tịnh, đều biết như thật. 

Sao gọi là năng tri? Tất cả pháp tạp nhiễm của chúng sinh, 
hoặc nhân, hoặc duyên, Như Lai đều biết như thật và các pháp thanh 
tịnh của chúng sinh ấy, hoặc nhân hoặc duyên, Như Lai cũng đều 
biết như thật. 

Sao gọi là nhân? Sao gọi là duyên? Trong các pháp tạp nhiễm 
của tất cả chúng sinh, tác ý không như lý là nhân, vô minh là duyên. 
Vô minh là nhân, hành là duyên. Hành là nhân, thức là duyên. Thức 
là nhân, danh sắc là duyên. Danh sắc là nhân, lục xứ là duyên. Lục 
xứ là nhân, xúc là duyên. Xúc là nhân, thọ là duyên. Thọ là nhân, ái 
là duyên. Ái là nhân, thủ là duyên. Thủ là nhân, hữu là duyên. Hữu 
là nhân, sinh là duyên. Sinh là nhân, sở duyên là duyên. Phiển não 
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là nhân, nghiệp là duyên. Kiến là nhân, ái là duyên. Thùy miên là 
nhân, sở khởi là duyên. Các tạp nhiễm của tất cả chúng sinh như vậy 
là nhân, như vậy là duyên, mỗi mỗi Như Lai đều biết như thật. 

Lại nữa, nhân duyên là tất cả chúng sinh đối với pháp thanh 
tịnh có hai nhân và hai duyên. Nếu các chúng sinh nghe lời tùy thuận 
từ người khác, liễn tác ý chắc chắn, đối với Tam-ma-địa khéo quán 
tưởng, khéo trụ tâm vào một cảnh tánh. 

Lại nói về hai nhân hai duyên là đã khởi trí và chưa khởi trí. 
Hai nhân hai duyên là suy xét sinh pháp, không chứng Niết-bàn. Hai 
nhân hai duyên là đầy đủ minh hạnh, thủ chứng giải thoát. Hai nhân 
hai duyên là tu tập môn giải thoát, trí tự tánh giải thoát. Hai nhân hai 
duyên là tận trí, vô sinh trí. Hai nhân hai duyên là biết rõ chân thật, 
sở đắc chân thật. Như vậy tất cả chúng sinh, đối với pháp thanh tịnh 
có nhân như vậy, có duyên như vậy, mỗi mỗi Như Lai đều biết như 
thật. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Tất cả chúng sinh có nhiều loại, thanh 
tịnh sở duyên, tạp nhiễm sở duyên. Có người giữ thanh tịnh sở 
duyên, suy xét như thật. Có người giữ tạp nhiễm sở duyên, suy xét 
như thật. Có người trong tạp nhiễm sở duyên lại giữ thanh tịnh sở 
duyên, suy xét như thật. Có người trong thanh tịnh sở duyên lại giữ 
tạp nhiễm sở duyên, là vì chấp chặt vào tăng thượng mạn. 

Xá-lợi Tử! Trí thù thắng của Như Lai rộng lớn vô biên, có khả 
năng chuyển khắp, biết tất cả như thật. Nghĩa là xa lìa các tội 
nghiệp, thu thập thiện pháp, nhập vào Sơ thiển định môn Ly sinh hỷ 
lạc, từ định Sơ thiển nhập vào Diệt thọ tưởng định, rồi xả. Cho đến 
từ Diệt thọ tưởng định nhập trở lại Sơ thiển rồi xả. 

Tám giải thoát nghĩa là thuận nhập, nghịch nhập và nghịch 
thuận nhập. Những gì là tám? 

1. Có sắc quán các sắc giải thoát. 

2. Bên trong không sắc tưởng quán các sắc bên ngoài giải 
thoát. 

3. Thân thanh tịnh giải thoát tác chứng trụ cụ túc. 

4. Không vô biên xứ giải thoát. 

5. Thức vô biên xứ giải thoát. 
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6. Vô sở hữu xứ giải thoát. 

7. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. 

8. Diệt thọ tưởng giải thoát. 

Tám giải thoát này, hoặc thuận, hoặc nghịch, đẳng trì đẳng chí 
và Tam-muội da đều hay quán tưởng. Nhưng Phật Như Lai đối với 
Tam-ma-địa đều không phân biệt cũng không sở duyên và bỉ sở 
nhập. Như Lai trụ trong một Tam-ma-địa biến nhập tất cả Tam-ma- 
địa, xả một định thì các định khác cũng vậy. Như Lai đối với tâm 
Đẳng dẫn không có chuyển liên tục, không có tâm sở đắc, không có 
tâm năng quán. Tất cả Tam-ma-địa của Duyên giác hơn Tam-ma-địa 
của Thanh văn. Tam-ma-địa của Bồổ-tát hơn Tam-ma-địa Duyên 
giác. Tam-ma-địa chư Phật hơn Tam-ma-địa Bồ-tát. Vì sao? Vì trí 
thù thắng tăng thượng của Như Lai biến chuyển khắp tất cả. Nếu 
người phát tâm Thanh văn có nói ra điều gì, hay giảng dạy giáo 
pháp, Như Lai đều biết. Nếu người phát tâm Duyên giác, hoặc người 
phát tâm Bồ-tát, Như Lai cũng biết như thật, rồi tùy theo trình độ 
thích ứng mà nói pháp dạy dỗ. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực khởi lên Thiển định giải thoát 
đẳng trì đẳng chí nhiễm tịnh thứ bẩy của Như Lai, không có cùng 
tận, ngang bằng với hư không. Các Bồ-tát trụ tín nghe rồi phát lòng 
tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, ha mọi nghi hoặc, biểu hiện 
thân tướng vui, tâm vui và sinh ý tưởng hy hữu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liển lập 
bằng kệ rằng: 

Có các chúng sinh tính tạp nhiễm 
Và các chúng sinh nhân thanh tịnh 
Bậc Đại Vô Úy đều biết rõ 

Biết rồi tùy ứng mà nói pháp 
Nhưng các phiền não từ đâu có? 
Từ duyên vô mình mà sinh ra 

Vô mình là nhân, hành là duyên 
Cho đến chỉ hữu sinh các khổ 

Tất cả phiền não các căn bẩn 
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Nguyên do tác ý không như lý 

Từ nhân duyên ấy sinh chỉ hữu 

Phật biết rõ rồi vì khai sáng 

Các nghiệp căn bẩn øọi là hành 

Vô mình và thức lại làn duyên 

Cho đến các khổ chỉ hữu sinh 

Theo âm thanh khác khởi các pháp 

Tác ý sâu xa nhưng nội quán 

Biết rõ hai nhân và hai duyên 

Biết rõ nhân chúng sinh như thật 

Vì khi nhân kia vắng lặng rồi 

Chúng sinh nếu cầu nhân giải thoát 

Phải nên quán sát pháp các duyên 

Điều Ngự Thánh Tôn đều biết rõ 

An trụ vững chắc giới thanh tịnh 

Như ứng quán sát kỹ pháp không 

Rồi khéo tu tập môn giải thoát 

Giải thoát nạn khổ trong ba cối 

Thanh tịnh như thật khéo khai sáng 

Chúng sinh tin pháp Phật thanh tịnh 

Không, vô tướng, nguyện giải thoát môn 

Tam-ma-bát-để lại tuyên bày 

Thanh văn, Duyên giác các thiền định 

Chúng sinh đủ cả các phiền não 

Phật nói thiên định giải thoát môn 

Viên thành lực thứ bẩy không nhiễm 

Điều phục, khó điều Phật khéo nói 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực thứ bảy của Như Lai. Như Lai do 
đầy đủ trí lực thù thắng cho nên biết rõ thắng xứ, cho đến hết thầy 
không có pháp nào ngang bằng với Như Lai. 
Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là trí lực nhớ nghĩ việc đời 

trước của Như Lai? Đức Như Lai dùng trí vô thượng, tùy theo nhớ 
nghĩ mà biết rõ việc chính mình, hoặc người khác. Vô số nhiều loại 


238 BẢO TÍCH - BỘ 4 


các việc đời trước, hoặc một đời, hoặc hai đời, ba, bốn, năm đời; 
hoặc mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, trăm đời, ngàn 
đời, trăm ngàn đời, cho đến việc từ vô số câu-chi na-do-đa trăm 
ngàn đời, tùy theo nhớ nghĩ Như Lai đều biết. Hoặc kiếp thành, 
hoặc kiếp hoại, hoặc kiếp thành hoại, cho đến vô số kiếp thành 
hoại, ở nơi nào, chỗ nào, đời xa xưa có các chúng sinh có tên như 
vậy, dòng họ như vậy, chủng tộc như vậy, tướng như vậy, sắc tướng 
như vậy, hình thể như vậy, tuổi thọ như vậy, sống lâu như vậy, chịu 
khổ như vậy, hưởng vui như vậy, chết ở nơi nào, sinh ở nơi nào, lại 
chết ở nơi này rồi lại sinh nơi khác, hoặc có biểu hiện, hoặc không 
biểu hiện, hoặc mình, hoặc người, Như Lai đều nhớ nghĩ vô số các 
việc đời trước. Nếu các chúng sinh có nhân như vậy, do nhân đó, 
cho nên mới có ra như vậy, mỗi mỗi Như Lai đều biết như thật, biết 
rồi lại nói pháp yếu. Các tâm hạnh quá khứ của tất cả chúng sinh 
Như Lai đều biết rõ chắc chắn, hoặc tâm liên tục, hoặc tâm sở 
duyên, hoặc tâm sinh khởi, đối với tâm sở duyên không hoại không 
diệt. 

Này Xá-lợi Tử! Như Lai biết rõ như thật về tâm tương tục, cho 
đến có những tâm tương tục gì của tất cả chúng sinh. Như Lai cũng 
biết rõ như thật về tâm khởi từ đâu, dù trải qua hằng hà sa số kiếp 
nói không thể hết được, nhưng Như Lai đều biết như thật. Vì thế nên 
biết, chư Phật Như Lai biết rõ tâm hạnh của tất cả chúng sinh không 
có biên tế, trải qua câu-chi kiếp nói cũng không hết, trí vô thượng tối 
thắng của Như Lai cũng không có biên tế. 

Này Xá-lợi Tử! Như vậy, trí lực tác chứng nhớ nghĩ việc đời 
trước của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, không có gì so sánh, không có 
hạn lượng, không thể tính đếm, không thể nói hết. Đối với cái không 
biên tế của chúng sinh, chỉ có trí lực thần thông nhớ nghĩ của Như 
Lai mới có thể biết được. Nếu các chúng sinh, sinh các thiện căn, 
hoặc Phật thừa, hoặc Duyên giác thừa, hoặc Thanh văn thừa, hoặc 
các thiện pháp, Như Lai tùy niệm đều biết hết. Như Lai dùng đại oai 
lực, tùy theo thiện căn sở duyên của các chúng sinh mà vì nói pháp, 
khiến các chúng sinh ấy không còn thoái chuyển đối với quả Chánh 
đẳng Chánh giác, tin hiểu như vậy đều được xuất ly, hoặc phát tâm 
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Thanh văn thừa, hoặc phát tâm Duyên giác thừa, hoặc phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực tác chứng nhớ nghĩ việc đời trước 
thứ tám của Như Lai, không có biên tế, ngang bằng với hư không. 
Các Bồ-tát trụ tín nghe rồi phát lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân 
biệt, la mọi nghi hoặc, cho đến sinh ý tưởng hy hữu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, lập lại 
bằng kệ rằng: 

Trăm câu-chi kiếp không biên tế 
Phật chiếu thấu tận việc đời trước 
Biết rõ tâm tự tha năm loại 

Như xem trái Am-1ma tron f4y 
Thọ lượng kiếp số và sắc tướng 
Chúng sinh sinh diệt tạo nghiệp nhân 
Người đủ pháp khí cũng đều biết 
Quá khứ vô biên không cùng tận 
Thế gian chúng sinh tâm, tâm sở 
Cứ sinh liên tục không gián đoạn 
Đại trí Thánh Tôn biết hết cả 
Quá khứ vô lượng các tâm pháp 
Phật biết một tâm chúng sinh rồi 
Hằng hà sa số tâm cũng vậy 

Ba cối vô tế, lại vô biên 

Cho đến hậu tế không thể tận 
Như vậy trí sở hành vô tận 

Vô số cũng lại không hạn lượng 
Biến trí Thế Tôn rộng vô biên 
Đều biết chúng sinh thiện ý vui 
Tôn trọng Năng Nhân đủ vô lượng 
Thần thông trí lực đều rộng lớn 
Như xưa đã tu nhân thiện pháp 
Dùng oai thần lực để nhớ nghĩ 
Vô lượng việc phước lớn như vậy 
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Đa thứ trí thông khéo nhớ nghĩ 
Đại tâm an trụ không thoái chuyển 
Đã tu thắng hạnh đạo giải thoát 
Chánh trí Thiện Thệ lượng vô biên 
Hay biết tất cả tâm chúng sinh 

Trí lực thứ tám rộng vô biên 

Phật tử nên sinh tín thanh tĩnh. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực thứ tám của Như Lai. Do Như Lai 
có đầy đủ trí lực thù thắng, cho nên biết rõ thắng xứ, cho đến không 
có một pháp nào ngang bằng với Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là trí lực Thiên nhãn tùy niệm 
tác chứng của Như Lai? Nghĩa là, Như Lai dùng trí vô thượng, thiên 
nhãn thanh tịnh, hơn cả Nhục nhãn, quán thấy tất cả chúng sinh thế 
gian, lúc sinh lúc diệt, giàu sang, nghèo hèn, thiện tướng ác tướng, 
hướng đến đường lành, rơi vào nẻo ác, tất cả đều tùy theo nghiệp 
báo của chúng sinh nào chịu quả báo ấy. Như Lai đều biết. 

Lại nữa, nếu chúng sinh, thân, miệng, ý tạo các bất thiện, hủy 
báng các Hiền thánh, khởi các từ kiến; do tích tập nhân tà kiến đó, 
cho nên khi mạng chung đọa vào đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh. Nếu các chúng sinh, thân, miệng, ý nghiệp làm các việc lành, 
không hủy báng Hiển thánh, khởi lên chánh kiến; do tích tập nhân 
chánh kiến đó, cho nên khi mạng chung, được sinh lên cõi trời. 

Lại nữa, Thiên nhãn Như Lai thanh tịnh, nhìn khắp mười 
phương tất cả cõi Phật, như hư không giới không có biên tế, cũng 
như pháp giới không có hạn lượng, không thể nói được. Tất cả mười 
phương hằng hà sa số cõi Phật, trí sáng của Như Lai thẩy đều chiếu 
hiện, hoặc thấy tất cả lửa lớn cháy, hoặc thấy các tướng thành hoại, 
hoặc thấy chúng sinh từ trong ánh sáng đến, hoặc thấy chúng sinh 
lúc sinh, lúc diệt; hoặc thấy Bồ-tát hiện trong ánh sáng, hoặc thấy 
Bồ-tát từ Đâu-suất Thiên diệt rồi lại sinh xuống nhân gian, giáng 
thần thai mẹ, Bồ-tát sinh rồi bước đi bảy bước, các việc Bồ-tát trụ 
thai, vào thai đều quán thấy cả. Hoặc thấy chư Phật Thế Tôn hiện 
trong ánh sáng, hoặc thấy Bồ-tát thành quả Chánh giác, hoặc thấy 
chư Phật chuyển đại pháp luân, hoặc thấy chư Phật xả thọ mạng 
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duyên hành, nhập đại Niết-bàn; hoặc thấy các Thanh văn hiện trong 
các ánh sáng, lại thấy Thanh văn hướng chứng Niết-bàn; hoặc thấy 
các Duyên giác hiện trong các ánh sáng, lại thấy Duyên giác hiện 
các thần thông tạo sự thanh tịnh lớn; hoặc có chúng sinh không thể 
nương vào ánh sáng của Phật để đến. Hoặc thấy chúng ngoại đạo và 
chúng Tiên ngũ thông không thể bằng với Thanh văn, Duyên giác và 
Bồ-tát, thế nên không thể nương vào ánh sáng mà đến, nhưng lại 
nhờ vào ánh sáng trí lực Thiên nhãn thanh tịnh của Như Lai, nên 
cũng đều nương vào ánh sáng mà đến. Hoặc lại Như Lai hiện xa 
luân bằng với ánh sáng rộng lớn, có các chúng sinh nương ánh sáng 
mà đến. Như vậy, cho đến tam thiên đại thiên thế giới, vô lượng vô 
biên chúng sinh giới, tất cả trời, người đều hiện trong ánh sáng trí 
của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Thiên nhãn thanh tịnh của Như Lai 
nhìn khắp các chúng sinh giới trong tất cả cõi Phật. Sau khi quán sát 
thấy chúng sinh nào thích ứng hóa độ, thì tùy theo trình độ thích ứng 
đó mà Như Lai hiện ra trước để hóa độ. Chúng sinh ấy tuy được hóa 
độ rồi, nhưng các chúng sinh khác không thể biết. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực Thiên nhãn tác chứng thứ chín 
của Như Lai, không có biên tế, ngang bằng với hư không. Các Bồ-tát 
trụ tín nghe rồi phát lòng tin thanh tịnh cho đến sinh ý tưởng hy hữu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Thiên nhấn Thiện Thệ sạch không nhơ 
Tích tập thiện nhân vô số kiếp 

Phật nhãn quán chiếu khắp mười phương 
Cõi Phật rộng lớn không thể bàn 

Hoặc thành hoặc hoại các sự tướng 
Hoặc thấy lửa dữ bùng cháy lên 

Hoặc thấy nhiều cối trống rỗng cảỉ 

Trí tự nhiên Phật đều chiếu sáng 
Chúng sinh giới rộng lớn khó bàn 
Hoặc sắc, vô sắc cũng như vậy 

Hoặc sinh ác thú hay thiện thú 
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Trí tự nhiên Phật đều chiếu sáng 
Hiện tại câu-chi các Như Lai 

Cho đến các Thánh Tôn Niết-bàn 
Và các Duyên giác cùng Thanh văn 
Trí tự nhiên Phật đều chiếu sáng 
Bồ-tát vì muốn lợi chúng sinh 

Các vị tu hành hạnh Bồ-đề 

Giác trí minh đạt không nhiếp tạng 
Trí tự nhiên Phật đều chiếu sáng 
Như vậy Thiện Thệ mắt không nhơ 
Vi tế chúng sinh đều quán thấy 

Trí nhãn lực thứ chín khó bàn 

Phật tử phải nên sinh tịnh tín. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực thứ chín của Như Lai. Như Lai do 
đầy đủ trí lực thù thắng cho nên biết rõ thắng xứ cho đến không có 
pháp nào ngang bằng với Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là trí lực lậu tận tác chứng của 
Như Lai? Nghĩa là, Như Lai dùng trí lực vô thượng, tận sạch các lậu, 
không phải lậu tùy tăng, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát, tự 
chứng thông rồi tùy theo các sở hành, ngã sinh đã tận, phạm hạnh đã 
lập. việc làm đã xong, không còn thọ thân sau. Như Lai dùng trí lực 
lậu tận thanh tịnh xán lạn này, đoạn tất cả thói quen chủng tử, tất cả 
Thanh văn, Duyên giác không thể sánh kịp. 

Thanh văn lậu tận là còn có hạn lượng, không đoạn tập khí. 
Duyên giác lậu tận cũng còn có hạn lượng, xả đại Bi và biện tài. 

Như Lai lậu tận là đầy đủ các tướng, đoạn trừ tất cả thói quen 
chủng tử, đại Bi nhiếp thọ, biện tài vô úy sâu xa, quán sát khéo léo, 
tất cả thế gian không có ai hơn Ngài, trụ tướng nhất tâm hòa hợp mà 
thành. Vì sao? Vì Như Lai không còn nghiệp chúng tử, không còn 
chủng tử phiền não, oai nghi không có lỗi lầm. Cũng như hư không 
trong sáng quang đãng, mây mờ trần cấu không thể nhiễm. Trí lực 
lậu tận của Như Lai cũng lại như vậy, tất cả chủng tử phiển não 
không thể nhiễm. Như Lai an trụ trí lực lậu tận thanh tịnh như vậy, 
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đã hết các lậu hoặc, nói pháp lậu tận, cũng nói pháp đoạn thủ chấp 
trước, khiến các chúng sinh biết rõ tất cả không khởi phân biệt hư 
vọng và chấp trước, khiến các chúng sinh suy xét như thật. Như Lai 
dùng phương tiện khéo léo nói pháp, thí dụ, khiến các chúng sinh 
biết được như thật về các lậu không thật, đối với tất cả các pháp 
không dính mắc vào một pháp nhỏ nào, đối với mọi chấp trước đều 
được vắng lặng. 

Này Xá-lợi Tử! Như Lai biết rõ các lậu tập của tất cả chúng 
sinh, các pháp lậu diệt, các lậu hướng đến đạo diệt, Như Lai biết như 
thật rồi, tùy theo trình độ thích ứng mà nói pháp yếu. Các Bồ-tát trụ 
tín đối với trí lực lậu tận tác chứng của Như Lai, nghe rồi sinh lòng 
tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, la mọi nghi hoặc, cho đến sinh 
ý tưởng hy hữu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Trí lực lậu tận Phật đây đỉ 

ông lớn vô lượng tịnh không chướng 
Đầy đủ mười Lực trí thù thắng 

Hướng chứng quả Bồ-đề vô thượng 
Không đồng trí lậu tận Thanh văn 
Chúng tập hạn lượng chướng trói buộc 
Nhân Trung tối thượng bậc tố! thắng 
Dứt sạch chủng tập và hạn lượng 

Các trí lậu tận của Duyên giác 

Chưa đủ đại Bi và Biện tài 

Thế Tôn viên thành trí lậu tận 

Đại Bi, Biện tài đều vô lượng 

Phật khéo an trụ trí lậu tận 

Biết rõ thế gian lậu không thật 

Tất cảỉ các pháp đều hư vọng 

Lý này như ứng đều biết rõ 

Thương nghĩ thế gian rất khổ não 
Thuyết pháp vô ngã, không, vô thường 
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Các tướng hư giả không có thật 

Nên quán vị vắng lặng tối thượng 
Không ngã, không nhân, không chúng sinh 
Tác giả, thọ giả cũng đều không 

Đối với tất cả pháp hư vọng 

Tâm Phật từ b¡ quán giải thoát 

Như Lai lìa hết các mệt mới 

Pháp thật trí cũng không quên mất 
Năng Nhân thường trụ InÔn tương ưng 
Kông lợi thế gian nói chánh pháp 
Mười Lực bẻ sấy các tà pháp 

Mười Lực vô biên bằng hư không 
Khéo hay an trụ mười lực tôn 

Chuyển luân vô thượng không øì bằng. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực thứ mười của Như Lai. Như Lai 
do đầy đủ mười Trí lực như vậy, cho nên biết rõ thắng xứ, ở trong 
hàng trời người hay rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm luân vi diệu, 
tất cả trời, người, ma, Phạm đều không thể chuyển, không có pháp 
nào bằng với Như Lai. Các Bồổ-tát trụ tín đối với trí lực tối thắng 
chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, nên sinh lòng tin thanh tịnh, vượt 
lên sự phân biệt, la mọi nghi hoặc, biểu hiện thân tướng vui, tâm 
vui, sinh ý tưởng hy hữu. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 12 


Phẩm 4: NHƯ LAI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần ?) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là bốn pháp Vô sở úy chẳng 
thể nghĩ bàn của Như Lai, mà các Bồ-tát trụ tín phải nên sinh lòng 
tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, la mọi nghi hoặc, cho đến sinh 
ý tưởng hy hữu? 

Này Xá-lợi Tử! Pháp Vô sở úy của Như Lai có bốn thứ, do 
Như Lai có đây đủ bốn Vô sở úy này, cho nên biết rõ thắng xứ, ở 
trong đại chúng rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm luân vi diệu, 
ngoài ra các Sa-môn, Bà-la-môn khác đều không thể chuyển. Tất 
cả thế gian Trời, Người, Ma, Phạm không có pháp nào bằng với 
Như Lai. 

Này Xá-lợi Tử! Bốn Vô sở úy là gì? 

Một là, Nhất thiết trí vô úy. Nghĩa là Phật Như Lai đầy đủ trí 
thù thắng vô thượng, ở trong đại chúng nói như vầy: “Ta thành Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, pháp này chỉ có Phật mới tự chứng 
biết, ngoài ra các hàng trời, người, thế gian không có pháp nào bằng 
với pháp Phật nói. Như Lai nhờ pháp này cho nên thành Chánh đẳng 
giác.” 

Sao gọi là Như Lai thành Chánh đẳng giác? Vì tất cả pháp bình 
đẳng, cho nên Phật Như Lai thành Chánh đẳng giác. Đối với các 
pháp không cao, không thấp, hoặc pháp dị sinh, hoặc pháp Thánh 
nhân, hoặc pháp chư Phật, hoặc pháp hữu học, hoặc pháp vô học, 
hoặc pháp Duyên giác, hoặc pháp Bồ-tát, hoặc pháp thế gian, hoặc 
pháp xuất thế gian, hoặc pháp có tội, hoặc pháp không tội, hoặc 
pháp hữu lậu, hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp hữu vi, hoặc pháp vô vi, 
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đối với các pháp như vậy, Như Lai đều bình đẳng. Đây gọi là Như 
Lai hiện thành Chánh giác. 

Trong đó, sao gọi là bình đẳng? Nghĩa là, Không bình đẳng, vì 
thấy được tự tánh; vô tướng bình đẳng, ấy là tướng tự tánh; vô 
nguyện bình đẳng, ấy là tam giới tự tánh; vô sinh bình đẳng, ấy là 
sinh tự tánh; vô tác bình đẳng, ấy là tác tự tánh; vô khởi bình đẳng, 
tức là khởi tự tánh; vô hàm tàng bình đẳng, tức là hàm tàng tự tánh; 
như đã nói bình đẳng, tức ba đời tự tánh; minh giải thoát bình đẳng, 
tức vô minh hữu ái tự tánh; Niết-bàn bình đẳng, tức các hành tự tánh. 

Này Xá-lợi Tử! Vì các pháp bình đẳng như vậy, cho nên Như 
Lai hiện thành Chánh giác. Như Lai ở trong đại chúng được vô sở 
úy, đem pháp này chỉ dạy chúng hội, khiến các chúng hội được sinh 
hoan hỷ, vì thân được vui, cho nên tâm rất tín thuận, lại khiến chúng 
hội vui vẻ khoái thích. Như Lai đại Bi, tương ưng đầy đủ chân thật, 
tánh bình đẳng, tánh như thật, tánh không khác, tánh không chủng 
loại, tánh không sở quán, tánh vô sinh, tánh không lhìa, tánh không sở 
thủ. Tuy Như Lai đầy đủ pháp vô úy, nhưng thật không dính mắc vào 
một pháp nhỏ nào, cũng không phải không dính mắc. Pháp Vô sở úy 
của Như Lai không có dối gạt, bình đẳng như thật, pháp giới bình 
đẳng. Đối với các pháp bình đẳng này, bao gồm tất cả pháp giới, 
pháp như thật của Như Lai thênh thang vô ngại, thậm thâm vi diệu, 
khó hiểu khó biết. Như Lai khởi tâm đại Bi dùng pháp này bày các 
phương tiện, vì các chúng sinh, rộng tuyên nói pháp xuất ly của 
Thánh Tôn. Pháp này có khả năng chấm dứt các khổ. Tất cả chúng 
sinh không sư phạm, vì đại nguyện lực, Như Lai làm sư phạm; người 
chưa thành Chánh giác, khiến thành Chánh giác; tất cả chúng sinh 
chạy theo các cảnh đoạn kiến, Như Lai dùng pháp vô úy khiến được 
thanh tịnh. 

Này Xá-lợi Tử! Pháp Vô sở úy của Như Lai vô cùng vô tận, 
ngang bằng với hư không. Nếu ai biết cái cùng tận của hư không, thì 
biết được cái Cùng tận vô sở úy của Như Lai. Các Bồ-tát trụ tín nghe 
pháp này rồi, nên sinh lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, ha 
mọi nghi hoặc, cho đến sinh ý tưởng hy hữu. Đây gọi là Vô úy thứ 
nhất của Như Lai. 
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Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Lậu tận vô úy thứ hai của Như Lai là 
Phật Như Lai đầy đủ trí thù thắng vô thượng, ở trong đại chúng nói 
như vây: “Ta đã hết các lậu, được Vô sở úy. Tất cả thế gian trời, 
người không có pháp nào ngang bằng với pháp Phật nói.” 

Sao gọi là Như Lai đã tận các lậu? Phật Như Lai đã hết dục 
lậu, tâm được giải thoát, đoạn diệt tất cả chủng tử tham lam. Như 
Lai đã hết hữu lậu, tâm được giải thoát, đoạn diệt tất cả chủng tử 
sân hận. Như Lai đã hết vô minh lậu, tâm được giải thoát, đoạn 
diệt tất cả chủng tử si mê. Như Lai đã hết kiến lậu, đoạn diệt hết 
tất cả chủng tử phiển não. Đây gọi là Như Lai đoạn tận các lậu. 
Nói như thế chỉ là dựa theo thế tục, chứ không phải Thắng nghĩa 
đế. 

Thắng nghĩa đế là trí tuệ tối thượng của bậc Thánh, hoặc biết, 
hoặc đoạn, hoặc tu, hoặc chứng. Tuy vậy, nhưng không dính mắc vào 
một pháp nhỏ nào. Vì sao? Vì như đã nói, tận biết đúng như thật. 
Nếu các chúng sinh tu hạnh xuất ly, Như Lai đều biết như thật. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai biết như thật nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới. 

Sao gọi là năng tri? Vì Đức Phật biết rõ trong không, ngoài 
không, trong ngoài đều không, cho đến biết như thật về ý giới, pháp 
giới, ý thức giới. 

Sao gọi là năng tri? Nghĩa là, Đức Phật biết rõ trong không, 
ngoài không, trong ngoài đều không. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai biết rõ như thật về địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong giới và hư không giới. 

Sao gọi là năng tri? Như hư không, biết rõ cũng như vậy. Như 
Lai biết rõ Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới đều khởi từ phân biệt; 
biết hữu vi giới là tướng tạo tác; biết vô vi giới là tướng không tạo 
tác; biết tạp nhiễm giới là tướng khách trần phiển não; biết thanh 
tịnh giới là tướng tự tánh xán lạn; biết các hành giới là tướng vô 
minh tác ý không như lý; biết Niết-bàn giới là tướng trí sáng suốt tác 
ý như lý. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu nương vào các giới, an trụ các 
giới, tùy thuận các giới, kiến lập các giới, tác dụng các giới, ý thú 
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các giới, tịch định các giới, trụ trước các giới, mỗi mỗi Như Lai đều 
biết như thật. Như Lai tùy theo đối tượng biết đó rồi vì nói pháp. 

Này Xá-lợi Tử! Đây gọi là trí lực mỗi mỗi giới của Như Lai. 
Lực thù thắng như vậy không có biên tế. Nếu các Bồ-tát trụ tín đối 
với trí lực thù thắng của Như Lai, nghe rồi phát lòng tin thanh tịnh, 
vượt lên sự phân biệt, la mọi nghi hoặc, biểu hiện thân tướng vui, 
tâm vui và sinh ý tưởng hy hữu. 

Các Bồ-tát trụ tín nghe pháp vô úy biên tế của Như Lai rồi, 
sinh lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, ha mọi nghi hoặc, cho 
đến sinh ý tưởng hy hữu. Đây là pháp vô uy thứ hai của Như Lai. Do 
Như Lai đầy đủ vô sở úy, cho nên tất cả trời, người, thế gian không 
có pháp nào bằng pháp của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ba là, Thuyết chướng đạo vô úy. 
Nghĩa là, chư Phật Như Lai đầy đủ trí thù thắng vô thượng, ở trong 
đại chúng nói lên như vầy: “Ta nói các pháp chướng đạo hay chướng 
Thánh đạo, cho đến tất cả trời, người, thế gian không có pháp nào 
bằng với pháp của Như Lai.” 

Sao gọi là pháp chướng đạo? Có một pháp hay chướng Thánh 
đạo là tâm của các chúng sinh không thanh tịnh. Hai pháp hay 
chướng Thánh đạo là không biết tàm, không biết quý. Ba pháp hay 
chướng Thánh đạo là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Bốn pháp 
hay chướng Thánh đạo, bốn pháp ấy đều làm cho chúng sinh đọa 
vào đường ác. Đó là tham dục sẽ đọa vào đường ác, sân nhuế sẽ đọa 
đường ác, ngu si sẽ đọa vào đường ác, sợ hãi sẽ đọa vào đường ác. 
Năm pháp hay chướng Thánh đạo là sát sinh, trộm cắp, tà nhiễm, nói 
dối, uống rượu. Sáu pháp hay chướng Thánh đạo là không tôn trọng 
Phật, không tôn trọng pháp, không tôn trọng Tăng, không tôn trọng 
giới học, không tôn trọng định học, không tôn trọng người tu hạnh 
đầu đà. Bảy pháp hay chướng Thánh đạo là mạn, quá mạn, mạn quá 
mạn, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn, ty mạn. Tám pháp hay 
chướng Thánh đạo là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, 
tà cần, tà niệm, tà định. Chín pháp hay chướng Thánh đạo là đối với 
ngã thân làm việc không nghĩa lợi, sinh tâm tổn hại, đã làm, đang 
làm, sẽ làm; đối với cái gì ngã thích, làm việc không nghĩa lợi, sinh 
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tâm tổn hại, đã làm, đang làm và sẽ làm; đối với cái gì ngã không 
thích, làm việc không nghĩa lợi, sinh tâm tổn hại, đã làm, đang làm 
và sẽ làm. Mười pháp hay chướng Thánh đạo là sát sinh, trộm cắp, 
tà nhiễm, nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác, tham sân, tà 
kiến. 

Này Xá-lợi Tử! Các pháp như trên hay chướng Thánh đạo, cho 
đến tác ý không như lý, tương ưng sinh ra kết sử, pháp này vô vị, 
không nên quán, không nên làm. Do tham lam và điên đảo, cho nên 
không xuất ly, sinh khởi mọi ái kiến, chấp trước vào thân, miệng, ý 
nghiệp, ái trước càng tăng. Như Lai biết rõ các pháp chướng Thánh 
đạo, biết như thật rồi, vì các chúng sinh nói rõ pháp chướng đạo, 
khiến các chúng sinh tịch chỉ, cận chỉ, nói pháp trừ đoạn, chỉ dạy tất 
cả, khiến các chúng hội đều được hoan hỷ, thân được vui vẻ, tâm rất 
tín thuận, lại khiến chúng hội khoái thích. Như Lai đại Bi tương ưng 
chân thật đầy đủ, tánh bình đẳng, tánh như thật, tánh không khác, 
tánh không chủng loại, tánh không sở quán, tánh không sinh, tánh 
không lìa, tánh không chấp thủ. Tuy Như Lai đầy đủ pháp vô úy, 
nhưng lại không dính mắc một pháp nhỏ nào, cũng không phải không 
dính mắc. Pháp Vô sở úy của Như Lai không có dối gạt, vì bình đẳng 
như thật, pháp giới bình đẳng, pháp bình đẳng ấy bao trùm tất cả thế 
giới, thênh thang vô ngại. Chánh pháp thậm thâm này chẳng thể 
nghĩ bàn, vô lượng vô số. Như Lai đầy đủ pháp đó rồi, tâm đại Bi 
thôi thúc vì các chúng sinh nói pháp đoạn trừ chướng đạo, khiến tất 
cả được tịch chỉ cận chỉ. 

Này Xá-lợi Tử! Pháp Vô sở úy của Như Lai vô biên vô tận, 
bằng với hư không. Nếu ai biết cái cùng tận của hư không, thì biết 
được cái cùng tận vô úy của Như Lai. Các Bồổ-tát trụ tín nghe pháp 
này rồi, sinh lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, la mọi nghi 
hoặc, cho đến sinh ý tưởng hy hữu. Đây là pháp vô úy thứ ba của 
Như Lai. Như Lai do đầy đủ vô úy cho nên tất cả trời, người, thế gian 
không có pháp nào bằng pháp của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bốn là, Vô úy dứt trừ con đường khổ. 
Phật Như Lai đây đủ trí thù thắng vô thượng, ở trong đại chúng nói 
như vầy: “Ta nói pháp xuất ly của bậc Thánh, nó có khả năng dứt 
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sạch đường khổ, cho đến tất cả trời, người, thế gian không có pháp 
nào bằng pháp Phật nói.” 

Sao gọi là pháp xuất ly của bậc Thánh hay chấm dứt con đường 
khổ? Pháp ấy có một, là con đường xuất ly của bậc Thánh. Những gì 
là một? Là tâm của các chúng sinh đều thanh tịnh. Hai pháp xuất ly 
của bậc Thánh là Xa-ma-tha và Tỳ-bát-xá-na. Ba pháp xuất ly của 
bậc Thánh là Không, Vô tướng và Vô nguyện. Bốn pháp xuất ly của 
bậc Thánh là Thân niệm xứ, Thọ niệm xứ, Tâm niệm xứ và Pháp 
niệm xứ. Năm pháp xuất ly của bậc Thánh là Tín căn, Tinh tấn căn, 
Niệm căn, Định căn và Tuệ căn. Sáu pháp xuất ly của bậc Thánh là 
niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. 
Bảy pháp xuất ly của bậc Thánh là Trạch pháp giác chi, Tinh tấn 
giác chi, Hỷ giác chi, Khinh an giác chi, Xả giác chi, Niệm giác chỉ, 
Định giác chi. Tám pháp xuất ly của bậc Thánh là Chánh kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh 
tấn, Chánh niệm, Chánh định. Chín pháp hoan hỷ căn bản là con 
đường xuất ly của bậc Thánh là hoan hỷ, khoái thích, khinh an, vui 
vẻ, đẳng trì, tri kiến, như thật, tịch tĩnh, ly nhiễm. Mười pháp xuất ly 
của bậc Thánh là xa lìa sát sinh, xa lìa trộm cắp, xa lìa tà nhiễm, xa 
ha nói dối, xa lìa nói thêu dệt, xa la nói hai lưỡi, xa la ác khẩu, xa 
ha tham dục, xa la sân nhuế, đây đủ chánh kiến. 

Này Xá-lợi Tử! Như vậy là ta đã nói các pháp xuất ly của bậc 
Thánh. Pháp ấy có khả năng chấm dứt con đường khổ, cho đến các 
thiện pháp Bồ-để phần, tương ưng giới uẩn, tương ưng định uẩn, 
tương ưng tuệ uẩn, tương ưng giải thoát uẩn, tương ưng giải thoát tri 
kiến uẩn, tương ưng bốn pháp Thánh đế. Các pháp này đều là con 
đường xuất ly của bậc Thánh. 

Lại có con đường xuất ly của bậc Thánh, đó là sở hành chân 
chánh. Sở hành chân chánh này không có pháp nào có thể hành, 
cũng không phải không hành, không vào, không ra, không lấy, 
không bỏ. Vì sao? Vì nếu đã hành hoặc sẽ hành, cả hai đều ha. Tất 
cả các pháp không hai cũng vậy. Điều này nên thấy biết như thật vì 
đó là con đường xuất ly của bậc Thánh Như Lai biết rõ con đường 
xuất ly của bậc Thánh rồi, đem triển khai thuyết giảng cho các 
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chúng sinh, khiến các chúng hội đều sinh hoan hỷ. Do thân vui cho 
nên tâm rất tín thuận, lại khiến chúng hội vui vẻ thích thú. Đại Bi 
Như Lai tương ưng chân thật đầy đủ, là vì tánh bình đẳng, tánh như 
thật, tánh không khác, tánh không chúng loại, tánh không sở quán, 
tánh không sinh, tánh không lìa, tánh không sở thủ. Tuy Như Lai đây 
đủ pháp vô úy như vậy, nhưng không dính mắc vào một pháp nhỏ 
nào, cũng không phải không dính mắc. Pháp Vô sở úy của Như Lai 
không có dối gạt, là vì bình đẳng như thật. Pháp giới bình đẳng, pháp 
bình đẳng ấy bao trùm tất cả thế giới, thênh thang vô ngại. Chánh 
pháp thậm thâm này vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai 
đầy đủ pháp ấy rồi, với tâm đại Bi thôi thúc, vì các chúng sinh khai 
triển tuyên nói pháp xuất ly của bậc Thánh, khiến các chúng sinh 
đều giác ngộ, dứt sạch tận gốc khổ. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là pháp Vô sở úy thứ tư của Như Lai. Do 
Như Lai đầy đủ bốn Vô sở úy, cho nên biết rõ thắng xứ, ở trong đại 
chúng rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm luân vi diệu. Các Sa-môn, 
Bà-la-môn khác không thể chuyển được; cho đến tất cả thế gian 
Trời, Người, Ma, Phạm không có pháp nào bằng với pháp của Như 
Lai. 

Này Xá-lợi Tử! Bốn pháp Vô sở úy của Như Lai vô biên vô 
tận, bằng với hư không. Nếu ai biết cái cùng tận của hư không thì là 
biết được cái cùng tận vô úy của Như Lai. Các Bồ-tát trụ tín nghe 
được pháp vô úy chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, sinh lòng tin thanh 
tịnh, vượt lên sự phân biệt, la mọi nghi hoặc, biểu hiện thân tướng 
vui, tâm vui và sinh ý tưởng hy hữu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Tất cả các pháp đều bình đẳng 

Trí Tự Nhiên Phật tùy biết rõ 

Do vậy hiện chứng Phật Bồ-đề 
Như Lai bình đẳng quán sát khắp 
Thế gian tất cả pháp dị sinh 

Cùng pháp chư Phật đều bình đẳng 
Hữu học, Vô học các pháp Immôn 
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Và pháp uyên giác cũng như vậy 
Tất cả các pháp ở thế gian 

Và pháp môn tối thắng xuất thế 
Pháp thiện ác không động cũng vậy 
Cùng đạo Niết-bàn đều bằng nhau 
Kể cả pháp không, pháp không tướng 
Pháp vô nguyện ấy cũng như vậy 
Trong các pháp vô sinh vô tấc 

Như Lai bình đẳng đồng quán chiếu 
Biết rõ pháp bình đẳng này rồi 

Phật vì chúng sinh rộng tuyÊn nói 
Giáo hóa chúng sinh về giải thoát 
Vô úy đệ nhất của Mâu-ni 

Ba pháp giải thoát ở thế gian 

Nói môn giải thoát cho chúng sinh 
Phật đại vô úy Nhân Trung Tôn 

Đây là pháp vô úy thứ hai 

Tuy biết chư Phật diễn chánh pháp 
Cớ øì thân cận không giải thoát 

Tâm không thanh tịnh, không tàm quý 
Bởi các nghiệp này làm chướng ngại 
Lại do ba nghiệp thân, mIỆng, ý 
Không tuân giới pháp lại làm ác 
Tham, sân, sĩ, bố khởi bốn tội 

Năm tội giết hại và trộm cắp 

Tà nhiễm, vọng ngôn cùng uống rượu 
sấu không tôn trọng, bẩy mạn sinh 
Tám thứ tà pháp bùng nổi lên 

Chín thứ não xứ nhiều lỗi lầm 

Sau khởi mười thứ nghiệp bất thiện 
Nó làm chướng ngại đạo giải thoát 
Tác ý quá lắm không biết rõ 

Vì bị sĩ ám nó che lấp 
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Chấp trước hư vọng và say mê 

Siêng làm điên đảo biết rõ rồi 

Kồi lại thân cận với chánh pháp 
Đây là pháp vô úy thứ ba 

Pháp môn thanh tịnh, không hạn lượng 
Vì gần chánh pháp chứng Bồ-đề 

Chỉ trí của Phật biết tịch tĩnh 

Biết rồi rộng thí pháp cam lồ 

Phật rất khen ngợi Bồ-đề phần 

Cho đến rất nhiều thiện pháp khác 
Quen gần là pháp môn giải thoát 
Phật, Đấng Thập Lực khéo tuyên nói 
Siêng năng kiên cố lìa các nhiễm 
Đối với thiện pháp đều tương ưng 
Pháp này phi pháp tâm không chấp 
Tpch tĩnh giải thoát lìa sợ hãi 

Biết rõ như thật các thiện pháp 
Như hư không thênh thang không ngại 
Không chấp trước pháp cũng như vậy 
Có thể xuất ly biến ba cõi 

Trong biến ba cối người mê đắm 
Đấng Thập Lực Tôn nói nghiệp ấy 
Phật khiến giải thoát tâm thương xót 
Bốn pháp vô úy bằng hư không. 

Này Xá-lợi Tử! Ta đã nói bốn pháp Vô úy chẳng thể nghĩ bàn 
của Như Lai. Các Bồ-tát trụ tín nghe pháp này rồi, nên sinh lòng tin 
thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, la mọi nghi hoặc, cho đến sinh ý 
tưởng hy hữu. 

Vô sinh tức là vô tận, ở trong cái rốt ráo tận không có cái để 
đối trị, đây gọi là tận. Như đã nói tận, cũng lại không có pháp tận có 
thể tận. Đó là vô vi. Vô vi tức là không diệt, không trụ. Nếu nói có 
sinh thì Như Lai không sinh, pháp tánh thường trụ, pháp giới thường 
trụ, các pháp cũng lại tùy theo trí sở hành. Nhưng sở hành đó đều 
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không sở hành, cũng không phải không sở hành, cũng có thể được 
pháp vô lậu. Tuy lại như vậy, Như Lai an trụ tâm đại BI cũng vì 
chúng sinh tuyên nói rộng rãi, đoạn trừ các pháp lậu. Như Lai ở 
trong đại chúng được sự không sợ sệt, rồi đem pháp này chỉ dạy 
chúng hội, khiến các chúng hội đều được hoan hỷ; do thân được hoan 
hỷ cho nên tâm rất tín thuận, lại khiến chúng hội vui vẻ khoái thích. 
Như Lai đại Bi tương ưng đầy đủ chân thật, là tánh bình đẳng, tánh 
như thật, tánh không sai khác, tánh không chúng loại, tánh không sở 
quán, tánh không sinh, tánh không ha, tánh không sở thủ. Tuy Như 
Lai đầy đủ pháp vô úy như vậy, nhưng không dính mắc một pháp 
nhỏ nào, cũng không phải không dính mắc. Pháp vô úy của Như Lai 
không có hư dối, vì là bình đẳng như thật, pháp giới bình đẳng: pháp 
bình đẳng ấy bao trùm cả thế giới, thênh thang vô ngại. Chánh pháp 
thậm thâm này vô lượng, vô số chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai đầy đủ 
pháp vô úy rồi, với tâm đại Bi thôi thúc, truyền đạt rộng rãi pháp 
này cho các chúng sinh. 

Này Xá-lợi Tử! Pháp vô úy của Như Lai vô biên vô tận bằng 
với hư không. Nếu ai biết cái cùng tận của hư không thì là biết được 
cái cùng tận vô úy của Như Lai. 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 14 


Phẩm 4: NHƯ LAI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN (Phần 8) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là tâm đại Bi chẳng thể nghĩ 
bàn của Như Lai, các các Bồ-tát trụ tín nghe nói pháp này rồi, thì 
nên sinh lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, ha mọi nghi hoặc, 
cho đến sinh ý tưởng hy hữu? 

Này Xá-lợi Tử! Tâm đại Bi của Như Lai là không bỏ tất cả 
chúng sinh, thường hành bi mẫn là vì thành thục, do chuyển hóa với 
tâm đại Bi cho nên không chỗ nào là không chuyển. Vì thế nên biết, 
tâm đại Bi của Như Lai không có hạn lượng, chẳng thể nghĩ bàn, 
không thể so sánh, cũng không có số lượng, không thể nói hết, thật 
là thậm thâm, như vậy ngữ nghiệp không thể tuyên nói. Vì sao? Vì 
tùy theo sở chứng của Như Lai nên Bồ-để cũng vậy. Như vậy khởi 
tâm đại Bi là vì các chúng sinh, tùy theo Bồổ-để như vậy nên đại Bi 
cũng như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Như Lai chứng đắc Bồ-để? Vì Như 
Lai không có căn bản, không có chỗ trụ, cho nên mới chứng Bồ-đề. 

Sao gọi là căn bản? Sao gọi là trụ? Nghĩa là, có thân kiến làm 
căn bản, nương vào phân biệt hư vọng mà trụ. Do Bồ-đề của Như 
Lai bình đẳng cho nên hiểu biết bình đẳng, cả hai pháp cũng đều 
bình đẳng. Đây gọi là không trụ, không căn bản. Nhờ đó mà Như Lai 
hiện thành Chánh đẳng Bồ-để. Nhưng các chúng sinh đối với pháp 
không trụ, không căn bản đó không thể biết được. Vì muốn khiến tất 
cả chúng sinh biết rõ, cho nên Như Lai mới chuyển tâm đại BI. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-đề là tịch tĩnh cận tịch, do vậy nên 
ta thành Chánh giác. 
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Sao gọi là tịch tính? Sao gọi là cận tịch? Bên trong gọi là tịch 
tnh, bên ngoài gọi là cận tịch. Vì sao? Vì mắt vốn Không, cho nên 
ngã và ngã sở đều không có tự tánh. Đây gọi là tịch tĩnh. Như vậy, vì 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý vốn Không, nên ngã và ngã sở đều không có tự 
tánh. Đây gọi là cận tịch. Biết mắt vốn Không rồi, nên sắc không sở 
thủ. Đây gọi là tịch tĩnh. Cho đến biết ý vốn Không rồi, thì pháp 
không sở thủ. Đây gọi là cận tịch. Nhưng các chúng sinh đối với 
pháp Bồ-để tịch nh này không thể hiểu nổi. Vì muốn tất cả chúng 
sinh đều giác ngộ, nên Như Lai mới chuyển tâm đại Bi. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-để là tự tánh xán lạn, do vậy cho 
nên ta thành chánh giác. 

Sao gọi là tự tánh xán lạn? Nghĩa là tự tánh không bị nhiễm, 
ngang bằng với hư không, tự tánh của hư không trải khắp tất cả. Vì 
hư không bình đẳng, cho nên tất cả pháp bình đẳng, tự tánh sáng 
suốt như vậy, tánh sáng suốt này tùy theo sở ứng mà biết rõ. Các kẻ 
ngu đị sinh do bị khách trần phiển não làm nhiễm, cho nên không 
biết được pháp tự tánh sáng suốt. Vì muốn tất cả chúng sinh giác 
ngộ, cho nên Như Lai chuyển tâm đại BI. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-để là không ra không vào, do vậy 
nên ta thành Chánh giác. 

Sao gọi là không ra? Là vì vô tướng cho nên không ra. Lại 
không ra là vì tất cả pháp không xả. 

Không vào là không dính mắc tất cả pháp. Như Lai đối với 
pháp không ra không vào này quán chiếu bình đẳng. Như Lai không 
thử không bỉ, tất cả pháp lìa bỉ thử. Vì thế Như Lai hiện thành Chánh 
giác. Các chúng sinh không thể hiểu nổi pháp không ra không vào 
này. Vì muốn khiến tất cả chúng sinh đều giác ngộ, nên Như Lai 
chuyển tâm đại Bi. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-để là không tướng, không sở 
duyên, do vậy nên ta thành Chánh giác. 

Sao gọi là không tướng? Sao gọi là không sở duyên? Nghĩa là, 
nhãn thức không sở đắc, đó là không tướng. Sắc không sở quán, đó 
là không sở duyên. Cho đến ý thức không sở đắc, tức là vô tướng. 
Pháp không sở quán, tức là không sở duyên. 
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Này Xá-lợi Tử! Pháp không tướng, không sở duyên này là cảnh 
giới của bậc Thánh. 

Sao gọi là cảnh giới của bậc Thánh? Ba cõi là cảnh giới của 
bậc Thánh. Các cảnh giới của bậc Thánh tức là không phải cảnh 
giới. Kẻ ngu dị sinh không thể hiểu nổi. Vì muốn tất cả chúng sinh 
đều giác ngộ, nên Như Lai chuyển tâm đại Bi. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-để không phải là quá khứ, vị lai, 
hiện tạ1; ba đời bình đẳng, ba luân thanh tịnh, do vậy nên ta thành 
Chánh giác. 

Sao gọi là ba luân thanh tịnh? Nghĩa là, tâm quá khứ không 
chuyển, thức vị lai không hay biết, ý hiện tại không lay động. Nhưng 
tâm, ý và thức đều không chỗ trụ; quá khứ không phân biệt, vị lai 
không lãnh nạp, hiện tại không hý luận. Các chúng sinh không thể 
hiểu nổi ba pháp bình đẳng, ba luân thanh tịnh này. Vì muốn tất cả 
chúng sinh giác ngộ, cho nên Đức Như Lai chuyển tâm đại Bi. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-để là vô vi, do vậy nên ta thành 
Chánh giác. Có nghĩa là không phải nhãn thức sở tri, cho đến cũng 
không phải ý thức sở tri, nên gọi là vô vi. Vô vi tức là không, nhưng 
đối với pháp hữu vi cũng đều hiểu rõ. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp 
là không tánh, không tánh tức là không hai. Pháp vô vi không phải là 
thân chứng, các chúng sinh không thể hiểu nổi. Vì muốn tất cả chúng 
sinh giác ngộ, nên Như Lai chuyển tâm đại Bi. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-để là câu không sai biệt, do vậy 
nên ta thành Chánh giác. 

Sao gọi là không sai biệt? Sao lại gọi là câu? Như sở thuyết gọi 
là câu, không trụ gọi là không sai biệt; pháp giới gọi là câu, không 
chủng chủng tánh gọi là không sai biệt; thật tế gọi là câu, tánh 
không động gọi là không sai biệt; không gọi là câu, không sở đắc gọi 
là không sai biệt; vô tướng gọi là câu, không tầm từ gọi là không sai 
biệt; vô nguyện gọi là câu, không phần vị gọi là không sai biệt; 
không chúng sinh gọi là câu, chúng sinh không tự tánh gọi là không 
sai biệt; hư không gọi là câu, không sở đắc gọi là không sai biệt; 
không sinh gọi là câu, không diệt gọi là không sai biệt; vô vi gọi là 
câu, không sở hành gọi là không sai biệt; Bồ-để gọi là câu, cận tịch 
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gọi là không sai biệt; Niết-bàn gọi là câu, không sở chuyển gọi là 
không sai biệt. 

Này Xá-lợi Tử! Các pháp này các chúng sinh không thể hiểu 
nổi. Vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, nên Như Lai mới chuyển 
tâm đại BI. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-để không thể đem thân tâm để 
chứng. Vì sao? Vì thân này là vô tri, vô tác, vô chuyển, như cỏ, cây, 
ngói, đá. Tâm này như huyễn hóa, như bóng trăng in nước, như bóng 
nắng, cần nên biết rõ như vậy. Nếu thân tâm như vậy thì là Bồ-đề. 
Nói như thế là tùy theo sở hành của thế tục, chứ Bồ-để không có 
một pháp nhỏ nào để nói. Hoặc thân, hoặc tâm, hoặc pháp, hoặc phi 
pháp, hoặc chân thật, hoặc không chân thật, hoặc thành thật, hoặc hư 
vọng đều không ngôn thuyết. Vì sao? Vì Bồ-để không ngôn thuyết, 
tất cả pháp ấy cũng không có phần vị để dung chứa ngôn thuyết. 
Cũng như hư không thật không có phần vị, không ngôn thuyết, Bồ-để 
cũng vậy, không có phần vị, cũng không có ngôn thuyết. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu quán sát điều đó như thật thì tất cả pháp 
vốn không có ngôn thuyết. Pháp không có ngôn thuyết cũng không 
phải không thuyết, các chúng sinh không thể hiểu nổi lý của các 
pháp này. Vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, nên Như Lai mới 
chuyển tâm đại Bi. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-để không dính mắc cũng không 
hàm tàng. 

Sao gọi là không dính mắc? Sao gọi là không hàm tàng? Nghĩa 
là, do biết nhãn cho nên gọi là không dính mắc. Sắc không sở quán 
nên gọi là không hàm tàng. Cho đến biết rõ ý thì gọi là không dính 
mắc. Pháp không sở đắc gọi là không hàm tàng. 

Này Xá-lợi Tử! Do Như Lai không dính mắc, không hàm tàng, 
cho nên hiện thành Chánh giác. 

Lại nữa, nhãn không dính mắc, sắc không hàm tàng, thức 
không chỗ trụ. Cho đến ý không dính mắc, pháp không hàm tàng, 
thức không chỗ trụ. Thức không trụ kia không trụ vào tâm của tất 
cả chúng sinh. Đây sao gọi là biết? Vì có bốn pháp trụ vào tâm của 
chúng sinh. Những gì là bốn? Là trụ vào sắc, thọ, tưởng, hành thức 
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của tất cả chúng sinh. Bốn pháp này trụ vào tâm chúng sinh, nhưng 
chỗ trụ ấy cũng không trụ. Như Lai biết rõ tận gốc chân thật của 
pháp không trụ ấy, nhưng các chúng sinh lại không hiểu nổi. Vì 
muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, nên Như Lai mới chuyển tâm đại 
BI. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bô-đề là không khái niệm. Do Không 
ấy cho nên Bồ-để cũng Không, các pháp cũng Không. Vì các pháp 
Không ấy, cho nên Như Lai hiện thành Chánh giác, cũng không phải 
Không, không có sở chứng, hoặc Không, hoặc Bồ-đề đồng một lý trí 
không có hai. Vì Không và Bồ-để vốn không hai cho nên pháp 
không có chúng loại. Do các pháp không hai, không có chúng loại, 
cho nên không có danh, không có tướng, không hành, rốt ráo không 
hành không có trong pháp tập. Đây gọi là Không. Trong đó lìa chấp 
trước kiến thủ, nhưng trong Thắng nghĩa đế không có một pháp nhỏ 
nào có thể được. Vì lý do đó cho nên gọi là Không. Nói cái Không 
này cũng như Không, vậy cái Không này muốn nhấn mạnh là 
Không, cũng không có ngôn ngữ để nói là Không, cái không đó cũng 
Không có ngôn ngữ để nói. Đối với cái Không ấy, nếu có người hiểu 
thì tất cả pháp ấy chỉ là mượn danh tự để đặt ra. Nhưng danh tự ấy 
không tại địa phương, mà cũng không rời địa phương, như mượn danh 
tự ấy không tại địa phương mà cũng không lìa địa phương. Do vậy 
các pháp đều mượn danh mà có ra. Tất cả các pháp cũng vậy, không 
tại địa phương, cũng không lìa địa phương. Như Lai biết rõ như thật, 
xưa nay như vậy, không sinh, không khởi, biết như thật rồi, tự tánh 
giải thoát, không trói, không mở, nhưng kẻ ngu dị sinh không thể 
hiểu nổi pháp này. Vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, nên Như Lai 
mới chuyển tâm đại Bi. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-để như hư không nhưng đều bình 
đẳng, không cao, không thấp. Nếu ai biết các pháp rốt ráo đều 
Không thì cũng có thể nói không cao không thấp. 

Này Xá-lợi Tử! Vì tất cả các pháp không cao không thấp, nên 
Như Lai hiện thành Chánh giác. Tuy có thành nhưng không có một 
pháp nhỏ vi trần nào hoặc cao, hoặc thấp mà có thể thi tác, trí như 
thật biết được các pháp không có bỉ thử. 
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Sao gọi là trí như thật? Nghĩa là không có pháp căn bản, tuy là 
có sở sinh, nhưng không nhiếp thọ, cũng không chủ tế. Do không chủ 
tể, không nhiếp thọ, hoặc sinh, không sinh, tùy duyên mà chuyển. 
Nhưng ở trong đó không có pháp có thể chuyển, cũng không phải 
không chuyển. Như Lai đối với pháp này cũng không nói tướng đoạn 
diệt, các chúng sinh lại không thể hiểu nổi pháp đoạn diệt này. Vì 
muốn tất cả chúng sinh đều giác ngộ, nên Như Lai mới chuyển tâm 
đại BI. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-để là như sở thuyết cú. Sao gọi là 
như sở thuyết cú? Như Bồ-để ấy, sắc pháp cũng vậy, nhưng không 
ha chân như. Như Bồ-đề ấy, thọ, tưởng, hành, thức cũng thế, cũng 
khóng lìa chân như. Như Bồ-để ấy, địa giới, thủy giới, hỏa giới, 
phong giới, không giới cũng thế, cũng không lìa chân như. Như Bồ- 
để ấy, nhãn giới, sắc giới, thức giới, cho đến ý giới, pháp giới, ý 
thức giới cũng vậy, không ha chân như. Do vậy mà có ra các pháp 
môn của bậc Thánh như uẩn, xứ, giới... Vì pháp như thật, cho nên 
Như Lai hiện chứng Bồ-để. Vì pháp không điên đảo nên hiện 
chứng Bồ-để. Như trước đã nói, sau cũng như vậy, tiền tế không 
sinh, hậu tế không đến, trung tế lìa tánh. Như vậy, như sở thuyết 
cú. Như nói một pháp, nhiều pháp cũng vậy; như nói nhiều pháp, 
một pháp cũng thế. Như đã nói hoặc một hoặc nhiều đều không sở 
đắc, nhưng các chúng sinh lại không thể hiểu nổi như sở thuyết cú. 
Vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, nên Như Lai mới chuyển tâm 
đại B1. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-để là nhập tướng, nhập vô tướng. 

Sao gọi là tướng? Sao gọi là vô tướng? Đây nói tướng tức là 
sinh khởi tất cả thiện pháp. Vô tướng nghĩa là tất cả pháp đều không 
sở đắc. 

Lại nữa, tướng là tâm vô sở trụ phần vị; vô tướng là pháp vô 
tướng Tam-ma-địa. 

Lại nữa, tướng tức là suy nghĩ, so lường, tính đếm, tìm xét; vô 
tướng là vượt qua xưng lường. 

Sao gọi là vượt qua xưng lường? Nghĩa là thức nghiệp là không. 

Lại nữa, tướng là tìm xét hữu vi; vô tướng tức là tác chứng vô 
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vi. Tướng này là pháp vô tướng, kẻ ngu dị sinh không thể hiểu nổi, 
cũng không thể biết. Vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, nên Như 
Lai chuyển tâm đại Bi. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-đề là vô lậu, vô thủ. 

Sao gọi là vô lậu? Sao gọi là vô thủ? Vô lậu là la bốn pháp 
lậu. Một là lìa dục lậu; hai là la hữu lậu: ba là la vô minh lậu; bốn 
là la kiến lậu. 

Vô thủ là ha bốn thủ. Một là ha dục thủ; hai là la ngã ngữ thủ; 
ba la la kiến thủ; bốn là lìa giới cấm thủ. Bốn thủ này, tất cả đều do 
vô minh che lấp, nước ái tưới tươi tốt pháp ngã kiến chấp thủ uẩn, 
xứ, giới. Như Lai đều biết rõ ngã ngữ thủ ấy là căn bản, được ngã 
thanh tịnh rồi, tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh. Pháp thanh tịnh 
ấy không có phân biệt một pháp nhỏ nào. Nếu không phân biệt tức 
là tác ý kiên cố sâu xa. Nếu tác ý kiến cố tương ưng thì vô minh 
không thể khởi lên; do vô minh không khởi, cho nên mười hai chi 
hữu cũng không khởi. Như vậy tức là vô sinh, tức là quyết định. Nếu 
quyết định tức là nghĩa điều phục. Đó chính là Thắng nghĩa. Trong 
Thắng nghĩa đế không có Bổ-đặc-già-la. Nếu không có Bổ-đặc-già- 
la, thì nghĩa không thể nói. Nếu nghĩa không thể nói thì là nghĩa 
duyên sinh. Nếu là nghĩa duyên sinh thì là nghĩa chánh pháp. Nếu là 
nghĩa chánh pháp thì là nghĩa Như Lai. Do vậy nên quán các pháp 
đều từ duyên sinh. Nếu có thể thấy pháp thì là thấy Như Lai, như 
những gì đã thấy, thì phải như thật suy xét, rốt cuộc không có một 
pháp nhỏ nào để thấy. Nếu không có pháp để thấy thì là thấy vô 
tướng và vô sở duyên, nếu thấy như vậy tức là thấy chân thật. Do 
pháp này nên Như Lai hiện thành Chánh giác, vì bình đẳng cho nên 
bình đẳng, kẻ ngu dị sinh không thể hiểu nổi pháp vô lậu vô thủ này. 
Vì muốn tất cả chúng sinh giác ngộ, nên Như Lai mới chuyển tâm 
đại BI. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-đểề vốn thanh tịnh, không nhơ, 
không nhiễm trước. 

Sao gọi là thanh tịnh? Sao gọi là không nhơ? Sao gọi là không 
nhiễm trước? Có nghĩa là, Không là thanh tịnh, vô tướng là không 
nhơ, vô nguyện là không nhiễm trước. Vô sinh là thanh tịnh, vô tác 
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là không nhơ, vô khởi là không nhiễm trước. Tự tánh là thanh tịnh, 
viên tịnh là không nhơ, sáng suốt là không nhiễm trước. Không hý 
luận là thanh tịnh, ha hý luận là không nhơ, hý luận cận tịch là 
không nhiễm trước. Chân như là thanh tịnh, pháp giới là không nhơ, 
thật tế là không nhiễm trước. Hư không là thanh tịnh, thênh thang là 
không nhơ, rộng lớn là không nhiễm trước. Biết bên trong là thanh 
tịnh, bên ngoài không sở hành là không nhơ; trong và ngoài không 
sở đắc là không nhiễm trước. Biết uẩn là thanh tịnh, tự tánh giới là 
không nhơ, xứ lìa các nghiệp là không nhiễm trước. Quá khứ tận trí 
là thanh tịnh, vị lai vô sinh trí là không nhơ, hiện tại pháp giới an trụ 
trí là không nhiễm trước. 

Này Xá-lợi Tử! Thanh tịnh, không nhơ, không nhiễm trước này 
có một pháp có khả năng nhiếp tất cả, pháp đó là tịch tĩnh câu. Nếu 
tịch tĩnh thì là biến tịch. Nếu biến tịch thì là cận tịch. Nếu cận tịch thì 
là không tịch. Đây chính là điều Mâu-ni Thánh Tôn đã nói. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như hư không, Bồ-để cũng vậy; như 
Bồ-để các pháp cũng thế; như các pháp, chúng sinh cũng vậy, sát độ 
cũng vậy, Niết-bàn cũng vậy. Đây gọi là Niết-bàn bình đẳng, là 
chánh nhân của tất cả pháp, biên tế rốt ráo thanh tịnh, không có đối 
trị, la nhân đối trị, xưa nay thanh tịnh, xưa nay không nhơ, xưa nay 
không nhiễm trước. Vì biết tất cả pháp hoặc sắc, vô sắc vốn như vậy, 
nên Như Lai hiện thành Chánh giác, quán các chúng sinh giới thanh 
tịnh, không nhơ, không nhiễm trước, liền khởi thần thông du hý, 
chuyển tâm đại Bi đối với chúng sinh. 

Xá-lợi Tử nên biết! Tâm đại Bi của Như Lai thanh tịnh, không 
dơ, không nhiễm trước thường vận hành đối với chúng sinh, nhưng 
lại không chấp trước, không sinh khởi, không quán sát, khắp cả mười 
phương, tất cả thế giới, thênh thang vô ngại. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bi của Như Lai vô biên vô tận, ngang bằng 
với hư không. Nếu ai biết cái cùng tận của hư không thì là biết cùng 
tận đại Bi chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai. Các Bồ-tát trụ tin nghe 
tâm đại Bi chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai rồi nên sinh lòng tin 
thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, la mọi nghi hoặc, cho đến sinh ý 
tưởng hy hữu. 
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rằng: 


Vì không căn bản không trụ pháp 
Hiện chứng Bồ-đề Phật đã nói 

Như đã biết rõ cũng như vậy 

Vì các chúng sinh tuyên chỉ dạ 
Biết nội nhãn căn gọi là Không 
Biết ngoại sắc pháp Không cũng vậy 
Tịch tĩnh cận tịch diệu pháp môn 
Phật chứng Bồ-đề nói như vậy 

Các chúng sinh ấy không hiểu biết 
Ty-bát-xá-na, Xa-ma-tha 

Khai giác cú nghĩa vì chúng sinh 
Tâm Phật đại B¡ phương tiện chuyển 
Tự tánh các pháp vốn sáng suốt 
Bồ-đề thanh tính bằng hư không 

Do các chúng sinh không biết rõ 
Tâm Phật đại B¡ phương tiện chuyển 
Tất cả chúng sinh nhiều chấp thủ 
Không thể tương ưng với như lý 
Không vào, không ra môn diệu pháp 
Phật chứng Bồ-đề nói như vậy 

Do các chúng sinh không hiểu biết 
Như Lai mới khởi tâm đại B¡ 

Các pháp không tướng, không sở duyên 
Đây là cảnh giới của các Thánh 
Không phải cảnh giới của kẻ nợu 
Phật chứng Bồ-đề phương tiện nói 
Nhưng các dị sinh không hiểu biết 
Muốn chúng giác ngộ Phật nói ra 
Như Lai vì các chúng sinh đó 

Tùy theo trình độ khởi đại B¡ 

Tự tánh vô vi pháp vi diệu 


Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền nói kệ 
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Xưa nay không sinh cũng không diệt 
Nên biết pháp ấy không chỗ trụ 
Trong đó tương ưng với ba tướng 
Nhưng các kẻ ngu không hiểu biết 
Về tự tánh các pháp hữu vi 

Tùy theo trình độ khởi đại B¡ 
Khiến chúng sinh rõ lý pháp này 
Bồ-đề không phải thân giác trí 
Không phải tâm giác cũng như vậy 
Tự tánh của thân vốn không biết 
Tâm như pháp huyễn cũng như vậy 
Nhưng kẻ nøu si không thể biết 

Tự tánh thân tâm là như vậy 

Tùy sự thích ứng khởi đại B¡ 

Khiến chúng sinh biết lý pháp này 
Phật chứng Bồ- đề thật tố! thắng 
Bậc trí tự nhiên ngồi Bồ-đề 

Ngồi rồi quán khắp chúng sinh giới 
Tất cả quay tròn trong nẻo ác 

Thấy vậy Phật sinh tâm thương xót 
Trong vòng sinh tŸ chuyển đại Bi 
Chấp trước vào các pháp kiêu mạn 
Lưới khổ trói buộc chấp là vui 

Vô thường, bất tịnh, ngã, chúng sinh 
Điên đảo chấp vào các thứ ấy 
Phật thấy vậy rồi sinh thương xót 
Đối kẻ chấp trước chuyển đại B¡ 
9/ mê bao phủ cả ba cối 

Tối tăm không được ánh sáng chiếu 
Như mặt trời sáng bị mây che 

Trí sáng vô cấu đều che khuất 

Phật thấy vậy sinh tâm thương xót 
Trong vòng sinh tỶ chuyển đại Bi 
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Tham ái nên sinh các nẻo ác 

Phá hoại chánh đạo bị tàn hại 

Địa ngục. bàng sinh cùng ngạ quý 
Chúng sinh tạo nghiệp nên đọa lạc 
Như trước Phật nói các chánh đạo 
Khai sáng chỉ bày các chúng sinh 
Thấy vậy Phật sinh tâm thương xót 
Trong vòng sinh tŸ chuyển đại Bi 
Biết rõ các pháp tánh như thật 

Bỗng nhiên chiếu sáng bằng hư không 
Như Phật đã nói các thế gian 

Không biết pháp thanh tịnh tố! thượng. 

Này Xá-lợi Tử! Như vậy là ta đã nói pháp đại Bi chẳng thể 
nghĩ bàn của Như Lai. Các Bồ-tát trụ tín nghe pháp này rồi, nên sinh 
lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, la mọi nghi hoặc, sau lại 
biểu hiện thân tướng vui, tâm vui và phát sinh ý tưởng hy hữu. 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 15 


Phẩm 4: NHƯ LAI CHẲNG THÊ NGHĨ BÀN (Phần 9) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai có mười tám pháp Bất cộng. 
Các Bồ-tát trụ tín nghe lời này rồi, nên sinh lòng tin thanh tịnh, 
không còn phân biệt, la mọi nghi hoặc, cho đến sinh ý tưởng hy hữu. 
Như Lai do đầy đủ mười tám pháp này, nên biết rõ thắng xứ, ở trong 
đại chúng rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm luân vi diệu. Các Sa- 
môn, Bà-la-môn khác không thể chuyển; tất cả thế gian, Trời, 
Người, Ma, Phạm không có pháp nào bằng với pháp của Như Lai. 

Sao gọi là mười pháp của Như Lai? Một là, ba nghiệp của Như 
Lai không có các lỗi lầm. 

Thân Như Lai không có lỗi lầm, dù người trí, hay người ngu 
không có ai bằng pháp của Như Lai nói. Vì sao? Vì thân nghiệp của 
Thế Tôn thanh tịnh không có các lỗi lầm, thân tướng Như Lai ngay 
thẳng, các cử chỉ oai nghi đáng chiêm ngưỡng: hoặc cúi, hoặc ngữa, 
hoặc co, hoặc duỗi, mỗi mỗi cử chỉ không có khiếm khuyết sai lầm; 
mặc Tăng-già-lê, tay cầm bình bát, y Tăng-già-lê cách đất bốn ngón 
tay, gió Tỳ-lam-bà không thể thổi lay động; bước chân, hạ chân, đi, 
đứng, ngồi, nằm, oai nghi như pháp; ở trong thành ấp, xóm, làng, 
hoặc vào, hoặc ra, mỗi bước chân không tổn hại tướng Thiên bức 
luân, trong hư không mưa các loại hoa sen và các nước hương thơm. 
Lại nữa, khi Như Lai bước đi, các chúng sinh trong đường bàng sinh 
được vui sướng trong bảy đêm, sau khi mạng chung được sinh lên cõi 
trời. Thân Phật sáng chói chiếu sáng tất cả, dưới đến địa ngục A-tỳ, 
các chúng sinh ở trong địa ngục nhờ tiếp xúc ánh sáng đều được thọ 
vui. Đây gọi là thân Như Lai không có các lỗi lầm. 
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Lại nữa, lời của Như Lai không có các lỗi lầm. Lời nói không 
có lỗi lầm này dù người trí hay người ngu, không có ai bằng pháp 
Phật nói. Vì sao? Này Xá-lợi Tử! Vì Như Lai nói ra đều biết thời. 
Đây là lời nói chân thật, lời nói thành tín chắc chắn, lời nói bình 
đẳng, lời nói như với việc làm, lời nói không xen tạp, lời nói làm cho 
chúng sinh vui, lời nói không trùng lập, lời nói văn hay nghĩa tốt 
trang nghiêm vi diệu. Như Lai chỉ dùng một tiếng, tùy ý các chúng 
sinh mỗi mỗi đều vui, lời nói đều sinh hoan hỷ. Đây gọi là lời nói 
của Như Lai không có các lỗi lầm. 

Lại nữa, tâm Như Lai không có các lỗi lầm. Tâm không có lỗi 
lầm này dù người trí hay kẻ ngu, không có ai bằng pháp ngữ của Như 
Lai. Vì sao? Này Xá-lợi Tử! Vì tâm Như Lai thường trụ thiển định, 
nhưng không bỏ các Phật sự, tuy luôn thi tác, nhưng tâm không sở 
quán, đối với tất cả pháp tri kiến vô ngại thường vận chuyển. Đây 
gọi là tâm Như Lai không có lỗi lầm. Với tâm như vậy, Như Lai 
dùng pháp không lỗi lầm vì các chúng sinh tuyên nói cũng vậy, 
khiến tất cả đoạn trừ các lỗi lầm. Đó là pháp Bất cộng thứ nhất của 
Như Lai. 

Này Xá-lợi Tử! Tâm Như Lai không có ái trước; tất cả ma, 
chúng ma và các tà dị ngoại đạo khác không thể tìm thấy sơ hở của 
Như Lai. Vì sao? Vì Như Lai đã xa ha sự thuận nghịch, tôn trọng hay 
tổn hại. Tất cả chúng sinh nếu khởi lên tâm tôn trọng thì tâm Như 
Lai cũng không cao; nếu không tôn trọng thì tâm ấy cũng không 
giận. Tất cả việc Như Lai làm hoặc thấy đều không lưu tán, không 
khởi ái trước, nhưng lại không trái với thế gian. Do tâm Như Lai 
không ái trước, nên tu hạnh không tranh cãi. Như Lai không ngã, 
không chấp, không dính mắc, ha mọi trói buộc, thế nên Như Lai 
không ái trước. Do không ái trước đó, cho nên mới vì chúng sinh 
tuyên nói pháp đoạn ái trước. Đây là pháp Bất cộng thứ hai của Như 
Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai không thất niệm. Nếu có thất 
niệm thì có si ám. Do Như Lai không có si ám, nên đối với thiển 
định, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí không có chướng ngại. Như Lai 
quán sát tất cả tâm hạnh động chuyển của chúng sinh rồi, tùy theo 
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trình độ thích ứng tuyên nói pháp yếu. Do không quên mất, cho nên 
đối với nghĩa các pháp biện tài thuyết giảng, nhưng lại không quên 
mất Vô ngại giải. Như Lai ở trong quá khứ, vị lai, hiện tại đầy đủ tri 
kiến Vô ngại, tự hiểu rồi liền vì chúng sinh khai triển tuyên nói pháp 
quá khứ, vị lai, hiện tại tri kiến Vô ngại giải không quên mất. Đây là 
pháp Bất cộng thứ ba của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai thường trụ Tam-ma-hê-đa, 
hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc ăn, ăn rồi hoặc im 
lặng, tâm không sở đắc. Như Lai đã được pháp Tam-ma-địa thậm 
thâm và Ba-la-mật-đa tối thượng; năng quán, sở quán đều không 
chướng ngại. Tất cả chúng sinh và chúng sinh tụ đều không thể quán 
tâm của Như Lai, chỉ trừ khi nhờ sức gia trì của Như Lai. Tâm Như 
Lai thường trụ Tam-ma-hê-đa rồi, liền vì chúng sinh tùy theo thích 
ứng tuyên nói pháp xả thanh tịnh trong Tam-ma-địa. Đây là pháp 
Bất cộng thứ tư của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai không có các tưởng, không 
đối với các tưởng và các cảnh giới mà trụ tâm. Vì sao? Vì Như Lai ở 
trong cõi nước không có các tưởng, cõi nước như hư không, không có 
cùng tận, đối với các chúng sinh không có các tưởng. Vì tự tánh của 
chúng sinh không có các thứ, nên đối với chư Phật không có các 
tưởng. Pháp giới không sai biệt là vì trí bình đẳng, nên đối với các 
pháp không có các tưởng là vì la tham lam. Như Lai đối với các 
chúng sinh giữ giới đầy đủ không khởi kính tâm, thấy người hủy giới 
không khởi mạn tâm; người không nhiêu ích hiện khởi nhiêu ích, 
không đâu không nhiêu ích, nhiêu ích khắp tất cả; người không điều 
phục, điều phục bình đẳng; người tà định cũng không khinh mạn, đối 
với tất cả pháp Như Lai khởi hạnh bình đẳng. Đó là Như Lai không 
có các tưởng. Như Lai dùng pháp này vì các chúng sinh tuyên nói 
đoạn trừ các tưởng. Đây là pháp Bất cộng thứ năm của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai đối với pháp xả đều phải lựa 
chọn. Vì sao? Vì Như Lai đối với người tu đạo cũng hành xả pháp, 
người không tu đạo cũng không xả bỏ; đối với người có tâm tu cũng 
hành xả pháp, người không có tâm tu cũng không xả bỏ; đối với 
người thọ trì giới cũng hành xả pháp, người không trì giới cũng 
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không xả bỏ; đối với người tu tuệ cũng hành xả pháp, người không tu 
tuệ cũng không xả bỏ; đối với trí hành xả không bỏ ngu sĩ, xả xuất 
thế gian chứ không bỏ thế gian; đối với bậc Thánh xuất ly lại hành 
xả pháp, không phải Thánh xuất ly cũng không xả bỏổ. Như Lai 
chuyển phạm luân vi diệu lại hành xả pháp, đối với chúng sinh 
không xả tâm đại Bi. Như Lai tự chứng pháp bình đẳng xả, không 
mượn đối trị, nhưng có thể tùy thuận. 

Này Xá-lợi Tử! Lại nữa, Như Lai đối với pháp xả không cao 
không thấp, cũng không chỗ trụ, đạt được bất động, lìa hai pháp, 
không ra không vào, dựa thời mà xả, không vượt qua thời, không lay 
động, không sai khác, không phân biệt, không sở quán, không hòa 
hợp, không biểu thị, không thật, không hư, không thành, không vọng 
cũng không lãnh nạp. Như vậy, Như Lai đây đủ xả pháp. Như Lai 
dùng pháp này vì các chúng sinh triển khai rộng rãi, khiến cho ai nấy 
đều đầy đủ xả pháp. Đây là pháp Bất cộng thứ sáu của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sở dục của Như Lai không giảm. Sao 
gọi là dục? Là thiện pháp dục. Sao gọi là không giảm? Là đại Bi 
tâm dục của Như Lai không giảm, đại Bi tâm dục không giảm, 
thuyết pháp dục không giảm, hóa độ chúng sinh dục không giảm, 
thành thục chúng sinh dục không giảm, quán sát dục không giảm, chỉ 
dạy Bồ-tát dục không giảm, khiến hạt giống Tam bảo không đoạn 
dục không giảm. Sở dục của Như Lai hướng đến trí tuệ là con đường 
trước nhất. Như vậy sở dục của Như Lai đều vì khiến tất cả chúng 
sinh viên mãn quả Nhất thiết trí vô thượng, tùy theo trình độ thích 
ứng tuyên nói pháp yếu. Đây là pháp Bất cộng thứ bảy của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Tinh tấn của Như Lai không giảm. 
Như Lai dùng sức tinh tấn hóa độ tất cả chúng sinh, không bỏ tính 
tấn, khiến người nghe pháp không biết mệt mỏi. Đối với người chấp 
nhận nghe pháp, Như Lai cũng không coi họ có phải là pháp khí hay 
không, tùy theo trình độ thích ứng mà Như Lai nói pháp yếu, không 
sinh mệt mỏi, không có gián đoạn. Lúc thuyết pháp không nghĩ đến 
ăn uống, trong khoảng thời đó không bỏ chúng sinh. Như Lai qua 
hằng hà sa số các cõi Phật, trong đó nếu có một chúng sinh chưa 
được hóa độ thì thân, miệng, tâm của Như Lai không biết mệt mỏi, 
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ba nghiệp khinh an, phát khởi tinh tấn, cần hành như lý, khiến các 
chúng sinh được giải thoát của bậc Thánh. Đó là Như Lai vì các 
chúng sinh phát đại tinh tấn. Đây là pháp Bất cộng thứ tám của Như 
Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai đối với nhất thiết xứ, nhất 
thiết chủng, nhưng các niệm không giảm, chánh niệm của Như Lai 
đều không quên mất. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai liên tục hiện 
chứng quả Chánh đẳng Chánh giác. Các tâm của tất cả chúng sinh 
trong quá khứ, hiện tại, vị lai Như Lai đều có khả năng nắm giữ 
quán sát, rốt ráo không có quên mất, tùy theo tất cả tâm hạnh của 
các chúng sinh mà biết rõ. Như Lai không suy nghĩ quán sát, chánh 
niệm không giẩm, trụ ba tụ pháp, rõ căn chúng sinh, hiểu tất cả ý vui 
của chúng sinh, quán hạnh chúng sinh, nhưng Như Lai cũng không 
suy nghĩ quán sát, thuyết pháp không gián đoạn. Vì sao? Vì tùy theo 
đó niệm của Như Lai không giảm, niệm liễn tịch tĩnh, không có quên 
mất. Như Lai dùng pháp này triển khai rộng rãi cho các chúng sinh. 
Đây là pháp Bất cộng thứ chín của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đẳng trì của Như Lai không giảm. 
Pháp Đẳng trì của Như Lai tức là tất cả pháp bình đẳng. Như Lai đã 
nói các pháp bình đẳng. 

Sao gọi là Đẳng trì của Như Lai không giảm? Nếu chân như 
bình đẳng thì Đẳng trì bình đẳng; nếu Đẳng trì bình đẳng thì các Đức 
Như Lai bình đẳng. Nếu nhập vào pháp môn bình đẳng này thì gọi là 
Tam-ma-hê-đa. Nếu tham tế bình đẳng thì ha tham tế bình đẳng. 
Nếu sân tế bình đẳng thì lìa sân tế bình đẳng. Nếu si tế bình đẳng thì 
ha si tế bình đẳng. Nếu hữu vi tế bình đẳng thì vô vi tế bình đẳng. 
Nếu sinh tử tế bình đẳng thì Niết-bàn tế bình đẳng. Nếu nhập pháp 
môn bình đẳng này thì gọi là Đẳng trì của Như Lai không giảm. Vì 
sao? Vì Đẳng trì không giảm, cho nên rốt ráo không giảm. 

Lại nữa, pháp Đẳng trì của Như Lai chẳng phải mắt tương ưng, 
chẳng phải tai, mũi, lưỡi, thân ý tương ưng. Như Lai đối với các căn 
ấy không có khiếm khuyết phá hoại, không nương vào địa giới, cũng 
không nương thủy, hỏa, phong giới; không nương Dục giới, Sắc giới, 
Vô sắc giới; không nương vào giới này hay giới khác. Vì không 
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nương tựa cho nên không giảm. Đó là rốt ráo không giảm. Do Đẳng 
trì của Như Lai không giảm, cho nên Như Lai dùng pháp này tuyên 
nói rộng rãi cho các chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh được 
pháp môn Đẳng trì của Như Lai. Đây là pháp Bất cộng thứ mười của 
Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Tuệ Như Lai không giảm. Thắng tuệ 
của Như Lai sao gọi là năng tri? Nghĩa là, trí của Như Lai đối với tất 
cả pháp không tin từ nơi người khác; trí sở đắc của Như Lai đối với 
tất cả pháp không có chúng sinh, thọ giả, Bổ-đặc-già-la; trí thiện xảo 
của Như Lai vô tận vô ngại; trí của Như Lai phân biệt cú nghĩa; trí 
của Như Lai, trong một câu, gia trì tuyên nói tám trăm ngàn kiếp; trí 
của Như Lai tùy theo các câu hỏi mỗi mỗi giải nói đoạn trừ nghi 
hoặc; trí của Như Lai không có chướng ngại, đối với nhất thiết xứ; trí 
của Như Lai khéo tuyên nói kiến lập ba thừa; trí của Như Lai khéo 
biết rõ tám vạn bốn ngàn tâm hạnh; trí của Như Lai tùy ứng tuyên 
nói tám vạn bốn ngàn pháp uẩn. Như vậy, tuệ thù thắng tối thượng 
của Như Lai vô biên vô tận, nói không thể hết. Tuệ thù thắng không 
giảm của Như Lai vì chúng sinh rộng tuyên nói pháp tuệ không cùng 
tận. Đây là pháp Bất cộng thứ mười một của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Giải thoát của Như Lai không giảm. 
Sao gọi là giải thoát của Như Lai không giảm? Nghĩa là, tùy theo sự 
thích ứng, Như Lai đều khiến giải thoát. Các chúng Thanh văn nghe 
tiếng mà được giải thoát. Các chúng Duyên giác, giác ngộ duyên 
sinh mà được giải thoát. Chư Phật Thế Tôn ha các chướng ngại hai 
thủ mà được giải thoát. 

Đây nói giải thoát nghĩa là: chư Phật đời trước đã qua, chư Phật 
đời sau chưa đến, chư Phật hiện tại không trụ. Do vậy, nhãn sắc, hai 
thủ giải thoát. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc 
chạm hai thủ giải thoát; không chấp thủ, không dính mắc, không 
nương tựa giải thoát. Vì tâm tự tánh sáng suốt, trí cũng như vậy. Đây 
gọi là tướng nhất tâm tương ưng tuệ thù thắng. Như Lai do đó mà 
hiện chứng quả Chánh đẳng Chánh giác. Khi đã chứng ngộ rồi, Như 
Lai dùng pháp này tuyên nói rộng rãi cho các chúng sinh. Đây là 
pháp Bất cộng thứ mười hai của Như Lai. 
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Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Tất cả thân nghiệp của Như Lai, trí là 
con đường trước nhất, thực hành bằng trí. Do vì thân nghiệp của Như 
Lai đầy đủ, cho nên tất cả chúng sinh thấy thân Phật đều được điều 
phục, nghe Phật nói pháp đều được điều phục, quán Phật im lặng đều 
được điều phục, thấy Phật thọ thực đều được điều phục, thấy oai nghi 
Phật đều được điều phục, chiêm ngưỡng các tướng Phật đều được điều 
phục, quán vẻ đẹp Phật đều được điều phục, chiêm ngưỡng đảnh 
tướng không thể thấy của Phật và phóng hào quang đều được điều 
phục, thấy Phật bước chân, hạ chân trong thành ấp xóm làng, hoặc 
vào, hoặc ra đều được điều phục. Trong bốn oai nghi của chư Phật 
Như Lai đều là điều phục chúng sinh. Đó là thân nghiệp của Như Lai, 
trí là con đường trước nhất, thực hành bằng trí tuệ. Đây là pháp Bất 
cộng thứ mười ba của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Tất cả ngữ nghiệp của Như Lai trí là 
con đường trước nhất, thực hành bằng trí tuệ. Vì sao? Vì chư Phật Như 
Lai không nói pháp hư dối, nói pháp không đoạn, ham thích nói pháp. 
Lời nói của Như Lai khiến người chưa biết được biết; không cao, 
không thấp, không phiền toái, không quanh co, không thô lỗ, không ác 
độc, không nham hiểm, nói lời nhu nhuyến, không có lời hủ bại, 
không có lời khinh động, không có lời nhiễu não, không nói gấp gáp, 
không nói trì trệ, nói lời rõ ràng, khéo nói lời diễn thuyết, khéo nói lời 
để người biết rõ; lời nói vi diệu, âm thanh vi diệu, không khiếm 
khuyết phá hoại, không sai lầm, lời nói ngọt ngào to lớn thù thắng vi 
diệu, không trần lìa trần, không dơ bẩn, không tối tăm, rõ ràng vô 
ngại, hòa hợp sáng suốt, thần thông mạnh mẽ, tiếng vang không phá 
hoại, có khả năng sinh niềm vui vi diệu, thân được hoan hỷ, tâm rất tín 
thuận, dứt trừ tham ái, dứt trừ sân nhuế, đứt trừ ngu si, nhiếp phục ác 
ma, chận các tội nghiệp, dứt trừ lời nói tà dị, chận đứng lời nói không 
rõ ràng; tiếng nói như tiếng trống, tiếng như Ca-lăng-tần-già, tiếng 
như Đế Thích, tiếng như Phạm vương, tiếng như hải triều, tiếng như 
sấm chớp, tiếng như động đất, tiếng như Nhạn vương, tiếng như 
Khổng tước vương du hý, tiếng như Câu-chỉ-la, tiếng như chim mệnh 
mệnh, tiếng như nai chúa, tiếng như sáo; tiếng rõ ràng dễ thể nhập, 


Z ⁄ 


tiếng làm cho ý vui thích nghe, tiếng trong sáng sâu xa không ú ớ, 
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tiếng sinh niểm vui vi diệu, tiếng sinh thiện căn, tiếng văn cú không 
gián đoạn, tiếng thích nói văn cú, tiếng nghĩa cú hòa hợp, tiếng pháp 
cú hòa, hợp tiếng biết thời, tiếng thuận thời, tiếng không vượt quá 
thời, tiếng biết được căn tánh của mình và người khéo diễn nói, tiếng 
bố thí trang nghiêm, tiếng trì giới thanh tịnh, tiếng nhẫn nhục nhu hòa, 
tiếng tinh tấn dũng mãnh, tiếng thích thiển định vi diệu, tiếng trí tuệ 
rốt ráo, tiếng đại Từ hòa hợp, tiếng đại Bi không mệt mỏi, tiếng đại 
Hỷ sáng suốt, tiếng đại Xả rốt ráo, tiếng kiến lấp ba thừa, tiếng khiến 
hạt giống Tam bảo không gián đoạn, tiếng an lập phần vị ba tụ, tiếng 
ba giải thoát môn thanh tịnh, tiếng quán bốn Đế, tiếng quán sát trí, 
tiếng không hủy báng người trí, tiếng các Thánh khen ngợi, tiếng biết 
hư không vô lượng, tiếng các tướng đầy đủ. 

Này Xá-lợi Tử! Các tiếng như vậy gọi là tất cả ngữ nghiệp của 
Như Lai trí là con đường trước nhất, hành động bằng trí tuệ. Đây là 
pháp Bất cộng thứ mười bốn của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ý nghiệp của Như Lai trí là con đường 
trước nhất, mọi việc làm đều bằng trí tuệ. Vì sao? Vì tâm pháp của 
Như Lai không thể nói; ý pháp, thức pháp của Như Lai không thể 
đem trí tuệ biện tài mà đo lường. Trí tuệ của Như Lai tùy theo trình 
độ mà biết rõ tâm của tất cả chúng sinh, tùy theo trình độ mà biết rõ 
ý tất cả chúng sinh, thông đạt trí của tất cả chúng sinh, quyết định 
được các pháp. Các pháp đẳng trì cũng không tin từ nơi người khác, 
vượt khỏi sở duyên, la các duyên sinh, dứt trừ ba cõi và các nẻo ác, 
thoát khỏi các pháp ma, các dị đoan của ma, giải thoát pháp quanh 
co huyễn hoặc, xả bỏ ngã và ngã sở, khử trừ vô minh sĩ ám che lấp, 
tu Bát chánh đạo, la mọi nghi hoặc, bằng với hư không, pháp giới 
bình đẳng không sai biệt. 

Này Xá-lợi Tử! Các pháp như vậy với ý nghiệp của Như Lai trí 
là trước nhất, mọi việc làm đều bằng trí tuệ. Đây là pháp Bất cộng 
thứ mười lăm của Như Lai. 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 16 


Phẩm 4: NHƯ LAI CHẲNG THÊ NGHĨ BÀN (Phần 10) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đời quá khứ Như Lai dùng tri kiến vô 
trước vô ngại tùy chuyển để chuyển. Vì sao? Này Xá-lợi Tử! Đời 
quá khứ trong các cõi Phật, tất cả các việc hoặc thành hoặc hoại, 
Như Lai dùng phương tiện đếm biết hết tất cả. Lại trong cõi Phật, có 
tất cả cây cối cỏ thuốc, Như Lai cũng đều biết rõ. Lại trong cõi Phật, 
có tất cả loại chúng sinh và việc làm của chúng sinh, Như Lai đều 
biết rõ. Lại trong cõi Phật, tất cả chúng sinh có các tánh hạnh, các 
sắc tướng, cho đến khắp cả, Như Lai đều biết. Lại trong cõi Phật, 
chư Phật xuất thế hóa độ, cho đến mỗi mỗi vì các chúng sinh tuyên 
nói chánh pháp. Hoặc có chúng sinh dùng pháp Thanh văn để hóa 
độ, hoặc có chúng sinh đem pháp Duyên giác để hóa độ, hoặc có 
chúng sinh dùng pháp Đại thừa để hóa độ, cho đến cõi Phật rộng 
lớn, các chúng Bí-sô rất đông, tuổi thọ lâu dài, chánh pháp trụ thế 
lâu dài, gần gũi chúng sinh, ăn uống thọ dụng các việc, cho đến 
chúng sinh thổ ra thở vào. Như vậy, tất cả chúng sinh ở đời quá khứ 
có các tướng, hoặc sinh, hoặc diệt, thọ sinh các nẻo, mỗi mỗi căn 
tánh, mỗi mỗi ý vui, Đức Phật đều biết rõ. Do tâm Như Lai không 
đắm trước, cho nên biết rõ tất cả pháp. Các tâm vô biên, các tâm 
khởi lên, Như Lai dùng phương tiện tính đếm biết rõ tất cả. Như Lai 
dùng trí hiện lượng quán sát như thật tâm của các chúng sinh trong 
đời quá khứ. Trí tối thắng của Như Lai chưa từng gián đoạn, vì trình 
độ thích ứng chúng sinh tuyên nói chánh pháp. 

Xá-lợi Tử, đây là pháp Bất cộng thứ mười sáu của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đời vị lai Như Lai dùng tri kiến vô 
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trước vô ngại tùy chuyển mà chuyển. Thế nào đời vị lai chư Phật 
Như Lai sẽ xuất hiện ở thế gian, Phật đều biết rõ? Cho đến đời vị lai 
kiếp thiêu, lửa cháy rụi sạch, nước lớn dâng lên, gió mạnh thổi dữ 
dội, nhưng các cõi Phật vẫn an nhiên không lay động, cho đến các 
địa giới trong các cõi Phật nát như vi trần và tất cả cỏ thuốc cây 
rừng, cho đến tướng trạng của tất cả tinh tú, đến khắp cả các cõi 
Phật. Chư Phật xuất thế, Duyên giác xuất thế, Thanh văn xuất thế, 
Bồ-tát chứng quả, cho đến chúng sinh thở ra, thở vào, ăn uống thọ 
dụng hoặc đi, hoặc đứng, cho đến khắp hết tất cả chúng sinh, mỗi 
mỗi chúng sinh đều hướng đến giải thoát, hoặc Thanh văn thừa, hoặc 
Duyên giác thừa, hoặc người tu Đại thừa được giải thoát. Tất cả việc 
đó Như Lai đều biết rõ. 

Lại nữa, khắp tất cả các cõi Phật, chỗ sinh ra của mỗi mỗi 
chúng sinh và tâm tâm sở sinh khởi, các việc đó Như Lai đều biết rõ. 
Tuy biết như vậy, nhưng Như Lai đối với các chúng sinh đời vị lai 
không có chấp trước, chỉ ở đời vị lai như ứng quán sát, vì các chúng 
sinh tuyên nói chánh pháp. Này Xá-lợi Tử! Đây là pháp Bất cộng 
thứ mười bảy của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đời vị lai Như Lai dùng tri kiến vô 
trước vô ngại tùy chuyển mà chuyển. Hiện tại mười phương tất cả 
các cõi Phật, Như Lai dùng ba thứ phương tiện tính đếm biết rõ tất 
cả. Hiện tại tất cả chư Phật, tất cả Bồ-tát, tất cả Duyên giác, tất cả 
Thanh văn, Như Lai đều biết rõ? Cho đến hiện tại tất cả tướng trạng 
của tỉnh tú Như Lai cũng đều biết rõ và hiện tại tất cả cổ thuốc cây 
cối Như Lai cũng biết rõ; cho đến địa giới trong tất cả mười phương, 
nát vụn như vi trần Như Lai dùng phương tiện tính đếm biết rõ số vi 
trần đó. 

Lại nữa, tất cả thủy giới trong mười phương, nước phun lên nhỏ 
như đầu sợi lông. Lại nữa, tất cả hỏa giới trong mười phương sinh 
diệt nhanh chóng. Lại tất cả phong giới trong mười phương thổi dữ 
dội theo nhiều cách khác nhau, thổi giáp tất cả, Như Lai dùng 
phương tiện tính đếm biết hết tất cả. 

Lại nữa, giả sử tất cả không giới trong mừơi phương tụ lại, nhỏ 
li tỉ như đầu sợi lông, Như Lai dùng phương tiện tính đếm biết rõ tất 
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cả. Lại nữa, hiện tại ba loại chúng sinh giới, Như Lai đều biết. Lại 
nữa, hiện tại địa ngục có tất cả chúng giới, nguyên nhân sinh và 
nguyên nhân diệt của họ, Như Lai đều biết. Lại nữa, hiện tại có tất 
cả súc sinh giới, nguyên nhân sinh, nguyên nhân diệt của họ, Như 
Lai đều biết. Lại nữa, hiện tại có tất cả ngạ quỷ giới, nguyên nhân 
sinh và nguyên nhân diệt của họ, Như Lai đều biết. 

Lại nữa, hiện tại tất cả cõi người, nguyên nhân sinh và nguyên 
nhân diệt của họ Như Lai đều biết rõ. Lại nữa, hiện tại các cõi trời 
nguyên nhân sinh và nguyên nhân diệt của họ Như Lai đều biết rõ. 

Lại nữa, hiện tại tất cả chúng sinh và tâm sở ứng nhậm trì của 
chúng sinh, hoặc có phiển não, hoặc la phiển não, Như Lai đều biết. 
Lại nữa, hiện tại tất cả chúng sinh, tùy theo căn tánh của họ, người 
nên hóa độ hoặc không nên hóa độ, Như Lai đều biết. Nhưng Phật 
Như Lai không có hai thứ tùy lưu thức chuyển. Như Lai đem diệu lý 
pháp môn tối thượng không hai tuyên nói cho chúng sinh. Này Xá- 
lợi Tử! Đây là pháp Bất cộng thứ mười tám của Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như Lai do đầy đủ mười tám pháp Bất 
cộng này, nên sáng chói trong đại chúng và khắp cả mười phương tất 
cả thế giới, đầy đủ mọi oai quang, danh xưng tối thượng tốt đẹp hy 
hữu. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Mười tám pháp Bất cộng của Như Lai 
cũng như hư không không có ngăn mé. Nếu ai biết được ngằn mé 
của hư không thì biết được ngần mé pháp Bất cộng của Như Lai. Các 
Đại Bồ-tát trụ tín nghe pháp này rồi, nên sinh lòng tin thanh tịnh, 
vượt lên sự phân biệt, la mọi nghi hoặc, biểu hiện thân tướng vui, 
tâm vui và phát sinh ý tưởng hy hữu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Điều phục Thánh giả không lỗi lầm 
Thân, ngữ, ý nghiệp đều không động 
Như ứng nói pháp lợi chúng sinh 

Đây là pháp Bất cộng của Thắng Tôn. 
Tâm Phật không cao cũng không thấp 
Chấm dứt tất cả mọi trái thuận 
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Tu hạnh không tranh tâm giải thoát 
Là pháp Bất cộng của Thắng TÔn. 
Phật, Đấng Điều Phục không thất niệm 
Giải thoát hành pháp đều biết rõ 

Bốn Vô ngại giải đã viên minh 

Là pháp Bất cộng của Thắng TÔn. 

Như Lai đi đứng và ngồi nằm 

Tất cả đều trụ tâm thiền định 

Không chúng sinh tưởng tâm không loạn 
Là pháp Bất cộng của Thắng TÔn. 

Như Lai không có các thứ tưởng 

Đối với cõi Phật và chúng sinh 

Khởi hạnh bình đẳng danh tiếng lớn 
Là pháp Bất cộng của Thắng Tôn. 
Tâm Phật đều hay quyết trạch xẩ 
Chánh đạo quyết định khéo quán sắt 
Không có phân biệt la phân biệt 

Là pháp Bất cộng của Thắng TÔn. 
Năng Nhân không giảm thiện pháp dục 
Luôn luôn thực hành DI phương tiện 
Điều phục vô lượng các quần sinh 

Là pháp Bất cộng của Thắng Tôn. 
Tĩnh tấn chưa từng có giẳm thiếu 
Điều phục các kiến rộng vô biên 
Khéo điều thân, miệng, ý cũng vậy 
Là pháp Bất cộng của Thắng TÔn. 
Như Lai không giẳm mất chánh niệm 
Giác ngộ Bồ-đề đến đạo tràng 

Đối pháp giác ngộ tâm không giác 

Là pháp Bất cộng của Thắng TÔn. 
Phật không phân biệt lìa phân Diệt 
Bình đẳng an trụ tâm thiền định 

Các pháp quyết định không chỗ nương 
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Là pháp Bất cộng của Thắng TÔn. 
Phật tuệ sất-na đều biết rõ 

Các hạnh chúng sinh cũng đều biết 
Tùy theo ý vui nói pháp môn 

Là pháp Bất cộng của Thắng Tôn. 
Nshe tiếng giác ngộ là Thanh văn 
Tưởng pháp duyên sinh gọi Duyên giác 
Lìa trước không dơ bằng hư không 
Tâm đại Xả này chẳng nghĩ bàn. 
Thuở xưa an trụ tâm không giác 

Tự tánh giải thoát tâm nhậm trì 

Pháp giải thoát ấy tùy ứng nói 

Là pháp Bất cộng của Thắng TÔn. 
Hiện tướng oaI nghĩ chúng chiêm ngưỡng 
Thân thẳng nhìn ngay vào thành ấp 
Tướng tối trang nghiêm các ánh sắng 
Chúng sinh nhìn thấy đều điều phục 
Chúng sinh thấy được ánh sáng Phật 
Vô số chúng sinh được điệu lạc 

Nhờ tiếp ánh sáng điều phục sinh 

Là pháp Bất cộng của Thắng Tôn. 
Phật dùng một âm diễn nói pháp 

Tùy ý chúng sinh nghe hiểu được 
Như vang theo tiếng lý tương ng 

Là pháp Bất cộng của Thắng Tôn. 
Tâm nghiệp Thiện Thệ vốn không có 
Trí tạo tác nghiệp đều không quên 
Thánh trí tùy nhập tâm chúng sinh 
Là pháp Bất cộng của Thắng TÔn. 
Thiền định đẳng trì khéo tương ưng 
Chấm dứt tất cả mọi hý luận 

Hành pháp bình đẳng bằng hư không 
Là pháp Bất cộng của Thắng TÔn. 
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Như Lai biết rõ đời quá khứ 

Chuyển tất cả pháp không chướng ngại 
Trí giải thoát biết rõ các nẻo 

Là pháp Bất cộng của Thắng TÔn. 
Tất cả pháp vị lai thế gian 

Hoặc là có được hoặc không được 
Chúng sinh cối nước và Như Lai 
Phật đều biết rõ không mệt mới, 
Tâm Phật chưa từng có tấn loạn 
Quán sát căn cơ đời vị laï 

Biết chúng sinh và pháp cũng vậy 
Là pháp Bất cộng của Thắng Tôn. 
Các chỗ chuyển trong đời hiện tại 
Như Lai đều biết không đắm trước 
Phật, Đấng Điều Ngự bằng hư không 
Là pháp Bất cộng của Thắng TÔn. 
Như Lai đã có pháp Bất cộng 

Là mười tám pháp chẳng nghĩ bàn 
Như thật khai sáng như hư không 
Bồ-tát nên sinh lòng tịnh tín. 

Này Xá-lợi Tử! Như Lai do đầy đủ mười tám pháp Bất cộng 
như vậy, cho nên Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác biết 
rõ thắng xứ, ở trong đại chúng rống tiếng rống sư tử, chuyển phạm 
luân vi diệu. Ngoài ra, các Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Người, Ma, 
Phạm đều không thể chuyển, không có pháp nào bằng pháp Như 
Lai. 

Này Xá-lợi Tử! Các bố thí trụ tín được nghe pháp chẳng nghĩ 
bàn của Như Lai rồi, nên sinh lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân 
biệt, la mọi nghĩ hoặc, sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui, 
sinh ý tưởng hy hữu. 


**% 
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Phẩm 5: TỪ BI HỶ XẢ (Phần 1) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Chư Phật Thế Tôn xét biết Bồ-tát trụ 
tín ấy là bậc Pháp khí, có khẩ năng nắm giữ chánh pháp Bồ-tát 
tạng, là pháp khí của chư Phật. Biết như vậy rồi, Thế Tôn liền đến 
nơi ấy, tùy căn cơ thích ứng nói pháp Bồ-để. Này Xá-lợi Tử! Vì lý 
do đó cho nên biết Bồổ-tát trụ tín là đại pháp khí. Này Xá-lợi Tử! 
Ta nhớ đời quá khứ, ở kiếp a-tăng-kỳ, lại quá vô lượng vô số a- 
tăng-kỳ kiếp chẳng thể nghĩ bàn, lúc đó có Đức Phật xuất hiện thế 
gian, với danh hiệu là Đại Uẩn Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 
Đức Phật ấy ở trong thế gian, Trời, Người, A-tu-la, Sa-môn, Bà-la- 
môn, các đại chúng, tự dùng thông lực chứng quả Thánh viên mãn, 
tuyên nói chánh pháp cho đại chúng; đầu, giữa, cuối đều thiện, văn 
nghĩa sâu xa, thuần nhất không xen tạp, tướng viên mãn phạm 
hạnh thanh tịnh. 

Này Xá-lợi Tử! Đức Đại Uẩn Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng 
Chánh Giác có bảy mươi hai na-do-đa đại chúng Thanh văn. Trong 
các chúng hội đều là A-la-hán, đã dứt sạch các lậu, không còn phiển 
não, tâm được tự tại, đã đến bờ giác. Lúc đó, có nước tên là Tối 
thắng tràng, có đại quốc vương tên là Tối Thắng Thọ, đem chánh 
pháp trị hóa nhân dân, quốc độ rộng lớn, giàu có sung sướng an Ổn, 
nhân dân đông đúc. Vua ấy có con tên là Tinh Tấn Hạnh, sắc tướng 
đoan nghiêm, ai cũng muốn ngắm nhìn. Thái tử này đời trước đã 
trồng căn lành, từng thân cận trăm ngàn na-do-tha câu-chi chư Phật, 
cung kính cúng dường. 

Lúc đó, thái tử cùng với các quan trong dòng tộc nghỉ ở một 
vườn lớn đẹp đẽ. Khi ấy, đức Đại Uẩn Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Đẳng Chánh Giác biết thái tử Tinh Tấn Hạnh là pháp khí của Phật, 
có khả năng nắm giữ chánh pháp Bồ-tát tạng. Biết như vậy rồi, Thế 
Tôn liền đến vườn ấy, đến rồi, nhưng lại ở trên hư không nói pháp 
Bồ-để đạo cho thái tử. Đức Phật Đại Uẩn bảo: 
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-Này thái tử! Pháp này sao gọi là Bồ-đề đạo? Nghĩa là, đối với 
chúng sinh khởi Từ ba-la-mật-đa, tùy chuyển nhiếp pháp. Đây gọi là 
Bô-đề đạo. 

Sao gọi là đối với chúng sinh khởi Từ ba-la-mật-đa? Này thái 
tử! Bồ-tát đối với chúng sinh giới hành Từ rộng lớn, chúng sinh giới 
ấy như hư không giới. Ví như hư không rộng lớn thênh thang, tâm Từ 
của Bồ-tát cũng lại như vậy, đối với chúng sinh giới và chúng sinh tự 
tâm đại Từ bao trùm tất cả. 

Thái tử nên biết! Như chúng sinh giới không có hạn lượng, từ 
quán của Bồ-tát cũng như vậy. Lại như hư không không có biên tế, 
chúng sinh giới cũng không có biên tế. Do chúng sinh không có biên 
tế, cho nên tâm Từ cũng không có biên tế. 

Thái tử nên biết! Số chúng sinh giới ấy rất nhiều, không đồng 
địa giới, thủy giới, phong giới. Nay ta nói thí dụ để làm sáng tổ nghĩa 
này và cũng rõ được chúng sinh giới nhiều vô lượng. 

Này thái tử! Ví như phương Đông hằng hà sa số các thế giới, 
phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phía, trên dưới khắp cả 
mười phương hằng hà sa số các thế giới, nhưng tất cả đều cùng một 
biển cả, nước lớn đầy tràn cùng một nguồn nước. Các chúng sinh tụ 
trong mười phương hằng hà sa số các thế giới, đem một sợi lông chẻ 
thành trăm phần, rồi lấy một phần chấm lấy một giọt nước. Cứ lại 
như trước số lượng chúng sinh hằng hà sa số, lấy một đầu sợi lông 
trong nửa trăm phần chấm lấy giọt nước. 

Lại nữa, như trước hằng hà sa số chúng sinh, lại chẻ sợi lông ra 
nửa trăm phần cho đến như đầu sợi lông kia. Này thái tử! Như trước 
đã nói, đại thủy uẩn, dùng phương tiện tính đếm không thể so sánh 
số chúng sinh giới vô lượng vô biên. Vì chúng sinh giới vô lượng vô 
biên, cho nên tâm Từ của Bồ-tát cũng lại như vậy. 

Này thái tử! Ý thái tử nghĩ sao? Có thể biết được thiện căn từ 
quán của Bồ-tát không? 

Thái tử thưa: 

-Không thể biết, thưa Thế Tôn! Không thể biết, thưa Thiện 
Thệ! 

Đức Phật Đại Uẩn bảo: 
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-Này thái tử! Thiện căn từ quán của Đại Bồ-tát cũng lại như 
vậy. Lại nữa, này thái tử! Từ tâm có khả năng hộ vệ chính mình và 
làm lợi ích cho người khác. Do có lòng từ cho nên không sân hận đối 
với người khác, cũng không biết mệt mỏi, lìa các giận dữ, dứt mọi 
lỗi lầm, không thấy trái thuận, biểu hiện thanh tịnh, diệt mọi cấu uế; 
thân, miệng, tâm thường sinh niỀm vui vi diệu, trừ bỏ tạp nhiễm, dứt 
mọi sợ hãi, khéo phòng hộ nhuế ác, khởi ý thanh tịnh, diệt mọi đấu 
tranh, không cầm dao gậy, hướng đến giải thoát, lìa các tổn hại, xa 
ha mọi tâm ý quanh co, từ cú tạp loạn, lời lẽ hư dối, nuôi dưỡng thân 
mạng bằng tài lợi tốt đẹp, thường được Đế Thích, Phạm vương cung 
kính, oai đức trang nghiêm, bậc trí khen ngợi, bảo hộ các người ngu, 
hộ trì phạm hạnh, không nhiễm trước dục giới, phát sinh tất cả đường 
giải thoát và khéo nhiếp thọ, không ham thích phước hạnh hữu vi, 
cũng không tích tập tất cả phước hạnh hữu vi tối thắng, nhưng lại 
thường tăng trưởng trang nghiêm bằng ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp, trừ bỏ tất cả các căn yếu kém khuyết tật, hướng thẳng 
đến nẻo thiện Niết-bàn. Phẩi nhanh chóng chấm dứt tất cả nẻo ác, tự 
vui với tất cả pháp ái, không nhiễm trước mọi thọ dụng dục lạc giàu 
sang sung sướng vui thích của vương vị. Đối với các chúng sinh khởi 
tâm bình đẳng thường hành bố thí, la các tưởng tà vạy sai khác, tùy 
thuận tu tập tất cả giới học, khéo bảo hộ cho những người hủy giới, 
hiện sức nhẫn nhục xa lìa ác ma và các việc kiêu mạn, siêng năng 
tinh tấn, chánh hạnh xuất ly, thiển định giải thoát đẳng trì đẳng chí, 
dùng tâm quyết định cầu xuất ly phiển não căn bản, thắng tuệ tịnh 
nhân phát sinh tất cả từ văn tổng trì, tự phần tha phần đều không trái 
nghịch xâm hại, dứt trừ tất cả phiển não ma; đi, đứng, nằm, ngôi 
tăng trưởng tất cả niềm vui vi diệu hòa hợp, trừ khử tất cả tự tánh 
bất thiện và các tác ý, luôn luôn trang sức bằng hương thơm tàm quý, 
tiêu diệt tất cả ác thú chướng nạn và các phiển não, thường khởi tâm 
Từ, cứu hộ thế gian, dùng tâm đại Bi bỏ đi cái vui ích kỷ riêng mình 
mà phải vui theo cái vui của người khác. 

Lại nữa, này thái tử! Các vị Thanh văn khởi tâm Từ chỉ vì lợi 
ích cho riêng mình. Tâm từ của Bồ-tát thường lợi ích cho tất cả 
chúng sinh. 
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Lại nữa, nên biết Bồ-tát mới phát tâm thực hành chúng sinh 
duyên từ, tu hành hạnh Bồ-tát pháp duyên từ, được hạnh nhẫn, Bồ- 
tát vô duyên từ. 

Này thái tử! Như trên đã nói đều là Đại Bồ-tát tu đại Từ tâm. 
Nếu các Bồ-tát trụ tâm Từ thì có khả năng hành tâm Từ rộng lớn đối 
với chúng sinh. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỂN 1? 
Phẩm 5: TỪ BI HỶ XẢ (Phần 2) 


Lại nữa, Đức Đại Uẩn Như Lai bảo thái tử Tinh Tấn Hạnh: 

—Sao gọi là tâm đại Bi của Bồ-tát? Là vì khi Bồ-tát cầu quả 
Chánh đẳng Chánh giác với tâm đại Bi là trước nhất. Thí như sĩ phu 
có mạng căn là lấy hơi thở ra vào là trước hết. Bồ-tát tích tập Đại 
thừa lấy tâm đại Bi làm đầu cũng lại như vậy. Lại như Chuyển luân 
thánh vương dùng luân bảo là trước hết thì mới có thể được các báu 
khác. Bồ-tát viên mãn lấy đại Bi làm đầu thì mới có khả năng đạt 
được tất cả pháp Phật. Vì thế nên biết, Bồổ-tát đại Bi không bao giờ 
rời bỏ tất cả chúng sinh. 

Lại nữa, này thái tử! Sao gọi là Bồ-tát chuyển tâm đại Bi đối 
với chúng sinh? Vì Bồổ-tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian 
chấp chặt vào các hữu thân kiến. Không những thế, lại còn bám theo 
các kiến rồi bị nó trói buộc. Bồ-tát vì nói pháp đoạn trừ chấp trước, 
cho nên đối với chúng sinh chuyển tâm đại Bi. 

Lại nữa, Bồ-tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian sống 
trong điên đảo, vô thường lại tưởng là thường, khổ tưởng là vui, vô 
ngã tưởng là ngã, bất tịnh tưởng là tịnh. Bổ-tát vì nói pháp đoạn trừ 
điên đảo, cho nên đối với các chúng sinh chuyển tâm đại Bi. 

Lại nữa, các Bồổ-tát quán thấy các chúng sinh ở thế gian điên 
đảo, chấp trước các việc nhiễm dục, đối với mẹ và các chị em lại 
khởi tâm tham nhiễm. Bồ-tát suy nghĩ như vây: “Quái thay! Chúng 
sinh tội nghiệp thế gian ái trước cảnh dục, không phải việc làm của 
bậc Thánh, tà hạnh lan tràn, nguyên do đầu thai vào thai mẹ, sau mẹ 
sinh ra, sao hôm nay trở lại sinh dục ý, chị em cùng thể đồng sinh 
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một thai mẹ lẽ nào vì nhiễm duyên mà cùng hòa hợp? Hoại cực phá 
hoại, tối cực phá hoại; tham, sân, sĩ nổi lên phá hoại thân tâm, vô trí 
phá hoại hủy diệt chánh pháp, kiến lập phi pháp, thực hành pháp 
hiểm nạn, rơi vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.” 

Ví như đêm tối, bây chồn đi vào nghĩa địa, khởi tướng hung ác, 
tìm kiếm thức ăn. Chúng sinh thế gian nhiễm trước điên đảo cũng lại 
như vậy. 

Ví như người mù ở thế gian, không thấy được các sắc tướng rơi 
vào đường hiểm ác. Chúng sinh nhiễm trước cũng lại như vậy. 

Ví như bầy heo ăn các thức ăn bất tịnh dư thừa. Chúng sinh 
nhiễm trước cũng lại như vậy. Vì nhiễm duyên điên đảo, nên bị ô 
nhiễm làm hại, rơi vào cảnh giới ma, bị dây ma trói buộc, rơi vào 
bùn dục. Bồ-tát vì nói pháp đoạn trừ nhiễm ái, nên khởi tâm đại Bi 
đối với chúng sinh. 

Lại nữa, Bồ-tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian bị năm 
triển cái che lấp, tên dục bắn vào, đắm trước các cảnh, mắt thấy sắc 
rồi đắm trước vào cảnh ái, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi 
nếm vị, thân cảm xúc, tùy theo cảm hứng yêu thích mà sinh ra chấp 
trước. Khổ thay! Chúng sinh làm tổn hại quá lắm, gần gũi bạn ác, 
mưu câu tài lợi lẫn nhau, nhận thức theo lối của bạn ác, được cái 
lợi vô nghĩa, làm tổn hại khổ não cho nhau, chứa đầy ác pháp hôn 
trầm, thùy miên, biếng nhác, mê muội, vô trí cứ đuổi mãi theo các 
việc làm ác. Các chúng sinh này là khách trần phiển não, làm 
nhiễm ô tâm, khởi các nghi hoặc; các chúng sinh này nhất định 
không thể được pháp Phật thậm thâm tối thượng, Bồ-tát vì thế mà 
nói phá p để đoạn trừ ngăn che. Đây là Bồ-tát chuyển tâm đại Bi đối 
với chúng sinh. 

Lại nữa, Bồ-tát quán thấy tất cả chúng sinh thế gian khởi tâm 
kiêu mạn như: Mạn, quá mạn, mạn quá mạn, ngã mạn, tăng thượng 
mạn, ty mạn, tà mạn. Đó là bảy mạn: 

1. Đối với thấp kém mà chấp là tối thắng. 

2. Đối với tối thắng mà chấp là bằng. 

3. Đối với tối thắng chấp là tối thắng. 

4. Nương cậy chấp ngã. 
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5. Chấp mình nhiều đức, đối với pháp công đức tăng thượng 
khởi tâm kiêu mạn. 

6. Chấp người khác không bằng mình. 

7. Cho mình có đức. 

Vì tâm kiêu mạn, cho nên việc đáng xưng tán lại không xứng 
tán, đáng được đảnh lễ cung phụng lại không lễ phụng, không kính 
bậc Lão túc, không ghi nhận những gì Tôn sư dạy, không thỉnh hỏi 
bậc Trí giả về cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, nên thân cận ai và 
không nên thân cận ai, điều nào nên làm và điểu nào không nên 
làm, việc nào có tội, việc nào không có tội, cái gì là chánh đạo, cái 
gì là Tam-ma-địa, cái gì là giải thoát. Các pháp như vậy không chịu 
thỉnh hỏi. Bồổ-tát vì nói pháp đoạn trừ tất cả ma chướng, cho đến 
chuyển tâm đại Bi đối với chúng sinh. 

Lại nữa, Bồ-tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian bị dây ái 
trói buộc, tham ái đắm vào trai, gái, thê thiếp, tài lợi. Vì tham ái cho 
nên đắm vào ba đường ác hiểm nạn sinh tử ba cõi trói buộc, câu thúc 
thân tâm, không được tự tại. Do không tự tại, cho nên tạo ra các tội 
nghiệp. Bồ-tát vì muốn khiến chúng sinh đều hướng đến Thánh đạo 
Niết-bàn nên nói chánh pháp. Đó là Bồ-tát chuyển tâm đại Bi đối 
với chúng sinh. 

Lại nữa, Bồ-tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian, xa lìa 
Thiện tri thức, gần gũi ác tri thức. Do gần ác, cho nên nhiễm trước 
mười pháp bất thiện. Đó là sát sinh, trộm cấp, tà nhiễm, nói dối, nói 
thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Bồ- 
tát muốn khiến tất cả chúng sinh được Thiện tri thức nhiếp thọ, dứt 
trừ tất cả nghiệp bất thiện, tích tập mười thiện nghiệp thanh tịnh, 
tuyên nói chánh pháp. Đó là Bồ-tát chuyển tâm đại Bi đối với chúng 
sinh. 

Lại nữa, Bồ-tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian bị sĩ che 
lấp, vô minh đen tối luôn theo đuổi, chấp trước ngã, nhân, chúng 
sinh thọ giả, Bổ-đắc-già-la, tác giả, thọ giả, ngã, ngã sở. Bồổ-tát vì 
muốn khiến tất cả chúng sinh như vậy được tuệ nhãn thanh tịnh, 
đoạn diệt các kiến, nên tuyên nói chánh pháp. Đó là Bồ-tát chuyển 
tâm đại Bi đối với tất cả chúng sinh. 
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Lại nữa, Bồ-tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian, chìm 
đắm sinh tử không thể giải thoát, thường bị năm uẩn giết hại. Bồ-tát 
vì khiến giải thoát năm uẩn, vượt khỏi đồng hoang hiểm nạn luân 
hổi, thoát khỏi ba cõi, tuyên nói chánh pháp. Đó là Bồ-tát chuyển 
tâm đại Bi đối với chúng sinh. 

Lại nữa, Bồ-tát quán thấy tất cả chúng sinh trong thế gian, 
làm các việc bất thiện, như cây gai nhọn, tuy có mọc nhưng không ai 
dùng. Chúng sinh tạo nghiệp bất thiện cũng lại như vậy, đời này, đời 
khác luân hồi năm nẻo, không thể thuận hướng đến Thánh đạo Niết- 
bàn. Bồ-tát vì muốn mở cửa Niết-bàn để chúng sinh bước vào, cho 
nên tuyên nói chánh pháp. Đó là Bồ-tát chuyển tâm đại Bi đối với 
chúng sinh. 

Lại nữa, này thái tử! Bồ-tát quán sát chúng sinh trong thế gian 
như vậy, nên dùng mười tướng chuyển tâm đại Bi: 

1. Tâm không dối trá chuyển, xuất ly hư dối trống rỗng. 

2. Tâm sâu xa, kiên cố chuyển, có khả năng xuất ly. 

3. Thần thông không hư dối chuyển, chánh đạo xuất ly. 

4. Tâm không quanh co chuyển, chấm dứt các tâm quanh co 
khéo xuất ly. 

5. Tâm chân thật chuyển, đối với các chúng sinh đều không cao 
thấp bình đẳng xuất ly. 

6. Tùy hộ tha chuyển, tự tâm thanh tịnh khéo xuất ly. 

7. Tâm tuệ kiên cố chuyển, ha tâm động tnh, luôn luôn an trụ 
khéo xuất ly. 

8. Xả bỏ cái vui riêng mình chuyển, xuất ly đắm trước. 

9. Vui với cái vui người khác chuyển, lợi tha xuất ly. 

10. Gánh vác sự nặng nhọc của chúng sinh chuyển, tỉnh tấn 
kiên cố khéo xuất ly. 

Đại Bồ-tát đem mười tướng thù thắng như vậy chuyển tâm đại 
Bi đối với chúng sinh. Hoặc có chúng sinh đáng dùng pháp Đại thừa 
để được xuất ly Bồ-tát liền khởi tâm đại Bi vì độ xuất ly. Đây là đại 
Bi của Bồ-tát. 


Lại nữa, nếu có chúng sinh đáng dùng pháp tu Bố thí, Tịnh 
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giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Tuệ thù thắng, Bồ-tát liền khởi tâm 
đại Bi tùy theo trình độ thích ứng mà độ xuất ly. Đó là đại Bi của 
Bồ-tát. 

Lại nữa, nếu có chúng sinh đáng dùng tu Niệm xứ, Chánh cần, 
Thần túc, Căn, Lực, Giác, Đạo, hoan hỷ, căn bản, sự nghiệp tối 
thắng, kế đến là các định, cho đến mười thiện nghiệp đạo chương cú 
rộng lớn. Bồ-tát tùy theo trình độ thích ứng mà chuyển, từ tâm đại Bi 
khởi trí tự nhiên của Phật, ăn uống là vì để nuôi dưỡng tuệ mạng. Đó 
là đại Bi của Bồ-tát. 

Lại nữa, Bồ-tát từ nơi các việc làm cực thiện mà khởi tâm đại 
Bi, tùy các chúng sinh nên làm việc gì, tất cả Bồ-tát đều nhắm vào 
làm sao cho chúng sinh được ý vui trọn vẹn. Đó là đại Bi của Bồ-tát. 

Nếu các Bồ-tát đầy đủ tâm đại Bi như vậy thì có khả năng 
quán sát chúng sinh, đều khiến được các pháp như vậy. Đây là Bồ- 
tát khởi tâm đại Bi suy nghĩ thương nhớ chúng sinh. 

Lại nữa, này thái tử! Sao gọi là Hỷ tâm của Bồ-tát? Là vì Bồ- 
tát đối với các thiện pháp tùy theo suy nghĩ hoan hỷ vui thích, nghe 
các pháp thiện không kinh sợ, không sinh mệt mỏi, trừ khử tất cả 
tâm sai khác an nhiên hâm mộ tất cả pháp lạc, tâm vui vẻ, thân tùy 
thuận, tự tâm thanh tịnh, ý sinh hoan hỷ, thấy được thân tướng tốt 
đẹp trang nghiêm của Như Lai, cần cầu ái mộ, càng tăng vui vẻ, 
nghe pháp không chán, y pháp tu hành, hoan hỷ vui thích, hoan hỷ 
nhẫn chịu những lời ác độc đưa đến. Từ đó sinh khởi các pháp hoan 
hỷ, khởi tâm vô ngại đối với tất cả chúng sinh, tuyên nói triển khai 
để mọi người được hiểu, không có tâm keo kiệt, nhiếp phục xan lận, 
tùy người mong cầu mà hoan hỷ bố thí, nét mặt luôn vui vẻ, nhiếp 
hộ người hủy giới, tôn kính người trì giới, thường sinh thanh tịnh, tự 
tu hành được thanh tịnh rồi, vượt khỏi mọi sợ hãi ác thú, hoan hỷ an 
ủi tất cả chúng sinh, hoan hỷ nhẫn chịu những lời ác độc quấy nhiễu. 
Khi Bồ-tát bố thí mắt và các chi tiết trên thân phần nên sinh hoan hỷ 
cam nhận, tâm không gián đoạn, luôn sinh vui thích, khởi tâm hoan 
hỷ; tôn kính sư trưởng, tôn trọng kỷ linh, không sinh khinh mạn, mặt 
luôn vui vẻ và nở nụ cười trước khi muốn nói điều gì, la mọi tâm ý 
quanh co ganh ghét, hoan hỷ trừ khử lời lẽ tạp loạn, hỷ tâm vui thích 
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các pháp xuất ly; cung kính Tôn sư như cung kính các vị Bồ-tát, kính 
trọng chánh pháp cũng như bảo hộ thân mình, tôn trọng cung phụng 
Như Lai như tiếc mạng mình, vâng giữ sư phạm như là cha mẹ, 
thương nhớ tất cả chúng sinh như con đẻ, tuân theo phép tắc như bảo 
hộ tròng mắt, tôn kính người tu hành như bảo hộ đảnh đầu, tin thọ 
các Ba-la-mật-đa như tay chân kiên cố, lập lại lời của Pháp sư như 
thích báu vi diệu, cần cầu chánh pháp như trọng thuốc hay, tán thán 
cung phụng y vương như nước trên đầu nguồn. 

Này thái tử! Như vậy là ta đã nói tâm Hỷ của Bồ-tát. Nếu Đại 
Bồ-tát trụ tâm Hỷ, thì lúc nào cũng được hoan hỷ, cần cầu chánh 
pháp chưa từng mệt mỏi, khởi tâm hoan hỷ tu hạnh Bồ-tát. 

Lại nữa, này thái tử! Sao gọi là tâm Xả của Bồ-tát? Xả có ba 
thứ: 

1. Xả phiền não. 

2. Xả tự tha tùy hộ. 

3. Xả thời tùy thời. 

Sao gọi là xả phiển não? Là cung kính không cao, cung kính 
không thấp, được lợi không lãnh nạp, mất lợi không nổi cáu, thấy 
người trì giới và người hủy giới tâm luôn bình đẳng, được khen 
không mừng, bị chê không giận, an nhiên trước mọi sỉ nhục, không 
lay động trước lời tán dương, đối với các pháp khổ khéo biết lực 
chọn, đối với các pháp vui thường hay suy xét, không đắm trước tùy 
thuận, không đoạn trái nghịch tàn hại, đối với bạn tốt bạn xấu luôn 
giữ tâm bình đẳng, đối với người làm thiện làm ác lại cũng không 
hai, đối với cảnh thích không thích bình đẳng mà xả, đa văn vô văn 
đều không lãnh thọ, nói thiện nói ác đều không trái thuận, an ủi, hay 
lỗi lầm cả hai đều bình đẳng, tâm bình đẳng thương nhớ tự, tha 
chúng sinh không tiếc thân mạng; đối với tất cả chúng sinh thượng, 
trung, hạ đều chiếu sáng bình đẳng, đối với tướng đẹp xấu đều trụ 
pháp bình đẳng, đối với chơn vọng tự thật thanh tịnh. 

Này thái tử! Như vậy là ta đã nói Bổ-tát không có phân biệt 
chúng loại, xả tâm thanh tịnh. Đó là xả các phiền não. 

Sao gọi là tự tha tùy hộ xả? Nghĩa là khi Bồ-tát cắt thịt thân 
mình bố thí cho người khác thì luôn trụ xả tâm, không có sự mong 


200 BẢO TÍCH - BỘ 4 


cầu, thân không làm gì khác, miệng không nói gì khác, không bao 
giờ lay động, không nhãn tướng, không sắc tướng, cho đến không có 
ý tướng, không có pháp tướng, tất cả đều không lay động, đây gọi là 
xả. Làm ác không thể hại cũng gọi là xả, làm thiện không lay động 
cũng gọi là xả, tự tha đều nhẫn cũng gọi là xả, trụ tâm bình đẳng 
trước việc nhiêu ích và không nhiêu ích cũng gọi là xả, không có các 
việc tranh cãi, đây là xả tối thượng. Tự tâm quyết định cũng gọi là 
xả, suy xét mình, người đều không bị hại. Bồ-tát trụ tâm thiển định 
mà hành xả. Nhưng hành xả của Bồổ-tát không giống với pháp hành 
xả của Như Lai. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát đối với pháp xả ấy hiện tiễn 
biết rõ, luôn luôn tu tập thực hành, đối với các thiện pháp luôn cần 
cầu, biết thời tùy thời mà hành xả. 

Sao gọi là thời tùy thời xả? Nghĩa là, Bồổ-tát quán thấy chúng 
sinh không phải là pháp khí, là kẻ vô văn, xả trụ tâm xả. Lại đối với 
suy, hủy, cơ, khổ, tất cả chúng sinh cũng trụ xả tâm. Lại đối với 
pháp Thanh văn thừa quyết định vượt qua, vượt nhưng xả. Khi bố thí, 
hành trì giới xả; khi nhẫn nhục, hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh 
tấn xả; lúc tinh tấn, hành trì giới xả; lúc thiển định hành bố thí xả, 
đối với trí tuệ, hành năm Ba-la-mật-đa, đều viên mãn xả. Đây gọi là 
thời tùy thời xả. Các việc nên làm và không nên làm, tất cả pháp đó 
đều trụ bình đẳng cũng gọi là xả. Các Đại Bồ-tát trụ xả hạnh, cho 
đến đối với các thiện pháp cũng đều gọi là xả. 

Này thái tử! Các điều đã nói trên đều gọi là Đại Bồ-tát đối với 
tất cả chúng sinh khởi tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni Như Lai bảo Xá-lợi Tử: 

-Lúc Đại Uẩn Như Lai nói pháp Từ, Bi, Hỷ, Xả cho thái tử 
Tinh Tấn Hạnh rồi, lại nói sáu Ba-la-mật-đa như: Bố thí ba-la-mật- 
đa, Trì giới ba-la-mật-đa, Nhẫn nhục ba-la-mật-đa, Tinh tấn ba-la- 
mật-đa, Thiển định ba-la-mật-đa, Thắng tuệ ba-la-mật-đa. Đức Đại 
Uẩn Như Lai nói sáu Ba-la-mật-đa này khiến thái tử Tinh Tấn Hạnh 
siêng năng tinh tấn như lý tu hành. 


k*% 
oi 
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Phẩm 6: BỐ THÍ BA-LA-MẬT-ÐA (Phân ]) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là đối với Ba-la-mật-đa siêng 
năng tinh tấn? 

Này Xá-lợi Tử! Nếu người nào đối với sáu Ba-la-mật-đa này 
mà siêng năng tỉnh tấn, thì gọi là Bồ-tát hạnh. Sáu Ba-la-mật-đa đó 
là: 

1. Bố thí ba-la-mật-đa 

2. Trì giới ba-la-mật-đa. 

3. Nhẫn nhục ba-la-mật-đa. 

4. Tinh tấn ba-la-mật-đa. 

5. Thiền định ba-la-mật-đa. 

6. Thắng tuệ ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử! Các Đại Bồ-tát thấy Sa-môn, Bà-la-môn nghèo 
cùng một mình đứng xin giữa đường, tùy theo những gì họ mong 
muốn đều ban cho. Hoặc xin đồ ăn, thức uống, y phục, hương xoa, 
tràng hoa và chỗ ở, hoặc xin thuốc thang, đèn đuốc, âm nhạc, vợ 
con, nô tỳ, vườn rừng, đài quán, vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san 
hô, hổ phách, ma-nl, trân châu và các loại báu khác như voi, ngựa, 
xe cộ, tiền tài, lúa thóc, kho chứa, cho đến ngôi vị chủ luân vương 
trong bốn đại châu giàu có vui thích sung sướng, kể cả tay chân tai, 
mũi, mắt, thân phần máu thịt, xương tủy, những gì có ở thế gian đều 
cho hết. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Có mười pháp, Bồổ-tát nếu thực hành 
đầy đủ mười pháp ấy thì mới có thể thanh tịnh đầy đủ, thường hành 
bố thí. 

1. Bồ-tát thọ dụng thí không sợ gian nan. 

2. Bồ-tát không ép bức chúng sinh thí. 

3. Bồ-tát không kinh sợ người khác thí. 

4. Bồ-tát luôn xả sự thỉnh thí. 

5. Bồ-tát không hiện tướng thí. 

6. Bồ-tát đối với các chúng sinh không có dị tưởng thí. 
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7. Bồ-tát không tổn hại thí. 
§. Bồ-tát không phân biệt quốc độ hoàn cảnh thí. 
9. Bồ-tát thí chúng sinh nhưng không tác ý. 
10. °) 


Này Xá-lợi Tử! Bồổ-tát nếu có khả năng thanh tịnh được mười 
pháp này thì mới có thể bố thí. 

Lại nữa, có mười pháp, nếu Bồổ-tát có thể thanh tịnh đầy đủ thì 
mới có khả năng thực hành bố thí. 


1; 
. Bổ-tát không tà ý vui thí. 

. Bồ-tát đều hiểu biết thù thắng thí. 

. Bồ-tát không mệt mỏi thí. 

. Bồ-tát thí nhưng không mong người khác biết đến. 
. Bồ-tát thí không não hại. 

. Bổ-tát thí không thoái lui. 

. Bồ-tát không vì khen ngợi trì giới mà thí. 


\© œ ¬l CC: > CỔ) 


Bồ-tát không trái nghiệp báo thí. 


. Bồ-tát không khinh mạn phá giới mà thí. 


10. Bồ-tát thí không mong cầu quả báo. 

Bồ-tát nếu có khả năng thanh tịnh được mười pháp như vậy thì 
mới có thể thực hành bố thí. 

Lại có mười pháp, Bồ-tát nếu có khả năng thanh tịnh đầy đủ thì 
mới có thể thực hành bố thí. 


1: 
. Bổ-tát thí không trái nghịch. 

. Bồ-tát thí không tỳ vết. 

. Bồ-tát thí không giận dữ. 

. Bồ-tát thí không ganh ghét. 

. Bồ-tát thí không có sân nhuế. 


 ¬ì Œ Ca: +> C) 


Bồ-tát thí không hủy báng. 


. Bổ-tát thí một cách cung kính. 
. Bỗổ-tát tự tay thí. 


Pháp thứ mười nguyên trong bản Phạm đã thiếu. 
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9. Bô-tát tùy sự thích ứng với tâm lượng rộng mở. 

10. Bồ-tát đối với chỗ sinh ra thí không mong cầu. 

Bồ-tát nếu có khả năng thanh tịnh được mười pháp như vậy thì 
mới có thể thực hành bố thí. 

Lại có mười pháp, nếu Bồ-tát có khả năng thanh tịnh đầy đủ thì 
mới có thể thực hành bố thí. 

1. Bồ-tát bền vững thí. 

2. Bồ-tát thí không cùng tận. 

3. Bồ-tát thí không phần đoạn. 

4. Bồ-tát thí không vì tin người khác. 

5. Bồ-tát thí không đắm trước tâm hạ liệt. 

6. Bồ-tát hoan hỷ thí chư không mong cầu sắc tướng thọ dụng 
giàu có. 

7. Bồ-tát thí không phải vì mong cầu Phạm vương, Đế Thích, 
Hộ thế, chư Thiên... 

8. Bồ-tát thí không mong cầu địa vị Thanh văn, Duyên giác. 

9. Bô-tát thí không hủy báng trí giả. 

10. Bồ-tát thí những việc làm thiện lợi đều hồi hướng nhất thiết 
trí. 

Bồ-tát nếu có khả năng thanh tịnh được mười pháp như vậy thì 
mới có thể thực hành bố thí. 


n1 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỂN 18 
Phẩm 6: BỐ THÍ BA-LA-MẬT-ÐA (Phần 2) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Có mười pháp khen ngợi, nếu Bồ-tát 
thanh tịnh đầy đủ thì mới có thể thực hành bố thí. Pháp khen ngợi 
này vì là hữu vi xuất ly, cho nên được quả hữu vi. Bồổ-tát nên bố thí 
như vậy thì được mười pháp khen ngợi: 

1. Bố thí thức ăn thì được sống lâu. 

2. Bố thí thức uống thì dứt trừ tất cả phiển não khát ái. 

3. Thí các loại xe cộ thì sẽ được các việc lợi lạc. 

4. Thí y phục đẹp liễn khởi lên tàm quý như được lọng vàng. 

5. Thí các loại hương xoa, tràng hoa, liền được trang sức bằng 
hương giới, văn đẳng trì vi diệu. 

6. Thí hương thơm bột hương thì thân được mềm mại thoảng 
hương thơm phức. 

7. Thí các loại ngon thì được vị ngon trung thượng và đầy đủ 
tướng đẹp. 

8. Thí chỗ ở liền được khả năng làm nhà, làm sông, làm nơi 
cứu giúp, làm chỗ thú hướng cho tất cả chúng sinh. 

9. Thí thuốc thang cho người bệnh liền được không già không 
chết, đây đủ cam lô thơm ngọt. 

10. Thí các đồ cần dùng liền được pháp phần Bồ-đề thù thắng 
vi diệu, vật dụng đầy đủ. 

Đó là mười pháp khen ngợi bố thí, khi Bồ-tát cầu Bồ-để sẽ 
được nhiếp thọ tất cả khen ngợi. 
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Lại có mười pháp khen ngợi, nếu Bồ-tát có khả năng thanh tịnh 
thì mới có thể hành bố thí: 

1. Nếu bố thí đèn sáng thì được ngũ nhãn thanh tịnh của Như 
Lai. 

2. Nếu thí tiếng ca hay thì được Thiên nhĩ thanh tịnh. 

3. Nếu thí vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, 
ma-ni, trân châu và các thứ báu khác thì được ba mươi hai tướng đại 
trượng phu của Như Lai. 

4. Nếu thí các món báu quý, các loại hoa đẹp thì được tám 
mươi vẻ đẹp của Như Lai. 

5. Nếu thí voi, ngựa, xe cộ thì được đông người vây quanh. 

6. Nếu thí vườn rừng đẹp thì được thiển định giải thoát đẳng trì 
đẳng chí viên mãn đầy đủ. 

7. Nếu thí tiền tài, lúa thóc, kho chứa thì được viên mãn đầy đủ 
các pháp bảo tạng. 

8. Nếu thí nô tỳ và các người phục dịch thì được tự tại đầy đủ 
trí tự nhiên viên mãn của Phật. 

9. Nếu thí vợ con quyến thuộc thì được Chánh đẳng Chánh giác 
viên mãn tối thắng khả ái. 

10. Nếu thí vương vị giàu có làm chủ bốn đại châu, thì được tất 
cả thiện pháp, thành tựu đây đủ nhất thiết trí của Bồ-tát. 

Nếu Bồ-tát thực hành đây đủ viên mãn mười pháp khen ngợi 
này thì khi cầu Bồ-để sẽ được nhiếp thọ tất cả khen ngợi. 

Lại có mười pháp khen ngợi, nếu Bồ-tát có khả năng thanh tịnh 
thì mới có thể thực hành bố thí. 

1. Nếu thí cái vui của năm dục thì được giới, định, tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiến, các uẩn thanh tịnh, cho đến các việc vui 
chơi thích thú đều được như ý. 

2. Nếu thí hai chân thì được đầy đủ pháp thiện, đến Bồ-để 
tràng. 

3. Nếu thí hai tay thì được pháp thủ, thường hay trao truyền cho 
người khác viên mãn trọn vẹn. 

4. Nếu thí tai thì các căn được đầy đủ không có khiếm khuyết. 
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5. Nếu thí mũi cũng được các căn đầy đủ. 

6. Nếu thí các chi phần trên thân thì thân không có các khiếm 
khuyết thanh tịnh như thân Phật. 

7. Nếu thí mắt thì được Pháp nhãn thanh tịnh. 

8. Nếu thí máu thịt thì được thân mạng chân thật của tất cả 
chúng sinh, nuôi dưỡng mạng sống bằng sự bố thí chân thật. 

9. Nếu thí tủy thì được thân kim cang kiên cố bất hoại. 

10. Nếu Đại Bồ-tát thí đảnh đầu thì được an trú ba cõi tối thắng 
vô thượng, hiện chứng viên mãn Nhất thiết trí. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu Đại Bồ-tát cầu Bồ-đề thì nên bố thí như 
vậy, các tướng như thế mới có khả năng viên mãn tất cả pháp Phật, 
nhiếp thọ khen ngợi. 

Này Xá-lợi Tử! Bồ-tát trí tuệ dùng tuệ thù thắng thậm thâm, 
không vui với cái vui vật chất tầm thường thế gian, mà chỉ cần cầu 
Chánh đẳng Chánh giác, cầu pháp cam lồ, cầu trí đại giác, cầu Niết- 
bàn vắng lặng, Bồ-tát luôn xả mọi thú vui và các thứ âm nhạc hay ở 
thế gian, tất cả đều hướng về nương tựa Chánh đẳng Chánh giác. 

Này Xá-lợi Tử! Ví như người nông phu cày cấy trồng trọt ở thế 
gian, mỗi khi muốn cày ruộng, trước hết phải chọn cày cho chắc, thứ 
đến là lắp ráp các dụng cụ, móc trâu vào đầu cày rồi mới cày ruộng, 
có lao nhọc mới có vật dụng nuôi dưỡng mạng sống. Người cày cấy 
trồng trọt kia vì muốn tổn tại mạng sống cũng có thể làm ra vàng, 
bạc các loại châu báu, cho đến lúa thóc, y phục, các vật. Vì sao? Vì 
tiền tài không bằng lúa thóc, lúa thóc là chính. Đại Bồ-tát cũng như 
vậy, nếu y thời y xứ, dùng cái vui vật chất tiền tài ở thế gian mà bố 
thí, thì có thể nương vào Chánh đẳng Chánh giác. 

Này Xá-lợi Tử! Ví như bầy trâu trước ăn cỏ xanh rồi uống nước 
trong mát. Nước và thức ăn quân bình thì mới có sữa, rồi mới thành 
tô, sau thành sinh tô, kế nữa thành thục tô, như vậy lần lượt đều được 
đầy đủ. Đại Bồ-tát cũng như vậy, trước đem cái vui vật chất tiền tài 
ở thế gian ra bố thí thì phải nương vào Chánh đẳng Chánh giác, tùy 
theo sự vui thích mong muốn đều được thành tựu; hoặc làm Chuyển 
luân thánh vương, hoặc thành tựu ba tướng thù thắng là Thập địa Bồ- 
tát, mười Lực, bốn Vô sở úy của Như Lai. 
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Lại nữa, sẽ được thành tựu ngàn sự nghiệp, đạt được mười tám 
pháp Bất cộng Phật. Lại nữa, được thành tựu ngàn sự nghiệp, đạt 
được sáu mươi âm thanh vi diệu thanh tịnh của Phật. Lại nữa, được 
thành tựu trăm sự nghiệp thì được một đại nhân tướng của Như Lai. 
Lại nữa, nếu thành tựu hai trăm sự nghiệp thì được đảnh tướng Ô- 
sắc-n]-sa thanh tịnh tối thượng của Như Lai. Lại nữa, nếu thành tựu 
trăm thứ công đức diệu tướng thì có khả năng viên mãn âm thanh 
đại pháp loa của Như Lai. Lại nữa, nếu thành tựu trăm thứ câu-chi 
diệu tướng công đức thì được răng bằng khít, trắng tinh vi diệu tối 
thượng. 

Này Xá-lợi Tử! Vì thế nên biết, nghiệp quả báo thù thắng của 
Như Lai, Bồ-tát đều có thể thành tựu. Nếu có thể phát khởi một niệm 
Từ tâm, bố thí những gì mong muốn cho những người hành khất, thì 
đồng với những ai phát tâm hằng hà sa số không khác, như vậy mới có 
thể thành tựu Tam-ma-địa phất. Nên biết, chư Phật khi xả Tam-ma- 
địa, trong mỗi sợi lông của Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh 
Giác đều có thể hóa hiện hàng trăm Tam-ma-địa hóa hiện tự tại. 

Này Xá-lợi Tử! Như Lai đã có tất cả pháp Phật sự nghiệp thần 
thông tướng thù thắng như vậy, đều là đại hạnh mà Bồ-tát đã tu từ 
trước. Đem cái vui vật chất tiền tài ở thế gian phụng cúng Như Lai, 
là vì nhiếp thọ, cần pháp cam lổ, cầu Niết-bàn vắng lặng. Này Xá- 
lợi Tử! Vì lý do đó cho nên Đại Bồ-tát đem cái vui vật chất ở thế 
gian mà hành bố thí thì nên nương tựa quả Chánh đẳng Chánh giác. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ta nhớ đời quá khứ trước vào kiếp a- 
tăng-kỳ, lại quá vô lượng vô biên kiếp chẳng thể nghĩ bàn, lúc đó có 
Đức Phật ra đời tên là Phước Sinh Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật 
ấy sống đến ngàn năm, trong hội Phật có trăm ngàn đại chúng Bí-sô, 
đều là đại A-la-hán, đã hết các lậu, không còn phiền não, tâm được 
tự tại, đến bờ giác ngộ. Lúc đó có một người đánh sợi, sắc tướng 
đoan nghiêm, ai nấy đều thích ngắm nhìn. Chỗ người ấy ở cách chỗ 
du hóa của Đức Thế Tôn không xa. Người ấy khi làm xong công việc 
của mình rồi, liền đến chỗ của Đức Thế Tôn Phước Sinh Như Lai, 
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đến rồi, phát tâm thanh tịnh dâng cúng Thế Tôn một sợi chỉ, thưa 
rằng: “Nay con dâng cúng Thế Tôn một sợi chỉ này, cúi xin Đức Thế 
Tôn thương xót con mà thọ nhận, con nguyện đem thiện căn này đến 
đời vị lai được các nhiếp pháp.” 

Lúc đó Đức Thế Tôn liên tiếp nhận. Người đánh sợi này từ đó 
về sau cho đến khi thành Phật, như vậy lần lượt đã cúng dường năm 
trăm sợi chỉ cho Thế Tôn, nhờ đó mà trong mười làm kiếp không đọa 
đường ác. Lại nữa, nhờ thiện căn này mà trong ngàn câu-chi kiếp 
được làm Chuyển luân thánh vương. Lại nhờ thiện căn này mà trong 
ngàn câu-chi kiếp, người ấy được làm Thiên chủ Đế Thích. Lại nhờ 
thiện căn này mà thân được mềm mại, tướng rất thương yêu. Người 
này sớm tu hành sự nghiệp tối thắng, thân cận cúng dường ngàn câu- 
chi Đức Phật, tôn trọng cung kính, cúng dường hương hoa, đèn, đuốc, 
đổ ăn thức uống, y phục, tràng phan, bảo cái, thuốc thang và các vật 
dụng khác. Cúng dường rồi, về sau lại quá a-tăng-kỳ kiếp sẽ chứng 
quả Chánh đẳng Chánh giác hiệu là Thiện Nhiếp Thọ Như Lai, Ứng 
Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy sống đến hai mươi câu-chi tuổi, trong hội 
Phật có hai mươi câu-chi na-do-tha chúng đại Bí-sô, đều là đại A-la- 
hán, đã hết các lậu, không còn phiển não, tâm được tự tại, đến bờ 
giác ngộ; có năm câu-chi chúng Đại Bồổ-tát đều an trụ Chánh đẳng 
Chánh giác tuyên nói chánh pháp, hóa độ vô lượng chúng sinh, làm 
lợi lạc rồi nhập đại Niết-bàn. Sau khi Đức Thế Tôn ấy nhập Niết- 
bàn, chánh pháp trụ thế trọn một ngàn năm, rộng làm Phật sự, như ta 
hiện nay sẽ nhập Niết-bàn không khác. 

Này Xá-lợi Tử! Ngươi thấy người dệt sợi phát tâm thanh tịnh 
như vậy, dùng một sợi chỉ dâng cúng Như Lai, như vậy lần lượt thành 
tựu pháp Phật, đều là do tâm thanh tịnh rộng lớn. 

Này Xá-lợi Tử! Vì thế nên biết, nếu tâm không rộng lớn, lại 
không siêng năng thì không được quả báo thù thắng. Nếu tâm thanh 
tịnh đem cái vui vật chất ở thế gian, tùy theo khả năng dù cúng ít, 
nhưng lại được tất cả quả vui đáng quý. 

Lại nữa, Bồ-tát trí tuệ đem trí lực tăng thượng làm nhiều việc 
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lợi ích thù thắng. Vì sao? Vì lực rộng lớn sức hồi hướng vô lượng. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 


bằng kệ rằng: 


Bố thí không cầu nơi sắc tướng 
Không cầu thọ dụng hay giàu có 
Chỉ cầu Vô thượng Phật Bồ-đề 

Đù là thí ít được lợi lớn 

Không cầu danh tiếng và tiếng khen 
Cái vui thế gian cũng không cầu 
ĐDứt luôn hy vọng về sinh diệt 

Cầu Phật đại quả không gì khác 
An uống y phục và vật dụng 

Đối nhất thiết xứ không mong cầu 
Phát tâm thí như đầu sợi lông 

Cầu cửa cam lồ luôn mở rộng 
Phát tâm bố thí không cao thấp 
Cũng không quanh co hay xan lận 
Trừ khử tất cả mọi biếng nhắc 
Mạnh mẽ làm lợi khắp thế gian 
Hoặc tiên hoặc thóc nuôi thân mạng 
Và mọi thứ khác đều bố thí 

Thí rồi sinh niêm vui phấn khởi. 
Bồ-đề giải thoát rất dễ được 

Cha, mẹ, con, cùng người yêu nhất 
Nhưng ai đến xin đều ban cho 

AI thí cũng không tâm sanh ghét 
Nhờ tu hạnh Bồ-đề tối thượng 
Những gì thấy được không giận dữ 
Bạn ác, bạn thiện xem như nhau 
An ủi những ai hay sợ hãi 

Không chấp trước vào các sự pháp 
Không cầu vương vị sinh pháp dục 
Tuyên nói chánh pháp môn xuất ly 
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Pháp thí phổ cập các chúng sinh 

Lợi ích thế gian thường không xẳ 

Không cầu vui thích ở chư Thiên 

Chỉ cầu Vô thượng Phật Bồ-đề 

Bố thí không mong danh tiếng lớn 

Xả bỏ thân mạng và các pháp 

Nhưng mà không xả Phật Bồ-đề 

Không phải cầu nhãn thức sắc tướng 

Cũng lại không cầu sinh chư Thiên 

Chỉ cầu Niết-bàn vui tối thượng 

Không chấp vào những gì mình thí. 

Hoặc thành hoặc hoại đều không cầu 

Người trí thường sinh tâm chánh trí 

Hiểu rõ tất cảỉ pháp chánh đạo. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Vì thế nên biết, các Đại Bổ-tát siêng 

năng thực hành tu tập Bố thí ba-la-mật-đa như vậy chính là tu hạnh 
thù thắng của Bồ-tát. 


kx 
+ 
Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 1) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là các Đại Bồổ-tát tu tập Trì 
giới ba-la-mật-đa, tức là rộng tu hạnh thù thắng của Bồ-tát? 

Này Xá-lợi Tử! Bồ-tát có ba pháp hành thiện là thân, miệng, ý 
đều hành thiện. 

Sao gọi là thân hành thiện? Nghĩa là, Bô-tát xa lìa sát sinh, 
trộm cắp, tà nhiễm. Đây gọi là thân nghiệp hành thiện. 

Lại nữa, Bồ-tát xa lìa nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác. 
Đây là ngữ nghiệp hành thiện. 

Lại nữa, Bồổ-tát không tham, không sân, chánh kiến. Đây là ý 
nghiệp hành thiện. 

Bồ-tát suy nghĩ như vầy: Làm sao thân, miệng, ý thường làm 
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thiện? Nếu thân không tạo nghiệp thì không có sát sinh, trộm cấp, tà 
nhiễm. Đây là thân hành thiện. Nếu miệng không tạo nghiệp thì 
không nói đối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác. Đây là miệng hành 
thiện. Nếu ý không tạo nghiệp thì không có tham, sân si, tà kiến. 
Đây là ý hành thiện. 

Lại nữa, Bồ-tát quán sát như thật. Nếu thân, miệng, ý không tạo 
nghiệp thì đối với các pháp làm gì có biểu hiện; đối với thân, miệng, ý 
làm gì có tạo tội. Nếu các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hông, tía, biếc, 
lục sẽ biểu hiện thế nào, thì không có nhãn thức biểu hiện, không có 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức biểu hiện. Vì sao? Vì không có năng sinh 
hay sở sinh, năng khởi và sở khởi. Nếu nó đã không thì làm gì có tạo 
nghiệp. Bồ-tát nghĩ như vậy rồi, biết rõ giới tướng hiện tiền không có 
sở tác. Nếu không sở tác thì làm gì có biểu hiện. Nếu không biểu hiện 
thì làm gì có chấp trước. Như vậy mới gọi là Bồổ-tát hành thiện đối với 
giới tướng cũng không có sở quán. Nếu đối với giới tướng không có 
thú hướng thì không có sở quán. Nếu quán như vậy thì không khởi hữu 
thân kiến. Nếu không khởi hữu thân kiến thì đối với trì giới, phá giới 
như lý suy xét đều không thấy. Nếu quán như vậy đối với cảnh giới 
giới pháp, phép tắc không có liễu tri. Như vậy, trì giới đối với mình, 
đối với người đều không sở đắc, cũng không sở hành. Nếu đối với 
mình và người không sở hành thì đối với giới không hủy phạm khiếm 
khuyết, cũng không chấp thủ, hoặc mình hoặc người đều không sở 
đắc, giới không sở đắc. Nếu giới không sở đắc thì giới học không hủy 
phạm. Nếu giới học không hủy phạm thì giới cũng không hủy phạm. 
Như vậy tức là giới không sở thủ. Cớ gì không thủ? Vì tất cả pháp đều 
không sở thủ. Thế nên tất cả pháp không tự cũng không tha, đối với 
vô ngã nên thủ thế nào? 

Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Thân nghiệp thanh tịnh miệng cũng vậy 
Ý thường thanh tịnh tu tịnh hạnh 

Cấm giới thanh tịnh lại thường hành 

Đây là Bồ-tất trì tịnh giới 

Mười thiện nghiệp đạo rất thù thắng 
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Bồ-tát trí tuệ khéo quán sát 

Đối thân, miệng, ý đều không tu 
Đây là người trí trì tịnh giới 
Không tu không thắng cũng không thọ 
Hình sắc hiển sắc cũng lại không 
Nếu quán không hình hiển sắc tướng 
Làm sao thấy rõ được các cảnh 
Nếu giới vô vi không tu tập 

Mắt đối sắc cảnh không thể quán 
Ta1, mũI, lưỡi, thân, ý cũng vậy 
Các cảnh không thể làm biểu thị 
Căn thức nếu không tướng có ra 

ĐỊĩ tâm nên quán sất như vậy 

Đối với thanh tịnh giới cũng không 
Giới không sở đắc lại không trụ 
Hiểu rõ như vậy không ngã tưởng 
Giới không sở hộ khéo hộ giới 
Không tưởng giới lại không tu giới 
Trọng hạnh Bồ-đề lìa các kiến 
Nếu đối các kiến không sở quán 
Không thấy, cũng lại không hiểu biết 
Đây là không thấy, xứ cũng không 
Trong đó trì phạm không lãnh thọ 
Nếu rõ không hộ lý chánh pháp 
Pháp tắc của giới chẳng nghĩ bàn 
Khéo hay biết rõ môn chơn hộ 
Không giới, cũng lại không sở đắc 
Vì không ngã tưởng giới không đắc 
Không ngã, cũng lại không CÓ SIới 
Đã nói thường sinh tâm lìa sợ 

Tịnh giới chính là lời vô ngã 

CGIới không lãnh thọ là vô ngã 

Giới lại cũng không có y chỉ 
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Không giới, không cầu, không ngã ngôn 
Không trì không phạm không sở thủ 
Vì giới không ngã nên không khởi 
Không ngã tức là không giới tưởng 
Hạnh Bồ-đề là tuệ sâu xa 

Như vậy giới tướng được vô úy 
Những ai khuyết phạm cũng không được 
Người trì đều nhờ sức thánh hộ 

Các pháp không được cũng như vậy 
Vì kẻ nợu sĩ nói trì phạm 

Lành thay, người khéo hộ tịnh gIới 
Đối giới thắng quả không trói mở 
Vì đoạn các kiến tội không sinh 
Cho nên không đọa ba đường ác 
Giới không sở trì, không sở thọ 

Ngã kiến không sinh tức không đọa 
Như vậy đã biết rõ về giới 

Đó là không trì cũng không phạm 
Nếu đối ngã pháp không thể thấy 
Đối với ba cối cũng không quán 
Huống lại trì phạm có sở hành 

Như vậy người thấy khéo trì giới. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Mười thiện pháp của Bồ-tát có ra đều 
là từ tâm ý thanh tịnh, từ hạnh tinh tấn thù thắng, từ tin hiểu nghiệp 
báo dục rộng lớn thiện tối thắng. Đối với bậc Thánh luôn thân cận 
thừa sự, đối với Tôn sư không khởi phân biệt; hoặc Thánh hoặc sư 
đều lãnh thọ chánh pháp, cần cầu không đắm trước, chí cầu Bồổ-để 
không tiếc thân mạng. 

Này Xá-lợi Tử! Bồ-tát trì giới, mười pháp thù thắng như vậy 
đều từ trong tâm Bồổ-tát mà có. Nếu ai có khả năng an trụ mười pháp 
này thì có thể tích tập các thiện pháp. 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 


CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỂN 19 


Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 2) 


Này Xá-lợi Tử! Sao gọi là thiện pháp? Nên biết, thiện pháp có 
ba, đó là thân, miệng, ý hành thiện. Nếu các Đại Bồ-tát an trụ thiện 
hạnh như vậy, đối với chánh pháp Bồ-tát tạng cần câu tu tập thì được 


Bồ-đề. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 


bằng kệ rằng: 


Thân nghiệp luôn luôn tu thiện hạnh 
Là lời chư Phật thường nói thế 
Tùy chỗ thân cận A-xà-lê 

Thì được đa văn cảnh giới thiện 

Bồ -đặc-già-la nghĩa thù thắng 
Nên khởi tâm Từ lợi chúng sinh 
Lời nói diệu hòa không yêu ghét 
Người nghe lời nói sinh vui thích 
Tùy các pháp tướng không nhuế ác 
Ý vui cực thiện đều bình đẳng 

Tu tập không sinh tôi dục tâm 

TỪ tâm quán sát thường tôn trọng 
Mược neshe lời thanh tĩnh Như Lai 
Phải nên tôn trọng đố! chánh pháp 
Đo nhân tôn trọng với chánh pháp 
Cho nên chóng được quả Bồ-đề. 


Nếu Bồ-tát có thể an trú mười pháp này rồi, thì đối với chánh 
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pháp Bồ-tát tạng siêng năng cần cầu tu tập, thân cận hầu hạ các bậc 
A-xà-lê, làm những việc cần làm, cho đến dâng trà nước. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bỗổ-tát có mười thứ phát tâm. 

Một là, Bồ-tát phát tâm như vầy: “Đau đớn thay! Thân của tất 
cả chúng sinh bệnh tật sầu khổ áo não, bốn con rắn độc thay nhau 
làm hại, tích tập các khổ, sinh nhiều tội lỗi, nhiều thứ bệnh trạng 
xảy ra như ung thư, ghẻ lở, bệnh nhọt, đờm giải, ngứa ngáy. Khi chịu 
các căn bệnh như vậy, phải trải qua nhiều gian khổ, càng ngày càng 
gay gắt, do vậy mà mau chóng tổn hoại, thật là không chắc chắn, ốm 
yếu gầy mòn, mau đưa đến tử vong, rồi đem vứt xác ngoài nghĩa địa 
không có một chút vui nào, vậy ta nên làm cho tất cả chúng sinh 
nhàm chán cái thân giả tạm không chắc chắn này, mà nên mong cầu 
cái thân chắc chắn chân thật.” 

Này Xá-lợi Tử! Đây là phát tâm thứ nhất của Bồ-tát. Do phát 
tâm này, nên Bồ-tát có khả năng cần câu tu tập chánh pháp Bồổ-tát 
tạng, thân cận hầu hạ các bậc A-xà-lê, làm những việc cần làm, cho 
đến dâng trà nước. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Các cõi như rắn độc dữ tợn 

Bốn thứ làm chỗ nương cho nhau 
Mỗi mỗi khởi lên nhiều nhuế hại 
Thân này mang nhiều bệnh khổ não 
Mất, tai hai chỗ sinh các bệnh 
MũI, lưỡi sinh bệnh cũng như vậy 
Môi, răng sinh bệnh khổ quá nhiều 
Khấp thân mang đủ các căn bệnh 
Ung thư mới phát sinh đau khổ 
Ghẻ lở lan tràn càng nhức nhối 
Còn các bệnh khác lại quá nhiều 
Do đó buộc trói khắp toàn thân 
Thân này sinh các bệnh khổ não 
Tích tập các khổ trên thân này 
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Không nghĩa, không lợi tổn hại nhiều 
Mau chóng tiểu vong thân nà y diệt 
Ném vào nghĩa địa có øì vui 

Vô thường mau chóng không chắc chắn 
Quán kỹ thân này thối như vậy 

Lại thêm chứa nhớm các bệnh khổ 
Nên tu hiền thiện các sự nghiệp 

Làm nhân thân Phật ở đương lai 

Vứt bỏ các thân ác như vậy 

Phá hủy suy tàn lại mau chóng 
Thành tựu thân Phật đủ các đức 
Chẳng thể nghĩ bàn Đại Pháp thân 
Nhìn lại thân chịu khổ như vậy 

Đầy cả các lậu không thể vui 

Nên biết không có lậu pháp khác 
Túc lấy thân này làm nhân lậu 

Tạm ở chỗ nóng muốn mát mẻ 

Hoặc ở lạnh buốt muốn che chở 
Thương thay! Thân nà y có gì vui 

Già chết thường trói tổn hại nhiều 
Chán lạnh sợ nóng làm khổ tâm 

Tất cả đọa lạc đều phá hoại 

Người trí nên tu nghiệp sĩ phu 
Nguyện được thân chân thật tối thượng 
Kham nhận thân cận A-xâ-lê 

Nhàm chán thân này thể hư huyến. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là phát tâm thứ nhất của Bồ-tát. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Hai là, Bồ-tát phát tâm như vây: 
Thương thay! Thân của tất cả chúng sinh ở thế gian không chắc thật, 
đoạn diệt hủy hoại ly tán. 

Này Xá-lợi Tử! Ví như người thợ gốm tay nghề khéo léo, làm 
ra các loại bình tùy cổ lớn nhỏ, tuy thấy có thành đó, nhưng đều quy 
về phá hoại. Thân của chúng sinh ở thế gian từ hư huyễn mà thành, 
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không chắc thật cũng như vậy. Như cây đại thọ, cành nhánh hoa quả 
sum xuê, tuy được mọi người chăm sóc yêu thích, nhưng lại quy về 
rơi rớt. Thân không chắc thật của chúng sinh ở thế gian như quả chín 
mùi cũng như vậy. Như trời đêm thanh, các ngọn có đọng từng giọt 
sương long lanh, sáng ra, mặt trời chiếu vào làm tan mất tất cả. Thân 
không chắc thật của chúng sinh ở thế gian không có lâu dài cũng như 
vậy. Lại như biển cả, sông ngòi, kênh rạch, dòng nước cứ chảy mãi; 
trong nước lại nổi lên những bọt nước, nhưng bọt nước đó có rồi lại 
không. Thân của chúng sinh ở thế gian như là bọt nước không có bên 
lâu cũng như vậy. Lại như trời đổ cơn mưa, nước nổi lên bong bóng, 
cứ diệt rồi sinh, không thể tụ lâu. Thân không chắc thật của chúng 
sinh ở thế gian tự tánh yếu kém cũng như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Bồ-tát muốn khiến tất cả chúng sinh nhàm 
chán thân không chắc chắn như vậy, mà mong cầu thân chắc chắn 
chân thật. Đây là phát tâm thứ hai của Bồ-tát. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Như người thợ gốm muốn làm bình 
Trộn đất vào khuôn làm thành bình 
Tất cả đều quy về hoại diệt 

Thọ mạng chúng sinh cũng như vậy. 
Lại như đại thọ cành rễ tốt 

Nhành lá sum suê hoa trái nhiều 

Tất cả đều quy về rơi rụng 

Thọ mạng chúng sinh cũng như vậy. 
Ví như sương mai đọng nsọn có 

Mặt trời chiếu vào hóa ra không 
Nhãn, cẳnh không dừng trong chốc lất 
Thọ mạng chúng sinh cũng như vậy. 
Lại như nước biến cả sông hồ 

Bọt nước nối lên mềm không cứng 
Thân chúng sinh như huyễn yếu kém 
Giống như bọt nước đều không thật 
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Ví như trời mưa nước lan tràn 

Trong nước nổ! lên nhiều bong bóng 
Sát-na quán cảnh có liền không 

Thân không chắc chắn cũng như vậy. 
Thân không chắc thật lại tưởng thật 
Trong thật lại khởi tâm không thật 
Người này khổns vào môn chân thật 
Suy neh1 tà vạy cảnh øiới vọng 
Trong thật nếu khởi tưởng chân thật 
Không thật sẽ sinh tâm không thật 
Người này được vào môn chân thật 
Suy nohĩ chân chánh cảnh giới chơn 
Nếu khởi tâm tướng chân thật rồi 
Hầu hạ Tôn sư dâng trà nước 

Nhìn lại thân huyễn không thật này 
Thường được thể chắc chấn chân thật. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là phát tâm thứ hai của Bồ-tát. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ba là, Bồ-tát phát tâm như vây: 
Thương thay! Tất cả chúng sinh trong thế gian không thể suy nghĩ 
như vầy: Ta ở trong nhiều kiếp sinh tử, xa la Thiện tri thức, thân cận 
ác tri thức, nổi lên biếng nhác, tinh tấn yếu mòn, tà kiến che lấp, đầy 
dẫy ngu si, không bố thí, không thương yêu, không làm các việc 
thiện, chỉ tạo ác nghiệp, quả báo thành thục, thân tướng cảm lấy các 
bất thiện, tham ái càng tăng, ốm o tiểu tụy; hoặc sinh vào ngạ quỷ, 
không thể nuôi sống, lấy lửa làm thức ăn, trải qua trăm năm, ngàn 
năm, trăm ngàn năm, không bao giờ nghe đến tiếng nước, huống nữa 
là được uống. Nay ta lại phát tâm này, nguyện thân cận tu tập thực 
hành thiện pháp, gần Thiện tri thức. Nhờ thế nên mới được thân 
người, sống bằng điều thiện, hành các bố thí, cho đến bỏ cả thân 
mạng, thân cận hầu hạ các bậc A-xà-lê, siêng năng tu tập chánh 
pháp Bồ-tát tạng, làm những øì cần làm, cho đến dâng trà nước. Đây 
là phát tâm thứ ba của Bồ-tát. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 
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Thế gian có các Thiện trí thức 

Phải nên đến đó luôn thân cận 

Không thể tính đếm nhân cận thiện 

Đo đó không sinh các thiện hạnh 

Bởi do thân cận các bạn ác 

Cho nên xa lìa người hiển thiện 

Tâm hay biếng nhác ít siêng năng 

ŒGanh ghét dối gạt sinh lỗi lầm 

Không hành bố thí, không thương yêu 

Không thể thực hành các thiện pháp 

Quả chín chịu lấy thân ốm gầy 

Hoặc sinh các cảnh giới ngạ quỷ 

Nhiều kiếp chìm mãi trong sinh tử 

Chịu báo tối tăm nhiều sợ hãi 

Không được ăn uống đói khất tăng 

Phải chịu trọn đủ các khổ não 

Trải qua như vậy trăm ngàn năm 

Chịu khát không nghe đến tiếng nước 

Bố thí điều thiện lại không quán 

Không được các thiện tướng thế gian 

Ta nay lại phát tâm như vậy 

Làm được thân người rất là khó 

Thệ nguyện thân cận A-xâ -lê 

Mau được viên mãn các thiện hạnh 

Phải nên xa lìa ác trí thức 

Thường luôn thân cận người hiền thiện 

Bỏ thân mạng này có khó gì 

Điều chính yếu nguyện được Bồ-đề 

Khởi lòng tôn trọng A-xà-lê 

Cung kính phát sinh tâm thanh tịnh 

Đảnh lễ hầu hạ làm các việc 

Nguyện được Bồ-đề thật tố! thắng. 
Này Xá-lợi Tử! Đây là phát tâm thứ ba của Bồ-tát. 
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Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bốn là, Bồ-tát phát tâm như vầy: Chúng 
sinh trong thế gian nên nghĩ rằng: Ta trong nhiều kiếp xa lìa Thiện tri 
thức, thân cận ác tri thức, sinh ra biếng nhác, tinh tấn mòn dân, ngu sỉ 
tối tăm, không biết nhẫn nhục thương yêu, không có các tướng tốt, tâm 
bị khốn đốn, thân luôn mệt mỏi, như bị đánh đập, các khổ bức bách, 
nhiễu loạn chúng sinh, nếu không có duyên ấy thì thà chịu lấy tội báo, 
do đó tạo ra các nghiệp bất thiện. Từ nghiệp bất thiện đó quả báo 
thành thục, cho nên phải đọa vào súc sinh làm trâu, lừa, lạc đà, không 
thể tự nuôi sống, chỉ ăn toàn cỏ cây, gặm nhấm luôn mồm, sợ hãi sự 
đánh đập, chở nặng khốn khổ, xa lìa tất cả thiện tướng bố thí. Nay ta 
lại phát tâm này, thân cận bạn tốt, nên được thân người, không tiếc 
thân mạng, bố thí rộng rãi, làm các nghiệp thiện, thân cận hầu hạ các 
bậc A-xà-lê, siêng năng cần cầu tu tập chánh pháp Bồổ-tát tạng làm 
những việc cần làm, cho đến dâng trà nước. Đây là phát tâm thứ tư 
của Bồ-tát. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liễn lập lại 
bằng kệ rằng: 

Chúng sinh nhiều kiếp tron đường ác 
Không biết gì về các Thánh đạo 
S1nh vào súc sinh lừa, lạc đã 

Chịu đủ mọi hình thức khổ não 
Đương lai nếu được làm thân người 
Làm các sự nghiệp mọi hiền thiện 
Hướng đến Bồ-đề môn chánh đạo 
Là tướng thù thắng của người trí 
Ta nên phát khởi tâm tôn trọng 
Khéo hay an trụ vào pháp Phật 
Vâng lời chỉ dạy của Xà-lê 
Nguyện được Bồ-đề thật thù thắng 
Trong kiếp quá khứ chẳng nghĩ bàn 
Trôi lăn mãi mãi trons sính tử 
Luôn làm các việc không nghĩa lợi 
Không thể tu tập hạnh bố thí 
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Ở đời không thể tự nuôi sống 
Biếng nhác xa lìa Thiện tri thức 
Mà cứ vâng lời của bạn ác 

Do đó trôi dân theo dòng ác 

Lạc đà, lừa luôn chịu øôns cùm 
Trói buộc đánh đập thân chịu khổ 
Xa ha bạn tốt bị quả báo 

Trong loài ngưu súc nghiệp không mất 
Loài lừa, lạc đà thọ sinh rồi 

Cứ mãi chịu trói khổ ác sâu 

Lại mang gông ách chở càng nặng 
Lúc đó, khó thân cận bạn lành 
Làm được thân người rất là khó 
Thân cận bạn lành càng khó hơn 
Sát-na thân cận bạn hiền thiện 
Nhổ sạch khổ não trong nhiều kiếp 
Nếu hay tu thiện thân, ngữ nghiệp 
Tĩnh tấn tránh xa các lỗi lâm 

Tâm an, mạng sống làm các việc 
Ta nhờ thân cận ThiỆn tr¡ thức 

Thờ A-xà-lê không dối trá. 

Từ đó ta phát tâm Bồ-đề 

Bồ-đề Thánh đạo tuyên dương mãi 
Tôn ngưỡng Tôn sư luôn kính trọng 
Hương xoa và các hương thơm khác 
Các y phục đẹp và hương bột 
Trang nghiêm vật lạ tràng hoa bấu 
Cúng dường Đấng Lưỡng Túc Thánh Tôn 
Mười phương hiện trụ tất cả Phật 
Khai thị thắng nghĩa lợi chúng sinh 
Phóng ánh sáng vàng khấp tất cẳ 
Vô biên sắc tướng vì cúng dường 
Đã phóng ánh sáng như Phật rồi 
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Cúng dường Đấng Nhân Trung Điều Ngự 
Bồ-đề chánh đạo nhân thanh tịnh 
Đến Bồ-đề tràng nguyện chứng quả. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là phát tâm thứ tư của Bồ-tát. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Năm là, Bồ-tát phát tâm như vây: 
Chúng sinh trong thế gian nên nghĩ như vầy: Ta trong nhiều kiếp xa 
la Thiện tri thức, thân cận ác tri thức, tỉnh tấn mòn dần, sinh ra 
biếng nhác, ngu si tối tăm, không biết nhẫn nhục thương yêu, không 
có các tướng tốt, không biết suy nghĩ. Thương thay! Tất cả chúng 
sinh trong thế gian không biết suy nghĩ rằng tất cả mạng sống của 
muôn vật đồng là xác thịt của một thân, hoặc còn, hoặc hoại, thì thịt 
ấy không khác, ăn thịt chúng sinh lại cho rằng không có tội, cũng 
không tướng tội, không phước cũng không có tướng phước, cho đến 
tận mé biển xa thâm thẳm vời vợi, cái thấy của các chúng sinh ấy 
cũng không khác, không tội, không phước. Vì lý đó cho nên không 
biết gì về tội hay phước. Do không biết, cho nên gần gũi kẻ ác kiến, 
càng thêm ngu sỉ tối tăm, không biết đường tốt, chỉ tạo tội nghiệp. Do 
tạo quá nhiều nghiệp bất thiện, cho nên khi quả báo thành thục phải 
chịu thân tướng thấp hèn, cho đến đọa vào địa ngục, chịu khổ địa 
ngục, nuốt hòn sắc nóng, tra khảo đánh đập, trói buộc, treo lên, làm 
cho chết đi sống lại, trải qua trăm ngàn năm không nghe đến tiếng 
vui, có đâu được hưởng vui. Đó đều là do không biết tội phước, không 
tạo nhân bố thí. Người trí nên suy nghĩ: Ta nay phát tâm này, thân cận 
bạn lành nên được thân người, không tiếc thân mạng, bố thí rộng rãi, 
làm các nghiệp thiện, thân cận hầu hạ A-xà-lê, siêng năng cần cầu tu 
tập chánh pháp Bồ-tát tạng, làm những việc cần làm, cho đến hầu hạ 
trà nước A-xà-lê. Đây là phát tâm thứ năm của Bồ-tát. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Vì do thân cận các bạn ác 

Tâm xấu khinh khi dối người khác 
Sống trong tội nghiệp và tà kiến 
Từ đó tội nghiệp ta càng nhiều 
Các loại chúng sinh tận xa thẩm 
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Ăn uống thỏa thích không biết đ 
Cho rằng tội phước đều không nhân 
Cũng không khổ sở các báo ứng 
Thấy các tội nghiệp như thế đó 
Mỗi mỗi thân cận với bạn ác 
Hướng đến gian ác tội càng sâu 

Đo đó mau đọa vào địa ngục 

Dấu được thân người trải nhiều kiếp 
Cứ mãi đọa vào ba đường ác 
Không thấy Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác 
Xuất hiện thế gian xin quy hướng 
Cũng không nghe đến Thiện trí thức 
Tiếng tốt vang lừng cả thế gian 
Nếu ta đương lai được thân người 
Rộng tu hiển thiện các sự nghiệp 

Thế gian thân người rất khó được 
Thọ mạng chúng sinh cũng lại khó 
Chánh pháp Như Lai khó được nsøhe 
Chư Phật xuất thế thật khó gặp 
Làm được thân người rất là khó 
Mau được Thánh đạo càng khó hơn 
Nếu ta gặp Phật ở thế gian 

Vâng lời Nhất thiết trí thanh tịnh 

Ba nghiệp của thân, ngữ và ý 

Tạo ra tất cả các tội lỗi 

Đối với quả khổ không rối ráo 

Thệ nguyện tu hành không trở lại 
Nếu như trong tâm thanh tịnh rồi 
Thì tội nghiệp nhân quả cũng vậy 
Đối với quả khổ không rối ráo 

Như trong tâm ấy đều thanh tịnh 

Đa nghiệp thân. miệng, ý các thiện 
Vô trí thế gian thật khó làm 
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Chỉ trừ thân cận A-xà -lê 

Nguyện được Bồ-đề quả thù thắng 
Nên biết chánh đạo là Thánh đạo 
Ý vui khó tuyên nói nhữ vậy 

Vào cửa tĩnh tấn không dối gạt 
Thành Phật Bồ-đề quả thù thắng 
Bồ-tát phát tâm như vậy rồi 

Tôn trọng Tôn sư hầu trà nước 

Trí tuệ phương tiện được viên thành 
Đó là đại hạnh của Bồ-tát. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là phát tâm thứ năm của Bồ-tát. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sáu là, Bồ-tát phát tâm như vầy: Chúng 
sinh ở thế gian nên nghĩ như vây: Ta trong nhiều kiếp xa lìa Thiện tri 
thức, gần gũi ác tri thức, không ham thích thiện, đối với bậc Tôn sư trí 
giả không có tâm khiêm hạ cung kính, tin theo, khen ngợi, thân cận, 
đảnh lễ cung phụng, chấp tay, làm các nghiệp thiện, chỉ nuôi lớn tâm 
kiêu mạn, tạo nhiều bất thiện. Do tạo nghiệp bất thiện này, đến khi 
quả báo thành thục, dù được thân người, nhưng lại bị ốm yếu gầy mòn, 
không tự nuôi sống, không thể làm việc bố thí, tuy sinh trong loài 
người nhưng tánh còn xan tham keo kiệt, như vậy càng thêm nghèo 
cùng khốn đốn, hoặc làm kẻ nô tỳ, đầy tớ, bị người khác sai sử trói 
buộc. Như loài phi cầm đam mê dục lạc mà bay vào hư không, tùy 
theo chỗ nó đậu nguy hiểm mà kinh sợ. Chúng sinh tà kiến cũng như 
vậy, phá hủy tịnh giới, ba căn quen làm bất thiện, ở trong bốn nẻo, 
năm cái che lấp, thường làm sáu thứ không tôn trọng pháp của sư 
trưởng, không tuân theo bảy chánh pháp vi diệu, khởi tám tà pháp, 
nhập tụ tà định, đối với chín phiển não thường khởi lên não hại, 
thường làm mười nghiệp bất thiện điên dại đi vào đường phi đạo, 
hướng đến cửa địa ngục, quay lưng với đường thiện, xa Thiện tri thức, 
gần kẻ ác tri thức, thuận theo ý ma, xả bỏ thiện pháp, làm điều bất 
thiện, đánh đập sợ hãi, gian khổ sinh ra làm các việc không nhiêu ích, 
vì lý do đó cho nên không vui với việc làm bố thí. Nay ta lại phát tâm 
này: Thân cận bạn lành, sẽ được làm thân người, không tiếc thân 
mạng, bố thí rộng rãi, làm các thiện nghiệp, siêng năng cần cầu tu tập 
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chánh pháp Bồ-tát tạng, làm những việc cần làm, cho đến hầu hạ trà 
nước. Đây là phát tâm thứ sáu của Bồ-tát. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 


bằng kệ rằng: 


Gần bạn ác càng thêm kiêu mạn 
Thân cận như vậy trăm ngàn kiếp 
Sinh vào loài người làm nô Độc 
Luân hồi nhiều kiếp trong ba cõi 
Làm được thân người rất là khó 
Thân tướng tố! thượng càng khó hơn 
Sắc tướng tốt đẹp cũng lại khó 

Chư Phật ra đời rất khó gặp 

Ta nên thân cận bạn hiền thiện 
Hiển bày chánh hạnh của Bồ-tất 
Tâm Bồ-đề rất là rộng lớn 

Nhiều câu-chi kiếp nguyện đạt được 
Thân không chắc chắn như bọt nước 
Lại như huyễn hóa nô đùa giỡn 

Như những gì thấy ở trong mộng 
Biết rõ không thật đều hư dối 

Tuổi thọ sắp hết mạng rất ngắn 
Cũng như điện chớp có øì lầu 

Sát-na mạng diệt nên uấn chuyển 
Bỏ thân không thật cầu thể thật 
Thời phần chuyển đối trụ mau chóng 
Phải nên xô đổ núi kiêu mạn 

Hư giả hòa hợp trong Ba đời 

Trôi nổi mãi mãi không biết được 
Xả bỏ thân này lìa các ái 

Cũng không luyến tiếc thân mạng này 
Diệt trừ ngông cuồng tâm ngã mạn 
Tôn trọng Tôn sư luôn hầu hạ 

Thế gian Tôn sư rất tố! thắng 
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Bằng với cha mẹ không khác gì 
ĐDứt trừ ngông cuồng tâm kiêu mạn 
Tôn trọng siêng năng là1" cấc VIỆC 
Bồ-đề vô thượng của Bồ-tát 
Hạnh thù thắng đồng phần Bồ-tát 
Ham thích tôn trọng tâm kiên cố 
Nguyện làm các việc đều dũng mãnh 
Khi hành mạn ái mạn tăng trưởng 
Trừ đoạn pháp mạn không thể biết 
Nhờ trí kun cansg phá không còn 
Núi đại kiêu mạn đều xô sấy 
Khiến người tu Bồ-đề thù thắng 
An trụ Bồ-đề tràng tố thượng 
Chánh pháp xô nsã các quân ma 
Cứu độ tứ sinh các phiền não 
Mười phương tất cả người bệnh khổ 
Không chán thân bất tĩnh chính mình 
Ta nên phát khởi tâm Từ bí 
Làm chỗ quy hướng cho ba đời 
Bố thí rộng rãi Ba-la-mật 
Lại hay học Phật sIới công đức 
Quán sát nhẫn nhục hành tròn đây 
Ta phát tính tấn đạo tối thượng 
Thiên định đây đủ Ba-la-mật 
Tùy tâm khởi lên khéo an trụ 
Phương tiện thắng tuệ cũng như vậy 
Nguyện thờ Tôn sư hành bố thí 
Tăng trưởng các phước oai lực này 
Chẳng thể nghĩ bàn trí tuệ thiện 
Mình người ý vui càng thÊm cao 
Tu học viên thành chân pháp khí. 
Này Xá-lợi Tử! Đây là phát tâm thứ sáu của Bồ-tát. 
L 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỂN 20 
Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 3) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bảy là, Bồ-tát phát tâm như vầy: 
Chúng sinh trong thế gian nên nghĩ: Ta trong nhiều kiếp xa ha 
Thiện tri thức, gần ác tri thức, sinh ra biếng nhác, tinh tấn mòn dân, 
ngu sỉ tối tăm. Như người câm ngọng, không có kiến thức, không biết 
nhẫn nhục, cũng không thương yêu, không biết ác nghiệp ác báo, 
không biết thiện nghiệp thiện báo, không tạp nghiệp tạp báo. Tự 
mình đã không biết mà lại không chịu học hỏi Sa-môn, Bà-la-môn, 
các bậc A-xà-lê về những điểu gì là thiện, điểu øì là bất thiện, việc 
nào có tội, việc nào không tội, người nào nên thân cận, người nào 
không nên thân cận, việc nào nên làm, việc nào không nên làm, làm 
việc gì rồi trong nhiều kiếp không có nghĩa lợi, sinh các khổ não. Do 
đó ngã mạn càng thêm tăng trưởng, không thể nhận thức được thiện 
nghiệp căn bản, chỉ tạo ra bao nhiêu nghiệp bất thiện. Dù được thân 
người nhưng các căn tàn tật, lại ở trong loài người không thể tự nuôi 
sống, không thể thực hành bố thí, lại làm người đui, điếc, câm, 
ngọng không có các sắc tướng, không thể biết được lời nào thiện, lời 
nào ác, vì lý do đó cho nên không ưa bố thí. Nay ta trở lại phát tâm 
này: Thân cận Thiện tri thức, nếu được làm thân người các căn trọn 
vẹn, có khả năng tự nuôi sống tập hạnh bố thí, không tiếc thân 
mạng, đầy đủ các sắc lực, biết rõ ràng về lời ác lời thiện, lại hay 
thỉnh hỏi Tôn sư trí giả về những øì là thiện, những gì là bất thiện, 
cái nào có tội, cái nào không có tội, người nào nên thân cận, người 
nào không nên thân cận, làm những việc nào là trái với pháp Thanh 
văn, Duyên giác, mà lại thuận hướng với nghĩa Bồ-tát tạng, thân cận 
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hầu hạ A-xà-lê, làm những việc cần làm, nhàm chán cái thân không 
chân thật này, mong cầu thân kiên cố chân thật, cho đến dâng trà 
nước. Đây là phát tâm thứ bảy của Bồ-tát. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liền lập lại 
bằng kệ rằng: 
Muốn sần bạn hiền làm lợi ích 
Ta phải xa lìa trăm ngàn kiếp 
Không nên thỉnh hỏi môn thiện ác 
Có tội khôns bị các quả báo 
Tâm tăng thượng mạn đọa địa ngục 
Bàng sinh, ngạ quý trong các nẻo 
Thân cận bạn Bè tạo tội nghiệp 
Chịu khổ nhiều kiếp không cùng tận 
Đù được thân người, căn tàn tật 
Phải chịu luân hồi trong nhiều kiếp 
Không nhận xét được môn thiện ác 
Có tội không tôi và quả báo 
Nếu được thân người lìa gian khổ 
Các căn trọn vẹn đủ tướng tốt 
Nhân tướng đây đủ lìa các nạn 
Như rùa chột mất gặp cây nổi 
Được thấy đèn sáng chiếu thế gian 
Neshe lời Phật dạy pháp vô nhiễm 
Lúc đó thỉnh hỏi thế gian tôn 
Các quả báo thiện và bất thiện 
Những kẻ keo kiệt hướng về đâu 
Người không keo kiệt hay bố thí 
Tham dõi, phá giới như thế nào 
Người không phá gIốới lạ1 ra sao 
Tại sao nhuế ác tâm không động 
Tại sao biếng nhác tâm tấn loạn 
Tĩnh tấn thiền định vui thế nào 
Ác thệ ngu sỉ sẽ ra sao 
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Làm sao để được tuệ chân thật 
Làm sao Bồ-đề hành phương tiện 
Sáu thứ hiền hạnh rỒi ra sao 

Từ tâm rộng lớn hơn thế gian 
Chúng sính nẻo ác làm sao cứu 
Làm sao vui pháp tâm không chán 
Hành tàng Bồ-đề siêng năng cầu 
Trong mười phương cối khéo an trụ 
Làm sao đích thân đến chỗ Phật 
Làm sao lễ phụng tạo các phước 
Phổ Hiền hạnh môn lại ra sao 

Như ta nsày nay khéo thân cận 
Làm sao thỉnh hỏi A-xà-lê 
Nguyện nghe Tôn sư tôn trọng thờ 
%ính tâm hoan hý A-xà-lê 

Tâm này sinh rồi chơn Phật tử 
Phước lực, trí lực càng thêm tăng 
Từ đó thành tựu trí to lớn 

Trí lực mạnh mẽ phát thắng tâm 
Hầu hạ trà nước sinh hoan hỷ. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là trí lực thứ bảy của Bồ-tát. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Tám là, Bổ-tát phát tâm như vây: 
Chúng sinh trong thế gian nên nghĩ thế này: Ta trong nhiều kiếp xa 
ha Thiện tri thức, gần kẻ ác tri thức, ít có siêng năng, sinh ra biếng 
nhác, ngu si tối tăm như người câm ngọng. Tất cả văn cú ở thế gian 
cùng với nghĩa cú hợp, pháp cú hợp. Vì pháp cú hợp cho nên trụ vào 
vắng lặng, cùng với lìa tham hợp, chánh trí tịch diệt, cùng với Sa- 
môn, Bà-la-môn đồng trụ Niết-bàn. Vì chấp ngã cho nên đối với tất 
cả xứ sở không thể hiểu biết văn nghĩa cú hợp, cho đến đồng trụ 
Niết-bàn, cũng lại không thọ trì đọc tụng, cũng lại không có sức lực, 
không có tinh tấn, không có lực dụng của Sĩ phu, không có thế của Sĩ 
phu, không có siêng năng dũng mãnh của Sĩ phu. Không có tinh tấn 
tối thượng không nhân, không duyên, các phiền não của chúng sinh 
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cũng không nhân không duyên; chúng sinh tạp nhiễm không nhân 
không duyên. Chúng sinh thanh tịnh không nhân không duyên, các 
nhân này dựa vào các kiến không thể biết rõ những nghiệp thiện đã 
làm, chỉ tạo ác nghiệp, dầu được thân người, nhưng các căn bị tàn tật 
khiếm khuyết, chính bản thân không thể tự nuôi sống, không thể 
thực hành bố thí, si mê che lấp, đui điếc câm ngọng, không có sắc 
lực, không thể hiểu văn nghĩa cú hợp, cho đến không đồng trụ Niết- 
bàn, cũng không thể thọ trì đọc tụng. Vì lý do đó, cho nên không thể 
thân cận học tập thực hành thiện pháp. Ta nay lại phát tâm này, tiếp 
xúc thiện pháp, cho đến không tiếc thân mạng, biết rõ văn nghĩa cú 
hợp, đồng trụ Niết-bàn xuất ly, cần cầu tu tập, thọ trì đọc tụng chánh 
pháp Bồổ-tát tạng siêng năng tinh tấn, thân cận hầu hạ A-xà-lê, thọ 
trì đọc tụng Chánh pháp Bồ-tát tạng, nhàm chán thân không chân 
thật này, mong được thân chắc chắn chân thật, đầy đủ phước trí 
thắng lực. Do phước trí thắng lực được đầy đủ cho nên mọi thao tác 
tu tập được ràn rẽ, có khả năng tích tập chánh pháp Bồ-tát tạng, thân 
cận hầu hạ các bậc A-xà-lê, làm những việc cần làm, cho đến dâng 
trà nước. Đây là phát tâm thứ tám của Bồ-tát. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 

bằng kệ rằng: 

Bởi do pháp nghĩa ấy tương ưng 

Đối với chánh đạo tu đạo hạnh 

Trong lý tịch diệt được tu chứng 

Đạt được chân thật đạo Niết-bàn 

Nếu ai xa lìa các pháp này 

Thì đối các pháp không được lợi 

Nếu tương ưng với không nghĩa lợi 

Thì không gần được với chánh pháp 

Không lực, cũng lại không tĩnh tấn 

Thế dụng sĩ phu cũng đều không 

Không người dũng mãnh cũng như vậy 

Đối nhất thiết xứ không được gì 

Nên thấy không Phật cũng không pháp 

Không cha, không mẹ và tông thân 
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Do đó thiện ác nghiệp đều không 
Tất cả đều không các báo ứng 
Thấy các tội nghiệp như thế đó 
Mỗi mỗi thân cận tội căn sâu 
Hướng đến gian ác ngày càng nhiều 
Đọa vào địa ngục qua nhiều kiếp 
Địa ngục hết, chịu báo bàng sinh 
Trong loài ngạ quỷ tội càng nhiều 
Về sau nến được làm thân người 
Tai điếc, ngu sĩ lại không lưỡi 
Ngoài ra còn chịu báo câm ngỌng 
Ngu sĩ khuyết lậu khổ càng tăng 
Trở lại chịu tai ương địa ngục 

Bởi do không hiểu nên đọa lạc 
Trải qua nhiều kiếp sau mới được 
Thân người trọn vẹn đủ tướng tốt 
Các căn đầy đủ sức thù thắng 
Nương thời tịnh trụ lại suy nghĩ 
Nếu đối các pháp nghĩa tương ưng 
Liền được đồng về đạo xuất ly 

Tu đạo Bồ-đề chứng Bồ-đề 

Ta nên suy nøgh1 việc như vậy 

Tất cả các Đại Bồ-tát tạng 

Chánh pháp hòa hợp nghĩa thậm thâm 
Trải qua câu-chi trăm ngàn kiếp 
Phát sinh tĩnh tín thật khó được 
Nếu còn nhiều thứ các khổ khác 
Diệu pháp chư Phật chẳng nghĩ bàn 
Tùy theo tu tập hay thọ trì 

Vì Phật Bồ-đề quả thù thắng 

Ta nên thân cận và vâng theo 

Tôn trọng tín phụng A-xâ-lê 

Chư Phật Bồ-tất cũng như vậ y 
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Liền được tín thanh tịnh tối thượng 
Phát sinh tịnh tâm như vậy rồi 

Đó là tâm Bồ-đề rộng lớn 

Thắng tuệ phương tiện đều viên thành 
Hầu hạ trà nước thường tỉnh tấn. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là phát tâm thứ tám của Bồ-tát. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Chín là, Bồ-tát phát tâm như vây: 
Thương thay! Tất cả chúng sinh trong thế gian, bởi do chấp trước 
luyến ái thân mạng, thường làm tất cả hạnh không nghĩa lợi, chạy 
theo điên đảo. 

Cái gì là hạnh không nghĩa lợi? Đó là chúng sinh luyến tiếc 
chấp trước vào thân mạng, không ham thích pháp phần Bồ-để. Đó là 
do ngã kiến dẫn dắt, tâm chấp trước ngu si che lấp, chạy theo các 
việc suy đổi phá hoại. Đây gọi là hạnh không nghĩa lợi. 

Lại nữa, chúng sinh luyến tiếc thân mạng là do ngã kiến dắt 
dẫn, luyến ái vợ, con, trai, gái, tri thức. Do tâm luyến ái chấp trước 
che lấp, ngu sĩ tối tăm, xa lìa các việc nhiêu ích. Đây là hạnh không 
nghĩa lợi. 

Lại nữa, chúng sinh luyến tiếc chấp trước thân mạng, bởi do 
ngã kiến dẫn dắt, thích làm người nô tỳ để làm các việc, coi ngó giữ 
gìn. Đây là làm việc không nghĩa lợi. 

Lại nữa, tất cả chúng sinh trong thế gian luôn đeo đuổi hạnh 
nghĩa lợi, hoặc có chúng sinh không tiếc thân mạng, ham thích pháp 
phần Bồ-đề, với tâm Bồ-để là trước hết, khéo tu ba nghiệp thân, 
miệng, ý. Đây gọi là hạnh có nghĩa lợi. 

Lại nữa, chúng sinh không tiếc thân mạng luôn ham thích pháp 
phần Bồ-đề, tâm Bồ-đề là trước hết, tích tập Bố thí ba-la-mật-đa. 
Đây gọi là hạnh có nghĩa lợi. 

Lại nữa, chúng sinh không tiếc thân mạng, thường ham thích 
pháp phần Bồ-để với tâm Bồ-để là trước hết, thực hành bố thí, ái 
ngữ, lợi hành, đồng sự, nhiếp hóa hết tất cả chúng sinh. Đây gọi là 
hạnh có nghĩa lợi. 

Lại nữa, chúng sinh không tiếc thân mạng, thường ham thích 
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pháp phần Bồ-để, với tâm Bồ-để là trước hết, tu tập Niệm xứ, 
Chánh cần, Thần túc, Căn lực, Giác đạo, Bồ-đề phần thù thắng. Đây 
gọi là hạnh có nghĩa lợi. 

Lại nữa, chúng sinh không tiếc thân mạng, thường ham thích 
pháp phần Bồ-để, với tâm Bồ-để là trước hết, lắng nghe vâng lời 
dạy bảo của cha mẹ và các bậc A-xà-lê; lễ bái, khen ngợi, cung 
kính, chấp tay, phụng hành các việc. Đây gọi là hạnh có nghĩa lợi. 

Lại nữa, chúng sinh không tiếc thân mạng, thường ham thích 
pháp phần Bồ-đề, với tâm Bồ-đềể là trước hết, thường đem tâm thanh 
tịnh làm việc Tam bảo. Đây gọi là hạnh có nghĩa lợi. 

Lại nữa, chúng sinh nghĩ như vầy: Ta vì tiếc thân mạng, cho 
nên việc không nghĩa lợi luôn theo đuổi ta; vậy ta nên siêng năng 
tinh tấn, thân cận hầu hạ A-xà-lê, không tiếc thân mạng, làm những 
việc cần làm, nhàm chán thân không chân thật này mong cầu thân 
chắc chắn chân thật, phước trí thắng lực sẽ được đầy đủ. Do đây đủ 
cho nên mọi thao tác tu tập đều được thành tựu, đến Bồ-để tràng, sẽ 
chứng Thánh quả. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là phát tâm thứ chín của Bồ-tát. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Nếu người còn luyến tiếc thân mạng 
Pháp phần Bồ-đề không ham thích 
Ba nghiệp bất thiện đều tạo đ 

Đó là kẻ nøu sí dị sinh 

Luyến ái thân mình và vợ con 

Và các trai gái cùng quyến thuộc 
Tâm chấp trước này không nghĩa lợi 
Kẻ ngu sĩ xoay chuyển ba cối 

Lại làm nô tỳ làm IHỌI VIỆC 

Bởi tâm bất giác thường luyến tiếc 
Dĩnh mắc vào việc không nghĩa lợi 
Nuôi sống cho các loài bốn chân 
Chứa nhóm tiền của lía thóc nhiều 
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Mình không thọ dụng không cho a1 

Không nghĩa lợi này ấ1 trước sâu 

Che dấu âm thầm không lộ ra 

Nhiễm trước vào không nghĩa lợi này 

Tâm kẻ nøu sĩ thường ái tiếc 

Ngược lại với thiện ý Bồ-tát 

Xả bỏ không thể sinh yêu thích 

Nếu người không tiếc cẳ thân mạng 

Han thích Bồ-đề phần thù thắng 

Ba pháp thiện nghiệp tạo đây đỉ 

Điều này gọi là có nghĩa lợi 

Thí, giới, nhẫn nhục và tính tấn 

Thiên định, thắng tuệ cũng như vậy 

Cùng với phương tiện hạnh tương ưng 

Điều này gọi là có nghĩa lợi 

Phụng thờ cha mẹ là trước hết 

Vâng lời Tôn sư cũng như vậy 

Suy nghĩ kỹ lưỡng môn Tam bảo 

Điều này gọi là có nghĩa lợi 

Các Đại Bồ-tát tạng thậm thâm 

Nhiếp hết tất cả pháp thù thắng 

Thọ trì đọc tụng rộng tuyên dương 

Điều này gọi là có nghĩa lợi 

Các thắng hạnh có nghĩa lợi này 

Chính là chư Phật đã tuyên nói 

Như trên đã nói nghĩa tương ưng 

Đây là Phật tử hạnh to lớn 

Phát sinh đại tâm như vậy rồi 

Lại phát tâm thanh tịnh chắc chắn 

Thân cận hầu hạ A-xà-lê 

Cung phụng trà nưỚỐc làIn các VIỆC. 
Này Xá-lợi Tử! Đây là phát tâm thứ chín của Bồ-tát. 
Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Mười là, Bồ-tát phát tâm như vầy: 
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Thương thay! Tất cả chúng sinh trong thế gian không thể điều phục 
tâm ý như lý, trái nghịch với lời dạy của A-xà-lê, những người này 
sẽ không được Thánh tài của A-xà-lê. Những gì gọi là thánh tài của 
A-xà-lê? Đó là tín tài, giới tài, văn tài, xả tài, tuệ tài, tàm tài, quý 
tài. Bảy pháp này là Thánh tài của A-xà-lê. Do không được thánh tài 
như vậy, cho nên phải chịu nghèo cùng bức bách tâm ý. Người trí 
nên khéo điều phục tâm, tùy thuận với lời dạy của A-xà-lê tập hạnh 
bố thí, làm các việc thiện. Vì sao? Vì nếu có khả năng điều phục 
tâm, tùy thuận lời dạy, tu hạnh bố thí, người này liền được Thánh tài 
của A-xà-lê. Sao gọi là Thánh tài của A-xà-lê? Đó là chánh pháp 
Bồ-tát tạng, nhiếp hết tất cả pháp khéo điều phục của Bồ-tát. Biết 
như vậy rồi siêng năng tu tập chánh pháp Bồ-tát tạng, tuyên nói 
rộng rãi cho mọi người. Nếu ai có khả năng an trụ Bồ-tát tạng thì 
đoạn trừ được nghèo khổ rốt ráo, hướng đến Chánh đẳng Chánh 
giác. Phát tâm như vậy rồi thì có khả năng tùy thuận của A-xà-lê, 
hành bố thí, nhàm chán thân không chân thật này, mong cầu thân 
chắc chắn chân thật, thân cận hầu hạ A-xà-lê, cho đến dâng trà 
nước. 
Này Xá-lợi Tử! Đây là phát tâm thứ mười của Bồ-tát. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 

bằng kệ rằng: 

Tất cả chúng sinh khó điều phục 

Trong lòng dối trá lại hiếm ác 

Trái với lời dạy của Tôn sư 

Không thể kham nhận và nhẫn nhục 

Biết được khó điều phục này rồi 

Phải nên tày thuận lời thầy dạ y 

Đem lời chỉ dạy để tuyên dương 

Liền được Thánh tài của Như Lai 

Đó là tín tài và giới tài 

Văn tài, xả tài cũng như vậy 

Trong đó tối thắng là tuệ tài 

Tàm quý Thánh tài là bẩy pháp 

Biết rõ Thánh tài như vậy rồi 
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Bẩy thứ phục tàng dùng không hết 
Nếu như không biết rõ như vậy 

Thì đó không phải là pháp khí 

Nếu chúng sinh này là pháp khí 

Thì được đầy đủ pháp chư Phật 
Không dối, khéo điều phục xưng dương 
S/êng năng tĩnh tấn tu thí hạnh 

Dục tâm tôn trọng pháp vi diệu 

Vứt bỏ thân mạng không khó gì 

Tu Bồ-đề Phật thành pháp khí 

Biết rồi tu trì không gián đoạn 

Pháp giới bình đẳng không sai biệt 
Phật Điều Ngự Tôn đã tuyên nói 
Môn chánh pháp Bồ-tất tạng này 

Hay khéo an trụ trong Bồ-đề 

Như trên đã nói pháp rộng lớn 

Đó là chân thật tài chư Phật 

Vì tất cẳỉ pháp là vô ngã 

Không tướng, cũng lại không không tướng 
Không có thọ mạng, không tác giả 
Cũng không hý luận, không hàm tàng 
Đối với tự tánh tất cỉ pháp 

Không sinh, không tướng vốn như vậy 
Các pháp không thành cũng không hoại 
Quán kỹ các pháp vốn không tướng 
Người khéo điều phục vâng lời dạy 
Tùy theo lời dạ y khéo tu tập 

Nếu được thấy Phật trí tự nhiên 

Tùy tự cảnh vào cửa giải thoát 

Như là tín tài và giới tài 

Văn, xả, tàm quý, tuệ bẩy tài 

Thánh tài vô thượng bấu như vậy 
Đầy đủ bẩy pháp dùng không hết 
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Nshe pháp tạng ấy rộng bố thí 
Khéo điều tâm ý đều tùy thuận 
Luôn luôn thân cận các bạn lành 

Và thường tu tập các thiện hạnh 
Tôn trọng đại Bồ-đề vô thượng 
Szêng hành các pháp cũng như vậy 
Phát sinh tâm thù thắng như vậy 
Như khát nhớ nước không biết mệt 
Nước sạch chứa đầy trong bình sạch 
Tâm rộng lớn ham thích hiến dâng. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là phát tâm thứ mười của Bồ-tát. Do phát 
tâm rồi cho nên siêng năng tu tập chánh pháp Bồ-tát tạng, thân cận 
phụng thờ A-xà-lê, làm các việc cần làm cho đến hầu hạ trà nước. 
Nhờ sức thiện căn tối thắng này, cho nên người tu tập hạnh Bồ-tát 
đạt được bốn pháp: 

1. Như A-xà-lê đã dạy, mau chóng đạt được tất cả thiện pháp. 

2. Vâng lời dạy của A-xà-lê. 

3. Tu hành mau chóng được thành tựu. 

4. Tu hành nhân chánh pháp đầy đủ. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Người tu hạnh Bồ-tát sinh vào nhân 
gian, đạt được bốn pháp: 

1. Dạy dỗ nhiều người, tất cả thiện pháp tùy theo khả năng mà 
an trụ. 

2.Ở trong núi sâu, được nhiều người hoan hỷ. 

3. Vì tâm rộng lớn cho nên cả ngày lẫn đêm được nhiều người 
đến. 

4. Không có chỗ sinh ra, đến khi mạng chung được sinh lên cõi 
trỜI. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Người tu hạnh Bồ-tát sinh lên cõi trời 
đạt được bốn pháp: 

1. Được Thiên chúng dâng cúng tòa tối thượng. 

2. Mọi chỗ đi đến được Thiên chúng chiêm ngưỡng tướng đẹp 
vi điệu. 
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3. Tùy theo lời nói ra mọi người đều lãnh thọ rõ ràng. 

4. Chỉ đến chỗ chúa trời Đế Thích thưa hỏi những điều nghị, 
chứ không đến chỗ của các trời khác, được thọ dụng cung điện ở 
trong cõi trời. 

Này Xá-lợi Tử! Người tu hạnh Bồ-tát sinh lên cõi trời được bốn 
pháp như vậy, nếu sinh vào cõi người được vô lượng trăm ngàn pháp 
môn. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Được tòa tố! thắng trong cõi trời 

Lại được Thiên chúng luôn cung kính 
Tất cả Thiên chúng đều chiêm ngưỡng 
Thường nohe nói thiện pháp như vậy 
Tất cả việc làm đều là trí 

Hỏi pháp Đế Thích tâm không tiếc 
Được cung điện thù thắng ở cõi trời 
Diệt ở cối trời sinh cõi người 

Lại được sinh vào chỗ tối thắng 

Làm Chuyển luân vương nhiếp bốn châu 
Sau khi chết rồi sinh trở lại 

Ở trên cõi trời hưởng vui sướng 

Cõi trời không có các khổ não 

Tôn trọng Tôn sư ø1eo nhân nà y 

Bốn môn thù thắng vĩ điệu này 

Thường được việc rộng lớn như vậy 

Do tâm không khởi lên chấp trước 

Tôn trọng Tôn sư khéo tu tập 

Với tâm thanh tịnh dâng trà nước 

Ham thích tôn trọng thường không chấn 
Thường được các hàng trời, người, rồng 
Tôn trọng cung kính và cúng dường 
Khi được sinh lên cõi trời kĩa 

Cũng lại được bốn thứ pháp ấy 
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Tại sao gọi là bốn thứ pháp? 
Biết rõ những nghiệp trước đã làm 
Tích tập hạnh thiện và nhân thiện 
Việc làm hiện tại thường không øiẳm 
Lại nữa vì do thiện pháp này 
Cho nên biết rõ chỗ sinh diệt 
Hiện sinh không động cũng biết rõ 
Thế nên biết rõ các pháp hành 
Tuyên nói rộng rãi cho chư thiên 
Y pháp hiển bày và dạy dỗ 
Rộng làm lợi ích hạnh thù thắng 
Rồi sau diệt độ từ cối trời. 
Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Người tu hạnh Bồổ-tát được bốn pháp: 
1. Sau khi diệt độ từ cõi trời rồi, sinh vào nhân gian, cùng cấm 
giới, cùng phần sinh. 
2. Sinh vào cõi người rồi, hiện tại được năm loại Bi pháp: 
a) Hiện tại được sinh trong thiện pháp. 
b) Hiện tại đây đủ tướng oai nghỉ. 
c) Hiện tại được đây đủ tịnh giới. 
d) Hiện tại quyến thuộc đông nhiều. 
e) Hiện tại khởi tâm Từ quán đối với chúng sinh. 
3+4, 0 
Lại nữa, sẽ được năm pháp không phá hoại: 
1. Thiện hữu tri thức thường không phá hoại. 
2. Thân lâu hoại. 
3. Thọ dụng giàu có sung sướng, nhưng không phá hoại. 
4. Phát tâm Bồ-để chắc chắn không thể phá hoại. 
5. Đối với lúc đói khát liền được pháp lạc sung túc no đủ. 
Lại nữa, sẽ được năm pháp hy hữu: 


Trong văn này nêu lên bốn pháp, nhưng chỉ có pháp một và hai, còn pháp ba 
và bốn nguyên bản Phạm không có. 
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1. Đem bình không để nơi một chỗ, tự nhiên có đầy nước thanh 
tịnh, trong nước đó lại chứa đầy các loại trân báu vi diệu. 

2. Lúc khát cần đến nước thì tự nhiên có nước tám công đức 
hiện ra trước. 

3. Thân lìa các nạn nhiệt não như độc, đao, lửa, nước, ẩm phục 
Oai quan, ăn nuốt sợ hãi. 

4. Hoặc gặp lúc đao binh, kiếp tật dịch, kiếp đói khát, kiếp hỏa 
tai, kiếp thủy tai, kiếp phong tai, kiếp nghèo thiếu, kiếp nóng bức, 
nạn Dạ-xoa, hiện sinh trong cõi Diêm-phù-để, liền được sinh lên cõi 
trời thọ mọi sự sung sướng khoái lạc, hưởng thọ vui vi diệu như Kim 
cang du hý. Đây là pháp hy hữu. 

5, Người tu hạnh Bồổ-tát, nhờ căn lành này nên la mọi 
chướng nạn trong hiện tại; hiện tại không đọa đường ác, ác tác 
không thể nhiễu loạn động tâm, mau chóng được xuất ly. 

Năm pháp hy hữu như vậy, người tu hạnh Bồ-tát, nhờ sức thiện 
căn đó cho nên đều được viên mãn. 


n 


Ê Đoạn này theo bản Hán thuộc đầu quyển 21, nay đưa vào cuối quyển 20 để 
đoạn văn được rõ hơn. 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 2I 


Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 4) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nhờ sức thiện căn này cho nên được 
bốn pháp không ha Đẳng dẫn (thiền định): 

1. Bồ-tát đồng thấy điều đó, khởi tâm đại Bi đối với các chúng 
sinh khổ não. 

2. Quyến thuộc nam nữ đều sinh tâm tôn trọng mến mộ. 

3. Tướng già ập đến, càng thêm suy yếu, nhưng nhờ sức thiện 
căn này làm cho sức lực càng tăng. 

4. Được tài lợi trăm lần, càng tăng thêm từ một cho đến gấp ba 


Lại nữa, được ba pháp không tổn hại: 

1. Tham không tổn hại. 

2. Sân không tổn hại. 

3. Si không tổn hại. 

Lại nữa, được bốn pháp an lạc: 

1. Lớn lên la các bệnh khổ não. 

2. Thân thể không khô gây. 

3. Thọ dụng được đầy đủ. 

4. Không bị nạn vua, nạn giặc cướp và các nạn khác đến bức 
bách. 

Lại nữa, được bốn pháp tôn trọng: 

I. Làm Chuyển luân vương thống lãnh bốn đại châu, đem 
chánh pháp cai trị hóa độ, đầy đủ bảy báu. Bảy báu là xe báu, voi 
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báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, chủ tạng thần báu, chủ binh thần 
báu, được ngàn người con vây quanh, người nào cũng đều dũng 
mãnh mạnh mẽ, đầy đủ vô úy, sắc tướng tối thượng, có khả năng 
nhiếp phục quân địch; mọi việc làm và hành động của chúng sinh 
trong bốn đại châu đều thuận vương hóa; tể tướng đại thần và các 
tiểu vương cho đến quốc thành dân thứ đều tôn trọng tin theo. 

2. Không bị chìm đắm trong bảy thứ dục lạc. Năm dục là mắt 
thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân giác xúc, 
thọ năm cảnh này nhưng không đắm trước, phát tâm tinh tấn, hâm 
mộ xuất gia, mau chóng đạt được năm thứ thần thông, được nhân và 
phi nhân tôn trọng. 

3. Dù sinh ra nơi nào, tất cả đều tối thắng, trí tối thắng, tuệ tối 
thắng, năm thần thông tối thắng. Những kết quả như vậy đều là do 
đời quá khứ đã tu tập các thiện hạnh, đầy đủ danh tiếng, được vương 
vị Chuyển luân vương tối thượng, được tỂ tướng, quan lại, quốc 
thành, dân chúng tôn trọng. 

4. Cho đến chứng quả Chánh đẳng Chánh giác Tối tôn Tối 
thượng, tối thắng hơn tất cả các hàng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn- 
thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi 
nhân, đại chúng... Tu tập giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri 
kiến, trong các pháp này cũng đều được tối thắng. Lại còn có khả 
năng thành tựu pháp tối thắng giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát 
tri kiến. 

Bốn pháp tôn trọng này là do tôn trọng phụng thờ A-xà-lê, sư 
trưởng, làm các việc cần làm, hầu hạ trà nước, tích tập vô lượng 
công đức, đem pháp nhiếp thọ để thành tựu pháp lợi ích, hoặc đến, 
hoặc đi, như trên đã nói, không sinh trái nghịch. 

Lại nữa, nhờ căn lành này nên được bốn pháp duyên đầy đủ: 

1. Đầy đủ duyên làm vua, đầy đủ duyên làm vua tức là đây đủ 
duyên làm tiên. 

2. Vứt bỏ dục lạc, phát sinh lòng tin thanh tịnh, ham thích xuất 
gia, đây tức là pháp duyên đầy đủ. 

3. Người tu hạnh Bồ-tát, sinh ra nơi nào, hoặc sinh nơi này, 
hoặc sinh nơi khác và sinh bất cứ nơi nào cũng đều được túc mạng trí 
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thông, không xả bỏ tâm đại Bồ-đề, đây tức là đầy đủ niệm duyên. 

4. Cho đến chứng quả Chánh đẳng Chánh giác, được bốn chúng 
vây quanh tôn trọng, cung kính tin theo cho đến tất cả Trời, Rồng, 
Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu-la-già, 
Nhân phi nhân... thường vây quanh tôn trọng cung kính. 

Lại nữa, người tu hạnh Bồ-tát, ở chỗ của A-xà-lê, cho đến ghi 
nhận từ một cho đến bốn câu kệ, phẩi vâng lời A-xà-lê chỉ dạy, bảo 
đến là đến, bảo đi là đi, điều này là thiện căn, điều này không thiện 
căn, việc này có tội, việc này không có tội, người này nên thân cận, 
người này không nên thân cận, nếu làm việc này thì không có nghĩa 
lợi, sinh các nẻo khổ, nếu làm việc này thì được lợi ích an lạc. Như 
lời đã dạy không nên làm điều bất thiện, nên làm thiện pháp không 
có các chướng ngại, cũng không có trái nghịch. Nhờ thiện này nên 
được đầy đủ bốn pháp thù thắng: 

1. Tịnh giới thù thắng. 

2. Thân tướng thù thắng. 

3. Thân tướng đầy đủ. 

4. Được đại tuệ căn, được tuệ nhanh chóng, tuệ mạnh mẽ lanh 
lợi, tuệ rất nhanh chóng, tuệ thậm thâm, tuệ khéo lựa chọn, khi thân 
hoại mạng chung được sinh lên cõi trời. 

Lại nữa, được bốn pháp không thể thấy: 

1. Được bí mật nội tạng. 

2. Nhờ thiện căn này cho nên cha mẹ và các bậc tri thức, cho 
đến Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na- 
la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân v.v... với tâm thanh tịnh nhưng đều 
không thể quán thấy đảnh tướng của người tu hạnh Bồ-tát. 

3. Nhờ sức thiện căn này, cho nên tùy theo các việc làm, cha 
mẹ, Thiện tri thức, cho đến Nhân phi nhân dùng tâm thanh tịnh hoặc 
tâm không thanh tịnh đều không quán thấy được mặt và hai chân của 
người tu hạnh Bồổ-tát. Vì sao? Vì họ không đủ sức để quán tướng hy 
hữu của Bồ-tát, đầy đủ tướng sĩ phu, lời nói sĩ phu. 

4. Người tu hạnh Bồ-tát, do đầy đủ sức thiện căn, cho nên khi 
Bồ-tát sinh ra không nhờ người đỡ bổng nhưng vẫn đứng vững trên 
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đất, nhìn khắp bốn phương, được trí tối thắng. Vì sao? Vì đời trước 
Bồ-tát đã trải qua sự tu hành không dối trá, đa văn Thánh đạo, được 
nhãn căn không siểm khúc, nhãn cảnh không siểm khúc cho đến 
nhìn khắp tam thiên đại thiên thế giới không có chướng ngại, Thiên 
nhãn thanh tịnh hơn hẳn mắt thường. Bồ-tát đã được đại trí nhanh 
chóng, do đầy đủ đại trí cho nên đối với tâm yêu thích của chúng 
sinh, Bồổ-tát đều biết rõ. Vì sao? Vì Bồổ-tát đã từng làm các việc 
thiện, cho nên có thể nhiếp thọ tất cả tâm, tôn trọng cũng như tưởng 
thuốc Thánh vi diệu, tưởng các trân báu, tưởng rất khó được. Như đã 
nói đường thiện, các chúng sinh tưởng, chánh pháp xuất hiện, phải 
khéo lắng nghe và giữ gìn. 

Thế nên Bồ-tát đạt được trí thiện quyết trạch như vậy, do đầy 
đủ trí quyết trạch cho nên Bồ-tát cùng với các chúng sinh đồng tịnh 
giới, cho đến đồng với văn, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến; 
đồng với giới hòa hợp, cho đến đồng với giới, văn, định, tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiến hòa hợp; đồng với giới không lay động của 
tất cả chúng sinh, cho đến đồng với văn, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến không động. Vì đồng với giới không động của tất cả 
chúng sinh, cho nên giới không động của tất cả chúng sinh tăng 
trưởng cũng lại đồng nhau, cho đến đồng nhau với văn, định, tuệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiến không động tăng trưởng; đồng nhau với 
oai nghi đạo hạnh, tu hành tinh tấn của tất cả chúng sinh, tức là tất 
cả chúng sinh cùng nhau tìm cầu, nhưng giới, văn, định, tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiến, hòa hợp của tất cả chúng sinh, giới... không 
động của tất cả chúng sinh, giới... không động tăng trưởng của tất cả 
chúng sinh, oai nghi đạo hạnh tu hành tinh tấn của tất cả chúng sinh 
nhiếp hết tất cả phước uẩn đối với nhất thiết xứ tìm cầu bình đẳng, 
bình đẳng cũng không thể thấy bình đẳng. 

Lại nữa, đối với tất cả căn bản cùng cực tất cả chúng sinh cùng 
nhau tìm cầu chỗ có ngã tướng bình đẳng, bình đẳng cũng không có 
thể thấy bình đẳng. Do vậy, người tu hạnh bình đẳng trong khoảng 
sát-na mau chóng được tất cả nghiệp báo, thành tựu trí sinh, trong 
khoảng khẩy móng tay biết rõ ngàn thứ tâm hạnh của tất cả chúng 
sinh. Như vậy tất cả tìm cầu ngã tướng đều bình đẳng, bình đẳng 
cũng không thể thấy bình đẳng, trụ ở chỗ tối thượng biết rõ ngã 
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không. Thế nên Bồ-tát như sư tử, như đại long, vừa mới sinh ra bước 
đi bẩy bước, phát khởi Bồ-để tràng, quả báo thù thắng, nhất tâm 
thanh tịnh, đứng ngay ngắn rồi nói lời như vầy: “Ta là bậc tối thắng 
tối thượng trong hàng trời người, ta có khả năng nói về sự sinh, già 
bệnh, chết khổ não bức bách của chúng sinh.” 

Này Xá-lợi Tử! Về sau hoặc các Bồ-tát, hoặc các Đức Như Lai, 
ở trong tam thiên đại thiên thế giới, nói ra âm thanh vi diệu thanh 
tịnh, chỉ bày tất cả. Lúc đó, đại địa chấn động, đều sinh kinh sợ, lông 
trên thân dựng đứng, âm nhạc của chư Thiên tự nhiên trổi lên liên 
tục, nhưng chỗ của Bồ-tát đứng, Bồ-tát đi thảy đều chấn động, phát 
ra ánh sáng, màu sắc thân tướng vi diệu. Bồổ-tát vẫn an nhiên không 
lay động, tại nơi ấy tất cả đều nhìn thấy, cho đến chứng quả Chánh 
đẳng Chánh giác, tất cả chúng sinh đều không thể thấy. Đây là pháp 
không thể thấy thứ tư. 

Bốn pháp không thể thấy như vậy đều do đời trước Bồ-tát lắng 
nghe lời chỉ dạy của A-xà-lê, hoặc đến hoặc đi, làm những việc cần 
làm. Nhờ sức thiện căn đó cho nên đạt được bốn pháp mau chóng 
của Như Lai: 

1. Tùy thuận lắng nghe ghi nhận lời không hư dối tuyên nói 
chánh pháp của Như Lai. 

2. Nhờ sức thiện căn Phật tự tuyên nói: “Lành thay, Bí-sô đã 
đến!”, tức thời râu tóc liễn rụng, thân mặc ca-sa, tay cầm bình bát, 
thành tướng Bí-sô. 

3. Nhờ sức thiện căn, Như Lai ở trong ba thời biết rõ tâm ý của 
tất cả chúng sinh. 

4. Ý khởi thiện giải phương dược thù thắng vi diệu, diệt sạch 
bệnh khổ cho tất cả chúng sinh. 

Lại nữa, nhờ sức thiện căn cho nên đạt được bốn pháp không 
lỗi lầm. Nếu có người cho rằng Như Lai bị bốn nạn lửa, gió, đao, 
độc, thì điều này là không thể có. 

Lại nữa, đạt được bốn phá p không lỗi lầm: 

1. Nếu có người cho rằng Như Lai có thể khiến chúng sinh vô 
văn nghe chánh pháp, chúng sinh ngu si thọ pháp cú thì điều này 
không thể có. 
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2. Người không trụ tâm Đẳng dẫn, Như Lai khiến nhất niệm 
phát tâm, điều này không thể có. 

3. Như Lai thường trụ tâm Đẳng dẫn, nếu nói rằng Như Lai 
không có hạnh Từ, Bi, Hỷ, Xả thì không thể có. 

4. Nếu có người cho rằng Như Lai nhiếp hết thân sắc tướng của 
tất cả chúng sinh, điều đó không thể có. 

Lại nữa, đạt được năm pháp thù thắng vô lượng của Như Lai: 

1. Như Lai giới văn vô lượng. 

2. Định vô lượng. 

3. Tuệ vô lượng. 

4. Giải thoát vô lượng. 

5. Giải thoát tri kiến vô lượng. 

Lại nữa, đạt được bốn pháp trí nguyện: 

1. Được tri kiến tùy chuyển không đắm trước không chướng 
ngại của chư Phật quá khứ. 

2. Được tri kiến tùy chuyển không đắm trước không chướng 
ngại của chư Phật vị lai. 

3. Được tri kiến tùy chuyển không đắm trước, không chướng 
ngại của chư Phật hiện tại. 

4. Thành tựu môn chẳng thể nghĩ bàn này nên đầy đủ trí Chánh 
đẳng Chánh giác bình đẳng ba đời. Nhưng trí Chánh đẳng Chánh 
giác ấy không lệ thuộc vào người khác. Nhờ trí chẳng thể nghĩ bàn 
này nên Như Lai biết rõ các pháp. Nếu đầy đủ trí chẳng thể nghĩ bàn 
như vậ y thì có thể biết rõ tất cả việc mưa gió ở thế gian. 

Thế gian có gió tên là Thuận thứ, thổi chúng sinh thế gian, gió 
này thổi cuộn cao đến ba câu-lô-xá, quay tròn trên hư không. 

Lại nữa, có gió tên là Như vân thổi thế gian, gió này thổi cuộn 
cao đến năm câu-lô-xá quay tròn trên hư không. 

Lại nữa, có gió tên là S¡ minh, thổi ập thế gian, gió này thổi 
cuộn cao đến mười du-thiện-na, quay tròn trên hư không. 

Lại nữa, có gió tên là Hư không tướng, thổi ập thế gian, gió 
này thổi cuộn cao đến ba mươi du-thiện-na, quay tròn trên hư không. 

Lại nữa, có gió tên là Như Lai thổi ập thế gian, gió này thổi 
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cuộn cao đến bốn mươi du-thiện-na, quay tròn trên hư không. 

Này Xá-lợi Tử! Trí tuệ sở nhiếp của Như Lai, Ứng Cúng Chánh 
Đẳng Chánh Giác có thể biết rõ sáu mươi tám ngàn câu-chi sự tướng 
của gió xoáy. Phương Tây có gió tên là Châu quảng, thổi ập vào thế 
gian, gió này thổi quật cao đến sáu mươi tám ngàn du-thiện-na, rồi 
dừng lại ở đại địa thủy luân, từ thủy luân thổi lên cao đến sáu mươi 
tám ngàn du-thiện-na. 

Này Xá-lợi Tử! Như trước đã nói quá hơn sự tính đếm trong 
tam thiên đại thiên thế giới, Đức Đại Uẩn Như Lai Chánh Đẳng 
Chánh Giác hiện tại nói pháp giáo hóa chúng sinh. Tuổi thọ của Đức 
Phật ấy đến ba mươi câu-chi năm, có ba mươi câu-chi na-do-đa 
chúng đại Thanh văn, đều là A-la-hán, đã hết các lậu, không còn 
phiển não, cho đến tâm được tự tại, đến bờ giác ngộ. Có trăm câu- 
chi chúng Đại Bồ-tát đều đã trụ Bổ-tát tạng hiểu nghĩa quyết định, 
tuyên nói pháp hải đa văn thậm thâm, khéo tu hạnh thù thắng 
Không, Vô tướng, Vô nguyện. Đức Phật ấy trụ thế một ngàn năm rồi 
nhập Niết-bàn. Sau khi Đức Phật ấy nhập Niết-bàn, chánh pháp tổn 
tại ở thế gian trải qua trăm ngàn năm, sau đó Xá-lợi của Như Lai ấy 
được lưu bố rộng rãi. Như ta hiện nay, sau khi Niết-bàn Xá-lợi lưu bố 
cũng lại như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Thánh trí vô ngại của Như Lai tối thượng vô 
lượng, trí của Như Lai thổi vào Mạn-noa-la rộng lớn đầy đủ, các cõi 
Phật cũng đều đầy đủ. 

Này Xá-lợi Tử! Phương trên có thế giới hiện nay không có 
Phật ra đời, cõi đó có ngàn chúng Duyên giác, hiện tại giáo hóa 
chúng sinh, đối với các chúng sinh ấy gieo trồng căn lành, dùng trí 
nhiếp hóa. 

Này Xá-lợi Tử! Trí nhiếp hóa của Như Lai không những biết 
phương trên hằng hà sa số Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh 
Giác hiện đang nói pháp, mười phương vô lượng không thể tính đếm, 
không thể nghĩ bàn, không thể so sánh, mà Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác hiện tại nói pháp thảy đều biết rõ. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Đức Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Người tu hạnh Bồ-tát trồng bao nhiêu căn 
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lành thì mới có thể đầy đủ trí không chướng ngại của Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác? 

Đức Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử! Người tu hạnh Bồ-tát nếu có thể điều phục 
tâm, khởi ý tưởng tôn trọng, từ nơi pháp phát sinh tưởng Thánh dược 
vi diệu, tưởng đại trân báu, tưởng rất khó được, tưởng thiện căn thù 
thắng, tưởng như điều đã dạy, tưởng rất tôn trọng, tưởng nhiếp thọ 
chánh pháp, phải nên siêng năng tinh tấn dũng mãnh như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Trí Như Lai rộng lớn tối thượng, trí không đoạn 
tối thượng tối thắng, vô lượng vô số không thể nghĩ bàn, không thể 
so sánh, không thể nói; trong khoảng khẩy móng tay tất cả mười 
phương hằng hà sa số các cõi Phật, hoặc tới hoặc lui, hoặc đi hoặc 
đứng đều được giải thoát. 

Này Xá-lợi Tử! Ta đã giải thoát từ văn trì cho nên mau chóng 
được giải thoát, mau chóng giải thoát gọi là thiện giải thoát. Sao gọi 
là giải thoát? Nghĩa là giải thoát tất cả khổ. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu người nào nghe lời này khởi tâm tôn 
trọng, trong khoảng thời gian nghe đó liễn phát tâm tin thanh tịnh, 
nếu như nghe sở trụ thì không bao giờ xa lìa chánh pháp của chư 
Phật, tùy theo các tướng nào, danh, cú, văn, nghĩa đều có thể thọ trì 
các chánh pháp ấy. Nhờ sức thiện căn thù thắng này cho nên được 
bốn pháp tuệ thù thắng: 

1. Được đại tuệ. 

2. Nhờ tuệ thù thắng này cho nên được thấy Đức Phật thân cận 
nhiếp thọ. 

3. Nhờ tuệ thù thắng này cho nên phát lòng tin thanh tịnh xuất 
gia. 

4. Nhờ tuệ thù thắng này cho nên chứng quả Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Đây là bốn pháp tuệ thù thắng. 

Lại nữa, được bốn pháp không chướng ngại: 

1. Được sinh trong loài người không bị chướng ngại. 

2. Gặp Phật ra đời thân cận tín phụng không bị chướng ngại. 
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3. Phát lòng tin thanh tịnh xuất gia không bị chướng ngại. 

4. Thành Chánh đẳng Chánh giác không chướng ngại. 

Đây là bốn pháp không chướng ngại. 

Lại nữa, được bốn Thánh pháp phần: 

1. Được làm Chuyển luân vương đầy đủ kim luân thù thắng. 

2. Được làm Phạm vương thống lãnh Phạm thế. 

3. Được làm chủ trời Đế Thích. 

4. Được chứng quả Chánh đẳng Chánh giác, được cảnh giới 
thần thông liễu tri đầy đủ, được mắt chân thật trong hàng trời, người. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 22 


Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 5) 


Khi ấy, Đức Thế Tôn nói nghĩa này rồi, lại dạy thêm cho các 

Đại Bồ-tát bằng kệ rằng: 
Nên quán thế gian hay cứu hộ 
Tất cả hữu tình nhân tố! thắng 
Các trí vô biên đều biết rõ 
Đạt được Niết-bàn vui vô lượng 
Đến đi thù thắng được diệu quả 
Đoạn hẳn các nhân khổ thế gian 
Khéo hay điều phục sinh cối trời 
Sát-na xa la các đường ác 
Ta nay chóng được thấy chư Phật 
Xa lìa tất cả nhân khổ nạn 
Phục tạng thế gian không giới hạn 
Tùy ý tự tại đều đạt được 
Tất cả tiền tài và trần bấu 
Tùy niệm hiện ra ở thế gian 
Nước tám công đức cũng như vậy 
Sông, suối, ao, hồ đều lặng yên 
Tránh khỏi tất cả nhân xấu xa 
Tất cả không sinh các khổ não 
Đui điếc bệnh ghẻ các nhân duyên 
Người nghèo điều phục được diệu quả 
Tất cả hoạn nạn ở thế gian 


SỐ 316 ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP KINH, quyển 22 341 


Chúng sinh toàn diện hay khuyết tật 
Lưng gù chân quẹo thân hình xấu 
Các nhiễm trước thẩy đều giảm mất 
Xa lìa tất cả tướng dị loại 

Nên được quả tối thắng tố! thượng 
Diện mạo tròn đầy và đẹp đế 
Người khéo điều phục được quả tốt 
Sắc tướng đoan nghiêm danh tiếng lớn 
Chư Thiên đều đến xin cúng dường 
Tám bộ đều sinh tâm cung kính 

Tất cả hữu tình cũng như vậy. 

Lại nữa, người khéo điều phục được quả lợi này, trừ diệt tất 
cả các đường ác rồi sau đó được sinh lên các cõi trời, mau chóng 
thành tựu quả đại Bồ-đề. Người khéo điều phục được quả lợi này, 
hiểu rõ tâm của tất cả hữu tình, có thể thông đạt các hành nghiệp 
của hữu tình, bước đi bảy bước rồi, ở giữa thế gian cất tiếng nói 
lớn, trong các thức đạt được đại trí tuệ giải thoát tối thắng đều được 
thành tựu trí tuệ tối thượng, cùng với các hữu tình thảy đều biết rõ, 
đối với trí tuệ có thể an lập trí tuệ tối thắng thấy đều thanh tịnh, ở 
chỗ chư Phật đều thành tựu, đối với thể tánh trí tuệ hiểu rõ, đối với 
tự tha thẩy đều thành tựu. Nếu các hữu tình đầy đủ năng lực trí tuệ, 
thì đối với các tác dụng thảẩy đều thành tựu, có thể tuyên nói nghĩa 
như vậy. Hữu tình thiểu dục đều không có nguyện lực, hữu tình 
nhiều tham đều bị si mê chấp trước, nhân duyên tội nghiệp càng 
ngày càng tăng, tích tập ác nghiệp vô lượng vô biên, đối với chánh 
pháp không thể tín thọ. Nếu có hữu tình ít dục, không sinh tôn 
trọng chánh pháp, đối với các hữu tình không sinh cung kính, nổi 
tướng sân giận, sinh tâm nhiễm trước, tự cho mình đắc quả A-la- 
hán, mỗi tướng suy, già, bệnh các khổ não lớn ở thế gian đều tích 
tập trong thân. Người ấy bị quả báo như vậy rồi, tất cả các tướng bất 
thiện, luống dối thọ nhận các món cúng dường như đồ ăn thức uống 
tạo nghiệp bất thiện, sẽ đọa vào địa ngục, đến lúc đó không thể trì 
giới hạnh thanh tịnh, thì có đâu đến chứng quả A-la-hán. Nếu sinh 
lòng tin hiểu, tạo dựng các tháp miếu, phát tâm cung kính, được sinh 
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vào chỗ thiện, tu trì tịnh giới hành các thiện nghiệp. 

Này Xá-lợi Tử! Các Đại Bồ-tát cầu chánh pháp tạng Đại thừa, 
nên thân cận các bậc mô phạm thì thường được vô lượng thiện pháp, 
tán thán công đức như vậy, như vậy, đều được các quả báo thiện. 
Sau đó công đức càng tăng thêm vô lượng vô biên không thể nghĩ 
bàn, không thể so lường không thể tính đếm, thành tựu như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát an trụ tạng Bồ-tát khéo điều phục 
thanh tịnh, giới hạnh viên mãn và được thành tựu các hạnh Bồ-tát. 

Sao gọi giới hạnh thanh tịnh đều được viên mãn? 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát có mười tướng hạnh: 

1. Tất cả hữu tình ở chỗ Bổ-tát không sinh nhiễu hại. 

2. Bồ-tát ở chỗ hữu tình có của cải châu báu không sinh tham 
trước. 

3. Bồ-tát xa lìa tất cả quyến thuộc của hữu tình. 

4. Bồ-tát không sinh dối gạt khinh khi hữu tình. 

5. Bồ-tát đối với các hữu tình và quyến thuộc của mình không 
khởi ly gián và nói các lời ác. 

6. Trong vô lượng kiếp, Bồ-tát luôn dùng lời nhu nhuyến hóa 
độ lợi ích hữu tình. 

7. Bồ-tát không nói lời thêu đệt đối với các hữu tình. 

8. Bồ-tát không sinh tham ái đối với các hữu tình có đời sống 
vật chất đây đủ. 

9. Bồ-tát không sinh sân nhuế đối với các hữu tình và có thể 
kham nhẫn lời phỉ báng. 

10. Bồ-tát xa lìa tà kiến cũng không quy y các cõi trời. 

Này Xá-lợi Tử! Mười pháp này đều là tướng giới hạnh thanh 
tịnh đầy đủ của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồổ-tát có mười giới hạnh thanh 
tịnh: 

1. Bồ-tát kiên trì giới hạnh không hủy phạm, không bị vô minh 
xâm nhập quấy nhiễu. 

2. Bồ-tát kiên trì giới hạnh dứt các tỳ vết đối với các hiểm nạn 
lại không sinh. 
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3. Bồ-tát kiên trì cấm giới, xa la mọi phiền não tạp nhiễm. 

4. Bồ-tát trì giới hạnh thanh tịnh, không xa lìa bạch pháp. 

5. Bồ-tát trì cấm giới, thường hành bình đẳng, tùy tâm tự tại. 

6. Bồổ-tát kiên trì cấm giới, không sinh hủy báng các người trí, 
nhờ thế càng thêm an ổn. 

7. Bồ-tát kiên trì cấm giới, xa la mọi lỗi lầm. 

8. Bồổ-tát kiên trì cấm giới, mật hộ các căn làm cho nó không 
khởi. 

9. Bồ-tát kiên trì cấm giới, phòng hộ các căn, đầu, giữa, cuối 
đều thành tựu. 

10. Bồ-tát kiên trì cấm giới, luôn trong chánh niệm, nhiếp hết 
tất cả đều viên mãn. 

Này Xá-lợi Tử! Mười pháp này Bồ-tát đều thành tựu. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát lại có mười tướng trì giới 
hạnh: 

1. Bồổ-tát trì cấm giới luôn biết thiểu dục tri túc đối với các thứ 
ăn uống. 

2. Bồ-tát kiên trì cấm giới, đoạn trừ thâm, sân, s1, sinh tâm 
hoan hỷ. 

3. Bồổ-tát kiên trì cấm giới không sinh tham ái đối với thân 
tâm. 

4. Bồ-tát kiên trì cấm giới xa la tất cả người nữ, đi, đứng, nằm, 
ngồi trong đồng hoang. 

5. Bồ-tát kiên trì cấm giới, thực hành hạnh đầu đà, thường 
không quên mất các công đức. 

6. Bồ-tát kiên trì cấm giới, thành tựu các thiện căn tự tại. 

7. Các Bồ-tát kiên trì cấm giới, thường sinh hoan hỷ đối với 
chủng tộc thù thắng, cũng không nhìn thẳng vào các tướng đẹp 
khác. 

8. Bồ-tát kiên trì cấm giới, ngôn hạnh tương ưng, không sinh 
khi dối đối với trời người. 

9. Bồ-tát kiên trì cấm giới, luôn suy xét đối với tự thân, tự 
tâm quyết định, không sinh lỗi lầm, cũng không chê trách lỗi lầm 
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của người khác, mà phải che chở bảo hộ. 

10. Bồ-tát kiên trì cấm giới, dùng tứ nhiếp pháp hóa độ lợi ích 
hữu tình không có xả bỏ. 

Này Xá-lợi Tử! Mười pháp này, Đại Bồ-tát đều viên mãn, giới 
hạnh thanh tịnh. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát lại có mười tướng giới hạnh 
viên mãn thanh tịnh: 

1. Đại Bồ-tát kiên trì cấm giới, đối với tín giải của Đức Phật 
không sinh tâm thoái luI. 

2. Bồ-tát kiên trì cấm giới, thường hay ủng hộ chánh pháp. 

3. Bồ-tát kiên trì cấm giới thường sinh tôn trọng đại chúng. 

4. Bồổ-tát kiên trì cấm giới, hướng đến cầu Bồ-để, chú ý nhu 
hòa, tâm không tạm xả quả vô thượng. 

5. Bô-tát kiên trì cấm giới, thường hay thân cận các bạn tốt, lại 
hay tích tập các công đức thiện căn. 

6. Bồổ-tát kiên trì cấm giới, luôn xa lìa các kẻ ác và xả bỏ các 
pháp bất thiện. 

7. Bồ-tát kiên trì cấm giới, luôn khởi tâm Từ và niềm thương 
xót đối với các hữu tình. 

8. Bồ-tát kiên trì cấm giới, thường khởi bi tâm, cứu các hữu 
tình ra khỏi hiểm nạn. 

9. Bồ-tát kiên trì cấm giới, ham thích chánh pháp như ham thích 
đi du ngoạn vườn cảnh đẹp. 

10. Bồ-tát kiên trì cấm giới, đối với cảnh nghịch thuận, tâm 
luôn xả ly thảy đều bình đẳng. 

Này Xá-lợi Tử! Mười tướng giới hạnh này, Đại Bồ-tát đều có 
khả năng thanh tịnh viên mãn. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát lại có mười tướng hạnh 
thanh tịnh: 

1. Bồ-tát kiên trì cấm giới, đối với thí độ có thể điều phục tất 
cả hữu tình. 

2. Bồ-tát kiên trì cấm giới, thường hành nhẫn nhục đối với tự 
thân và tâm luôn phòng hộ. 
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3. Bồ-tát kiên trì cấm giới, đối với các thiện pháp luôn tinh tấn, 
không lui sụt. 

4. Bồ-tát kiên trì cấm giới, đối với các định tụ thường luôn gia 
hạnh không sinh tán loạn. 

5. Bồ-tát kiên trì cấm giới, thường vui đa văn, đối với tuệ thù 
thắng không biết nhàm chán. 

6. Bồ-tát kiên trì cấm giới, thường cầu chánh pháp Bồ-tát tạng, 
thường tu văn tuệ kiên cố không biếng nhác. 

7. Bồ-tát kiên trì cấm giới, thường hay nghiên cứu truy xét các 
pháp vô thường, chí cầu Bồ-đề không tiếc thân mạng. 

8. Bồ-tát kiên trì cấm giới, thường quán xét thọ mạng như 
mộng, như huyễn, sinh diệt sát-na. 

9. Bồ-tát kiên trì cấm giới, đối với ý nguyện của chính mình và 
các hữu tình, viên mãn thanh tịnh tất cả thiện pháp. 

10. Bổ-tát kiên trì cấm giới, dùng sức trì giới, nguyện đời 
đương lai sinh vào trong hội Phật và các hữu tình đều viên mãn 
thanh tịnh giới hạnh. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát đều có thể viên mãn mười gIỚI 
tướng thanh tịnh như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát viên mãn giới hạnh thanh tịnh như 
vậy, sẽ được các quả thù thắng vi diệu tốt đẹp ở cõi trời và cõi 
người. Bồ-tát tuy biết rõ các sự nghiệp thế gian và ban cho các dục 
vi diệu thế gian, nhưng lại không đắm trước tất cả hữu tình. Khi 
Bồ-tát hành hạnh Từ cùng với các hữu tình hành hạnh từ, thương 
xót lẫn nhau, không làm tổn hại nhau. Khi Bồ-tát thực hành hạnh 
Bồ-tát, tin chánh pháp sâu xa không có hư vọng, lại đối với tất cả 
hữu tình đều sinh tưởng như cha mẹ, lại tùy thuận sinh lòng tin yêu 
đối với tất cả hữu tình, đối với pháp hữu vi niệm niệm sinh tưởng 
vô thường, đối với hạnh hữu vi đều sinh giác ngộ, đối với thân 
mạng của chính mình thường hay xả bổ, đạt được giới hạnh thanh 
tịnh viên mãn. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liền lập lại 
kệ rằng: 


346 BẢO TÍCH - BỘ 4 


Ánh sáng sắc tướng đẹp vô cùng 
Tuyên nói chánh pháp của chư Phật 
Cấm giới thanh tịnh vững hộ trì 
Pháp thân thượng diệu sẽ đạt được 
Xa lìa ngu sĩ các khổ não 

Trăm thứ bệnh hoạn không xâm nhập 
Cấm giới thanh tịnh nguyện hộ trì 
Sẽ được các căn đều trọn vẹn 

Thế lực to lớn không ai bằng 

Oai đức lừng lẫy cũng như vậy 

Trí tuệ lanh lợi hơn thế gian 

Nhiếp phục tất cả các ma chướng 
Dùng sức tuệ ái nhiếp các động 
Cất đứt tất cả lưới nghĩ hoặc 

Trời, rồng, tám bộ đều quy y 

Quốc vương quyến thuộc đều cúng dường 
Hay lìa tất cả các sợ hãi 

An trụ cấm giới không thoái chuyển 
Không đọa vào tất cả đường ác 
Thực hành đại pháp tiếng tăm lớn 
Tất cả hữu tình ham ngủ nghỉ 
Bồ-tát lúc nào cũng cảnh giác 

Lại hay dạo đi khắp bốn phương 

Vì lợi hữu tình cầu thiện pháp 

Thân báu tối thượng và thê thiếp 
Lìa mọi chấp ngã đều hay xả 

Vì cầu đại Bồ-đề vô thượng 

An trú giới thanh tịnh viên Immãn 

Vì muốn cầu chánh pháp vô thượng 
Sinh tâm tôn trọng lời Phật dạy 
Luôn luôn làm thầy trong thế gian 
Cúng dường rộng rãi nơi thấp miếu 
Hay trừ tất cả tâm sân nhuết 
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Đối với việc ác đều nhẫn chịu 
Dùng sức nhẫn nhục để tự an 

Tất cả phỉ báng đều không động 
Đối với ngôn hạnh đều tương ưng 
Lúc nào cũng không có hư VỌng 
Khi ngồi đại Bồ-đề đạo tràng 

Ba ngàn thế giới đều chấn động 
Mong cầu tận cùng các pháp Phật 
Cũng không quy y các Cõi trỜi 

Xả bỏ tâm tà kiến ngoại đạo 
Bồ-đề vô thượng thệ thành tựu 
Tất cả cây gậy và thuốc độc 

Là loại hữu tình hại lẫn nhau 
Bồ-tát cứu hộ hữu tình ấy 

Thế nên gọi là bậc Đại trí 

Ta ở trong câu-chỉ đa kiếp 

Thương nhớ tất cả loài hàm sinh 
Nếu khi thấy chúng chịu khổ não 
Đem thân thay họ không mệt mỏi 
Tất cả hữu tình nhiều dối gạt 

Đến chỗ Bồ-tất muốn xâm đoạt 
Tạo các nghiệp ác trong Diêm-phù 
Chỉ có pháp Phật hay trừ đoạn 
Ban cho tất cả các trần bấu 

Luôn luôn thân cận các bạn lành 
Nếu khi các hữu tình xâm hại 
Nhất định không khởi ý giận dữ 
Tất cả hữu tình thân biên xứ 
Nhưng thường xả bỏ pháp ngu sỉ 
Điệu hạnh chư Phật được viên thành 
Cụ túc thanh tịnh thường không bỏ 
Luôn luôn sống trong pháp chư Phật 
Đối với các pháp đều tùy chuyển 
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Hạnh nguyện Bồ-đề luôn thực hành 
Chứng thành quả chánh giác Bồ-đề 
Tĩnh chứng ba minh pháp cam lồ 
Cũng thường sống trong các giới trấn 
Tất cả pháp tập đều thành tựu 
Được sự cúng dường của trời người 
Vì cầu tất cỉ pháp vô thượng 

Luôn luôn hiểu rõ các sự nghiệp 
Hiểu rõ hữu tình tâm thủ xả 

Kham nhận cúng dường của trời người 
Tuyên nói pháp cam lồ tối thượng 
Luôn luôn thanh tịnh với giới uấn 
Giác ngộ nhân Vô thượng Bồ-đề 
Tất cả ma chướng đều xa lìa 

Đến cây Bồ-đề ngồi yên rồi 

Ví như nhật nguyệt chiếu thế gian 
ĐỦ đại oai đức chiếu rực rỡ 

Ở trong thế gian là tối thượng 

Mắt tuệ tố! thượng xuất thế gian 
Trước hết thành tựu lời vô úy 

Chỉ chánh đạo rồi đều viên thành 
Thí các vô úy cho hữu tình 

Bồ-tát không khởi tâm yêu thích 
Thân mạng tiên của hay xả bỏ 
Không tham lam trân bấu thế gian 
Sẽ chứng quả Bồ-đề vô thượng 
Các chúng không xả đạo Bồ-đề 

Trì giới đầy đủ thường tỉnh tấn 
Luôn luôn an trụ trons chánh pháp 
Xa lhìa tất cả các dối gạt 

Bồ-tất an trụ trong giới uẩn 

Thế gian nếu có người dối gạt 
Nhưng khi đến chỗ của Bồ-tát 
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Nói lời chân thật mà chỉ dạ y 

Hoặc có người thường cầm bình bất 
Nhưng luôn dối sạt không chân thật 
Muốn cúng Bồ-tát nhưng không cúng 
Bồ-tát chánh niệm không lay động. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát viên mãn các giới hạnh 
thanh tịnh như vậy rồi, đối với các pháp hữu vi thế gian không sinh 
nhiễm ái, đối với các hữu tình thường sinh tưởng như cha mẹ, đối với 
năm dục sinh ý tưởng không đắm trước, biết rõ pháp thế gian đều là 
vô tướng, tâm hành bình đẳng không có hiểm ác, hiện tiền thành tựu 
hạnh của Bồ-tát. Vì sao? Vì Đại Bồổ-tát khi thực hành tâm bình đẳng 
không lìa Niết-bàn. Nếu tâm nhiễm ô sinh chấp trước khiến các 
hiểm ác chuyển càng tăng thêm, mắt đắm trước sắc. Bồ-tát biết rõ 
rằng nó là từ tâm thức sinh phiển não hư dối. Vì la tự tánh cho nên 
đều đoạn diệt, đối với các phan duyên sinh ra chấp trước, chẳng phải 
pháp chân thật mà là thiện pháp. Bồ-tát biết nó là hư vọng, từ trong 
tâm khởi sinh ra sự hiểu biết thù thắng, dứt sạch các phiển não, liền 
được giải thoát, thân cũng giải thoát, dứt sạch tham, sân, si. Vì sao? 
Vì dứt sạch các tham này trong sát-na, hoặc riêng có pháp, hoặc 
riêng có pháp tận, thảy đều chân thật. Pháp tham như vậy nên biết 
rõ chân thật, dứt sạch chân thật. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nhưng pháp tham này không phải từ 
trong tâm chân thật khởi lên, mà là biến kế. Người ấy đối với pháp 
hoặc sinh phân biệt cũng không phải chân thật, hoặc đối với chân 
thật biết không phải chân thật, đối với các khổ não thảy đều giải 
thoát. Nếu người nào lìa khổ não thì gọi là chân thật, chân thật ấy 
không có các khổ não, tánh vốn thanh tịnh là nghĩa Niết-bàn, vốn 
không phải là pháp tham. Vì sao? Vì trong Niết-bàn không phải 
tưởng niệm. Nếu dứt sạch tham tức là Niết-bàn. Nếu thấy hết tham 
mà không phải hết tham, thấy Niết-bàn mà không phải Niết-bàn, thì 
đó mới là Niết-bàn chân thật. Vì sao? Vì tham và Niết-bàn tự tánh 
không khác, bản tánh hòa hợp. Người trí đối với pháp này biết tự 
tánh ấy mà câu Niết-bàn. Nếu chẳng phải chân thật thì là hư giả, 
trong cái hư giả ấy tự tánh là không. Sao gọi là không? Vì chấp trước 
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ngã và ngã sở, hoặc chấp ngã tánh là thường, hoặc chấp ngã tánh là 
đoạn, hoặc chấp tất cả các pháp đều không biến đổi, hoặc không 
ngã, nhân và thọ giả, rốt ráo không sinh tham, sân, si. Pháp ấy nếu 
sinh thì nhất định pháp này có. Thế nên lại sinh ra ngã, ngã sở, đối 
với ngã và ngã sở đều khởi tất cả hành nghiệp. 

Này Xá-lợi Tử! Khởi tất cả hành là do bốn hành tích tập: 

1. Thân tích tập hành. 

2. Miệng tích tập hành, vì đối với tâm Từ mà không ra lời thô 
ác, tạo ra hành nghiệp nhiễu não người khác. 

3. Tâm tích tập hành. 

4. Tưởng tích tập hành, vì đối với mình người mà kế chấp tưởng 
niệm, các hữu tình đều bị trói buộc. ° 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát thấy các hữu tình sắc tướng 
như vậy, chấp tưởng như vậy, điên đảo như vậy, không thể cùng tu 
hạnh thù thắng với Bồổ-tát, mà sinh hiểu rõ. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát 
nếu cùng tu hạnh thù thắng với hữu tình, sợ rằng họ bị tổn giảm, mà 
ta thường cầu pháp vô úy. 

Này Xá-lợi Tử! Vì lý do đó, cho nên Đại Bồ-tát đối với các 
hữu tình sinh lòng tin tôn trọng không có nghi hoặc. 

Này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Đại Bồ-tát sinh lòng tin tôn trọng? 
Vì Đại Bồổ-tát tưởng tất cả hữu tình như cha mẹ. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát không bỏ rơi tất cả hữu tình, từ xưa 
đến nay vô biên thế giới, tất cả hữu tình đã từng là cha, mẹ, quyến 
thuộc của ta. Lúc đó, hữu tình vì tham ái cho nên sinh quên mất, 
không nhớ rằng từng là cha, mẹ, quyến thuộc, lại có lúc nổi lên sân 
hận, cũng đều quên mất đã từng làm cha, mẹ, quyến thuộc bèn sinh 
ruồng bỏ. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát đem nhân duyên đó để ví dụ. Phải 
nên biết rõ, Đại Bồ-tát đối với tất cả hữu tình thường sinh ý tưởng 
quen thuộc. 


È)_ Văn trên nêu ra bốn hành, nhưng chỉ giải thích có hai hành còn hai hành thiếu 
giải thích, Phạm văn vốn để nguyên. 
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Này Xá-lợi Tử! Thời quá khứ vô lượng vô số a-tăng-kỳ kiếp 
chẳng thể nêu bày, chẳng thể nêu bày hết, rộng lớn vô biên chẳng 
thể nghĩ bàn. Lúc đó, có Đức Phật hiệu là Tối Thượng Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế 
Tôn, xuất hiện ở thế gian, trụ thế chín mươi câu-chi năm, có chín 
mươi câu-chi na-do-đa đại chúng Thanh văn, các Đại Bồổ-tát đều đến 
tập hội. Lúc đó, trong hội có một Đại Bồ-tát được trụ chánh niệm, 
sinh vào cung vua, dòng họ thù thắng. Lúc mới sinh ra, nhà vua và 
hoàng hậu đều sai tám vạn bốn ngàn thể nữ ấm bồng bảo vệ. Lúc 
đó, thái tử sắc tướng thù thắng vi diệu, thân thể ngay thẳng, trắng 
sạch, tròn đầy, các tướng trọn vẹn, ai nấy cũng thích ngắm nhìn. Do 
đó, quyến thuộc ngoại tộc thấy sắc tướng oai nghiêm nên đều đến 
thân cận ấm bồng bảo vệ. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, thái tử có ba người bạn tốt cùng ở 
chung trên lầu gác thù thắng vi diệu. Các lầu đó được thiết kế phù 
hợp theo các mùa. Như lâu ở vào mùa nóng, mùa mưa, mùa lạnh, 
làm thế nào để trong ba mùa đều được vui thích, đi đứng vui chơi 
đều được thích nghi. Lại có ngàn vạn người đến đúng thời, đến tấu 
lên âm nhạc, cùng nhau vui chơi cười giỡn, thân cận hầu hạ, cung 
cấp, các âm thanh vi diệu lan ra khắp nơi, các tiếng đều hòa hợp. 

Lúc đó, thái tử bỗng nhiên suy nghĩ về pháp sinh diệt: “Khi 
tiếng nhạc dứt, thì tiếng nhạc ấy từ đâu mà đến, từ đâu mà phát sinh, 
từ đâu mà diệt? Sao gọi là sinh? Sao gọi là diệt?”, thái tử ngày đêm 
cứ suy nghĩ về vấn để đó không có ngủ nghỉ, suy nghĩ vô thường 
nhàm chán sinh diệt. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát này được chánh niệm TỒI, trong bốn 
vạn năm tâm thường nhàm chán âm nhạc, lại trong bốn vạn năm 
không thích các thứ dục lạc thế gian. Lúc Bồ-tát chưa xuất gia, 
thường siêng năng tu tập bốn Thiền định thành tựu năm Thần thông, 
tỪ trong cung vua bay lên hư không, đến chỗ của Đức Như Lai Tối 
Thượng Chúng, thân cận chiêm ngưỡng, lễ bái cúng dường và hỏi 
Đức Thế Tôn về các pháp yếu. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó Đức Như Lai Tối Thượng Chúng đã 
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Niết-bàn rồi, Bồ-tát đến thỉnh hỏi các đại Tỳ-kheo và các thiện nam 
rằng: “Tối Thượng Như Lai đã Niết-bàn rồi ư?” 

Này Xá-lợi Tử! “Tối Thượng Chúng Như Lai của chúng tôi đã 
vào Niết-bàn rồi.” Nghe lời ấy xong, Bồ-tát thương xót khóc lóc sâu 
muộn, nằm bất tỉnh trên đất, lâu lắm mới tỉnh lại. 

Lúc đó, Bồ-tát nhớ nghĩ Như Lai liền nói kệ rằng: 

Thế Tôn chiếu sáng khắp thế gian 
Vượt tất cả pháp đến bờ giác 
Xa lhìa tất cả hạnh viễn ly 
Diệu quả thanh tịnh được thành tựu 
Con trong trăm ngàn câu-chi kiếp 
Khó gặp Như Lai xuất thế gian 
Không sặp cúng dường chướng nhiễm sâu 
Tự bỏ Như Lai ai cứu hộ 

Thế gian không mẹ hiền bạn tốt 
Cũng không khen ngợi Đức Như Lai 
Chánh pháp nhiều đời chưa từng nghe 
Đối Phật Thế Tôn khó được gặp 

Thế gian không cha lành bạn hiền 
Khiến con chìm đắm trong năm dục 
Xuôi theo năm dục tâm nhiễm tăng 
Khiến con không thấy tướng Như Lai 
Phật đủ sáu mươi thứ diệu âm 

Chưa từng được nøhe lời Phật dạ y 
Nên không phân biệt được thiện ác 
Khiến con chìm đắm biển sinh tử 

Lại trong nhiều kiếp không sặp Phật 
Đối với thế gian sinh thương xót 

Và luôn thực hành lòng thương xót 
Kõ tất cả pháp đến bờ giác 

Con ở trong nhiều câu-chi kiếp 
Không từng thân cận cúng dường Phật 
Vì do phóng dật trải nhiều đời 
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Bởi vậy chướng sâu không thấy Phật 
Con nghe Như Lai xuất thế gian 

Khi đến chỗ Phật đã Niết-bàn 

Cha Immẹ ân ái bị trói DuỘc 

Khiến con không được thấy Điều Ngự 
Nếu sặp Như Lai lâu ở đời 

Con nhất định được nghe chánh pháp 
Cúng dường rộng rãi luôn thân cận 
ấu mươi diệu âm nghe đây đ 

Sáu mươi diệu âm vốn thanh tịnh 

Ba đời Như Lai đều đầy đủ 

Con tuy sinh ra ở thế gian 

Nhưng không đích thân nghe Phạm âm 
Con sinh duyên nghiệp nhiều chướng nặng 
Phật diệt độ rồi mới đến đây 

Chư Phật chánh pháp tạng thậm thâm 
Không ai chỉ dạ y cho chúng con. 


n1 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 23 


Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 6) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Lúc Đại Bô-tát nói kệ này rồi, liễn 
đến trước chỗ Đức Phật Tối Thượng Chúng Niết-bàn, đảnh lễ xong 
rồi rơi lệ khóc lóc, nhiễu quanh trăm ngàn vòng rồi đứng qua một 
bên. Lại nói kệ rằng: 

Như Lai đối với các hữu tình 

Khéo nói pháp chân thật tối thượng 
Con nay phát khởi tâm chân thật 
Nguyện cầu quả Bồ-đề vô thượng 
Phật đủ đại trí, thân chân thật 

Nay diệt độ rồi con không thấy 

Chí phát thệ nguyện bằng Như Lai 
Sẽ được các tướng tốt thù thắng 

Con xưa từng ở nhà thế tục 

Tâm không cung kính pháp Như Lai 
Hiện chịu yếu kém căn nøu độn 

Bị các ma chướng đến nhiễu não 
Nay con chưa được nghe chánh pháp 
Vô lượng khổ não thường bức bách 
Nguyện được thân cận Điều Ngự Sư 
Nguyện khởi thiện căn trồng đời trước 
Con nay nói lời thành thật này 

Đối với tám bộ chúng trời rồng 
Chứng mĩnh tâm chân thật của con 
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Nguyện được quả chân thật đương laí 
Con nguyện sẽ thừa sức thiện căn 
Được thấy Nhân Trung Tôn tố! thượng 
Nghe chánh pháp rồi được thần thông 
Như rồng to lớn phun cam lồ 
Con nguyện không rơi vào tấm nạn 
Xa hìa tất cả các dục nhiễm 
Tâm thường kính ngưỡng Đức Thế Tôn 
Ác ma chướng nặng không thể trói 
Con nguyện thường ở chỗ chư Phật 
Thân được nghe trì Chánh pháp tạng 
Nghiệp trong sạch mau chóng viên thành 
Vô biên Phật tuệ đều thông đạt 
Con nguyện mau được lời chân thật 
Nhờ chân thật này được thành Phật 
Sẽ ngồi Bồ-đề đại đạo tràng 
Mới pháp chân thật lợi hàn thức 
Con nguyện sớm bằng Tối Thượng Chúng 
Vận sức thần thông cối đại thiên 
Câu-chỉ Thiên chúng đều vây quanh 
Người được lợi ích tâm hoan hý 
Phật sức thần thông khó nghĩ bàn 
Ở trong hư không lại khó thấy 
Con xưa tán thán nhân công đức 
Phóng tịnh quang chiếu sáng chúng con 
Sức thần thông Phật không hạn lượng 
Thương xót hữu tình thường hiển hiện 
Nói pháp vi diệu khiến con nghe 
Úc ngàn vạn kệ khó vô tận. 
Lại nữa, Đại Bồ-tát tâm sinh hoan hỷ càng thêm tăng tiến, nói 

kệ rằng: 
Nếu con thuở xưa nhận ký biệt 
Hiện tại sẽ được thành Phật đạo 
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Tất cả hữu tình ty tâm con 

Đã tu cúng dường đều viên mãn 
Cánh giới chân tịnh chẳng nghĩ bàn 
Người cầu Bồ-đề sẽ hướng đến 
Chúng sinh nếu phát tâm như vậy 
Thường thấy vô lượng Đức Như Lai. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát này thuở xưa ở chỗ chư 
Phật, gieo trồng căn lành sâu xa, thân cận cúng dường thành tựu vô 
lượng căn lực, nên khi diệt độ ở cõi này rồi, được sinh lên cõi trời, 
hai mươi câu-chi kiếp không đọa đường ác, hai mươi câu-chi kiếp 
không đắm say năm dục. Lại ở thuở xưa, do thân cận cúng dường 
bẩy ngàn Như Lai, ở chỗ của mỗi Như Lai thành tựu các việc cúng 
dường rộng lớn. Vì cầu vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nên bất 
cứ lúc nào Bồ-tát cũng thường tu phạm hạnh, nhờ sức thiện căn đó, 
cho nên được thành Chánh đẳng Chánh giác, hiệu là Sa-la Thọ 
Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật Thế Tôn, đầy đủ mười hiệu, xuất hiện thế gian. Trong 
hội Đức Phật ấy có các Thanh văn đến tập hội. Lại có hai mươi câu- 
chi Tỳ-kheo cùng bốn vạn vị đại A-la-hán, đã hết các lậu, không còn 
phiển não, đạt được việc lợi mình, dứt hết các hữu kết, tâm được tự 
tại, đạt đến bờ giác. 

Này Xá-lợi Tử! Đức Sa-la Thọ Vương Như Lai tuổi thọ đến 
hai mươi câu-chi tuổi. Sau khi Niết-bàn, chánh pháp tổn tại ở thế 
gian đủ một vạn năm, tượng pháp tổn tại ở đời cũng lại như vậy, 
Xá-lợi toàn thân lưu bố thế gian, cúng dường khắp tất cả làm mọi 
Phật sự. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 

Ta trong hai mươi câu-chi kiếp 

Chưa từng đọa vào các đường ác 
Trong hai mươi câu-chi kiếp số 
Cũng không đắm trước vào năm dục. 
Bảy ngàn Như Lai đương trụ thế 
Lúc đó đều nhập Bát-niết-bàn 
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Nhờ tu phạm hạnh được thành tựu 
Thường cùng hữu tình được pháp dục. 
Nay ta được thành đạo Bồ-đề 

Hiệu Sa-la Thọ Vương Như Lai 
Trong hai mươi câu-chi kiếp số 

Lập quả Bồ-đề cho hữu tình. 

Giác ngộ Bồ-đề nhân tối thượng 
Nhiêu ích tất cả loài hữu tình 

Trong hai mươi câu-chi kiếp số 

Sẽ vì hữu tình thường nói pháp. 
Thường cùng bốn mươi câu-chỉ chúng 
Cùng ngôi đạo tràng nói chánh pháp 
Đã hết các lậu không còn gì 

Đạt được Niết-bàn quả vi diệu. 

Thân Xá-lợi ba đời Như Lai 

Con từng xây tháp sấu Inươi ngàn 
Lại dựng câu-chi số cờ báu 

Ở trong vạn năm khởi cúng dường. 
Chánh pháp trụ thế một vạn năm 
Các vị có trí được lợi ích 

Diệu âm thanh tịnh diễn nói ra 

Ai nấy nghe rồi tâm hoan hỷ. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bổ-tát viên mãn giới hạnh thanh 
tịnh, thường sinh đối trị với tất cả hữu tình, không sinh tham ái đối 
với cha mẹ, phát khởi đối trị đối với các hữu tình, không sinh đắm 
trước các cảnh dục. 

Thế nào là pháp dục của Đại Bồổ-tát? Thế nào là pháp đối trị? 

Pháp dục là mắt thấy sắc dục, tai nghe tiếng dục, mũi ngửi mùi 
dục, lưỡi nếm vị dục, thân xúc trước dục, sinh ra hòa hợp. Đối với 
hòa hợp này sinh ra đắm trước, nên gọi là pháp dục. Đã sinh đắm 
trước lại bị trói buộc, đối với các trói buộc sinh tưởng quyết định, 
pháp trói buộc này rốt ráo hư dối. Do tham mê cho nên trói buộc 
càng sâu. Pháp trói buộc này gồm có ba bậc là cạn, sâu và rất sâu; 
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các chúng hữu tình phải nên xa lìa pháp trói buộc này. Lại nữa, sắc 
là trói buộc, thanh, hương, vị, xúc đều là trói buộc. 

Sao gọi là sắc trói buộc? Vì thành tựu thân mạng sắc cho nên 
sinh ra ngã tưởng, Bổ-đặc-già-la tưởng, thọ giả tưởng, thường tưởng, 
bất hoại tưởng, quyết định bất biến tưởng, trần cảnh vật tưởng, tát- 
già-la tưởng, năm uẩn tưởng. Các tưởng này đều là sắc pháp trói 
buộc. 

Lại nữa, sắc là trói buộc, thành tựu thân mạng, sắc pháp là các 
pháp dục hữu ở thế gian, đắm trước thân mạng vợ con quyến thuộc, 
nên gọi là sắc pháp trói buộc. Cho đến xúc dục đều là trói buộc, từ 
đó các nhiễm duyên dần dần bám vào, tích tập các nghiệp bất thiện, 
đắm trước các dục không thể tạm xả. 

Này Xá-lợi Tử! Sao gọi là dục không có lỗi lầm? Là vì dục 
trong sạch thanh tịnh không có lỗi lầm, không sinh đắm trước đường 
ác. 

Sao gọi là không sinh đắm trước đường ác? Là vì dục không có 
lỗi lầm. 

Này Xá-lợi Tử! Các chúng hữu tình đối với các việc dục 
thường luôn tiếp cận, chưa từng tạm xả một chút nào, do nghiệp báo 
này cho nên phải chịu quả khổ. 

Này Xá-lợi Tử! Lần lượt quán sát ngàn thế giới, khi quán sát 
khắp rồi, các bạn ác không có một người nào so với vợ mình. Vì sao? 
Này Xá-lợi Tử! Tất cả hữu tình do vì ngu si, cho nên các người trí 
thường hay khinh chê ruồng bỏ. Vì thế nên biết, hiển hiện chánh 
pháp, các người vô trí thường hay nhiếp thọ. Vì thế nên biết, hiển 
hiện phi pháp, các pháp hữu vi, trai, gái, thê, thiếp cùng nhau đắm 
trước, sinh ra ham thích luyến ái, tà đạo nhiếp thọ trai, gái, thê, 
thiếp, mỗi mỗi luyến ái chấp thủ, chướng nạn xuất ly, chướng nạn trì 
giới, chướng nạn tu định, chướng nạn sinh Thiên, chướng nạn Niết- 
bàn, chướng nạn tất cả pháp trong sạch, lại nhiếp thọ nô tỳ quyến 
thuộc. Nói tóm lại, hoặc nhiếp thọ bạn ác là sự nhiếp thọ của địa 
ngục, ngøạ quỷ, súc sinh. 

Lại nữa, nhiếp thọ trai, gái, thê, thiếp tức là nhiếp thọ tất cả 
căn bất thiện tạp nhiễm. 
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Lại nữa, nhiếp thọ trai, gái, thê, thiếp cho đến ăn uống, tận 
biên tế của nó đều là chướng ngại. Muốn thấy Như Lai nhưng bị 
chướng ngại, muốn nghe chánh pháp nhưng bị chướng ngại, muốn 
gần Thánh chúng nhưng bị chướng ngại. Tri kiến của Phật là pháp 
trong sạch thanh tịnh, tất cả Thánh chúng do vì chướng ngại, cho nên 
đều không thể thấy. Lúc đó muốn cầu thành tựu nhưng lại bị chướng 
ngại, cầu bảy Thánh tài nhưng bị chướng ngại, đối với pháp không 
chánh tín trở lại sinh nhiếp thọ, cho đến phá giới, xan lận, ác tuệ, 
không tàm, không quý thẩy đều nhiếp thọ, đối với pháp không phải 
bẩy Thánh tài trở lại nhiếp thọ. 

Lại nữa, nhiếp thọ trai, gái, thê, thiếp tức là nhiếp thọ các khổ 
bệnh tật, ung nhọt đau nhức, lửa dữ, rắn độc. 

Lại nữa, nhiếp thọ trai, gái, thê, thiếp, chỗ ở, nhà cửa cũng 
như nghĩa địa tha ma. Trong bãi tha ma cất tiếng kêu gào thẩm 
thiết, không có các thân hữu cho đến lắng nghe, tăng trưởng si mê. 
Đó là pháp hư huyễn, đối với thiện pháp thường bị chướng ngại. 
Nói tóm lại, này Xá-lợi Tử! Người phá giới tạo các pháp ác cũng 
như mưa đá phá hủy tất cả các vật. Phá hoại thiện pháp cũng như 
vậy. 

Lại nữa, đắm trước trai, gái, thê, thiếp cũng như người tham vị 
mà liếm vào kiếm bén, nuốt hòn sắt nóng, các vật bất tịnh. Thân cấu 
uế là do đắm trước, đem hương hoa, đèn bột hương cúng dường, cũng 
như trong địa ngục trang sức bằng các cực khổ. 

Lại nữa, đối với các nô tỳ nhiếp thọ sai khiến. Lại nữa, nhiếp 
thọ người ác đen xấu, mỗi mỗi hủy bỏ. Lại nữa, nhiếp thọ lạc đà, 
lừa, heo, chó các loài súc sinh, tức là nhiếp thọ các kkổ não. 

Lại nữa, nhiếp thọ trai, gái, thê, thiếp, này Xá-lợi Tử! Thà vào 
hàng ngàn du-thiện-na thành lửa dữ để chịu sự thiêu đốt, còn hơn 
là nhiếp thọ cha mẹ thê thiếp trai gái. Nếu thường khởi tâm nhiễm 
ái như vậy thì liễn bị đọa lạc, huống là thọ lãnh các cảnh xúc 
chạm. Vì sao? Vì nhân các khổ lấy pháp tham nhiễm làm các căn 
bản, tổn hại thiện pháp căn bản, buồn lo khổ não căn bắn, trói buộc 
thiện pháp căn bản, uế ác căn bản, ngu si căn bản, nhưng chẳng phải 
tuệ nhãn thanh tịnh căn bản. Cũng như dậm phải sắt nóng trên đất, 
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khiến cho người này bị đọa lạc tà đạo. Vì lý do đó, cho nên gọi là 
đều do thê thiếp gây ra. Cũng như mang vác gánh nặng mà có thể 
đảm nhận, lại cam lòng nhận lấy gánh nặng đó, đi qua đường dài 
không chịu bỏ, chịu các khổ não, bức bách thân tâm làm cho tổn 
hại. Vì lý do đó cho nên gọi là vợ. Như hữu tình này do khởi ái cho 
nên trở lại làm kẻ nô bộc, do đắm trước cho nên không được tự tại, 
bị các sự đánh đập trói buộc phải cúi đầu vâng theo, cúi đầu chịu 
mọi sai xử. Vì lý do đó cho nên gọi là vợ. Nếu nói cho đủ thì nó 
rộng lớn vô lượng. 

Này Xá-lợi Tử! Gánh rất nặng là năm uẩn sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Năm uẩn này gọi là gánh rất nặng, không thể xả bỏ 
trai, gái, thê, thiếp, do nhân duyên đời trước cho nên làm quyến 
thuộc. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là duyên phá giới, duyên hoại chánh 
hạnh, duyên không chánh kiến, duyên ham ăn uống, duyên địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh, làm chướng ngại cho tuệ thù thắng, đóng cửa 
Niết-bàn. Vì lý do đó cho nên tích tập tất cả khổ. Đây gọi là nhân 
quyến thuộc đời trước. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Dòng họ của mẹ cũng nhiều lỗi lầm. 
Đây nói dòng họ vô lượng vô biên các việc huyễn hóa. Có người tùy 
thuận tức là sinh lỗi lầm, các việc ma như trong lòng bàn tay, quyến 
thuộc của Ba-tuần và các ma nữ mỗi mỗi huyễn hoặc gây nhiều lỗi 
lầm, tâm khinh chế, tâm coi thường, tâm điên cuồng, tâm khỉ vượn, 
nói hay hiển hiện các huyễn hoặc như vậy. Vì lý do đó cho nên gọi 
là dòng họ của mẹ. 

Này Xá-lợi Tử! Các huyễn hoặc này cũng gọi là xóm làng, xây 
dựng vương thành đường sá qua lại, nhân dân thế giới rộng lớn vô 
lượng không thể nghĩ bàn. Vì lý do đó cho nên gọi xóm làng huyễn 
hoặc. 

Này Xá-lợi Tử! Huyễn hoặc và các lỗi lầm dục sẽ đọa vào 
đường ác. 

Này Xá-lợi Tử! Ví như người bày trò ảo thuật làm việc huyễn 
hoặc, ở giữa mọi người chuẩn bị đủ mọi dụng cụ huyễn, rồi lại làm 
đủ việc huyễn. Người nữ huyễn hoặc cũng như vậy. 
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Này Xá-lợi Tử! Hữu tình thế gian thấy người nữ kia, lại bị trói 
buộc, hoặc có lúc nghe tiếng, có lúc xúc chạm, có lúc ca múa, khởi 
tâm đắm trước, có lúc hòa hợp khởi lên các huyễn hoặc, có lúc khóc 
lóc, đi, đứng, nằm, ngôi, bất cứ chỗ nào cũng đều bị trói buộc, cung 
cấp sai sử như kẻ nô bộc. 

Này Xá-lợi Tử! Ví như thế gian, khi mùa lúa chín, gặp lúc mư a 
đá làm tổn hại mùa màng. Này Xá-lợi Tử! Dòng họ của mẹ cũng 
như vậy, nó cũng có thể tổn hại dòng họ của cha, cũng có thể tổn hại 
tất cả pháp trong sạch. 

Này Xá-lợi Tử! Các lỗi lầm của dục sẽ đọa vào đường ác, tất 
cả kẻ ngu không thể biết được mà trở lại nhiếp thọ thê thiếp quyến 
thuộc. 

Này Xá-lợi Tử! Các Bồ-tát đối với các lỗi lầm của dục không 
có nghĩa lợi này, phải nên dùng sức phương tiện mà xa lìa. 

Sao gọi là kẻ ngu dị sinh? Tức là trái ngược với chánh pháp, 
trở lại sinh ngu sĩ, không phải ý tưởng của trượng phu. Cho nên ở 
chỗ của chư Phật, Đại Bồ-tát khởi ý tưởng trượng phu, phải loại bỏ 
những ý tưởng nào không phải trượng phu, không nên sinh các ý 
tưởng sân giận, luôn làm đại trượng phu trong các nẻo thiện, khởi 
lên các hạnh chân chánh, không đối với đường ác làm việc không 
phải trượng phu, khởi lên các hạnh tà vạy, không hướng đến địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không hướng đến chỗ phá giới, không vui 
và sống yên với người phá giới chỉ vui hướng đến tất cả chánh 
pháp vô thượng tối thắng, Phật tuệ không chướng ngại, vui đối trị 
các pháp bất thiện khởi tâm hướng đến, nguyện đương lai rống lên 
tiếng rống sư tử, không vui tùy thuận các pháp bất thiện, không 
rống tiếng rống của các loài thú khác, đương lai con nguyện như 
thân Phật hiển hiện sắc vàng, không làm thân phầm phu dị sinh, 
thường làm người hướng dẫn đường tốt nhất cho thế gian. Ở trong 
loài người không có các hiểm nạn, an nhiên đầy đủ không bị thiếu 
thốn, thường được các món ăn thơm ngon thanh tịnh thấy đều đây 
đủ, nhưng không nhàm chán các món ăn thô dở ở thế gian, thường 
nguyện ở chỗ vắng lặng, tu tập thiển định, mau chóng thành tựu 
Tam-ma-địa thù thắng tối thượng, chuyên chú vào một cảnh, xa lìa 
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động loạn các hoặc chướng nhiễm, thường được định môn du hý 
của chư Phật, lại xa ha các định môn của Thanh văn, Duyên giác, 
không thích y chỉ các định môn của tất cả kẻ ngu si dị sinh, cũng 
không thích đắm trước sắc, thọ, tưởng, hành, thức năm uẩn mà trụ, 
không thích y chỉ địa, thủy, hỏa, phong, không, thức mà trụ, không 
thích y chỉ Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới mà trụ, cũng không thích 
trụ vào cõi này hay cõi khác, nhưng lại suy nghĩ về sự thấy nghe 
hay biết diệu xúc cảnh giới và chỗ chứng đắc vắng lặng, cũng lại 
không thích y chỉ mà sống, nguyện thường y chỉ người vắng lặng 
như thật. Tuy thích tu định, nhưng đối với mình và người không có 
tổn hại, nguyện thường viên mãn trí tuệ của Phật, tất cả các việc 
hữu vi ở dục giới đều không ham thích. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát trí giả có bốn pháp xuất ly: 

1. Xuất ly dục giới. 

2. Xuất ly tất cả hữu tình giới. 

3. Xuất ly biết ân không báo đáp lại không thân cận. 

4. Xuất ly tất cả khổ hạnh. 

Phả¡ nên phát khởi bốn pháp xuất ly này. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát ở trong đường ác, thấy các dòng họ 
của mẹ vi diệu, cũng không sinh tâm tham ái, mà lại sinh khởi bốn 
thứ tưởng: 

1. Tưởng tổn giảm. 

2. Tưởng hiểm nạn. 

3. Tưởng tiện lợi bất tịnh. 

4. Tưởng máu mủ ô uế. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát ở trong đường ác, chỉ nên phát sinh 
ba thứ tưởng: 

1. Tưởng như mẹ. 

2. Tưởng như em. 

3. Tưởng người nữ như người thân. 

Cần nên phát khởi ba thứ tưởng này. 

Như vậy, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát thường nói về tư duy tu 
tập và các kinh điển đều nên tin theo lãnh thọ. Ta quán thế gian từ 
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vô lượng kiếp đến nay không có ai là không phải từ mẹ sinh ra, 
không phải cha dưỡng dục. Cho đến tất cả, hữu tình tuần hoàn 
dưỡng dục, tất cả hữu tình cũng từng làm cha mẹ của ta, hoặc ở đời 
trước từng gọi là mẹ, cho đến đời này trở lại làm vợ. Các vị hành 
giả phải nên tu học, cùng với các kẻ ngu dị sinh, ta nên trụ vào 
hạnh không trái nhau, như vậy hành tướng tùy thuận với điều này. 
Tham ái là tâm, trong tâm chuyên chú suy nghĩ như vầy: Tâm tham 
ái thế nào là hiện sinh và chưa sinh? Hoặc mắt tham ái các sắc, các 
vị hành giả trong tâm kiên cố, phẩi nên quán xét, đối với tự nhãn 
mà sinh đắm trước. 

Thế nào là nhãn sinh kiến kiến? Thế nào là tự tánh mà thấy tự 
tánh? Thế nào là tự nhãn mà thấy tự nhãn? Như vậy, tự nhãn bốn đại 
tạo thành, nương vào các duyên nhưng không phải tự tánh. Đã không 
phải tự tánh mà lại sinh đắm trước, thì tâm đắm cũng không phải tự 
tánh. Vì sao? Vì tánh kia không phải có tâm này, cũng không có sai 
khác mà sinh đắm trước. Các kẻ ngu dị sinh do không hiểu cho nên 
trụ vào không phân biệt. Nay ta thích trụ trong cái có phân biệt mà 
sinh tinh tấn mong cầu. Vì sao? Vì sắc tướng như vậy không phải 
pháp công đức, là dục tư duy. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 

Cùng nhau hòa hợp thành một nghĩ2 
Trong đó không có nghĩa sai DIỆt 
Trong tâm cũng không sinh kiên cố 
Vì do tham á1 nên tích tụ. 

Sao øọ1 chân thật trong chân thật 
Đối với bốn đại sinh nhiễm trước 
Pháp này cũng như là ngói gỗ 
Trong đó không sInh tâm ham thích. 
Do chấp ngã nên sinh biến kế 

Từ không chân thật làm tích tụ 
Trong không chân thật sinh than á1 
Chân thật tham ái không thể được. 
Giá như tìm cầu khắp mười phương 
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Chân thật tham tánh không thể được 
Đối không chân thật chấp trước rồi 
Tâm tham ái! sinh lại tích tụ. 

Nếu như sinh tìm xét như vậy 

Dù cho tìm xét đến tận cùng 

Tùy các tăng thắng suy cùng tận 
Chân thật tham ái không thể được. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 24 


Phẩm 7: TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT-ĐÐA (Phần 7) 


Nói kệ rồi, Đức Thế Tôn lại bảo: 

Này Xá-lợi Tử! Những điều ta vừa nói đối với các Khế kinh 
lần lượt tăng thắng, tùy thuận căn lực, phải nên tin hiểu. 

Này Xá-lợi Tử! Lại như mắt này, như là bong bóng nước không 
thể lâu bển. Trong bong bóng nước ấy không ngã, không nhân, 
không chúng sinh, không thọ giả, không Bổ-đặc-già-la, không ý sinh, 
không nho đồng, không tác giả, thọ giả. Biết rõ các pháp không sinh 
như vậy, lìa tất cả tướng, vậy thì tham ái cái gì? 

Lại nữa, mắt này, cũng như sóng nắng, là chỗ để tất cả phiển 
não tham ái tập hợp sinh ra. Mé trước mé sau không ngã, không 
nhân, không chúng sinh, không thọ giả, không Bổ-đặc-già-la, 
không ý sinh, không nho đồng, không tác giả cũng không thọ giả. 
Như vậy biết rõ các hành không chuyển, la mọi tướng, vậy thì 
tham ái cái gì? 

Lại nữa, mắt này cũng như cây chuối, thể của nó không chắc. 
Trong cây chuối không có ngã, không nhân, cho đến lìa tất cả tướng. 
Vậy thì tham ái cái gì? 

Lại nữa, mắt này như huyễn hóa, là chỗ điên đảo tập hợp sinh 
ra. Trong cái huyễn hóa đó không ngã, không nhân, cho đến lìa mọi 
tướng. Vậy thì tham ái cái gì? 

Lại nữa, mắt này cũng như giấc mộng, thấy các sắc tướng 
không phải là chân thật. Trong mộng này không ngã, không nhân, 
cho đến lìa mọi tướng. Như vậy tham ái cái gì? 
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Lại nữa, mắt này như tiếng vang trong hang động, do nhân 
duyên sinh. Trong tiếng ấy không ngã, không nhân, cho đến la tất 
cả tướng. Như vậy tham ái cái gì? 

Lại nữa, mắt này cũng như cái bóng, tùy theo các nghiệp hoặc 
mà hiển hiện. Trong cái bóng này không ngã, không nhân, cho đến 
ha tất cả tướng. Như vậy tham ái cái gì? 

Lại nữa, mắt này như mây trôi, tụ tán không cố định, thể không 
rốt ráo. Trong mây trôi ấy không ngã, không nhân, cho đến lìa các 
tướng. Như vậy tham ái cái gì? 

Lại nữa, mắt này như điện chớp, biến diệt sát-na. Trong điện 
chớp này không ngã, không nhân, cho đến lìa mọi tướng. Như vậy 
tham ái cái gì? 

Lại nữa, mắt này cũng như hư không, lìa ngã và ngã sở. Trong 
pháp ấy không ngã, không nhân, cho đến lìa tất cả tướng. Như vậy 
tham ái cái gì? 

Lại nữa, mắt này cũng như ngu điếc, không biết cái gì, lại như 
cỏ, cây, tường, vách, ngói, gạch các vật không có tình, không biết gì. 
Pháp ngu điếc không có tình này không ngã, không nhân cho đến 
ha tất cả tướng. Như vậy tham ái cái gì? 

Lại nữa, mắt này cũng như các hành, đều là lưu chuyển. Cũng 
như con diều mượn các duyên hòa hợp. Trong các hành này không 
ngã không nhân, cho đến la tất cả tướng. Như vậy tham ái cái gì? 

Lại nữa, mắt này đều là hư dối, là chỗ tích tụ tất cả bất tịnh. 
Pháp hư dối này không ngã, không nhân, cho đến lìa tất cả tướng. 
Như vậy tham át cái gì? 

Lại nữa, mắt này như bóng trong gương, tùy vật mà hiển hiện, 
hoặc có, hoặc không là pháp phá hoại. Bóng trong gương này không 
ngã, không nhân, cho đến lìa tất cả tướng. Như vậy có gì để tham ái? 

Lại nữa, mắt này cũng như giếng khô, có bốn con rắn già, 
bệnh, chết, khổ; có hai con chuột cùng xâm hại bức bách nhau. 
Trong cái giếng khô này không ngã, không nhân, cho đến lìa tất cả 
tướng. Như vậy có gì để tham ái? 

Lại nữa, mắt này là biên tế không thật, căn như bụi trần, chết 
chóc dễ xâm nhập, mới thấy biên tế. Trong biên tế này không ngã, 
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không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, không Bổ-đặc-già-la, 
không ý sinh, không nho đồng, không tác giả, không thọ giả, biết rõ 
như thế lìa tất cả tướng. Như vậy có gì để tham ái? 

Này Xá-lợi Tử! Pháp uẩn, xứ, giới cũng lại như vậy. Nếu Đại 
Bồ-tát trong tâm kiên cố tương ưng với chân thật thì vĩnh viễn 
không rơi vào pháp tham ái. Nếu Bồ-tát mà còn rơi vào tham ái thì 
không thể có, đối với pháp tham ái nhàm chán xa lìa một cách 
chân thật. 

Này Xá-lợi Tử! Đây gọi là Đại Bồ-tát thực hành giới thanh 
tịnh. 

Lại nữa, Đại Bổ-tát viên mãn giới hạnh thanh tịnh như vậy, 
không gây tổn hại đối với các hữu tình, cho đến loài hữu tình vi tế 
cũng đều làm nhiêu ích, cũng lại không tiếc thân mạng tình thương 
bao trùm tất cả không bỏ một ai, hoặc thọ ân người khác rồi lại trá 
ân, thọ dụng của mình và người đều khiến viên mãn. 

Lại nữa, Đại Bồ-tát ở bất cứ chỗ nào, thà bỏ thân mạng, xa lìa 
tất cả hạnh tà dục; thà bổ thân mạng không nói dối và nói hai lưỡi 
để lừa gạt hữu tình, thường sinh vui vẻ đối với quyến thuộc của 
mình; thà mất thân mạng xa la lời nói thêu, dệt, thường nói lời từ ái 
nhu thuận, quyết định ngay thẳng, thường hộ chính mình, không sinh 
tham ái đối với cảnh trần khác; thà mất thân mạng không sinh sân 
hận, người khác có hủy báng nhất định không bị lay động, có khả 
năng kham nhận mọi lời ác; thà mất thân mạng không sinh tà kiến. 
Vì sao? Vì quy y chư Phật tâm không thoái chuyển, thường trì cấm 
giới không bị hủy phạm, cũng lại không thích thế trí biện thông, chỉ 
học Phật tuệ, kiên trì cấm giới không có lỗi lầm, xa ha hiểm ác, các 
pháp tạp nhiễm; kiên trì cấm giới xa lìa các ác phiển não tích tập, 
thường được hạnh thù thắng trong sạch, tăng trưởng lòng bố thí đồ ăn 
thức uống thuở xưa; kiên trì cấm giới tùy theo tâm mong muốn hành 
động tự tại an lạc tốt đẹp, trì các cấm giới không sinh hủy báng các 
người trí, đầu, giữa, cuối chánh niệm không lỗi lầm. Khi trì giới, Bồổ- 
tát la mọi khinh chê hủy báng, không sinh các lỗi lầm, luôn luôn 
phòng hộ các căn môn, trì giới được đầy đủ danh tiếng, thường luôn 
nhiếp thọ các thiện pháp, thiểu dục tri túc và biết phần đối với sự 
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cúng dường, hoan hỷ trì giới, cắt đứt mọi phan duyên, thường sống 
ngay thẳng; kiên trì các cấm giới, thường hay suy xét ba nghiệp, 
thích ở chỗ hoang vắng; kiên trì cấm giới, thường sinh nhàm chán 
các người nữ, nhưng lại ham thích dòng Thánh; kiên trì cấm giới, thệ 
nguyện không xem các cảnh đẹp thế gian, đối với hạnh đầu đà 
không bị khuyết lậu. Trì các cấm giới, đối với thiện căn của mình 
không do người khác để xướng lời nói đi đôi việc làm; giữ gìn cấm 
giới, không sinh dối gạt các hàng trời người, thường sinh tâm Từ 
càng tăng thêm thù thắng đối với các hữu tình không có ý tổn hại, 
trái lại còn khởi tâm đại Bi, thường trì cấm giới, nhẫn chịu các việc 
khổ não, hoan hỷ trì giới, ham thích các pháp, không có chấp trước, 
thường tu hạnh xả. Trì các cấm giới, đối với cảnh nghịch thuận 
thường hành bình đẳng, thường hay suy xét lỗi của chính mình, tùy 
thuận tâm người khác, thường luôn thủ hộ, khéo hay điều phục tất cả 
hữu tình. Trì các cấm giới, có khả năng viên mãn Bố thí ba-la-mật- 
đa. Trì các cấm giới, có khả năng viên mãn Trì giới ba-la-mật-đa, 
tâm kiên trì không có ai hơn được. Trì các cấm giới, có khả năng 
viên mãn Nhẫn nhục ba-la-mật-đa, lấy các thiện pháp làm rốt ráo. 
Trì các cấm giới có khả năng viên mãn Tình tấn ba-la-mật-đa, luôn 
sống trong tĩnh lự không sinh biếng nhác. Trì các cấm giới, có khả 
năng viên mãn Thiển ba-la-mật-đa, tu tập văn tuệ không có gián 
đoạn. Trì các cấm giới, có khả năng viên mãn tuệ Thù thắng ba-la- 
mật-đa, chí ưa thân cận các bậc Thiện tri thức. Trì các cấm giới, tích 
tập Bồ-đề phân kiên cố, xa lìa bạn ác. Trì các cấm giới, thường được 
xa la các nạn hiểm khổ, hay nhàm chán thân mình. Trì các cấm giới, 
luôn luôn suy xét tưởng vô thường, lại hay vứt bỏ thân mạng này. Trì 
các cấm giới, không thích sống lâu ở đời, thường hay xa lìa các hạnh 
trái nhau. Trì các cấm giới, đối với tâm ý của chính mình phải hết 
sức thanh tịnh, xa lìa mọi nhiệt não. Trì các cấm giới, xa la tham ái, 
không tự cống cao, luôn biết khiêm hạ. Trì các cấm giới, ngay thẳng 
không xiểm khúc, lời nói nhu hòa êm ái tương ưng với sự thật. Trì 
các cấm giới, được danh tiếng lớn vang khắp tất cả, khéo tự điều 
phục. Trì các cấm giới, thường không sân hận, ưa thích vắng lặng, 
dùng lời nói thiện giáo hóa lợi ích hữu tình. Trì các cấm giới, nói 
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đúng như thật, không có trái nhau, dùng bốn nhiếp pháp nhiếp thọ 
hữu tình. Trì các cấm giới, phòng hộ chánh pháp, pháp tài của chính 
mình không bị thiếu thốn. Các người trí luôn đầy đủ giới uẩn này, lại 
có khả năng thực hành hạnh Bồ-tát. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát do Trì giới ba-la-mật-đa này, cho 
nên hay phát khởi tâm dũng mãnh, mọi việc ma và quyến thuộc ma 
đều tan mất, các việc nhiễu não cũng không còn. 


kx 
+ 
Phẩm 8: NHẪN NHỤC BA-LA-MẬT-ĐA (Phản ]) 


Này Xá-lợi Tử! Thế nào gọi là Đại Bồ-tát Nhẫn nhục ba-la- 
mật-đa? Đại Bồ-tát này vì hộ cấm giới, phát khởi dũng mãnh, tu 
hành đầy đủ Nhẫn nhục ba-la-mật-đa. Khi Bồ-tát tu hạnh này, thế 
gian có tất cả việc nhiễu não không nhiêu ích thảy đều nhẫn chịu. 
Nếu gặp lúc lạnh, nóng, đói, khát, gió mạnh khốc liệt và các loại 
muỗi mòng, đĩa, trùng độc cùng tập hợp lại xúc não, Đại Bồ-tát đều 
nhận chịu. Nếu các chúng sinh hủy báng bằng những lời lẽ độc ác, 
muốn tổn hại thân mạng Bồ-tát, lúc đó tâm Bồ-tát không có sợ hãi, 
không sinh giận dữ, cũng không kết oán đã sinh, hiện sinh và sẽ 
sinh, đều hay nhẫn nại. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Đại Bồ-tát tu hạnh Nhẫn nhục ba-la- 
mật-đa đây đủ. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ta ở trong nhiều kiếp xa xưa thường tu 
pháp quán nhẫn nhục như vậy. Nếu tất cả hữu tình cố đến mắng 
chửi, lại thêm sân hận đánh đập, dùng đủ lời thô ác phỉ báng, tuy họ 
có thái độ như vậy nhưng ta không sinh giận dữ, không sinh tật đố, 
không sinh não hại cũng không đem các việc không nhiêu ích mà trả 
thù lại. 

Này Xá-lợi Tử! Ta tự thành tựu nhẫn nhục quán rồi, thường 
khởi bi tâm thương nhớ hữu tình. Vì các hữu tình luôn tăng trưởng 
sân hận tật đố, rơi vào trong nhiễu não, nên ta dùng mọi phương tiện 
khéo léo để giác ngộ họ khiến được xuất ly, được quả báo vi diệu. 
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Nếu các hữu tình làm trái ngược với Bồ-tát, không chịu phục thiện, 
trở lại tăng thêm ác hạnh, thì dù ở nơi đâu cũng thường bị xấu xa, 
quả báo không như ý. Vì sao? Vì hành nghiệp sân hận là nhân xấu 
xa. Đó là nghiệp bất thiện, là nghiệp tạp nhiễm, là nghiệp thấp kém, 
là nghiệp không phải chánh sĩ, là nghiệp không phải bạn tốt, điều đó 
không nên làm. Nên biết, sân hận các nghiệp bất thiện hay khiến rơi 
vào ba đường ác, hay rơi vào Diệm-ma-la giới, hay khiến đọa vào 
địa ngục, sinh trong loài, súc sinh, lấy Diệm-ma-la giới làm quyến 
thuộc. Các ác hạnh nghiệp sân hận như vậy hay khiến rơi vào cõi 
Dạ-xoa không tiền của thấp kém, hay khiến rơi vào ngạ quỷ thấp 
kém không tiền của. Các ác hạnh nghiệp sân nhuế như vậy có thể 
đưa đến làm người xấu xa nghèo cùng hạ tiện. 

Này Xá-lợi Tử! Thuở xưa ta chưa tu các hành tướng như vậy, 
Đại Bồ-tát không nên tu hành tướng như vậy. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Trong đó sao gọi là pháp sai khác? 
Sao gọi là mọi tu tác sai khác? Chúng ta đã tu hành tương ưng với 
thiện pháp, còn các hữu tình đã tu trái với thiện pháp tương ưng. Đây 
là pháp sai khác tu tác sai khác. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát phải nên tu học theo cách của ta. Vì 
sao? Vì khi Đại Bồổ-tát tu học, hoặc có hữu tình đến quấy nhiễu 
nhưng Bồ-tát không khởi tâm giận dữ sân nhuế, đối các hành tướng 
cũng không tác ý, thường tự suy nghĩ quán sát nhẫn nhục thành thục 
hữu tình các thiện căn bản. 

Này Xá-lợi Tử! Giả sử có người dùng vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, 
mã não, san hô, hổ phách, châu mạt-ni.. trong bốn đại châu để bố 
thí, nhưng lại không bằng người thực hành Nhẫn nhục ba-la-mật-đa 
này. Vì sao? Vì Đại Bồ-tát do nhẫn nhục cho nên khiến hữu tình 
không đọa luân hồi, hướng đến đạo vô lậu. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát không nên khởi tâm sân 
nhuế, mà phải tác ý niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng. Vì sao? Vì 
quy mạng sức công đức, nên được thành tựu vô lượng thiện căn, 
cũng khiến hữu tình thả y đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Khi 
khởi niệm này thường được giác ngộ, ta cùng với hữu tình có thiện gì 
ác gì? Nếu không nhớ niệm Phật, Pháp, Tăng bảo thì sân nhuế, giận 
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dữ, ác hạnh luôn trói buộc. Bồ-tát suy nghĩ như vây: “Nếu khởi sân 
nhuế thì chẳng phải chánh lý. Nếu hay nhẫn nhục tức là chánh lý.” 
Bồ-tát nên xa ha tất cả nghiệp hạnh sân nhuế, nên khi hành Nhẫn 
nhục ba-la-mật-đa, thì trước hết phải nhớ niệm Phật, Pháp, Tăng 
bảo. Sức của Tam bảo có khả năng khiến tất cả hữu tình đồng thực 
hành hạnh này. 

Này Xá-lợi Tử! Ta đã thành tựu hành tướng như vậy, chứng 
thành Chánh đẳng Chánh giác, vì các hữu tình chuyển diệu pháp 
luân, xin các Đức Như Lai nhiếp thọ cho. 

Này thiện nam! Nên khi phát tâm Chánh đẳng Chánh giác, vì 
các hữu tình chuyển diệu pháp luân, thì sẽ đạt được vô lượng tri kiến 
thù thắng vô ngại giải của chư Phật. Bồ-tát tu Nhẫn nhục ba-la-mật- 
đa này thành tướng như vậy, đối trị ác hạnh giận dữ sân nhuế, cũng 
nên nhớ nghĩ phương Đông có hằng hà sa số thế giới. Trong hằng hà 
sa số thế giới ấy có hằng hà sa số Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, hiện đang nói pháp, lợi ích hữu tình. Lúc đó, các Bồổ-tát 
được Như Lai thọ ký. 

Này thiện nam! Ta cũng đã phát tâm Chánh đẳng Chánh giác, 
cũng nói pháp giáo hóa các hữu tình như vậy. Nam, Tây, Bắc 
phương, bốn phía trên dưới cũng có hằng hà sa số thế giới. Trong 
đó có hằng hà sa số Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác 
hiện tại nói pháp, lợi ích hữu tình, lúc đó các Bồổ-tát được Như Lai 
thọ ký. 

Này thiện nam! Ta cũng đã phát tâm Chánh đẳng Chánh giác 
nói pháp giáo hóa các hữu tình, thường luôn khen ngợi Nhẫn nhục 
ba-la-mật-đa, rống tiếng rống sư tử, vĩnh viễn xa ha các ác hạnh 
giận dữ sân nhuế. Nếu các hữu tình thích tu mọi lợi ích, Bồ-tát thấy 
các hữu tình tu hành như vậy, ta cũng tùy thuận làm các việc ích 
nghĩa lợi. 

Trong đó tại sao có các thứ khó làm và dễ làm? 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bô-tát cùng với các hữu tình, nên 
tu học Nhẫn nhục ba-la-mật-đa như vầy: “Nếu không tùy thuận sự tu 
học như vậy thì không phải là bạn tốt của ta; nếu hay tùy thuận làm 
việc nghĩa lợi thì là bạn tốt.” Vì thế nên biết, không có ai có thể 
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xâm hại, việc nghĩa lợi này, ta nên ham thích sâu xa không bỏ hữu 
tình, làm các việc có nghĩa lợi. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 
Ta ở trong câu-chi c kiếp 
Cứu vớt hữu tình không nghĩa lợi 
Thấy các hữu tình chịu khổ não 
Chưa từng tạm bó được an ổn 
Chủng tánh hữu tình vốn nghĩa lợi 
Cùng nhau chỉ dạ y làm bạn tốt 
Nếu sặp các ác sân nhiễu hại 
Vì việc nghĩa lợi thường nhẫn nhục 
Khấp hết tất cả Diêm-phù-đề 
ở tronø cối Phật cũng như vậy 
Chứa đầy tất cả các trần báu 
Vì là thiện hữu đều bố thí 
Hoặc nếu có người cầm kiếm bén 
Muốn đến cắt thân thể của ta 
Do lòng nhẫn nhục sinh tâm Từ 
Vĩnh viễn không sợ các khổ não 
Hoặc có người giận dữ sân nhuế 
Quyết đem khổ độc đến xâm nhiễm 
Dùng sức nhẫn nhục mà khen ngợi 
An trú nhẫn khổ không não hại 
Người cầm dao gậy và thuốc độc 
Với trống giận dữ muối gia hại 
Wì lợi hữu tình các thiện căn 
Đối với ác pháp hay nhẫn chịu 
Nay ta không học các người nøu 
Cũng không học hạnh thấp kém ấy 
Tu nhân thù thắng rộng nhiêu ích 
Hướng đến quả Niết-bàn vô thượng. 
Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát nên tu học Nhẫn nhục ba- 
la-mật-đa như vầy: “Trong trăm ngàn vạn câu-chi na-do-tha kiếp, 
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giả sử có người dùng ngói, đá, gậy gộc, các loại khí trượng mà đánh 
đập ta bất tĩnh nằm dài trên đất, giây lâu mới tĩnh lại.” Lúc đó Đại 
Bồ-tát suy nghĩ như vầy: Than ôi! Chưa từng có, nay ta được sống 
lại, vậy sau phải nên tu học Nhẫn nhục ba-la-mật-đa tối thượng tối 
thắng. Giả sử có người đến chỗ ta xin đầu, mắt, xương, tủy, thân thể, 
thịt, tay chân của ta như khắc-già sa số mãn một đại kiếp, lúc đó, ta 
không xan lận keo kiệt, cũng lại không khởi các ác hạnh giận dữ, 
sân nhuế. Vì sao? Vì nếu khởi ác hạnh giận dữ sân nhuế thì bị tan 
hoại thiện căn mà ta đã tích tập trong trăm ngàn kiếp. Nay ta lại tích 
tập kiên cố, trong trăm ngàn kiếp gieo trồng thiện căn không để hoại 
mất, vì pháp Chánh đẳng Chánh giác tu tập khó được. Vì sao? Vì các 
Bồ-tát dùng sức nhẫn nhục làm áo giáp. 

Này Xá-lợi Tử! Tâm Đại thừa của Đại Bồ-tát không nên thoái 
chuyển, làm cho bọn ma không có dịp xen vào; nếu có xen vào thì 
không thể thành tựu Chánh đẳng Chánh giác. Vì thế nên đối với tâm 
Bồ-để không nên thoái chuyển; nếu tâm thoái chuyển thì tâm sẽ tán 
loạn, khiến ma có dịp làm chướng ngại. 

Sao gọi là việc ma? Tức là đắm trước vào việc ăn uống, đó là 
việc ma. Đắm trước ba y, đó là việc ma. Giáo hóa mà còn phân 
biệt, đó là việc ma. Vì lợi dưỡng khiến người khen ngợi. Đó là việc 
ma. Vui với cái lợi của chính mình, đó là việc ma. Đoạn diệt các 
pháp trong sạch, đó là việc ma. Cho đến cẩn trở người ở chỗ vắng 
lặng, ngăn chặn người tu phước tuệ, cấm ngăn người thân cận các 
bậc có phép tắc mô phạm, đoạn người tu tập hạnh Bồ-để, đó là 
việc ma. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát nếu đối với đại Bồ-để mà sinh thoái 
chuyển, khởi ý tán loạn, thì bọn ma thừa dịp xen vào. Vì sao? Vì có 
các ma chướng trong nhiều kiếp dò xét tìm sự sơ hở len lõi vào tâm 
của Bồ-tát, khiến tăng thêm sự giận dữ sân nhuế. 

Này Xá-lợi Tử! Thuở xưa ta làm tiên nhân kiên trì cấm giới, tu 
hạnh Nhẫn nhục ba-la-mật-đa, thông đạt thiện pháp. Lúc đó có đại 
ma vương hóa ra năm trăm chúng trượng phu đều là dũng mãnh nổi 
tâm giận dữ. Suốt trong năm trăm năm đi, đứng, nằm, ngồi, ngày 
đêm nổi giận liên tục, hoặc ở giữa đường, giếng, làng, xóm và nhà 
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bạch y, hoặc giữa đồng trống thường nổi sân nhuế, dối gạt không 
thật, huyễn hoặc hữu tình. 

Này Xá-lợi Tử! Chúng ma này trong năm trăm năm luôn bên 
cạnh ta nổi sân giận sinh các lỗi lầm. Lúc đó, ta quán sát suy nghĩ vì 
lòng thương xót khởi tâm đại Bi, vì các chúng ma nói pháp vi diệu. 
Lúc đó, bọn ma được nghe pháp rồi, các nghiệp ác hạnh thảẩy đều 
tiêu diệt. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, ta vì các bọn ma nói pháp này rồi, 
khiến các hữu tình thành thục thiện căn, chứng đắc Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Lại nữa, vì các hữu tình tâm tánh quanh co phá giới, không 
thích thiện pháp khó điều phục và các hữu tình nhiều tham sân sĩ, 
làm thiện duyên khiến được thành tựu Chánh đẳng Chánh giác. Ta 
nguyện đương lai thành Đẳng Chánh giác, sớm độ thoát các loài hữu 
tình khiến được Niết-bàn. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, ta trừ các vọng niệm, thường sinh 
chánh niệm, đầy đủ thiện hạnh, nhiêu ích hữu tình, đối với ba tế 
chưa từng tạm bỏ. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu Đại Bồ-tát tinh tấn cầu Chánh đẳng 
Chánh giác thì nên đầy đủ Nhẫn nhục ba-la-mật-đa. Nếu Bồ-tát 
trong thân đã sinh, chưa sinh các thứ bệnh nặng trầm trọng khổ não, 
cho đến chết khổ. Lúc đó, Bồ-tát đầy đủ Nhẫn nhục ba-la-mật-đa, 
thì đều có khả năng nhẫn nhục chịu tất cả. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát phải nên kiên cố an trụ Nhẫn nhục 
ba-la-mật-đa của Bồ-tát, phải biết rõ như vậy không nên nổi giận 
dữ. Đó gọi là Bồ-tát nhẫn nhục không tổn hại; Bồ-tát nhẫn nhục 
không tranh cãi. Bồ-tát nhẫn nhục không sát hại; Bồ-tát nhẫn nhục 
tự hộ thân mạng. Bồổ-tát nhẫn nhục hộ thân mạng người khác; Bồ-tát 
nhẫn nhục thường hộ thân, miệng, ý nghiệp; Bồ-tát nhẫn nhục quán 
sát nội tâm tu hạnh nhẫn nhục; Bồ-tát nhẫn nhục xa lìa tham ái; Bồ- 
tát nhẫn nhục tùy thân nghiệp báo. Bồổ-tát nhẫn nhục thanh tịnh 
miệng, ý, nghiệp. Bồ-tát nhẫn nhục dùng sức nhẫn nhục đạt được cái 
vui thù thắng vi diệu của trời người. Bồổ-tát nhẫn nhục đạt được 
tướng hảo viên mãn thù thắng của Bồổ-tát. Bồ-tát nhẫn nhục đạt được 
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phạm âm thanh tịnh vi diệu sâu xa của Như Lai. Bồ-tát tích tập thiện 
hạnh kiên cố; Bồ-tát nhẫn nhục xa lìa tất cả nhiễu não thế gian. Bồ- 
tát nhẫn nhục, nếu có người đến tìm các lỗi lầm, lúc đó, Bồổ-tát 
không sinh tổn hại. Nói tóm lại, Bồ-tát nhẫn nhục cho đến đạt được 
mười lực mười tám pháp Bất cộng, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả tất 
cả pháp thù thắng đều được viên mãn. Phải nên biết rõ, đó chính là 
Đại Bồ-tát an trụ Nhẫn nhục ba-la-mật-đa. Này Xá-lợi Tử! Khi Đại 
Bồ-tát tu hạnh nhẫn nhục, nếu có người nổi sân hận muốn đến não 
hại, lúc ấy, Bồ-tát biết rõ sự nổi sân hận đó như hư huyễn, như tiếng 
vang từ trong hang vọng ra, biết thế nên không báo thù lại, cho đến 
đánh đập giết hại. Điều đó Bồổ-tát nên quán sát kỹ, biết nó như 
huyễn như hóa cũng không trả thù lại; hoặc có người đến khen ngợi 
đủ điều, Bồổ-tát cũng không lấy đó làm vui. Vì sao? Vì Bồ-tát lấy 
phần công đức chân thật viên mãn của chính mình làm quyến thuộc, 
không đắm trước vào pháp thế gian, phải biết sám hối ăn năng lỗi 
lầm của chính mình, không khinh chê lỗi lầm của người khác, vì đó 
là khả năng viên mãn pháp phần Bồ-để, làm đại Phật sự. Bồổ-tát lại 
suy nghĩ: “Tội nghiệp đã làm thảy đều hư giả, các hạnh trái nhau, 
vứt bỏ mọi việc không nghĩa lợi.” 

Này Xá-lợi Tử! Đây gọi là Đại Bồ-tát hành Nhẫn nhục ba-la- 
mật-đa. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 25 


Phẩm §: NHẪN NHỤC BA-LA-MẬT-ĐA (Phân 2) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát Nhẫn nhục ba-la-mật-đa, tự 
thân phải nhẫn nhục rốt ráo. Nếu còn có ngã tướng thì không phải là 
nhẫn nhục rốt ráo. Vì sao? Vì nếu người khác giận dữ đến nhiễu não, 
Bồ-tát đều có thể nhẫn chịu, đối với tâm cảnh đều không thể được. 
Bồ-tát suy nghĩ như vây: Người nào giận đữ? Người nào nhẫn chịu? 
Ở trong pháp số sao gọi là mắt có giận dữ? Lại nữa quán xét thập 
nhị xứ nhẫn nhục cũng không thể được, lần lượt hiểu rõ các tướng 
hữu tình đều không thể được, vì nhẫn nhục này không phải thật rốt 
ráo, cho đến danh tự nhẫn nhục cũng như tiếng vang trong hang 
trống, đó gọi là khổ, không, vô thường, vô ngã. Đối với nhẫn nhục 
phải hiểu như vậy. 

Lại nữa, nhẫn nhục này cũng không phải rốt ráo. Nghĩa là còn 
thấy rằng đối với pháp này ta không điên đảo, thấy thế tức là điên 
đảo. Đối với hạnh nhẫn nhục khởi tướng cao thấp. 

Lại nữa, nhẫn nhục này không phải thật rốt ráo. Nghĩa là còn 
chấp rằng đối với pháp này ta có thể giải thoát. Chấp như thế tức là 
không phải giải thoát, không tương ưng với hạnh nhẫn nhục. 

Lại nữa, hạnh nhẫn nhục này cũng không phải rốt ráo. Nghĩa là 
đối với pháp này ta ở trong chánh đạo, nếu còn nghĩ như thế tức 
không phải chánh đạo, tức đối với nhẫn nhục còn sinh ra hai tướng. 

Lại nữa, nhẫn nhục này không phải thật rốt ráo. Nghĩa là đối 
với pháp không này thì có khả năng kham nhẫn, còn đối với kiến thì 
không thể kham nhẫn, đối với Vô tướng có thể kham nhẫn, đối với 
hữu tướng không thể kham nhẫn, đối với Vô nguyện, vô cầu đều có 
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thể nhẫn chịu, đối với có nguyện có cầu không thể kham nhẫn; hoặc 
đối với không tích tập phan duyên không thể kham nhẫn, hoặc có 
tích tập phan duyên nhưng khóng thể kham nhẫn, hoặc đối với 
phiền não tận có thể nhẫn chịu, đối với phiển não không thể kham 
nhẫn; lại đối với thiện có thể nhẫn chịu, đối với bất thiện không thể 
kham nhẫn; hoặc đối với không lỗi lầm có thể nhẫn chịu, đối với lỗi 
lầm không thể kham nhẫn; đối với pháp vô lậu có thể nhẫn chịu, đối 
với pháp hữu lậu không thể kham nhẫn; hoặc đối với pháp xuất thế 
gian có thể nhẫn chịu, đối với pháp thế gian không thể kham nhẫn; 
đối với pháp thanh tịnh có thể nhẫn chịu, đối với pháp tạp nhiễm 
không thể kham nhẫn; hoặc đối với pháp Niết-bàn có thể nhẫn chịu, 
đối với pháp sinh tử không thể kham nhẫn. Các pháp nhẫn nhục này 
còn có đối trị nên không phải thật rốt ráo. 

Sao gọi là nhẫn nhục rốt ráo? Nếu có thể tùy thuận tánh không, 
đối với cái thấy, hay không thấy thì không phải có cũng không phải 
không. Nếu có thể tùy thuận tánh Không, thì đối với có nguyện, có 
cầu và không nguyện không cầu, cũng thấy không phải có, không 
phải không. Nếu có thể tùy thuận tánh Không, thì đối với tích tập 
phan duyên không phải có không phải không. Nếu có thể tùy thuận 
tánh không, đối với pháp thanh tịnh và tạp nhiễm, không phải có 
không phải không. Nếu có thể tùy thuận tánh không, thì đối với pháp 
thiện hay bất thiện, không phải có không phải không. Nếu có thể tùy 
thuận tánh không thì đối với lỗi lầm và không lỗi lầm, không phải có 
không phải không. Nếu có thể tùy thuận tánh không thì đối với các 
hành và pháp Niết-bàn không phải có không phải không. Đây gọi là 
nhẫn nhục rốt ráo. Vì sao? Vì các pháp quá khứ, hiện tại, vị lai đều 
không sinh, các duyên vô tận, nhẫn nhục vô tận. Nếu đối với pháp 
này không phải hữu vi, không phải vô vi, cũng không phải hòa hợp, 
cũng không tăng giảm, cũng không thành hoại, cũng không phải 
người làm, cũng không phải người nuôi dưỡng, vì nó không sinh, là 
vô tận. Đây gọi là nhẫn nhục chân thật. 

Này Xá-lợi Tử! Bồ-tát thực hành hạnh như vậy thì gọi là các 
Đại Bồ-tát Nhẫn nhục ba-la-mật-đa. Nếu Đại Bồổ-tát ấy có thể thực 
hành hạnh tương ưng của Bồ-tát, thì tất cả ma vương và quyến thuộc 
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của ma, làm các việc ma, tranh cãi đều không lộ diện. Đây gọi là 
Đại Bồ-tát thành tựu Nhẫn nhục ba-la-mật-đa tối thượng. 


*k*% 
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Phẩm 9: TINH TẤN BA‹-LA-MẬT-ĐA (Phân 1) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Đại Bồ-tát Tính tấn ba-la- 
mật-đa? Bồ-tát tu hạnh tương ưng Tỉnh tấn ba-la-mật-đa, trước hết 
khiến cho việc ma ẩn mất không hiện, kế đến là không thoái lui, đầy 
đủ tĩnh tấn dũng mãnh, không tiếc thân mạng, hùng dũng kiên cố, 
chí cầu tu tập. Văn chánh pháp Bồ-tát tạng này, nếu ai có thể biên 
chép, thọ trì, lắng nghe, đọc tụng, giải thích nghĩa thú, trình bày cho 
mọi người, Đại Bồ-tát đối với các Khế kinh cũng hướng dẫn dạy dỗ 
cho mọi người lắng nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, truyền bá cho 
mỌI người. 

Này Xá-lợi Tử! Ví như có người thực hành hạnh chân thật, cầm 
các loại khí trượng kim cang, chiến đấu với trăm ngàn người không 
có khiếp sợ, dũng mãnh chiến đấu với quân địch không tiếc thân 
mạng. Đại Bồ-tát thực hành hạnh tinh tấn cũng như vậy, phải kiên 
cố phát khởi tinh tấn tối thượng, chí cầu chánh pháp Bồổ-tát tạng chưa 
từng xả bỏ, phát khởi giải hạnh thù thắng, tinh tấn không thoái lui. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu Đại Bồ-tát thực hành hạnh tính 
tấn kiên cố, không tiếc thân mạng, trong tam thiên đại thiên thế giới, 
các loài thuộc noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, có sắc, không 
sắc, có tưởng, không tưởng, không phải có tưởng, không phải không 
tưởng, cho đến các loài nằm trong số hữu tình, trong một sát-na, một 
lạp-phược, một mâu-hô-lật-đa, như vậy lần lượt đủ một kiếp rồi, từ 
xưa đến nay chưa từng thọ sinh, nay mới thọ sinh làm được thân 
người, phải nên tính tấn đọc tụng, thọ trì cho đến diễn nói cho mọi 
người, khiến người khác thọ trì. 

Này Xá-lợi Tử! Nay ta nói thí dụ để làm sáng tỏ nghĩa trên. Ví 
như có người thực hành hạnh chân chánh, cầm kiếm bén chế ngự ác 
hữu, chém đứt thân mạng toàn thắng trở về. 


SỐ 316 ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP KINH, quyển 25 379 


Này Xá-lợi Tử! Đại Bổ-tát cũng như vậy, nhất tâm phát khởi, 
tỉnh tấn dũng mãnh, tâm không sợ hãi, luôn thọ trì chánh pháp Bồ- 
tát tạng. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát có thể đầy đủ hạnh tinh tấn không 
thoái chuyển, lại có thể mau chóng đầy đủ vô lượng sức tinh tấn như: 
tịnh tâm dũng mãnh, trì giới dũng mãnh, nhẫn nhục dũng mãnh, tinh 
tấn dũng mãnh, Tam-ma-địa dũng mãnh, tuệ thù thắng dũng mãnh, 
hạnh thù thắng dũng mãnh. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát tuy có thể khởi những hạnh dũng 
mãnh như vậy, nhưng chưa bao giờ có một niệm khởi ý giết hại; 
không phải như bạn ác hễ khởi tâm dũng mãnh là giết hại. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ta cho rằng Đại Bồổ-tát này cũng như 
Phạm vương, như trời Đế Thích, như núi Diệu cao, không thể lay 
động; có đại Từ, đại Bi và thiện giải thù thắng, lại còn có khả năng 
thông đạt địa không thoái chuyển cảnh giới thần thông, khéo biết 
các tâm hạnh của hữu tình, tâm như đại địa tất cả bình đẳng, như 
nước, lửa, gió và hư không tâm đều bình đẳng, lại có khả năng trừ 
diệt tất cả lỗi lầm tham sân sĩ. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ví như đem hết bẩy báu trong hằng hà 
sa số thế giới để bố thí, nhưng không bằng Đại Bồ-tát nghe chánh 
pháp Đại thừa Bồổ-tát tạng, tính tấn tư duy, lại có khả năng tu hành 
chứng đắc quả Chánh đẳng Chánh giác. Các Đại Bồ-tát phải nên 
vắng lặng suy nghĩ tu học như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bô-tát có thể tùy thuận tu học hạnh rộng 
lớn như vậy thì nhất định đạt được thiện căn to lớn viên mãn vô 
lượng. Do nghe hạnh Tinh tấn ba-la-mật-đa như vậy, nên có thể 
thành tựu quả thù thắng vi diệu. Vì sao? Vì có tâm ham thích nên 
nhất định thành Chánh đẳng Chánh giác. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát đối với chánh pháp Bồ-tát tạng lắng 
nghe, đọc tụng, biên chép, thọ trì và diễn nói cho mọi người phải 
nên phát khởi tinh tấn dũng mãnh như vậy, kiên cố lần lượt vượt qua 
các hiểm nạn không biết lao khổ. 

Sao gọi là khó vượt qua mà có thể vượt qua? Nghĩa là hướng 
đến Niết-bàn vi diệu, khiến cho ma Ba-tuần không tìm được sơ hở. 
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Đây gọi là Bồổ-tát chánh sĩ tu hạnh tương ưng, dũng mãnh tỉnh tấn vì 
cầu đạo tam thừa Niết-bàn như vậy. Trong ba đường ác, khiến các 
hữu tình đoạn trừ các pháp tạp nhiễm, phẩi nên đa văn tu tập trì giới 
nhẫn nhục, các Ba-la-mật-đa và mong cầu xuất ly. Nếu có hữu tình 
tạo nghiệp bất thiện, lại thêm biếng nhác, thì Bồ-tát nên sinh lòng 
thương xót, khiến chúng phát tinh tấn dũng mãnh. 
Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát có trí tuệ tăng trưởng thù thắng thì 
đối với hữu tình biếng nhác phải nên xa ha, còn đối với hữu tình tĩnh 
tấn nên ở chung. Vì sao? Vì Bồổ-tát chỉ mong cầu Niết-bàn tối thượng 
giải thoát thanh tịnh đệ nhất. 
Này Xá-lợi Tử! Lại nữa, Đại Bồ-tát khi thực hành Tinh tấn ba- 
la-mật-đa và cũng hướng dẫn tất cả hữu tình cùng thực hành. Bồ- 
tát còn có thể làm lợi lạc tất cả hữu tình, khéo nói chánh hạnh, 
khiến tất cả đều được giác ngộ và hướng dẫn hữu tình đi vào đạo 
vô thượng. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 
Tĩnh tấn dũng mãnh đều không ngại 
Thường được tôn trọng không ai bằng 
Đối với chánh pháp Bồ-tất tạng 
Mược xưng đại trí khéo gIữ gìn 
Suy nghĩ nghĩa chánh pháp tối thượng 
Được môn trí tuệ chẳng nghĩ bàn 
Lại đối chánh pháp cầu xuất ly 
Sẽ được Như Lai thân thọ ký 
Dũng mãnh tu tập đại thắng tuệ 
Ngồi cội Bồ-đề nghĩ chân chánh 
Khiến bọn ma sợ hãi khuất phục 
Do trì trí tuệ sức tĩnh tấn 
Hiện khắp tất cả giới thanh tịnh 
Học hết sự nghiệp ở thế gian 
Lại hay lợi lạc các hữu tình 
Đầy đi tính tấn không tốn giảm. 

Này Xá-lợi Tử! Sau khi ta diệt độ sau năm trăm năm, nếu có ai 
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thực hành hạnh này, hâm mộ thọ trì các Khế kinh, thì sẽ được tuệ 
thù thắng vô lượng phước đức, giàu có tôn nghiêm và được mười 
Lực, bốn Vô sở úy, bốn pháp Chánh đoạn, Từ, Bi, Hỷ, Xả, mười tám 
pháp Bất cộng của Như Lai, cho đến tất cả pháp Phật. Nói chung là 
hiểu rõ tất cả, tâm được thanh tịnh, trừ khử việc ma, khiến các hữu 
tình hết khổ sinh tử, hướng đến đạo Niết-bàn, xả bỏ mọi cảnh trái 
thuận. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu lúc đó các loại hữu tình tương ưng với trí 
tuệ phương tiện khéo léo, mong cầu tiến đến Chánh đẳng Chánh 
giác, tu trì tịnh giới, ưa thích đa văn, tu tập các thiển định, tu hành sự 
nghiệp trí tuệ và thắng giải thoát, giải thoát tri kiến, tính tấn cầu 
pháp Phật và ham thích làm lợi ích tất cả hữu tình, đoạn trừ tà kiến, 
thích cầu chánh kiến, thoát khỏi luân hồi, tu hành Thánh đạo, diễn 
nói chánh pháp, đồng thời phá các ma chướng, diệt trừ tham sân si, 
cắt đứt vô minh tối tăm khiến sinh tuệ sáng. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu ai có thể lắng nghe pháp này thì phát sinh 
tất cả căn lành, tích tập thành tựu tinh tấn tối thượng. Nếu ai có thể 
lắng nghe chánh pháp này thì ma không được tiện lợi, từ đó không 
còn sinh nghi hoặc đối với tất cả pháp Phật. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, hữu tình phước lực đầy đủ, nội tâm 
chánh hạnh, sẽ được Chánh đẳng Chánh giác. 

Lại nữa, hữu tình này, đối với các Khế kinh mà có thể lắng 
nghe đọc tụng, ham thích thọ trì trong tinh thần hoan hỷ, đối với 
chánh pháp Bồổ-tát tạng mà thọ trì đọc tụng, tu hành thành tựu sinh 
tâm hoan hỷ cũng như vậy. Ta cho rằng người này đối với tất cả giáo 
pháp của Như Lai nhất định được thành tựu. 

Giá như có người không chuyên chú đọc tụng, chỉ tạm đến lắng 
nghe, mà tác ý ham thích, sinh tâm hoan hỷ, cũng được tinh tấn kiên 
cố tối thượng đệ nhất; cho đến đối với chánh pháp Bồ-tát tạng hành 
tướng chân thật vi diệu, có thể đem một phần nhỏ diễn nói cho người 
khác. 

Này Xá-lợi Tử! Ví như trong biển cả có trái cây chin muôi, đầy 
đủ sắc hương đang trôi nổi trên mặt nước. Có một người trượng phu 
thấy trái cây này, khởi thắng hạnh tinh tấn dũng mãnh bơi vào biển 
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cả, mặc dù sóng lớn dữ dội, nhưng người ấy không sợ nhận chìm, hai 
tay cố lấy cho bằng được trái cây ấy. Hoặc lấy một, hai, ba trái rồi 
thoát ra khỏi biển. Sau đó, đến một nơi vắng lặng, anh ta xem xét 
trái này rồi mới nếm thử vị của nó. Nếm xong anh ta nghĩ: “Xưa 
nay ta chưa từng biết đến trái cây này và cũng không biết sắc 
hương thơm ngon”; rồi lại nghĩ tiếp: “Ta nay phát đại dũng mãnh 
trở lại biển cả lấy lại quả ấy.” Nhưng khi anh ta đến nơi thì không 
còn thấy trái cây đâu nữa, mà chỉ thấy nước biển đập dữ dội. Thấy 
thế, anh ta sinh khổ não thoái lui suy nghĩ: “Trái cây này sắc hương 
thơm ngon thù thắng, thật rất thích, tại sao lúc trước ta không lấy 
cho nhiều!” 

Này Xá-lợi Tử! Sau khi ta diệt độ năm trăm năm, lúc chánh 
pháp sắp diệt, nếu có hữu tình nào đối với các pháp bố thí, trì giới, 
thắng tuệ, tinh tấn mà ít có tin hiểu cũng lại như vậy. Vì lý do đó cho 
nên đối với các Khế kinh, mỗi khi lắng nghe khen ngợi, thọ trì, đọc 
tụng, diễn nói cho mọi người, cho đến bài kệ bốn câu, cũng đều bị 
ma Ba-tuần quấy nhiễu não hại, không thể kiến lập, nên thọ trì đọc 
tụng, phát tâm cúng dường, khen ngợi tán thán, do đó mà nên đều bị 
xả bỏ. 

Lại nữa, có hữu tình ít lắng nghe, đọc tụng, thọ trì, ở chỗ vắng 
vẻ suy nghĩ tu tập, bị ma xen vào, cho nên đối với nhất thiết xứ đều 
bị thoái lui. Lúc đó hành giả than như vầy: “Khổ thay, khổ thay! Ta 
đối với pháp tối thượng của Như Lai bị giảm mất, chúng ta không 
còn lắng nghe thọ trì chánh pháp chân thật, cho đến thời gian mâu- 
hô-lật-đa nhớ nghĩ Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác cũng không 
còn kịp nữa rồi!” 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Các Bí-sô bị ma quản lý nắm giữ, đối 
với các Khế kinh không thể lắng nghe đọc tụng. Lúc đó, ma Ba- 
tuần hiện ra trước đại chúng, hủy báng đủ điều, như nói: “Khế kinh 
này không phải là Phật nói, chỉ là văn trau chuốt hư giả của thế 
gian.” 

Này Xá-lợi Tử! Trong đại chúng ấy có các Bí-sô nghe lời đó 
rồi, đối với nhất thiết xứ bị ma lực gia hại, nên không chịu lắng 
nghe. 
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Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 

Nếu người nghe chánh pháp này rồi 

Khiến các chúng ma đều xa lìa 

Đối với tất cả pháp của Phật 

Nhất định tín hiểu trừ nghi hoặc 

Nếu các hữu tình phước mỏng manh 

Không thể lắng nghe chánh pháp này 

Vì các hữu tình phước móng đó 

Có nghe cũng không thể tin hiểu 

Hoặc có người đây đủ phước lực 

Lắng nghe thọ trì sinh tín hiểu 

Ít chịu lắng nghe chánh phấp này 

Hay khiến tất cẳ các việc ma 

Các hữu tình phước móng như vậy 

Đối chánh pháp nà y không tin hiểu 

Do không tIn nên đọa đường ác 

Cũng như người mù không thấy gì 

Nếu người có đây đỉ phước lực 

Tĩn hiểu sâu xa chánh pháp này 

Đo thâm tín nên sinh đường thiện 

Nhanh chóng như sữa rơi xuống nước 

Một loại hữu tình ít phước báo 

Nghe pháp lần lượt sinh phiền não 

Người ấy nhiều kiếp chịu khổ não 

Vì neu sĩ nên không giải thoát 

Đối Phật Bồ-đề đều xẩ bỏ 

Mau chóng đọa vào tronsg đường ác. 

Này Xá-lợi Tử! Như Lai có pháp trí tuệ trong sáng. Xá-lợi Tử! 

Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp sắp diệt, trong bốn chúng, có 
một hạng Bí-sô, Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di đối với các Khế kinh 
lắng nghe đọc tụng, ham thích thọ trì; hoặc có một hạng hữu tình nào 
đối với nhất thiết xứ không thể ham thích thọ trì đọc tụng, Như Lai 
biết rõ từng chi tiết của hữu tình ấy. 
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Lại nữa, các hữu tình nghe Khế kinh này rồi, phát khởi hạnh 
chân chánh như lý tu hành, sẽ được đầy đủ bốn pháp thanh tịnh trong 
sạch không chướng ngại!: 

1. Đạt được giới pháp Ba-la-mật-đa thanh tịnh trong sạch đầy 
đủ không chướng ngại. 

2. Thường gặp Như Lai, thấy các tướng tốt thanh tịnh trong 
sạch đầy đủ không chướng ngại. 

3. Được thấy Từ Thị Như Lai, đạt được pháp thanh tịnh trong 
sạch, đầy đủ không chướng ngại. 

4. Đạt được các sức thiện căn tương ưng như lý, thanh tịnh trong 
sạch đầy đủ không chướng ngại. 

Này Xá-lợi Tử! Sau khi ta diệt độ pháp sắp diệt rồi, đối với 
hạnh Đại thừa hành tướng như vậy, người nào tu hạnh tương ưng, 
phát khởi hạnh tính tấn thù thắng, lại còn thọ trì đọc tụng Khế kinh, 
diễn nói cho mọi người, lần lượt lắng nghe. Khi ấy, hữu tình lại có 
mười thứ ma sự, người trí phải nên biết rõ, không nên tùy thuận với 
việc ma này, trái lại phải phát khởi tinh tấn dũng mãnh để thành tựu 
Phật sự. Sao gọi là mười thứ ma sự? 

Này Xá-lợi Tử! Nếu có Bí-sô đối với các Khế kinh ham thích 
thọ trì đọc tụng. Lúc đó có ma Ba-tuần đến quấy nhiễu não hại. Đây 
là ma sự thứ nhất. Người trí nên biết rõ việc này không nên tùy 
thuận. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu có Bí-sô ham thích thọ trì đọc tụng Khế 
kinh. Lúc đó có ma Ba-tuần đến quấy phá nhiễu hại, khiến cho đôi 
mắt sinh ra các bệnh. Đây là ma sự thứ hai. Người trí nên biết rõ 
việc này không nên thoái lu. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu có Bí-sô ham thích thọ trì đọc tụng Khế 
kinh. Lúc đó có ma Ba-tuần đến quấy phá nhiễu hại, khiến các phần 
trên thân sinh các bệnh khổ. Đây là ma sự thứ ba. Người trí nên biết 
rõ việc này không nên thoái lui. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu có Bí-sô ham thích thọ trì đọc tụng Khế 
kinh, nhưng tâm còn tán loạn không thích thiển định. Đây là ma sự 
thứ tư. Người trí nên biết rõ việc này không nên tùy thuận. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu có Bí-sô ham thích thọ trì đọc tụng Khế 
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kinh, nhưng tâm còn nổi lên giận dữ tranh cãi lẫn nhau, không thể an 
lập được các Khế kinh. Đây là ma sự thứ năm. Người trí nên biết rõ 
điều đó, không nên tùy thuận. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu có Bí-sô ham thích thọ trì đọc tụng Khế 
kinh, khiến cùng nhau đấu tranh, đều phạm vào tội của quốc gia; 
dùng lời thô ác chửi nhau bén như tên độc, tổn hại lẫn nhau, mọi 
hành tướng như vậy khiến các Khế kinh không được lưu truyển, do 
nghiệp đấu tranh nên mau chóng thoái chuyển. Đây là ma sự thứ 
sáu. Người trí nên biết rõ việc này không nên tùy thuận. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu có Bí-sô ham thích thọ trì đọc tụng các 
Khế kinh. Lúc đó ma Ba-tuân dụ dỗ đến nhà bạch y, lại khiến khởi 
lên đấu tranh. Hành tướng như vậy không thể thọ trì các Khế kinh, 
khiến sinh phỉ báng, do nghiệp đấu tranh tố tụng cho nên mau chóng 
phá hoại. Đây là ma sự thứ bảy. Người trí nên biết rõ việc này, 
không nên tùy thuận. 

Này Xá-lợi Tử! Khi pháp sắp diệt, hoặc có các thiếu niên Bí- 
sô, xuất gia chưa được bao lâu, ham thích thọ trì pháp này, tin hiểu 
kiên cố, đối với các Khế kinh phát tâm Chánh đẳng Chánh giác. 
Lúc Bí-sô nghe kinh này rồi rất hoan hỷ. Khi ấy, Thân giáo sư mới 
nói với Bí-sô thiếu niên ấy rằng: “Đây chẳng phải Phật Bồ-để, 
chẳng phải pháp luật của Phật, vậy không nên thọ trì.” Các Bí-sô 
nghe lời này rồi, chỉ trong thời gian ngắn không còn tin thọ Phật 
Bồ-đề. 

Lại nữa, các Bí-sô ấy nói với nhau rằng: “Ta xưa tu tập pháp 
Phật Bồ-để, nay chúng ta không còn thích tu tập nữa, các sức thiện 
căn thuở xưa khiến sẽ đoạn diệt, lại khiến đọa vào pháp nhiễm ô 
cho đến mạng chung sinh vào đường ác, chịu mọi khổ não.” 

Này Xá-lợi Tử! Nên biết, những lời đó đều là lời của ma nói. 
Như vậy là tích tập các nghiệp địa ngục, các hữu tình hủy báng Tam 
bảo, không thuận lời Phật, đối với ba đời Như Lai đều biết rõ. Lại 
các hữu tình phát khởi tinh tấn tu hạnh Đại thừa, Như Lai cũng biết 
rõ điều đó. 

Này Xá-lợi Tử! Nay ta lại khiến các Bồ-tát khởi bốn thứ 
tưởng: 
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1. Khéo điều phục nghiệp của chính mình. 

2. Khéo tu tập và quán sát. 

3. Không thích quán sát việc làm của người khác, khởi tâm đại 
Bi đối với các hữu tình. 

4. Thường đi đứng nằm ngồi nơi vắng lặng, đối với mình và 
người tâm luôn tùy thuận phòng hộ. 

Đây là khởi bốn thứ tưởng. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỂN 26 
Phẩm 9: TINH TẤN BA-LA-MẬT-ĐÐA (Phản 2) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Khi ấy, hữu tình khởi nhiều tà kiến, 
sinh ra kế chấp, Bí-sô nói pháp cũng lại giảm bớt, bị người khinh chê 
không còn tôn trọng, cũng không cung kính thân cận cúng dường; có 
các Bí-sô nói pháp phi pháp, không thích thân cận chánh pháp. Nếu 
thấy có người sinh tâm cung kính tôn trọng cúng dường Khế kinh, có 
đại lực, dùng lời lẽ để khen ngợi Khế kinh, thì người ta lại cùng nhau 
sinh khinh chê ngã mạn. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, Bí-sô được lìa dục ham thích thọ trì, 
còn người chưa lìa dục thì lại không thích thọ trì các Khế kinh, ở 
trước đại chúng tùy thuận với chúng ma. Đây là ma sự thứ tám. 
Người trí nên biết rõ việc đó, không nên tùy thuận. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu có Bí-sô tuy có ham thích thọ trì, đọc tụng, 
giải nói, biên chép Khế kinh, nhưng vì lợi dưỡng nên tùy thuận với 
thế gian. Các hữu tình khởi nghiệp trộm cắp, đối với ba việc mỗi mỗi 
tác ý, đó là tham lam đắm trước y phục, ăn uống và ngọa cụ, đối với 
ba việc này ham tìm cầu. Đó là ma sự thứ chín. Người trí nên biết rõ 
việc này, không nên tùy thuận. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu có Bí-sô đối với các Khế kinh Đại thừa, 
thực hành hạnh tương ưng, có khả năng phát khởi tinh tấn tối thượng, 
biên chép, thọ trì, đọc tụng, diễn giảng rộng rãi cho mọi người. Lúc 
đó, Bí-sô bị ma quản lý, nghiệp phiển não chướng che lấp, nên tùy 
thuận ham thích pháp tạp nhiễm, nói năng hý luận, thường tương ưng 
đắm trước ngủ nghỉ. Trong giấc ngủ cũng đắm trước các pháp tạp 
nhiễm, lại còn dính mắc vào việc huyễn hoặc của phụ nữ. Ham thích 
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tùy thuận hành tướng như vậy, đối với các Khế kinh không còn ham 
thích biên chép, thọ trì, đọc tụng, diễn nói rộng rãi cho mọi người. 
Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, Bí-sô thích nghe lời dạy của Như Lai, 
không muốn đoạn diệt lời dạy của Như Lai. Còn Bí-sô ác nghiệp thì 
lại không ham thích, đắm trước vào việc của ma, muốn khiến cho 
pháp Phật mau chóng đoạn diệt. Đây là ma sự thứ mười. 
Này Xá-lợi Tử! Mười pháp này các người có trí phải nên biết 
rõ từng pháp một, không nên tùy thuận. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 
Khi ấy đối với nhất thiết xứ 
Đo tạo nghiệp nên ma chướng sinh 
Đối các bạch pháp đều xả bỏ 
Không thích lựa chọn các nghĩa lỢI, 
Thắng tuệ giẳm bớt ác tuệ tăng 
Đối với chánh pháp không an trụ 
Thích nghe hành trì theo phi pháp 
Đọa vào cảnh giới của nẻo ác. 
Như vậy lần lượt khi mạng chung 
T} vết che lấp vì cứu hộ 
Tôn trọng thân giáo A-xâ-lê 
Một lúc đều đọa vào đường ác, 
Ta ở trong câu-chi ngàn kiếp 
Vì lợi thế gian tu khổ hạnh 
Thường nghĩ khéo léo đối hữu tình 
Đều khiến xa lìa hửa ba độc. 
Lúc đó ta chứng đại Bồ-đề 
Hay chuyển diệu pháp luân thanh tịnh 
Tất cả trời, người không ai bằng 
Thế xuất thế gian xưng đệ nhất, 
Vậy nay ta không nên xả bỏ 
Hữu tình thế gian rất khó được 
Khiến cho ma chúng đều thoái lui 
Tất cả lìa khổ được an lạc. 
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Lại khiến người thọ trì Lục độ 
Hành thiện chân thật giữa đường tối 
Tương ưng với những lời Phật dạy 
Khả năng đạt được đạo Bồ-đề. 
Lắng nghe thọ trì pháp này rồi 
Diễn nói pháp Không, pháp chân thật 
Khiến chúng an trụ trong chánh tín 
Thế nên được lìa các chúng ma. 
Đối với chân thật tố! thượng này 
Nếu có trái với pháp chân thật 
Tướng không chân thật chấp chân thật 
Không thể xa lìa các chúng ma. 
Nếu có hữu tình đến chỗ Phật 
Hoan hỷ kiên cố sinh tôn trọng 

Khi lắng nghe chánh pháp như vậy 
Đạt được nghĩa thù thắng tốt đẹp, 
Hữu tình chánh tín hoan hỷ rồi 
Chúng ma nhất định sinh khổ não 
Làm thiện đối với nhất thiết xứ 
Chúng ma hoẳng sợ bỏ chạy trốn. 
Lúc ma giả làm tướng Bf-sô 

Nói lời khéo léo cuồng hoặc nhau 
Gây ra sự động loạn trons chúng 
Nói Bồ-đề đạo không chân thật, 

Tự cho pháp mình mới chân thật 
Ngươi nên kiên cố cầu an trụ 

Phát sinh hý luận như vậy rồi 

Sau đó khinh chê lại hủy báng. 

Lúc đó Bí-sô nhiễm trước ma 

Bởi tín lời ma sinh buông lung 

Cho pháp này không phải Phật thừa 
Do đó xả bỏ đạo Niết-bàn, 

Lại trái Chánh siác hợp các ma 
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Không còn tin thọ pháp Phật nữa 
Do chấp ngã kiến thô trọng rồi 
Mau chóng đọa lạc vào đường ác. 
Dấu có số í† các Bí-sô 

Nhưng lại ham thích không chân thật 
Đối với pháp Không của Đại thừa 
Cùng nhau tìm xét các lỗi lầm, 

Dấu gặp pháp chân thật tối thượng 
Nhưng do tạp loạn không lắng nghe 
Đối với nghĩa lý sinh sợ hãi 

Xả bỏ chánh pháp không hướng đến. 
Lúc đó không có người nói pháp 
Người không tin hiểu lại càng đông 
Như vậy dù có thầy nói pháp 

Thảy đều xả bỏ không lắng nghe, 
Trong thời mạt pháp của Thế Tôn 
Nếu hay lợi lạc các hữu tình 

Lúc đó có nhiều ma chướng ngại 
Như vậy chớ sinh tâm thoái li, 

Vị lai nếu có các Bí-sô 

Nhất định sinh tín hiểu chánh pháp 
Thà mất thân mạng cố hộ trì 

Mau chóng øiác ngộ quả viên mãn. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử và các Bí-sô ở trong đại chúng nghe hạnh tu 
tập Đại thừa này, đối với các hiểm nạn có thể thực hành chánh pháp. 
Nghe xong, mỗi mỗi đều phát khởi sức tinh tấn dũng mãnh kiên cố 
rộng lớn vô lượng, hành tướng như vậy đối với chánh pháp Đại thừa 
Bồ-tát tạng lắng nghe, đọc tụng biên chép thọ trì rồi lần lượt chỉ dạy 
truyền đạt rộng rãi cho mọi người. 

Lại nữa, nói thí dụ khéo léo này: Ví như có người có khả năng 
giữ gìn kho báu của tổ tông, nay thấy tiền của châu báu hết dần sinh 
ra buồn rầu. Như nay ta thấy Đức Thích-ca Như Lai ở trong vô lượng 
trăm ngàn câu-chi na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp, tu hành pháp Chánh 
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đẳng Chánh giác khó được nay lại sắp giảm mất. Bí-sô chúng ta 
cũng như vậy, cùng sinh lo buồn, vậy nên cùng nhau phát khởi dũng 
mãnh tinh tấn rộng lớn vô lượng, giữ gìn chắc chắn chánh pháp bảo 
tạng Đại thừa Bồ-tát. 

Lại nữa, Bí-sô nói: Ví như có người, có một người con đoan 
chánh đẹp đẽ, mỗi khi cha mẹ trông thấy tâm sinh vui thích, nhìn con 
mắt không tạm rời. Bỗng nhiên đứa con rơi vào chỗ hiểm nạn, bị 
chim dữ gắp bay đi, lại bị rơi vào chỗ bờ hiểm cao Na-lạc-ca. Lúc 
đó, cha mẹ phát khởi sức dũng mãnh tìm kiếm con đưa về. Như 
chúng ta hôm nay, sau khi Phật diệt độ, nếu có Bồổ-tát sinh tâm cung 
kính tin theo pháp bảo vô thượng, muốn cầu xuất ly, thọ trì, đọc tụng, 
như thuyết tu hành. Ta đem pháp bảo vô thượng của Như Lai cùng 
nhau phó chúc, tinh tấn giữ gìn cũng như vậy, không để cho các bọn 
người ác xâm hại. 

Lại có một Bí-sô nói: Ví như thế gian tụ tập binh chúng, bày 
binh bố trận, sắp muốn đánh nhau. Lúc đó, trong chúng có một số 
hữu tình, thấy quân chúng ấy tâm không khiếp nhược, vững tiến đến 
trước, bảo hộ binh chúng không cho chiến đấu. Lại ở trong chúng có 
nhiều người dũng mãnh thấy binh chúng này tâm không khiếp 
nhược, vững tiến tới trước, lần lượt như vậy mới lập chiến công. Như 
ta hôm nay, sau khi Đức Phật diệt độ, chánh pháp sắp diệt, nếu có 
hữu tình trong tâm kiên cố hộ trì chánh pháp, thân cận thiện hữu, 
mong cầu xuất ly, mặc giáp kiên cố, phát khởi sức tinh tấn rộng lớn, 
phá chúng quân ma. Hành tướng như vậy đối với Pháp bảo, nếu có 
phần nhỏ tỉnh tấn suy nghĩ, lựa chọn khéo léo cũng như vậy. Cho 
đến diễn nói bài kệ bốn câu cho người khác được tùy hỷ, tin thọ lời 
Phật dạy, không sinh nghi ngờ hủy báng, lại cũng chỉ bảo cho nhiều 
hữu tình tùy hỷ xưng tán chánh pháp vi diệu vô thượng của chư Phật 
quá khứ, hiện tại, vị lai, khiến hữu tình được an trụ. Đồng thời cũng 
có các Bí-sô khác nói vô lượng thí dụ. 

Đức Phật bảo: 

Này Xá-lợi Tử! Đó là hành tướng như thật. Ta cho rằng người 
này nhất định được phước tụ, cũng như hư không, không có hạn 
lượng, nói không bao giờ hết. 
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Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sau khi Phật diệt độ, làm được như 
người này rất là khó. Ta cho rằng người này là trượng phu tối thắng, 
trượng phu tối thượng, trượng phu dũng mãnh, là bậc đại trượng phu, 
đại pháp phần của Phật, không thích tịnh trụ tự lợi Tiểu thừa, chỉ 
thực hành chánh hạnh kiên cố Đại thừa, không ưa khen ngợi danh 
dự mình và người khác, chỉ tán thán công đức của Đại thừa. 

Này Xá-lợi Tử! Cho đến khi sắp lâm chung cũng chỉ thọ trì đọc 
tụng chánh pháp này, nhất định thông hiểu pháp chân thật không. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đời mạt thế về sau, Bí-sô phá giới 
cũng lại nổi lên hủy báng chánh pháp, lại ham thích tu tập kinh điển 
ngoại đạo thế gian. 

Này Xá-lợi Tử! Trong đời ác năm trược: kiếp trược, phiển não 
trược, chúng sinh trược, kiến trược, mạng trược này, nếu có Bí-sô có 
khả năng dũng mãnh nhuệ khí, phá các đấu tranh mà được an trụ, 
thường nguyện không lìa chư Phật Bồ-đề, trong ba thời phải nên 
quán tưởng khéo hay an trụ. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 

Thân cận Chánh pháp tạng Như Lai 
Hay phá tất cả khổ già chết 

Không tương ưng với hạnh tự lợi 
Thường vui lỢi lạc các hữu tình. 
Đối với chánh pháp ta nói ra 

Cung kính ham thích hay kiến lập 
Họ nhận ta làm Điều Ngự Sư 

Là chân đệ tử của Như Lai. 

Nếu không ham thích nghe chánh pháp 
Lại không có khảẳ năng an trụ 
Người này đọa lạc vào đường ác 
Như rơi xuống biển mau chìm đắm, 
Ở trong ngàn câu-chỉ kiếp số 

Gặp Phật xuất thế rất khó được 
Người ấy bị ma làm mê hoặc 

Dấu được gặp Phật sinh nhàm chán. 
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Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Quá khứ chín mươi mốt kiếp, giữa 
kiếp ấy có Phật ra đời hiệu là Tỳ-bà-thi Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Trong giáo 
pháp của Đức Phật ấy có lục quần Bí-sô. Nhóm thứ nhất tên là 
Thiện Kiến, nhóm thứ hai tên là Diệu Lợi, nhóm thứ ba tên là Tác 
Hỷ, nhóm thứ tư tên là Hiền Kết, nhóm thứ năm tên là Danh Xưng, 
nhóm thứ sáu tên là Lợi Nha. Tất cả đều sinh kế chấp ngã, nhân, 
chúng sinh, thọ giả, đoạn kiến, thường kiến, luôn luôn khinh chê 
ngạo mạn, cùng nhau kêu gọi tập trung nơi đồng trống, thường bàn 
luận ác hạnh sai khác như vậy. Ai nấy cũng đưa ra ý kiến của chính 
mình cho đó là thực hành trăm điều thiện, rồi triệu tập thành từng 
nhóm từ mười, hai mươi, cho đến năm mươi người, đem hành pháp 
của mình lần lượt chỉ dạy. Lại còn lập thệ rằng: “Nếu ai trái với lời 
dạy của ta nhất định sẽ gặp tổn hại.” Thệ như vậy rồi, họ phân chia 
người dẫn đầu đi truyền giảng, hoặc vào làng xóm, hoặc đến thành 
ấp, hoặc từ nhà này cho đến vương thành. Lúc đó có một người đến 
một làng nọ để giảng dạy, rồi trở về nhóm của mình chỉ dạy, làm tổn 
hại lời Đức Phật. 

Này Xá-lợi Tử! Sao gọi là tác ý làm tổn hại lời Đức Phật? 
Lúc đó, có một giáo phái chấp chặc có ngã, nhân, chúng sinh, thọ 
giả. Họ cho rằng, nếu không có ngã, vậy ai là người đến đi? Ai là 
người ngồi nằm? Ai là người nói năng, im lặng? Ai là người bố thí? 
Ai là người thọ nhận? Ai là người ăn uống? Ai là người khổ? Ai là 
người vui? Cho đến một người ốm, một người đau, ai là người chịu 
sự giác xúc? Lúc đó, trong chúng có người nói như vây: “Nếu ai 
nói không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả thì không phẩi bạn tốt 
của ta.” 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó trai, gái, bé trai, bé gái ở trong xóm 
làng nghe lời này rồi đều thích người chấp vào ngã kiến ấy, rồi kết 
làm bạn tốt, cùng nhau nói rằng: “Thuở xưa ta có các bậc trí biết rõ 
như thật, là bạn chân thiện nói rằng không có ngã, nhân, chúng sinh, 
thọ giả. Nay ta không nên thân cận cúng dường người mà chúng ta 
đã từng tôn trọng ấy nữa.” 
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Này Xá-lợi Tử! Lúc đó lục quần Bí-sô sau nửa tháng trở về tập 
hợp lại một chỗ. Trong đó, có một Bí-sô nói: “Tôi đã lần lượt giáo 
hóa năm trăm chủng tộc làm quyến thuộc.” 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Tỳ-bà-thi Như Lai Ứng Đẳng Chánh 
Giác có một Bí-sô Thanh văn đã hết các lậu, không còn phiển não, 
đắc quả A-la-hán, biết việc này rồi, vào trong năm trăm tụ lạc ấy vì 
các trai, gái, bé trai, bé gái mà nói: “Những lời nói pháp của các vị 
ấy là thô ác, không phải là lời chân thật, là lời không nghĩa lợi.” 

Lúc đó, A-la-hán ở trong chúng ấy nói kệ rằng: 

Nếu không biết rõ được chánh pháp 
Người này mê muội chân Thánh đạo 
Các ông cố chấp vào tà pháp 

Nhất định đọa vào các đường ác. 

La-hán nói kệ này rồi, lục quần Bí-sô nổi lên giận dữ không 
thích tín thọ. 

Lúc đó, A-la-hán sinh lòng thương xót, tán thán Phật rồi lại nói 
kệ rằng: 

Phật ta đã nói pháp chân thật 

Tất cả hữu vi đều vô thường 

Đối với các pháp đều vô ngã 

Nó không chắc chắn, không thường cÒn. 
Lại nữa. các hành đều tạo tác 

Thể không chắc thật, không lại không 
Kẻ ngu sĩ mê cố chấp vào 

Đối pháp huyễn hóa sinh động loạn. 

Nói kệ xong, La-hán bảo chúng Bí-sô: 

-Này các Bí-sô! Chư Phật Như Lai đã nói pháp đều không có 
ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. 

Lúc đó, La-hán biết chúng Bí-sô không tín thọ, lại nói kệ rằng: 

Nếu sinh kiến chấp vào thí, nhận 
Lại nhận có phân Diệt giấc Xúc 
Đối pháp vô ngã không tin theo 
Người ấy đọa lạc các đường ác. 
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Này Xá-lợi Tử! Lúc đó hữu tình đối với pháp hư vọng của trai, 
gái, bé trai, bé gái nói ra mà sinh lòng tín thọ. Có đến sáu vạn tám 
ngàn người vì bị kiến chấp nên khi thân hoại mạng chung đều bị đọa 
vào địa ngục Vô gián, thân chịu cực khổ; lại sinh ra nhiều lưỡi, lưỡi 
lớn như hoa sen ngàn cánh, trên lưỡi lại bị cày sắc cày lưỡi ấy. Lại 
có ngục tốt cầm chày bén đánh đập tội nhân; lại trên không mưa 
xuống hòn sắt nóng thiêu đốt tội nhân, hòn sắt nóng ấy hóa thành 
một khối lửa lớn, lửa cháy rừng rực, tội nhân đồng thấy lửa dữ thiêu 
thân, hết tội địa ngục lại đọa làm cá ngàn đầu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 

Có các hữu tình đọa địa ngục 

Vô lượng trăm ngàn lửa thiêu đốt 
Không trung mưa đá lại mưa lửa 
Tội nhân chịu cực rất khổ não. 

Một thân lại chịu tất cỉ khổ 

Lửa dữ khí trượng trên không xuống 
Trăm du-thiện-na đều đây cảỉ 

Đều thấy thiêu khấp trong địa ngục. 
Mỗi mỗi đều thấy ở trên lưỡi 

Mũi nhọn tên bén bắn phóng vào 
Dao bén cất lưỡi ra từng mảnh 

Mới biết trong khổ lại càng khổ: 
Đo theo bạn ác làm hư vọng 

Mỗi mỗi thân cận và ác kính 

Xả bỏ chúng trì giới thanh tịnh 

Thế nên đọa vào cực khổ này. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Chúng lục quần Bí-sô ấy, do hư vọng 
không thật, cho nên cũng sẽ đọa vào địa ngục A-tỳ. Trên mỗi thân 
của các Bí-sô ấy lại có ngàn miệng, trong mỗi miệng lại có hai lưỡi, 
mỗi lưỡi ngang rộng bốn du-thiện-na. Trên mỗi lưỡi có năm trăm 
cày sắt cày lưỡi ấy, lại dùng hòn sắt nóng thiêu đốt lưỡi ấy, tội nhân 
đau khổ miệng không thể nói. Lại ở trên đầu có trăm ngàn câu-chi 
các thứ dụng cụ làm khổ, bay đến đánh đập. Chịu khổ như vậy mãn 
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trăm ngàn câu-chi na-do-tha năm, tội hết lại nhập vào các địa ngục 
riêng biệt khác để chịu các tội khổ cũng lại như vậy. Vì sao? Vì 
những người này hay hủy báng lời Phật dạy cho nên phải mắc tội 
như vậy. 
Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Thời Đức Phật ấy có trưởng giả tại gia 
tên là An Lạc, của cải châu báu giàu có phồn thịnh, thọ dụng tùy ý; 
lại còn đầy đủ các thứ báu của tổ tông để lại như vàng, bạc, lưu ly, 
xa cừ, mã não, trân châu, san hô, các kho cũng đều chứa đầy tràn, 
các kẻ tùy tùng nô bộc, dân chúng trong thành ấy đều chịu sự sai 
khiến vừa ý không thiếu. Khi ấy, trưởng giả sủng ái hầu hạ ngoại 
đạo Ly-hệ, tu tập tà pháp sinh ra tà kiến. Lúc đó, vợ trưởng giả tên 
là Vĩ-sắc-bát-để, sắc tướng đẹp đẽ đoan chánh nõn nà, thân tướng 
tròn đây, ai thấy cũng ham thích. Bà ta sinh hạ một cậu trai, đoan 
nghiêm đặc biệt diện mạo tròn trịa, thân thể trắng trẻo, ai ai cũng 
yêu mến. Cậu ta thuở xưa từng ở trong vô lượng trăm ngàn câu-chi 
na-do-tha gieo trồng căn lành. Lúc cậu ta mới sinh, đã cười ba lần và 
nói như vầy: “Nay ta cớ gì sinh trong dòng họ tà kiến.” Người mẹ 
nghe con nói như vậy, hoảng sợ kinh hồn rởn tóc, vứt con buồn râu 
bỏổ chạy. Lúc đó, các người nữ thấy việc này rồi tập hợp lại cùng 
nhau bàn hỏi. Nghe bảo đứa bé này vừa nói như vậy, họ đều sinh 
hoảng sợ chạy thục mạng, xa nơi ấy rồi lại quán sát bàn luận với 
nhau: “Đứa bé mới sinh này là Trời, là Rồng hay là Dược-xoa, La- 
sát, A-tô-Ìa, Nga-lỗ-noa, Khẩn-na-la, Mạc-hô-la-nga, Cưu-bàn-trà, 
Tất-xá-tả, Nhân phi nhân đều nghi như vậy?” 
Lúc đó, đức bé nói với các người nữ rằng: 
-Này các cô! Các cô đầy đủ nhân tướng tốt đẹp, cớ gì phải bỏ 
ta kinh sợ chạy tán loạn như thế? 
Lúc đó, đứa bé vì các người nữ nói kệ rằng: 
Chúng nữ các cô đều tốt đẹp 
Tại sao không sợ các đường ác 
Tôi khiến các cô ngộ chân thật 
Thảy đều xa lìa các hiểm nạn, 
Cha mẹ của tôi và quyến thuộc 
Đều không phải thiện hữu của tôi 
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Nay tôi vì họ trừ tà kiến 
Không sinh hiểm nạn các đường ác. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, cha mẹ và các chúng hội của cậu bé 
nghe cậu bé nói kệ rồi, cũng trở lại chỗ cậu bé. Trước cha mẹ cậu bé 
nói kệ rằng: 

Tất cả các kho và tài bảo 

Ngũ cốc nhà cửa và các món 

Hãy xả tất cả đem bố thí 

Theo Phật xuất gia làm Sa-môn. 
T)-bà-thi Phật đang trụ thế 

Ở trong ba cối không ai bằng 

Phật ấy tuệ nhật chiếu thế gian 

Con nguyện xuất gia làm đệ tử. 
Được khai thị bằng chánh pháp Phật 
Lợi lạc tất cả các hữu tình 

Phật ấy tuệ nhật chiếu thế gian 

Con nguyện xuất gia làm đệ tử. 

Đức Phật đây đỉ ba mươi hai 

Tướng đại trượng phu đều trang nghiêm 
Phật ấy tuệ nhật chiếu thế gian 

Con nguyện xuất gia làm đệ tử 

Giả sử trong ngàn câu-chỉ kiếp 
Chưa từng nghe danh tự Phật nà y 
Như hoa Uu-đàm khó được gặp 

Con nguyện xuất gia làm đệ tử. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, cha mẹ nói với con rằng: “Con có thể 
phát tâm thanh tịnh theo Phật xuất gia, nay ta đem hai mươi câu-chi 
châu báu vàng bạc của tổ tông cho con, để con lần lượt bố thí.” 

Lúc đó cha mẹ nói kệ rằng: 

Ta nay có tất cả tài bảo 
Thảy đều cho con đem bố thí 
Do con phát khởi tâm thanh tịnh 
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Tùy chỗ lợi lạc các hữu tình, 

Tất cả vàng bạc các trân bấu 

Ngũ cốc nhà cửa và vật dụng 

Do con phát khởi tâm thanh tịnh 
Mau chóng xả thí lợi hữu tình. 
Giường, mền, ngọa cụ các thọ dụng 
Hương xoa, tràng hoa và hương Đột 
Do con phát khởi tâm thanh tịnh 
Tùy chỗ mau chóng hành bố thí, 
Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo 
Đây là ruộng phước tốt vô thượng 
Phát tâm rộng lớn cúng nơi Ấy 

Lợi lạc chân thật với tất cả. 


Lúc đó, cậu bé vì cha mẹ nói kệ rằng: 


Con muốn đi đến chỗ Đức Phật 
Trước Đại Tỳ-bà-thi Thế Tôn 

Cúng dường các món thật vô thượng 
Lợi lạc tất cả các hữu tình, 

Hoặc trời, hoặc người và các chúng 
Thích cầu tất cả việc vui thích 

Nay con đến trước chỗ Thế Tôn 

Xin mọi người đều đến chỗ ấy. 


Nói kệ rồi, cậu bé lại suy nghĩ nhìn khắp bốn phương rồi thưa 


với cha mẹ: “Nay con đến chỗ Đức Phật Tỳ-bà-thi Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác.” Nghe việc này rồi mọi người đều sợ hãi cùng 
nói lên rằng: “Tại sao cậu bé mới sinh ra một ngày mà có thể cùng 
bàn luận với cha mẹ, lại làm sao có thể đi được.” Đồng thời có tám 
vạn bốn ngàn câu-chi chúng đều đến tập hội cùng suy nghĩ nói 
rằng: “Nay cậu bé này là Trời, là Rồng, là Dược-xoa, La-sát, Kiển- 
thát-phược, A-tô-la, Khẩn-na-la, Ma-hô-la-nga, hay Nhân phi 


nhân...?” 
Lúc đó, cậu bé cùng các chúng đông đến chỗ Đức Tỳ-bà-thi 


Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi cậu bé hướng 
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dẫn chúng đi, trên hư không có mười ngàn lộng che ở trên. 

Lại ở trên hư không có tiếng xướng lớn lên rằng: “Không để 
cho các vị bị nóng lạnh mưa gió làm tổn hại!” Lại ở trong hư không 
có lưới vàng che phủ ở trên. Lại ở trên hư không mưa xuống các 
loại hoa trời đẹp và các loại bột hương, các hương thơm vi diệu, lại 
có gió mát thổi nhè nhẹ làm bay hương ấy. Lại ở đường đi có nước 
hương thơm rưới lên đất, trời mưa y báu và mưa hoa cao đến ngang 
gối. 

Lại ở bên đường đi có vô lượng ao hổ chứa đầy nước tám 
công đức tự nhiên xuất hiện, trong mỗi ao hồ đều có vô lượng hoa 
Ưu-đàm-bát-la, hoa Câu-vật-đầu, hoa Bôn-noa-lợi-ca mọc lên cúng 
dường. Lại có bẩy đài gỗ báu thù thắng vi diệu tự nhiên xuất hiện. 
Trong khi đi lại có đủ loại sừng ốc không gõ tự nhiên kêu, phát ra 
âm thanh ca vịnh vi diệu tán thán, còn ở hai bên có vô lượng trân 
báu tự nhiên trang nghiêm. Lúc cậu bé vừa mới bước chân, đều 
hiện một hoa đỡ dưới bước chân, mỗi bước chân qua thì hoa ẩn mất 
không hiện. 

Khi ấy ở giữa đường, trong khoảng chốc lát, cậu bé nhìn lại nói 
kệ rằng: 

Đời có chánh lý không chánh lý 

Nay ta bước đi đường tối thượng 
Không đi con đường không phải chánh 
Vì thế nên đi đến chánh lý. 

Ta ở trong na-do-tha kiếp 

Hoặc lúc đạt được làm thân người 

Lại gặp Như Lai xuất thế gian 

Đầy đi sức trí tuệ tin hiểu. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc cậu bé nói kệ xong, ở giữa hư không có 

tám vạn bốn ngàn vị trời cùng tán thán bằng kệ rằng: 
Lành thay, lành thay! Bậc Đại trí! 
Hay nói Đệ nhất nghĩa tối thượng 
Xả bỏ tất cảỉ các phi lý 
Thế nên hay hành đạo chân chánh. 
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Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, cậu bé đáp lại chư Thiên bằng kệ 
rằng: 
Các vị hay hành đạo chân chánh 
ông nói đạt được nghĩa hòa hợp 
Nếu như cố chấp không chánh đạo 
Làm sao đạt được lý tương ưng. 


n1 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỂN 27 
Phẩm 9: TINH TẤN BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 3) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Lúc đó Thiên chúng đáp lại cậu bé 

bằng kệ rằng: 
Các vị tham trước nơi dục lạc 
Tất cả cảnh giới không xuất ly 
Do ngu sĩ nên trái chánh lý 
Sẽ đọa vào đường ác địa ngục, 
Nếu đối chánh đạo cầu xuất gia 
Nền xả thọ dụng các cảnh dục 
Nếu hay khai thị các chánh lý 
Tức là người tương ung thế gian. 

Này Xá-lợi Tử! Khi ấy, cậu bé đáp lại chư Thiên bằng kệ rằng: 

Nay ta nói Thiên chúng các Ông 
Đối với chánh đạo chưa biết gì 
Như vậy tương ưng lý chân chánh 
Nên nói để các ông hiểu rỡ. 

Cậu bé nói kệ rồi, cùng với các đại chúng đồng đi đến chỗ Đức 
Tỳ-bà-thi Như Lai. Đến rồi đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh bên phải 
ba vòng rồi đứng qua một bên, chiêm ngưỡng Đức Tỳ-bà-thi Như 
Lai, mắt không tạm rời. 

Lúc đó, cậu bé tâm rất hoan hỷ nói kệ rằng: 

Đầy đi ba mĩnh trí cam lồ 
Hay làm lợi ích cho thế gian 
Đảnh lễ Long Tượng Sư TỶ Vương 
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Thế nên nay con thường tán lễ. 
Trí Phật chiếu sáng rất hy hữu 
Cũng như nhật nguyệt chiếu thế gian 
Cũng như hoa Uu-đàm xuất hiện 
An trụ kiên cố sắc tướng đẹp, 
Hữu tình thế gian nhiều chướng nặng 
Không thể hiểu biết Phật Thánh đạo 
Cũng như ngƯỜi Immù lạ1 nøU sĩ 
Không biết nên đọa vào đường ác. 
Con nguyện đương lai thành Chánh giác 
Cũng như T)-bà-thi Thế Tôn 
Khiến các hữu tình lìa các khổ 
Diệt ha ba độc được mát mẻ 
Lại khiến vô lượng các hữu tình 
Cũng phát thệ nguyện rộng như con 
Nshe Phật diễn nói thừa tối thượng 
Đều được khai thị đạo Bồ-đề. 
Cậu bé nói kệ này rồi, lại nói như vây: “Nam-mô Tỳ-bà-thi 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khéo nói pháp yếu.” Đồng thời tám 
vạn bốn ngàn câu-chi người cũng nói như vây: “Nam-mô Tỳ-bà-thi 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khéo nói pháp yếu.” Tán thán ba lần 
như vậy rồi làm lại từ đầu: “Con nguyện đương lai đều được thành 
Chánh đẳng Chánh giác như Tỳ-bà-thi Như Lai khéo nói pháp yếu.” 
Khi ấy, Tỳ-bà-thi Như Lai, biết được cậu bé và tám vạn bốn 
ngàn câu-chi người có thể kham nhận thọ ký, liền hiện thần biến, từ 
nơi mặt phóng ra ánh sáng tên là Quyết định thắng. Ánh sáng ấy có 
vô lượng sắc tướng như xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, pha-chi-ca, kim 
sắc... Sắc tướng như vậy bao trùm vô lượng thế giới, chiếu suốt đến 
Phạm Thiên đến sắc biên tế, che khuất cả ánh sáng mặt trời mặt 
trăng. Ánh sáng ấy quay trở lại trên đảnh Đức Phật, nhiễu quanh bên 
phải trăm ngàn vòng rồi bỗng nhiên ẩn mất. 
Này Xá-lợi Tử! Lúc đó Bí-sô thị giả của Đức Phật Tỳ-bà-thi 
Như Lai thấy ánh sáng thần biến của Phật rồi, liền từ chỗ ngồi đứng 
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dậy sửa y phục, bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chấp tay hướng 
lên Đức Phật chiêm ngưỡng tôn nhan dùng kệ thưa hỏi: 

Ty-bà-thi Phật đại hy hữu 

Là bậc Thánh tôn trons các Thánh 

Nay con thưa hỏi Thiện Thệ Tôn 

Vì nhân duyên øì hiện ánh sáng? 

Nói kệ xong Bí-sô lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Thế Tôn hiện đại thần 
thông, phóng ánh sáng này, cúi xin Như Lai rũ lòng thương xót trừ 
nghi cho con diễn nói việc này. Lại có vô lượng trăm ngàn người 
hiện đang đứng trước Thế Tôn cũng thích muốn nghe, chúng con rất 
tha thiết ân cần muốn nghe, Thế Tôn hãy vì các hữu tình mà từ bi 
khai thị. Như Lai đại Bi, là mắt sáng cho thế gian cứu hộ tất cả, như 
các ngôi nhà che mát tất cả, cúi xin Như Lai đại Từ thương xót cắt 
đứt lưới nghi, các sở hành, tưởng niệm, tất cả hành nghiệp và các 
nghi hoặc của các hữu tình trong quá khứ, hiện tại, vị lai, Như Lai 
đều biết rõ. 

Lại nữa, các hữu tình trong các cõi Phật ở trong ba đời, tất cả 
trí tuệ ngôn ngữ sai khác, Như Lai đều thông đạt. Như Lai là đấng 
Pháp vương, đầy đủ tám thứ tiếng, nói pháp đều được tự tại, vì nhân 
duyên gì hiện đại thần thông, phóng ánh sáng này. Cúi xin Như Lai 
đoạn trừ tất cả lưới nghi và mọi sự khổ não của chúng con đều được 
đoạn diệt. Hôm nay chúng con thưa thỉnh ba lần như vậy, nhất tâm 
chuyên chú, chấp tay cung kính rất thích muốn nghe. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, Tỳ-bà-thi Như Lai bảo Bí-sô thị giả 
rằng: 

—Ngươi có thấy cậu bé chấp tay đứng trước ta không? 

Bí-sô thưa: 

—Dạ vâng, thưa Thiện Thệ con đã thấy! 

Phật bảo Bí-sô: 

—Nay cậu bé này thuở xưa đã từng thân cận xưng tán cung kính 
lễ bái, lại còn dùng y phục ngọa cụ, các loại thuốc thang cúng dường 
tám vạn bốn ngàn câu-chi na-do-tha chư Phật, trồng các căn lành, vì 
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cầu thành tựu Chánh đẳng Bồ-đề, thường tu phạm hạnh. 

Đức Phật bảo Bí-sô: 

-Ngươi có thấy tám vạn bốn ngàn câu-chi người đang đứng 
chắp tay ở trước ta không? 

Bí-sô thưa: 

—Dạ vâng, con đã thấy thưa Thiện Thệ! 

Đức Phật bảo: 

-Các người này ở đời quá khứ đều đã từng là cha mẹ của cậu 
bé này, đời đời đều được cậu bé này giáo hóa phát tâm, các đời về 
sau, nguyện đều không thọ thân nữ, đều hay tùy thuận tu tập, đồng 
phát tâm Chánh đẳng Chánh giác. Nay ta sẽ thọ ký cho họ. Vì nhân 
duyên đó cho nên ta hiện đại thần thông, phóng ánh sáng này. 

Lúc đó, Tỳ-bà-thi Như Lai vì Bí-sô thị giả và mọi người mà nói 
kệ rằng: 

Ngươi thấy hiện tiền các đại chúng 
Đi theo cậu bé đến phó hội 

Tám vạn bốn ngàn câu-chỉ số 
Chuyên chú nhất tâm nghe ta nói. 
Phật tuyên nói pháp đưỢc tự tại 
Bí-sô! Nay ta nói điều đó 

Ta biết cậu bé trong nhiều kiếp 
Thân cận cúng dường các Đức Phật. 
Lại trong vô lượng chỗ chư Phật 
Chí tâm kiên cố cầu xuất gia 

Tu trì hạnh thanh tịnh tối thượng 
Lại hay lợi lạc chúng KrỜI 19ười. 
Hiện tiền các đại chúng này đây 
Tám vạn bốn ngàn câu-chỉ số 

Đời đời đã từng làm cha Ine 

Giáo hóa hoan hý không gián đoạn. 
Lại trong vô số kiếp thuở xưa 
ông phát vô biên các đạ1 nsuyện 
Đời đời thầy đều làm cha mẹ 
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Đồng cầu đại Bồ-đề vô thượng. 
An trụ như vậy lìa sinh tử 
Phải nên theo ta cùng tu học 
Chí cầu Bồ-đề diệu vô thượng 
Ta nay vì họ thân thọ ký, 
Chúng ấy nhất định thành Chánh giác 
Thế nên nay ta hiện thần thông 
Ta có khảẳ năng khiến tâm ngươi 
Đi, đứng, nằm ngồi không nghỉ hoặc. 
Các vị trời rồng và nhân chúng 
Na-do-tha số đứng trước ta 
Đồng nghe vì họ thân thọ ký 
Không lâu sẽ thành Đấng Lưỡng Túc. 
Này Xá-lợi Tử! Nghe Đức Phật ấy thọ ký, cậu bé hoan hỷ phấn 
khởi đi đến chỗ cha mẹ nói lời thành thật bằng kệ rằng: 
Tám vạn bốn ngàn chúng như vậy 
Thuở xưa từng làm cha mẹ con 
Đồng thời cùng phát tâm Bồ-đề 
Hôm nay cha mẹ như thế nào 
Này Xá-lợi Tử! Khi ấy cha mẹ vì cậu bé nói kệ rằng: 
Như lời con nói cùng các chúng 
Mỗi mỗi đã phát tâm Bồ-đề 
Nay ta quy y Nhất Thiết Trí 
Cùng con phát nguyện không khác gì 
Như vậy tiến cầu đạo cứu cánh 
Thân con là thân ta đã sinh 
Cùng con đồng phát tâm chân thật 
Nguyện được thành tựu quả Bồ-đề. 
Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, cậu bé vì cha mẹ lại nói kệ rằng: 
Nếu con được thành Phật trước nhất 
Nguyện xin khai thị cho tất cỉ 
Con nguyện cha mẹ Và IHỌI 1SƯỜI 
Cùng thành đại Bồ-đề vô thượng. 


406 BẢO TÍCH - BỘ 4 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Lúc đó, vì cậu bé và mọi người, Tỳ- 
bà-thi Như Lai nói như vầy: 

Nay ta vì các ông mà thọ ký thành Phật chớ sinh nghi hoặc, 
khéo an ủi chính mình, chớ thấy cái khác. Vì sao? Vì thuở xưa các 
ông đã làm Đại tự tại Thiên tử, lúc đó ta đã từng thọ ký cho các ông, 
từ đó trở về sau trải qua câu-chi na-do-tha kiếp không đọa đường ác. 
Lại quá hơn câu-chi na-do-tha kiếp, sinh trong dòng Chuyển luân 
thánh vương, được thành Phật hiệu là Đại B1 Như Lai A-la-ha Tam- 
miệu Tam-phật-đà, đầy đủ đại danh xưng, cha là Tịnh Phạn, ha các 
ám độn, mẹ là Ma-gia, la mọi ưu não. Người con thuở đó cũng như 
con ta tên là La-hầu-la, xuất hiện ở thế gian rồi, cầu thành Chánh 
đẳng Chánh giác, được thành tựu đạo Bồ-để. Tuổi thọ Đức Phật ấy 
đủ mười vạn tuổi. Ánh sáng của Đức Phật ấy chiếu sáng mười vạn 
du-thiện-na quốc độ. 

Tất cả hữu tình ở trong thế giới ấy có duyên hay không duyên 
đều được nương vào ánh sáng của Đức Phật. Lúc đó, trong ánh 
sáng của Đức Phật có trăm câu-chi na-do-tha câu-chi, trăm ngàn 
na-do-tha câu-chi chúng đại Thanh văn đều đến tập hội. Lại có một 
câu-chi chúng đều là A-la-hán, đầy đủ bạch pháp, đã hết các lậu, 
không còn phiền não, tâm được tự tại, đủ tám giải thoát, đắc sáu 
thần thông. 

Này Xá-lợi Tử! Đại A-la-hán như vậy đều đến tập hội. Lại có 
vô lượng chúng Đại Bồ-tát đều đến tập hội. Lại có tất cả cha mẹ 
thuở xưa từng làm cha mẹ của Đức Phật cũng đến tập hội. 

Lúc đó, Đại BI Như Lai nói pháp giáo hóa vô lượng a-tăng-kỳ 
hữu tình đều trụ địa không thoái chuyển, đã làm các việc thiện lợi 
cho các hữu tình rồi vào Niết-bàn. Chánh pháp tôn tại thế gian một 
câu-chi năm. Xá-lợi của Đức Phật ấy lưu bố rộng rãi ở các thế gian, 
cũng như sau khi ta diệt độ lưu bố Xá-lợi không khác. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc nói lời này, có các Chánh sĩ phát khởi 
dũng mãnh, tinh tấn càng tăng, sinh khởi tâm Từ quán sát thế gian, 
lợi lạc hữu tình, tâm không thoái chuyển. Lại có Đại Bồ-tát phát 
khởi chánh niệm, tăng trưởng tối thắng, tâm không gián đoạn, chí 
cầu Chánh đẳng Chánh giác. Như vậy, trải qua vô lượng a-tăng-kỳ 
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kiếp, nguyện ở trong sinh tử lưu chuyển hóa độ lợi ích hữu tình, cầu 
Phật Bồ-đề. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó ta cũng phát nguyện này, dứt sạch 
nguồn gốc sinh tử, mặc giáp tinh tấn, hóa độ lợi ích hữu tình, một 
kiếp viên mãn hạnh nguyện tinh tấn, tinh tấn dũng mãnh tâm không 
thoái chuyển, nguyện thành Bồ-đề. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Đại Bồổ-tát tính tấn dũng 
mãnh không thoái chuyển? Đại Bồ-tát khi thực hành tinh tấn dũng 
mãnh không thoái chuyển, giá như thấy lửa cháy đầy khắp trong tam 
thiên đại thiên thế gIỚI, VÌ cầu Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác Bồ- 
để, nên phát khởi tinh tấn dũng mãnh, vào trong lửa nhưng vẫn nhẫn 
chịu không biếng nhác. Lúc các Bổ-tát nghe pháp này rồi liền được 
siêu việt viên mãn, một kiếp hạnh nguyện tinh tấn. 

Lại nữa, khi các Bồ-tát nghe pháp này rồi, đối với tinh tấn 
dũng mãnh không thoái chuyển, liền được vô lượng thiện căn. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Khi Đại Bồ-tát thực hành tinh tấn 
dũng mãnh không thoái chuyển, vì lợi ích tất cả hữu tình, cầu chứng 
Niết-bàn, thuần nhất không xen tạp thường trụ kiên cố, đối với thiện 
và bất thiện đều khởi lòng đại Bi thương xót, thực hành hạnh tương 
ưng đối với các hữu tình. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát nên thực hành tinh tấn 
dũng mãnh không có biếng nhác dù ở đâu, cất bước chân đi thường 
không lìa tâm Bồ-đề, quán thấy Tam bảo luôn ở trước mắt, cũng 
không rời bỏ tất cả hữu tình, cũng không tùy thuận tất cả phiển 
não. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát nên thực hành tinh tấn 
dũng mãnh không có biếng nhác, đem sức thiện căn đã sinh, hoặc 
chưa sinh đều hổi hướng chánh đạo Bồ-đề, lại khiến thiện căn tăng 
trưởng vô tận. 

Này Xá-lợi Tử! Ví như nước của trăm con sông chảy ra biển 
mãi mãi không bao giờ hết. Nay đem thiện căn này hồi hướng Bồ-để 
cũng như vậy, không có cùng tận. Thế nên gọi là tinh tấn dũng mãnh 
không thoái chuyển. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Khi Đại Bồ-tát thực hành tinh tấn 
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dũng mãnh không có biếng nhác, đối với các hạnh chân chánh Nhất 
thiết trí trí tích tập thiện căn, lại hay lợi lạc tất cả hữu tình, thế nên 
gọi là tinh tấn dũng mãnh không thoái chuyển. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nay ta lược nói về phước uẩn mà Đại 
Bồ-tát cho đến tất cả hữu tình đạt được, cho đến phước uẩn mà hữu 
học, vô học, Thanh văn, Duyên giác đạt được. Các phước uẩn đó 
không bằng đầu sợi lông phước uẩn của Như Lai. Huống nữa là 
phước uẩn Như Lai đạt được nhiều như lông khắp cả toàn thân. Vì do 
Như Lai tu hành tích tập phước uẩn rộng lớn trong vô lượng kiếp. 
Nếu như có người tích tập phước uẩn rộng lớn, hành tướng như thật 
trăm phần, ngàn phần, không bằng nhân tướng của Như Lai, huống 
nữa là tất cả tướng tốt của Như Lai. 

Lại nữa, các phước uẩn đó không bằng tướng nhất kha nguyệt 
bạch hào giữa chặng mày của Như Lai, huống nữa là trăm ngàn 
phần công Đức Như Lai 

Lại nữa, các phước uẩn đó không bằng một đẳnh tướng vô kiến 
của Như Lai, huống nữa là tướng đại trượng phu của Như Lai, cho 
đến ô-sắc-ni-sa các căn tướng tốt phát sinh trăm ngàn câu-chi công 
đức. 

Lại nữa, các phước uẩn ấy không bằng âm đại pháp loa nói 
một tướng của Như Lai, huống nữa pháp âm rộng lớn của Như Lai 
bao trùm vô lượng thế giới, khiến hữu tình các căn điều hòa đều 
sinh hoan hỷ, tùy theo sự hiểu biết thù thắng khéo được điều phục, 
phát sinh sự hiểu biết đối với Chánh đẳng Chánh giác khó được 
như vậy. 

Như vậy, Bồ-tát đối với vô lượng thế giới tùy theo đó mà học. 
Như Lai nói ra âm thanh to lớn khiến hết tất cả hữu tình đều được 
nghe. Bồ-tát mặc giáp tinh tấn, phát ý chí kiên cố, thích tu tập hạnh 
tinh tấn dũng mãnh không thoái chuyển của Bồ-tát. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Khi Đại Bồ-tát tu hạnh tinh tấn không 
có thoái lui, giả sử khiến tất cả hữu tình trong tam thiên đại thiên thế 
giới thành tựu đầy đủ trí lực hiểu biết thù thắng. Nếu các hữu tình 
đối với chánh pháp Bồổ-tát tạng, tùy thuận thành tựu đầy đủ trí lực, 
đem so với công đức trước trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn vạn ức 
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phần, cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phần cũng không bằng một. Nói tóm 
lại, tất cả hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới như vậy, đều 
khiến đạt được trí lực Tu-đà-hoàn, trí lực Tư-đà-hàm, trí lực A-na- 
hàm, trí lực A-la-hán; lại khiến đạt được trí lực của Thập tín, Thập 
trú, Thập hạnh, Thập hồi hướng, địa vị không thoái chuyển, địa vị 
Nhất sinh bổ xứ Bồ-tát. Nói rộng ra, cho đến tất cả hữu tình trong vô 
lượng thế giới khiến đạt được trí lực của Nhất sinh bổ xứ Bồ-tát. Nếu 
các hữu tình nghe được trí lực không phân biệt và có phân biệt của 
Như Lai mà không kinh sợ thì ngay khi ấy, lần lượt ham thích trí lực 
thậm thâm so với công đức trước trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn 
vạn ức phân, a-tăng-kỳ phần, cho đến ô-ba-ni-sát-đàm phân cũng 
không bằng một. Bồ-tát ham thích phát khởi tinh tấn dũng mãnh, thà 
bỏ thân mạng, đầu, mắt, tủy, não, tất cả chi phần, đối với trí lực của 
Như Lai tu tập liên tục không để gián đoạn, xả bổ dũng mãnh tinh 
tấn như vậy, ta cho rằng đây là Bồ-tát thực hành tinh tấn không thoái 
chuyển. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồổ-tát phải nên tu tập địa vị 
không thoái chuyển, cho đến phát khởi nhất tâm, thể nhập vào vô 
lượng vô biên tâm hạnh sai biệt của tất cả hữu tình trong quá khứ, 
vị lai, hiện tại. Nếu các hữu tình nhiều tham, sân, sĩ... tất cả phiển 
não mà lại hồi nhập tâm của Bồ-tát, lúc đó, Bồ-tát dùng sức trí tuệ, 
thí dụ, ngôn từ mỗi mỗi tìm cầu, phát khởi dũng mãnh như vậy, 
thấy sắc tướng này, tất cả hữu tình bị tham, sân, si... thiêu đốt. Lúc 
đó, Bồ-tát dùng các phương tiện khiến hữu tình dứt hết tất cả phiền 
não, cũng như tro tàn tan mất không còn sót gì. Lại khiến hữu tình 
tu tập hướng đến Niết-bàn, ta cho rằng, Bồ-tát này hành tinh tấn 
không thoái lu. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát tu hạnh tinh tấn không 
thoái chuyển, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, cho đến 
tỉnh tấn tất cả Ba-la-mật-đa. Thân, miệng, ý không lìa sự tu tập, 
nhưng đối với ba nghiệp phát sinh tinh tấn ý là tối thắng. 

Sao gọi là ý nghiệp tinh tấn tối thắng? Tức là không phân biệt 
và có phân biệt. 

Sao gọi là không phân biệt? Tức là tâm Bồ-để. 
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Sao gọi là có phân biệt? Tức là khởi tâm đại Bi đối với tất cả 
hữu tình. 

Sao gọi là không phân biệt? Nghĩa là đối với nhẫn trí ngộ lý vô 
ngã. 

Sao gọi là có phân biệt? Tức là có thể nhiếp thọ tất cả hữu 
tình. 

Sao gọi là không phân biệt? Là tuy có thể nhiếp thọ tất cả hữu 
tình, nhưng không chấp trước. 

Sao gọi là có phân biệt? Tức là nhàm chán luân hôi. 

Không phân biệt là đối với ba cõi đều không sở đắc. Có phân 
biệt là có các của báu vui vẻ bố thí. Không phân biệt là bố thí 
không chấp tướng. Có phân biệt là trì giới có sự tích tập. Không 
phân biệt là trì giới không chấp tướng. Có phân biệt là có thể nhẫn 
chịu khổ. Không phân biệt là sát-na tâm không chỗ trụ. Có phân 
biệt là phát khởi các pháp thiện căn. Không phân biệt là thường 
vắng lặng. Có phân biệt là đối với thiển định có sự tích tập. Không 
phân biệt là tâm thường quyết định an trụ không lay động. Có phân 
biệt là tu văn tuệ không biết nhàm chán. Không phân biệt là trong 
tâm chuyên chú khéo léo. Có phân biệt là đối với văn tuệ rộng nói 
các pháp. Không phân biệt là đối với pháp tánh không có ghi nhớ. 
Có phân biệt là đối với trí tuệ có sự tu tập trau luyện. Không phân 
biệt là đối với các pháp la mọi hý luận. Có phân biệt là tích tập tu 
học các phạm hạnh. Không phân biệt là đối với các tánh tuệ đều 
hay xa lìa. Có phân biệt là có thể viên mãn năm thần thông. Không 
phân biệt là dứt hết các hữu lậu. Có phân biệt là đối với quán tưởng 
thường hay suy nghĩ. Không phân biệt là trong tâm luôn chánh niệm. 
Có phân biệt là khéo léo đối với bốn chánh đoạn. Không phân biệt 
là có thể siêu việt các thiện căn. Có phân biệt là chấp trước tướng 
văn tự muốn cầu xuất ly. Không phân biệt là phước báo to lớn bao 
trùm vô tướng. Có phân biệt là thông đạt các căn và sự thích nghi 
của các hữu tình. Không phân biệt là có thể quán sát các pháp thiện 
căn, nhưng không sở đắc. Có phân biệt là có sự tu tập đối với các 
lực. Không phân biệt là đối với chỗ này, không có tổn giảm. Có 
phân biệt là có thể phát sinh Bồ-để pháp phân. Không phân biệt là 
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đối với các pháp la trí phân biệt. Có phân biệt là đối với chánh đạo 
có khả năng cầu tiến. Không phân biệt là quán các thần biến cũng 
như hư không. Có phân biệt là có thể tích tập định môn. Không phân 
biệt là trụ Xa-ma-tha nhưng chỉ một cảnh. Có phân biệt là đối với 
Tỳ-bát-xá-na có tích tập. Không phân biệt là khéo nhập vào pháp 
tánh. Có phân biệt là có thể hiểu rõ các pháp nhân duyên. Không 
phân biệt là có thể biết rõ pháp không phải nhân duyên. Có phân 
biệt là đắm trước tiếng thắng nghĩa. Không phân biệt là thực hành 
hạnh chánh pháp. Có phân biệt là trang nghiêm Pháp thân. Không 
phân biệt là ha mọi trang nghiêm Pháp thân. Có phân biệt là trang 
nghiêm lời nói. Không phân biệt là nương tựa vào các bậc Thánh 
có thể thường yên lặng. Có phân biệt là nương vào ba cửa giải 
thoát môn mà sinh ra lạc dục. Không phân biệt là ngã không tăng 
thượng. Có phân biệt là có thể lìa bốn việc ma. Không phân biệt là 
có thể vứt bỏ thói quen chủng tử phiển não. Có phân biệt là có thể 
biết rõ phương tiện khéo léo. Không phân biệt là thấy biết trí tuệ 
như thật. Có phân biệt là la mọi cái thấy theo phan duyên. Không 
phân biệt là la mọi cái thấy siêu việt. Có phân biệt là có cái thấy 
tưởng niệm. Không phân biệt là thấy ý nghiệp. Đây là ý nghiệp 
tinh tấn, tinh tấn là tối thượng thù thắng. Ta cho rằng Đại Bồổ-tát 
này thực hành tinh tấn không thoái. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát khi thực hành tính tấn 
không thoái, thực hành năm pháp tối thượng cực diệu, mau chóng 
chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 

Sao gọi là năm pháp tối thượng cực diệu? 

1. Thường nhớ nghĩ Phật xuất hiện ở thế gian. 

2. Hay thân cận các bậc Thiện tri thức. 

3. Thường gặp thời tốt. 

4. Thường tích tập các pháp thiện căn kiên cố. 

5. Theo học giới cụ túc của Đại Bồ-tát đều được viên mãn. 

Đây là năm pháp tối thượng cực diệu khiến Bồ-tát mau chóng 
chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi Tử lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu các Bồ-tát la năm pháp tối thượng cực 
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diệu này thì có thể chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác không? 

Đức Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử! Nếu các Bồ-tát không thường nhớ nghĩ Phật 
xuất hiện thế gian, không thân cận các trí thiện thức, nếu không gặp 
thời tốt, không thể tích tập các pháp thiện căn không khiến kiên cố, 
không thể theo học giới cụ túc của Đại Bồ-tát không được viên mãn. 
Nếu xa lìa năm pháp cực diệu tối thượng như vậy, thì không thể mau 
chóng chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác. Nếu ai trái với năm pháp 
này mà chứng đắc thì không thể có. 

Này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Bồ-tát tại gia xa lìa năm pháp? 
Nghĩa là như vua, đại thần ở trong đại chúng, dựa vào oai thế khủng 
bố nhiều người, lại nói với mọi người rằng: “Ta có thể làm bất cứ 
việc gì đến với các ngươi, chỉ vì khi dối mà thật không làm.” Cho 
đến nói những lời nói khi dối như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Do khi dối như thế nên không thể sinh vào chư 
Thiên nẻo thiện, hành tướng như vậy cũng không thể gặp được thời 
tốt. 

Này Xá-lợi Tử! Hành tướng này Bồổ-tát tại gia chỉ đủ nuôi sống 
chính mình chứ không thể lợi tha, cũng không gặp Phật xuất thế, cho 
đến không thể chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-tát tại gia ở trong thành ấp có các 
chướng ngại thường hay quấy nhiễu não hại. 

Thế nào là trong thành ấp có các chướng nạn? 

Này Xá-lợi Tử! Có các Đức Như Lai xuất thế thành Đẳng 
chánh giác, nói pháp giáo hóa các hàng Trời, Người, A-tu-la... đầu, 
giữa, cuối đều thiện, ý nghĩa sâu xa, lời nói khéo léo, đây đủ tướng 
thanh bạch phạm hạnh và được bốn bộ chúng vây quanh cung kính. 
Tuy Bồ-tát thân cận cúng dường lễ bái Bí-sô, Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di, nhưng lại ở chung trong xóm làng thành ấp ngõ hẻm, nhân 
dân, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, cho nên giới uẩn không 
thể đầy đủ thanh tịnh. Vì thế ta nói trong thành là chướng nạn. Nếu 
Bồ-tát tại gia đắm trước năm dục như vậy không thể nhớ nghĩ Phật 
xuất thế, cho đến không thể mau chóng chứng đắc Chánh đẳng 
Chánh giác. 
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Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-tát tại gia tự tuyên nói pháp luật 
hiện hành, lại càng nhiều chướng nạn. Nghĩa là cha, mẹ, tral, gái, 
vợ, con, nô tỳ, chị, em, anh, em, bạn bè, quyến thuộc trong nhiều 
kiếp bị chướng nạn. 

Này Xá-lợi Tử! Pháp như vậy hay gây chướng nạn cho Bồ-tát 
tại gia, cũng lại không thích Phật xuất thế, cho đến không thể mau 
chóng chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 28 


Phẩm 9: TINH TẤN BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 4) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồ-tát tại gia đối với Khế kinh hành 
tướng như thật của Như Lai lập ra, tuy nghe rồi nhưng không thích đa 
văn, đối với hạnh thiểu dục không thích tu tập, cũng không tin thọ 
các Khế kinh đồng loại, đối với giáo pháp Đại thừa của Như Lai lại 
sinh hủy báng. Những hạng người như vậy đều đọa vào đường ác. 

Sao gọi là các đường ác? Đó là Diệm-ma-la giới, ngạ quỷ, súc 
sinh, biên địa, các ác luật nghi, dù làm được thân người nhưng không 
đầy đủ, cấu uế chướng nặng, đủ mọi tà kiến. 

Này Xá-lợi Tử! Chỗ đáng nhàm chán như vậy, chư Phật, Bồ-tát 
đều xa lìa không thích sinh vào nơi ấy, cho đến không thể mau chóng 
chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồổ-tát tại gia thích dựa vào những 
người có thế lực lớn như: quốc vương, đại thần và các nhân dân giàu 
có hào kiệt, như vậy thì càng thêm sân nhuế. Hễ nói ra điều gì phần 
nhiều là sự dối trá, tích tập việc ác, mê hoặc người khác, hay sinh 
khinh chê. Người này dùng lời bất thiện nhất định đọa đường ác, 
thân thể ốm gầy, đủ các tướng ác. 

Này Xá-lợi Tử! Đó là năm pháp của Bồ-tát tại gia. Vì lý do đó 
cho nên không thể gặp Phật xuất thế, không thể thân cận bạn tốt, 
không thể gặp thời tốt, thiện căn đã được tích tập đều bị hủy hoại, 
không thể theo học với Đại Bồ-tát trì giới, cho đến không thể mau 
chóng chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 


SỐ 316 ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP KINH, quyển 28 415 


Nếu ai thực hành theo năm pháp 

Thì không thể tăng trưởng thắng tuệ 
Mà lại xa la Bậc Điều Ngự 

Không thể mau chóng thành Chánh giác. 
Khi dối hết tất cả hữu tình 

Như vua, đại thần, các nô tÈ 

Đều đoạn tất cả sức thiện căn 
Không thể sặp được Phật xuất thế“ 
Hoặc lại kinh bố các hữu tình 

Ka lĩnh trói bắt và đánh đập 

Làm các nghiệp ác như vậy rồi 

Lại thường xa lìa Bậc Vô Thượng. 
Đối với Bí-sô, Bfí-sô-nï 

Phá các tịnh giới sinh bệnh khổ 
Sát-na không gặp được thời tốt 
Thường luôn xa lìa các Đức Phật. 
Của, In, VỢ, COI Các quyến thuộc 
Mãi luôn theo học hạnh phi pháp 
Ngược lại không thích nghe chánh pháp 
Đọa vào sĩ mê khó ra khỏi. 

Giá như gặp Phật cầu thân cận 
1rong khoảng sát-na không thể được 
Hoặc có lúc ham thích xuất gia 

Bị các chướng nạn luôn ập đến. 

Hoặc lúc nghe chánh pháp này rồi 
Kồi tùy theo chỗ nói chân thật 

Hữu tình càng sinh tâm sân nhuết 
Cho rằng đây là phi chánh pháp. 
Gây ra các chướng nạn như vậy 
Trong mười sấu phần chưa bằng một 
Do nhân hủy báng chánh pháp này 
Đời đời mù lòa không thể thấy. 

Thế nên không thấy Bậc Chánh Giác 
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Dù thấy không sinh tin thanh tịnh 
Sẽ được thân người không đầy đủ 
Sau đọa vào tất cả bàng sinh. 
Nếu người quy hướng Phật Bồ-tát 
Và sinh ham thích với Bồ-đề 

Tất cả chướng nạn đều tiêu trừ 
Khéo hay tu tập hạnh chân chánh. 
Tất cả cha mẹ và quyến thuộc 
Cùng với tất cả hữu tình khác 
Hướng dẫn ai nấy đều xuất gia 
Mau chóng nhiếp thọ về chánh đạo. 
Trước hết hướng dẫn mẹ mình rồi 
Lại hay khen ngợi khiến xuất gia 
Cùng nhau đi đến Bậc Thiện Thệ 
Phát tâm khai ngộ đại Bồ-đề. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Bồổ-tát xuất gia có năm pháp như vây, 
xa lìa các bạn lành, chư Phật xuất thế dù chỉ trong khoảng sát-na 
cũng không thể gặp, sức thiện căn đã được tích tập cũng đều bị phá 
hoại, không thể theo học với các Đại Bồ-tát trì giới, cho đến không 
thể mau chóng chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác. Năm pháp đó là 
gì? 

1. Do suy nghĩ tà vạy cho nên phá các tịnh giới. 

2. Do không tin nên hủy báng chánh pháp. 

3. Đắm trước lợi dưỡng và thích danh tiếng. 

4. Chấp trước ngã kiến vào các hiểm nạn. 

5. Hay sinh tật đố đối với hạnh thiện của người khác. 

Này Xá-lợi Tử! Bồ-tát xuất gia đủ năm pháp như vậy nên xa 
ha bạn lành, không thể gặp Phật xuất thế. Nói tóm lại, cho đến 
không thể mau chóng chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác. 

Này Xá-lợi Tử! Vì nghĩa đó, cho nên giống như chó đói ốm o 
tiểu tụy, da dính liền xương, bỗng thấy xương khô liền sinh tưởng 
muốn ăn. Tưởng thế, nó ngoạm lấy khúc xương khô đó mang đến 
chỗ vắng, ra sức liếm gặm, gặm đến nổi miệng bị tổn thương, máu 
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chảy lên khúc xương, nhưng nó không biết đó là máu của mình mà 
cứ vọng sinh ham thích, muốn “ăn” no nê nhưng không thể được. 
Lúc đó, có Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ từ xa đi đến, 
thấy con chó đói này đang gặm xương khô liên than thở. Thấy những 
người này đến, con chó đói tự suy nghĩ: “Các người kia đến nhất 
định cướp mất thức ăn ngon của ta.” Nghĩ thế, nó liền sủa dữ tợn, 
mắt nhìn lườm lườm, nhe răng hừ hừ. 

Này Xá-lợi Tử! Ý ông nghĩ sao? Khi thấy khúc xương khô 
không có máu thịt gì, các người kia có cướp đoạt không? 

Xá-lợi Tử thưa: 

—Dạ không, thưa Thế Tôn! Dạ không, thưa Thiện Thệ ! 

Đức Phật hỏi: 

Này Xá-lợi Tử! Như vậy thì tại sao con chó kia lại khởi tưởng 
như thế? 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Là vì con chó quá đói, nên gặp xương khô nó 
coi như là vị cam lỗ, vọng sinh tham ái, nên sủa dữ tợn, mắt nhìn 
lườm lườm, nhe răng hừ hừ, sợ các người kia đến cướp khúc xương. 

Đức Phật hỏi: 

Này Xá-lợi Tử! Như sau khi ta diệt độ, có các Bí-sô đối với 
các chủng tộc, cho đến tiện lợi bất tịnh, tâm sinh đắm trước, bị nó 
trói buộc. Hành tướng như vậy, trong khoảng sát-na muốn thành tựu 
Phật sự cũng không thể được. Ta cho rằng, các Bí-sô ở trong pháp 
Phật cũng như con chó đói kia, nên bị Như Lai quở trách. Nếu các 
hữu tình thấy hành tướng của các Bí-sô này cũng lại hủy báng cũng 
như con chó đói kia. 

Này Xá-lợi Tử! Lại có Đại Bồ-tát làm lợi lạc tất cả hữu tình, 
cầu trí tuệ Phật, chính thân mạng mình còn xả bỏ, huống nữa đối với 
thiện nghiệp của người khác mà lại sinh ganh ghét. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Thế gian có người ngu si, vì mạng 
sống nên ham thích tiển tài châu báu, ăn uống, thân làm nô bộc, bị 
trói buộc sai khiến, xua đuổi; đối với dòng họ người khác lại cuồng 
vọng thân cận, là vì tham cầu sinh ra ganh ghét người khác. 
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Này Xá-lợi Tử! Như Bí-sô kia vì tham lợi dưỡng ở nơi dòng họ 
ấy, trước thấy người khác đến lại sinh tâm gánh ghét, nói với người 
đến sau rằng: “Ta ở đây đã lâu, các ngươi từ đâu đến đây? Các 
trưởng giả trong dòng họ này trước đã phát nguyện cung phụng mọi 
thứ y phục, đồ ăn, thức uống, ngọa cụ, thuốc thang quyết định cho 
ta.” Rồi lại nói tiếp: “Các ngươi là người đến sau thì làm sao mà có 
được.” Nhân đó, vị Bí-sô kia phát sinh ba thứ lỗi lầm: 

1. Đắm trước chỗ ở. 

2. Không thích ở chỗ cũ. 

3. Có thể hiểu rõ phá p thế gian nhưng khô ng biết gì về phá p 
xuất thế gian. 

Lại nữa, các Bí-sô này ở trong dòng họ trưởng giả không thích 
ở yên. Các Bí-sô này lại nói: “Irụ xứ có ba. Một là ham thích xứ trụ. 
Hai là hòa hợp xứ trụ. Ba là như thật xứ trụ.” Đã thế, còn nói với các 
trưởng giả rằng: “Trưởng giả các ông mắc phải nhiều sai lầm, nên 
phải hết lòng sinh cung kính ta, xưng dương tán thán pháp của ta.” 

Này Xá-lợi Tử! Do dòng họ này hay sinh ganh ghét đối với 
pháp thanh tịnh, nên đều bị giảm mất. 

Này Xá-lợi Tử! Lại có dòng họ sinh ganh ghét hư vọng không 
thật, hoặc có người trì giới hay không trì giới, đối với Đại Bồ-tát 
thấy đều xa lìa không chịu theo học. Thí dụ như vậy phải nên biết rõ. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đời quá khứ vô lượng vô biên rộng 
lớn a-tăng-kỳ kiếp chẳng thể nghĩ bàn, lúc đó có Phật ra đời hiệu là 
Thắng Cao Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy trụ thế chín mươi câu- 
chi năm. Trong hội Phật ấy có chín mươi na-do-đa đại chúng Thanh 
văn, đều là A-la-hán, đã hết các lậu, không còn phiền não, hoàn tất 
việc lợi mình, tâm được tự tại, đến bờ giác ngộ. Lúc đó, có trưởng 
giả tên là Thiện Tập, của cải giàu có, quyến thuộc đông nhiều, tiền 
tài châu báu sung túc, đầy đủ các món như kim ngân, lưu ly, xa cừ, 
mã não, san hô, hổ phách, trân châu, thọ dụng không hết. Lại có nô 
tỳ hầu hạ, voi ngựa, xe cộ và các kho báu chứa đầy tràn. Lúc đó, 
trưởng giả sinh được hai người con, người con đầu tên là Tịnh Trụ, 


SỐ 316 ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP KINH, quyển 28 419 


con thứ hai tên là Tịnh Trì, diện mạo đoan chánh, thân tướng đầy đủ, 
ai nấy cũng thích ngắm nhìn. Hôm nọ chúng chạy nhảy chơi giỡn 
trên lầu gác lớn. 

Khi ấy, Đức Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Buổi sáng hôm ấy, Đức Thắng Cao Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, mặc y cầm bát cùng đại chúng Bí-sô trước sau 
vây quanh vào đại thành lần lượt khất thực. Tướng Đức Phật rực rỡ 
sáng như núi vàng, lại như cờ vàng to lớn rực rỡ tối thượng đệ nhất, 
trụ hạnh Xa-ma-tha, các căn ẩn mật. Cũng như long tượng thanh tịnh 
hết sức vi diệu, như ao hồ lớn lìa các nhơ bẩn, lại như biển lớn đầy 
cả châu báu, như chúa trời Đế Thích có chư Thiên vây quanh; như 
Đại phạm Thiên vương trang nghiêm tịch tĩnh, đầy đủ thanh tịnh, tâm 
ý điều hòa, các căn vắng lặng. Lúc đó, hai người con này thấy Đức 
Thắng Cao Như Lai, Đa-đà-a-già-độ, A-la-ha, Tam-miệu Tam-bổ- 
đà, thấy thế khen ngợi rồi từ xa đi đến. Đức Phật thân tướng tốt đẹp 
vô lượng vô biên, viên mãn đầy đủ, hai người con này chiêm ngưỡng 
Thế Tôn tâm không nhàm chán. 

Này Xá-lợi Tử! Đồng tử Tịch Trụ thuở xưa đã từng diện kiến 
Thắng Cao Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, nên mới 
nói với đồng tử Tịnh Trì: 

-Thuở xưa em đã từng thấy Đức Như Lai Thắng Cao chưa? 
Công đức của Đức Phật này không có cùng tận, Ngài là cha lành của 
tất cả hữu tình. 

Lúc đó, đồng tử Tịnh Trì nói: 

—Thuở xưa em chưa từng thấy Đức Phật này, tướng tốt của Thế 
Tôn đầy đủ, oai đức đặc biệt. 

Đồng tử Tịnh Trụ nói: 

-Thuở xưa anh đã từng thấy Đức Như Lai Thắng Cao, anh 
nguyện đương lai cũng giống như Đức Phật này không khác. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó đồng tử Tịnh Trụ nói kệ rằng: 

Con nguyện đương lai như Thế Tôn 
Có các chúng Bí-sô vây quanh 
Nếu con được giống tướng Như Lai 
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Được gọi Bậc Tối Thượng như vậy. 
Nay con cúng dường thức ăn uống 
Vì muốn cầu Bồ-đề vô thượng 
Nhà cửa sở hữu đều vứt bỏ 


Con nguyện đương lai thành Chánh giác. 


Ví như các sao, trăng sáng nhất 
AI người thấy rồi không mát mẻ 
Trong chúng hữu tình Phật hơn hết 
Ai không bỏ nhà cầu xuất gia. 


Này Xá-lợi Tử! Lúc đồng tử Tịnh Trì nghe kệ này rồi, lại nói 


kệ rằng: 


Nay anh chớ nói lời như vậy 


Cũng chớ lớn tiếng báo bốn phương 


Anh nøhe lời chân thật của em 
Làm sao mau chóng được Bồ- đề. 


Này Xá-lợi Tử! Đồng tử Tịnh Trụ nghe kệ này rồi lại nói kệ 


rằng: 


Nếu em không ham thích đạo này 
Thì chớ có khởi tâm sanh ghét 
Nay anh nói ra lời tốt này 

Nhờ đó nên được đạo Bồ-đề. 

Em đối tài bảo của thế gian 

Cũng chớ có sinh tâm keo kiệt 
Chính thân mạng này anh còn xả 
Thế nên nói cho em biết rõ 

Cho em mọi thứ các nhà cửa 

Cho đến tất cả các châu báu 

Nay anh đi đến nơi chỗ Phật 

Xuất gia mong thọ ký Bồ- để. 

Ba mươi hai tướng đẹp thù thắng 
Ai người thấy rồi không ham thích 
Bồ-đề vô thượng ai không hành 
Đừng nên sinh lòng thấy kém cỏi 
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Anh đối của báu và nhà cửa 

Cha mẹ, quyến thuộc, các bạn bè 
Mọi thứ như thế anh đều xẳ 

Vì cần đi đến nơi chỗ Phật. 

Giả sử trong câu-chỉ ngàn kiếp 
Neshe Phật xuất thế rất khó được 
Phật là ánh sáng của thế gian 
Người gặp ánh sáng Phật càng khó. 
Phật đến Vương thành đi hóa độ 
Đại chúng Bí-sô đều vây quanh 
Cũng như trời trong trắng sáng tỏ 
Chiếu soi khấp tất cả thế gian, 

Lại như xuất hiện ngàn mặt trời 
Bốn phía nẻo đường đều sáng tỏ 
Phật đans hóa độ ở trong thành 
Phóng ánh sáng khắp cũng như vậy. 
Ví như Tu-di chúa các núi 

Cũng như xuất hiện bấu thù diệu 
Phật ở trong đại chúng Bí-sô 

Thanh tịnh tôn nghiêm cũng như vậy. 
Ánh sáng rực rỡ đại oai đức 

Chiếu sáng tất cẳỉ các hữu tình 

Như Lai thù thắng Đấng Lưỡng Túc 
Các sắc tướng viên mãn như vậy. 
Phật vào Vương thành đang hóa độ 
Hiển hiện vô lượng đại oai thần 
Chư Thiên, Long thần và hữu tình 
Người thấy ham thích đều cung kính, 
Ba mươi hai tướng đẹp thù thắng 
Thấy rồi ai không cầu chánh pháp 
Nếu ai thích tu tập Tiểu thừa 

Là kẻ ngu phu thấy yếu kém. 

Anh thấy vô thượng Nhân Trung Tôn 
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Tướng tốt đoan nghiêm rất hiếm có 
Nay đều đến chỗ Thiện Thệ Tôn 
Vì cầu đạo Bồ-đề vô thượng. 
Này Xá-lợi Tử! Khi nghe kệ này rồi, đồng tử Tịnh Trì lại nói 
kệ rằng: 


Em không ham thích nơi Tiểu thừa 
Cũng muốn đi đến nơi chỗ Phật 
Nay ở trong lầu sác lớn này 

Thề nguyện nhẳy xuống bỏ thân mạng 
Em lại tưởng thân này hư huyễn 
Đối thân mạng này nên vứt bỏ 

Vì cầu đại trí tuệ vô thượng 

Cũng nên đi đến nơi chỗ Phật 

Cha mẹ ân ái rất là nặng 

Nhà cửa tài vật các cảnh dục 

Tất cả em đều muốn xả bỏ 

Thệ sẽ đi đến nơi chỗ Phật 

Nếu em nguyện được như Thế Tôn 
Mong Phật khen ngợi vì nhiếp thọ 
Vứt bỏ tất cả sở hữu rồi 

Theo Phật xuất gia làm đệ tử. 


Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, đồng tử Tịnh Trụ từ trên lầu gác thong 
thả đi xuống, tức thời liền đến chỗ của Đức Thắng Cao Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác. Đồng thời, đồng tử Tịnh Trì ở trong 
lầu gác phát tâm dũng mãnh, không tiếc thân mạng, từ trên lầu cao 
nhảy xuống, do tinh tấn như thế cho nên trước đã đến chỗ Đức 
Thắng Cao Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Này Xá-lợi Tử! Đồng tử Tịnh Trụ đến chỗ Phật rồi, đem pháp 
phục tối thượng vi diệu giá trị bằng một câu-chi số vàng ở Diêm- 
phù-đàn dâng cúng Như Lai, rồi nói kệ rằng: 


Nay con cúng pháp phục vi diệu 
Không cầu các sắc tướng đoan nghiêm 
Con nguyện đương lai như Thế Tôn 
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Tối thượng tối tôn xưng đệ nhất, 

Đầy đủ thanh tịnh đại trí tuệ 

Nên khéo an trụ súc tính tấn 

Trang nghiêm ba InHƠi hai tướng đẹp 
Nguyện được quả như Đấng Lưỡng Túc. 
Lại được thành tựu mười Trí hực 

Bốn Vô sở úy khéo an trụ 

Con nguyện đương lai như Thế Tôn 

Tối thượng tối tôn xưng đệ nhất. 

Con nguyện sống trong chánh pháp Phật 
Như Phật an trụ trons ánh sáng 

Diễn nói các pháp thí hữu tình 

Khiến hết tất cả đều giác ngộ. 

Nay con cúng pháp phục tố! thượng 
Không cầu các sắc tướng đoan nghiêm 
Nguyện cầu đại Bồ-đề thanh tính 
Nguyện độ vô biên chúng rỜI người. 
Con nguyện cúng pháp phục thượng diệu 
Vì cầu tuệ vô thượng Như Lai 

An trụ chánh pháp môn không hai 
Nhiếp phục tất cả các ngoại đạo. 

Lại nguyện lợi lạc các hữu tình 

Đều khiến xa lìa tham sân sĩ 

Vô mĩnh, ái, hữu thấy đều trừ 

Đạt được pháp vô vi cam lồ. 

Lại nói pháp thanh tịnh Như Lai 

Lợi lạc tất cả các hữu tình 

Khiến xa lìa sinh, già, bệnh, chết 
Và diệt buồn rầu các khổ não. 
Lại nguyện nói pháp lợi tất cả 
Hàng trời, rồng, nhân và phi nhân 
Có tưởng, không tưởng các hữu tình 
Tự giác, giác tha đều cung kính. 
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Con nguyện an trụ các cõi Phật 

Phóng ánh sáng chiếu khắp mười phương 
Trong chỗ tối tăm và nóng bức 

Kưới vị cam lồ được mắt mẻ. 

Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới 

Đều khiến tất cả không đắm trước 

Xa ha tất cả cảnh yêu ghét 

Luôn nói pháp thanh tịnh Như Lai. 


Này Xá-lợi Tử! Khi đồng tử Tịnh Trì đến chỗ Phật rồi, lại dâng 
cúng dép vi diệu tối thượng lên Đức Thế Tôn một cách ân cần rồi 


nói kệ rằng: 


Con nguyện như Phật Chúng Trung TÔn 
Như nhà cửa lớn làm cứu hộ 

Khiến các hữu tình lìa nẻo ác 

Lại hay diễn nói đạo chân chánh. 

Tất cả ái dục ở thế gian 

Đó là ngu phu cảnh giới thô 

Tất cả hữu vi đều xa lìa 

Nguyện Phật xuất thế thường được øặp. 
Thấy ánh sáng Phật chiếu thế gian 
Phát tâm cúng dường Đấng Lưỡng Túc 
Vì lợi tất cả các hữu tình 

Thệ cầu quả Bồ-đề vô thượng. 

Lại dùng các hương hoa tối thắng 

Các loại tràng phan và bảo cái 

Vì lợi tất cả các hữu tình 

Dâng lên cúng dường Đấng Đại Giác, 
Y phục thượng diệu và ăn uống 
Giường, mền, ngọa cụ các thuốc thang 
Vì lợi tất cả chúng hữu tình 

Đâng lên cúng dường Đức Như Lai. 
Lại đem trống và các nhạc cụ 

Ca vịnh tán thấn tiếng vi diệu 
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Vì lợi tất cả các hữu tình 
Cúng dường đấng Xuất Thế rạng ngời. 
Lại đem ngọc trần các I"ón nøon 
Là vị tối thượng trong thế gian 

Vì lợi tất cả các hữu tình 
Nguyện dâng cúng dường Phật Thế Tôn. 
Cúng dường rộng lớn như vậy rồi 
Mong cầu xuất gia theo Như Lai 

Vì lợi tất cả các hữu tình 

Thê làm tất cả hạnh thanh tịnh. 
Nguyện cho tất cảẳ loài hữu tình 
Không sinh vào tà đạo huyễn hoặc 
Đều khiến câu-chỉ số hữu tình 
An ổn trụ vào tám đường chánh. 

Con nguyện không sinh vào Đục gIới 
Biên địa thấp kém chỗ nhàm chán 

Xa hìa tất cả biếng nhác rồi 

Thường được thân cận Bậc Tĩnh Tất. 
Lại nguyện không sinh các nẻo ác 
Thường nguyện sinh vào dòng tín tâm 
Sĩnh rồi nên phát tâm tối thượng 
Nguyện thấy Như Lai thường thân cận. 
Thấy rồi phát tâm thanh tịnh này 

Và đem tràng hoa các hương xoa 

Cúng dường các thứ trống kỹ nhạc 
Nên cầu thắng giải lợi tất cả. 

Nguyện ở trong nhiều câu-chỉ kiếp 
Thường khởi việc cúng dường rộng lớn 
Xuất gia xa lìa các cảnh dục 

Sẽ làm tất cả hạnh thanh tịnh. 

Này Xá-lợi Tử! Hai đồng tử này ở chỗ Đức Thắng Cao Như 
Lai, Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác dùng các thứ kỹ nhạc, kệ, ca, vịnh, 


vẻ 


tán thán cúng dường Phật rồi, ở ngay nơi đó phát tâm thanh tịnh, 


426 BẢO TÍCH - BỘ 4 


dùng Chiên-đàn đỏ xây cất tỉnh xá, ngang dọc bốn du-thiện-na, cao 
nửa du-thiện-na, xây dựng xong dâng cúng Thế Tôn và thưa: “Cúi 
xin Như Lai thương xót thọ nhận.” 
Hai đồng tử này ở chỗ Thắng Cao Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác khuyến thỉnh Thế Tôn bằng kệ rằng: 
Thỉnh Phật an trụ tĩnh xá con 
Chư Phật quá khứ đã xưng tán 
Nay con cúng với tâm thanh tịnh 
Xin Phật thương xót thân nạp thọ. 
Nếu Phật thường ở tính xá con 
Biết rõ câu-chi số hữu tình 
Quá, hiện, vị lai tâm ba đời 
Con nguyện đương la1 cũng như vậy. 
Phật nương tính xá đến bờ giác 
Đạt được chánh đoạn và thần túc 
Bốn thứ thắng hạnh đều biết rõ 
Con cúng tĩnh xá cũng như vậy. 
Cúi xin Thắng Cao Như Lai Phật 
Cùng với tất cả chúng Bí-sô 
Nhận tĩnh xá này trong nửa tháng 
Cúng dường tôn trọng thường cung kính. 
Nay con ở chỗ Đức Như Lai 
Thân cận cung kính cúng dường rồi 
Phát tâm tịnh tín cầu xuất gia 
Cao bỏ râu tóc mặc pháp phục. 
Bỏ nhà xuất gia như vậy rồi 
Đối các lợi lạc mong cầu khấp 
Nền thường tu tập thiện tương ưng 
Nam thích pháp chân thật như vậy. 
Khi hai đồng tử nói kệ này rồi, đồng tử Tịnh Trụ bạch Phật: 
-Bạch Thế Tôn! Con nguyện đương lai mau chóng thành 
Chánh giác, phóng ánh sáng lớn như Phật Thế Tôn không khác. 
Đồng tử Tịnh Trì lại bạch Phật: 
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Bạch Thế Tôn! Con nguyện sẽ làm vị đạo sư ở nơi các đường 
ác hiểm nạn. 

Này Xá-lợi Tử! Khi ấy, đồng tử Tịnh Trì đứng qua một bên ở 
trước chỗ Đức Thắng Cao Như Lai, cung kính chắp tay phát thệ: 
“Đối với giáo pháp của Đức Phật, con nguyện không có ngồi nằm, 
thường lìa ngủ nghỉ, vì lợi hữu tình, cầu đạo vô thượng, luôn luôn xa 
ha tất cả biếng nhác, thà vứt bỏ tất cả thân mạng: dù máu, thịt, gân, 
da có khô cần đi chăng nữa cũng lại xa lìa tất cả biếng nhác, nên 
phát tinh tấn dũng mãnh to lớn, cầu đạo Bồ-đề. ” 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, Đại Bồ-tát Tịnh Trụ vì Đại Bồổ-tát Tịnh 
Trì mà nói kệ rằng: 

Anh cùng em phát tâm bình đẳng 
Tu hành hạnh Bồ-đề vô thượng 
Nay anh cũng phát sức tính tấn 
Vì lợi tất cả các hữu tình, 

Xa la các dục và thân mạng 

Máu thịt khô cần vẫn tĩnh tấn 
Nguyện trong ngàn kiếp cố tu tập 
Tĩnh tấn chí vui đạo Bồ-đề, 
Thường nghĩ an trụ nơi đồng trống 
Và thích núi rừng chỗ vắng lặng 
Vì cầu vô thượng đại trí tuệ 
Được tự tại trons pháp thanh tịnh. 

Này Xá-lợi Tử! Trong một ngàn năm, Bồ-tát Tịnh Trì chưa có 
giây phút nào ngủ nghỉ và cũng chưa có giây phút nào biếng nhác, 
huống là có mộng tưởng. Lại nữa, trong ngàn năm Bồổ-tát Tịnh Trì 
chưa có khi nào ngồi, trừ những lúc tiện lợi, cho đến chỉ trong một 
khoảng khẩy móng tay cũng không quỳ gối, huống nữa là ngồi nằm. 
Trong một ngàn năm, hễ đến giờ ăn thì Bồ-tát cầm bát đi khất thực, 
đối với người cúng dường cũng không nhìn xem là nam hay nữ, là bé 
trai hay bé gái, hóa độ lợi ích hữu tình, tâm hành bình đẳng, khất 
thực rồi trở về chỗ cũ Tam quán thế gian rồi sau mới ăn, ăn rồi 
không ăn phi thời, không sinh một niệm tưởng đói khát, cho đến 
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không sinh ý tưởng phân biệt ngon dở, tốt xấu. Lại trong một ngàn 
năm, nếu không phải thời thì không đi khất thực. Trong một ngàn 
năm, Bồ-tát ở dưới gốc cây, nhất tâm tinh tấn cầu đạo Bồ-đề, cũng 
không nhìn xem cây đó là cây gì. Lại trong một ngàn năm, Bồổ-tát 
đều mặc pháp phục, chưa từng có thay đổi. Lại trong một ngàn năm, 
đối với các dục, Bồ-tát không khởi lên tầm từ, đối với các tổn hại 
cũng lại như vậy. Lại trong một ngàn năm, Bồ-tát ấy đối với cha, 
mẹ, anh, chị, em và quyến thuộc của mình, đối với ngày tháng cũng 
chưa từng khởi một niệm tầm từ. Lại trong một ngàn năm, Bồ-tát ấy 
chưa từng có một niệm ham thích ở nhà cửa. Lại trong một ngàn 
năm, Bồ-tát ấy chưa từng khởi một niệm ngắm nhìn mặt trời, mặt 
trăng và các vì sao. Lại trong một ngàn năm, Bồổ-tát ấy chưa từng 
dựa tường, vách mà sống. Lại trong một ngàn năm, Bồ-tát ấy chưa 
từng xoa dầu thơm vào thân. Lại trong một ngàn năm, Bồ-tát đối với 
tự thân chưa từng khởi một niệm biếng nhác. Lại trong một ngàn 
năm, Bồ-tát ấy chưa từng khởi một niệm mệt mỏi. Lại trong một 
ngàn năm, cho đến dầu sữa, Bồ-tát ấy cũng không thọ nhận, chỉ 
thích nhất tâm, tinh tấn, cầu chứng Chánh đẳng Chánh giác. Lại 
trong một ngàn năm, đối với thân tâm Bồ-tát cũng không mệt mỏi 
biếng nhác. Lại trong một ngàn năm, Bồ-tát tu hạnh tinh tấn, không 
khởi một niệm cạo bỏ râu tóc. Lúc đó, bốn đại Thiên vương đến ở 
trên đảnh dùng tay rờ lên đảnh tóc tự rụng. Bốn Thiên vương lại đem 
tóc ấy đến nơi đất thanh tịnh xây tháp phụng thờ. Lại trong một ngàn 
năm, bốn đại Thiên vương biết Bồ-tát ấy luôn luôn thành tựu việc 
thiện. Lại trong một ngàn năm, Bồ-tát ấy nếu gặp lúc thời tiết nóng 
nhưng vẫn nhẫn chịu không thích núp dưới bóng mát. Lại trong một 
ngàn năm nếu gặp lúc lạnh, Bồ-tát ấy cũng không dùng y đắp thân. 
Lại trong một ngàn năm, Bồ-tát ấy cũng lại không thích nói năng 
bàn luận với hữu tình thế gian. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Lúc đó có ma vương bỗng nhiên xuất 
hiện, tên là S1 niệm. Lúc đó, ma vương Š1 niệm sai các ma Ba-tuần 
vì hai Bồ-tát Tịnh Trụ, Tịnh Trì tạo ra rừng kiếm và cầu đường kiếm. 
Lúc đó, ma vương và Ba-tuần tới lui cuồng loạn rồi lớn tiếng nói: 
“Nay ta tạo ra rừng kiếm này.” 
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Khi ma nói lời này, trong tam thiên đại thiên thế giới, trên đến 
cung ma, dưới thấu địa giới, có trăm ngàn câu-chi ma vương Ba-tuân, 
chư Thiên quyến thuộc đều nghe tiếng đó, nên cùng đến tập hội, 
cũng sinh khủng bố, muốn mưu hại nhau. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó Bồổ-tát nhất tâm tinh tấn an trụ không 
lay động. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 29 


Phẩm 9: TINH TẤN BA‹-LA-MẬT-ĐA (Phần 5) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Khi ấy Đại Bồ-tát Tịnh Trì ở nơi rừng 
kiếm cầu đường, cũng không kinh hành, tâm không tùy thuận. Lúc 
đó, chư thiên ma thét lên tiếng đại ác để khủng bố nhiễu não Bồ-tát, 
nhưng hai Bồổ-tát Tịnh Trì và Tịnh Trụ đều không nghe biết. Lại ở 
trong hư không chư thiên tán thán như vây: “Hai Bồ-tát có thể thực 
hành chánh hạnh đây đủ như vậy, đại Bi như vậy, dũng mãnh như 
vậy, trong một ngàn năm hai Bồ-tát này chỉ chuyên chú tưởng Phật.” 

Khi ấy, Đức Thắng Cao Như Lai hóa độ đã xong, nhập vào 
Niết-bàn. Trên hư không, chư Thiên thấy sau khi Như Lai Niết-bàn 
mới bảo: 

Nà y thiện nam! Đức Thắng Cao Như Lai đã Niết-bàn rồi. 

Nghe lời ấy rồi, hai Bồ-tát liền đến chỗ Đức Thắng Cao Như 
Lai Niết-bàn, sắp xếp giường ghế, đến rồi chắp tay cung kính đứng 
qua một bên. Do lòng thương nhớ, nên hai Bồ-tát nhớ nghĩ Như Lai 
trong bảy ngày mắt không tạm rời, tôn trọng tán thán. Lúc đó, hai 
Bồ-tát tinh tấn dũng mãnh, thực hành hạnh Bồ-tát, lợi lạc hữu tình, 
như vác gánh nặng. Ngay khi ấy, hai Bồ-tát đứng trước Phật như vào 
Niết-bàn, sinh lên Phạm thế. Sinh Phạm thế rồi trở lại tháp của Đức 
Thắng Cao Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, trong bốn 
vạn năm, nhiễu quanh lễ bái phát tâm cúng dường. Lại trong bẩy 
vạn năm cầm các loại tràng phan, bảo cái cung kính cúng dường. Lại 
dùng các món đồ ăn, thức thuốc, hương hoa vi diệu tối thượng cúng 
dường tháp miếu. Khi tuổi thọ của hai Bồổ-tát ở Phạm thiên đã hết, 
lại hạ sinh xuống Diêm-phù-để trong dòng Chuyển luân vương thù 
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thắng, sinh được trí túc mạng. Khi hai Bồ-tát sinh rồi lại nói với 
nhau: “Phải nên siêng năng tu tập, chớ sinh buông lung.” Khi ấy Bồ- 
tát nói kệ rằng: 

Chúng ta sinh vào dòng vua chúa 

Được đại thần thông khỏi các nạn 

Nên nguyện thường hành chớ buông lung 

Thân cận đại Bồ-đề vô thượng, 

Tôn quý giàu sans các dục lạc 

Là pháp chóng mục không thể tin 

Người trí nên biết rõ như thế 

Mong cầu đại Bồ-đề tối thượng. 

Nếu người cầu đạo Bồ-đề này 

Nên bỏ giàu có các dục lạc 

Vì lợi hữu tình cầu xuất gia 

Tu trì hạnh thanh tịnh tối thượng. 

Thuở xưa con trong vô lượng kiếp 

Cùng các hữu tình nhiều tham cầu 

Đối năm dục lạc rất hừng hãy 

Cho rằng thọ dụng thường không đủ. 

Nay con giác nsộ các dục lạc 

Tôn quý giàu có và quyến thuộc 

Thảy đều xả bỏ thệ xuất gia 

Tỉnh tấn vì cầu đạo Bồ-đề. 

Con xưa đến năm mười sấu tuổi 

Kời nhà xuất gia cầu xuất ly 

Cao bỏ râu tóc mặc pháp phục 

Trong ngàn năm thực hành phạnn hạ nh, 

Cũng lại đồng thời đều nhập diệt 

Kồi lại vãng sinh trời Phạm thế 

Sau khi tuổi thọ Phạm thế hết 

Sinh dòng thù thắng Diêm-phù-đề. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Lúc đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là 

Tối Thượng Dũng Mãnh Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh 
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Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Hai Bồ-tát ấy đến chỗ 
của Đức Phật này, thân cận cúng dường, tôn trọng tán thán, phát 
lòng tin thanh tịnh, bổ nhà xuất gia, cạo bỏ râu tóc, thường mặc pháp 
phục, trong câu-chi kiếp tu hành phạm hạnh. 

Này Xá-lợi Tử! Hai Bồ-tát ấy ở trong vô lượng đời đã từng gặp 
trăm ngàn chư Phật, thân cận cúng dường, ở mỗi chỗ Đức Phật đều 
tu phạm hạnh đầy đủ, tôn trọng, tán thán, cung kính cúng dường. 

Này Xá-lợi Tử! Từ đó về sau, Bồổ-tát Tịnh Trì thành quả Chánh 
đẳng Chánh giác trước hết, hiệu là Dũng Mãnh Tinh Tấn Như Lai, 
Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật 
Thế Tôn. Đức Phật ấy trụ thế chín mươi câu-chi năm, có chín mươi 
câu-chi na-do-đa đại chúng Thanh văn đều đến tập hội. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, Bồ-tát Tịnh Trụ làm Chuyển luân 
thánh vương trong thời đức Dũng Mãnh Tinh Tấn Như Lai, ở chỗ 
Đức Phật ấy tôn trọng tán thán, lại dùng y phục tối thượng vi diệu, 
đổ ăn, thức uống, ngọa cụ, thuốc thang, các món cúng dường cho 
Đức Phật và chúng Bí-sô ấy trong ba tháng. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc Chuyển luân thánh vương cúng dường rồi, 
Đức Dũng Mãnh Tinh Tấn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, muốn 
Chuyển luân thánh vương sinh đại giác ngộ, nên nói kệ rằng: 

Nếu hành hạnh tính tấn tối thượng 
Luôn luôn mong cầu pháp của Phật 
Nếu các hữu tình đắm dục lạc 

Tất cả nghĩa lợi rất khó được. 
Nếu không xa lìa các dục lạc 

Thì tổn tự lợi và lợi tha 

Điều này phẩi gấp nên trừ bỏ 

Mà cầu các pháp Phật tố! thượng. 
Nay ta khiến ngươi cũng như vậy 
Thuở xưa đã từng bỏ quyến thuộc 
Và phát đại thệ nguyện vô biên 
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Chóng cầu thành tựu quả Bồ-đề. 
Ngươi đã thấy ta thành Phật đạo 
Trong vườn Lộc giả chuyển pháp luân 
Nếu còn sinh đắm trước các dục 
Thì không thể chóng thành Bồ-đề. 
Chư Phật đều nói lìa các dục 

Đối pháp phóng dật không sinh lại 
Người trí khéo tín theo điều đó 
Thì hay xa la các nghiệp chướng. 
Ngươi còn gánh nặng đối ác tuệ 
Pháp không nghĩa lợi sao an trụ 
Nếu không giác ngộ được các dục 
Phật nói đều là nhân các khổ. 

Khi Đức Thế Tôn ấy nói kệ rồi, Chuyển luân thánh vương sinh 
đại giác ngộ, liền xả bỏ tất cả đất nước, vợ, con, cha, mẹ, quyến 
thuộc, đại thần, nô tỳ, các nước ấp nhỏ, tất cả thứ dân, tiền tài châu 
báu, kho tàng ở thế gian, đứng trước Phật nói kệ rằng: 

Giả sử thịt thân đều khô cần 

Cho đến chết bỏ ngoài đồng hoang 
Thề bó đất nước các cung điện 
Mong cầu Phật Bồ- đề tố! thượng. 
Lại nữa phát khởi đại tính tấn 

Lợi lạc tất cả các hữu tình 

Ở nơi đồng hoang rất xa xăm 

Bỏ nhà xuất gia thích tu hành. 

Vĩnh viễn xả bỏ các dục lạc 

Xa la tội nghiỆp và sĩ mê 

Nếu còn chấp trước nơi các nhiễm 
Thì là trái với đạo Bồ-đề. 

Tất cả các dục và vương vị 

Thệ nguyện vứt bỏ hết tất cẳ 

Con đối với giáo pháp Thế Tôn 
Nguyện thích xuất gia hành chánh hạnh. 
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Người trí xa lìa các cảnh dục 

Chí thích tu hành đạo Bồ-đề 

Nên phát tâm tính tấn dũng mãnh 
Nếu đắm tạp nhiễm trái Phật đạo. 
Nay con đối với các cẳnh dục 
Vương vị dục lạc đã vứt bỏ 

Khát ngưỡng pháp Phật cầu xuất ly 
Tĩnh tấn nguyện mau thành Bồ-đề. 

Khi Chuyển luân thánh vương nói kệ rồi, ở chỗ Đức Phật ấy 
thân cận cúng dường, phát lòng kính tín, bỏ nhà xuất gia, cạo bổ râu 
tóc thường mặc pháp phục. Vua xuất gia rồi, đồng thời lại có sáu 
mươi trăm ngàn câu-chi na-do-tha người cũng phát lòng kính tín, bỏ 
nhà xuất gia. Khi ấy, Đức Như Lai Dũng Mãnh Tinh Tấn hóa độ đã 
xong, liền nhập Bát-niết-bàn. Thấy Phật diệt độ, Chuyển luân thánh 
vương buôn rầu áo não, gom lấy xá-lợi phụng thờ cúng dường, cúng 
dường rồi mạng chung sinh lên cõi trời Đâu-suất-đà. Khi thọ mạng ở 
cõi đó hết lại hạ sinh vào cõi Diêm-phù-đềể. Lúc đó mới được thành 
Phật hiệu là Thiện Hạnh Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy trụ thế một 
câu-chi năm, lại có câu-ch¡i na-do-đa đại chúng Thanh văn đến tập 
hội, đều là đại A-la-hán, đã hết các lậu, không còn phiền não, hoàn 
tất việc lợi mình, tâm được tự tại, đã đến bờ giác ngộ. Lại có mười 
vạn chúng Đại Bồ-tát, không còn thoái chuyển, trụ địa không thoái, 
thệ cầu Chánh đẳng Chánh giác. Đức Phật ấy nói pháp giáo hóa vô 
lượng a-tăng-kỳ hữu tình, làm các việc thiện lợi rồi mới vào Bát- 
niết-bàn. Sau khi Đức Phật ấy diệt độ, chánh pháp tổn tại ở thế gian 
mãn một kiếp, rồi sau đó mới phân bố Xá-lợi Phật, cung kính cúng 
dường, cũng như sau khi ta diệt độ phân bố xá-lợi không khác. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát Tịnh Trụ thực hành hạnh Tinh tấn 
ba-la-mật-đa của Bồổ-tát, thường luôn theo học không có biếng nhác 
mệt mỏi. Do thuở xưa dựa vào một loại tạo ra kho báu, hữu tình lại 
khởi lên ganh ghét. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu Đại Bồ-tát khi cầu đại Bồ-đề mà lại khởi 
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lên ganh ghét dòng họ người khác, nên biết, lúc đó có ba thứ sợ: 

1. ở chỗ phi lý mà đi khất thực. 

2. Điều không nên nói mà lại cùng nhau nói. 

3. Thấy các Bí-sô khác lại sinh ganh ghét. Do ba điều này cho 
nên càng tăng trưởng lỗi lầm ganh ghét. Vì lý do đó cho nên ở trong 
địa ngục coi như là nhà của mình. Như vậy, đối với người hành tinh 
tấn, cũng như người mù đối với các hiểm nạn biến địa, thọ sinh tà 
kiến, bị nó nhiếp thọ. 

Này Xá-lợi Tử! Lại thấy các Bí-sô khác tâm sinh giận dữ 
không muốn nhìn, khởi tâm ganh ghét, khiến người khác phải nổi 
giận tranh cãi, nổi lên tướng cực ác, nói lời thô lỗ. Vì lý do đó, nên 
đọa vào địa ngục như nhà của mình, từ đó thọ sinh kiến lập chủng tử. 
Dẫu được thân người, nhưng lại sinh ra các hiểm nạn biên địa tà 
kiến, bị nó nhiếp thọ, tâm không thương xót, thích gây nhiều tổn hại, 
dối trá với người khác rất thích tùy thuận. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát đối với chủng tộc khác sinh ra ganh 
ghét, thì nên nhớ nghĩ ba thứ sợ hãi như vậy. 

Đức Thế Tôn vừa nói xong, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Thật hy hữu! Thưa Thế Tôn! Đại Bồ-tát mới có thể lắng nghe 
hành tướng của Đức Như Lai như vậy, đối với dòng họ người khác 
không sinh ganh ghét, đạt thiện lợi lớn nên được xuất ly. 

Xá-lợi Tử nói tiếp: 

-Hay thay! Thưa Thế Tôn! Các chúng Thanh văn chúng con 
cũng thích muốn nghe pháp yếu này. Thưa Thế Tôn! Làm thế nào để 
khỏi sinh ganh ghét đối với dòng họ người khác, mà được xuất ly và 
giải thoát địa ngục, các đường ác hiểm nạn tối tăm? 

Đức Phật dạy: 

Này Xá-lợi Tử! Do không có nhân duyên nên không nói việc 
này. 

Xá-lợi Tử thưa: 

-Thưa Thế Tôn! Chúng con làm thế nào để lìa mọi phỉ báng, 
không sinh tà kiến, thường sinh giữa thành phố, thấy Phật nghe pháp, 
tu hạnh Thanh văn? 
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Xá-lợi Tử vừa thưa xong, Đức Phật dạy: 

-Hay thay, hay thay! Này Xá-lợi Tử! Ông có thể hỏi Như Lai 
về pháp nghĩa như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu các hữu tình thích học tập theo các điển 
tích của ngoại đạo thế gian, thì không nên nói cho họ. Nếu hữu tình 
cung kính tin hiểu pháp Phật, chí thích tu học thì nên nói cho họ. Vì 
sao? Vì nếu người không xa la điển tích ngoại đạo thế tục, mà ta 
đem diễn nói thì đó là nền móng của đấu tranh, là nạn của Phật 
pháp. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu Đại Bồ-tát tin hiểu kiên cố, không sinh 
buông lung, trong nhiều kiếp tầm từ quán sát, tâm sinh cứu hộ các 
loài hữu tình, thì mới có khả năng đến chỗ Như Lai thưa hỏi pháp 
nghĩa, nghe pháp này rồi, vui thích hoan hỷ, như thuyết tu hành. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu các hữu tình tinh tấn yếu kém mà 
cầu Niết-bàn thì thật là khó, trái lại càng tăng thêm ba thứ lỗi lầm. 
Đó là lợi dưỡng, tôn trọng, danh xưng, nhưng lại ham thích bạn bè 
chủng tộc và các quyến thuộc, để tự nuôi sống nên thường tham cầu 
làm lợi bất nghĩa. Do ba việc này cho nên thường tìm cầu, không thể 
thoát khổi ba đường ác. Vì tinh tấn yếu kém, nên đọa địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh, Diệm-ma-la giới, chướng ngại đường sinh Thiên, lại ở 
trong đường ngạ quỷ, thường sinh đấu tranh. 

Này Xá-lợi Tử! Các hữu tình ấy không tin thọ các thiện pháp, 
lại thân cận các bạn ác, không ham thích sống chỗ vắng lặng, nhưng 
lại thích sống nhà bạch y. Nghe các trưởng giả nói lời như vầy: 

-Nếu các vị sống ở đây, tôi xin cung cấp các món ăn uống, y 
phục, ngọa cụ, thuốc thang, thân cận cúng dường. 

Lúc đó, các Bí-sô trao đổi với các trưởng giả: 

Nếu chúng ta ở đồng hoang, thì ai thân cận nay ta nên mến 
mộ cung kính các vỊ. 

Các Bí-sô nhân đó càng sinh tham trước ở nhà bạch y. Ở được 
thời gian lâu, cùng với chủng tộc và dòng họ, sinh tham ái lẫn nhau. 
Bỗng nhiên có Bí-sô khác từ phương xa đến vào nơi dòng ấy. Lúc 
đó, các Bí-sô cũ do vì tham trước, sinh ra ganh ghét nói với Bí-sô 
mới đến: 
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—Ta vốn thanh tịnh, đa văn, đã chứng Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán. 

Các Bí-sô cũ buông ra những lời ác dối trá hư vọng như vậy. 
Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Lúc đó các Bí-sô khác cũng nói như vầy: 

- Tôi nay không cần ở lâu trong nhà bạch y này. 

Các Bí-sô cũ cùng nhau ganh ghét làm lợi bất nghĩa. 

Này Xá-lợi Tử! Lại có một hạng người đối với pháp Đại thừa 
buông lời gian ác, cạnh tranh lẫn nhau, hủy báng hành tướng như 
thật của các Khế kinh. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu ai đối với Khế kinh, thanh, danh, 
cú, văn, chánh pháp của Như Lai nói ra mà tạm thời nghe rồi đều 
được hiểu biết thù thắng, còn đối với hữu tình mà sinh hủy báng, 
hành tướng như vậy nhất định đọa vào đường ác. 

Này Xá-lợi Tử! Lại nữa, đối với Đại Bồ-tát tinh tấn không 
thoái chuyển mà sinh oán ghét, hành tướng như vậy cũng đọa đường 
ác. 

Khi nghe Đức Thế Tôn nói như thế, Xá-lợi Tử và các hữu tình 
không sinh ganh ghét đối với người làm thiện. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát như vậy đối với Tinh tấn ba-la-mật- 
đa, thực hành tinh tấn, không thoái chuyển, sinh ý tưởng cứu hộ các 
hữu tình. Tất cả hữu tình thường bị ba thứ bệnh thiêu đốt. Đó là 
tham, sân, si. Ta nên đối với các hữu tình ấy đem chánh pháp của 
Phật tích tập hòa hợp, làm đại lương dược, chữa trị chứng bệnh tham, 
sân, si nhiệt não các hữu tình này. Ta cho rằng, đây là Đại Bồ-tát 
thực hành hạnh Tinh tấn ba-la-mật-đa không thoái chuyển. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Tất cả hữu tình thường sinh nhiệt não. 
Vì sao? Vì ba thứ bệnh độc lúc nào cũng bộc phát. Nếu sinh lên cõi 
trời và cõi người cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Diệm-ma-la 
giới, đều bị độc tham, sân, sỉ thiêu đốt. Đại Bồ-tát thấy hữu tình bị 
nhiệt não khổ sở nên phát khởi ý tưởng cứu hộ. Lại suy nghĩ rằng, ba 
thứ bệnh này thuốc hay thế gian không thể trị hết, làm sao trừ được 
ba thứ bệnh này? Chỉ có Phật Như Lai được đại Pháp thân, là Đại y 
vương mới có thể cứu hộ trị liệu ba thứ bệnh nặng nhiệt não của tất 
cả hữu tình. Các Đại Bồ-tát cũng lại như vậy, thân là pháp dược, là 
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đại y vương mới có thể cứu hộ trị liệu tất cả hữu tình diệt trừ ba thứ 
độc nhiệt não. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu các thứ y dược ở thế gian không thể trị 
liệu được ba thứ bệnh độc, chỉ có Như Lai và Đại Bồ-tát làm Đại y 
vương thí đại pháp dược mới có thể diệt trừ ba độc nhiệt não của các 
hữu tình. 

Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Theo con hiểu thì Như Lai đã nói các cõi hữu 
tình, ý Thế Tôn nghĩ sao? Không phải như địa, thủy, hỏa, phong 
không giới, trong mấy giới ấy hữu tình giới là rộng vô lượng vô 
biên? 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Này Xá-lợi Tử! Thật đúng như lời ông 
nói. Các chúng hữu tình ấy đồng phần giới, Thanh văn, Duyên giác 
không thể thấy, chỉ có Thiên nhãn của Phật mới có thể chiếu khắp. 

Này Xá-lợi Tử! Trong tam thiên đại thiên thế giới Trời, Người, 
A-tu-la, cho đến vô lượng vô biên noãn, thai, thấp, hóa, có sắc, 
không sắc, có tưởng, không tưởng, không phải có tưởng, không phải 
không tưởng, kiến lập hữu tình giới như vậy, Thiên nhãn của Phật 
đều chiếu thấu tận. Hoặc một sát-na, hoặc một lạp-phược, một mâu- 
hô-lật-đa, trong thời gian đó không được thân người, hôm nay mới 
được. 

Này Xá-lợi Tử! Những người như vậy, giả sử đều như y vương 
Hoặc Mạng khéo trị các bệnh, muốn chữa trị tham, sân, si, các bệnh 
khổ nhiệt não cho một người cũng không thể được. 

Lại nữa, có thể hòa hợp các thứ lương dược tối đại chất cao như 
núi Tu-di, để trị bệnh tham, sân, si cho một người cũng không thể 
được. Giả sử đều như y vương Hoặc Mạng, sống ở thế gian tuổi thọ 
một kiếp, giã trộn hòa hợp các đại lương dược lượng hơn Tu-di, mọi 
người làm cho đến khi mệt mỏi, muốn chữa trị bệnh tham, sân, sĩ cho 
một người, dù chỉ hết một phần nhỏ cũng không thể được. 

Này Xá-lợi Tử! Chỉ có Như Lai đầy đủ phương tiện, pháp dược 
thanh tịnh, mới có thể tùy theo bệnh cho thuốc chữa trị ba độc. Nếu 
các hữu tình có bệnh thiêu đốt nhiệt não, Như Lai vì nói pháp quán 
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bất tịnh, hòa hợp làm thuốc. Thuốc này có khả năng trị liệu hết bệnh 
trong vô lượng trăm ngàn câu-chi na-do-đa a-tăng-kỳ, cho đến không 
thể nói hết, không thể ghi hết số hữu tình có bệnh tham nhiệt não. 
Lại các hữu tình có bệnh sân nhiệt não, Như Lai vì hữu tình ấy nói 
pháp đại Từ, hòa hợp thành thuốc. Thuốc ấy có khả năng trị liệu hết 
bệnh trong vô lượng, cho đến không thể nói, không thể ghi nhớ số 
hữu tình có bệnh sân nhiệt não. Lại các hữu tình có bệnh si nhiệt 
não, Đức Như Lai vì hữu tình ấy nói pháp duyên sinh, hòa hợp thành 
thuốc. Thuốc ấy có thể chữa trị hết bệnh trong vô lượng, cho đến 
không thể nói hết, không thể ghi nhớ hết số hữu tình bị bệnh si nhiệt 
não. Cần nên biết rõ ví dụ này. Đại Bồ-tát có thể đem pháp dược 
của Như Lai cứu hộ chữa trị hết bệnh vô lượng vô biên cho đến 
không thể nói hết, không thể ghi nhớ hết số hữu tình bị bệnh ba độc 
nhiệt não. Làm được như vậy là thành tựu Pháp thân của Như Lai. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát trụ Pháp thân như vậy, lại nhờ sức 
gia trì của Pháp thân, nên khiến vô lượng vô biên, cho đến không 
thể nói hết, không thể ghi nhớ số hữu tình bị bệnh ba độc quấy nhiễu 
não hại, thảy đều trừ diệt không còn tái sinh, thẩy đều trừ diệt không 
còn tái sinh. 

Này Xá-lợi Tử! Thuở xưa ta ở trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, 
biết rõ được pháp này. Lại cũng ngay thời điểm đó có Phật ra đời, 
hiệu là Nhiên Đăng Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Đức Phật thọ ký cho ta: 

-Quá vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, ngươi được thành Phật hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 30 


Phẩm 9: TINH TẤN BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 6) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ta ở chỗ Đức Nhiên Đăng Như Lai 
Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, được đây đủ Pháp thân, sinh lên 
cõi trời Tam thập tam, hiệu là Quang Minh Thiên tử, làm chủ Thước- 
ca-la, có đại oai đức, đầy đủ đại thần thông, tiếng tăm vang khắp, tự 
tại vô ngại. Thời điểm ấy, trong châu Diêm-phù-để có tám vạn bốn 
ngàn thành lớn, lại có nhiều thành ấp xóm làng. Trong các xóm làng 
ấy, có trăm ngàn câu-chi na-do-đa các loại hữu tình. Lại cũng trong 
thời điểm ấy kiếp tật bệnh nổi lên, hữu tình ác nghiệp bệnh duyên 
thành thục, trên thân mang đủ các chứng bệnh, nào là ghẻ lỡ, ung 
thư, mụt nhọt, hắt lào lan tràn, phong huỳnh đàm ấm... Lúc đó, có 
trăm ngàn y vương, hòa hợp lương dược trị liệu cho các hữu tình tật 
bệnh được thuyền giảm. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Lúc đó hữu tình không nơi nương tựa, 
không người cứu hộ. Người chưa hết bệnh lớn tiếng than: 

-Nếu Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, La-sát bà, Nhân phi 
nhân có thể khiến cho tôi giải thoát tất cả bệnh khổ não thì tôi cúng 
dường hết tất cả tài vật, nguyện làm kẻ nô tỳ tùy ý sai sử. 

Này Xá-lợi Tử! Người đời không thể thấy, còn ta dùng Thiên 
nhãn thanh tịnh hơn mắt người thường mới có thể thấy các hữu tình 
trên thân mang đủ thứ chứng bệnh: Ghẻ lỡ, ung thư, mụt nhọt, hắc 
lào, phong huỳnh, đàm ấm, nóng lạnh... các chứng bịch tích tập đây 
dãy trên thân, ta mới có thể thấy. Người đời không thể nghe các hữu 
tình lớn tiếng than, còn ta dùng Thiên nhĩ thanh tịnh hơn người 
thường mới có thể nghe được, khởi tâm đại Bi thương xót các hữu 
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tình ấy. Ta suy nghĩ rằng, ta sẽ làm chỗ nương tựa cho những ai 
không chỗ nương tựa, cứu hộ cho những ai chưa được cứu hộ, diệt trừ 
bệnh cho những ai chưa hết bệnh, tất cả đều được bảo hộ an lạc. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó ta ẩn thân Thước-ca-la, cách đại thành 
Câu-lô không xa, bỗng nhiên hóa sinh thành tướng hữu tình, tên là 
Tô-mâu, vì các hữu tình có bệnh trong Diêm-phù-để mà nói kệ rằng: 

Cách thành Câu-lô không bao xa 
Hóa tướng hữu tình tên Tô-mâu 
Nếu ai đến xin thịt mà ăn 

Thì sẽ dứt hết các bệnh tật, 

Hữu tình các ngươi chớ kinh sợ 
Như vậy người ăn sinh hoan hý 
Tô-Immâu không giận, sân đã trừ 

Là đại lương dược châu Diêm- phù. 

Này Xá-lợi Tử! Tám vạn bốn ngàn đại thành, quận, ấp, xóm, 
làng trong khoảng thời gian đó, tất cả hữu tình nghe tiếng này rồi, 
vội vã đi đến đại thành Câu-lô chỗ Tô-mâu lấy một ít thịt trên thân 
của Tô-mâu mà ăn. Ai nấy đều lấy nhưng thịt trên thân vẫn không 
tổn giảm. Lúc đó Tô-mâu nói kệ rằng: 

Bồ-đề chân thật không hư dối 
Đạt được vô tận trí tuệ uấn 

Lời này chân thật không dối trá 
Khiến thịt thân ta cũng vô tận. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, các người bệnh trong Diêm-phù-để, 
tập hợp tại chỗ Tô-mâu, mỗi người đều lấy một ít thịt trên thân của 
Tô-mâu mà ăn. Do trí vô tận cho nên cắt như vậy rồi, lại sinh, nhưng 
các chi phần trên thân sinh lại rồi không có tổn giảm. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Các người bệnh ăn thịt của Tô-mâu, 
nên được hết các bệnh, an ổn khoái lạc, không còn tật bệnh tái phát. 
Như vậy các người bệnh trong châu Diêm-phù thảy đều bớt bệnh, an 
ổn khoái lạc không còn bệnh tật tái phát. 

Khi ấy, các hữu tình trong châu Diêm-phù, hoặc trai hoặc gái, 
bé trai, bé gái đều nói như vầy: 
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-Theo tôi nghĩ, sở dĩ hôm nay chúng ta đều hết bệnh an ổn 
khoái lạc là nhờ ăn thịt Tô-mâu, vậy nay chúng ta hãy nên thân cận 
cúng dường Tô-mâu. 

Nói thế xong, cả chúng đồng loạt tập trung đến chỗ Tô-mâu 
cùng nhau vây quanh nói kệ rằng: 

Noài là chỗ nương tựa của chúng tôi 
Ngài là y vương, là hương dược 

Hôm nay chúng tôi phải làm gì 
Nguyện xin cúng dường không xan lận. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, ta biết các hữu tình được an ổn rồi liền 
hiện thân hình Đại Thước-ca-la, ở trước mọi người nói lời như vầy: 

—Ta nay không dùng đến vương thành, quốc độ quận, ấp, xóm, 
làng, nhà cửa, tài vật, vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ 
phách các thứ trân bảo quý đẹp, voi, ngựa, trâu, dê, xe cộ, trai, gái, 
bé trai, bé gái, nô tỳ hầu hạ, đổ ăn thức uống, y phục, giường nằm 
ngọa cụ, thuốc thang các vật dụng, vườn rừng, ao tắm, các thứ đẹp 
đẽ như vậy ta đều không dùng. Ta chỉ dạy dỗ các ngươi nên chấm 
dứt sát sinh, trọn đời không nên giết hại, nên chấm dứt trộm cắp, 
mãi mãi không trộm cắp; nên đoạn tà dục và mãi mãi không tà dục; 
nên đoạn nói dối và trọn đời không nói dối; nên đoạn hai lưỡi, trọn 
đời không nói hai lưỡi; nên đoạn nói lời thêu dệt và trọn đời không 
nói thêu dệt. Nói tóm lại, nên đoạn ác khẩu, tham, sân, tà kiến, trọn 
đời không nên tái phạm. 

Lúc đó Đại Thước-ca-la vì mọi người nói kệ rằng: 

Đa câu-chi số các tài bảo 

Chất cao cũng như núi Tu-di 

Ăn uống, y phục, Thiên nữ đẹp 
Các thứ như vậy ta không dùng. 
Nếu ngươi cúng dường các thứ ấy 
Không bằng tu tập mười điều thiện 
Mỗi mỗi đều khởi tâm Từ bi 

Bất cứ lúc nào cũng thử hộ. 

Bồ-tát không thích các tài lợi 
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Chỉ hay hộ trì mười nghiệp thiện 
Các ngươi nếu cùng nhau tu hành 
Thì đó chính là châ cúng dường. 

Ẩn uống, y phục và ngọa cụ 

Voi ngựa xe cộ các trần bấu 

Như vậy cho đến Thiên nữ đẹp 

Tất cả thứ ấy ta không nhận. 

Các ngươi nshe ta nói chân thật 
Nên tu mười thiện nghiệp thanh tịnh 
Cùng nhau phát khởi tâm Từ bí 

Đối tất cả chỗ thường thủ hộ 

Nếu hay nhiếp thọ pháp như vậy 
Thì mười thiện nghiệp luôn thanh tịnh. 

Đức Thế Tôn nói kệ rồi, bảo Xá-lợi Tử: 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó ta ở trong đại chúng giảng nói pháp 
yếu, thanh tịnh không xen tạp, chỉ dạy lợi ích an vui. Lúc ta nói pháp 
này rồi, ẩn thân không hiện. Lúc đó, trai, gái, bé trai, bé gái ở trong 
Diêm-phù-để nhờ ăn thịt Tô-mâu, nên đến khi mạng chung không có 
một người nào đọa vào đường ác, cùng lúc đều được sinh lên cõi trời 
Tam thập tam, ở trong chúng vi diệu, thọ các khoái lạc. 

Này Xá-lợi Tử! Những người được sinh lên các cõi trời ấy nghe 
pháp này rồi, chỉ dạy được lợi ích an vui, hiểu biết ba thừa một cách 
chắc chắn. Ba thừa là Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Vô thượng 
nhất thiết trí thừa. Ở trong chúng có người sẽ nhập Niết-bàn, chưa 
nhập Niết-bàn, hiện nhập Niết-bàn. 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 

Này Xá-lợi Tử! Ông quán Đại Bồ-tát an trụ Pháp thân, sao 
gọi là được đại thần thông, đầy đủ đại oai đức, danh xưng vang lừng? 
Lúc đó chỉ có một mình ta có khả năng xả thân mạng thành thục tất 
cả hữu tình ba thừa Niết-bàn. 

Đức Phật vừa nói xong, Tôn giả Xá-lợi Tử bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Sao gọi là Đại Bồ-tát đầy đủ Pháp thân? 

Phật bảo Xá-lợi Tử: 
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Này Xá-lợi Tử! Pháp thân của Đại Bồ-tát kiên cố cũng như 
kim cang không thể phá hoại, thù thắng vi diệu, chân thật không sinh 
diệt. 

Lại nữa, Pháp thân vì độ hữu tình không tiếc thân mạng. Vì lý 
do đó cho nên lửa không thể thiêu, vật không thể hoại, lại kiên cố 
như kim cang không thể phá hoại. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát thực hành Tinh tấn ba-la-mật-đa 
không thoái chuyển, như vậy là an trụ Pháp thân đầy đủ, thành thục 
hữu tình, không tiếc thân mạng, cũng không ngôn thuyết phân biệt 
biến kế. Lại biết thân này cũng như hư không, lìa các tướng. Do thân 
ha tướng cho nên có thể hiểu rõ tất cả các pháp, la các tướng. Do lìa 
các tướng cho nên không phân biệt là thân là pháp. Nếu đối với 
tướng thì thân đã lìa tướng: đối với tất cả pháp cũng lại như vậy. Nếu 
tự thân ha được một tướng, thì có thể hiểu rõ tất cả hữu tình thân ha 
tướng. Vì pháp giới lìa tướng cho nên đối với tất cả pháp lìa tướng. 
Nên học như vậy, cho đến một pháp rất nhỏ cũng không thể được. 
Do tất cả hữu tình thân chân như cho nên có thể hiểu rõ tất cả hữu 
tình thân chân như. Do tất cả hữu tình thân chân như, cho nên có thể 
hiểu rõ tự thân chân như. Do tự thân chân như, cho nên có thể hiểu 
rõ tất cả pháp chân như. Do tất cả pháp chân như, cho nên có thể 
hiểu rõ tự thân chân như. Do tự thân chân như, cho nên biết rõ chư 
Phật chân như. Do tất cả chư Phật chân như, cho nên thông đạt tự 
thân chân như. Do tự thân chân như nên hiểu rõ quá khứ, vị lai, hiện 
tại chân như. Do quá khứ, vị lai, hiện tại chân như, cho nên hiểu rõ 
tự thân chân như. Lại quá khứ chân như cùng với vị lai chân như 
không trái nhau. Quá khứ chân như cùng với hiện tại chân như cũng 
không trái nhau. Hiện tại chân như cùng quá khứ chân như không 
trái nhau. VỊ lai chân như cùng quá khứ chân như cũng không trái 
nhau. Lại quá khứ chân như cùng vị lai chân như không trái nhau. VỊ 
lai chân như cùng hiện tại chân như cũng không trái nhau. Hiện tại 
chân như cùng vị lai chân như không trái nhau. VỊ lai chân như cùng 
hiện tại chân như cũng không trái nhau. Do hiện tại chân như cùng 
quá khứ chân như cũng không trái nhau. Do quá khứ chân như cùng 
hiện tại chân như cũng không trái nhau. Lại quá khứ chân như cùng 
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vị lai chân như, hiện tại chân như cũng lại như vậy. Lại uẩn, xứ, giới 
chân như kia, uẩn, xứ, giới chân như này; nhiễm tịnh chân như kia, 
nhiễm tịnh chân như này; Niết-bàn luân hồi chân như kia, Niết-bàn 
luân hổi chân như này; hành chân như kia, hành chân như này, tất cả 
hành chân như cũng lại như vậy. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Như đã nói không có sai khác, không 
phẩi xa ha, không phải hình tượng, cho đến chân như không có tướng 
nhỏ nào. Vì sao? Vì chân như không tướng thuyết này, tức là tướng 
Như Lai. Như vậy là nhiếp thọ nhân quả chân như. Thuyết này cũng 
là tướng của Như Lai. Bồổ-tát thấy các tướng như vậy, không có tạo 
tác, tức là tướng Như Lai. Cái thấy ấy không phải tranh cãi, tất cả 
sắc tướng không có lay động, tức là tướng Như Lai, không phải là trí 
chân như. 

Làm thế nào để quán sát thân Như Lai? Nên bình đẳng quán 
sát thân Như Lai, tức là tự thân bình đẳng. Do tự thân bình đẳng 
quán sát, nên tất cả thân không phải thân bình đẳng. Do tất cả thân 
không phải thân bình đẳng quán sát, cho nên đối với thân này có thể 
quán sát. Thế nên biết rõ, tất cả thân tướng đều từ duyên sinh. Biết 
điều đó rồi, Pháp thân quyết định không thể phá hoại, đối với Pháp 
thân cũng lại như vậy. Khi đạt được Pháp thân như vậy rồi thì mới có 
khả năng phân biệt rõ không phải uẩn, xứ, giới. Đối với các hữu tình 
thấy nghe hay biết thì mới có thể hóa độ làm các nghĩa lợi. 

Này Xá-lợi Tử! Ví như y vương Hoặc Mạng tích tập hòa hợp 
các loại thuốc hay rỗi ban cho các người bệnh. Ông ta còn tạo ra 
đồng nữ sắc tướng thù thắng vi diệu, cũng như ao hồ thanh tịnh tối 
thượng, trang nghiêm đầy đủ an trụ hết sức vi diệu, thời phi thời đi 
đứng ngồi nằm, lại còn có thể làm các sự nghiệp thù thắng vi diệu. 
Lúc đó, có cư sĩ trưởng giả dòng họ to lớn tối thắng tối thượng, đến 
thấy đồng nữ được làm bằng thuốc. Khi ấy y vương Hoặc Mạng ban 
khắp cho mọi người sờ vào. Các người bệnh mỗi khi rờ vào đều được 
khoái lạc khinh an không còn bệnh tật sầu não. 

Này Xá-lợi Tử! Nên biết, chỉ có một y vương Hoặc Mạng mới 
có thể khiến hữu tình trừ hết bệnh tật, còn các thầy thuốc khác 
không thể trị hết. 
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Này Xá-lợi Tử! Biết rõ Pháp thân của Đại Bồ-tát cũng lại như 
vậy. Cho đến hữu tình trai, gái, bé trai, bé gái bị tham sân si thiêu 
đốt, Bồổ-tát rờ khắp thân các hữu tình có bệnh này đều được hết 
bệnh, xa lìa tất cả nhiệt não. Bồổ-tát đạt được như vậy là nhờ nguyện 
lực thuở xưa thanh tịnh. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồổ-tát không vì các việc ăn uống 
tài vật nuôi dưỡng thân này, mà đối với Pháp thân tất cả việc lấy bỏ 
thẩảy đều thông đạt. Nhưng vì thương xót hữu tình mà nhận lấy ăn 
uống, đối với thân mạng cũng không xả bỏ, đối với sức Pháp thân 
cũng không lấy bỏ, cũng không tổn giảm. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát đối với Pháp thân không 
sinh không diệt, nhưng vì thị hiện nên có sinh có diệt. Lại có thể 
thành thục hữu tình, đối các hành pháp biết rõ sinh diệt; lại biết các 
pháp cũng không hợp tập, chỗ sinh chỗ diệt thảy đều biết rõ. Đối với 
Pháp thân, pháp thực, pháp lực, pháp thường y chỉ, tâm không biểu 
hiện. Đây là nguyện lực thuở xưa thành thục hữu tình Tinh tấn ba-la- 
mật-đa không thoái chuyển. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Nay mới được thành thân KIm cang 
Không hoại, không tan Phật biết rõ 
Dao không tổn thương, ha không đốt 
Độ hết hữu tình đều thoát khỏi, 

Độ thoát hữu tình lửa dữ hại 

Nếu được thuốc mát mẻ tố! thượng 
Hữu tình thấy biết như vậy rồi 

Lại như ăn được các MỚI n9OI, 

Cho đến pháp giới không phân biệt 
Chỉ một Pháp thân không thân khác 
Không nhân, không ngã, không nho đồng 
Thông đạt các pháp do duyên sinh. 
Quán sát như thực hành khổ hạnh 

Vì duyên chấm dứt nên khổ đoạn 
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Sốc uấn không cứng như bọt nước 
Thọ uấn cũng như bong bóng nước 
Tưởng như khát ái thấy sóng nắng 
Quán hành như cây chuối không thật 
Lại như huyễn hóa các kỹ nghệ 
Trong mỗi sát-na đều lìa tướng. 
Những người có trí đã thí nguyện 
Kõ thức tạo tác không chắc thật 
Các thứ đồ dùng như điện chớp 
Như dòng thác đổ từ núi cao, 

Tài dục cũng giống như hình bóng 
Nhanh chóng còn nhanh hơn tên bắn 
Biết rõ biến đối như mây trôi 

Các bậc có trí không ham thích. 
Không ở trong trời, người, ba cõi 
Thọ dụng ăn uống các thú vui 

Sau đọa vào địa ngục cực khổ 
Thấy rồi không thích ở cối trời, 
Không chỗ nương tựa như bàng sinh 
Người này nương tựa lìa sinh tử 
Bồ-tát sẽ được đại Pháp thân 

Dấu có thành hoại không sinh diệt. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát thực hành Tinh tấn ba-la- 
mật-đa không thoái chuyển. Nên học như vậy. Thế gian đây dẫy các 
pháp bất thiện, pháp đối trị cũng lại như vậy, nhưng hữu tình lại 
không biết. Hữu tình thế gian có ba chứng bệnh nặng đó là: Tham, 
sân, si. Ba thứ bệnh nặng này hữu tình không thể biết rõ. Ba thứ 
bệnh nặng này có ba loại thuốc hay để chữa trị; nhưng hữu tình cũng 
không biết. Nếu người bệnh tham thì dùng thuốc quán bất tịnh để 
chữa trị. Người bệnh sân thì dùng thuốc quán từ bi để chữa trị. Người 
bệnh s¡ thì dùng thuốc quán duyên khởi để chữa trị. Ba loại thuốc 
hay này các hữu tình không thể biết. Nếu như có thuốc của y vương 
để chữa trị tật bệnh, thì chỉ trị bớt tạm thời, chứ không thể trị hết 
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hẳn, không thể trị hết tất cả bệnh. Các người có trí không nên tùy 
thuận tu học như vậy, mà phải nên học pháp đối trị của Thế Tôn, 
làm đại y vương thông đạt tất cả thiện pháp vô thượng, khiến các 
người bệnh dứt sạch các bệnh, đó mới là cứu cánh. Còn đối với các V 
vương thế gian, dù chỉ một phần nhỏ cũng không nên theo học. Phải 
nên tích tập giã, rây, sàng, sảy, hòa hợp pháp dược tối thượng, nếu 
nghe tiếng rồi thì cả bệnh nặng tham, sân, si thẩy đều tiêu trừ. 

Này Xá-lợi Tử! Đây gọi là Đại Bồổ-tát thực hành Tĩnh tấn ba- 
la-mật-đa không thoái chuyển. Phương thức tích tập giã, rây, sàng, 
sảy hòa hợp đại pháp dược như vậy. Các Thanh văn Duyên giác đều 
không thể làm được, chỉ có Như Lai Vô Thượng Ứng Cúng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, là Đại y vương, gom các thiện căn, giã, rây, sàng 
sảy hòa hợp làm đại pháp dược, thổi pháp loa lớn, phát ra âm thanh 
sâu xa vi diệu, khiến cho vô lượng vô biên trăm ngàn câu-chi na-do- 
đa căm-yết-la tam thiên đại thiên thế giới thảy đều nghe biết. Nói 
tóm lại, pháp dược ấy có khả năng trị hết tất cả đại bệnh tham, sân, 
si của vô số hữu tình, số lượng này nhiều không thể nói hết, không 
thể nói hết. 

Này Xá-lợi Tử! Ví như trong rừng Tuyết sơn có cây đại dược 
thọ vương tên là “Lìa các độc”, nó có khả năng khiến vô số hữu tình 
khi ngửi được mùi hương của nó thảy đều hết bệnh. 

Này Xá-lợi Tử! Dùng cây đại dược thọ vương “Lầa các độc” 
bôi lên loa, trống rồi thổi, đánh lên thì làm cho các hữu tình đã bị 
trúng độc thuốc độc, khí độc và tất cả độc, hễ ai nghe được tiếng này 
đều được trừ hết các độc. 

Này Xá-lợi Tử! Cây đại dược thọ vương “Lầa các độc” này, tất 
cả thầy thuốc đều không thể biết, chỉ có y vương Hoặc Mạng mới có 
thể biết. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu đối với đại chánh pháp dược của Đại Bồ- 
tát mà có khả năng tích tập giã, rây, sàng, sảy hòa hợp thì chỉ có 
Như Lai mới có thể có, còn Thanh văn, Duyên giác không thể có 
được. Như Lai thông đạt tất cả thiện pháp, làm Đại y vương, có năng 
lực làm dứt hết các bệnh của tất cả hữu tình. Đối với pháp dược này 
có khả năng tích tập, giã, rây, sàng, sảy, hòa hợp, thổi pháp loa lớn 
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phát ra âm thanh vi diệu sâu xa, khiến cho vô lượng vô biên trăm 
ngàn câu-chi na-do-đa căm-yết-la tam thiên đại thiên thế giới đều 
được nghe. Nói tóm lại, vô số hữu tình không thể nói hết, không thể 
nói hết, khi nghe được tiếng này rồi tất cả bệnh nặng tham, sân, sĩ 
đều trừ sạch. 

Sao gọi là Đại Bổ-tát tích tập pháp tài? Ở chỗ nào có thể dụng 
thí? Nếu Đại Bồ-tát dụng thí pháp tài thì chỉ có tích tập chánh pháp 
tạng của Bồ-tát. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát thực hành Tinh tấn ba-la-mật-đa 
không thoái chuyển, đối với chánh pháp tạng Bồ-tát thọ trì đọc tụng, 
giải nói nghĩa ấy, hoặc tự chép, hoặc dạy người chép, cho đến diễn 
nói rộng rãi cho mọi người. Nên học như vậy. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Thời quá khứ lần lượt như vậy rộng 
lớn không thể nghĩ bàn a-tăng-kỳ kiếp. Lúc đó có Phật hiệu Liên 
Hoa Siêu Thắng Như Lai Đa-đà-a-già-độ, A-la-ha Tam-miệu Tam- 
phật-đà. Trong hội Phật ấy có tám mươi câu-chi chúng đại Thanh 
văn đến tập hội, đều là A-la-hán, đã hết các lậu, không còn phiền 
não, tâm được tự tại, đến bờ giác ngộ. Thọ mạng của Đức Phật ấy là 
tám vạn năm, chánh pháp tôn tại thế gian đủ năm trăm năm, tượng 
pháp cũng vậy. Sau khi Đức Phật Liên Hoa Siêu Thắng Như Lai 
Niết-bàn, có xá-lợi cũng như sau khi ta diệt độ không khác. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc Đức Liên Hoa Siêu Thắng Như Lai nhập 
Niết-bàn rồi, sau một trăm năm, có Bồ-tát diệt độ từ phương khác 
sinh đến vương gia. Lúc đó đứa bé nói với mẹ: 

—Nay vì duyên gì mà con sinh trong dòng họ phi pháp này. Nay 
con vẫn nương tựa vào hạnh chánh pháp mà tu hành. 

Vì lý do đó nên gọi là Chánh pháp hạnh. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 3I 


Phẩm 9: TINH TẤN BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 7) 


Này Xá-lợi Tử! Vì muốn thành thục thiện căn cho nên suốt hai 
mươi năm, đồng tử phát lòng tin thanh tịnh đối với chánh pháp hạnh, 
bổ nhà xuất gia thành tướng Bí-sô, thọ giới Cụ túc, hoặc ở A-lan- 
nhã, hoặc ngôi thiển dưới gốc cây. Lúc đó, trong hư không có các 
Hiền thánh đến chỉ dạy nghĩa lợi, bảo Bí-sô rằng: 

-Thâầy đối với chánh pháp tạng của Bồổ-tát được hạnh tinh tấn 
không thoái chuyển, có danh tiếng lớn, sẽ được thành Phật. 

Bí-sô nghe tiếng của Hiển thánh rồi sinh đại hoan hỷ thật chưa 
từng có. Cho đến tất cả nhân dân trong thành, ấp, xóm, làng, quốc 
độ, vương cung, khắp tất cả mọi nơi đều tìm cầu chánh pháp Bồ-tát 
tạng. 

Lại nữa, Bí-sô đến Tăng-già-lam cung kính đảnh lễ thăm hỏi 
chúng Bí-sô và Bí-sô-ni rồi thưa: 

—Sao gọi là chánh pháp Bồ-tát tạng? Bồ-tát đối với A-xà-lê và 
pháp Phật làm sao thừa sự thân cận tu học? Tôi nay muốn ở chỗ Tôn 
giả mà tìm cầu chánh pháp Bồ-tát tạng, hoặc danh hoặc tự đều đến 
lắng nghe. 

Nghe Bí-sô hỏi thế, chúng Bí-sô trả lời: 

Này Bí-sô! Điều đó chúng tôi không biết. 

Bí-sô lại thiết nghĩ: “Như vậy lời nói của Hiễển thánh không có 
hư vọng, tôi chưa từng nghe chánh pháp Bồ-tát tạng, đối với tinh tấn 
không thoái chuyển làm sao mà thực hành?” 

Nghĩ thế rồi, Bí-sô chuyển sang hỏi: 
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-Thưa Tôn giả Cụ thọ! Đức Liên Hoa Siêu Thắng Như Lai 
hiện ở phương nào? Cúi xin chỉ giúp cho! 

Các Bí-sô kia trả lời: 

Này Bí-sô! Đức Liên Hoa Siêu Thắng Như Lai hiện ở phương 
này. 

Nghe thế, Bí-sô liền đến chỗ Đức Phật theo sự hướng dẫn đó. 
Đến rồi nhiễu quanh bên phải ba vòng, đảnh lễ sát chân rồi đứng 
dậy thưa: 

-Thưa Thế Tôn! Nay con ngồi kiết già nơi đây, nếu không 
nghe được chánh pháp Bồ-tát tạng từ nơi Đức Liên Hoa Siêu Thắng 
Như Lai thì thể không ngồi dậy. 

Này Xá-lợi Tử! Trong bẩy ngày bẩy đêm Bí-sô này tinh tấn 
không thoái chuyển. Kiên cố như vậy quá bẩy ngày bảy đêm, nhờ 
thần lực của Phật nên thấy thế giới phương Đông Bảo Tạng Như Lai 
Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác nghe Đức Thế Tôn ấy khai diễn 
tám thứ pháp môn. Tám pháp môn này có khả năng tùy thuận tu học 
chánh pháp Bồổ-tát tạng. Lúc đó, Bí-sô nghe đầy đủ tám pháp chẳng 
thể nghĩ bàn này không có gì hơn được, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đối với chánh pháp Bồ-tát tạng, Bí-sô có thể khai diễn hạnh tinh tấn 
không thoái chuyển. Lại ở trong thành, ấp, xóm, làng, quốc độ, 
vương cung trọn sáu mươi năm giáo hóa vô lượng vô biên trời, người 
trụ trong ba thừa. Lúc Bí-sô sắp lâm chung lại phát nguyện: 

—Sau khi tôi viên tịch sẽ sinh vào các cõi Phật, ở cõi Phật diệt 
rồi, sinh vào Diêm-phù-để trong dòng họ trưởng giả, sinh rồi phát lời 
nguyện tu hành chánh pháp hạnh. 

Vì lý do đó cho nên đồng với tên thuở xưa là Chánh pháp hạnh, 
phát lòng tin thanh tịnh, bỏ nhà xuất gia, thành tướng Bí-sô, thọ giới 
Cụ túc. Xuất gia chưa bao lâu hiện tiền an trụ chánh pháp Bồ-tát 
tạng, trong sáu vạn năm khai diễn chánh pháp hạnh Bồổ-tát tạng khắp 
cả thành ấp, xóm, làng, quốc độ, vương cung; giáo hóa vô lượng vô 
biên trời, người; thành thục ba thừa: Thanh văn thừa, Duyên giác 
thừa và Vô thượng Đại thừa. Khi sắp lâm chung lại phát thệ: 

“Nhờ nguyện lực này được làm người trong châu Diêm-phù- 
để, sinh trong dòng vua chúa. Sinh ra trong sát-na, trong hư không có 
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tiếng Hiển thánh bảo rằng: Cõi hữu tình của ngươi vượt hơn các 
pháp. vì lý do đó cho nên đặt tên là “Siêu vượt hơn các pháp”. 
Thành thục hữu tình, đến năm hai mươi tuổi phát sinh lòng tin chân 
chánh, rời nhà xuất gia, thành tướng Bí-sô, thọ giới Cụ túc, vượt hơn 
các pháp chánh niệm duyên lực, hiện tiền an trụ chánh pháp Bồ-tát 
tạng. 

Này Xá-lợi Tử! Bí-sô vượt hơn các pháp này đối với chánh 
pháp Bồ-tát tạng, đoạn các nghi hoặc, đi khắp thành ấp, xóm làng, 
quốc độ, vương cung, khai diễn chánh pháp, hơn sáu vạn năm, khiến 
vô lượng vô biên trời, người, A-tu-la phát tâm Chánh đẳng Chánh 
giác. Khi Bí-sô sắp lâm chung lại phát thệ rằng: 

—Được làm thân người, sinh vào dòng họ trưởng giả đại Bà-la- 
môn trong châu Diêm-phù-để. Sinh ra trong khoảng sát-na, giữa hư 
không có tiếng Thánh hiển bảo: Hữu tình giới của ngươi được chánh 
niệm, cho nên đặt tên là “Được chánh niệm”, thành thục hữu tình. 

Đến năm hai mươi tuổi phát sinh lòng tin chân chánh, rời nhà 
xuất gia, thành tướng Bí-sô, thọ giới Cụ túc. Do thuở xưa suy nghĩ 
như thật cho nên thành tựu đa văn tối thượng tối thắng. Trong sáu 
mươi năm thuyết pháp giáo hóa, đến các thành, ấp, xóm, làng, quốc 
độ, vương cung khiến các hữu tình đối với chánh pháp Bồ-tát tạng có 
khả năng khai diễn đoạn các nghi hoặc. Lại giáo hóa quá hơn số đó 
nữa, giáo hóa đến bốn câu-chi trời, người, A-tu-la... thành thục ba 
thừa: Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Vô thượng trí Phật thừa. 

Này Xá-lợi Tử! Bí-sô Chánh pháp hạnh này phát nguyện ấy rồi 
liền mạng chung, sinh vào trong cõi Phật Bảo Tạng Như Lai thuở 
xưa. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát này khiến sáu mươi câu-chi trời, 
người, A-tu-la... đều được viên mãn thành thục ba thừa. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát ấy ở trong cõi Phật Bảo Tạng Như 
Lai không có gián cách, đạt được đa văn, đây đủ tối thượng tối thắng 
chẳng thể nghĩ bàn. Sau khi mạng chung được sinh vào dòng họ vua 
chúa trong thế giới Liên Hoa Siêu Thắng Như Lai. Thuở xưa giáo 
hóa sáu mươi câu-chi trời, người A-tu-la.. đồng sinh ra đều làm 
quyến thuộc. Lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Tối Thượng Hạnh 
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Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, tuổi thọ của Đức Phật 
ấy đủ tám mươi câu-chi năm tuổi thọ của nhân dân nước đó cũng lại 
như vậy. Đức Phật ấy có tám mươi câu-chi đại chúng Thanh văn 
cùng đến tập hội, đều là A-la-hán. Mỗi một Thanh văn đều có tám 
mươi câu-chi đại chúng Thanh văn, đồng là đại A-la-hán thanh tịnh. 
Lúc đó có đồng tử Dũng Mãnh Thọ Vương đa văn, thành tựu trí tuệ, 
thông đạt sáng suốt đồng tử cùng với quyến thuộc tám mươi câu-chi 
người, đồng thời đến chỗ Tối Thượng Hạnh Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác; đến rồi đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh Đức 
Thế Tôn rồi đứng qua một bên. Lúc đó, Tối Thượng Hạnh Như Lai 
biết được tâm niệm nhân duyên thuở xưa của đồng tử nên liền nói 
pháp. 

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo: 

Này Xá-lợi Tử! Đồng tử Dũng Mãnh Thọ Vương nghe được 
hạnh tu hành thuở xưa như vậy rất sinh hoan hỷ, cùng với tám mươi 
câu-chi quyến thuộc đồng phát lòng tin thanh tịnh, bỏ nhà xuất gia, 
thành tướng Bí-sô, thọ giới Cụ túc, trọn đời tu hành phạm hạnh cầu 
đạo Bồ-đề. 

Lúc đó, Đức Tối Thượng Như Lai bảo đại chúng: 

—Này đại chúng! Sau khi ta diệt độ Đại Bồổ-tát Dũng Mãnh Thọ 
Vương này sẽ thành Phật xuất hiện thế gian hiệu là Đại Tinh Tấn 
Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác. Sau khi đức Tối 
Thượng Như Lai Niết-bàn, Dũng Mãnh Thọ Vương cúng dường Xá- 
lợi rồi thọ trì Chánh pháp, sau đó chứng quả Chánh đẳng Chánh 
giác. 

Này Xá-lợi Tử! Tuổi thọ của Đại Tinh Tấn Như Lai là nửa 
kiếp; có vô lượng đại chúng Thanh văn, mỗi một Thanh văn đều có 
hai mươi na-do-đa đại Thanh văn chúng đều là đại A-la-hán thanh 
tịnh cùng đến tập hội. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồổ-tát tinh tấn không thoái chuyển này 
thực hành Tinh tấn ba-la-mật-đa; đối với chánh pháp Bồ-tát tạng, 
nghe rồi lần lượt thọ trì đọc tụng, rồi đem diễn giảng cho mọi người, 
cho đến sinh vào thế giới Tinh Tấn Như Lai. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu thiện nam, thiện nữ nào an trụ Đại thừa 
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thì mau chóng chứng quả Chánh đẳng Chánh giác, tinh tấn không lui 
sụt đối với chánh pháp Bồổ-tát tạng quyết định lắng nghe thọ trì đọc 
tụng, cho đến diễn nói cho mọi người. Vì sao? Này Xá-lợi Tử! Vì các 
Đại Bồ-tát có khả năng đối với chánh pháp Bồ-tát tạng, tinh tấn cần 
cầu hạnh tinh tấn không thoái chuyển như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Đại Bồ-tát Tinh tấn ba-la-mật-đa. 


kx 
+ 
Phẩm 10: THIÊN ĐỊNH BA-LA-MẬT-ĐA (Phản 1) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Đại Bồ-tát tu hành hạnh 
tinh tấn hướng đến thiển định Bồ-tát Ba-la-mật-đa? Đại Bồ-tát trước 
hết là xa lìa lỗi lầm nhiễm dục các pháp bất thiện, đối với tầm từ 
phát sinh hỷ lạc. Đây gọi là nhập giải Sơ thiển định hạnh. 

Này Xá-lợi Tử! Kế đến là Đại Bồ-tát xa lìa tầm từ, tức là đối 
với một cảnh tánh bên trong phát sinh tâm trong sạch thanh tịnh, đối 
với Đẳng trì phát sinh hỷ lạc. Đây gọi là nhập giải Nhị thiển định 
hạnh. 

Này Xá-lợi Tử! Kế đến nữa là Đại Bồ-tát xa lìa tham ái, hành 
niệm chánh tri, chỉ thọ diệu lạc, thân luôn chánh tri. Như Thánh nhân 
quán sát xả niệm ly hỷ diệu lạc hạnh. Đây gọi là nhập giải Tam 
thiên định hạnh. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bô-tát trước hết là đoạn trừ khổ, vui, thích 
thú, phiền não, không khổ, không vui, xả niệm thanh tịnh. Đây gọi là 
nhập giải Tứ thiển định hạnh. Đại Bồ-tát như thật được viên mãn 
thanh tịnh thuần nhất không xen tạp, tâm chánh đẳng dẫn không còn 
các chi phần khác và tùy phiển não, không ha Đẳng trì, nhưng có 
khả năng thực hành sự nghiệp thiển định ấy, lại còn viên mãn năm 
thần thông và trí nghiệp ấy. Năm thần thông là gì? Một là Thiên 
nhãn; hai là Thiên nhĩ; ba là Tha tâm; bốn là Túc trụ; năm là Thần 
cảnh. Đó là năm thần thông. 

Lại nữa, sao gọi là Bồ-tát đối với Thiên nhãn... Thần cảnh có 
khả năng viên mãn chánh hạnh thần thông trí nghiệp tối thượng? 
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Này Xá-lợi Tử! Bồ-tát này an trụ như thật tâm chánh đẳng dẫn, 
viên mãn thanh tịnh thuần nhất không xen tạp và tùy phiền não, tâm 
không ham muốn các hữu tình mà lại có khả năng khởi thần cảnh 
đẳng thông. Đây gọi là thần thông trí nghiệp. Lại được Thiên nhãn 
thanh tịnh hơn cả mắt người thường, có khả năng quán sát các hữu 
tình. Như vừa mới sinh ra liền chết, các tướng tốt, xấu, đường ác, 
đường thiện, thù thắng vi diệu, hạ liệt thấp kém, cho đến biết được 
nghiệp hạnh sai khác của các hữu tình, trong thân, miệng, ý đầy đủ 
các ác hạnh, khởi lên tà kiến phỉ báng Thánh hiển, tích tập nghiệp 
nhân tà kiến, đến khi mạng chung đọa vào đường ác Na-lạc-ca. Lại 
còn có thể biết được thân, miệng, ý của hữu tình đầy đủ thiện hạnh, 
khởi lên chánh kiến, tán thán Thánh hiển, tích tập nghiệp nhân 
chánh kiến, đến khi mạng chung sinh vào đường thiện, hoặc sinh lên 
CỐI trỜI. 

Này Xá-lợi Tử! Do Thiên nhãn thanh tịnh hơn người thường 
nên có thể biết rõ hữu tình tích tập nghiệp ác. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Thiên nhãn thanh tịnh của Đại Bồổ-tát 
tối thắng hơn các hữu tình, biết rõ sắc tướng không bị chướng ngại. 
Không những thế còn hơn cả các hàng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn- 
thát-bà, A-tu-la, Hữu học, Vô học, đại A-la-hán và Bích-chi-phật, 
thật là tối thượng tối thắng biết rõ tất cả không có ai hơn. Lại Thiên 
nhãn này đối với tất cả đạo xuất ly, xuất ly tối thắng, các Bồ-tát có 
thiên nhãn này đối với vô lượng hữu tình trong mười phương thế giới, 
hoặc thô, hoặc tế, hoặc hơn, hoặc kém, hoặc xa, hoặc gần, đều biết 
rõ các tướng có sắc không có đối ngại. 

Lại nữa, Thiên nhãn này thấy sắc rốt ráo, trừ vô sắc giới. Vô 
lượng hữu tình trong mười phương thế giới, hoặc sinh, hoặc diệt và 
nghiệp nhân tất cả căn nhân ấy, hoặc tăng, hoặc giảm, hoặc thắng, 
hoặc liệt, đều biết rõ, công đức trang nghiêm các cõi Phật trong 
mười phương thế giới tất cả đều thấy; giới uẩn thanh tịnh, an trụ 
thành tựu quả báo thù thắng vi diệu cũng đều biết rõ. 

Lại nữa, Thiên nhãn này vượt hơn người thường, chư Phật Thế 
Tôn và chúng Bồ-tát tất cả đều thấy. Cho đến Chánh sĩ, Chánh 
niệm, Chánh tri, thông đạt cảnh giới oai nghi, đạo hạnh và pháp giải 
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thoát được môn Tổng trì, an trụ trí tuệ phương tiện khéo léo, có khả 
năng hiểu rõ viên mãn tất cả. Mắt ấy vô ngại, không thấy các sắc. 
Mắt ấy không đắm trước, không nhiễm các sắc. Mắt ấy giải thoát xa 
ha các kiến. Mắt ấy thanh tịnh tự thể xán lạn. Mắt không nương tựa, 
ha các cảnh giới. Mắt không chấp thủ, la các phiền não. Mắt không 
ngăn che, lìa các nghi hoặc. Mắt không khởi niệm, lìa pháp đối ngại. 
Mắt được ánh sáng chiếu soi các pháp. Mắt theo trí tuệ ha cảnh giới 
thức. Mắt không dính mắc, lìa những gì khó điều phục và ngu sỉ tối 
tăm tất cả phiển não. Mắt ấy có thể lựa chọn, biết các căn huyễn 
hóa. Lại mắt ấy không có gì hơn được, luôn luôn nhìn hữu tình với 
con mắt bình đẳng. Mắt ấy thanh tịnh, lìa sự suy nghĩ tạp nhiễm. Mắt 
ấy không nhơ, thể tánh trong sáng. Mắt ấy tùy theo tâm ý mà có thể 
hiện tiền thành thục Phật nhãn. Mắt ấy không tham sân, lìa mọi 
nghịch thuận. Lại thiên nhãn ấy đối với cảnh giới nghĩa, tu hành 
pháp thức tương ưng như thật, lại đối với hữu tình an trụ đại Bi. 

Lại nữa, Thiên nhãn ấy nếu có người đến xin đều ban cho cả, 
thấy người phá giới cũng không sân giận, đối với người đọa lạc 
thường hay thủ hộ, đối với người biếng nhác thường hay khuyên răn 
sách tấn; vì người tán loạn thể hiện thiển định; vì người ác tuệ chỉ 
bày Tuệ nhãn chân chánh; vì người tà đạo khai ngộ chánh đạo; vì 
người hiểu biết thấp kém hay vượt trội hướng dẫn họ đến với tri kiến 
tối thượng của Phật. 

Lại nữa, Thiên nhãn ấy đối với Nhất thiết trí trí thần thông tối 
thượng, đối với đạo Bồ-để chuyên chú một cảnh quyết định hiện 
tiền. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Đại Bồ-tát có thể viên mãn Thiên nhãn 
thông và sự nghiệp trí tuệ. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Đại Bồ-tát được Thiên nhĩ 
thông và viên mãn chánh hạnh thần thông trí nghiệp tối thượng? 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồổ-tát này Thiên nhĩ thanh tịnh vượt hơn 
người. Thiên nhĩ ấy có thể nghe tiếng nhân, phi nhân trong mười 
phương thế giới; có thể nghe tiếng Trời, tiếng Rồng, tiếng Dạ-xoa, 
tiếng Càn-thát-bà, tiếng A-tu-la, tiếng Nuy-lỗ-noa, tiếng Khẩn-na-la, 
tiếng Ma-hầu-la, tiếng nhân, tiếng phi nhân, tiếng Thánh nhân, tiếng 
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Thanh văn, tiếng Duyên giác, tiếng Bồổ-tát, tiếng Phật. Đây gọi là 
Đại Bồ-tát nhiên nhĩ thanh tịnh. Thiên nhĩ ấy còn nghe được các 
tiếng tội nghiệp, tiếng địa ngục, tiếng bàng sinh, tiếng Diệm-ma-la 
giới, cho đến biên tế vi tế như tiếng bươm bướm, tiếng ong, tiếng bọ 
cạp, tiếng muỗi, tiếng ve và các ngữ nghiệp của hữu tình nói ra, 
hoặc tâm phan duyên thiện bất thiện, tất cả đều biết rõ, ngữ nghiệp 
nói ra căn thiện bất thiện, nhân và quả đều biết rõ. Nếu ngữ nghiệp 
tham thì liền biểu hiện ra nhiễm ái. Nếu ngữ nghiệp sân thì biểu 
hiện ra lời mắng chửi ác độc. Nếu ngữ nghiệp si thì biểu hiện tham 
sân. Các bản tánh ấy Bồ-tát dều biết rõ. Ngữ nghiệp si cũng biểu 
hiện lời mắng chửi ác độc; nếu ngữ nghiệp si thì biểu hiện sự ngu sỉ 
đen tối, tất cả những trạng thái đó Bồ-tát đều biết rõ. 

Lại nữa, trí Thiên nhĩ thông ấy biết rõ như thật phát sinh khéo 
léo, phá ngữ nghiệp ấy tùy thuận thanh tịnh, do đó nó có thể đối phá. 
Nếu ngữ nghiệp thanh tịnh thì nó có thể đối phá tất cả tham, sân, sỉ... 
đều khiến thanh tịnh. 

Lại nữa, Thiên nhĩ ấy nghe rõ được tiếng Thánh nhân, hoặc 
không phải Thánh nhân. Nghe như vậy rồi không sinh đắm trước 
tiếng Thánh nhân, còn đối với tiếng không phải Thánh nhân thì 
không đắm trước đối phá đối với tiếng Thánh nhân lại đạt được đại 
Từ, đối với tiếng không phải Thánh nhân thì phát khởi đại Bi, đối 
với tất cả tiếng không có tiền hậu tế, dùng trí quyết định biết rõ như 
thật. 

Lại nữa, Thiên nhĩ ấy nghe chư Phật Thế Tôn nói pháp vi diệu 
trong mười phương tất cả thế giới, nghe rồi nhớ nghĩ thay đổi căn 
tánh, không sinh ngu si, nhiếp thọ tất cả, cũng không thất niệm. Như 
hữu tình ấy hiểu rõ căn tánh, biết rõ các pháp bình đẳng một vị. 

Lại nữa, sau khi nghe một Đức Phật, hai Đức Phật nói pháp 
không sinh các sự tướng sai khác chướng ngại lẫn nhau. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 32 


Phẩm 10: THIÊN ĐỊNH BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 2) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Chư Phật Thế Tôn nói hạnh nhậm trì 
thuở xưa là do căn lành lắng nghe đời nay. Đối với thời phi thời đạt 
được lời nói ấy, hoặc trong chúng hội, hoặc khi nói pháp, hoặc nói 
phi thời đều có thể phân biệt hiểu rõ hạnh ấy, khi đã nghe rồi lại có 
thể diễn nói. Khi nói pháp hoặc trong chúng hội, hoặc một Bí-sô, vì 
học nói pháp như thật ký biệt, không nên nói pháp đối với những 
người gây tổn hại, lại cũng không như thật ký biệt, phải nên lựa 
chọn người ấy xem thử có tương ưng với nghĩa lý không rồi mới dùng 
phương tiện khéo léo nhiếp thọ họ, vì họ mà nói pháp với tự tâm 
thanh tịnh trong sạch, hoặc đối với sắc tướng các thứ tiếng quyết 
định lắng nghe sinh hoan hỷ. Như sắc tướng các tiếng kia vì khiến 
lắng nghe quyết định hoan hỷ. Lại nếu ở trong chúng nói pháp, dùng 
Thiên nhĩ thức gia trì tiếng ấy khiến cho các hữu tình đều hiểu rõ. 
Nhưng các hữu tình nghe pháp này rồi hoặc có người hiểu, hoặc có 
người chưa hiểu, tất cả đều được pháp giới thanh tịnh; nhĩ giới, trí 
giới cũng được thanh tịnh. Nhĩ giới của ta thanh tịnh, hữu tình cũng 
được thanh tịnh, đối với nhĩ giới ấy khéo được xuất ly. Như trên đã 
nói văn, tự, nghĩa lý và ngôn từ khéo léo vi diệu của các hữu tình, 
khiến năm nẻo hữu tình nghe tiếng nói pháp thảẩy đều giác ngộ, lại 
có thể đối với nhĩ giới này được thành tựu Thiên nhĩ của Như Lai, 
Thiên nhĩ ấy không có tạp loạn. Đây gọi là Đại Bồ-tát được Thiên 
nhĩ thông viên mãn trí nghiệp. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Đại Bồ-tát được Tha tâm trí 
thông và Chánh hạnh trí nghiệp viên mãn? 
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Này Xá-lợi Tử! Đại Bồổ-tát có thể biết rõ được tâm biên tế thuở 
xưa của các loài hữu tình khắp cả mười phương tất cả thế giới và 
cũng biết rõ tâm hiện tại của các hữu tình ấy. 

Lại nữa, tâm trí của hữu tình trong quá khứ nhân thô, nhân tế 
các thứ trí tâm cũng đều biết rõ. Hoặc hữu tình này tâm nhân tối 
thượng, hoặc hữu tình này tâm nhân vừa, hoặc hữu tình này tâm 
nhân thấp kém. 

Lại nữa, hữu tình này căn tánh tương ưng với bố thí, hữu tình 
này căn tánh tương ưng với tịnh giới, hữu tình này căn tánh tương 
ưng nhẫn nhục, hữu tình này căn tánh tương ưng với tinh tấn, hữu 
tình này căn tánh tương ưng với thiển định, hữu tình này căn tánh 
tương ưng với tuệ thù thắng. Các tánh của hữu tình này lấy đại Từ 
làm nhân, căn tánh của hữu tình này lấy đại Bi làm nhân, căn tánh 
của hữu tình này lấy đại Hỷ làm nhân, căn tánh của hữu tình này lấy 
đại Xả làm nhân, căn tánh của hữu tình này lấy Đại thừa làm nhân, 
căn tánh của hữu tình này lấy Duyên giác làm nhân, căn tánh của 
hữu tình này lấy Thanh văn làm nhân. 

Lại nữa, hữu tình này thành thục đầy đủ các sức thiện nhân. 
Lại các hữu tình này thành tựu đầy đủ các sức thiện duyên. Nếu hữu 
tình không thành tựu sức thiện nhân duyên thì sẽ tương ưng với sức 
nhân duyên đó sinh vào dòng họ thấp kém. Nếu hữu tình thành tựu 
đầy đủ sức thiện nhân duyên thì sẽ tương ưng với sức nhân duyên ấy, 
nên được sinh vào dòng họ giàu sang cao quý. Hoặc có hữu tình 
trong ý thanh tịnh, nhưng việc làm không thanh tịnh. Hoặc có hữu 
tình việc làm thanh tịnh nhưng trong ý không thanh tịnh. Hoặc có hữu 
tình việc làm thanh tịnh, ý cũng thanh tịnh. Hoặc có hữu tình ý không 
thanh tịnh, việc làm cũng không thanh tịnh. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là căn nhân tâm trí sở hành thuở xưa của 
các hữu tình, tương ưng với trí thuyết pháp của ta. Đây gọi là Đại 
Bồ-tát Tha tâm trí lực. 

Lại nữa, nhập giải Tha tâm trí lực, nếu hữu tình này nhân hành 
bố thí thì đời vị lai được quả bố thí. Hữu tình này nhân hành trí tịnh 
giới, thì đời vị lai được quả tịnh giới. Nếu hữu tình nhân thực hành 
nhẫn nhục, thì đời vị lai được quả nhẫn nhục. Nếu hữu tình thực hành 
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tinh tấn, thì đời vị lai được quả tinh tấn. Nếu hữu tình nhân hành 
thiển định, thì đời vị lai được quả thiển định. Nếu hữu tình nhân thực 
hành tuệ thù thắng, thì đời vị lai được quả tuệ thù thắng. Nếu hữu 
tình thực hành nhân Đại thừa, thì đời vị lai được quả Đại thừa. Nếu 
hữu tình thực hành nhân Duyên giác, thì đời vị lai được quả Duyên 
giác. Nếu hữu tình thực hành nhân Thanh văn, thì đời vị lai được quả 
Thanh văn. Nếu hữu tình sống với nếp sống thế gian thì vị lai chịu 
quả thế gian. 

Này Xá-lợi Tử! Hoặc là nhân duyên này hoặc là nhân duyên 
kia, đến đời vị lai các hữu tình này được căn tánh ấy, tất cả đều biết 
như thật. Đối với hữu tình ấy có khả năng thành thục không sinh 
nhàm chán mệt mỏi, cho đến vận dụng trí để biết rõ. Tâm căn bản 
này nếu là pháp khí chân chánh thì nói chánh pháp, đối với lời 
thuyết pháp sẽ được những gì, vì khiến không cho khởi lên các pháp 
khác, các nghiệp khác. Nếu các hữu tình trong đời hiện tại đối với 
các pháp rộng thực hành tầm từ, đối với những hành động tạo tác 
như thế Bồ-tát đều biết rõ như thật. Nếu các hữu tình có tâm tham 
trước Bồ-tát liền biết được tâm thức tham ấy một cách như thật. Nếu 
hữu tình ấy ha tâm tham, Bồ-tát cũng biết lìa tâm tham một cách như 
thật. Nếu hữu tình ấy đắm trước tâm sân, Bồổ-tát biết hữu tình ấy 
đắm trước tâm sân một cách như thật. Nếu hữu tình ấy ha tâm sân, 
Bồ-tát cũng biết hữu tình ấy lìa tâm sân một cách như thật. Nếu hữu 
tình ấy đắm trước tâm si, Bồổ-tát biết rõ hữu tình ấy đắm trước tâm sĩ 
một cách như thật. Nếu hữu tình ấy lìa tâm si, Bồ-tát cũng biết hữu 
tình ấy lìa tâm si một cách như thật. Hoặc đây, hoặc kia, hữu tình 
tâm tạp nhiễm và chướng ngại, tất cả Bồ-tát đều có thể biết rõ như 
thật, biết như thật rồi lại vì nói pháp, muốn khiến tất cả hữu tình ha 
mọi phiên não. Nếu Bồ-tát đến trong chúng hội quán sát như vậy, tất 
cả chúng hội hoặc đây hoặc kia, quán sát khắp tất cả hữu tình rồi 
liền vì nói pháp. 

Này Xá-lợi Tử! Đời này đời sau và căn tánh trí của các hữu 
tình này, tất cả Bồ-tát đều biết rõ như thật. Tuy công dụng như vậy 
nhưng tự tâm của Đại Bồ-tát không có đắm trước và Tha tâm cũng 
không chỗ trụ. Vì sao? Vì trí của Đại Bồ-tát này biết rõ cho nên tâm 
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không chỗ trụ; do ý nghĩ biết rõ nên tâm không chỗ trụ; do tuệ biết 
rõ, cho nên tâm không chỗ trụ; do thú hướng biết rõ, cho nên tâm 
không chỗ trụ; do tuệ thù thắng hiểu rõ, cho nên tâm không chỗ trụ; 
do giác ngộ biết rõ, cho nên tâm không chỗ trụ; do đoạn trừ các tập 
khí và các tùy miên sinh phiền não, la cấu quang không có các lỗi 
lầm, đối với các pháp phân biệt rõ ràng, đối với tất cả hữu tình tâm 
hạnh sai khác, có khả năng hiểu biết sâu xa nên tâm không chỗ trụ. 

Này Xá-lợi Tử! Đối với hành tướng như vậy Bồ-tát hiểu rõ tâm 
trí hữu tình, cho nên gọi là Đại Bồ-tát được Tha tâm thông trí nghiệp 
viên mãn. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Đại Bồ-tát Túc trụ niệm 
thông và Chánh hạnh trí nghiệp viên mãn? 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồổ-tát đối với tất cả hữu tình trong mười 
phương thế giới, đầy đủ vô lượng thứ Túc trụ niệm thông, hoặc một 
ngày, hai ngày, ba, bốn, năm ngày, hoặc mười ngày, hai mươi cho 
đến năm mươi ngày, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô lượng 
trăm ngàn đời, cho đến trăm kiếp thành hoại, ngàn kiếp thành hoại, 
trăm ngàn kiếp thành hoại, vô lượng trăm ngàn kiếp thành hoại. 
Thuở xưa các loại hữu tình này có danh tự như vậy, có chủng tộc như 
vậy, có tên họ như vậy, sắc tướng như vậy, hình trạng như vậy, chỗ ở 
như vậy, ăn uống như vậy, sống lâu như vậy, khổ vui như vậy, sống 
chết như vậy và tuổi thọ như vậy, chết kia sinh đây, tất cả Bồ-tát đều 
biết rõ. Lại biết tự thân và các hữu tình, túc trụ niệm này không phải 
chỉ có một thứ; đời trước của tự thân và đời trước của Bổ-đặc-già-la 
người khác, túc trụ niệm này không phải chỉ một thứ, lại là nhân 
thiện căn niệm lực đời trước của chính mình và nhân thiện căn niệm 
lực đời trước của người khác, thiện căn của chính mình thành thục 
Bồ-để, khiến hữu tình khác nhớ nghĩ thiện căn ấy mà phát tâm Bồ- 
để. Lại như nhân khổ vui đời trước đều tùy thuận vô thường, khổ, vô 
ngã. Nó đã tùy thuận vô thường, khổ, vô ngã tức là không thích sắc 
tướng, không thích thọ dụng, không thích quyến thuộc, không thích 
giàu có, không thích làm Chuyển luân thánh vương, không thích làm 
chúa trời Đế Thích, không thích làm Đại phạm Thiên vương, không 
thích làm Hộ thế Thiên vương, tất cả chỗ sinh ra, vương vị tự tại và 
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các dục lạc đều không ham thích. Bồ-tát suy nghĩ đúng đắn như vầy: 
“Chỗ này không thành thục được hữu tình lại chịu luân hồi, tùy 
thuận vô thường, khổ, vô ngã, chiêu tập nghiệp phiển não thuở xưa.” 
Bồ-tát nghĩ thế rồi liền sinh nhàm chán hối cải xa lìa và các nghiệp 
thiện bất thiện hiện tại, cho đến mạng căn đều nhàm chán không 
dám làm. Nhờ thiện căn thuở xưa khiến thành thục rộng lớn Chánh 
đẳng Chánh giác, lại còn có khả năng tích tập thiện căn trong hiện 
tại, trừ diệt tất cả cảnh giới hiểm nạn, thành thục chủng tử Phật, 
Pháp, Tăng liên tục không gián đoạn, thành thục nhất thiết trí trí 
chánh niệm duyên lực, đem chánh niệm này gia trì chính mình, gia 
trì pháp giới. Bồổ-tát do không khuynh động cho nên không bị quấy 
nhiễu, thành thục định nghiệp cũng không nhiễu loạn não hại, dùng 
Xa-ma-tha để tự gia trì tâm không mê loạn, áp dụng Tỳ-bát-xá-na 
để nhiếp thọ. Do trí hiện lượng cho nên không khiếp sợ, do nhớ nghĩ 
chân chánh cho nên không quên mất, hưởng mọi khoái lạc, tích tập 
các hạnh, giác ngộ không nhờ sự hướng dẫn của người khác; do tích 
tập hạnh cho nên hướng đến bờ giác, tất cả đều có khả năng đạt đến 
hạnh tích tập; do duyên lực chánh niệm cho nên không quên mất 
pháp trong quá khứ, hiện tại. Đây gọi là Đại Bồ-tát Túc trụ niệm 
thông trí nghiệp viên mãn. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Đại Bô-tát đối với Thần 
cảnh thông và Chánh hạnh trí nghiệp viên mãn? 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát này đoạn trừ các hành, có thể tu tập 
đầy đủ dục thần túc định; đoạn trừ các hành, tu tập đầy đủ cần dũng 
thần túc định; đoạn trừ các hành, tu tập đây đủ tâm thần túc định; 
đoạn trừ các hành, tu tập đầy đủ quán thần túc định. Bồ-tát tâm ham 
muốn siêng năng quán sát nhiếp thọ các pháp, có thể tu tập thành 
tựu xuất ly, lại hay tu tập mỗi mỗi bốn Thần túc này liền được thần 
cảnh thông trong hiện tiền và được thọ dụng. Bồ-tát dùng vô lượng 
thứ thần thông biến hóa ấy, thường luôn quán sát tất cả hữu tình. 
Mỗi một thần biến đều có thể điều phục tất cả hữu tình, thần biến 
này hay hiển hiện tất cả, hoặc thân, hoặc lực, hoặc gia trì, mỗi một 
thân tướng như vậy đều có thể điều phục các loại hữu tình. Mỗi một 
thân tướng như vậy đều có thể hiển hiện hoặc là thân tướng Phật, 
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hoặc thân tướng Duyên giác, hoặc thân tướng Thanh văn, hoặc thân 
tướng trời Đế Thích, hoặc thân tướng Đại phạm vương, hoặc thân 
tướng trời Hộ thế, hoặc thân tướng Chuyển luân vương. 

Lại nữa, mỗi mỗi thân tướng hiện ra đó đều có thể điều phục 
tất cả hữu tình và thương xót các loài bàng sinh. Lại thân tướng được 
hiện ra đó diễn nói chánh pháp cho các loài hữu tình, lại còn có thể 
hiện thế học như vậy, để điều phục sân nhuế cực trọng của tất cả 
hữu tình. Đó gọi là đại tráng sĩ lực, bốn phần NÑa-la-diên lực, cho đến 
các lực như vậy, chỉ dùng hai ngón tay dở hỏng núi Tu-di cao đến 
sấu mươi trăm ngàn du-thiện-na, rồi lại ném qua núi khác cách xa 
tám vạn bốn ngàn du-thiện-na. Ví như cầm một trái Am-ma-la từ 
phương này ném qua thế giới phương khác, nhưng sức thần cảnh 
thông của Đại Bồ-tát hoàn toàn không bị lay động. Bồ-tát lại có khả 
năng đem tam thiên đại thiên thế giới rộng lớn như vậy, dưới thời 
tận mé nước, trên thời lên đến trời Sắc cứu cánh, trong khoảng đó 
đặt hữu tình trong lòng bàn tay trải qua số kiếp, tất cả những con 
đường đi qua thấy đều hiển hiện. Đại Bồổ-tát vì các loài hữu tình 
mạn, quá mạn, sân hận cực trọng, dùng sức thành tựu điều phục tất 
cả hữu tình mạn, quá mạn sân hận cực trọng đó, sau khi điều phục 
rồi lại vì nói pháp. Lại nương theo thân túc đó được trí gia trì, từ trí 
gia trì lại được các pháp như vậy. Lại dùng gia trì hóa biển cả thành 
dấu chân bò, từ dấu chân bò hóa thành biển cả. Lại dùng sức gia trì 
biến đống lửa thành hồ nước, hóa hồ nước thành đống lửa. Nói tóm 
lại, đối với pháp thượng trung hạ nhờ tất cả sự gia trì lẫn nhau cho 
nên đạt được thành tựu mọi sở hữu ở thế gian như vậy. Tất cả các 
hàng Trời, Người, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn... đều không có 
khả năng làm chấn động thay đổi và có thể ẩn hiện. 

Lại nữa, pháp gia trì này không có ở thế gian, duy chỉ Đức Phật 
Thế Tôn mới có. Lại dùng duyên lực gia trì khéo léo vì các loài hữu 
tình mạn, quá mạn, sân giận cực trọng diễn nói pháp vi diệu khiến 
tất cả đều được hoan hỷ. 

Lại nữa, người tu tập thần túc đó đối với cảnh giới ma, quyến 
thuộc thiên ma và các phiển não đều không bị đoạn diệt, siêu việt tự 
tại trong cảnh giới Phật, lại còn có khả năng hiểu rõ cảnh giới ấy, 
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đối với hữu tình không có tổn hại phần nhỏ nào, luôn luôn tương ưng 
tù y thuận tất cả thiện căn. Đó gọi là Đại Bổ-tát viên mãn trí nghiệp 
thần cảnh thông. 

Này Xá-lợi Tử! Sao gọi là Đại Bồ-tát thần thông lại còn gọi là 
trí? Vì Thiên nhãn quán sát sắc tướng một cách chân chánh cho nên 
gọi là thần thông, pháp trí huyễn hóa không tác chánh hạnh cho nên 
gọi là trí. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu đối với tất cả hữu tình thật có 
nghe thì gọi đó là thần thông, đối với lỗi lầm đời trước đều không 
thể được gọi đó là trí. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu biết rõ tất cả tâm hạnh thì gọi là 
thần thông, đối với tâm diệt trí không diệt chánh hạnh thì gọi là trí. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đối với đời trước niệm ấy không ngại 
thì gọi là thần thông, nếu đối với trí ba đời đều không ngại thì gọi là 
trí. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đối với tất cả quốc độ tùy ý mà đến 
thì gọi là thần thông, đối với quốc độ hư không ngại thì gọi là trí. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Lập pháp phần vị thì gọi là thần thông, 
quán sát pháp thì gọi là trí. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đối với các thế gian khéo léo hướng 
dẫn hóa độ thì gọi là thần thông, đối với các thế gian đều không bị 
trói buộc đắm trước thì gọi là trí. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Vượt qua tất cả cõi trời Đế Thích, 
Phạm thiên, Hộ thế thì gọi là thần thông, vượt qua tất cả Thanh văn, 
Duyên giác thì gọi là trí. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Những điều đã nói ở trên thì gọi là 
viên mãn thần thông trí nghiệp. 

Này Xá-lợi Tử! Tất cả phiển não tán loạn, Đại Bồổ-tát định 
phần tâm hạnh và trí gia trì cho đến tâm nhiễm tán loạn của tất cả 
hữu tình và hạnh định phần của Đại Bồ-tát, nên biết tích tập. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát này tích tập khắp nơi mà được an 
trụ. Đây gọi là Tam-ma-hy-đa. 

Lại nữa, tất cả hữu tình này gọi là Tam-ma-hy-đa. Tâm thường 
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bình đẳng gọi là Tam-ma-hy-đa. Ý thường bình đẳng gọi là Tam-ma- 
hy-đa. Thiện xảo bình đẳng gọi là Tam-ma-hy-đa. Trong ý hết sức 
bình đẳng gọi là Tam-ma-hy-đa. Bố thí bình đẳng gọi là Tam-ma-hy- 
đa. Trì giới bình đẳng gọi là Tam-ma-hy-đa. Nhẫn nhục bình đẳng 
gọi là Tam-ma-hy-đa. Tinh tấn bình đẳng gọi là Tam-ma-hy-đa. 
Thiền định bình đẳng gọi là Tam-ma-hy-đa. Tuệ thù thắng bình đẳng 
gọi là Tam-ma-hy-đa. Tất cả pháp ấy bình đẳng gọi là Tam-ma-hy- 
đa. Nếu đối với tất cả pháp bình đẳng thì tất cả hữu tình bình đẳng 
và tất cả Bồ-để bình đẳng. Hiểu rõ tất cả như vậy thì gọi là Tam-ma- 
bát-na. 

Lại nữa, nếu hiểu rõ tất cả các pháp như hư không thì gọi là 
Tam-ma-bát-na. Nếu hiểu rõ tất cả bình đẳng không tướng, không 
nguyện, không hạnh tích tập thì gọi là Tam-ma-bát-na. Lại nếu hiểu 
rõ tất cả âm thanh các pháp thì gọi là Tam-ma-bát-na. Lại đối với tất 
cả chỗ nhiêu ích hoặc không nhiêu ích, tâm đều bình đẳng như đất, 
tâm bình đẳng như nước, tâm bình đẳng như lửa, tâm bình đẳng như 
gió, tâm bình đẳng như hư không, cao thì la trạo cử, thấp thì không 
hôn trầm, khéo léo an trụ, tất cả đạo hạnh không lay động thì gọi là 
Tam-ma-hy-đa. Không phân biệt đạo hạnh của chính mình thì gọi là 
Tam-ma-bát-na. Tuy ngôn từ phong phú nhưng miệng không có lỗi 
lầm, không cao, không thấp cũng không động loạn, tương ưng tùy 
thuận, thành tựu tất cả pháp nghĩa thế gian, không bị nhiễm trước tất 
cả phiển não, xa lìa cảnh giới tầm từ ổn ào, pháp hạnh như vậy gọi 
là Tam-ma-hy-đa. Lại đối với tất cả thế gian mọi nghề nghiệp khéo 
léo đều có thể hiển hiện, đối với sự tướng ấy cũng không xả bỏ. Đại 
Bồ-tát đối với Thiển định ba-la-mật-đa hiểu rõ bình đẳng, nhưng lại 
phát sinh trí tuệ phương tiện, không bị tâm đại Bi duyên trói buộc, 
quán sát hữu tình hiểu rõ bình đẳng, phương tiện vắng lặng thật hết 
sức vắng lặng. Đó gọi là trí tuệ. Khiến trí tuệ Phật không hiện ra 
trước. Đó gọi là phương tiện. Nếu hiểu rõ các pháp bình đẳng không 
bị trói buộc thì gọi là trí tuệ; không chấp thủ tất cả các pháp thì gọi 
là phương tiện. Đối với pháp giới không tính toán suy nghĩ thì gọi là 
trí tuệ; nếu hiểu rõ thân Phật bình đẳng, không sinh hiện tiễn tác 
chứng thì gọi là phương tiện. Đối với Pháp thân niệm không chỗ trụ 
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thì gọi là trí tuệ; nếu hiểu rõ tiếng của Phật một cách bình đẳng lãnh 
ngộ phạm âm vi diệu đây đủ thì gọi là phương tiện. Suy nghĩ pháp 
không thể nói thì gọi là trí tuệ; đối với tâm kim cang hiểu rõ bình 
đẳng, có khả năng an trụ tối thắng thì gọi là phương tiện. Đối với 
chánh niệm, niệm không tán loạn thì gọi là trí tuệ; đối với nguyện 
thuở xưa hiểu rõ bình đẳng, lại có khả năng thành thục hữu tình an 
trụ tối thắng thì gọi là phương tiện. Đối với tất cả hữu tình niệm ngã 
không thật thì gọi là trí tuệ; niệm thiện căn ấy chứng không sở 
chứng, đó là phương tiện. Niệm không căn ấy và không chấp trước, 
đó là trí tuệ; đối với cõi Phật hiểu rõ bình đẳng khiến thanh tịnh hiện 
tiền, đó là phương tiện. Niệm cõi ấy như hư không, đó là trí tuệ; lại 
niệm Bồ-để đạo tràng hiểu rõ bình đẳng khiến hiện tiền trang 
nghiêm, đó là phương tiện. Lại niệm chấm dứt, hoặc các pháp 
nhiễm, đó là trí tuệ; nếu đối với chuyển pháp luân hiểu rõ bình 
đẳng, có khả năng ứng với cơ duyên, đó là phương tiện. Lại chuyển 
ấy không chuyển, đó là trí tuệ; cho đến hạnh Bồ-đề phần hiểu rõ 
bình đẳng, có thể xả ly hiện tiển, đó là phương tiện. Cho đến niệm 
ấy đối với tất cả pháp không có tương ưng và các tùy hoặc. Vì trí tuệ 
thiển định diệu lạc của Như Lai không có nhiệt não, đối với tướng, 
không tướng tất cả phan duyên hàng phục thảy đều hiểu rõ. Tất cả 
Đại Bồ-tát định, phi định vị, do khéo xuất ly tương ưng như vậy, đó 
là trí tuệ. Các Đại Bô-tát đạt được thiển định vô tận Ba-la-mật-đa, 
các việc ma không thể tiện lợi, khéo léo an trụ trong pháp khí chư 
Phật. 

Này Xá-lợi Tử! Như vậy là ta đã nói trí tuệ phương tiện, Đại 
Bồ-tát đối với Thiền định ba-la-mật-đa có thể xuất ly. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỂN 33 
Phẩm 10: THIÊN ĐỊNH BA-LA-MẬT-ĐA (Phản 3) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát được thần thông không 
thoái chuyển, hoặc dùng ý tưởng, hoặc dùng sự nghiệp, đều là việc 
làm thần thông du hý, dù ở nơi nào cũng được an trụ, hiện các việc 
làm, các việc làm ấy đều là thần thông trí lực tối thắng nhất thế 
gian. Đối với các việc làm tuy đầy đủ các tướng khéo léo lựa chọn, 
nhưng lại hiện chứng pháp đệ nhất thế gian và xuất thế gian. Thần 
thông của Bồ-tát thị hiện tướng vô tận, cũng như hư không bao trùm 
khắp tất cả. Thần thông của Bồ-tát hiện tất cả tướng sắc vô sắc lại 
có thể tùy thuận nhập vào tất cả tiếng, nhưng lại bình đẳng đối với 
tiếng trước. Thần thông Bồ-tát quán sát tâm hạnh của tất cả hữu 
tình, đối với thể tánh của hữu tình ấy tùy duyên hiển hiện, đối với 
các kiếp tùy theo sự suy nghĩ ấy, tiền tế hậu tế không gián đoạn tất 
cả chỉ hiện thần cảnh biến hóa, quyết định hiện tiền không có hành 
tướng riêng khác. Thần thông Bồ-tát đạt trí lậu tận quán thời phần 
rồi nhưng không siêu việt thù thắng hơn các pháp lựa chọn thế gian, 
tất cả Thanh văn, Duyên giác khó có thể đo lường. Thần thông Bồ- 
tát nghĩa ấy sâu xa phá tan bọn ma, chế phục ngoại đạo, đối với Bồ- 
để tràng có khả năng tổng trì tất cả pháp Phật, ý chí cầu chánh giác, 
tù y theo từng chủng loại chuyển bánh xe chánh pháp. Khéo léo điều 
phục tất cả hữu tình, đến vị quán đẳnh được pháp tự tại. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát thần thông không thoái chuyển, sự 
nghiệp làm ra đều không ngã mạn. Tâm ấy thanh tịnh khéo léo điều 
phục chân chánh, sáng suốt tự tại, la các nhiễm dục và tùy phiển 
não, thành tựu tất cả thiện nghiệp vi diệu tịch tĩnh; đối với thiển định 
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giải thoát Tam-ma-địa, Tam-ma-bát-để, khởi suy nghĩ chân chánh 
không bị trói buộc, bởi dòng sinh tử. Vì sao? Vì đã giải thoát mọi 
sinh nghiệp phiển não trói buộc điên đảo chấp trước. Thế nên 
không bị sinh tử trói buộc mà lại không phá hoại Đại thừa chứng 
thành tất cả pháp Phật, nhưng pháp Phật ấy tìm cầu khắp mười 
phương thật không thể được. Lại tất cả pháp đều thuận với pháp 
Phật. Thế nên pháp Phật tức là tất cả pháp, nếu tìm cầu tất cả pháp 
như thật thì cũng không thể được. Đối với toán số và không phải 
toán số, bình đẳng siêu việt không có một phần nhỏ nào. Đây gọi là 
không có pháp cũng không phải không pháp. Nếu có thể biết rõ 
pháp và phi pháp thì không chấp trước vào pháp này, lại cũng không 
chấp trước vào nghĩa của pháp này. Nếu chấp trước vào nghĩa thì 
không phải là cái lợi đại nghĩa. Nếu lại đối với nghĩa không phải 
nghĩa đều không chỗ trụ. Giá như thấy được nghĩa ấy nhưng trí lại vô 
ngại; nếu trí vô ngại tức là không biến kế. Nếu không biến kế thì 
không có đối tượng. Nếu không có đối tượng thì không chỗ trụ. Nếu 
không chỗ trụ thì không gián đoạn. Nếu không gián đoạn thì không 
hư tác. Nếu không hư tác thì không mê loạn. Nếu không mê loạn thì 
không có ngã, ngã sở. Nếu không có ngã, ngã sở thì không tranh 
luận. Nếu không tranh luận thì là pháp Sa-môn. Nếu không tranh 
luận thì là pháp Sa-môn, tức là dụ hư không ấy bằng phẳng như lòng 
bàn tay. Nếu dụ hư không ấy bằng thẳng như lòng bàn tay thì không 
đọa vào Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Nếu không đọa vào tất cả 
chỗ thì không có hình sắc và không hiển sắc, cũng không phần vị. 
Nếu không hình sắc không hiển sắc và không phần vị thì tùy thuận 
giác ngộ như vậy. Nếu có thể tùy thuận như vậy thì tùy chỗ giác ngộ 
như vậy. 

Sao gọi là tùy thuận giác ngộ và tùy chỗ giác ngộ? Nghĩa là, 
nếu biết rõ pháp cực vi ấy đều không thể được thì đó là tùy thuận 
giác ngộ và chỗ giác ngộ. Phải nên hiểu rõ điều đó một cách bình 
đẳng, thì có khả năng thành tựu pháp hy hữu của Đại Bồ-tát. 

Sao gọi là pháp hy hữu của Đại Bồ-tát? Nghĩa là, đối với Từ 
không ngã, Bi không chúng sinh, Hỷ không thọ giả, Xả không Bổ- 
đặc-già-la. Bố thí không bỉ hối cùng với tâm trì giới sinh tâm tịch 
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nh; nhẫn nhục phát sinh tâm vô tận; tinh tấn phát sinh tâm tối 
thượng; thiển định lìa tâm tán loạn; tuệ thù thắng không có hý luận; 
niệm xứ không niệm xứ tâm tác ý; chánh đoạn tùy tâm sinh diệt; 
thần túc la tâm hy hý. Đối với tín, tấn, niệm, định, tuệ khởi tâm vô 
ngại tự nhiên hiểu rõ bình đẳng. Năm căn, năm lực như vậy khởi tâm 
khuất phục không tổn hoại. Đối với bảy Giác chi khởi tâm phân biệt 
Bồ-để. Đối với tám Thánh đạo khởi tâm quán sát chánh giải. Đối 
với Xa-ma-tha khởi tâm bình đẳng. Đối với Tỳ-bát-xá-na phát khởi 
tâm hy hữu, biết hết quán sát Thánh đế, thành thục hữu tình, phát 
khởi bản tâm thanh tịnh. Đối với pháp giới nhiếp thọ chánh pháp, 
tâm không tạp loạn. Đối với pháp vô sinh khởi tâm bất khả đắc. Đối 
với địa không thoái chuyển khởi tâm chuyển không chuyển. Đối với 
tướng được khởi tâm vô tướng, trang nghiêm Bồ-để đạo tràng, khởi 
tâm tùy thuận ba cõi, chế phục quần ma, khởi tâm nhiếp thọ hữu 
tình. Đối với Bồ-đề tự tánh các pháp, khởi tâm tùy thuận giác ngộ. 
Đối với chuyển pháp luân khởi tâm không sở chuyển. Đối với đại 
Niết-bàn khởi tâm tùy hiện luân hồi tự tánh bình đẳng. 

Này Xá-lợi Tử! Như vậy là ta đã nói Đại Bồ-tát đối với tùy 
thuận giác ngộ và chỗ giác ngộ có khả năng thành tựu pháp hy hữu. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Sao gọi là thiển định? Nghĩa là, Bồổ-tát 
đối với thiển định không có đắm trước, có thể viên mãn Tam-ma-địa 
của Như Lai, lại không ham thích mùi vị thiển duyệt. Các Đại Bồổ-tát 
tuy vui thích thân thể nhưng không đắm trước, đối với thiển định 
thường thích đại Bi. Vì lý do đó cho nên giữ lại các hoặc nhiễm. Lại 
đối với thiển định thích Đẳng trì không thoái chuyển. Vì lý do đó cho 
nên nhàm chán Dục giới. Lại đối với thiển định thích tu thần thông 
nghiệp. Vì lý do đó cho nên biết rõ tâm hạnh của tất cả hữu tình. Đối 
với thiển định lại thông đạt thật tế. Vì lý do đó cho nên tâm trí được 
tự tại. Lại đối với thiển định được trí Đẳng chí. Vì lý do đó cho nên 
bao trùm tất cả Sắc, Vô sắc giới. Đối với thiển định đạt được vắng 
lặng tối thượng. Vì lý do đó cho nên đối với Thanh văn, Duyên giác, 
Tam-ma-bát-để thường cầu tăng trưởng. Đối với thiển định lại không 
động loạn. Vì lý do đó cho nên trụ rốt ráo tối thượng. Lại đối với 
thiển định thường thực hành đối trị. Vì lý do đó cho nên khồng trụ 
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tập khí tương tục. Đối với thiển định được tuệ tối thắng. Vì lý do đó 
cho nên đệ nhất trong các thế gian. Lại đối với thiển định, trước hết 
là thông hiểu tâm ý của hữu tình. Vì lý do đó cho nên tối thượng 
trong các hữu tình. Lại đối với thiển định thường được tự tại vui thích 
Tam bảo. Vì lý do đó cho nên đạt được công đức vô tận của Như Lai. 
Lại đối với thiển định được thù thắng tối cao. Vì lý do đó cho nên 
thường trụ Tam-ma-hy-đa. Lại đối với thiển định được tự tại chuyển. 
Vì lý do đó cho nên có khả năng viên mãn tất cả sự nghiệp. Lại đối 
với thiển định đều không lãnh thọ. Vì lý do đó cho nên được đại trí 
tuệ. 

Này Xá-lợi Tử! Đó là thiền định của Đại Bồ-tát. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Thiền định ba-la-mật-đa lấy gì làm 
chính? Lấy tâm quyết định làm chính, lấy tâm nhất cảnh làm chính, 
tâm không tán loạn làm chính, tâm an trụ làm chính, tâm Xa-ma-tha 
làm chính, tâm Tam-ma-địa làm chính; lấy căn đẳng trì làm chính, 
lực đẳng trì làm chính, chánh đẳng đẳng trì làm chính, định giải thoát 
làm chính, chín Định thứ đệ làm chính, bất tương vi làm chính, thiện 
pháp làm chính, nhiếp phục phiển não oán tặc làm chính; viên mãn 
Tam-ma-địa uẩn làm chính, Bồ-tát Tam-ma-địa làm chính, Phật 
Tam-ma-địa làm chính. 

Này Xá-lợi Tử! Pháp tịch tĩnh như vậy gọi là Đại Bồ-tát thực 
hành hạnh Thiền định ba-la-mật-đa làm chính. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại 
bằng kệ rằng: 

Thiên định giải thoát Ba-la-mật 

Thường trong nhiều kiếp hành hạnh này 
Ý không đắm trước pháp thế gian 

Đó là Tịnh chiếu Taim-ma-đia 

Nếu thông đạt các Ba-la-mật 

Như cung điện trang nghiêm tối thắng 
Hay có khả năng lìa dơ bẩn 

Đó là Nguyệt quang Tam-1ma-đỊa 

Thành tựu vô ưu giới đức quang 

Đối với các pháp tự tại chuyển 


SỐ 316 ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP KINH, quyển 33 471 


Pháp này cao dũng như Tu-di 

Đó là Pháp quang Tam-1na-địa 
Đối với pháp bảo địa trang nghiêm 
Chánh pháp tổng trì diệu thanh tính 
Tâm này hay xét tâm người khác 
Là trí chánh pháp chuyỂn tự tại 
Định hay bẻ gấy các phiền não 
Như cờ châu võng không chướng ngại 
Giải thoát tố thắng trong mười lực 
Là Tam-Ina-địa phá ma lực 

Thắng không thể thắng đen Tu-di 
Niệu là Trí quang thanh tịnh nhãn 
Nếu thường chắp tay khen lời hay 
Điệu trụ trì địa Tain-ma-địa 

Vì hay hiểu rõ không vô tướng 

Vô nguyện tịch tĩnh địa cũng vậy 
Pháp niệm công đỨc trí tự tại 

Chư Phật Taimm-ma-địa vô biên 
Rồng Tô-nan-đà sư tŸ vương 

Hoặc đến hoặc đi thường an tĩnh 
Nhấn lực thanh tịnh không lay động 
Định tên "xa lìa các thứ tưởng " 

Kim cang định như K1 cans đa 
Cao hiển không động bằng Tu-di 
Âm thanh thanh tịnh vang tất cả 
Tam-ma-địa xa lìa phiền não 

Tất cả tướng công đức to lớn 

Cũng như hư không không ngần mé 
Tăng trưởng đây đủ trí tuệ niệm 
Biện tài tuyên nói đều vô tận 

Quán sát hữu tình khiến làm thiện 
Vô biên vô tận không tổn giảm 

Từ hay điều nhu, Bi thiện căn 
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Hý nhập cực Hý, Xả hai chướng 

Giải thoát kiên cố sinh hoan hỷ 

Như cờ kim cang thắng liên hoa 

Biến Trí trí quane đều không động 
Gọi là pháp nghĩa Tain-1na-địa 

Giải thoát vô biên biến ánh sáng 
Định tuệ Như Lai nguyện trang nghiÊ1mm 
Chánh giác vô thượng diệu tịch tĩnh 
Tên định Bất động pháp điều phục 
Ánh sáng nguyện được cối trang nghiêm 
Khiến ý hữu tình đều hoan hỷ 

Luôn luôn tùy thuận đạo chánh giác 
Trang nghiêm bảo kế Ba-la-mật 
Nhanh chóng như gió không hạn cuộc 
Cũng như kho biến chứa các bấu 

Thí chân cam lồ môn giải thoát 

Nở hoa bảy giác Tam-ma-địa 

Nghĩa đại thần thông diệu nhiếp thọ 
Thông đạt vô biên đều viên mãn 
Hiện khắp cảnh giới Phật như vậy 
GỌI là Tích thạch sơn vương định 
Nếu tu Thiền định ba-la-mật 

An trú cảnh giới định Đẳng dẫn 
Bồ-tát vô lượng môn công đức 

Đó là Tịch tĩnh Tam-Ina-đa 

Đối với Đẳng dẫn tùy tắc ý 

Nói ra điều gì đều phép tắc 

Cho đến đi ngồi trong oai nghỉ 

Như vậy luôn luôn không buông lung 
Các pháp tịch tĩnh tối thắng này 
Không nsã, không nhân, không thọ si 
Cũng không phân biệt phi phân biệt 
Chỉ vô dư này lên bờ giác 
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Nếu tu Thiền định ba-la-mật 

Sẽ được biển công đức vô biên 
Các chúng Bồ-tất có trí tuệ 

Phải nên thương xót các hữu tình. 


*k*% 
oi 


Phẩm II: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 1) 


Này Xá-lợi Tử! Sao gọi là tuệ thù thắng Ba-la-mật-đa của Đại 
Bồ-tát? 

Này Xá-lợi Tử! Nếu Bồ-tát thực hành hạnh Bồổ-tát không thoái 
chuyển, đối với chánh pháp tạng thù thắng nghĩa lợi phải thọ trì, đọc, 
tụng lắng nghe rốt ráo, khai thị rộng rãi, diển nói cho mọi người, 
được tướng tuệ thù thắng. 

Tuệ thù thắng ấy sao gọi là tướng? Sao gọi là giải nhập? Nghĩa 
là đối với tướng tuệ thù thắng đã nghe tùy ý hiểu rõ. 

Lại nữa, sao gọi là tướng đã nghe? Nghĩa là, tướng ham muốn, 
tướng ý nguyện, tướng khéo hòa hợp, tướng Thiện tri thức, tướng 
biến hóa, tướng hồi hướng, tướng cao quý, tướng tôn trọng, tướng 
xoay bên phải, tướng hết sức tự tại, tướng thân cận, tướng không 
nghe ngoại cảnh, tướng thừa sự, tướng tác ý, tướng không tán loạn, 
như tướng cầu của báu, như tướng cầu thuốc thang, tướng diệt tất cả 
bệnh khổ, tướng niệm pháp khí, tướng thông đạt Bồ-để, tướng đối trị 
giác ngộ, tướng nhập Phật trí, tướng nghe không nhàm chán, tướng 
tập pháp thí, tướng thí rồi không hối hận, tướng thích gần đa văn, 
tướng khéo làm hoan hỷ lãnh nạp, tướng toàn thân hoan hỷ, tướng 
tâm rất vui thích, tướng lắng nghe không mệt mỏi, tướng thích nghe 
chánh pháp, tướng thích nghe chánh hạnh, tướng thích nghe không 
xúc vô trí, tướng thích nghe Ba-la-mật-đa, tướng thích nghe chánh 
pháp Bồổ-tát tạng, tướng thích nghe nhiếp sự, tướng thích nghe 
phương tiện khéo léo, tướng thích nghe phạm hạnh, tướng thích nghe 
thần thông, tướng thích nghe bốn Niệm xứ, tướng thích nghe bốn 
Chánh đoạn, tướng thích nghe bốn Thần túc, tướng thích nghe mười 
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hai duyên sinh, tướng thích nghe vô thường, khổ, vô ngã tịch tĩnh, 
tướng thích nghe Không, Vô tướng, Vô nguyện, giải thoát, tướng 
thích nghe không tích tập căn hạnh bất thiện, tướng thích nghe tích 
tập hạnh thiện căn, tướng thích nghe sống một mình, tướng thích 
nghe chuyển pháp luân, tướng đối với tạp nhiễm mà không tưởng tán 
loạn, tướng điều phục tất cả tưởng phiền não, tướng hướng về người 
trí, tướng thân cận Hiển thánh, tướng xa lìa không luật nghi, tướng 
thích nghe Thánh nhân, tướng thích nghe năm căn, tướng thích nghe 
tùy niệm quán sát, tướng thích nghe bảy Giác chi, tướng thích nghe 
tám Thánh đạo, tướng thích nghe mười Lực, bốn Vô sở úy, bốn Vô 
lượng, mười tám pháp Bất cộng của Như Lai. 

Này Xá-lợi Tử! Đối với các điều đó tức là văn, tu, tuệ. Vì sao? 
Vì ham muốn chánh pháp Bồổ-tát tạng, khi nghe pháp rồi có khả 
năng biết rõ, biết rồi tu hành. Nếu ý nguyện muốn lắng nghe chánh 
pháp Bồổ-tát tạng, khởi tâm hòa hợp, gần Thiện tri thức, hoặc biến 
hóa, hoặc nhiếp thọ, hoặc xoay bên phải, hoặc hết sức tự tại. Nếu 
thân cận đa văn, không nghe ngoại cảnh, an trụ đa văn, siêng năng 
dũng mãnh tác ý. Như tưởng mong cầu đổ báu, như tưởng mong cầu 
y vương, tưởng diệt tham, sân, si; tưởng thọ trì. Nếu thông đạt chỉ thú 
của các pháp và đối với ý vui khiến ý tăng trưởng, lắng nghe lãnh 
thọ không nhàm chán; nghe bố thí rồi hay phấn khởi mạnh mẽ bố 
thí; nghe nói giới rồi hay hộ trì tịnh giới; nghe nói nhẫn nhục rồi hay 
nhẫn nhục; nghe nói tinh tấn rồi không có biếng nhác; nghe nói thiển 
định rồi không có tán loạn; nghe nói tuệ thù thắng rồi tâm khởi tận 
hết lậu hoặc thích đa văn thù thắng; nghe pháp rồi thân tâm vui 
thích; nghe Đại thừa rồi lại sinh thắng dục; nghe việc nhiếp thọ rồi 
tâm hành nhiếp thọ; nghe bốn Niệm xứ rồi thân thọ tâm pháp niệm 
trụ; nghe bốn Chánh đoạn rồi liền diệt trừ bất thiện đã sinh, xả bỏ 
bất thiện chưa sinh, khiến tăng trưởng thiện căn đã sinh, khiến phát 
khởi thiện căn chưa sinh; nghe nói ha tranh cãi thân tâm dục đều 
được khinh an; nghe nói thiền định tâm hành quyết định; nghe bốn 
Vô lượng rồi khởi đại Từ đối với tất cả hữu tình, khởi tâm đại Bi đối 
với những ai đắm trước, khởi đại Hỷ đối với các chánh pháp, khởi 
đại Xả đối với điều bất thiện; nghe năm Căn rồi tâm hay thực hành 
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tín, tấn, niệm, định, tuệ; nghe bẩy Giác chi tâm sinh giác ngộ tất cả 
các pháp; nghe tám Thánh đạo khởi tâm hướng đến Niết-bàn. Nếu 
đối với mười Lực, bốn Vô sở úy, bốn Vô lượng, mười tám pháp Bất 
cộng của Như Lai cho đến vô lượng pháp Phật, nên học như vậy, 
phát tâm Chánh đẳng Chánh giác, khi đã nghe rồi mới có thể biết rõ, 
biết rồi mới có thể tu học. 

Này Xá-lợi Tử! Như vậy là ta đã nói về các tướng đã nghe, tùy 
ý hiểu rõ. Đó là Đại Bồổ-tát thực hành hạnh tuệ thù thắng Ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu Bồ-tát thực hành hạnh tuệ thù 
thắng Ba-la-mật-đa thì mới có khả năng đối với chánh pháp Bồ-tát 
tạng nghĩa lợi thù thắng, thọ trì đọc tụng, lắng nghe, khai thị rộng 
rãi, diễn nói cho mọi người, được các pháp chánh hạnh. 

Sao gọi là các pháp chánh hạnh? Nghĩa là, đối với pháp này, 
như trên đã nói an lập chánh hạnh. 

Này Xá-lợi Tử! Pháp chánh hạnh nghĩa là tùy thuận nhiếp thọ 
các pháp. Vì sao? Vì pháp không chấp trước. Đó tức là chánh hạnh. 
Nếu còn chấp trước thì không thể có. Đối với pháp Bổ-đặc-già-la 
mà cầu xuất ly cũng không có điều đó. Đối với pháp Bổ-đặc-già-la 
không có chấp trước thì gọi là chánh hạnh, được vô ngại hoặc, việc 
này đương nhiên. Thế nên, các vị tu hành đối với chánh pháp này 
tù y thuận nhiếp thọ không bị chướng ngại. Đó là chánh hạnh. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu đối với các pháp và pháp tôn 
trọng mà không chấp, không giữ, không sinh, không diệt và đối với 
các pháp như tùy thuận chánh lý, cũng không chấp thủ, nói như vậy 
tức là chánh hạnh. Như nay ta nói không có một phần nhỏ nào, cũng 
không có sở kiến, không thấy, không chấp thủ, như vậy là tướng các 
pháp. 

Sao gọi là tướng? Đó là có tướng, không tướng. Vì sao? Vì 
tướng này không tướng nên gọi là không tướng. 

Lại nữa, tướng này đối với tất cả pháp đều không biết rõ, 
không tướng này vốn không thấy, không giữ được, như vậy tức là 
chánh hạnh. Thế nên đối với chánh hạnh này phải nên tu tập hiện 
chứng các pháp, không bị chướng ngại. 
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Đối với Bồ-tắt tạng 
Không nên sinh quyết định 
Các người trí như vậy 
Được an trụ chánh hạnh. 
Lại nếu đối pháp nà y 

Mà sinh ra chấp thủ 

Và khởi chấp một bên 

Đó không phải chánh hạnh. 
Pháp tuy không thể được 
Nhưng chớ hiểu là không 
Huống là chánh diệu pháp 
Không đồng với hư không. 
Nếu pháp đồng hư không 
Thế gian không lãnh hội 
Đo vì không lãnh hội 


Nên không phải chánh hạnh. 


Lại chánh diệu pháp này 
Không thủ không không thủ 
Thế nên pháp phi pháp 
Không nên sinh chấp thủ. 
Do không chấp thủ đó 
Mới chánh là pháp tướng 
Hành tướng như thế đó 
Mới sọ là chánh hạnh. 
Lại chánh diệu pháp này 
Chưa từng có chấp trước 
Tùy thuận mà biết rõ 
Không thể bị tổn hại. 

Do không bị tổn hại 
Người trí không vĩn vào 
Hành tướng như thế ấy 
Mới sọ là chánh hạnh. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này liền nói kệ rằng: 
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Lại nữa, các người trí 

Trụ công đức thiểu dục 
Đối với chánh pháp này 
Tương ưng khéo tu hành. 
Nếu an trụ các thiện 

Hành oal nghĩ chánh hạnh 
Đối với chỗ hướng đến 
Tùy ứng được thanh tịnh. 
Chỗ hướng đã thanh tịnh 
Biết chánh pháp như vậy 
Thì dù ở nơi nào 

Kố tâm ý hữu tình. 

Lại nữa, các người trí 
Biết rõ tâm ý rồi 

Đối hành tướng như vậy 
Hay tuyên nói chánh pháp. 
Lại pháp thậm thâm nà y 
Thông đạt Thắng nghĩa đế 
Đối với nghĩa như vậy 
Thường đạt được quyết định. 
Lại nữa, các người trí 

Đa văn như biển cỉ 

Đo sâu rộng như vậy 
Hành vô lượng công đức. 
Không mượn văn và nghĩa 
Hay thông đạt chánh lý 
Đối vô lượng văn nghĩa 
Được kiên cố bất động. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát thực hành hạnh tuệ thù 
thắng Ba-la-mật-đa, đối với chánh pháp Bồổ-tát tạng nghĩa lợi thù 
thắng, nghe rồi diễn nói cho mọi người, đạt được tuệ thù thắng sáng 
suốt, nó có khẩ năng diệt trừ các pháp vô minh tối tăm mù mịt cẩn 
trổ và mau chóng thành tựu tuệ quang thù thắng, biết rõ pháp như 
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thật thiện và bất thiện, cho đến mạng chung đoạn trừ rốt ráo các 
pháp bất thiện, nghe các pháp thiện như đã giác ngộ và có khẩ năng 
tuyên nói pháp thiện vắng lặng. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa trên liễn nói kệ rằng: 
Ví như vào chỗ tối 
Các sắc tướng hiện tiền 
Mắt ấy không thể thấy 
Lửa sáng soi tối tăm. 
Kiếp hiện tại như vậy 
Có người sinh tử kĩa 
Đối pháp thiện, bất thiện 
Không nghe cũng không biết. 
Wì do nghe pháp này 
Không sây ra tội lỗi 
Và trừ lợi phi nghĩa 
Mau chóng đến Niết-bàn. 
Thích thân cận thầy, bạn 
Tăng trưởng thêm văn tuệ 
Nhờ tuệ thanh tịnh ấy 
Nền được nghĩa diệu lạc. 
Người trí nghe nghĩa ấy 
Thấy phi pháp xuất ly 
Đối tnh pháp dũng mãnh 
Được điệu lạc thù thắng. 
Nếu đối Bồ-tát tạng 
Nghe tồi trụ pháp tánh 
Ánh sáng chiếu thế gian 
Chân hành hạnh Bồ-đề. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỀN 34 
Phẩm II: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phân 2) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu Đại Bồ-tát thực hành hạnh Tuệ 
thù thắng ba-la-mật-đa, đối với chánh pháp Bồ-tát tạng nghĩa lợi thù 
thắng, ham muốn thanh tịnh; đối với người thọ trì đọc tụng chánh 
pháp, phải nên phát khởi tưởng Thiện tri thức, dũng mãnh tinh tấn, 
tâm chân chánh nhiếp thọ. Vì muốn phát khởi chánh nguyện và bốn 
chánh đoạn nên đối với tất cả pháp tướng không bị chướng ngại. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa trên liễn nói kệ rằng: 

Tôn trọng Thiện trĩ thức 
Được làm thây nói pháp 
Khiến chúng nghe pháp ấy 
Thường trụ trons chánh hạnh. 
Không tiếc thân mạng này 
S/êng năng càng tối thượng 
An trụ trong thật trí 

Được thắng tuệ thanh tịnh. 
Tự biết rõ chánh pháp 

Tĩnh tín đều thông đạt 

Do giác ngộ xuất ly 

Như Phật rộng khai thị. 
Cũng như các n1gƯỜi trí 
Thông đạt văn cú nghĩ2 
Thường tu hạnh thanh tịnh 
Được dự các học VỊ. 
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Tất cả phần nhiễm tịnh 
Đều không bị nhiễm trước 
Vì không bị nhiễm trước 
Đối pháp không bị giảm. 
Do tính tấn lạc dục 

Thân mau chóng khinh an 
Lắng nghe pháp này rồi 
Trí tăng không thất niệm. 
Thường trụ vào trí "nIỆ1H 
Kõ pháp thiện, bất thiện 
Do học thừa tối thượng 
Thông đạt hực nIỆ1 tuỆ. 
Biết ý hữu tình ấy 

Như ta trong nhiều kiếp 
Nhờ tu học pháp này 
Được thắng tuệ thanh tịnh. 
Kố ý hữu tình rồi 

Wì khai thị chánh pháp. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát đối với pháp môn Tuệ thù 
thắng ba-la-mật-đa sáng suốt thanh tịnh vi diệu và các Thánh giả 
phát khởi chánh kiến, như lời Đức Phật dạy mà tu hành, học theo hai 
nhân duyên: Một là đạt được lời nói người khác; hai là tự tác ý. Nếu 
các Bồ-tát đối với hạnh tương ưng chánh pháp Bồ-tát tạng này mà 
không thể lắng nghe, hoặc nghe rồi, đối với pháp luật sâu xa Tam- 
ma-địa chỉ được một phân nhỏ, hoan hỷ cho đó là đủ, thì nên biết 
người ấy ôm lấy tăng thượng mạn đọa vào lưới ma; đối với sinh, già, 
bệnh, chết, lo, buồn khổ não và tùy phiển não đắm trước năm dục 
lạc, luân hổi liên tục. Như Lai đem điều đó dạy cho các hữu tình, bởi 
vì hữu tình luôn xuôi dòng hữu lậu không thể giải thoát. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu có người thân cận Pháp sư, lắng nghe biết 
rõ được chánh pháp này, không tạo tội, xa ha việc lợi phi nghĩa, tăng 
trưởng văn tuệ, thấy được Niết-bàn vi diệu, dũng mãnh thanh tịnh, 
đạt được cái vui thù thắng vi diệu. Đại Bồổ-tát nên biết, người này 
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đối với chánh pháp Bồ-tát tạng pháp luật hy hữu nghĩa lợi thù thắng 
này, thọ trì đọc tụng, cho đến lắng nghe diễn giải rộng rãi, chỉ dạy 
cho mọi người được hạnh tương ưng. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu Đại Bồ-tát đối với chánh pháp 
Bồ-tát tạng này mà không chịu lắng nghe, thì không thể đạt được ý 
tương ưng ấy, như vậy càng trái với Thánh đạo. Đức Như Lai đem 
điều này để dạy cho hữu tình, đối với già, chết, giải thoát phải 
thường tác ý. 

Sao gọi là tác ý tương ưng? Nghĩa là, Đại Bồổ-tát này phải xa lìa 
tương ưng và không tương ưng. Đó là ý tương ưng, đối với ý tương 
ưng không có khái niệm. 

Lại nữa, Bồổ-tát ý tương ưng là đối với tiếng vang không thể 
phát khởi, các A-la-hán cũng không thể phát, nhưng lại biết rõ chỗ 
phát ra tiếng vang ấy không thể được, đối với tiền tế hậu tế tùy chỗ 
quán xét, nên sinh chỗ nào diệt chỗ nào. Nếu thông đạt được tiếng 
vang đã nói quá khứ, thì quá khứ đã diệt. Nếu thông đạt tiếng vang 
đã nói vị lai thì vị lai chưa đến. Nếu thông đạt tiếng vang đã nói hiện 
tại, thì hiện tại không dừng trụ. Như vậy đã nói chưa nói và sẽ nói 
tìm cầu khắp tất cả cũng không thể được. Nên học ý tương ưng như 
vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Bồ-tát nên học ý tương ưng như vậy. 

Sao gọi là quán sát? Nghĩa là, Bồ-tát này quán tự tánh của tất 
cả pháp vốn diệt, quán tự thể của tất cả pháp vốn vắng lặng, quán tự 
tánh của tất cả pháp bình đẳng, quán tất cả pháp rốt ráo không sinh, 
quán tất cả pháp rốt ráo không khởi, quán tất cả pháp rốt ráo không 
tập, quán tất cả pháp rốt ráo không diệt. Lúc đó nói quán như thật 
cũng không phải sở quán. Như vậy không phải sở quán, không phải 
không sở quán. Đó gọi là ý quán sát. Nên học như vậy. Nếu có Bồ- 
tát đối với chánh pháp này mà còn nghi hoặc tối tăm không thể hiểu, 
cho rằng pháp này không phải là môn giải thoát, đoạn mọi siêng 
năng dũng mãnh, không khởi thông đạt, ý không tương ưng với các 
điều đó. 

Lại nữa, đối với pháp chánh kiến này liền thấy Như như. Sao 
gọi là các pháp tức là thấy Như như? Nghĩa là không thấy, không 
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thấy như vậy tức là không sinh khái niệm, không sinh khái niệm tức 
là không tích tập. 

Sao gọi là không tích tập? Nghĩa là, đối với khái niệm không 
có đối ngại. Do vậy Như Lai đã nói quán sát các hành vô sinh vô tác, 
đối với chánh kiến đã đạt được hạnh xuất ly chân chánh. 

Lại nữa, hạnh xuất ly chân chánh lấy gì làm nhân? Nghĩa là tất 
cả pháp tức là pháp Phật. Thế nên, người muốn cầu hạnh xuất ly 
chân chánh thì phải thọ trì đọc tụng chánh pháp Bồ-tát tạng nghĩa lợi 
thù thắng, diễn nói cho mọi người, cho đến đối với chánh pháp này 
được ý tương ưng. Đó gọi là hạnh xuất ly chân chánh. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu Bồ-tát thực hành hạnh tuệ thù 
thắng Ba-la-mật-đa, đối với pháp môn sáng suốt thanh tịnh vi diệu 
này, giác ngộ chánh thiện, đối với ý xứ quán sát ý sinh nhập giải. 

Những gì là ý xứ? Sao gọi là nhập giải? Nghĩa là, Bồ-tát đối 
với Tam-ma-địa gia trì xứ, Tỳ-bát-xá-na tầm từ xứ, hy vọng tối 
thượng xứ, tâm ham muốn xứ, liên tục không gián đoạn xứ, vô 
thường xứ, nhân duyên xứ, duyên sinh xứ; vô ngã, vô nhân, vô thọ 
giả xứ; không trụ không thể không trụ, không khứ không thể không 
khứ xứ; không tập không hoại nhân quả xứ, Không, Vô tướng, Vô 
nguyện tập quán xứ; không phải không, không tướng, không nguyện, 
sở thú xứ; Tam-ma-địa, Tam-ma-bát-để phát sinh xứ; thần thông trí 
sở thủ xứ, không phải lậu tận xứ, quán sát vô sinh xứ, không phải 
hạnh xuất ly xứ, quán sát tất cả hữu tình vô ngã xứ, không xả đại Bi 
xứ, thấy sự sợ hãi của tất cả chúng sinh xứ, tâm có chấp trước xứ, 
xuất ly tham xứ, không lìa pháp tham hiện hành xứ, bỏ năm thứ dục 
lạc xứ, không bỏ pháp vui xứ, la tất cả hý luận xứ, không bỏ phương 
tiện khéo léo xứ. Tất cả pháp như vậy đều hiểu rõ cả. 

Này Xá-lợi Tử! Đó là ý xứ nhập giải. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đối với ý xứ ấy sao gọi là đạo chánh 
lý? Nghĩa là lấy ý là đạo; lấy môn là đạo; lấy diệu môn là đạo; lấy 
nhân là đạo; lấy hợp tập là đạo; lấy không trái nhau là đạo; lấy 
không tranh luận là đạo; lấy xả là đạo; không nhập không phải 
không nhập là đạo; không hý luận là đạo; không hủy báng là đạo; 
không tăng là đạo; không giảm là đạo; không sinh là đạo; không 
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thay đổi là đạo; không đối trị là đạo; chân như là đạo; thật tế là đạo; 
Như Lai là đạo; không sai khác là đạo; Như như là đạo; ba đời bình 
đẳng là đạo; phân biệt không trụ sắc, thọ, tưởng, hành, thức là đạo; 
không trụ nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới là đạo; không trụ nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức giới là đạo; không trụ tỷ giới, hương giới, tỷ 
thức giới là đạo; không trụ thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới là đạo; 
không trụ thân giới, xúc giới, thân thức giới là đạo; không trụ ý giới, 
pháp giới, ý thức giới là đạo; tùy thuận thắng nghĩa là đạo; tùy thuận 
chánh trí là đạo; tùy thuận liễu nghĩa Khế kinh là đạo; tùy thuận 
chánh pháp là đạo. 

Này Xá-lợi Tử! Đây gọi là đạo chánh lý. Đại Bồổ-tát đem ý 
nhập giải đối với đạo chánh lý cho nên quán sát không có đối tượng 
để quán sát, như thế là không phải quán sát, không phải không quán 
sát. Đó gọi là ý quán sát. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu Đại Bồổ-tát dùng ý tương ưng đối với 
chánh pháp này mà còn nghi hoặc thì pháp này không gọi là môn 
giải thoát, đoạn các siêng năng dũng mãnh, không khởi sự tăng 
trưởng tối thắng, không có thông đạt đối với ý ấy đều không tương 
ưng. Nếu các hữu tình thấy đúng như vậy tức là thấy Như như. 

Sao gọi là thấy Như như? Nghĩa là không thấy, không thấy tức 
là không sinh khái niệm, cho đến không đối danh. Nói rộng như 
trước, đối với hạnh Tuệ thù thắng Bồ-tát tạng ba-la-mật-đa này. Nên 
học như vậy. 

Lại nữa, đối với ý vô ngã, đối với tất cả pháp vô ngã cũng vậy. 
Nếu tất cả pháp là vô ngã thì đối với các hữu tình vô ngã cũng vậy, 
quán sát như thế là ý quán sát ý. Lại luân hồi giới cùng với Niết-bàn 
giới tương ưng bình đẳng. Như vậy thể tánh phiền não cùng với thể 
tánh của tất cả pháp tương ưng. Tương ưng ấy cùng với không tương 
ưng đều không đắm trước; đối với ý quán sát được hiểu một cách thù 
thắng, cho đến Bồ-tát có tương ưng vô dư, gia trì tất cả hữu tình mà 
không xả bỏ, gia trì chánh pháp mà không trái nhau. 

Này Xá-lợi Tử! Đây gọi là Đại Bồ-tát đạt được tướng sở văn ý 
tương ưng, đối với ý nhập giải quán sát như vậy, cái thấy như như ấy, 
thắng tuệ bất động. 
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Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồô-tát thực hành hạnh Tuệ thù 
thắng ba-la-mật-đa được trụ tuệ thù thắng, nhưng không cùng với tất 
cả pháp hữu vi. Nghĩa là, không cùng với vô minh cho đến lão tử; lại 
cùng với Tát-ca-da-kiến, cho đến gốc ngọn của sáu mươi hai kiến, 
tám pháp thế gian, hoặc chê, hoặc khen đều không cùng chung với 
nhau; năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới cho đến tất cả phan 
duyên đều không cùng với nhau; lại đối với mạn, tăng thượng mạn, 
tà mạn, cho đến hai mươi tùy phiển não đều không cùng với nhau; 
lại đối với thượng, trung, hạ phẩm, hoặc thô, hoặc tế, cho đến tất cả 
phiền não, đều không cùng với nhau; lại đối với si ám tối tăm 
chướng ngại, các thứ trói buộc cho đến tất cả pháp hạ liệt đều không 
cùng với nhau; lại đối với các loại phiền não ma, uẩn ma, thiên ma, 
tử ma, cho đến tất cả ma nghiệp đều không cùng với nhau; lại đối 
với ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, dưỡng giả, sĩ phu, Bổ-đặc-già-la, 
ý sinh, nho đồng cho đến tất cả ngã kiến đều không cùng với nhau; 
lại đối với nghiệp chướng, phiển não chướng, pháp chướng, kiến 
chướng, báo chướng, trí chướng, cho đến tất cả tập khí liên tục đều 
không cùng với nhau; lại đối với tướng chướng suy nghĩ phân biệt, 
thấy, nghe, hay, biết các thứ trói buộc đều không cùng với nhau; lại 
đối với xan tham, bố thí, hủy giới, trì giới, sân nhuế, nhẫn nhục, 
biếng nhác, siêng năng, tán loạn, thiển định, ác tuệ, thắng tuệ, cho 
đến tất cả Ba-la-mật-đa, có, không đối trị, trí đúng, trí sai... đều 
không cùng với nhau; lại đối với hiểm ty báo thù, thường, vô thường, 
thiện, ác, có tội, không tội, luân hồi, Niết-bàn, cho đến tất cả pháp 
tà đối trị đều không cùng với nhau; lại đối với tất cả pháp Phật, tất 
cả sát độ, tất cả hữu tình đều không cùng với nhau; lại đối với thắng 
nghĩa, thế tục, có trí, không trí, cho đến tướng tác ý của tất cả hữu 
tình đều không cùng với nhau; lại đối với thắng tuệ thắng hạnh, thể 
tướng hữu vi, cho đến tất cả trụ tâm ý thức và tác giả làm ra đều 
không cùng với nhau. 

Này Xá-lợi Tử! Đó là Đại Bồ-tát thực hành hạnh Tuệ thù 
thắng ba-la-mật-đa, đối với vô lượng hành pháp hữu vi như vậy đều 
không cùng với nhau. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát thực hành hạnh Tuệ thù 
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thắng ba-la-mật-đa, đối với Bồ-tát tạng có khả năng an trụ, dùng tuệ 

thù thắng lựa chọn tất cả pháp, cho nên đạt được mười thứ thiện xảo: 
1. Uẩn thiện xảo. 

. Giới thiện xảo. 

. Xứ thiện xảo. 

. Đế thiện xảo. 

. Chánh tri thiện xảo. 

. Tùy thuận thiện xảo. 

. Tri thức thiện xảo. 


. Bồ-để phần thiện xảo. 
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. Thánh đạo thiện xảo. 

10. Duyên sinh thiện xảo. 

Sao gọi là uẩn thiện xảo? Nghĩa là năm uẩn như bọt nước, như 
bong bóng nổi trên mặt nước, như sóng nắng, như cây chuối, như 
huyễn, như mộng, như tiếng vang trong hang động, như hình bóng, 
như mây trôi, như bóng trong gương. 

Nói sắc uẩn cũng như bọt nước, nghĩa là bọt nước ấy không 
ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, không sĩ phu, 
không ý sinh, không nho đồng. Nếu thể tánh thế gian như vậy, thì 
thể tánh của sắc uẩn cũng lại như vậy. Đây là sắc uẩn thiện xảo. 

Thọ uẩn như bọt nước. Bọt nước ấy không ngã, không nhân, 
không chúng sinh, không thọ giả, không ý sinh, không sĩ phu, không 
nho đồng. Nếu thể tánh thế gian như vậy thì thể tánh của thọ uẩn 
cũng như vậy. Đây là thọ uẩn thiện xảo. 

Nói tưởng uẩn như sóng nắng. Sóng nắng ấy không ngã, không 
nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Đó là tưởng uẩn thiện xảo. 

Nói hành uẩn cũng như cây chuối. Cây chuối ấy không có ngã, 
nhân, chúng sinh, thọ giả. Đó là hành uẩn thiện xảo. 

Nói thức uẩn cũng như huyễn. Cái huyễn ấy không có ngã, 
nhân, chúng sinh, thọ giả. Đó là thức uẩn thiện xảo. 

Lại nữa, năm uẩn là cái tướng thế gian biến đổi hoại diệt trong 
sát-na. Nếu thể tánh thế gian này như vậy thì thể tánh của thế gian 
kia cũng như vậy. 
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Sao gọi là thể tánh? Nghĩa là tánh khổ, vô thường, cái thể tánh 
uẩn kia cũng như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Đại Bồ-tát thực hành hạnh Tuệ thù 
thắng ba-la-mật-đa mới có khả năng đạt được các uẩn thiện xảo. 

Lại nữa, sao gọi là giới thiện xảo? Nghĩa là địa giới tức pháp 
giới, pháp giới không có tướng thô rít. Thủy giới tức là pháp giới, 
pháp giới không có tướng mềm mại. Hỏa giới tức là pháp giới, pháp 
giới không có tướng lạnh nóng. Phong giới tức là pháp giới, phong 
giới không có tướng động chuyển. Nhãn thức giới là pháp giới, pháp 
giới không có tướng ngắm nhìn. Nhĩ thức giới tức là pháp giới, pháp 
giới không có tướng tiếng vọng lại. Tỷ thức tức là pháp giới, pháp 
giới không có tướng ngửi hương. Thiệt thức giới tức là pháp giới, 
pháp giới không có tướng phân biệt vị. Thân thức giới tức pháp giới, 
pháp giới không có tướng giác xúc. Ý thức giới tức pháp giới, pháp 
giới không có tướng quán sát. Tự thể như vậy, giới cùng pháp giới 
không hai không khác. 

Lại nữa, Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới vốn không hai cũng 
không khác. Luân hổi giới và Niết-bàn giới vốn không hai cũng 
không khác. Tất cả pháp giới của không giới này vốn không hai 
cũng không khác. Do vì tánh không cho nên lìa phân biệt, không hai 
không khác. Do hiểu rõ giới hữu vi nên hiểu rõ giới vô vi, cho đến 
nói vô lượng giới như vậy là lựa chọn hiểu rõ. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Đại Bồ-tát đối với hạnh Tuệ thù thắng 
ba-la-mật-đa đạt được các giới thiện xảo. 

Lại nữa, sao gọi là xứ thiện xảo? Nghĩa là nhãn xứ vốn không 
và nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vốn không. Các căn ấy không có ngã 
cũng không có ngã sở. Bồ-tát đối với thể tánh của nhãn như vậy, cho 
đến thể tánh của ý hiểu rõ như thật, tức là không có chỗ lựa chọn, 
không có chủng loại lựa chọn, không lựa chọn thiện, không đối với 
pháp thiện bất thiện, không có hai tướng chuyển. Đó gọi là xứ thiện 
xảo. 

Xứ thiện xảo nghĩa là nhãn xứ sắc xứ, mắt thấy sắc sinh ra 
nhàm chán xa ha, nhàm chán xa la như vậy tức là không phải chánh 
hạnh. 
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Lại nữa, nhĩ xứ thanh xứ, tỷ xứ hương xứ, thiệt xứ vị xứ, thân 
xứ xúc xứ, ý xứ pháp xứ, như vậy cho đến ý thức mà sinh ra nhàm 
chán xa lìa, nhàm chán xa lìa tức không phải chánh hạnh. 

Lại nữa, Bồ-tát đối với Thánh đạo xứ, không phải Thánh đạo 
xứ đều hay tích tập chứng thành đại Bi, đối với các hiểm nạn không 
phải là Thánh đạo xứ, khiến các hữu tình trụ vào chánh đạo, đối với 
Thánh đạo xứ ấy cũng không xẩ bỏ. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Đại Bồ-tát thực hành hạnh tuệ thù 
thắng Ba-la-mật-đa nên đạt được các xứ thiện xảo. 

Lại nữa, sao gọi là nhập giải Đế thiện xảo? Đế thiện xảo này 
lại có bốn thứ. Đó là: Khổ trí, Tập trí, Diệt trí và Đạo trí. 

Sao gọi là Khổ trí? Là không khởi uẩn. Đó là Khổ trí. 

Sao gọi là Tập trí? Là ha ái tập. Đó là Tập trí. 

Sao gọi là Diệt trí? Là diệt rồi không sinh lại. Đó là Diệt trí. 

Sao gọi là Đạo trí? Là có khả năng đạt được pháp bình đẳng và 
không bình đẳng. Đó là Đạo trí. 

Nếu Bồ-tát đối với bốn đế trí tuệ như vậy mà không tác chứng 
việc thành thục hữu tình thì đó là Đế thiện xảo. 

Lại nữa, Đế thiện xảo lại có ba thứ? Đó là: Thế tục đế, Thắng 
nghĩa đế và Tướng đế. 

Sao gọi là Tục đế? Là các thứ tưởng tượng, âm thanh, lời nói, 
văn tự, cho đến mọi việc làm của thế gian. Đó gọi là Thế tục đế. 

Sao gọi là Thắng nghĩa đế? Là tâm không sở duyên, huống là 
có văn tự. Đó là Thắng nghĩa đế. 

Sao gọi là Tướng đế? Là các tướng, một tướng, không tướng. 
Đó là Tướng đế. 

Bồ-tát đối với thế tục đế nói không biết mệt mỏi, đối với 
Thắng nghĩa đế không mất chánh hạnh, đối với Tướng đế tùy thuận 
vô tướng, là tướng chân thật. Đây là Bồ-tát đối với Đế thiện xảo. 

Lại nữa, nhất đế này không có hai thứ. Nghĩa là tịch đế thật là 
nhất đế, đối với bình đẳng và không bình đẳng đều có khả năng tùy 
chuyển tác dụng chân thật vi diệu đạt được đế thiện xảo. 

L 


488 BẢO TÍCH - BỘ 4 


PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 35 


Phẩm II: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 3) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát đạt được Đế thiện xảo như 
vậy cho nên biết rõ năm uẩn là khổ. Nếu khiến chấm dứt khổ tướng 
năm uẩn, cũng như hư không, là Khổ thánh đế. Lại năm uẩn này tùy 
hoặc ái kiến, nếu khiến chấp thủ nhân ái kiến, không khởi hợp tập, 
đó là Tập thánh đế. Lại năm uẩn này diệt tận rốt ráo, nếu khiến tiền 
tế không sinh, hậu tế không khởi, hiện tại không trụ, đó là Diệt 
thánh đế. Nếu đối với Khổ trí, Tập trí, Diệt trí mà có khả năng 
chứng đạt. Do trí liên tục nên có khả năng điều phục hướng đến 
chánh hạnh, đó là Đạo thánh đế. 

Lại nữa, đối với các đế hiện quán này mà có khả năng tầm từ, 
quán sát khắp tất cả. Đó là Đại Bồ-tát đối với Đế thiện xảo. 

Lại nữa, biết rõ các thọ là khổ, cho đến thọ dẫn nhiếp các trí 
quyết trạch, đó là Khổ thánh đế. Nếu nhân đối với thọ, dẫn sinh đối 
với hợp tập, biết rõ như thật, đó là Tập thánh đế. Lại nếu đối với thọ 
mà được khinh an, thì đối với thọ không phải thọ mà lại quán sát 
không phải thọ là diệt liền chứng diệt, đó là Diệt thánh đế. Lại nếu 
thọ đưa đến đạo, như thế gian tích tập tấn cầu không phải thọ không 
phảẩi đạo, khiến các khổ ấy diệt, hướng đến hạnh chân chánh, đó là 
Đạo thánh đế. Nếu thấy bốn Đế bình đẳng như vậy rốt ráo không 
thấy thì là thanh tịnh. Đó gọi là Đại Bồ-tát đối với Đế thiện xảo. 

Lại nữa, đối với diệt mà khởi hiện chứng, lại có thể đối với 
khổ không sinh quán sát, đó là Khổ trí. Nếu hữu duyên sinh, đối với 
hữu lìa hữu, đó là Tập trí. Biết rõ tất cả sinh vốn không sinh, diệt 
vốn không diệt, đó là Diệt trí. Đối với đạo như vậy tùy theo chủng 
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loại ấy, tìm cầu suy xét khiến nhập vào trí ấy, đó là Đạo trí. Nếu có 
khả năng an trụ đế trí như vậy thì là Đại Bồ-tát thực hành hạnh Tuệ 
thù thắng ba-la-mật-đa, nên được Đế thiện xảo như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Lại nữa, Đại Bồ-tát đạt được bốn thứ chánh tri 
thiện xảo: 

1. Nghĩa chánh tr1. 

2. Pháp chánh tri. 

3. Điển tích thế gian chánh tri. 

4. Biện tài chánh tr1. 

Sao gọi là Nghĩa chánh tri? Là đối với các pháp cú nghĩa thù 
thắng liên tục, trí nhân, trí duyên, trí tập, trí thông đạt vô biên, trí 
nhân quả duyên khởi, trí phân biệt pháp giới, trí tùy thuận nhập giải 
chân như, trí không trụ thật tế, trí như thật pháp không, trí suy xét 
không tướng, trí đối với nguyện không nguyện, trí đối với hành 
không hành, trí nhập vào nhất chánh lý, trí hiểu rõ vô ngã, trí biết rõ 
không chúng sinh, trí rõ không thọ giả, trí không Bổ-đặc-già-la thắng 
nghĩa, trí đối với đời quá khứ không bị chướng ngại, trí đối với đời vị 
lai không hạn lượng, trí đời hiện tại bao trùm khắp tất cả, trí đối với 
huyễn hóa, trí đối với xứ quyết định không, trí đối với giới độ lượng, 
trí bên trong thân vắng lặng, trí đối với bên ngoài không biến hành, 
trí xuất ly trần cảnh, trí nệm không chỗ trụ, trí thông đạt không chỗ 
nhập, trí thắng tuệ quán sát, trí thông đạt bốn Đế, trí đối với các khổ 
là hữu, trí đối với các tập là hành, trí đối với các diệt vô tướng trí đối 
với các đạo xuất ly, trí phân biệt tất cả pháp cú, trí hiểu rõ các căn, 
trí các lực không thể khuất phục, trí Xa-ma-tha gia trì, trí Tỳ-bát-xá- 
na sáng suốt, trí đối với các huyễn hoặc khởi biến diệt, trí đối với 
sóng nắng không bị mê loạn, trí đối với các cảnh mộng thấy không 
thật, trí đối với các tiếng vang biết rõ do duyên sinh, trí đối với các 
hình bóng không có hợp tập, trí đối với các tướng chỉ là một tướng, 
trí đối với chánh hòa hợp không có hòa hợp, trí đối với các khinh an 
không có sở đắc, trí đối với Thanh văn thừa đạt được ngôn âm, trí 
đối với Duyên giác thừa hiểu được duyên sinh, trí đối với Tối thừa 
tích tập tất cả thiện căn. Như vậy là ta đã nói Bồ-tát đối với Nghĩa 
chánh tri. 
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Lại nữa, Nghĩa chánh tri là nếu đối với nghĩa tùy thuận thì các 
pháp tùy thuận, tùy theo nghĩa ấy tức là tánh của các pháp. Vì sao? 
Vì nghĩa các pháp rốt ráo như không. Nếu nghĩa như không thì nghĩa 
của các pháp rốt ráo không tướng. Nếu nghĩa không tướng thì nghĩa 
của các pháp rốt ráo không nguyện. Nếu nghĩa không nguyện thì 
nghĩa của pháp ấy không chỗ thú chứng. Nếu nghĩa không thú chứng 
thì nghĩa của tất cả pháp rốt ráo không thọ giả, không Bổ-đặc-già-la. 
Nếu nghĩa không Bổ-đặc-già-la thì đối với nghĩa này thông đạt pháp 
tướng. Nếu nói đối với nghĩa không trụ không tận, đối với nghĩa đã 
nói đã đạt được chứng tri, chư Phật Thế Tôn tùy hỷ hứa khả, đối với 
tuệ thù thắng biết rõ một cách như thật. Nếu đối với tuệ thù thắng 
biết rõ một cách như thật thì tất cả chỗ không có lỗi lầm. Đây là Bồ- 
tát đối với Nghĩa chánh tri. 

Sao gọi là Pháp chánh tri? Nghĩa là trí hiểu rõ chánh pháp hoặc 
thiện, không thiện, có lỗi, không lỗi, hữu lậu, vô lậu, thế gian, xuất 
thế gian, hữu vi, vô vi, nhiễm phần, tịnh phần, luân hồi, Niết-bàn, 
pháp giới, trí giới vốn tự bình đẳng không có giác ngộ. Đây là Bồ-tát 
đối với Pháp chánh tri. 

Lại nữa, Pháp chánh tri là đối với nghiệp tham tâm có khả 
năng biết một cách đúng đắn. Đó là nghiệp tham hư vọng giả dối, 
nghiệp tham kiên cố, nghiệp tham vi tế, nghiệp tham to lớn, nghiệp 
tham quá khứ, nghiệp tham vô biên, hiện tại quán sát, thy duyên mà 
hiểu rõ. Hoặc có hữu tình bên trong tham mà bên ngoài không tham; 
hoặc bên ngoài tham mà bên trong không tham; hoặc trong ngoài 
đều tham; hoặc cả trong ngoài đều không tham; hoặc tham sắc 
không tham tiếng; tham tiếng không tham sắc; tham cả sắc lẫn tiếng; 
sắc và tiếng đều không tham; tham sắc không tham hương, tham 
tiếng không tham hương; tham hương không tham vị; tham vị không 
tham xúc; cho đến hoán đổi nhau đối với nghiệp tham sắc, thanh, 
hương, vị, xúc... Như vậy là không hiểu rõ môn nghĩa lợi. Hai vạn 
một ngàn nghiệp tham, hai vạn một ngàn nghiệp sân, hai vạn một 
ngàn nghiệp s1, đó là nghiệp tham, sân, si. Hai vạn một ngàn nghiệp 
đẳng phần. Như vậy là ta đã nói về trí hiểu rõ tám vạn bốn ngàn tâm 
hạnh. Như trên đã nói trí tương ưng hành tướng, tướng không tăng 
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không giảm, trí vượt trăm cõi dục, trí pháp khí thù thắng, trí nói năng 
chân thật. Đó là Bồ-tát đối với Pháp chánh tri. 

Sao gọi là Điển tích thế gian chánh tri? Nghĩa là trí hiểu rõ tất 
cả tiếng, như tiếng Trời, tiếng Rồng, tiếng Dạ-xoa, tiếng Càn-thát- 
bà, tiếng A-tu-la, tiếng Ca-lâu-la, tiếng Khẩn-na-la, tiếng Ma-hầu- 
la-già, tiếng nhân, phi nhân. Tất cả tiếng như vậy đều có khả năng 
hiểu rõ. Hữu tình trong năm nẻo, cao, thấp, thô, tế, nói pháp liên tục 
không bị gián đoạn, âm Thanh văn tự, điều đó hoặc nói đơn âm, 
hoặc nói lưỡng âm, hoặc nói đa âm, tiếng nam, tiếng nữ, tiếng không 
phải nam, tiếng không phải nữ, nói rộng, nói hẹp, nói thô lổ, nói 
khéo léo vi diệu, nói quá khứ, nói vị lai, nói hiện tại, tương ưng một 
chữ, tương ưng nhiều chữ, tất cả đều hiểu rõ. Đây là biết đúng điển 
tích thế gian. 

Lại nữa, Điển tích thế gian chánh tri nghĩa là thành thục văn tự, 
hiểu rõ nghĩa, lìa mọi sợ hãi, không có lỗi lầm; đối với thế tục, thắng 
nghĩa, dùng tự tâm để thấy biết, các món trang nghiêm thậm thâm 
khéo léo vi diệu, khiến các hữu tình đều sinh hoan hỷ. Đây là Bồ-tát 
biết đúng điển tích thế gian. 

Sao gọi là Bồ-tát Biện tài chánh tri? Nghĩa là lời nói không trụ, 
không đoạn, ký biệt chân thật, biệt tài nhanh lẹ, nhất định đạt được 
quả biện tài như: biện tài chất vấn; biện tài không giảm mất; biện tài 
không đoạn diệt; biện tài không tranh luận; biện tài thích thiện pháp; 
biện tài trụ nhẫn; biện tài thậm thâm; biện tài khéo léo; biện tài thế 
tục, thắng nghĩa; biện tài kiến lập tất cả Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, 
Tinh tấn, Thiển định, Tuệ thù thắng: biện tài kiến lập Niệm xứ, 
Chánh đoạn, Thần túc, Căn, Lực, Giác chi, Thánh đạo, Xa-ma-tha, 
Tỳ --bát-xá-na; biện tài hiểu rõ tất cả Đế trí, định giải thoát Tam-ma- 
địa, Tam-ma-bát-để; biện tài giác ngộ tất cả thừa, biện tài hiểu rõ 
tất cả tâm hạnh của hữu tình; biện tài nói năng không vấp váp, biện 
tài nói năng không thô rít, biện tài nói năng không tạp loạn, biện tài 
nói năng thấm nhuần; biện tài nói năng thanh tịnh; biện tài nói năng 
giải thoát; biện tài nói năng không chướng ngại; biện tài nói năng 
tôn trọng; biện tài nói năng từ, ái; biện tài nói năng tương ưng; biện 
tài nói năng không khiếm khuyết; biện tài nói năng êm diệu; biện 
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tài nói năng mềm mỏng; biện tài nói năng không chê bai; biện tài 
nói năng khen ngợi các bậc Thánh, thông đạt vô biên quốc độ của 
hữu tình, có khả năng dùng phạm âm tùy theo mỗi loài mà nêu ra. 
Biện tài như vậy đối với hữu tình, Bổ-đặc-già-la có khả năng nói 
pháp, nhờ thế nên Phật mới ấn khả. Nếu nói pháp mà không làm cho 
người khác được xuất ly thì làm sao dứt hết các gốc khổ, thành tựu 
chánh hạnh. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Đại Bồ-tát thực hành hạnh tuệ thù 
thắng Ba-la-mật-đa, nên đạt được biện tài khéo léo. 

Sao gọi là Bồ-tát tùy thuận khéo léo? Lại có bốn: 

1. Dựa theo nghĩa không dựa theo văn. 

2. Theo trí không theo thức. 

3. Theo liễu nghĩa kinh không theo bất liễu nghĩa kinh. 

4. Theo pháp không theo người. 

Những øì là nghĩa? Sao gọi là văn? Nghĩa là biết rõ pháp hạnh 
xuất thế gian là nghĩa; đạt được pháp thế gian là văn. Nếu đối với 
chỉnh túc ban bố niềm vui vi diệu là nghĩa; điều phục ngăn chặn 
không hý luận là văn. Nếu đối với luân hồi mà diễn nói rộng rãi thì 
là nghĩa; đối với không sở đắc khai thị rộng lớn là văn. Nếu có khẩ 
năng phổ biến cái đức Niết-bàn thì là nghĩa; không phân biệt thể 
Niết-bàn là văn. Nếu diễn nói phần vị của ba thừa là nghĩa; trí chỉ 
thông đạt một thứ giáo lý thì là văn. Khai diễn bố thí cho các hữu 
tình là nghĩa, ba luân thanh tịnh là văn. Nếu có khả năng diễn nói 
oai nghi ba nghiệp tích tập tất cả công đức đầu đà là nghĩa; đối với 
hạnh thân, khẩu, ý thanh tịnh thù thắng đều không thể được là văn. 
Nếu có khả năng tuyên nói nhẫn chịu kiên cố giận dữ, sân hận, não 
hại, ganh ghét, ngông cuồng, kiêu ngạo, ngã mạn là nghĩa; được vô 
sinh nhẫn là văn. Nếu hay khai diễn các thiện căn tinh tấn phấn khởi 
là nghĩa; đối với tinh tấn ấy không nhập không trụ là văn. Nếu có 
khả năng diễn nói tĩnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí là nghĩa; trí 
diệt đẳng chí là văn. Đối với các tuệ căn đa văn tổng trì là nghĩa; 
nghĩa không thể nói là văn. Nếu có khả năng khai thị ba mươi bẩy 
phẩm Bồ-để pháp phần là nghĩa; nếu hiện chứng hành quả Bồ-để 
phần là văn. Nếu có khả năng khai thị khổ, tập, đạo đế là nghĩa; 
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hiện chứng diệt đế là văn. Nếu trước hết khai thị vô minh một cách 
chân chánh cho đến lão tử là nghĩa; nếu vô minh diệt cho đến lão tử 
diệt là văn. Nếu nói tích tập chỉ quán là nghĩa; hiểu rõ trí giải thoát 
là văn. Nếu có khả năng phân biệt phần loại hành pháp tham, sân, 
si... thì là nghĩa, nếu đối với giải thoát mà tâm không lay động là 
văn. Nếu có khẩ năng khai thị pháp chướng ngại là nghĩa; nếu chứng 
trí giải thoát không chướng ngại là văn. Nếu khai thị chân chánh, hay 
khen ngợi Tam bảo vô lượng là nghĩa; nếu ha tánh tham và công đức 
vô vi là văn. Nếu nói công đức mới phát tâm học tập của Bồ-tát, cho 
đến Bồ-để đạo tràng là nghĩa; nói một tâm tướng và Nhất thiết trí trí, 
Vô thượng chánh giác cho đến tổng lược tám vạn bốn ngàn pháp uẩn 
tương ưng là văn. Tất cả âm thanh, ngữ ngôn, văn tự cho đến nghĩa 
chẳng thể nêu bày đều là nghĩa. 

Sao gọi là bất liễu nghĩa kinh? Như văn trên đã nói, biết rõ 
rộng rãi, ấy gọi là bất liễu nghĩa kinh. 

Sao gọi là liễu nghĩa? Nghĩa ấy như trên đã nói, thông đạt rộng 
rãi, ấy gọi là liễu nghĩa kinh. Lại nói tùy thuận Bổ-đặc-già-la không 
thể xuất ly, đó là không liễu nghĩa. Như pháp đã nói có khả năng 
xuất ly, đó là liễu nghĩa. Như vậy Đại Bồ-tát đối với hạnh tuệ thù 
thắng Ba-la-mật-đa được tùy thuận khéo léo. 

Sao gọi là Bồ-tát văn cú thiện xảo? Nghĩa là các Bồ-tát đối với 
hai pháp này, khéo hay tu hành tuệ thù thắng Ba-la-mật-đa. Hai 
pháp đó là: Một là thiện thức. Hai là thiện trí. 

Sao gọi là thức? Tức nương vào bốn thứ mà trụ: 

1. Thức nương vào sắc mà trụ. 

2. Thức nương vào thọ mà trụ. 

3. Thức nương vào tưởng mà trụ. 

4. Thức nương vào hành mà trụ. 

Đó gọi là thức. 

Sao gọi là trí? Nếu biết rõ chấp thủ năm uẩn là trí. Nếu biết rõ 
địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới thì gọi là thức. Nếu lại an trụ 
bốn loại pháp giới và có khả năng phân biệt được pháp giới ấy thì 
gọi là trí. 
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Này Xá-lợi Tử! Lại nói về thức, mắt quán sắc là tiêu biểu, tai 
nghe tiếng là tiêu biểu, mũi ngửi hương là tiêu biểu, thân giác xúc là 
tiêu biểu, ý biết pháp là tiêu biểu, đó gọi là thức. Nếu trong thân 
vắng lặng, bên ngoài không biến hành, trí có khả năng tùy thuận 
pháp không chấp thủ thì gọi là trí. Nếu lại phát khởi biến kế chấp 
thủ thì gọi là thức, không chấp không thủ và không biểu hiện sân thì 
gọi là trí. 

Lại nữa, biết rõ thức trụ vào hành pháp hữu vi sinh diệt thì gọi 
là thức. Vì vô vi không có thức biến hành, nên trí vô vi không trụ 
sinh diệt thì gọi là trí. 

Sao gọi là liễu nghĩa, bất liễu nghĩa kinh? Nếu có hướng đến 
đạo thì là không liễu nghĩa, hướng đến quả là liễu nghĩa. Nói hạnh 
thế tục là không liễu nghĩa, tuyên nói nghĩa thù thắng là liễu nghĩa. 
Dẫn dến nghiệp hạnh là không liễu nghĩa, hết nghiệp phiền não là 
liễu nghĩa. 

Lại nữa, nhiễm phần là không liễu nghĩa, nếu nói tịnh phần thì 
là liễu nghĩa. Nhàm chán xa la luân hồi là không liễu nghĩa, giác 
ngộ luân hồi và Niết-bàn là pháp không hai, đó là liễu nghĩa. Văn cú 
khéo léo là không liễu nghĩa, thậm thâm khó hiểu là liễu nghĩa. Đối 
với các văn cú tâm vui ham thích là không liễu nghĩa, đối với văn cú 
ít mà sinh quyết định là liễu nghĩa. 

Lại nữa, ngã, nhân, sĩ phu, mạng giả, ý sinh, nho đồng, tác giả, 
thọ giả, các loại ngữ ngôn, hoặc có chủ tể và không chủ tể, là không 
liễu nghĩa; đối với không, vô tướng, vô nguyện ba giải thoát môn, 
không khởi ngã, nhân, sĩ phu cho đến Bổ-đặc-già-la, đó là liễu 
nghĩa. 

Sao gọi là Bổ-đặc-già-la và pháp? Nếu đối với pháp sở hữu, an 
trụ vào cái thấy Bổ-đặc-già-la. Do khởi lên cái thấy ấy nên an trụ 
pháp trí pháp giới. Đây gọi là Bổ-đặc-già-la và pháp. 

Lại nữa, Bổ-đặc-già -la là DỊ sinh Bổ-đặ c-già-la, Thiện dị sinh 
Bổ-đặc-già-la, Thuận tín Bổ-đặc-già-la, Thuận pháp Bổ-đặc-già-la, 
Bát bối Bổ-đặc-già -la, Nhập lưu Bổ-đặc-già-la, Nhất lai Bổ-đặc-già- 
la, Bất hoàn Bổ-đặc-già-la, Ứng cúng Bổ-đặc-già-la, Duyên giác 
Bổ-đặc-già-la, Bồ-tát Bổ-đặc-già-la. Nếu một Bổ-đặc-già-la xuất 
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hiện thế gian thì nó có khả năng dẫn sinh nhiều thú vui vi diệu, đối 
với thế gian trời, người chúng hội ấy thương xót sâu xa, làm các 
thiện lợi, huống nữa là Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác 
an trụ thế tục. Vì tất cả Bổ-đặc-già-la khiến các hữu tình nương vào 
âm thanh Như Lai nói ra hiểu rõ nghĩa lợi. 

Đức Phật bảo: 

Đây là đối với pháp mỗi mỗi tùy thuận vui thích, để hữu tình 
đạt đến nghĩa mà an trụ. 

Sao gọi là pháp? Là không làm, không phải không làm; không 
trụ không phải không trụ; đối với tất cả chỗ vốn tự bình đẳng, đều 
đồng y chỉ. Lại nữa, các pháp tướng tự tánh vốn không, không có 
bình đẳng và không bình đẳng, la các phân biệt, không có phan 
duyên, thảy đều xuất ly. Thuyết này đối với pháp tánh ấy có khả 
năng tùy thuận không còn thoái chuyển. Thế nên đối với pháp môn 
chánh lý này có thể hiểu rõ tánh của tất cả pháp. Đây là Đại Bồ-tát 
đối với Tuệ thù thắng ba-la-mật-đa đạt được bốn thứ tùy thuận khéo 
léo. 

Sao gọi là Bồ-tát phước trí khéo léo? Hạnh môn của Bồ-tát có 
hai thứ. Một là phước hạnh. Hai là trí hạnh. 

Sao gọi là phước hạnh? Đó là phước hạnh bố thí, phước hạnh trì 
giới, phước hạnh tu quán, trụ vào tướng Từ tâm đại Bi bình đẳng, 
khiến các hữu tình ăn năn các lỗi lầm, khiến phát khởi tất cả thiện 
căn. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 36 


Phẩm II: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 4) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Tất cả hữu học A-na-hàm, Bích-chi- 
phật, đối với phước hạnh này trước hết nên khởi tâm thù thắng như 
vậy, được không thoái chuyển, Nhất sinh bổ xứ, kế đến thành Phật. 
Đại Bồ-tát cũng nên đối với phước hạnh này phát tâm tùy hỷ. Chư 
Phật Thế Tôn trong quá khứ, vị lai, hiện tại cũng đều tùy hỷ tất cả 
thiện căn đối với phước hạnh này, khuyến thỉnh chư Phật chuyển 
pháp luân vi diệu, đem tất cả thiện căn trong phước hạnh này đều 
cùng hồi hướng. Người chưa phát tâm Bồ-đểề dạy bảo khiến phát 
khởi, người đã phát tâm Bồ-đề rồi, các Bồ-tát vì các người này mà 
nói hồi hướng, đem các lợi dưỡng nhiếp hóa các người nghèo cùng, 
đem thuốc thang ban cho những ai tật bệnh, thân cận thương xót an 
ủi những ai khiếp sợ yếu đuối, dùng pháp che chở bảo hộ những ai 
hủy giới, xuất ly tội báo khiến trụ Niết-bàn; đối với Hòa thượng, A- 
xà-lê phải tôn trọng cúng dường như Phật Thế Tôn; đối với trường 
giảng pháp phải tinh tấn dũng mãnh, thỉnh cầu các Pháp sư, dù cách 
xa hàng trăm do-tuần cũng phải đến nghe chánh pháp không biết 
nhàm chán; đối với người thuyết pháp không có phân biệt lựa chọn, 
thường nên thân cận cung kính cúng dường cũng như cha mẹ mình 
không sinh mệt mỏi; lại phước hạnh đối với thân, miệng, ý không 
sinh động loạn, lìa mọi lỗi lầm; ở nơi bảo tháp Phật nhiếp thọ phạm 
phước, tích tập các thiện căn, tướng hảo viên mãn, trang nghiêm hóa 
thân, la các lỗi lầm của miệng, trang nghiêm ngữ nghiệp, hiểu rõ 
quyết định thù thắng, trang nghiêm nhất tâm, thần thông du hý trang 
nghiêm cõi Phật, dùng trí thanh tịnh trang nghiêm pháp tướng, nghe 
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chánh pháp ấy, ha các chướng ngại, được không chướng ngại; đối 
với người thuyết pháp hoan hỷ khen ngợi, không sinh chấp trước đối 
với pháp đã được nói ra cũng không tổn hoại, như vậy là trang 
nghiêm pháp môn giải thoát. 

Đem các vườn rừng cúng dường Đức Phật và chư tăng, như vậy 
là trang nghiêm cây Bồổ-để Phật. Trồng các thiện căn, thương xót tất 
cả, thanh tịnh nghiệp hoặc, đạt được không sinh diệt, như vậy là 
trang nghiêm Bồổ-để đạo tràng. Phát nguyện vô tận cúng các ngọc 
đẹp, đạt được tay báu viên mãn vô tận, xa la sự bức xúc nhăn nhó, 
bằng thẳng như lòng bàn tay, vui thí tất cả; trước hết đạt được diện 
mục đoan nghiêm. Các hữu tình ấy cũng thấy hoan hỷ vui thích, ánh 
sáng thanh tịnh trang nghiêm thí các hữu tình, đạt được ánh sáng 
chiếu khắp tất cả, ngôn từ tán thán tốt đẹp không phải do tích tập, 
các kho tàng giới phước đều thanh tịnh, được sinh vào hàng trời, 
người, mười nghiệp thiện đạo cũng lại thanh tịnh, không quên bỏ 
thần thông biến hóa, thuận lời chư Phật dạy không khởi phân biệt, 
thân tâm thanh tịnh khai thị giáo hóa bình đẳng, được các hữu tình ái 
kính; đối với pháp tối thượng và hạnh giải thù thắng tùy lực giảng 
nói, lại còn có khả năng nhiếp thọ tất cả phước hạnh, phát khởi nhất 
thiết trí, tâm đầy đủ bảy thánh tài, tín là hạnh trước nhất, được tất cả 
thế gian kính ái. Thế nên Bồổ-tát trước hết phải quyết định dắt dẫn 
hữu tình, lại có khả năng viên mãn tất cả pháp Phật và các thiện 
pháp. Đây là Đại Bồ-tát phước hạnh thiện xảo. 

Sao gọi là Bồ-tát trí hạnh thiện xảo? Nghĩa là, đối với nhân 
duyên phát sinh trí hiểu biết. 

Sao gọi là nhân duyên? Nghĩa là thâm tâm ham muốn biết rõ 
pháp hội, siêng năng mong cầu thiện hữu, trụ vào trí của Đức Phật, 
không nương vào trí của Thanh văn, Bích-chi-phật, sinh niềm vui 
thích thú đối với vị thầy giảng giải luật nghi. Thây nói pháp ấy biết 
được căn cơ trình độ của các hữu tình, nội tâm đầy đủ, trí tuệ không 
có xan lận, vì các hữu tình nói pháp thậm thâm vi diệu liên tục 
không gián đoạn. Người nghe pháp tìm cầu pháp tương ưng như vậy, 
nên có khả năng tương ưng với trí hạnh này. 

Sao gọi là cầu pháp tương ưng? Nghĩa là đạt được một ít nghĩa 
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này nơi Pháp sư. Đầu đêm, cuối đêm suy nghĩ lựa chọn xưng dương 
tán tụng, điều này cái nào là chánh lý, cái nào là phi lý, lần lượt 
nghiên cứu cho đến tâm không sở đắc, lìa các chướng ngại, không có 
cấu nhiễm, được trí xuất ly, phát hạnh chân thật; đối với pháp thậm 
thâm, pháp to lớn, pháp vô biên, pháp vượt hơn ngoại đạo, trí hiểu 
thấu triệt, thường phóng ánh sáng cao sáng tối thắng hơn cả ngọn 
núi, dũng mãnh tinh tấn, không bỏ gánh nặng, thực hành hạnh tuệ 
thù thắng, tâm chỉ chú ý một cảnh, tác ý lành mạnh, không đổ đa, 
thường thích pháp lạc, không làm theo việc làm của thế tục, cầu 
pháp xuất thế, nhớ nghĩ không quên, tùy theo căn cơ mà tuyên nói, 
đệ tử của dòng Thánh thảy đều hoan hỷ, khai bày dẫn dắt duyên thù 
thắng phụng trì cấm giới, tàm quý trang nghiêm hướng đến Phật đạo. 
Những kẻ vô minh tối tăm không có trí tuệ, đều tự xa lìa được tuệ 
nhãn thanh tịnh, giác ngộ rộng lớn, giác ngộ thậm thâm vi diệu, giác 
ngộ hết sức vi diệu, dùng trí quán sát, có khả năng phân biệt công 
đức của chính mình và người khác, khiến thuần thục viên mãn 
nghiệp báo thanh tịnh. Đây là Đại Bồ-tát trí hạnh thiện xảo. 

Lại nữa, Bồ-tát cần cầu trí tuệ, đối với việc làm của Pháp sư có 
bốn thứ trí là: 

1. Hoa da giấy bút mực. 

2. Pháp tòa vi diệu. 

3. Tất cả lợi dưỡng. 

4. Pháp tập kệ tán. 

Đó là bốn trí đối với trí hạnh mà được thành tựu. 

Lại đối với trí hạnh ở chỗ Pháp sư phải nên thành tựu bốn thứ 
thủ hộ: 

1. Thủ hộ thân. 

2. Thủ hộ thiện. 

3. Thủ hộ xứ sở. 

4. Thủ hộ đồ chúng đã được giáo hóa. 

Lại nữa, đối với trí hạnh được thành tựu bốn thứ gánh nặng đó 
là pháp, trí, tài vật và Bồ-để. Đó là bốn thứ. 

Lại nữa, đối với trí hạnh thành tựu năm lực: 
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1. Tín lực có khẩ năng tin hiểu pháp một cách thù thắng. 

2. Tinh tấn lực cần cầu đa văn. 

3. Niệm lực, không bao giờ quên mất tâm Bồ-đề. 

4. Định lực, đối với tất cả pháp quyết định bình đẳng. 

5. Thắng tuệ lực, ham thích đa văn. 

Đó là năm lực đối với trí hạnh đạt được viên mãn. 

Lại nữa, đối với trí hạnh thành tựu được bốn giới: 

1. Chân thật pháp giới. 

2. Cần cầu pháp giới. 

3. Quyết định pháp giới. 

4. Hướng Bồ-để giới. 

Lại nữa, người siêng năng cầu pháp đối với trí hạnh thành tựu 
được bốn nhẫn: 

1. Người xấu ác đến chửi bới mạ nhục nhưng không báo thù, 
trái lại dùng lời lẽ khéo léo để xin lỗi. 

2. Gió lạnh nóng và đói khát đưa đến đều có khả năng nhẫn 
chịu. 

3. Đối với hòa thượng A-xà-lê phải tùy theo khả năng mà cung 
cấp hầu hạ. 

4. Đối với ba môn giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện, đều 
trụ đại pháp nhẫn. 

Đó là bốn nhẫn. 

Lại nữa, thành tựu bốn thứ tính tấn: 

1. Đa văn tinh tấn. 

2. Tổng trì tinh tấn. 

3. Biện thuyết tinh tấn. 

4. Chánh hạnh tinh tấn. 

Đó là bốn thứ tinh tấn. 

Lại nữa, đối với trí hạnh được thành tựu bốn thứ định thù thắng: 

1. Lầa tướng tịch tĩnh. 

2. Tâm một cảnh tánh. 

3. Nhập thần thông định. 
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4. Ngộ tri kiến Phật. 

Đó là bốn định. 

Lại nữa, đối với trí hạnh thành tựu bốn pháp: 

1. Không trụ các cõi. 

2. Tánh không phải tự nhiên. 

3. Bốn duyên sinh diệt không có chủ tế. 

4. Chỉ một tín giải. 

Đó là bốn pháp. 

Lại nữa, thành tựu bốn phương tiện: 

1. Tùy chuyển thế gian. 

2. Tùy chuyển Khế kinh. 

3. Tùy chuyển đối với pháp. 

4. Tùy chuyển đối với trí. 

Đó là bốn phương tiện đối với trí hạnh được đầy đủ. 

Lại nữa, thành tựu bốn đạo vô ngại: 

1. Ba-la-mật-đa. 

2. Bảy Bồ-đề phần. 

3. Tám chi Thánh đạo. 

4. Nhất thiết trí trí. 

Đó là bốn đạo không chướng ngại. 

Lại nữa, thành tựu bốn thứ không chán: 

1. Đa văn không chán. 

2. Biện thuyết không chán. 

3. Tâm từ không chán. 

4. Trí tuệ không chán. 

Đó là bốn thứ không chán. 

Lại nữa, đối với trí hạnh thấy biết như vậy, nhưng lại tùy thuận 
tất cả hữu tình, tất cả cõi nước, tức là Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, 
Tinh tấn, Thiền định, Thắng tuệ, Từ, Bi, Hỷ, Xả. Vì sao? Này Xá-lợi 
Tử! Cho đến các Bồ-tát quyết định đối với các trí, dùng tri kiến như 
vậy mà lập hạnh trước hết. Bồổ-tát nếu như an trụ trí này thì được 
thông đạt tất cả trí hạnh, được oai thần của chư Phật hộ niệm, bọn 
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ma không được tiện lợi, khiến cho tất cả đều được hội ngộ trí Nhất 
thiết trí. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Đại Bồ-tát thực hành Tuệ thù thắng ba- 
la-mật-đa nên được trí hạnh thiện xảo. 

Sao gọi là các Bồ-tát niệm xứ thiện xảo có bốn? 

Niệm xứ thứ nhất là lấy thân quán thân. 

Niệm xứ thứ hai là lấy thọ quán thọ. 

Niệm xứ thứ ba là lấy tâm quán tâm. 

Niệm xứ thứ tư là lấy pháp quán pháp. 

Này Xá-lợi Tử! Sao gọi là niệm xứ lấy thân quán thân? Nghĩa 
là khi Bồổ-tát tu quán thân, quán thân đời trước, quán thân đời sau, 
quán thân hiện tại, thấy rằng thân này từ điên đảo sinh ra, tùy nhân 
duyên mà diệt, không lay động, không xúc tác, không tự tánh, không 
chấp thủ. Ví như các loại cổ thuốc ngoài rừng núi, từ nhân duyên 
sinh, cũng không tự tánh và không chấp thủ. 

Lại nữa, thân này cũng như tường, vách, ngói, gạch, cỏ, cây, 
bóng ảnh. Đó là uẩn, xứ, giới; là không chấp, là không, là không có 
ngã, ngã sở; là vô thường và mau chóng mục nát; là không chắc thật; 
là pháp điên đảo, là nhàm chán xa lìa, không kiên cố. Các Đại Bồ- 
tát nên quán như vậy mà siêng cầu cái thân vững chắc. Vì sao? Vì 
thân của Như Lai tức là thân pháp giới, thân kim cang, thân không 
thể hoại, thân kiên cố, thân tối thắng vi diệu trong ba cõi. Khi tu 
quán này, nên biết, phàm phu thô trọng uế ác đủ mọi lỗi lầm ấy, Bồ- 
tát ấy có thể lìa tất cả lỗi lầm để tiến đến đạt được thân tối thắng vi 
diệu của Như Lai. Lại nên quán niệm thân của các hữu tình do đâu 
mà tạo ra liên tục không gián đoạn. Là do bốn đại chủng và A-lại-da 
thức tạo ra và gìn giữ, huân tập công năng có vô lượng lực. Ví như 
địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, bốn đại chủng bên ngoài có 
đủ loại môn, đủ loại xứ, đủ loại tướng, đủ loại vật. Do vậy mà tất cả 
hữu tình nắm giữ được mạng căn. Thân bốn đại chủng tập hợp lại và 
khởi lên cũng lại như vậy, có đủ loại môn, đủ loại xứ, đủ loại danh, 
đủ loại tướng, đủ loại vật. Do vậy tất cả hữu tình đối với mạng căn 
ấy cũng lại nắm giữ, dùng cái biệt tướng để quán thân vô thường, 
nhưng không nhàm chán xa lìa sinh tử; dùng biệt tướng quán thân là 
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khổ mà không thích trụ Niết-bàn; dùng biệt tướng quán thân vô ngã 
nên không xa lìa hóa độ hữu tình; dùng biệt tướng quán thân vắng 
lặng mà không rốt ráo tịch diệt; dùng biết tướng quán thân viễn ly 
mà không xả thiện pháp. Đại Bồổ-tát có khả năng quán thân như vậy, 
phải nên biết rõ nó không kiên cố không thể yêu thương. Khi quán 
trong thân biết phiền não không thể dung thọ, quán ngoài thân rõ 
các phiển não không cùng tập hợp. Do đó cho nên được thành tựu 
thân nghiệp thanh tịnh và thân tướng trang nghiêm thanh tịnh, được 
các trời người tán thán kính ngưỡng. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Đại Bồ-tát dùng niệm xứ quán thân 
trên thân. 

Sao gọi là các Bồ-tát lấy thọ quán thọ niệm xứ? Các Bồ-tát đối 
với các sự cảm thọ khổ, vui, nên dùng trí tuệ phương tiện mà biết rõ; 
đối với các thọ vui ý không tham tiếc. Nếu khi thấy chúng sinh chịu 
khổ trong đường ác, Bồổ-tát khởi tâm đại Bi, dứt ý vô duyên, đối với 
cảm thọ khổ vui, ý không bị vô minh tùy niệm mà biết rõ. Như vậy, 
khổ, vui, không phải khổ, không phải vui, nhờ đó nhận thức xuất ly. 
Các Bồổ-tát dùng trí tuệ phương tiện đối với các hữu tình, hoặc vì 
thành tựu, hoặc vì xa ha, nhưng các hữu tình này đối với sự nhận 
thức về xuất ly không thể hiểu biết, đối với thọ vui này tùy vui mà 
ban cho, đối với thọ khổ tìm cách diệt trừ, đối với cảm thọ không 
khổ không vui, tùy thuận nhất thiết trí trí đạt được khinh an. Đại Bồ- 
tát dùng đại phương tiện khéo léo thuyết pháp vi diệu nhiếp thọ hữu 
tình, khiến các hữu tình cũng được khinh an. 

Vì những nhân duyên gì mà nói thọ như vậy? Nghĩa là, đối với 
thành tựu thiện mà có lạc thọ, đối với thành tựu bất thiện mà có khổ 
thọ. Lại đối với xứ ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, khởi lên các thọ 
thì gọi là chấp thọ, thủ thọ, điên đảo thọ, biến kế thọ, ác kiến thọ, 
nhãn tưởng thọ, cho đến ý tưởng thọ, sắc tưởng thọ, cho đến pháp 
tưởng thọ, cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ. Nói tóm lại, 
cho đến đối với pháp trong ngoài ý xúc làm duyên sinh ra các thọ, 
trong đó hoặc khổ, hoặc vui, không khổ, không vui. Đó gọi là thọ. 

Lại nữa, đối với tổng tụ, hoặc có một thọ, đó là biểu hiện của 
một tâm. Hai thọ là biểu hiện của trong ngoài. Ba thọ là biểu hiện 
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của quá khứ, vị lai, hiện tại. Bốn thọ là biểu hiện của bốn đại. Năm 
thọ là tác ý của năm uẩn. Sáu thọ là biến kế của sáu xứ. Bảy thọ là 
trụ xứ của bảy thức. Tám thọ là tương ưng của tám tà. Chín thọ là 
chỗ ở của chín loài hữu tình. Mười thọ là mười thiện nghiệp đạo, cho 
đến tổng lược các thọ mỗi mỗi tác ý. Vì thế nên biết, hữu tình vô 
lượng thọ cũng vô lượng. Các Bồ-tát khi quán lạc thọ, thấy các hữu 
tình sống trong nguồn sinh tử, nên khiến chúng phát sinh trí tuệ, chỉ 
bày cho chúng biết ghi nhận cái nào là thiện bất thiện. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Đại Bồ-tát lấy thọ quán thọ niệm xứ. 

Sao gọi là Bồ-tát lấy tâm quán tâm niệm xứ? Nghĩa là, các Bồ- 
tát âm thầm thủ hộ, chánh niệm không lay động, quán sát tâm này 
mau chóng sinh diệt, không có tướng trạng và không có trụ xứ, 
không ở bên trong, không ở bên ngoài, cũng không ở chính giữa. 
Vậy nên biết mới phát tâm lượng ấy rất nhỏ, xa la tâm tướng, trong 
đó dù chỉ phần nhỏ cũng không thể được. Tâm ấy tích tập tất cả 
thiện căn lượng rất nhỏ cũng đều xa lìa và không có phần nhỏ nào. 
Lại đối với tâm này hồi hướng Bồ-đề, đối với tướng tự thể không có 
tâm hiểu rõ, không có tâm quán sát, không có tâm nhập vào. 

Đức Phật dạy: 

-Thế nên được thành tựu Chánh đẳng Chánh giác. Vì sao? Vì 
tâm Bồ-đề cùng với tâm thiện kia tác dụng của nó lại bất cộng hành; 
lại tâm thiện căn cùng với tâm Bồổ-để cũng bất cộng hành. Lại tâm 
thiện căn cùng với tâm hồi hướng cũng bất cộng hành; tâm hồi 
hướng cùng với tâm Bồ-để và tâm thiện căn cũng đều bất cộng 
hành. Phải nên quán sát như vậy, không sinh kinh sợ, đạt được duyên 
khởi thậm thâm, không phá hoại nhân quả. Pháp tánh tâm tức là tự 
tánh của hữu tình. Như vậy là trở lại thuộc về nhân duyên của các 
pháp, không lay động, không tạo tác và không chủ tể, nó như bị che 
lấp không cùng tương ưng. Vì thế nên biết, pháp tánh tâm này cũng 
bất cộng hạnh. 

Sao gọi là pháp tánh và tâm che lấp? Pháp tánh tâm là đối với 
xứ này đều không sở thí. Nếu lại đem tất cả sở hữu hồi hướng trang 
nghiêm khắp cả cõi Phật thì đó là tâm che lấp như là huyễn hóa, 
trong khoảng sát-na thật là vắng lặng. Đó gọi là pháp tánh tâm. Nếu 
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lại tập hợp các cấm giới hồi hướng tất cả thần thông mau chóng thì 
đó là tâm che lấp. Cũng như mộng tưởng rốt ráo không còn sót lại. 
Đó gọi là pháp tánh tâm. Nếu lại ham thích sức nhẫn nhục, cho đến 
hổi hướng trang nghiêm khắp tất cả thì đó là tâm che lấp. Cũng như 
sóng nắng, rốt ráo lìa tướng thân tâm. Đó gọi là pháp tánh tâm. Nếu 
lại phát khởi tất cả tỉnh tấn hồi hướng viên mãn tất cả pháp Phật thì 
đó là tâm che lấp. Như bóng trăng ¡in nước, không chấp không thấy. 
Đó gọi là pháp tánh tâm. Nếu đem tất cả thiển định giải thoát Tam- 
ma-địa, Tam-ma-bát-để hồi hướng Tam-muội của chư Phật thì đó là 
che lấp, không sắc không thấy, không đối tượng không biểu hiện. Đó 
gọi là pháp tánh tâm. Nếu lại đem trí phân biệt, tuyên nói tất cả cú 
nghĩa thanh tịnh, hồi hướng viên mãn các trí tuệ chư Phật thì đó là 
che lấp, đưa ra mọi thứ. Đó gọi là pháp tánh tâm. Nếu lại đối với các 
thiện căn có sự gián đoạn thì đó là che lấp, làm tâm không nhân 
sinh. Đó là pháp tánh tâm. Nếu lại nhân nơi Bồ-đểề pháp phần mà 
khởi lên thì đó là che lấp. Giải thoát sáu cảnh là pháp tánh tâm. Nếu 
lại đối với cảnh giới của Phật mà có sự đoạn diệt thì đó là che lấp. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát thực hành như vậy để quán tâm 
hạnh này, an trú thần thông, được thần thông ấy đối với nhất tâm có 
khả năng biết rõ chỗ tâm hướng đến của tất cả hữu tình. Bồ-tát biết 
như thế rồi tùy theo mỗi bản tánh mà vì nói pháp. 

Lại nữa, Bồ-tát an trú đại Bi, được đại Bi ấy rồi có khả năng 
hóa độ tất cả hữu tình không biết mệt mỏi. Bồ-tát đối với quán hạnh 
này gia trì tâm ấy, không tận không diệt. Giá như vào nguồn sinh tử 
cắt mọi trói buộc, nhưng đối với tâm niệm này trí không khởi, vượt 
mọi hành pháp, tất cả Thanh văn, Bích-chi-phật đều không theo kịp 
mà được an trú. Tâm này cho đến viên mãn tất cả pháp Phật. Tâm 
này trong khoảng sát-na có thể tương ưng với tuệ thù thắng bình 
đẳng nhất định thành tựu quả vị Chánh đẳng Chánh giác. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Đại Bồ-tát lấy tâm quán tâm niệm xứ. 


"1 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỀN 3? 
Phẩm II: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 5) 


Đức Phật bảo: 

Này Xá-lợi Tử! Sao gọi là các Bồ-tát lấy pháp quán pháp niệm 
xứ? Nghĩa là, các Bổ-tát dùng thánh tuệ nhãn để thấy các pháp và 
hiểu rõ được các pháp ấy, cho đến Bồ-đề đạo tràng quán các pháp 
tánh như bụi vi trần đều không thể thấy. Nếu Không giải thoát tức là 
Vô tướng giải thoát, Vô nguyện giải thoát, Bất khởi giải thoát, Vô sinh 
giải thoát, Vô tác giải thoát, Vô tánh giải thoát, Duyên sinh giải thoát. 
Các Bồ-tát nên quán tất cả pháp như vậy. 

Sao gọi là pháp? Là không ngã, không nhân, không chúng sinh, 
không thọ giả. Đó gọi là pháp. 

Sao gọi là phi pháp? Là ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, 
thọ giả kiến, thường kiến, đoạn kiến, hữu kiến, vô kiến. Đó gọi là 
phi pháp. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Pháp phi pháp này nhiếp hết tất cả pháp 
và phi pháp. Vì sao? Vì là ba giải thoát môn Không, Vô tướng, Vô 
nguyện biết rõ hết tất cả. Đó tức là các pháp. Đối với ngã kiến... trói 
buộc thân tâm. Đó là các phi pháp. Thế nên, khi Bổ-tát tu pháp quán, 
lượng đó rất nhỏ đều không thể thấy; đối với pháp giải thoát và Bồ-đề 
đạo thảy đều xuất ly không bị chướng ngại; đối với các hữu tình không 
khởi tưởng ái kiến đại Bi. Bồ-tát ấy không có phiển não và tùy phiển 
não. Vì sao? Vì đã hiểu rõ nghĩa bình đẳng, nhân pháp đều không, 
không có tích tập các phiền não, nhưng lại có khả năng giác ngộ tự 
tánh của phiền não tức là tánh Bồ-để; tự tánh Bồ-để tức là phiển não. 
Như vậy các pháp niệm xứ bình đẳng cũng như hư không. Các Bồ-tát 
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khi tu pháp quán đối với các pháp Phật nên có khả năng đối trị, quán 
các hữu tình tâm được sinh trí, chứng được vô vi lìa vô sinh trí; đối với 
nguồn vô sinh không có rời bỏ. Như vậy là thông đạt pháp quán niệm 
xứ, tức là được an trụ tất cả pháp niệm. Bồổ-tát đối với tất cả pháp 
Thanh văn, Bích-chi-phật không khởi ham thích, nhất định an trụ trong 
niệm xứ của chư Phật thường không quên mất, không có si mê, cho 
đến biên tế tối hậu của pháp quán niệm xứ, có khả năng nói vô lượng 
cảnh giới bất cộng bình đẳng, hiểu rõ tất cả pháp Phật, khiến các hữu 
tình tâm sinh hoan hỷ, tự nhiên biết rõ tất cả pháp ma. Đây gọi là lấy 
pháp quán pháp niệm xứ. 

Này Xá-lợi Tử! Các Đại Bồổ-tát đối với Tuệ thù thắng ba-la- 
mật-đa này đạt được bốn Niệm xứ thiện xảo như vậy. 

Sao gọi là Bồ-để phần thiện xảo của các Bồ-tát? Pháp Bồ-để 
phần có bảy: 

1. Niệm Bồ-để phần. 

2. Trạch pháp Bồ-đề phần. 

3. Tinh tấn Bồ-đề phần. 

4. Lạc Bồ-đề phần. 

5. Thích duyệt Bồ-để phần. 

6. Tam-ma-địa Bồ-đề phần. 

7. Xả Bồ-để phần. 

Đó là bảy. 

Sao gọi là Niệm Bồ-để phần? Là nhớ nghĩ đến pháp đã giác 
ngộ, quán sát phân biệt chia chẻ lựa chọn cho đến khi nào hiểu rõ, 
lại nên nhớ nghĩ tướng tự thể của pháp ấy, tùy thuận giác ngộ như 
các pháp không tùy niệm mà biết rõ. Đây gọi là Niệm Bồổ-để phần. 

Sao gọi là Trạch pháp Bồ-đểề phần? Là đối với tám vạn bốn 
ngàn pháp môn dùng trí mà lựa chọn, chọn đúng như pháp rồi biết 
pháp nào là liễu nghĩa thì đó là liễu nghĩa, pháp nào không liễu 
nghĩa thì là không phải liễu nghĩa. Pháp nào thế tục thì là thế tục, 
pháp nào thắng nghĩa thì là thắng nghĩa, pháp nào bí mật thì là bí 
mật, pháp nào quyết định thì là quyết định. Lựa chọn như vậy gọi là 
Trạch pháp Bồ-đề phần. 
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Sao gọi là Tinh tấn Bồổ-để phần? Là đối với pháp phải hiểu 
biết suy nghĩ lựa chọn xả ly, thích tu thiển định vắng lặng khinh an, 
nên dùng sức dũng mãnh nhiếp phục chấp trước, ham muốn Bồ-đề 
đạo tràng không thoái lui, không bổ gánh nặng. Đây gọi là tinh tấn 
Bồ-đề phần. 

Sao gọi là Lạc Bồ-để phần? Là thích nghe pháp âm với tâm 
thanh tịnh không sinh nhàm chán mệt mỏi, la mọi phan duyên và 
phiền não trói buộc, chí thành khát ngưỡng, cho đến rùng mình được 
đại pháp lạc. Đây gọi là Lạc Bồ-để phần. 

Sao gọi là Thích duyệt Bồ-để phần? Nghĩa là Tam-ma-địa lìa 
các tánh chướng ngại, hôn trầm, trạo cử, khiến thân tâm đều được 
khinh an. Đây gọi là Thích duyệt Bồ-đề phần. 

Sao gọi là Tam-ma-địa Bồ-đề phần? Là đối với tâm thiển định 
trí biết rõ các pháp an trú sâu xa, quán tánh của các pháp thảy đều 
bình đẳng. Đây gọi là Tam-ma-địa Bồ-đề phần. 

Sao gọi là Xả Bồ-đểề phần? Là các pháp vui, buồn không làm 
động tâm, đối với pháp thế gian cũng không tăng giảm, tùy thuận 
Thánh đạo, đối với tự tha đều không trụ, không động và không tổn 
giảm não hại. Đây gọi là Xả Bồ-đề phần. 

Này Xá-lợi Tử! Các Đại Bồ-tát đối với Tuệ thù thắng ba-la- 
mật-đa đạt được bả y thứ Bồ-đề phần thiện xảo như vậy. 

Sao gọi là Bồ-tát Thánh đạo thiện xảo? Thánh đạo này có tám: 
. Chánh kiến. 

. Chánh phân biệt. 
. Chánh ngữ. 

. Chánh nghiệp. 

. Chánh mạng. 

. Chánh cần. 

. Chánh niệm. 

. Chánh định. 

Đó là tám. 

Sao gọi là Chánh kiến? Nghĩa là cái nhận thức này vượt hơn 
thế gian, nó không phát sinh từ ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến 
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và thọ giả kiến. Nó cũng không phát sinh từ thường kiến, đoạn kiến, 
hữu kiến, vô kiến, thiện bất thiện kiến, cho đến Niết-bàn kiến. Đó 
gọi là Chánh kiến. 

Sao gọi là Chánh phân biệt? Nghĩa là phân biệt tham, sân, s1 
và các phiền não khiến chúng không sinh khởi; phân biệt giới, định, 
tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, khiến được an trụ. Đó gọi là chánh 
phân biệt. 

Sao gọi là Chánh ngữ? Là lời nói đối với mình, người, thiện 
hữu không có bỉ thử, tương ưng đầy đủ, nhập đạo bình đẳng. Đây gọi 
là chánh ngữ. 

Sao gọi là Chánh nghiệp? Là không tạo tác hắc nghiệp, khiến 
chúng diệt tận, đối với bạch nghiệp tự loại hòa hợp, khiến được 
thuần thục. Đó gọi là Chánh nghiệp. 

Sao gọi là Chánh mạng? Nghĩa là đệ tử của bậc Thánh phải 
mang vác gánh nặng là vì Thánh đạo, tăng trưởng viên mãn, nuôi 
dưỡng thân mạng, không đem tạp loạn khi dối lừa gạt cầu ác cầu 
nhiều. Người khác được lợi không sinh hối tiếc áo não, đối với lợi 
dưỡng của chính mình tùy theo vật hiến cúng không sinh vui thích. 
Đó gọi là chánh mạng. 

Sao gọi là Chánh cần? Là không khởi lên các tà hạnh tham, 
sân, sỉ... và tùy phiển não; hiểu đạo Thánh đế, hướng đến quả Niết- 
bàn và có khả năng khởi lên siêng năng dũng mãnh. Đó gọi là chánh 
cần. 

Sao gọi là Chánh niệm? Là đối với niệm này an trụ chánh đạo, 
ha mọi khi dối lỗi lầm, luân hồi, cho đến thấy được đạo Niết-bàn. 
Đối với ý niệm như vậy cũng nên xa la, nhưng đối với Thánh đạo 
không có mê loạn. Đó gọi là Chánh niệm. 

Sao gọi là Chánh định? Là chánh đạt bình đẳng, tức là các 
pháp bình đẳng, an trú đẳng trì, đối với chánh đạt ấy có khả năng 
thoát khỏi. 

Lại nữa, Bồổ-tát an trú đẳng trì có khả năng khiến tất cả hữu 
tình được giải thoát, đối với chánh đạt trước cũng có thể thoát khỏi. 
Đó gọi là Chánh định. 

Chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại và vị lai vì các Bồ- 
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tát đối với tám Thánh đạo mà khai thị bình đẳng Thánh đạo vô tận. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát đối với Thánh đạo thiện xảo phải 
nên tu tập pháp trợ đạo. 

Sao gọi là trợ đạo? Là Xa-ma-tha và Tỳ-bát-xá-na. Đó là trợ 
đạo. 

Sao gọi là Xa-ma-tha? Là làm cho tâm yên tĩnh vắng lặng, cực 
vắng lặng và đưa đến cùng cực vắng lặng, nhiếp hộ các căn không 
lay động, không có cao thấp, miệng im lặng cẩn thận, cũng không 
dối trá, tâm một cảnh tánh, xa la ồn ào và các hiểm nạn, thích chỗ 
yên tĩnh; đối với thân mạng điều hòa thanh tịnh, giữ gìn oai nghĩ, 
đạo hạnh cẩn mật, cho đến sự nuôi sống đầy đủ, biết thời, biết 
phần và biết số lượng. Giá như có nghe sự phỉ báng cũng nên nhẫn 
chịu an ổn, thâm tâm chuyển đổi, thường thích ngồi yên. Thế nên 
định phần tác ý, đối với Từ, Bi, Hỷ, Xả, dùng phương tiện vô ngại 
an trụ tu quán, từ thiển ban đầu cho đến thiển thứ tám. Đối với Xa- 
ma-tha nên trước tu tập lời ta dạy, đối với Xa-ma-tha này lại có vô 
lượng hạnh Xa-ma-tha, phải nên tùy thuận hạnh này. Đó gọi là Xa- 
ma-tha. 

Sao gọi là Tỳ-bát-xá-na? Là đối với trí tuệ quán các pháp 
không, không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Quán năm uẩn cũng 
như huyễn hóa, quán mười tám giới tức là tánh pháp giới, quán mười 
hai xứ như làng bỏ trống, quán các căn nhãn, tùy cảnh phân biệt mà 
chuyển, quán các duyên khởi không có trái nhau, quán chúng sinh 
thấy xa lìa rốt ráo. 

Lại nữa, quán nhân tức là chiêu cảm quả báo, quán quả như 
hiện tiền chứng đắc, quán các chánh đạt càng mau thoát khỏi. 

Lại nữa, Tỳ-bát-xá-na là quán các pháp thấy như không, không 
tướng, không nguyện nhưng không sai khác. Quán không có nhân, 
không khởi diệt xứ, cái thấy đó không có sở đắc, cái được đó không 
có sở quán. Đối với không sở quán lại quán sát kỹ thì không có sở 
quán, biết rằng người quán cũng lại như vậy, người quán như vậy tức 
là thật quán. Đối với thật quán đó lại có khả năng đạt được Tỳ-bát- 
xá-na chân thật thiện xảo. Các Bồ-tát đối với hạnh này không bị đọa 
lạc và cũng không đắm trước các thiện căn. 
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Này Xá-lợi Tử! Đó là Đại Bồổ-tát thực hành hạnh tuệ thù thắng 
Ba-la-mật-đa, nên đạt được pháp trợ đạo như vậy. Các Bồổ-tát đối với 
chánh đạo thiện xảo có bốn tướng: 

1. Chưa sinh tội nghiệp các pháp bất thiện khiến chúng không 
khởi. 

2. Đã sinh tội nghiệp các pháp bất thiện, khiến chúng đoạn trừ. 

3. Chưa sinh thiện pháp thì làm cho nó phát khởi. 

4. Thiện pháp đã sinh thì làm cho nó tăng trưởng không bị tổn 
hoại, tu các quán hạnh khiến không quên mất, phát tâm tinh tấn, 
nhiếp thọ chánh nguyện. 

Như trên đã nói các pháp bất thiện khiến chúng không khởi, 
thâm tâm tác ý đều là khái niệm. Phát tâm tinh tấn, nhiếp thọ chánh 
nguyện, thâm tâm quán sát cũng là khái niệm. Vì sao? Vì pháp hợp 
tập, thâm tâm giải thoát. Đó gọi là thiện pháp. 

Sao gọi là pháp bất thiện? Là đối với giới, định, tuệ có chỗ đối 
trỊ. 

Sao gọi là đối với giới đối trị? Là đối với danh tự, giới và pháp 
sở tác hủy phạm đọa lạc. 

Sao gọi là đối với định đối trị? Là đối với Tam-ma-địa uẩn khởi 
tâm tán loạn phá hoại Thánh hạnh. 

Sao gọi là đối với tuệ đối trị? Là đối với các pháp khởi lên mọi 
nhận thức hiểu biết các việc chướng ngại, đối với tuệ uẩn thù thắng 
có chỗ hướng đến. Đó gọi là đối với giới, định, tuệ có chỗ đối trị. 

Như trên đã nói, đã sinh tội nghiệp các pháp bất thiện, hành 
tướng như vậy thâm tâm tác ý, nên khiến đoạn trừ, phát tâm tinh tấn, 
nhiếp thọ chánh nguyện. Đây là pháp bất thiện. Đem tâm che chở 
không nên khai thị, tâm thường thực hành tất cả thiện pháp, đối với 
sự đối trị tham, sân, si đều nên biết rõ nhân nơi phan duyên mà sinh, 
dùng quán bất tịnh mà đối trị tham dục, dùng quán từ bi đối trị sân 
nhuế, dùng quán duyên sinh đối trị si ám, tẩy sạch các phiền não. Đó 
là giải thoát. 

Lại nữa, không nên đoạn hết pháp sở hữu mà phải quán sát tất 
cả pháp. Đây gọi là đoạn hai Chánh đoạn đầu. Nói như vầy: Thiện 
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pháp chưa sinh thì làm cho nó sinh, phát tâm tỉnh tấn nhiếp thọ 
chánh nguyện phương pháp này có vô lượng. Vì sao? Vì các Bồ-tát 
trồng các thiện căn, siêng năng tinh tấn, nhiếp thọ chánh hạnh, tích 
tập vô lượng thiện pháp như vậy. Đây gọi là Chánh đoạn thứ ba. 

Lại nữa, chánh đoạn là: Thiện pháp đã sinh thì làm cho nó tổn 
tại lâu dài không bị tổn hại, không bị quên mất, phát tâm tỉnh tấn, 
nhiếp thọ chánh nguyện. Nếu đem thiện căn này hồi hướng Bồ-để 
thì là khái niệm. Vì sao? Vì không có Bồổ-để có thể hồi hướng, thiện 
căn này không thể phá hoại được. Vì sao? Vì phát tâm như trên 
không thoát ra ba cõi, nếu thoát ba cõi thì đối với thiện căn này nên 
dứt sạch. Vì sao? Vì phát tâm như vậy mới thoát khỏi ba cõi. Nếu 
không thoát khỏi ba cõi, mà có khả năng hồi hướng Nhất thiết trí, 
đối với thiện căn này tức không có tận. Đây gọi là Chánh đoạn thứ 
tư. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Đại Bồ-tát thực hành Tuệ thù thắng ba- 
la-mật-đa, nên đạt được bốn chánh đạo thiện xảo. 

Lại nữa, các Bồ-tát đối với chánh đạo thiện xảo có năm tướng: 

1. Tín căn. 

2. Tinh tấn căn. 

3. Niệm căn. 

4. Tam-ma-địa căn. 

5. Thắng tuệ căn. 

Sao gọi là Tín căn? Tín có bốn pháp là khởi lên chánh kiến, tin 
có thế gian và nghiệp luân hồi, gặt lấy nghiệp báo làm đối trị, mạng 
căn ấy không tạo tội nghiệp. Tin Bồ-tát thực hành hạnh như vậy, đối 
với những vật dụng mỗi thân thể không sinh đắm trước; đối với 
nghĩa thù thắng thậm thâm và các liễu nghĩa, phát sinh tin hiểu chân 
chánh; đối với hạnh của hữu tình, tin tất cả pháp tướng không vô 
tướng; đối với các kiến tạo tác không thích tin hiểu, nghe pháp lực 
vô úy của chư Phật rồi la mọi đắm trước và các ngôn thuyết khác, 
tích tập pháp của chư Phật. Đây gọi là Tín căn. 

Sao gọi là Tinh tấn căn? Là tin pháp này phát khởi tinh tấn, đó 
là Tinh tấn căn. Do tinh tấn này tích tập các pháp, đối với Niệm căn 
ấy không thể bị phá hoại, đó gọi là Niệm căn. Do niệm căn ấy 
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không bị phá hoại nên đối với các pháp Tam-ma-địa, căn chỉ một 
cảnh tánh, đó gọi là Tam-ma-địa căn. Do Tam-ma-địa căn này chỉ 
một cảnh tánh, dùng Tuệ căn này quán sát các pháp mà có khả năng 
biết rõ, đó gọi là Tuệ căn. Đối với năm Căn tích tập hệ thuộc như 
vậy nên viên mãn được tất cả pháp Phật, cho đến địa vị thọ ký. Ví 
như người đạt được năm thần thông rồi thì không còn thọ thai, cho 
đến thoát khỏi căn của nam nữ, như chư Phật Thế Tôn và các Bồ-tát. 
Đối với năm căn này mà được thành tựu, đây gọi là Đại Bồ-tát thực 
hành hạnh Tuệ thù thắng ba-la-mật-đa, cho nên đạt được năm chánh 
đạo thiện xảo. 

Này Xá-lợi Tử! Chánh đạo của Bồ-tát có năm tướng: 

1. Tín lực. 

2. Tinh tấn lực. 

3. Niệm lực. 

4. Tam-ma-địa lực. 

5. Thắng tuệ lực. 

Sao gọi là Tín lực? Là tin hiểu pháp. Giá như ma Ba-tuần hóa 
làm thân Phật, đến thân cận nói pháp riêng khác, Bồ-tát nhờ tín lực 
nên đối với chánh pháp này, dù chỉ mẩy nhỏ như trần sa cũng chớ 
phá hoại. Bồ-tát dùng trí quán sát nên mọi ma lực đều bị đoạn trừ. 

Lại nữa, ma cho rằng pháp này không phải là pháp Phật nói, 
đối với bốn đại chủng và các nghiệp báo, tích tập điên đảo, nhưng 
các Bồổ-tát dùng sức tin hiểu, thâm tâm suy xét nên không tin thọ. 
Đây gọi là Tín lực của Bồ-tát. 

Sao gọi là Tinh tấn lực của Bồ-tát? Là Bồ-tát phát khởi tinh tấn 
dũng mãnh, hiểu rõ thiện pháp, dù ở chỗ nào cũng giữ được sức kiên 
cố, hoặc trời, hoặc người có sức lực cũng không thể làm lay động trụ 
xứ của Bồ-tát. Đó gọi là Tinh tấn lực của Bồ-tát. 

Sao gọi là Niệm lực của Bồ-tát? Là đối với pháp niệm xứ tâm 
Ấy an trụ, mọi phiền não không thể nhiễu loạn, do niệm lực cho nên 
phá hoại các phiền não, đạt được chánh niệm thanh tịnh này. Đây 
gọi là Niệm lực của Bồ-tát. 

Sao gọi là Tam-ma-địa lực của Bồ-tát? Là ở một mình nơi vắng 
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lặng, lìa chỗ ồn ào, xa lìa tất cả nói năng, không có phan duyên đối 
trị, đó là Sơ thiển định. Đối với thiện tầm từ không bị chướng ngại, 
đó là Nhị thiển định. Đối với hạnh hỷ lạc không bị chướng ngại, đó 
là Tam thiển định. Đối với nhiếp thọ chánh pháp, hóa độ hữu tình, 
đạt được không la bỏ, không có chướng ngại, đó là Tứ thiển định. 
Đối với hạnh tứ thiển định, pháp đối trị ấy không thể phá hoại, đối 
với định xứ ấy cũng không xa ha, không sinh đắm trước Tam-ma-địa, 
đó gọi là Tam-ma-địa lực của Bồ-tát. 

Sao gọi là Thắng tuệ lực của Bồ-tát? Là có khả năng biết rõ 
pháp thế xuất thế trong khoảng sát-na, đối với trí như vậy không thể 
phá hoại. Tất cả công xảo cho đến mọi kỹ nghệ ở thế gian, hoặc 
gần, hoặc xa, làm việc khó làm, nhưng các Bồ-tát hiện tiền đạt được 
pháp xuất thế gian, trí tuệ rạng ngời vượt hơn các thế gian, tất cả 
trời, người, A-tu-la không thể phá hoại. Đó gọi là Thắng tuệ lực của 
Bồ-tát. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát thực hành Tuệ thù thắng ba-la-mật- 
đa nên đạt được năm chánh đạo thiện xảo như vậy. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỂN 38 
Phẩm II: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phần 6) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Lược nói tất cả Thánh đạo của Bồ-tát, 
đó là Bồổ-tát đối với Chánh đẳng Chánh giác chỉ một mình không hai, 
tự dùng sức đại tinh tấn dũng mãnh, thâm tâm nhiếp thọ, không 
mượn duyên khác hay nhờ người khác khai thị, mà tự thành tựu lực 
dụng to lớn, có khả năng mặc áo giáp kiên cố như vậy, hay đạt được 
những gì khó được của hữu tình, những người mới phát tâm trụ Bồ- 
tát thừa chưa được nay được. 

Lại nữa, Bồổ-tát có khả năng thí tất cả những gì khó thí, trì giới, 
nhãn nhục, tinh tấn, thiển định, thắng tuệ cũng lại như vậy. 

Lại nữa, người mới phát tâm không thể kiến lập Ba-la-mật-đa, 
nhưng Bồ-tát thì lại có khả năng kiến lập các Ba-la-mật-đa. Nói tóm 
lại, cho đến giác ngộ rộng lớn, gieo trồng căn lành cũng không thể 
sánh kịp. Bồ-tát đối với pháp hạnh này chỉ một mình không hai, đến 
Bồ-để tràng, ngồi tòa Kim cang, nhiếp phục ma lực, trong một sát-na 
tương ưng tuệ thù thắng, đối với quả Chánh đẳng Chánh giác bình 
đẳng quyết định không còn thoái chuyển. 

Này Xá-lợi Tử! Đây là Đại Bồ-tát thực hành Tuệ thù thắng ba- 
la-mật-đa nên đạt được Thánh đạo thiện xảo của Bồ-tát. 

Sao gọi là duyên sinh thiện xảo của Bồ-tát? Bổ-tát này trong 
ngày đêm, ngồi yên một mình phát khởi thiện tầm từ suy nghĩ: Uẩn 
do đâu mà khởi và nó sẽ nhờ lực nào? Do tác ý không đúng lý như 
vậy nên phát sinh vô minh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, 
thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
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duyên sinh, sinh duyên lão tử, ưu bi khổ não và tùy phiển não 
phương tiện tập khởi. 

Lại nữa, do pháp như vậy, không thể không tạo tác và không 
chủ tể. Đó là nhân thiện, nhân ác, nhân vô ký, tất cả duyên sinh. Lại 
các hữu tình đều có phần lượng, là căn nhân tăng thượng, căn nhân, 
nghệp nhân, quả nhân, có vô biên tế các nhân rốt ráo, tất cả tập hợp 
phát sinh thảy đều biết rõ. Đây gọi là duyên sinh thiện xảo. 

Lại nữa, uẩn diệt. Sao gọi là diệt? Nếu diệt tác ý đúng lý thì vô 
minh diệt, vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức 
diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt 
thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ 
diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì lão tử ưu 
bi khổ não diệt. Từ đó đạt được trí như vậy. 

Lại nữa, duyên sinh thiện xảo là tất cả các pháp đều lệ thuộc 
vào sự hòa hợp của nhân duyên, tức là có khả năng gia trì không 
ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Bồ-tát không 
chấp trước vào các tướng ấy, nhưng đối với duyên sinh này có khả 
năng kiến lập tất cả pháp Phật và tướng Bồ-đề; đối với hữu tận diệt 
nên quán sát khéo léo, đối với vô tận diệt nhiếp hóa hữu tình. 

Này Xá-lợi Tử! Đại Bồ-tát thực hành Tuệ thù thắng ba-la-mật- 
đa nên đạt được duyên sinh thiện xảo như vậy. 

Sao gọi là tất cả pháp thiện xảo của Bồ-tát? Tất cả pháp là hữu 
vi, vô vi, các Bồ-tát đối với hữu vi vô vi thiện xảo nên biết như vậy. 

Hữu vi thiện xảo nghĩa là nghiệp thiện của thân, miệng, ý, 
quán sát hữu vi Bồ-để hướng đến nhất thiết trí. Đó gọi là hữu vi 
thiện xảo. 

Lại nữa, hữu vi thiện xảo là tích tập Bố thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tinh tấn, Thiển định, năm pháp Ba-la-mật-đa. Nếu lại đối với 
Tuệ thù thắng ba-la-mật-đa được trí vô vi, đối với năm Ba-la-mật-đa 
cũng không xả bỏ, siêng năng mong cầu tất cả Ba-la-mật-đa, tin 
hiểu Bồ-để vô lậu, hướng đến Nhất thiết trí. Đó gọi là vô vi thiện 
xảo. 

Lại nữa, hữu vi thiện xảo nghĩa là hữu tình thực hành bốn 
nhiếp sự không bị đối khiển, tuy là nhiếp thọ hữu tình, nhưng kỳ thật 


516 BẢO TÍCH - BỘ 4 


là nhiếp thọ vô ngã, vô nhân; đối với nhiếp sự thiện xảo không có 
dính mắc, tin hiểu Bồ-để vô vi, hướng đến Nhất thiết trí. Đó gọi là 
vô vi thiện xảo. 

Lại nữa, hữu vi thiện xảo nghĩa là đoạn các hành nghiệp trói 
buộc không thôi, tức là đoạn luân hồi và phiền não trói buộc, đối với 
tướng Bồ-đề có sự nắm giữ trói buộc liên tục, phần nhỏ vi tế không 
có kết nghiệp. Đây gọi là hữu vi thiện xảo. 

Lại nữa, đối với Không, Vô tướng, Vô nguyện dùng trí quán sát 
hiểu rõ nhân duyên các pháp, tu hạnh Bồ-để nhưng không chứng 
Niết-bàn. Đây gọi là vô vi thiện xảo. 

Lại nữa, tuy Bồ-tát sống trong ba cõi nhưng không bị phiển não 
trong ba cõi trói buộc. Đây gọi là hữu vi thiện xảo. Nếu dùng trí hiểu 
rõ thoát khỏi ba cõi, nhưng không ha ba cõi, cũng không đọa lạc. 
Đây gọi là vô vi thiện xảo. Nếu nói tất cả pháp thiện xảo thì nhất 
thiết trí đều là khái niệm. Nếu đối với nhất thiết trí thông đạt viên 
mãn không bị tổn giảm. Đây là thắng tuệ thiện xảo, tức là tất cả 
pháp thiện xảo. 

Này Xá-lợi Tử! Các Đại Bồ-tát an trụ Tuệ thù thắng ba-la-mật- 
đa, đối với tuệ thù thắng đạt được mười thiện xảo như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Sao gọi là tuệ thù thắng? Sao gọi là Ba-la-mật- 
đa? Tuệ thù thắng là quán sát biết rõ pháp thiện bất thiện, đó gọi là 
tuệ thù thắng. Phân biệt vô lượng pháp môn như thật, đó gọi là tuệ 
thù thắng. Thông đạt các kiến được pháp vô ngại, đó gọi là tuệ thù 
thắng. An trú tất cả chánh nguyện, nhưng kỳ thật xả các nguyện câu, 
đó gọi là tuệ thù thắng. Lầa các phiển não, được mọi khinh an, đó 
gọi là tuệ thù thắng. Cắt đứt mọi phan duyên được pháp vui lớn, đó 
gọi là tuệ thù thắng. Tùy nghĩa quán sát, đó gọi là tuệ thù thắng. 
Được an trụ pháp phần Bồ-đề, đó là tuệ thù thắng. Biết rõ như thật 
về pháp tướng vô tướng, đó là tuệ thù thắng. Dùng trí quán chiếu 
biết rõ thể tánh của các pháp, đó là tuệ thù thắng. Thoát khỏi mọi 
hiểm nạn không bị chướng ngại, đó là tuệ thù thắng. Nhiếp thọ 
chánh đạt, đó là tuệ thù thắng. Đối với các thiện pháp khiến được 
thanh tịnh, đó là tuệ thù thắng. Cắt đứt tập nghiệp phiền não, đó là 
tuệ thù thắng. Do trước tu chứng tất cả thiện pháp, đó là tuệ thù 
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thắng. Đối với tự nhiên sinh... khởi lên giác ngộ dẫn dắt hữu tình 
được xa ha, đó là tuệ thù thắng. Không đắm trước ba cõi, đó là tuệ 
thù thắng. Đối với các Thánh nguyện liên tục không gián đoạn, đó là 
tuệ thù thắng. Đem các vô tướng phục trừ biến kế, đối trị thanh tịnh, 
đó là tuệ thù thắng. Lầa mọi tối tăm ngu si, thành tựu tất cả hành địa 
tương ưng, đó là tuệ thù thắng. Đối với Nhất thiết trí trí, tu đạo quang 
minh, đó là tuệ thù thắng. Làm con mắt sáng đối với vô minh tối 
tăm, đó là tuệ thù thắng. Tin hiểu nhãn căn vô lậu như vậy, đó là tuệ 
thù thắng. Đối với cảnh đối tượng của mắt, vượt hơn mọi nghĩa thù 
thắng, đó là tuệ thù thắng. Xuất ly chân thật điều phục không lay 
động, đó là tuệ thù thắng. Trí tuệ chiếu sáng không có cùng tận, đó 
là tuệ thù thắng. Biến nhất thiết xứ không có trái nhau, đó là tuệ thù 
thắng. Đối với đạo giải thoát luôn luôn cao sáng, đó là tuệ thù thắng. 
Lầa các phiển não và pháp chướng ngại, đều không chung nhau, đó 
là tuệ thù thắng. 

Này Xá-lợi Tử! Các Đại Bồ-tát dùng tuệ thù thắng như vậy 
nên có thể hiểu rõ tâm hướng đến của tất cả hữu tình, nghiệp hạnh 
sai khác, các môn trần lao; cho đến dùng trí tuệ như vậy đối với chấp 
trì có thể biết rõ hết tất cả Thanh văn, Bích-chi-phật, Tam-miệu 
Tam-phật-đà, đó là tuệ thù thắng. Các Bồ-tát đối với cú nghĩa này 
tất cả nên học. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ba-la-mật-đa nghĩa là tuệ thù thắng, 
biết rõ tất cả pháp thiện bất thiện, đó là Ba-la-mật-đa. Nói tóm lại, 
cho đến đối với cú nghĩa, nghĩa này tất cả nên học, đó là Ba-la-mật- 
đa. 

Lại nữa, nên viên mãn hạnh thù thắng của Bồ-tát, đó là Ba-la- 
mật-đa. Viên mãn Nhất thiết trí trí, đó là Ba-la-mật-đa. Không đắm 
trước vào pháp hữu vi vô vi, đó là Ba-la-mật-đa. Vì khiến hữu tình 
giác ngộ lỗi lầm của luân hồi, đó là Ba-la-mật-đa. Có khả năng chỉ 
rõ pháp tạng vô tận, đó là Ba-la-mật-đa. Lìa mọi phan duyên, giải 
thoát viên mãn, đó là Ba-la-mật-đa. Đối với bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tỉnh tấn, thiển định thắng tuệ, khiến hết tất cả đều được giác 
ngộ, đó là Ba-la-mật-đa. Thiện xảo rốt ráo đối với cảnh giới hữu 
tình, dẫn dắt tất cả, vì khiến viên mãn pháp nhẫn vô sinh, đạt đến 
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địa không thoái, đó là Ba-la-mật-đa. Viên mãn cõi Phật, hóa độ hữu 
tình đến Bồ-để tràng, trừ các ma oán, viên mãn tất cả pháp Phật, đó 
là Ba-la-mật-đa. Lại có khả năng kiến lập Chánh pháp Đại thừa Bồ- 
tát tạng, đó là Ba-la-mật-đa. 

Này Xá-lợi Tử! Các Bồ-tát đối với Chánh pháp tạng này, học 
như vậy rồi sẽ đạt đến bờ giác. Thế nên đối với tất cả Ba-la-mật-đa 
của Đại thừa này nên học như vậy. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Nếu thiện nam, thiện nữ nào đối với 
Chánh pháp Bồ-tát tạng này mà thọ trì, đọc tụng, khai thị rộng rãi, 
diễn nói cho mọi người nên đều được mười công đức khen ngợi: 

1. Sau khi chết thông đạt tất cả sự nghiệp. 

. Được sinh vào dòng thánh. 

. Đầy đủ danh tiếng. 

. Lời nói ra được mọi người hoan hỷ tin theo. 
. Được giàu có vô lượng. 

. Được trời người kính mến. 

. Làm Chuyển luân vương. 

. Được sinh lên Phạm thiên. 

9. (Nguyên trong bẩn chữ Phạn thiếu). 

10. Dù ở đâu cũng được tâm Bồ-để không có thoái thất. 
Lại nữa, đạt được mười công đức khen ngợi: 
. Không sống chung với các loại Ñi-càn-đà. 
. Không khởi ngã kiến. 

. Không khởi nhân kiến. 

. Không khởi chúng sinh kiến. 

. Không khởi thọ giả kiến. 

. Không khởi thường kiến. 

. Không khởi đoạn kiến. 

. Nên xả bỏ các ngọc báu đẹp. 

9. Phát tâm tịnh tín, thường thích xuất gia. 
10. Mau chóng hiểu rõ danh cú văn. 

Lại nữa, đạt được mười công đức khen ngợi: 


 ¬ì Œœ C: +> C2) 
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. Chánh niệm. 

. Thông minh lanh lợi. 
. Tổng trì. 

. Thắng tuệ. 

. Sát-na được đây đủ. 
. Được túc trụ niệm. 

. ánh ít tham dục. 

. Tánh ít sân nhuế. 
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. Fánh ít ngu sI. 

10. Không bị lửa dữ trong ba cõi thiêu đốt. 
Lại nữa, đạt được mười công đức khen ngợi: 
. Tuệ thù thắng hy hữu. 

. Tuệ thù thắng khinh an. 

. Tuệ thù thắng dũng mãnh lanh lẹ. 

. Tuệ thù thắng nhanh chóng. 

. Tuệ thù thắng to lớn. 

. Tuệ thù thắng thậm thâm. 

. Tuệ thù thắng quyết trạch. 


 ¬l Ơ  C: +> C) t) 


. Tuệ thù thắng vô ngại. 
9. Hiện tiền được thấy Như Lai và có khả năng dùng kệ khen 
ngợi Như Lai. 
10. Cùng Như Lai thâm tâm vấn đáp. 
Lại nữa, đạt được mười công đức khen ngợi: 
. Có thể dẫn dắt bảo hộ các ác tri thức. 
. Giải thoát các trói buộc của ma. 
. Phá các quân ma. 
. Đoạn các hoặc nhiễm. 
. Đối với các hành nghiệp có khả năng trừ phục kiêu mạn. 
. Hướng đến các nẻo thiện. 
. Hướng đến cửa Niết-bàn. 
. Bố thí nhận thí vượt mọi luân chuyển. 
. Theo học tất cả đạo Bồ-để. 
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10. Thuận tất cả lời dạy của chư Phật. 

Này Xá-lợi Tử! Đối với Chánh pháp Bồ-tát tạng phải nên thọ 
trì, đọc tụng, khai thị rộng rãi diễn nói cho mọi người đều đạt được 
công đức khen ngợi như vậy. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liễn lập lại 
bằng kệ rằng: 

Những bậc có trí lớn 
Khéo rõ văn cú nghĩa 

Thọ trì kinh vua này 
Được vô lượng thắng tuệ 
T)-kheo Pháp sư ấy 
Thường hành pháp thí này 
Thọ trì kinh vua này 

Sinh hoan hỷ tối thắng. 

Wì mọi người nshe pháp 
Tuyên nói pháp như vậy 
Thọ trì kinh vua này 
Được công đức khen ngợi 
Được thắng tuệ nà y rồi 
Đối pháp không tổn giảm 
Đối với thắng niệm lực 
Hay diễn câu vô thượng. 
Người khéo nói pháp yếu 
Thường khen lời Phật dạy 
Thọ trì kinh vua này 
Thường đây đỉ đa văn. 
Người nghe rồi thọ trì 
Không đắm trước văn tự 
Tùy nghĩa thường quán sát 
Tăng trưởng trí tuệ Phật 
Đo trí tuệ vô biên 

Thâm đạt Thắng nghĩa đế 
Tuyến bố khắp mười phương 
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Nohe rồi được khen ngợi. 
Tham, nhuế và sĩ mê 

Từ đó được giẳm dần 

Tâm thanh tịnh tố! thượng 
Nohe rồi được khen ngợi. 
Thọ dụng mọi tiền của 
Xưng dương nghĩa như thật 
Hiểu rõ phi chân thật 

Bỏ nhà cầu giải thoát. 

Thích sống nơi vắng lặng 
Nehe pháp thường không chán 
Thưa hỏi Đức Thế Tôn 
Pháp thí không xan lận 
Khiến trí tuệ tăng trưởng 
Trong sạch không giảm mất. 

Khi Đức Thế Tôn nói kệ rồi, bảo Xá-lợi Tử: 

Này Xá-lợi Tử! Các Bồ-tát này đối với hạnh Tuệ thù thắng 
ba-la-mật-đa, nên dũng mãnh dùng bốn Nhiếp pháp nhiếp thọ hữu 
tình. Bốn pháp ấy là: Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đông sự. 

Sao gọi là Bố thí? Ấy là bố thí tiền, bố thí pháp và thí vô úy. 

Sao gọi là Ái ngữ? Là nói lời nhẹ nhàng đối với người nghe 
pháp. 

Sao gọi là Lợi hành? Là ý luôn vui vẻ hòa thuận viên mãn đối 
với mình và người. 

Sao gọi là Đồng sự? Là đối với trí này khởi lên tưởng công 
đức, nhiếp thọ hữu tình, an trụ vào pháp này. 

Lại nữa, người Bố thí nghĩa là ý phải hết sức thanh tịnh, đối với 
tất cả những ai đến xin. Ái ngữ là đoạn mọi hợp tập. Lợi hành là 
khiến không thoái lui. Đồng sự là hồi hướng Đại thừa. 

Lại nữa, Bố thí là tùy chuyển tâm đại Bi không có hối tiếc. Ái 
ngữ là tùy tâm hỷ xả. Lợi hành là vì các hữu tình, thân tâm dũng 
mãnh, mặc đại giáp trụ. Đồng sự là tâm xả cao thấp, hướng đến 
Nhất thiết trí. 
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Lại nữa, Bố thí là như pháp mong cầu bỏ mọi tài sản tư cụ. Ái 
ngữ là đem chánh pháp hướng dẫn mọi người. Lợi hành là tự lợi lợi 
tha đều khởi bình đẳng. Đồng sự là lợi ích các hữu tình, đồng khởi 
tâm Nhất thiết trí. 

Lại nữa, Bố thí là tự xả tất cả pháp trong ngoài. Ái ngữ là đối 
với các pháp thực hành công đức trí tuệ, thiện quyển khen ngợi. Lợi 
hành là xả mọi tự lợi chuyển đổi lợi tha. Đông sự là thành thục Bồ- 
để. Ví như trái Am-ma-la-lặc trong lòng bàn tay, đem ban cho mọi 
người không còn khiếp nhược. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Pháp thí nghĩa là khi mình nghe pháp 
rỗi đem diễn nói cho mọi người. Ái ngữ là khai thị chân chánh không 
mong báo đền. Lợi hành là diễn nói cho mọi người không biết mệt 
mỏi. Đồng sự là đối với nhất thiết trí ham thích pháp thậm thâm, tâm 
không xa ha. 

Lại nữa, Pháp thí là đối với người nghe pháp nói không tán 
loạn. Ái ngữ là đến các phương xa khác diễn nói các pháp. Lợi hành 
là vì cầu ý nghĩa của chánh pháp mà cung cấp tất cả các thứ đồ ăn, 
thức uống, y phục, ngọa cụ, thuốc thang, cho đến dùng thân che chở 
các Pháp sư. Đồng sự là khiến chủng tánh huân tập an trụ. 

Lại nữa, Pháp thí là tối thượng hơn tất cả các thí. Ái ngữ là 
phân biệt nghĩa lợi. Lợi hành là theo nghĩa chứ không theo văn cú. 
Đồng sự là khiến viên mãn tất cả pháp Phật. 

Lại nữa, Bố thí là Bố thí ba-la-mật-đa, Ái ngữ là Trì giới, Nhẫn 
nhục ba-la-mật-đa, Lợi hành là Tinh tấn ba-la-mật-đa, Đồng sự là 
Thiền định, Thắng tuệ ba-la-mật-đa. 

Lại nữa, Bố thí là Bồổ-tát mới phát tâm. Ái ngữ là Bồ-tát thực 
hành hạnh thắng giải. Lợi hành là Bồ-tát trụ địa không thoái. Đồng 
sự là Bồ-tát Nhất sinh bổ xứ. 

Lại nữa, Bố thí là trụ căn Bồ-để. Ái ngữ là làm hạt mâm Bồ-để 
phát triển. Lợi hành là nở hoa Bồ-đề. Đồng sự là kết trái Bồ-đề. 

Này Xá-lợi Tử! Thế nên các Đại Bồ-tát trong nhiều kiếp dùng 
bốn nhiếp sự nhiếp thọ hữu tình, đối với hạnh Bồ-đề, các Ba-la-mật- 
đa có khả năng tùy chuyển, đối với bốn nhiếp sự ấy lại còn có vô 
lượng vô biên nhiếp sự khác nữa. 
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Khi ấy, Đức Phật bảo Xá-lợi Tử: 

-Này Xá-lợi Tử! Đức Đại Uẩn Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng 
Chánh Giác vì thái tử Tinh Tấn Hạnh mà khai thị đạo Bồ-để và được 
chư Phật quá khứ, vị la, hiện tại khen ngợi. 

Lúc đó, thái tử Tinh Tấn Hạnh ở chỗ Đức Phật ấy nghe chánh 
đạo Bồ-để như vậy và nghe chư Phật ba đời khen ngợi hết sức vui 
mừng vì được thiện lợi. Lại trải qua chín mươi chín câu-chi năm 
dùng các món đồ ăn, thức uống, y phục, ngọa cụ, thuốc thang cúng 
dường tôn trọng tán thán Đức Đại Uẩn Như Lai và chúng Thanh 
văn ấy. 

Này Xá-lợi Tử! Đức Đại Uẩn Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng 
Chánh Giác liền thọ ký cho thái tử thành Chánh đẳng Chánh giác 
Bồ-đề. 


n1 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 
QUYỂN 39 


Phẩm II: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phân ?) 


Khi ấy, Đức Phật bảo Xá-lợi Tử: 

Này Xá-lợi Tử! Các ông chớ cho rằng thái tử Tinh Tấn Hạnh 
được thọ ký rồi mà khởi lên dị kiến sinh nghi hoặc. Vì sao? Vì thái tử 
Tinh Tấn Hạnh này đã trải qua thời quá khứ chín mươi chín câu-chi 
năm thân cận cúng dường tôn trọng tán thán đức Đại Uẩn Như Lai 
và chúng Thanh văn, cũng đem các món đồ ăn, thức uống, y phục, 
ngọa cụ, thuốc thang tinh cần cung cấp không thiếu thứ gì. Vì bản 
nguyện nên Đức Thế Tôn ấy đã thọ ký Chánh đẳng Chánh giác cho 
thái tử rằng: “Đời vị lai quá a-tăng-kỳ kiếp, ông được thành Phật 
hiệu là Bảo Thân Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy có tám mươi na-do- 
đa đại chúng Thanh văn đều là A-la-hán, đã dứt sạch các lậu, không 
còn phiền não, tâm được tự tại, đến bờ giải thoát.” 

Này Xá-lợi Tử! Vào thời điểm đó, có vua ra đời tên là Thiện 
Hiện. Vị vua ấy chỉ đem thiện pháp hóa độ cai trị dân chúng, chuyển 
bánh xe chánh pháp, tu hạnh tinh tấn, bốn bộ binh nghiêm vệ, đây 
đủ bảy báu như: Luân báu, voi báu, ngựa báu, ma-ni báu, nữ báu, 
chúa binh báu, chúa tạng báu. Bảy báu như vậy thù thắng không ai 
sáng bằng. Lại có thành lớn tên là Diêm-phù-đàn kim. Đông, Tây 
của thành ấy rộng mười hai du-thiện-na. Nam, Bắc bằng nhau bẩy 
du-thiện-na. Nhân dân trong nước ấy lìa các gian khổ, những vật cần 
dùng đều như ý, có thân thông lớn hưởng mọi thú vui thù thắng vi 
diệu, hữu tình sống trong thành ấy đông đảo như vậy. Trong thành ấy 
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lại có trưởng giả tên là Thiện Tuệ, đầy đủ trân báu thọ dụng không 
thiếu. Các kho chứa của ông ta đều đây ắp cả. Ông ta đã từng gieo 
trồng các căn lành ở nơi các Đức Phật và được chư Phật ấn khả. 

Này Xá-lợi Tử! Khi ấy Đức Bảo Thân Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, quán sát trưởng giả Thiện Tuệ ấy và biết 
được căn cơ của ông ta có thể nắm giữ chánh pháp Bồ-tát tạng, là 
pháp khí của chư Phật. Biết như vậy rồi, Đức Như Lai Bảo Thân liên 
đến chỗ ấy hiện đại thần lực, ngồi kiết già ở giữa hư không, tùy ứng 
mà nói đạo pháp Bồ-tát, nhưng lại khen ngợi chư Phật ba đời. 

Này Xá-lợi Tử! Khi trưởng giả ấy nghe pháp rồi, thâm tâm 
ngưỡng mộ, tin hiểu thanh tịnh, vui mừng khôn xiếc, suốt trong ngàn 
năm đem các đồ ăn, thức uống, y phục, ngọa cụ, thuốc thang và các 
món cần dùng lễ bái cúng dường, tôn trọng, tán thán Đức Như Lai 
Bảo Thân và chúng Thanh văn. Tuy mãn ngàn năm làm việc như 
vậy nhưng không biết biếng nhác mệt mỏi, lại còn phát thệ rằng: 
“Con nguyện sẽ thành Chánh đẳng chánh giác.” Nghe lời thể này, 
Đức Như Lai ấy liền thọ ký. 

Này Xá-lợi Tử! Ông chớ cho rằng trưởng giả này được thọ ký 
mà khởi lên dị kiến nghi hoặc. Lúc đó, ta nguyện cầu Bồ-đề cũng 
đem các món đồ ăn, thức uống, y phục, ngọa cụ, thuốc thang trong 
ngàn năm cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán Đức Như Lai 
Bảo Thân và chúng Thanh văn, nhưng Đức Thế Tôn ấy không thọ ký 
cho ta thành Chánh đẳng Chánh giác. 

Khi ấy, Đức Bảo Thân Như Lai bảo Thiện Tuệ: “Đến đời vị lai 
qua a-tăng-kỳ kiếp, ông sẽ thành Phật hiệu là Nhiên Đăng Như Lai 
Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật 
Thế Tôn. Trong pháp Đức Phật ấy có vua tên là A-xà-thế. Vua ấy có 
thành tên là Liên hoa cụ túc. Nhân dân trong nước ấy lìa các khổ 
nạn, luôn được an ổn, tùy ý thành tựu.” 

Này Xá-lợi Tử! Cũng vào thời điểm đó có vua tên là Đại Sa-la, 
vua sinh hạ một người con tên là Cụ Túc Đăng, oai đức tự tại, diện 
mạo đoan chánh, các tướng đầy đủ, mọi người yêu mến, kho tàng 
đầy ắp, thọ dụng không thiếu. Khi ấy vua A-xà-thế đem nửa bờ cõi 
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giao phó cho thái tử. Sau khi Cụ Túc Đăng lên ngôi cũng đem thiện 
pháp giáo hóa nhân dân. 

Này Xá-lợi Tử! Cụ Túc Đăng này về sau hạ sinh thái tử, sắc 
tướng đoan nghiêm, tròn đầy tối thắng, thanh tịnh trong sạch cũng 
như ao hồ, đầy đủ ba mươi hai tướng Đại nhân, ánh sáng rạng ngời 
cũng như vâng mặt trời. Thấy thế, vua sinh tâm vui mừng liền đặt 
tên là Nhiên Đăng và đồng thời cho mời Bà-la-môn đến xem tướng 
thái tử. Sau khi xem tướng xong, Bà-la-môn tâu với vua rằng: “Tâu 
đại vương! Thái tử đã từng gieo trồng thiện căn đời trước, nhờ thiện 
ấy nhất định thành Chánh đẳng chánh giác, không lâu được đại thân 
thông.” 

Lúc ấy, Thiên tử Tịnh cư ở trời Sắc cứu cánh bỗng nhiên biến 
mất, đến chỗ thái tử đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh bên phải thái tử 
ba vòng rồi nói kệ rằng: 

Thuở xưa trồng nhân lành 
Tích tập các công đức 
Ngô Bồ-đề vô thượng 
Cũng như cờ thắng tiên, 
Trai trắng đủ oai thế 
Đời đổi nhanh như gió 
ĐỊ già lão xâm nhập 

Thế gian có øì vui 

Bị già yếu bức bách 
Chán khổ cầu giải thoát 
Phải nên khéo suy nghĩ 
Hình bóng không lâu đài. 
Lành thay, Bậc đại trí! 
Mau chóng cầu xuất ly 
Đối với đạo Bồ-đề 

Trì tịnh giới kiên cố. 

Nói kệ rồi, đến lúc đầu đêm Thiên tử Tịnh cư liên vì thái tử 
kỉnh giác khai thị khiến sinh lòng tin hiểu, rời nhà xuất gia, sẽ chứng 
quả Chánh đẳng Chánh giác, đầy đủ đại oai đức, danh tiếng vang xa. 
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Nhận lời dạy ấy rồi, thái tử đối với giáo pháp của Đức Phật siêng 
năng tinh tấn tin hiểu các pháp, tùy thuận tu học pháp Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Này Xá-lợi Tử! Nghe tin thái tử rời nhà xuất gia chứng đắc quả 
Chánh đẳng Chánh giác, vua Cụ Túc Đăng liển sai sứ giả đến chỗ 
Phật Nhiên Đăng thưa rõ về giáo sắc của vua. Sứ giả đến thưa: 

-Cúi xin Đại Từ thương xót con, ngay bây giờ xin hãy mau 
chóng trở về, nếu Đức Thế Tôn không về tức thời con sẽ nghiêm giá 
bốn bộ binh đến đây. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, vua Cụ Túc Đăng lại cho triệu tập 
quần thần cùng nhau bàn luận về việc này. Sau khi bàn luận xong, 
tức thời nghiêm giá cung nghinh Đức Thế Tôn. Khi đến nơi, tất cả 
vua tôi quần thần đều thấy thân tướng Đức Phật đoan nghiêm thù 
thắng đặc biệt, khen chưa từng có. Thấy thế, tất cả đều cung kính 
đảnh lễ sát chân Đức Phật thưa: 

-Thưa Thế Tôn! Vua A-xà-thế thâm tâm thương xót làm nhiêu 
ích cho chúng con. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, Đức Nhiên Đăng Như Lai nhận lời vua 
mời rồi và đồng thời vua cùng với hai mươi câu-chi vua khác, các 
quyến thuộc và bốn binh chúng theo Đức Thế Tôn trước sau vây 
quanh đi về cung vua. Khi về đến cung rồi, vua dùng y phục, đồ ăn 
thức uống, giường, mền, thuốc thang và đây đủ tất cả nhạc cụ, các 
món yêu quý dâng lên cúng dường. Lúc đó, Đức Thế Tôn vì nói 
pháp yếu độ thoát nhiều người. Sau khi được độ thoát, tất cả đều 
đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh bên phải ba vòng, rơi lệ thương 
khóc luyến mộ sâu xa. 

Lúc đó, Đức Như Lai Nhiên Đăng lại cùng với hai mươi câu-chi 
đại A-la-hán đều đến đại thành Liên hoa cụ túc của vua A-xà-thế. 

Này Xá-lợi Tử! Nghe Đức Như Lai Nhiên Đăng đến thành này, 
vua A-xà-thế liển ra lệnh nhân dân phải làm sạch các nẻo đường ở 
trong thành, dẹp sạch tất cả ngói, gạch, gai, gốc, rẩy nước hương 
thơm, quét sạch bụi bặm, rải các loại hoa nổi tiếng cao đến ngang 
gối, lại đặt các bình hương báu nghi ngút trầm hương, đủ loại y báu 
treo khắp mọi nơi, đánh trống gõ sừng, thổi ốc âm thanh phát ra liên 
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tục, hương xoa, vòng hoa nhiều vô lượng, trang nghiêm thù thắng vi 
diệu từ xưa đến nay chưa từng có. Nhân dân nước đó theo khả 
năng cúng dường, không có việc mua bán đổi chác, mà chỉ có vui 
thích quán sát. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó, vua A-xà-thế lại đem các thứ hương 
hoa, anh lạc, hương xoa, hương đốt, y phục, lụa là, tràng phan, bảo 
cái, kỹ nhạc, ca tụng, tán thán phụng nghĩnh Như Lai, ở ngay trong 
cung lễ bái cúng dường. Lúc đó, tâm vua hoan hỷ cùng tột, tâm tốt 
đẹp vi diệu, tâm không chướng ngại, tâm lìa nhiệt não, sống trong an 
ổn. 

Này Xá-lợi Tử! Lại có các Trưởng giả, Cư sĩ, Bà-la-môn... 
cũng cúng dường các món như trên, đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ 
sát chân chiêm ngưỡng không chán. 

Lúc đó, có một Phạm chí tên là Diệu Bảo, cùng với đổ chúng 
năm trăm người thường ở bên bờ sông Hy-mạt, thọ trì ba pháp Mạn- 
đa-la như: Pháp Ni-kiển-tra, pháp Cai-tra-bà, pháp Ác-sát-la-bát-nại. 
Lúc đó, đồ chúng đều thông đạt ba pháp này, đồ chúng này tự ký 
biệt, tụng văn cú này cho là pháp tối thắng nhất thế gian, là đại 
trượng phu, là quỹ phạm sư. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó lại có Phạm chí Bảo Vân, cũng cùng 
với đồ chúng năm trăm người, học tập các pháp đó tự cho là đạt 
được cứu cánh. Khi ấy, Bảo Vân thưa với thầy mình rằng: “Con đã 
thông đạt được pháp này, nay con muốn trở về chỗ cũ, nay con chẳng 
có gì hơn chỉ có năm trăm tiền kính dâng lên thây để gọi là công ơn 
dạy dỗ.” 

Sau khi thưa xong, Bảo Vân lần lượt đi qua nước, ấp xóm làng, 
rồi đến đại thành Cụ túc, thấy thành ấp trang nghiêm thù thắng vi 
diệu. Thấy thế, Bảo Vân liền hỏi mọi người: 

Nay trong thành này có việc gì mà trang nghiêm thù thắng 
như thế? 

Mọi người trả lời: 

-Nhân giả nên biết, nay có Đức Phật Nhiên Đăng cùng với tám 
mươi câu-chi vị đại A-la-hán, tám vạn bốn ngàn chúng Đại Bồ-tát, 
hiện đang ở vương cung, diễn nói chánh pháp, độ thoát tất cả. Do thế 
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nên hôm nay nhân dân trang nghiêm đẹp như vậy. 

Nghe mọi người trình bày như vậy, Bảo Vân phát tâm thanh 
tịnh vui mừng khôn xiết, liền suy nghĩ: “Đức Phật ra đời rất khó gặp, 
như hoa Ưu-bát-la chỉ mở một lần, ta nay nên kiếm tiền mua hoa rải 
cúng Đức Phật.” Nghĩ thế rồi, ông ta lần lượt đi và gặp một cô bé, 
trên tay cô ta đang cầm bẩy cánh hoa Ưu-bát-la. Thấy thế, Bảo Vân 
Hiển nói với cô bé: 

Này bé, hoa này ở đâu mà thù thắng vi diệu thế này? Nay ta 
muốn mua số hoa này với giá năm trăm tiền để kết thành tràng hoa 
dâng cúng Đức Nhiên Đăng Như Lai. 

Cô bé nghe danh hiệu Phật rồi, nhờ thiện căn đời trước mới nói 
như vầy: 

—Nay thân này đọa trong sinh tử, nên tự khai ngộ. 

Nghe lời cô bé nói thế, Bảo Vân liền hỏi lại: 

- Vừa rồi bé nói lời gì thế? 

Cô bé thưa: 

-Trải qua a-tăng-kỳ kiếp xa xưa, cháu ở trong giáo pháp Đức 
Phật, tích tập thiện lợi, hoặc là dùng trân châu, lưu ly, kim ngân, kha 
bối, voi, ngựa, trâu, dê, các loại xe cộ, thể nữ, quyến thuộc, đầu, 
mắt, tủy, não, thân, thịt, tay, chân, hoặc trong hoặc ngoài, tất cả tài 
vật đều đem bố thí, tin hiểu sâu xa thanh tịnh, bổ nhà xuất gia, thực 
hành đạo Bồ-tát; đối với tất cả pháp lìa mọi chướng ngại, không bỏ 
thân mạng, dù chỉ nhỏ như đầu hạt cải, sao ông khinh tôi thế? 

Nói xong, cô bé liền đem hoa Ưu-bát-la đến chỗ Đức Phật 
Nhiên Đăng dâng lên cúng Phật. Đức Phật liền nhận. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn được trăm ngàn câu-chi na-do-tha chúng 
cung kính vây quanh. Đức Phật ở trong chúng ấy oai đức cao vời, 
thanh tịnh rộng lớn. Thấy thế, cô bé khen chưa từng có, liễển phát 
tâm tối thượng càng thêm vui thích. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó Phạm chí Bảo Vân cũng đến chỗ Phật, 
phát lòng tin thanh tịnh, đảnh lễ sát hai chân Đức Phật, chiêm 
ngưỡng tôn nhan mắt không tạm rời. Thấy mọi người đều đem pháp 
phục vi diệu dâng cúng Đức Như Lai Nhiên Đăng. Thấy vậy, Bảo 
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Vân liễn suy nghĩ: “Nay ta làm sao để có pháp phục vi diệu cúng 
Phật.” Nghĩ thế, liền cởi áo da nai dâng lên cúng Phật. Thấy thế, 
mọi người trong chúng hội đều sinh hủy báng. Lúc mọi người nói lời 
hủy báng ấy, áo da nai bỗng nhiên biến thành bẩy báu. Thấy vậy, 
tâm Bảo Vân hết sức vui mừng, phấn khởi vô lượng, liền dâng lên 
cúng Đức Như Lai Nhiên Đăng, thưa rằng: “Cúi xin Đức Như Lai 
thương xót con mà nhận cho.” Đức Như Lai liên nhận. Sau khi Như 
Lai nhận xong, Bảo Vân liền đem năm cánh hoa Ưu-bát-la rải lên 
cúng Phật và chúng hội. 

Đồng thời lại có vô số Thiên tử cầm các loại thiên hoa như: 
hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa, hoa Ma-ha 
mạn-thù-sa rải lên Đức Phật và ở giữa hư không trổi lên các nhạc 
trời, ca vịnh tán thán, dùng sức thần thông, hiện vô số hoa Ưu-bát-la, 
hoa ấy ngàn cánh, dị hương ngào ngạt, quay tròn giữa hư không, hóa 
thành tàn hoa cúng dường. 

Này Xá-lợi Tử! Lúc đó Phạm chí Bảo Vân ở chỗ Đức Như Lai 
Nhiên Đăng trải qua mười hai năm phụng sự với tâm thanh tịnh. Nhờ 
sức bản nguyện tinh tấn thù thắng ấy, nên được búi tóc màu vàng 
ròng. Khi ấy, Phạm chí Bảo Vân thưa: 

-Cúi xin Thế Tôn an ủi thọ ký cho con, khiến tâm con được 
kiên cố, sớm thành Chánh đẳng Chánh giác. 


n 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG 
CHÁNH PHÁP KINH 


QUYỀN 40 
Phẩm II: TUỆ THÙ THẮNG BA-LA-MẬT-ĐA (Phân 8) 


Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Đức Nhiên Đăng Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đẳng Giác, ở trong ba đời dùng Tuệ nhãn nhìn khắp nên biết 
tất cả. Lúc đó, Phạm chí Bảo Vân biết như vậy rồi, dùng đầu tóc 
vàng ròng của mình trải trên mặt đất, thỉnh Đức Phật, chúng Thanh 
văn và các Tỳ-kheo khác bước lên tóc ấy và đi qua phía bên phải. Vì 
sao? Đức Phật ấy bảo các Tỳ-kheo: “Phạm chí Bảo Vân trải qua vô 
lượng a-tăng-kỳ kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như 
Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật Thế Tôn.” 

Này Xá-lợi Tử! Lúc Phạm chí nghe Đức Phật thọ ký rổi, vui 
mừng phấn khởi, hiện đại thần thông, ở giữa hư không tức thời chứng 
đắc vô lượng trăm ngàn câu-chi na-do-đa pháp môn Tam-ma-địa 
chẳng thể nêu bày hết, dùng trí lực thần thông, vượt qua phương 
Đông hằng hà sa thế giới chư Phật Thế Tôn và được chư Phật ấy thọ 
ký rằng: “Đến đời vị lai quá vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, ngươi sẽ được 
thành Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni.” Như vậy, các phương Nam, 
Tây, Bắc, bốn phương trên dưới chư Phật Thế Tôn cũng đều thọ ký 
như vậy. 

Này Xá-lợi Tử! Phạm chí Bảo Vân nghe chư Phật đồng thọ ký 
rồi, được sự an ủi lớn, liền từ trên không hạ xuống, tức thời đến chỗ 
Đức Phật Nhiên Đăng, phát lòng tin thanh tịnh, rời nhà xuất gia, 
thường tu phạm hạnh. 

Này Xá-lợi Tử! Ông đối với Phạm chí Bảo Vân chớ khởi dị 
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kiến, đừng sinh nghi hoặc. Vì sao? Vì Phạm chí ấy chính là ta đây. 
Lúc đó ta đem năm cành hoa Ưu-bát-la rải lên đảnh của Đức Phật và 
cũng rất ham thích lắng nghe chánh pháp Bồ-tát tạng, thọ trì đọc 
tụng, khai thị rộng rãi, diễn nói cho mọi người đây đủ chánh hạnh, 
đó là hạnh vô tướng. Vì thế cho nên mau chóng được thọ ký Chánh 
đẳng Chánh giác. 

Này Xá-lợi Tử! Nếu ta đối với pháp hạnh thanh tịnh ấy mà 
không dùng thần thông trí lực, thành tựu các pháp, thì Đức Phật ấy 
không thọ ký Bồ-đề cho ta. Lúc đó ta đối với chánh pháp Bồ-tát tạng 
an lập chánh hạnh theo những gì mà mình đã nghe được. Đó là hạnh 
vô tướng, hạnh bất khả đắc và thấy Đức Phật ấy siêu việt bình đẳng 
hơn tất cả hạnh. Ta đối với Đức Phật ấy biết tự tánh của tất cả pháp 
là không sinh, tùy thuận các pháp, khởi lên sự nhận thức bình đẳng, 
lại còn có khả năng đạt được pháp nhẫn tối thượng. Nhẫn ấy là gì? 
Đó là sắc nhẫn, thọ nhẫn, tưởng nhẫn, hành nhãn, thức nhẫn, cho 
đến uẩn, xứ, giới, các thứ pháp nhẫn. Tuy được các pháp nhẫn như 
thế, nhưng đó chỉ là khái niệm. Vì sao? Vì hạnh tích tập ấy không 
phẩi là pháp thế gian, không phải pháp dị sinh, không phải pháp vô 
học, không phải pháp Duyên giác, không phải pháp Bồ-tát, không 
phải pháp chư Phật, đối với tất cả pháp đều không thể được. Vì 
không tập hợp vậy. Đây gọi là được các pháp nhẫn. 

Lại nữa, nhẫn là đối với tất cả tướng, tất cả phan duyên, trong 
một sát-na cũng được nhẫn này. Đó không phải là nhãn giới, không 
phải nhãn cảnh giới tận, cho đến không phải nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
cảnh giới tận, đối với nhẫn cảnh ấy cũng không chỗ đến. 

Này Xá-lợi Tử! Ta đạt được nhẫn ấy là do ta đối với Chánh 
pháp Bồ-tát tạng luôn muốn lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, khai thị 
rộng rãi, diễn nói cho mọi người, đầy đủ chánh hạnh. Đó là hạnh vô 
tướng, hạnh bất khả đắc. Vì thế cho nên ta ở chỗ Đức Phật Nhiên 
Đăng mau chóng được thọ ký. 

Lúc nói lời này, trong hội có con của một trưởng giả tên là 
Nhân Thọ, nghe Đức Phật nói Chánh pháp Bồ-tát tạng, công đức chư 
Phật và hạnh Bồổ-tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, bày 
vai phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật: 
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Bạch Thế Tôn! Thuở xưa con từng theo Tôn giả A-nậu-lâu-đà 
học hỏi hiểu biết pháp A-la-hán, dứt gốc già chết, sống trong nhà 
vắng lặng. Nay con chợt nghe Chánh pháp Bồổ-tát tạng, công đức chư 
Phật và hạnh Bồ-tát, đó là Đại thừa, là Tối thượng thừa, thậm thâm 
vi diệu đệ nhất, không có pháp nào hơn, đó là pháp Chánh đẳng 
Chánh giác mà con đích thân nghe Đức Phật nói, đích thân lãnh 
thọ. Đối với chánh pháp này phát sinh vô lượng sự hiểu biết thù 
thắng thậm thâm vi diệu. Lại đối với pháp này không thể kể hết, 
không có chấp trước, không hiểu việc bậc Thánh làm, đó là pháp 
thậm thâm vi diệu bậc nhất, không có pháp nào cao hơn, đối với 
pháp ấy tích tập thoái chuyển. Thưa Thế Tôn! Chánh pháp Bồ-tát 
tạng này, đối với Phật thừa, cho đến tất cả thừa, nó là tối thượng, 
khai thị đệ nhất, thương xót vô cùng, nhiêu ích vô lượng, an lạc trời 
người, độ thoát tất cả; đối với bậc học hay vô học phải nên đạt đến 
địa vị Bồ-tát. Vậy ai là người không phát tâm Chánh đẳng Chánh 
giác? 

Nhân Thọ lại thưa tiếp: 

-Bạch Thế Tôn! Đối với khổ tập rất khó thành tựu Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Đức Phật dạy: 

—Này Nhân Thọ! Đúng vậy, đúng vậy! 

Nhân Thọ thưa: 

-Thưa Thế Tôn! Hành tướng ấy đối với tâm Chánh đẳng 
Chánh giác không có thoái chuyển, tích tập tĩnh tấn. Như Phật Thế 
Tôn đã trải qua hằng hà sa số, ở chỗ của mỗi chư Phật phát tâm Bồ- 
để, lại có khả năng an trụ bình đẳng như vậy, tinh tấn chứng quả Bồ- 
để, có khả năng an ổn các Bồ-tát đạo. Vì sao? Vì trí tuệ chư Phật vô 
lượng vô biên không thể nghĩ bàn, không thể kể hết. 

Thưa Thế Tôn! Nếu không khéo tu tập pháp này, phân biệt 
quái ngại, tuy có trải qua trăm ngàn câu-chi na-do-đa kiếp đối với 
quả Bồ-đề này cũng rất khó được. 

Thưa xong, Nhân Thọ ở trước Đức Phật nói kệ rằng: 

Trong ngàn câu-chi kiếp 
Con phát tâm Bồ-đề 


534 BẢO TÍCH - BỘ 4 


Thấy chúng sinh biếng nhác 
Chìm đắm trong khổ não, 
Giả sử thí đầu mắt 

Chất hơn núi Tu-di 

Luôn nhất tâm như vậy 
Siêng năng không biếng nhác. 
Nếu con trụ Phật đạo 

Lợi lạc các hữu tình 

Đo nương vào Như Lai 
Được sức tĩnh tấn này. 

Thừa này là Đại thừa 

Phật nói là TỐI thượng 
Người ham thích Bồ-đề 
Nhất định không kiến thủ, 
Cứu hộ các khổ não 

Giải thoát mọi nẻo ác 
Chánh giác nghĩa lợi nà y 
Chỉ có Như Lai nói. 

Nói kệ xong, Nhân Thọ khởi lòng tin hiểu pháp chư Phật, 
không đắm trước thú vui vợ con quyến thuộc thế gian, hướng về Phật 
Thế Tôn đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh bên phải ba vòng, trong 
khoảng sát-na liền trở về chỗ cũ, cùng với quyến thuộc bẩy vợ, bẩy 
con trai, bẩy con gái, bẩy người ở, bẩy kẻ hầu đều mang nhung lụa 
mịn màng, giá trị ngàn vạn và các thứ kỹ nhạc cùng với năm trăm 
người rời khỏi đại thành Vương xá đi đến chỗ Đức Phật. Lúc đó, mọi 
người thấy việc này rồi liền đến hỏi. Đợi mọi người hỏi xong, Nhân 
Thọ con trưởng giả trả lời: 

-Các vị nên biết, Đức Như Lai hiện đang ở núi Kỳ-xà-quật, 
được vô lượng vô số trăm ngàn đại chúng cung kính vây quanh. Ngài 
chỉ dạy rộng rãi vô lượng thiện pháp, trí tuệ của Đức Phật không thể 
nghĩ bàn, không thể kể hết. Nay tôi và quyến thuộc đang đến chỗ ấy 
để nghe pháp nghĩa thậm thâm vi diệu của Như Lai, đem sức thiện 
căn giải quyết mọi điều nghi ngờ, vì mong muốn được nhiếp thọ 
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Chánh đẳng Chánh giác. Các vị cũng nên thân cận Đức Phật ấy gieo 
trồng các căn lành. 

Nghe thế mọi người đều hoan hỷ xin đi theo. 

Lúc đó, con của trưởng giả cùng với quyến thuộc năm trăm kỹ 
nhạc và mọi người đến chỗ Đức Phật rồi, đem hoa, hương, anh lạc, 
hương xoa, hương bột, tràng hoa, bảo cái, kỹ nhạc, ca vịnh, cúng 
dường các món và đem nhung lụa mịn màng trị giá trăm ngàn tung 
rải lên Đức Phật, rồi đến trước Đức Phật nói kệ rằng: 

Xưa trải qua nhiều kiếp 
Siêng tu hạnh Bồ-đề 

Tự tại trong các pháp 

Lợi lạc các hữu tình. 

Nay con sẽ như vậy 

Cung kính dâng cúng dường 
Thấy Đấng Lưỡng Túc Tôn 
Thường tu hạnh thanh tịnh 
Hiện chứng đạo Vô thượng 
Nền con dâng cúng dường. 
Con cùng các quyến thuộc 
Đất theo cả ngàn người 
Đều thân cận Như Lai 

Tất cả quy mạng lễ. 

Con của trưởng giả nói kệ tán thán rồi lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con và quyến thuộc hướng dẫn mọi người đến 
chỗ Thế Tôn, tất cả đều trụ tâm Chánh đẳng Chánh giác, trồng các 
căn lành, đối với đạo Vô thượng thệ không còn thoái chuyển. 

Nói lời ấy rồi tất cả thưa rằng: 

-Thưa Thế Tôn! Chúng con quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng, các Ưu-bà-tắc chúng con cúi xin nhiếp thọ, mong dứt được 
hình thọ, xa lìa giết hại, hướng đến cửa giải thoát, đồng thời phát 
đạo tâm vô thượng, cúi xin Thế Tôn vì chúng con mà nói pháp vi 
diệu, xin Thế Tôn chớ bỏ rơi chúng con và chúng sinh khổ não ở đời 
vị lai. Nguyện xin cứu vớt, chúng này thưa ba lần như vậy. 
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Vì lòng thương xót vô biên, nên Đức Thế Tôn hiện đại thần 
thông bay lên hư không ngôi kiết già. Lúc đó con của trưởng giả và 
mọi người thấy việc này rồi đều khen chưa từng có. Đức Thế Tôn ấy 
dùng sức oai thần đưa cả đại chúng lên hư không. Con của trưởng giả 
cùng với quyến thuộc năm trăm kỹ nhạc vui mừng khôn xiếc, đứng 
giữa hư không chắp tay nhiễu quanh bên phải ba vòng, rồi đẳnh lễ 
sát chân Đức Thế Tôn, trổi lên các loại kỹ nhạc ca vịnh công đức 
của Đức Phật. Lúc đó nhờ thần lực của Đức Phật nên khắp cả vô 
lượng vô biên trăm ngàn du-thiện-na ở giữa hư không bỗng nhiên 
hóa thành đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, cùng 
với quyến thuộc sáu vạn người, từ phương Đông đến muốn nghe Đức 
Thế Tôn nói pháp. Thấy đại chúng ấy, Đức Thế Tôn liền dùng thần 
lực hóa năm lâu các, trang nghiêm các thứ rất hiếm có, mỗi mỗi lầu 
các đều phát ra Phạm âm diễn nói pháp vi diệu. Lại có trăm ngàn 
câu-chi các chúng thiên tử đem Thiên hoa Mạn-đà-la rải lên Đức 
Phật. Nhờ thần lực của Đức Phật nên các hoa rải khắp không trung 
đó biến thành lầu các hoa. Lúc đó, con của trưởng giả và cả đại 
chúng thấy các đại thần thông biến hóa trang nghiêm thanh tịnh 
như vậy, phát sinh vô lượng thân cận ham thích. Biết được tâm 
niệm ấy, Đức Phật liền nhiếp thần lực, trở về phương Đông tướng 
hoàn như cũ. 

Thấy điều đó, A-nan liền bày vai phải, chấp tay cung kính bạch 
Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Thế Tôn hiện thần biến 
hóa, cúi xin Thế Tôn vì chúng con mà nói. 

Này A-nan! Nay ta vì Nhân Thọ con của trưởng giả cùng quyến 
thuộc, các chúng kỹ nhạc đã cúng dường ta, người này trải qua trăm 
ngàn câu-chi kiếp không đọa đường ác, thường sinh lên cõi trời, 
người, hưởng mọi thú vui thù thắng vi diệu, hết kiếp này rồi cũng lại 
tôn trọng cúng dường Đức Như Lai Đạo Hạnh Ứng Chánh Đẳng 
Giác, trong hai mươi lăm câu-chi kiếp không còn luân chuyển. Bảy 
người vợ khi bỏ thân mạng này rồi sẽ chuyển thân nữ thành tướng 
đại trượng phu, lại cùng Bồ-tát Nhân Thọ ở trong một kiếp tu hạnh 
Bồ-tát. Này A-nan! Bồ-tát Nhân Thọ đương lai sẽ được thành Phật 
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hiệu là Đẳng Tâm Như Lai, đầy đủ mười hiệu, cùng với quyến thuộc 
lần lượt thọ ký đều được thành Phật. Chúng kỹ nhạc năm trăm 
người, do cúng dường Đức Phật, nhờ nhân duyên ấy nên trải qua a- 
tăng-kỳ kiếp không đọa đường ác, ngàn câu-chi kiếp thường làm 
Chuyển luân thánh vương, quá số này rồi cúng dường tôn trọng mười 
ngàn Đức Như Lai, trong một kiếp đều sẽ thành Phật cùng một danh 
hiệu. Còn một ngàn người dân theo kia, sau khi Đức Từ Thị Như Lai 
Niết-bàn, quá hằng hà sa kiếp tôn trọng cúng dường ngàn câu-chi 
Đức Phật, rồi sẽ được thành Phật hiệu là Hy Thắng Như Lai, đầy đủ 
mười hiệu. 

Khi ấy, Đức Phật bảo Bí-sô Xá-lợi Tử: 

Này Xá-lợi Tử! Vua A-xà-thế cùng Bà-la-môn Cụ Túc Đăng 
và ngàn người, sau khi chánh pháp diệt rồi, quá kiếp đao binh, vào 
đời vị lai có Phật ra đời hiệu là Từ Thị, lúc đó tuổi thọ của hữu tình 
sống rất lâu đến tám vạn tuổi, lại có ngàn Bích-chi-phật ra đời, lúc 
đó các người này thân cận cúng dường tôn trọng tán thán, cũng lại 
tôn trọng tán thán cúng dường Đức Từ Thị Như Lai. Trải qua hai 
mươi lăm câu-chi na-do-đa kiếp không còn thoái chuyển, trồng các 
căn lành, rời nhà xuất gia thành quả Bồ-để và thấy ngàn người đồng 
thời phát tâm Chánh đẳng Chánh giác. Lúc đó, sáu mươi na-do-đa 
trời người xa la trần cấu, được Pháp nhãn tịnh. 

Đức Phật bảo A-nan: 

Này A-nan! Những kẻ ngu không thể phát sinh lòng ngưỡng 
mộ tin hiểu thanh tịnh tôn trọng tán thán Đức Phật. Vì sao? Vì những 
người một chút thiện căn còn không có thay, huống là chứng đại 
Niết-bàn của Như Lai. 

Lúc đó Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liễn lập lại 
bằng kệ rằng: 

Nhờ tôn trọng chư Phật 
Được cát tường tố! thắng 
Cúng dường bậc Điều Ngự 
Được đại quả tố! thắng. 
Sau chư Phật diệt độ 

Được thấy xá-lợi Phật 
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Cũng như số hạt cải 
Nên tu tập rộng lớn. 
Lại sau Phật diệt độ 
Người cúng dường xá-lg! 
Nên sinh tâm bình đẳng 
Hệt Như Lai trụ thế. 
Bởi do phát tâm này 
Cúng dường Đấng Vô Thượng 
Ngộ Bồ-đề bình đẳng 
Quả báo cũng như vậy. 
Được Thiện Thệ nhiếp thọ 
Xa lìa các đường ác 
Người này hướng Niết-bàn 
Không có gì là khó. 
Khai thị cấm giới Phật 
Tam-ma-địa tố! thượng 
Và thắng, giải thanh tịnh 
Được quả Phật vô thượng. 
Khi cúng dường thế rồi 
Mau hướng thiện tu tập 
Được chánh giác vô thượng 
Tuyên nói pháp đệ nhất. 
Nếu người muốn biết rõ 
Thân cận pháp chư Phật 
Muốn đạt được ổa văn 
Thâm tâm không nhàm chán. 
Chuyển luân vương tự tại 
Và dòng hạ tịnh hạnh 
Đủ phước tướng tranø nghiêm 
Cùng thời được xuất ly. 
Đức Thế Tôn nói kệ rồi, bảo Bí-sô Xá-lợi Tử: 
-Này Xá-lợi Tử! Nếu thiện nam, thiện nữ an trụ Đại thừa, 
muốn mau chóng thành Chánh đẳng Chánh giác, nên đối với chánh 
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pháp Bồổ-tát tạng nghĩa lợi thù thắng, ham muốn đa văn, thọ trì đọc 
tụng, cho đến khai thị rộng rãi, diễn nói cho mọi người. Nếu làm 
được như thế thì chính là nối nắm Tam bảo khiến không bị đoạn diệt, 
đạt được bốn Vô lượng tâm không bị thoái chuyển, sáu pháp Ba-la- 
mật, bốn Nhiếp sự, nhiêu ích hữu tình đều được tương ưng. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Chánh pháp Bồ-tát tạng này chính là 
đạo Bồ-để. Vì sao? Vì Chánh pháp Bồổ-tát tạng này nhiếp thọ 
Chánh đẳng Chánh giác. Đó chính là tư lương của Bồ-tát. Nên học 
như vậy, không để đoạn tuyệt. 

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Điều mà gọi là thành tựu Chánh đẳng 
Chánh giác, tất cả Ba-la-mật-đa, có khả năng đối với tất cả Ba-la- 
mật-đa của Như Lai khéo tu xuất ly, đối với địa vô lượng đạt được 
tất cả khinh an của Như Lai, cho đến được địa vị của Như Lai. Nếu 
đối với Ba-la-mật-đa mà được như vậy thì được an trụ tất cả Ba-la- 
mật-đa. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liền nói 
bằng kệ rằng: 

Người phát sinh trí tuệ 

Nói tất cẳ hữu ví 

Đo trí và vô mĩnh 

Nên các khổ hữu vi. 

Đối nghiệp và nghiệp báo 
Phải nên biết như vậy 

Nếu không nghiệp không báo 
Hiện tiền được xuất ly. 

Khi Đức Thế Tôn nói kệ rồi, Cụ thọ Xá-lợi Tử, các Đại Bồ-tát, 
các chúng Tỳ-kheo, tất cả thế gian Trời, Người, A-tu-la, Càn-thát- 
bà... nghe Đức Phật dạy đều hết sức hoan hỷ tín thọ phụng hành. 


n 
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PHẬT THUYẾT BÀO THAI KINH 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Trúc Pháp Hộ, 


người nước Nguyệt Thị. 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật du hóa đến khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô 
độc, nước Xá-vệ. 

Lúc đó, Hiển giả Nan-đà đang ngôi suy nghĩ, rồi bỗng đứng 
dậy cùng với năm trăm Tỳ-kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân 
Phật, lui ngồi một bên. 

Đức Phật bảo Nan-đà và các Tỳ-kheo: 

Nay ta vì các ông nói kinh đầu, giữa, cuối đều thiện, phân 
biệt nghĩa ấy vi diệu đầy đủ, tu hành phạm hạnh thanh tịnh, vì các 
ông nói về khi con người thọ thai, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. 

—Dạ vâng, thưa Thế Tôn! 

Hiền giả Nan-đà thọ giáo lắng nghe. 

Đức Phật bảo Nan-đà: 

—Vì sao người mẹ không thọ thai? Nếu cha mẹ khởi tâm ô 
nhiễm giao hội nhau, lúc đó tâm mẹ ổn định, thần thức đến. Trước 
đó, mẹ mất tinh hoặc cha mất tinh, mẹ không mất; hoặc cha trong 
sạch, mẹ không trong sạch, hoặc mẹ trong sạch, cha không trong 
sạch; hoặc lúc đó bụng mẹ hoàn toàn không có thọ thai, rốt ráo như 
vậy; hoặc có lạnh rét, hoặc có tiếng ổn ào thì tinh ấy bị diệt mất; 
hoặc có đầy đủ, hoặc như thuốc, hoặc như hạt giữa trái; hoặc như 
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hạt lá lốt, hoặc như trái nẩy mâm, hoặc như mắt chim, hoặc như 
mắt Ý-sa, hoặc như mắt Xá-kiệt, hoặc như mắt Chúc-già, hoặc như 
mắt đứa bé trẻ, hoặc như lá cây, hoặc gom lại như cáu bẩn. Lúc đó, 
hoặc sâu, hoặc quá sâu, hoặc không có dạ con, hoặc gần âm thanh 
hoặc cứng như châu, hoặc bị trùng ăn, hoặc gần phía bên trái, hoặc 
gần phía bên phải, hoặc quá trong, hoặc mạnh bạo, hoặc không 
quân bình, từ bên trái sang bên phải, hoặc như bình nước, hoặc như 
trái cây, hoặc như Lang đường, hoặc có các tỳ vết, hoặc quá lạnh, 
hoặc quá nóng, hoặc cha mẹ quý mà thần thức ty tiện, hoặc thần 
thức quý mà cha mẹ ty tiện, thế nên không thọ thai. Hoặc cả cha 
mẹ và thần thức đều quý đều tiện, tâm giống nhau không khác thì 
mới vào thai mẹ. Tại sao người mẹ không thọ thai? Đời trước 
không có các việc xen tạp, không có việc điều hòa, ý ngang bằng 
nhau, cùng quý cùng tiện, nhân duyên đời trước nên mới sinh con, 
thần thức gặp cha mẹ và sẽ làm con. Lúc đó tinh thần giữ lấy hai 
tâm, ý niệm đều khác. Việc như vậy tức là không hòa hợp, không 
được vào thai. 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Làm thế nào để được vào thai mẹ? Nếu thần thức phước 
mồng tự suy nghĩ: “Có những hiện tượng lạnh lẽo, nước, gió lớn, trời 
mưa hoặc có nhiều người muốn đánh ta, ta nên chạy vào núp dưới 
đống cỏ, hoặc vào trong đống rơm lá, hoặc vào khe suối, hang sâu, 
hoặc lên núi cao, như vậy thì mới mong thoát khỏi sự lạnh lẽo, gió 
lạnh, mưa lớn, mọi người và được vào nhà.” Còn người phước lớn có 
thế lực, tâm tự suy nghĩ: “Nay có gió mà trời lại mưa lớn cùng với 
mọi người, ta nên vào nhà, lên đại giảng đường, nơi gác bằng phẳng 
ngồi lên giường ghế. ” 

Này A-nan! Thần thức vào thai có những ý nghĩ sai khác không 
giống nhau. 

Này A-nan! Khi thần thức vào thai liền thành thai tạng. Thai ấy 
không phải là tính huyết bất tịnh của cha mẹ, mà nó cũng không 
phải ha tĩnh huyết bất tịnh cha mẹ, lại gá mượn nhân duyên hòa hợp 
mà thọ thai. Do vậy, cho nên không phải là cha mẹ mà cũng không 
ha cha mẹ. 
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Này A-nan! Ví như bình đựng lạc rót sữa vào, nhờ nhân duyên 
mà thành lạc hoặc là sinh tô. Giả sử chỉ có một thứ thì không thể 
thành tô. Như vậy là không từ lạc mà có tô, tô cũng không ha lạc, do 
nhân duyên hòa hợp thành tô. 

Như vậy, này A-nan! Không từ tĩnh huyết bất tịnh của cha mẹ 
mà thành thân, cũng không lìa tinh huyết bất tịnh cha mẹ mà thành 
thân, nhân cha mẹ làm duyên mà thành bào thai. 

Này A-nan! Ví như trùng sinh ra là nhờ có xanh, nhưng trùng 
không từ cổ mà có, cũng không lìa có, dựa vào có xanh làm nhân 
duyên hòa hợp mà sinh trùng, trong môi trường ấy trùng sống tự 
nhiên. Như vậy, này A-nan! Không từ tinh huyết bất tịnh của cha 
mẹ, không lìa tinh huyết bất tịnh của cha mẹ mà thành thân, nhân 
cha mẹ làm duyên mà thành bào thai. 

Này A-nan! Ví như nhân nơi tiểu mạch sinh ra trùng, trùng 
không có từ tiểu mạch mà cũng không rời tiểu mạch, nhân tiểu mạch 
làm duyên mà sinh ra trùng, từ sự hòa hợp đó tự nhiên sinh trùng. 

Như vậy, này A-nan! Không từ tinh huyết bất tịnh cha mẹ, 
không la tính huyết bất tịnh cha mẹ mà thành thân, nhân cha mẹ 
làm duyên mà thành bào thai, được thành lập các căn và bốn đại. 

Này A-nan! Ví như nhân trái Ba-đạt mà sinh ra trùng, trùng 
không từ trái Ba-đạt mà có, cũng không lìa trái Ba-đạt, nhân trái Ba- 
đạt làm duyên, tự nhiên được sinh. 

Như vậy, này A-nan! Không từ tính huyết bất tịnh cha mẹ, 
không la tinh huyết bất tịnh của cha mẹ mà thành thân, nhân cha 
mẹ làm duyên mà thành bào thai, được thành lập các căn và bốn 
đại. 

Này A-nan! Ví như nhân nơi lạc sinh trùng, trùng không từ lạc 
mà có, cũng không lìa lạc, do lạc làm duyên tự nhiên sinh trùng. 

Như vậy, này A-nan! Không từ tinh huyết bất tịnh của cha 
mẹ, cũng không lìa tinh huyết bất tịnh của cha mẹ mà thành thân, 
nhân cha mẹ làm duyên mà thành bào thai, được thành lập các căn 
và bốn đại. Nhân duyên cha mẹ thành lập địa chủng là các chất 
cứng, ẩm ướt là thủy chủng, hơi ấm là hỏa chủng, hơi thở là phong 
chủng. Này A-nan! Nhân cha mẹ cho nên thành bào thai, nếu chỉ 
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có địa chủng mà không có thủy chúng thì tan rã ra. Cũng như bột 
gạo nếu không gặp dầu mỡ thì bị rã ra. 

Giả sử nhân cha mẹ thành bào thai, nếu chỉ có thủy chủng mà 
không có địa chủng, thì cũng như dùng vật mỏng để chỗ ẩm ướt, 
cũng như váng dầu trên mặt nước vậy. Lại nữa, này A-nan! Thủy 
chủng nương vào địa chúng không bị tan rã, địa chủng nương vào 
thủy chủng không bị trôi đi. 

Này A-nan! Giả sử nhân duyên cha mẹ thành bào thai, nếu chỉ 
có địa chủng và thủy chủng mà không có hỏa chúng thì sẽ bị hoại 
khô mục. Thí như tháng năm mùa hạ rất nóng, cục thịt được để chỗ 
thiếu hỏa chủng thì nó sẽ bị tan rã hôi hám. Như vậy, này A-nan! 
Giả sử nhân thai cha mẹ mà thành, nếu chỉ có địa chủng và thủy 
chủng, mà không có hỏa chủng thì bị mục nát và mất hẳn. 

Này A-nan! Giả sử nhân thai cha mẹ thành địa chủng, thủy 
chủng và hỏa chủng mà không có phong chủng. Nếu phong chủng 
không thành lập thì không thể lớn được, như vậy thì không thành tựu. 
Lại nữa, này A-nan! Thần thức ở trong thai nương vào tội phước mà 
thành bốn đại địa, thủy, hỏa, phong. Địa chủng rốt ráo nhiếp trì, thủy 
chủng phân biệt, hỏa chủng nhân hiệu, phong chủng liền được to lớn, 
nhân đó mà được thành tựu. 

Này A-nan! Ví như ngó sen sống ở trong ao trong sạch đầy đủ, 
có nhiều hoa búp chưa nở, gió thổi đến làm cho hoa nở to lớn được 
thành tựu. 

Như vậy, này A-nan! Thần thức trong thai nhân theo tội phước 
mà thành bốn đại, thành tựu địa chủng nhiếp trì, thủy chủng phân 
biệt, hỏa chủng nhân hiệu, phong chủng làm to lớn, lần lần được 
thành tựu. Chẳng phải là nương vào thai cha mẹ mà thần thức sinh, 
chẳng phải phước của cha mẹ, không phải thể của cha, cũng không 
phải thể của mẹ, mà là do nhân duyên được hợp lại; cũng không 
phải không nhân duyên, không phải các duyên, cũng không phải tha 
duyên, mà phải đủ các yếu tế đồng chí nguyện thì mới được hợp hội 
thành phôi trong bào thai. 

Này A-nan! Ví như các thứ giống ngũ cốc được cất giữ tốt thì 
chắc chắn không bị mục, không bị trùng mọt, gieo xuống đất đã được 
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cày xới tốt thì nó sẽ nảy mâm tươi tốt. Này A-nan! Ý ông nghĩ sao? 
hạt giống ấy nếu chỉ có địa thủy chủng thì nó có phát triển rễ nhánh 
cành lá hoa quả không? 

A-nan bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Không thể nảy mâm được. 

Đức Phật nói: 

-Đúng vậy, này A-nan! Không từ tinh cấu cha mẹ mà thành 
bào thai, không chỉ riêng di thể cha mẹ, cũng không từ không nhân 
duyên, mà phải do đầy đủ nhân duyên hợp hội mới thành. Bốn đại 
cùng hợp, nhân duyên cùng có, có hơi ấm trong bụng mẹ thì mới 
thành phôi thai. 

Này A-nan! Như người mắt sáng đem ngọc ma-ni đặt dưới ánh 
sáng nắng gắt của mặt trời và đồng thời lấy phân bò khô, cây ngãi 
cứu, hoặc bông vải để phía dưới, thì lửa bốc lên và phát sáng ra. Như 
vậy, lửa không phải từ mặt trời mà có, không từ ngọc ma-ni, cũng 
không phải từ vật lấy lửa, cây ngải cứu mà có, nhưng cũng không la 
nó. 

Lại nữa, này A-nan! Nhân duyên hợp hội, nhân duyên đều đến 
đồng nhau không tăng giảm thì lửa mới phát ra. Phôi thai cũng lại 
như vậy, không từ cha mẹ cũng không ha cha mẹ. Lại nương tinh 
huyết bất tịnh của cha mẹ mà được thành bào thai, nhân đó mà thành 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhân đó mà có được hiệu tự, duyên vào 
đó mà có danh, do gốc mà thành sắc. Vì đó cho nên gọi là danh sắc. 

Lại nữa, này A-nan! Việc từ duyên khởi ta không nói hết, nó 
cứ qua lại xoay vòng. 

Này A-nan! Ví như người bị bệnh mụt nhọt nhỏ nhưng hôi hám. 
Nhỏ như vậy mà không ai ưa thích, huống nữa là nhiều ư? Ít mà còn 
chảy rỉ dơ dáy, huống là nhiều ư? 

Như vậy, này A-nan! Ít mà quay tròn lui tới, chẳng phải là ta 
đã than thở, huống nữa là lâu dài ư? Vì sao? Vì đã có các hoạn xoay 
qua trở lại rất là đau khổ, cực nhọc. Vậy ai lại ham thích chỗ hôi thối 
mà vào thai mẹ ư? 

Này A-nan! Tuần đầu thai trong bụng mẹ, làm sao tự nhiên 
được thành thai? Là lúc mới ngưng đọng chưa ổn định. Thai tự nhiên 
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ấy cũng lại như vậy, bẩy ngày ở trong thai ngưng đọng không tăng 
không giảm, lần lần chuyển đổi thành hơi ấm, rồi chuyển đến cứng, 
tức là thành lập địa chủng, ẩm ướt là thủy chủng, hơi ấm là hỏa 
chúng, hơi thở là phong chúng. 

Này A-nan! Đến tuần thứ hai có gió tên là Triển chuyển, từ từ 
thổi vào thai, hướng đến hông bên trái, hoặc hông bên phải, hoặc 
hướng lên thân, ngưng đọng thành bào thai, cũng như váng sữa. Tình 
ấy lần lần chuyển cứng cũng lại như vậy, bẩy ngày chuyển hóa như 
thục tô. Trong đó chất cứng thành lập địa chủng, chất ướt thành thủy 
chủng, hơi ấm thành hỏa chủng, hơi thở thành phong chủng. 

Phật bảo A-nan: 

-Đếtn tuần thứ ba, thai trong bụng mẹ có gió tên là Thinh môn, 
thổi vào bào thai, khiến thai ấy chuyển đổi ngưng cứng. Ngưng cứng 
như thế nào? Giống như thịt mụt nhọt bị rã ra. Tinh biến cũng như 
vậy, trong bẩy ngày chuyển hóa thành thục tô. Trong đó tánh cứng là 
địa chủng, tánh ướt là thủy chúng, tánh nóng là hỏa chủng hơi thở 
thông suốt là phong chủng. 

: Này A-nan! Đến tuần thứ tư, thai trong bụng mẹ nổi lên gió tên 
là Âm thực, thổi vào bào thai khiến nó trở nên cứng. Chất cứng ấy 
như thế nào? Ví như loại Hàm huyết có con, gọi là Bất chú (đời Tấn 
gọi là Cận). Chất cứng ấy cũng như vậy, trong bẩy ngày ấy chuyển 
hóa thành thục, tánh cứng là địa chủng, tánh ướt là thủy chúng, hơi 
ấm là hỏa chủng, hơi thổ thông suốt vào bên trong là phong chủng. 

Này A-nan! Đến tuân thứ năm, thai trong bụng mẹ lại có gió 
nổi lên tên là Đạo ngự, thổi vào tinh cứng ấy, biến thành hình thể, 
hiện ra năm tướng, đó là hai chi đùi, hai vai và đầu. Ví như mùa 
xuân trời đổ mưa làm cây cối phát triển nhành lá. Thai ấy cũng lại 
như vậy, trong bụng mẹ hóa thành năm tướng hai đùi, hai vai và đầu. 

Này A-nan! Đến tuân thứ sáu, thai trong bụng mẹ tự nhiên hóa 
gió tên là Vị thủy, thổi vào thai làm cho thân biến hóa thành bốn 
tướng, đó là hai đầu gối, hai khuỷu tay. 

Này A-nan! Đến tuân thứ bảy, thai trong bụng mẹ tự nhiên hóa 
gió tên là Hồi chuyển, thổi vào thai hiện ra bốn tướng, là hai bàn 
tay, hai bàn chân, nó tự lớn dần mềm mại. Thí như bọt nước tụ khô. 
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Trong phôi thai bốn tướng hiện hai bàn tay và hai bàn chân. 

Này A-nan! Đến tuần thứ tám, thai trong bụng mẹ tự nhiên hóa 
gió tên là Thoái chuyển, thổi vào thai hiện ra hai mươi tướng, đó là 
mười ngón tay và mười ngón chân. Thí như trời mưa, nước thấm sâu 
vào lòng đất, làm cho gốc rễ nhành lá phát triển tươi tốt. Lúc đó, 
thai trong bụng mẹ hiện ra hai mươi tướng, đó là mười ngón tay và 
mười ngón chân. 

Này A-nan! Đến tuân thứ chín, thai trong bụng mẹ tự nhiên có 
gió nổi lên, thổi vào thai biến thành chín lỗ trạng hiện ra, đó là hai 
mắt, hai tai, hai mũi, miệng và hai nơi đại tiểu tiện. 

Này A-nan! Đến tuần thứ mười, thai trong bụng mẹ tự nhiên có 
gió tên là Tọa đoản nổi lên, thổi vào thai, làm cho chuyển động 
mạnh, trong bẩy ngày đó rất cứng chắc. Bảy ngày đêm đó tự nhiên 
có gió tên là Phổ môn nổi lên, chỉnh đốn cơ thể ấy, cũng như chất 
cứng chắc đầy đủ âm thanh. 

Này A-nan! Đến tuần thứ mười một, thai trong bụng mẹ tự 
nhiên có gió tên là Lý hoại, thổi vào thai chỉnh đốn hình thể, làm 
ngay ngắn lại các căn còn rời rạc, khiến cho mẹ phải chạy tới chạy 
lui không yên, buồn phiền, vội vàng, cự động chậm chạp mệt mề, ưa 
CƯỜI, ưa nói, giốn cợt ca múa, gIó thổi làm nước mắt chảy ra. Như 
vậy ngồi trong bào thai, đến khi thành thục lại duỗi tay chân ra, thai 
ấy chuyển hướng. Khi thành thục làm cho căn rời rạc được hợp lại, 
có gió tên Trụ chuyển thổi cho thông suốt từ trên đảnh trở xuống và 
ngược lại. Ví như thợ rèn quạt ống bể thổi từ trên xuống. Như vậy, 
này A-nan! Gió Trụ chuyển ấy thổi từ trên xuống cổ, rồi từ cổ 
chuyển ngược trở lại, gió ấy xoay tròn nơi cổ khai thông yết khẩu rồi 
đến rún, đến các bàn tay, khiến được lưu thông và làm cho sự 
chuyển đổi được thành tựu. 

Lại nữa, này A-nan! Đến tuần thứ mười hai, thai trong bụng mẹ 
tự nhiên có gió tên là Phu diện, thổi vào thai thành ra dạ dày, ruột 
quấn vào bên phải và bên trái trong thân. Ví như rễ sen bám xuống 
đất, ruột ấy thành tựu nương tựa vào thân cũng lại như vậy, làm 
thành mười tám lỗ thông suốt. Trong bẩy ngày này tự nhiên hóa gió 
tên là Khí mao thổi vào thai, liền mọc ra lưỡi và mở mắt, thân thành 
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tựu đầy đủ một trăm chi tiết không giảm, nương tựa vào sinh ra một 
vạn ngàn chỉ tiết. 

Này A-nan! Đến tuần thứ mười ba, thai nhi trong bụng mẹ biết 
đau ốm đói khát. Khi mẹ ăn uống, thức ăn vào trong thân thai nhi, 
thai nhi ở trong bụng nhận được thức ăn của mẹ, nhờ đó mà lớn lên. 

Này A-nan! Đến tuần thứ mười bốn, thai trong bụng mẹ tự 
nhiên có gió tên là Kinh lũ môn, thổi vào tinh thể sinh ra chín vạn 
sợi gân. Trước thân hai vạn hai ngàn năm trăm sợi, sau lưng hai vạn 
hai ngàn năm trăm sợi, bên trái hai vạn hai ngàn năm trăm sợi, bên 
phải hai vạn hai ngàn năm trăm sợi. 

Này A-nan! Đến tuần thứ mười lăm, thai trong bụng mẹ tự 
nhiên hóa gió tên là Hường liên hoa, gọi là Ba đàm, thổi vào thai nhi 
khiến đủ hai mươi loại mạch. Trước thân có năm, sau lưng có năm, 
bên phải có năm, bên trái có năm. Các mạch này có nhiều tên và 
màu sắc không thể nói hết. Hoặc là tên Hiện mục, hoặc tên Lực thế, 
hoặc tên Trụ lập, hoặc tên Kiên cường; các màu sắc như sắc xanh 
lẫn sắc trắng, hoặc sắc trắng lẫn đỏ, hoặc sắc đỏ lẫn trắng, hoặc có 
sắc trắng lẫn vàng, hoặc màu lụa luôn biến đổi, hoặc màu đậu tô, 
màu đầu lạc, các màu xen lẫn nhau. Hai mươi mạch ấy mỗi mỗi lại 
có bốn mươi mạch phụ, hợp thành tám trăm mạch. Trước thân hai 
trăm, sau lưng hai trăm, bên trái hai trăm, bên phải hai trăm. Gọi là 
hai trăm, hai lực, hai tôn, hai lực thế. 

Này A-nan! Tám trăm mạch ấy, mỗi mỗi mạch lại có một vạn 
mạch phụ hợp thành tám vạn mạch. Trước ngực bụng hai vạn, sau 
lưng hai vạn, bên trái hai vạn, bên phải hai vạn. Tám vạn mạch này 
có rất nhiều lỗ không thể kể hết, từ một, hai, ba cho đến bảy lỗ. Ví 
như ngó sen có nhiều lỗ trống, lần lượt sinh từ một lỗ, hai lỗ, ba lỗ 
cho đến bảy lỗ. 

Như vậy, này A-nan! Tám vạn mạch này cũng lại như vậy, có 
vô số căn trống không thể kể hết, từ một, hai, ba cho đến bẩy. Này 
A-nan! Các mạch ấy nối theo lỗ chân lông nương tựa lẫn nhau. 

Này A-nan! Đến tuần thứ mười sáu, thai trong bụng mẹ tự 
nhiên hóa gió tên là Vô lượng, thổi vào thai nhi, chỉnh đốn gân cốt ở 
các nơi trong thân, khai thông hai mắt, hai tai, mũi, miệng và cuống 
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họng, làm cho tất cả đều được ổn định, khiến thức ăn được thông 
suốt không bị cẩn trở, làm cho các lỗ thông suốt, ra vào nghịch thuận 
tù y theo cơ thể khiến không sai lạc, đầy đủ không bị câu trệ. 

Ví như thợ gốm hoặc học trò thợ gốm nhồi đất thật nhuyễn, đắp 
thành mô hình cho giống, vuốt sửa trên dưới không cho lũng chảy rồi 
đem đặt chỗ an ổn. 

Như vậy, này A-nan! Tội phước nhân duyên tự nhiên có gió, 
biến đổi hình thể, khai cho mở mắt, tai, mũi, miệng, yết hầu, cổ 
họng, khai thông tim, ruột, làm cho thức ăn được lưu thông, các lỗ 
thông ra vào không bị tắc nghẽn, chứa đựng thức ăn uống. 

Này A-nan! Đến tuần thứ mười bẩy, thai trong bụng mẹ tự 
nhiên có gió tên là Lê ngưu diện thổi vào thai nhi, làm cho mắt mở 
ra trong sáng sạch sẽ, hai tai, hai mũi, miệng đều được sạch sẽ thông 
suốt không còn dơ uế. 

Này A-nan! Ví như thợ làm gương hoặc học trò của ông ta, 
dùng dâu lau chùi tấm gương bị bụi đóng dày đặc, làm cho sáng từ 
trong ra ngoài. Như vậy, này A-nan! Tội phước nhân duyên, tự nhiên 
hóa gió khai thông mắt, tai, mũi, miệng cho trong sạch không còn dơ 
uế, 

Này A-nan! Đến tuần thứ mười tám, thai trong bụng mẹ, trừ 
khử các dơ uế để được trong sạch. Ví như thành quách cung điện có 
người ở, có gió tên là Đại kiên cường thổi mạnh vào cung điện, cuốn 
đi các bụi bặm, tự nhiên được sạch sẽ không còn dơ uế. Thai ấy cũng 
lại như vậy, các tinh trong bụng mẹ bị gió thổi tự nhiên trong sáng 
đây đủ rốt ráo. 

Này A-nan! Đến tuần thứ mười chín, phôi thai lại hình thành 
bốn căn, là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn và thiệt căn. Thai ở trong bụng 
mẹ trước tiên được ba căn là thân căn, ý căn và mạng căn. 

Này A-nan! Đến tuần thứ hai mươi, thai trong bụng mẹ tự 
nhiên có gió tên là Ngưỡng kháng thổi vào chân trái thai nhi, khiến 
sinh ra đốt xương, thổi vào chân phải cũng thành xương, ở gối bốn 
xương, ở đùi hai xương, sau cổ ba xương, lưng mười tám xương, sườn 
mười tám xương, bàn tay mười ba xương, hai chân phải trái có hai 
mươi xương, khuỷu tay bốn xương, bọng chân hai xương, vai có hai 
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xương, trước cổ mười tám xương, vành tai có ba xương, răng có ba 
mươi hai cái, đầu có bốn xương. 

Này A-nan! Ví như người thợ mộc, hoặc họa sĩ, muốn làm 
người bằng gỗ, trước hết tập hợp các vật liệu lại rồi bào gỗ cho láng, 
lắp ghép lại thành sườn, lấy dây buộc xung quanh, nhờ dây bó buộc 
đó mà thành ra hình tượng không khác gì người thật. Như vậy, này 
A-nan! Tội phước tự nhiên hóa gió thổi vào thành hình sắc diện mạo, 
đốt xương, nhân duyên biến hóa mà thành. Trong tuần thứ hai mươi 
này, thai trong bụng mẹ sinh ra hai trăm xương nhỏ dính liền với thịt. 

Này A-nan! Đến tuần thứ hai mươi mốt, thai trong bụng mẹ tự 
nhiên hóa gió tên là Sở hữu, thổi vào thai nhi sinh ra đa thịt. Này A- 
nan! Ví như người thợ gốm muốn làm ngói, gạch, chum, vò, bổn, 
chậu cho tốt đẹp trọn vẹn. Này A-nan! Gió ấy thổi vào thai nhi sinh 
ra da thịt cũng lại như vậy. 

Này A-nan! Đến tuần thứ hai mươi hai, thai trong bụng mẹ tự 
nhiên có gió tên là Độ ác, thổi vào thai nhi khiến sinh âm thanh. 

Này A-nan! Đến tuần thứ hai mươi ba, thai trong bụng mẹ tự 
nhiên có gió tên là Châm khổng thanh tịnh, thổi vào làm thai nhi 
sinh ra da, lần lần được đầy đủ. 

Này A-nan! Đến tuần thứ hai mươi bốn, thai trong bụng mẹ tự 
nhiên có gió tên là Kiên trì thổi vào thai nhi, làm cho da được quân 
bình. 

Này A-nan! Đến tuân hai mươi lăm, thai trong bụng mẹ tự 
nhiên có gió tên là Văn tại trì, thổi vào thai nhi vuốt sạch, làm cho 
da trơn láng. 

Này A-nan! Đến tuần hai mươi sáu, thai trong bụng mẹ tự 
nhiên có gió, thổi vào thai nhi. Giả sử nghiệp gây ra trước đây của 
thai nhi là tội ác, làm các việc tai ương, đối với mười điều ác hoặc 
xan tham, luyến tiếc của cải, không thể đem bố thí, không nghe lời 
dạy của thầy tổ, cha mẹ, thì lẽ ra được thân thanh tịnh cao lớn lại 
phải chịu ngắn ngủi; lẽ ra là to lớn lại thành nhỏ nhoi; lẽ ra trong 
sáng lâu dài lại thành thô lậu; lẽ ra nhiều thanh tịnh thì lại được ít; lẽ 
ra được ít thì lại nhiều; lẽ ra trong sạch thì lại nhơ bẩn; lẽ ra nhơ bẩn 
lại được trong sạch; lẽ ra dũng mãnh trở lại không dũng mãnh; lẽ ra 
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không thích dũng mãnh lại là dũng mãnh. Những điều mong cầu lại 
không được, cái không mong cầu thì tự nhiên đến. Muốn trắng trở 
thành vàng; muốn vàng trở thành đen. 

Này A-nan! Các nghiệp ác đời trước tự nhiên đưa đến như: mù, 
điếc, câm, ngọng, ngu si, thân mọc ghẻ chóc, mắt không mở được, 
miệng không nói được, các căn bế tắc, chân cẳng què quặt. Bởi do 
nghiệp đời trước nên phải chịu lấy, cha mẹ chán ghét, trái mất 
nghĩa chánh pháp. Vì sao? Này A-nan! Là vì tạo nghiệp phi pháp đời 
trước. 

Này A-nan! Giả sử thai nhi trước đây tu hành phước đức, không 
phạm các ác, chuyên làm điểu thiện, đó là mười đức hạnh, luôn vui 
bố thí, không có tâm keo kiệt, vâng lời thầy tổ cha mẹ, thì thân hình 
được đây đủ như ý. Như muốn dài thì liền được dài; muốn tươi sáng 
tự nhiên được tươi sáng; muốn thô thanh tịnh thì được thô thanh tịnh; 
muốn nhỏ thì liền được rất nhỏ; muốn nhiều thanh tịnh thì được 
nhiều thanh tịnh; muối ít thanh tịnh thì được ít thanh tịnh; muốn trơn 
láng tươi sáng, trong sạch thì liền được trơn láng tươi sáng, trong 
sạch; muốn nhẫn ít thì được nhẫn ít, muốn hùng dũng liền thành 
hùng dũng; muốn tiếng hay liền được tiếng hay, thích anh lạc thì 
được anh lạc, ưa đen thì được đen, thích nói năng thì như sở thích. 
Như vậy, này A-nan! Tùy theo công đức đời trước mà các điều thiện 
tự nhiên đến, ai nấy cũng thích nhìn, đoan chánh đẹp đẽ, sắc tướng 
không ai bằng, thân khẩu ý mong cầu điều gì cũng đều được toại 
nguyện. Vì sao? Vì do nghiệp thiện đời trước mà họ đã tạo ra, cho 
nên nay được như vậy. 

Này A-nan! Nếu thai ấy là trai thì nó ngồi xổm bên hông phải 
mẹ, hai tay ôm mặt, lưng hướng ra ngoài, mặt hướng vào mẹ, dưới 
sinh tạng trên thục tạng, năm dây tự buộc như trong túi da. Nếu thai 
ấy là gái, thì ngồi xổm bên hông trái mẹ, hai tay ôm mặt, dưới sinh 
tạng trên thục tạng, năm dây tự buộc, như ở trong túi da. Giả sử mẹ 
ăn nhiều thì thai nhi không yên, ăn quá ít thì cũng không yên; nếu 
mẹ ăn nhiều chất béo thì thai nhi cũng không yên; nếu ăn không có 
chất béo thì cũng không yên; hoặc ăn quá nóng, hoặc quá lạnh, 
muốn được lợi thì không lợi, thức ăn ngọt, chua, thô, tế, hoặc ăn 
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nhiều ít không quân bình thì thai nhi không yên, ham sắc dục quá 
lắm thì thai nhi cũng không yên; hoặc gió nhiều quá thai nhi không 
yên; hoặc đi chạy nhiều, hoặc leo cây thì thai nhi không yên. 

Này A-nan! Thai nhi trong bụng mẹ phải chịu các khổ não 
hoạn nạn như vậy. Người đời lại cho đó là bình thường mà còn khổ 
như thế, huống nữa là các hoạn của ác thú khổ kịch, các khổ gian 
nan không thể thí dụ, vậy ai lại thích ở trong bào thai? 

Này A-nan! Đến tuần hai mươi tám, thai trong bụng mẹ sinh 
khởi tám ý niệm như tưởng đi xe, tưởng xem vườn, tưởng lầu gác, 
tưởng đi chơi, tưởng giường chõng, tưởng sông ngòi, tưởng suối nước, 
tưởng ao hồ. 

Này A-nan! Đến tuần hai mười chín, thai trong bụng mẹ tự 
nhiên có gió tên là Tủy trung gian, thổi vào da làm cho sáng sạch 
thân hình, nhan sắc đều theo nghiệp đời trước. Nếu đời trước tạo 
nghiệp đen thì nay chịu sắc đen, thân thể đen đủi; nếu đời trước tạo 
nghiệp không trắng không đen, thì nay chịu sắc không trắng không 
đen, thân tướng quân bình, nếu đời trước tạo nghiệp trắng không tươi 
nhuần, thì nay chịu sắc trắng không tươi nhuần, toàn thân là một 
màu; đời trước tạo nghiệp trắng thì nay diện mạo đều trắng, toàn 
thân cũng như vậy; đời trước tạo nghiệp vàng thì diện mạo màu 
vàng, toàn thân cũng vậy. Này A-nan! Người đời có sáu sắc tùy theo 
sự gieo trồng nghiệp đời trước thì nay phải chịu như vậy. 

Này A-nan! Đến tuần ba mươi, thai trong bụng mẹ tự nhiên có 
gió nổi lên, thổi vào thai nhi sinh ra lông tóc. Tùy nghiệp đời trước 
hoặc khiến thai nhi lông tóc đen bóng tốt đẹp vô lượng, hoặc sinh tóc 
vàng hoe ai thấy cũng không ưa. 

Này A-nan! Đến tuần ba mươi mốt, thai nhi trong bụng mẹ phát 
triển đầy đủ. 

Này A-nan! Đến tuần ba mươi hai, thai nhi trong bụng mẹ tự 
hình thành không còn khiếm khuyết. 

Này A-nan! Đến tuần ba mươi ba, ba mươi bốn, ba mươi lăm, 
ba mươi sáu, thai nhi thành tựu đây đủ, xương cốt chắc chắn, đến lúc 
đó, không còn thích ở trong thai nữa. 

Này A-nan! Đến tuần ba mươi bẩy, thai trong bụng mẹ tự sinh 
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ý nghĩ như mình đang ở trong lưới, muốn thoát ra ngoài, vì tưởng 
bất tịnh, tưởng dơ dáy, tưởng lao ngục, tưởng tối tăm không vui 
thích gì. 

Này A-nan! Đến tuần ba mươi tám, thai trong bụng mẹ tự nhiên 
có gió hoa, tên là Hà sở tùy thú, thổi vào thai nhi, khiến cho di 
chuyển, hai tay duỗi xuống đợi đến ngày sinh. Tùy theo duyên quả 
ấy thổi vào thai nhi, chân hướng lên trên, đầu quay xuống dưới 
hướng về sinh môn. Giả sử như đời trước tạo các nghiệp ác, thì khi 
sắp sinh, tay chân ngang ngược tréo hèo, làm cho mẹ phải chịu khốn 
đốn áo não đau đớn vô lượng có khi phải mất mạng. Giả sử đời trước 
cả đời tu nhân tích đức thì không có ngang ngược, mạng sống ổn 
định, người mẹ nhờ đó mà không gặp các hoạn nạn khổ não. Trong 
tuần ba mươi tám này, người mẹ gặp phải đau khổ, sầu não, lo buôn, 
không vuI. 

Này A-nan! Khổ của sinh tử rất là kịch liệt, thai nhi hoặc nam 
hay nữ, khi mới lọt khỏi lòng mẹ đau đớn không thể nói. Thật bất 
thiện thay, thật buồn rầu đắng cay, hoặc dùng áo mà quấn thân thể, 
hoặc cho nằm trên khăn, hoặc trên giường, trên đất, hoặc che lại, 
hoặc để trần truồng, hoặc hơ bên lửa, hoặc tắm nước lạnh, gặp phải 
những khổ hoạn khốc liệt như vậy thật khó mà nói hết. 

Này A-nan! Ví như da rắn, đa trâu được treo trên vách, thì sinh 
ra trùng trổ lại ăn da ấy. Nếu bỏ trên cổ cây, hoặc kênh rạch, hoặc 
bỏ chỗ trống, tức tự sinh trùng trở lại ăn da hình ấy, treo bất cứ chỗ 
nào cũng sinh trùng trở lại ăn da ấy. Bé mới sinh cũng vậy, dùng tay 
tiếp cận, đau đớn khỗ não không thể kể hết, hoặc dùng áo quần như 
trước. Thân thể ấy lớn dần lên, đói khát lạnh nóng mẹ phải cẩn thận, 
tránh chỗ nóng để chỗ mát, nuôi dưỡng chu đáo, lau chùi dơ dáy. Đó 
chính là cái ân bú mớm mà trong pháp luật Tiên thánh đã nói. 

Này A-nan! Đau khổ như vậy, ai lại thích ở trong thai mẹ. Thai 
nhi sinh ra chưa được bao lâu, nuôi bằng bột cháo, trong thân sinh 
sản tám vạn hộ trùng, hoành hành rỉa rúc khắp toàn thân thể. Trùng 
ở chân tóc tên là Thiệt chỉ, sống ở chân tóc và ăn tóc. Có ba loại 
trùng: Một tên là Thiệt chỉ, hai là Trùng chỉ, ba là Kiên cố, ở trên 
đầu làm thương tổn hủy hoại. 
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Này A-nan! Thân người khổ não như vậy, tám vạn hộ trùng rỉa 
rúc thân thể ngày đêm, khiến con người phải ốm gây, khí lực hao 
giảm, thân phải mắc bệnh, hoặc thành sốt rét; các hoạn khổ não 
không thể đếm hết, phiền toái khổ cực, đói cũng cực, đi cũng cực, 
đứng cũng cực. Nếu như thân này bị bệnh thì phải mời thầy thuốc 
chữa bệnh, khi còn trong thai mẹ, khổ không thể nói, đến khi sinh ra 
sống lâu trăm tuổi cũng cực, hoặc lâu hoặc mau. Trong một trăm 
năm gồm có một trăm mùa xuân, một trăm mùa hạ, một trăm mùa 
thu, một trăm mùa đông. Trong một trăm năm, gồm có một ngàn hai 
trăm tháng, Xuân ba tháng, Hạ ba tháng, Thu ba tháng, Đông ba 
tháng. Trong một trăm năm, phân chia ngày đêm rõ ràng, gồm có hai 
ngàn bốn trăm mười lăm ngày. Mùa Xuân sáu trăm mười lăm ngày, 
mùa Hạ sáu trăm mười lăm ngày, mùa Thu sáu trăm mười lăm ngày, 
mùa Đông sáu trăm mười lăm ngày. Trong một trăm năm gồm bảy 
vạn hai ngàn lần ăn, mùa xuân một vạn tám ngàn lần ăn, mùa hạ 
một vạn tám ngàn lần ăn, mùa thu một vạn tám ngàn lần ăn, mùa 
đông một vạn tám ngàn lần ăn. Có những lý do không ăn như: sợ 
không ăn, sân không ăn, thiếu thốn không ăn, hoặc làm không ăn, 
hoặc say quá không ăn, hoặc giữ trai giới không ăn, cũng đều cùng 
chung trong bẩy vạn hai ngàn lần ăn. 

Như vậy, này A-nan! Khổ não như thế, ai lại muốn ở trong thai 
mẹ, các khổ hoạn như vậy song song ập đến, chưa có lúc nào được 
yên. Các duyên trói buộc hoặc mắc đau bệnh, hoặc tai, mũi, miệng, 
lưỡi, răng đau nhức, chân, đùi, yết hầu nghẽn khí, eo, cột sống, tay, 
khuỷu, nắm tay, trăm đốt đau nhức. Các gió lạnh, nóng, ghẻ lỡ, bệnh 
trĩ, ung nhọt, phong vàng, ho hen, điên cuồng, đui điếc, câm ngọng, 
ngu si, bứu bọc, lưng gù, trăm đốt đau nhức, bụng trướng, thân thể 
phù thủng. Như vậy, này A-nan! Địa, thủy, hỏa, phong, nếu một đại 
mà tăng thì một trăm bệnh sinh, phong đại lấn hơn thì một trăm bệnh 
sinh, nóng nhiều hơn thì một trăm bệnh sinh, lạnh nhiều hơn thì một 
trăm bệnh sinh, ăn nhiều thì một trăm bệnh sinh, ba thứ gió, lạnh, 
nóng hợp lại thì bốn trăm lẽ bốn bệnh đồng thời nổi lên, huống nữa 
là các thứ khác nổi lên thì cái hoạn ấy không thể kể. Hoặc cắt tay, 
hoặc cắt chân, tai, mũi, hoặc chém đầu, hoặc trói buộc đánh đập, 
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tống vào trong ngục, tra khảo gia hình, hoặc sợ những nạn như người, 
không phải người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đã thế còn gặp phải 
nạn khổ đồng hoang muỗi mòng, bọ chét, ong cắn đốt, còn phải sợ 
đến những loài cọp, sói, sư tử, rắn, rít, những khổ như vậy không thể 
kể hết. Có rất nhiều việc mong cầu khổ cực, nếu cầu không được thì 
lo, có những cái ham thích mà không được như ý, nhưng khi được rồi 
thì lại bảo hộ, cuộc sống có những nghề nghiệp, khổ cực, nhưng khi 
được rồi thì đuổi mãi chí nguyện, không chán trần lao khổ não cần 
phải để phòng. 

Này A-nan! Nói tóm lại, năm uẩn là khổ, các nhập các suy, suy 
nghĩ lung tung do vậy mà sinh khổ. Từ đó lại khởi lên kiêu mạn cống 
cao, tâm cứ chạy mãi không yên, mỗi mỗi các nghĩa nên quán tự 
nhiên. Thí như bánh xe lăn mãi không đứng yên một chỗ. Một khi 
ngủ dậy hoặc trên giường, dưới đất, ca múa, cười giỡn cũng phải 
quán tưởng khổ. Giả sử đi đứng, nằm, ngồi thường nên suy nghĩ về 
khổ, các hoạn áo não không thể kể hết, không có gì là vui thích cả. 
Dù ở chỗ kinh hành cũng không tưởng yên, chỉ thích ngồi mà không 
muốn đi, không ngồi giường ghế thì cũng nên biết đó là khổ. Này A- 
nan! Chớ khởi tưởng cho là an lạc. 

Này A-nan! Nếu thường trụ trong oai nghi, mà gặp phải vô 
lượng khổ đi nữa, nhưng tâm nghĩ an lạc thì là không khổ. 

Như vậy, này A-nan! Sinh tử có gì vui, lại có hai hoạn, là tự 
quán thân khổ, quán thân người khác cũng khổ. Khi quán hai nghĩa 
này rồi thì nên xét lại chính mình. Ta tuy xuất gia nhờ đâu mà được 
trí tuệ, được quả báo tốt, an ổn không có hoạn nạn, tất cả sự thọ 
thực, y áo, giường ghế, thuốc thang và mọi vật dụng đều từ đàn na 
thí chủ. Do vậy, khi thọ dụng phải cầu nguyện cho thí chủ được quả 
báo lớn, được sáng suốt không có các hoạn nạn. 

Này A-nan! Nên học như vậy, ý ông nghĩ sao? Sắc là thường 
hay vô thường. 

A-nan thưa: 

-Là vô thường thưa Thế Tôn. 

Đức Phật hỏi: 

—Nếu là vô thường thì khổ hay không khổ? 
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A-nan thưa: 

-Rất khổ, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Việc vô thường là pháp ly biệt không có thường tại, đệ tử 
Hiền thánh nghe giảng nghĩa này rồi có nên khởi ý nghĩ có ta có của 
ta là ngã sở không? 

A-nan thưa: 

—Dạ không, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

—Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

A-nan thưa: 

-Là vô thường, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Nếu là vô thường thì khổ, hay vui đệ tử Hiển thánh nghe 
giảng nghĩa này rồi, còn cho rằng có ta, có của ta, là ngã sở không? 

A-nan thưa: 

—Dạ không, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Thế nên, này A-nan! Tính ra tất cả sắc quá khứ, tương lai, 
hiện tại, trong, ngoài, thô, tế, vi diệu, dơ uế, hoặc gần hoặc xa, đều 
không ngã, không bỉ, cũng không phải là thân ta. Người trí sáng suốt 
có quán bình đẳng hay không bình đẳng? 

Này A-nan! Giả sử đệ tử Hiển thánh nhàm chán sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức thì ha trần cấu; lìa trần cấu thì là được vượt qua, từ 
bờ này vượt qua bờ kia. Khi thấy được trí tuệ thì dứt sạch sinh tử, 
xưng dương phạm hạnh, thân được thành tựu, vượt qua bờ bên kia 
chính là từ đây. 

Khi Phật nói kinh này rồi, Hiển giả A-nan sinh các Pháp nhãn, 
năm trăm Tỳ-kheo lậu tận ý giải. Hiển giả A-nan, năm trăm đệ tử 
cùng các trời, rồng, thần nghe rồi hoan hỷ. 


n 
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VĂN-THÙ-SƯ-LỢI PHẬT ĐỘ NGHIÊM 
TỊNH KINH 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Trúc Pháp Hộ, 
người nước Nguyệt Thị. 


QUYÊN THƯỢNG 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật du hóa tại núi Linh thứu, thuộc thành Xá- 
vệ, cùng với mười vạn chúng đại Tỳ-kheo và tám vạn bốn ngàn Bồ- 
tát đều đã đạt quả vị không thoái chuyển, không từ đâu sinh, được 
quyển tuệ thần thông vô cực, tùy thời mà hóa độ cứu giúp ba cõi. 
Tên của các vị là: Văn-thù-sư-lợi, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, cùng 
các Bồ-tát đều đến vân tập. 

Lại có bẩy mươi hai ức các Thiên tử đều để tâm hướng đến Đại 
thừa như: Tứ Thiên vương Đế Thích, Phạm thiên vương, cùng với 
bốn vạn hai ngàn các Thích phạm đều cung kính đạo. 

Bốn phương A-tu-luân vương và các Long vương như: Long 
vương Nan-đầu-hòa-nan, Long vương Hòa Luân, Long vương Sa- 
kiệt, Long vương Ma-na-tư, Long vương Trì Địa, Long vương A-nậu- 
đạt, Long vương Sơn Tích, Long vương Hàng Ma, Long vương 
Thượng Nguyệt. Các Long vương như vậy mỗi mỗi đều có sáu vạn 
hai ngàn quyến thuộc. 

Lại có quỷ thần Kim Tỷ, quỷ thần Khoáng Dã, quỷ thần Diệu 
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Mao, quỷ thần Phổ Đẳng, quỷ thần Thiện Phổ, quỷ thần Thiện Tài, 
quỷ thân Phổ Tượng, quỷ thần Vô Tranh. Các loại quỷ vương này, 
cùng với trăm ngàn chúng quyến thuộc đều đến chỗ Phật đảnh lễ rồi 
đứng theo thứ tự. Tất cả đều chuyên tinh, chí nguyện luôn khao khát 
giáo pháp, thân, khẩu, ý thường quy kính Phật, tĩnh tâm lắng nghe. 

Khi ấy, quốc vương, thái tử, đại thần, bá quan, trưởng giả, cư sĩ, 
dân chúng lớn nhỏ, trời, rồng, quỷ vương đều cùng cúng dường tùy 
theo khả năng của mình. 

Vào sáng sớm, Đức Phật quấn y, ôm bát cùng với đại chúng, 
trời, rồng, quỷ vương theo hầu hai bên bay lên hư không, bốn thứ hoa 
sen rơi lả tả như mưa, trăm ngàn kỹ nhạc không trổi tự kêu, tấu lên 
tám tiếng nhã tụng của Thích Phạm, cùng đến chỗ của vua A-xà-thế 
thỉnh mời. Đức Phật hiển thần túc ánh sáng chiếu mười phương, hoa 
sen bảy báu theo bước chân nở ra. Lại có hóa Bồ-tát ngồi trên hoa 
ấy, ánh sáng hóa tượng rõ ràng không thể kể hết, nhiễu quanh thành 
bẩy vòng rồi tán thán tụng rằng: 

Bậc Đạo Sư chí chân 
Lòng thương xót vô lượng 
Phương tiện hộ chúng sinh 
Tiêu bệnh trừ ghẻ lở. 
Năng Nhân vô sở trước 
Tâm vắng lặng điều hòa 
Kống tiếng rống hộ thế 
Hôm nay sắp vào thành. 

Ý Ngài đã giải thoát 

Độ sinh, già, bệnh, chết 
Chư Thiên chúng tập hội 
Với tâm chí vui thích, 
Tâm ấy rất kiên cường 
Hàng ma và quyến thuộc 
Thích Sư TỬ chí thành 
Đạo sư đã đến đây. 
Chúng ma không thể hoại 
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Tiếng Chí Chân khó gặp 
Kất mạnh hay chế ngự 
Hành đạo ức ngàn kiếp, 
Lòng thương xót cao cả 
Cứu tất cẳ muôn loài 
Hôm nay Bậc Thánh Giác 
Sẽ vào thành Vương xá. 
Đã từng hành bố thí 

Khó lường không ngần mé 
Nào cơm áo xe bấu 
Không thể tính kể hết, 
Cho cả trai, gái yêu 

Vợ, nhà và đất nước 

Nay Thích Sư Tử ấy 
Muốn vào cung quốc vương. 
Đời trước thí tay chân 
Đầu mắt và tai mũi 

Thì hết không trái nghịch 
Không keo kiệt trân báu, 
Nhiếp hết các công đức 
Thí tất cả sở hữu 

Tôn nhân bởi vì thế 

Mà nhập Nhất thiết trí, 
Thường hay siêng tu học 
Bố thí đến giới tuệ 

Hộ giới không khuyết lậu 
Nền gọi chân trượng phu, 
Giới soi chiếu nhẫn nhục 
Trì công huân vô lượng 
Ngài tịch nhiên tâm định 
Hôm nay sẽ vào thành. 
Trong trăm ngàn tức kiếp 
Hành tĩnh tấn giải thoát 
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Vì thương xót chúng sinh 
Tâm chưa từng mệt mỏi, 
Nhất tâm đến tột đỉnh 

Đã đến bờ bên kĩa 

Âm thanh hơn Phạm thiên 
Hôm nay sắp vào thành. 
Trí tuệ sáng của Ngài 
Không thể có hạn Tượng 
Cũng không có ngần mé 
Dụ như cả hư không, 

Nhân Trung quý như vậy 
Trí đức không cùng tận 
uyên từ đạt các hạnh 
Nghiêm tịnh đến tôn tuệ, 
Nhân ngồi cây Bồ-đề 
Hàng ma và quyến thuộc 
Không thoái chuyển Chánh đạo 
An lạc không lo buồn, 

Đạo Thánh chuyển pháp luân 
Hóa độ thật vô tận 

Hôm nay Thích Sư TỶ 
Muốn vào thành Vương xá. 
Nếu có phát đạo ý 

Ta sẽ được thành Phật 
Mau chóng được rối ráo 
Ba mươi hai tướng tối, 
Thường khởi ý vô lượng 
Chí thành phát đạo tâ1m 
Quy về với tối thắng 

Cúng dường Nhân Trung TÔH. 
Muốn đoạn dâm. nộ, sĩ 
Tiêu trừ dơ trần lao 

Chí hàng phục tất cả 
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Không có các tỳ vết, 

Hãy mau đến nơi ấy 

Thích Sư Tử Thánh Tôn 
Dâng cúng các vật tốt 
Cung kính không cùng tận. 
Nếu muốn sinh lên trời 
Thiên đế Thích, Phạm vương 
Trăm ngàn ức chư Thiên 
Đều thấy biết tôn ngưỡng, 
Luôn sặp việc an lạc 

Ở trời không tổn thất 

Nên đến Thích Sự Tử 
Bậc Chí Chân thuyÊn nói. 
Muốn cung kính Thánh đế 
Chúa khắp cả chúng sinh 
Tự nhiên có bảy bấu 
Khiến ta đến tôn quý, 
Thiên tử đủ các đức 

Thù thắng thật dũng mãnh 
Luôn siêng năng phụng sự 
Chí Chân Đại Tôn Nhân. 
Nếu thích vị tôn quý 
Trưởng giả nhiều của bấu 
Sự nghiệp luôn to lớn 

Và thường được tự tạ1, 
Quyến thuộc đều giàu có 
Đoan chánh tướng đẹp đếẽ 
Nên đến Thích Sư Tử 

Vật tốt cúng Thế Tôn. 
Ngài là Bậc giải thoát 
Vậy nên cầu độ thoát 
Phải chí thành lắng nghe 
Đại Thánh nói tịch mặc, 
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Nếu nghe câu cam lồ 
Tịch nhiên không lo lắng 
Bậc thầy trong trời người 
Âm thanh rất khó gặp. 

Lúc đó, trong thành Vương xá có vô số chúng, nghe tiếng tán 
thán khuyến khích này, ai nấy đều vui thích phát đạo tâm. Tất cả 
đều đem hương hoa thơm trộn lại với nhau, cùng tràng phan, bảo cái, 
trăm ngàn kỹ nhạc ra khỏi thành nghênh đón đảnh lễ Thế Tôn rồi đi 
theo sau. 

Đức Thế Tôn vào thành, chân bước qua cửa, lúc đó trái đất sáu 
cách chấn động, các nhạc cụ sáo, tiêu không thổi tự kêu, các châu 
ngọc của phụ nữ tự phát ra tiếng, trời mưa hương bay lả tả, người mù 
được thấy, người điếc được nghe, người câm nói được, người què đi 
được, người bệnh thuyên giảm, người cuồng hết cuồng, người tay 
chân quặn vẹo liền co duỗi được, người bị sâu độc cắn được giải, 
người lõa thể được áo mặc, người nghèo được của cải, loài chim bay 
thú chạy đua nhau kêu hót. Lúc đó chúng sinh khởi tâm Từ không có 
dâm dục, sân hận, si mê, diệt trừ cống cao sân nhuế nghi ngờ, nhìn 
nhau vui vẻ như cha mẹ, anh em, bà con, mỗi mỗi đều vui thích tán 
thán: 

Nhân Trung tối thắng như trăng tròn đầy 

Là Chánh Đạo Sư trượng phu sư tử 

Thế Tôn vào thành lợi ích chúng sinh 

Làm an tất cả, đui thấy, điếc nghe 

Đối được no, rét ấm, loạn được định 

Người nghèo được giàu, cuồng tà được chánh 
Chư Thiên từ trời mưa xuống hoa hương 
Trối các kỹ nhạc dâng lên cúng dường. 
Chúng sinh Từ tâm không có ba độc 

Nhún nhường, ý vui, trừ tánh kiêu mạn 

Như cha, như In, như em, như anh 

Như thân, như con, tâm luôn bình đẳng, 
Thế Tôn ban pháp nhuần khắp mười phương 
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Trời, người, chúng sinh hiểu không mong cầu 
Công huân như vậy hiện ra khó lường 
Oa1 đức mười phương tuyên nói Da tạng. 

Khi ấy, trong thành có một người con thuộc dòng họ quyền quý 
tên là Khí Ác, từ xa trông thấy Thế Tôn, bước đi ngay thẳng, dung 
nghi đoan chánh, oai thần sáng rỡ, các căn tịch định, điểm đạm vắng 
lặng, hòa nhã như mặt nước phẳng lặng thanh tịnh. Cũng như sư tử, 
chúa của muôn thú, như mặt trời mới mọc chiếu sáng sớm, như mặt 
trăng tròn sáng chói giữa các sao. Đức Phật giữa đại chúng nguy 
nguy đường đường, tướng hảo rạng ngời, oai phong lẫm lẫm. Thấy 
vậy, tâm sinh vui thích kính trọng, đến nghênh đón Phật đảnh lễ sát 
chân, nhiễu quanh ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật và thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Nay con muốn nghe Bồ-tát thực hành bao 
nhiêu pháp thì mới đến Chánh chân tối Chánh giác, dốc lòng để 
chóng thành trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh. Cúi xin Thế Tôn rủ 
lòng thương xót phân biệt đầy đủ. 

Đức Phật khen: 

-Hay thay! Này Bồ-tát Khí Ác! Chỉ có ngươi mới hỏi Như Lai 
về công đức trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh và các hạnh thù thắng 
của các Bồổ-tát. Vậy nay ngươi hãy lắng nghe cho kỹ, khéo suy nghĩ 
về nghi tắc. 

Khí Ác Bồ-tát và tất cả chúng hội đều vui vẻ phấn khởi, nhất 
tâm cung kính, cùng nhau đến trước đảnh lễ Thế Tôn thọ giáo lắng 
nghe. 

Đức Phật dạy: 

-Bồ-tát có một pháp mau chóng thành Chánh đẳng Chánh 
giác, tự tâm thành cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. Đó là tâm 
thường thương xót cứu giúp tất cả chúng sinh, hưng phát chí chân 
nhân và đạo tâm. Sao gọi là chí chân nhân và đạo tâm? Là do phát 
đạo tâm không hành các pháp. Tại sao không hành? Không hành ba 
cấu, các lợi gia nghiệp, chí muốn xuất gia, không dựa vào lợi dưỡng, 
bản nguyện của tâm luôn tôn sùng pháp này. Sao gọi là xuất gia tôn 
sùng pháp hạnh? Là tu hành chân chánh, phụng trì tất cả pháp. Sao 
gọi là tất cả pháp chánh chân? Là phân biệt rõ ấm và các nhập. Sao 
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gọi là hiểu rõ ấm? Là pháp hữu vi vô vi đều là năm ấm. Hiểu ấm 
như huyễn nên không đắm trước, biết ấm vốn không. Đây gọi là 
hiểu rõ pháp huyễn vốn vắng lặng. Từ đó mới phân biệt được một 
cách rõ ràng, gốc rễ không thấy. Có hai pháp không thấy, đó là 
không suy nghĩ và không vọng tưởng. Đây mới có thể chuyên tu 
phụng hành xuất gia, thành hạnh Bồ-tát, không bỏ chúng sinh. Vì 
sao? Vì tự có khả năng thông đạt các pháp. Đó mới là học tập biện 
luận vì các chúng sinh, không có chúng sinh cũng không có các 
pháp. 

Đức Phật dạy: 

-Này thiện nam! Đây là pháp của Bồổ-tát, mau chóng đến 
Chánh đẳng Chánh giác, chính nơi tâm thành cõi Phật trang nghiêm 
thanh tịnh. 

Bồ-tát Khí Ác nghe Phật dạy, vui vẻ phấn khởi, liên được pháp 
Nhẫn không thoái, bay lên hư không cách đất bảy nhẫn. Lúc đó, 
trong chúng thấy việc biến hóa này, có hai vạn người phát tâm Vô 
thượng chánh chân; một vạn bốn ngàn trời, người xa la trần cấu, 
được các Pháp nhãn tịnh. 

Nhân đó, Đức Phật mỉm cười, có vô số ánh sáng từ miệng 
phóng ra chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới, rồi quay lại 
nhiễu Phật ba vòng xong lại nhập vào đảnh. 

Hiển giả A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy bày vai phải, gối phải 
quỳ sát đất, chắp tay nói kệ tán thán Phật: 

Đem chánh pháp mầu độ vô cùng 
Tối thắng chí chân Ngài dùng lực 
Hiểu rõ chúng sinh hóa thượng trí 
CÚI xin tUVÊN HnỐI VÌ SAO CƯỜI. 

Đã đạt mười Lực đời quá khứ 
Thương xót hữu tình nghiỆp tương la1 
Hiểu cả hiện tại việc mười phương 
Nay vì cớ øì lại mỉm cười? 

®ố được hành nghiệp của chúng sinh 
Này như sư tử thấy các tâm 
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Trí tuệ sáng suốt không ai bằng 
Nói pháp Điều ngự cho mỌi người. 
Chư Thiên vô số đến tập hội 
Thẩy đều chấp tay lễ Chí Thánh 
Nguyện diễn tiếng diệu quang đệ nhất 
Vô số chúng hội quán pháp khí. 

Trí tuệ độ vô cùng 

Thế tục không sánh bằng 

Biết tất cả chúng sinh 

Hướng đến nghiệp thiện ác. 

Thế Tôn nay mỉm cười 

Nguyên vì phân biệt nghĩa 

Giải quyết mọi nghỉ ngờ 

Tuyên nói pháp tối tôn. 

Nay đại chúng các hội 

Vạn ức trăm ngàn năm 

Mì pháp nên vân tập 

Các TY-kheo Im lặng. 

Cung kính tu cúng dường 

Trăm ngàn tiếng kỹ nhạc 

Phụng hành lắng lòng nghe 

Xin giải quyết chúng nghĩ. 

Đức Phật bảo: 

-Này A-nan! Ông có thấy Bồ-tát Khí Ác ở trong hư không 
không? 

A-nan thưa: 

—Con đã thấy, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật bảo: 

-Này A-nan! Bồ-tát Khí Ác này, về sau sáu trăm hai mươi vạn 
kiếp sẽ thành Phật hiệu Tịch Hóa Âm Như Lai, Chí Chân Đẳng 
Chánh giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thế giới 
ấy tên là An ổn, kiếp tên là Ly âm. Nước ấy giống như thế giới Diệu 
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lạc của A-súc Như Lai, công huân trang nghiêm thanh tịnh không có 
gì khác. 

Đức Phật khen rồi mới đến cung vua A-xà-thế. Vua, phu nhân, 
thái tử, bách quan đem hương hoa, kỹ nhạc hoan hỷ nghênh đón 
Phật, đảnh lễ sát chân rồi theo sau Phật. Sau khi vào cung, Đức Phật 
ngồi vào tòa, Bồ-tát, Thánh chúng cũng ngồi theo thứ tự như chỗ 
thường ngôi. Vua thấy Đức Phật và đại chúng ngôi im lặng không có 
một tiếng động, rồi cùng với hoàng hậu, thái tử tự tay sớt các thức ăn 
ngon cúng dường, các vị được no đủ. Ăn xong, vua đem nước thơm 
đến cho các vị rửa tay, xong rồi dâng y báu đẹp cúng dường Đức Thế 
Tôn. Cúng xong, vua lấy một ghế nhỏ ngôi trước Đức Phật, chuyên 
tâm chắp tay lắng nghe Phật dạy. Vì muốn hóa độ hoàng thân quốc 
thích trong cung và những người đến hội nên lúc đó vua A-xà-thế 
quỳ gối bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Sân hận, chán ghét, tật đố từ đâu sinh? Cái 
ngu vô minh từ đâu mà đến? Lấy tuệ gì để diệt trừ nó? 

Đức Phật dạy: 

-Này Đại vương! Từ ngã mà sinh sân hận, chán ghét, tật đố, 
cậy vào tự đại mà sinh ngu si, không phân biệt chánh đế là vô minh, 
thấy chánh từ đế là tuệ, tuệ trừ các ác như ánh sáng xua tan bóng tối, 
thấy chánh từ đế cũng lại như vậy. 

Vua lại bạch Phật: 

-Cúi xin Thế Tôn phân biệt rõ thêm về thấy chánh từ đế. 

Đức Phật dạy: 

Này Đại vương! Pháp vốn là không, không từ ý mà sinh hình, 
hiểu được ý là không xứ thì không có khứ lai, rõ được tất cả không 
tức là thấy chánh, thấy chánh mà không chuyển tức là từ đế. Hiểu 
được một cách đầy đủ như vậy gọi là hiểu. 

Vua nghe Đức Phật nói pháp ứng hợp với tâm, nên rất vui vẻ 
phấn khởi tâm thiện phát sinh, liền khen rằng: 

-Hay thay! Thưa Thế Tôn! Thật chưa từng có. Pháp này chỉ có 
Như Lai mới khéo nói chỉ dạy như vậy. Giả sử thân con có chết đi, 
tâm không nghi loạn, nhất định phụng hành pháp này. 
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Đức Phật từ tòa đứng dậy cùng các đại chúng trở về núi Linh 
thứu, bảo các chúng trực trải các tòa mời chúng hội đến ngồi. 

Vâng lời Phật dạy, Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy bày vai 
phẩi, quỳ sát đất chắp tay bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Vừa rồi trong thành Bồ-tát Khí Ác đã hỏi về 
trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật vi diệu, Đức Thế Tôn đã trả lời sơ 
lược nghĩa cốt yếu. Bổ-tát Khí Ác lúc đó được Phật thọ ký, những 
người nghe hiểu đều được chứng quả, còn những người ý không 
thông đạt đều mơ màng. Cúi xin Thế Tôn thương xót diễn rõ lại một 
lần nữa, làm cho hạnh của Bồ-tát càng thêm kiên cố trụ trong chánh 
đạo không bị lay động, thành tựu Nhất thiết trí, hàng phục các ma và 
quyến thuộc của ma, nhiếp hóa ngoại đạo, diệt các trần lao, khuyến 
hóa tà nghiệp quay về chánh đạo, xả quả Tiểu thừa, chuyển bánh xe 
pháp không lui sụt hoàn tất chí nguyện, lợi ích chúng sinh, nhờ năng 
lực nghiêm tịnh, đạt đến trí sáng vô hạn. Người chưa độ được độ, 
chưa thành được thành. Nay đây thiện nam, thiện nữ trong chúng hội 
đều lắng lòng muốn nghe, cúi xin Thế Tôn nói lại lần nữa, để cho 
chánh pháp được thấm nhuần đời sau, ngưỡng mong thương xót mà 
vì chúng hội nói. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Pháp này thù thắng vi diệu, 
chính là sự nghiệp của Bồổ-tát đại sĩ, nay tuyên nói là vì khắp tất cả 
chứ không vì hội nhỏ này. Vậy ta nên hiện điểm lạ cảm đến mười 
phương thế giới.” Như ý nghĩ, từ chân lông của Đức Thế Tôn phóng 
ra ánh sáng chiếu khắp mười phương hằng hà sa thế giới, mười 
phương chư Phật đều sai Bồ-tát thần trí vô lượng minh đạt vi diệu, 
đều từ trong trăm ức chúng Bồ-tát, hiện thần biến đến thế giới Kham 
nhẫn, diện kiến Phật Năng Nhân, hầu hạ bái yết, đảnh lễ sát chân 
Phật rồi, tất cả đều trình bày rằng: 

-Chúng con thấy được ánh sáng của Đức Thế Tôn, nương vào 
bốn pháp lắng nghe nói pháp. Đức Phật ở cõi của chúng con thấy 
vậy than rằng: “Ông làm sao mà đến thế giới Kham nhẫn được. Thế 
giới Kham nhẫn ngũ nghịch cang cường, tệ ác, tham lam tật đố, dâm 
dật, chửi mắng, trù ẻo, tâm nhiều sân hận độc ác, tổn hại lẫn nhau, 
thô lỗ hung bạo rất khó giáo hóa. Ông chớ đến thế giới Kham nhẫn 
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mà tự nhiễm dơ uế.” Lúc đó, chúng con đều thưa lại một lần nữa 
rằng: 

-Bạch Thế Tôn! Chúng con có thể kham chịu để đến thế giới 
Kham nhẫn. Giả sử có gặp phải các sự não hại, lửa đốt dao cắt 
chúng con nhất định không báo thù lại. Nhờ đó mà Thế Tôn và các 
Bồ-tát mới có thể chịu khổ kham nhẫn để dạy dỗ quần sinh, chúng 
con nguyện muốn đảnh lễ hầu hạ học hỏi thâm kinh. Do vậy mà Đức 
Thế Tôn ở cõi chúng con mới cho phép, nhưng lại còn căn đặn: “Này 
các thiện nam! Ý phải tùy thuận giữ tâm chắc chắn, cẩn thận chớ có 
biếng nhác nghi ngờ. Như cõi của ta đây trải qua trăm ngàn kiếp tu 
hành cũng không bằng thế giới kham nhẫn chỉ tinh tấn một ngày.” Vì 
thế, thưa Thế Tôn! Dù trải qua hằng hà sa thế giới vẫn không cho là 
xa; muốn nghe Thế Tôn nói kinh trang nghiêm thanh tịnh và cũng 
muốn đàm luận yếu nghĩa với các Bồ-tát. 

Lúc đó, Bồ-tát Di-lặc từ chỗ ngồi đứng dậy sửa áo bày vai 
phải, quỳ gối chắp tay, đến trước Phật nói kệ khen rằng: 

Vô lượng oa1 đức vang mười phương 
Sáng chiếu trên dưới hằng sa cõi 

Tất cả chúng sinh không xưng hết 
Nhân Trung Thánh tuệ chẳng nghĩ bàn 
Mười phương thế giới hằng sa cõi 
Bồ-tát, đại chúng vì pháp đến 

Nâm mộ đạo pháp trụ cung kính 

Xin Nhân Trung Tôn tuyên pháp huất. 
Danh xưng Thế Tôn vang mười phương 
Cấm giới Tam-mmuội trí tuệ sắng 

Oai nghĩ không động như sư tử 

Như mặt trời sáng chiếu hư không. 
Chư Thiên, Long vương và quỷ thần 
Chúng T)-kheo và T-kheo-ni 

Thanh tín sĩ nữ đứng chấp tay 

Rủ lòng thương xót xin nói pháp. 

Do biết quá khứ và tương lai 
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Phân biệt hiểu rõ cả hiện tại 

Vì chúng sinh đáng được hóa độ 
Đem luật khai hóa giải nghỉ n9Ờ. 
Thế nào Bồ-tát tạo lập hạnh 

Quốc độ nghiêm tịnh ánh sáng chiếu 
Do đâu đầy đủ các đại nguyện 

Xin Nhân Trung Thượng nói ý này. 
Duyên øì chúng sinh không tham tật 
Sao gọi cấm giới không trái phạm 
Vì sao chúng tu hành tính cần 

Nhân vì quần sinh hành thương xót. 
Từ đâu phụng hành vô số kiếp 
Dụng tĩnh tấn thế lực càng tăng 
Trau dồi trí tuệ thoát vô ví 

Cứu giúp chúng sinh thoát khổ hoạn, 
Ý ấy tịch định luôn nhất tâm 

Hành tịnh thoát môn trụ thiền tư 

Tu không đắm trước như hoa sen 
Làm sao lập hạnh tiêu trừ dục. 

Từ đâu phụng hành nghiệp thâm diệu 
Nhân đâu tu hành độ thế pháp 
Duyên øì phục ma và bình chúng 
Đo hàng phục được nên thành Phật. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo Di-lặc trải pháp tòa cao, Như Lai 
nay sẽ vì chúng Bồ-tát khắp mười phương mà diễn nói công huân 
trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, hạnh nguyện pháp điển thuở xưa. 

Di-lặc vâng lời, nhưng lại suy nghĩ: “Cớ gì Như Lai sai ta trải 
tòa, mà không sai A-nan, Mục-liên... 3” 

Văn-thù-sư-lợi biết được tâm niệm của Di-lặc liền đáp: 

—Di-lặc nên biết! Đức Như Lai sai Bồ-tát trải tòa là có ý rằng, 
nói pháp này chỉ có thuần Bồ-tát chứ không phải vì hàng Thanh văn, 
Duyên giác. 

Lúc đó, Di-lặc vâng lời Phật dạy, liền nhập vào Tam-muội 
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chánh thọ, vì Phật mà thiết tòa cao đến bốn trăm vạn dặm, dùng vô 
số các loại báu làm thành, rồi dùng lụa là gấm vóc của chư Thiên 
trải lên tòa, từ tòa phát ra ánh sáng chiếu tam thiên đại thiên thế 
giới. Đức Phật liền thăng tòa, tam thiên đại thiên thế giới sáu cách 
chấn động. 

Lúc đó Đức Thế Tôn bảo Xá -lợi-phất: 

Này Xá-lợi-phất! Bồổ-tát có bốn pháp đầy đủ sở nguyện. Đó 


1. Chí tánh nhân hòa. 

2. Thương xót chúng sinh. 

3. Siêng năng không biếng nhác. 

4. Nhất tâm luôn thân cận thiện hữu. 

Đây là bốn pháp đầy đủ sở nguyện. 

Này Xá-lợi-phất! Bồ-tát có một pháp không mất sở nguyện. 
Đó là đối với Bô-tát nên học theo A-súc Như Lai. Thuở xưa, khi Như 
Lai còn hành Bồ-tát đạo, chí nguyện xuất gia, hâm mộ Sa-môn, đời 
đời sinh ra không trái với bản thệ, cho đến đạt hiệu Như Lai không 
từ đâu sinh. Đó là cái dụng lợi ích số một của Bồ-tát. Nếu xuất gia 
thì được mười thứ công đức: 

1. Không có trạng thái tham dục phóng dật. 

. Thường ưa chỗ nhàn tịnh không thích ổn ào. 

. Thường phụng hành theo Phật, bỏ mọi tiểu tiết. 
. Vứt bỏ mọi pháp ngu sỉ vô ích. 

. Không luyến tiếc vợ con, nhà cửa, ân ái. 

. Buông bỏ các hoạn ác thí phi pháp. 

. Nhiếp thủ thiện xứ an lạc Thiên thượng. 

. Chưa bao giờ trái với đức căn bản thuở xưa. 

. Được chư Thiên kính mến và luôn hộ vệ. 

10. Các Long thần vương thường ủng hộ. 

Đó là mười đức. Nếu Bồổ-tát không bỏ Đại thừa độ thoát chúng 
sinh thì nên mong cầu xuất gia. Đây là một pháp không mất sở 
nguyện, tùy theo ý muốn đến cõi Phật nào thì liền được như ý, được 
cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. Đó là thiện lợi số một của Bồ-tát. 
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Này Xá-lợi-phất! Bồổ-tát có hai pháp không mất sở nguyện: 

I. Không thích Tiểu thừa, không học theo hạnh Tiểu thừa, 
không theo việc của họ, nguyện khai thị họ, không nói pháp Tiểu 
thừa để giáo hóa người khác. 

2. Thường đem đạo Vô thượng chánh chân khuyến tấn chúng 
sinh để trở thành Phật pháp. 

Đó là hai pháp, tâm siêng năng chánh chân răn nhắc không 
mệt mỏi. Có vậy mới mau được mười phước công đức: 

1. Nhiếp thủ cõi Phật, không học Tiểu thừa. 

2. Chỉ thuần nhất các Bồ-tát Thánh chúng đến hội hợp. 

3. Chư Phật Thế Tôn thường hộ niệm. 

4. Chư Phật mười phương thấy rồi khen ngợi, xưng dương công 
đức mà vì nói pháp. 

5. Phát tâm vi diệu, thường tu chánh chân. 

6. Không nguyện sinh vào cõi Thiên đế Thích, Phạm vương, 
tâm luôn tinh tấn chí cầu chánh đạo. 

7. Nếu sinh vào nhân gian thì làm Chuyển luân vương làm chủ 
bốn Thiên hạ, đem chánh đạo để hướng dẫn dạy dỗ. 

8. Nơi sinh ra không trái với đạo nghiệp thường thấy chư Phật 
Vô Thượng Chánh Chân. 

9. Được trời người kính yêu. 

10. Thọ công đức vô lượng không thể kể hết. 

Đó là mười công đức. Vì sao? Vì nói có khả năng hóa độ chúng 
sinh trong một cõi Phật đều chứng quả Vô trước, nhưng không bằng 
Bồ-tát chỉ trong một khẩy móng tay khuyến hóa một người phát Vô 
thượng chánh chân. Huống nữa là mười công đức diệu thâm, tùy theo 
ý muốn ở cõi nào thì liền được như ý nguyện thành đức trang nghiêm 
thanh tịnh. Đây là hai đức không trái bản nguyện. 

Này Xá-lợi-phất! Bồ-tát có ba pháp không mất sở nguyện, đầy 
đủ công đức trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh: 

1. Ưa thích ở vắng lặng tâm tập tịch tĩnh. 

2. Thường ân cần cẩn trọng hộ cấm giới chưa từng khuyết lậu. 

3. Thường thí pháp mà không trông mong cơm áo. 
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Đó là ba pháp hộ trì cấm giới kiên cố, hành cấm pháp của Bồ- 
tát, nhờ đó mà được mười thứ vô úy: 
1. Hay hộ giới, đi vào thành ấp, hoặc đến xóm làng tâm không 
trở ngại. 
2. Nếu ở trong chúng hội thuyết pháp dũng mãnh. 
3. Vào trong chúng không sợ. 
4. Ở tại gia giảng tụng tâm không sợ hãi. 
5. Nếu vào tịnh xá cũng không sợ. 
6. Ở giữa Thánh chúng không có khiếp đảm. 
7. Nói năng bàn việc không có sợ hãi. 
8. Phụng thờ Sư phụ và chư Hòa thượng cung kính không có 
ngã mạn, không sợ vi phạm. 
9. Nếu có nói là luôn nói với tâm Từ, tâm không sợ ác. 
10. Nếu nhận y thực, giường nằm, thuốc thang cũng dễ dàng. 
Đó là mười. 
Lại thêm mười việc mới đây đủ trang nghiêm thanh tịnh: 
. Không sợ ác nghiệp. 
. Không tham thân tộc. 
. Không cầu danh xưng. 
. Không luyến tiếc gia nghiệp. 
. Không ghét dòng họ. 
. Thường tri túc. 
. Đối với y, thực, giường, ghế, thuốc thang phải biết tiết chế. 


 ¬\ì Ơ  C: +>  C) tt) 


. Tuy ở tại gia, nhưng luôn nói đạo pháp. 

9. Chư Thiên đến đảnh lễ hầu hạ. 

10. Chưa từng khởi tưởng trái phép tắc, tâm thường niệm Phật, 
vui thích chuyên tỉnh, không có ý mong cơm áo. 

Đây mới là trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh đầy đủ. 

Lại có mười việc thọ công đức danh xưng: 

1. Rời xa chúng hội, không thích sinh sự. 

2. Ưa ở chỗ yên tĩnh không nghĩ đến thành ấp. 

3. Tâm luôn trong thiền tư không có tà niệm. 
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quên. 


4. Không thích đa sự ổn ào. 

5. Tâm thường niệm Phật, không suy nghĩ đến việc khác. 

6. Không vì yên thân mà tránh việc nguy hại. 

7. Tu hành phạm hạnh chưa từng gián đoạn. 

8. Vì thiểu sự cho nên được định Tam-muội. 

9. Nghe giảng yếu nghĩa chương cú vi diệu thì nhớ mãi không 


10. Khi đã được nghe kinh rồi, hiểu nghĩa quy thú, rồi đem diễn 


giảng cho người khác. 


Đó là mười pháp. 

Này Xá-lợi-phất! Lại có bốn pháp không mất sở nguyện. Đó là: 
1. Lời nói và việc làm của Bồ-tát luôn tương ưng. 

2. Xả bỏ tự đại. 

3. Xả bỏ tham lam tật đố. 

4. Khi thấy người khác an ổn thì mình vui thay cho họ. 

Đó là bốn pháp. 

Lại có bốn việc nên chí thành lắng nghe: 

1. Nơi sinh ra, miệng thường thanh tịnh, có mùi thơm hoa Ưu- 


2. Nói năng biện tuệ không có khiếm khuyết. 

3. Trời người đến bảo hộ và tin tưởng. 

4. Tiếng tốt không mất, nhất định được Phật âm. 

Đó là bốn việc. 

Lại có bốn pháp tu hành răn nhắc là: 

1. Không sinh vào ba nẻo, không có người oán ghét. 
2. Không thích học chín mươi sáu thứ sở kiến mê hoặc. 
3. Oan gia bạn ác không có tiện lợi. 

4. Thiện thượng nhân gian đều quay về kính lễ. 

Đó là bốn pháp. 

Lại có bốn pháp lưu truyền răn dạy: 

1. Tâm không xả bố thí, lúa gạo tùy thời mà bố thí. 
2. Không ham thích sự phồn vinh giàu có ở thế gian. 
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3. Tự phụng trì cấm giới. 

4. Nếu có bố thí thì không ôm lòng tham lam tật đố. 

Đó là bốn pháp. 

Lại có bốn pháp làm cho người khác vui, tâm biết tri túc: 

1. Các chúng sinh hay chấp của cải là vật của ta, ta nên an ủi 
họ. 

2. Các chúng sinh ấy tham lam của cải, tự cậy thân lực cho là 
không ai bằng, Bồ-tát thương xót làm cho họ được an vui, nên dạy 
họ rằng: Của cải không phải là bạn của ta, lúc nào cũng lo sợ năm 
loại giặc xâm chiếm không có kỳ hẹn. 

3. Nếu của cải giàu có, vợ con đông đúc, quyến thuộc sum vầy, 
nhưng không bao giờ màng đến, cũng không luyến tiếc đất nước, 
huống nữa là người khác trông mong vào chúng sinh. 

4. Chưa từng mong cầu tiền tài phi nghiệp ở thế tục. 

Đó là bốn pháp. Bổ-tát thực hành bốn pháp này thì không mất 
sở nguyện, cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. 

Này Xá-lợi-phất! Lại có năm pháp không mất sở nguyện: 

1. Ham thích kinh pháp, siêng cầu đạo nghĩa. 

2. Biết việc qua lại trong vô số kiếp. 

3. Đã nghe kinh rồi, thành thục hạnh như chư Phật, thành tựu 
công huân. 

4. Khi nghe kinh mỗi việc đều hỏi nghĩa, tu tập hạnh gì để 
chóng thành tựu đầy đủ. 

5. Nếu nghe kinh pháp rồi thì phải siêng năng thực hành. 

Đó là năm pháp không mất sở nguyện, cõi Phật trang nghiêm 
thanh tịnh. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Có sáu pháp không mất sở nguyện: 

1. Ưa bố thí tâm không keo kiệt tật đố, đem thân bố thí không 
tiếc thọ mạng, không luyến ái vợ, con, trai, gái, quyến thuộc, tâm 
không mong mỏi, không ôm tưởng trông cầu. 

2. Dù Bồ-tát tại gia hay xuất gia thà mất thân mạng chứ không 
phạm cấm giới, giữ gìn cẩn thận, thường sống phạm hạnh, khuyến 
khích chúng sinh dùng giới hồ trợ. 
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3. Biết thân này là giả tạm, các pháp như huyễn, cho nên trụ 
nhẫn lực chắc chắn, dù có nghịch cảnh đến cũng không chống trả. 
Giá như gặp phải hoạn độc hại, đao trượng gia hình, chửi bới trù ẻo, 
nhưng vẫn không khởi ý thù hận. 

4. Phụng hành tinh tấn, tâm không đắm trước, thâm niệm phi 
thường, như cứu lửa cháy đầu, đi, đứng, ngủ, thức chưa từng biếng 
nhác phế bỏ. Giá như lửa thiêu thân, tâm không lui sụt. 

5. Chuyên tâm tịch tĩnh, không nghĩ đến cái khác, nhập vào vô 
sinh vắng lặng, điều phục ý tưởng không cho khởi lên, tâm như tro 
tàn, hình như gỗ khô mục. 

6. Thấy chánh từ đế, diệt trừ tà ngụy, hiểu rõ ba cõi như tiếng 
vang, như huyễn hóa, pháp là vô thường, danh như bóng trăng ¡n 
nước, thương xót khuyến hóa tất cả chúng sinh. 

Đó là sáu pháp y như sở nguyện liền thành, đầy đủ công đức 
trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh. 

Này Xá-lợi-phất! Lại có bẩy pháp không mất sở nguyện: 

1. Đem bố thí hết tất cả sở hữu, vật được thí đó cũng không 
chấp trước. 

2. Phụng trì giới, không thiếu không tưởng sở cấm. 

3. Khuyến khích chúng sinh không khởi nhẫn pháp. 

4. Dùng hạnh tinh tấn không chấp vào thân tâm. 

5. Thành tựu thiển định, nhất tâm nhiếp niệm. 

6. Đầy đủ trí tuệ không mong hy vọng. 

7. Thường niệm Phật, xả mọi hy vọng. 

Đó là bảy pháp. Nếu Bồ-tát thực hành đây đủ thì được cõi Phật 
trang nghiêm thanh tịnh. 

Này Xá-lợi-phất! Lại có tám pháp không mất sở nguyện: 

1. Không nói lời vô ích. 

2. Dùng việc bố thí để làm trang nghiêm. 

3. Tâm nhu hòa không có thô ác. 

4. Cung kính Pháp sư không có khinh mạn. 

5. Thường khiêm cung hạ ý hòa thuận với chúng. 

6. Tánh hạnh trong sạch không có cấu nhiễm. 
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7. Nếu không trì giới thì sẽ như việc báo ứng. 
8. Không làm thương tổn chính mình, không huỷ hoại người 


Đó là tám pháp trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh. 

Này Xá-lợi-phất! Lại có chín pháp không mất sở nguyện: 
. Thường hộ thân hành khiến không thiếu mất. 

. Lời nói cẩn thận không có khiếm khuyết. 

. Phòng hộ ý không cho móng tà tưởng. 

. Bỏ tham dục, tâm không đắm trước. 

. Từ bỏ sân nhuế, tâm không khởi thù hận. 

. Diệt nghiệp ngu si không bị tối tăm. 

. Thường tu hành chí thành không bị khi dối mê hoặc. 
. Hành từ kiên cố tâm không dời đổi. 

. Nương Thiện tri thức chưa từng xa rời. 

Đó là chín pháp trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh. 
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Này Xá-lợi-phất! Lại có mười pháp không mất sở nguyện: 

1. Nghe khổ địa ngục tâm luôn lo sợ mà tu trì tâm thương xót. 

2. Nghe khổ súc sinh cũng lại lo sợ phát khởi lòng thương. 

3. Nghe khổ ngạ quỷ cũng sinh lo sợ phát khởi đại Từ. 

4. Nghe sự an ổn ở cõi trời không thích mà lại khởi tâm thương 
xót. 

5. Nghe lúa gạo ở thế gian quý hiếm, tệ ác gia hại mà khởi 
nhân từ. 

6. Tâm tự nghĩ rằng, siêng năng tinh tấn, nhẫn chịu các khổ thì 
mới được cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh vô lượng. 

7. Khiến không có hoạn của ba khổ não. 

8. Khiến cho cõi Phật phồn vinh sung túc. 

9. Nhân dân an hòa, thọ mạng vô lượng. 

10. Tự nhiên sinh không có tên gọi quyến thuộc, cho đến thành 
đạo Vô thượng chánh chân. 

Đó là mười pháp, sở nguyện không mất cõi Phật trang nghiêm 
thanh tịnh. 
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Này Xá-lợi-phất! Khi Bồ-tát cầm hoa đến chỗ Như Lai hoặc 
chùa, tháp nên nguyện cho chúng sinh tâm ý nhu nhuyến thanh tịnh, 
nhan sắc hòa duyệt, như hoa đẹp tươi tốt, hương sắc thơm khiết, ai 
thấy cũng vui thích yêu quý. Nguyện khi thành Phật, trong nước của 
con khắp tất cả mọi nơi đều có hoa thơm, cây đẹp, y phục, ẩm thực, 
lụa là, tràng phan, bảo cái, kim ngân, trân báu đều tự nhiên có ra. 
Nhân dân trong nước ấy cấm giới thanh tịnh, tâm ý nhu nhuyến, tánh 
tình hòa nhã, pháp nhẫn thậm thâm, thần thông vô thượng. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát trước vì người sau mới vì 
mình, mong rằng tất cả được an ổn như cha, như mẹ, thấy người được 
an, mình vui thay họ. Nguyện khi thành Phật, người sinh vào nước 
tôi, đều được an hòa, không có tật đố nghi ngờ, điểm nhiên nhập 
định, tâm không suy nghĩ. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát gìn giữ khẩu nghiệp chưa 
từng trái phạm, không nói những lời nói gia hại người và vật, nói 
đúng pháp, không nói phi nghĩa. Nguyện khi thành Phật, người sinh 
vào nước tôi, ngôn từ nhu hòa, không có lời nói không vừa lòng, 
tiếng nói có tám cách nói ra hòa nhã. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát giới thanh tịnh, thân, khẩu, ý 
đều thiện, lại khuyến khích người khác đem hạnh thiện của mình 
truyền đến tất cả. Nguyện khi thành Phật, người sinh vào nước tôi, 
khiến thân, khẩu, ý hoàn toàn thanh tịnh, không có khuyết lậu, thần 
thông đầy đủ, đạt đến cao tột. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát giáo hóa làm hưng long đạo 
pháp, thường đem chánh chân khai độ nam nữ, chưa từng giảng luận 
Tiểu thừa. Nguyện khi thành Phật, người sinh vào nước tôi không 
nghe đến hạnh Thanh văn, Duyên giác, chuyển luân không thoái 
mau thành tối Chánh giác, khiến hạnh thuần thục lưu bố vô cùng. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát không ganh ghét người được 
cúng, không làm gián đoạn sự cúng dường của khác, thấy người được 
cúng thì vui thay họ. Nguyện khi thành Phật, người sinh vào nước tôi 
không có tham lam tật đố, tất cả đều được pháp lợi. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu có Bồổ-tát không tự khen mình, 
không nói lỗi người, không nói lỗi của Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nghe 
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thấy cái lỗi của người khác cũng như mình phạm. Nguyện khi thành 
Phật, người sinh vào nước tôi, đều được thanh tịnh, không nghe đến 
tên tội lỗi. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu có Bồ-tát mong cầu kinh đạo 
như khát muốn uống, chí luôn chánh chân, không ưa pháp khác. 
Nguyện khi thành Phật, người sinh vào nước tôi, đều ưa kinh đạo, 
mong cầu chánh pháp. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu có Bồ-tát thường thổi âm nhạc 
ca tụng công đức của Phật, cúng dường Như Lai, hoặc tháp, hoặc 
hình tượng, đem công đức đó khuyến khích giúp đỡ người học. 
Nguyện khi thành Phật, trăm ngàn kỹ nhạc không trổi tự kêu, diễn 
tám pháp âm, người nghe vui thích, khai phát đạo tâm, đều được 
chánh chân. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu có Bồ-tát thấy tâm chúng sinh 
giong ruổi buông lung, thì nên khai thị chính yếu để họ không còn 
giong ruổi ồn ào nữa. Nguyện khi thành Phật, người sinh vào nước 
tôi, khiến chí không loạn, nhiếp niệm nhập định, dùng thiển làm 
thức ăn, các tưởng tịnh diệt, đều đạt đến Chánh giác. 

Này Xá-lợi-phất! Giả sử Như Lai trọn đời khen ngợi cõi Phật 
thành tựu công huân cũng không thể cùng tận, cũng không thể thí 
dụ. Nay ta đã vì ông mà lược nêu ra. Nếu có người nghe được hạnh 
của Bồ-tát rồi suy nghĩ hâm mộ, không còn nghi ngờ thì cũng sẽ 
thành tựu cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. 

Này Xá-lợi-phất! Bồ-tát lại có ba pháp mau chóng được Chánh 
giác, không mất sở nguyện như ý liền được: 

1. Phát nguyện đặc biệt không giống với ai. 

2. Sở hành an ổn chắc chắn không có buông lung. 

3. Phụng hành pháp đã nghe không biết mệt mỏi. Đó là ba 
pháp. 

Xá-lợi-phất tán thán: 

-Hay thay! Thật chưa từng có, Như Lai khéo huấn thị đạo 
phẩm đầy đủ, sở nguyện thành tựu, cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 
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-Đúng vậy, đúng vậy! Thật đúng như lời ông nói. Như Lai đã 
tích tập hạnh Phật nên mới được như vậy, không dùng những lời lẽ 
trau chuốt mà thành đạo. Người tánh buông lung thì tự chuốc lấy tối 
tăm, rơi vào bốn điên đảo, chìm sông sinh tử, cầu thoát khó được. 
Nếu có Bồ-tát nghe được kinh này, nguyện xin phụng hành hạnh 
không buông lung, thì nhất định thành tựu như trên đã nói. 

Lúc đó, trong hội tám vạn bốn ngàn Bồ-tát, từ chỗ ngồi đứng 
dậy chắp tay quay về đồng nói lên: 

-Thưa Thế Tôn! Chúng con đều nguyện phụng hành lời Phật 
dạy, sở nguyện đầy đủ, từ đó mà được đạo, trừ bỏ lời trau chuốt 
buông lung. Hoàn tất thệ nguyện và giới đức, nguyện cho tất cả đều 
thực hành lòng thương xót, đem hạnh ấy tự trang nghiêm khử trừ mọi 
cấu uế. 

Lúc đó, Đức Phật mỉm cười, từ miệng phóng ra ánh sáng năm 
sắc chiếu khắp mười phương, rồi quay trổ lại nhiễu Phật ba vòng và 
nhập vào đảnh Phật. 

Hiền giả Xá-lợi-phất đến trước Phật bạch: 

-Bạch Thế Tôn! Vì sao Ngài cười? Nay Thế Tôn cười nhất 
định là có lý do? 

Đức Phật hỏi: 

Này Xá-lợi-phất! Ông có thấy các thiện nam này rống tiếng 
rống sư tử không? 

Xá-lợi-phất thưa: 

—Con đã thấy, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

—Các thiện nam này ở đời sau, ngót một trăm ngàn kiếp đều sẽ 
thành Phật hiệu là Tịnh Nguyện Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, quốc độ trang nghiêm 
thanh tịnh cũng như nước Tây phương An dưỡng công huân trang 
nghiêm thanh tịnh không khác, thọ mạng cũng không sai khác. 

Xá-lợi-phất thưa: 

— Thọ mạng bao nhiêu mà lại không khác? 


580 BẢO TÍCH - BỘ 4 


Đức Phật dạy: 

- Tất cả đều thọ mười kiếp. 

Khi ấy, Bôồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm từ chỗ ngồi đứng dậy bày vai 
phải, quỳ gối bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Công đức của Văn-thù-sư-lợi đồng chân 
được chư Phật khen ngợi, vậy còn bao lâu nữa mới thành tối Chánh 
giác. 

Đức Phật bảo: 

-Ông nên đem việc này hỏi thẳng Văn-thù-sư-lợi. 

Vâng lời Phật dạy, Sư Tử Bộ Lôi Âm liền đến trước Văn-thù- 
sư-lợi hỏi: 

Còn bao lâu nữa thì Nhân giả mới thành Vô thượng Chánh 
chân tối Chánh giác? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

-Ông nên hỏi như vầy: Nhân giả chí học đạo Vô thượng chánh 
chân ư? Vì sao? Giả sử như thân ta học Phật đạo thì nên hỏi câu này: 
“Ta không cầu đạo nhân đâu mà thành tối Chánh giác?” 

Sư Tử Bộ Lôi Âm hỏi lại: 

-Chứ nhân giả không vì chúng sinh mà cầu tối Chánh giác ư? 

Văn-thù đáp: 

-Không. Vì sao? Vì chúng sinh không thể được. Giả sử chúng 
sinh có xứ sở thì ta sẽ vì chúng sinh mà cầu Phật đạo. Vì sao? Vì 
không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Do vậy cho nên ta không 
chí cầu cũng không thoái chuyển. 

Sư Tử Bộ Lôi Âm lại hỏi: 

-Nhân giả không cầu Phật, không hâm mộ pháp Phật ư? 

Văn-thù đáp: 

-Không. Vì sao? Vì tất cả pháp đều là Phật pháp. Nếu các 
pháp không có vô lậu, không thọ nhân duyên, không tưởng thì đó là 
Phật đạo. Nên hiểu rõ các pháp như vậy. Lại như ông hỏi kiến lập 
Phật pháp, tôi tùy theo ý ông mà trả lời. Vậy thì ai cầu Phật đạo? 
Sắc là Phật đạo ư? Sắc vốn thanh tịnh là Phật đạo ư? Sắc ấy vốn 
không là Phật đạo ư? Sắc tự nhiên, sắc đều không, sắc bất chợt, sắc 
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vốn thanh tịnh, sắc vắng lặng, đem sắc pháp này để cầu Phật đạo 
thành Chánh giác ư? 

Sư Tử Bộ Lôi Âm đáp: 

-Không. Sắc không phải đạo, vốn thanh tịnh tự nhiên. Do 
không, tịch nhiên cho nên các sắc pháp không thể cầu đạo, không 
thành Chánh giác, pháp cũng như vậy. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi lại: 

-Thọ, tưởng, hành, thức cùng với thức pháp có thể cầu Phật 
đạo không? 

Sư Tử Bộ Lôi Âm đáp: 

-Không thể cầu. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

Năm ấm thức pháp không thành Chánh giác. Ý ông nghĩ sao? 
Ngoài năm ấm đó ra thì ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả có thể nói là 
được không? 

Sư Tử Bộ Lôi Âm đáp: 

Không được. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

-Như vậy, ta nên phân biệt lấy pháp nào để câu Phật đạo 
thành tối Chánh giác? 

Sư Tử Bộ Lôi Âm hỏi lại: 

-Bồ-tát tân học A-di-điểm nghe lời giáo huấn này không kinh 
sợ ư? Vì sao? Vì danh hiệu Nhân giả là bậc hướng dẫn đứng đầu 
trong tất cả, vì chúng mà gánh vác nên nay mới chứng. Vì các Bồ-tát 
tuyên nói các pháp, không chí cầu đạo, không thành Chánh giác. 

Văn-thù-sư-lợi đáp: 

-Pháp giới không sợ, bản tế không sợ, nghe Phật nói pháp 
không có kinh sợ. Người có lòng kinh sợ thì ôm lấy sự lo lắng. 
Người không lo lắng thì xa ha trần cấu, người ấy nhất định được 
giải thoát. Do giải thoát cho nên không đắm trước; do không đắm 
trước cho nên không bị trói buộc; do không trói buộc cho nên 
không có gì phải thoát; do không thoát cho nên không từ đâu đến; 
do không từ đâu đến cho nên không đi về đâu; không đi về đâu nên 
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không sở nguyện; do không sở nguyện nên không chí cầu; do 
không chí cầu cho nên không thoái chuyển, do không thoái chuyển 
thì liền không thoái chuyển, không không bất chuyển, không tưởng, 
không nguyện. Bản tế này là pháp Phật không chuyển, pháp Phật 
vô tác, không có biên tế. Pháp Phật không đắm trước thì không có 
nương cậy, pháp Phật không hành cũng không tinh tấn, không có sở 
hành cũng không có giáo lệnh, các pháp Phật ấy mượn có danh 
hiệu. 

Lại nữa, pháp không, không từ đâu sinh, không từ đâu đến, 
không đi về đâu. 

Lại nữa, pháp Phật không ha trần lao tham, giận, si mê, tật đố. 
Pháp Phật không nhiễm nghiệp trần lao, không có ngã vắng lặng, 
không niệm, sở hành không niệm, vô tận không khởi, bình đẳng 
không tà vạy thì mới là pháp Phật, cũng không phải phi pháp. Vì 
sao? Vì không có xứ sở cho nên không thể hành. Đây mới gọi là 
pháp Phật. Nếu có Bồổ-tát tân học nghe nói lời này, nếu người kinh 
sợ thì mau chóng thành Chánh giác, còn không kinh sợ thì không 
thành Chánh giác. 

Sư tử lôi âm hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

— Vì ai mà nói lời này? 

Văn-thù-sư-lợi đáp: 

—Vì người kinh sợ mới có vọng tưởng, do có vọng tưởng nên 
tâm tự nghĩ rằng: “Thân ta sẽ được thành Tối chánh giác.” Vì lý do 
đó cho nên mới khởi ý đạo chí câu Chánh giác. Ý ông nghĩ sao? Xưa 
nay chưa từng có giác thành không ư? 

Sư Tử Bộ Lôi Âm đáp: 

Chưa. 

Văn-thù lại hỏi: 

-Đức Thế Tôn không nói tất cả các pháp như hư không ư? 

Sư Tử Bộ Lôi Âm đáp: 

—Có nói. 

Văn-thù-sư-lợi nói: 

Đạo cũng như hư không, hư không như đạo. Đạo như hư 
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không, nên hư không cùng với đạo không có hai, không thể phân 
biệt. Ai hiểu như vậy tức là không có sở tri, cũng không thể không 
có tuệ. 

Lúc Văn-thù-sư-lợi nói lời này, bốn ngàn Tỳ-kheo lậu tận ý 
giải, mười hai ức chúng được Pháp nhãn tịnh, chín vạn sáu ngàn 
người từ xưa đến nay chưa từng phát đạo tâm nay đều phát tâm Vô 
thượng chánh chân, bốn vạn hai ngàn người được pháp Nhẫn không 
từ đầu sinh. 


n 
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VĂN-THÙ-SƯ-LỢI PHẬT ĐỘ NGHIÊM TỊNH 
KINH 


QUYỂN HẠ 


Lúc đó, Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

—Phát ý bao lâu thì mới phát đạo tâm? 

Văn-thù-sư-lợi đáp: 

—Thôi, thôi, này thiện nam! Chớ có vọng tưởng như vậy. Tất cả 
các pháp đều không có sở sinh. Giả sử nói rằng ta phát đạo tâm, ta 
hành đạo thì đó là rơi vào đại tà kiến. Vì sao? Vì nay quán sát tâm 
vĩnh viễn không thấy tâm phát đạo ý, lại cũng không thấy kia phát 
đạo tâm, ta cũng không thấy sự tổn tại của đạo tâm. Vì lẽ đó cho nên 
ta không phát đạo tâm. 

Sư Tử Bộ Lôi Âm lại hỏi: 

-Nhân giả nói rằng không có sở kiến thì tại sao nay lại tuyên 
nói chương cú này? 

Văn-thù đáp: 

-Không sở kiến mới là giáo pháp bình đẳng, hướng đến không 
sở kiến mới gọi là chương cú ngôn từ bình đẳng. 

Sư Tử Bộ Lôi Âm hỏi: 

-Cớ gì nói hướng đến bình đẳng? 

Văn-thù đáp: 

—Bình đẳng mà ông vừa hỏi đó, thật chưa phải bình đẳng. Bình 
đẳng ấy nó không có hành pháp, đối với bình đẳng ấy không có thí 
dụ, không thấy các pháp mới là bình đẳng. Nếu nói lời này tức là nói 
một việc, nếu việc vắng lặng thì không có trần lao. Không vì sân 
hận mà nói kinh pháp không có đoạn diệt, không chấp thường, 
không khởi không diệt, không có ngã cũng không chấp thọ, không 
đưa lên, không hạ xuống, không cao, không thấp. Tuy có nói ra 


SỐ 318 ~ VĂN-THÙ-SƯ-LỢI PHẬT ĐỘ NGHIÊM TỊNH KINH, q. hạ 585 


nhưng không có vọng tưởng, cũng không có suy nghĩ tìm cầu. Nếu 
thiện nam tử hiểu được nghĩa này mà phụng hành thì mới gọi là bình 
đẳng. Lại có Bồổ-tát nhập vào pháp mà không thấy là bình đẳng, 
cũng lại không phải một thì mới gọi là bình đẳng. Cái bình đẳng ấy 
tức là không thiên về bên này hay bên kia, không thiên hai bên ấy là 
thanh tịnh thậm thâm. 

Khi ấy, Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm bạch trước Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Lời nói của Văn-thù-sư-lợi cao vời vợi như 
vậy, vậy thì từ khi phát đạo tâm cho đến nay đã bao lâu rồi? Đại 
chúng hiện đang khát ngưỡng rất muốn được nghe. 

Đức Phật dạy: 

-Này thiện nam! Văn-thù-sư-lợi đối với nhẫn thậm thâm vi 
diệu, nhập vào nhẫn thậm thâm đó không chóng được đạo, cũng 
không thành Phật, không được tâm. Vì không sở đắc cho nên không 
nói phát tâm đã được bao lâu. Nay ta vì các ông mà giải nói. Từ lúc 
mới phát tâm cho đến đời quá khứ bẩy ngàn a-tăng-kỳ hằng hà sa 
kiếp, thuở đó, có Phật hiệu Lôi Âm Hưởng Như Lai Chí Chân Đẳng 
Chánh Giác. Phương Đông cách thế giới này bảy mươi hai ức cõi 
Phật, có thế giới tên là Khoái thành. Đức Phật ấy tuyên nói giáo 
pháp ở cõi ấy, đệ tử Thanh văn tám mươi bốn ức trăm ngàn vạn 
chúng, số Bồ-tát lại gấp bội số ấy. Lúc đó, có Chuyển luân thánh 
vương tên là An Bạc hiệu là Pháp vương, đem chánh pháp sửa trị 
dân chúng, làm vua bốn Thiên hạ, vua có bẩy báu thánh vương. Khi 
ấy, vua đến chỗ Lôi Âm Hưởng Như Lai đốc ý cúng dường, tám vạn 
bốn ngàn năm khiến được an ổn. Vua suy nghĩ rằng: “Ta đã tích tập 
công đức vô lượng, không dùng tâm này mà nên đem công đức căn 
bản để rộng tu khuyến hóa.” Vua lại nghĩ tiếp: “Vậy đem đức 
khuyến hóa này để mong cầu nguyện gì? Là cầu Thiên đế, Phạm 
vương, Chuyển luân thánh vương, Thanh văn, Duyên giác ư?” Khi 
vua mới khởi tưởng như vậy thì đồng thời trên hư không có tiếng nói 
lớn: “Này Đại vương! Chớ khởi ý thấp kém như vậy, mà nên phát 
tâm Vô thượng Chánh chân.” Vua nghe lời này rồi rất vui vẻ, tâm 
Từ lan rộng ý không thoái chuyển. Vì sao? Vì trời người đã chỉ rõ ý 
ta, biết được tâm niệm ta. Lúc đó, An Bạc vương cùng với đại chúng 
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chín mươi sáu ức vạn người đến chỗ Lôi Âm Hưởng Như Lai đẳnh lễ 
sát chân, nhiễu quanh bên phải bẩy vòng, rồi lui ngồi một bên nói kệ 


khen rằng: 


Muốn hỏi pháp thù thắng 
Dùng lời hay trả lời 

Vì sao người thế gian 
Muốn đạt đến tố thắng? 
Cúng dường khắp tất cả 
Tự quay về hộ thế 

Dùng tâm không đắm trước 
Khuyến hóa giúp tất cả. 
Thế Tôn quán sát biết 
Con vắng lặng phát tâm 
Với cúng dường rộng lớn 
Để mong cầu gì đây? 
Thiên đế hay Phạm vương 
Làm vua bốn Thiên hạ 
Hay là cầu Thanh văn 
Hoặc là Duyên giác thừa ? 
Con vừa nghĩ như vậy 
Trong không tuyên hồng âm 
Nhân giả hãy cẩn thận 
Chớ phát tâm hạ liệt. 

Nên vì khấp tất cả 

Phát khởi tâm vi diệu 
Khai sáng ý đạo cả 

Nhiêu ích khắp thế gian. 
Nay muốn hỏi Thế Tôn 
Trong các pháp tự tại 
Làm sao phát khởi tâm 
Mà không mất ý đạo? 
Xin nói nghĩa thú này 
Nhân sì được biến lập 
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Như những øì con làm 
Mong phát tâm Bồ-đề. 
Thiên Trung TÔn n9SUYVỆN nói 
Chương cú thượng vĩ diệu 
Đại vương nên lắng nghe 
Ta sẽ hướng dẫn lần, 

Vì thương xót chúng sinh 
Ua trụ nơi pháp bản 

Theo như thệ chí nguyện 
Chóng thành tựu núsuYyỆn VvỌng. 
Ta từng ở quá khứ 

Nhân phát khởi đạo tâm 
Thương xót các chúng sinh 
Mà phát thệ nguyện nà y. 
Theo như chí nguyện đó 
Cũng như tâm suy nghĩ 
Phật đạo không lay động 
Bậc Thánh ở thế gian. 
Đại vương nên gắng chí 
Tạo lập tâm cực thượng 
Nếu tu các chánh hạnh 
Kồi cũng sẽ thành Phật. 
Khi nghe lời Phật dạ y 

Ý vua rất vui mừng 

Khắp tất cảỉ thế gian 

Nói như sư tử rống 

Giả sử ở đời trước 

Không biết nguồn sinh tử 
Vì mỗi mỗi nhân hạnh 
Như bao nhiêu chúng sinh, 
Nay phát khởi đạo tâm 

Vì tất cả thế gian 

Mong rằng các chúng sinh 
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Không rơi vào nghèo cùng. 
Từ hôm nay trở đi 

Giả sử sinh tâm dục 

Là khi dối chư Phật 

Hiện tại Thánh HmMưỜi phương. 
Nếu sinh sân hận ghét 

Tật đố và xan tham 

Chưa từng bị vĩ phạm 

Chí thành Nhân Trung 1Ô. 
Thường luôn tu phạm hạnh 
Bỏ dục xả uế ác 

Nền học theo chư Phật 

Giới cấm tánh điều hòa, 
Không vì bốn sắc này 

Chóng thành Phật Chánh giác 
Vì tất cả như thế 

Nên làm ngay đời này. 
Thường nghiêm tịnh cối Phật 
Vô hạn chẳng nghĩ bàn 

Nên tuyên truyền danh xưng 
Thông suốt khắp mười phương, 
Chỉ Phật được thọ tuệ 

Thành Phật Nhân Trung Thượng 
Khiến tâm ấy thanh tịnh 
Không còn các do dự. 
Thường tu sửa thân hành 
Miệng nói cũng như vậy 
Cũng luôn tịnh tâm HIỆI" 
Không phạm các tỳ vết, 

Giả sử ta thành Phật 

Tại thế Nhân Trung Tôn 

Đo lời chân chánh nà y 

Nên đất sáu cách động. 
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Đức Phật bảo: 


Nếu ta nói chí thành 
Chân chánh không hư dối 
Do đó chứng mình rằng 
Hư không trổ! kỹ nhạc. 
Nếu thật không dối trá 
Không tham, tật, không chán 
Đo lời thành tín đó 

Mưa ý hoa thanh tnh. 
Mừa nói đứt lời này 

Lời chí thành không khác 
Mười phương ức vạn cõi 
Lại sấu cách chấn động, 
Ở trên cõi hư không 

Có muôn ức âm nhạc 
Trời mưa đủ loại hoa 

Cao đến bốn trượng chín 
Vua cùng với tất cả 

Hai mươi ức chúng nhân 
Miệng nói lời nhu hòa 

Ất thành Phật thượng đạo, 
Hai mươi ức chúng ấy 
Đầu kiến lập Phật đạo 
Thấy vua phát đạo cẳ 
Cũng bắt chước học theo. 


-Này Sư Tử Bộ Lôi Âm! Ông có biết An Bạc vương thuở đó là 


ai không? 


Sư Tử Bộ Lôi Âm thưa: 
—Con không biết, thưa Thế Tôn. 


Đức Phật dạy: 


—Nay chính là Văn-thù-sư-lợi này đây. Từ khi phát đạo tâm cho 
đến nay như số vi trần đầy cả cõi Phật trong bẩy ngàn a-tăng-kỳ 
hằng hà sa số kiếp, được pháp nhẫn không từ đâu sinh; rồi lại quá 
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sáu mươi bốn hằng hà sa số kiếp ở thế giới ấy đầy đủ thập trụ, thành 
tựu mười lực, đầy đủ đạo địa chư Phật, biện thuyết pháp chư Phật. 
Từ lúc mới phát tâm cho đến nay, chưa từng một lần sinh tâm mà có 
phát ý, đều lấy đạo Vô thượng chánh chân làm tối Chánh giác. Ta 
cũng không nghĩ rằng nên làm thế nào để thành tối Chánh giác. Hai 
mươi ức người kia, xưa ở chỗ Lôi Âm Hưởng Như Lai, đã phát đạo 
tâm đều đạt đạo Vô thượng chánh chân thành tối Chánh giác, 
chuyển diệu pháp luân vì các chúng sinh mà làm mọi Phật sự và đã 
diệt độ. Những vị ấy đều do Văn-thù-sư-lợi khuyến hóa, thẩy đều 
cúng dường, siêng tu các hạnh sáu Độ vô cực, giữ gìn và khuyến hóa 
truyền thừa chánh pháp. Hiện nay đang có Phật thuyết pháp chưa 
diệt độ, ở phương dưới cách đây bốn mươi bốn hằng hà sa các cõi 
Phật, có thế giới tên là Địa để, Phật ấy hiệu là Trì Địa Như Lai Chí 
Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang nói pháp, cùng với vô biên chúng 
Thanh văn, thọ mạng vô hạn. Khi Đức Phật nói về dụ thuở xưa, bẩy 
ngàn người phát tâm Vô thượng Chánh chân. 

Lúc đó, Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

-Nhân giả ở chỗ Phật thuở xưa, đầy đủ tất cả pháp mười Lực 
Như Lai, thành tựu mười Địa thì cớ gì không thành Chánh giác? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

-Không lấy tất cả pháp của chư Phật quá khứ mà thành tối 
Chánh giác. Vì sao? Vì nói đắc đạo tức là không đắc, cũng không sở 
đắc. 

Sư Tử Bộ Lôi Âm lại hỏi: 

-Thế nào là đầy đủ pháp Phật? 

Văn-thù đáp: 

-Đủ vốn là không. 

Sư Tử Bộ Lôi Âm lại hỏi. 

— Tại sao đầy đủ vốn là không? 

Văn-thù đáp: 

-Đủ tức là hư không, mà cái đủ ấy vốn là không. Hiểu rõ được 
hư không và các pháp vốn là nghĩa không, bằng nhau không hai, 
không thể phân biệt. 
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Sư Tử Bộ Lôi Âm hỏi: 

-Thế nào là đầy đủ tất cả các pháp? 

Văn-thù đáp: 

Đầy đủ năm ấm mới có thể đầy đủ ba cõi, tất cả các pháp đầy 
đủ trong mười phương chư Phật. 

Sư Tử Bộ Lôi Âm lại hỏi: 

-Thế nào là đây đủ các sắc? 

Văn-thù hỏi: 

-Nhân giả thấy sắc, vậy sắc ấy là thường hay không thường? 

Sư Tử Bộ Lôi Âm đáp: 

—Không thường. 

Văn-thù đáp: 

-Các pháp có thường hoặc không thường ư? Lại năm ấm có 
tăng có giảm ư? 

Sư Tử Bộ Lôi Âm đáp: 

Không. 

Văn-thù-sư-lợi nói: 

-Thế nên, này thiện nam! Nếu đối với các pháp không tăng 
không giảm thì gọi là đầy đủ. 

Sư Tử Bộ Lôi Âm hỏi: 

— Vì sao đây đủ? 

Văn-thù đáp: 

Đầy đủ các pháp mà tuệ đã hiểu, cũng như như tuệ không lay 
chuyển, đến lúc đó không biết các vọng tưởng, do không vọng tưởng 
cho nên không tạo tội lỗi, không tạo tội lỗi mới gọi là bình đẳng. 
Thế nên, này thiện nam! Bình đẳng thấy các sắc thì mới bình đẳng 
thấy tất cả các pháp, thọ, tưởng, hành, thức bình đẳng cũng như vậy, 
không có sai khác. 

Lúc đó, Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

—Tính ra thì Nhân giả được pháp nhẫn đã lâu, cao siêu vời vợi, 
như vậy không phát một tâm nào ta sẽ thành đạo. Thưa Nhân giả! 
Thế nào là khuyến hóa chúng sinh phát đạo tâm? 
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Văn-thù đáp: 

- Tôi không khuyến hóa chúng sinh khiến phát đạo tâm. 

Sư Tử Bộ Lôi Âm lại hỏi: 

— Vì sao? 

Văn-thù đáp: 

Vì chúng sinh không có thật, chúng sinh vắng lặng chớ ở 
trong điên đảo, mà khuyến hóa họ khiến phát đạo tâm. Giả sử chúng 
sinh không ở trong điên đảo thì không có đạo, như vậy lấy gì mà 
phát? Vì lý do đó cho nên ta không khuyến hóa chúng sinh phát đạo 
tâm và cũng không giáo hóa họ dốc chí cầu đạo. Vì sao? Vì không 
có sở tưởng thì mới gọi là bình đẳng. Nghĩa bình đẳng ấy không có 
chí cầu cũng không thoái chuyển. Thế nên gọi là không từ đâu đến, 
không đi về đâu, nên quán sinh tử. Điều mà gọi là bình đẳng tức là 
chương cú không này. Cái không ấy là không chí cầu. 

Lại nữa, này thiện nam! Vừa rồi thiện nam hỏi được pháp nhẫn 
đã lâu, cao xa vời vợi, như vậy tại sao không phát một tâm nào ta sẽ 
thành Phật. Nhân giả thấy tâm không? vậy lấy tâm nào để thành 
Phật đạo? 

Sư Tử Bộ Lôi Âm đáp: 

-Không thấy. Vì sao? Vì tâm không hình sắc cho nên không 
nhìn thấy. Đạo cũng lại như vậy cũng không có hình sắc cho nên 
không thấy. Như vậy, đạo chỉ mượn danh từ để gọi mà thôi. Do vậy 
tâm cùng với Phật đạo đều là giả mượn. 

Thế nên, này thiện nam! Ta nói lời này không phát một tâm 
nào ta sẽ thành Phật. Không phát tâm ấy không có sinh cũng không 
có diệt; do không sinh không diệt thì mới gọi là được. 

Sư tử lôi âm hỏi: 

Đúng lúc nào mới gọi là thời? 

Văn-thù đáp: 

-Này thiện nam! Nói rằng thời là thông suốt bình đẳng giác, 
cái có thể giác là không tăng không giảm, vĩnh viễn không khởi 
tưởng, cũng không diệt. Đó mới gọi là tùy theo thời bình đẳng. 
Không vọng tướng vốn là không. Đó gọi là tùy thời bình đẳng. Nếu 
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được chánh kiến thì là đẳng trong bình đẳng, thông đạt các pháp, tất 
cả đều không có cái được thì mới không có tạo tác. Đối với tất cả 
chủng loại không khởi một niệm thì mới gọi là tùy thời bình đẳng. 
Nếu thân chứng minh tất cả các pháp, các tướng đều là pháp tướng, 
hiểu rõ như vậy tức là có tâm đắm trước. Nếu không có tướng thì 
không có chỗ nương tựa. Đó mới gọi là tùy thời bình đẳng. 

Sư Tử Bộ Lôi Âm hỏi: 

—Sao gọi là đạt đến? 

Văn-thù-sư-lợi đáp: 

- Vì không có sở hành. Nếu đạt đến chỗ ấy thì mới gọi là đạt. 
Nhưng trong ba cõi không có sở hành. Giả sử như có lời này thì bị 
trần lao, do vậy mà không thể đạt đến. Vì sao? Vì ý không tổn tại, 
pháp này vô ngôn. Vì ly do đó cho nên không thể đạt đến. 

Lại nữa, này thiện nam! Vô sở đắc mới gọi là đạt, không có lời 
nói ấy thì là không đạt pháp lại cũng không chỗ trụ. Nếu không được 
pháp thì mới gọi là đạt. 

Khi ấy, Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm bạch trước Phật: 

-Hay thay, hay thay! Thưa Thế Tôn! Khi Văn-thù-sư-lợi thành 
Phật quốc độ tên là gì? 

Đức Phật bảo Sư Tử Bộ Lôi Âm: 

—Ngươi nên đem lời ấy hỏi Văn-thù -sư-lợi. 

Vâng lời Phật dạy, Sư Tử Bộ Lôi Âm liền hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

-Khi Nhân giả thành Phật quốc độ tên là gì? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

Này thiện nam! Nếu thiện nam ưa thích Phật đạo thì nên hỏi 
khi thành Phật, quốc độ tên là gì? 

Sư tử lôi âm lại hỏi: 

Nhân giả không thích cõi Phật sao? 

Văn-thù đáp: 

Không thích. 

Sư tử lôi âm lại hỏi: 

— Vì sao? 

Văn-thù đáp: 
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Nếu có ham thích tức là có lạc dục, người có lạc dục tức là có 
ân ái; nếu có ân ái tức là có thọ, nếu có thọ tức là có khổ hoạn. Cái 
khổ hoạn ấy chính là không có sự bảo hộ. Thế nên thân ta không 
thành Chánh giác. Vì sao? Vì không sở đắc. Nếu không đắc đạo thì 
không ham thích. Lại như vừa rồi thiện nam hỏi quốc độ tên là gì? 
Nói đến nguồn gốc ấy tôi không kham nhận tự làm thân tổn thất. Vì 
sao? Nếu có Bồổ-tát tự khen mình thì tự làm tổn thất công huân trang 
nghiêm thanh tịnh cõi Phật, không như vậy thì mới diện kiến Như 
Lai pháp tạng vô cùng. 

Lúc đó, Đức Phật dạy: 

Này Văn-thù-sư-lợi! Nay đã đúng lúc nên nói về công huân 
trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật khi ông thành Phật. Vậy ông hãy 
nói về chí nguyện đó đi, Như Lai nghe cho và cũng làm cho các Bồ- 
tát khác khi nghe ông nói về chí nguyện ấy mà phát tâm đầy đủ đạo 
nghiệp. 

Văn-thù -sư-lợi thưa: 

—Dạ vâng, con không dám trái lệnh. 

Thưa vậy xong, Văn-thù-sư-lợi liền từ chỗ ngồổi đứng dậy bày 
vai phải gối phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: 

- Vâng lời Phật dạy, con nay tuyên nói. Nếu thiện nam, thiện 
nữ nào muốn cầu Phật đạo thì hãy cùng lắng nghe, nghe rồi hạnh 
nguyện đầy đủ. 

Ngay lúc đó, mười phương hằng hà sa cõi Phật sáu cách chấn 
động. 

Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bản nguyện của con như Thế Tôn đã nói, trải 
qua bẩy ngàn a-tăng-kỳ hằng hà sa kiếp thực hành hạnh Bồ-tát, 
không thành đạo tràng, không đến Chánh giác. Đạo nhãn của con 
nhìn thấu mười phương, thấy chư Phật khuyến hóa tất cả chúng sinh 
đều thành Phật đạo, tâm con vững chắc khai hóa khuyến khích họ 
thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tính tấn, nhất tâm, trí tuệ. Tất 
cả đều do con khuyến hóa. 

Bạch Thế Tôn! Nay con dùng mắt thanh tịnh quán thấy mười 
phương không bị trở ngại, thấy chư Phật đến khuyến hóa trợ giúp 
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kiến lập đạo Vô thượng chánh chân. Những việc làm ấy hoàn tất thì 
con mới thành đạo Vô thượng chánh chân, Tối chánh giác. Nếu lời 
ấy chỉ có nói suông thì con không thành Chánh giác. Giả sử sở 
nguyện được đầy đủ thì con mới thành Phật. 

Khi ấy, các Bổ-tát trong chúng hội đều suy nghĩ: “Văn-thù-sư- 
lợi thấy được việc trước sau của chư Phật Thế Tôn là bao nhiêu?” 

Đức Phật biết được tâm niệm của các Bô-tát, liên bảo Bồ-tát 
Sư Tử Bộ Lôi Âm rằng: 

-Này thiện nam! Trong tam thiên đại thiên cõi Phật đây đủ vi 
trần, thí như có người đập nát số vi trần ấy, rồi cứ mỗi hạt trần đều 
nghiên nát ra, cứ làm như vậy trong một cõi Phật đây cả vi trần. Này 
thiện nam! Ý ông nghĩ sao? Có ai biết được số vi trần đó là nhiễu 
hay ít chăng? 

Sư Tử Bộ Lôi Âm thưa: 

-Không thể biết được, thưa Thế Tôn. 

Đức Phật dạy: 

-Này thiện nam! Giả sử biết rõ được số vi trần nhiều ít trong 
cõi Phật ấy thì cũng không thể nói hết. Mắt sáng của Văn-thù-sư-lợi 
nhìn thấy mười phương cõi Phật còn hơn số vi trần đó gấp trăm lân, 
ngàn lần, vạn lần, ức lần, trăm ức vạn lần, muôn triệu kiếp số không 
thể lường được vô lượng vô biên, sở nguyện như vậy nhưng không 
thành Chánh giác. Giả sử cõi Phật như hằng hà sa, giáp cả mười 
phương đầy cả cây Bồ-để, dưới mỗi cây đều có Bồổ-tát ngồi, trong 
khoảng chốc lát đều thành đạo Vô thượng Chánh giác được Tối 
chánh giác, đến khi diệt độ, không cần Bồ-đề đạo tràng, tự phát khởi 
vì tất cả chúng sinh. Lại quá mười phương các cõi Phật không thể 
tính hết, giáo hóa chúng sinh thuyết pháp khiến được hóa độ, sở 
nguyện cao vời vợi cho đến cõi Phật, mới thành Phật đạo. Trong cõi 
Phật ấy, không có tên Thanh văn, Duyên giác chỉ thuần các Bồ-tát 
diệt trừ các nạn chán nắn sân hận, tịnh tu phạm hạnh đây đủ cõi 
Phật, lại cũng không nghe đến tên người nữ. Giả sử các Bồ-tát đều 
được hóa sinh, thân mặc pháp phục, ngồi kiết già, cõi Phật trang 
nghiêm thanh tịnh, thuần các Bồ-tát, sung mãn vời vợi, trừ pháp 
Tiểu thừa. 
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Khi ấy, Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm bạch trước Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Khi Văn-thù-sư-lợi thành Phật danh hiệu là 
gì? 

Đức Phật dạy: 

-Văn-thù-sư-lợi thành Phật hiệu là Phổ Hiện Như Lai Chí 
Chân Đẳng Chánh Giác. Vì sao gọi là Phổ Hiện? Vì công đức của 
Đức Phật ấy hiện khắp cả mười phương quốc độ không có hạn lượng. 
Nếu ai thấy được Phổ hiện Như Lai, hoặc thấy được ánh sáng thì sẽ 
được Thánh đạo Vô thượng chánh chân. Nếu sau khi Phật diệt độ, 
nếu ai nghe được danh hiệu Phật Phổ hiện, cũng sẽ được quyết định 
thành đạo Vô thượng chánh chân, trừ những vị nhập diệt hoặc được 
vào dòng Thánh. 

'Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế Tôn! Con nguyện khi thành Phật, ai sinh vào 
nước con, khiến không có tưởng đói khát, đây đủ các vị ngon tự 
nhiên được đầy bát đang cầm trong tay phải. Lúc đó, tâm suy nghĩ: 
“Nếu trước không cúng dường mười phương chư Phật, Thanh văn, 
Duyên giác và những người thiếu thốn nguy ách, xin ăn thấp hèn. 
Nếu tự ăn trước thì việc ấy không nên trước phẩi dâng cúng cho tất 
cả được no đủ rồi sau mới ăn.” Vừa suy nghĩ xong, thần thông đầy 
đủ, thấu triệt không bị trở ngại, đi mau như gió, vừa nghĩ đã đến 
mười phương, trên cúng dường chư Phật, dưới khắp cả chúng sinh; y 
báu pháp phục cũng như vậy, trước cúng dường chư Phật, kế đến là 
những người nghèo cũng thấp kém khiến cho họ được an, không có 
hoạn tám nạn và các khổ não, lời nói vừa ý không nghe lời ác, 
không có một cấm giới nào là không học, không có lời thị phi, không 
tôn, không ty, không giàu, không nghèo, ai sinh vào nước của con 
đều được bình đẳng. 

Khi ấy, Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm bạch trước Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Lúc đó cõi ấy không có danh hiệu ư? 

Đức Phật dạy: 

—Y như thệ nguyện ý được đầy đủ, thế giới tên là Ly trần cấu 


Sư Tử Bộ Lôi Âm lại thưa: 
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—Ở tại phương nào? 

Đức Phật dạy: 

-Tại phương Nam, ở tận biên thế giới Kham nhãn này. Cõi 
Phật làm bằng các báu vi diệu ma-ni minh châu, mười phương chưa 
từng thấy nghe, các trân báu kỳ lạ được trải bày ra cả, không bao giờ 
mục nát hoặc có giảm tổn. Ý của Bồ-tát muốn khiến cho đất ấy hóa 
thành các châu báu, như ý nghĩ liền thành; các trân báu, các hương 
hoa vi diệu y như ý muốn liền được đầy đủ. Không có ánh sáng mặt 
trời mặt trăng, không biết ngày đem, sống trong ánh sáng của thân 
Bồ-tát phát ra, phân biệt được ngày đêm là dựa vào hoa nở búp. 
Không có lạnh, nóng, già, bệnh, chết, thực hành hạnh Bồ-tát liền 
thành Chánh giác. Nếu đến phương khác cũng không có sự nghiệp 
nào khác, Thiên thượng nhân gian đều thực hành hạnh Bồ-tát, đến 
khi sắp lâm chung đều thành Chánh giác, không có chết cũng không 
diệt độ. Trong hư không không có phát ra những tiếng âm nhạc bi ai, 
không phát ra tiếng ái dục mà chỉ phát ra tiếng Phật pháp, sáu Độ vô 
cực tiếp tạng kinh pháp Bồ-tát, tùy theo ý muốn mà nghe được pháp 
âm của kinh tạng như ý nghĩ, liền được hiểu cho đến chứng Chánh 
giác. Mỗi khi diện kiến Phật thì mọi nghi ngờ liền diệt, nghe kinh 
thông đạt một cách cùng tận. 

Lúc đó, trong hội có vô số chúng Bồ-tát đồng tán thán lớn. Đức 
Phật nghe tiếng ấy, thích nghi với họ, gọi là Phổ Hiện không trái với 
đạo giáo. Nếu có chúng sinh nghe danh hiệu Phổ Hiện thì sẽ được 
vui thích lợi ích vô cùng, huống nữa là sinh vào nước ấy, được thấy 
Phổ hiện, được gặp Phật thuyết pháp giáo hóa liền thực hành theo 
pháp ấy. Nếu có nghe thuyết pháp thì là thấy Phật, nghe kinh thâm 
nhập vào tâm không bao giờ quên mất. Chỉ nghe đến danh hiệu đức 
Văn-thù-sư-lợi thành Phật mà vời vợi như thế, huống nữa là chính 
mắt thấy. 

Lúc đó, Đức Phật bảo Bồ-tát rằng: 

Nếu có nghe danh hiệu công đức của trăm ngàn ức Phật, lợi 
ích chúng sinh khai hóa mọi người, nhưng không bằng Văn-thù-sư- 
lợi trong mỗi mỗi kiếp dắt dẫn chúng sinh an lạc vĩnh viễn không 
còn hoạn nạn, huống nữa là được gặp Phổ Hiện Như Lai, thì cái vui 
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mừng ấy không thể thí dụ, thật đúng như đã nói. 

Lúc đó, chúng hội nghe Phật khen như thế, các chúng Bồ-tát 
cùng với chư Thiên, thần vương, người thế gian vạn ức triệu cùng 
đảnh lễ Văn-thù-sư-lợi, đồng nói lên rằng: 

Nà y chúng tôi quy mạng Phổ Hiện Như Lai. 

Vừa mới quy mạng xong, lại có tám vạn bốn ngàn ức chúng 
phát đạo tâm Vô thượng chánh chân. Ngoài ra còn có vô lượng người 
tích tập các đức căn bản được không thoái chuyển. 

Khi ấy, Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

“Nay con nguyện đem vô lượng cối Phật công huân trang 
nghiêm thanh tịnh không thể tính hết, mắt có thể nhìn thấy. Từ 
nguyện đó hiện ra điểm tốt, vô lượng cõi Phật đó lại hợp thành một 
cõi Phật, không tính Thanh văn, Duyên giác. 

Vừa phát nguyện xong, cõi ngũ trược ác thế liền được trang 
nghiêm thanh tịnh. 

Văn-thù -sư-lợi thưa: 

Bạch Thế Tôn! Giả sử thân con trải qua hằng hà sa kiếp xưng 
tán công huân trang nghiêm của các cõi Phật không có hạn lượng 
cũng không thể hết được. Thệ nguyện của con lại còn quá hơn đó 
nữa, không thể rốt ráo, chỉ có trí tuệ Phật mới biết được con mà thôi. 

Đức Phật khen: 

Hay thay! Thật đúng như lời ông nói. Như Lai thông tuệ ba 
đạt vô ngại. Đúng vậy, đúng vậy, không có sai khác. 

Khi ấy, các chúng Bồổ-tát trong hội suy nghĩ: “Như Đức Phật 
khen ngợi cõi Phật công huân trang nghiêm thanh tịnh của Văn-thù- 
sư-lợi. Sao bằng sự trang nghiêm thanh tịnh của Tây phương an 
dưỡng của Phật Vô Lượng Thọ?” 

Đức Phật biết được tâm niệm của các Bô-tát, liên bảo Bồ-tát 
Sư Tử Bộ Lôi Âm: 

-Muốn biết công huân trang nghiêm thanh tịnh ở Tây phương 
an dưỡng của Phật Vô Lượng Thọ so với cõi của Văn-thù-sư-lợi thật 
khó ví dụ thay. Ví như chẻ sợi lông ra làm trăm phần, rồi lấy một 
phần để lấy một giọt nước biển. Cõi Phật Vô Lượng Thọ cũng như 
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một giọt nước biển đó, còn Văn-thù-sư-lợi thành Phật mênh mông 
như biển cả, thênh thang lai láng chẳng thể nghĩ bàn. 

Khi ấy, Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Có cõi Phật nào trang nghiêm thanh tịnh như 
vậy nữa không? 

Đức Phật dạy: 

-Có phương Đông cách đây trăm ức hằng hà sa thế giới, có 
một thế giới tên là Siêu lập nguyện, Đức Phật cõi ấy hiệu là Phổ 
Chiếu Thường Minh Đức Hải Vương Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh 
Giác, cùng các quyến thuộc vây quanh nói kinh pháp, diễn nói cho 
đến nay đã trải qua hằng hà sa kiếp. Thọ mạng của Đức Phật ấy 
cũng không có hạn lượng, ngang bằng với sự trang nghiêm thanh tịnh 
của Phổ Hiện. Có bốn Bồ-tát mặc giáp thệ nguyện được chẳng thể 
nghĩ bàn. 

Sư Tử Bộ Lôi Âm lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con chưa từng nghe, cúi xin Thế Tôn thương 
xót nói đầy đủ về sự trang nghiêm thanh tịnh của cõi Phật Phổ Chiếu 
Thường Minh Đức Hải Vương Như Lai và bốn Bồ-tát danh hiệu là gì, 
đang ở đâu và du hóa ở cõi Phật nào? Tịnh đức đầy đủ có thể đầy 
đủ, được sự trang nghiêm ở cõi ấy? 

Đức Phật dạy: 

-Bồ-tát thứ nhất tên là Quang Anh đang du hóa tại phương 
Đông cõi Phật Vô Ưu Thủ Như Lai. Bồ-tát thứ hai tên là Tuệ 
Thượng ở tại phương Nam, cõi Phật Tuệ Vương Như Lai. Bồ-tát thứ 
ba tên là Tịch Căn, ở tại phương Tây, cõi Phật Trí Tích Như Lai. Bồ- 
tát thứ tư tên là Ý Nguyện ở tại phương Bắc, cõi Phật Câu Tỏa Như 
Lai. 

Lúc đó, Đức Phật nhập vào Tam-muội chánh thọ, Tam-muội 
ấy tên là Tất hiện nghiêm tịnh. Khi ấy liền thấy phương Đông cõi 
Phật Phổ Chiếu Thường Minh Đức Hải Vương Như Lai, cùng với 
các Bồổ-tát công huân trang nghiêm thanh tịnh, từ xưa đến nay 
mong được thấy nghe, nhưng nay mới được thấy nghe một cách rõ 
ràng. Thí như xem báu trong lòng bàn tay, cũng như cõi Phật Phổ 
Hiện không khác. Chúng hội thấy rồi ai nấy cũng vui thích. Thật 
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đúng như lời Thế Tôn dạy không có sai khác. 

Đức Thế Tôn liền bảo các Bồ-tát: 

Các ông nên hành pháp như Văn-thù-sư-lợi. 

Các chúng Bồ-tát đồng thanh thưa: 

Dạ vâng, chúng con xin y giáo và sẽ học theo phát tâm hạnh 
của Văn-thù-sư-lợi, thành tựu trang nghiêm thanh tịnh không dám 
biếng nhác. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn mỉm cười, ánh sáng từ trong miệng phóng 
ra năm sắc rạng ngời, chiếu khắp mười phương, che cả ánh sáng mặt 
trời mặt trăng, rồi quay trở lại nhiễu Phật ba vòng rồi nhập vào đỉnh 
Phật. 

Bồ-tát Di-lặc liền từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay bạch 
Phật: 

-Đức Thế Tôn ít khi cười nhưng nay cười chắc là có ý, cúi xin 
Thế Tôn nói lý do đó? 

Đức Phật dạy: 

-Này Di-lặc! Vừa rồi Phật thuyết pháp hiện sức Tam-muội, 
làm cho tất cả đều thấy cõi Phật Phổ Hiện ở phương Đông, đầy đủ 
công đức trang nghiêm thanh tịnh, chúng hội vui vẻ, thệ nguyện chí 
học. Hiện nay tám vạn Bồ-tát đều cùng phát tâm thành cõi Phật 
trang nghiêm thanh tịnh. Lại có tám vạn bốn ngàn Bồ-tát, cũng phát 
tâm thành cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. Trong số đó, có mười 
sáu Chánh sĩ phát lòng nhân từ, tánh tình hòa nhã, đầy đủ sở 
nguyện. Các vị ấy có thể như Văn-thù-sư-lợi, còn các Bồ-tát khác 
không thể được như vậy. Tuy có công đức mau thành đạo Vô thượng 
chánh chân, được tối Chánh giác, nhưng thành tựu quốc độ không 
bằng công đức trang nghiêm thanh tịnh của Văn-thù-sư-lợi. 

Đức Phật bảo Di-lặc: 

-Nếu có Bồ-tát tâm tánh chí chân, khẩu tuyên thệ nguyện, 
không trái bản tâm rồi cũng sẽ đầy đủ như thân Văn-thù-sư-lợi. Tâm 
ấy tuy khiếp nhược nhưng lại có lòng tin ham thích, nương vào khẩu 
dũng mãnh này mà tuyên nói thệ nguyện, vượt khỏi nạn sáu mươi 
vạn ức triệu kiếp, đầy đủ sáu Độ vô cực. 
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Khi ấy, bốn Bồ-tát đều từ các phương hóa thành lầu các, treo 
các lụa báu, chư Thiên vô số trăm ngàn, mưa các Thiên hoa, trổi các 
âm nhạc, thần túc oai biến, đại địa chấn động. Các vị ấy đều từ bốn 
phương đến chỗ Thế Tôn, ánh sáng chiếu chúng hội, ai nấy thấy 
cũng đều vui thích. 

Di-lặc quỳ gối bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Hôm nay đại địa chấn động, hoa trời rơi lả tả, 
lầu gác ánh sáng rực rỡ, bốn phương đều đến, trống nhạc, đàn, ca, 
hoa trời thơm ngát, oai thần biến hóa này là của ai? 

Đức Phật bảo Di-lặc: 

—Đó là bốn vị Bồ-tát đến diện kiến Thế Tôn, tự dùng thân lực 
cảm động chúng hội, cho nên hiện điểm tốt này đem pháp khuyến 
hóa. 

Lúc đó, bốn Bồ-tát đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật 
ba vòng. Đức Phật cho phép ngồi, các vị ấy liền lui ngồi vào ghế. 

Đức Phật bảo với chúng hội Bồ-tát: 

-Bốn Bồ-tát này đã từng khuyến hóa phát khởi thệ nguyện 
không thể tính hết. Này các thiện nam! Các ông hãy khiêm cung 
khát ngưỡng đối với bốn Bồổ-tát này, nếu các ông theo học pháp 
nghĩa thì sẽ vĩnh viễn chấm dứt nghi ngờ, thực hành hạnh Bồ-tát, 
diệt trừ sinh tử, chóng được đạo Vô thượng chánh chân, vượt khỏi 
vòng phiển não trong hai mươi ức kiếp, các pháp đầy đủ sáu Độ vô 
cực. Nếu có người nữ nào nghe đến danh hiệu của bốn Bồ-tát này thì 
sẽ ha được thân nữ, chóng thành Chánh giác. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn thâu nhiếp oai thần, tất cả chúng hội đều 
trở về chỗ cũ, cõi Phật kia bỗng nhiên không hiện. 

Khi ấy, Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Tất cả các pháp cũng như huyễn hóa, như các 
nhà ảo thuật vừa làm ra liền mất, các pháp triển chuyển cũng lại như 
vậy. Cái mà không khởi diệt ấy mới gọi là bình đẳng, người nào học 
bình đẳng chóng được Chánh giác, được Chánh giác rồi độ thoát tất 
cả. 

Bồ-tát Tuệ Thượng hỏi Văn-thù -sư-lợi: 
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—Bồ-tát hành pháp nào để thành Chánh giác? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

-Không được, không mất mới là Chánh giác. 

Tuệ thượng lại hỏi: 

-Có thể được, có thể không được ư? Cũng lại không ư? Nếu 
không được tức là không có chúng, không thể được chúng? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

-Cũng không thể được, cũng lại không thể không được. Nếu 
không được thì các pháp quá khứ ắt không sinh, từ đầu nó đã không 
có, chẳng phải sẽ có, không giữ lấy cái không được. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi lại Tuệ Thượng: 

—Làm một việc gì gọi là tuyên nói kinh pháp? 

Tuệ thượng đáp: 

Vì không sinh cũng không hoại, không tạo sở trụ khác, cho 
nên gọi là một việc phu diễn kinh pháp. 

Bồ-tát Quang Anh nói: 

- Vì không đến không đi, cho nên gọi là một đời phu diễn kinh 
pháp. 

Bồ-tát Tịch Căn nói: 

- Vì không sở đắc cũng không sở đẳng, cũng không tạo chứng, 
cũng không tịch nhiên, không hoảng sợ, không quá khứ, không vị lai, 
không hiện tại. Đó gọi là một việc phô diễn kinh pháp. 

Bồ-tát Ý Nguyện nói: 

-Không vọng tưởng Phật, Pháp, Thánh chúng; không niệm Bồ- 
tát, không tưởng quốc độ, không nghĩ địa ngục, không đoạn chương 
cú, không dựa vào có thường. Đó gọi là một việc phô diễn kinh 
pháp. 

Bồ-tát Di-lặc nói: 

-Không thấy năm ấm suy nhập các chủng, không sáng, không 
mù, không pháp vọng tưởng, không pháp xướng nhập, không tích 
tập, không xả bỏ. Đó gọi là một việc phô diễn kinh pháp. 

Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm nói: 

-Đối với pháp loạn mà không bị loạn, không tạo pháp phàm 
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phu, học tập pháp này, còn các pháp Phật không hoại vọng tưởng, 
không thọ một pháp, nghiệp đó vắng lặng. Đó gọi là một việc phô 
diễn kinh pháp. 

Bồổ-tát Ái Kiến nói: 

- Vì là vốn không, không tưởng, vốn không, pháp thậm thâm vi 
diệu này không vọng tưởng. Đó gọi là một việc phô diễn kinh pháp. 

Bồ-tát Vô Ngại Biện nói: 

-Các pháp đều tận rốt ráo tận thì mới gọi là vô tận, nói tất cả 
pháp không thể tận. Đó gọi là một việc phô diễn kinh pháp. 

Bồ-tát Thiện Tâm Niệm nói: 

-Đối với các niệm mà không suy nghĩ. Nếu có sở nhập thì cũng 
không có tâm, không được không mất. Đó gọi là một việc phô diễn 
kinh pháp. 

Bồ-tát Giác Ly Trần nói: 

-Đối với các pháp trần mà không bị nhiễm cũng không thể 
không nhiễm, không đắm trước, không quên, không suy nghĩ, không 
tạo tác, không thể không tạo tác, không thủ, không xả. Đó gọi là một 
việc phô diễn kinh pháp. 

Bồ-tát Hải Để nói: 

—Ý chí như nước biển khó lường được đáy, thâm nhập pháp yếu 
không bị vọng tưởng, những gì đã thực hành tuyên nói chánh pháp 
không ta, không người. Đó gọi là một việc phô diễn kinh pháp. 

Đồng chân Bồ-tát Thập Thượng Nguyệt nói: 

-Bình đẳng đối với tất cả chúng sinh cũng như trăng tròn, tâm 
không thấy bình đẳng, không có cái để bình đẳng. Đó gọi là một 
việc phô diễn kinh pháp. 

Bồ-tát Tiêu Chư Ưu Minh nói: 

-Chấm dứt tất cả lo lắng, không lo, không buồn, có khả năng 
đoạn trừ sự ồn ào căn bản. Cái gì là căn bản? Ngã là căn bản, nó 
bình đẳng cùng với ngã hành mà nói pháp. Đó gọi là một việc phô 
diễn kinh pháp. 

Bồ-tát Câu Tỏa nói: 

-Nếu nói pháp mà không đắm trước vào Dục giới, Sắc giới và 
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Vô sắc giới, không đắm trước vào pháp Thanh văn, Duyên giác, 
không thích Phật đạo, thì đó gọi là một việc phô diễn kinh pháp. 

Bồ-tát Phổ Hiện nói: 

-Bình đẳng nói các pháp, bình đẳng với không không, không 
nghĩ đến không, không được bình đẳng, điều nói ra cũng như vậy. Đó 
gọi là một việc phô diễn kinh pháp. 

Bồ-tát Tam Phẩm Tịnh nói: 

-Nếu giảng pháp tịnh ba phẩm tràng. Sao gọi là ba tràng? 
Không chấp ngã, không tưởng pháp hội, không trước các pháp. Đó 
gọi là ba tràng thanh tịnh tuyên nói pháp huấn; người nói như vậy 
tức là một việc phô diễn kinh pháp. 

Bồ-tát Tại Sở Cát nói: 

-Biết tất cả pháp đều quy về bình đẳng. Nếu hiểu rõ như vậy 
vì phân biệt, không tuyên nói văn tự, do không tuyên nói tất cả các 
pháp nên gọi là một việc phô diễn kinh pháp. 

Bồ-tát Thâm Hành nói: 

Nếu có thấy tất cả các pháp, cũng không có cái để thấy. Nếu 
giảng lời như vậy tức là một việc phô diễn kinh pháp. 

Nói tóm lại, tất cả Bồ-tát đều nói lên cái chí của mình. Khi nói 
một việc phô diễn kinh pháp này, bẩy ngàn ức Bồ-tát được pháp 
Nhẫn không từ đâu sinh, tám mươi vạn bốn ngàn triệu người đều 
phát đạo tâm Vô thượng chánh chân; bảy ngàn Tỳ-kheo lậu tận ý 
giải, chín mươi sáu ngàn trời người xa la trần cấu, sinh các Pháp 
nhãn. 

Khi ấy, Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Khi Bô-tát Văn-thù thành Phật Phổ Hiện, có 
bao nhiêu Bồ-tát? Thọ mạng bao lâu? Lúc nào thành Phật? 

Đức Phật dạy: 

-Ông hãy đem việc đó hỏi thẳng Văn-thù-sư-lợi. 

Vâng lời Đức Phật dạy, Sư Tử Bộ Lôi Âm liền hỏi Văn-thù-sư- 
lợi: 

—Còn bao lâu nữa Nhân giả thành Tối chánh giác? 

Văn-thù-sư-lợi đáp: 
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-Khi nào hư không có hình sắc thì tôi mới thành Chánh giác. 
Giả sử người huyễn thành Chánh giác thì lúc đó tôi không chấp 
trước, lậu tận thành Tối chánh giác. Nếu tiếng gọi mà có hình, tiếng 
vang có ảnh, mặt trăng chiếu sáng ban ngày, mặt trời chiếu sáng ban 
đêm, đến lúc đó tôi mới thành Tối chánh giác. Vậy, thiện nam nên 
hỏi người nào có chí cầu đạo là đến khi nào thành Phật. 

Sư Tử Bộ Lôi Âm lại hỏi: 

-Chứ Nhân giả chí không cầu đạo sao? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

Không. 

Sư Tử Bộ Lôi Âm hỏi: 

— Vì sao? 

Văn-thù đáp: 

- Vì đạo là Văn-thù, Văn-thù là đạo. Vì sao? Vì chỉ mượn danh 
tự. Văn-thù và đạo danh tự ấy vắng lặng, hiểu rõ nó là không không 
thì cái đó tức là đạo. 

Đức Phật bảo Sư Tử Bộ Lôi Âm: 

-Ông từng thấy nghe chúng Bồổ-tát, Thanh văn trong cõi Phật 
Vô Lượng Thọ chưa? 

Sư Tử Bộ Lôi Âm thưa: 

- Vâng con đã thấy đã nghe thưa Thế Tôn. 

Đức Phật hỏi: 

—Là nhiều hay ít? 

Sư Tử Bộ Lôi Âm thưa: 

-Chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính hết. 

Đức Phật nói: 

-Số Bồ-tát ở trong cối Phật Phổ Hiện dụ như vi trần chứa đầy 
trong mười phương. Số Bồổ-tát và Thanh văn trong cõi Phật Vô 
Lượng Thọ chỉ bằng một trần mà thôi. Thọ mạng của Phật Phổ hiện 
thì vô hạn. Ví như đập nát ba ngàn thế giới thành vi trần, rồi rải trần 
này quá ngàn cõi Phật, cứ mười phương lại dính một trần, cho đến 
hết số vi trần đó. Này thiện nam! Ông có thể đếm biết số vi trần đó 
không? 
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Sư Tử Bộ Lôi Âm thưa: 

Không thể biết được, thưa Thế Tôn. 

Đức Phật dạy: 

Thọ mạng của Phổ Hiện Như Lai, nếu đem số vi trần này để 
dụ cũng không đủ để nói. Muốn biết điều đó thì cũng như hư không 
vô biên, thọ mạng kiếp số không thể so sánh. 

Lúc đó Di-lặc bạch trước Phật: 

Bạch Thế Tôn! Giả sử có người học Đại thừa là vì Đại trí tuệ 
vô cực, thà chịu khổ cực trong vô số kiếp, tự quay về Phổ Hiện thực 
hành pháp Bồ-tát, đối với đại đạo này không nên biếng nhác phế bỏ. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, này Di-lặc! Thật đúng như lời ông nói, ai nghe 
được đại tuệ vô cùng này, mà không phát đạo tâm ham thích ư? Chỉ 
có những hạng biếng nhác không hiểu chánh chân cho nên mới 
không thích. 

Khi Đức Phật nói lời này, mười ngàn người phát tâm đạo rộng 
lớn. Đức Thế Tôn bảo Sư Tử Bộ Lôi Âm: 

Nay ông đã thấy sở hành bản tâm chí nguyện thuở xưa của 
Văn-thù-sư-lợi, hóa độ người thành Phật vô lượng, Bồ-tát vô số, đạo 
tuệ công đức cao vời chẳng thể nghĩ bàn, khắp cả mười phương 
những người đắc đạo không thể nói hết, không thể thí dụ. 

Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm bạch trước Phật: 

Bạch Thế Tôn! Giả sử có người lập hằng thệ nguyện vô cùng, 
như vậy chí nguyện có bằng Văn-thù-sư-lợi không? Nhẫn chịu khổ 
hạnh trong vô số kiếp mà không biết mệt mỏi không tưởng lao nhọc? 

Đức Phật dạy: 

-Này thiện nam! Ý ông thế nào? Hư không có nghĩ rằng: Ta 
vận hành sáng, tối, ngày, tháng, thời tiết, năm, hạn, kiếp số không? 

Sư Tử Bộ Lôi Âm thưa: 

—Dạ không thưa Thế Tôn. 

Đức Phật dạy: 

-Này thiện nam! Hiểu rõ các pháp cũng như hư không, hư 
không vắng lặng, không suy nghĩ sáng, tối, ngày, tháng, thời tiết, 
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năm, hạn, kiếp số. Vì sao? Vì hư không không suy nghĩ thì đâu có 
tưởng lao nhọc, quá hằng hà sa số kiếp cũng không có tăng giảm, 
không suy, không thạnh, không hoại, không mất, không sinh, không 
già, không bệnh, không chết, không đến, không đi. Vì sao? Vì hư 
không không có, chỉ mượn danh hiệu. Danh hiệu của Văn-thù-sư-lợi 
cũng như vậy. Nếu hiểu rõ như hư không thì biết các pháp tất cả đều 
không có ngôn từ, không có sở hữu. Từ đó không còn sợ hãi, không 
cho là khổ nhọc. Văn-thù-sư-lợi thành Phật đã lâu, chí đồng như vậy; 
Văn-thù-sư-lợi bình đẳng cũng như vậy. 

Lúc đó, Bồ-tát Hải Để hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

-Hoằng thệ không thể tỷ dụ, nếu có người học nên tiến tu như 
thế nào? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

-Nếu có người học mặc giáp hoằng thệ thì nguyện của tôi vẫn 
tồn tại ở thệ nguyện. Cũng như huyễn hóa không có sở hữu, cũng 
không sở vỊ. 

Khi Đức Phật nói kinh này, bốn Đại Thiên vương, Thiên đế 
Thích, Phạm Thiên vương và các chư Thiên có đại oai thần vi diệu 
khác đều đồng âm khen: 

-Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Nếu ai nghe được kinh này thì được 
vui mừng, thiện lợi vô cùng, huống nữa là thọ trì đọc tụng tu học. 
Chúng con nguyện thọ trì đọc tụng tu học, vì người khác mà nói 
khiến cho chánh pháp lưu bố, hộ trì hành giả, làm cho chánh pháp 
tôn tại lâu dài. 

Lúc đó, Bồ-tát Sư Tử Bộ Lôi Âm bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này thì 
được phước vui mừng gì? Nếu có người nghe liền phát tâm hâm mộ 
dốc chí cầu học theo Văn-thù-sư-lợi thì như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

-Nếu có Bồ-tát học pháp này thì cũng như Như Lai không có 
trở ngại. Nếu cuối đời mạt thế đem bảy báu được tích tập cả mười 
phương cõi Phật, dâng cúng tất cả chư Phật, tâm bình đẳng đối với 
tất cả chúng sinh, trải qua nhiều kiếp không phế bỏ. Lại thêm thí 
pháp đầy đủ, trong sáu đức, công đức này không thể nói hết, nhưng 
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không bằng người nghe kinh pháp trang nghiêm thanh tịnh, phát tâm 
muốn học Văn-thù-sư-lợi, hoặc là muốn đọc tụng, trong bẩy bước, 
công đức này hơn người kia quá ức vạn lần không thể thí dụ, không 
thể đếm hết. 

Khi ấy, Di-lặc bạch trước Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Kinh này tên là gì? Và phụng trì ra sao? 

Đức Phật dạy: 

“Này Di-lặc! Kinh này tên là Ngu Lạc Sở Nguyện Thù Đặc, 
ông nên phụng trì, cũng gọi là Văn-thù-sư-lợi Phật Độ Công Huân 
Nghiêm Tịnh, lại gọi là “Kỳ Phát Đạo Tâm Chí Hoài Duyệt Dự.” 
Ông nên phụng trì kiên cố. 

Lúc đó, các Bồ-tát mười phương đến tập hội đó đều rải hoa trời 
cúng dường pháp ấy, khen ngợi công đức vô lượng của Văn-thù-sư- 
lợi, pháp trạch thấm nhuần phủ khắp ba cõi. Người khai tâm thọ học 
đều được Chánh giác, đến trước lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba 
vòng, bỗng nhiên không hiện, tất cả đều trở về cõi của mình. 

Khi Đức Phật nói kinh này, giáo hóa hằng hà sa số các Bồ-tát 
được không thoái chuyển, có Bồổ-tát tin pháp này thành tựu đầy đủ 
đức căn bản. 

Lúc đó, Văn-thù-sư-lợi có Tam-muội tên là Phổ chiếu từ huấn 
như huyễn, dùng định ý này mà nhập định, vừa nhập Tam-muội, tất 
cả chúng hội đều thấy Văn-thù-sư-lợi khắp cả mười phương các cõi 
Phật không thể đếm hết. Trước mỗi Đức Phật, đều có Văn-thù-sư-lợi 
khen ngợi công đức trang nghiêm thanh tịnh của cõi mình. Chúng hội 
thấy rồi khen chưa từng có. Văn-thù-sư-lợi phổ nguyện vô tận, đạo 
đức vời vợi siêu việt không gì sánh bằng, nên mới biến thân hiển 
hiện khắp mười phương mà thân ngồi tại đây không có chuyển đổi, 
công đức oai thần đường đường không thể thí dụ. 

Đức Phật nói như vậy, các chúng Bồổ-tát, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
thiện nam, tín nữ, chư Thiên, Long thần, A-tu-la, người thế gian đều 
rất hoan hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui ra. 
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ĐẠI THÁNH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI 
BỒ-TÁT PHẬT SÁT CÔNG ĐỨC 
TRANG NGHIÊM KINH 


Hán dịch: Tam tạng Sa-môn Bất Không. 
QUYỂN THƯỢNG 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Bạc-già-phạm đang ở tại núi Thứu phong, thuộc 
thành Vương xá, cùng chúng đại Tỳ-kheo một ngàn vị, Bồ-tát tám 
vạn bốn ngàn vị, đều đã đạt Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, được 
không thoái chuyển. Các vị là: Bồ-tát Từ Thị, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, 
Bồ-tát Quán Tự Tại, Bồ-tát Đắc Đại Thế, đều là hàng thượng thủ. 

Lại có bảy mươi hai ức Thiên chúng đều trụ Bồ-tát thừa. Lại có 
Thiên đế Thích, chúa thế giới Ta-bà Đại phạm Thiên vương, cùng 
với bốn vạn Thiên chúng quyến thuộc, cũng đều trụ vào Bồ-tát thừa. 

Lại có bốn A-tu-la vương như: Tỳ-ma-chất-đa-la A-tu-la vương, 
Mạt-lợi A-tu-la vương, Lư Kiên A-tu-la vương, Hoan Hỷ A-tu-la 
vương, cùng với trăm ngàn A-tu-la quyến thuộc. 

Lại có sáu vạn hai ngàn các đại Long vương như: Nan-đà Long 
vương, Ô-ba-nan-đà Long vương, Thủy Thiên Long vương, Ma-na-tư 
Long vương, Địa Trì Long vương, Vô Nhiệt Não Long vương, Tô- 
mê-lư Long vương, Phục Ma Long vương, Nguyệt Thượng Long 
vương. Các Long vương như vậy đều là thượng thủ. Lại có bốn đại 
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Thiên vương như: Trì Quốc Thiên vương, Tăng Trưởng Thiên vương, 
Quảng Mục Thiên vương, Đa Văn Thiên vương. Cùng với trăm ngàn 
Dược-xoa quyến thuộc như: Kim-tỳ-la đại Dược-xoa, A-tra-phược- 
câu đại Dược-xoa, Châm Mao đại Dược-xoa, Diệu Tuệ đại Dược- 
xoa, Hình Tướng đại Dược-xoa, Biến Hình Dược-xoa, Bất Động 
Dược-xoa, các Dược-xoa như vậy đều là thượng thủ. 

Khi ấy, vua, đại thần và bốn chúng Thiên, Long, Dược-xoa, 
Nhân phi nhân trong thành Vương xá đều đem y phục, thức ăn, thức 
uống, ngoạ cụ, thuốc thang và các món dùng khác đến chỗ Như Lai, 
cung kính tôn trọng dâng cúng. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhận thỉnh thọ thực của vua. Vào sáng 
sớm, Thế Tôn choàng y, ôm bát cùng với chúng Tỳ-kheo và trăm 
ngàn trời người vây quanh trước sau đi đến cung vua Vị Sinh Oán ở 
thành Vương xá. Đức Thế Tôn dùng sức oai thần đại thần cảnh thông 
phóng ra trăm ngàn tia sáng vi diệu, trăm ngàn âm nhạc đồng thời 
trổi lên, mưa rơi các hoa đẹp như: Hoa Ô-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, 
hoa Câu-vật-đầu, hoa Phân-đà-lợi rơi tỉn mác xuống. Ngay khi ấy, 
Đức Như Lai dùng sức thân thông bấm chân xuống đất liền mọc hoa 
sen to như bánh xe, bạch ngân làm cành, huỳnh kim làm lá, phệ-lưu- 
ly bảo làm nhụy, trong đài hoa có hóa Bồ-tát ngồi kiết già. 

Lúc đó, các Bồ-tát trong đài hoa sen báu nhiễu quanh bên phải 
thành Vương xá bảy vòng rồi nói kệ rằng: 

Thương chủ lợi ích khắp thế gian 
Cứu giúp hữu tình làm ruộng phước 
Thích hùng tịch tĩnh đại oaI đức 
Thế Tôn nay sắp vào thành này. 
Nếu có ai cầu sinh Thiên chúng 
Giải thoát khổ sinh, già, bệnh, chết 
Muốn mong thâu phục bọn ma-la 
Thì nên cúng dường Thích Sư 11. 
anh hiệu Mâu-nï khó được nghe 
Trong ngàn ức kiếp tu tĩnh tấn 
Thương xót thế gian làm lợi ích 
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Thế Tôn nay vào vương thành này. 
Hành thí vô lượng vô biên kiếp 

Ấn uống y phục và xe cộ 

Trai gái vợ con đẹp thương yêu 

Xả bỏ vương vị, sắp vào thành. 

Hay thí tay chân và tai mất 

Kể cả đầu mũi các chỉ phần 

Do đủ tất cả xẳ công đức 

Nên được trí tuệ rất thù thắng. 
Khéo học Đàn-na, tịnh luật nsgh¡ 

Trì giới không khuyết, vượt hơn người 
Đầy đủ nhẫn nhục thắng công đức 
Tâm ý tịch tĩnh nay vào thành. 

Tu tập Tĩnh tấn ngàn ức kiếp 
Nhàm chán thương xót quán thế gian 
Nhập vào Tì hiền định tu tịch tĩnh 
Đại Phạm Âm này nay vào thành. 
Trí tuệ vô lượng không ai bằng 
Cũng như hư không không cùng tận 
Thiện nhẫn công đức giới cũng vậy 
Thắng hạnh như thế đều thanh tịnh, 
Mạnh mẽ thâu phục chúng ma-la 
Được tuệ bất động không tu não 
Pháp luận vi diệu y giáo chuyển 
Đại Pháp tự tại nay vào thành. 

Có ai mong cầu Thiện Thệ ta 

Trang nghiêm đẹp đẽ ba hai tướng 
Tâm hạnh Bồ-đề quyết nguyện thành 
Nên đến thân cận dâng cúng dường. 
Đoạn các phiền não, dục, sân sĩ 

Và các giác quán ác tư dục 

Phải mau cúng dường vô lượng cụ 
Nên đến thân cận Bậc Đại Sư. 
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Nếu ai muốn cầu vị Phạm thiên 

Thích Đề-hoàn Nhân, Đại tự Tại 
Cúng các Thiên nhạc hay vi điệu 

Phải nên phụng hiến Đại Mâu-ni. 
Muốn cầu Luân vương vua bốn châu 
Và được bảy bấu nguyện thành tựu 
Đầy đủ ngàn con đều dũng mãnh 

Phải nên cúng dường Nhân Trung TÔI. 
Muốn cầu trưởng giả cùng tiểu vương 
Và được của cải không cùng tận 
Tướng mạo đoan nghiêm quyến thuộc tốt 
Vậy mau đến cúng Đại Mâu-ni. 

Nếu có người tu hạnh giải thoát 

Muốn nghe pháp thù thắng Thế Tôn 
Thế nên nay ngươi đến đó nøhe 
Những øì khó nghe nay được nghe. 

Khi ấy, người trong thành lớn Vương xá và trăm ngàn thôn ấp 
xóm làng, nghe bài tụng cảnh giác này rồi, tất cả trai gái đồng nam 
đồng nữ đều đem hoa, hương đốt, hương xoa, hương bột, vòng hoa, 
kim ngân hoa, tràng phan, thượng, khư, trống, sừng, đàn, sáo và các 
thứ âm nhạc khác nhất tâm tư duy mong Phật nhiếp thọ, hoan hỷ 
phấn khởi cung kính cúng dường. 

Lúc Thế Tôn sắp vào thành, chân phải bước vào cửa thành, đất 
trong thành sáu cách chấn động, các hàng trời người và trăm ngàn 
âm nhạc không trổi tự kêu, trời mưa hoa đẹp. Các hữu tình trong 
thành, người mù được thấy, người điếc được nghe, người cuồng tâm 
được tĩnh, người lõa thể được áo mặc, người đói được ăn uống, người 
nghèo được của cải và không bị tham dục, sân nhuế, ngu si, keo kiệt, 
tật đố, phẩn hận, ngã mạn làm bức bách, nhìn nhau với Từ tâm như 
cha với con. Trong tiếng âm nhạc đó nói kệ tụng rằng: 

Thế Tôn mười Lực vào trong thành 
Là Đại Trượng Phu Thích Sư Tử 
Sát-na đều được đại an lạc 
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Người mù được thấy, điếc được nghe 
Người cuồng tâm lại không tắn loạn 
Người lõa thể được áo mặc 

Những người đói khát được ăn uống 
Người nghèo cùng được của cải, 

Vô lượng chư Thiên ở hư không 
Cung kính lễ bái và tán thấn 

Mưa hoa cúng dường Đức Như Lai 
Trống, sừng, thương, khư các âm nhạc 
Chờ Phật vào thành tấu cúng dường 
Đất trong thành sáu cách chấn động 
Người thấy kỳ lạ sinh vui thích 
Tham át, sân nhuế không bức bách 
Xan tham, sanh ghét, mạn đều trừ 
Nhìn nhau Từ tâm như cha con 

Như Lai mười Lực vào trong thành 
Nhân dân an lạc đều hoan hý. 

Âm nhạc không trối tự nhiên kêu 
Tất cả đều được vui phi thường 

Đều nhờ oai thần của Như Lai 

Trời, người, Tu-la chúng thế gian, 
Nhiều chúng như vậy đồng thời hiện 
Lạ thường thù thắng chẳng nghĩ bàn 
Khi Đức Thế Tôn vào trong thành 
Kông làm lợi ích cho nhiều người. 

Khi Đức Thế Tôn vào thành Vương xá, bấy giờ, có Đại Bồ-tát 
tại gia con của trưởng giả giàu có tên là Tôi Quá Cữu, ở trong đường 
hẻm từ xa trông thấy Thế Tôn, tướng tốt lạ thường, đoan nghiêm 
nhuần nhã, các căn tịch tĩnh, nhìn mãi không biết chán, trụ Xa-ma- 
tha, điều phục tối thượng, phòng hộ các căn như khéo điều với, 
chánh niệm không loạn như ao Tịnh tuyển, thân trang nghiêm bằng 
ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Bồ-tát thấy Như Lai thành 
tựu sắc tướng đoan nghiêm, tâm sinh tôn trọng tỉnh tín, liền đến chỗ 
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Thế Tôn đảnh lễ sát hai chân Phật, nhiễu quanh bên phải ba vòng 
rồi lui đứng một bên. Đại Bồ-tát Tôi Quá Cữu ở trước Thế Tôn chắp 
tay cung kính bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Bồ-tát thành tựu bao nhiêu pháp mới chóng 
được tâm Chánh đẳng Chánh giác, tùy theo điều mong cầu cõi Phật 
thanh tịnh mà trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh? 

Lúc đó, Đức Thế Tôn vì thương xót Tôi Quá Cữu và biết duyên 
giáo hóa đã đến. Lúc đó, ở giữa đường hẻm ấy cũng có vô lượng 
trăm ngàn ức người đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân và đứng chắp tay. 
Trong hư không lại có vô lượng trăm ngàn chư Thiên kính lễ Đức 
Thế Tôn. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ-tát Tổi Quá Cữu rằng: 

—Bồ-tát thành tựu một pháp, mau chóng thành tựu Vô thượng 
Bồ-đề, tùy theo ý muốn mà được cõi Phật thanh tịnh. Này thiện nam! 
Đại Bồ-tát đối với tất cả hữu tình khởi đại Bi thương xót, ý vui tăng 
thượng, nên phát tâm Vô thượng Bồ-đề. 

Thế nào là ý vui tăng thượng? Này thiện nam! Nếu đã phát 
tâm Bồ-để rồi thì không nên khởi lên một mảy may pháp bất thiện 
nào. 

Thế nào là hạnh mẩy may bất thiện? Là không khởi tham ái, 
không nổi sân nhuế, không hành ngu si. Nếu ở tại gia thì nên giữ gìn 
oai nghi không cười cợt. Nếu xuất gia thì không nên cầu cung kính 
lợi dưỡng, khéo trụ xuất gia tu hành các pháp, thông đạt tất cả pháp 
như thật. 

Thế nào là thông đạt tất cả pháp như thật? Này thiện nam! Tất 
cả pháp là uẩn, xứ, giới. 

Thế nào là thông đạt năm uẩn? Nên quán năm uẩn như huyễn, 
xa lìa tánh không không sở duyên, tịch nh không sinh không diệt. 
Tuy thông đạt như vậy, nhưng không thấy thông đạt, cũng không có 
cái thấy, không biết không suy nghĩ, cũng không phân biệt và sở 
phân biệt. Tất cả phân biệt tịch tĩnh thông đạt. Đó gọi là Đại Bồ-tát 
chánh hạnh không xả hữu tình. Vì sao? Vì Bồ-tát biết pháp huyễn 
ấy. Như vậy là vì hữu tình mà diễn nói, hữu tình và pháp cả hai đều 
không thể được. 
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Này thiện nam! Do thành tựu một pháp này, nên Bồ-tát mau 
chóng chứng Vô thượng Bồổ-để, viên mãn cõi Phật thanh tịnh. 

Khi Đức Phật nói pháp môn thành tựu công đức trang nghiêm 
cõi Phật, Bồ-tát Tôi Quá Cữu được Vô sinh pháp nhẫn, hoan hỷ phấn 
khởi bay lên hư không cao bằng bảy cây Đa-la. Hai ngàn hữu tình ở 
trong chúng ấy phát tâm Bồ-để. Một vạn bốn ngàn trời, người xa lìa 
trần cấu, ở trong các pháp được Pháp nhãn tịnh. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn mỉm cười rạng rỡ, từ nơi mặt phóng ra 
ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía chiếu sáng vô lượng vô 
biên thế giới, chiếu rồi trở lại nhiễu quanh Phật ba vòng rồi nhập 
vào đỉnh. 

Lúc đó, Tỳ-kheo A-nan từ chỗ ngồi sửa lại y phục, bày vai 
phẩi, gối phải quỳ sát đất nói kệ trước Thế Tôn: 

Các pháp tự tại đến bờ kia 
Đạo Sư mười Lực tối thắng tôn 
Tất cả trí giả thẩy đều nghe 
CÚI XIn nỚI TỐ VÌ sAO CƯỜI? 
Mâu-ni thế nào biết quá khứ 
Thế nào vị lai đều giác ngộ 
Hiện tại là1n" sao mà giác I1 
Cúi xin diễn nói hiện mỉm cười? 
Tất cả tâm hạnh của hữu tình 
Hạ, trung, tố! thượng có sai biệt 
Giải thoát các tưởng đến bờ kia 
Xin Điều ngự nói vì sao cười? 
Trăm ngàn muôn ức chư Thiên đến 
Chấp tay lễ kính Đức Thế Tôn 
Ởở trong đại chúng sinh khát ngưỡng 
Cúi xin Mâu-n! nói diệu pháp! 
Bậc trí đến bờ kĩa 
Diệt trừ mọi lỗi lầm 
Biết tất cả thắng hạnh 
Vì Tý do gì cười? 
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Trăm ngàn ức chư Thiên 
Đang mong muốn cầu pháp 
Vô lượng các Tỳ-kheo 

Đều đến nghe chánh pháp. 
Wì phát nguyện cúng dường 
Vô lượng các âm thanh 

Tất cả đều khát ngưỡng 
Xin Phật trừ nghĩ hoặc! 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo A-nan-đà: 

—Nay ngươi có thấy Đại Bồ-tát Tổi Quá Cữu bay lên hư không 
cao bằng bảy cây Đa-la không? 

A-nan-đà bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Con đã thấy. 

Đức Phật bảo: 

Này A-nan-đà! Bồ-tát Tôi Quá Cữu này về sau quá sáu mươi 
hai a-tăng-kỳ trăm ngàn ức kiếp ở trong tam thiên đại thiên thế giới, 
trong kiếp Lầa nhiệt não chứng thành Chánh đẳng Chánh giác, hiệu 
là Tịch Tĩnh Điều Phục Âm Thanh Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. 

Này A-nan-đà! Cõi Phật của Tịch Tĩnh Điều Phục Âm Thanh 
Như Lai kia công đức trang nghiêm, cho đến chúng Thanh văn, Bồ- 
tát cũng như thế giới Diệu hỷ của Đức Như Lai Bất Động. 

Khi Thế Tôn nói pháp này rồi, từ nơi ấy tiến dân về cung vua 
Vị Sinh Oán. Đến rồi cùng với chúng Tỳ-kheo theo thứ tự trải tòa mà 
ngồi. 

Lúc đó, vua Vị Sinh Oán biết Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo ngôi 
rồi, liễn đem các món ăn uống, hương vị thơm ngon, tự tay dâng 
cúng Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo Tăng khiến được no đủ. Lại đem y 
phục thượng diệu dâng lên Như Lai và chúng Tỳ-kheo, cúi mình 
choàng lên Phật và chúng Tăng. Choàng rồi, đảnh lễ Thế Tôn, lui 
ngồi ghế thấp một bên trước Phật thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Phẫn, hận, phú và các lỗi lầm cho đến vô tri 
từ đâu mà sinh, từ đâu mà diệt? 

Đức Phật dạy: 
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Này Đại vương! Phẫn, hận, phú và các lỗi lầm đều từ ngã và 
ngã sở mà sinh, ngã và ngã sở được kiến lập từ không xứ. Nếu 
không biết công đức và lỗi lầm thì là vô tri. Nếu biết ngã và ngã sở 
như thật trí cũng không phải trí không thể thi thiết. Thế nên, Đại 
vương nên học như vậy. Tất cả pháp hữu vi vốn không đến không đi, 
cũng không ngôn thuyết. Này Đại vương! Pháp không đến đi, không 
đến đi đó cũng không sinh không diệt. Không sinh không diệt đó gọi 
là trí, mà cái vô trí đó cũng gọi là trí. Vì sao? Vì các pháp nhập xuất 
không thể biết nhau. Nếu không biết thì gọi là trí. 

Lúc đó, vua VỊ sinh oán bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Thật là kỳ lạ, thật là đặc biệt, Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác khéo nói như vậy. Nay con thà chết yểu mà được 
nghe chánh pháp còn hơn sống lâu mà không nghe được pháp. 

Vua Vị Sinh Oán thỉnh Phật chiều hôm đó nói pháp, Đức Thế 
Tôn nhận lời. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật xếp y bát trở về núi 
Linh thứu, rửa chân sửa tòa nhập vào chánh định. Lúc đó, Đức Thế 
Tôn vì muốn nói pháp, nên xế hôm ấy xả định. Đồng thời, Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất và các đại Thanh văn cũng đều xả định. Đồng chân Bồ- 
tát Văn-thù-sư-lợi cũng xả định, cùng với bốn vạn Thiên tử đến hội. 
Bồ-tát Từ Thị cùng năm ngàn Bồ-tát đến hội. Bồ-tát Sư Tử Dũng 
Mãnh Lôi Âm cùng năm trăm Bồ-tát vừa xả định dẫn các quyến 
thuộc vây quanh trước sau đến núi Linh thứu, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
mỗi mỗi trải tòa ngồi sang một bên. 

Lúc đó, vua Vị Sinh Oán cùng các quyến thuộc trước sau tiến 
về núi Linh thứu, đến chỗ Như Lai đảnh lễ sát chân Phật rồi lui ngôi 
một bên. Đồng thời, tại thành Vương xá lại có vô lượng trăm ngàn 
hữu tình đồng đến núi Linh thứu, đến chỗ Đức Như Lai đảnh lễ sát 
chân rồi lui ngồi một bên. 

Khi ấy, Xá-lợi-phất nhờ oai thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng lên Đức Phật 
bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn! Vừa rồi ở giữa đường hẻm trong thành Xá-vệ 
Đức Thế Tôn đã vì Đại Bồ-tát Tổi Quá Cữu lược nói công đức trang 
nghiêm cõi Phật viên mãn của Bồ-tát. Lành thay, thưa Thế Tôn! Nay 
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cúi xin Thế Tôn nói rộng ra. Như các Bồ-tát thực hành hạnh Bồ-tát 
chớ khiến thoái chuyển Vô thượng Bồ-để, được Nhất thiết trí, nhiếp 
phục ma la, hàng các ngoại đạo, thanh tịnh các phiển não, trang 
nghiêm cõi Phật thanh tịnh, mãn nguyện rồi khởi tuệ thiện xảo, ha 
Phật địa, trụ vào Thanh văn và Duyên giác địa, khéo chuyển pháp 
luân, tu các Ba-la-mật, khiến được trí Tát-bà-nhã, hiện vì các Bồ-tát 
cùng vô lượng vô số hữu tình làm lợi ích lớn. Trong hội ấy có thiện 
nam, thiện nữ cầu Bồổ-để, được thân cận theo Phật, nghe nói diệu 
pháp hoan hỷ phấn khởi, được hoan hỷ rồi như thuyết tu hành. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Nay ta hiện khởi thần thông 
như vậy, từ thần thông này hiện hành cảnh giới, phóng ra trăm ngàn 
ánh sáng khắp cả mười phương mỗi mỗi ánh sáng phát ra muôn ngàn 
ánh sáng đến nhiều cõi Phật. Chiếu sáng trong các cõi ấy, che cả 
ánh sáng mặt trời mặt trăng và che cả nhãn căn. Tất cả ánh sáng của 
trỜI, rồng, Dược-xoa, ma-ni, điện, lửa không còn hiển hiện, cũng 
không có sắc tướng địa ngục và các ánh sáng của hữu tình khác. Cho 
đến núi Vi, núi Đại Luân vi, núi Mục-chân-lân-đà, núi Đại Mục- 
chân-lân-đà, núi chúa Tô-mê-lô và các núi đen khác, tường, vách, 
cây cối trong mười phương các thế giới bị ánh sáng Phật chiếu nên 
thảy đều tiêu hết.” 

Khi ấy, Thế Tôn ở trong ánh sáng phát tiếng dõng dạc cảnh 
giác mười phương vô lượng thế giới. Lúc đó, phương Đông cách thế 
giới này quá tám mươi bốn hằng hà sa cõi Phật, có một thế giới tên 
là Phổ biến. Cõi đó có Phật hiệu là Cát Tường Tích Vương Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang trụ thế. Trong cõi Phật ấy không 
nghe đến tên Thanh văn, Duyên giác, chỉ có chúng Đại Bồổ-tát thanh 
tịnh vô lượng khắp cả nước ấy. Mỗi mỗi Bồ-tát đều có trăm ức Đại 
Bồ-tát không thoái chuyển vây quanh trước sau làm quyến thuộc. 
Trong thế giới ấy có một Đại Bồ-tát tên là Pháp Dũng. 

Vì sao gọi là Pháp Dũng? Vì khi Cát Tường Tích Vương Như 
Lai nói pháp ở trong chúng, Bồ-tát Pháp Dũng nghe pháp rồi bay lên 
hư không cao bằng bảy cây Đa-la, tự ẩn thân vì chúng mà nói pháp, 
pháp đó là pháp môn Đà-la-ni kim cang Bồ-tát tạng. Lúc đó, chúng 
hội đều nghĩ rằng: “Tất cả các pháp chỉ có nghe tiếng.” Này thiện 
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nam! Vì sao vậy? Vì không thấy thân mà chỉ nghe tiếng, phát ra 
thanh sắc như vậy thành tựu không hiện; như sắc thanh cũng lại như 
vậy; như tiếng tất cả pháp cũng vậy, vô lượng Bồổ-tát đều được pháp 
nhẫn. Do vì nghĩa đó cho nên gọi là Pháp Dũng. 

Đại Bồ-tát Pháp Dũng thấy ánh sáng lớn và nghe tiếng dõng 
dạc, liền đến chỗ Cát Tường Tích Vương Như Lai, đảnh lễ sát chân 
rồi đứng qua một bên thưa: 

Thưa Thế Tôn! Vì lý do gì mà trong thế gian có ánh sáng lớn 
và nghe tiếng dõng dạc từ xưa chưa từng có? 

Cát Tường Tích Vương Như Lai bảo: 

-Này thiện nam! Phương Tây cách đây quá tám mươi bốn hằng 
hà sa số cõi Phật, có thế giới tên Ta-bà, Phật hiệu là Thích-ca Mâu- 
ni Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hiện đang trụ thế, vì muốn triệu 
tập muôn ức các Bồổ-tát trong mười phương thế giới đến nghe pháp, 
cho nên tất cả lỗ chân lông phóng ra ánh sáng và tiếng dõng dạc 
này. 

Bồ-tát Pháp Dũng bạch Cát Tường Tích Vương Như Lai: 

-Bạch Thế Tôn! Nay con muốn đến thế giới Ta-bà lễ bái 
chiêm ngưỡng cúng dường thừa sự Thích-ca Mâu-ni Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, cũng muốn diện kiến chúng Bồ-tát và để nghe 
pháp. 

Đức Phật dạy: 

—Nên đi, nay đã đúng lúc. 

Bồ-tát Pháp dũng liền cùng sáu mươi ức chúng Đại Bồ-tát, 
trước sau cùng nhau rời khỏi cõi ấy, nhanh như tráng sĩ co duỗi cánh 
tay liền hiện trong thế giới này. Khi ấy, Bồ-tát Pháp dũng nghĩ như 
vầy: “Nay ta nên hiện Thần cảnh thông nào, để đến lễ bái thân cận 
chiêm ngưỡng cúng dường Thích-ca Mâu-nI Như Lai.” Nghĩ như vậy 
rồi, liễn nhập vào chánh định Nhất thiết trang nghiêm. Nhờ vào oai 
lực chánh định Thần cảnh thông, khiến tam thiên đại thiên thế giới 
đầy cả hoa đẹp, hoa rơi ấy cao đến ngang gối. Trăm ngàn âm nhạc 
đồng thời trổi lên, tràng phan bảo cái trang nghiêm đủ loại. Lại dùng 
diệu hương xông ngát cả thế giới này, cũng như cung trời Tha hóa tự 
tại. Bồ-tát Pháp Dũng hiện Thần cảnh thông rồi, cùng với các Bồổ-tát 
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đến chỗ Thích-ca Mâu-ni Như Lai, đẳnh lễ sát chân, nhiễu quanh 
bên phải ba vòng, tùy theo chỗ đến dùng nguyện lực hóa hiện hoa 
sen, rồi ngồi lên hoa ấy. 

Phương Nam cách thế giới này quá chín mươi sáu ức cõi Phật, 
có thế giới tên là Ly trần, hiện có Phật hiệu Sư Tử Dũng Mãnh Phấn 
Tấn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, được vô lượng chúng Đại Bồ- 
tát cung kính vây quanh. Trong thế giới ấy có một Đại Bồ-tát tên là 
Bảo Thủ. Vì nghĩa gì mà gọi là Bảo thủ? Vì khi Bồổ-tát ấy ở trong 
các cõi Phật hóa độ hữu tình, dùng tay phải sờ khắp thế giới chư 
Phật, tùy theo ý muốn mà có thể thành tựu từ lòng bàn tay phát ra 
tiếng Phật, Pháp, Tăng, Thí, Giới, Nhẫn, Tấn, Thiền định, Trí tuệ, 
Từ Bi, Hỷ Xả và trăm ngàn ức tiếng pháp bảo khác. Vì nghĩa đó cho 
nên gọi là Bảo Thủ. 

Lúc đó, Đại Bồ-tát Bảo Thủ thấy ánh sáng lớn và tiếng dõng 
dạc từ xưa chưa nghe, từ xưa chưa thấy, liền đến chỗ của Sư Tử 
Dũng Mãnh Phấn Tấn Như Lai, đẳnh lễ sát chân Phật thưa: 

-Thưa Thế Tôn! Vì lý do gì mà có ánh sáng lớn và tiếng dõng 
dạc này? 

Đức Phật bảo: 

-Này thiện nam! Phương Bắc cách đây quá chín mươi sáu ức 
cõi Phật, có thế giới Ta-bà, Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, hiện đang trụ thế. Tất cả chân lông của Đức Phật 
ấy phóng ra ánh sáng lớn và tiếng dõng dạc này, vì muốn diễn nói 
công đức trang nghiêm cõi Phật. Nay vô số Bồ-tát đều giữ bản 
nguyện trang nghiêm cõi Phật cho nên hiện điểm nà y. 

Khi ấy, Bồ-tát Bảo Thủ lại thưa Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn 
Như Lai: 

Nay con muốn đến thế giới Ta-bà lễ bái chiêm ngưỡng cúng 
dường thừa sự Thích-ca Mâu-ni Như Lai, diện kiến các Bồ-tát và 
cũng để nghe pháp. 

Đức Phật ấy hỏi: 

-Ông dùng cách gì để đến thế giới tạp nhiễm? 

Bồ-tát Bảo Thủ thưa: 
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-Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 
thấy được nghĩa lợi gì mà chọn thế giới tạp nhiễm đó, sao không 
chọn cõi Phật thanh tịnh? 

Đức Phật bảo: 

-Này thiện nam! Đức Phật Thế Tôn ấy, trong nhiều kiếp 
nguyện như vây: “Ta nguyện chóng thành tựu đại Bi, thường ở trong 
chỗ hữu tình tệ ác, thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, chuyển 
diệu pháp luân. ” 

Bồ-tát Bảo Thủ lại thưa Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn Như Lai: 

-Thưa Thế Tôn! Chỉ có Như Lai Thích-ca Mâu-ni mới phát 
nguyện đại Bi khó phát này, hiện ở trong thế giới tệ ác này. Như vậy 
Đấng Từ Tôn này rất khó gặp, con nay đến thế giới ấy lễ bái chiêm 
ngưỡng. 

Đức Phật dạy: 

Nay đã đúng lúc nên đi, nhưng ông đến đó phải cẩn trọng 
quán sát, chớ có tự hủy làm tổn thương Phật và Bồ-tát ấy rất khó 
gặp, còn các hữu tình khác tâm hạnh hiểm hóc khó có thể điều phục. 

Bồ-tát Bảo Thủ bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Cõi ấy tuy có phẫn hận oán thù, nhưng không 
làm tổn thương đến con. Giả sử tất cả hữu tình tận đời vị lai trong 
muôn ức kiếp sân hận mạ nhục cho đến dùng đao, gậy, ngói, đá 
đánh ném, con sẵn sàng nhận chịu không trả thù lại. 

Lúc đó, Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn Như Lai bảo tất cả chúng 
Bồ-tát: 

-Này các thiện nam! Các ông nên mặc giáp nhẫn nhục như 
Bồ-tát Bảo thủ, thì mới cùng đến thế giới Ta-bà được. 

Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn Như Lai nói lời ấy rồi, Bồ-tát Bảo 
Thủ nhất tâm, nhất ý cùng với vô lượng Bồ-tát trong hội vây quanh 
trước sau rời khỏi thế giới ấy, đến thế giới này. Bồ-tát Bảo Thủ nghĩ 
như vầy: “Nay ta nên dùng cảnh giới thần thông nào để lễ bái Thích- 
ca Mâu-ni Như Lai và làm sao để an lạc vô lượng hữu tình.” Nghĩ 
như vậy rồi, liền vận thần thông hiện hành cảnh giới, dùng tay phải 
che tam thiên đại thiên thế giới, từ trong tay mưa các món ăn uống, y 
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phục, xe cộ, kim ngân, lưu ly, trân châu, kha bối, san hô, ngọc bích, 
tùy theo sự mong muốn của hữu tình đều được đây đủ. Người thích 
nghe pháp được nghe pháp từ trong tay ấy. Lại khiến cho vô lượng 
hữu tình nghe pháp hiện chứng chân thật, cũng khiến vô lượng hữu 
tình thọ vui vi điệu thù thắng. Lúc đó, Đại Bồổ-tát Bảo Thủ vận thần 
thông cảnh giới như vậy rồi, cùng các Bồ-tát đến chỗ Thích-ca Mâu- 
ni Như Lai, đẳnh lễ sát chân, nhiễu quanh bên phải ba vòng, tùy theo 
chỗ đến, dùng nguyện lực hóa hiện hoa sen, rồi ngồi lên hoa ấy. 

Phương Tây cách thế giới này quá chín mươi ức trăm ngàn cõi 
Phật, có thế giới tên Bảo tạng, có Phật hiệu là Bảo Tích Vương Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hiện đang ở thế giới ấy. Cõi Phật ấy 
thành tựu bằng các thứ lưu ly thanh tịnh, không có Thanh văn, Duyên 
giác, chỉ có chúng Đại Bồ-tát thanh tịnh, đến, đi, ngồi, đứng trên đất 
lưu ly đều thấy Bảo Tích Vương Như Lai hiển hiện rõ ràng cũng như 
gương sáng soi thấy mặt mình. Các Bồ-tát này ở nơi đất ấy thấy Phật 
Thế Tôn cũng như vậy, thấy rồi thỉnh pháp, Đức Phật liền nói về bản 
nguyện thuở xưa, các Bồổ-tát ấy nghe pháp được pháp nhẫn. Bảo 
Tích Vương Như Lai thường từ Ma-ni bảo tướng giữa chặng mày 
phóng ánh sáng lớn, chiếu khuất ánh sáng mặt trời, mặt trăng, không 
biết được ngày đêm, chỉ dựa vào hoa úp nở mà biết ngày đêm. Trong 
cõi Phật Bảo Tích Vương có một Đại Bồổ-tát tên là Nguyện Tuệ Thù 
Thắng thấy được ánh sáng và tiếng dõng dạc của Thích-ca Mâu-ni 
Như Lai, liền đến chỗ Bảo Tích Vương Như Lai đảnh lễ sát chân rồi 
lui ngồi một bên bạch rằng: 

Bạch Thế Tôn! Vì lý do gì ở trong thế gian có tiếng dõng dạc 
và ánh sáng lớn này? 

Đức Phật bảo: 

—Này thiện nam! Phương Đông cách đây quá chín mươi ức trăm 
ngàn cõi Phật, có thế giới Ta-bà, Phật hiệu Thích-ca Mâu-nIi Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, vì muốn triệu tập muôn ức Bồ-tát trong mười 
phương thế giới đến nghe pháp, nên tất cả lỗ chân lông phóng ra ánh 
sáng lớn và tiếng dõng dạc này. 

Bồ-tát Nguyện Tuệ Thù Thắng nghe nói vậy rồi lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nay con muốn đến thế giới Ta-bà, lễ bái 
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chiêm ngưỡng cúng dường thừa sự Thích-ca Mâu-ni Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, cũng để diện kiến các Bồ-tát và nghe pháp. 

Đức Phật bảo: 

—Nay đúng lúc, ngươi nên đi. 

Lúc đó, Đại Bồ-tát Nguyện Tuệ Thù Thắng cùng các Bồổ-tát 
trong khoảng sát-na đã đến thế giới Ta-bà. Bồ-tát Nguyện Tuệ Thù 
Thắng nghĩ rằng: “Nay ta nên dùng biến hóa nào để đến chiêm 
ngưỡng Thích-ca Mâu-ni Như Lai.” Nghĩ như vậy rồi, liền nhập vào 
chánh định. Nhờ chánh định Thân cảnh thông này, nên khiến các 
khổ của bàng sinh Diệm-ma trong tam thiên đại thiên thế giới đều 
chấm dứt, trong khoảng sát-na được vô thượng an lạc thù thắng. Lửa 
địa ngục đều được dập tắt, ngạ quỷ, súc sinh và hữu tình Diệm-ma 
giới đều được no đủ không còn đói khát, trong khoảng sát-na đều 
được an lạc. Cũng như Tỳ-kheo vừa nhập tính xứ, lúc đó, không có 
một hữu tình nào bị tham lam, sân nhuế, ngu si, phẫn hận, não hại, 
xan tham, ngã mạn, tật đố, kiêu ngạo, khi dối, che lấp bức não. Tất 
cả các cõi đều khởi tâm Từ và tâm lợi ích. 

Lúc Bồ-tát Nguyện Tuệ Thù Thắng hiện Thần cảnh thông như 
vậy rồi, cùng các Bồ-tát đến chỗ Thích-ca Mâu-ni Như Lai đảnh lễ 
sát chân, nhiễu bên phải ba vòng rồi tùy theo chỗ đến dùng nguyện 
lực hóa hiện hoa sen, rồi ngồi lên hoa ấy. 

Phương Bắc cách đây quá hơn sáu vạn ba ngàn cõi Phật, có thế 
giới tên Trang nghiêm, hiện có Phật hiệu Sinh Sa La Đế Vương. 
Trong thế giới ấy không có người tại gia mặc áo thế tục, tất cả Bồ- 
tát đều mặc ca-sa. Thế giới ấy không nghe đến tên người nữ, thì có 
đâu đến thai sinh. Tất cả đều mặc áo ca-sa, ngồi kiết già trong hoa 
sen mà hóa sinh. Đức Phật Thế Tôn ấy vì các Bồổ-tát thường nói 
pháp môn Tánh ấn. 

Sao gọi là pháp môn Tánh ấn? Nghĩa là phát tâm Bồ-đề, đầy 
đủ luật nghi Bồ-tát, là nhập vào tạng Đà-la-ni căn bản của Bồ-tát, 
tâm không tán loạn. Vì có khả năng hành xả cho nên nhập vào tánh 
không Tam-ma-địa. Vì trụ vào chánh hạnh cho nên nhập vào vô 
tướng Tam-ma-địa. Vì không chỗ hy vọng nên nhập vào vô nguyện 
Tam-ma-địa. Tánh ha tham dục, thông đạt uẩn, xứ, gIỚI. Đối với sự 
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hy vọng mà được giác ngộ; đối với Phật trí chánh nguyện vô sinh, 
cho đến thông đạt tất cả pháp, đối với tất cả pháp phân biệt, không 
phân biệt thảy đều đoạn trừ. Do thấy được các pháp ấy như vậy, cho 
nên gọi là pháp môn Tánh ấn. 

Trong hội ấy, có một Đại Bồ-tát tên là Tướng Trang Nghiêm 
Tỉnh Tú Tích Vương Bản Nguyện Thù Thắng. Nếu có chúng sinh 
nào thấy được thân Bồ-tát ấy thì nhất định sẽ được ba mươi hai 
tướng. 

Lúc Bồ-tát thấy được ánh sáng lớn và tiếng dõng dạc của Phật, 
liên đến chỗ Sinh Sa La Đế Vương Như Lai, đẳnh lễ sát hai chân, 
nhiễu bên phải ba vòng, lui ngồi một bên thưa: 

Bạch Thế Tôn! Vì lý do gì mà có ánh sáng lớn và tiếng dõng 
dạc này? 

Đức Phật ấy bảo: 

“Này thiện nam! Phương Nam cách đây quá sáu vạn ba ngàn 
cõi Phật, có thế giới Ta-bà, Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác. Tất cả lỗ chân lông của Đức Phật ấy phóng ra 
ánh sáng lớn và tiếng dõng dạc này là vì muốn triệu tập chư Đại Bồ- 
tát trong mười phương vô số thế giới đến nghe pháp. 

Bồ-tát Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Tích Vương thưa: 

—Vì lý do gì mà gọi là thế giới Ta-bà? 

Đức Phật dạy: 

-Thế giới ấy có khả năng kham nhẫn tham lam, sân nhuế, ngu 
si và các khổ não khác. Vì thế cho nên gọi là thế giới Ta-bà. 

Bồ-tát Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Tích Vương thưa: 

Các hữu tình ở thế giới Ta-bà hủy báng, chửi bới, đánh đập 
đều có thể nhẫn chịu ư? 

Đức Phật ấy dạy: 

-Này thiện nam! Các hữu tình ở cõi ấy, ít có thể thành tựu 
công đức như vậy mà phần nhiều là tùy thuận với tham lam sân 
nhuế, ngu si, oán hận trói buộc. 

Bồ-tát ấy thưa: 

-Nếu như vậy thì thế giới ấy không thể gọi là thế giới Ta-bà. 
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Đức Phật ấy nói với Bảo Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Tích 
Vương: 

Này thiện nam! Cõi Phật ấy cũng có người hành Bồ-tát thừa, 
các thiện nam, thiện nữ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, 
thành tựu nhẫn nhục, bảo hộ hữu tình, điều phục chính mình. Nếu 
các hữu tình dùng những dụng cụ gây khổ gia hại, thảy đều nhẫn 
chịu, không khởi lên buông lung, tham lam, sân nhuế, ngu si. 

Này thiện nam! Do có các thiện trượng phu như vậy, cho nên 
gọi thế giới ấy là Ta-bà. 

Lại trong thế giới của Thích-ca Mâu-ni Như Lai, cũng có các 
hữu tình đủ mọi tánh ác, ít có khả năng sửa đổi, tâm tánh thô tháo 
không biết xấu hổ, không biết kính Phật, không trọng pháp, không 
mến Tăng, rồi đây sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh. Đức 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai ở giữa hữu tình hạ liệt, có khẩ năng nhẫn 
chịu sự mạ nhục, tị hiểm, sân hận, bài xích, não loạn lời thô ác, tâm 
oán ghét. Cũng như đại địa không thể lay động, không có trái 
nghịch. Nếu được cúng dường thì tâm không phân biệt, cũng không 
yêu ghét, cho nên gọi là thế giới Ta-bà. 

Khi ấy, Bồ-tát Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Tích Vương lại 
bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Nay con được lợi ích lớn, không sinh vào chỗ 
hữu tình tệ ác kia. 

Đức Phật ấy dạy: 

-Này thiện nam! Chớ nói như vậy. Vì sao? Vì phía Đông bắc 
có thế giới Thiện trang nghiêm, hiện có Phật hiệu Đại Tự Tại Vương 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Hữu tình cõi ấy hoàn toàn hướng 
đến an lạc. Ví như Tỳ-kheo nhập diệt tận định, sự an lạc của hữu tình 
ấy cũng lại như vậy. Nếu các hữu tình ở trong cõi Phật ấy tu hành 
phạm hạnh trải qua trăm ức năm, cũng không bằng hữu tình trong cõi 
Ta-bà chỉ khoảng một khẩy móng tay khởi tâm Từ đối với các hữu 
tình, thì sẽ được công đức nhiều hơn, huống nữa là trong một ngày 
một đêm trụ tâm thanh tịnh. 

Khi ấy, Bồ-tát Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Tích Vương bạch 
Phật: 
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-Bạch Thế Tôn! Chúng con muốn đến thế giới Ta-bà lễ bái, 
chiêm ngưỡng, cúng dường, thừa sự Thích-ca Mâu-ni Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, cũng để diện kiến các Bồ-tát và nghe pháp. 

Đức Phật bảo: 

—Nay đã đúng lúc nên đi đi. 

Lúc đó, Đại Bồ-tát Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Tích Vương, 
cùng trăm ức Bồ-tát rời khỏi thế giới ấy, trong khoảng sát-na đã đến 
cõi Ta-bà. Bồ-tát Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Tích Vương suy 
nghĩ: “Nay ta nên dùng sức thần thông nào để cúng dường, chiêm 
ngưỡng, lễ bái Thích-ca Mâu-ni Như Lai.” 

Nghĩ như vậy rồi, Bồ-tát tự dùng thần cảnh thông hóa thành 
bảo cái ở trong hư không, che cả tam thiên đại thiên thế giới, trăm 
ngàn vạn ức châu anh, tràng phan, bảo cái trang trí xung quanh rủ 
xuống. Trong bảo cái mưa xuống, đủ loại hoa, trăm ngàn âm nhạc 
không trổi tự kêu. Lại khiến cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-m, Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di, Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiển-đạt-phược, A-tố-la, Yết- 
lộ-trà, Khẩn-nại-lạc, Ma-hô-la-già, Nhân phi nhân trong hội này đều 
tự thấy thân đầy đủ ba mươi hai tướng hiện trong bảo cái. 

Lúc Bồổ-tát Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Tích Vương hiện 
Thần cảnh thông như vậy rồi, cùng các Bồ-tát đến chỗ Thích-ca 
Mâu-n¡i Như Lai, đảnh lễ sát hai chân, nhiễu bên phải ba vòng, tùy 
theo chỗ đến, dùng nguyện lực hóa hiện hoa sen rồi ngồi lên hoa ấy. 

Như vậy, cho đến khắp cả mười phương đều có vô lượng a- 
tăng-kỳ trăm ngàn ức Bồổ-tát ở trong vô lượng a-tăng-kỳ cõi Phật, 
thấy ánh sáng lớn và tiếng dõng dạc này, đều hỏi Thế Tôn của mình 
rồi đến thế giới này, đảnh lễ Phật, ngồi qua một bên cũng lại như 
vậy. 

Lại có Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiển-đạt-phược, A-tố-la, Yết-lộ- 
trà, Khẩn-nại-lạc, Ma-hô-la-già, cho đến Thích, Phạm, Hộ thế và 
các chư Thiên đại oai đức khác trong tam thiên đại thiên thế giới đều 
thấy ánh sáng và tiếng dõng dạc này, cùng đến chỗ Phật đảnh lễ sát 
chân rồi lui ngồi một bên. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn vận thần thông hiện hành rồi, tất cả Bồ- 
tát trong mười phương a-tăng-kỳ vô lượng vô biên trăm ngàn muôn 
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ức cõi Phật, đều thấy công đức trang nghiêm ở cõi này và thân Phật, 
Bồ-tát, Thanh văn, thọ dụng, danh tiếng, quốc độ đều bằng nhau, 
mỗi mỗi Bồ-tát đều tự biết thân mình ở trong đó. 


Lúc đó, Bồ-tát Từ Thị từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục bày 


vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng lên Phật nói tụng 


rằng: 


Trí tuệ vô ĐbIÊn vang I"ưỜời phương 
Ánh sáng chiếu khắp cõi trời người 
Tất cả hữu tình cùng gom lại 
Không thể lường được trí của Phật. 
Mười phương vô lượng các Bồ-tất 
Vì muốn cầu pháp đều đến hội 

Tất cả cùng nhau cung kính Phật 
Thảy đều khát ngưỡng Đại Mâu-ni. 
Như Lai đầy đủ giới định tuệ 

Đoan nghiêm Vô úy như Sư tử 

Tuệ quang như nhật chiếu hư không 
Danh xưng vang khắp các cõi Phật. 
Chư Thiên, Long thần, cùng trai gái 
Cho đến Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
Thẩy đều chấp tay và cung kính 
Xin Phật thương xót vì nói pháp. 
Quá, hiện, vị lai người đáng độ 
Quyết định biết rõ pháp khí này 
Như Lai thông đạt các hữu tình 

Cúi xin diễn nói trừ nghỉ hoặc. 

Phật tử tu hành như thế nào 

Để được cối tịnh lìa trần cấu? 

Làm sao thành tựu được đại nguyện 
Như Lai vì con rộng tuyÊn nói 

Làm sao không nhiễm tánh keo kiệt 
Làm sao không hoại các Thĩ-la 
Làm sao vượt qua Immọi lăng nhục 
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Chửi bới bài báng đều kham nhẫn? 
Làm sao dũng mãnh siêng tính tấn 
Úc kiếp tu hành không mệt mỏi 

Vô lượng khổ não các hữu tình 

Thảy đều khiến được đại an lạc? 
Làm sao chuyên chú luôn định tâm 
Trụ Tam-ma-đỊa, tâm thanh tịnh 
Không thể đắm nhiễm trước mọi cảnh 
Cũng như hoa sen không dính nước ? 
Làm sao để nói pháp thậm thâm 
Thông đạt được trí tuệ xuất thế? 
Làm sao hàng phục quân Ina-14a 

Kốt ráo chứng được Vô thượng giác? 


n1 
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ĐẠI THÁNH VĂN-THÙ-SƯ.LỢI BỒ-TÁT 
PHẬT SÁT CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM 
KINH 


QUYỂN TRUNG 


Khi ấy, Thế Tôn bảo Đại Bồ-tát Từ Thị: 

“Nay ông hãy vì Như Lai mà trang nghiêm pháp tòa, ta sẽ 
thăng tòa nói về ý vui tu các hạnh thiện xảo, phát sinh các công đức 
trang nghiêm cõi Phật, thú hướng chánh hạnh pháp môn thuở xưa. 

Bồ-tát Từ Thị liền nghĩ: “Vì nghĩa gì mà nay Như Lai sai ta 
trang nghiêm pháp tòa? Sao không sai A-nan-đà, Đại Mục-kiển- 
liên? Tại sao lại xả bỏ các Thanh văn, Duyên giác, mà chỉ nói cho 
các Bồ-tát thanh tịnh, các vị ấy không phải là pháp khí của pháp 
môn này ư? Vì các Bồ-tát cho nên mới sai ta trải tòa.” 

Lúc đó, Đại Bồ-tát Từ Thị vận thần thông hiện hành cảnh giới. 
Từ thần thông này, hóa tòa Sư tử cao bốn vạn na-do-tha, dùng vô 
lượng báu trang nghiêm xung quanh, dùng Thiên diệu y trải lên trên, y 
ấy mềm mại, hễ ai sờ vào đều được an lạc. Từ nơi tòa ấy phát ra đủ 
loại ánh sáng chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. 

Khi ấy, Đức Như Lai từ chỗ ngồi đứng dậy thăng tòa, tam thiên 
đại thiên thế giới sáu cách chấn động rất là khác thường. 

Đức Phật dạy: 

-Này Xá-lợi-phất! Bồổ-tát thành tựu bốn pháp, thì sở nguyện 
mới được đầy đủ: 

1. Ý vui hướng đến Bồ-đề. 

2. Khởi tâm thương xót đối với các hữu tình. 

3. Phát khởi tinh tấn. 

4. Thân cận Thiện tri thức. 
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Bồ-tát nhờ thành tựu được bốn pháp này, nên đạt nguyện được 
viên mãn. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bổ-tát thành tựu một pháp, đại 
nguyện không thoái, thành tựu quốc độ thanh tịnh, pháp đó Bồ-tát nên 
học. Vì các Bổ-tát mà Bất Động Như Lai xưa đã tu hành phát thệ 
nguyện: “Nơi ta sinh ra, nếu không xuất gia thì là khi dối mười phương 
chư Phật. ” 

Này Xá-lợi-phất! Các Bổ-tát phải nên tùy thuận mà học. Hoặc 
Phật ra đời, hoặc không ra đời, tất cả chỗ sinh ra thảy đều quyết định, 
rời nhà xuất gia. Vì sao? Vì các Bồ-tát là người lợi ích tối thắng. Đó 
gọi là xuất gia. 

Này Xá-lợi-phất! Đại Bồ-tát ưa xuất gia thì có khả năng nhiếp 
thủ mười thứ công đức: 

1. Không đắm trước các dục. 

. Thích ở chỗ A-lan-nhã. 

. Thực hành hạnh của Phật. 

. Không đắm trước vợ con, tham đắm của cải. 
. Lìa hành pháp các thú. 

. Học tập hành pháp thiện thú. 

. Có khả năng thành tựu thiện căn. 
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. Hay tích tập thiện căn không bị tán mất. 

9. Được chư Thiên khen ngợi. 

10. Thường được phi nhân ủng hộ. 

Xá-lợi-phất! Người ưa xuất gia có thể nhiếp thủ mười thứ công 
đức như vậy. Thế nên, này Xá-lợi-phất! Đại Bồổ-tát muốn cầu Chánh 
giác, muốn giải thoát hữu tình, thì phải thường ưa xuất gia. Đây gọi 
là một pháp thành tựu đại nguyện không thoái, được tùy ý vui cõi 
Phật thanh tịnh. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồổ-tát thành tựu hai pháp đại nguyện 
không thoái, tùy theo ý vui cõi Phật thanh tịnh. Thế nào là hai? Bồ-tát 
không thích cầu Thanh văn, không thích cầu Thanh văn thừa, không 
thích nghe Thanh văn nói pháp, không thích thân cận Thanh văn thừa, 
không học luật nghi giới của Thanh văn, không thích nói pháp tương 


SỐ 319 - ĐẠI THÁNH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI BỒ-TÁT.... q. trung 631 


ưng với Thanh văn thừa, cũng không khuyến khích người khác hành 
Thanh văn thừa. Đối với Duyên giác cũng lại như vậy mà chỉ vì 
khuyến khích hữu tình thành tựu tối thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Đó gọi là hai pháp. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu có Bồ-tát khuyến phát người khác 
hướng đến Phật thừa, thì Bồ-tát này có thể nhiếp thủ mười thứ công 
đức: 

1. Nhiếp thủ cõi Phật không có Thanh văn, Duyên giác. 

2. Thuần nhất chúng Bồổ-tát thanh tịnh. 

3. Được chư Phật Thế Tôn hộ niệm. 

4. Được chư Phật xưng danh tán thán mà vì nói pháp. 

5. Khởi tâm rộng lớn đối với tất cả mọi việc. 

6. Nếu sinh lên cõi trời thì làm Đế Thích hoặc Phạm Thiên 


7. Nếu sinh trong loài người, thì làm Chuyển luân thánh vương. 

8. Thường thấy chư Phật không xa ha. 

9. Được trời người thương mến. 

10. Quyến thuộc không bị phá hoại và được vô lượng phước tụ. 

Vì sao? Này Xá-lợi-phất! Nếu có thể khuyến các loại hữu tình 
trong tam thiên đại thiên thế giới, tất cả đều được quả A-la-hán hay 
địa vị Duyên giác. Nếu lại có người khuyến khích một hữu tình đến 
Phật Bồ-để, công đức của người này nhiều hơn người kia. Vì sao? 
Này Xá-lợi-phất! Nếu Thanh văn, Duyên giác xuất hiện ở đời thì 
làm cho Phật chủng bị gián đoạn. Nếu Phật Như Lai không xuất hiện 
ở đời, thì cũng không có Thanh văn, Duyên giác. Này Xá-lợi-phất! 
Do Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời, cho nên khiến Phật chủng không 
bị gián đoạn, nhờ đó mà có Thanh văn, Duyên giác hiện diện. 

Này Xá-lợi-phất! Do khuyến phát người khác trụ tâm Bồ-để 
nên được mười thứ công đức như vậy, đại nguyện không thoái, tùy ý 
vui được cõi Phật thanh tịnh. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồổ-tát thành tựu ba pháp, đại 
nguyện không thoái chuyển, nhiếp thủ công đức trang nghiêm cõi 
Phật: 
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lR 
2. 
ĐỀ 


Tôn trọng người ở A-lan-nhã. 
Hành pháp thí không có mong cầu. 
An trụ tịnh giới luật ngh1ị. 


Này Xá-lợi-phất! Bồ-tát trụ vào tịnh giới luật nghi được mười 
thứ vô úy: 


1. 
. Nói pháp giữa chúng không sợ. 
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Vào xóm làng không sợ. 


. Ăn uống không sợ. 

. Rời xóm làng không sợ. 

- Vào chùa không sợ. 

.- Vào tăng chúng không sợ. 

. An tọa không sợ. 

. Đến Hòa thượng A-xà-lê không sợ. 


9. Răn dạy đại chúng trụ tâm Từ không sợ. 


10. Thọ dụng y phục, ăn uống, ngọa cụ, thuốc thang và các vật 
dụng khác không sợ. 

Này Xá-lợi-phất! An trụ vào tịnh giới luật nghi được mười thứ 
công đức như vậy. 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát thuyết pháp tâm không mong 
cầu thì có thể nhiếp thủ mười thứ công đức: 


1. 
. Không mong người khác biết đến. 
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Không vì muốn nhiều. 


. Không cầu danh tiếng. 

. Tâm không đắm trước vào nhà thí chủ. 

. Không đắm trước dòng họ giàu có. 

. Đối với thô tế phải biết tri túc. 

. Chư Thiên đến không sinh kiêu mạn. 

. Không thoái chuyển khi tác ý quán Phật. 
. Dạy dỗ người khác được người tín thọ. 


10. Khởi tâm niệm Phật. 
Này Xá-lợi-phất! Bổ-tát thí pháp tâm không mong cầu được 
mười thứ công đức như vậy. 
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Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát tôn kính người trụ A-lan-nhã, 
thì có thể thành tựu mười thứ công đức: 
1. Xa ha sự bàn luận vô ích. 
. Ưa thích vắng lặng. 
. Tâm nương cảnh định. 
. Không kinh doanh các việc. 
. Kính mến chư Phật. 
. Không xả thiển định hỷ lạc. 
. Khi tu phạm hạnh không có chướng ngại. 
. Chứng Tam-ma-địa ít có dụng công. 
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. Thọ giáo pháp danh cú, văn, thân chưa bao giờ quên mất. 

10. Những pháp nghĩa đã nghe thảy đều hiểu rõ. 

Này Xá-lợi-phất! Bồổ-tát tôn trọng người trụ A-lan-nhã được 
mười thứ công đức như vậy. Nếu Bồ-tát thành tựu ba pháp đại 
nguyện không thoái tùy ý vui được cối Phật thanh tịnh. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát thành tựu bốn pháp đại 
nguyện không thoái chuyển, tùy ý vui được cõi Phật thanh tịnh: 

1. Nói lời chân thật như thuyết tu hành. 

2. Thường tự khiêm hạ, dứt trừ ngã mạn. 

3. Xa lìa xan tham, tật đố. 

4. Thấy người khác giàu có tâm sinh hoan hỷ. 

Như vậy gọi là thành tựu bốn pháp. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát nói đúng như thật có bốn thứ 
công đức: 

1. Trong miệng thường thoảng mùi hương hoa sen xanh. 

2. Ngữ nghiệp thanh tịnh, ngôn từ vô ngại. 

3. Làm mực thước cho hàng trời người. 

4. Nhiếp thủ âm thanh viên mãn của chư Phật. 

Này Xá-lợi-phất! Bồ-tát nói như thật được bốn thứ công đức 
như vậy. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát khiêm hạ có bốn thứ công 
đức: 
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1. Xa lìa ác thú, không thọ thân của các loài bàng sinh như: lừa, 
trâu, ngựa, chó. 

2. Không bị khinh hủy. 

3. Bạn ác giặc oán không thể xâm lấn. 

4. Thường được trời người cung kính lễ bái. 

Này Xá-lợi-phất! Bổ-tát khiêm hạ được bốn thứ công đức như 
vậy. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát xa lìa xan tham tật đố được 
bốn thứ công đức: 

1. Không quên xả tâm. 

2. Làm đại thí chủ đối với người đói khát. 

3. Thường không đóng cửa. 

4. Hiểu được luật nghi đối với người thí người thọ không sinh 
tật đố. 

Này Xá-lợi-phất! Bồổ-tát xa lìa xan tham tật đố được bốn thứ 
công đức như vậy. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát thấy người khác giàu có tâm 
sinh hoan hỷ có bốn thứ công đức: 

1. Thường khởi tâm này vì các hữu tình mà mặc giáp trụ, khiến 
cho họ được vui thích, những hữu tình ấy đã tự dùng phước của mình 
và sức của mình để được tài bảo mà thọ an lạc. Như vậy, làm cho ta 
càng sinh hoan hỷ gấp bội. 

2. Tất cả tài vật không bị các nạn vua, nước, lửa, giặc cướp, 
bạn ác chiếm đoạt. 

3. Tùy nơi sinh ra, tài bảo, trai, gái và các quyến thuộc thầy 
đều đầy đủ, đế vương còn hoan hỷ thay, huống nữa là những người 
khác. 

4. Của cải giàu có, thọ dụng không cùng. 

Này Xá-lợi-phất! Bổ-tát thấy người khác giàu có, tâm sinh 
hoan hỷ được bốn thứ công đức như vậy. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát thành tựu năm pháp, đại 
nguyện không thoái chuyển tùy theo ý vui được cõi Phật thanh tịnh: 

Một là, Bồ-tát vì muốn cõi Phật thanh tịnh thành tựu trang 
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nghiêm, thì phải nên cầu pháp. Khi đã được nghe pháp rồi thì thưa 
hỏi rằng: “Bổ-tát làm thế nào để thành tựu công đức trang nghiêm 
như vậy?” Được nghe rồi thì như thuyết tu hành cầu chứng thật tướng 
chân như. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Hai là, Bồ-tát muốn phát nguyện 
sinh vào cối Phật thanh tịnh, thì phải thọ trì luật nghi thanh tịnh. Từ 
luật nghi đó tùy theo ý nguyện mà quyết định được sinh vào cõi 
Phật thanh tịnh, rồi thì nên quán sát cõi ấy, nắm bắt tướng trạng, 
các món trang nghiêm, Thanh văn, Bồ-tát, đại chúng thọ dụng đầy 
đủ. Đã được thấy rồi sinh lòng cung kính sâu xa đến Phật chắp tay 
hỏi pháp. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Ba là, Bồ-tát nắm giữ công đức trang 
nghiêm rộng lớn ở cõi Phật. Đức Phật Thế Tôn ấy biết được ý vui 
tăng thượng đó, tức liền vì nói pháp. Do Phật nói pháp cho nên được 
thành tựu công đức trang nghiêm, cõi Phật rộng lớn, được nghe pháp 
rồi như lời dạy tu hành. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bốn là, Bồ-tát đối với sự, đối với trí 
khiến được thanh tịnh, xa lìa phi pháp. 

Thế nào là sự, thế nào là trí? Đối với năng duyên và sở duyên, 
xa lìa trí Thanh văn, Duyên giác, gọi đó là trí. Khi nghe pháp rồi mà 
tu hành thì gọi đó là sự. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Năm là, Bồ-tát biết tự tánh Phật và 
tự tánh quốc độ. 

Thế nào là tự tánh Phật? Thế nào là tự tánh quốc độ? Phật và 
quốc độ chỉ có tên gọi, biết được tên gọi ấy là thanh tịnh. Do biết 
được như vậy cho nên không sinh chấp trước. 

Như vậy, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát thành tựu năm pháp, đại 
nguyện không thoát, tùy theo ý vui được cõi Phật thanh tịnh. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bô-tát thành tựu sáu pháp, chóng 
thành Chánh đẳng Chánh giác, siêu việt tất cả thế gian, nắm giữ cõi 
Phật thanh tịnh. 

Một là, Bồ-tát này làm đại thí chủ thực hành xả thí, thấy tất 
cả những vật được yêu chuộng luyến tiếc như trân báu mà sinh xấu 
hổ, tất cả đều hoan hỷ phấn khởi xả thí. Lại nghĩ như vầy: “Ta 
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hành đại thí viên mãn Đại thừa, ta sẽ đầy đủ Bồ-đề Vô thượng.” 
Rồi lại nghĩ tiếp: “Không nên đem phần nhỏ nhoi này, mà có thể 
thành vô thượng Chánh giác.” Nghĩ như vậy rồi liền đem bố thí hết 
tất cả, cho đến cả thân mạng cũng đều xả thí, huống nữa là tài sản 
vợ con, trai gái mà không bố thí ư? Vì sao? Này Xá-lợi-phất! Tát- 
bà-nhã là gì? Đó là Đại Bồ-tát khi thực hành hạnh Bồ-tát đối với 
tự thân tất cả đều xả. Vì nghĩa đó cho nên được Bồ-để, gọi là Nhất 
thiết trí. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Hai là, Bổ-tát tại gia hay xuất gia, 
nếu an trụ luật nghi giới thanh tịnh, giá như vì mạng sống đi chăng 
nữa cũng không hủy phạm tịnh giới học xứ, luôn trì luật nghi, cốt 
yếu là đem công đức hồi hướng tất cả hữu tình thành Chánh đẳng 
Chánh giác, sinh đại hoan hỷ. Ta là người trì giới, đối với tịnh giới 
luật nghi sinh lòng hâm mộ sâu xa, ngày đêm chuyên tu phạm hạnh 
an lạc, Phật pháp hiện tiền cùng với lý tương ưng, được quán thật 
tướng. Vì trụ quán thật tướng cho nên được sức nhẫn sâu xa. Do được 
sức nhẫn thậm thâm cho nên được chánh kiến. Do được chánh kiến 
cho nên tu hành chân chánh. Do tu hành chân chánh cho nên nhàm 
chán ba cõi. Do nhàm chán ba cõi cho nên sinh sợ hãi. Do sợ hãi cho 
nên cầu xuất ly. Do thấy được xuất ly cho nên nghĩ như vầy: “Ta đã 
có những khổ não như vậy, thì tất cả hữu tình cũng thế, nên vì các 
hữu tình mà mang vác gánh nặng, khiến cho họ được an lạc rốt ráo.” 
Khi quán sát như vậy liên được đại Bi, đã trụ đại Bi lại phát tinh tấn. 
Cũng như cứu lửa cháy đầu, không rời tính tấn, thì có thể được trí 
Tát-bà-nhã. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Ba là, Bồổ-tát nên mặc giáp trụ 
nhẫn nhục, lìa xa kiêu mạn, được nhẫn lực lớn. Nếu gặp phải sự mạ 
nhục, đánh đập thì thành tựu nhẫn nhục không sinh sân hận. Lại 
nghĩ như vầy: “Ví như có người cầm gậy như núi Tô-mê-lư đến 
đánh đập chửi bới ta suốt cả ức kiếp, nhưng ta không khởi tâm sân 
hận. Vì sao? Vì các hữu tình ấy chưa học Phật, mà ta lại muốn học 
Phật, Bồ-tát. Vì thế cho nên họ có chửi đánh ta, thì ta mới có thể 
tăng trưởng đại Bi. Ta nên vì hữu tình ấy mà mặc giáp trụ thệ 
nguyện, nhiếp thủ hữu tình, khiến được giải thoát, la xa sinh tử, 
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nhập vào Niết-bàn. Vì thế, ta nay không nên sân hận.” Nếu mặc áo 
giáp trụ nhẫn nhục như vậy thì có thể được mười thứ thành tựu: 

1. Thành tựu dòng họ. 

. Thành tựu tài sản. 

. Thành tựu quyến thuộc. 

. Thành tựu sắc tướng. 

. Thành tựu xả thí. 

. Thành tựu bạn tốt. 

. Thành tựu được nghe chánh pháp. 
. Thành tựu như lý thuyết tu hành. 

9. Khi sắp lâm chung được thấy phụng sự chư Phật. 

10. Đã thấy Phật rồi thành tựu lòng tin thanh tịnh. 

Này Xá-lợi-phất! Đây là mười thứ thành tựu của Bồ-tát. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bốn là, Bồ-tát phát đại tinh tấn kiên 
cố, cốt yếu là thành tựu thiện pháp, mặc giáp tĩnh tấn như vậy. Lại 
suy nghĩ: “Ta vì mỗi mỗi hữu tình mà suốt tận đời vị lai, ở trong sinh 
tử lần lượt tu hành các hạnh tinh tấn không biết mệt mỏi, chính là vì 
tất cả hữu tình mà nhiều kiếp lưu chuyển sinh tử phát tinh tấn này, 
không bỏ hữu tình.” 

Này Xá-lợi-phất! Nếu có Bồ-tát đem bẩy báu đây cả trong 
mười phương hằng hà sa số thế giới, trong mỗi niệm dâng cúng Thế 
Tôn, cứ cúng liên tục như vậy suốt tận đời vị lai. Nếu có Bồ-tát với 
lòng vui tăng trưởng trụ tâm đại Bi, với tâm như vậy mặc giáp tỉnh 
tấn, công đức của Bồ-tát này nhiều hơn Bồ-tát kia. 

Này Xá-lợi-phất! Bồ-tát nếu đầy đủ tinh tấn thì được mười thứ 
công đức: 
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1. Lầa hạnh ngu phàm phu. 

2. Nhiếp thủ hạnh Phật. 

3. Ở trong sinh tử khởi tưởng nhàm chán tội lỗi. 
4. Nhiếp thủ đại Bi. 

5. Nguyện xưa không thoái chuyển. 

6. Ít có tật bệnh. 
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7, Không trái chư Phật trong ba cối. 

8. Ít đâm dục sân hận si mê. 

9. Tùy theo những gì đã nghe như danh, cú, văn thảy đều thông 
đạt. 

10. Tu hành thành tựu. 

Này Xá-lợi-phất! Người phát tinh tấn được mười thứ công đức 
như vậy. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Năm là, Bồ-tát nhớ nghĩ chư Phật 
Thế Tôn, do tâm nhớ nghĩ này cho nên được chuyên chú, quán các 
Đức Như Lai thường hằng tịch tĩnh, ý niệm được thành tựu. Lại suy 
nghĩ như vầy: “Ta nên thực hành hạnh Như Lai, nếu tâm tán loạn 
thất niệm thì không được thù thắng.” 

Điều mà gọi là Phật trí thì nên xả tâm sở, nhiếp thọ tất cả vật, 
xả luôn tất cả lợi dưỡng cung kính, làng xóm, thành ấp, ăn uống sinh 
sống và các thân hữu. Vì muốn lợi ích các hữu tình nên không bỏ 
hữu tình, thích A-lan-nhã ở chỗ vắng lặng, sống một mình không bè 
bạn, như con tê giác một sừng. Bồ-tát ở A-lan-nhã vắng lặng khởi 
tâm đại Bi, lúc đầu khắp một phương, hai, ba, bốn phương, cho đến 
mười phương khắp cả hữu tình, trụ vào tâm Từ, trụ được như vậy mới 
gọi là Thiển-na. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu có Bồổ-tát đem tất cả nhạc cụ cúng 
dường hằng hà chư Phật. Tỳ-kheo tăng cùng các quyến thuộc trải 
qua hằng hà sa kiếp. Nếu có Bồ-tát xuất gia cầu vắng lặng đến nơi 
A-lan-nhã bước đi bảy bước, thì phước của người này nhiều hơn 
người kia. Vì sao? Vì mau chóng được đại Bồ-đề. 

Này Xá-lợi-phất! Thích chỗ vắng lặng trụ vào thiển-na thì 
được mười thứ công đức: 

1. Được niệm. 

2. Được tuệ. 

3. Được tu hành chân chánh. 

4. Chí kiên cố dũng mãnh. 

5. Biện tài lanh lẹ. 

6. Được Đà-la-n1. 
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7. Ở trong sinh tử mà được thiện xảo. 

§. Đối với giới, uẩn... xứ không có lay động. 

9. Được chư Thiên phụng sự. 

10. Đối với sự giàu có của người khác không có tham muốn. 

Này Xá-lợi-phất! Người ở chỗ vắng lặng trụ vào Thiển-na 
được mười thứ công đức như vậy. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Sáu là, Bồ-tát phải biết rõ tuệ có từ 
đâu mà nghĩ như vầy: “Tuệ sinh ra từ đâu? Là từ tịnh giới luật nghi 
mà sinh, tuệ này có khả năng khiến tất cả bạch pháp tăng trưởng. Vì 
thế, Bồ-tát nên học trí tuệ của tất cả thế gian như: công xảo, chú 
thuật, y phương khó làm, khó thành thảy đều học hết.” Như vậy rồi 
lại suy nghĩ: “Tuệ này không thể chứng nhập ly dục tịch diệt, lại 
cũng không thể hướng đến thần thông và Chánh giác, không phải 
hướng đến Sa-môn, Bà-la-môn, Niết-bàn. Vì thế, ta nay nên cầu hết 
pháp dược công xảo, nhờ tuệ này khiến cho ta được tịch diệt rốt 
ráo.” Nhưng Bồ-tát ấy cầu các pháp vốn không thấy một pháp nhỏ 
nào mà có thể khởi pháp. Do không thấy cho nên trụ tịch diệt. Do trụ 
tịch diệt cho nên không bị nhiệt não. Do không nhiệt não cho nên 
biết rõ sinh tử. Vì các hữu tình mà làm lợi ích, khiến các hữu tình dứt 
trừ các khổ. 

Này Xá-lợi-phất! Đây là Bồ-tát nếu thành tựu sáu pháp thì đại 
nguyện không thoái, tùy ý vui được cõi Phật thanh tịnh. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát thành tựu bẩy pháp, đại 
nguyện không thoái chuyển, tùy ý vui được cõi Phật thanh tịnh: 

1. Tất cả sở hữu của mình thẩy đều xả, vật được xả ra đó cũng 
không thể được. 

2. Giới không khiếm khuyết, cũng không suy nghĩ giới. 

3. Nhu hòa nhẫn nhục hữu tình không thể được. 

4. Phát khởi tinh tấn, đối với thân khẩu ý không thể được. 

5. Thành tựu tnh lự, không trụ tĩnh lự. 

6. Trí tuệ viên mãn không có phân biệt. 

7. Tùy niệm chư Phật xa ha tướng. 

Này Xá-lợi-phất! Bồ-tát nếu thành tựu bẩy pháp như vậy thì 
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đại nguyện không thoái chuyển, đựơc các thứ trang nghiêm tất cả cõi 
Phật thanh tịnh. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Người thành tựu tám pháp, đại 
nguyện không thoái chuyển, tùy theo ý vui được cõi Phật thanh tịnh: 
. Tâm không tật đố. 
. Thí các món trang nghiêm. 
. Fâm rộng lớn. 
. Tôn kính Pháp sư. 
. Không sống tà mạng. 
. Bố thí bình đẳng. 
. Không tự cao khoe khoang. 
. Không khinh miệt người khác. 

Này Xá-lợi-phất! Bồ-tát thành tựu tám pháp này, đại nguyện 
không thoái chuyển, tùy theo ý vui được cõi Phật thanh tịnh. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát nếu thành tựu chín pháp thì 
đại nguyện không thoái chuyển tùy theo ý vui được cõi Phật thanh 
tịnh: 
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. Thân đầy đủ luật nghi. 

. Ngữ đầy đủ luật nghi. 

. Ý đây đủ luật nghi. 

. Làm cho tham dục bị suy tàn. 
. Lầm cho sân nhuế bị suy tàn. 
. Làm cho ngu sĩ bị suy tàn. 

. Không hành khi dối. 

. Làm bạn tốt keo sơn. 

. Không khinh mạn bạn tốt. 

Này Xá-lợi-phất! Bổ-tát nên thành tựu được chín pháp như 
vậy, thì đại nguyện không thoái chuyển, tùy theo ý vui được cõi Phật 
thanh tịnh. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu Bồ-tát thành tựu mười pháp, thì 
nguyện không thoái chuyển, tùy theo ý muốn được cõi Phật thanh 
tịnh: 


\© œ ¬ì Œ C: +> CO) t5 = 


SỐ 319 ~ ĐẠI THÁNH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI BỒ-TÁT.... q. trung 641 


Một là, khi Bồ-tát đem hoa đẹp đến chỗ Như Lai hoặc tháp để 
cúng dường, lại phát nguyện: Như sắc hương thù thắng của hoa đẹp 
này, làm cho người thấy sinh vui thích. Khi con thành Phật, khiến 
trong cõi của con có đủ loại hoa đẹp mọc khắp trên đất và các cây 
báu mọc xung quanh, cho đến hương đốt, hương bột, hương xoa, y 
phục, đồ ăn, thức uống, tràng phan, bảo cái, kim ngân, lưu ly, chân 
châu, xa cừ, san hô... dùng để cúng dường, cũng nên như vậy hồi 
hướng công đức trang nghiêm cõi Phật, Bồổ-tát nên trụ luật nghi 
thanh tịnh. Nếu người trụ giới thì tùy theo tâm nguyện đều được 
thành tựu. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Hai là, khi Bồ-tát quán sát tự thọ lạc 
nên nguyện rằng: “Mong sao người khác cũng thọ lạc như vậy.” Thế 
nên khi Bồ-tát thành Chánh giác, các hữu tình trong cõi Phật ấy 
hoàn toàn hướng đến an lạc. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Ba là, Bồ-tát không nói ra những lời 
không vui đối với người khác, thường nói những lời thiện xảo, khi 
nguyện như vậy được Bồổ-đề, trong cõi con khiến các hữu tình không 
nghe đến những lời không vui, thường khiến được nghe lời vừa ý. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bốn là, Bồ-tát thường khuyến khích 
hữu tình tu mười thiện nghiệp đạo, tất cả thiện căn cùng với các hữu 
tình hồi hướng trí Tát-bà-nhã. Khi chứng Bồ-để, trong cõi Phật con 
đều khiến thành tựu mười thiện nghiệp đạo. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Năm là, Bồ-tát tùy theo chỗ đến mà 
mắt được chứng kiến khuyến khích tất cả hữu tình trai, gái đồng 
nam, đồng nữ đều tu Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, dứt khoát không 
tán dương quả Nhị thừa. Thế nên, khi Bồ-tát được Bồổ-để, hữu tình 
trong cõi Phật ấy, tất cả đều phát tâm Vô thượng Bồ-để, xa lìa ý 
Thanh văn, Duyên giác. Cõi Phật thanh tịnh như vậy, các chúng Bồ- 
tát đầy cả trong cõi ấy. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Sáu là, Bồổ-tát đối với lợi dưỡng của 
người khác, không có ngăn chặn, thấy người khác được lợi luôn sinh 
hoan hỷ. Thế nên, khi Bồổ-tát được Bồ-để, các hữu tình trong cối 
Phật ấy thọ dụng của cải không bao giờ hết, lại còn được ánh sáng 
đại pháp như vậy. 
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Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bảy là, Bồ-tát nếu thấy Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni có phạm tội thì dứt khoát không nêu ra mà chỉ tự an trụ 
trong chánh pháp. Thế nên, khi Bồ-tát chứng Bồ-để, trong cõi Phật 
ấy tất cả không có tiếng lỗi lầm. Vì sao? Vì đại chúng ấy thanh tịnh 
không có lỗi lầm. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Tám là, Bồ-tát hâm mộ pháp, cầu 
pháp không có nhiệt não, một khi đã nghe được pháp rồi thì thẳng 
tiến tu hành. Lúc chứng Bồ-để, hữu tình trong cõi Phật ấy hâm mộ 
pháp không có nhiệt não, như pháp đã được nghe tùy thuận tu hành. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Chín là, Bồ-tát dùng các thứ âm 
nhạc như thương, khư, trống, sừng, đàn, sáo dâng cúng tháp Phật, 
đem thiện căn này hồi hướng trang nghiêm cõi Phật thành tựu. Vì 
thế, khi Bồ-tát chứng Bồổ-để, trong cõi Phật ấy trăm ngàn âm nhạc 
không trổi tự kêu. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Mười là, Bồ-tát nếu thấy hữu tình 
thất niệm thì nguyện: “Khiến cho chúng được chánh niệm.” Vì thế, 
nên khi Bồổ-tát chứng Bồ-để, tất cả hữu tình trong cõi Phật ấy được 
thuyền duyệt thực. 

Này Xá-lợi-phất! Cõi Phật đầy đủ công đức như vậy, giả sử 
Như Lai đem biện tài để nói trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp 
cũng không hết được. Nhưng nay ta tùy theo sự mong muốn của các 
Bồ-tát mà lược nói như vậy, khiến cho người ý vui tăng thượng, nghe 
rồi mà hướng đến sẽ được đầy đủ công đức ở cõi Phật. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát thành tựu ba pháp, mau chóng 
thành Chánh đẳng Chánh giác, sở cầu cõi Phật đều được thành tựu: 

1. Sống không buông lung. 

2. Đã nghe pháp rồi khởi lên sự tu hành chân chánh. 

3. Phát đại nguyện thù thắng. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu Bồ-tát thành tựu ba pháp thì mau thành 
tựu vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, tùy theo ý muốn cõi Phật 
thanh tịnh đều được viên mãn. 

Khi ấy, Tỳ-kheo Xá-lợi-phất bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Thật hy hữu, như Lai khéo nói pháp này. Đức 


SỐ 319~ ĐẠI THÁNH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI BỒ-TÁT..., q. trung 643 


Thế Tôn do trụ không buông lung cho nên được tất cả pháp phần Bồ- 
để; trụ tu hành chân chánh được đại Bồ-để, đem đại nguyện thù 
thắng để thành tựu cõi Phật. 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Thật đúng như lời ông nói, do không 
buông lung cho nên được pháp phần Bồ-để; do trụ tu hành chân 
chánh cho nên được đại Bồ-đề; do phát đại nguyện thù thắng cho 
nên được cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ. 

Xá-lợi-phất! Do thuở xưa ta nương vào nguyện thù thắng cho 
nên mới được thành tựu quốc độ như vậy. 

Này Xá-lợi-phất! Do thuở xưa ta không buông lung cho nên 
bản nguyện được viên mãn; do tu hành chân chánh cho nên được đại 
Bồ-để. Này Xá-lợi-phất! Nếu chỉ nói suông mà không tu hành thì 
không thể đến được địa vị Thanh văn, huống là được Vô thượng Bồ- 
để. Thế nên, này Xá-lợi-phất! Bồ-tát cốt yếu là nên nói lời chân 
thật, như lý thuyết tu hành, đối với học xứ thì nên học như vậy. 

Khi ấy, trong hội bốn vạn Bồ-tát từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay 
hướng lên Phật, khác miệng cùng lời bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn! Như Thế Tôn đã nói học xứ của Bồổ-tát, con 
nên theo học, trụ không buông lung, tu hành thành tựu, đại nguyện 
trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh được viên mãn, hạnh như vậy con 
sẽ thực hành. Nếu các Bồ-tát tùy thuận theo sở nguyện ấy, thì con 
nguyện cũng sẽ đây đủ. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn mỉm cười rạng rỡ. Thấy vậy, Xá-lợi-phất 
thưa: 

-Thưa Thế Tôn! Vì lý do gì Thế Tôn mỉm cười? 

Đức Phật bảo: 

-Này Xá-lợi-phất! Ông có thấy các thiện nam tử này rống 
tiếng rống sư tử không? 

Xá-lợi-phất thưa: 

—Dạ vâng, con đã thấy. 

Đức Phật dạy: 

Này Xá-lợi-phất! Các thiện nam tử này quá trăm ngàn kiếp, 
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mỗi mỗi đều làm lợi ích khác nhau, đồng chứng Chánh đẳng Chánh 
giác, cùng một hiệu là Nguyện Trang Nghiêm, cũng như đương lai 
Sư Tử Phật. Cõi ấy thanh tịnh, cùng với cõi Vô Lượng Thọ Như Lai 
không tăng không giảm, chỉ trừ tuổi thọ. 

Xá-lợi-phất thưa: 

- Tuổi thọ của các Như Lai ấy là bao nhiêu? 

Đức Phật dạy: 

Mỗi mỗi Đức Phật ấy đều thọ mười kiếp. 

Lúc đó, Bổ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm từ chỗ ngồi đứng 
dậy bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng lên Phật bạch 
rằng: 

-Bạch Thế Tôn! Đồng chân Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi này, được 
chư Phật Như Lai khen ngợi, vậy còn bao lâu nữa Văn-thù-sư-lợi mới 
chứng Vô thượng Bồổ-để và cõi Phật ấy sẽ như thế nào? 

Đức Phật bảo Bồ-tát Dũng Mãnh Lôi Âm: 

Này thiện nam! Việc đó ông nên hỏi Đồng chân Bồ-tát Văn- 
thù-sư-lợ1. 

Bồ-tát Dũng Mãnh Lôi Âm hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

-Đến khi nào Bồ-tát mới thành Chánh đẳng giác? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

-Này thiện nam! Sao thiện nam không hỏi rằng, ta trụ Chánh 
đẳng Chánh giác, mà lại hỏi ta thành Chánh giác. Vì sao? Vì ta đối 
với Bồ-để còn không trụ, thì làm sao khiến ta chứng Bồ-để? Pháp 
Bồ-đề không trụ không chứng, thì ta làm sao có sự chứng trụ? 

Sư Tử Dũng Mãnh hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

-Lẽ nào Bồ-tát không vì lợi ích tất cả hữu tình mà chứng Bồ- 
đề ư? 

Văn-thù đáp: 

-Không, này thiện nam! Vì sao? Vì hữu tình không thể được. 
Nếu hữu tình có thể được thì ta sẽ vì các hữu tình mà chứng Bô-để 
và trụ Bồ-đề. Thọ mạng của hữu tình và Bổ-đặc-già-la đều không 
có sở hữu. Vì thế, ta nay không trụ Bồ-để cũng không thoái 
chuyển. 
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Sư Tử Dũng Mãnh hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

—Bồ-tát không trụ pháp Phật ư? 

Văn-thù đáp: 

—Ta không trụ. Này thiện nam! Tất cả pháp trụ vào pháp Phật, 
tất cả pháp vô lậu, vô tế, vô tướng, vô hình. Thế nên Đức Phật trụ 
vào Như như, tất cả các pháp mà Đức Phật trụ cũng lại như vậy. 

Sư Tử Dũng Mãnh lại hồi: 

-Theo như Bồ-tát nói: “Ta không trụ pháp Phật.” Nay tôi hỏi 
nghĩa này, xin vì tôi mà nói. 

Văn-thù-sư-lợi nói: 

-Này thiện nam! Ý ông nghĩ sao? Vì sắc mà câu Bồ-để ư? Vì 
sắc bản tánh mà cầu Bồ-đề ư? Vì sắc như như, vì sắc tự tánh, vì sắc 
không tánh, vì sắc viễn ly, vì sắc pháp tánh mà cầu Bồ-đề ư? 

Này thiện nam! Ý ông nghĩ sao? Nếu sắc là Bồ-để thì sắc đâu 
chứng Bồ-để? Sắc bản tánh, sắc như như, sắc tự tánh, sắc không 
tánh, sắc viễn ly, sắc pháp tánh chứng Bồ-đề ư? 

Sư Tử Dũng Mãnh đáp: 

-Không chứng, thưa Văn-thù-sư-lợi. Sắc không cầu Bồ-đề, Bồ- 
để không sắc, bản tánh không sắc, như như không sắc, tự tánh không 
sắc, không tánh không sắc, viễn ly không sắc, pháp tánh không sắc 
mà chứng Bồổ-để. Nói rộng ra, cho đến sắc pháp tánh cũng không 
chứng Bồ-đề. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

— Thiện nam! Ý ông nghĩ sao? Thọ, tưởng, hành, thức cầu Bồ- 
để ư? Thọ, tưởng, hành, thức chứng Bồ-đề ư? Cho đến thức pháp 
tánh chứng Bồ-đề ư? 

Sư Tử Dũng Mãnh đáp: 

-Không, thưa Văn-thù-sư-lợi! Thọ, tưởng, hành, thức không 
cầu Bồ-để, không chứng Bồ-đề, cho đến thức pháp tánh không cầu 
Bồ-để không chứng Bồ-đề. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

-Này thiện nam! Ý ông nghĩ sao? Lìa đối với năm uẩn có ngã, 
ngã sở hiện diện không? 
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Sư Tử Dũng Mãnh đáp: 

Không. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

-Này thiện nam! Thế nào là hai pháp mà chứng Bồ-để? 

Sư Tử Dũng Mãnh đáp: 

—Bồ-tát mới phát tâm nghe lời như vậy đối với Văn-thù-sư-lợi 
đều sinh kinh sợ và cho rằng lời của Văn-thù-sư-lợi là định lượng, 
cho nên các Bồổ-tát này mới nói rằng: “Ta không cầu Bồ-để, không 
chứng Bồ-đề.” 

Văn-thù-sư-lợi nói: 

-Này thiện nam! Tất cả các pháp không có kinh sợ, trong thật 
tế cũng không kinh sợ. Đức Phật vì người không kinh sợ mà nói 
pháp. Nếu người kinh sợ thì sinh ra chán nản. Nếu sinh chán nản thì 
ha dục. Nếu la dục thì giải thoát. Nếu giải thoát thì không có Bồ- 
để. Nếu không có Bồổ-để thì không đắm trước. Nếu không đắm 
trước thì không đến. Nếu không đến thì không đi. Nếu không đi thì 
không nguyện cầu. Nếu không nguyện cầu thì không sở cầu. Nếu 
không sở cầu thì không thoái chuyển. Nếu không thoái chuyển thì 
từ đâu mà thoái chuyển? Từ ngã chấp mà thoái ư? Từ hữu tình Thọ 
mạng và Bổ-đặc-già-la, hoặc đoạn, hoặc thường giữ tướng phân 
biệt mà sinh thoái ư? Người ấy đối với thoái chuyển mà không 
thoái chuyển thì làm sao mà thoái? Từ không tánh, không tướng, 
không nguyện, thật tế và các pháp Phật mà thoái chuyển ư? Từ 
pháp Phật nào mà thoái chuyển? Là không lìa pháp Phật, không rốt 
ráo pháp Phật, không chỗ quán, không chỗ ra vào, không sở hành, 
cũng không biểu thị, chỉ có tên gọi không, không sinh không diệt, 
không đến không đi, xa ha thanh tịnh tạp nhiễm, không trần, ly 
trần, không bình đẳng, xa lìa tác ý, vô tận không chấp trước, không 
bình đẳng, không phải không bình đẳng. Đây là pháp Phật. Này 
thiện nam! Tất cả pháp Phật đều là không pháp. Vì sao? Vì không 
thể được. Nếu pháp Phật sinh như vậy thì Bồ-tát mới phát tâm, 
nghe vậy rồi tâm sinh kinh sợ mau chứng Bồ-đề. Nếu không kinh 
sợ thì không chứng Bồ-đề. 

Sư Tử Dũng Mãnh hỏi Văn-thù-sư-lợi: 
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—Sao Bồ-tát nói với mật ý như vậy? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

-Này thiện nam! Hoặc kinh sợ hoặc phân biệt, những người ấy 
đều chứng Bồ-đề. Hoặc người phát tâm như vậy, hoặc không phát 
tâm đối với Chánh giác mà mong cầu đều chứng Bồ-đê. 

Lại nữa, người không phát tâm thì không chứng Bồ-để, cũng 
không suy nghĩ. Tâm Bồ-đề ấy thật không sở đắc, cũng không phân 
biệt. Nếu không phân biệt thì không chứng Chánh giác. Vì nhân 
duyên gì mà không chứng Chánh giác? Vì không được Bồổ-đề, cũng 
không chứng Bồ-để. Vì sao? Này thiện nam! Hư không giới chứng 
Bồ-để không? 

Sư Tử Dũng Mãnh đáp: 

Không chứng. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

-Thiện nam tử! Lẽ nào Như Lai không nói tất cả pháp cùng với 
hư không ư? 

Sư Tử Dũng Mãnh đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy! 

Văn-thù-sư-lợi nói: 

-Như hư không, Bồ-để cũng vậy; như Bồ-để hư không cũng 
như vậy. Hư không và Bồ-để không hai không khác. Nếu Bồ-tát biết 
bình đẳng như vậy, thì không sở tri cũng không bất tri. 

Khi nói pháp này, một vạn bốn ngàn Tỳ-kheo hết các hữu lậu, 
tâm được giải thoát; mười hai ức Tỳ-kheo xa lìa trần cấu, ở trong các 
pháp được Pháp nhãn tịnh; chín vạn sáu ngàn hữu tình từ xưa chưa 
từng phát tâm Vô thượng Bồ-để, nay đều đã phát; năm vạn Bồ-tát 
được Vô sinh pháp nhẫn. 

Khi ấy, Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

—Bồ-tát phát tâm Vô thượng Bồ-để cho đến nay được bao lâu 
rồi? 

Văn-thù-sư-lợi bảo: 

— Thôi thôi, này thiện nam! Ở trong pháp vô sinh chớ khởi phân 
biệt. Này thiện nam! Nếu nói rằng ta phát tâm Bồ-để, ta hành Bồ- 
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để, ai nói như vậy là đại tà kiến. Thiện nam! Ta không thấy tâm 
người kia vì Bồ-để mà phát. Vì tâm ta không thể thấy, cho nên 
không vì Bồ-đểề mà phát tâm. 

Sư Tử Dũng Mãnh hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

—Nói vậy nghĩa là gì? 

Văn-thù-sư-lợi đáp: 

Này thiện nam! Nếu không có cái thấy thì gọi là bình đẳng, 
như vừa rồi đã nói. 

Sư Tử Dũng Mãnh hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

—Sao gọi là bình đẳng? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

-Này thiện nam! Bình đẳng là không có các tướng. Do bình 
đẳng này cho nên nói tất cả pháp là một vị. Một vị là nói một tánh; 
một tánh là tánh tịch tĩnh, tức là không có tạp nhiễm, cũng không có 
thanh tịnh. Nói pháp như vậy không đoạn, không thường, không sinh, 
không diệt, không ngã, không nhiếp thọ, không thủ, không xả. Nói 
pháp như vậy, nói rồi không có cái để suy nghĩ, cũng không có cái 
để phân biệt. 

Này thiện nam! Trong pháp bình đẳng này khởi trí tu hành, gọi 
đó là bình đẳng. 

Lại nữa, này thiện nam! Bồổ-tát nhập vào pháp tánh như vậy, 
không thấy khác, không thấy một, gọi đó là bình đẳng. Bình đẳng đó 
ha cái không bình đẳng; trong cái không bình đẳng đó và cái bình 
đẳng cả hai xưa nay thanh tịnh. 

Khi ấy, Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nay Văn-thù-sư-lợi không chịu nói về mình 
đối với Vô thượng Bồ-để phát tâm lâu mau, đại chúng đều rất muốn 
nghe. 

Đức Phật dạy: 

-Này thiện nam! Văn-thù-sư-lợi là người có sức nhẫn thậm 
thâm, cho đến cái nhẫn thâm thâm đó cũng không thể được, Bồ-đề 
cũng không thể được, tâm cũng không thể được. Do tâm không thể 
được cho nên không nói phát tâm lâu mau. 
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Này thiện nam! Ngươi nên lắng nghe ta sẽ nói: Đồng chân Bồ- 
tát Văn-thù-sư-lợi phát tâm Bồ-để đã lâu. Thiện nam, quá khứ rất 
lâu, quá bẩy mươi vạn a-tăng-kỳ trăm ngàn hằng hà sa kiếp. Lúc đó, 
có Phật hiệu Lôi Âm Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, xuất hiện ở thế gian. Ở phương 
Đông cách đây quá bẩy mươi hai ức cõi Phật, có thế giới tên là Vô 
sinh, Như Lai Lôi Âm nói pháp ở nơi ấy. Các chúng Thanh văn có 
đến tám mươi bốn ức triệu, các chúng Bồổ-tát lại nhiều gấp đôi. Này 
thiện nam! Lúc đó có vua tên là Hư Không Thất Bảo Cụ Túc làm 
vua trong bốn thiện hạ, đem chánh pháp giáo hóa dân chúng, làm 
Pháp luân vương. Này thiện nam! Hư Không Vương ấy ở trong hội 
của Lôi Âm Như Lai, suốt tám vạn bốn ngàn năm, đem đủ loại nhạc 
cụ, y phục, đồ ăn, thức uống, cung điện, đài quán, nô bộc cung cấp 
hầu hạ, cung kính cúng dường, thừa sự Lôi Âm Như Lai và đại 
chúng Bồ-tát, Thanh văn. Các thể nữ, vương tử, đại thần trong thân 
tộc, của vua chỉ có phục vụ cúng dường, ngoài ra, không làm việc 
gì khác. Tuy trải qua tám vạn bốn ngàn năm, nhưng không biết mệt 
mỏi. Sau một thời gian vua ngồi một mình suy nghĩ: “Ta đã tích tập 
vô lượng thiện căn, nay ta đem thiện căn này hồi hướng mong cầu 
điều gì đây? Là cầu Đế Thích hay Phạm vương? Là Chuyển luân 
thánh vương ư? Là cầu Thanh văn, Duyên giác ư?” Này thiện nam! 
Hư Không Vương nghĩ như vậy rồi, tức thì trong hư không chư 
Thiên bảo: “Thôi thôi! Đại vương chớ khởi tâm hạ liệt như vậy. Vì 
sao? Vì Đại vương đã tích tập phước tu rất nhiều, Đại vương nên 
phát tâm Vô thượng Bồ-để.” Này thiện nam! Hư Không Vương 
nghe như vậy rồi hoan hỷ nghĩ rằng: “Nay ta đối với việc này nhất 
định không còn thoái chuyển. Vì sao? Vì chư Thiên biết được tâm 
ta mà đến mách bảo.” Này thiện nam! Lúc đó Hư Không Vương 
liễển cùng tám mươi ức triệu trăm ngàn hữu tình đến chỗ Lôi Âm 
Như Lai đảnh lễ sát hai chân, nhiễu quanh bên phải bẩy vòng rồi 
lui ngồi một bên. 

Lại nữa, này thiện nam! Hư Không Vương lại hướng đến Lôi 
Âm Như Lai chắp tay nói kệ rằng: 
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Con hỏi pháp tối thắng 
Cúi xin Nhân Trung nói 
Làm sao được tối thắng 
Trượng phu Nhân Trung TÔ? 
Ở trước Đức Thế Tôn 

Con cúng dường rộng lớn 
Vì tâm không chỗ nương 
Chưa từng phát hồi hướng. 
Một mình ngồi suy nghĩ 
Một duyên buộc tâm nà y 
Đã tạo phước rộng lớn 

Hồi hướng như thế nào? 
Là cầu làm Thích, Phạm 
Hay là Chuyển luân vương 
Hoặc là cầu Thanh văn 
Cho đến cầu Duyên giác? 
Trong lòng nghĩ như vậy 
Chư Thiên đến bảo con 
Nếu phát tâm hạ liệt 
Phước ấy sẽ tốn hoại, 

Đại vương phát thắng nguyện 
Làm lợi ích hữu tình 

Vì muốn độ thế gian 

Nên phát tâm Bồ-đề. 

Con hỏi Bậc Biến Giác 
Trons các pháp tự tại 

Làm sao phát tâm này 
Thành tựu Chánh đẳng giác 
Lấy gì để chứng đắc 

Vì con mà chỉ bà y. 

Nên khởi niệm Bồ-đề 
Ngang bằng với Mâu-ni. 
TỪ không nghe lời này 
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Nền con thưa Như Lai. 
Đại vương nay nên biết 

Ta sẽ lần lượt nói 

Các pháp thuộc nhân duyên 
Lạc dục là căn bản. 

Như kĩa đã nguyện cầu 
Được quả cũng như vậy 
Ta ở đời quá khứ 

Cũng từng phát tâm này. 
Lợi ích các hữu tình 

Phát nguyện thù thắng này 
Do nguyện thù thắng ấy 
Nên được quả thù thắng. 
Ta chứng đại Bồ-đề 

Đầy đủ nguyện thù thắng 
Đại vương nên dũng Imãnh 
Hãy phát tâm như vậy. 
Thực hành diệu hạnh nà y 
Nhất định thành Chánh giác 
Nghe Phật dạ y như vậy 
Vua ấy rất hoan hý, 

Kống tiếng rống sư HP 

Thế gian đều chấn động 
Từ lúc mới phát tâm 

Cho đến tận sinh tử, 

Lợi ích các hữu tình 

Con hành hạnh vô biên 

Ở trước giữa đại chúng 
Con phát tâm Bồ-đề 

Thệ độ các quần sinh 
Đều lìa hết các khổ. 
Nguyện từ đây về sau 
Nếu con có nhiễm Ôô 
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Tâm sân nhuế tật đố 
Và ngã mạn tham ái 
Là khi dối mười phương 
Và chư Phật hiỆn tại. 
Từ đây mãi về sau 
Cho đến chứng Bồ-đề 
Thể tu hành phạm hạnh 
Con xả tội tham dục 
Theo Phật mà tu học 
Tĩnh giới, nhu hòa, nhẫn 
Không đem tâm hấp tấp 
Chóng mong thành Chánh giác. 
Con suốt đời vị lai 
Đối với mỗi hữu tình 
Thánh tịnh nơi cối Phật 
Vô lượng chẳng nghĩ bàn 
Xưng dương danh hiệu ấy 
Vang khắp mười phương cối 
Con nay tự thọ ký 
Thành Phật không còn ngh1. 
Đối trước Bậc Đạo Sư 
Ý nghiệp con thanh tịnh 
Và thân nghiệp thanh tịnh 
Cho đến cối ngữ nghiệp 
Thảy đều khiến thanh tịnh 
Không nên khởi bất thiện 
Con đem hạnh chân thật 
Thành Phật lợi thế gian. 
Do lời thành thật này 
Đất sấu cách chấn động 
Nếu con nói không thật 
Bốn đại sẽ dời đối, 
Vì con nói thành thật 
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Nên có các âm nhạc 

Trổi lên từ hư không 

Con thành thật không kiêu 
Cũng không các kết sử 
Đo sự thành thật này 
Nguyện mưa hoa trời đẹp 
Đo nói không vọng ngữ. 
Nên cảnh giác chân thật 
Khấp mười phương vô lượng 
Úc cõi đều chấn động 
Sát-na trong hư không 
Âm nhạc đều trổi lên 
Mưa hoa Mạn-đà đẹp 
Cao bảy núi Mê-lô 

HAI Iươi muôn Ức người 
Theo học nơi vua ấy 
Đều phát tiếng vi diệu, 
Chúng tôi sẽ thành Phật 
Như hai ImưƠI muôn Úc 
Ai nấy cũng như vậy 
Học vua cầu Chánh giác. 

Này thiện nam! Hư Không Vương thuở đó, chẳng ai đâu khác, 
nay chính là Đồng chân Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. Đồng chân Bồổ-tát lúc 
đó là Hư Không Vương trải qua bảy mươi vạn a-tăng-kỳ trăm ngàn 
hằng hà sa kiếp phát tâm Bồ-để trước nhất, lại quá sáu mươi hằng 
hà sa kiếp được Vô sinh pháp nhẫn. Từ đó về sau đầy đủ mười Địa, 
viên mãn mười Lực và cũng trọn địa của tất cả Như Lai, hoàn bị tất 
cả pháp Phật, chưa từng khởi một niệm như vầy: “Ta chứng Vô 
thượng Chánh đắng Bồ-đề.” 

Lại nữa, này thiện nam! Hai mươi ức người thuở đó cùng với 
Hư Không Vương ở chỗ Lôi Âm Như Lai phát tâm Bồ-để đều đã 
chứng Vô thượng Bồ-để, Chuyển pháp luân không thoái, vì a-tăng- 
kỳ hữu tình mà làm Phật sự, làm Phật sự rồi, như Phật Niết-bàn mà 
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nhập Bát-niết-bàn. Những vị ấy đều là từ Văn-thù-sư-lợi khuyến 
phát, đối với thí, giới, nhẫn, tấn, định và tuệ đều lần lượt thừa sự. 
Những vị ấy thấy đều hộ trì giáo pháp của chư Phật, chỉ trừ một Đức 
Phật ở tại phương dưới quá bốn mươi hằng hà sa cõi Phật, thế giới ấy 
tên là Địa, Phật hiệu là Địa Thiên, thọ mạng vô lượng, hiện đang trụ 
thế, được vô lượng chúng Thanh văn vây quanh. 

Khi Phật nói về việc thuở xưa của Văn-thù-sư-lợi, trong chúng 
bẩy ngàn hữu tình đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng đại Bồ-đề. 


n 


SỐ 319~ ĐẠI THÁNH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI BỒ-TÁT.... q. hạ 655 


ĐẠI THÁNH VĂN-THÙ-SƯ.LỢI BỒ-TÁT 
PHẬT SÁT CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM 
KINH 


QUYỂN HẠ 


Khi ấy, Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

-Nhân giả đã đầy đủ mười Lực và mười Địa của Như Lai, tất 
cả pháp Phật đều viên mãn, tại sao không chứng Bồ-đề? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

-Này thiện nam! Đâu có thể viên mãn pháp chư Phật rồi lại 
chứng Bồ-đề. Vì sao? Vì khi đã viên mãn rồi thì chứng cái gì? 

Sư Tử Dũng Mãnh lại hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

- Thế nào là viên mãn pháp của chư Phật? 

Văn-thù đáp: 

-Chân như viên mãn. Do chân như viên mãn cho nên tất cả 
pháp Phật viên mãn. Do tất cả pháp Phật viên mãn cho nên hư 
không viên mãn. Hư không, chân như, tất cả pháp Phật không hai 
không khác. 

Lại nữa, này thiện nam! Như nhân giả đã hỏi pháp Phật viên 
mãn. Pháp Phật viên mãn là sắc viên mãn, thọ, tưởng, hành, thức 
viên mãn, pháp Phật viên mãn cũng lại như vậy. 

Sư Tử Dũng Mãnh hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

-Thế nào là sắc viên mãn? Thế nào là thọ, tưởng, hành, thức 
viên mãn? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

-Này thiện nam! Sắc mà nhân giả thấy đó là thường hay vô 
thường? 

Sư Tử Dũng Mãnh đáp: 
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—Là vô thường. 

Văn-thù-sư-lợi hỏi: 

-Này thiện nam! Nếu pháp không tăng không giảm thì gọi là 
viên mãn. Vì lý do gì mà biết pháp là viên mãn? Trí chuyển như vậy 
tức sinh trí phân biệt. Nếu không chuyển thì không phân biệt, cũng 
không sở phân biệt, cũng không tăng không giảm. Nếu không tăng 
giảm thì gọi là bình đẳng. Thế nên, Thiện nam! Nếu thấy sắc bình 
đẳng thì là sắc viên mãn. Nếu thấy thọ, tưởng, hành, thức bình đẳng 
thì là thọ, tưởng, hành, thức viên mãn. 

Khi ấy, Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

—Bồ-tát được nhẫn thậm thâm đã lâu mà không khởi tâm hiểu 
như vầy: “Ta chứng Bồ-để.” Nay Văn-thù-sư-lợi đâu không muốn 
giác ngộ hữu tình mà khuyến phát ư? 

Văn-thù đáp: 

-Này thiện nam! Ta chưa từng giác ngộ hữu tình và khuyến 
phát. Vì sao? Vì hữu tình không sở hữu, hữu tình viễn ly, hữu tình 
không sở đắc. Nếu Bồ-đề có thể được, thì mới giác ngộ hữu tình và 
có khuyến phát. Này thiện nam! Ta và hữu tình Bồ-để không thể 
được. Thế nên, ta giác ngộ hữu tình khuyến phát bình đẳng, không 
khiến cầu Bồổ-để vô thượng cũng không thoái chuyển. Vì sao? Vì 
không sở phân biệt, vì tánh bình đẳng, biết rõ hành không đến không 
đi. Đó là bình đẳng, cũng gọi là không tánh cú, không tánh cú, tức là 
không sở cầu. 

Này thiện nam! Nếu như vậy thì sao gọi là đã được nhẫn từ lâu, 
đã không sở đắc thì ta đâu có tâm chứng Bồ-đề ư? Thiện nam! Ngài 
có thấy tâm và trí đắc không? 

Sư Tử Dũng Mãnh đáp: 

Không thấy. 

Văn-thù-sư-lợi nói: 

Tâm kia không phải sắc, không phải danh tự, cho đến Bồ-để 
cũng chỉ dùng danh tự mà thi thiết. Bồ-để này và tâm cũng không 
không, danh tự cũng không không. 

Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh nói: 
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— Thiện nam! Sao nói với mật ý như vậy. 

Văn-thù-sư-lợi nói: 

Tâm không sở sinh thì ta làm sao mà chứng Bồ-để? Tâm đã 
không sinh thì làm sao mà hiện chứng? 

Sư Tử Dũng Mãnh hỏi: 

—Sao gọi là hiện chứng? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

Này thiện nam! Tùy theo sự giác ngộ tất cả pháp, suy nghĩ 
bình đẳng, gọi là hiện chứng. Tùy theo sự giác ngộ này không móng 
một tưởng nhỏ nào, cũng không diệt tưởng, gọi đó là hiện chứng. 
Chân như như vậy không phải chân như, không thể phân biệt, gọi đó 
là hiện chứng. Nếu trụ chánh kiến đối với pháp bình đẳng không có 
sở đắc. Vì không sở đắc, không làm một, không làm khác, không suy 
nghĩ một, không suy nghĩ khác, gọi đó là hiện chứng. Nếu đối với 
thân chứng một tướng thì biết tất cả pháp, đó gọi là vô tướng. Nếu 
biết tất cả pháp vô tướng thì đối với thân tâm không có nhiễm trước, 
gọi đó là chứng đắc. 

Sư Tử Dũng Mãnh hỏi: 

—Sao gọi là chứng đắc? 

Văn-thù-sư-lợi đáp: 

-Này thiện nam! Không có sở hành thì gọi là đắc. Không sở 
hành là không ở trong ba cõi, hành ba cõi, ngôn thuyết không thể 
nói. Vì sao? Vì chánh pháp không có A-lại-da cũng không có sở 
hành, cho nên không thể nói. 

Lại nữa, này thiện nam! Không có tiếng nói cũng không pháp 
khả đắc. Do không sở đắc cho nên gọi là đắc. 

Khi ấy, Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Lành thay, xin Thế Tôn nói về cõi Phật mà 
Đồng chân Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã được. 

Đức Phật dạy: 

-Này thiện nam! Việc đó ngươi nên hỏi Đông chân Bồổ-tát 
Văn-thù-sư-lợi. 

Đại Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm hỏi Văn-thù-sư-lợi: 
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-Nhân giả! Trang nghiêm cõi Phật thế nào? 

Văn-thù đáp: 

—Nà y thiện nam! Thiện nam nên hỏi người nào thích Bồ-đề. 

Sư Tử Dũng Mãnh hỏi lại: 

-Chớ Nhân giả không thích Bồ-để ư? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

-Không thích. Này thiện nam! Nếu có ham thích mong cầu thì 
có sự nhàm chán. Nếu có nhàm chán thì có tham ái. Nếu có tham ái 
thì không xuất ly. Này thiện nam! Vì lý do đó mà ta không ham thích 
cũng không nhàm chán. 

Lại nữa, này thiện nam! Thiện nam hỏi làm thế nào để thành 
tựu trang nghiêm cõi Phật, tôi không thể tự khen mình. Vì sao? Vì ở 
trước Đức Như Lai Nhất Thiết Trí tự nói công đức trang nghiêm cõi 
Phật, tức là Bồ-tát tự khen công đức của chính mình. 

Đức Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: 

-Ông hãy nói tự nguyện công đức trang nghiêm cõi Phật. Vì 
sao? Vì khiến cho các Bồ-tát nghe rồi, thì họ quyết định thành tựu 
viên mãn nguyện này. 

Văn-thù-sư-lợi thưa: 

—Con không dám trái lời dạy của Như Lai. Nay con nương oai 
lực của Phật mà nói. 

Lúc đó, Đồng chân Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi từ chỗ ngồi đứng 
dậy, bày vai phải, gối phải quỳ sát đất hướng lên Phật đảnh lễ bạch 
rằng: 

-Bạch Thế Tôn! Nay con sẽ nói. Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào cầu Bồ-để thì nên lắng nghe, nghe rồi khiến được đây đủ hạnh 
chân thật. 

Lúc gối phải của Văn-thù-sư-lợi vừa quỳ sát đất, trong khoảng 
sát-na, mười phương đại địa hằng hà sa số cõi Phật sáu cách chấn 
động. Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Con nguyện rằng: Nếu không tích tập Bồ-để trong vô lượng 
ức triệu trăm ngàn kiếp thì con không chứng Vô thượng Chánh giác. 
Thưa Thế Tôn! Con dùng Thiên nhãn vô ngại thấy tất cả chư Phật 
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mười phương, cho đến vô lượng vô biên thế giới, nếu chẳng phải con 
khuyến khích phát tâm Vô thượng Bồ-để, tu hạnh Bồổ-để, khuyến 
học thí, giới, nhẫn, tấn, thiển, tuệ, khiến thành tựu sáu Ba-la-mật, đã 
khuyến khích rồi trao truyền dạy dỗ, khiến đầy đủ vô lượng Chánh 
giác. 

Thưa Thế Tôn! Lúc đó, con dùng Thiên nhãn vô ngại quán sát 
mười phương, làm Phật sự, rồi sau đó con mới chứng Vô thượng Bồ- 
đề. 

Khi ấy, trong chúng có Bồ-tát suy nghĩ: “Đồng chân Bồ-tát 
Văn-thù-sư-lợi làm thế nào để thấy chư Phật Thế Tôn như vậy?” 

Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Bồ-tát, nên bảo Bồ- 
tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm rằng: 

Này thiện nam! Ví như có một anh chàng nọ, đem tam thiên 
đại thiên thế giới đập nát như vi trần, ý ông nghĩ sao? Số vi trần đó 
hoặc thầy toán hoặc học trò thầy toán tính đếm biết số ấy là trăm, là 
ngàn, là ức triệu trăm ngàn không? 

Sư Tử Dũng Mãnh thưa: 

Không thể đếm được, thưa Thế Tôn. 

Đức Phật dạy: 

Này thiện nam! Như vậy, Đồng chân Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, 
dùng Thiên nhãn vô ngại quán sát mười phương, mỗi mỗi thế giới 
thấy vô lượng vô số chư Phật Thế Tôn như vậy. 

Khi ấy Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con có nguyện như vầy: Đem hằng hà sa số 
thế giới to lớn làm thành một cõi Phật. Trong cõi Phật ấy tường vách 
cao lớn cho đến đảnh, dùng vô lượng trăm ngàn các báu trang 
nghiêm, lại dùng vô lượng báu vi diệu trang sức xen nhau. Nếu 
không được như vậy thì con trọn không chứng Vô thượng Bồ-đề. 

Lại nữa, thưa Thế Tôn! Con lại có nguyện khiến cây Bồ-để 
trong cõi của con cao lớn ngang bằng vạn đại Thiên giới, ánh sáng 
cây ấy chiếu khắp tất cả cõi Phật. 

Lại nữa, thưa Thế Tôn! Con lại có nguyện ngồi dưới cây Bồ-để 
rồi, từ lúc thành Chánh giác, cho đến lúc nhập Niết-bàn, trong 
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khoảng thời gian đó không rời khỏi tòa, chỉ dùng hóa thân ở khắp 
mười phương vô thượng vô số ức triệu cõi Phật, vì các hữu tình mà 
diễn nói pháp. 

Lại nữa, thưa Thế Tôn! Con lại có nguyện nay trong cõi con 
không có tên Thanh văn, Duyên giác, chỉ có chúng Đại Bồ-tát thanh 
tịnh, ha tất cả lỗi lầm và các nghi hoặc các vị ấy là những người tu 
hành phạm hạnh thanh tịnh. Trong cõi Phật ấy không có tên người 
nữ, tất cả Bồ-tát chỉ là hóa sinh, đều mặc ca-sa ngồi kiết già. Bồổ-tát 
như vậy đây cả trong cõi ấy, chỉ trừ chỗ biến hóa của Như Lai, đi 
đến mười phương vì các hữu tình, tùy theo ý muốn của họ mà nói ba 
thừa. 

Khi ấy, Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Đương lai Văn-thù-sư-lợi thành Phật danh tự 
là gì? 

Đức Phật dạy: 

—Này thiện nam! Văn-thù-sư-lợi thành Phật hiệu là Phổ Kiến. 
Thiện nam! Vì nhân duyên gì mà Như Lai ấy hiệu là Phổ Kiến? 
Này thiện nam! Như Lai Phổ Kiến khiến khắp cả mười phương vô 
lượng a-tăng-kỳ trăm ngàn ức triệu thế giới đều thấy, cho nên gọi 
là Phổ Kiến. Các hữu tình nào được thấy Đức Phật ấy, thì quyết 
định sẽ được Vô thượng Bồ-để. Phổ Kiến Như Lai tuy chưa thành 
Phật, nhưng nếu trong hiện tại và sau khi diệt độ, hễ ai nghe được 
danh hiệu cũng đều quyết định được Chánh đẳng Chánh giác, chỉ 
trừ người nhập Thanh văn Ni-dạ-ma vị và người hiểu biết thấp 
kém. 

Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con lại có nguyện như trong cõi của Vô 
Lượng Thọ Như Lai lấy pháp hỷ làm thức ăn. Trong cõi của con khi 
Bồ-tát mới khởi tưởng muốn ăn thì liền có trăm vị ăn uống đây bát 
trong tay phải, liền suy nghĩ: “Nếu chưa cúng dường mười phương 
chư Phật và thí những hữu tình nghèo cùng khổ não, cùng ngạ quỷ 
suốt cả ngàn năm, cho đến cả đàm dãi cũng không được ăn. Nếu 
không thí cho chúng được no đủ, thì con dứt khoát không ăn.” Trong 
khoảng sát-na được năm thần thông có đại oai đức, bay lên hư 
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không, không có chướng ngại. Như gió bay không bị cản trở. Bay 
đến mười phương vô lượng vô số các cõi Phật, đem thức ăn này cúng 
dường chư Phật Thế Tôn, chúng Thanh văn và thí hữu tình nghèo 
cùng khổ não cùng các ngạ quỷ đói khát, khiến chúng được no đủ 
hết đói khát, rồi mới vì nói pháp. Nói pháp xong, trong khoảng sát- 
na liên trở về cõi của mình. 

Lại nữa, thưa Thế Tôn! Con lại có nguyện khi con chứng Bồ-đề 
trong cõi của con, lúc các Bôổ-tát sinh ra, các loại y phục Sa-môn 
thanh tịnh thích nghi từ tay mà có ra. Khi được y phục rồi liền suy 
nghĩ: “Nếu không đem y báu này trước cúng mười phương chư Phật, 
ta không nên tự tiện thọ dụng.” Vừa phát ý nghĩ này liền đến vô số 
thế giới, đem y báu này dâng cúng Thế Tôn, rồi trở về cõi của mình 
tự nhiên được mặc. 

Lại nữa, thưa Thế Tôn! ở trong cõi con những thứ thọ dụng của 
các Bồ-tát, trước đều phụng hiến chư Phật Thế Tôn và chúng Thanh 
văn rồi mới thọ dụng. 

Lại trong cõi của con xa la tám nạn và tiếng bất thiện, nguyện 
trong cõi con lìa xa các khổ, không có hủy phạm tịnh giới luật nghị, 
không vừa ý đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc. 

Khi ấy, Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Thế giới ấy tên là gì? Phổ Kiến Như Lai 
thành Phật ở tại đâu? 

Đức Phật dạy: 

-Này thiện nam! Thế giới ấy tên là Như nguyện viên mãn tích 
tập ly trần thanh tịnh. Cõi Phật ấy ở tại phương Nam, thế giới Ta-bà 
cũng trong cõi Ấy. 

Văn-thù-sư-lợi đồng chân lại bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con lại có nguyện, trong cõi của con tích tập 
vô lượng trăm ngàn các báu, vô lượng ma-ni ảnh hiện chiếu nhau, 
chỗ có đại bảo mười phương quốc độ, khó mà có được, cũng chưa 
từng thấy. Danh hiệu của các ma-ni báu được tích tập đó, suốt cả 
trăm ngàn ức năm kể tên cũng không thể hết. Thưa Thế Tôn! 
Trong thế giới ấy Bồ-tát thích gì thì liền ứng hiện. Như người thích 
vàng thì vàng liễển hiện, người thích bạc thì bạc liền hiện. Nhưng 
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đối với cái thấy vàng ấy chưa từng tổn giảm. Người thích phệ-lưu- 
ly, pha-chi-ca, xích châu, mã não, Mâu-tát-la-bảo, vô lượng các 
bảo đó tùy theo sự ham thích mà thấy đủ mọi tướng và hương trầm 
thủy, hương Đa-nghiệt-la, hương Đa-ma-la-bạc, hương Long kiên, 
hương Chiên-đàn, tùy theo sự ham muốn đều được thấy, không 
phải tướng báu của thế giới ấy có sự biến đổi. Trong thế giới ấy 
không nhờ ánh sáng của các thứ mặt trời, mặt trăng, các vì sao, 
ma-ni, lửa sáng, mà chỉ nhờ ánh sáng của cây Bồ-để phát ra. Ý của 
các Bồ-tát ấy muốn ánh sánh này chiếu trăm ngàn ức triệu thế 
giới, không biết ngày đêm, chỉ dựa theo hoa búp nở mà biết ngày 
đêm. Tùy theo sự mong muốn của các Bồ-tát thời tiết liền ứng, 
cũng không có nóng lạnh và già bệnh chết. Nếu các Bồổ-tát muốn 
chứng Bồ-đề thì liền qua cõi trời khác ở Đổ-sử-đa Thiên, khi tuổi 
thọ hết giáng sinh thành Chánh giác. Trong hư không của cõi Phật 
ấy, trống đánh lên trăm ngàn ức điệu nhạc, tuy không hiện tướng, 
nhưng lại nghe tiếng. Trong tiếng nhạc ấy không có tiếng tương 
ưng với tham nhiễm, chỉ phát ra tiếng Ba-la-mật-đa, tiếng Phật, 
Pháp, Tăng, tiếng Tạng giáo pháp của các Bồ-tát, tất cả đều nghe. 
Trong thế giới ấy, Bồ-tát khát ngưỡng Đức Phật, thì tùy theo chỗ 
kinh hành, đứng ngồi ứng niệm liễn được thấy Phổ Kiến Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác ngồi cây Bồ-để. Nếu các Bồổ-tát đối với 
giáo pháp mà còn nghi ngờ, chỉ thấy được đức Phổ Kiến thì mọi 
lưới nghi ngờ đều đoạn, hiểu rõ nghĩa pháp không cần phải giải 
thích. 

Khi ấy, trong hội vô lượng ức triệu trăm ngàn các chúng Bồ- 
tát, dị khẩu đồng âm nói lời như vầy: 

—Nay đây Thế Tôn danh nghĩa tương xứng đó là hiệu Phổ Kiến 
Như Lai. Nếu có người nghe được danh hiệu này, khoái thay, được 
lợi thù thắng, huống nữa là được sinh vào thế giới ấy. Nếu có người 
nghe thọ ký nói pháp yếu như vậy và nghe danh hiệu Đồng chân Bồ- 
tát Văn-thù-sư-lợi lọt vào tai thì đó là diện kiến chư Phật. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các Bồ-tát: 

Đúng vậy, đúng vậy! Thật đúng như lời các ông vừa nói. Này 
thiện nam! Nếu có người thọ trì trăm ngàn ức triệu danh hiệu của 
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các Đức Như Lai. Nếu lại có người chỉ xưng danh hiệu Đồng chân 
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, thì phước của người này nhiều hơn người kia, 
huống nữa là xưng danh hiệu Phổ Kiến Như Lai. Vì sao? Vì trăm 
ngàn ức Như Lai lợi ích hữu tình không bằng Văn-thù-sư-lợi làm lợi 
ích trong một kiếp. 

Lúc đó, trăm ngàn ức triệu Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiển-đạt- 
phược, A-tố-la, Yết-lộ-trà, Khẩn-na-la, Ma-ha-la-già, Nhân phi 
nhân... đồng thanh niệm: 

Nam-mô Văn-thù-sư-lợi đồng chân Bồ-tát. 

Nam-mô Phổ Kiến Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. 

Khi các chúng trời, rồng nói lời này rồi, tám vạn ức trăm ngàn 
hữu tình phát tâm Vô thượng Chánh đẳng đại Bồ-đề, vô lượng hữu 
tình thiện căn thành thục, được không thoái chuyển đối với Vô 
thượng Bồ-đề. 

Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con lại có nguyện rằng như con đã thấy mười 
phương vô lượng vô số ức triệu trăm ngàn chư Phật Thế Tôn, các 
hành tướng công đức trang nghiêm cõi Phật của các Đức Phật ấy đều 
được đặt trong một cõi Phật của con, chỉ trừ cõi Thanh văn hiện hóa 
trang nghiêm và đời ngũ trược. Nếu con tự khen công đức trang 
nghiêm cõi Phật quá hằng hà sa kiếp nói cũng không hết. Thưa Thế 
Tôn! Như nguyện của con chỉ Phật Thế Tôn Ứng Chánh Đẳng Giác 
mới biết, ngoài ra không ai có thể biết. 

Đức Phật dạy: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Này Văn-thù-sư-lợi! Tri kiến của Như 
Lai ở trong ba ngàn thế giới không có hạn lượng ngăn ngại. 

Khi ấy, trong chúng hoặc có Bồổ-tát nghĩ như vầy: “Văn-thù-sư- 
lợi đã nói công đức trang nghiêm cõi Phật ngang bằng với cõi Vô 
Lượng Thọ Như Lai ư?” 

Lúc đó, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Bồ-tát ấy, 
liên bảo Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm: 

Này thiện nam! Ví như có một anh chàng nọ, chẻ sợi lông ra 
làm trăm phần, rồi lấy một phần trăm đó để lấy một giọt nước ở 
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biển cả. Thiện nam, giọt nước trên đầu sợi lông này nhiều hay nước 
ở biển cả nhiều? 

Sư Tử Dũng Mãnh bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nước ở biển cả nhiều hơn nước trên đầu sợi 
lông. 

Đức Phật dạy: 

—Này thiện nam! Giọt nước trên đầu sợi lông của anh chàng kia 
lấy đó, cũng như là công đức trang nghiêm của cõi Vô Lượng Thọ 
Phật, còn nước ở biển cả như là công đức trang nghiêm của cõi Phật 
Phổ Kiến Như Lai, phải nên thấy như vậy. 

Khi ấy, Sư Tử Dũng Mãnh bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Quá khứ, hiện tại và vị lai còn có cõi Phật 
nào công đức trang nghiêm như vậy nữa không? 

Đức Phật dạy: 

—Này thiện nam! Phương Đông cách đây quá tám mươi ức trăm 
ngàn hằng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là Nguyện trụ cao 
dũng. Cõi ấy có Phật hiệu là Phổ Quang Thường Đa Công Đức Hải 
Vương Như Lai, hiện đang ở cõi ấy, Phật thọ vô lượng vô biên, lại có 
vô lượng vô biên Đại Bồổ-tát vây quanh nói pháp. Này thiện nam! 
Cõi Phật công đức trang nghiêm đó cùng với cõi Phật Phổ Kiến Như 
Lai không tăng không giảm, có bốn Bồ-tát mặc giáp không thoái trụ 
hạnh như vậy. 

Này thiện nam! Các Bồ-tát ấy cũng sẽ được cõi Phật công đức 
trang nghiêm như Phổ Kiến Như Lai. 

Sư Tử Dũng Mãnh thưa: 

-Cúi xin Thế Tôn nói danh hiệu và chỗ ở của các Bồ-tát ấy và 
cũng nói cõi Phật của Phổ Quang Thường Đa Công Đức Hải Vương 
Như Lai. Đức Thế Tôn hãy vì con mà thị hiện Phật và các Bồ-tát ấy, 
khiến cho các Bồổ-tát thấy được cõi Phật ấy. 

Đức Phật dạy: 

Này thiện nam! Các ông hãy lắng nghe, nay ta sẽ nói. Này 
thiện nam! Bồ-tát thứ nhất tên là Quang Minh Tràng, ở tại phương 
Đông, trong cõi Phật Vô Ưu Cát Tường Như Lai. 
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Bồ-tát thứ hai tên là Trí Thượng, ở tại phương Nam, trong cõi 
Phật Trí Vương Như Lai. 

Bồ-tát thứ ba tên là Tịch Căn, ở tại phương Tây, trong cõi Phật 
Tuệ Tích Như Lai. 

Bồ-tát thứ tư tên là Nguyện Tuệ, ở tại phương Bắc, trong cõi 
Phật Na-la-diên Như Lai. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn dùng thần cảnh thông hiện cõi Phật Phổ 
Quang Thường Đa Công Đức Hải Vương Như Lai, khiến cho cả đại 
hội này đều thấy Như Lai và chúng Bồ-tát, cùng với công đức trang 
nghiêm cõi Phật ấy, từ xưa chưa từng thấy cũng chưa từng nghe. 
Các tướng thành tựu chẳng thể nghĩ bàn giữa thế giới này và thế 
giới kia đều thấy nhau, cũng như xem trái A-ma-lặc trong lòng bàn 
tay. Đức Phật Thế Tôn Phổ Quang Thường Đa Công Đức Hải 
Vương Như Lai thân lượng tám vạn bốn ngàn na-do-tha, sắc vàng 
sáng chói, đoan nghiêm chiếu diệu như núi chúa Tô-mê-lô, cùng 
với bốn vạn hai ngàn na-do-tha thân lượng Bồ-tát Ma-ha-tát trước 
sau vây quanh, ngồi tòa Sư tử dưới cây Bồ-để vô lượng công đức 
trang nghiêm, đến ức triệu thế giới vì các hữu tình mà diễn nói 
pháp. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các Bồ-tát: 

-Này thiện nam! Các ông có thấy công đức trang nghiêm cõi 
Phật của Như Lai và các chúng Bồ-tát không? 

Đại chúng dị khẩu đồng âm bạch rằng: 

-Đã thấy, thưa Thế Tôn! Chúng con sẽ học theo hạnh của các 
Bồ-tát này, như việc tu hành của Đồng chân Bồ-tát Văn-thù -sư-lợI1. 
Chúng con cũng sẽ thành tựu cõi Phật trang nghiêm như vậy. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn mỉm cười rạng rỡ, từ mặt phóng ra vô 
lượng ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía chiếu sáng vô lượng 
vô biên thế giới. Chiếu rồi trở lại nhiễu Phật ba vòng rồi nhập vào 
đảnh. 

Khi ấy, Đại Bồ-tát Từ Thị bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Vì lý do gì Thế Tôn mỉm cười? 

Đức Phật dạy: 
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Này Từ Thị! Do hiện công đức trang nghiêm ở cõi Phật ấy. 

Đồng thời, trong chúng tám vạn bốn ngàn Bồổ-tát, thấy việc 
trang nghiêm cõi Phật ấy như cõi Phật Văn-thù-sư-lợi đồng chân. Ở 
trong chúng đó chỉ có mười sáu Bồổ-tát có thể thành tựu ý vui tăng 
thượng, lại phát nguyện rằng: “Như cõi Phật công đức trang nghiêm 
của Văn-thù-sư-lợi, chúng tôi nguyện cũng sẽ được như vậy.” Ngoài 
mười sáu Bồ-tát này ra, không ai có thể phát đại nguyện như vậy, 
chỉ thích chứng Vô thượng Bồ-để, mong cầu cõi Phật như công đức 
trang nghiêm của cõi Vô Lượng Thọ. 

Đức Phật bảo: 

-Này Từ Thị! Nay ngươi thấy không? Ý vui của Bồổ-tát thành 
tựu thì mới có thể làm lợi ích lớn. Do ý vui tăng thượng cho nên phát 
nguyện thù thắng này. Thế nên được cõi Phật ấy như Văn-thù-sư-lợi. 
Các Bồ-tát ấy ít có lòng tin, chí nguyện hạ liệt. Do sự nghiệp yếu 
kém cho nên quá sáu mươi ức triệu trăm ngàn kiếp mới được viên 
mãn năm Ba-la-mật. 

Lúc đó, Bồ-tát Quang Minh Tràng, Trí Thượng, Tịch Căn, 
Nguyện Tuệ, bốn Đại Bồ-tát này từ bốn phương đến hiện vào cõi 
này, tất cả đều ở trong lầu các, vô lượng phệ-lưu-ly sáng rực, có 
trăm ngàn ức triệu Thiên chúng vây quanh, chấn động các cõi, 
dùng các thần thông rải trăm ngàn ức triệu hoa đẹp và trổi âm 
nhạc. 

Khi ấy, Đại Bồ-tát Từ Thị bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Vì lý do gì ở thế giới này đại địa chấn động, 
bốn phương lại hiện bốn lầu các. 

Đức Phật dạy: 

Này Từ Thị! Đó là bốn Bồ-tát, do Phật cảnh giác cho nên đến 
đây, thân cận chiêm ngưỡng Phật Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn nói chưa xong, trong khoảng sát-na, bốn Bồổ-tát 
này từ lầu các xuống, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân nhiễu Phật 
ba vòng, rồi lui ngồi một bên, ánh sáng của các Bồổ-tát từ bốn 
phương đến chiếu khắp cả đại chúng. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo các Bồổ-tát: 
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Này thiện nam! Nếu Bồổ-tát này trụ chỉ thú chẳng nghĩ bàn, 
các ông nên phát tâm cung kính thù thắng đối với các Bồ-tát này và 
nên học hỏi pháp yếu. Này các thiện nam! Các ông nên nghe hạnh 
nguyện của các Bồ-tát ấy, nguyện của các Bồổ-tát ấy là nơi nào có 
Bồ-tát thừa. Nếu có thiện nam, thiện nữ nào, được thấy bốn Bồ-tát 
này thì sẽ được không thoái chuyển với Vô thượng Bồ-để, hai mươi 
ức triệu kiếp vượt khỏi vòng sinh tử, viên mãn Ba-la-mật. Nếu có 
người nữ nào nghe tên của các Bồ-tát ấy thì mau chóng lìa thân nữ. 

Khi Đức Thế Tôn hiện cõi ấy rồi, thâu nhiếp thần lực thế giới 
ấy bỗng nhiên biến mất. 

Khi ấy, Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Tất cả pháp như huyễn. Ví như người làm trò 
ảo thuật, huyễn mà lại ẩn. Thưa Thế Tôn! Tất cả pháp sinh rồi lại 
diệt, cũng không sinh diệt, đó là bình đẳng. Thưa Thế Tôn! Nếu học 
bình đẳng thì mau chóng thành Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 

Bồ-tát Trí Thượng hỏi Văn-thù-sư-lợi Đồng chân: 

—Làm thế nào để chứng Vô thượng Bồ-để? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

Này thiện nam! Pháp không có sở đắc cũng không có hoại, 
đối với không cũng không đắm trước, đối với có cũng không sở 
đắc. 

Bồ-tát Trí Thượng hỏi: 

-Thưa Văn-thù-sư-lợi! Đối với có cho nên được Bồ-để, còn đối 
với không thì sao? 

Văn-thù đáp: 

-Này thiện nam! Pháp vốn không sinh, không đã có, không 
hiện có và không sẽ có, rốt ráo không sở đắc. 

Bồ-tát Trí Thượng hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

— Vì sao nhất tướng mà nói pháp? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

-Này thiện nam! Thế nào là nói pháp nhất tướng? 

Bồ-tát Trí Thượng đáp: 

-Thưa Văn-thù-sư-lợi! Không thấy uẩn và xứ giới, cũng không 
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phải không thấy, cũng không phải có thấy, đối với pháp không có 
phân biệt, cũng không sở phân biệt. Lại đối với pháp không thấy tích 
tập, đối với pháp cũng không thấy tan mất. Đây gọi là pháp môn 
nhất tướng. 

Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm nói: 

-Nếu đối với pháp tánh mà không trái pháp tánh, không khởi 
lên các phân biệt, là pháp phàm phu, là pháp Thanh văn, là pháp 
Duyên giác. Pháp Như Lai nhập vào nhất tướng, là viễn ly tướng, đó 
gọi là pháp môn nhất tướng. 

Bồ-tát Hỷ Kiến nói: 

-Nếu là tu hành chân như, nhưng đối với chân như không có 
suy nghĩ, cũng không có phân biệt nó là thậm thâm. Đó gọi là pháp 
môn nhất tướng. 

Bô-tát Vô Tận Biện nói: 

-Các pháp đều tận, rốt ráo tận mới gọi là vô tận, nói tất cả 
pháp không thể tận. Đó gọi là pháp môn nhất tướng. 

Bồ-tát Thiện Tư Duy nói: 

Nếu đối với suy nghĩ nhập vào không suy nghĩ, cái không suy 
nghĩ ấy cũng không thể được. Đó gọi là pháp môn nhất tướng. 

Bồ-tát Ly Trần nói: 

-Nếu rốt ráo không nhiễm, đối với tất cả tướng nhiễm mà 
không nhiễm, cũng không thương, không giận, không si, không làm 
một, không làm khác, không phải làm, cũng không phải không làm, 
không lấy, không bỏ. Đó gọi là pháp môn nhất tướng. 

Bồ-tát Sa-nghiệt-la nói: 

-Nếu nhập vào pháp thậm thâm, khó lường như biển cả, mà 
đối với chánh pháp cũng không phân biệt. Trụ như vậy, nói như vậy, 
đối với mình không có suy nghĩ, đối với người khác cũng không nói. 
Đó gọi là pháp môn nhất tướng. 

Bồ-tát Nguyệt Thượng đồng chân nói: 

Nếu suy nghĩ tất cả hữu tình, bình đẳng như mặt trăng, cũng 
không suy nghĩ ta và hữu tình. Người nói như vậy tức là pháp môn 
nhất tướng. 


SỐ 319~ ĐẠI THÁNH VĂN-THÙ-SƯ-LỢI BỒ-TÁT.... q. hạ 669 


Bồ-tát Tôi Nhất Thiết Ưu Ám nói: 

Nếu gặp lo buồn mà không lo buồn, đối với mũi tên lo buồn 
cũng không mệt mỏi nhàm chán. Vì sao hữu tình khởi lên lo buồn? 
Vì chấp có ngã. Nếu đối với ngã mà trụ bình đẳng thì gọi là pháp 
môn nhất tướng. 

Bồ-tát Vô Sở Duyên nói: 

Nếu không nương Dục giới, không nương Sắc và Vô sắc giới, 
không nương pháp Thanh văn, Độc giác, không nương pháp Phật, 
người nói như vậy tức là pháp môn nhất tướng. 

Bồ-tát Phổ Kiến nói: 

-Nếu người nói pháp thì nên bình đẳng nói, bình đẳng đó nghĩa 
là tánh không. Đối với tánh không không có suy nghĩ, bình đẳng đối 
với pháp bình đẳng cũng không sở đắc. Người nói như vậy tức là 
pháp môn nhất tướng. 

Bồ-tát Tam Luân Thanh Tịnh nói: 

—Nói pháp không trái với ba luân. Sao gọi là ba? Là đối với sở 
đắc, đối với cái nghe mà không phân biệt, đối với pháp không chấp 
trước. Đó gọi là ba luân thanh tịnh. Người nói như vậy tức là pháp 
môn nhất tướng. 

Bồ-tát Hạnh Thành Tựu nói: 

-Nếu biết tất cả pháp mà không đắm trước, biết như vậy, nói 
như vậy, cũng không nói một chữ. Đó là ha ngôn thuyết. Nếu nói tất 
cả như vậy thì là pháp môn nhất tướng. 

Bồ-tát Thâm Hạnh nói: 

-Nếu thích Du-già, biết tất cả phép tắc, nhưng đối với các 
pháp không có cái thấy, đối với việc ấy hoặc nói hoặc không nói, 
đối với pháp không hai. Đó gọi là pháp môn nhất tướng. 

Vô lượng chư Bồ-tát đại oai đức như vậy, đều dùng biện tài nói 
pháp nhất tướng. Lúc nói pháp môn nhất tướng này, bảy mươi ức Bồ- 
tát được Vô sinh pháp nhẫn, tấm vạn triệu trăm ngàn hữu tình phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, bảy ngàn Tỳ-kheo hết các hữu 
lậu, tâm được giải thoát, chín mươi sáu triệu trời người được Pháp 
nhãn tịnh. 
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Khi ấy, Đại Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Đức Phổ Kiến Như Lai kia có bao nhiêu 
chúng Đại Bồ-tát làm quyến thuộc, thọ lượng bao nhiêu? Còn bao 
nhiêu lâu nữa Văn-thù-sư-lợi thành Chánh giác? 

Đức Phật dạy: 

—Nà y thiện nam! Việc này ông nên hỏi Đồng chân Bồ-tát Văn- 
thù-sư-lợ1. 

Đại Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm hỏi Đồng chân Bồ-tát 
Văn-thù-sư-lợi: 

Còn bao lâu nữa Bồ-tát mới được Bồ-đề ? 

Văn-thù -sư-lợi đáp: 

Này thiện nam! Nếu hư không giới mà là sắc tướng, thì ta đây 
mới thành Vô thượng Bồ-để. Nếu người làm trò ảo thuật hóa ra một 
anh chàng chứng Bồ-đề, thì ta mới chứng Vô thượng Bồ-để. Nếu A- 
la-hán lậu tận chứng Bồ-để, thì ta mới chứng Vô thượng Bồ-để. 
Hoặc người trong mộng, hoặc hình bóng, hoặc tiếng vang, biến hóa 
như vậy mà chứng Bồ-để, thì ta đây mới chứng Vô thượng Bồ-để. 
Nếu đem ánh sáng mặt trời thành ban đêm, ánh sáng mặt trăng 
thành ban ngày, thì ta mới chứng Vô thượng Bồ-để. 

Này thiện nam! Vậy thiện nam nên hỏi người cầu Bồ-đề. 

Sư Tử Dũng Mãnh hỏi Văn-thù-sư-lợi: 

—Lẽ nào Bồ-tát không cầu Bồ-đề ư? 

Văn-thù đáp: 

-Này thiện nam! Ta không cầu. Vì sao? Vì Văn-thù-sư-lợi tức 
là Bồ-đề; Bồ-để tức là Văn-thù-sư-lợi. Vì sao? Vì chỉ có danh tự, 
mà danh tự đó cũng không. Văn-thù-sư-lợi cho đến danh tự Bồ-để 
cũng xa lìa, không có sở hữu trống không, trống không tức là Bồ- 
đề. 

Khi ấy, Đức Phật bảo Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm: 

Ngươi có thấy, nghe Vô Lượng Thọ Như Lai, Thanh văn, Bồ- 
tát và các chúng hội chưa? 

Sư Tử Dũng Mãnh thưa: 

-Dạ vâng, con đã thấy nghe, thưa Thế Tôn! 
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Đức Phật hỏi: 

-Này thiện nam! Ý ông nghĩ sao? 

Sư Tử Dũng Mãnh thưa: 

-Bạch Thế Tôn! Không thể tính đếm suy lường mà biết hết 
được. 

Đức Phật bảo: 

-Này thiện nam! Như nước Ma-già-đà lượng hai mươi đấu hạt 
vừng, lấy một hạt để dụ cho chúng hội Thanh văn và Bồ-tát ở cõi 
Phật Vô Lượng Thọ, còn lại bao nhiêu là chúng hội Bô-tát của Văn- 
thù-sư-lợi khi chứng Bồ-đề, phải nên biết như vậy. 

Này thiện nam! Như lấy bụi trong tam thiên đại thiên thế giới 
làm vi trần, cứ một trần là một kiếp. Nếu đem so với thọ lượng kiếp 
số của Phổ Kiến Như Lai trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn ức phần, 
cho đến tính đếm thí dụ cũng không thể biết hết. 

Này thiện nam! Đem tính đếm, so đo, suy lường, nên biết thọ 
mạng của Phổ Kiến Như Lai là vô lượng, vô biên. 

Này thiện nam! Ví như đập nát tam thiên đại thiên thế giới làm 
vi trần. Có một anh chàng nọ lấy một vi trần cho đến nhiều vi trần, 
đi qua tam thiên đại thiên thế giới bỏ một vi trần. Anh chàng ấy cứ 
như vậy đi qua phía Đông lần lượt bỏ hết số vi trần đó. Như vậy, 
mười phương mỗi một anh chàng, cũng như anh chàng trước bỏ hết 
số vi trần. 

Này thiện nam! Ý ông nghĩ sao? Tam thiên đại thiên thế giới 
ấy là trăm, là ngàn, là ức, là triệu trăm ngàn, có thể biết được số 
lượng đó không? 

Sư Tử Dũng Mãnh thưa: 

Không thể biết được, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật bảo: 

-Này thiện nam! Mười anh chàng kia đều qua tam thiên đại 
thiên thế giới lại bổ một vi trần, tất cả thế giới ấy đã bỏ hoặc chưa 
bỏ hết vi trần. Này thiện nam! Ý ông nghĩ sao? Có thể tính biết 
trăm, ngàn, ức, triệu trăm ngàn được không? 

Sư Tử Dũng Mãnh thưa: 
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Không được thưa, Thế Tôn! 

Đức Phật bảo: 

-Này thiện nam! Cho đến mười phương, mười anh chàng lại đi 
qua tam thiên đại thiên thế giới chỗ bỏ vi trần và chỗ chưa bỏ vi 
trần. Thiện nam, ý ông nghĩ sao? Đâu có thể tính đếm số vi trần ấy 
là trăm, là ngàn, là ức triệu trăm ngàn, cho đến Ngưỡng-yết-la, Dẫn- 
mạt-la, A-súc-bà... 

Sư Tử Dũng Mãnh thưa: 

-Thưa Thế Tôn! Nếu người nghe số này chắc bị mê loạn, 
người ấy không thể biết được số lượng đó. 

Đức Phật bảo: 

—Nà y thiện nam! Như Lai nhất định biết số vi trần ấy là trăm là 
ngàn, là ức triệu trăm ngàn, cho đến Ngưỡng-yết-la, Dẫn-mạt-la, A- 
súc-bà... Này thiện nam! Như vậy cái biết của Như Lai còn quá hơn 
số lượng ấy. 

Khi ấy, Đại Bồ-tát Từ Thị bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu có Bồ-tát vì cầu vô tận trí liễu sắc mà 
phảẩi chịu khổ Nê-lê trong vô lượng kiếp, nhưng đối với sắc đại trí 
như vậy Bồ-tát này vẫn không xả bỏ. 

Đức Phật khen Từ Thị: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Thật đúng như lời ông nói. Lễ nào lại 
không khởi hy vọng đối với vô tận trí của Phật ư? chỉ trừ những 
người hiểu biết thấp kém và kẻ biếng nhác. 

Khi nói về đại trí của Như Lai, một vạn hữu tình phát tâm Bồ- 
đề. 

Đức Phật bảo Sư Tử Dũng Mãnh: 

-Này thiện nam! Mười phương thế giới, vi trần như vậy, mười 
anh chàng bỏ số vi trần kia, qua số kiếp vi trần như vậy. 

Này thiện nam! Đồng chân Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi trong nhiều 
kiếp thị hiện thực hành hạnh Bồ-tát. Vì sao? Này thiện nam! Vì Văn- 
thù-sư-lợi chẳng thể nghĩ bàn, nguyện cũng chẳng thể nghĩ bàn, thú 
hướng cũng chẳng thể nghĩ bàn, chứng Bồổ-để rồi thọ mạng cũng 
chẳng thể nghĩ bàn, chúng hội Bồ-tát cũng chẳng thể nghĩ bàn. 
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Khi ấy, Đại Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, Văn-thù-sư-lợi phát thú rất 
lớn, tu hạnh rất lớn, chỉ có Văn-thù-sư-lợi đồng chân mới ở trong 
kiếp số vi trần như vậy mà không sinh mỏi mệt. 

Văn-thù-sư-lợi nói: 

-Này thiện nam! Ý ông nghĩ sao? Hư không có nghĩ rằng: 
ngày, đêm, nửa tháng, một tháng, thời tiết, năm, kiếp, trăm kiếp, 
ngàn kiếp, ức triệu trăm ngàn kiếp không? 


Sư Tử Dũng Mãnh đáp: 
-Không, thưa Văn-thù-sư-lợi! Vì sao? Vì hư không, vốn không 
phân biệt. 


Văn-thù-sư-lợi nói: 

Này thiện nam! Nếu như hư không giới ngộ được tất cả pháp, 
tùy theo cái ngộ đó cũng không có phân biệt, không sở phân biệt, 
đối với ngày, đêm, nửa tháng, tháng, thời tiết, năm... như trước đã 
nói không khởi lên một ý tưởng nhỏ nào đối với pháp. 

Này thiện nam! Như hư không giới bị lửa dữ thiêu đốt trải qua 
hằng hà sa số kiếp, nhưng hư không giới chưa từng sinh khởi, cũng 
không bị thiêu hoại. Vì sao? Vì hư không giới không có tự tánh. Như 
vậy, này thiện nam! Nếu Bồ-tát biết tất cả pháp không tánh, cũng 
không nhiệt não mệt mỏi. Như hư không không bị thiêu đốt, không 
sinh mệt mỏi và nhiệt não, không bị lay động, không sinh, không 
mục nát, không chết, không dời đổi, không khởi, không đến, không 
đi. Như vậy, này thiện nam! Danh hiệu Văn-thù-sư-lợi cũng vậy, 
không bị thiêu hoại, không mệt mỏi, không nhiệt não, không bị lay 
động, không sinh, không mục nát, không chết, không dời đối, không 
khởi, không đến, không đi. Vì sao? Vì rốt ráo xa lìa danh tự? 

Lúc nói pháp này, bốn đại Thiên vương, Thích Để-hoàn Nhân, 
Đại phạm, Thích vương và các Thiên tử đại oai đức khác, dị khẩu 
đồng âm nói như vầy: 

-Nếu các hữu tình nghe pháp môn này thì được thiện lợi lớn, 
huống nữa là thọ trì đọc tụng. Nên biết, không thể đem chút ít thiện 
căn mà có thể được thành tựu. 
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Thưa Thế Tôn! Chúng con đối với pháp môn này, nguyện thọ 
trì đọc tụng lưu truyền rộng rãi là vì muốn hộ trì chánh pháp. 

Khi ấy, Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ nào, thọ trì đọc tụng 
pháp môn này, vì người khác mà tuyên nói pháp yếu như vậy, trang 
nghiêm cối Phật thành tựu, phát tâm như vậy. Như công đức mà 
Văn-thù-sư-lợi đã được là bao nhiêu? 

Đức Phật dạy: 

-Này thiện nam! Như Lai dùng mắt không chướng ngại nhìn 
thấy thế giới. Hoặc có Bồổ-tát dùng bẩy báu khắp cả thế giới dâng 
cúng dường mỗi mỗi chư Phật, cho đến hết đời vị lai, trong ức kiếp 
cúng dường, khiến Bồổ-tát này an trụ tịnh giới luật nghi, tất cả hữu 
tình được tâm bình đẳng. Nếu có Bồ-tát thọ trì pháp môn công đức 
trang nghiêm cõi Phật này, lại phát tâm theo học hạnh của Văn-thù- 
sư-lợi, trong tụ công đức của bẩy bộ so với phước tụ trước trăm phần, 
ngàn phần, ca-la phần, trăm ngàn ức triệu phần, cho đến tính đếm 
cũng không thể biết được. 

Lúc đó, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nhập vào Bồổ-tát bình đẳng chiếu 
diệu như huyễn tướng Tam-ma-địa. Khi Văn-thù-sư-lợi nhập rồi cả 
chúng hội Bồ-tát nhờ Tam-ma-địa đó mà thấy được mười phương vô 
lượng vô biên thế giới Phật rất gần, trước mỗi mỗi Đức Phật đều có 
Văn-thù-sư-lợi tự nói công đức trang nghiêm cõi Phật. Chúng hội 
thấy rồi, đối với trí Tam-ma-địa của Văn-thù-sư-lợi cho là kỳ lạ đặc 
biệt. Như Văn-thù-sư-lợi đồng chân Bồ-tát Pháp vương tử, chúng con 
nguyên trong ức triệu trăm ngàn kiếp đều được thấy. 

Khi ấy, Bồ-tát Từ Thị bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Pháp môn này tên là gì và thọ trì ra sao? 

Đức Phật dạy: 

“Này Từ Thị! Pháp môn này tên là Chư Phật du ký, ông nên 
thọ trì; cũng gọi là Nguyện chẳng thể nghĩ bàn, ông nên thọ trì; cũng 
gọi là Nói về công đức trang nghiêm cõi Phật, ông nên thọ trì; cũng 
gọi là Phát tâm Bồ-để khiến hoan hỷ, ông nên thọ trì. 

Khi ấy, vô lượng chúng Bồổ-tát trong mười phương đến hội đó 
cúng dường Phật, Pháp; mưa các hoa trời, đảnh lễ sát chân Phật, 
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nhiễu quanh ba vòng rồi trở về cõi của mình khen rằng: “Lạ thay, 
thưa Thế Tôn! Lạ thay, thưa Thế Tôn! Khiến chúng con nghe pháp 
chẳng thể nghĩ bàn này và Đồng chân Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi rống 
tiếng Sư tử lớn nói pháp này rồi, hằng hà sa số Bổ-tát được không 
thoái chuyển Vô thượng Bồ-để, vô lượng hữu tình thành tựu thiện 
căn.” 

Đức Phật nói kinh này rồi, Đồng chân Đại Bồ-tát Văn-thù-sư- 
lợi, Đại Bồ-tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm và các đại Thanh văn, 
Phạm, Thích, Hộ thế, Trời, Rồng, Dược-xoa, Kiển-đạt-phược, A-tố- 
la, Yết-lộ-trà, Khẩn-na-la, Ma-hô-la-già, Nhân phi nhân đều rất 
hoan hỷ tín thọ phụng hành. 


n1 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
(KINH CHA CON GẶP NHAU) 
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Nhật Xưng 


QUYỂN 1 


Phẩm 1: VUA TỊNH PHẠN MỚI PHÁT LÒNG TIN 
(Phần 1) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại nước Xá-vệ thuyết pháp giáo hóa đã 
xong, rồi đến nước Ca-tỳ-la và đang ở trong rừng Ni-câu-luật-đà, 
cách thành không xa, cùng với đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm 
năm mươi vị, đều là A-la-hán, đã tận các lậu, không còn phiền não, 
tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát, như đại long vương, việc 
làm đã xong, trút bỏ gánh nặng, hoàn tất việc lợi mình, dứt sạch các 
hữu kết, tâm được tự tại, có khả năng vượt qua bờ bên kia rốt ráo tối 
thượng. Tên của các vị là A-nhã Kiêu-trần-như, Ma-ha Ca-diếp, Ưu- 
lâu-tần-loa Ca-diếp, Già-da Ca-diếp, Na-để Ca-diếp, Xá-lợi-phất, 
Đại Mục-kiển-liên, các vị đều là đại A-la-hán được nhiều người 
biết. 

Lại còn có các chúng loại sai biệt bỏổ tà quy chánh, ngoại đạo 
Ni-kiển tử, Sa-môn, Bà-la-môn, vô số chúng hội đều đến tập hợp. 
Đó là: Điều phục điều phục chúng, Tịch tĩnh tịch tĩnh chúng, Thiện 
siêu bỉ ngạn, Thiện siêu bỉ ngạn chúng; Thiện trụ an ổn, Thiện trụ an 
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ổn chúng; Xuất ly phiền não, Xuất ly phiển não chúng; Năng ly tội 
ác, Năng ly tội ác chúng; Tốt trừ tội cấu, Tẩy trừ tội cấu chúng; 
Thiện siêu tam hữu thiện, Siêu tam hữu chúng; Viễn ly ngũ trần, 
Viễn ly ngũ trần chúng; Ly chư chướng ngại, Ly chư chướng ngại 
chúng; Thanh tịnh ý lạc, Thanh tịnh ý lạc chúng; Cụ túc chư căn, 
Cụ túc chư căn chúng; Vi thuận giải thoát, Vi thuận giải thoát 
chúng; Thiện hộ tự thân, Thiện hộ tự thân chúng; Cụ chư chánh 
niệm, Cụ chư chánh niệm chúng; Cụ tứ thần túc, Cụ tứ thân túc 
chúng; Lạc thuyết minh ký, Lạc thuyết minh ký chúng; Minh liễu 
duyên đế, Minh liễu duyên đế chúng; Thiện tịch chư căn, Thiện 
tịch chư căn chúng; Tín giải quyết định, Tín giải quyết định chúng; 
Lạc cầu nghĩa lợi, Lạc cầu nghĩa lợi chúng; Quán sát vô ngã, Quán 
sát vô ngã chúng; Ly chư phân biệt, Ly chư phân biệt chúng; Đoạn 
trừ nghi hoặc, Đoạn trừ nghi hoặc chúng; Thân hành khinh an, Thân 
hành khinh an chúng; Tự tại ái lạc, Tự tại ái lạc chúng; Tâm thiện 
giải thoát, Tâm thiện giải thoát chúng, Tuệ thiện giải thoát, Tuệ 
thiện giải thoát chúng; Trụ Thánh chủng tộc, Trụ Thánh chủng tộc 
chúng. 

Các chúng hội như vậy thân ý thư thái, vui được thiện lợi, tất 
cả đều cùng với đổ chúng quyến thuộc đến chỗ Phật, như cây Bát- 
la-xa to lớn, nhánh lá sum suê, phát triển đều đặn, đứng yên sừng 
sững. 

Đầu đêm hôm ấy, Đức Thế Tôn ngôi giữa đất trống, im lặng 
không động, tất cả đại chúng cung kính vây quanh. Đồng thời, Đức 
Thế Tôn quán sát chúng hội Tỳ-kheo rồi hỏi: 

— Vị nào kham nhẫn đến giáo hóa vua Tịnh Phạn, khuyến khích 
hướng dẫn phát sinh lòng tin thanh tịnh? 

Đức Phật vừa hỏi xong, Tôn giả Kiểu-trần-như từ chỗ ngôi 
đứng dậy bày vai áo bên phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay đảnh lễ 
thưa: 

Thưa Thế Tôn! Con xin nguyện đi. 

Đức Phật dạy: 

-Này Kiểu-trần-như! Ông là bậc Thượng thủ trong chúng 
Thanh văn, hiểu rõ đế nghĩa, danh xưng to lớn, tất cả chúng sinh tôn 
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trọng phụng sự như thầy. Thôi đi, chớ nói như vậy, việc này không 
phải cần đến ông. 

Lúc đó trong hội, bốn Đại Ca-diếp và Xá-lợi-phất, Mục-kiển- 
liên đều đảnh lễ thưa: 

-Thưa Thế Tôn! Con có thể đến giáo hóa Tịnh Phạn Thánh 
VƯƠNnE. 

Nhưng Phật đều không chấp nhận như trước. Sau khi Đức Phật 
không chấp nhận, Mục-kiển-liên liền nghĩ: “Không biết hôm nay 
Đức Như Lai sai ai đến chỗ phụ vương.” Nghĩ rồi liền nhập định 
quán thấy Tâm Quang Như Lai muốn nhìn thẳng đến Ưu-đà-di, như 
mặt trời chiếu xuyên qua lầu gác, từ tường phía Đông chiếu thẳng 
đến vách phía Tây. 

Thấy vậy, Mục-kiển-liên liền xả định, đến chỗ Tôn giả Ưu-đà- 
đi nói: 

-Đức Thế Tôn sẽ sai Tôn giả đến giáo hóa phụ vương, cho nên 
tôi đến báo cho Tôn giả biết. 

Ưu-đà -di nói: 

-Nếu Đức Thế Tôn dạy thế thì tôi xin vâng lệnh. 

Mục-kiên-liên nói: 

-Tôn giả đến đó việc này rất khó, vậy nên xét kỹ lại để sau 
khỏi phải hối hận. Vì sao? Vì vua là dòng Sát-đế-lợi, có làm lễ quán 
đảnh, oai đức tôn nghiêm, tánh không sai phạm. Vậy làm sao để 
hướng dẫn, đối đáp thế nào, huống nữa là giáo hóa phát sinh lòng 
tin. Ví như người nọ sai trăm người trải qua nhiều năm mang vác củi 
khô chất thành đống lớn, rồi châm lửa đốt, lửa bốc lên cao, rồi lại 
dùng dầu tô đổ thêm lên trên. Lúc đó, có người đi trên đống lửa 
đang cháy đó mà không bị tổn hại. Lại như có người muốn lấy ngà ở 
nơi miệng của một con voi hung dữ. Nên biết, người này nhất định bị 
tổn hại. Nay Tôn giả muốn đến giáo hóa Tịnh Phạn Thánh vương, 
việc này cũng rất khó như vậy. Tôi nay chỉ nêu một vài ví dụ nhỏ, 
để khi gặp việc biết cách lo liệu cho được ý an ổn. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn cho gọi Tôn giả Ưu-đà-di đến bảo: 

Trong chúng Thanh văn đệ tử của ta, ông là người dòng họ 
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Thích, đầy đủ biện tài, khéo nói pháp yếu, vậy nay ông có thể đến 
giáo hóa Tịnh Phạn phụ vương khéo dùng phương tiện khai phát đạo 
tâm. 
Ưu-đà-di vâng lời Đức Phật dạy bạch: 
-Bạch Thế Tôn! Con sẽ đi đến đó. Cúi xin Đại Từ chớ có lo. 
Giả sử phụ vương thấy con mà nổi giận thì mong nhờ từ quang cứu 
hộ. 
Lúc đó, Đức Thế Tôn vì Ưu-đà-di mà nói kệ rằng: 
Lành thay, Uu-đà-di 
Nay lắng nghe ta nói 
Ông đây đủ biện tài 
Là thượng thủ trons chúng. 
Đồng Thích Tịnh Phạn vương 
Thấy ấắt sinh vui thích 
Thế nên ông nên đi 
Mau khiến vua phát tâm. 
Nếu giáo hóa phụ vương 
Phát sinh ý thanh tịnh 
Chư Thiên và thế nhân 
Đều tăng trưởng thiện lợi. 
An nhàn không tu thiỆn 
Như bờ sấp bị lở 
Ởở ngay trong đời này 
Trừ ngã mạn nghi hoặc, 
Sát-na đƯỢC @1àU CÓ 
Cùng phóng dật nhiễu trước 
Như khách lữ không của 
Suy nghĩ thêm khổ não. 
Ở cung điện tối thắng 
Thọ dục lạc quá lắm 
Phật dạy không hiểu biết 
Hết vui sinh buồn khổ: 
Đủ bốn thứ binh chúng 
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Bảy báu các quyến thuộc 
Tùy ý mà tự do 

Hết vui sinh bi não. 

Có Dạ-xoa quỷ thần 

An tính khí chúng sinh 
Khiến người nhiễm các bệnh 
Sao không hộ thân nà y. 
Tích tập các trần báu 

Như núi Kế“la-bà 

ĐỊ ngu sĩ trói buộc 

Không thể tự quán sắt. 

Đo ngu sĩ che tâm 

Không hiểu rõ thiện pháp 
Như người ở trong mộng 
Làm sao CÓ frI giấc. 

Phàm phu mất tuệ sắng 
Nhất định bị lo sợ 

Ví như đi đường xa 

Mà không có bạn bè. 

Thế nên, Uu-đà-di 

Nền dùng thiện phương tiện 
Khiến vua dừng tín tràng 
Xô ngã mạn cống cao. 
Người khác không thiện xảo 
Trợ giúp khiến phát tâm 
Ông đây đủ biện tài 

Chí rõ khổ ba Cối. 

Ta nhớ kiếp quá khứ 

Có vua hiện ở đời 

Danh tiếng vang mười phương 
Tên là Chân Thật Tụ 

Đem thiện pháp trị đời 
Cảnh giới rộng vô cùng 
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Đủ ức vạn muôn ngàn 
Thần dân đều quy phụng, 
Các tụ lạc thành ấp 

Đầy đủ các hoa quả 

Đất chỉ mọc cỏ mềm 
Không ngói sạch gai gốc 
Suối chẩy và cây rừng 
Vây quanh khắp mọi nơi 
Trăm ngàn Caàn-thát-bà 
Tấu lên các âm nhạc, 
Hiền thánh tập hợp lại 
Dân, vật đều sung túc 
Có nhiều chúng TÈ-kheo 
Nương tựa trì tịnh gIới. 
Lại có các ngoại đạo 
Đại tiên, đại trí giả 

Số ấy đến trăm ngàn 
Kời bỏ tu khổ hạnh, 

Đều sính kiến chân thật 
Tìn thọ chánh pháp Phật 
Lo sợ ba đường ác 

Mong được sinh Thiên giới. 
Vua ấy có thái 

Tên là Kiên Cố Tuệ 
Từng sặp Phật quá khứ 
Đã trồng đức căn bẩn 
Trong trăm ngàn IHUÔn ỨC 
Nhân dân đều thân cận 
Quán lõi lâm năm dục 
Tâm thường sinh nhàm chán. 
Thấy chỗ của vua Ở 
Như Thiên cung điện kia 
Hậu. phi tranh vây quanh 
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Thọ dục lạc vô cực, 

Khi ấy, Kiên Cố Tuệ 
Liền tâu với vua rằng 
Con nay rất thành tâm 
Thệ cầu đạo Vô thượng, 
Đối thể nữ quyến thuộc 
Đều không sinh ham thích 
Thiếu niên đắm trước dục 
Hết vui khổ lại đến, 

Như Đại tiên thuở xưa 
Nghỉ ở tại hang núi 
Không màng đến năm dục 
Lấy tịch tĩnh làm vui 

Vua bảo Kiên Cố Tuệ 
Chó nói lời như vậy 

Nếu không thọ dục lạc 
S4O ØỌI là con ta! 

Có đất nước giàu sang 
Khác øì Đa Văn thiên 
Các lầu gác cung điện 
Trang nghiêm bằng các bấu, 
Trăm ngàn thứ Kỹ nhạc 
Luôn sẵn sàng túc trực 
Đi sắc tướng tối thượng 
Không khác gì Thiên nữ, 
Diện mạo đều tròn đầy 
Môi đó răng bằng khít 
Trán rộng lại bằng thắng 
Mắt tợ hoa sen xanh, 
Hình nghỉ đều đoan chánh 
Đa sạch như kha tuyết 
Diễn xuất điệu ca múa 
Làm vui thích lẫn nhau, 
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Niên thiếu sắc trắng đẹp 
Như hoa tươi trên cành 
Con nên ở nơi đây 

Chớ bỏ sự giàu sang, 

1a thành thật bảo con 
Không chê cũng không khen 
Thái tử khéo hiểu biết 
Vương vị không øì bằng. 
Ta nghe lời ấy rồi 

Kất khó cầu xuất ly 

Đối cảnh ngũ dục kĩa 
Không trước như giấc mộng. 
Lại thưa với vua rằng 
Tự nhớ đời vô thỉ 

Bị dục nhận chìm đắm 
Vui tình không xấu hổ, 
Cũng như gã Imù kia 

Tự bỏ đường bằng thắng 
Đi vào đường nguy hiểm 
Nương ai để cứu giúp, 
Không hiểu rõ về dục 
Do đâu thoát trói khổ 
Nên xa lìa đường hiểm 
Tâm này không điên đảo, 
Nên lìa xa các dục 

An ổn trừ lỗi lầm 

Nên biết người trước dục 
Như mù không thấy gì 
Cinh dục như thác mạnh 
Chẩy xiết khó phòng hộ 
CÓ người trí sắng suốt 
Nên sinh tâm chán sợ, 
Dục là nhân các khổ 
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Tổn hại hơn rắn độc 
Cùng đao, trượng, thuốc độc 
Và lửa dữ thiêu đối. 
Vương tử Tuệ Kiên Cố 
Kơi lệ tâu phụ Vương 
Chí con muốn rừng núi 
Lìa dục cầu giải thoát, 
Thân này thật đáng chán 
Già bệnh khổ trói buộc 
Không cần ngôi vua báu 
Mong cha cho xuất g4. 
Khi ấy trong dòng vua 
Đồng tử tên Nguyệt Thí 
Thấy thái tử xuất gia 
Cũng theo tu phạm hạnh. 
Thái tử xuất gia rồi 

Đủ dũng mãnh tĩnh tấn 
Được năm thứ thần thông 
Khéo tu bốn Vô lượng. 
Nhân Trung Thích Sư Tử 
Mới pháp không sợ ø 
Giáo hóa các chúng sinh 
Đều khiến vào Phật đạo. 
Đồng tử Nguyệt Thí kia 
Dùng phương tiện thiện xảo 
Chỉ lỗ! lầm năm dục 
Khiến vua phát đạo tâm. 
Uù-đà-di nên biết 

Kiên Cố Tuệ thuở xưa 

Ý ông nghĩ thế nào 

Nay chính là ta đây. 

Còn đồng tử Nguyệt Thí 
Ua tu hạnh chân thật 
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Cùng ở trong dòng Thích 
Nay chính là ông đất. 

Vì thế Uù-đà-diĩ 

Ông nay nên đến đó 
Khuyên phụ vương phát tâm 
Tăng trưởng các thiện lợi. 

Nghe Đức Thế Tôn nói kệ rồi, Tôn giả Ưu-đà-di vâng lời Đức 
Phật dạy, đảnh lễ cáo lui. 

Sáng sớm hôm sau, Ưu-đà-di ôm bình bát đi đến thành Ca-tỳ-la, 
vào cung vua, thấy trăm ngàn hoàng tộc dòng họ Thích tập hợp lại 
một chỗ. 

Trong chúng ấy có một người tên là Nguyệt Diện là bạn tri 
thức trước kia của Ưu-đà-di. Từ xa trông thấy Tôn giả nên liền đến 
thưa hỏi: 

— Vì duyên øì ngài đến đây? 

Ưu-đà-di đáp: 

—Nay tôi ở chỗ Thế Tôn trong rừng Ni-câu-luật-đà vội vã đến 
đây. Vâng lời Đức Phật dạy đến giáo hóa Tịnh Phạn phụ vương khai 
phát lòng tin thanh tịnh. 

Nguyệt Diện nghe rồi nói: 

-Nếu xưa kia thái tử không xuất gia thì nay nhất định làm 
Chuyển luân thánh vương, đem mười điều thiện giáo hóa cai trị làm 
vua bốn Thiên hạ, có bẩy báu tự nhiên xuất hiện như: Luân báu, voi 
báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, binh báu, chủ tạng thân báu, lại 
còn có ngàn con vây quanh, tất cả nhân dân cung kính tôn trọng. Nay 
đã xuất gia, chí thích vắng lặng, mất đi sự nghiệp giàu sang phú quý 
to lớn như vậy. Sở dĩ hôm nay chúng tôi tập hơp như thế là để bàn về 
việc này đây. 

Nói chuyện chưa xong thì vua Tịnh Phạn cho triệu tập dòng họ 
Thích đến trước sân bảo: 

Các khanh nên biết! Thái tử Tất-đạt bổ cả ngôi vua khoái lạc 
vi diệu tối thượng, thích ở rừng hoang, thật là một việc sai lâm. Từ 
nay trở đi, các khanh không được đến chỗ ấy cung kính cúng dường, 
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nếu ai trái phạm thì sẽ đánh phạt. 

Lúc đó, có người dòng họ Thích tên là Thiện Ngộ thông minh 
sáng suốt nhiều thiện xảo, đi ra cửa cũng gặp Ưu-đà-di và đưa đến 
chỗ vắng mới dám thăm hỏi: 

-Thưa Tôn giả! Đức Thế Tôn đạo sư đi đứng nhẹ nhàng thư 
thái an ổn khoái lạc, bốn đại điều hòa, ít bệnh, ít não, hóa độ chúng 
sinh không biết mệt mỏi chứ? 

Lại có người dòng họ Thích tên là Vô Ưu. Lại có người dòng 
họ Thích tên là Ly Ưu đến chỗ Tôn giả thăm hỏi Thế Tôn cũng như 
người trước: 

-Chúng tôi đều muốn đến chỗ Thế Tôn, nhưng vừa nhận 
Thánh chỉ, các dòng họ Thích không được đến thân cận cúng dường 
Thế Tôn, nếu ai trái phạm nhất định trị phạt. Vì sợ sắc lệnh nghiêm 
khắc, nên không ai dám đến đó. 

Nghe nói như vậy, Ưu-đà-di suy nghĩ: “Tại sao ý của vua Tịnh 
Phạn như vậy? Như Lai tuệ nhật xuất hiện thế gian làm nhiều việc 
lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tất cả nhân dân, bốn Đại Thiên 
vương, Đế Thích Thiên chủ, Phạm Thiên vương tranh nhau cúng 
dường chưa bỏ trống ngày nào. Vậy nay ta nên cầu kiến Tịnh Phạn 
phụ vương để trình bày việc trên.” Nghĩ vậy rồi liền nhập định 
quán, biết được vua Tịnh Phạn tín căn thành thục, nhất định giáo 
hóa được. Lúc đó, Tôn giả Ưu-đà-di kiểm thúc các oai nghi, ngồi 
kiết già bay lên hư không cao bằng bẩy cây Đa-la, hiện đủ mọi 
thần thông biến hóa. Vua Tịnh Phạn từ xa trông thấy Tôn giả đi 
trên hư không, tâm sinh hoan hỷ, chắp tay chiêm ngưỡng nói kệ 
rằng: 

Hy hữu thành tựu hạnh thù thắng 
Hiện các thần biến đủ oai nghĩ 
Nương không đến đây có duyên gì 
Cũúi xin Tôn giả cứ nói ra. 

Khi ấy Tôn giả Ưu-đà-di dùng kệ đáp: 

Tôi là con của Thánh vương tử 
Nương vào chánh pháp của Như Lai 
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Xin vua mau phát tâm tịnh tín 

Đối thắng phước điền khởi cúng dường. 
Thái tử bỏ nước, thành Phật đạo 
Đầy đủ tốt đẹp danh tiếng lớn 

Thân quang thường chiếu khắp thế gian 
Trí quang hay phá các sĩ ám, 

Như mặt trời sáng xua tan mây 
Không trung phóng ra ánh sáng lớn 
Trí quang Long tử cũng như vậy 
Thường hay chiếu sáng khắp ba cối, 
Như mặt trời tròn sáng rực rố 

Che khuất ánh sáng các vì sao 

Trí sáng Long tử cũng như vậy 
Nhiếp phục tất cả các ngoại đạo. 
Lại như Sư tử rống hang sâu 
Muông thú nehe rồi đều bỏ chạy 
Long tử tiyên dương Diệu pháp âm 
Bẻ sấy dị luận khiến khai giẢi. 
Ngoại tiên khổ hạnh trí tà VỌNG 
Không thể hiểu được trí vô ngã 
Lưu chuyển luân hồi trong ba cõi 
Do không thắng tuệ mê chân đế. 
Tất cả hữu tình ở thế gian 

Mù không mắt tuệ khó thoát ra 

Như Lai khai phát trí chiếu sắng 
Phá màn vô míĩnh từ vô thí. 

Thiện ác hai đường thật rõ ràng 
Một là bằng phẳng, một hiểm trở 
Như Lai khéo chỉ người mê ấy 

Cứu người thoát khỏi sự chùm đắm 
Ví như mây mans các hơi nước 
Mưa khắp đại địa không cao thấp 
Phật thí pháp vũ cũng như vậy 
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Tăng trưởng mầm thiện hàng trời người, 
Mưa xuống thấm đều các núi rừng 
Cây thuốc cành nhánh và rễ lá 

Các hoa đẹp đế đều chớm nở 

Trang nghiêm khắp tất cả mặt đất. 
Cũng như Long tử mưa pháp vũ 

Cây pháp Phật công đức tươi tốt 
Mười Lực, Vô úy, pháp Bất cộng 
Thành tựu Bồ-đề trí hoa quả. 

Các núi báu Dĩ-lê trong biển 

Mực rố trơ trọi nhưng không động 
Phật ở trong hội chúng Thanh văn 
Sáng suốt quang minh không ai bằng. 
Tam thập tam thiên Đế Thích chúa 
Cúng dường rộng lớn trans nghiêm đẹp 
Long tử nguy nguy Đại Sa-môn 

Chư Thiên thấy Phật đều khai ngộ. 
Muốn vào biến Phật pháp giải thoát 
Thành tựu trí tuệ pháp bảo tạng 
Nên dùng giới định làm thuyền bè 
Đến thẳng Niệm xứ tụ ma-ni. 

Thái tử xưa tu các khổ hạnh 

Hoặc ở bờ ao, hoặc hanø núi 

Hoặc ở đồng hoang xa hẻo lánh 
Khéo đạt Không, Vô tướng, Vô tác. 
Mâu-ni Đại Tiên rống sư tử 

Chỉ dụ quần mê sinh giác ngộ 

Sức phương tiện khéo léo như vậy 
Hóa người khó hóa khiến nhu thuận. 
Phật là tối thắng Điều Ngự Sư 

Hay thí pháp bảo cho chúng sinh 
Tch tĩnh diệu lạc Xa-ma-tha 

Công đức giới định tạng kiên cối 
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Nếu khéo lời dạy tu các hạnh 
Trừ hoặc diệt tội khiến thanh tịnh 
Vì thế Trời, Người, A-tu-la 
Thường ưa nghe trì chánh pháp Phật. 
Khi ấy, vua Tịnh Phạn vì Tôn giả Ưu-đà -di nói kệ: 
Con ta xuất gia có vui gì 
Ngọa cụ ăn uống đều thiếu thốn 
Giống như sen xanh đang tươi tốt 
Nhổ bỏ trên đất sẽ khô héo. 
Tôn giả Ưu-đà-di dùng kệ đáp: 
Như Lai du hý các thần thông 
Thường dùng Thiền duyệt không đói khát 
Do trụ tịch tĩnh thiền vĩ diệu 
Như hoa sen vàng thể chắc chắn. 
Vua Tịnh Phạn lại nói kệ: 
Thái tử thuở xưa ở hoàng cung 
Trăm ngàn thể nữ thường vây quanh 
Ngủ nghỉ thường nghe tiếng ca hát 
Nay ở núi rừng có vui gì. 
Tôn giả Ưu-đà-di dùng kệ đáp: 
Phật ở trong cảnh giới giải thoát 
Thâm tâm y chỉ các thiền định 
Đi đứng nằm ngồi trông oai nghỉ 
Thường sinh vui thích có khổ øì. 
Vua Tịnh Phạn lại nói kệ: 
Thái tử thuở xưa ở hoàng cung 
Nệm ấm chăn êm làm ngọa cụ 
Trăm ngàn đèn đuốc luôn chiếu sáng 
Chưa hề biết đến tối là øì. 
Tôn giả Ưu-đà-di dùng kệ đáp: 
Mâu-ni tu mọi hạnh thù thắng 
Dùng bốn Vô lượng làm mền nệm 
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Tâm thường lợi lạc các hữu tình 

Trong cảnh trung dung không sỉ độn. 
Vua Tịnh Phạn lại nói kệ: 

Thuở xưa thái tử ở điện sâu 

Vui chơi thọ dụng các khoái lạc 

Hầu hạ hai bên khéo nghênh đón 

ở rừng một Immình được cái øì. 
Tôn giả Ưu-đà-d¡i dùng kệ đáp: 

Như Lai ở chỗ tịnh tối thắng 

Vui chốn vắng lặng A-lan-nhã 

Bình đẳng quán sát khắp thế gian 


Thường được trời rồng đến cung kính. 


Vua Tịnh Phạn lại nói kệ: 
Thuở xưa Thái tử ở vương cung 
Tấm rửa cung tần tranh hầu hạ 
Hương xoa thượng diệu bôi lên thân 
Nay ở núi rừng được cái gì. 

Ưu-đà -đi dùng kệ đáp: 
Mâu-ni tắm rửa bằng trì giới 
Gột rửa các ác sạch không nhơ 
Hay khiến mình người đều thanh tịnh 
Lìa dơ trần cấu đến bờ giác. 

Vua Tịnh Phạn lại nói kệ: 
Thái tử mặc y rất thù diệu 
Tơ vàng xâu kết châu anh lạc 
Chiên-đàn trộn với hương xoa thơm 
Nay ở núi rừng được cái gì. 

Ưu-đà -di dùng kệ đáp: 
Mầu-mï dùng tàm làm trượng phu 
Bồ-đề pháp phần như tràng châu 
Hộ giới mát mẻ như hương xoa 
Dùng để trang nghiêm thể công đức. 
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Vua Tịnh Phạn lại nói kệ: 
Thái tử ở chỗ thường canh gác 
Trăm ngàn dũng sĩ cầm giáo mắc 
Tần lọng để che nắng mặt trời 
Một mình núi rừng ai thủ hộ. 

Tôn giả Ưu-đà-di dùng kệ đáp: 
Mâu-ni đây đỉ mười Trí lực 
Đối các sợ hãi tâm không động 
Từ bi che khắp các quần sinh 
Sa-môn Pháp tử thường vây quanh. 

Vua Tịnh Phạn lại nói kệ: 
Hay thay. khéo nói công Đức Phật 
Không lâu tôi đến nghe pháp yếu 
Xin trước lãnh thọ tôi cúng dường 
Lại đem cơm thơm cúng Như Lai. 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỂN 2 


Phẩm 1: VUA TỊNH PHẠN MỚI PHÁT LÒNG TIN 
(Phần 2) 


Khi ấy, Tôn giả Ưu-đà-di biết vua Tịnh Phạn tâm sinh cảm 
ngộ, nói kệ tán thán rồi, lại nói: 

-Này Đại vương! Nay Đức Phật Thế Tôn xuất hiện thế gian 
làm Đại Pháp Vương, thành tựu đầy đủ các thiện công đức, ở trong 
đại chúng Sa-môn, cũng như trăng tròn giữa các vì sao, ánh sáng của 
Đức Thế Tôn lại còn hơn thế nữa. 

Này Đại vương! Đức Như Lai xuất thế như bầu trời mùa thu 
không có mây che, ánh sáng vằng vặc. Đức Phật ở trong đại chúng 
Sa-môn chiếu ánh sáng rạng ngời còn hơn thế nữa. 

Lại ở giữa biển có núi Quang minh, ánh sáng chiếu tỏa ra các 
núi khác. Đức Phật ở trong đại chúng Sa-môn, ánh sáng chiếu ra còn 
hơn thế nữa. 

Lại như Đế Thích ở trong nhà thiện pháp, Thiên chúng vây 
quanh, ánh sáng rực rỡ hơn các chư Thiên khác. Đức Phật ở trong 
chúng Sa-môn, ánh sáng chiếu ra còn hơn thế nữa. 

Lại như Đại phạm Thiên vương, trăm ngàn ức Phạm chúng vây 
quanh, tất cả ánh sáng từ thân phát ra không ai bằng. Đức Phật ở 
trong đại chúng Sa-môn phát ra ánh sáng lại hơn thế nữa. 

Lúc đó, vua Tịnh Phạn nghe nói ánh sáng oai thần tối thắng 
của Đức Thế Tôn như vậy, lại suy nghĩ: “Thuở xưa, lúc thái tử mới 
giáng sinh, làm cho đất sáu cách chấn động như: Động biến, động 
cực biến động; khởi biến; khởi cực biến khởi; dũng biến, dũng cực 
biến dũng; chấn biến, chấn cực biến chấn; kích biến, kích cực biến 
kích; hống biến, hống cực biến hống. Lại có ánh sáng chiếu khắp 
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trời đất không ai bằng. Lúc đó, Ngài bước đi bẩy bước không cần sự 
dẫn dắt. Đồng thời, trên hư không xối xuống hai thứ nước ấm và 
lạnh trong sạch tắm rửa thân thái tử. Dưới đất tự nhiên vọt lên tòa 
báu; trên hư không lại treo tàn lộng thù thắng vi diệu, có các Thiên 
tử cung kính tôn trọng, tay cầm phất trắng đứng hầu hai bên. Cho 
đến lúc Bồổ-tát trưởng thành, xuất gia nhàm chán năm dục lạc, 
thường trụ chánh niệm, nói lời thành thật, khiến cho các hữu tình 
không tổn hại lẫn nhau, mọi việc làm đều quyết định dũng mãnh 
kiên cố, nguyện thành Vô thượng Chánh đẳng Bồ-để. Người chưa 
được độ khiến được độ, dần dân đưa đến bờ giải thoát rốt ráo. 
Lúc đó, vua Tịnh Phạn vì Ưu-đà-di mà nói kệ rằng: 

Nếu lúc người mới sinh 

Nói năng mà quyết định 

Đầy đủ tuệ tích tĩnh 

Người trí nào không (In. 

Thái tử lúc mới sinh 

Thế gian không ai bằng 

Được thế gian tôn trọng 

Người trí nào không In. 

Cho đến trong giấc mộng 

Chưa từng nói hư dối 

Như thuyết mà tu hành 

Người trí nào không In. 

Đối cảnh không sinh tham 

Không bị tham trói buộc 

Không cần đến vàng bạc 

Người trí nào không In. 

Sân như dao kiếm bén 

Giận dữ là ngưƯỜi sợ 

Khéo lìa lỗi lầm ấy 

Người trí nào không In. 

Thường tương ưng thắng tuệ 

Kinh bố không lay động 
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Do ha lỗi ngu sĩ 

Người trí nào không In. 
Thọ dụng năm dục lạc 
Không bị nó trói Duộc 
Thắng tuệ khéo lựa chọn 
Người trí nào không (In. 
Trăm ngàn thứ huyễn thuật 
Không có øì chân thật 
Người thiện không ham thích 
Người trí nào không (In. 

Vô số lời khéo léo 

Kối ráo là hý luận 

Không thoát khỏi trói buộc 
Người trí nào không In. 
Nếu ai lạc pháp lạc 

Tương ưng các nghĩ lợi 
Nhất định thoát trới buộc 
Lời ấy sao không tin. 

Sức phương tiện lìa cấu 

Ai có thể phòng ngừa 

Vượt thành, rời cung Thích 
Lời ấy sao không tin. 

Xả bỏ năm dục lạc 

Ở núi như hươu nai 

Chí ưa cầu Bồ-đề 

Lời ấy sao không tin. 

ấu năm tu khổ hạnh 

Wì độ các chúng sinh 

Cầu Bồ-đề tối thượng 

Lời ấy sao không tin. 

Sáu năm ăn øạo mề 
Không nshĩ đến vật ngon 
Cầu Bồ-đề tối thượng 
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Lời ấy sao không tin. 

sấu năm ở hang núi 

Chúng ma tìm sơ hở 

Không thấy được lỗi nhỏ 
Lời ấy sao không tin. 

Người nào không cầu lợi 
Không Immột chút hy vọng 
Khéo lìa lỗi tham lam 

Lời ấy sao không tin. 

Vô thượng Chánh đẳng giác 
Nếu ai chưa từng nghe 

Khó tin lại khó hiểu 

Lời ấy sao không tin. 

Nếu Phạm Thiên thỉnh chuyển 
Hoặc Thế Tôn tự nói 

Pháp vĩ diệu như vậy 

Lời ấy sao không tin. 
Thương xót dòng họ Thích 
Thị hiỆn vào VƯƠN, Củng 
Khiến thoát khổ trói buộc 
Lời ấy sao không tin. 
Người chưa qua bờ kĩra 
Dạy dỗ khiến được qua 
Thường phát nguyện như vậy 
Lời ấy sao không tin. 

Thuở xưa Đức Thế Tôn 
Thường khuyến hóa như vậy 
Nên biết nay cũng thế 
Lời ấy sao không trn 

Vì thế hôm nay tôi 

Cầu kiến Pháp Trung Vương 
Quán chắc chắn như vậy 
Thân tâm được thanh tịnh. 
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Vua Tịnh Phạn nói kệ rồi lại suy nghĩ nói với Tôn giả rằng: 
—Còn bao lâu nữa thì thân này mới phát đạo tâm? 
Lúc đó Ưu-đà-di vì vua Tịnh Phạn nói kệ rằng: 
Đại vương nay làm chúa nhân gIan 
Phải nên tu tập các nghĩa lợi 
Như Lai khen ngợi nhân phát tâm 
Nên được sinh vào nơi tối thắng. 
Nếu hay phát sinh ý thanh tịnh 
Đến chỗ Mâu-nï Đại Thế Tôn 
Công đức của Ngài khó lường được 
Tăng trưởng thiện chủng do trời người. 
Như Lai xưa làm Vương thái tử 
Đại Bi thương tưởng các quần sinh 
Kông hành bình đẳng tâm vô lượng 
Cũng như hoa sen không dính nước. 
Tất cả hữu tình bị thắc cuốn 
Phật hay cứu vớt khiến ra khỏi 
Gọi là Vô thượng Đấng Lưỡng Túc 
Vua Tĩnh Phạn tâm khéo điều phục 
Trí Phật tối thượng tố! đệ nhất 
Nhổ tên nghi hoặc của chúng sinh 
Lìa hẳn các khổ được an lạc 
Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Thái tử vĩnh đoạn trói ba cối 
Hàng phục bốn loại chúng ma quân 
Được chứng Vô thượng đại Bồ-đề 
Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Chí bày pháp cam lồ giải thoát 
Đế Thích nhân vương đều khuyến thỉnh 
Lợi lạc hữu tình trong Da cối 
Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Hay chuyển tối thắng diệu pháp luân 
Nhiếp hóa tất cả các ngoại đạo 
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Số ấy trăm ngàn đến vạn ức 

Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Tuệ nhãn Như Lai rất thanh tịnh 
Chúng sinh bị vô mình che lấp 

Nói pháp dứt trừ tố! tăm ấy 

Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Chúng sinh già chết thêm bức bách 
Như Lai nói pháp trừ lo sợ 

Phương tiện khéo lên pháp thường lạc 
Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Như Lai xuất hiện ở thế gian 

Hư không mưa xuống bốn thứ nước 
Có thể dập tắt ha ba độc 

Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Như Lai mười Lực trí sáng suốt 

Diệt tội ba đời của chúng sinh 

Xa la hoàn toàn mọi lỗi lầm 

Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Như Lai thường dùng tâm đại Bi 
Thương nhớ chúng sinh như con để 
Đều khiến lìa khổ được giải thoát 
Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Chúng sinh cans cường khó giáo hóa 
Như Lai phương tiện khéo nhiếp thọ 
Khiến trừ trạo cử và kiêu mạn 

Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Chúng sinh chìm đắm biển tham dục 
Chư Thiên trước vui cũng như vậy 
Phật rủ mười Lực đón tiếp họ 

Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Như Lai đại Bi không ai bằng 

Trang nghiêm bằng vô lượng công đức 
Cứu vớt chúng sinh khổ nhiều kiếp 
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Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Như Lai đại B¡ phương tiện lực 
Như châu ma-m là11 nƯỚC trong 
Khéo trừ đấu tranh nhân nhơ bẩn 

Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Như ma-ni bấu tính vốn tính 
Chúng sinh thấy được đều hoan hỷ 
Như Lai la hẳn nhân phiền não 

Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Trời người chịu nhiều khổ biệt ly 
Như Lai khiến được vui tịch tĩnh 
Thoát khỏi luân hồi nhân sinh tử 

Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 
Như Lai thành tựu biến công đức 
Nay tôi lược nói một phần nhỏ 
Thí như hư không, không ngần mé 
Vua phát tịnh tâm khéo điều phục. 

Nghe kệ rồi, vua Tịnh Phạn liền suy nghĩ: “Trước đây Bồổ-tát 
chưa xuất gia, ta từng thấy Ngài làm những việc thù thắng, tương ưng 
chánh niệm phát nguyện quyết định rằng: Ta sẽ xuất gia, thệ thành 
Phật đạo, độ thoát chúng sinh đồng lên bờ giác.” Nghĩ vậy rồi, vua 
liền nói với Tôn giả Ưu-đà-di: 

Nay Ngài chính là con của Như Lai, đã ăn rồi thì không còn 
nhận sự cúng dường riêng, sau đó tôi sẽ đến chỗ của Đức Thế Tôn. 

Nghe vua nói thế, Ưu-đà-di sinh đại hoan hỷ liền đem cơm 
thơm về dâng lên cúng Như Lai. Đức Thế Tôn nhận rồi liền cho triệu 
tập các Tỳ-kheo lại và bảo: 

-Ưu-đà-di này được ta sai đến giáo hóa vua Tịnh Phạn, nay 
vua đã tin hiểu. 

Đức Phật khen Ưu-đà-di: 

-Hay thay, hay thay! Nay ông được vô lượng phước uẩn, làm 
cho các thế gian, các hàng trời người nghe việc này rồi thiện căn 
càng tăng trưởng. 
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Lúc đó, có các T-kheo bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Ưu-đà-di được phước bao nhiêu? 

Đức Phật dạy: 

-Giả sử số cát sông Khắc-già trong mười phương vô lượng vô 
biên không thể đếm hết, phước báo của Ưu-đà-di ngang bằng với số 
cát ấy không khác. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn ăn xong cất bát an trụ oai nghi, ngồi 
kiết già nhập định quán sát. Biết phụ vương sắp đến, liền triệu Đa 
Văn Thiên vương ở phương Bắc cùng với quyến thuộc trăm ngàn 
vạn ức và nhiều đại Dược-xoa tướng, rời khỏi cung nương hư không 
mà đến, chỉ trong khoảng co duỗi cánh tay đã đến chỗ Phật, chắp 
tay đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo, rồi đứng 
qua một bên. 

Lại nữa, Trì Quốc Thiên vương ở phương Đông, cùng với 
quyến thuộc trăm ngàn vạn ức chúng Càn-thát-bà, từ trên không đi 
đến chỗ Đức Phật, chắp tay đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn và 
chúng Tỳ-kheo rồi đứng qua một bên. 

Lại nữa, Tăng Trưởng Thiên vương ở phương Nam cùng với 
quyến thuộc trăm ngàn vạn ức chúng Củ-bạn-noa, từ trên hư không 
đi đến chỗ Đức Phật, chắp tay đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn và 
chúng Tỳ-kheo rồi đứng qua một bên. 

Lại nữa, Quảng Mục Thiên vương ở phương Tây, cùng với 
quyến thuộc trăm ngàn vạn ức các Đại Long chúng từ trên hư không 
đi đến chỗ Đức Phật chắp tay đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn và 
chúng Tỳ-kheo rồi đứng qua một bên. 

Lại nữa, chúa trời Đế Thích cùng với Tam thập tam thiên, vô 
số Thiên tử đi đến chỗ Đức Phật đảnh lễ cúng dường. Như vậy 
Diệm-ma thiên, Đổ-sử thiên, Lạc biến hóa thiên, Tha hóa tự tại 
thiên, Đại phạm vương thiên, Quan âm thiên, Quảng quả thiên, Tịnh 
cư thiên. Các Thiên tử này đều cùng trăm ngàn vạn ức Thiên tử 
quyến thuộc, đến chỗ Đức Phật đảnh lễ cung kính cúng dường Phật 
và Tỳ-kheo tăng rồi đứng qua một bên. 

Lại nữa, Tỳ-ma-chất-đa-la A-tu-la vương, cùng sáu mươi ức 
quyến thuộc, mặc áo mới sạch, chỉnh đốn thứ tự, từ trên hư không đi 
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đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn và chúng Tỳ- 
kheo rồi đứng qua một bên. 

Lại nữa, có Ca-lâu-la vương cùng với tám vạn sáu ngàn quyến 
thuộc, từ trên hư không đi đến chỗ Đức Phật, chắp tay đảnh lễ cúng 
dường Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo rồi đứng qua một bên. 

Lại có ngoại đạo, đại tiên, Bà-la-môn... tấm mươi vạn từ các 
phương đến chỗ Đức Phật, thân cận cúng dường. Thí như trăng tròn 
rạng rỡ giữa hư không, ánh sáng oai đức che khuất các sao. 

Lúc đó, trong chúng Trời, Rồng, Quỷ thần, Ma-hầu-la-già... 
nhất tâm đồng cất tiếng dùng kệ khen rằng: 

Phật đủ trí sáng suốt 

Tối thắng không ai bằng 
Nàng phục A-tu-la 

Diệt s1 ám ba độc. 

Mặt Phật như trăng tròn 

Các tướng đều trang nghiêm 
Biện tài lại tố! thượng 

há tan các địỊ luận. 

Nghiêm thân bằng trăm phước 
Trời người không ai bằng 
Dẫn dắt các Thanh văn 
Như sen VƯỢt nước bùn. 
Như chúa trời Đế Thích 
Thiên tử thường vây quanh 
Oa1 đức hơn chư Thiên 

Thân quang cũng như vậy. 
Như Lai Đấng Lưỡng Túc 
Pháp tử thường vây quanh 
Khéo nói các pháp yếu 
Khiến chúng sinh khai ngộ. 
Như Diệm-ma Thiên chủ 
Quyến thuộc thường vây quanh 
Ngồi yên giữa đại chúng 
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Chư Thiên đều tôn trọng. 
Thân Phật sáng vô biên 
Chiếu đường ác hiểm nạn 
Các chúng sinh đọa lạc 
Nhờ ánh sáng lìa khổ. 
Đổsử-đa Thiên chỉ 

Thiên chúng thường vây quanh 
Nhờ phước báo thuở xưa 
Thân chiếu sáng hơn hết. 
Trời và A-tu-la 

Cùng các Long thần khác 
Ánh sáng Thích Sư Tử 
Thanh tịnh hơn thế nữa. 
Lạc biến hóa Thiên chủ 
Đều đi đến chỗ Phật 

BỊ ánh sáng Phật che 
Khiến biết phước nghiệp trước. 
Ánh sáng Phật như vậy 

Tối thượng không ai bằng 
Hóa nhân chưa điều phục 
Sinh tin hiểu thanh tịnh. 
Tha hóa tự tại chủ 

Thiên chúng thường vây quanh 
Đo thiện nghiệp đời trước 
Thân chiếu sáng hơn hết. 
Như Lai mười Lực tôn 
Chánh hạnh đều viên mãn 
Ởở trong hàng trỜI người 
Ánh sáng thật rạng ngời. 
Sắc giới Đại phạm vương 
Thân sáng hơn Phạin chúng 
Tấm âm thanh vĩ diệu 

Chư Thiên không ai bằng. 
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Như Lai Đại Pháp Vương 
Tám bộ thường cung kính 
Pháp âm diễn bốn Đế 
Chiếu sáng ba ngàn cõi. 
Những hàng trời, rồng, thần 
Đều đi đến chỗ Phật 
Muốn nøhe tiếng Phạm âm 
Xin Phật khai chưa nsỘ. 
Biến sâu khó thể lường 
Biết được mé hư không 
Tu-di có thể biết 

Công đức Phật vô cùng. 


*k*% 
x 


Phẩm 2: VUA ĐẾN CHỖ PHẬT 


Khi ấy, vua Tịnh Phạn đến trước nói với Tôn giả Ưu-đà-di: 

Không bao lâu nữa tôi sẽ đến chỗ Phật, cúi xin Đức Thế Tôn 
tha tâm tiên giám. 

Nói rồi, vua cho triệu tập dòng họ Thích, chọn ngày tốt chính là 
ngày Thiên tử mới ra đời, ta sẽ nghiêm giá quyết định đến đó. 

Nghe vua ra lệnh như vậy, dòng họ Thích ai nấy đều vui mừng 
nói lên như vây: 

—Lành thay, Đại vương! Xin được hầu hạ. 

Khi ấy, vua Tịnh Phạn ra lệnh chuẩn bị voi ngựa xe cộ, trang 
nghiêm các thứ báu lên xe cho đầy đủ dùng cát vàng vàng sạch rải 
khắp lên mặt đường. Xe màu xanh trang nghiêm bằng các báu màu 
xanh, ở trên xe treo tán lộng màu xanh, lưới báu bao xung quanh, 
tiếng linh báu hòa vang, tấu lên âm nhạc vi diệu, cộng thêm những 
giọng ca điệu múa, có trăm dũng sĩ mặc giáp trụ màu xanh mang 
dày xanh hộ vệ xung quanh, vô số người hầu hạ mặc áo màu xanh, 
mỗi mỗi đều cầm tràng phan màu xanh và phất xanh, cáng được 
trang sức bằng các thứ báu, trang sức bằng các thứ màu xanh tươi 
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thấm theo thứ lớp lần lượt tiến đến. Xe màu vàng, trang nghiêm 
bằng vàng, ở trên xe căng tàn lọng màu vàng, lưới báu bao xung 
quanh, tiếng linh báu hòa vang, tấu lên âm nhạc vi diệu, xướng lên 
những giọng ca điệu múa, có trăm dũng sĩ mặc giáp trụ màu vàng, 
mang dày vàng hộ vệ xung quanh, vô số người hầu hạ mặc áo màu 
vàng, đều cầm tràng phan màu vàng và phất màu vàng, cáng được 
trang sức bằng các thứ báu, trang nghiêm các màu vàng tươi rực rỡ 
tinh khiết, theo thứ lớp lần lượt tiến tới. Xe màu hồng, trang nghiêm 
sáu màu hồng, trên xe căng tàn lọng màu hông, lưới báu bao xung 
quanh, linh báu hòa vang, tấu lên âm nhạc vi diệu, lại thêm những 
giọng ca điệu múa có trăm dũng sĩ mặc giáp trụ màu hồng, mang 
dày hổng hộ vệ xung quanh vô số người hầu hạ mặc áo màu hồng 
đều cầm tràng phan màu hồng và phất hổng, cáng được trang 
nghiêm bằng các báu, trang nghiêm các loại màu hồng tươi, theo thứ 
lớp từ từ tiến tới. Xe màu trắng, trang nghiêm màu trắng, trên xe 
căng tàn lọng màu trắng, lưới báu bao xung quanh, linh báu phát 
tiếng hòa vang, tấu lên âm nhạc vi diệu, lại thêm những giọng ca 
điệu múa, có trăm dũng sĩ mặc giáp trụ màu trắng, mang dày trắng 
hộ vệ xung quanh, vô số người hầu hạ mặc áo màu trắng, cầm 
tràng phan màu trắng và phất trắng, cáng của nó được trang 
nghiêm bằng các báu, mọi vật đều trang nghiêm bằng các màu 
trắng tinh khiết, theo thứ lớp từ từ tiến tới. Xe nhiều màu trang 
nghiêm bằng các báu, trên xe căng tàn lọng nhiều màu, lưới báu 
bao xung quanh, tiếng linh báu hòa vang, tấu lên âm nhạc vi diệu, 
lại thêm những giọng ca điệu múa, có trăm dũng sĩ mặc giáp trụ 
nhiều màu, mang dày nhiều màu hộ vệ xung quanh, vô số người 
hầu hạ mặc áo nhiều màu, đều cầm tràng phan nhiều màu và phất 
nhiều màu, cáng của nó được trang nghiêm bằng các báu, tất cả 
đều trang nghiêm các màu sắc rực rỡ, theo thứ lớp lược tiến tới. 
Sau đoàn xe có tám vạn con voi, trên mỗi con đều có lầu gác bằng 
bảy báu, tràng màu vàng lớp lớp xen kẽ nhau thật đáng yêu thích. 
Ở sau đoàn voi có tám vạn con ngựa, cũng dùng vàng báu mà trang 
sức. Lúc đó, vua Tịnh Phạn cỡi voi tối thắng, từ trong cung vua ra 
khỏi thành Ca-tỳ-la, thẳng đến rừng Ni-câu-luật-đà, các người 
thuộc dòng họ Thích tể chỉnh cung kính theo sau. 
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Từ xa trông thấy phụ vương dắt quần thần quyến thuộc dòng họ 
Thích và nhân dân trong thành dân dần đi đến, Đức Thế Tôn liễn 
triệu tập các Tỳ-kheo ra khỏi rừng đón xem. Các Tỳ-kheo thấy thế 
rất sinh hoan hỷ, khen chưa từng có, mới nhìn đều cho là chúa trời 
Đế Thích Tam thập tam thiên đi đến. Trên đường vua đi, được làm 
bằng phẳng sạch sẽ, rải hoa năm sắc, đốt các danh hương, ở trên hư 
không lại treo các vòng lụa, các thứ kỹ nghệ, các âm nhạc vi diệu 
được bày ra hai bên đường đồng thời trổi lên, ý vua vui vẻ tiến về 
phía trước chỗ Đức Phật. 


n 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỂN 3 


Phẩm 3: VUA TỊNH PHẠN ĐẾN ĐẢNH LỄ ĐỨC NHƯ LAI 


Khi ấy, vua Tịnh Phạn đưa dòng họ Thích trước sau vây quanh 
đến vườn Ni-câu-luật-đà, đến rồi, xuống xe báu cùng các quần thần 
đi bộ đến. Đức Thế Tôn biết rồi, vì muốn giáo hóa phụ vương xẳ trừ 
kiêu mạn, phát sinh lòng tin thanh tịnh, liền bay lên hư không, hiện 
thần thông biến hóa, tới lui qua lại tự tại vô ngại. Cùng lúc đó Đại 
phạm Thiên vương chúa cõi Ta-bà đứng phía bên trái Như Lai, chúa 
trời Đế Thích đứng bên phải Như Lai, Diệm-ma Thiên vương, Đổ-sử- 
đa Thiên vương, Lạc biến hóa Thiên vương, Tha hóa tự tại Thiên 
vương, tất cả đều cầm các loại bảo cái theo Đức Như Lai nương hư 
không mà đi. Đa Văn Thiên vương, Trì Quốc Thiên vương chấp tay 
đảnh lễ đứng ở phía Đông. Tăng Trưởng Thiên vương, Quảng Mục 
Thiên vương chí thành đảnh lễ đứng ở phía Tây. Lại có quyến thuộc 
của chư Thiên ở sáu tầng trời cõi Dục mưa các loại hoa như hoa Ưu- 
bát-la, hoa Câu-một-na, hoa Bôn-noa-lợi-ca, hoa Mạn-đà-la và mưa 
bột hương chiên-đàn, trầm thủy vi diệu tối thượng, các kỹ nhạc, các 
giọng ca điệu múa của chư Thiên ở trong hư không đồng thời trổi 
lên. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn dùng sức thần thông hiện vô số lầu gác 
bằng bảy báu, trang nghiêm vi diệu, ánh sáng rực rỡ. Lúc đó, trong 
hội hoặc trời, hoặc người đều được thấy sự qua lại lẫn nhau, cả 
chúng hội đều sinh tâm vui thích, từ xưa đến nay chưa từng có. 

vua Tịnh Phạn thấy điểm tốt này sinh tâm hy hữu nói rằng: 

Trước kia, khi Như Lai còn làm Thái tử không chịu làm 
Chuyển luân thánh vương vua bốn thiên hạ, giàu có tự tại khoái 
thích. Nay làm Pháp Vương trong tam thiên đại thiên thế giới, đầy đủ 
Thánh tài, thần thông tự tại, thường được chư Thiên cung kính vây 
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quanh, còn hơn thế nữa không thể thí dụ. Ta nay chỉ có quyến thuộc 
dòng họ Thích và các nhân dân hầu hạ. 

Vua Tịnh Phạn nói như vậy rồi, hoan hỷ vô lượng, sinh tâm 
thanh tịnh, bày vai bên phải, gối phải quỳ sát đất cung kính chiêm 
ngưỡng Như Lai, chí thành đảnh lễ bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn! Khi Thế Tôn mới xuất sinh ra không ai bổng 
đỡ, bước đi bảy bước nhìn khắp mười phương xưng rằng: “Ta ở thế 
gian tối tôn tối thắng, không còn ai hơn, vượt khỏi già bệnh chết, dứt 
sạch nguồn gốc đau khổ.” Lúc đó, tôi thấy việc này rồi tâm sinh 
hoan hỷ chí thành kính lễ. Lại nữa, khi Thế Tôn còn làm Thái tử, đi 
dạo xem nông dân cày ruộng, rồi đến nghỉ mát dưới cây Diêm-phù, 
trời đã xế chiều nhưng vẫn ngồi yên không động. Lúc đó lại có Lục 
dục Thiên tử chắp tay cung kính đứng hầu bên cạnh, khi đó con chí 
thành đảnh lễ. Nay thấy Thế Tôn hiện tướng tốt này, đây là lần thứ 
ba tôi đảnh lễ Thế Tôn. 

Nói thế rồi, vua Tịnh Phạn muốn lập lại nghĩa trên mà nói kệ 
rằng: 

Phước trí vô song Đấng Lưỡng Túc 
Mới sinh đã bước đi bẩy bước 

Nói rằng: Ta tối thắng thế gian 
Lúc đó tôi chí thành đẳnh lễ. 

Lại xem dân cày đến nghỉ mát 
Trời tuy xế chiêu Ngài không động 
Lục dục chư Thiên hầu bên cạnh 
Lúc đó con chí thành đẳnh lễ 

Nay Phật hiện thần biến tướng nà y 
Thương tưởng đến tôi và chúng sinh 
Thế gian không có ai bằng Phật 
Đây lần thứ ba tôi đẳnh lễ. 

Thuở xưa tôi đặt tên cho Ngài 
Hiệu là Thành tựu tất cả nghĩa 

Đã chứng quả Phật toại tâm xưa 
Vui vẻ cũng như uống cam lồ. 
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Lúc đó Lục dục Thiên tử biết vua Tịnh Phạn nhất tâm khát 
ngưỡng muốn thấy Như Lai, trước ở trong rừng Ni-câu-luật-đà vì 
Phật Thế Tôn trải tòa Sư tử cao tối thắng trang nghiêm bằng các 
báu, rồi dùng Thiên y kiêu xa xà trắng vi diệu tối thượng trải lên 
trên. Lại ở trong rừng ấy hóa ra các y phục vi diệu, tất cả mọi nơi 
đều được trang nghiêm rủ xuống. Thiết tòa xong, Lục dục chư Thiên 
cung thỉnh Đức Thế Tôn ngồi lên tòa ấy. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Ta từ lúc xuất gia cho đến khi thành 
Phật đây là lần đầu tiên ta gặp lại phụ vương.” Nghĩ thế rồi, Đức 
Thế Tôn liền từ trên không đi xuống. Vua Tịnh Phạn được gặp Như 
Lai tâm rất hoan hỷ thật chưa từng có, mắt chiêm ngưỡng mãi không 
nháy, tôn trọng tán thán an ủi thăm hỏi. Đức Phật ngồi trên tòa, vua 
cùng đòng họ Thích ngồi qua một bên. 

Khi ấy, lại có chư Thiên Sắc giới đều đến hội Phật, chư Phạm 
chúng Thiên, Phạm phụ Thiên, Đại Phạm vương Thiên, Thiểu quang 
Thiên, Vô lượng quang Thiên, Cực quang tịnh Thiên, Biến tịnh 
Thiên, Vô lượng tịnh Thiên, Vô vân Thiên, Phước sinh Thiên, Quảng 
quả Thiên, Vô phiền Thiên, Vô nhiệt Thiên, Thiện hiện Thiên, 
Thiện kiến Thiên, Sắc cứu cánh Thiên thấy Phật Thế Tôn vì muốn 
giáo hóa phụ vương, nên hiện tướng tốt này, đều hoan hỷ cùng nhau 
an ủi. Tất cả đều cầm Thiên hoa như: Hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha 
mạn-đà-la rải lên Đức Phật, lại đem Thiên y vi diệu treo trên hư 
không mà cúng dường; lại dùng các món trang nghiêm thân như: Mũ 
báu, ngọc châu đeo tai, vòng ngọc đeo tay, châu bội anh lạc, trân kỳ 
thúc đới; hoặc dùng huỳnh kim làm vòng, các loại báu xen kẽ, tinh 
xảo vi diệu, ánh sáng rực rỡ dâng lên Đức Thế Tôn; lại dùng các 
loại bảo cái báu, tràng báu phan báu vi diệu tối thượng bày ra cúng 
dường. Các Thiên tử cúng dường rồi, chí thành đảnh lễ, đứng trên hư 
không rải các nước hoa lấm tấm như mưa, tất cả đều chắp tay dùng 
kệ khen Phật: 

Quy y Đại Trượng Phu tố! thắng 
Hay khéo nhiếp hóa các quần sinh 
Đầy đủ phước trí và danh tiếng 
Tất cả thế gian không ai bằng. 
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Quy y Đại Trượng Phu tố! thắng 
Thắng tuệ thâm sâu khó nghĩ bàn 
Đại Bì thương xót các hữu tình 

Vì nói bốn Đế pháp chân thật. 

Quy y Đại Trượng Phu tố! thắng 

Lìa hẳn cấu tham nhuế nøu sỉ 

Trang nghiêm bằng tướng hảo đẹp đẽ 
Cũng như núi vàng rực biến cả. 

Quy y Đại Trượng Phu tố! thắng 

Bẻ sấy dị luận không khiếp nhược 
Đều khiến xả trừ mê vọng tình 

Tu hành chánh kiến hạnh thanh tịnh. 
Chúng con nhớ lại phước thuở xưa 
Mược gặp Năng Nhân vừa ra đời 
Đem ít thiện căn cúng dường nà y 
Hồi hướng mình người đều thành Phật. 


kx 
+ 
Phẩm 4: THỌ KÝ A-TU-LA VƯƠNG 


Khi ấy, Đức Thế Tôn vì muốn giáo hóa phụ vương, hiện thân 
biến rồi, trong hội có các A-tu-la vương thấy tướng tốt này tâm đều 
vui thích, lại thấy sự cúng dường rộng lớn của chư Thiên sắc giới rất 
sinh hoan hỷ. Lúc đó, có thượng thủ Vĩ-ma, tức Đát-la A-tu-la vương 
nói lời như vầy: 

—Nay ta là người đầu tiên cúng dường Đức Phật. 

Nói rồi liền dùng sức thần thông, ngay ở trong vườn hóa thành 
sáu mươi vạn màn lưới báu có nhiều màu sắc xen kẽ nhau che trên 
hư không. Dưới màn báu đó lại hiện sáu mươi vạn loại báu để trang 
nghiêm trên đất. Trên đất báu lại hiện sáu mươi vạn lầu gác vi diệu 
thù thắng. Cửa của mỗi lầu gác ấy đều làm bằng báu. Như lầu gác 
vàng thì dùng bạc làm cửa, lưu ly làm cửa sổ, xa cừ làm trụ, pha lê 
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làm đèn, mã não làm đất, chân châu. các loại báu được trang nghiêm 
xen nhau. Lâu bạc thì dùng vàng làm cửa, lưu ly làm cửa sổ, san hô 
làm trụ, xa cừ làm đòn, pha lê làm đất, chân châu, các báu được 
trang nghiêm xen nhau. Cho đến lầu gác bằng mã não, thì lấy pha lê 
làm cửa. Như vậy, bẩy báu làm thành lầu gác, cửa, cửa sổ, trụ, đòn, 
trang nghiêm theo thứ lớp. Trong mỗi cửa đều hiện các tòa Sư tử 
báu, hai bên tòa đều có đồng nam, đồng nữ A-tu-la, tay cầm phất 
trắng, hoặc cầm quạt báu đứng hầu bên cạnh. Trên mỗi tòa có các 
bảo cái, ở trước lại hiện tràng báu các sắc. Ở cửa vàng lại hiện tràng 
xanh, màu vàng làm đánh, huỳnh kim làm cáng; ở cửa bạc hiện ra 
tràng vàng, màu xanh làm đảnh, xích bảo làm cáng; ở cửa lưu ly 
hiện ra tràng màu hồng, màu đỏ làm đảnh, vàng ròng làm cáng; ở 
cửa được làm bằng nhiều loại báu hiện ra các màu rực rỡ, các sắc 
làm đảnh, bạc làm cáng, cũng hiện như trên. Các màn lưới báu, đài 
lầu gác báu, tràng phan bảo cái quay tròn trên hư không nhiễu Phật 
ba vòng rồi bày ra đứng yên. Như Tam thập tam thiên, Y-la-bát-na 
Đại Long tượng vương, đi từ từ nhiễu quanh chúa trời Đế Thích cũng 
lại như vậy. 

Lại mưa các loại Thiên hoa vi diệu, nào là hoa Mạn-đà-la, hoa 
Ma-ha mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa, hoa Ma-ha mạn-thù-sa, hoa Ba- 
lỗ-sa-ca, hoa Ma-ha ba-lỗ-sa-ca, hoa Ca-rI-ca-la-phược, hoa Ma-ha 
ca-rI-ca-la-phược, hoa Bát-tra-la, hoa Ma-ha bát-tra-la, hoa Tức-đát- 
la-bát-tra-la, hoa Ma-ha tức-đát-la-bát-tra-la. Rồi lại mưa tiếp bằng 
bảy báu như: hoa vàng ròng, hoa bạc, hoa xa cừ, hoa mã não, hoa 
phệ-lưu-ly, hoa pha-chi-ca, hoa trân châu, rồi lại mưa các món trang 
sức quý như trân kỳ ngoạn. Khi ấy, trong hội muốn thứ gì đều được 
như ý. Lại mưa các nước hương thơm, hương xoa, hương bột, hương 
trầm thủy. Lúc đó thành Ca-tỳ-la hoa cúng dường ngập đến bẩy 
thước, rộng sáu do-tuần, cùng với nước hoa hòa hợp thành bùn. Nhờ 
thần lực của Đức Như Lai, nên hương xông khắp tam thiên đại thiên 
thế giới. Chúng sinh trong thế giới ấy hoặc trời hoặc người nghe 
hương này rồi đều phát tâm Chánh đẳng giác, được không thoái 
chuyển. A-tu-la cúng dường rồi, đi xe bẩy báu nhiễu quanh Đức Phật 
ba vòng, chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ khen: 
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Bậc tối thắng không động 
Viên thành quả Bồ-đề 
Hóa độ các hữu tình 

Vượt ra khỏi Ba CỐI. 

Con với tâm thanh tịnh 
Hiện tiền dâng cúng dường 
Nguyện được như Thế Tôn 
Vĩnh viễn thoát luân hồi. 
Mâu-n! Đại Thánh chúa 
Lìa nhiễm trừ các hoặc 
Kham làm thầy trời người 
Cứu vớt lên bờ giác. 

Khéo nói pháp vĩ diệu 
Điều phục các chúng sinh 
Thoát khỏi ách già chết 
Nên con tấn thán lễ. 

Lúc đó, Vĩ-tức-đát-la A-tu-la vương nói kệ tán thán rồi lại nói: 

—Nay con cúng dường tâm còn chưa đủ, muốn đem tất cả trân 
báu vô giá nhất trong biển dâng lên cúng dường Như Lai. 

Nói rồi, liền dùng sức thần thông hóa thành sáu mươi vạn xe 
báu vi điệu, mỗi xe báu lại dùng ngựa điều thuận móc vào. Các xe 
ấy đi trang trí bằng các vàng báu, trên mỗi xe đều có tàn lộng vi 
diệu, treo các linh báu phát ra tiếng hòa nhã. Trên mỗi xe có A-tu-la 
nữ sắc tướng tuyệt vời, hiến dâng những giọng ca điệu múa hay; kỹ 
nhạc tấu lên, phát ra tiếng véo von, làm cho người nghe không bao 
giờ chán. Nhờ thần lực của Đức Phật khiến tiếng nhạc này vang 
khắp tam thiên đại thiên thế giới. Hữu tình trong các thế giới ấy 
nghe tiếng nhạc rồi thân ý thư thái, la các nhiễm trước, tâm không 
còn thoái chuyển đối với Chánh đẳng giác. A-tu-la cúng dường rồi, 
cùng với quyến thuộc tâm rất hoan hỷ, chắp tay hướng lên Phật lập 
lại kệ rằng: 

Con nguyện luôn thân cận 
Mâu-mI Đại Đạo sư 
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Dâng cúng dường tố! thượng 
Dứt tận gốc đau khổ: 

Lúc đó, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Cực Hỷ phát tâm 
thanh tịnh, cúng dường rộng lớn, mỗi món cúng dường không khác gì 
Vĩ-ma-tức-đát-la A-tu-la vương. Cúng dường xong, đi xe bảy báu 
nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, chắp tay hướng lên Đức Phật dùng 
kệ khen rằng: 

Quy y Vô Thượng Mười Lực Tôn 
Tu hành vô biên hạnh chân thật 
Nhất định thông đạt tất cả pháp 
Vĩnh đoạn các hoặc được vô úy. 
Quy y Bậc Thầy trong ba cối 

Thoát khỏi trói buộc của hữu ái 
Đã qua bờ giác tố! thắng kia 

Lại hay cứu vớt người chìm đắm. 
Như Lai khéo nói đạo xuất ly 
Chúng sinh nghe rồi đều tin thọ 
Đều khiến thanh tịnh gột các nhiễm 
Cũng như hoa sen không dính nước. 
Mâu-ni thắng trí khéo quán sắt 

Kố các pháp không cũng vô tướng 
Không trước tất cả hạnh hữu ví 

Ví như hư không không chỗ nương. 

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Diệu Tý phát tâm 
thanh tịnh, cúng dường rộng lớn, các món cúng dường không khác gì 
Cực Hỷ A-tu-la vương. Cúng dường rồi đi xe bẩy báu nhiễu Phật ba 
vòng, tay bưng bột vàng rải lên Đức Như Lai, rồi chắp tay hướng lên 
Phật dùng kệ khen rằng: 

Đảnh lễ cất tường Điều Ngự Sư 

Trời người thế gian không ai bằng 

Kõ biết chúng sinh tánh vốn không 

Chỉ có giả tướng như sóng nắng, 

Không làm. không thọ, không chúng sinh 
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Không nsã, không nhân, không bí thử 
Không ngôn, không thuyết, tự tánh không 
Các pháp xưa nay thường vắng lặng, 
Tìm cầu các pháp không thể được 
Vâng lời Phật dạ y khéo biết rõ 

Người này được øọ1 con Pháp Vương 
Tùy thuận sở hành của Phật trước. 

Con nay cúng dường lên Thế Tôn 
Điều phục chúng sinh khó điều phục 
Đem ít căn lành tán thán này 

Hồi hướng mình người đều thành Phật. 

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Đại Lực phát tâm 
thanh tịnh cúng dường rộng lớn, các món cúng dường không khác gì 
Diệu Tý A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bẩy báu nhiễu quanh 
Đức Phật ba vòng, dùng các hoa báu rải lên Đức Phật, rồi chắp tay 
hướng đến Phật dùng kệ khen rằng: 

Đảnh lễ Đại Pháp Vương 
Tuệ nhấn chiếu ba cối 
Vượt qua biển sinh tử 
Đến bờ giác rốt ráo. 

Dạy dỗ các hữu tình 

Trừ hoặc không sợ hãi 
Thoát bốn dòng thác mạnh 
Được đến chỗ an ổn. 

Tuệ thậm thâm VI điệu 
Tận nguồn của thế gian 
Biết chúng sinh muốn gì 
Bám chặt tướng điên đảo. 
Thường đem tâm đại Bi 
Khai thị khiến giác ngộ 
Phá trí tà vọng ấy 

ĐÀ trị kiến chân thật. 
Thông đạt tất cả pháp 
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Không dơ không đắm trước 
Như sóng nắng huyễn hóa 
ẢNhư bóng trăng In nUỐc. 
Mâu-ni bậc tối thắng 
Xem chúng sinh như con 
Đều khiến tu chánh hạnh 
Không trước vào ba đời. 
Như Lai hiện thế gian 

Kõ pháp đều giả dối 

Tự tánh không sở đắc 

Tha tánh đều trống rỗng. 
Như người ngu thế gian 
Trong Immộng thọ dục lạc 
Kối ráo không thể được 
Nên suy nghĩ đúng lý. 

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là La-hầu, phát tâm 
thanh tịnh cúng dường rộng lớn, tất cả sự cúng dường không khác gì 
Đại lực A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bẩy báu nhiễu quanh 
Đức Phật ba vòng, rồi lại đem hoa Tức-đát-la-bát-tra-la vi diệu tối 
thượng rải lên Đức Phật, chắp tay hướng đến Phật dùng kệ khen 
rằng: 

Nguy nguy Vô Thượng Sĩ 
Thân quang sáng rạng n19Ời 
Chư Thiên và người đời 
Không có aI như Phật. 
Cũng như đem hạt cải 
Để so núi Dĩ-lô 

Như nước đọng chân bò 

$o với nước bể lớn. 

Như Lai diệu sắc tướng 

Thế gian không ai bằng 
Mỗi mỗi tướng đoan nghiêm 
Nhìn mãi tâm không chán. 
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Diệu tướng khó nghĩ bàn 
Vượt hơn tất cả sắc 

Như nhật chiếu thế gian 
Che khuất ánh sáng khác. 
Oai Đức Phật sáng ngời 
Che khuất các Thiên chúng 

/Như nguyệt giữa hư không 
Các sao đều mờ mịt. 

Tuệ sâu như biến cả 

Thân tướng như núi vàng 
Thân Phật trí sáng suốt 

Ba cõi không ai bằng. 


Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Tịnh Giới, phát 
tâm thanh tịnh, cúng dường rộng lớn, các món cúng dường không 
khác gì La-hâầu A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bẩy báu nhiễu 
quanh Đức Phật ba vòng, lại dùng hoa Ma-ha tức-đát-la-bát-tra-la rải 


lên Đức Phật, chắp tay dùng kệ khen rằng: 
Mâu-ni thắng trí sáng ngời ngời 
Phá trừ tham nhuế ngu sĩ ấm 
Thành tựu tố! thượng Xa-ma-tha 


Mưa xuống chánh pháp nhuần chúng sinh. 


Như Lai kim cang ngồi đạo tràng 
Trí sáng rực rỡ chiếu ba cõi 

Thiêu sạch củi phiền não chúng sinh 
Đối rụi tất cả thành tro tàn. 

Vô lượng trăm ngàn vạn tức kiếp 
Tích tập gIữ gìn diệu pháp tạng 

Thí khắp quần mê đang nhiệt não 
Nghe rồi đều như uống cam lồ. 

Như Lai xuất hiện ở thế gian 

Chỉ Chánh pháp nhãn cho chúng sinh 
Vô mình sinh tử trong nhiều kiếp 

Trí tuệ ma-ni chiếu rõ ràng. 
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Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Hỷ Đấu Chiến, 
phát tâm thanh tịnh, cúng dường rộng lớn, các món cúng dường 
không khác gì Tịnh Giới A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bẩy 
báu nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, lại đem hoa Bát-tra-la rải lên 
Đức Phật chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ khen rằng: 

Quy y Thánh chúa Thích Sư T1 

lØi trons các pháp được vô úy 

Cũng như dũng tướng mặc sø1áp trụ 

Hàng phục quân giặc không khiếp nhược. 
Năng Nhân các căn thường tịch nh 
Không bị phiền não làm động loạn 

Diệt sạch ba độc tất cỉ nhơ 

Các tập khí khác không khởi lại. 

Như Lai sấu lần quán chúng sinh 

Không thương, không ghét, không phân biệt 
An tụ Vô duyên từ rộng lớn 

Đối cẳnh oán thân đều bình đẳng. 

Phật biết các tưởng của chúng sinh 

Mỗi mỗi khai thị trừ cắc vọng 

Đều khiến khéo trụ chánh tư duy 

Kố tâm như huyễn không đắm trước. 

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Diệu Nhãn, phát 
tâm thanh tịnh cúng dường rộng lớn, các món cúng dường không 
khác gì Hỷ Đấu Chiến A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bẩy báu 
nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, lại đem hoa Ma-ha bát-tra-la rải lên 
Đức Thế Tôn chắp tay hướng đến Phật dùng kệ khen rằng: 

Thế Tôn oai đức lớn 

Kố thật tướng các pháp 

Tất cả các pháp ấy 

Từ nhân duyên nên có. 
Không pháp. không phi pháp 
Tìm cầu không thể được 
Nếu có pháp để nói 
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Thì đó chỉ giả danh. 

Các thứ tướng như vậy 
Xưa nay thường vắng lặng 
Không danh cũng không tướng 
Mầu-m! đã từng nói. 

Tuy nói mà không nói 
Phần nhỏ không thể được 
Người nói cũng là không 
Người nghe cũng như vậy. 
Khéo đạt nghĩa như thế 
Không đắm trước mọi pháp 
Hay thực hành đại hạnh 
Đây là chân Phật tử. 

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Việt Tam Giới, 
phát tâm thanh tịnh cúng dường rộng lớn, các món cúng dường 
không khác gì Diệu Nhãn A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bẩy 
báu nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, lại dùng chân châu anh lạc dâng 
cúng Như Lai, chắp tay hướng đến Phật dùng kệ khen rằng: 

Như Lai đây đủ các công đức 
Tịnh giới oai nehi đều viên mãn 
Trí sáng phục trừ bốn ma quân 
Ba cối không ai sánh bằng Phật. 
Định lực Như Lai không thể động 
Người trí kém cỏi không lường được 
Đi đứng nằm ngồi định tương ưng 
Hiện các thần thông làm lợi lạc. 
Thắng tuệ Như Lai không ai bằng 
Kống tiếng Su tử giữa đại chúng 
Khéo nói diệu pháp trừ nghĩ hoặc 
Nhiếp hóa tất cả các ngoại đạo. 
Thân sắc Như Lai hơn ba cối 
Trang nghiêm bằng các tướng tốt 
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Ánh sáng rực rỡ như núi vàng 
Rộng tu bố thí được như thếc 

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Phổ Diệu, phát 
tâm thanh tịnh cúng dường rộng lớn, các món cúng dường không 
khác gì Việt Tam Giới A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bẩy báu 
nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, dùng các trân báu vi diệu rải lên 
Đức Như Lai, chắp tay hướng đến Phật dùng kệ khen rằng: 

Chúng con xả bỏ năm dục lạc 

Lại đến chỗ Phật dâng cúng dường 
Đều thấy Như Lai đứng trước mặt 
Đức bất cộng này khó nghĩ bàn. 
Một âm diễn nói pháp bất cộng 
Hoặc thích nói rộng hoặc nói lược 
Đều tùy ý muốn mà hiểu rõ 

Đức bất cộng này khó nghĩ bàn. 
Một âm diễn nói pháp thanh tịnh 
Tùy theo từng loại mà hiểu rõ 
Như Lai thiện xảo hợp căn cơ 
Đức bất cộng này khó nghĩ bàn. 
Một âm diễn nói pháp thanh tịnh 
Hoặc khiến tu tập hoặc điều phục 
Hoặc có người chứng được quả lợi 
Đức bất cộng này khó nghĩ bàn. 

Khi ấy, trong hội lại có A-tu-la vương tên là Mục-chân-lân-đà, 
phát tâm thanh tịnh cúng dường rộng lớn, các món cúng dường 
không khác gì Phổ Diệu A-tu-la vương. Cúng dường rồi, đi xe bẩy 
báu nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, dùng chân châu đỏ rải lên Đức 
Phật, chắp tay hướng đến Phật dùng kệ khen rằng: 

Như Lai khéo giáo hóa phụ VƯƠng 
Xảẩ trừ kiêu mạn và tà kiến 

Phát lòng tin thanh tịnh kiên cố 
Đây là người tố! thượng vô song. 
Pháp không tự tánh do duyên sinh 
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Như mộng thọ vui không phải thật 
Nên biết vui ấy tày tưởng khởi 

Đố là rõ được tánh các pháp. 

Ví như trời thu nổi mây bay 

Vọng tình chấp có không vững chắc 
Ở trong giáo pháp của Mâu-ni 
Người trí không nên tăng ngã mại. 
Tâm khéo quán sát không Duông lung 
Nhất định không trước vào thế gian 
Đố là an trụ trong pháp Phật 

Sẽ chứng Như huyễn Tam-imma-địa. 

Cúng dường xong, các A-tu-la vương đều chắp tay đứng trước 
Đức Phật, thân ý thư thái, vui được thiện lợi, đều phát tâm Chánh 
đẳng Chánh giác. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các A-tu-la 
vương, nên ở trong đại chúng hiện tướng vi tiếu, tức thời từ nơi mặt 
phóng ra năm tia sáng. Ánh sáng ấy chiếu khắp thế giới Phật, rồi lại 
nhiễu Đức Phật ba vòng xong nhập vào đảnh Phật. 

Thấy tướng này rồi, Tỳ-kheo Mã Thắng từ chỗ ngồi đứng dậy 
bày vai phải, gối phải quỳ sát đất đảnh lễ thưa: 

-Thưa Thế Tôn! Vì lý do gì Thế Tôn hiện điểm tốt này? 

Rồi lại chắp tay hướng lên Phật dùng kệ thưa: 

Nhân Trung tối thắng Thích Sư tử 
Hiện điểm tốt này có duyên gì 

CũI xIn đại BI VÌ CON HÓI 

Nghe rồi khiến tâm được thư thái. 
Sáu mươi na-do A-tu-la 

TJnh tâm rộng lớn khởi cúng dường 
Rồi đây Như Lai sẽ thọ ký 

Khiến chúng nghe rồi sinh hoan hỷ. 
Khi ấy cả hội đều suy nghĩ 

Phóng ánh sáng này duyên không nhỏ 
Cúi xin Như Lai thương chúng con 
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Mà nói lý do hiện tướng này. 
Hoặc có người phát tâm Bồ-đề 
Hoặc có người Imới sInh tịnh tín 
Tất cả Như Lai đều biết rõ 
Giải quyết các nghỉ mau nên nói. 

Đức Thế Tôn dùng kệ đáp: 
Hay thay, Mã Thắng đại T-kheo 
Khéo hỏi Như Lai phóng quang này 
Nay ta ở trong chúng hội này 
Ký biệt tối thượng quả chân thật. 
Các A-tu-la hưng phước nghiệp 
Chí cầu Vô thượng đại Bồ-đề 
Tham nhuế chướng nhiễm đều trừ sạch 
Như tay sờ không, không chướng ngại. 
Do đó phát sinh ý thanh tịnh 
ông phát vô biên diệu cúng dường 
Đời sau xả trừ thân Ti-1a 
Sinh chỗ tối thắng tuệ sáng suối. 
VỊ lai quá hằng hà sa kiếp 
Thân cận thừa sự các Như Lai 
Thân sau được làm Pháp Trung Vương 
Kế nhau thành Phật đồng danh hiệu, 
Đều xưng Tối Thượng Đăng Như Lai 
Danh tiếng vang khắp mười phương giới 
Giáo hóa sấu IIƯƠI trăm vạn Ức 
Chúng sinh nghe pháp đều được độ. 
Quốc độ rộng lớn thật nghiêm tịnh 
Giáp tận tam thiên đại thiÊn gIới 
Trong đó chúng sinh được thọ hóa 
Đầy đủ phước đức và trí tuệ. 
Không tạo tất cả nghiệp phi pháp 
Đều tu bình đẳng hạnh an lạc 
Phật ấy đều nói pháp không tranh 
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Người nghe không trước cũng không ngại. 
Phật thọ sáu mươi vạn ức kiếp 

Thọ mạng chúng sinh cũng như vậy 

Các Như Lai ấy hóa duyên xong 

Cơ bẩn cùng nhau vào Niết-bàn. 

Thứ lốp thiệu long được thành Phật 

Quốc độ. thọ lượng đều như nhau 

Hóa độ hữu tình cũng như trên 

Thọ trì chánh pháp làm con Phật. 


n1 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỀN 4 


Phẩm 5: BẢN HẠNH CỦA NHƯ LAI 


Khi ấy, Tôn giả đại Ca-diếp-ba thấy các A-tu-la vương ở trong 
hội Phật, dùng sức thần thông hóa các món cúng dường rộng lớn rồi 
khen ngợi chưa từng có. Lại suy nghĩ: “Thuở xưa, khi Như Lai hành 
đạo Bồ-tát trồng những căn lành gì mà nay được quả báo thù thắng 
tối thượng như vậy.” 

Suy nghĩ vậy rồi liền nhập Tam-ma-địa nhất tâm quán sát. Nhờ 
sự gia trì của Phật nên liền nhớ vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, 
Đức Thế Tôn dù ở nơi nào cũng siêng năng tu tập vô lượng vô biên 
phước nghiệp rộng lớn, nhất nhất hiển hiện rõ ràng chắc chắn, không 
còn nghi ngờ. Giả sử mười phương hằng hà sa số thế giới có tất cả 
chúng sinh đều được thân người. Lại ở trong hằng hà sa kiếp ấy, mỗi 
mỗi hữu tình đều phát khởi cúng dường như Vĩ-ma-tức-đát-la A-tu-la 
vương, nhưng phước đó không bằng công đức của Như Lai chỉ phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, không thể so sánh. 

Lúc đó, Tôn giả Ca-diếp-ba xả định, hoan hỷ chắp tay dùng kệ 
khen Phật: 

Thuở xưa Mâu-ní Đại Thánh Vương 
Thệ cầu Vô thượng đại Bồ-đề 

Tu la cúng dường tuy rộng lớn 

Nhưng không bằng phước phát đại tâm. 
Như Lai Thánh đức vượt ba cõi 

Ở trong trời người không ai bằng 

Chứa hương chiên-đàn như Ti!-d 
Kham nhận cúng dường lớn như thế. 
Hương xoa thượng diệu rất thanh tịnh 
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Lượng ấy to lớn như biển cả 

Nhân Trung Sư Tử hiện thế gian 
Kham nhận cúng dường lớn như thế. 
Hoặc rải các hoa thơm tuyệt đẹp 
Chứa nhóm cao như đẳnh luân ví 
Thánh đức Như Lai khó nghĩ bàn 
Kham nhận cúng dường lớn như thế. 
Đem nước biển cả làm dầu thắp 
Lượng nước Tô-di để làm tim 

Đối lên phụng cúng Đại Đạo Sư 
Kham nhận cúng dường lớn như thế. 
Hoặc đem vô số vòng hoa đẹp 
Dâng cúng Như Lai và thấp miếu 
Oai đức Thế Tôn thật to lớn 

Kham nhận cúng dường lớn như thế. 
Giá như vô lượng vạn ức kiếp 

Đem vạn ức bảo cái tuyệt đẹp 

Như Lai khéo giáo hóa phụ VƯƠIng 
Kham nhận cúng dường lớn như thế. 
Trong vạn ức kiếp chẳng nghĩ bàn 
Dùng tràng bấáu khắp mười phương giới 
Như Lai thành tựu đại Từ môn 
Kham nhận cúng dường lớn như thế. 
Lại trong vô lượng vạn tức kiếp 
Dùng hà sa số phan lụa đẹp 

Mầu-1m lợi lạc các chúng sinh 

Kham nhận cúng dường lớn như thế. 
Như Lai khéo nói các pháp yếu 

Tất cả chúng sinh đều lắng nghe 
Pháp Trung Vương DIỆn tài VÔ ngại 
Ngôn từ khéo léo không trùng lập. 
Giả sử hằng hà sa thế giới 

Chúng sinh ở trong thế giới ấy 
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Đều vì mười lực Thiên Nhân Sư 
Đồng hiện thế gian thành Phật đạo. 
Vô số hà sa Phật như vậy 

Mỗi mỗi hóa ra vô lượng đầu 

Mỗi mỗi đầu hiện trăm ngàn miệng 
Miệng ấy lại có trăm ngàn lưỡi. 

Ở trong hằng hà sa kiếp ấy 

Khen biển công đức của Như Lai 
Thọ lượng trí tuệ và phát tâm 
Không thể hiểu biết một phần nhỏ. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn khen Tôn giả Ma-ha Ca-diếp-ba: 

-Hay thay, hay thay! Này Ca-diếp-ba! Nay ông ở trong chúng 
Thanh văn tu hành phạm hạnh, thông đạt các pháp, hiện chứng thật 
tế, tâm được tịch tĩnh, đối với công đức uẩn sở chứng của ta khéo 
hiểu rõ, suy nghĩ quán sát. Ta đã thành tựu vô lượng vô biên phước 
đức chẳng thể nghĩ bàn, đã đến bờ giác ngộ tối thượng đệ nhất. 

Này Ca-diếp! Như Lai chỉ phát một đại tâm mà được phước 
báo như thế, dù có sắc tướng trong mười phương hằng hà sa thế giới 
cũng không dung thọ nổi. Giả sử mười phương hằng hà sa số chư 
Phật Thế Tôn đồng ra đời, trải qua hằng hà sa số kiếp để nói công 
đức có được của Như Lai phát một đại tâm cũng không thể hết được. 
Vì sao? Vì thuở xưa, khi Như Lai tu hạnh Bồ-tát, không một phát tâm 
nào mà không vì nhiếp thọ, lợi ích an lạc tất cả hữu tình. Nhưng hữu 
tình giới thì không có hạn lượng, Như Lai phát tâm cũng không có 
hạn lượng. Vì hữu tình giới rốt ráo vô tận, nên Như Lai phát tâm 
cũng vô tận. Thế nên, ta nay được các hàng Trời, Người, A-tu-la, 
cúng dường như vậy. Giả sử tất cả chúng sinh trong mười phương 
hằng hà sa thế giới đều phát tâm cúng dường như A-tu-la vương kia, 
nhưng cũng không bằng công đức phát một đại tâm. Vì sao? Vì các 
hữu tình kia tâm không thanh tịnh, đắm trước quả báo. Ca-diếp nên 
biết! Quá khứ chư Phật xuất thế, mới phát đại tâm đều vì thương xót 
tất cả hữu tình khiến thoát luân hồi được vui Niết-bàn. Nay việc ta 
làm cũng lại như vậy. 

Lại nữa, này Ca-diếp-ba! Ta nhớ quá khứ vô lượng vô biên 
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không thể kể hết, a-tăng-kỳ kiếp chẳng thể nghĩ bàn. Khi ấy có Đức 
Phật ra đời hiệu là Đế Tràng Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Chúng sinh trong cõi 
Phật ấy không tạo tội ác, tâm không tán loạn, không khởi suy nghĩ tà 
vạy, không có tri kiến điên đảo và kiêu mạn, ba nghiệp thân, ngữ, ý 
hoàn toàn thanh tịnh phục trừ phiền não, lìa nhân ác thú, siêng năng 
tu tập, sách tấn lẫn nhau, hay ở trong nhiều kiếp sinh tử phát tâm 
dũng mãnh, hâm mộ Đại thừa, lắng nghe chánh pháp, như thuyết tu 
hành. Trong cõi Phật ấy có năm thứ vui: 

1. Muốn vui. 

2. Xuất ly vui. 

3. Định vuiI. 

4. Đẳng trì vui. 

5. Bồ-để vui. 

Các chúng sinh ấy thường thọ vui như vậy. Tuy có thọ vui, 
nhưng không đắm trước. Như ong hút mật hoa chỉ để kéo dài mạng 
sống; như chim bay trên hư không không bị chứơng ngại. Các chúng 
sinh này cũng lại như vậy. Lại nữa, các hữu tình này không có tham 
lam sân nhuế, ngu si và các nghiệp phiền não lỗi lầm, tùy theo thiện 
nghiệp đời trước mà thọ vui. Vì sao? Vì Đức Phật ấy khi tu hạnh Bồ- 
tát, giáo hóa chúng sinh chỉ thuần với thiện hạnh. Giá như đời trước 
có nghiệp bất thiện, thì sức thiện căn hiện tại tiêu diệt không cho 
khởi lại. Thế nên, tất cả hữu tình ở cõi ấy chỉ có thọ vui, tương ưng 
hiện hành. 

Lại nữa, cõi Phật ấy không có các nạn bạo ác, mưa, gió, lạnh 
rét, nóng bức, tùy thời mong muốn liền mưa nước ngọt. Lại các 
chúng sinh ấy thường thích nghe pháp, đều có khả năng thông đạt 
các pháp, tôn trọng cung kính, hoặc kinh hành, hoặc ngồi, hoặc 
đứng, suy nghĩ nghĩa thú pháp vị thậm thâm, không biết mệt mỏi, 
chưa từng ngủ nghỉ, trong bốn oai nghi siêng năng tu tập. Do pháp 
lạc này, nên không sinh lao khổ, chỉ tu chánh đoạn không có tri kiến 
điên đảo, nếu như có sai lầm thì liền cải đổi ngay, cho nên không có 
khổ thọ. Thuở xưa, Đức Như Lai kia tu hành thân, ngữ, ý nghiệp 
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chưa từng sai lầm, hễ có làm việc gì đều có người trí hướng dẫn, nói 
pháp Bồ-tát giáo hóa chúng sinh. Người nghe pháp rồi tùy theo trí 
tuệ mà thực hành, làm các việc nghĩa lợi, không phải vì sĩ ái cho nên 
không có khổ, không có thọ vui. Chúng sinh trong cõi ấy tâm đều 
bình đẳng, dù bất cứ nơi nào cũng như lý an trụ, cho nên không có 
khổ oán ghét gặp nhau. Lại các chúng sinh ấy không có kia đây, đối 
với tất cả pháp không bị đắm trước, cho nên không có khổ thương 
yêu chia la. Lại các chúng sinh ấy đối với các thiện pháp không sinh 
khinh mạn, cũng không hủy báng, cho nên không có khổ cầu không 
được. Chúng sinh ở cõi ấy bị hữu vi dời đổi nên có hành khổ. Vì sao? 
Vì Đức Phật kia nói pháp Đệ nhất nghĩa đế vi diệu. 

Lại nữa, này Ca-diếp! Đức Đế Tràng Như Lai xuất hiện thế 
gian, thọ mạng lâu dài vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp. Chúng sinh 
trong thế giới ấy đầy đủ biện tài, khéo nói pháp yếu. Các chúng sinh 
này đều là do chư Phật Thế Tôn quá khứ giáo hóa thành thục, đời vị 
lai sẽ sinh vào cõi ấy. 

Này Ca-diếp! Ý ông nghĩ sao? Cõi Phật trang nghiêm thanh 
tịnh rộng lớn như vậy, có các hữu tình nào mà không có lòng tin, 
không có giới, không có định, không có tuệ, ít nghe biếng nhác mà 
được sinh vào cõi ấy không? 

Ca-diếp-bạch Phật: 

—Không thể được, thưa Thế Tôn. 

Đức Phật bảo: 

-Này Ca-diếp! Ý ông nghĩ sao? Cõi Phật trang nghiêm thanh 
tịnh rộng lớn như vậy, lại có chúng sinh thiện căn nhỏ nhoi, thiện 
căn kém cỏi, thiện căn yếu đuối, nghiệp tập phiền não, bị khổ nhiếp 
thuộc. Đem bất tịnh như vậy mà hồi hướng thì có thể sinh vào cõi ấy 
không? 

Ca-diếp-bạch Phật: 

-Không thể được, thưa Thế Tôn! Chúng sinh muốn sinh vào 
cõi Phật ấy thì phải đầy đủ thiện căn thuần tịnh không tạp, suy nghĩ 
chân chánh, giải thoát các khổ, đa văn tinh tấn, hôi hướng thanh tịnh, 
đều được Phật trước hóa độ. Chúng sinh như vậy mới được sinh vào 
CỐI ấy. 
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Đức Phật khen Ca-diếp: 

-Hay thay, hay thay! Như lời ông nói, việc ấy đúng như vậy, ý 
ông nghĩ sao? Ông có biết Như Lai Đế Tràng thuở xưa nay là ai 
không? Lúc đó, các Tỳ-kheo đều im lặng không ai trả lời. Đồng thời 
ở phương Đông cách thế giới này quá hằng hà sa thế giới có nước 
tên là Nguyệt Quang trang nghiêm, có Phật hiệu là Quang Minh Tụ 
hiện đang nói pháp. Trong hội Phật ấy có đồng tử Diệu Cát Tường, 
từ xa nghe thế giới này thưa hỏi nhân duyên, biết các đại chúng 
không ai có thể đáp. Đồng tử Diệu Cát Tường bạch Phật Quang 
Minh Tụ: 

Bạch Thế Tôn! Con nay sẽ qua thế giới Ta-bà, chỗ của Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni, vì chúng hội mà giải đáp câu hỏi của Đức 
Thích-ca Mâu-n1. 

Lúc đó, Quang Minh Tụ Như Lai bảo đồng tử: 

- Tùy ý ngươi nên đi. 

Ngay khi ấy, đồng tử liền rời khỏi thế giới đó, dùng sức thần 
thông chỉ trong khoảng co duỗi cánh tay đã đến thế giới Ta-bà chỗ 
Phật Thích-ca Mâu-ni. Đến rồi, đảnh lễ sát chân và đứng qua một 
bên. 

Lúc đó, Đức Phật Thế Tôn hỏi đồng tử: 

- Vì lý do gì mà ông đến đây? 

Đồng tử Diệu Cát Tường chắp tay bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Con vì chúng hội trả lời câu hỏi của Thế Tôn, 
cho nên mới từ xa đến đây. Bạch Thế Tôn! Đức Đế Tràng Như Lai 
thuở đó đâu phải người nào lạ, nay chính là Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni 
Như Lai. Vì sao? Vì Phật Thế Tôn thành tựu đầy đủ công đức vi diệu 
chẳng thể nghĩ bàn, phương tiện khéo léo, thương xót hữu tình, đều 
khiến an trụ trong đạo Bồ-đề. 

Nghe như vậy cả chúng hội đều khen: 

-Hay thay! Đồng tử khéo trả lời câu hỏi này giải quyết các 
lưới nghi, nay lời ông vừa nói mới là đúng, là lời chân thật, là lời tối 
thượng. 

Lúc đó, đồng tử vì chúng hội nói kệ rằng: 
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Thánh chúa Thích Sư tử 
Đủ dũng mãnh tĩnh tấn 
Thương xót khắp thế gian 
HiỆn việc chẳng nghĩ bàn 
Đức Mâu-ni Thế Tôn 

Quá khứ đã từng làm 

Tim mưƠi Úc Đức Phật 
Thành tựu các hữu tình. 
Thường dùng tâm đại Bi 
Nghiêm tịnh quốc độ Phật 
Ngu muội không thể biết 
Đủ mọi phương tiện hay. 
Không bỏ tâm mới phát 
Tùy cơ mà ứng hiện 

Cũng ở đời vị lai 

Lại hiện vô lượng thân. 
Hoặc hiện làm Thích, Phạm 
Hoặc hiện làm Ma vương 
Hữu tình khắp pháp giới 
Phần nhỏ cũng không biết. 
Hoặc hiện sinh vương cung 
Thành đạo chuyển pháp luân 
Cho đến nhập Niết-bàn 
Hiển hiện công đức Phật. 
Hoặc tùy theo chúng loại 
Hiện làm tướng người nữ 
Không nhiễm pháp thế gian 
Như sen tánh vốn sạch. 
Hoặc buồn rầu khóc lóc 
Hoặc ca múa g@1Õn cười 
Hoặc đi trên hư không 
Đều vì làm Phật sự. 

Người sợ khiến an ổn 
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Kiêu mạn khiến nhu thuận 
Vì lợi ích chúng sinh 

Hiện các thứ điều phục. 
Người sỉ khiến lìa sĩ 
Người ngu được trí sáng 
Vì lợi ích chúng sinh 

Bày phương tiện khéo léo. 
Người cuồng được chánh niệm 
Người què đi an ổn 

Vì lợi ích chúng sinh 

Hiện các việc thần biến. 
Thế nên con đẳnh lễ 

Tĩnh tấn không nghĩ bàn 
Hóa độ các hữu tình 

Đều khiến vào Phật đạo. 


kx 
+ 
Phẩm 6: THỌ KÝ CA-LÂU-LA VƯƠNG 


Khi ấy, trong hội có sáu vạn tám ngàn Ca-lâu-la vương thấy 
các A-tu-la vương cúng dường rồi, lại nghe Như Lai thọ ký cho các 
A-tu-la, phát tâm tùy hỷ cúng dường rộng lớn, liền dùng sức thần 
thông hóa thành sáu vạn tám ngàn lầu gác thù thắng vi diệu. Tất cả 
lầu gác ấy đều làm bằng bảy báu như kim ngân, lưu ly, xa cừ, mã 
não, san hô, pha lê, đều có bảy tầng. Tầng thứ nhất, vàng ròng làm 
trụ, bạc làm kèo, cột, trính, xà ngang được trang trí bằng các thứ 
báu. Tầng thứ hai, bạc làm trụ, vàng ròng làm kèo cột, trính, xà 
ngang trang nghiêm bằng các ngọc trân. Cho đến tầng thứ bẩy san 
hô làm trụ, chân châu... các báu trang trí xen kẽ nhau. Lâu gác như 
vậy mỗi mỗi đều có lưới báu phủ lên trên, hoặc vàng ròng làm 
lưới, hoặc bạc làm lưới, cho đến chân châu làm lưới. Lại treo vô số 
các linh báu vi diệu, gió thổi nhè nhẹ khua phát ra tiếng, làm cho 
người nghe đều ham thích. Lại hiện sáu vạn tám ngàn bảo cái, các 
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ngọc trân được kết xen nhau ánh sáng chiếu rực rỡ. Lại hiện sáu 
vạn tám ngàn tràng báu, trang trí trân châu các màu sắc xen nhau. 
Lại hiện sáu vạn tám ngàn phan lụa, năm sắc đang chéo nhau trông 
rất thích. Lại hiện sáu vạn tám ngàn màn báu, hoặc làm bằng chỉ 
vàng ròng, hoặc bằng chỉ bạc, chỉ lưu ly, chỉ chân châu... trang 
nghiêm khéo léo. 

Lúc đó, Ca-lâu-la vương đem sáu vạn tám ngàn lầu gác bẩy 
báu, các màn lưới báu, tràng phan báu đã hiện ở trên dâng cúng Như 
Lai, bày ra thứ lớp trên hư không quay tròn từ từ nhiễu Đức Phật ba 
vòng. Như Tam thập tam thiên, Ái-la-phược-noa, Đại Long tượng 
vương nhiễu Thiên đế rồi đứng qua một bên. 

Lúc đó, Ca-lâu-la vương chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ 
khen rằng: 

Đỉnh lễ quy y Vô Thượng Sĩ 

Tất cả thế gian không ai bằng 

Thoát khỏi nhân sinh, già, bệnh, chết 
Giải thoát luân hồi các khổ ách. 

Con nguyện mau thành tựu thân Phật 
Đầy đủ ba mươi hai tướng tốt 

Tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân 
Như Na-la-diên sức kiên cố. 

Con nguyện như Phật sắc vàng ròng 
Trượng sấu rạng ngời thường chiếu sáng 
Đi đứng nằm ngồi trong oai nghĩ 
Nhiếp hóa hữu tình khiến xuất ly. 
Con nguyện kiên trì các cấm giới 

Trụ Tam-ma-điịa thật tối thượng 
Dùng trí phương tiện lợi quần sinh 
Đều khiến được thành đạo Bồ-đề. 
Con nguyện thân này vĩnh viễn đoạn 
Vì người chế ngự tâm sân nhuết 

Như Phật đây đủ đại Từ bĩ 

Đạt được mười tám pháp Bất cộng. 
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Kõ biết các pháp từ duyên khởi 

Như huyễn như mộng như tiếng vang 
Đều đồng Mâu-ni Đại Đạo Sư 

Ở trong trời người rộng khai thị. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn biết Ca-lâu-la vương tâm thông đạt sâu 
xa, ý chí tinh tấn kiên cố, liền hiện tướng vi tiếu phóng ra năm tia 
sáng. Thấy việc ấy, Tỳ-kheo Mã Thắng đảnh lễ Đức Thế Tôn, chắp 
tay cung kính dùng kệ thưa hỏi: 

Quy y Vô Thượng Thiên Nhân Sư 
Hiện việc hy hữu khó nghĩ bàn 
Phóng ánh sáng này vì nhân øì 
Thương xót chúng sinh mà diễn nói. 
Ca-lâu-la vương khởi cúng dường 
Màn báu che phủ trên hư không 
Thế gian xưa chưa từng nghe thấy 
Xin Đấng Lưỡng Tiúc nói nghĩa này. 
Nay các trời người trong chúng hội 
Chấp tay vui vẻ trong hy vọng 
Nguyện nshe việc Ca-lâu-l4 vương 
Diễn nói vị lai quả giải thoát. 
Phật là Bậc tối thượng trời người 
Đáp ứng những øì chúng sinh muốn 
Cúi xin Như Lai vì chúng nói 
Khiến cho đại chúng trừ nghĩ sợ. 
Khi chúng đã được lìa nghĩ sợ 
Thì sẽ phát tâm sinh hoan hý 
Nếu nøhe lời Như Lai thọ ký 
Xin phụng hành trọn lời Phật dạy. 
CúI xin đại BI thương hộ niệm 
Trừ nghĩ, tăng trưởng các căn lành 
Tất cả chắp tay nguyện muốn nghe 
Ca-lâu-la vương được Phật đạo. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 
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Hay thay, Mã Thắng khéo thưa hỏi 
Vì sao phóng quang hiện vi tiếu 
Nay ta sẽ nói nên lắng nghe 

Khiến ông trừ nghĩ sinh vui vẻ. 
Ca-lâu-la chúng khởi phước hạnh 
Thệ cầu Vô thượng đại Bồ-đề 

Sẽ thành Vô úy, mười Lực tôn 
Được thắng báo này xưng là Phật. 
Do tâm cúng dường thanh tịnh ấy 
Nhất định trang nghiêm bằng tướng đẹp 
Mười tám pháp Bất cộng khó bàn 
Thoát Na-la-diên được thừa ngự. 
Do vậy nên kiên trì tịnh giới 

An trụ Tam-ma-địa thanh tịnh 

Tu tập thắng tuệ sáu thần thông 
Nghiêm tịnh tất cả các cõi Phật. 
Với tâm thanh tịnh cúng dường ta 
Thân sau thoát khỏi báo bàng sinh 
Vĩnh viễn không còn sinh ác thú 
Thường thọ phước vui của trỜi người. 
Quá hơn hằng hà sa số kiếp 

Cúng dường thừa sự các Như Lai 
Khéo hay điều phục các căn môn 
Rồi sau sẽ đều được thành Phật 
Đều xưng Di Lô Tràng Như Lai 
Mười hiệu để y đủ cõi nghiêm tịnh 
Kiếp ấy gọi là Tự Nhiên sinh 

Cõi ấy không có ba đường ác 
Chúng sinh ở trong cối nước đó 
Dung nghĩ đặc biệt không khiếm khuyết 
Thọ mạng của Phật rất lâu dài 
Tám vạn bốn ngàn ức triệu năm 
Như vậy lần lượt được thành Phật 
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Quốc độ thọ mạng đồng như nhau 
Mỗi mỗi hóa độ các chúng sinh 
Đến tắm mươi vạn ức triệu số 
Đều khiến trừ hết tập khí kiêu mạn 
Dứt sạch triền cái được mát mẻ 
An trụ vô sinh môn giải thoát 

Xa la trần cấu tâm thanh tịnh, 

Vì đã từng được thân sắc vàng 
Dựa vào thế lực sinh kiêu mạn 
Chúng ở quá khứ vô số kiếp 

Từng làm Đại tiên nhân khổ hạnh 
Số ấy tám vạn lẻ tấm ngàn 
Thường ưa tu tập phép thần thông 
Chư Tiên nhân ấy được thông rồi 
Chính mình tự tại đời hiếm có 
Tuy trì cấm giới đủ oai nghĩ 

An trụ rừng núi sinh ngã mạn 

Đo vậy đọa vào loài Kim sí 
Duyên thần thông xưa có đại lực 
Nhờ trì tịnh giới nên thấy thân ta 
Quên mất Bồ-đề nhân ngã mạn. 
Ta nay thọ ký sẽ thành Phật 

Lược nói nhân trước khiến hiểu rõ 
Vì lợi lạc hết các chúng sinh 
Người nghe thắy đều sinh hoan hỷ. 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYẾN 5 


Phẩm 7: THỌ KÝ LONG NỮ 


Khi ấy, trong hội có chín mươi sáu ức Long nữ thấy A-tu-la 
vương, Ca-lâu-la vương ở chỗ Thế Tôn cúng dường rồi lại nghe Như 
Lai thọ ký cho họ thành Phật, tâm rất hoan hỷ, phấn khởi vô cùng, 
phát tâm thanh tịnh, cúng dường rộng lớn. 

Các Long nữ này dùng sức thần thông hóa ra chín mươi sáu ức 
tàn lọng màu xanh, cốt của mỗi tàn lọng đều làm bằng ngàn cọng 
sườn phệ-lưu-ly báu khéo léo tỉnh xảo, cáng làm bằng vàng ròng, 
trân châu làm lưới, rũ các vòng hoa, trang trí bằng các ngọc trân. Lại 
hóa ra chín mươi sáu ức ngựa tốt tối thượng, cũng dùng các loại để 
trang sức, phệ-lưu-ly báu làm dàm ngựa. Lại biến hiện các màn lưới 
báu rộng lớn đến sáu mươi do-tuần che khắp tất cả các đại chúng. 
Dưới màn báu lại hiện một Ma-ni bảo châu thù thắng vi diệu, ánh 
sáng hiển hiện chiếu sáng khắp nơi. Lại hiện chín mươi sáu ức các 
vòng hoa báu khéo léo tuyệt vời, rủ xuống giáp vòng. Lại treo vô số 
linh báu, gió thổi nhè nhẹ khẽ động phát ra tiếng hòa nhã. Cũng như 
nhạc trời người nghe không chán. Lại dùng bột mịn hương Đa-ma-la 
bạc chiên-đàn, hương Trần thủy... rải lên Đức Như Lai. Lại rải hoa 
Ưu-bát-la, hoa Chiêm-bát-ca và tung ra vô số y phục vi diệu tối 
thượng, vô lượng anh lạc đủ loại màu sắc, vô lượng vòng hoa màu 
sắc sặc sỡ. 

Các Long nữ này đều cỡi ngựa, bung tàn lọng ở trong hư 
không, nhiễu Đức Phật ba vòng. Lại tấu lên các loại âm nhạc ở long 
cung, tiếng kêu thanh tao uyển chuyễn, cả chúng đều thích nghe. Rải 
hương xoa và các nước hương xuống thành Ca-tỳ-la như mưa, hòa 
hợp với các hương hoa thành bùn rộng đến sáu mươi do-tuần. Nhờ 
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oai đức gia trì của Như Lai nên khiến tiếng nhạc và nước hương bay 
khắp tam thiên đại thiên thế giới. Các chúng sinh trong các thế giới 
ấy nghe tiếng nhạc và hương thơm đều không còn thoái chuyển với 
Chánh đẳng Chánh giác. 
Các Long nữ cúng dường rồi, đảnh lễ cung kính, chắp tay 

hướng Phật dùng kệ khen rằng: 

Chúng con vui mừng xưa sặp Phật 

1”nh tâm phấn khởi hưng phước nghiệp 

Cúng dường Mâu-m Đại Đạo Sư 

Mong thoát được thân Long nữ nà y. 

Hóa hiện ra chín I1ươi sấu Ức 

Các tàn cái báu trang nghiêm đẹp 

Cúng dường Vô Thượng Điều Ngự Sư 

Đem nhân lành này cầu xuất ly. 

Lại hóa ra chín mươi sáu Úc 

Ngựa long xanh biếc được điều thuận 

Trang nghiêm bằng bấu xanh vi diệu 

Đều vì cúng dường Đức Như Lai. 

Lại hóa ra chín mươi sáu Úc 

Tràng báu màu xanh quay trên không 

Mỗi mỗi đều đem thân ngữ ý 

Cúi đầu đẳnh lễ xin hồi hướng. 

Đem âm nhạc hay ở long cung 

Đồng thời tấu lên tiếng trong suốt 

Mâu-ni xuất hiện ở thế gian 

Kham nhận cúng dường lớn như vậy. 

Đi loại âm nhạc tiếng phát ra 

Vang khắp tam thiên đại thiên giới 

Chúng sinh trong đó nếu được nghe 

Đều được Bồ-đề không thoái chuyển 

Lại hiện một màn báu to lớn 

Ngàng dọc rộng sấu mươi do-tuần 

Che khấp giáp vòng trên hư không 
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Che cả đại chúng đến tập hội, 
Giữa hiện châu Ma-ni tối thượng 
Ánh sáng rực rỡ chiếu mọi nơi 
Tất cả trời người trong đại hội 
Tịnh tâm vui thích vì cúng dường. 
Chúng con đem thiện căn nhỏ này 
Chí cầu quả Bồ-đề tối thượng 
Cũng như Mâu-m Đại Đạo Sư 
Thành tựu tuỆ thậm thâm vĩ diệu 
Giáo hóa nhiêu ích các chúng sinh 
Giải thoát trần lao các trói buộc 
Cũng như mười lực Vô Thượng Tôn 
Diễn nói pháp vô biên thanh tịnh. 
Các pháp hữu vi như huyễn hóa 
Cũng như bọt tụ không chắc øì 
Như trời mưa xuống nổi bong bóng 
Tự tánh hư dối không chủ tế, 
Người trí quán các pháp thế gian 
Ví như bóng hiện ở trong gương 
Thể tánh chúng sinh cũng như vậy 
Chỉ Phật hiện chứng nói như thật. 
Người ngu không rõ cho là thật 
Đối cảnh hư vọng sinh chấp trước 
Các pháp xưa nay rốt ráo không 
Người neøu sỉ này tự khi dối 

Do đó mê vọng không biết gì 
Không rõ các pháp tánh chân thật 
Do vậy Như Lai hiện thế gian 

Chí rõ vô ngã không thể được. 

Ví như trời thu nổi mây bay 

Tạm thời hiển hiện rồi chợt mất 
Nên biết ngã tướng xưa nay không 
Người trí quán kỹ có từ đâu, 
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Như vậy tất cả pháp thế gian 

Tự tánh đều không chẳng chân thật 

Chỉ hay lừa dối các căn môn 

Người nøu do đó thêm cuồng loạn. 

Như Lai vượt ra khỏi ba cối 

Kố tánh các pháp không phân biệt 

Nên phụng hành lời dạy Như Lai 

Tất cả thế gian đều giải thoát. 

Nếu người nghe pháp sâu xa này 

Tâm sinh vui thích nghĩ đúng đắn 

Thì mới vượt khói biển sinh tử 

Đây không phải cảnh øIới người nøu. 

Vì thế nay con cúi đầu lạy 

Bậc không phiền não Thiên Nhân Sư 

Đại B¡ hay cứu khổ chúng sinh 

Làm thuyền làm nhà làm chỗ nương. 

Chúng con cúng dường Đúc Như Lai 

Vì muốn cầu Bồ-đề vô thượng 

Nên tuyên pháp yếu tỉnh quần mê 

Nguyện hết mình người đều thành Phật. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các Long nữ muốn 

được thọ ký, liền hiện tướng tốt phóng ánh sáng lớn. Tôn giả Mã 
Thắng thấy tướng này rồi, cúi đầu đảnh lễ chắp tay hướng lên Đức 
Phật dùng kệ thưa hỏi: 

Thế xuất thế gian bậc thắng trí 

Bỗng hiện thần biến phóng ánh sáng 

Chúng hội thấy vậy khen tốt đẹp 

Lễ nào không nhân hiện điểm nà y? 

Nhân Trung tối thượng Mâu-ni chúa 

Xin nói nguyên do phóng quang nà Vy 

Các trời, người dân, rồng, quý, thần 

Nohe rồi đều sinh niệm hoan hỷ. 

Như Lai oai đức Thánh Trung Thánh 
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Hiểu rõ mọi pháp ở thế gian 

Thương xót nhiếp thọ các chúng sinh 
Nói việc thần biến phóng quang này. 
Tuệ lực Như Lai khó nghĩ bàn 

Cùng tận các pháp nghĩa thật tướng 
Chúng hội chiêm ngưỡng nguyện muốn nghe 
Khiến cho biết rồi tâm an ổn. 

Như Lai thành Chánh giác đã lâu 
Hay vì quần sinh làm nghĩa lợi 

Nhân øì phóng ánh sáng lớn này 
Nguyện nói khiến được trừ nghĩ hoặc. 
Nay đại chúng này tâm vắng lặng 
Kham năng hiểu được pháp nghĩa sâu 
Nhất tâm chiêm ngưỡng Đức Như Lai 
Nohe rồi đều phát tâm Bồ-đề. 

Nếu người chưa hiểu được việc ấy 
Tâm liền trạo động sinh phiền não 
Do đó đều rơi vào lưới nghĩ 

Cúi mong Hồng Từ mau khai thị. 

AI người hôm nay phát đại tâm 
Phương khác Phật nào nói đại pháp 
Ai được Bồ-đề phá quân ma 

Phóng ánh sáng này rất hy hữu. 
Người nào rộng khởi phước nghiệp tịnh 
Phật vì thương xót phóng tịnh quang 
Thánh chúa Sư Tử mười lực tôn 

ở tron đại chúng nói không sợ. 
Chúng con nếu được Phật chỉ rõ 

Lìa các nghĩ sợ tâm thư thái 

Đều sinh tâm thanh tịnh hoan hỷ 

Mỗi mỗi phụng hành lời Phật dạ y. 


Lúc đó, Đức Thế Tôn vì Tôn giả Mã Thắng mà nói kệ rằng: 
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Hay thay, Mã Thắng đại T-kheo 
Ông hay thưa hỏi việc phóng quang 
Ta nay Ở trong chúng hội này 

Vì nói quả vị lai Long nữ 

Các ông nên nhất tâm lắng nehe 

Lìa các tấn loạn nhiễm nhân duyên 
Nohe ta nói nhân phóng quang nà y 
Tăng trưởng thiện lợi cho trời người. 
Các Long nữ nà y tâm khai mở 

Hay dùng trí tuệ quán thật tướng 
Hiểu rõ các pháp tánh vốn không 
Không trước thế gian nghiệp quả báo 
Không nhân, không nsã, không chúng sinh 
Cũng không, tác giả, không thọ giả 
Bố“đặc-già-la tự tướng không 

Cũng như sóng nắng, bóng trong gương. 
Các Long nữ trồng đức căn bắn 
Cùng với phước nghiệp tịnh rộng lớn 
Khéo hay an trụ trong pháp Phật 

Kõ pháp thế gian đều như huyễn 
Phát tâm cúng dường như vậy rồi 
Thệ cầu Phật quả đại Bồ-đề 

Đời sau xả trừ thân Long nữ 

Được sinh lên Tam thập tam thiên 
Được làm Đế Thích chúa Thiên cung 
Thọ dụng tự tại không chửi bới 

Thọ lượng chư Thiên danh tiếng lớn 
Sau lại Ở tronø Diệm-ma Thiên. 

Sĩnh vào cung Diệm-ma Thiên rồi 
Thọ đủ thú vui rất thù thắng 

Phật tử an trụ trong cõi ấy 

Tự tại đến khi thọ mạng hết. 

Sau lại sinh vào trời Đâu-suất 
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Đều được các Thiên chúng kính mến 
Tuy thọ khoái lạc tâm không tTUỐc 
Cũng như hoa sen tánh vốn sạch 

Do trước tích tập trí xuất thế 

Thường quán các pháp đều vắng lặng 
Như khắc bia đá mãi vẫn còn 

An trụ chánh niệm không di động. 
Sau sinh vào Lạc biến hóa thiên 
Thiên tử, Thiên nữ thường vây quanh 
Không bị người chửi có danh tiếng 
Khi ở cối trời thọ mạng hết 

Hưởng thọ vui năm dục tối thượng 
Nhưng thường tương ng với chánh niỆm 
Khéo tu ba pháp giải thoát môn 

Hiểu rõ rốt ráo pháp chân không. 
Lại sinh Tha hóa tự tại thiển 

Được Thiên chúng ấy thường cung kính 
Sống trong vui vẻ ý thanh tịnh 

Œìn gIữ chánh pháp tâm không động 
Thọ dụng mong muốn đều tha biến 
Không khởi nhiễm trước tâm si ái, 
Phật tử an trụ cung Thiên ấy 

Đến khi thọ mạng cõi trời hết 

Đối với dục lạc sinh nhàm chán 
Mong cầu định địa phục các hoặc 
Đạt được các thiền giải thoát môn 
Đo đó được sinh lên Phạm thiÊn. 
Nhờ định đó sinh các căn lành 

Thọ dụng vui thích trong một kiếp 
Trong định vui thích khó nghĩ bàn 
Dần dần tiến đến đạo Bồ-đề, 

Ở cung Phạm ấy trải một kiếp 
Chuyên tu chánh hạnh tịnh không tạp 
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Phương tiện khéo léo lợi hữu tình 
Không tưởng oán thân tâm bình đẳng, 
Đối hý diệu lạc đều thông đạt 

Cũng không vị trước các thiền định 
Khéo hay giác n9Ộ tịnh các căn 

Con của Mâu-ni thật tố thượng, 
Phạm thiên kia nói pháp tự nhiên 
Không tương ứnø cùng lý nghiệp báo 
Đây chỉ chân thật giẩi thoát môn 
Kếốt ráo siêu việt khỏi ba cối, 

Nếu ai từ đó sinh tin hiểu 

Khéo hay dẫn dắt các chúng sinh 
Mau thành Vô thượng diệu Bồ-đề 
Đây là mắt sáng của thế gian. 

Các Long nữ kia sinh Phạm thế 
Nhiều ích lợi lạc các HỜI người 

Giáo hóa khiến phát tâm thanh tịnh 
Có thể tiến đến đạo Bồ-đề 

Đi đến quốc độ Phật vô biên 

Cúng dường hầu hạ các Như Lai 
Quá hơn vị lai Tỉnh ní kiếp 

Đồng thành Phật hiệu Tịch Chư Căn, 
Các Lons nữ nghe Phật thọ ký 

Tâm tịnh phấn khởi chí kiên cố 

Cả hội đều sinh tâm hoan hỷ 

Tất cả đẳnh lễ sát chân Phật. 


*k*% 
+ 
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Phẩm 8: THỌ KÝ LONG VƯƠNG 


Khi ấy, Nan-đà Ô-ma-nan-đà Long vương cùng quyến thuộc 
chín mươi ức long chúng thấy các long nữ cúng dường Như Lai và 
được Phật thọ ký, thân ý thư thái thật chưa từng có, nên đã tán thán 
Như Lai rốt ráo đầy đủ, oai đức to lớn thần thông vô ngại, biết được 
tâm niệm của chúng sinh, mọi sự nghiệp thảy đều nghe biết, mỗi 
mỗi hiện chứng, không việc gì là không biết. Đức Như Lai đại Bi 
tăng thượng, hoặc không đợi thỉnh mà vì nói pháp, hoặc không phải 
thời nói pháp, tất cả đều là vì giáo hóa thành thục hữu tình, trừ phiền 
não thiêu đốt, được vui Niết-bàn, tùy căn cơ mà trao truyển giáo 
pháp, nhất định được quả. Cho đến người nữ chí ý động loạn, đối với 
việc dâm dục, sân hận, sĩ mê, tự tánh tăng thượng, giá như nghe 
pháp yếu mà không hiểu cũng được Như Lai hóa độ. Như sáu mươi 
ức Long nữ kia cũng được Phật thọ ký, huống nữa là chúng ta đây 
không mong được lợi ích. 

Long vương nói lời như vậy rồi, ở chỗ Thế Tôn sinh ý tưởng 
khó gặp, liền dùng sức thần thông nổi lên mây thơm lớn khắp cả 
Diêm-phù-để, che phủ tất cả các núi biển cả, mưa nước hương thơm, 
bột hương chiên-đàn, hương ấy lan xa khắp thế giới Phật. Lại nữa, 
mưa chân châu đổ xuống thành Ca-tỳ-la cao đến ngang gối, ngang 
rộng sáu mươi do-tuần. Lại ở trong rừng Ni-câu-luật-đà rải khắp vô 
lượng hoa Long tự tại, rải rồi lại rải nữa biến thành điện hoa, lượng 
ấy cũng rộng sáu mươi do-tuần, trụ làm bằng bảy báu xen nhau. Lại 
dùng đá Bán noa cam-mạt-la để lót đất, đá ấy mềm mại, sờ vào cảm 
thấy mát lạnh, ai nấy cũng thích xem, thật hiếm có trên đời. Lại hiện 
chín mươi ức các vòng hoa báu xung quanh rủ xuống. Lại còn treo 
các y phục nổi tiếng có nhiều màu sắc. Lại hiện các loại phan lọng 
tính xảo vi diệu, tràng hương, vòng báu, vòng trân châu trang 
nghiêm khắp mọi nơi thanh tịnh thù thắng vi diệu. Lại tung ra vô số 
bảo tạng, sắp xếp trong cung điện để dâng lên cúng dường. Lại xuất 
hiện gương làm bằng châu Ma-ni báu vô giá tối thượng, trong sáng 
vô ngàn, không chỗ não là không chiếu đến. Đại chúng hội trong 
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thành Ca-tỳ-la cúng dường các món trang nghiêm thù thắng vi diệu 
cũng đều hiện rõ trong gương ấy. Lại có chín mươi ức Long mã, dàm 
ngựa làm bằng các trân báu vi diệu, cổ ngựa được treo vô số linh 
báu, khi nó chạy phát ra tiếng vang. Các Long vương đều cỡi ngựa 
này, bay trong hư không nhiễu Đức Phật ba vòng, lại tấu lên vô 
lượng âm nhạc của Long cung và mưa các loại trân báu vi diệu thù 
thắng rải lên Như Lai cùng chúng Thanh văn. Cúng dường tổi, lại 
đảnh lễ sát chân Đức Như Lai, chiêm ngưỡng Thế Tôn mắt không 
tạm rời, nguyện đem công đức thiện căn đã được tích tập cùng với 
chúng sinh đồng thành Phật đạo, chắp tay hướng lên Đức Phật dùng 
kệ tụng: 

Đã tu từ nhẫn hạnh đại TỪ 

Thành tựu trăm phước tướng trans nghiêm 

Xuất gia vượt thành Ca-t}-la 

Cố chí vì cầu đạo Vô thượng 

sáu năm thị hiện tu khổ hạnh 

Nhiếp hóa ngoại đạo không mệt mỏi 

Đến thẳng Bồ-đề tòa Kim cang 

Thí pháp cam lồ khắp quần sinh. 

Thuở xưa Như Lai Điều Ngự Sư 

Vứt bỏ vương cung cùng dục lạc 

Cắt tóc trên đảnh ở núi rừng 

Tâm không đoái tưởng đến phù vĩnh 

Mâu-ni xưa đã bỏ đầu mắt 

Tích công đây đỉ nhân Bồ-đề 

Phàm phu nehe thấy còn không thích 

Huống nữa học tu tập khổ hạnh. 

Như Phật xưa làm Tiên nhẫn nhục 

BỊ vua C2a-l0I võ cớ hại 

Cất xẻéo tai mũi và thân phần 

Không sinh nhuế não tâm hoan hỷ. 

Thời có Bà-la-ImmÔn nợu sĩ 

Đến cân thịt thân lại treo ngược 
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Khi nói khổ hạnh khó làm này 
Chúng con nøhe rồi sinh áo não. 
Nhân gì Như Lai không nổi sân 
Thương nhớ chúng sinh như con mình 
Do nối ý hại đọa Nê-lê 

Lúc đó Từ tâm hay cứu g1úp. 

Như Lai đây đủ tuệ vô thượng 

Đù a1 hại mình không báo lại 

Xưa tu nhân an lạc to lớn 

Nền thân bình phục lại như cũ. 
Chúng con đều sinh tâm tịnh tín 
Khen ngợi Như Lai hạnh chân thật 
Như Đức Mâu-m lợi hữu tình 

Đều nguyện mau lên Vô thượng giác. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết các Long vương tin hiểu kiên cố phát 
thệ nguyện lớn, nên liên từ mặt phóng các tia sáng. Các ánh sáng ấy 
chiếu đến Phạm thiên rồi lại nhập vào đẳnh Như Lai. 

Lúc đó, Tôn giả Mã Thắng chắp tay quỳ gối bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Pháp thường của chư Phật hễ phóng ánh sáng 
nhất định là có lý do. Cúi xin Như Lai phương tiện diễn nói. Tôn giả 
liền nói kệ rằng: 

Lành thay, Vô úy Thích Sư Tử 

Vì nhân duyên øì phóng quang này 
Từ môn quảng lợi các trời người 

CúI xin Như Lai Vì cOn HỚI. 

Các Long vương này và quyến thuộc 
Tất cả chúng hội đều im lặng 

Cúi xin Mâu-ni chấn pháp âm 

Nói việc phóng quang hiếm có này. 
A7 ở trons pháp Phật Thích-ca 

Mới phát đại tâm cắm điềm này 

AI hay phá trừ các quân Ima 

Khiến chúng hoẳng sợ đều biến mất. 
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Từ lâu long chúng đã tu hành 
Đã được các công đức vô tận 
Nguyện nghe lý do hiện điềm này 
Đoạn trừ nghĩ hoặc tâm thanh tịnh 
Khi ấy Đức Thế Tôn dùng kệ đáp: 
Ta đem công đức thật tối thượng 
Tám thứ Phạm âm tiếng sâu xa 
Đã nói chân thật lợi chúng sinh 
Ông nên lắng nghe việc phóng quang. 
Các Long vương này tIn thanh tịnh 
Thiết cúng dường lớn thật hiếm có 
Chí tâm nguyện chứng Phật Bồ-đề 
Vì muốn hóa độ các quần sinh. 
Thường dùng Bi tâm quán thế gian 
Khiến hết chúng sinh thoát khổ ách 
Tâm chưa lúc nào sinh mệt mỏi 
Tĩnh tấn kiên cố không thoái chuyển 
Tu tập thanh tịnh Xa-ma-tha 
Đầy đủ trí lực không khuất phục 
An trụ vào ba giải thoát môn 
Là Không, Vô tướng và VÔ nguyện, 
Thành Phật vô thượng tuệ thậm thâm 
Kố tất cả pháp đều hư giả 
Đại Bì thương nhớ các hữu tình 
Lìa tưởng oán thân đều bình đẳng. 
Quá hơn hằng hà sa kiếp số 
Lần lượt thành Phật hiện thế gian 
Đồng tên Tịch Tĩnh Tuệ Như Lai 
Đầy đi mười hiệu, cõi nghiêm tịnh. 
Thường nói pháp cam lồ vô ngã 
Không các ngoại đạo và ma oán 
Phương tiện khéo léo ứng quần cơ 
Không trái thế tục nói chân đế, 
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Các chúng sinh này nghe pháp rồi 
Kố tự tánh pháp thắy đều không 
Đại Bi phương tiện diễn ba thừa 
Trong pháp thắng nghĩa không ngôn thuyết. 
Pháp này phi xuất đối tự nhiên 

Cầu một phần nhỏ cũng không được 
Cho đến không có một chúng sinh 
Nghe Phật chỉ dạy mà không hiểu. 
Do uống vị giải thoát cam lồ 

Nhất định thoát khỏi sinh, già, chết 
Cho đến cờ ngã mạn lo buồn 

Đều nhờ nghe Phạm âm của Phật. 
Thích Tôn vô úy Thích Sư T1ử 

Nói ý Long vương đáp cầu hỏi 

Phật tử thường làm theo trí tuệ 
Chóng được Bồ-đề quả Vô thượng. 
Như Lai thọ ký các Long chúng 

Khi chúng nøhe rồi sinh vui thích 
Thảy đều quy y Mâu-ni Tôn 

Ở trong pháp Phật tâm vắng lặng. 


n 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỀN 6 


Phẩm 9: THỌ KÝ CƯU-BÀN-TRÀ VƯƠNG 


Khi ấy, trong hội có mười tám ức Cưu-bàn-trà vương, thấy các 
A-tu-la và Ca-lâu-la, các Long vương cúng dường rổi tâm sinh vui 
thích. Lại nghe Đức Như Lai thọ ký cho họ, hoan hỷ phấn khởi thật 
chưa từng có, cùng nhau tán thán: 

-Đức Như Lai thành tựu trí tuệ tối thượng, đối với tất cả pháp 
không có nghi hoặc, không mừng không giận, không sinh phân biệt, 
kham nhận sự cúng dường của hàng trời người. Cũng như biển cả 
rộng lớn thênh thang không động, không vọt, vắng lặng yên tĩnh. 
Công đức của Như Lai cũng như vậy. 

Lúc đó, Cưu-bàn-trà vương cùng các quyến thuộc đều phát tâm 
thanh tịnh cúng dường, dùng sức thần thông hóa ra mười tám ức màn 
báu, các màn báu này khéo léo thù thắng vi điệu tuyệt vời, đều dùng 
chỉ báu trang trí thứ tự như: Màn bằng chỉ vàng ròng, màn bằng chỉ 
bạc, màn bằng phệ-lưu-ly, màn bằng pha-chi-ca, màn bằng chân 
châu đỏ, màn bằng tạng sử tạng, màn bằng châu mã tạng... Nếu màn 
chỉ vàng thì rủ tràng hoa bạc; nếu màn bằng chỉ bạc thì rủ tràng hoa 
vàng; nếu màn phệ-lưu-ly thì rủ tràng hoa pha-chi-ca; nếu màn pha- 
chi-ca thì rú tràng hoa phệ-lưu-ly; màn chân châu đỏ thì rủ tràng hoa 
châu sử tạng; nếu màn bằng châu sử tạng thì rủ tràng chân châu đỏ; 
nếu màn châu mã tạng thì rủ tràng bằng các báu đang xen kẽ nhau 
trông rất ham thích. Lại hóa ra mười tám ức xe báu vi diệu, nào là xe 
vàng cho đến xe châu mã tạng. Trên xe ấy lại hiện mười tám ức tàn 
lộng vi diệu tối thượng. Mỗi mỗi tàn lọng tính xảo khéo léo khác 
nhau, sườn được đan bằng trăm cộng làm cốt trang trí các báu, hoặc 
có cáng làm toàn bằng vàng, lần lượt cho đến cáng làm bằng phệ- 
lưu-ly. Dưới tàn lọng ấy rủ các vòng hoa như vòng hoa vàng ròng, 
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cho đến vòng hoa, làm bằng bảo châu Ma-ni. Các tàn lọng này được 
dùng chân châu đỏ đen khéo léo thành lưới bao phủ lên trên. Khi ấy 
Cưu-bàn-trà đều đi trên xe báu ấy cầm tàn lọng trổi các kỹ nhạc, ở 
trên hư không nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, dùng hoa bảy báu rải 
lên Như Lai, rải rồi lại rải nữa, rồi lại bước xuống xe lễ sát chân Đức 
Như Lai, xong đứng qua một bên chấp tay hướng lên Đức Phật dùng 


kệ khen rằng: 


Mâu-ni Thánh chúa hiện thế gian 
Như núi Lô sơn rực biến cả 

Lìa mọi lo sợ không động xuất 
Kham nhận cúng dường vĩ diệu nà V. 
Thường trụ Tam-imma-địa vắng lặng 
Diễn nói các pháp không đắm trước 
Xả trừ kiêu mạn các cấu nhiễm 
Quán sát thế gian chỉ danh tưởng. 
Kõ biết các pháp như huyễn hóa 
Cũng như trong mộng thọ dục vui 
Như trăng in nước thể không thật 
Người trí nên quán sát như vậy. 
Thành Càn-thát-bà vốn không có 
Dù cầu chỗ nào cũng không được 
Nên biết chỉ dùng giả danh nói 

Các pháp thế gian đều như vậy. 
Chúng con đã nhất tâm cúng dường 
Xe bấu lọng báu và màn bấu 

Cho đến các giọng ca âm nhạc 

Như Lai quán đó như tiếng vang. 
Con nguyện thành Phật như Thế Tôn 
Vì chúng sinh nói phấp như huyỄn 
Đều khiến xa lìa nhân hoặc nghiệp 
Cùng chứng Bồ-đề đạo vắng lặng. 


Biết được tâm niệm của các Cưu-bàn-trà, từ trong miệng Đức 
Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn. Tỳ-kheo Mã Thắng thấy ánh sáng 
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này rồi chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ thưa hỏi: 


Điều Ngự thị hóa vì nhân gì 

Hào quang thanh tình khó nghĩ bàn 
Chúng đây muốn biết lý do ấy 

Cúi xin Như Lai mau diễn nói. 
Thấy từ mặt Phật hiện điềm này 
Chư Thiên nhân dân đều nghi ngờ 
Xin Phật thương xót các quần sinh 
Mới việc phóng quang hy hữu nà y. 
AI ngày hôm nay phát đại tâm 
Muốn ở chỗ Phật nghe chánh pháp 
Người nào phát tâm cúng dường Phật 
Wì nói công đức đã đạt được. 
Người nào đạt hạnh hữu vi ấy 
Sát-na lìa được các lỗ! lầm 


Người nào chứng được Immôn thật trớng 


Ý vui tịch tĩnh không lay động. 
Người nào được đạo hàng các ma 
Người nào tán thán công đức Phật 
Người nào đoạn hoặc vượt ba cối 
Dứt trừ triển cái tâm thư thất. 

Đại chúng đều sinh ý cung kính 
Muốn nøhe tiếng vi diệu Như Lai 
Nhân gì phóng ánh sáng tịnh này 
Xin quyết chúng nghi phân biệt nói. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 


Hay thay, Mã Thắng hỏi nghĩa này 
Vì làm nhiêu ích lợi thế gian 

Ta nay nói rõ việc phóng qua'ø 
Các ông nên nhất tâm lắng nøhe. 
Nay đây cả chúng Cưu-bàn-trà 


Cúng dường rộng lớn tĩnh phước nghiệp 
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Đang đứng chấp tay Ở trước ta 

An trụ thật tế tâm không động. 
Đùng sức trí tiệ khéo tu tập 

Khởi tâm đại Bi lợi hữu tình 

Sau sẽ thoát khỏi thân quý thú 
Quyết định vãng sinh cõi thù thắng. 
Được làm chủ Đao-lợi Thiên cùng 
Thân cận hầu hạ các Như Lai 
Thông đạt các pháp không nshĩ ngờ 
Như đèn sáng lớn xua bóng tối. 

VỊ lai lại quá hơn ức kiếp 

Nghiêm tịnh vô biên quốc độ Phật 
Cúng dường hà sa Phật Thế Tôn 
Mặc giáp tĩnh tấn tu các hạnh. 
Nhiêu ích nhiếp thủ các hữu tình 
Quyết định tự biết sẽ thành Phật 
Và sẽ giáng sinh vào trong thành 
Đo vậy có hiệu Trừ Nghĩ Phật. 
Thường nói pháp tịch tĩnh tối thượng 
Người nghe tâm tịnh lìa các nghĩ 
Đều nguyện cầu đến đại Bồ-đề 
Cứu vớt chúng sinh lên bờ giác. 

Ta nay đã đấp lời ông hỏi 

Khiến cả chúng hội tâm an ổn 

Nên nay thọ Ký Cttu-bàn-trà 

Ở đời vị lai được thành Phật 


k*% 
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Phẩm 10: THỌ KÝ CÀN-THÁT-BÀ VƯƠNG 


Khi ấy lại có ba mươi sáu ức Càn-thát-bà vương, thấy các A-tu- 
la, Ca-lâu-la, các Rồng quyến thuộc, Cưu-bàn-tra cúng dường Như 
Lai rồi, lại nghe Như Lai thọ ký cho họ thành Phật, hoan hỷ phấn 
khởi thật chưa từng có. Lại nghe tán thán pháp tánh của Như Lai xưa 
nay thanh tịnh vắng lặng không cấu nhiễm, không có một pháp nhỏ 
nào là không hiển bày, tất cả đều là vì tăng trưởng căn lành của 
chúng sinh, phát sinh lòng tin hiểu sâu sắc, xả bổ mọi xan lận, phát 
đạo tâm Vô thượng Bồ-đề. 

Lúc đó, các Càn-thát-bà vương vì cúng dường Đức Phật nên 
dùng sức thần thông hóa ra ba mươi sáu ức ái-la-phược-noa đại Long 
tượng vương. Mỗi một Long tượng đều có sáu ngà, trên mỗi ngà đều 
có bẩy ao, trong mỗi ao đều có hoa sen, mỗi hoa sen đều có ngàn 
cánh, giữa mỗi cánh có bảy Thiên nữ, mỗi Thiên nữ lại có bẩy người 
nữ hầu hạ bảo vệ. Lại trên mỗi đảnh của Long tượng hóa ra ba mươi 
sáu ức cái lộng vi diệu tối thượng, màn lưới làm bằng bảy báu, vòng 
báu chiếu sáng nhau. Lại hiện màn báu bao phủ lên, khắp cả mọi nơi 
đều treo vòng hoa. Trong hoa sen ấy có các Thiên nữ, hoặc ca múa, 
hoặc tấu âm nhạc, hoặc nói kệ tán thán công đức của Phật, hoặc rải 
bột hương chiên-đàn, Trầm thủy, hoặc rải các loại Thiên hoa đẹp, 
hoặc tung các loại y phục đẹp vi diệu tối thượng, hoặc rải các vật 
báu trang nghiêm thân như ngọc châu đeo tai, vòng vàng đeo tay, 
vòng báu, đai vàng, hoặc có Thiên nữ cầm các loại tràng báu, phan 
cái nhiều màu sắc, hoặc rưới các nước hương thơm thanh tịnh từ rên 
không xuống như mưa. 

Khắp thành Ca-tỳ-la nước hương ấy cùng với các loại hoa hòa 
hợp thành bùn rộng đến sáu mươi do-tuần, gió thổi hương bay khắp 
mỌI nơi. 

Lúc đó, các Càn-thát-bà vương mỗi mỗi đều cỡi một Long 
tượng vương lớn tranh nhau trổi lên trăm ngàn các thứ âm nhạc hay, 
đi từ từ trên hư không nhiễu quanh bên phải ba vòng, dùng sức thần 
thông khiến các tiếng âm nhạc và hương thơm đã rải trước bay khắp 
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tam thiên đại thiên thế giới. Chúng sinh trong các thế giới ấy nghe 
được tiếng nhạc và hương thơm đều không còn thoái chuyển đối với 
Chánh đẳng Chánh giác. Trên hư không, các Càn-thát-bà nhiễu Phật 
rồi xuống voi đến chỗ Phật lại nhiễu quanh ba vòng, đảnh lễ sát 
chân Đức Phật rồi lui ra đứng một bên, chắp tay hướng lên Đức Phật 
dùng kệ khen rằng: 

Như Lai đây đủ các tướng tốt 

Ở trong ba cối không ai bằng 

Giải thoát phiền não nhân sinh tử 

Đã dứt luân hồi tận nguồn khổ: 

Hiển hiện oai thần thật vô biên 

Thật là hy hữu trong HỜI người 

Thành tựu giải thoát môn vắng lặng 

Không có phi nhân làm động loạn. 

Như Lai đây đủ đạo thanh tịnh 

Vốn không sở chứng không thể nói 

Phật tánh chân thường vốn vắng lặng 

Dựa thế tục đế gượng phân biỆt. 

Vị lai chư Phật hiện thế gian 

Cũng hay an trụ pháp như vậy 

Pháp không tự tánh, tánh vốn không 

Không có tác giả và chủ tế. 

Biết rõ mình người không sở tác 

Đây là người trí ở thế gian 

Các pháp mỗi mỗi không biết nhau 

Phật đối vô tác chỉ hữu tác. 

Ví như nhiều thứ làm thành xe 

Nhưng nó không biết tự nghiệp dụng 

Chỉ nhờ vận chuyển gọi là xe 

Phật nói ngã tướng cũng như vậy. 

Pháp ấy không pháp để dạy dỗ 

Pháp ấy không pháp để suy nghĩ 

Pháp ấy không pháp khiến giải thoát 
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Pháp ấy không pháp khiến biến đối, 
Như Lai biết rõ như vậy rồi 

Vì chúng sinh nương thế tục nói 

Chỉ rõ các hành môn hữu ví 

Tướng thế tục kia cũng không được. 
Lần lượt phân biệt tánh các pháp 
Khiến người trí kém được trừ nghi 
Các pháp không tướng cũng không tên 
Kốt ráo không trụ cũng không tác. 
Chúng con nguyện ở đời vị lai 
Thành Phật như Đức Mâu-ni Tôn 

Vô biên công đức trang nghiêm thân 
Thường nói pháp thắng nghĩa như vậy. 
Người trí đầy đủ lợi thế gian 

Và các chúng sinh tà kiến kia 
Thường khởi tâm đại Bi như vậy 
Khiến thoát biến luân hồi sinh tử, 
Hữu tình khổ não ở thế gian 

Đều do tà tuệ tâm siếm khúc 

Như khỉ chạy nhảy không tạm yên 
Chỉ Phật đại Từ hay cứu độ. 

Dựa vào tham nhuế sĩ tà mạn 

Cứ nổi trôi theo dòng thức ấy 

Nhào lên lộn xuống trong biển khổ 
Chỉ Phật đại Từ hay cứu độ. 

Chúng sinh nøu sỉ không mắt tuệ 
Không biết tự nghiệp đọa đường ác 
Vĩnh viễn mất đi cõi trời người 

Chỉ Phật đại Từ hay cứu độ. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Càn-thát-bà 
vương, liển từ trong miệng phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp chúng 
hội. Lúc đó, Tôn giả Tỳ-kheo Mã Thắng thấy ánh sáng này rồi, chắp 
tay hướng lên Đức Phật dùng kệ thưa hỏi: 
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Hôm nay Như Lai hiện điểm này 

Tịch nhiên phóng ra ánh sáng lớn 

Chúng hội nhìn nhau đều nghỉ sợ 

Chưa từng thấy việc hy hữu này. 

Người nào cầu mong Phật nhiếp thọ 

%ïnh đại hoan hý lìa các chướng 

Nay Phật phóng ánh sáng thế này 

Khiến chúng tín hiểu thêm kiên cố: 

Người nào phụng hành pháp lớn ấy 

Như Phật đã nói không sa1 khác 

Nay Phật phóng ra ánh sáng này 

Ga trì hộ nệm thương xót họ. 

Các đại chúng này sinh khát ngưỡng 

Nguyện nghe Phật nói duyên phóng quang 

Chấp mười ngón tay đứng trước Phật 

Chiêm ngưỡng tôn nhan không tạm rỜi. 

Như Lai mắt sáng của thế gian 

Lìa các cấu nhiễm và lo sợ 

Đại Bi thương xót các quần sinh 

Khiến trừ lưới nghi tâm thanh tịnh. 
Lúc đó, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 

Hay thay, Mã Thắng hỏi việc này 

Ta vì nhiêu ích khắp thế gian 

Hoặc khiến tăng trưởng các căn lành 

Nay phóng ánh sáng sẽ thọ ký. 

Tôn giả Mã Thắng đại T)-kheo 

Nghe Phật hứa nói việc phóng quang 

Vui vẻ chấp tay không duyên khác 

Mong tiếng Phạm âm lần lượt nói. 

Càn-thát-bà vương khởi cúng dường 

Vì nghe đại pháp chân thanh tịnh 

Pháp này chỉ nương vào thật tế 

Tự tánh xưa nay không tăng siim. 
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Nếu người chấp tướng mà phân biệt 
Thì là như huyễn không thể được 
Pháp này không thật cũng không hư 
Do pháp tánh không Phật không nói. 
Thát-bà cúng dường như vậy rồi 
Thân sau sẽ làm Thước-ca-la 

Là thân cuối cùng trong sinh tử 
Tăng tiến tĩnh hạnh tâm không nhác. 
Từ một cõi Phật đến cõi Phật 

Phụng thờ hà sa các Như Lai 

Hóa độ vô lượng các hữu tình 

Quả mãn được thành Ly Trần Phật. 
Đức Ly Trần Phật hiện thế gian 

Thọ mạng vô lượng vô kiếp số 
Thường nói các pháp tự tánh không 
Lại hay chỉ rõ Nhất thiết trí. 

Như vậy mỗi mỗi danh hiệu Phật 
Trụ thế chánh pháp và tượng pháp 
Mới pháp hóa độ lợi chúng sinh 
Ngang bằng Phật trước không khác øì. 
Mã Thắng, ông hỏi nhân phóng quang 
Nên ta lược nói công đức ấy 

Như vậy lần lượt đều thành Phật 
Hàng phục Thiên ma vô số Ức. 
Càn-thát-bà vương thọ ký rồi 
Chúng hội trừ ngh1 tâm vui thích 
Thảy đều quy y Mâu-ni Tôn 

Cùng nhau chắp tay đứng một bên. 


*k*% 
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Phẩm 11: THỌ KÝ DƯỢC-XOA VƯƠNG 


Khi ấy, trong hội có tám mươi ức đại Dược-xoa vương thấy A- 
tu-la vương cho đến Càn-thát-bà vương ở chỗ Như Lai cúng dường 
rộng lớn, lại nghe Đức Thế Tôn thọ ký cho họ, hoan hỷ phấn khởi 
thật chưa từng có, cung kính tôn trọng sinh tưởng khó gặp, tán thán 
trí tuệ sâu xa của Như Lai, những pháp đã được nghe tâm hiểu rõ, 
vui thích sâu sắc, phát lòng tin thanh tịnh, dùng sức thần thông hóa 
hiện cúng dường rộng lớn thù thắng vi diệu không khác gì sự cúng 
dường của A-tu-la vương. Các Dược-xoa vương cúng dường rồi nhiễu 
Phật ba vòng và đứng qua một bên, chắp tay hướng lên Đức Phật 
dùng kệ khen: 

Nhân Trung vô tý Thích Sư Tử 
Đầy đi thần thông và trí tuệ 
Như biển sâu rộng không bờ mếé 
Thế nên nay con đẳnh lễ Noài. 
Núi Tô-di-lô lượng biết được 
Kiếp thiêu rụi hết biết được mé 
Chỉ trí tuệ Phật khó nøhĩ bàn 
Tất cả không thể biết cùng cực. 
Quá, hiện, vị lai các thế gian 
Tất cả các nẻo loại hữu tình 

Đù họ tạo tác nghiệp thiện ác 
Phật hay biết hết không ai bằng. 
Hoặc có người thích A-lan-nhã 
Tu hạnh vắng lặng trừ ồn ào 
Tùy họ tu tập tánh không đồng 
Phật đều biết hết không ai bằng. 
Hoặc đủ lỗi lầm tham nhuế si 
Kiêu mạn tật đố các ác hạnh 
Hoặc có đẳng phần hoặc tùy tăng 
Phật đều biết hết không ai bằng. 
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Hoặc người mê lầm mất chánh đạo 
Trầm luân khổ báo không kỳ ra 

Hoặc đủ tín hiểu tùy pháp hành 
Phật đều biết hết không ai bằng. 
Hữu tình ra làm các hạnh ác 
Nghiệp kia theo mãi không Duông tha 
Đến khi sắp chết tâm lo sợ 

CHỈ có Như Lai mới cứu độ. 

Hoặc trì tịnh giới sinh THIÊN cung 
Hoặc tạo hắt nghiệp chịu các khổ 
Thọ báo tốt xấu lý không sai 

Chỉ có Như Lai mới thấy biết. 

Hoặc có trí tuệ cầu giải thoát 

Ở trong Phật pháp được xuất gia 

ƯA tu Thánh đạo lợi hữu tình 

Được chứng Niết-bàn vui tịch diệt. 
Lại có người nøu tuy xuất gia 

Nương vào chánh pháp của Như Lai 
Đối pháp thậm thâm không thể hiểu 
Do không trí lại sinh hủy báng. 

Đối với Phật dạy sinh lăng mạ 

Tạo ra vô lượng nhân duyên khổ 
Mạng chung đọa vào đại địa ngục 
Kiếp hết lại sinh khổ thú khác. 

Nếu người tin vững tâm tăng thượng 
Thích nghe chánh pháp hay hộ trì 
Thông đạt các pháp tánh vốn không 
Lìa tất cảỉ tướng không đắm trước. 
Kõ biết thế gian không chắc thật 
Thân này như huyễn, như tiếng vang 
Thường dùng Bi nguyện lợi quần sinh 
Không còn thoái chuyển Phật Bồ-đề. 
Con nay tán thán công Đức Phật 
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Tất cả thế gian không ai bằng 
Hồi hướng thiện nhỏ đến hữu tình 
VỊ lai cùng được thành Phật đạo. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Dược-xoa 
vương, liền từ miệng phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp cõi Phật. Lúc 
đó, Tỳ-kheo Mã Thắng thấy ánh sáng này rồi, chắp tay hướng lên 
Đức Phật dùng kệ thưa hỏi: 

Lớn thay, Đấng Lưỡng Túc tố! thắng 
Bỗng phóng tịnh quang khó nghĩ bàn 
Nào quang hy hữu vì nhân øì 

Chiếu sáng thế gian hơn trăng trÒn. 
Nay chúng hội này đều chấp tay 
Đồng thanh xưng tán công Đức Phật 
Cũúi xin Như Lai chấn Phạm âm 

Wì nói tại sao phóng quang này. 
Người nào đối Phật sinh tịnh tín 
Người nào nsộ nhập pháp chân tnh 
Người nào tâm Bồ-đề kiên cố 

Cúi xin Như Lai phân DIỆt nÓI. 

Đại Từ Bi chúa hiện thế gian 

Giải quyết lưới nghĩ của quần sinh 
Các trời rồng và nhân phi nhân 
Nohe tồi tâm sinh rất vui thích. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 
Hay thay, Mã Thắng đại T-kheo 
Ông khéo thưa hỏi nghĩa như vậy 
Nhân gian thưa thính lợi trời người 
Đều khiến an trụ thấy chân thật. 
Dược-xoa vương kĩa khởi cúng dường 
Tăng trưởng thấy nghe thiện căn tốt 
Nên ta mới phóng ánh sấng này 
Nay sẽ thọ ký họ thành Phật. 

Các chúng [ược-xoa kia như vậy 
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Đều rõ các pháp từ duyên sinh 

Đo vì nguyện lực thọ thân nà y 

Tâm thường an trụ đạo Bồ-đề. 

Hay dùng trí tệ khéo quán sắt 

Biết uấn, xứ, giới đều hư giả 

Vượt khỏi nhân luân hồi khổ não 
Cũng như hoa sen không dính nước. 
Mình người hòa hợp nhiễm nhân duyên 
Tất cả giác liễu đều như huyễn 

Quán sắc tự tánh không cũng vậy 
Được chứng tịch diệt lý VÔ VI. 

Nếu hay giác liễu các pháp không 
Cũng đạt vô tướng và vô nguyện 
Đối với ba giải thoát môn này 

Bình đẳng quán khắp không chướng ngại. 
Hay quán trí tuệ tánh vốn không 
Lại quán cảnh giới có øì đâu 

Kõ biết tâm cảnh đều là không 

Đó là đây đủ hạnh Bồ-đề. 

Chư Thiên và người nghe pháp này 
Tâm sinh hoan hý chưa từng có 

Mỗi mỗi tín hiểu hành theo pháp 
Dần dần tu tập Nhất thiết trí. 

Chúng Mật Tích Dược-xoa như vậy 
Đem tâm thanh tịnh khởi cúng dường 
Sau sẽ chuyến thân ác thú này 

Vãng sinh chư Thiên hưởng vui thích. 
Chúng Dược-xoa này đời vị lai 
Phụng thờ vô lượng vô biên Phật 
Hiệu là Tịch Tĩnh Tuệ Như Lai 

Trụ thế thọ mạng rất lâu dài. 

Giáo hóa vô số chúng Thanh văn 
Cũng như các sao giữa hư không 
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Người đây đủ trí sinh cối ấy 

Quốc độ nghiêm tịnh không có khố. 
Tất cả nhân gian, Nhân phi nhân 
Nghe Phật giảng nói không mệt mới 
Đều phát tâm dũng mãnh thanh tịnh 
Giải thoát phiền não các trói buộc. 


n 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỂN ? 


Phẩm 12: THỌ KÝ KHẨN-NA-LA VƯƠNG 


Khi ấy, trong hội có tám ức Khẩn-na-la vương, vị đứng đầu tên 
là Đại Thọ, thấy các A-tu-la vương cho đến chúng Dược-xoa vương 
cúng dường Đức Phật; lại nghe Như Lai riêng thọ ký cho họ, tâm 
sinh nghi sợ khen chưa từng có. Nghĩ rằng: “Nếu Phật nói tất cả thế 
gian các uẩn, xứ, giới chỉ có giả danh, không có một phần nhỏ nào 
khiến chúng sinh thấy. Nếu Phật Bồ-tát cũng không thể thấy thì tại 
sao Đức Thế Tôn ở trong đại chúng lần lượt thọ ký các hàng trời, 
rồng, lại hóa độ vô lượng hữu tình từ một cõi Phật đến một cõi Phật. 
Phụng thờ Như Lai trải qua hằng hà sa kiếp, rộng tu các hạnh, được 
thành Phật đạo, tướng tốt đầy đủ, quốc độ trang nghiêm thanh tịnh, 
thọ mạng, kiếp số, tượng pháp bằng nhau, cho đến duyên hết nhập 
vào Bát-niết-bàn. Đã nói các pháp cũng đều vắng lặng thì tại sao 
kiến lập việc thọ ký ”2 

Lúc đó, Đại Thọ Khẩn-na-la vương sinh tâm nghi này mà chưa 
được giải quyết, liên chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ thưa hỏi: 

Con nghe Như Lai nói như vậy 

Đối diệu tuệ Phật tâm còn nghĩ 

Đã nói không rồi lại thọ ký 

Nghĩa này thậm thâm không thể hiểu. 
Lại nói pháp giới vốn vắng lặng 

Lại nói như trăng hiện Imặt nước 

Đã nói vắng lặng lại hiện hình 

Nghĩa này thậm thâm không thể hiểu. 
Tại sao các pháp vốn không sinh 

Lại nói người vui cầu Bồ-đề 
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Đã nói không sinh sao có cầu 

Nghĩa này thậm thâm không thể hiểu. 
Tại sao các pháp vốn vô tận 

Lại nói Như Lai có diệt độ 

Con nay thỉnh hỏi Mâu-nï Tôn 

Nghĩa này thậm thâm không thể hiểu. 
Tại sao các pháp đều như huyễn 

Lại nói mạng chung được sinh Thiên 
Đã nói như huyễn sao có sinh 

Nghĩa này thậm thâm không thể hiểu. 
Tại sao các pháp không chỗ nương 
Lại nói nương vào Thiện trĩ thức 

Đã nói không nương sao nhờ n1S9ười 
Nghĩa này thậm thâm không thể hiểu. 
Tại sao thế gian không tác giả 

Lại nói có thể đoạn các hoặc 

Đã nói vô tác đoạn từ đâu 

Nghĩa này thậm thâm không thể hiểu. 
Tạ! sao các pháp tự tánh không 

Lại nói quán không được giải thoát 
Đã nói không rồi quán cái gì 

Nghĩa này thậm thâm không thể biết. 
Sao nói các pháp sát-na diệt 

Lại nói các pháp thường không diệt 
Đã nói thiên biến hoặc phi thường 
Nghĩa này thậm thâm không thể hiểu. 
Sao nói phước nghiệp không tích tụ 
Mà nói tu tập thành Bồ-đề 

Đã nói không tập đâu thể thành 
Nghĩa này thậm thâm không thể hiểu. 
Sao nói các pháp không sở thuyết 
Lại nói hủy báng đọa đường ác 

Nói không thuyết hủy báng sinh đâu 
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Nghĩa này thậm thâm không thể hiểu. 
Không ai hơn nữa để tuyên nói 
Mỗi thứ sai khác khó hiểu nỗi 
Mắt Phật thanh tịnh chiếu thế gian 
Thí khắp chúng sinh vị cam lồ, 
Không ai có thể vì chúng con 
Giải quyết những điều nghỉ ở trên 
Chỉ có Như Lai mới đoạn trừ 
Nên con đẳnh lễ Nhất Thiết Trí. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Đại Thọ Khẩn-na-la vương giải thích 

những điều nghi ngờ bằng kệ đáp: 
Khẩn-na-la vương điều ông hỏi 
Không dựa vào đâu để thọ ký 
Do vì đạt pháp tánh vốn không 
Nền được Đức Như Lai thọ ký. 
Vì nhân duyên øì nói lời này 
Nếu như các pháp có thật tánh 
Thì nó không giẳm cũng không tăng 
Bất cứ lúc nào không chuyển đối. 
Ví như gương tròn treo trên khÔông 
Nhờ ánh sáng soi hiện sắc tượng 
Khẩn-na-la vương ông nên biết 
Tự tánh thanh tịnh vốn như vậy. 
Pháp tánh không nhơ vốn vắng lặng 
Cũng không động loạn và biến đối 
Ông quán nhân phước nghiệp cúng dường 
Ở trong pháp nào có tướng ấy. 
Nên biết pháp giới vốn vắng lặng 
Người trí quán pháp không thể được 
Người phàm phù chấp vào các tướng 
Do vậy nghỉ hoặc không thể hiểu. 
Ông hỏi các pháp vốn không sinh 
Lại nói phát tâm cầu Phật đạo 
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Khẩn-na-la vương ông nên biết 
Mười lực diệu trí khó nghĩ bàn. 
Phàm ngu chìm đắm trong ba cõi 
Đối các cảnh dục sinh đắm trước 
Do đó thường sinh tâm điên đảo 
Nên chịu sinh t các khổ não. 

Từ xưa chưa từng nsohe chánh pháp 
Nếu có nghe rồi nhưng không hiểu 
Khiến cho an trụ trong thật trí 

Dần dần cầu hướng quả Bồ- đề. 
Ông hỏi các pháp vốn không diệt 
Cớ øì Như Lai có diệt độ 

Vì phá chúng sinh chấp thường kiến 
Không có pháp nhỏ nào là thường. 
Ông hỏi các pháp cũng như huyễn 
Thấy người sinh Thiên nên hoài nghĩ 
Vì hóa phàm nøu các chúng sinh 
Cậy vào chính mình sinh kiêu mạn. 
Ông hỏi các pháp không chỗ nương 
Mà thấy nương vào Thiện tri thức 
Nếu không nương vào thầy dạy pháp 
Thế gian nhất định không thoát khỏi. 
Ông hỏi các pháp không chủ tể 

Mà thấy thế gian có tác giẳ 

Hãy xem xe do các vật thành 

Nền có việc tác dụng vận tải. 

Vì hóa độ chúng sinh chấp ngã 

Và những ai chấp vào ngã sở 

Ta vì họ nói không khan nhận 

Thế nên chỉ có tưởng giả danh. 

Ông hỏi các pháp tự tánh không 
Lại nói quán không được giải thoát 
Do vì tâm phân biệt chấp trước 
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Nên đối nghĩa không không hiểu rõ. 
Ông hỏi các hành sát-na diệt 

Lại nói các pháp tánh không diệt 

Vì phá chúng sinh đắm trước dục 

Ở chỗ không tịnh sinh tưởng tịnh, 
Giống như từ xa thấy sóng nắng 
Người khác đến đó để tìm nước 
Đều từ vọng tưởng sinh phân biệt 
Nên biết thể nước không thể được. 
Chỗ sóng nắng kia vốn không nước 
Trong tự tánh tịnh vốn không nhiễm 
Do người nøu kía tâm điên đảo 

Nên luôn bị nó trói Đuộc. 

Ông hỏi các pháp không sở thuyết 
Nên người hủy báng đọa đường ác 
Người ngu nghe rồi ôm nghĩ sợ 
Người trí nghe rồi trừ chướng ngại. 
Các pháp thế gian vốn vắng lặng 
Người vô trí vọng chấp là ngã 

Nếu như họ nghe các pháp không 
Thì sinh tưởng đoạn diỆt lo sợ. 

Nếu như người hủy báng pháp không 
Đều do chấp trước tướng nhân ngã 
Cũng như trói buộc treo hư không 
Tăng trưởng nøu sĩ đọa đường ác. 
Hoặc nói thiện nghiệp sinh chư Thiên 
Hoặc sinh nhân øran thọ vui thích 
Tác giả không thật nghiệp không mất 
Như cảnh trong mộng chỉ tâm tạo. 
Nên biết các nẻo đều như mộng 

Do mê chân nên không biết gì 
Trong mộng làm øì có đến đi 
Người neu vọng cho là cảnh thật. 
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Ta tuy nói có chỗ tạo nghiệp 

Tìm cầu mười phương không tác giả 
Ví như gió mạnh thối lay cây 

Do ma sất nhau sinh ra lửa, 

Gió ấy và cây không nghĩ rằng 

Ta đây có thể phát ra lửa 

Làm nhân cho nhau phát ra lửa 

Vốn không tác giả cũng như vậy. 
Ông hỏi phước nghiệp không tích tụ 
Sao nói có thể được Bồ-đề 

Như thế gian có người trăm tuổi 
Tuy có trải qua năm không tụ. 

Ông hỏi các pháp không thể tận 
Tại sao lại nghiệp có thể tận. 
Người quán lý không nói vÔ cùng 
Tùy theo thế tục nói có tận 

Ta tuy diễn nói chân thật tế 

Do vì điên đảo cầu bên ngoài 
Chúng sinh hoặc nghiệp chướng duyên thâm 
Không thể hiểu pháp thắng nghĩa này. 
Khẩn-na-la vương ông nên biết 
Đối với thắng nghĩa khéo an trụ 
Tất cả các tướng đều nhất tướng 
Người khéo thông đạt øỌ1I VÔ tướng. 
Tất cả sở hành của Bồ-tát 

Tất cả các pháp đều vô tác 

Đó là chữ “A ”môn Tổng trì 

Do đó hiểu được tất cả pháp, 
Khẩn-na-la vương ông nên biết 

Tất cả các pháp vốn vắng lặng 

Đây nói vô tướng Tổng trì môn 

Do môn chữ “A ” mà hiểu được. 
Khẩn-na-la vương ông nên biết 
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Tất cả các pháp không phân biệt 
Đây nói bình đẳng Tổng trì môn 
Do môn chữ “A ” mà hiểu được. 
Khẩn-na-la vương ông nên biết 
Tất cả các pháp không tự tánh 
Đây nói thanh tịnh Tổng trì môn 
Do môn chữ “A ” mà hiểu được. 
Khẩn-na-la vương ông nên biết 
Tất cả các pháp không có tận 
Đây nói ly chướng Tổng trì môn 
Từ môn chữ “A ” mà hiểu được. 
Khẩn-na-la vương ông nên biết 
Tất cả các pháp không nghĩ bàn 
Đây nói thật tướng Tổng trì môn 
Do môn chữ “A ” mà hiểu được. 
Khẩn-na-la vương ông nên biết 
Tất cả các pháp không chỗ hướng 
Đây nói giải thoát Tổng trì môn 
Do môn chữ “A ” mà hiểu được. 
Khẩn-na-la vương ông nên biết 
Tất cả các pháp vốn không động 
Đây nói chứng tịnh Tổng trì môn 
Do môn chữ “A ” mà hiểu được. 
Khẩn-na-la vương ông nên biết 
Tất cả các pháp giả danh nói 
Đây nói chân thật Tổng trì môn 
Do môn chữ “A ” mà hiểu được. 
Khẩn-na-la vương ông nên biết 
Tất cả các pháp không thể được 
Đây nói ly tướng Tổng trì môn 
Do môn chữ “A ” mà hiểu được. 
Khẩn-na-la vương ông nên biết 
Tất cả các pháp lìa suy nghĩ 
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Đây nói tĩnh lự Tổng trì môn 

Do môn chữ “A ” mà hiểu được. 

Pháp này không thấy, không đối trị 

Cả hai tướng ấy không thể được 

Hiểu biết không tướng cũng không danh 
Thì mới đây đủ đạo Bồ-đề. 

Nếu pháp thấy được, đối trị được 

Pháp này không thật, không bình đẳng 
Pháp này tự tánh lìa nói năng 

Ví như hư không không giống nhau. 

Pháp tánh không có các thứ tướng 

Cũng không một tướng, không tướng khác 
Không có tướng lạnh và trống nóng 

Như bóng trong sương không thể được. 
Không có tướng cong và tướng thẳng 
Cũng lại không có tướng tố! sáng 

Xa lìa tướng nam và tướng nữ 

Đó là hiểu rõ tướng chân thật. 

Không siếm, không cuồng, không động loạn 
Không có mở xếp tướng vi tế 

Cũng không tướng giận dữ vui thích 
Không tướng khiếp nhược, tướng khởi tận, 
Không có tướng nhập và tướng xuất 

Cũng không tướng tiến và tướng lùi 

Cũng không tướng thức và tướng ngủ 

Lại không tướng khứ, la, hiỆn tại, 

Không phải tướng mắt và nhìn thấy 

Cũng không mù lòa và mắt màng 

Không phải điều thuận, không cang cường 
Không có che giấu và bày ra 

Không phải động chuyển và đứng yên 
Lìa các hý luận thường vắng lặng 

Người trí phải nên quán như thế 
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Đây là hiểu biết cảnh giới Phật. 

Vì muốn điều phục các thế gian 
Nên lìa ngôn pháp gượng phân Diệt 
Đối với thắng nghĩa khéo biết rõ 
Thì mới thông đạt tất cả pháp. 

Nghe Phật Thế Tôn giải thích những điều nghi rồi và còn được 
nghe diễn nói Tổng trì tự môn, Đại Thọ Khẩn-na-la vương hiểu rõ 
một cách sâu xa, tâm rất hoan hỷ thật chưa từng có, dùng sức thần 
thông hóa ra tám ức lầu gác thù thắng khéo léo tuyệt vời. Hoặc đứng 
đảnh núi, hoặc ven rừng cây, hoặc hóa hiện ở trên hoa sen, các từng 
lầu gác đều làm bằng bảy báu, lấy hoa hợp thành lọng treo lên trên, 
mỗi mỗi đều có tràng phan báu, màn báu, vòng, hoa trang nghiêm 
theo thứ lớp. Tám ức Khẩn-na-la vương này đều bay lên lầu gác, ở 
giữa hư không nhiễu quanh bên phải ba vòng rồi lại dùng các loại 
hoa trên đồng bằng cho đến dưới nước rải lên Đức Phật. Rải rồi bước 
xuống lầu gác đi đến chỗ Đức Phật lại nhiễu ba vòng nữa, chiêm 
ngưỡng tôn nhan mắt không tạm rời, nhất tâm chắp tay đứng qua một 
bên suy nghĩ: “Đức Như Lai tích tập vô lượng công đức thù thắng từ 
quá khứ đến hiện tại.” 

Đức Phật biết được suy nghĩ ấy liền từ miệng phóng ra ánh 
sáng thanh tịnh. 

Lúc đó Tôn giả Tỳ-kheo Mã Thắng thấy tướng ấy rồi, đảnh lễ 
Phật dùng kệ thưa hỏi: 

Nay Đức Như Lai phóng ánh sắng 
Tĩnh diệu khó lường rất hy hữu 

Chúng hội chiêm ngưỡng từ dung Phật 
Cũng như vén mây xem trăng trÒn. 
Người nào nay ở chỗ Thế Tôn 

Thích nghe pháp vi diệu tối thượng 
Dùng trí chân thật khó biết rõ 

Phóng ánh sáng này chắc ấn khả. 
Người nào mới phát tâm Bồ-đề 

Câm Phật gia trì hiện điểm này 
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Cúi xin nói nhân duyên phóng quan 

Nhiếp các ngoại đạo sinh niềm tín. 

Khi ấy chúng hội đến tập hợp 

Thảy đều hoan hỶ phát tịnh tâm 

Mong nghe tiếng cam lồ thanh tịnh 

Nshe rồi phụng hành lời Phật dạ y. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn vì Tôn giả Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ 

rằng: 

T)-kheo Mã Thắng hỏi nghĩa nà y 

Nên nhất tâm nghe chớ vọng ngoại 

Ta nay sẽ vì Khẩn-na-la 

Thọ ký vị lai thành Phật sự. 

Những điều họ hỏi rất khó giải 

Đều vì lợi lạc các thế gian 

Ta nay vì đoạn tâm nghĩ ấy 

Khiến đối pháp pháp khéo an trụ. 

Đại Thọ Khẩn-na-la vương này 

Cùng với tám tức chúng quyến thuộc 

Do khởi cúng dường nhân tính phước 

Mạng chung sẽ được sinh chư THIÊH. 

Ở trên cối trời thọ vui thích 

Mãn đủ chín mươi ức năm rồi 

Đạt được năm thần thông như ý 

Thân cận phụng thờ hà sa Phật. 

Trải qua vô lượng các quốc độ 

Thường nói pháp thắng nghĩa đệ nhất 

Hóa độ vô biên các hữu tình 

Được thành Vô thượng đạo Bồ-đề. 

Miệu là Vô Lượng Quang Như Lai 

Kiếp, danh, quốc độ đều không khác 

Nhân Trung Sư TỶ mười lực tôn 

Đầy đi vô biên đại trí tuệ. 
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Các Bồ-tát ở trong nước ấy 

Tu tập thiện căn đều viên mãn 
Không có người cầu đến Nhị thừa 
Đều là Nhất sinh ở Bổ xứ. 

Các chúng Bồ-tát kia như vậy 

Với lòng Bi nguyện lợi quần sinh 
Hay ban ánh sáng cho thế gian 

Sau sẽ lần lượt được thành Phật. 

Các quốc độ ấy rất trang nghiêm 

Lìa các uế ác không phiền não 

Cũng như Đồ`sử-đa Thiên cùng 

Thọ dụng thanh tịnh biết tri túc. 

Tất cả lỗi lầm và tắm nạn 

Cho đến danh tự chưa từng nghe 

Hữu tình sống trong đó an ổn 

Thường dùng pháp vi vui thiền duyệt. 
Lớn thay, Thiện Thệ Thiên Trung Thiên 
Thọ ký Khẩn-na-la thành Phật 
Chúng hội nøhe rồi tâm thư thái 

Cúi đầu đỉnh lễ Vô Thượng Sĩ. 


xxx 
ó3 
Phẩm 13: THỌ KÝ BẢO ANH LẠC THIÊN 


Khi ấy, trong hội có tám ức Bảo Anh Lạc Thiên tử thấy các A- 
tu-la cho đến Khẩn-na-la ở chỗ hội Phật cúng dường rộng lớn và 
nghe Đức Như Lai thọ ký cho họ, tâm rất hoan hỷ thật chưa từng có. 
Lúc đó, các Thiên tử vì muốn cúng dường Đức Phật, nên phát tâm 
dũng mãnh nhiễu quanh thành Ca-tỳ-la sáu mươi do-tuần, ở trên hư 
không mưa hoa Mạn-đà-la từ từ rải xuống chứa cao đến ngang gối. 
Cúng dường rồi, nhiễu Đức Phật ba vòng và đứng sang một bên, 
chắp tay hướng lên Phật dùng kệ khen: 


112 BẢO TÍCH - BỘ 4 


Bậc đây đủ đại Bi mười Lực 

Hay cứu tất cả loại chúng sinh 

Các căn tịch tĩnh phóng ánh sáng 
Nên con đẳnh lễ Thánh Trung Thánh. 
Các Trời và Rồng, Nhân phi nhân 
Đối với pháp Phật sinh hâm mộ 
Mâu-ni tố! thượng Đại Đạo Sư 

Vì thế nay con quy mạng lễ. 

Như Lai xuất hiện ở thế gian 

Ví như trăng tròn g1ữa các sao 

Vô biên phước trí trang nghiêm thân 
Chúng sinh quán thấy tâm không chán. 
Đầy đủ tất cả pháp thanh tịnh 

Sáu Thông, ba Minh, bốn Vô úy 
Mười tám pháp Bất cộng khó lường 
Thế nên nay con quy mạng lễ. 

Ba mươi tướng đều viên mãn 

Tám mươi vẻ đẹp diệu nghiêm thân 
Nguy nguy giống như tràng Thiên đế 
Thế nên nay con quy mạng lễ. 
Thành tựu Tam-ina-địa tối thắng 
Hay đoạn luân hồi các trói buộc 
Hàng phục vô số ức ma quân 

An trụ vắng lặng không lay động. 
Như Lai trí tuệ lực kiên cố 

Thường nói bốn Đế pháp chân thật 
Hóa độ lợi ích khắp trời người 

Đều khiến vượt qua đến bờ giác. 
Nhân Trung tối thượng Thích Sư TỶ 
Phá các tà kiến và dị luận 

Con nguyện sẽ được như Thế Tôn 
Nói pháp khiến lìa các tối tăm. 

Siêu xuất thế gian thành Chánh giác 
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Thường hay phát bốn Tâm vô lượng 
Thương xót nhiếp thọ các chúng sinh 
Đồng chứng Bồ-đề đạo vô thượng. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Thiên tử, 
liền từ trong miệng phóng ánh sáng lớn. Thấy tướng này rồi, Tôn giả 
Tỳ-kheo Mã Thắng chắp tay hướng lên Phật dùng kệ thưa hỏi: 

Mầu-mï hiện tướng hy hữu này 
Chúng hội thấy rồi tâm vui thích 

Tất cả chiêm ngưỡng Đại Từ nhan 
Xin nói lý do phóng quan này 

Như Lai nay phóng tịnh quang ấy 

Ất khởi lên việc lợi ích lớn 

Chúng con đẳnh lễ Đấng Vô Thượng 
Cúi xin hồng âm vì khai thị. 

Lúc đó Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 
Hay thay, Mã Thắng hỏi nghĩa này 
Nay sẽ vì ông phân Diệt nói 
Ta Vì lỢi lạc các HỜI, 19ƯỜời 
Thọ ký Anh Lạc thiên thành Phật. 
Như Lai nếu không nhân thỉnh hỏi 
Do đâu ký biệt cho đệ tử 
Đáp lời ông hỏi dứt các nghĩ 
Đã lìa nghi rồi tâm an trụ. 

Bảo Anh Lạc thiên ở chỗ ta 

Với tịnh ý vui khởi cúng dường 

Từ đó lần lượt sinh chư Thiên 

Trăm noàn Thiên tử thường vây quanh. 
Lại đem hương hoa trời vĩ diệu 

Cúng dường vô lượng vô biên Phật 

Ở chỗ Phật ấy phát tịnh tâm 

Hâm mộ tu hành đạo Bồ-tát. 

Tĩnh tấn cúng dường như vậy rồi 
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Lại Ở vị lai làm Phật sự 

Phụng thờ vô lượng vô biên kiếp 
Thường nói kệ khen công đức Phật. 
Như lý tu hành hạnh thanh tịnh 
Được thân Na-la-diên chắc chấn 
Sinh vào ở kiếp hoan hỷ ấy 

Đầy đi viên thành Nhất thiết trí. 
Hiệu là Hoa Tràng Thắng Như Lai 
Lại có danh tiếng không ai bằng 
Và tám ức Thiên tử khác 

Cũng trong một kiếp đều thành Phật. 
Trong cõi Phật ấy không địa ngục 
Cũng không ngạ quỷ và bàng sinh 
Và A-tu-la tâm kIỀU mạn 

Lìa khỏi tắm nạn các khổ ách. 

Các Thiên tử ấy thành cõi Phật 
Đều như cối Tam thập tam thiên 
Quốc độ giàu vui trang nghiêm đẹp 
Thọ lượng lâu dài đều giống nhau. 
Cõi ấy không có tên ác thú 

Huống lại có người tạo nghiệp ác 
Chúng sinh mỗi mỗi tùy pháp hành 
Đều không tranh cãi hạnh thanh tịnh. 
Giáo hóa chúng sinh vô cùng tận 
Quá hơn lượng hằng hà sa số 

Lúc Đức Phật kia hiện thế gian 
Thường nói pháp Thắng nghĩa đệ nhất. 
Hóa duyên như vậy quy tịch rồi 
Rộng chia xá-lợi xây thấp miếu 
Mỗi mỗi xá-lợi khó nghĩ bàn 

1rong đó đều có tướng thân Phật, 
Thẩy đều xưng tán công đức Phật 
Ở giữa hư không hiện thần biến 
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Giáo hóa vô lượng các chúng sinh 
Đều phát tâm Vô thượng Bồ-đề. 
Mâu-m mười Lực sức phương tiện 
Vì Thiên tử kra thọ ký đạo 

Lúc đó đại chúng nghe Phật nói 
Trụ chánh tr duy tâm vắng lặng. 


n 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỀN 8 


Phẩm 14: THỌ KÝ BỐN ĐẠI THIÊN VƯƠNG 


Khi ấy, bốn Đại Thiên vương cùng với chín vạn Thiên tử quyến 
thuộc thấy các A-tu-la vương cho đến Bảo Anh Lạc thiên ở chỗ Thế 
Tôn phát tâm cúng dường; lại nghe Như Lai thọ ký cho họ thành 
Phật, tâm rất hoan hỷ thật chưa từng có, thấy oai thần của Đức Phật 
sinh lòng tôn trọng sâu sắc, đối với pháp Phật muốn cầu xuất ly, phát 
tâm dũng mãnh siêng năng tu tập. Ví như có người bơi một chiếc 
thuyền bằng đất giữa dòng thác lớn, muốn vượt qua bờ bên kia, 
người ấy suy nghĩ: “Thuyển đất này nó không chắc chắn, không lâu 
nó sẽ rã ra, vậy ta phải vượt cho nhanh, dùng sức gấp rút để thoát 
khỏi nạn này.” Tâm dũng mãnh cũng lại như vậy. 

Lúc đó, bốn Thiên vương và các Thiên tử vì cúng dường Đức 
Phật nên dùng sức thần thông hóa ra chín vạn tràng báu, các màu 
xen nhau, trang trí bằng các báu rộng lớn thật hiếm có trên đời. Nào 
là màn trân châu đỏ, màn châu ma-ni, màn phệ-lưu-ly, màn kim 
cang báu, màn vàng ròng. Hóa các màn báu như vậy rồi, ở trên hư 
không tấu lên những âm nhạc vi diệu để cúng dường. Lại mưa các 
loại hoa như: hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha mạn-đà -la, hoa Mạn-thù-sa, 
hoa Ma-ha mạn-thù-sa rải lên Đức Phật, rải rồi lại rải nữa, nhiễu 
quanh Đức Phật ba vòng, rồi đứng qua một bên, chắp tay hướng lên 
Đức Phật dùng kệ khen: 

Kính lễ Đấng Lưỡng Túc 
Hay cứu người thế gian 
Lìa trạo cÏĨ hôn trầm 

Và tham dục dối tá, 
Hay đoạn các hữu kết 
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Hi 


Nhổ sai độc các căn 

Xô ấy cờ ngã mạn 

Phá vô minh tối tăm. 
Bốn đại khéo điều hòa 
Không tiện lợi cấu uế 
Không bao g!ờ trúnø độc 
Chín lỗ thường thanh tịnh 
Giải thoát trói phiền não 
Dứt sạch tận gốc khổ 


Người cansg cường khó hòa 


Mâu-ni trước nhiếp thọ. 


Các Thiên nhân chúng con 


Đi đến chỗ Đức Phật 


Chiêm ngưỡng công đúc Phật 


Tấn thấn không cùng tận, 
Đối ba giải thoát môn 


Không, Vô tướng, Vô nguyện 


Chỉ Phật mới chứng biết 


Thông đạt không chướng ngạt. 


Chân như thật tế đó 

Làm chỗ nương các pháp 
Nếu người ngu được nghe 
Như nai sợ thợ săn, 


Chúng sinh chấp các tướng 


Không thể đạt pháp tánh 
Khởi lên bốn điên đảo 
Đó là nghiệp luân hồi. 
Phật biết rõ pháp tánh 
Quán đời như hư không 
Các uấn xưa nay không 
Xứ giới cũng như vậy, 
Nếu pháp cùng phi pháp 
Dùng danh tự để nói 
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Tất cả pháp như vậy 

Phật chưa nói lời nào. 

Như người làm trò huyễn 

Hóa đủ các hình tượng 

Đó thật không chủ tể 

Chỉ giả danh bày ra, 

Như vậy uẩn cùng xứ 

Cùng VỚI IHưỜi tắm giới 

Đều từ huyễn vọng sinh 

Thể tánh không chắc chắn. 

Cũng như người họa sĩ 

Vế ra hình người nữ 

Thân thể đẹp tròn trịa 

Tướng mạo đều đoan chánh, 

Tướng này không thật có 

Chỉ lừa mắt người ngu 

Người trí khéo biết rõ 

Pháp giới vốn bình đẳng. 

Người khác nào pháp Phật 

Không có nsghĩ hoặc gì 

Ví như đem đặt trái 

Am-la vào bàn tay, 

Như Lai trí sáng suốt 

Chiếu sáng loại quần sinh 

Chuyển pháp luân tối thượng 

Khiến họ được hiểu rõ. 

Con nguyện khi thành Phật 

Cũng nói pháp như vậy 

Hóa tất cả chúng sinh 

Đồng thành Vô thượng giác. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Thiên tử, 

liền từ nơi mặt phóng ánh sáng lớn chiếu khắp chúng hội. 
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Tôn giả Tỳ-kheo Mã Thắng thấy tướng này rồi, chắp tay hướng 
lên Đức Phật dùng kệ thưa hỏi: 

Đại Thánh Vô Thượng Tôn 
Cớ gì hiện điểm nà y 

Chắc là có lý do 

Xin vì chỨng COI HÓI. 

Nay các Thiên vương này 
Và Thiên tử quyến thuộc 
Thấy Phật phóng tịnh quang 
Đều sinh tâm nghỉ hoặc. 
Người nào phát đại tâm 

Và sẽ được thọ ký 

AI nay hàng các ma 

Xin vì chứng COI HnÓI. 
Người nào ở chỗ Phật 

Phát tâm cúng rộng lớn 
Khéo điều phục các căn 
Mong Phật hiện điềm nà y. 
Kồi đây Phật Thế Tôn 

Thọ ký cho chư Thiên 
Xin Đấng Lưỡng Tiúc nói 
Nghe rồi đều hoan hý. 
Khiến tất cỉ chúng sinh 
Thành thục các nghĩa lợi 
Cầu chứng đạo Bồ-đề 
Như Phật không khác gì. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 

Đại T)-kheo Mã Thắng 
Khéo hỏi việc như vậy 
Nay ta phóng ánh sáng 

Sẽ vì ông chỉ rõ. 

Chín ức Thiên tử kĩa 
Đều đến chỗ của ta 
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Nói nhân duyên phóng quang 
Và thọ ký thành Phật. 

Các chúng Thiên tử này 
Đã từng sặp chư Phật 
Thông đạt các pháp không 
Nói kệ khen Đức Phật. 

An trụ trons pháp Phật 
Tâm tin hiểu quyết định 

Vì cầu đạo Bồ-đề 

Phát tính tấn dũng mãnh. 
Lại ở đời vị lai 

Phụng thờ hà sa Phật 

Nếu người không cúng dường 
Thề không thành Chánh giác. 
Cúng dường như vậy rồi 
Sẽ được thành Phật đạo 
Niệu là Trì Quang Minh 
Tối thắng ở thế gian. 

Đức Phật kia xuất thế 
Như đèn thường chiếu sáng 
Độ thoát chúng Thanh văn 
Số đủ tám mươi hội. 

Các chúng T}-kheo này 
Khéo tu trí như thật 

Ở thân cuối cùng này 

Đều được Pháp nhãn tịnh. 
Trong quốc độ Phật ấy 

Tất cả các chúng sinh 

Thọ mạng rất lâu dài 

Trọn đủ tám ức năm. 

Sau khi Phật diệt độ 

Thảy đều hoài thương nhớ 
Xây vô số thấp nước 
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Và cúng dường tôn trọng. 
Vô số các hữu tình 

Hộ trì chánh pháp Phật 
Hoặc người phát đại tâm 
Hoặc người nhập Niết-bàn. 
Bốn Đại Thiên vương ấy 
Muốn Như Lai thọ ký 

Tâm rất sinh vui thích 
Kính thuận đỉnh lễ Phật. 


kx 
+ 
Phẩm 15: THỌ KÝ TAM THẬP TAM THIÊN 


Khi ấy, chúa trời Đế Thích Tam thập tam thiên cùng với tám 
mươi ức Thiên tử quyến thuộc đến chỗ hội Phật, thấy các A-tu-la 
vương cho đến bốn Đại Thiên vươn ở chỗ Thế Tôn cúng dường rộng 
lớn; lại nghe Đức Như Lai thọ ký cho họ, ở trong hội Phật pháp cùng 
tăng trưởng mến mộ, phát tâm hy hữu cầu đạo vô thượng. 

Lúc đó, chúa trời Đế Thích vì cúng dường Đức Phật, dùng sức 
thần thông hóa ra tám mươi ức màn báu. Các màn báu này hiếm có 
số một, lấy các báu làm thành anh lạc, hoặc tran châu đổ làm anh 
lạc, hoặc phệ-lưu-ly, hoặc châu ma-n1, hoặc dùng vàng ròng làm anh 
lạc treo khắp trong màn báu thả rủ xuống, hoặc hóa tám mươi ức lầu 
gác thanh tịnh, cửa, vách, lan can trang trí bằng các báu, tàn lọng, 
tràng phan trang nghiêm theo thứ lớp. Mỗi mỗi lầu gác đều có tòa Sư 
tử vi diệu tối thượng, các linh, lưới báu treo phủ lên trên, bên mỗi 
tòa có vô số Thiên nữ đứng hầu hạ. Sau lầu gác lại hóa tám mươi ức 
xe báu, trên xe được cắm các tàn lọng nhiều màu, dùng ngựa điều 
thuận móc vào. Lại hóa ra tám mươi ức ái La-phược-noa đại long 
tượng vương, mỗi một tượng vương có tám mươi cái đầu, mỗi một 
đầu đều có sáu ngà, trên mỗi ngà đều có bẩy ao, trong mỗi ao đều 
có bảy hoa sen ngàn cánh, trong mỗi cánh đều có bẩy Thiên nữ; mỗi 
Thiên nữ đều có bẩy người hầu hạ, thân được trang nghiêm bằng các 
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loại báu anh lạc. Trong cánh sen và trong lầu gác có các Thiên nữ 
hoặc có Thiên nữ cầm tràng phan, màn báu, hoặc ca múa, hoặc tấu 
âm nhạc, hoặc rẩy nước chiên-đàn, trầm thủy, hoặc rải hoa trời 
Mạn-đà-la, cho đến hoa làm bằng bảy báu ở trong hư không rải 
xuống như mưa khắp cả thành Ca-tỳ-la rộng sáu mươi do-tuần, rải 
rồi lại rải nữa hoa phủ đến ngang gối. 

Lúc đó, tám mươi ức Thiên tử vì muốn cúng dường, cũng dùng 
thần lực hóa ra tám mươi ức long tượng, trên mỗi long tượng đều có 
cắm tràng phan bảo cái, cũng dùng các báu trang nghiêm. Lại hóa ra 
tám ức xe báu vi diệu tối thượng. Lại hóa ra tám ức Thiên nữ đẹp 
tuyệt vời. Lại hóa ra tám ức thứ kỹ nhạc của chư Thiên. Các Thiên nữ 
đều đi xe báu, trổi nhạc ca múa rải các hương hoa, ở trong hư không 
nhiễu quanh bên phải ba vòng. Như vừa rồi đã nói sự cúng dường này 
không khác gì A-tu-la vương. Thiên chủ và các Thiên tử cúng dường 
rồi lại suy nghĩ: “Các hóa Thiên nữ này cúng dường rồi, lại còn hiểu 
rõ các pháp như thật đã nói đều như huyễn hóa, lại quán tự thân cũng 
đồng huyễn hóa, biết những món cúng dường và thân Như Lai cũng là 
huyễn hóa, pháp mà Đức Phật đã nói cũng là huyễn hóa.” 

Biết đây đủ rồi la mọi nghi hoặc, ở chỗ Đức Thế Tôn nhiễu 
quanh bên, phải ba vòng, đẳnh lễ cung kính đứng qua một bên chắp 
tay hướng lên Đức Phật dùng kệ khen rằng: 

Hóa nhân đã khởi các cúng dường 
Biến hiện khéo léo không ai bẰng 
Cho đến quán sắt tướng tự thân 
Thảy đồng huyễn hóa có khác gì. 
Nếu như Phật nói tất cả pháp 
Cùng với việc thọ ký thành Phật 
Khiến chư Thiên phát tâm hoan hỷ 
Tất cả đều đồng như huyễn hóa. 
Đây nói Mâu-n! thân thanh tịnh 
Và việc nói pháp đều như huyễn 
Cúi xin Như Lai dứt chúng nghĩ 
Đối với thọ ký tâm khai mở. 

Với các người ngu dị sinh kia 
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Mê nơi sở hành hạnh chân thật 

Do đó không rõ pháp như huyễn 

Mới nói thế gian không thọ ký. 

Nếu như hữu học và vô học 

Và cầu đệ tử của Duyên giác 

Họ đều biết rõ pháp như huyễn 

Đối với pháp Phật không nghi hoặc. 

Nếu người thích tu hạnh vắng lặng 

Một mình cầu chứng quả Độc giác 

Họ hay biết rõ pháp như huyễn 

Đối với pháp Phật không nghi hoặc. 

Có người thích hành hạnh Bồ-tất 

Lợi lạc thế gian không phóng dật 

Như vậy Phật tử rõ phấp huyễn 

Đối tất cảẳ pháp không phân biỆt. 

Tối! thượng Thiện Thệ Điều Ngự Sư 

Đầy đủ đại Bi không ai bằng 

Mười lực thắng tuệ khó nghĩ bàn 

Đối với pháp này đạt tự tánh. 

Hoặc có người sống A-lan-nhã 

Lìa các nhiệt não không mong cầu 

Vì họ biết rõ pháp như huyễn 

Đối với pháp Phật không nghi hoặc. 

Nếu đạt các pháp như huyễn hóa 

Thật không được một pháp nhỏ nào 

Liền được xa lìa tất cả nghĩ 

Đối với Phật dạy sinh tôn trọng. 

Con nguyện thành Phật xuất thế gian 

Thường nói các pháp đều như huyễn 

Đều khiến giải thoát nhân hư vọng 

An trụ cảnh giới Phật chân thường. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm sâu xa của Thiên chủ 

và các Thiên tử, nên từ mặt phóng ra ánh sáng thanh tịnh. Tôn giả 
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Tỳ-kheo Mã Thắng thấy tướng này rồi, liền chắp tay hướng lên Đức 
Phật dùng kệ thưa hỏi: 
Mâu-ni đây đủ đại danh xưng 
Hôm nay bỗng phóng ánh sáng này 
Vì [ý do øì phóng ánh sáng 
Củúi xIn Đại TỪ vì con nói. 
Từ mặt Như Lai hiện điềm nà V 
Chúng hội thấy rồi hoặc có nghi 
Chúng con mong nói lý do ấy 
Người nghe đều được tâm thanh tịnh. 
Chư Thiên xưng tán công đức Phật 
Cúng dường rộng lớn thật vĩ diệu 
Khi Đức Như Lai phóng quang này 
Khiến các Thiên tử tâm vui sướng. 
Phật phóng vô biên ly cấu quang 
Ánh sáng thanh tịnh hơn Kha nguyệt 
Lúc đó chư Thiên đạt pháp huyễn 
Mười Lực ấn khả thường ban cho. 
Mầu-m tích tập hạnh Bồ-đề 
Thường tu bố thí tâm không lận 
Cúi xin Như Lai quyết chúng nghĩ 
Khiến đối pháp Phật khéo an trụ 
Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng mà nói kệ rằng: 
Hay thay, Đại Tỳ-kheo Mã Thắng 
Ông hay thỉnh hỏi việc phóng quang 
Ta nay vì nói lý do ấy 
Thọ ký các Thiên tử thành Phật. 
Như vậy các chúng Thiên tử kia 
Kõ được tất cả pháp như huyễn 
Thành tựu vô biến trí tuỆ sáng 
Diệt các tối tăm trừ nghĩ hoặc. 
Từng bị sinh tử trons quá khứ 
Thân cận phụng trừ hà sa Phật 
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Từ đó nghe pháp suy nghĩ đíng 
Biết rõ được các pháp như huyễn. 
Nay ở trước ta khởi cúng dường 
Cũng biết các pháp đều như hóa 
Đối với pháp Phật lìa các nghĩ 

Tâm được quyết định không tốn giảm. 
Các Thiên tử này đời vị lai 

Được thành tố! thượng đạo Bồ-đề 
Hiệu là Đế Tràng Vương Như Lai 
Công đức vời vợi rất cao xa, 

Giáo hóa vô biên các chúng sinh 

Vì nói pháp như huyễn như vậy 
Các Thiên tử này càòng danh hiệu 
Lần lượt đều sẽ được thành Phật. 
Chư Thiên các ông bỏ phóng dật 
Quán các cẳnh giới cũng như huyễn 
Dần dần tu tập Xa-ma-tha 

Mau được vô thượng quả Bồ-đề. 


*k*% 
x 


Phẩm 16: THỌ KÝ DIỆM-MA THIÊN 


Khi ấy, Diệm-ma Thiên vương cùng bốn ức Thiên tử đến chỗ 
Phật, thấy các A-tu-la vương cho đến chúa trời Đế Thích Tam thập 
tam thiên ở chỗ Thế Tôn cúng dường rộng lớn, lại nghe Đức Như Lai 
thọ ký cho họ, hoan hỷ phấn khởi thật chưa từng có, sinh mến mộ sâu 
sắc đối với pháp Phật. Lại suy nghĩ: “Đức Phật chứng được pháp cam 
lồ tối thượng đệ nhất, đối với thế gian không có một pháp nhỏ nào mà 
không biết, không có cái gì là không thấy, không có điều gì là không 
hiểu, không có cái gì là không hiện chứng. Do Đức Thế Tôn đối với 
thế tục đế và thắng nghĩa đế thông đạt rõ ràng không có hạn ngại.” 

Thế tục đế nghĩa là hạnh thế gian, hoặc nghiệp hoặc báo đã 
sinh, chưa sinh đều biết rõ ràng không có sai lầm. 
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Thắng nghĩa đế là thanh tịnh đệ nhất không thể đem thức để 
phân biệt, không thể đem trí để biết, không thể bàn nói, không thể 
chỉ bày, không phải thấy, không phải nghe, không phải lấy, không 
phải bỏ, không phải động, không phải tịnh, không phải được; không 
phải mất, không phải đến, không phải đi, không phải nhẹ, không 
phải nặng, không phải chê, không phải khen, không phải lợi, không 
phải suy, không phải khen, không phải trách, không phải vui, không 
phải khổ, không phải sắc, không phẩi không sắc, không phải số, 
không phải không số, không phải phân biệt, không phải ha phân 
biệt, không phải phiển não, không phải la phiển não, dứt các hý 
luận, vượt ra ngoài ngôn thuyết, cho đến cái gọi là sắc tướng cũng 
không thể được, tương thọ, tưởng, hành, thức cũng không thể được, 
nhãn tướng cũng không thể được, tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng 
không thể được, sắc tướng cũng không thể được, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp tướng cũng không thể được; nhãn thức không thể được, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức cũng không thể được; nhãn xúc không thể 
được, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc cũng không thể được; nhãn xúc sinh 
ra các thọ cũng không thể được, nhĩ, tỷ, thiệt, thân,ý xúc sinh ra các 
thọ cũng không thể được; sắc tưởng cũng không thể được, cho đến 
pháp tưởng cũng không thể được; địa giới không thể được, thủy, hỏa, 
phong, không, thức, giới cũng không thể được; dục giới tướng không 
thể được, Sắc giới, Vô sắc giới tướng không thể được; hữu vi tướng 
không thể được, vô vi tướng cũng không thể được. 

Nếu người nào đối với pháp thắng nghĩa này, tìm cầu các pháp 
và tự tánh đều không thể được. Lại các người ngu dị sinh, vô văn 
nghe pháp này chắc sinh kinh sợ, đối với pháp Phật tâm sinh hối hận 
áo não, đối với Nhất thiết trí liền thoái lui, các hàng trời người đều 
sinh khinh chê hủy báng. Người như vậy luôn ở trong luân hồi, bị các 
khổ trói buộc. 

Lúc đó, Diệm-ma Thiên và các Thiên tử quán sát thế gian tất 
cả chúng sinh thường ở trong sinh tử các khổ bức bách, đối với pháp 
Phật sinh tôn trọng sâu sắc, dùng sức thần thông cúng dường rộng 
lớn không khác gì sự cúng dường của Tam thập tam thiên. Các Thiên 
tử này cúng dường rổi, nhiễu quanh bên phải ba vòng, đảnh lễ sát 
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chân Đức Thế Tôn, rồi đứng qua một bên, chắp tay hướng lên Đức 
Phật dùng kệ khen rằng: 
Quán Phật các uấn đều vắng lặng 
Xứ. giới các pháp cũng như vậy 
Các căn cảnh giới thường vắng lặng 
Thì thấy tính chân thật Như Lai. 
Người trí thế gian đối Phật pháp 
Không từ người khác tự nhiên hiểu 
Đó là Thế tục và Thắng nghĩa 
Lìa nó không có pháp thứ ba. 
Như Lai xuất hiện ở thế gian 
Tùy cơ diễn nói pháp Thế tục 
Chúng sinh nếu phát tâm thanh tịnh 
Thường được khoái lạc của trỜi người. 
Nhân Trung vô úy Thích Sư Tử 
Dựa Thế tục đế nói sấu nẻo 
Chư Thiên, Người và A-tu-la 
Địa ngục, ngạ quý cùng bàng sinh, 
Giàu sans sung túc dòng tôn quý 
Dòng họ thấp hèn nhà nghèo cùng 
Nô ty, sai sử, người kỹ nhạc 
Và bị tàn tật các đau khổ. 
Như vậy đã nói pháp thế tục 
ông vì lợi ích người phàm phu 
Do chúng sinh khởi tâm khát ái 
Không lìa tám pháp của thế gian, 
Đố là lợi, suy và khen, chê 
Tín tụng, gièm pha, khổ, vui thầy 
Người được càng tăng tâm ham thích 
Người mất lại sinh ra khổ não. 
Dựa vào thế tục nói chân đế 
Do vì neu sỉ khởi điên đảo 
Bất tịnh là tịnh, khổ là vui 
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Đối pháp vô ngã chấp là ngã, 

Còn pháp vô thường cho là thường 
Khởi tưởng hư vọng lại chấp trước 
Đù họ đã nshe được Phật dạ y 

Tâm sinh kinh sợ không tIn thọ. 

Do hủy báng chánh pháp Như Lai 
Ởở trong địa ngục chịu các khổ 
Người tham dục nøu sĩ như vậy 
Lần lượt chìm đắm mãi không thôi. 
Nếu có ai đối với pháp Phật 

Dùng tuệ lựa chọn không điên đảo 
Lìa bỏ luân hồi nhân khổ não 

Dần dần tu tập đạo Bồ-đề. 

Tự tánh các pháp vốn thanh tịnh 
Và Thắng nghĩa đế không tuyên bày 
Nếu người nghe sinh tâm ham thích 
Nên biết người này chân Phật tử. 
Con nương Như Lai nói lời này 
Chư Thiên nhất tâm sẽ mong cầu 
Nếu hay như lý hành đúng pháp 
Rối ráo đều sẽ thành Phật đạo. 

Biết được tâm niệm sâu sắc của các Thiên tử, Đức Thế Tôn 
liền từ nơi miệng phóng ra ánh sáng thanh tịnh chiếu khắp chúng 
hội. Tôn giả Tỳ-kheo Mã Thắng thấy ánh sáng này rồi, nhất tâm 
chắp tay dùng kệ thưa hỏi: 

Hôm nay Như Lai phóng ánh sáng 
Chúng hội thấy rồi sinh nghỉ hoặc 
Xin vì chúng con nói việc Ấy 
Khiến đại chúng này tâm an ổn. 
Hoặc nếu chư Thiên được thọ ký 
Thẩy đều tôn trọng sinh tùy hỷ 
Người đủ trí tiệ cũng hy vọng 
Đối với pháp Phật thường tĩnh tấn. 
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Các Thiên tử nà y đứng trước Phật 
Đều là người công đức tối thượng 
Cúi xin Như Lai xiến đại Từ 
Dùng tiếng Phạm âm thương nhiếp thọ. 
Họ nghe Đức Phật tâm vui thích 
Con đây sẽ không còn ns9h1 1øờ 
Nếu được Như Lai thọ ký cho 
Dũng mãnh siêng năng không thoái chuyển. 
Lớn thay, Vô thượng Thiên Nhân Sư 
Phá người dị luận về chánh lý 
Chúng hội muốn nshe âm vi diệu 
Mau nói việc thọ ký chư THIÊH. 

Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 
T)-kheo Mã Thắng nên lắng nghe 
Ta vì tuyến nói việc phóng quang 
Các Thiên nhân hội hợp lớn này 
Muốn nshe công đức của Như Lai. 
Đời có người phàm phu hạ liệt 
Nohe công đúc Phật không ham thích 
Luôn bị tham nhuế nó thiêu đốt 
Trong trăm ngàn đời nhiều tranh cãi. 
Nếu đối pháp Phật sinh tin thích 
Người này nhiều kiếp từng huân tập 
Đại Bì nguyện lực thường tương ưng 
Nền được công đức Phật như vậy. 
Nếu thấy người thế gian suy khổ 
Thường khởi tâm Bi vì thương xót 
Khen công đúc Phật chẳng nghĩ bàn 
Khiến họ tịnh tín sinh ham thích 
Chư Thiên từng ở Phật quá khứ 
Tu tập các căn lành to lớn 
Nay nshe Phật, đức khó nghĩ bàn 
Cũng như vòng hoa đội lên đẳnh. 
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Diệm-ma thiên kia và quyến thuộc 
Ở trong pháp ta cần được độ 

Đầy đi tịnh tuệ tâm đại B¡ 

Nhàm chán thế gian các hữu kết, 
Phụng thờ cúng dường các Như Lai 
Cũng như hằng hà sa số lượng 

Tích tập vô biên nhân thắng phước 
Vì cầu Vô thượng đạo Bồ-đề. 

Nhân Trung Sư TỬ xuất thế gian 
Bày ra vô biên pháp tịch tĩnh 
Chúng sinh chìm đắm trong phiền não 
Dùng tâm đại BI mà cứu với. 

Quán các chúng sinh hoặc ngh1IỆpD trói 
Khi thuyết pháp xuất ly tối thượng 
Họ nghe pháp rồi suy nghĩ đúng 
Biết các pháp không lìa tự tánh, 

Các căn tịch tĩnh không đắm trước 
Kõ tất cả pháp đều như huyễn 

Đều thông đạt pháp tánh vốn không 
Do đó hiểu được tướng chân thật. 
Các Thiên tử kia Ở trước ta 

Đã phát tâm cúng dường rộng lớn 
Đến đời vị lai kiếp Tĩnh tú 

Được thành vô thượng quả Bồ-đề. 
Các Như Lai này hiện thế gian 

Trọn đủ bốn mươi bốn ức kiếp 

Độ thoát vô lượng khổ chúng sinh 
Đều khiến thanh tính lìa các hoặc. 
Diệm-ma thiên kra được thọ ký 
Đồng hiệu Đại Tiên Hàng Oán Phật 
Nay vì Mã Thắng đáp nghỉ này 

Đại chúng đến hội đều vui thích. 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỀN 9 


Phẩm 17: THỌ KÝ ĐỔ-SỬ-ĐA THIÊN 


Khi ấy, trong chúng hội có tám mươi ức Đổ-sử-đa Thiên thấy 
các A-tu-la vương cho đến Diệm-ma thiên ở chỗ Thế Tôn cúng 
dường rộng lớn; lại nghe Đức Thế Tôn thọ ký thành Vô thượng Bồ- 
để, tâm rất hoan hỷ thật chưa từng có. Các Thiên tử suy nghĩ: “Pháp 
Bồ-để này vốn không sắc tướng; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại 
không tướng, vậy thì hôm nay Đức Thế Tôn sẽ dùng pháp nào để thọ 
ký? Vì sao? Vì sắc vốn không sinh, Bồ-để cũng không sinh; cho đến 
thức không sinh cho nên Bồ-để cũng không sinh. Tại sao pháp không 
sinh mà được Bồ-đề ư? Như vậy, sắc không diệt nên Bồ-để cũng 
không diệt, cho đến thức không diệt cho nên Bồ-để cũng không diệt; 
tại sao pháp không diệt mà có thể được Bồ-đề? Như vậy, sắc vắng 
lặng cho nên Bồ-đề cũng vắng lặng, cho đến thức vắng lặng cho nên 
Bồ-đểề cũng vắng lặng. Như vậy, sắc không hai cho nên Bồ-đề cũng 
không hai, cho đến thức không hai cho nên Bồổ-để cũng không hai. 
Như vậy, sắc không động nên Bồ-để cũng không động, cho đến thức 
không động nên Bồ-để cũng không động. Như vậy sắc không thể 
thấy cho nên Bồ-để cũng không thể thấy, cho đến thức không thể 
thấy nên Bồ-để cũng không thể thấy. Tướng Bồ-đề kia lìa tự tánh thì 
sao nói không sinh, không diệt, tịch diệt, không hai vắng lặng không 
động và không thể thấy. Đối với các pháp cái nào gọi là danh sắc? 
Tự tánh sắc không; thọ, tưởng, hành, thức cũng đều không. Sao gọi 
là Phật? Sao gọi là Bô-tát? Sao gọi là thọ ký? Phật tự tánh Phật 
không, người tự tánh Bồ-tát không, Bồ-để tự tánh Bồ-để không, thọ 
ký tự tánh thọ ký không. 

Điều mà gọi là Phật là chỉ dựa vào thế tục giả danh kêu gọi hy 
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vọng phân biệt. Những người có trí thức nghe các pháp không không 
sinh chấp trước, còn người ngu si nghe liển nổi sân giận không thể 
hiểu được. 

Ví như có người trong mộng hưởng thọ năm thứ dục lạc khoái 
thích, đến khi thức giấc nhớ lại thật không được gì. Người trí biết rõ 
nên không sinh buồn khổ mà an trụ vào Bồ-đề thừa, rõ tánh Bồ-đề 
xưa nay vắng lặng thật không sở đắc. Không sinh lo sợ cũng lại như 
vậy. Vì sao? Vì biết rõ các pháp đều như mộng. Sự lãnh hội của 
người phàm phu ngu si đều khác, đối với các vọng pháp mà sinh 
chấp trước, các pháp như vậy đều không thể được. Phàm phu không 
thể được, pháp phàm phu cũng không thể được; Thanh văn không 
thể được, pháp Thanh văn cũng không thể được; Duyên giác không 
thể được; pháp Duyên giác cũng không thể được; Bồ-tát không thể 
được, pháp Bồ-tát cũng không thể được; Phật không thể được, pháp 
Phật cũng không thể được; Bồ-để không thể được, pháp Bồ-đề cũng 
không thể được; Niết-bàn không thể được, pháp Niết-bàn cũng 
không thể được.” Đổ-sử-đa thiên nghĩ như vậy rồi liền bạch Thế 
Tôn: 

-Bạch Thế Tôn! Con nay đối với Đệ nhất nghĩa không có nghi 
hoặc, phát tâm thanh tịnh cúng dường các món vi diệu tối thượng hơn 
cả Diệm-ma thiên không thể so sánh. 

Cúng dường rồi, cung kính đảnh lễ sát chân Phật Thế Tôn, 
nhiễu quanh bên phải ba vòng, rồi đứng qua một bên chắp tay hướng 
lên Đức Phật dùng kệ tán thán: 

Nếu người phụng hành lời Phật dạy 
Thì là an trụ công đức Phật 

Đối với ba pháp môn giẩi thoát 

Thâm đạt nghĩa vị không trở ngại. 
Trong đó không sắc và thọ, tưởng 
Cũng không hành, thức, tâm cùng cảnh 
Kõ năm uẩn kia chỉ giả danh 

Đây là trí tuệ Nhân Sư Tử. 

Như vậy trí tuệ thắng trượng phu 
Không chấp phần nhỏ tướng Bồ-đề 
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Đã ngộ uấn không được thiện lợi 
Đối công đức Phật không nghĩ hoặc. 
Thâm đạt Bồ-đề nghĩa thật tướng 
Không khởi hy vọng, không khen chê 
Cũng không vui thích tâm Immặc tình 
Đó là khéo trụ hạnh Bồ-đề. 

Nếu người bình đẳng thấy pháp tánh 
Thì đố! các pháp không sợ gì 

Phật tử đối với thế gian nà y 

Tu chứng đây đỉ thắng công đức. 
Thông đạt sắc tướng thẩy đều không 
Đối các cảnh dục đều xả bỏ 

Quán sát luân hồi trong ba cõi 

Cũng không mong cầu, không ham thích. 
Nếu người rõ được pháp năm uẩn 
Phật và Bồ-đề cùng thọ ký 

Người nói người nghe thầy đều không 
Hiểu rõ như vậy không ngại øì. 

Pháp công đức Phật pháp phàm phu 
Tất cả tướng này vốn không sinh 

Hay rõ pháp tánh môn tố! thượng 

Thì mới gọi là chân Phật tử. 

Lại nữa, biết rõ pháp như vậy 

Năm uẩn, xứ, giới vốn không diệt 
Phật và Bồ-đề lời thọ ký 

Các pháp như thế đều đồng nhau. 
Người trí hiểu được pháp môn này 
Nhưng không xa lìa hành Bồ-đề 

Do rõ pháp tánh là không diệt 

Đối Phật Bồ-đề không thể được. 

Lại nữa, các uấn và xứ giới 

Phật và Bồ-đề đều vắng lặng 

Nếu người không mong cầu pháp này 
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Tức là trì chánh pháp của Như Lai. 
Các uấẩn, xứ, giới đều vô tác 
Phật và Bồ-đề việc thọ ký 
Cúc pháp như thế thẩy đều không 
Hiểu biết như vậy là Phật tử. 
Các uẩn, xứ, giới tự tính không 
Phật và Bồ-đề việc thọ ký 
Người trí quyết định khéo biết rõ 
Đó mới gọi là chân Phật tử. 
Các uẩn, xứ, giới đều hư vọng 
Cùng với Đấng Lưỡng Tiúc tối thắng 
Bồ-đề thọ ký cũng như vậy 
Hiểu biết như thế là Phật tử, 
Pháp này phi ly, phi bất ly 
Cũng không phải có, không phải không 
Không tướng hữu vĩ và VÔ ví 
Hiểu biết như vậy là Phật tử 
Như Lai xuất hiện ở thế gian 
Thông đạt nghĩa vĩ diệu như vậy 
Đây là Bậc Trượng Phu tối thắng 
Kham nhận cúng dường của chư Thiên. 
Con nay khen nsợ! công đức Phật 
Được các phước báo lợi quần sinh 
Chỉ có Như Lai mới chứng biết 
Hồi hướng mình người đều thành Phật. 
Khi ấy, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các chư Thiên 
muốn được Đức Như Lai thọ ký thành Phật, từ ngay tòa phóng ra ánh 
sáng thanh tịnh. Thấy được tướng này, Tôn giả Mã Thắng chắp tay 
hướng lên Đức Phật dùng kệ thưa hỏi: 
Hôm nay Thế Tôn vì duyên gì 
Dùng sức thần thông hiện điểm này 
Xin vì chúng hội nói việc ấy 
Tất cả thế gian đều vui thích. 


SỐ 320 - PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH, quyển 9 795 


Thấy trong miệng Phật phóng tịnh quang 
Chư Thiên thẩy đều sinh nghĩ hoặc 
Tất cả chiêm ngưỡng từ dung Phật 
Nhất tâm muốn nghe lời Phật dạ y. 
Ví như người bệnh sặp lương y 
Mong được cứu chữa trao lĩnh dược 
Nay đây các chúng đứng trước Phật 
Khát ngưỡng cần cầu cũng như vậy. 
Các chúng trời người đến tập hội 
Đều được đây đủ tuệ thanh tịnh 
Nhất tâm lắng nghe không duyên ngoài 
Những gì Phật dạy hay hiểu được. 
Như Lai thường dùng tâm đại Bi 
Phá trừ tất cả lưới nghĩ hoặc 
Khi họ nghe rồi đều phụng trì 
Nhiếp các dị luận sinh chánh kIến. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 
Mã Thắng ông nay hỏi việc này 
Vì lợi thế gian làm ánh sáng 
Người trí hay dứt các chúng nghĩ 
Nên được trời người đều tôn trọng. 
Đổsử Thiên vương và Thiên tử 
Đạt pháp tối thượng vị cam lồ 
Cúng dường rộng lớn diệu trang nghiêm 
Thế nên nay ta sẽ thọ ký. 
Hay dùng thắng tuệ quán thế gian 
Tuy thấy pháp tánh nhưng không trước 
Khéo đạt ba pháp môn giải thoát 
Điều này người neu không thể biết. 
Họ ở chỗ Phật thời quá khứ 
Đã từng thính hỏi nghĩa như vậy 
Quán các pháp tánh rốt ráo không 
Như những øì Phật trước đã nói. 
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Nay ở chỗ ta lại cúng dường 

Tối thượng tố! thắng không øì bằng 
Hay thường nghĩa không khen Như Lai 
Đều vì lợi lạc các hữu tình. 

Tất cảẳ các pháp đều không sinh 

Phật và Bồ-đề cùng thọ ký 

Cho đến người tu tập Bồ-đề 

Bản tánh không sinh cũng bằng nhau. 
Nếu người rõ pháp tánh như vậy 
Quyết định chứng được đại Bồ-đề 
Các Thiên tử kia xưa nehe trì 

Nên hay tuyên dương Đệ nhất nghĩa. 
Hay dùng tuệ sáng khéo hựa chọn 
Biết rõ pháp tánh thường không giảm 
Các Thiên tử kia lìa các nghĩ 

Tự nhiên thành tựu trí vô sư. 

Pháp tánh chẳng nắm cũng chẳng cầu 
Kốt ráo không nương lìa phân biệt 
Các Thiên tử kia lìa các nghĩ 

Người ngu tâm hay sinh sợ hãi. 

Tất cả các pháp lìa tự tánh 

Bồ-đề và tâm Bồ-đề kĩa 

Các Thiên tử ấy khéo biết rõ 

Xưa nay thanh tịnh không nhiễm trước. 
Đổsử Thiên vương và Thiên tử 

Trụ tuệ kiên cố không sở trụ 

Không lâu sẽ được Phật Bồ-đề 

Thành tựu đây đủ Nhất thiết trí. 

Vào đời vị lai kiếp Tĩnh tí 

Lần lượt xuất hiện ở thế gian 

Độ thoát vô biên các chúng sinh 
Đồng hiệu Quyết Định Trí Vương Phật. 
Như Lai biết được tâm niệm họ 
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Nên liên phóng ánh sáng thanh tịnh 
Wì họ thọ ký nhân thành Phật 
Khiến cho chúng hội sinh vui thích. 


**% 
oi 


Phẩm 18: THỌ KÝ LẠC BIẾN HÓA THIÊN 


Khi ấy, Lạc biến hóa Thiên chủ cùng bảy mươi ức Thiên tử 
quyến thuộc thấy các A-tu-la vương cho đến Đổ-sử-đa Thiên và các 
Thiên tử ở chỗ Phật cúng dường rộng lớn, tùy hỷ sâu sắc phấn khởi 
vô lượng, lại nghe Như Lai thọ ký cho họ. Các Thiên tử nghe lời nói 
này rồi thân ý thư thái, được trụ thật tế, đối với pháp thắng nghĩa lìa 
các nghi hoặc. 

Khi ấy Lạc biến hóa Thiên vương từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ 
sát chân Đức Thế Tôn chắp tay cung kính bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn! Như con hiểu được nghĩa Đức Phật đã nói, tất 
cả các pháp gọi là thật tế, là vô lượng tế, vô ngại tế, vô trụ tế, vô 
tận tế, vô nhị tế, phi tế, vô tế gọi là thật tế. 

Thưa Thế Tôn! Nói thật tế nghĩa là không điên đảo. Vô lượng 
tế là không có phần hạn. Vô ngại tế là không phải hòa hợp. Vô trụ 
tế là lìa tự tánh. Vô lượng tế là không có sinh. Vô nhị tế là chỉ có 
một tướng. Phi tế là thể chẳng phải có. Vô tế là vốn vô cùng cực. 

Thưa Thế Tôn! Pháp thật tế này là khắp mọi nơi, hữu vi vô vi 
thông đạt vô ngại, không có một pháp nào là không phải thật tế, cho 
đến Bồ-để cũng là thật tế. 

Pháp nào gọi là Bồ-để? Tất cả pháp gọi là Bồ-để, cho đến 
nghiệp ngũ vô gián cũng gọi là Bồ-để. Vì sao? Vì pháp Bồ-để ha tự 
tánh, nghiệp ngã vô gián cũng lìa tự tánh. Thưa Thế Tôn! Lại nghiệp 
ngũ Vô gián tức là cảnh giới Vô dư Niết-bàn. Vì sao? Vì tánh của 
các pháp lìa tướng tội. Thế nên, nghiệp vô gián gọi là cảnh Niết- 
bàn. Thưa Thế Tôn! Người trụ luân hồi có thể cầu Niết-bàn. Trong 
thật tế ấy không có hai tướng, không có sinh tử có thể lìa, không có 
Niết-bàn có thể chứng. Vì sao? Vì lìa tự tánh. Thưa Thế Tôn! Nay 
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con đối với lý thật tế này không có nghi hoặc. Nếu người nào đối với 
pháp này mà lìa nghi hoặc, nên biết người này đã từng ở chỗ Phật 
quá khứ, được thọ ký Chánh đẳng Chánh giác. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn nghe Thiên vương nói lời như vậy, muốn 
khiến cho đại chúng tịnh tâm tin hiểu thanh tịnh hoan hỷ, liền từ nơi 
tòa phóng ánh sáng lớn. Tôn giả Tỳ-kheo Mã Thắng dùng kệ thưa 
hỏi: 

Điều Ngự Sư thương xót thế gian 

Ở giữa đại chúng hiện điềm này 
Trong miệng phóng ra ánh sáng lớn 
Tướng này không phải là không nhân. 
Nay đây những người đến tập hội 

Đều sinh tâm cung kính thanh tịnh 
Xin nói nhân duyên phóng quang nà y 
Để trừ tất cả các nghi hoặc. 

Nếu như họ nghe lời Phật dạ y 

Nhất tâm lắng nghe và tin thọ 

Tôn trọng lời Phật phụng hành theo 
Thệ cầu quả Vô thượng Bồ- đề. 

Cúi xin Như Lai mau diễn nói 
Thương xót quần sinh tâm khát ngưỡng 
Chư Thiên thân ta đều thư thái 

Quyết định tự biết sẽ thành Phật. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 
Mã Thắng nay hỏi việc phóng quang 
Như Lai phóng quang đều có nhân 
Ông nay lắng nghe chớ nghĩ gì 
Nay ta thọ ký cho chư THIÊH. 

Hóa Lạc Thiên vương và quyến thuộc 
Lần lần thành tựu Nhất thiết trí 

Ởở trong đại chúng cấc HỜI n9ười 
Kống tiếng sư tử nhiếp dị luận. 

Ví như tất cả trong hang núi 
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Không sinh châu ngọc không có lầm 
Như vậy Hóa lạc các HỜI người 
Quyết định đương lai sẽ thành Phật. 
Ví như khi mặt trời lặn xuống 

Thì không lâu mặt trăng xuất hiện 
Các Thiên tử ấy đạt pháp tánh 

Tự biết nhất định thành Chánh giác. 
Ví như thế gian mặt trời sáng 

Quán sát sắc tượng đều thấy rõ 

Các Thiên tử ấy đạt pháp tánh 

Sẽ được Như Lai Nhất thiết trí. 

Ví như thế gian khi trời tối 

Hữu tình đều biết mặt trời lặn 

Các Thiên tử kia đạt pháp tánh 

Sẽ được mình tuệ chiếu sáng tỏ. 

Ví như thế gian các suối sông 

Thấy đều chảy ra ngoài biển cả 
Các Thiên tử kia đạt pháp tánh 
Nhất định mau chứng đại Bồ-đề. 
Như dùng ngói sạch ném hư không 
Lực hết rớt xuống ắt như vậy 

Các Thiên tử kia đạt pháp tánh 
Không lâu thành Phật không còn nsh1. 
Nếu người thông đạt pháp tánh này 
Nhập Phật tri kiến lìa hý luận 

Họ sẽ chứng được công đức lớn 
Hướng đến Bồ-đề không bao xa. 
Giả sử hai mươi na-do-tha 

Tệ ma nói ta không thành Phật 

Do đủ chánh kiến đạt pháp tánh 
Không thể thoái chuyển tâm Bồ-đề. 
Như vậy các chúng Thiên tử kia 
Hiểu rõ pháp tính tâm không trước 
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Mỗi mỗi hy vọng được thọ ký 

Ta chuyển cố gắng sinh vui thích. 
Các Thiên tử ấy tu từ lâu 

Không từ người khác mà hiểu rõ 

Tự biết quyết định được Bồ-đề 
Những người có trí đều tùy hý. 
T)-kheo Mã Thắng nên biết rõ 

Nếu người cầu Bồ-đề vô thượng 
Thường ưa thân cận Phật Thế Tôn 
Quán các pháp tánh không chướng ngại. 
Tự mình biết rõ được chánh lý 

Lại khiến người khác khéo thông đạt 
Tùy theo năng lực mà hiểu biết 

Đó là người hành pháp đệ nhất. 

Nếu trăm ngàn kiếp hành khổ hạnh 
Đem thân máu thịt mà bố thí 

Trong khoảng sát-na rõ pháp tánh 
Phước này rộng lớn lại hơn k1a. 

Tất cả chư Phật thời quá khứ 

Hiện tại cứu độ các chúng sinh 

Cho đến vị lai các Thế Tôn 

Thẩy đều theo đó mà tu tập. 

Hóa Lạc Thiên vương và quyến thuộc 
Nay ở trước ta khởi cúng dường 
Thuở xưa đã từng trồng nhân phước 
Nên nói hiểu rõ pháp thậm thâm này. 
Những người trí tuệ ở thế gian 

Phải nên tu chứng Tamn-ma-đ[a 

Nếu nương vào Đẳng trì tối thắng 
Người này đến được đường Phật đi. 
T)-kheo Mã Thắng nên biết rõ 

Các Phật tử nà y ngộ pháp tánh 
Thường hay thọ chơi cảnh giới Phật 
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Nhiếp phục tất cả các đị luận. 

Thế nên siêng tu nghiệp thanh tịnh 
Nhất định xa lìa nghiệp khổ não 
Thích luôn thân cận thầy nói pháp 
Được thành đạo Bồ-đề vô thượng. 


k*% 
oi 


Phẩm 19: THỌ KÝ THA HÓA TỰ TẠI THIÊN 


Khi ấy, Tha hóa tự tại Thiên vương cùng tám mươi vạn Thiên 
tử quyến thuộc, thấy các A-tu-la vương cho đến Lạc biến hóa Thiên 
vương ở chỗ Như Lai cúng dường rộng lớn và lại nghe Như Lai thọ 
ký cho họ, hoan hỷ phấn khởi thật chưa từng có, liền bạch Thế Tôn: 

Bạch Thế Tôn! Lạc biến hóa Thiên vương đã nói thật tế, nay 
con đối với thật còn không được thì làm sao nói có tế? Vì sao? Thưa 
Thế Tôn! Nếu người nào thấy Phật tức là thấy tế. Nên biết, người 
này trụ vào hai tướng, đã trụ vào hai tướng thì làm sao hiểu được Bồ- 
để. Nên biết, nếu nói như vậy là chẳng phải đạo hạnh. Nếu thiện 
nam tử nào lìa hai tướng này tức là khéo an trụ, trụ không sở trụ thì 
không có ngôn thuyết. Người cầu Bồ-đề không có một pháp nhỏ nào 
có thể thấy, có thể giác ngộ được Bồ-để ấy. Vì sao? Vì pháp thật tế 
này không phải có, không phải không, lìa tất cả tướng, không phải 
quá khứ, không phải hiện tại, không phải vị lai, không phải hữu vi, 
không phải vô vi, không phải đem thức để nhận thức, không phải 
dùng trí để biết, không phải quán sát tế, không phải hiện chứng, 
không có một pháp nhỏ nào là đối trị, cũng không có một pháp nhỏ 
nào là bị trị. Vì sao? Vì pháp không phải bị phiển não làm nhiễm ô, 
pháp không có tự tánh không thể được. Nếu mỗi mỗi pháp có chỗ 
đối trị thì có pháp nhỏ có thể thấy tự tánh. 

Thưa Thế Tôn! Nếu sắc sinh thì sắc kia ha sinh tướng; thọ, 
tưởng, hành, thức sinh thì thọ, tưởng, hành, thức lìa sinh tướng. 

Thưa Thế Tôn! Nếu sắc diệt thì sắc kia la diệt tướng; thọ, 
tưởng, hành, thức diệt thì thọ, tưởng, hành, thức lìa diệt tướng. 
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Thưa Thế Tôn! Nếu quá khứ thì la tướng quá khứ, vị lai thì ha 
tướng vị lai, hiện tại thì la tướng hiện tại. 

Thưa Thế Tôn! Nếu hữu vi thì lìa tướng hữu vi, vô vi thì ha 
tướng vô vi. Như vậy, năm uẩn sở nhiếp, ba tế sở nhiếp, hữu vi sở 
nhiếp, vô vi sở nhiếp. Các pháp như thế đều không thể được. Do 
không thể cho nên pháp kia không thể biết, không thể thấy, không 
thể nói, không thể hiểu, không thể quán, không thể chứng. 

Thưa Thế Tôn! Nếu thiện nam, thiện nữ nào vì cầu Bồ-để, phát 
tâm quyết định. Tu hành như vậy thì gọi là khéo an trụ Bồ-tát thừa. 

Khi ấy, Tha hóa tự tại Thiên tử nói pháp đã ngộ rồi, chắp tay 
hướng lên Đức Phật dùng kệ khen rằng: 

Như Lai chỉ bày luận hồi tế 

Vô thí kiên cố khó vượt thoát 

Các phàm phu vô trí thế gian 

Ua trụ biển sinh tử ba cõi. 

Các uấn xưa nay tự tính không 

Tất cả hữu tình không thế được 
Không có pháp nhỏ để đối trị 

Nên biết các pháp đều không tướng. 
Sắc tự tánh không vốn không có 
Không trí, không thức, không quán sát 
Không thấy, không chứng, không phải không 
Nương chánh lý này khéo hiểu rỡ. 
Bồ-đề không tướng có thể được 

Pháp phần Bồ-đề cũng như vậy 

Phật, Bồ-tát, Tăng chỉ giả danh 

Lìa tâm giữ tướng đều không tướng. 
Người ngu trước dục chấp các tướng 
Tự cho ta được tâm Bồ-đề 

Là đi trong cảnh giới điên đảo 
Nhiễm tuệ khó chứng lý chân thường. 
Người đối cảnh giới Phật là tướng 
Thì là người trí hành theo pháp 
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Xa lìa các tướng như không tướng 

Và cũng lìa không và bất không. 

Nương đó tu tập hạnh Bồ-đề 

Đạt được vui tối thượng đệ nhất 

Tất cả ngoại đạo không thể biết 

Cũng không phải pháp Thanh văn học, 

Không phải Bích-chi-ca-phật-đà 

Tâm khéo giải thoát lìa trần cấu 

Không phải A-la-hán vô lậu 

Đối với chánh lý hay biết rõ. 

Mâu-ni vô tướng hành Bồ-đề 

Chỉ người đại trí khéo biết rõ 

Nếu nương chánh lý mà nói không 

Không phải sở đắc của Nhị thừa. 

Thông đạt thật tướng chẳng nghĩ bàn 

Kõ tất cả pháp không tự tánh 

Thiển thức không thể biết Bồ-đề 

Thượng căn thông tuệ nehe liền hiểt. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Tha hóa tự 

tại Thiên tử, liền từ chỗ ngồi phóng ra ánh sáng thanh tịnh. Thấy 
tướng này rồi, Tỳ-kheo Mã Thắng chắp tay hướng lên Đức Phật 
dùng kệ thưa hỏi: 

Phật biết ý vui Tha hóa Thiên 

Bỗng phóng ánh sáng lớn thanh tịnh 

Chỉ có Như Lai tự chứng biết 

Xin vì chúng hội phân DIỆt HÓI. 

Chư Thiên đều khởi tâm suy nghĩ 

Lễ nào không nhân Phật phóng quang 

Cốt vì nhiêu ích các quần sinh 

Khiến sinh niềm tin tâm khát ngưỡng. 

Nay đại chúng nà y còn do dự 

Do thấy nhân hy hữu Như Lai 

Miệng phóng ánh sáng thanh tịnh này 
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Thọ ký thành Phật cho chư THIÊN. 
Họ đều rời bỏ nẻo luân hồi 
Hướng đến tịch tĩnh thành Niết-bàn 
Đợi nehe tiếng Phạm âm Như Lai 

Vô ngại biện tài mau diễn nói. 
Chúng con tôn trọng lời Phật dạy 
Đạt các pháp tánh không có nghĩ 
Văn trì kiên cố tâm tin hiểu 

Khen biển công đức của Mâu-n. 
Như Lai chánh giáo chẳng nghĩ bàn 
Khiến chúng sinh đến chỗ an ổn 
Nếu hay tu hành dùng như lý 

Kốt ráo được thành đạo Vô thượng. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Tôn giả Mã Thắng nói kệ rằng: 

Hay thay, Đại Tỳ-kheo Mã Thắng 
Thưa hỏi vì lợi các quần sinh 

Nay ta phóng ánh sáng lớn này 

Là thọ ký Bồ-đề tối thượng. 

Tha Hóa Tự Tại các Thiên chủ 

Tïn hiểu kiên cố đều lợi căn 

Đều hay phụng trì lời chư Phật 

Tu tập Bồ-đề đã từ lâu. 

Hiểu rõ thế gian cấc vọng tưởng 
Như thấy sóng nắng biết không đạt 
Người nøu tưởng nước khởi tâm vọng 
Người cầu Bồ-đề chớ như vậy. 
Những người chấp trước vào tưởng kiến 
Vô trí lại sợ nơi VÔ tướng 

Người ngu vọng tưởng hướng phi đạo 
Lìa đó sẽ được đạt Bồ-đề. 

Vọng tưởng nghĩ tà là gốc khổ 

Tùy sinh phân biệt tỨc là trỚI 

Người trí biết rõ đó là không 
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Được thắng tổng trì vui tịch tĩnh. 
Nếu tâm vọng tưởng không bình đẳng 
Nhất định đọa lạc vào các nẻo 
Trong trăm ngàn đời làm duyên khổ 
Ba đời Như Lai đều nói thế: 

Nếu người còn chấp trước vào tưởng 
Thì bị ấm giới nó trói buộc 

Người khéo quán sát dứt vọng chuyên 
Tất cả đều không, không có tướng. 
Do tưởng tướng nên các hoặc tăng 
Lại còn tốn giÌm các phước nghiệp 
Nếu đối các tướng là hồ nghĩ 

Mau chứng quả Bồ-đề vô thượng. 
Nếu người phân biệt cầu Thánh đạo 
Phân biệt cầu đạo tức là trói 

Người trí tại dục nhưng hành thiền 
Tức là khéo tu hạnh vô tướng. 

Cúc pháp không thể, không thể nói 
Phân biệt tánh các pháp đều không 
Pháp không tướng ấy lìa suy nghĩ 
Như vậy Bồ-đề không thể được. 
Nshe Phật Thế Tôn nói như vậy 
Chúng lìa nghĩ hoặc được vô ký 
Như đem vòng hoa Đảm-bấc-ca 
Trao rồi vui thích đeo vào đẳnh. 

Các Thiên chúng này tâm khai 9Ô 
Khiến ở chỗ Phật khởi cúng dường 
Kõ biết pháp tánh xưa nay không 
Đến đời vị lai đều thành Phật. 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỀN 10 


Phẩm 20: THỌ KÝ ĐẠI PHẠM THIÊN VƯƠNG 


Khi ấy, trong hội có sáu mươi ức chúng Phạm Thiên tử, thấy 
các A-tu-la cho đến Tha hóa tự tại thiên cúng dường Thế Tôn, lại 
nghe Đức Như Lai thọ ký cho họ, hoan hỷ phấn khởi kinh ngạc chưa 
từng có. Ở đời chư Phật quá khứ, các Thiên tử này thân cận cúng 
dường tích tập căn lành, tu tập thiển định sâu xa, vượt pháp thế tục; 
đối với chánh pháp của Đức Phật đều được pháp lạc tối thượng thậm 
thâm, thông đạt lìa mọi lý luận, sinh lòng tin hiểu quyết định. Biết rõ 
các pháp không phải làm, không phải không làm; không phải sinh, 
không phải không sinh; không phải được, không phải không được; 
không phải tận, không phải không tận, không phải lìa, không phải 
không ha, không phải dơ không phải không dơ; không phải ngu, 
không phải không ngu, không phải trí; không phải không trí, không 
phải thấy không phải không thấy; không phải thủ, không phải không 
thủ; không phải không, không phải không không, không phải tướng, 
không phải không tướng; không phải nguyện, không phải không 
nguyện. Các Thiên tử này biết như vậy cho nên tâm không đắm 
trước, xa lìa các tưởng, không có chỗ nương tựa mong cầu, không có 
các thứ cầu tưởng, không có tác giả tưởng, không có pháp tác giả 
tưởng, không có phàm phu tưởng, không có pháp phàm phu tưởng, 
không có Thanh văn tưởng, không có pháp Thanh văn tưởng, không 
có Duyên giác tưởng, không có pháp Duyên giác tưởng; không có 
Bồ-tát tưởng, không có pháp Bồ-tát tưởng; không có Như Lai tưởng, 
không có pháp Như Lai tưởng; không có Niết-bàn tưởng, không có 
pháp Niết-bàn tưởng; không có luân hồi tưởng, không có pháp luân 
hồi tưởng. Các Thiên tử này rõ được pháp tánh như hư không, không 
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có nhiễm trước, đối với pháp Phật lìa tưởng phân biệt. 
Lúc đó, Phạm Thiên vương chấp tay hướng lên Đức Phật với ý 

vắng lặng nói kệ khen Phật: 
Như Lai đây đủ tuệ bình đẳng 
Tu hạnh vắng lặng đến bờ giác 
Thuyết pháp tịch tĩnh độ quần sinh 
Quán các thế gian thường vắng lặng. 
Bồ-đề tịch tĩnh vốn không nhiễm 
Nương cảnh vắng lặng không động loạn 
Thường ăn vị cam lồ tịch tĩnh 
Đối với tất cả đều thông đạt. 
Đạo tịch tĩnh tối thượng như vầy 
Người khéo quán sát được diệu lạc 
Nương tám Chánh đạo từng huân tu 
Hay đoạn phiền não trói thế gian. 
Tu pháp tịch tĩnh chứng Bồ-đề 
Đó là lời Phật trước đã nói 
Nhất định đến được thành Niết-bàn 
Như Phật Thế Tôn không có khác. 
Nếu người chánh giác giáo của Phật 
Thọ trì đọc tụng siêng tu tập 
Cầu hướng vắng lặng môn giải thoát 
Tất cả thế gian không ai bằng. 
Khéo tu bình đẳng đạo vắng lặng 
Các căn hóa vui thường thanh tịnh 
Đủ các phước tuệ trang nghiêm khắp 
Như Na-la-diên có sức mạnh. 
Nếu rõ pháp cam lồ tịch tĩnh 
Thì mới dứt sạch các hữu tướng 
Quán sát thế gian không chỗ nương 
Là con tố! thượng của Như Lai. 
Người nà y đã từng sặp chư Phật 
Gieo trồng vô biên thắng thiện căn 
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Đạt môn Đẳng trì vắng lặng này 

Dứt trừ các hoặc không nhiễm trước. 

Do đủ chánh niệm lục tính tấn 

Lìa mọi siếm khúc tưởng biếng nhác 

Biết rõ sinh tử tức Niết-bàn 

Hay lìa xa các tướng thế gIan. 

Chư Phật xuất hiện ở thế gian 

Diễn nói pháp vắng lặng giải thoát 

Người trí thông đạt không có nghĩ 

Vĩnh thoát biến sinh tử luân hồi. 

Nếu người dối uấn cầu giải thoát 

Đối pháp tịch tĩnh không ham thích 

Chí ngộ pháp uấn không chắc chấn 

Đối Phật Bồ-đề sinh sợ hãi. 

Lìa dục tâm tịnh cầu giải thoát 

Nay dùng mình tuệ khéo ha chọn 

Các người nøu trước dục chấp tướng 

Nên Phật chưa khai thị cho họ. 

Nếu chấp tịch diệt cũng là trới 

Không thể thành tựu Nhất thiết trí 

Không khởi tất cả tâm chấp trước 

Đố là khéo trụ hạnh vô tướng. 

Hay đến chỗ vô danh an ổn 

Đạt được công đức Phật thanh tịnh 

ĐDứt trừ tranh luận phục ma oán 

Hay đoạn tất cỉ trói phiền não. 

Con dùng ý tịch tĩnh bình đẳng 

Tấn thán công đức tụ Mâu-Inï 

Hồi hướng pháp giới các hữu tình 

Đồng chứng quả Bồ-đề vô thượng. 

Lúc đó, Đại phạm Thiên vương biết các Phạm chúng Thiên tử 

khát ngưỡng công đức của Phật, chắp tay hướng lên Đức Phật nói kệ 
rằng: 
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Mâu-ni rõ được pháp thế gian 

Quyết định hư giả như hư không 
Cũng như mây thu và điện chớp 
Phật thường chỉ rõ dứt các vọng. 

Như người trong mộng Dị đói bứt 
Gặp thức ăn ngon thật tố! thượng 
Nhưng thật không ăn cũng không n1sười 
Pháp Như Lai chứng cũng như vậy. 
Lại như người trons mộng đói khát 
Được uống nước cam lồ mắt mẻ 
Nên biết khát uống thẩy đều không 
Pháp Như Lai chứng cũng như vậy. 
Như ở trong mộng nghe tiếng hay 
Những lời nói ấy thật không được 
Cũng không n9ƯỜi nói và người nøhe 
Kố pháp như vậy không nghĩ hoặc. 
Lại như tiêu sáo phát tiếng hay 
Tiếng ấy vốn không có tự tánh 
Người trí quán uẩn lý như vậy 

Biết uấn tự tánh không thể được. 
Không làm không thọ không chúng sinh 
Không có tạo nghiệp và thọ báo 
Cũng không người thọ quả báo kĩa 
Đức Phật biết rõ được lý này. 

Ví như ma-ni thể trong suốt 

Để nó trên áo tùy sắc biến 

Tự tánh các pháp vốn không trần 
Tùy theo phân biệt nhiễm càng tăng. 
Lại như thổi ốc phát tiếng lớn 
Nhưng tìm tiếng vang không được gì 
Tự tánh tiếng ấy xưa nay không 
Phật rõ các pháp cũng như vậy. 

Lại như thức ăn ngon thế gian 
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Bởi do các vị hợp lại thành 

Quán tự tánh nó xưa nay không 

Phật rõ các pháp cũng như vậy. 
Như tràng Đế Thích cực kỳ cao 

Vô tư mà hiện các sắc tượng 

Tự tánh tràng ấy xưa nay không 
Thế Tôn chứng pháp cũng như vậy. 
Ví như thân mượn các duyên thành 
Tìm thể tướng ấy không thể được 
Nên biết các uẩn vốn như vậy 

Pháp Như Lai chứng cũng như thế. 
Như khi đánh trống phát ra tiếng 
Làm cho người nghe sinh vui thích 
Nhưng tiếng vang ấy xưa nay không 
Pháp Như Lai chứng cũng như vậy. 
Như người dùng đùi đánh vào trống 
Hãy tìm xem tiếng hiện nơi đâu 
Đến khi tiếng lặng hướng phương nào 
Pháp Như Lai chứng cũng như vậy. 
Lại như tiếng trống không yêu ghét 
Lìa duyên ẩm ướt tiếng mới vang 
Thân này hư giả cũng như vậy 
Pháp Như Lai chứng cũng như thế. 
Như người đánh trống phát tiếng vang 
Tiếng ấy mặc tình không sở triệu 
Kõ thân như thế tự tính không 
Pháp Như Lai chứng cũng như vậy. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Phạm chúng 
Đại Phạm vương với ý tịch tĩnh khen ngợi Như Lai, liền từ trong 
miệng phóng ra ánh sáng lớn, khiến chúng hội thấy ánh sáng này 
rồi, chánh kiến kiên cố, tuệ thanh tịnh tăng trưởng. 

Lúc đó, Tôn giả Tỳ-kheo Mã Thắng dùng kệ thưa hỏi: 
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Hôm nay Như Lai hiện tướng lạ 
Phóng quang thanh tịnh rất hiếm có 
Các hàng trời, người, rồng, quỷ, thần 
Thấy thần biến này đều nghĩ hoặc. 
Mâu-ni tối thượng Điều Ngự Sĩ 
Hiện điềm tối này vì nhân gì 
Xin Phật khai diễn nhân phóng quang 
Khiến các chúng hội tâm vui thích. 
Chúng con nhất tâm sinh khát ngưỡng 
Chiêm ngưỡng từ dung không tạ1m rời 
Nếu được nghe tiếng phạm âm Phật 
Mỗi mỗi trừ nghỉ sinh tin hiểu. 
Như Lai hiện việc thần thông này 
Là vì tự nệm các chúng sinh 
Duyên øì phóng quang thanh tịnh này 
Nay đã đúng lúc xm khai thị. 
Đại Thánh Mâu-mï phương tiện lực 
Khiến thời có phát tâm tăng thượng 
Các chúng chấp tay đứng trước Phật 
Cứi xin Như Lai mau diễn nói. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 
Mã Thắng ông thấy ánh sáng này 
Vì muốn thành thục hết hữu tình 
Chúng hội nếu nøhe lời ta nói 
Thì đối Bồ-đề không thoái chuyển. 
Đại phạm Thiên vương các phạ1n chúng 
Thông đạt pháp tánh trừ nghĩ hoặc 
Ở trong vô lượng vô biên kiếp 
Tu tập vô biên hạnh thanh tịnh. 
Đối các cảnh giới không nhiễm trước 
Tâm như hư không không trở ngại 
Thường ưa lợi lạc các hữu tình 
Nhưng lại không chứng quả Bồ-đề. 
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Như vậy họ ở đời vị lai 

Quá hơn vô lượng hằng sa kiếp 

Tu chứng đây đủ môn giải thoát 
Thành tựu vô biên nhẫn lực lớn. 
Rồi sau mới thành đạo vô thượng 
Hiệu là Đại Nhẫn Lực Như Lai 
Điều phục nhiếp hóa các quần sinh 
Quán các thế gian đều vắng lặng. 
Phật ấy thọ mạng rất lâu dài 

Xưa cùng tu hành các kiếp số 

Đủ đại oai đức và danh xưng 

Cứu khổ sinh tử của hữu tình. 

Cỗõi Phật kia thật là nghiêm tịnh 
Giàu có sunø túc không ai bằng 

Dù có trải qua vô lượng kiếp 

Nói công đức ấy không thể hết. 

Phật kia nói pháp chẳng nghĩ bàn 
Tự tánh không tịnh không chỗ nương 
Tất cả chúng sinh trong cõi ấy 
Thành thục thiện căn không tốn giâm. 
Dứt sạch tận nguồn khổ luân hồi 
Không còn a1 thọ thân sau nữa 
Cũng không tên quý, súc, địa ngục 
Chỉ có các hành khổ Thiên lun. 

Do nsộ các hành là vô thường 

Đều phát thắng nguyện sinh nhàm chấn 
Thế nên hữu tình ở cối kia 

Vĩnh viễn xa lìa già, bệnh, chết. 

Lại hữu tình kia khéo tu hành 

Tai không nghe đến các tiếng khác 
Chỉ nghe vô nøã và vô thường 

Khổ, không, tịch tĩnh pháp vô tướng. 
Phụng trì lời Phật không buông lung 
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Thường tu thuần định hạnh chân thật 
Hướng cầu cam lồ môn giải thoát 
Tối thượng tối thắng đạo Bồ-đề. 

Tất cả chùa tháp ở cõi kra 

Hoặc tường, hoặc vách và cây rừng 
Đều phát tiếng Phạm âm thanh tịnh 
Người nghe đều lên địa không thoái. 
Là sức thần thông của Như Lai 
Diễn tám thứ tiếng Phạm âm này 
Nshe rồi xả bỏ dòng sinh tử 

Cầu chứng tịch tĩnh vui chân thường. 
Tất cả chúng sinh ở cõi ấy 

Ở thời quá khứ hằng sa kiếp 

Vì Bồ-đề nên từng tu hành 

Nay theo thứ tự được thành Phật. 
Đại Phạm Thiên vương các Phạm chúng 
Đo thường tu chứng lý tịch diệt 

Lúc đó Phật kia và chúng sinh 
Đồng ăn vị cam lồ tịch diệt. 

Lại quán chúng sinh giới vốn không 
Chưa từng tạm khởi tưởng mệt mới 
Nên hay biến nhập các pháp tánh 
Thường tu hạnh vô tướng vắng lặng. 


kx 
+ 
Phẩm 21: THỌ KÝ QUANG ÂM THIÊN 


Khi ấy, trong hội có tám mươi ức Quang âm thiên, thấy các 
A-tu-la vương cho đến Phạm Thiên vương ở chỗ Đức Thế Tôn đều 
hiện thần biến cúng dường các món; lại nghe Như Lai thọ ký cho 
họ thành Chánh đẳng Chánh giác, hoan hỷ phấn khởi thật chưa 
từng có. 
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Lúc đó, Thiên chủ từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai phải cúi đầu 
đảnh lễ, rồi đứng trước Đức Phật bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn! Có Tam-ma-địa tên là Chiếu sáng các pháp. 
Nếu có Bồ-tát nào khéo tu tập Tam-ma-địa này thì có khả năng hiểu 
được tất cả các pháp, lại còn có thể đạt được vô lượng biện tài như: 
Vô trước biện tài, Gia trì biện tài, Thiện xảo biện tài, Mỹ diệu biện 
tài, Thích ý biện tài, Ly phược biện tài, An ổn biện tài, Thậm thâm 
biện tài, Vi diệu biện tài, Vô đẳng biện tài, cho đến đạt được Như 
Lai sở hữu tối thượng biện tài. 

Thưa Thế Tôn! Sao gọi là Tam-ma-địa Chiếu sáng các pháp? 
Nếu Đại Bồ-tát nào được Tam-ma-địa này, đối với tất cả pháp 
không có tầm từ và tác ý. Nếu lìa những tâm sở ấy thì không có nghi 
hoặc. Như vậy đối với các pháp đoạn trừ nghi hoặc, đối với tất cả 
mọi nơi thông đạt không ngại. Vì sao? Vì các pháp lìa tự tánh. Nếu 
rõ được các pháp tự tánh không có thì Bồ-tát ấy có thể hiểu được 
nghĩa môn chữ A. 

Chữ A là vô tác, A là biến khắp, A không phải là hữu vi, A 
không phải vô vi, A không phải không thành tựu, A không chỗ nương 
tựa, A là không động, A là không loạn, A không phải phân biệt, A 
không phải ha phân biệt, A không phải rốt ráo, A không phải tan 
hoại, A không phải hình sắc, A không phải hiển sắc, A không phải 
trụ trì, A không phải định trụ, A không phải biết,A không phải thấy, 
A không phải ngôn thuyết, A không phải la ngôn thuyết, A không 
phải nghĩ bàn, A không phải ha nghĩ bàn, A không phải đến đi, A 
không phải ra vào, A không phải hữu biểu, A không phải vô biểu, A 
không phải danh, A không phải tướng, A không phải đối trị, A không 
phải che lấp, A không phải tận, A không phải vô tận, A không phải 
hai, A không phải không hai, A không phải chân thật, A không phải 
hư vọng, A không phải cấu, A không phải tịnh, A không phải lìa tịnh, 
A không phải chấp, A không phải ha chấp, A là không sinh, không 
thể không sinh, không có một pháp nhỏ nào có thể sinh, A là không 
diệt, không thể không diệt, không có một pháp nhỏ nào có thể diệt, 
A là bất không, không thể bất không, A là không tướng, không thể 
không tướng, A là không nguyện, không thể không nguyện. Khi hiểu 
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được như vậy rồi biết không phải là hý luận. Đó gọi là hiểu được 
nghĩa môn chữ A. 

Thưa Thế Tôn! Lại các pháp từ ý mà sinh, do chữ A cho nên 
dẫn sinh chữ Đạt. Nếu có thể hiểu được chữ Đạt thì có thể hiểu được 
tất cả giáo pháp. 

Điều mà gọi là hiểu rõ pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp hữu biểu, 
pháp vô biểu, pháp thế tục, pháp thắng nghĩa. 

Thưa Thế Tôn! Pháp thắng nghĩa chỉ là một chân như. Dùng lời 
nói để diễn đạt cho rõ thì do đâu mà có thể hiểu. 

Thưa Thế Tôn! Như người trong mộng làm tất cả mọi việc. 
Cảnh mộng không phải thật, chỉ có giả danh. Khi thức rồi biết rõ đều 
do tâm tạo. 

Thưa Thế Tôn! Như tiếng vang trong hang trống, tự tánh không 
thật, do hòa hợp mà sinh. 

Thưa Thế Tôn! Như người huyễn hóa làm việc huyễn, người 
ngu không rõ cho là có thật. 

Thưa Thế Tôn! Như sóng nắng vọng sinh tưởng là nước, người 
trí biết rõ thể của nó vốn không. 

Thưa Thế Tôn! Lại như các sắc tượng hiện trong gương, vọng 
sinh phân biệt thật không thể được. Các pháp tánh không cũng lại 
như vậy, chỉ làm cho người ngu vui thích, các pháp xưa nay rốt ráo 
vắng lặng. 

Thưa Thế Tôn! Con xưa từng nghe Phật trước đã nói pháp 
thắng nghĩa đế, thấy được chân thật. 

Các Thiên tử này nói vậy rồi, Đức Phật liền ấn khả, cúi đầu 
đảnh lễ dùng kệ khen Phật: 

Thế Tôn thông đạt Đệ nhất nghĩa 
Nên hay lần lượt nói các pháp 
Những người chân Phật tử thông tuệ 
Đối lời Phật dạy hay du hý. 

Người đời ngu sĩ lại íf trí 

Do trước ngã nên không thể hiểu 
Ngã và ngã sở xưa nay không 
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Tìm cầu mười phương không thể được. 
Như thấy sóng nắng không phải nước 
Người ngu vọng tưởng cho là nước 
Điên đảo như vậy chấp là ngã 

Đều do nhiễm tuệ mê chân trí. 

Đối với năm dục sinh ham thích 

Chịu mọi sinh tử các khổ độc 

Tự tánh các uấn xưa nay không 
Người nøu đọa lạc vào các nẻo. 

Do không chánh trí tâm cuồng loạn 
Đối các cảnh khổ vọng là vui 

Bị ba ha độc luôn thiêu đốt 

Chưa từng giác ngộ sinh sợ hãi. 
Người neu không chán các cấu hoặc 
Như theo giặc oán làm bạn thân 
Nshe Như Lai nói thắng nghĩa không 
Hoặc sinh sợ hãi, hoặc khinh chế. 
Cũng như người yếu đuối! thế gian 
Tuy cầm kiếm bén tâm lo sợ 

Như Lai diễn nói pháp chân chánh 
Đó là một chữ A vĩ mật. 

Phát sinh tuệ tố! thượng chân thật 
Cũng như đất bằng sinh cây cao 
Khéo hay điều phục các quân ma 
Mau chứng đạo Vô thượng Bồ-đề. 
Mâu-nï có các đệ tử giỏi 

Thông đạt đệ nhất nghĩa như vậy 

Đã tự tiêu phục cấu ba độc 

Thấy người bị độc ban pháp dược. 
Dùng tám Chánh đạo làm thuyền lớn 
Chuyên chở quần sinh thoát biển khổ 
Khiến biết các pháp xưa nay không 
Đứt các đỊị luận vọng phân biệt. 
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Người sáng bỏ tà về chánh đạo 

Do xưa đã tu căn lành ấy 

Kõ thể tánh pháp xưa nay không 

Tâm không đắm trước liền giải thoát. 
Nếu đạt pháp tánh tức bằng Phật 

Đây là đại trí Na-la-diên 

Các pháp tánh không không thể không 
Cũng không trói Duộc và ngưỜi trÓI. 
Chân như vắng lặng lìa các tướng 

Thể không cấu nhiễm cũng không tịnh 
Do vì pháp ấy vốn như vậy 

Không phiền não trới cũng không đoạn. 
Biết rõ các pháp tánh như vậy 

Người này không lâu được Bồ-đề 

Tự mình được độ lại lợi tha 

Bàn bạc chánh lý không mong đáp. 
Hữu tình thường sinh tưởng hư vọng 
Đối cảnh chấp trước tướng nam nữ 
Tăng trưởng ngu sỉ tâm nhiễm Ô 

Cũng như quá khát theo sóng nắng. 

Do tạo mỗi nghiệp sinh các nẻo 
Nghiệp này đều do vọng tưởng sinh 
Kố thể tánh nghiệp xưa nay không 
Kối ráo không thể có tác giả. 

Chúng con đã hiểu nghĩa Phật dạy 
Biểu thị pháp môn khó nghĩ bàn 

Quy mạng Mâu-nï Đại Đạo Sư 

Các căn vắng lặng không đắm trước. 
Như Lai thanh tịnh không cấu uế 
Thành tựu vô biên biến công đức 
Làm đèn sáng soi cho ba cối 

Kham nhận cúng dường của chư Thiên. 
Chúng con nay ở trong đại hội 
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Tấn thán Năng Nhân đại phước tụ 
Lành thay, Vô tỷ Đấng Lưỡng Túc 
Kốt ráo các pháp nghĩa thật tướng. 
Đo vậy nên được sức thiện căn 
Hồi hướng chúng sinh trong ba cõi 
Nguyện đời vị lai ở cõi tịnh 

Nhất định thành tựu quả Bồ-đề. 

Biết được tâm niệm của Quang âm Thiên tử, thông đạt được 
pháp Phật, đầy đủ biện tài thù thắng to lớn, hy vọng được Như Lai 
thọ ký thành Phật, Đức Thế Tôn từ trong miệng phóng ra ánh sáng 
lớn. Tôn giả Tỳ-kheo Mã Thắng thấy việc này rồi, liền chắp tay 
hướng lên Đức Phật dùng kệ thưa hỏi: 

Đại Bì cứu hộ khấp thế gian 
Thành tựu công đức tụ tố! đẹp 
Dùng sức phương tiện dứt các nghĩ 
Phóng ánh sáng này rất hy hữu. 
Chúng hội đều nghe lời Phật dạ y 
Tâm sinh tính tín nhất định hiểu 
Siêng Tu-diệu hạnh hướng Bồ-đề 
Vượt khỏi biển sinh tử luân hồi. 
Tất cả Trời, Người, A-tu-la 

Bị già bệnh chết nó bức bách 

Như Lai thường dùng tâm đại Bi 
Cứu giúp khiến tu tám Thánh đạo. 
Do nhờ dũng mãnh siêng tính tấn 
Thâm tâm kiên cố không thoái lui 
ƯA tu pháp môn hay như vậy 

Thệ chứng Bồ-đề cầu trí Phật. 
Khiến chúng hội này không nghĩ khác 
Nhất tâm chiêm ngưỡng từ dung Phật 
Nguyện nghe âm vĩ diệu Như Lai 
Cất đứt lưới nghỉ sinh vui thích. 
Thấy Phật hiện việc thần biến này 
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Từ miệng phóng quang rất thanh tịnh 
Thí như bệnh nặng gặp lương y 
Cũng như con thơ nhìn cha Inẹ. 
Người nào thính hỏi pháp tạng sâu 
Đầy đủ rộng lớn sức Bi nguyện 

Đạt được môn bí mật tối thượng 
Cảm Phật hiện việc hy hữu này. 
Chúng hội tâm đều rất hoan hỷ 


Muốn nghe Phật nói nhân phóng quang 


Đều được đây đủ tâm thanh tịnh 
Tùu tập Tam-ma-đa như vậy. 


Lúc đó, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 


Mã Thắng đây đủ diệu biện tài 
Hay hợp quần tâm nên thưa hỏi 
Nay chính là húc nói nhân này 

Đây là sức thần biến Như Lai. 

Các chúng Quang Âm Thiên tử này 
Thuở xưa từng cúng vô số Phật 
Quán sát khổ chúng sinh thế gian 
Thệ cầu Phật đạo mà cứu độ. 

Đã tu hạnh chân thật rộng lớn 
Quyết định sẽ được Nhất thiết trí 
Vì họ đã bám chặt vào tà kiến 

Chỉ bày đều khiến về chánh đạo. 
Và cũng nhờ nghe chánh giáo Phật 
Thâm nhập nghĩa vị sinh tÔn tTỌInS 
Cũng như các người nữ thế gian 

Muốn được sinh nam tâm đây đủ. 
Các Thiên tử này tâm thanh tịnh 
Chí cầu vô thượng Phật Bồ-đề 
Từng trong vô lượng vô biên kiếp 
Tu tập lợi tha hạnh thù thắng. 

Giáo hóa chúng sinh không hạn lƯỢng 
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Đều hay phát khởi tâm Đại thừa 

Đầy đủ phước trí tướng nghiêm thân 
Đến kiếp Tĩnh tí đều thành Phật. 
Các Thiên tử ấy khi thành Phật 

Quốc độ vô lượng trăm ức kiếp 

ông lớn thù diệu khó nghĩ bàn 
Trang nghiêm mọi thứ không øì bằng. 
Các cõi Phật kia chưa từng nsohe 

Đến ba đường ác và tấm nạn 

Cũng không người chứng quả Nhị thừa 
Mỗi mỗi đều lên địa không thoái. 
Lại ở trong các cõi Phật kĩa 

Thọ lượng hữu tình đều bằng nhau 
Đầy đủ mười tíc hằng hà sa 

Thường hay phụng thờ các Đức Phật. 
Nếu khiến vô số các chúng sinh 

Y pháp Nhị thừa thủ diệt độ 

Không bằng giáo hóa nơi một người 
Hoặc nam hoặc nữ tu đại hạnh. 

Đem phước tụ kia so với đây 

Trăm ngàn vạn phần không bằng một 
Huống nữa là khuyên nơi nhiều người 
An trụ Đại thừa đạo Bồ-tát. 

Mã Thắng ông nay nên lắng nghe 
Như Lai xuất thế rất hiếm có 

Ví như hoa Uu-đàm-bát-la 

Trải vô biên kiếp khó gặp được. 
Phương tiện khéo léo mà nói pháp 
Khai thị đạo chân thật vô vĩ 

Người chí cầu Bồ-tất tịch tĩnh 

Phải nên cung kính luôn thân cận. 

Vô biên vô số các Thiên tử 

Tùng y báu đẹp trên không xuống 
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Lại dùng kệ hay rất thanh tịnh 
Khen ngợi công đức của Như Lai. 
Phật nói pháp cam lồ tịch tĩnh 

Trừ khử nhiệt phiên não chúng sinh 
Nếu phụng hành theo lời Phật dạy 
Lần lần được thành Vô thượng giác. 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỂN II 


Phẩm 22: THỌ KÝ BIẾN TỊNH THIÊN 


Lúc đó, trong hội có mười hai ức Biến tịnh Thiên tử, thấy các 
A-tu-la vương cho đến Quang âm thiên ở chỗ Thế Tôn cúng dường 
các thứ, lại nghe Đức Như Lai thọ ký cho họ thành Phật, tâm sinh 
hoan hỷ thật chưa từng có. Các Thiên tử này đã từng gặp vô lượng 
chư Phật thời quá khứ trồng các đức căn bản, hiểu rõ chánh pháp, 
đầy đủ pháp tài, có đại thần lực, tự tại vô ngại, từ chỗ ngồi đứng dậy 
đảnh lễ sát chân Phật thưa: 

Thưa Thế Tôn! Có Tam-ma-địa tên là Siêu chư pháp lạc. Nếu 
có Bồ-tát nào chứng được Tam-ma-địa vi diệu này thì có khả năng 
làm được mọi sự nghiệp, la các phan duyên, được vui tối thượng 
không sinh khổ thọ, không có một nhân nào là không phải tưởng 
vui. Giả sử có vào các địa ngục, chịu đủ mọi hình phạt khổ cực bức 
bách, do nhờ sức Tam-ma-địa của Bồ-tát nên tất cả mọi khổ não 
thảy đều thành vui thích. Như các loại hữu tình ở thế gian kia tạo ra 
các ác, không làm theo luật nghĩ, cướp đoạt tài sản của người khác, 
bị phép vua bắt chém, hoặc cắt tai, mũi, hoặc chặt tay chân, hoặc 
bị đánh đập, hoặc bị trói buộc, bị các ngục tốt tống vào tù. Tuy bị 
khổ sở như vậy nhưng tâm không hối hận, hay bị tham lam che lấp, 
ngược lại tưởng là vui; hoặc các hữu tình tự dùng sức lực đi làm 
thuê mướn, vượt qua mọi gian truân đau khổ để tìm cầu, lấy khổ 
làm vui như các nghề may vá, làm đèn đuốc, ép nước mía, làm kỹ 
nhạc, làm các món thức ăn, hoặc cho voi uống rượu, hoặc đốt đèn 
tô và đèn dầu. Những người như vậy làm tất cả mọi việc, hoặc 
không như pháp, hoặc biếng nhác bị chủ quở trách chửi mắng đuổi 
việc, chịu mọi sự lăng nhục đều tưởng như vui. Lại như những 
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người phường chèo ở thế gian, làm vui cho người khác, thay hình 
đổi dạng, vẽ mặt hình con cò tai mèo, hoặc mặt sư tử, hoặc đánh, 
hoặc trói, nhưng lại tưởng là vui. Vì sao? Vì chúng sinh ấy tạo 
nghiệp quyết định, bị tham sai khiến, tâm không hối hận. Đại Bồ- 
tát cũng như vậy, vì lợi hữu tình mà nhiều kiếp ở trong sinh tử, tu 
tập mọi khổ hạnh khó làm, chí cầu Chánh đẳng Chánh giác, cho 
đến cứu giúp chúng sinh đói khát, cho họ ăn thịt uống máu mình, 
thường sinh tưởng vui; hoặc đối với Bồ-tát chửi mắng đánh đập trói 
buộc và giết chết. Tuy chịu khổ não nhưng vẫn sinh tưởng vui, đầy 
đủ nguyện lực rộng lớn như vậy, có thể cùng với mọi vui thích 
chúng sinh. Đến khi lớn lên tu hành không có gián đoạn thì mới có 
thể đạt được Tam-ma-địa đó không bị ác ma làm động loạn, lại còn 
có khả năng phá hoại tất cẩ ma nghiệp. Nhờ thế mà được năm thứ 
tự tại: 

1. Thọ mạng tự tại. 

2. Chỗ sinh ra được tự tại. 

3. Nghiệp báo tự tại. 

4. Tầm từ tự tại. 

5. Thọ dụng tự tại 

Bồ-tát kia nếu cầu một đời thành Chánh đẳng Chánh giác, 
nhờ Tam-ma-địa vi diệu này nên được như ý mãn nguyện. Nếu Bồ- 
tát không chóng cầu Bồ-để vô thượng thì có thể sống lâu vô lượng, 
vô số a-tăng-kỳ kiếp lợi lạc hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi 
Phật. Vì sao? Vì Bổ-tát ấy từ khi mới phát tâm đã vì nhiếp thọ hết 
tất cả hữu tình, không sợ đường ác, thọ sinh vào trong đó đều khiến 
tập học các hạnh Bồ-tát, phương tiện khéo léo, thông đạt các pháp, 
thành thục Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đây là người khéo trụ Bồ-tát 
thừa. 

Thưa Thế Tôn! Nếu Bồổ-tát thích tu Tam-ma-địa như vậy, nên 
biết người này đều là nhờ sức gia trì công đức oai thần của Như Lai 
thì mới có thể quyết định hiểu được các pháp tự tánh vốn không, 
không có nghi hoặc. 

Biến tịnh Thiên tử nói như vậy rồi, liền chắp tay đảnh lễ khen 
ngợi Đức Phật: 
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Chúng con Biến tịnh các Thiên H 
Biết rõ được chánh pháp của Phật 
Cúi đầu đẳnh lễ Điều Ngự Sư 

Các căn vắng lặng không sợ gì. 

Như Lai dùng sức đại trí tuệ 

Hay phá hoại các bọn ma quân 
Quy y Đấng Tố! Thượng Mâu-ni 
Dẫn dất quần sinh lên bờ giác. 

Tự tánh các pháp không có øì 

Cũng lại rốt ráo không chỗ trụ 

Vọng tưởng phan duyên đều biết rõ 
Như người ảo thuật biết việc huyễn. 
Như vậy chúng sinh ở sấu nẻo 

Đều từ nhân duyên hư vọng có 

Tìm cầu tiếng vang tự tính không 
Như Lai chứng pháp cũng như vậy. 
Nhân Trung tối thượng Thích Sư Tử 
Quán các pháp vọng thẩy đều không 
Nó không ngã tướng cũng không nhân 
Không tưởng chúng sinh và thọ giả. 
Như Lai đại Từ không ai bằng 

Vì độ người ngu hiện thế gian 

Diễn pháp thật tướng khó nghĩ bàn 
Tất cả đều không thể lường được. 
Phật quán chúng sinh giới bình đẳng 
Thường khởi Vô duyên từ thanh tịnh 
Nên hay thương xót các thế gian 

Kối ráo không thấy tướng chúng sinh. 
Nay con đối biển trí tuệ Phật 

Tâm không cấu nhiễm lìa các nghĩ 
Từ môn thanh tịnh lợi hữu tình 

Kham nhận cúng dường của chư Thiên. 
Như Lai tối thắng Thiên Trung Thiên 
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Đối với chúng sinh khởi từ hộ 

Nhưng ở trong mười phương thế giới 
Tìm tánh khổ kia không thể được. 

Đã không chúng sinh cũng không khổ 
Thế nên Như Lai không sở duyên 

Có thể trừ khử mọi nghĩ lo 

Chứng được chân thường vui tịch tĩnh 
Phật ở các nẻo không thấy khổ 

Cũng không sở chứng đại Bồ-đề 

Đem lòng thương xót các hữu tình 
Đều khiến lìa bỏ trói sinh tử. 

Không khổ, không cứu, không chúng sinh 
Cũng không Bồ-đề có thể được 

Phật biết pháp tánh vốn như vậy 

Nền con cung kính cúng dường Phật. 
Như Lai xuất hiện ở thế gian 

Dùng bốn vô lượng lợi hàm thức 
Không thấy tâm Từ, Bi, Hý, Xổ 

Cũng không thấy có tướng chúng sinh, 
Cũng không thấy có người buông lung 
Cũng lại không thấy tu Thánh đạo 
Biết môn phương tiện Phật như vậy 
Nên con cúng dường lên Đúc Phật. 
Như Lai thường nói bốn Niệm xứ 
Quán thân rố! ráo không thể được 
Nay con biết rõ lời Phật dạy 

Nên khởi cúng dường Bậc Cứu Thế“ 
Phật nói quán thọ không thể được 

Vì thọ không có tánh chân thật 

Cho đến thọ giả cũng như vậy 

Nên con cúng dường Đức Thế Tôn. 
Phật nói quán tâm và quán g!ới 

Tìm hai tướng đó không thể được 
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Cũng không thấy có chỗ tì niệm 
Cho đến người an trụ Niệm xứ. 

Con nay không thấy có các pháp 
Cũng lại không thấy người tu phấp 
Phật dùng Niệm xứ độ chúng sinh 
Nghĩ rằng tự tánh thường vắng lặng. 
Lại nói nệm cùng pháp hòa hợp 
Muốn cầu giải thoát nên tu tập 

Nên con biết được lời Phật dạ y 
Nay được cúng dường Nhất Thiết Trí. 
Niệm xứ một còn không thể được 
Thì làm øì có hai ba bốn 

Thế nên con nay đạt ý Phật 

Kối ráo không còn thọ khổ vui. 

Như Lai thường nói bốn Chánh cần 
Có các T-kheo chuyên tu tập 

Đây chính là nhân của giải thoát 
Thoát khỏi biến sinh tử luân hồi. 
Như vậy không mở cũng không buộc 
Không Phật, không pháp và Bồ-đề 
Nhưng giả danh ấy lại không hoại 
Nên con cung kính đẳnh lễ Phật. 
Phật nói như ý bốn Thần túc 

Thù thắng tối thượng vui an ổn 

Các căn tịch tĩnh được giải thoát 
Nên tu như vậy được Niết-bàn. 

Còn như ý và thần túc kĩa 

Quán kỹ thể ấy không thể thấy 
Không động, không tỊnh, không vô tác 
Hiển hiện như vậy khó nghĩ bàn. 
Nay chúng hội các Thiên tử này 
Lại không thấy có tưởng chúng sinh 
Con đã biết rõ lời Phật dạ y 
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Nên hay xa lìa mọi nghĩ hoặc. 

Đó là pháp cúng dường tố! thượng 
Chỉ Phật kham thọ cúng dường nà y 
Như Lai diệu trí không ai bằng 
Nên con nhất tâm sinh tấn thán. 
Lại nữa, Mâu-nï nói năm Căn 
Pháp này có thể được Bồ-đề 

Phát sinh phước trí hai tư lương 
Người khéo quán sất trừ nghĩ hoặc. 
Đó là tín, tấn. niệm. định, tuệ 
Không thấy năng tu và sở đắc 

Con đối pháp Phật không có nghĩ 
Thế nên con nay khởi cúng dường. 
Như Lai tuyên nói năm thứ Lực 
Trừ khử tà kiến tâm siểm khúc 
Dứt các phiền não phá các ma 
Hướng đến vô vi đạo tịch tĩnh. 
Như vậy các lực không khuất phục 
Không có DJ rỚI Và ngưƯỜI trÓI 

Con đối pháp Phật lìa nghĩ ngờ 
Nay con cúng dường Điều Ngự Sĩ. 
Thế Tôn khai thị bẩy Giác phần 
Thanh tịnh tối thượng đạo Bồ-đề 
Nền các hữu tình khéo tu tập 

Được chứng chân thường chỗ an ổn. 
Mâu-I1 lại nói tím Thánh đạo 
Thành thục chúng sinh các thiện căn 
Thường tu Thánh trí hiện ra trước 
Dứt sạch nguồn khổ các trới buộc. 
Thánh trí như vậy và các hoặc 

Kối ráo thanh tịnh không có gì 
Chư Thiên từ đó không còn nghĩ 
Nên con cúng dường Nhân Trung Thánh. 
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Khéo hay tu tập Xa-Ina-tha 
Ty-bát-xá-na cũng như vậy 
Như Lai nhiều kiếp đã viên thành 
Hay đoạn các hoặc và tập khí. 
Như vậy tương ứng nhân và quả 
Và người quán sát thầy đều không 
Chư Thiên nhờ đó không còn nghĩ 
Nên con cúng dường Mâu-n! chúa. 
Nói quán bất tịnh trừ tham dục 
Từ tâm đối trị các giận dữ 
Dùng trí tuệ kia dứt ngu sĩ 
Vì lợi chúng sinh Phật đã nói. 
Nhưng rồi tội tác không tội tướng 
Thế nên không dơ cũng không sạch 
Chư Thiên nhờ thế không còn nghĩ 
Đo đó cúng dường Vô Thượng 4S. 
Lại nữa, Phật nói mười bất thiện 
Sát, đạo, dâm, vọng và lưỡng thiệt 
Ác ngôn, ý ngữ, tham, nhuế, sỉ 
Như vậy gọi là mười nghiệp đạo. 
Chúng sinh không có cũng không sát 
Còn chín lỗi ác lý cũng vậy 
Không tướng thiện ác không đối trị 
Vì tánh tội kia vốn vắng lặng. 
Nghĩa này chính là lời Phật dạ y 
Nhưng nó không hoại pháp thể tánh 
Pháp \Mâu-ni tố! thượng như vậy 
Tuyên dương dẫn dắt các quần mê 
Như lý tác ý suy nghĩ đúng 
Đây là tố! thượng chân Phật tử. 

Khi Biến tịnh chư Thiên nói kệ này rồi đều im lặng đứng qua 

một bên. 
Lúc đó, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Thiên tử 
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mong được Phật thọ ký, liền từ trong miệng phóng ra ánh sáng thanh 
tịnh. Thấy việc này rồi, Tôn giả Mã Thắng chắp tay hướng lên Đức 
Phật dùng kệ thưa hỏi: 
Hay thay, Điều Ngự Đại Thánh Chúa 
Vì lợi quần sinh hiện thế gian 
Trí tuệ thậm thân khó nghĩ bàn 
Hóa độ điều phục các Thiên chúng. 
Cũng tận các pháp bậc cứu thế 
Hiện tướng lạ này vì nhân øì 
Đạo sư dẫn dắt các chúng sinh 
Cúi xin Năng Nhân vì diễn nói. 
Các chúng Biến tịnh Thiên tử này 
Chấp tay tán thán rất hiếm có 
Chiêm ngưỡng Như Lai núi công đức 
Nshe rồi nhất tâm mà đẳnh tho. 
Phật là tối thượng Thiên Nhân Sư 
Thông đạt các pháp không trở ngại 
Nền nguyện thương xót các chúng sinh 
Nói việc phóng quang thần biến này. 
Người nào từ đó sinh tĩnh tâm 
Hiểu rõ cam lồ vi diệu ấy 
Ở trong mười phương thế giới đó 
Sẽ được viên minh Nhất thiết trí. 
Aiở vị lai quốc độ Phật 
Nhiêu ích nhiếp thọ các quần mê 
Khéo tuyên diệu pháp luân vô thượng 
Nàng phục ma quân và đJ luận. 
Các Thiên tử này nghe Phật dạy 
Thâm nhập nghĩa vị tâm quyết định 
Cúi xin Như Lai chấn pháp âm 
Khiến các chúng hội trừ lưới nghĩ. 
Trăm phước trang nghiêm Vô Thượng Sĩ 
Từ tâm phủ khắp các thế gian 
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Tám thứ tiếng Phạm âm công đức 
Đều nguyện nghe trì lời Phật dạ y. 
Nếu có chúng sinh ở chỗ Phật 
Muốn nghe chánh pháp siêng tu tập 
Tâm Bồ-đề vững chắc không lùi 
Dần dần thành tựu Nhất thiết trí. 

Như Lai khéo nói pháp vi điệu 

Dứt sạch khổ sinh tử hữu tình 

Phật tử tịnh tâm nên phụng trì 

Khiến cho Phật chủng mãi không đoạn. 

Khi ấy Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 

Mã Thắng khéo hỏi việc phóng quang 
Ta Vì lợi lạc các HỜI người 

Phước ông có được khó nghĩ bàn 

TỶ dụ nói ra còn không hết. 

Hay thay, Tôn giả ứng căn cơ 

Tất cả đại chúng tâm vui thích 

Các chúng Biến tịnh trời người này 

Ở trong pháp ta được giải thoát. 

Thuở xưa từng cúng dường chư Phật 
Số ấy ngàn ức na-do-tha 

Đạt các pháp tánh không có nghĩ 

Đối với Phật ấy hỏi nghĩa này. 

Do nhờ nhân duyên thuở xưa ấy 
Đùng kệ vĩ diệu tán thán Phật 

Đời này lại đem tâm thanh tịnh 

Xưng dương các Thiện Thệ hiền kiếp. 
Về sau kiếp Uu-đàm-bát-la 

Thành Phật hiệu là Na-la-diền 

Giáo hóa vô số ức chúng sinh 

Đều chứng vô vi vui tịch tĩnh. 

Đồng cùng một kiếp hiện thế gian 
Đều hiệu Pháp Tràng Chánh Đẳng Giác 
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Hóa độ chúng sinh số bằng nhau 
Lần lượt đều sẽ thành Phật đạo. 
Các Như Lai này hóa duyÊn xong 
Phân bố di hình các xá-lợi 

Xây dựng vô lượng vô số thấp 

Như rải hoa trang nghiêm cối Phật. 
Như vậy tất cả loại chúng sinh 
Đều khởi cúng dường nơi xá-lợi 
Đều lên cửa cam lồ thanh tịnh 

Tất cỉ Như Lai đều khen ngợi. 
Nếu có ai xưng danh Phật ấy 

Phát sinh tâm tịnh tín hoan hý 

Nên biết nhờ nhân duyên thiện ấy 
Đương lai được gặp Phật DI-lặc. 
Họ được Từ Tôn nhiếp thọ cho 
Siêng năng tĩnh tấn đoạn các kết 
Thích tu tịch tĩnh Xa-ma-tha 

Lần lần được thành quả vô học. 

Từ một cõi Phật đến cõi Phật 
Cứng dường thân cận không mệt mới 
Ởở trons các trời, người, đạ1 chúng 
Khen ngợi công đức Phật tố! thượng. 
Nay đây các Biến tịnh Thiên tử 
Đều đủ oai đức danh tiếng lớn 
Thâm đạt Phật trí không nghĩ bàn 
Đều đẳnh lễ sát chân Như Lai. 


kx 
+ 
Phẩm 23: THỌ KÝ QUẢNG QUÁ THIÊN 


Lúc đó trong hội có tám ức Quảng quả Thiên tử, thấy các A-tu- 
la cho đến Biến tịnh Thiên tử ở chỗ Thế Tôn bày ra các thứ cúng 
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dường dâng lên Như Lai, lại nghe Như Lai thọ ký cho họ thành Phật, 
tâm rất hoan hỷ thật chưa từng có. Các Thiên tử suy nghĩ: “Đức Như 
Lai đã nói tất cả các pháp ở trong ba tế cầu không thể được, tất cả 
các căn đều không thể nói. Nếu ai hiểu rõ pháp giới ấy thì có thể 
thông đạt tất cả các pháp. Nếu có thể biết rõ tất cả các pháp thì có 
thể chứng được bốn Đế chân thật. Đó là: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và 
Đạo đế. Như Thế Tôn nói, tất cả các pháp thảy đều vắng lặng, 
không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, không 
tưởng, không tác. Thiên tử chúng con đối với pháp này tâm được 
quyết định không sinh nghi hoặc.” 

Thưa Thế Tôn! Vì các chúng sinh vốn vắng lặng cho nên không 
có khổ, nên biết như vậy. Vì sao? Vì chúng sinh không cho nên khổ 
đế cũng không. Do không cho nên tập đế cũng không. Vì sao? Vì 
không có nhân này cho nên không có quả kia. 

Thưa Thế Tôn! Do tập không cho nên diệt đế cũng không. Vì 
sao? Nếu không có tập đế thì không có đoạn tập. Do không diệt cho 
nên đạo đế cũng không. Vì sao? Vì không có đạo này cho nên không 
có đoạn tập. 

Thưa Thế Tôn! Nghiệp phiển não kia không thể được, đoạn 
phiền não diệt cũng không thể được. Vì diệt không thể được cho nên 
đạo cũng không thể được, chưa có đạo này thì không có quả kia. Bốn 
Thánh đế này chỉ là phân biệt giả danh thi thiết mà có. Do không có 
cho nên không thể nói là quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì sao? Vì quá 
khứ đã diệt, hiện tại không dừng trụ, vị lai thì chưa đến; đối với ba tế 
đều không thể được, dựa vào thế tục tế mà có đủ các tướng. Nếu ba 
tế không có thì nó không sinh cũng không diệt, không tướng, không 
làm, không thí, không nhận, không nói, không nghe, không có nói 
pháp. không người giác ngộ. Do vì ba đời chưa từng có hoặc pháp 
hoặc không đều không thể nói. Chúng sinh điên đảo không thể hiểu 
được, không nhân, không duyên, không danh, không tướng, không có 
nêu ra, không chỗ hướng đến. Vì lìa tự tánh cho nên đều không thể 
được. Kia không thể được thì đây cũng không thể được. Vì sao? Vì 
chúng sinh giới vốn không có. Nếu mỗi mỗi pháp kia đều không thể 
được thì không có nhiễm tịnh, không làm, không chứng, không địa vị 
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phàm phu, không địa vị Thanh văn, không địa vị Duyên giác, không 
địa vị Bồ-tát, không địa vị Như Lai, không địa vị không phải không 
địa vị. Đây là vô tướng tịch tĩnh chân như. Nếu nói hữu biểu, hữu vị 
hạn lượng thì gọi là Như Lai. Đó là dựa vào Thế tục tế mà nói chứ 
không phải trong Thắng nghĩa đế nói có Như Lai. Vì sao? Vì pháp 
không được. Nếu Đức Như Lai tuyên nói rộng lớn sắc giới cho đến 
thức giới, như vậy ý giới cho đến pháp giới. Nếu không pháp giới, 
không nơi nương tựa, cũng không nêu ra, không bốn Đế, không năm 
Căn, không duyên sinh. Thưa Thế Tôn! Tất cả pháp kia tùy theo nơi 
nào mà an bố kiến lập đủ mọi danh tự nhưng không thể hoại tánh 
của pháp giới ấy. Thưa Thế Tôn! Như địa giới tùy theo phương xứ 
nào kiến lập danh tự cũng không hoại bản tánh của địa giới ấy. Như 
vậy thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, lập thành danh tự 
khác cũng lại như vậy. 

Thưa Thế Tôn! Nếu người chứng nhập pháp giới ấy thì mới có 
thể hiểu được hai mươi hai căn. Đó là: Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, 
thiệt căn, thân căn, nữ căn, nam căn, mạng căn, khổ căn, lạc căn, ưu 
căn, hỷ căn, xả căn, ý căn, tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, 
tuệ căn, vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn. 

Thưa Thế Tôn! Hoặc nhãn, thể của nhãn không thể được; hoặc 
căn, thể của căn không thể được. Vì sao? Vì nhãn lìa tự tánh không 
thể thấy. Nếu tự tánh pháp không có thì không phải vật. Do không 
phải vật cho nên không thể làm. Nếu không thể làm thì không sinh. 
Nếu không sinh thì không diệt. Do không sinh diệt thì không thể nói 
là quá khứ, hiện tại, vị lai; ở trong ba đời không có sinh diệt. Đó tức 
là không phải nhãn cũng không phải nhãn căn thì làm gì có tác dụng 
thế tục nêu ra. 

Thưa Thế Tôn! Ví như trong hư không không có vật, chỉ là 
cuồng ngu của trẻ con, chỉ là giả danh mà thôi. Trong Thắng nghĩa 
đế cho đến hư không, chỗ lập danh tự cũng không thể được. Như 
vậy, cho đến nhãn và nhãn căn ở trong thắng nghĩa cũng lại không 
có. 


n 
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QUYỂN 12 


Phẩm 23: THỌ KÝ QUẢNG QUÁ THIÊN (Tiếp Theo) 


Thưa Thế Tôn! Như vậy sắc uẩn không có phần lượng, không 
có nắm giữ, cũng không phải hiểu rõ. Vì sao? Vì tự tánh của sắc 
không thể được. Nếu các pháp không phải thi tác thì không tích tụ. 
Do không tích tụ cho nên gọi là uẩn. Cũng như thế gian xây dựng 
nhà ở, cung điện, lầu gác, cửa, tường vách, lan can, vườn rừng, khe 
rạch, tường thành bao quanh, nhiều vật tích tụ lại gọi là thành ấp. 
Nên biết, ấp ấy xưa nay không có. Vậy lại dùng pháp nào mà gọi là 
tích tụ? Do không tích tụ cũng không có uẩn, thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. Nếu hiểu rõ được các uẩn, sở tạo tịnh sắc, nắm giữ 
tự tánh đều không thể được. Nên biết, địa giới, tánh địa giới rốt ráo 
thanh tịnh; cho đến phong giới, tánh phong giới đều rốt ráo thanh 
tịnh. Vì sao? Vì ha tự tánh. Sao lại nói có quá khứ, hiện tại, vị laI, 
sinh diệt các tướng. Thế nên, sắc uẩn không thể phân biệt; thọ, 
tưởng, hành, thức cũng không thể phân biệt. 

Thưa Thế Tôn! Nếu nhãn xứ tự tánh không phải có, xưa nay 
thanh tịnh, cũng không có khổ chỉ là thế tục giả danh, hiển thị danh 
và thể ấy đều không thể được. Vì sao? Vì thật ra không có một pháp 
nhỏ nào được gọi là nhãn, cũng không có một pháp nhỏ nào gọi là 
xứ. Như vậy nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tự 
tánh không có, xưa nay thanh tịnh khổ và tên khổ đều không thể 
được. 

Thưa Thế Tôn! Lại nhãn giới kia không có pháp nhỏ nào có 
thể được. Vì sao? Vì nhãn lìa nhãn tánh, hoặc giới lìa giới tánh, cho 
đến pháp giới cũng lại như vậy. Do lìa tự tánh cho nên không có 
vật. Do không vật cho nên không phải sở tác; không có sở tác thì 
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không có sinh, nếu không sinh thì không diệt; nếu không sinh 
không diệt thì không quá khứ, hiện tại, vị lai kiến lập đặt ra. Nên 
biết, các pháp vốn lìa tự tánh. Nếu Phật la tự tánh thì không có 
danh tướng, không có tác dụng, không thể nói, không khen ngợi, 
không thọ ký. 

Các Thiên tử nói vậy rồi, người trong hội nghe tâm sinh vui 
thích hoan hỷ phấn khởi quyết định được thiện lợi. 

Lúc đó, Thiên chủ từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật bạch 
rằng: 

-Bạch Thế Tôn! Có Tam-ma-địa tên là Vô lượng nghĩa môn. 
Nếu Đại Bồ-tát nào hay tu tập Tam-ma-địa này thì có thể được vô 
lượng biện tài như: Tương tục biện tài, Tương ưng biện tài, Chánh 
thuyết biện tài, Vô trước biện tài, Bất mậu biện tài, Vi mật biện tài, 
Thậm thâm biện tài, Thiện xảo biện tài, Mỹ diệu biện tài, Chánh 
luận biện tài. 

Được các biện tài thù thắng vi diệu như vậy, mỗi mỗi đều hiểu 
rõ vô lượng pháp môn, đầy đủ chánh kiến, đạt các pháp tánh, xả bỏ 
phan duyên, diệt trừ si ám, hiểu pháp môn tổng trì nghĩa thù thắng 
thậm thâm, hiểu rõ uẩn, hiểu rõ xứ, hiểu rõ giới, hiểu rõ các căn, 
hiểu rõ bốn đế, hiểu rõ duyên sinh, hiểu rõ chúng sinh, hiểu rõ 
không chúng sinh, hiểu rõ có tưởng, hiểu rõ không tưởng, hiểu rõ có 
hình, hiểu rõ không hình, hiểu rõ ngã, hiểu rõ vô ngã, hiểu rõ không, 
hiểu rõ bất không, hiểu rõ tướng, hiểu rõ không tướng, hiểu rõ 
nguyện, hiểu rõ không nguyện, hiểu rõ xuất ly, hiểu rõ không xuất 
ly, hiểu rõ hữu vi, hiểu rõ vô vi. Đối với lời dạy của Như Lai không 
thể nêu ra, chỉ là giả danh thế tục phân biệt không phải ngôn thuyết, 
không phải không ngôn thuyết, không phải nghĩ bàn, không phải 
không nghĩ bàn, không thấy, không phải không thấy, không nghe, 
không phải không nghe, không giác, không phải không giác, không 
biết, không phải không biết, không liễu biệt, không phải không liễu 
biệt, không ngộ, không phải không ngộ; không được, không phải 
không được; không đối, không phải không đối; không chứng, không 
phải không chứng; không phải trắng, không phải đen; không phải 
sáng, không phải tối; không phải cạn, không phải sâu, không phải 
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sạch, không phải dơ; không phải yên, không phải động; không phải 
buộc, không phải mở, không phải thuận, không phải nghịch, không 
phải nhiễm, không phải tịnh, không phải đến, không phải đi, không 
phải sinh, không phải diệt, không phải trí, không phải ngu, không 
phải thành, không phải hoại, không phải đạo, không phải không đạo, 
không phải chấp, không phải ha chấp, không phải chúng sinh, không 
phải không chúng sinh, không phải thọ giả, không phải không thọ 
giả, không phải ngã, không phải vô ngã, không phải có, không phải 
không có, không phải không, không phải không không, không phải 
tướng, không phải không tướng, không phải nguyện, không phải 
không nguyện, không phải xuất ly, không phải không xuất ly, không 
phải hữu vi, không phải vô vi, không phải đoạn, không phải thường, 
không phải tà, không phải chánh, không phải chân, không phải giả, 
không phải thật, không phải vọng, không phải trụ, không phải không 
trụ, không phải y chỉ, không phải không y chỉ, không phải giải thoát, 
không phải ha giải thoát, không phải giám sát, không phải hiện 
chứng, không phải luân hồi, không phải Niết-bàn, không phải cảnh 
giới phàm phu, không phải cảnh giới Thanh văn, không phải cảnh 
giới Duyên giác, không phải cảnh giới Bồ-tát, không phải cảnh giới 
Phật, không phải cảnh giới, không phải không cảnh giới. Nếu hiểu 
rõ pháp giới như vậy thì mới có thể hiểu được mười hai duyên sinh. 
Đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, cho đến ưu, bi, khổ, 
não là khổ tụ lớn. 

Thưa Thế Tôn! Tánh vô minh kia không thể được. Vì sao? Vì 
ha tự tánh. Nếu lìa pháp tự tánh thì không phải vậy. Do không phải 
vật cho nên rốt ráo thanh tịnh, cũng không sinh diệt, không phải 
nhiếp ba đời, không danh, không tướng, không thể hiển thị, cũng 
không ký biệt, chỉ là vì thành thục người ngu dị sinh giả danh an lập 
sinh các hý luận, ở trong thắng nghĩa thật, không thể được. 

Thưa Thế Tôn! Nếu vô minh không có tự tánh thì làm sao có 
thể sinh chi hành kia? Do vô minh không cho nên chi hành cũng 
không cho đến không có sinh duyên lão tử. 

Thưa Thế Tôn! Nếu pháp không sinh thì làm sao có già. Nếu 
không có già thì cũng không có bệnh và chết. Ba đời chư Phật Bồ-để 
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chỉ dựa theo danh tự Thế tục đế mà đặc ra, chứ trong Thắng nghĩa đế 
không nói như vậy. 

Điều mà gọi là vô minh tức là Bồ-để, các chi hữu cũng là Bồ- 
để. Như vậy, hiểu rõ mười hai duyên sinh tức là hiểu rõ pháp giới 
chân thật. 

Thưa Thế Tôn! Như Lai không sinh, tất cả pháp không sinh. 
Thế nên pháp không sinh tức là Như Lai. Như Lai không diệt, tất cả 
pháp không diệt. Vì tất cả pháp không diệt nên gọi là Như Lai. 

Thưa Thế Tôn! Như Lai không tướng, tất cả pháp cũng không 
tướng. Thế nên pháp không tướng tức là Như Lai. 

Nói tóm lại, như vậy không danh, không tướng, không dơ, 
không sạch, không thương, không ghét, pháp giới không thể biết 
cũng lại không thể tri. 

Thưa Thế Tôn! Chân như tức là Như Lai, tất cả các pháp tức là 
chân như. Thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. 

Thưa Thế Tôn! Thật tế tức là Như Lai, tất cả các pháp tức là 
thật tế. Thế nên tất cả các pháp tức là Như Lai. 

Thưa Thế Tôn! Tùy theo pháp sở hữu tức là Như Lai, trong 
pháp ấy có tất cả pháp. Thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. 

Thưa Thế Tôn! Nếu có người nói Như Lai chứng Chánh đẳng 
Chánh giác thì nên biết người này chấp trước kiến. Vì sao? Vì Như 
Lai không hai, Bồ-để cũng không hai. Do không hai cho nên không 
có sở đắc. 

Thưa Thế Tôn! Nếu có người nói Như Lai chuyển pháp luân vô 
thượng thì nên biết người này chấp trước kiến. Vì sao? Vì thật ra 
không có một pháp nhỏ nào Như Lai được. Do tánh các pháp không 
phải tùy chuyển. 

Thưa Thế Tôn! Nếu có người nói Như Lai hóa độ vô lượng 
chúng sinh thì nên biết người này chấp trước kiến. Vì sao? Vì thật 
không có chúng sinh mà Như Lai hóa độ. 

Thưa Thế Tôn! Nếu có người nói Như Lai duyên hết nhập Bát- 
niết-bàn thì nên biết người này là chấp trước kiến. Vì sao? Vì pháp 
tánh thường trú chẳng phải sinh diệt. Nếu có chúng sinh ở chỗ ta mà 
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nói pháp yếu như vậy, ai có khả năng tin hiểu thì nên biết người này 
không còn thoái chuyển đối với Chánh đẳng Chánh giác. 

Thưa Thế Tôn! Giả sử pháp giới có sự biến đổi ấy, nếu thiện 
nam, thiện nữ thâm tín pháp này mà còn thoái chuyển đối với Bồ-để 
thì không có điều đó. 

Lúc đó, các Quảng quả Thiên tử ở trước Như Lai nói về pháp 
thắng nghĩa mà mình đã chứng rồi đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu 
quanh bên phải ba vòng, nhất tâm chắp tay dùng kệ khen Phật: 

Quy mạng Mâu-mn! đại Thánh Chúa 
Đầy đủ thắng tuệ không ai bằng 
Thương xót các hữu tình thế gian 
Thường nói Đệ nhất nghĩa như vậy. 
Thánh tựu vô lượng công đức tụ 
Cứu vớt luân hồi các nhân khổ 

Tự mình thông đạt tánh các pháp 
Lại hay khai thị các quần mê. 

Tự tánh năm tấn vốn không có 

Nên biết chỉ người cuồng neu ấy 

Ví như bôi keo trên thân khỉ 

Không trí nghỉ hoặc không thể thoát. 
Tìm cầu thể tấn không thể được 
Không chỗ nương tựa dứt phan duyên 
Đem anh lạc trans sức hư không 
Người trí từ đó được giải thoát. 

Lại nữa, Như Lai nói như vầy 

Tự tánh các nhập thầy đều không 
Cũng như tiếng vang trong hang sâu 
Tìm tiếng vang đó có từ đâu. 

Ngu sĩ phàm phu do đó trói 

Đối pháp chân đế không biết rõ 
Như đem châu báu trang nghiêm 1ó 
Người trí quán đó không đắm trước. 
Bậc Nhất Thiết Trí nói như vầy 
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Các giới xưa nay thường vắng lặng 
Như nắm hư không chỉ có tên 

Lừa dối trẻ neu thật không được. 
Phàm nøu vọng tưởng chấp là có 
Do đối thắng nghĩa không thể hiểu 
Lần lượt luân hồi trong ba cõi 

Ví như khách buôn lần biển cả. 

Lại nữa, Như Lai nói lời này 

Tự tánh các căn thường thanh tịnh 
Như các hình bóng hiỆn tron gương 
Tìm mãi rốt cuộc vốn không có. 

Vô trí nghỉ hoặc không thể hiểu 

Mê pháp chân thật vọng sinh ái 
Như cá vực sâu dính vào lưới 

Đo bị trói buộc thoát từ đâu. 

Chúng sinh vốn không, pháp cũng không 
Nương nghĩa chân thắng không thể được 
Như hình sĩ phu dựa vào vách 
Người trí quán biết không có ngã. 
Người nøu chấp trước sinh vui thích 
Đều do không đạt nơi chánh giáo 
Tự tánh nhân duyên không chỗ nương 
Như loài noãn sinh ra khỏi trứng. 
Pháp duyên sinh trong sát-na có 
Mới khởi liền diệt không chắc chắn 
Như người trong mộng thọ ngũ dục 
Thức dậy tìm cầu có vui gì. 

Hữu tình vô thỉ vọng phân biệt 
Luôn bị cảnh giới nó trói buộc 

Nếu hay thông đạt pháp tánh không 
Như loài phi cầm thoát lồng lưới. 
Các pháp vắng lặng lìa ngôn thuyết 
Phật đố! với đó chứng pháp tánh 
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Các pháp vắng lặng xưa nay không 
Phật hay như vậy về vắng lặng. 

Các pháp tịch tĩnh lìa các tướng 
Phật hay tuyên xướng Đệ nhất nghĩa 
Phật đố! ba cõi không đắm trước 
Như Lai do vậy hiện thế gian. 

Phật đố! các pháp lìa lo sợ 

Do không khởi lên tưởng tự tha 
Rộng tuyên chánh giáo phá quần mê 
Nên xứng bậc khéo dắt chúng sinh. 
Phật đố! các pháp lìa phân biệt 

Mà hay trợ hiển Đệ nhất nghĩa 

Là môn phương tiện của Như Lai 
Không phải cảnh giới của phàm phu. 
Hoặc có chúng sinh nói như vầy 
Như Lai đã chứng đại Bồ-đề 

Hoặc có chúng sinh nói như vầy 
Như Lai hay chuyển diệu pháp luân, 
Hoặc có chúng sinh nói như vầy 
Như Lai đã độ hà sa chúng 

Hoặc có người nói lời như vầy 

Phật thoát luân hồi đã từ lâu. 

Nhiêu ích vô lượng chúng sinh rồi 
Nhập vào tịch tĩnh đại Niết-bàn 
Đều là phàm phu sở chấp kiến 
Luôn bị lũ ma nó dắt dẫn. 

Đối pháp thắng nghĩa không biết rõ 
Do không rõ nên không biết Phật 
Nếu có người đạt chánh pháp này 
Người này quyết định được Bồ-đề, 
Rộng hay cứu độ các thế gian 

Đầy đủ công đức tụ tối thắng 

Pháp tốt đẹp vắng lặng như vậy 
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Thể tức chân như không biến đối. 

Chỉ có Mâu-ni mới chứng biết 

Ta đã thông đạt nghĩa thật tướng 

Nay Quảng quả các Thiên tử nà y 

Đối pháp thậm thâm tâm quyết định 
Cung kính chấp tay không duyên ngoại 
Đang đứng trước Phật rộng tuyên nói. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn biết Quảng quả các Thiên tử rốt ráo ngộ 
nhập Đệ nhất nghĩa đế và có khả năng tăng trưởng các căn lành, liển 
từ trong miệng phóng ra ánh sáng lớn. Thấy tướng này rồi, Tôn giả 
Mã Thắng chắp tay hướng lên Đức Phật dùng kệ thưa hỏi: 

Đầy đi phước trí Vô Thượng Sĩ 
Nhân øì hiện thần biến tướng này 
Thuở xưa con từng nghe lời Phật 
Nếu phóng tịnh quang là đại lợi. 
Như Lai hiện tướng lạ này rồi 

Hay khiến chúng hội tâm thư thái 
Các hàng Trời, Người, -tu-l2a 

Đều nguyện đích thân nghe Phật nói. 
Hôm nay Mâu-m' vì cớ gì 

Trong miệng bỗng phóng quang thanh lương 
Đại chúng chấp tay đứng trước Phật 
Chiêm ngưỡng dung nhan không tạm rỜi. 
Phật là vô lượng Thiên Nhân Sư 
Nguyện mau nói tướng hy hữu này 
Tất cả Tịch tuệ ở thế gian 

Nếu nghe Phật nói trừ do dự. 

Nay đây các vị trời Quảng quả 

Mỗi mỗi tự biết việc thành Phật 

Họ không sở chứng cũng không tu 
Người nào làm øì được cái øì. 

Tám thứ tiếng Phạm âm Như Lai 
Chúng sinh nghe rồi đêu ham thích 
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Tùy thuận chánh lý làm như pháp 

Đều hay hộ trì lời Phật dạ y. 

Các hội chúng con sinh khất ngưỡng 

Muốn ở chỗ Phật đích thân nghe 

Nếu được Phật nói nhân tu xưa 
Trời người tăng trưởng các thiện lợi. 

Cúc Thiên tử ấy đã gieo trồng 

Quyết định thành tựu Nhất thiết trí 

Sẽ độ vô lượng chúng sinh khổ 

Khiến ngộ chân như tự tánh pháp. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 

Hay thay, Mã Thắng hỏi việc này 
Ta sẽ vì ông phân ĐIỆt nói 
Vì lợi Quảng quả các trời người 
Ở trong đại chúng hiện điềm này. 

Như Lai đây đủ Nhất thiết trí 
Có ba nguyên nhân phóng ánh sáng 
Tùy thuận quán sát cơ duyên ấy 

Hiện việc thần biến tốt đẹp này. 

Hoặc có người ưa trụ Niết-bàn 

Hoặc người tiểu trí cầu Thanh văn 

Hoặc lại có người thích Im lặng 
Chí cầu Duyên giác quả Bồ-đề, 

Hoặc làm Đạo sư cho thế gian 
Cầu Phật Bồ-đề lợi hàm thức 

Nếu ta quán sát thiện căn ấy 
Tùy theo ham thích mà đặt ra. 

Nếu người cầu Thanh văn được độ 
Vì những hạng ấy phóng hạ quang 
Vì người cầu Duyên giác giải thoát 

Phóng quang trung phẩm mà tế độ. 

Mã Thắng nên biết tối thượng quang 

Là thọ ký chư Thiên thành Phật 
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Như vậy thứ lớp hạ trung thượng 
Hiển thị ba thừa được chứng quả. 
Nếu vì Thanh văn phóng ánh sáng 
Quang ấy phóng rồi nhập vào chân 
Nếu vì Bích-chi-phật tịnh quang 
Hiện rồi liền nhập vào nơi rún. 

Nếu vì người cầu đạo Vô thượng 
Quang ấy nhập vào đẳnh của Phật 
Tùy theo thắng liệt mà nêu ra 

Nay thọ ký chư Thiên thành Phật. 
T)-kheo Mã Thắng nên biết rõ 

Ta nay lại nói tướng ánh sáng 

Nếu như ánh sáng càng tăng rộng 
Uyến chuyển trên không quay bên phải. 
Ngang bằng thân Phật trang nghiêm khắp 
Rực rỡ cũng như đống vàng ròng 
Biến hiện ánh sáng tịnh như vậy 
Nên biết ký biệt quốc độ Phật. 

Nếu quang phóng rồi như cái lọng 
Che phủ phía trên thân Như Lai 

Có quang như hoa trụ hư không 

Rực rỡ hiển phát tướng đoan nghiêm. 
Hoặc quay ba vòng vào thân Phật 
Đây là ký biệt Phật thọ mạng 

Nên biết Như Lai hiện các tướng 
Khéo ứng quần cơ tâm vui tín. 

Nay đây Quảng quả các Thiên tử 
Đầy đi tám mươi câu-chi số 

Đã trải qua vô lượng số kiếp 

Phụng thờ cúng dường các Đúc Phật. 
Thường ưa nói pháp thắng nghĩa này 
Hóa lợi hàm thức không mệt mới 
Thệ cầu Vô thượng đại Bồ-đề 
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Dũng mãnh siêng tu không thoái chuyển. 
Trải qua ba mươi sấu ức kiếp 

Tu đủ phước tuệ trồng căn lành 
Cứu độ vô biên các hữu tình 

Đều khiến lìa khổ được an vui. 

Về sau đều sẽ được thành Phật 
Cùng đồng danh hiệu Na-la-diên 
Kiếp ấy tên là Thắng kim chàng 
Đều ở cối khác thành Chánh giác. 
Mỗi Đức Như Lai hiện thế gian 
Quốc độ thanh tịnh trang nghiêm đẹp 
Thân Phật cũng như Inặt trời sắng 
Đầy đủ trí sáng công đức tụ. 

Các Như Lai ấy thọ lâu dài 

Trụ thế quá hơn vô số kiếp 

Mỗi mỗi hóa độ các Thanh văn 
Số ấy quá nhiều không hạn lượng. 
Giả sử thầy toán và học trò 

Tỷ dụ tính đếm không thể biết 
Hóa chúng Bồ-tát cũng vô biên 
Bằng chúng Thanh văn có khác gì. 
Như vậy các chúng Bồ-tất này 

Tu hành đồng với chư Phật trước 
Do nhờ tâm Bồ-đề kiên cố 

Đều được thành tựu Nhất thiết trí. 
Các Như Lai ấy hóa duyên xong 
Chánh pháp tồn tại mãi thế gian 
Trong mười hai na-do-tha kiếp 

Vì các Phật tử thường giữ øìn, 
Nên chánh pháp ấy lưu bố mãi 
Có người phát đại tâm Bồ-đề 

Số lượng cũng như hằng hà sa 
Mỗi mỗi siêng tu hạnh Bồ-tát. 
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Như vậy Phật kia diệt độ rồi 

Những người chứng ngộ quả Thanh văn 
Thảy đều cầu hướng vào Niết-bàn 
Cũng như củi hết lửa liền tắt. 

Đại chúng hôm nay nghe Phật nói 
Đều phát địa tâm sinh tin hiểu 

Hoan hý đang đứng ở trước Phật 
Nhất tâm đẳnh lễ chân Như Lai. 
Cúng dường vô lượng không ai bằng 
Đâng lên Điều Neự Thiên Nhân Sư 
Đều phát tâm tĩnh tấn dũng mãnh 
Như cứu đầu cháy cầu thoát khỏi. 
Siêng tu Thắng tuệ ba-la-mmật 
Thường ưa thân cận bậc Pháp sư 
Đây là môn chân thật tố thượng 
Ty-kheo các ông khéo tu học. 


1 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỂN 13 


Phẩm 24: TỊNH CƯ THIÊN TỬ NÓI KỆ KHEN PHẬT 
(Phần 1) 


Khi ấy, trong hội có vô số Tịnh cư Thiên tử và vô lượng chúng 
sinh đối với pháp Phật tâm được giác ngộ, lìa mọi nghi hoặc, sinh 
lòng ưa thích sâu xa, hoan hỷ phấn khởi thật chưa từng có, nhất tâm 
chắp tay đứng trước Đức Phật đều dùng kệ khen Phật: 

Thiên tử Thiện Thí nói kệ: 

Xưa Phật xả thân mạng 
Đất nước và vợ con 
Viên mãn hạnh thí ấy 
Nên con đẳnh lễ Ngài. 
Thiên tử Tịnh Giới nói kệ: 
Trì tịnh giới kiên cố 
Lìa tất cả cấu nhiễm 
Vượt qua bờ giác nøộ 
Đảnh lễ Bậc đủ giới. 

Thiên tử An Nhẫn nói kệ: 

Phật tu mọi hạnh nhẫn 

Vì người đoạn chỉ tiết 
Không sinh tâm oán hận 
Mược thành Tuệ vô thượng. 

Thiên tử Tinh Tấn nói kệ: 

Đại hùng mãnh Thế Tôn 
Bỏ sánh nặng sinh tử 
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Siêng tu không thoái chuyển 
Mau đạt đến Bồ-đề. 
Thiên tử Tĩnh Lự nói kệ: 
Như Lai oai đức lớn 
Thường sống trong thiền định 
Không đắm trước thế gian 
Ba tế đều bình đẳng. 
Thiên tử Thắng Tuệ nói kệ: 
Sức thắng tuệ Như Lai 
Biết các hạnh chúng sinh 
Như nghiệp mà thọ báo 
Tùy giới thú lưu chuyển. 
Thiên tử Minh Phước Nghiệp nói kệ: 
Nếu tu phước nghiệp ấy 
Thắng báo thường hiện tiên 
Ngoài ra không ai biết 
Đó là cảnh giới Phật. 
Thiên tử Liễu Tội Tánh nói kệ: 
Chúng sinh do hoặc nghiệp 
Thường tham cầu vật ấy 
Nếu liễu ngộ được tâm 
Tất cả đều thông đạt. 
Thiên tử Thiện Xảo Trí nói kệ: 
Nếu người đối trí Phật 
Khéo suy nghĩ phân Diệt 
Thường nhớ như vật mình 
Bồ-đề rất dễ được. 
Thiên tử Thiện Xả Hạnh nói kệ: 
Nếu khởi các hoặc nghiệp 
Nội tâm không suy nghĩ 
Kố tội tánh vốn không 
Đố là người chứng pháp. 
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Thiên tử Biến Thú Hạnh nói kệ: 
Nếu người tạo các nghiệp 
Theo thiện ác lưu chuyển 
Chịu quả báo tốt xấu 
Phật nhãn đều thấy biết. 
Thiên tử Ly Phan Duyên nói kệ: 
Nếu đối với thọ báo 
Biết rõ được phan duyên 
Tuy sinh vào các nẻo 
Thường cùng trí tùy chuyển. 
Thiên tử Tùy Thuận Thiện Xảo nói kệ: 
Nếu tạo ra các ác 
Hoặc tu tập các thiện 
Đều là do nghiệp trước 
Tùy chỗ sinh thọ quả. 
Thiên tử Nghiệp Thiện Xảo nói kệ: 
Kố hạnh nghiệp ba đời 
Đoạn trừ không tạo Imới 
Ngu phu không chánh tuệ 
Theo ác chịu vần xoay. 
Thiên tử Quả Thiện Xảo nói kệ: 
Hoặc nhân ít quả nhiều 
Hoặc nhân nhiều quả ít 
Không biết rõ điều đó 
Là nøu sĩ ngoại đạo. 
Thiên tử Liễu Tri Nghiệp Hạnh nói kệ: 
Nhân lành sinh chỗ tốt 
Nghiệp ác sinh hiểm nạn 
Tùy hành nghiệp chúng sinh 
Như Lai đều biết rõ. 
Thiên tử Kiến Pháp Lạc nói kệ: 
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Nếu người thọ phước báo 

Mà không rõ thiện pháp 

Đó là tự dối gạt 

Không lâu sẽ đọa lạc. 
Thiên tử Thiện Thọ Sinh nói kệ: 

Nếu tạo các thắng nghiệp 

Thuận sinh thọ báo ấy 

Chỉ Phật mới biết đúng 

Thế gian không thể hiểh. 
Thiên tử Thiện Thọ Danh nói kệ: 

Nếu nghiệp trải nhiều đời 

Hoặc vô số ức kiếp 

Lần lượt đến thân này 

Thọ báo Phật đều rõ. 
Thiên tử Thọ Báo Thành Thục nói kệ: 

Nếu nghiệp này hòa hợp 

Hữu tình ấy thọ sinh 

Đều từ nhân duyên xưa 

Như Lai đều hiểu rõ. 
Thiên tử Căn Vị Thành Thục nói kệ: 

Căn ấy chưa thành thục 

ƯA làm hạnh bất thiện 

Lìa xa Đấng Lưỡng Túc 

Không mong cầu giải thoát. 
Thiên tử Thiện Thành Thục nói kệ: 

Nếu nghiệp đã thành thục 

Và người chưa thành thục 

Nghiệp tánh xưa nay không 

Đều tùy tâm tạo ra. 
Thiên tử Quyết Định Thọ nói kệ: 

Chúng sinh tạo tác nghiệp 

Hoặc nặng hoặc rất nhẹ 
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Như Lai đều chứng biết 
Thọ báo không sai khác. 
Thiên tử Liễu Tội Tướng nói kệ: 
Nếu tạo các hạnh ác 
Sẽ đọa vào đường ác 
Hoặc người gặp duyên tốt 
Chuyển nặng khiến chịu nhẹ. 
Thiên tử Minh Nghiệp Báo nói kệ: 
Tích tập các tội ác 
Nhất định chịu trới buộc 
Không sợ khổ vị lai 
Là tà kiến ngoại đạo. 
Thiên tử Thiện Tư Duy nói kệ: 
Khéo lựa chọn thiện hạnh 
Thiểu thiện chiêu thắng báo 
/Như dùng những s1Qt nước 
Đổ xuống biển không giẩm. 
Thiên tử Nhập Giải Chư Pháp nói kệ: 
Nếu người vĩnh viễn tận 
Nghiệp hữu lậu phân biệt 
Sẽ chứng quả Vô học 
Là lời Như Lai dạ y. 
Thiên tử Chứng Phật Trí nói kệ: 
Phật nhấn đều hiểu rõ 
Các nghiệp quả ba đời 
Chúng tập không dư lại 
Kính lễ Bậc Biến Tri. 
Thiên tử Nghiệp Vô Dư nói kệ: 
Các hữu tình thế gian 
Hoặc sinh đây chết kĩa 
Như Lai đã dứt hẳn 
Được xưng Bậc Vô Úy. 
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Thiên tử Ly Phan Duyên Hạnh nói kệ: 
Hành nghiệp của chúng sinh 
Chỉ hướng đến sinh diệt 
Quả báo như mộng huyễn 
Là lời Như Lai dạ y. 
Thiên tử Phục Chư Hoặc nói kệ: 
Ngu sỉ đắm trước dục 
Như khát nƯỚc uống Immuố! 
Thế nên Điều Ngự Sư 
Quán nó như việc mỘng. 
Thiên tử Ly Phân Biệt nói kệ: 
Do lỗi lầm tham sĩ 
Khởi phân biệt chấp trước 
Người trí khéo biết rõ 
TTrOInj9 I"IỘN9 CÓ VUI SÌ. 
Thiên tử Tức Hư Vọng nói kệ: 
Trong ImỘn nói VIỆC IHỘNG 
Khởi lên từ điên đảo 
Như Lai đã chỉ dạ y 
Nên cầu pháp vắng lặng. 
Thiên tử Quán Sát Lậu Tận nói kệ: 
Như người ở trong mộng 
Thấy trời đổ mưa to 
Kõ mộng thể vốn không 
Nên biết lậu không có. 
Thiên tử Liễu Mộng Cảnh nói kệ: 
Cảnh mộng vốn là giẩ 
Từng thấy øì lậu ấy 
Lần lượt vọng tưởng sinh 
Mà hiểu được lậu ấy. 
Thiên tử Đạt Chân Thường nói kệ: 
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Như đồng nữ thế gian 
Mộng thấy sinh con trai 
Sĩnh rồi lại chết yếu 
Sao có khổ biệt Jy? 
Thiên tử Tầm Mộng Cảnh nói kệ: 
Như người ở trong mộng 
Bị người chặt đầu mình 
Kia biết vốn không có 
Vậy a1 là người chặt? 
Thiên tử Chánh Quán Sát nói kệ: 
Người trí rõ các pháp 
Như cảnh mộng hòa hợp 
Không vui không biỆt ly 
Đây là nghĩa chân thắng. 
Thiên tử Trí Tâm nói kệ: 
Nohe chánh pháp từ Phật 
Tâm rõ như hư không 
Trong mộng tìm nhân IHIỘng 
Pháp tánh vốn như thật. 
Thiên tử Ý Hỷ nói kệ: 
Hàng trời người các Ông 
Thường vui trong thiên định 
Biết rõ thế gian kia 
Cũng như bóng tToI9 sương. 
Thiên tử Thiện Tuệ nói kệ: 
Như Lai đã nói pháp 
Như tiêu, sáo phất tiếng 
Nhiều ích các trời người 
Nên con xưng tán lễ. 
Thiên tử Liễu Huyễn Hóa nói kệ: 
Người huyễn làm trò huyỄn 
Người ngu không thể rõ 
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Người trí đã biết rõ 

Tất cả đều như huyễn. 
Thiên tử Định Trung Biến Hóa nói kệ: 

Như Lai hiện thế gian 

Như trong mộng thấy huyễn 

Người thông đạt lý Phật 

Không nghi hoặc điều này. 
Thiên tử Như Huyễn Hóa nói kệ: 

Người huyễn biết pháp huyễn 

Đối huyễn hay biến hiện 

Do biết rõ huyễn ấy 

Là thấy tánh các pháp. 
Thiên tử Phân Biệt Quán Trí nói kệ: 

Ngươi quán Phật thế gian 

Khởi suy nghĩ phân biệt 

Trong mộng thấy thân Phật 

Đối với pháp nói gì. 
Thiên tử Ly Tư Duy nói kệ: 

Không vật không sinh thai 

Đo tham mà tích tụ 

Không nghĩ cũng không than 

Thấy Phật cũng như thế. 
Thiên tử Chánh Trí nói kệ: 

Hang sâu vốn không tiếng 

Cũng không người nghe tiếng 

Như vậy đạt lý Phật 

Đối thế gian không trước. 
Thiên tử Thiện Thuyết nói kệ: 

Nếu người nghe tiếng vang 

Tiếng ấy không thể được 

Người neu không biết rõ 

Vọng chấp cho là thật. 
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Thiên tử Các Các Nhập Giải nói kệ: 
Các người neu chấp trước 
Không đạt pháp thắng nghĩa 
Nếu người rõ pháp tánh 
Mình người không nghĩ hoặc. 
Thiên tử Cầu Lợi Ích nói kệ: 
Pháp thắng nghĩa tố! thượng 
Bằng chư Phật không khác 
Không nói cũng không nsøhe 
Và không người lãnh ngộ. 
Thiên tử Nhập Giải Pháp nói kệ: 
Đoạn các cấu phiền não 
Phân biệt sở phân biệt 
Lìa nhiễm được thanh tịnh 
Mâu-ni đã nói thế. 
Thiên tử Thiện Tư Duy nói kệ: 
Đối danh số các pháp 
Đoạn phiền não hữu lậu 
Tâm tịnh không dơ uế 
Đây là chân Phật tử. 
Thiên tử Vô Y Chỉ nói kệ: 
Tâm bằng với hư không 
Không đắm trước ba cối 
Khéo thí không mong đáp 
Đặc tịch tĩnh vô úy. 
Thiên tử Vô Nhiễm Ô nói kệ: 
Đối dục lìa các tham 
Sắc vô sắc cũng vậy 
Tâm Mâu-ni bình đẳng 
Như không, không chướng ngại. 
Thiên tử Vô Hy Vọng nói kệ: 
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Đối dục không hy vọng 
Sắc vô sắc cũng vậy 
Lìa hòa hợp tương n2 
Quy y Vô Thượng Vương. 
Thiên tử Bạt Ái Dục nói kệ: 
Do đoạn ái cấu đó 
Nhổ tên độc ba cối 
Kính lễ Điều Ngự Sư 
Vĩnh viễn qua bờ giác. 
Thiên tử Hàng Phục Ái nói kệ: 
Phát tính tấn tối thượng 
Trừ tham ái thế gian 
Thường khởi tâm đại Bí 
Ngài là bậc cứu thế. 
Thiên tử Ly Tương Ưng Ái nói kệ: 
Lìa ái dục tương ưng 
Không lại thọ luân hồi 
Quy y Bậc Vô Thượng 
Như sen vượt nước bùn. 
Thiên tử Đạt Pháp Tánh nói kệ: 
Quy y Bậc lìa trới 
Thông đạt nghĩa thật tướng 
Hiểu rõ tính các pháp 
Tâm ấy không sợ gì. 
Thiên tử Siêu Dục Nê nói kệ: 
Tham dục như bùn nhơ 
Dũng mãnh hay thoát khỏi 
Kính lễ Đấng Mâu-ni 
Không sinh lại ba CỐI. 
Thiên tử Khí Trân Ngoạn nói kệ: 
Nết người truy tìm xa 
Thì hay la các ác 
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Không tham lam trân n9ỌC 
Tâm tịnh hơn thế nữa. 
Thiên tử Ly Ưu nói kệ: 
Nếu người đối cảnh dục 
Tâm không sinh buông lung 
Thì vượt khỏi lưới ma 
Đây là bậc Đại trí. 
Thiên tử Thí Vô Úy nói kệ: 
Mình người tu chánh hạnh 
La nhiệt não lo sợ 
Phật dùng vô nsạ! biện 
Khiến chúng sinh hiểu rỡ. 
Thiên tử Trì Dự nói kệ: 
Nếu nehe lời Phật dạy 
Khéo suy nghĩ phân Diệt 
Người này ở thế gian. 
Hay tận các gốc khổ. 
Thiên tử Vô Sở Úy nói kệ: 
Thích Sư TỬ cứu thế 
Biển trí rộng mênh mang 
Quyết định rõ các pháp 
Hay khởi đạo đối trị. 
Thiên tử Ly Chư Bố nói kệ: 
Kính lễ Thiên Trung Tôn 
Vô cấu không đắm trước 
Khéo nhổ tên phiền não 
Lìa tất cả sợ hãi. 
Thiên tử Vô Sở Trước nói kệ: 
Nếu chư Thiên, Ma. Phạm 
Thỉnh Phật chuyển pháp luân 
GIữa đại chúng tập hội 
Chỉ Phật được vô úy. 
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Thiên tử Sư Tử Phấn Tấn nói kệ: 

Khéo nói tất cả pháp 

Thành tựu Nhất thiết trí 

Kính lễ Thích Sư Tử 

Ba cối không ai bằng. 
Thiên tử Trừ Kinh Bố nói kệ: 

Sư tử ở hang núi 

Tâm không có sợ gì 

Kống vang dội rừng múi 

Các thú nhỏ chạy dài 

Thánh chúa Thích Sư Tiử 

Trí tuệ khó nghĩ bàn 

Diễn pháp các ma sợ 

Hàng phục các ngoại đạo. 
Thiên tử Hàng Phục Ma Oán nói kệ: 

Như Lai chứng đắc pháp 

Thế gian không ai bằng 

Nên con cúi đầu lễ 

Bậc Thánh hơn các Thánh. 
Thiên tử Sư Tử Tuệ nói kệ: 

Kính lễ Mâu-m! chúa 

Đạo sư của các Thánh 

Thành tựu Nhất thiết trí 

Thông đạt pháp vô bDIÊn. 
Thiên tử Tùy Phật Thọ Sinh nói kệ: 

Như Lai chứng các pháp 

Không ai có thể hỏi 

Tùy chỗ Phật thọ sinh 

Thỉính tuyên nghĩa diệu pháp. 
Thiên tử Trì Tạng nói kệ: 

Phật trì tạng chánh pháp 

Vô úy khéo tuyên nói 
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Hữu tình trăm ngàn Ức 

Đều khiến sinh giác ngộ. 
Thiên tử Tùy Pháp Hành nói kệ: 

Tùy pháp tu các hạnh 

Hay phát tâm Bồ-đề 

Dũng mãnh ở thế gian 

Là trượng phu tối thượng. 
Thiên tử Nhạo Pháp Lạc nói kệ: 

Chúng sinh đại tâm ấy 

Đo nghe lời Phật dạ y 

Như pháp mà tu học 

Được thành quả vô thượng. 
Thiên tử Tịnh Tâm nói kệ: 

Tiếng Phạm âm Như Lai 

Nohe tồi tâm thanh tịnh 

Tuy vạn loại cơ duyên 

Không ai có thể hỏi. 
Thiên tử Thanh Tịnh Quyến Thuộc nói kệ: 

Phật ở trong nhiều kiếp 

Như lý tu các hạnh 

Đủ tướng đẹp sáng ngời 

Được viên mãn quyến thuộc. 
Thiên tử Vô Lậu Pháp nói kệ: 

Như Lai tận các lậu 

Kống tiếng rống Sư 

Đối pháp vị tằng hữu 

Phân biệt trừ nghĩ hoặc. 
Thiên tử Đạt Thắng Nghĩa nói kệ: 

Như Lai đạt trí lực 

Kố tự tánh các pháp 

Các hàng trời và nøười 

Không có ai bằng Phật. 
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Thiên tử Tận Chư Lậu nói kệ: 
Đại Sa-môn tối thắng 
Kếốt ráo tận các lậu 
Nay trong đại hội này 
Không ai khởi chất vấn. 
Thiên tử Thường Dũng Mãnh nói kệ: 
Đại hùng đại trí lực 
Thấy rõ được các pháp 
Đứt sạch tận nghiệp hoặc 
Đối vấn nạn không não. 
Thiên tử Tịch Ý nói kệ: 
Vĩnh viễn lìa lỗi tham 
Sân sĩ cũng như vậy 
Không suy nghĩ ác nghiệp 
Kính lễ Bậc Tịch Tĩnh. 
Thiên tử Tương Ưng Hạnh nói kệ: 
Quy y Thiện Thệ Sư 
Đứt sạch các hoặc nghiệp 
Thường tương ưng chánh hạnh 
Đạt đến Nhất thiết trí. 
Thiên tử Tương Ưng Trí nói kệ: 
Vô biên hạnh tương ưng 
Là hành xứ của Phật 
Chủng hiển tập đều trừ 
Được thành Nhất thiết trí. 
Thiên tử Tương Ưng Tuệ nói kệ: 
Phật dùng tuỆ tương ưng 
Làm ánh sáng thế gian 
Căn bản nhân các hoặc 
Kối ráo vĩnh viễn trừ. 


Thiên tử Tịch Tĩnh Thọ nói kệ: 
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Đọan sạch tất cả hoặc 
Thân tâm thường vắng lặng 
Phật tử siêng tĩnh tấn 
Như vậy còn sợ gì. 
Thiên tử Trí Hiện Chứng nói kệ: 
Phật tận các phiền não 
Chúng hiện và câu sinh 
Phá vô mình chúng sinh 
Đại Bi không ai bằng. 
Thiên tử Bạt Trừ Tùy Hoặc nói kệ: 
Mâu-m Thiên Trung Thiên 
Dùng trí để giác ngộ 
Đoạn tăng thượng tùy hoặc 
Và trừ tập khí khác. 
Thiên tử An Ấn Trụ nói kệ: 
Năng Nhân hiện thế gian 
Đoạn các nhân hữu lậu 
Thị hiỆn từ Ine sinh 
Là vì lợi hữu tình. 
Thiên tử Ly Chư Nhiễm nói kệ: 
Điều Ngự Thiên Nhân Sir 
Lìa phiền não sợ hãi 
Thiêu sạch gốc rễ khổ 
Không còn chủng tử nào. 
Thiên tử Trờ Hư Vọng nói kệ: 
Phật dùng Nhất thiết trí 
Vứt sạch cấu vô minh 
Sống với hạnh thanh tịnh 
Là Bậc khéo điều phục. 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỂN 14 


Phẩm 24: TỊNH CƯ THIÊN TỬ NÓI KỆ KHEN PHẬT 
(Phần 2) 


Thiên tử Thiện Xưng Tán nói kệ: 
Phật vượt biến ba cối 
Hóa những ai khó hóa 
Thế nên đối thế gian 
Được xưng Bậc Vô Úÿ. 
Thiên tử Đạt Chân Đế nói kệ: 
Thành tựu Nhất thiết trí 
Diệt trừ các hoặc nghiệp 
Dứt sạch không còn øì 
Đó là đại! tịch tĩnh. 
Thiên tử Pháp Tràng nói kệ: 
Dựng pháp tràng cao thắng 
Xô ngã mạn kiên cố 
Sức dũng kiện vô lượng 
Chỉ chánh đạo chúng sinh. 
Thiên tử Pháp Hải nói kệ: 
Mầu-m nói các pháp 
Là đại pháp bảo tạng 
Khai đạo cho quần sinh 
Khiến đến chỗ an Ổn. 
Thiên tử Pháp Y nói kệ: 
Phật tử trụ đại pháp 
Tâm ấy không nhàm chán 


862 BẢO TÍCH - BỘ 4 


An nhẫn lìa sợ hãi 

Kống lên tiếng sư tử. 
Thiên tử Cầu Pháp Nghĩa nói kệ: 

Phật tử khéo biết rõ 

Nên siêng cầu chánh pháp 

Nsghe rồi hành như giáo 

Mau được đạo Bồ-đề. 
Thiên tử Khát Ngưỡng Pháp nói kệ: 

Vô lượng trăm ngàn vạn 

Muôn ức các hữu tình 

Muốn nghe âm thanh thật 

Chí vững thường tính tấn. 
Dũng Pháp Thiên tử nói kệ: 

Đầy đi đại biện tài 

Loại trừ các dJ luận 

Ua tu hạnh thù thắng 

Được Bồ-đề tố! thượng. 
Thiên tử Trì Pháp nói kệ: 

Phật nói phấp đệ nhất 

Thậm thâm rất khó hiểu 

Ấn thắng nghĩa đều không 

Khiến được đạo tịch tĩnh. 
Thiên tử Lạc Dũng Thí nói kệ: 

Phật tử khéo hành thí 

Xả bỏ thân mạng mình 

Nhờ nhân duyên thế này 

Được thành tố! Chánh giác. 
Thiên tử Ly Nhiễm Tuệ nói kệ: 

Trì tịnh giới kiên cố 

Tâm ấy không sợ gì 

Nehe chánh pháp âm Phật 

Đỉnh thọ không quên mất. 
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Thiên tử Vô Dị Duyên nói kệ: 
Thánh Chúa pháp trung Vương 
Khéo léo nói các pháp 
Không cầu quả Nhị thừa 
Szênøg tu đạo Vô thượng. 
Thiên tử Cận Trụ nói kệ: 
Thế hùng Đấng Lưỡng Túc 
Xuất hiện vì chúng sinh 
Phân biệt nói ba thừa 
Chí trí Phật rốt ráo. 
Thiên tử Thành Tựu Biện Tài nói kệ: 
Danh Phật khắp mười phương 
Biện tài không hạn ngại! 
Đều dùng tâm thanh tịnh 
Đối sở thuyết tùy hý. 
Thiên tử Các Các Thành Tựu Biện Tài nói kệ: 
Nếu người không biện tài 
Cầu nguyện nơi Đức Phật 
Nói pháp trừ sợ hãi 
Người nghe không khinh chê. 
Thiên tử Thường Hỷ nói kệ: 
Phật tử trụ nhẫn nhục 
Không sợ hãi, sân nhuết 
Chí tâm cầu Bồ-đề 
Thường vui không khiếp nhược. 
Thiên tử Ly Nhị Thừa nói kệ: 
Là trưởng tử Như Lai 
Không ưa thừa thấp kém 
Nếu nghe âm thanh Phật 
Hướng đến đạo vô thượng. 
Thiên tử Vô Năng Thắng nói kệ: 
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Dũng mãnh đại tĩnh tấn 
Không sợ các phiền não 
Xả Duyên giác, Thanh văn 
Thệ cầu Tuệ vô thượng. 
Thiên tử Tương Tục Thiện Pháp nói kệ: 
ƯA tu pháp thanh tịnh 
Liên tục không gián đoạn 
Mâu-n! Đại Đạo Sư 
Biết chỗ nương tựa ấy. 
Thiên tử Thiện Thuyết Pháp nói kệ: 
Nhiếp thọ chánh pháp ấy 
Như Lai đã ấn khả 
Trụ tính tấn kiên cố 
Như trăng tròn không øiẳm. 
Thiên tử Thiện Pháp Tánh nói kệ: 
Tự tánh pháp trong sạch 
Bị khách trần che lấp 
Đều do tâm ô nhiễm 
Như Lai đã hiện chứng. 
Thiên tử Đạt Chánh Lý nói kệ: 
Pháp tánh vốn không nhiễm 
Trắng đen không cùng chung 
Tương ưng chánh lý này 
Đức Như Lai đã nói. 
Thiên tử Phân Biệt Thiện Ác nói kệ: 
Tất cả pháp bất thiện 
Sức thiện có thể diệt 
Nếu ác pháp tăng nhiều 
Sẽ tổn hại bạch nghiệp. 
Thiên tử Nhập Chánh Giải nói kệ: 
Do hạnh nhiễm ô ấy 
Bạch pháp không tăng trưởng 
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Nhất định tốn hại duyên 
Là lời Như Lai nói. 
Thiên tử Cầu Giải Thoát nói kệ: 
Sức nhiễm ô rất mạnh 
Tâm không mong giải thoát 
Che lấp Nhất thiết trí 
Đo vậy khéo kựa chọn. 
Thiên tử Minh Tâm nói kệ: 
Nếu tâm thoát các dục 
Nghiệp ác không sinh lại 
Như Lai đã chứng biết 
Vì chúng sinh diễn nói. 
Thiên tử Kiến Phiển Não nói kệ: 
Nếu không rõ chánh pháp 
Không biết hạnh nhiễm ô 
Thường trái lời Phật dạy 
Cách Thánh đạo càng xa. 
Thiên tử Kiến Tội Hạnh nói kệ: 
Nếu không tạo các ác 
Thiện nghiệp càng tăng lên 
Thế nên người trí ấy 
Thích giải thoát an lạc. 
Thiên tử Tín Lực nói kệ: 
Lìa hạnh tham nhuế sĩ 
Thì vượt khỏi đường ác 
Như Lai xuất thế gian 
Thường răn dạ y như vậy. 
Thiên tử Tri Thiện Ác nói kệ: 
Nếu đối pháp nhiễm tịnh 
Tâm không hay phân biệt 
Đức Phật nói người này 
Là người thân ngu sĩ. 
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Thiên tử Giải Thoát Hạnh nói kệ: 

Tùy thuận lời Phật dạ y 

Bỏ các điều bất thiện 

Người này đối Thánh đạo 

Quyết định được thành tựu. 
Thiên tử Giải Thoát Hiện Tiền nói kệ: 

Nếu bỏ các pháp ác 

Bạch nghiệp liên hiện tiền 

Siêng năng tu không lùi 

Ma không được tiện lỢI. 
Thiên tử Thuận Chánh Lý nói kệ: 

Chư Phật đã nói pháp 

Lợi lạc các quần sinh 

Khiến lìa xa phi xứ 

Không theo sự khuyến thỉnh. 
Thiên tử Cát Tường Vô Úy nói kệ: 

Quán bất tịnh tự tham 

Là tương ưng chánh hạnh 

Khi đã trừ tham rồi 

Nghiệp chướng càng chuyển xa. 
Thiên tử Tấn Thú Thắng Tuệ nói kệ: 

Quán tâm Từ trị sân 

Được giải thoát sân ấy 

Nếu giải các oắn sâu 

Không còn sợ hãi øì. 
Thiên tử Tịnh Nhãn nói kệ: 

17nh tuệ đoạn sĩ hoặc 

Đó là pháp đối trị 

Đã khiến trừ sĩ ấy 

Không theo lời người dạ y. 
Thiên tử Phá Nghi Hoặc nói kệ: 
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Trụ chánh niệm tư duy 

Hay la các nghĩ hoặc 

Nếu gặp thầy bạn tà 

Y pháp khéo điều phục. 
Thiên tử Đạt Vô Tướng nói kệ: 

Như Lai nói pháp không 

Nương không khéo an trụ 

Đã đạt được chánh lý 

Nsô không do người khác. 
Thiên tử Trờ Ngã Mạn nói kệ: 

Kố ngã, mạn tự tha 

Cao ngạo do đâu có 

Tương ưng cùng chánh hạnh 

Thảy đều khiến trừ đoạn. 
Thiên tử Tịch Ý nói kệ: 

Vĩnh viễn đoạn nghĩ hoặc 

Thâm tâm thường vắng lặng 

phiền não không sinh lại 

An ốn mà được độ. 
Thiên tử Quán Chiếu nói kệ: 

Biết rõ đạo phi đạo 

Nương tịnh mà lìa nhiễm 

Tùy thuận lời chư Phật 

Trừ sợ được giải thoát. 
Thiên tử Liễu Thế Tục nói kệ: 

Thế tục chỉ giả danh 

Hay khởi đạo đối trị 

Nên biết Thế Tôn ấy 

Cũng giả danh đặt ra. 
Thiên tử Thân Oai Nghi nói kệ: 

Dùng trí để dẫn đường 

Thân nghiệp theo pháp hành 
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Lợi lạc chúng hữu tình 

Đắc thành Nhất thiết trí. 
Thiên tử Tịnh Thân Nghiệp nói kệ: 

Thân Phật nghiệp thanh tịnh 

Việc làm không lầm lôi 

Thương xót các chúng sinh 

Nay con quy mạng lễ. 
Thiên tử Thân Nghiệp Quyết Định nói kệ: 

Thân nghiệp khéo lựa chọn 

Phương tiện lợi quần sinh 

Tín lễ Điều Ngự Sư 

Làm ánh sáng thế gian. 
Thiên tử Thiện Quán Thân nói kệ: 

Khéo quán sát thân nghiệp 

Đi tướng tốt thanh tịnh 

Là Trượng phu vô thượng 

Hay ban tất cả vui. 
Thiên tử Thành Tựu Ngữ Nghiệp nói kệ: 

Xa la lời nói ấc 

Đi công đức tốt đẹp 

Trụ chánh niệm tư duy 

Là điều Như Lai dạy. 
Thiên tử Ứng Biện nói kệ: 

Tiếng Phạm âm Như Lai 

Thế gian đều tôn trọng 

Khéo xét thời cơ ấy 

Lời phi nghĩa không nói. 
Thiên tử Thành Tựu Nghĩa Lợi nói kệ: 

Xa ha không nhiêu ích 

Tương ưng cùng an lạc 

Không hoại mất quả báo 

Lời Phật trước đã nói. 
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Thiên tử Bất Tương Vi nói kệ: 

Chưa từng sống tà mạng 

Cầu lợi mà vọng ngữ 

Phật danh tiếng to lớn 

Thế gian không thể hoại. 
Thiên tử Thật Ngữ nói kệ: 

Phật xuất hiện thế gian 

Nói ra đều chân thật 

Thế nên các trời người 

Đều thích nghe diệu pháp. 
Thiên tử Liễu Thật Tế nói kệ: 

Phật dùng lời chân thật 

Được thành tối Chánh giác 

Kố các pháp duyên sinh 

Là Bậc Chánh Biến Tri. 
Thiên tử Siêu Duyên Sinh nói kệ: 

Nếu các pháp hữu vi 

Và thật tánh các pháp 

Mâu-m Pháp Trung Vương 

Như lý đều thấy biết. 
Thiên tử Quyết Định Hạnh nói kệ: 

Đối việc làm tự tha 

Nghiệp hành thân ngữ ý 

Phật dùng trí thanh tịnh 

Đều phân biệt diễn nói. 
Thiên tử Định Ý nói kệ: 

Phật dùng ý thanh tnh 

ấu lần quán chúng sinh 

Quy mạng đấng cứu thế 

Đại Bi không ai bằng. 
Thiên tử Thiện Tý Sát nói kệ: 
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Những gì Như Lai làm 
Oai nghĩ không khuyết giảm 
ĐỊ trí thường tương ưng 
Thương nhớ đến ba cõi. 
Thiên tử Giác Ý nói kệ: 
Nơi mà tâm Phật duyên 
Thân ngữ thầy đều nhu 
Ởở trons các đại chúng 
Chưa từng có sai lầm. 
Thiên tử Minh Liễu Ý nói kệ: 
Ý của Phật như đất 
Đại Bì quán chúng sinh 
Biết pháp tự tánh không 
Phương tiện khiến khai ngộ. 
Thiên tử Quá Khứ Thiện Xảo nói kệ: 
Nếu người ở thuở xưa 
Đã tu các hành nghiệp 
Thí, giới, nhẫn, tấn, thiền 
Như Lai đều hiểu rỡ. 
Thiên tử Quán Sát Quá Khứ nói kệ: 
Xưa trồng các cội đức 
Phụng thờ muôn ức Phật 
Nay mãn tâm thuở đó 
Đạt được quả Bồ-đề. 
Thiên tử Cụ Túc Tương Ưng Hạnh nói kệ: 
Phật ở vô lượng kiếp 
Tùy chỗ tu thắng hạnh 
Thường tương ưng chánh niIỆm 
Không xả bỏ Bồ-đề. 
Thiên tử Quán Sát Tiên Hạnh nói kệ: 
Thân cận các Như Lai 
Tu tập khéo thưa hỏi 
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Khéo trụ Tam-ma-địa 

Phát sinh chủng chủng pháp. 
Thiên tử Bản Hạnh Tương Ưng nói kệ: 

Quá khứ chỗ chư Phật 

Thỉnh hỏi hành như giáo 

Đối với Tam-ma-đ/a 

Quán sát không mỆt IHỎi. 
Thiên tử Trí Túc Trụ nói kệ: 

Sinh tử nhiều lỗi lầm 

Nên làm không nên làm 

Như Lai biết rõ rồi 

Vì nói pháp giải thoát. 
Thiên tử Quán Tiên Nghiệp Hạnh nói kệ: 

Xưa cùng tạo các ác 

Giống với nghiệp nhiễm ô 

Hoặc ăn nuốt lẫn nhau 

Hoặc cùng nhau vui chơi. 
Thiên tử Liễu Tiền Tế nói kệ: 

Như Lai xuất thế gian 

Dùng thiên định trí lực 

Biết rõ đời quá khứ 

Các nẻo không có nøạ!. 
Thiên tử Tri Hậu Tế nói kệ: 

Phật biết đời vị lai 

Trí tuệ không chướng nsạ1 

Điệt đây và sinh kra 

Nghiệp báo cũng như vậy. 
Thiên tử Tri Hậu Tế Cảnh Giới nói kệ: 

Như Lai biết đời sau 

Trí hực không hạn ngại 

Việc làm của chúng sính 

Tùy nghiệp chịu báo ấy. 
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Thiên tử Ly Luân Hồi nói kệ: 

Như Lai đại dũng mãnh 

Thành tựu tuệ vô thượng 

Không đắm trước ba cõi 

Trụ cảnh giới tối thắng. 
Thiên tử Liễu Thế Tục nói kệ: 

Chỗ chúng sinh quy thú 

Khởi lên vô lượng tưởng 

Chỉ là tự giả danh 

Chính là Như La1 nÓI. 
Thiên tử Quán Hiện Tại nói kệ: 

Đấng dũng mãnh hiện tại 

Trí lực không thể hoại 

Hà sa các cối Phật 

Phân biệt không hạn ngạ!1. 
Thiên tử Trụ Vô Úy nói kệ: 

Thánh chúa Pháp Trung Vương 

Chiếu ba đời bình đẳng 

Các pháp không tự tánh 

Người ngu không thể hiểu. 
Thiên tử Trí Vô Trước nói kệ: 

Như Lai khéo điều phục 

Ba đời không chỗ trụ 

Đo pháp lìa tự tánh 

Tất cả không được gì. 
Thiên tử Minh Tam Thế Tuệ nói kệ: 

Kõ quá vị không thể 

Uấn khởi chợt quy diệt 

Tướng luân hồi như vậy 

Mâu-ni đã nói thế“ 


Thiên tử Ý Vô Trước nói kệ: 
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Các pháp đều huyễn hóa 

Như sóng nắng tiếng vang 

Hữu tình và thế gian 

Tự tánh không chân thật. 
Thiên tử Hỷ Tam Thế nói kệ: 

Như Lai tuệ vô song 

Hay hiểu rõ ba đời 

Các căn tự tánh không 

Tất cả đều như huyễn. 
Thiên tử Lạc Dục Hạnh nói kệ: 

Như Lai ở giữa đêm 

Thị hiện thành Chánh giác 

Phát siêng năng ham muốn 

Chưa từng có thoái giảm. 
Thiên tử Phát Khởi Lạc Dục nói kệ: 

Quang mính Phật ở đời 

Tỉnh tấn không tập diệt 

Do đại dũng mãnh ấy 

Siêu vượt thành Chánh giác. 
Thiên tử Siêu Dục Tưởng nói kệ: 

Phật xuất hiện thế gian 

Thật dũng mãnh tính tấn 

Thoát khỏi bùn đục nhơ 

Như sen không dính nước. 
Thiên tử Lạc Dục Giải Thoát nói kệ: 

Như Lai hiện thế gian 

Nói pháp giới bình đẳng 

Chỉ một không hai tướng 

Nên con xưng tán lễ. 
Thiên tử Phát Khởi Tinh Tấn nói kệ: 

Như Lai oai đức lớn 

Hay cảnh giác quần sinh 
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Siêng tu không biếng nhắc 

Thiên ma không thể hoại. 
Thiên tử Cụ Chánh Niệm nói kệ: 

Dù Phật ở nơi nào 

Thường khởi tâm chánh niệm 

Thế nên thành đạo rồi 

Đạt được niệm không siẳm. 
Thiên tử Trụ Đẳng Dẫn nói kệ: 

Như Lai thường tại định 

Biết tính dục chúng sinh 

Tùy theo sự tu hành 

Mà vì nói các pháp. 
Thiên tử Tôn Trọng Chánh Trí nói kệ: 

Như Lai biển trí lớn 

Không hạn lượng ngần mé 

Trải qua trăm ngàn kiếp 

Nói ra cũng không hết. 
Thiên tử Lạc Giải Thoát nói kệ: 

Trượng phu không ai bằng 

Ua giải thoát tối thượng 

Do vì chứng giải thoát 

Không đắm trước ba cối. 
Thiên tử Tương Ưng Giải Thoát nói kệ: 

Mầâu-n! Đại Thánh chúa 

Đủ giải thoát trỉ kiến 

Độ chúng sinh vô tận 

Chân trí không có giảm. 
Thiên tử Quán Vãng Hạnh nói kệ: 

Xưa ở Phật Nhiên Đăng 

Đạt thắng nghĩa pháp hạnh 

Siêng tu không thoái chuyển 

Chứng được đại Bồ-đề. 
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Thiên tử Thậm Thậm Hạnh nói kệ: 
Phật đã lìa các ác 
Không như hữu tình khác 
Biết pháp tự tánh không 
Đối ba tế không ngại. 
Thiên tử Quảng Tuệ nói kệ: 
Phật đối Nhất thiết trí 
Tâm không sinh si hoặc 
Chánh niệm thường hiện tiền 
Như cầm bát dầu đây. 
Thiên tử Vô Tán Loạn nói kệ: 
Tâm Phật thường vắng lặng 
Chưa từng có tán loạn 
Pháp tính vốn không nhiễm 
Chứng sinh không thể hiểu. 
Thiên tử An Trụ Trí nói kệ: 
Pháp bất cộng Như Lai 
Thậm thâm khó nghĩ bàn 
Đối tất cả chúng sinh 
Chưa từng không chọn bỏ. 
Thiên tử Siêu Chư Hữu nói kệ: 
Phật là Thiên Trung Tiên 
Ba cối không ai bằng 
Thông đạt tất cả pháp 
Thắng trí không ai hơn. 
Thiên tử Kiên Cố Bất Thoái nói kệ: 
Bậc kiên dũng tối thắng 
Đối pháp không sợ øì 
Giác nsộ các hữu tình 
Tâm ấy đều bình đẳng. 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỂN 15 


Phẩm 25: THỌ KÝ NGOẠI ĐẠO BÀ-LA-MÔN 


Lúc đó, trong hội có ngoại đạo Bà-la-môn tên là Bát-rị-một-la- 
nhạ-ca cùng với quyến thuộc sáu vạn người, thấy các A-tu-la vương, 
La-hầu-la vương, các đại Long vương, Dạ-xoa, Càn-thát-bà... và An 
lạc thiên, Tứ thiên vương thiên, Tam thập tam thiên, Biến tịnh thiên, 
Quảng quả thiên phát tâm cúng dường rồi, được Phật thọ ký và nghe 
các Thiên tử Tịnh cư dùng lời hay nói kệ khen Phật, hoan hỷ phấn 
khởi thật chưa từng có. 

Lúc đó, ngoại đạo từ chỗ ngổi đứng dậy chắp tay hướng lên 
Đức Phật thưa: 

—Con nghe Đức Cù-đàm nói pháp vô ngã tâm không ham thích, 
trái lại sinh nghi hoặc, không thích trụ xứ, không thích xuất gia. 

Thưa Sa-môn Cù-đàm! Nếu nói vô ngã thì cớ gì thân này từ 
nhân duyên sinh? Con thấy thần thông sắc tướng của Cù-đàm thật là 
đệ nhất trong hàng trời người, thành tựu đầy đủ oai đức rộng lớn, 
khiến cho những người thấy đều sinh hoan hỷ, lại thường vì các 
Thiên tử Quảng quả nói tất cả pháp tức là Như Lai. Như vậy thì tại 
sao nói là vô ngã? 

Thưa Sa-môn Cù-đàm! Xin vì chúng hội phân biệt như thật, con 
xin lắng nghe và ghi nhận; chỉ có Đức Như Lai mới có khả năng biết 
được tâm người khác và làm cho con được hiểu rõ, đoạn trừ lưới 
nghi. 

Đức Phật khen: 

-Hay thay ngoại đạo! Giả sử ông có đưa ra trăm ngàn vấn nạn 
ta đều có thể giải đáp không có khó gì. Nay ta hỏi lại ông tùy ý ông 
trả lời. 
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Này ngoại đạo! Tại sao lúc đầu hữu tình kết sinh vào thai mẹ 
ông có biết không? 

Ngoại đạo thưa: 

- Việc đó con cho rằng có ba nguyên nhân. Một là cha, hai là 
mẹ, ba là hòa hợp thì mới thành thai. 

Đức Phật hỏi ngoại đạo: 

-Thai ấy là từ lòng tham của mẹ khởi lên ư? 

Ngoại đạo thưa: 

-Không phải thế. 

Đức Phật hỏi ngoại đạo: 

— Thai ấy là từ sự suy nghĩ của mẹ khởi lên ư? 

Ngoại đạo thưa: 

-Không phải thế. 

Đức Phật hỏi ngoại đạo: 

-Thai ấy là từ trên trời đọa xuống vào thai mẹ ư? 

Ngoại đạo thưa: 

—Con không biết. 

Đức Phật hỏi: 

Này ngoại đạo! Thai ấy là từ loài người đọa vào thai mẹ ư? 

Ngoại đạo thưa: 

—Con không biết. 

Đức Phật hỏi: 

Này ngoại đạo! Thai ấy là từ A-tu-la, địa ngục, súc sinh, ngạ 
quỷ mà đọa vào thai mẹ ư? 

Ngoại đạo thưa: 

—Con không biết. 

Đức Phật hỏi: 

-Này ngoại đạo! Ý ông nghĩ sao? Thai ấy là từ sắc sinh vào 
thai mẹ ư? 

Ngoại đạo thưa: 

—Con không biết. 

Đức Phật hỏi ngoại đạo: 
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—Ý ông nghĩ sao? Thai ấy là từ thọ, tưởng, hành, thức sinh vào 
thai mẹ ư? 

Ngoại đạo thưa: 

—Con không biết. 

Nói vậy rồi, Đức Phật liền bảo ngoại đạo: 

Này ngoại đạo! Pháp này rất là vi tế khó biết, điều đó chẳng 
phải là điều mà ông có thể luận nghị, đo lường và hiểu được; chỉ có 
người đầy đủ chánh kiến, chuyên tâm tu học đối với lý thú này mới 
có thể biết rõ. Ví như có người bị đau mắt, được gặp thầy thuốc giỏi 
chữa lành mắt ấy, nhờ đó mà thấy lại được các sắc. 

Này ngoại đạo! Nếu hay thân cận các Thiện tri thức thì được 
tuệ nhãn thanh tịnh. Nhờ Tuệ nhãn đó mà thấy được pháp thậm 
thâm. Nếu không đầy đủ năm Căn là tín mà hiểu rõ pháp thậm thâm 
thì không thể có điều đó. Thế nên, ngoại đạo các ông thuở xưa đã 
từng ở trong nhiều kiếp sinh tử, bị các tà luận làm cuồng hoặc, khởi 
lên dị kiến, chấp chặt không xả; đối với phi pháp ấy lại cho là chánh 
pháp, sau đó, tùy theo sự thích ứng y vào pháp tam thừa dân dần tu 
tập hướng đến xuất ly, hoặc chứng được Niết-bàn Thanh văn, hoặc 
chứng được Niết-bàn Độc giác, hoặc chứng được Niết-bàn Vô 
thượng, rốt ráo an vui. Không giải thoát lại cho là giải thoát, đối với 
không xuất ly mà cho là xuất ly, thây của các ông đã tự hoại rồi lại 
hại luôn cả các ông. 

Này ngoại đạo! Ví như có người mù dắt dẫn các người mù. Nên 
biết, số người này nhất định rơi vào hiểm nạn. Như vậy Sa-môn, Bà- 
la-môn thật không phải là tiên giác mà tự xưng là tiên giác, tự ở chỗ 
chẳng phải đạo mà cho là chánh đạo, tự chưa điều phục mà cho là đã 
điều phục, tự sống trong tà niệm mà cho là chánh niệm, tự chưa cứu 
độ mà cho là có thể cứu độ, tự không biết đạo xuất ly mà cho là ta 
có thể biết đạo xuất ly. 

Này ngoại đạo! Như người chăn bò, dắt bò qua sông mà không 
biết được chỗ nước cạn, lầm vào chỗ nước xoáy mạnh, bò ấy xoay 
tròn theo dòng nước xoáy, chưa đến bờ bên kia mà đã bị nhận chìm 
khốn ách không ai cứu. Vì sao? Vì người chăn bò không biết hướng 
dẫn. 
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Này ngoại đạo! Như bọn các người thật chẳng phải là đạo sư 
mà cho là đạo sư, khiến những người chịu giáo hóa trở lại chịu khổ 
ách cũng như vậy. 

Này ngoại đạo! Ta xưng Đạo Sư thật khéo điều phục, khiến ở 
trong chánh pháp quyết định được an ổn. Ta là Chánh giác biết rõ như 
thật khiến các hữu tình được giác ngộ chân thật. Ta thường chánh 
niệm nhớ nghĩ thọ trì không quên, cũng khiến chúng sinh lìa các tán 
loạn. Ta đã xuất ly vĩnh viễn, thoát khỏi luân hồi, khiến người được 
giáo hóa tận các gốc khổ. Ta chỉ dạy chánh đạo quyết định không 
khác, khiến người được giáo hóa đến bờ giác ngộ. 

Này ngoại đạo! Nay ông muốn cầu pháp giải thoát thì nên khởi 
lòng ham muốn thanh tịnh nhất tâm tôn trọng, siêng năng tu học, 
trước chưa được nghe pháp yếu xuất ly thì nên sinh lòng tin thanh 
tịnh, khiến ngươi được hiểu. Các tông phái luận nghị của các ông đã 
học thì nay nên xả bỏ không nên tìm cầu, chánh pháp tạng trước nay 
chưa được thì nay khiến ngươi ngộ nhập thông đạt không ngại. 

Này ngoại đạo! Ở trong pháp của ta có ba thứ hòa hợp tương ưng 
thì mới được vào thai. Cha làm cái nhân nghiệp trước đời quá khứ. Mẹ 
làm duyên nghiệp trước đời quá khứ. Trước hết là kết sinh Yết-la-lam, 
nghiệp chiêu thức ấy gá vào thai mẹ, nghiệp này thành thục nên thọ 
sinh vào nơi ấy. Như thành Tầm hương tùy theo tâm mà hiện. Thức 
nương vào thai dần dần lớn lên. Thí như các cây thuốc đều nương vào 
đại địa mà phát triển. 

Này ngoại đạo! Thức kia vào thai mẹ rồi dần dần thành tựu thân 
chi đầy đủ, cho đến kỳ sinh sản thân hình hiển hiện, nhân duyên hòa 
hợp liên tục không gián đoạn. 

Này ngoại đạo! Trong thai trước hết là kết sinh phần vị sai 
khác, chỉ trừ Như Lai đầy đủ Nhất thiết trí hiệu Chánh Biến Tri 
thông đạt chân thật, còn những người ngu vô tri không thể hiểu nổi. 

Này ngoại đạo! Nếu như hữu tình từ địa ngục được sinh vào cõi 
người, nhập vào thai mẹ, sinh ra thế gian sẽ có các tướng này: Tiếng 
nói khàn khàn không rõ ràng, nếu có nói ra điều gì người ta không 
tin dùng, việc làm thì hấp tấp vội vàng lo sợ và mau quên mất, tâm 
luôn sợ hãi, lông trên thân thì rung động, trong mộng thì thấy lửa dữ 
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thiêu đốt, búa chém, vạc nước sôi phun lên, lúc đó chạy trốn ngục 
tốt La-sát cầm gậy rượt theo, hoặc thấy bị trói vào trụ cột dùng gậy 
đánh đập mong thoát không được, hoặc thấy voi say, rắn độc đuổi 
mổ dày xéo ngang dọc không biết chạy phương nào, bị người khinh 
chê coi mình như giặc. 

Này ngoại đạo! Đó là từ địa ngục được thoát sinh còn sót lại 
những tập nghiệp như vậy. Người trí biết rõ, người ngu không thể 
hiểu. 

Này ngoại đạo! Nếu hữu tình ấy từ loài súc sinh sinh vào loài 
người, vào trong thai mẹ rồi sinh ra thế gian sẽ có những tướng như 
vầy: Làm người đần độn, biếng nhác ưa ngủ, thích ăn bùn đất, gặm 
nhắm cỏ cây và luôn làm bạn với người ngu, thường ở những nơi đen 
tối và bùn nhơ, hoặc ngồi hoặc đứng tay chân luôn đào bới đất, đầu 
thì hôi thối ruồi lăn bu ăn, lanh chanh lóc chóc không khi nào yên, 
thường khổ đói khát, hoặc được thức ăn dơ bất tịnh liên sinh vui thích 
cho là đầy đủ, những gì được nghe thấy phần nhiều là bị dối trá hư 
thuyết, hoặc ở trong mộng thấy thân đọa vào chỗ hôi thối, hoặc ở 
đồng hoang ăn cổ uống nước; hoặc mộng thấy ở trong hang núi rừng 
rú bị trăn lớn quấn vào mình, chịu mọi sợ hãi không ai cứu hộ. 

Này ngoại đạo! Đó là từ súc sinh sinh ra còn có các tập nghiệp 
sót lại như vậy, dù có trải qua một kiếp cũng không nói hết. Người 
trí biết rõ, người ngu không thể hiểu nổi. 

Này ngoại đạo! Nếu hữu nh ấy từ ngạ quỷ sinh vào loài 
người, vào trong thai mẹ sinh ra thế gian sẽ có các tướng như vầy: 
Tóc thì vàng đỏ, mắt thì giận dữ ngó thẳng, thường bị đói khát làm 
khổ, tánh chỉ xan tham tật đố, tâm ưa tài lợi không bao giờ biết đủ, 
nếu thấy của cải người khác liền khởi tưởng về cho mình, đối với vật 
tốt của người khác lại muốn trộm lấy, ăn thức ăn thừa thải bất tịnh 
mà không biết xấu hổ, thấy người khác có vườn rừng hoa quả thì 
muốn hái trộm và phá hoại. 

Này ngoại đạo! Đó là từ ngạ quỷ sinh ra còn có các tập nghiệp 
như vậy. Người trí biết rõ, người ngu không thể hiểu nổi. 

Này ngoại đạo! Nếu hữu tình từ Tu-la sinh vào loài người, vào 
trong thai mẹ rồi sinh ra thế gian sẽ có các tướng như vầy: Tâm luôn 
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giận dữ ngã mạn cống cao, ưa tranh đấu kết oán không thôi, khoẻ 
mạnh nhiều sức lực, rất thích chiến đấu, cậy vào mồm mép lăng 
miệt người khác, cũng có trí lực và vô minh lực, công phá luận của 
người khác để tự nuôi sống. 

Này ngoại đạo! Đó là Tu-la sinh ra còn có các tập nghiệp như 
vậy. Người trí biết rõ, người ngu không thể hiểu nổi. 

Này ngoại đạo! Nếu hữu tình ấy từ loài người sinh vào cõi 
người, vào trong thai mẹ sinh ra thế gian sẽ có các tướng như vầy: 
Người này chất trực thích thân cận người hiển thiện, tránh xa người 
ác, đốc tín thủ tiết, luôn nghĩ đến danh tốt, tánh thích công xảo, luôn 
biết hổ thẹn, ưa làm việc bố thí, đối với người tốt tâm không trái 
nghịch, trước quán sát rồi sau mới làm, lời nói không sai lầm, có khả 
năng biện luận hợp với căn cơ, có thể làm sứ mạng, nếu có dạy gì thì 
nhớ mãi không quên, đối với xứ phi xứ đều có thể lựa chọn. 

Này ngoại đạo! Đây là người từ loài người sinh ra còn có 
những tập nghiệp như vậy. Người trí biết rõ, người ngu không thể 
hiểu nổi. 

Lại nữa, này ngoại đạo! Nếu hữu tình ấy từ Thiên giới sinh vào 
loài người, vào trong thai mẹ sinh ra thế gian sẽ có các tướng như 
vầy: Làm người đoan chánh, tốt đẹp thanh khiết trong sạch, thích 
mang tràng hoa, xông hương, xoa hương, tắm rửa thân thể, chán ghét 
trần cấu, đối với năm dục ca múa âm nhạc, chỉ chọn thượng diệu 
không có dâm dục, thường cùng giao hảo ước hẹn với người thiện, ưa 
lên lầu gác hoa lệ, tánh luôn từ nhẫn làm cho người ưa thích, thường 
dùng thượng phục anh lạc để trang nghiêm thân thể, đến đi trong oai 
nghi, tâm không biếng nhác. 

Này ngoại đạo! Đây là từ Thiên giới sinh ra có những tập 
nghiệp như vậy. Người trí biết rõ, người ngu không hiểu nổi. 

Này ngoại đạo! Nếu thiện nam, thiện nữ đối với Thiện tri thức 
thân cận cung kính lễ bái cúng dường, ưa nghe chánh pháp, tác ý 
đúng lý, liền được siêu thoát, như vừa rồi đã nói các sắc tướng ác. 

Ngoại đạo nên biết! Nếu hữu tình từ địa ngục sinh vào nhân 
gian, do nhân đời trước tạo nghiệp sân, tổn hại hữu tình, đọa vào địa 
ngục chịu các khổ não. Nay được làm người còn ôm giữ sân hận não 
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hại, gặp Thiện tri thức vì nói thiện pháp đối trị tương ưng, khiến khởi 
tâm Từ, dần dần tu tập Trì giới ba-la-mật. 

Ngoại đạo nên biết! Nếu hữu tình từ súc sinh sinh vào nhân 
gian, do nhân duyên đó đời trước tích tập ngu si, tạo tác vô số hạnh 
bất tịnh. Nay được làm thân người nhưng còn nhiều dâm dật, gặp 
Thiện tri thức vì nói mười hai duyên sinh quán hạnh đối trị vô minh, 
khiến sinh giác ngộ phát sinh tuệ thanh tịnh, dần dẫn tu tập Bố Bát- 
nhã ba-la-mật đa. 

Ngoại đạo nên biết! Nếu hữu tình từ ngạ quỷ sinh vào nhân 
gian, do nhân duyên đời trước đã tạo tham lam tật đố, cho đến khi 
lớn lên vẫn luôn tạo tác không có gián đoạn. Nay được thân người, 
tánh còn nhiều thô bỉ xan lận, gặp được Thiện tri thức vì nói pháp bố 
thí tương ưng với thiện pháp đối trị xan tham, dân dần khiến tu tập 
Thí ba-la-mật đa. 

Ngoại đạo nên biết! Nếu hữu tình từ A-tu-la sinh vào nhân gian 
thì trước hết phải tạo phước hạnh rộng lớn, thường sinh ngã mạn lăng 
mạ Mục-kiển-liên khác. Nay được sinh vào loài người tánh nhiều 
cao ngạo, gặp Thiện tri thức vì nói lục xứ và pháp môn không đối trị 
ngã mạn, dần dần tu tập Nhẫn nhục ba-la-mật. 

Ngoại đạo nên biết! Nếu hữu nh từ loài người sinh vào nhân 
gian, do trước quen tu mười nghiệp thiện, thích gần thiện hữu, cùng ở 
với nhau nhu hòa, quán sát chánh lý, ngộ pháp vô thường, chán khổ 
sinh tử, thích vui chân thường, dần dần tu tập sáu Ba-la-mật hay phát 
đạo tâm Vô thượng Bồ-đề, sẽ được Nhất thiết chủng trí của Như Lai. 

Ngoại đạo nên biết! Nếu hữu tình từ chư thiên sinh vào nhân 
gian, thân đời trước của người này đã tu thí giới, không thể quên 
tướng, đều mong quả báo, nhờ duyên đó cho nên được sinh lên trời 
hưởng thọ nhiều thú vui, mạng chung sinh vào nhân gian, nhờ phước 
tuệ đời trước, nhớ lại nghiệp đời trước của mình nhất định là từ cõi 
trời đọa xuống, đối với thân này gia công siêng năng tinh tấn, siêng 
làm việc bố thí nhưng không mong đáp lại. Nếu người trụ vào tướng 
thì đó là lỗi lầm, nên trụ vô tướng được phước vô lượng, khuyến 
khích tu tịnh giới không mong cầu báo đáp. Nếu người chấp tướng thì 
là cấu bẩn, phải nên thuần tịnh lìa các nhiễm ô. Trì giới như vậy 
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được phước vô lượng đối với Phật Bồ-để không còn thoái chuyển. 

Lại nữa, này ngoại đạo! Hữu tình từ địa ngục sinh lên cối 
người, người này phải nên gần Thiện tri thức, ưa nghe ba đời chư 
Phật nói pháp, trụ A-lan-nhã, chuyên tu phạm hạnh, siêng năng học 
tập, tâm không mệt mỏi, giỏi về vấn nạn, phân biệt nghĩa thú, rõ 
được tất cả pháp không có tự tánh. Do hiểu được pháp cho nên thích 
nói cho người khác, hoặc ở trong làng xóm thành ấp hóa các Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, các Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di... giảng nói chánh pháp, 
hay khiến cho mình và người đoạn ác tu thiện, dần dần tu tập được 
đạo vô thượng. 

Lại nữa, này ngoại đạo! Hữu tình thoát khỏi thân súc sinh sinh 
vào cõi người, người này nên thân cận bạn lành duyên tốt, được 
nghe chánh pháp, xả trừ ngu si. Nhờ sức thiện hữu đa văn tu tập, 
quán các pháp không lìa mọi trói buộc, nhưng đối với tự thân khởi 
tưởng không phải có, ở trong đại chúng tâm không sợ gì, tự nhiên 
chứng đắc pháp tánh bình đẳng, hiểu rõ tất cả pháp vốn không có tự 
tánh, mau chóng đạt được Nhất thiết chủng trí. 

Lại nữa, này ngoại đạo! Hữu tình từ ngạ quỷ thoát sinh vào cõi 
người, người này phẩi nương tựa thiện hữu tri thức, trước hết tập bố 
thí trừ xan tham ấy. Do hành thí cho nên phát sinh thiện tuệ, ưa cầu 
xuất ly, tu hạnh thanh tịnh; đối với việc bố thí không có chấp trước, 
biết rõ các pháp ba đời bình đẳng, chỉ có một tướng đó là vô tướng, 
lần lần tu tập được Nhất thiết trí. 

Lại nữa, này ngoại đạo! Hữu tình từ Tu-la sinh cõi người, trước 
nên phát tâm nương tựa Thiện tri thức, phải tích cực chiến đấu với 
ma phiển não. Phiển não ma là ngã mạn phải nên suy nghĩ. “Thế 
nào là mạn? Ai khởi lên mạn này? Ai chịu mạn này? Cũng không 
thấy có người xả cái mạn này.” Tác ý như vậy, suy nghĩ quán sát, rõ 
được tướng ngã mạn không thể được, tự lừa dối thân mình, đều 
không có thật tánh. Nếu hiểu như vậy thì mới có thể thông đạt các 
pháp là vô tánh. Nếu tự tánh của pháp không có thì đó không phải là 
vật. Nếu không phải là vật thì không thể thành tựu. Nếu không thành 
tựu thì không sinh diệt. Nếu không sinh diệt thì không thể phân biệt. 
Nếu không phân biệt thì không có quá khứ, vị lai và hiện tại. Nếu ba 
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đời không thể được thì nên biết pháp ấy không thể phá hoại. 

Này ngoại đạo! Pháp tánh như vậy không biến không đổi, thể 
tức là chân như, là Như Lai. Nên biết, ngã tướng thật không thể 
được. Do vì khởi lên ngã mạn nên sinh vào A-tu-la, hoặc người, hoặc 
trời, lưu chuyển các nẻo. Thế nên quán sát tướng của ngã mạn vốn 
không có thể tánh, tự tha bình đẳng, đoạn trừ tập nghiệp còn lại, tâm 
được thanh tịnh. 

Này ngoại đạo! Đây gọi là ha bổ ngã mạn phương tiện thiện 
xảo Ba-la-mật đa. Ngươi đối với pháp này phải siêng năng tu tập. 

Lúc đó, trong hội sáu vạn ngoại nghe nói pháp này được Nhẫn 
vô sinh, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Đức Phật, nhất 
tâm chắp tay nói kệ khen Phật: 

Trí lực Như Lai không ai bằng 
Hiểu rõ hành nghiệp của chúng sinh 
Cũng biết chỗ quy thú các pháp 
Như xem trái m-la fTOng taÿ. 

Quán các ác nghiệp ở thế gian 
Cũng như mây mù che hư không 
Người ngu không rõ bị trầm luân 
Cũng như người mù mất đường nøay. 
Có thuyết thế gian là vô thường 
Hoặc nói thế gian không vô thường 
Hoặc nói phi thường, phi không thường 
Ví như voi say bị trói ĐuỘộc. 

Có thuyết thế gian không có biên 
Hoặc nói thế gian là có biên 

Lại nói phi biên, phi vô biên 

Như loài phi cầm nhối vào lồng. 

Có thuyết chấp thân này là ngã 
Hoặc nói lìa thân riêng có nsã 

Đó đều là vọng kiêu mê hoặc 

Như thú mắc lưới tâm sầu não. 

Có thuyết Đại tự tại thiên hóa 
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Cũng nói không phải nhân sinh ra 
Như vậy ác kiến che hữu tình 

Như mây che trăng In bóng nưỚc. 
Cũng như chim bị nhốt trong lồng 
Mắt nhìn lông cố muốn thoát ra 
Ngoại đạo nên biết người nøu sĩ 
Họ không giải thoát cũng như vậy. 
Có người quy y Đại Phạm thiên 
Na-la-diên thiên, Đa Vấn thiên 
Như người trong tối bị giặc chiếm 
Họ không giải thoát sinh sợ hãi. 
Ngoại đạo ngu phu trước tà kiến 
Tâm cầu xuất ly không chỗ nương 
Như người bị trói tống vào ngục 
Như kẻ thiếu thốn đi xin ăn. 

Nếu hay bỏ tà tu chánh hạnh 

Như Lai khởi Từ tâm với họ 

Mau khiến thoát khỏi cảnh luân hồi 
Như vua tha thứ các lỗi lầm. 

Như Lai tu đỦ các khổ hạnh 

Mới chứng Phật Bồ-đề tối thượng 
Vì độ người ngu sĩ tà kiến 

Thảy đều giải thoát trói vô minh. 
Nhân Trung Sư T Đấng Lưỡng Túc 
ở trons các pháp được tự tại 
Thương kẻ trầm luân trong biển khổ 
Dùng sức phương tiện mà cứu với. 
Nếu mong Như Lai đại trí lực 

Tiêu trừ hết thẩy bọn ma oán 

Con nguyện sẽ được như Thế Tôn 
Kống tiếng Sư tử trong đại chúng. 
Như Lai chấn động ba ngàn cõi 
Phóng vô lượng quang chiếu tất cả 
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Thành thục tất cả các hữu tình 
Cúi xin thọ ký quả Bồ-đề. 


Biết được tâm tin hiểu của các ngoại đạo, Đức Thế Tôn liễn từ 
trong miệng phóng tịnh quang. Lúc đó, Tôn giả Mã Thắng dùng kệ 


thưa hỏi: 


Oai đức Như Lai không ai bằng 
Khiến các ngoại đạo sinh lòng tín 

Nay đối trời người và đại chúng 
Phóng ánh sáng lớn khó nghĩ bàn. 
Thấy Phật phóng tính quang từ miệng 
Cũng như mặt trăng tròn inùa thu 

Các hàng trời người đều nghĩ hoặc 
Nguyện nghe nhân duyên Phật phóng quang. 
Người nào khởi cúng dường Đức Phật 
Người nào xưng tán tâm Như Lai 
Người nào trụ tronsø côns đức Phật 
Cảm được Như Lai hiện điềm nà y. 
Ngoại đạo nay nghe Phật thọ Ký 

Tất cả chúng sinh cũng phát tâm 

Như Lai xuất hiện ở thế gian 

Vì nhiếp thọ họ khiến nhiếp phục. 
Hay thay, Mâu-ni Đại Thánh chúa 
Đoạn trừ tất cả các nghĩ hoặc 

Nay chúng hội này đều muốn nghe 
Đối với pháp Phật sinh vui thích. 


Vì Tỳ-kheo Mã Thắng, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 


T)-kheo Mã Thắng ông nên biết 
Nay đã đúng lúc hỏi lời này 

Vì muốn lợi lạc các hữu tình 

Thỉnh hỏi Như Lai việc phóng quang. 
Nay ta vì ông phân Diệt nói 

Hãy nên lắng nghe chớ nghĩ øì 

Việc Như Lai làm đều có nhân 
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Tuyên sinh vui thích trụ chánh IIỆm. 


Các ngoại đạo này thắy đều phục 
Xả bỏ tà kiến được chánh kiến 
Do nhập chánh pháp khởi đối trị 
Nên hay an trụ đạo Bồ-đề. 

Kõ biết pháp vô cấu tịch tĩnh 
Đối với kiến thủ tâm nhàm chắn 
Nohe được lời thọ ký của Phật 
Quyết định tự biết sẽ thành Phật. 
Thuở xưa đã từng tu chánh hạnh 
Được gặp hai mươi ức Đức Phật 


Phụng thờ cúng dường không mệt mởi 


Vì muốn cầu Vô thượng Bồ-đề. 
Luôn hành tuệ thí tâm không xan 
Kiên trì tịnh giới tu nhẫn lực 
Siêng năng tu tập môn Tổng trì 
Nương Tam-ma-địa phát tịnh tuệ. 
Đầy đi Lục độ các công đức 


Niệm niệm tăng tiến không thoái chuyển 


Bẻ sảy dị luận bỏ tông tà 

Trăm ngàn vấn nạn khéo phân biỆt. 
Đo xưa thân cận ác trĩ thức 

Nương vào những kẻ tà dị kiến 
Được sặp Như Lai Đại Đạo Sư 
Buông bỏ những hạnh tu tà gIÁo. 

Ở vào vị lai kiếp Tĩnh tứ 

Đều sẽ thành Phật đồng một hiệu 
Mỗi mỗi xuất hiện ở thế gian 


Hiệu là Phổ Kiến Thắng Danh Xưng. 


Quốc độ Phật ấy rất nghiêm tịnh 


Trang nghiêm bằng các loại trân bấu 


Các chúng sinh lìa bỏ tà kiến 
Y lời Phật dạ y sinh tuệ sáng. 
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Cỗõi đó không có ba đường ác 

Và không có tám nạn bức não 

Thọ mạng chư Phật rất lâu dài 
Ngang bằng tắm vạn bốn ngàn năm. 
Nếu người nghe danh hiệu Phật nà y 
Xa lìa vĩnh viễn mọi tham dục 
Người nữ được chuyển thành nam tử 
Công đức nhờ nghe danh hiệu Phật. 
Như Lai khéo phục các ma oán 

Thọ ký nsoại đạo được thành Phật 
Nshe rồi đều sinh tâm hoan hỷ 
Đều sẽ thành tựu Nhất thiết trí. 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỀN 16 


Phẩm 26: SỰ SAI KHÁC CỦA LỤC GIỚI (Phân 1) 


Lúc đó, vua Tịnh Phạn và các người hầu quyến thuộc thấy các 
A-tu-la vương cho đến ngoại đạo Bà-la-môn đều mong Phật thọ ký, 
phát tâm hy hữu khen chưa từng có. Tiếng nói của Đức Thế Tôn hay 
vi diệu thông suốt, tất cả người thế gian nghe đều sinh vui thích, lúc 
ấy vua Tịnh Phạn mới thấy Như Lai, vì thương mến nên tình ý ân 
cần. 

Biết được tâm niệm của phụ vương, Thế Tôn bảo rằng: 

Này Đại vương! Những lời thuyết pháp của ta đầu, giữa, cuối 
đều thiện; nghĩa ấy vi diệu thanh tịnh nhất tướng, phạm hạnh viên 
mãn. Nay đến lúc nói về sự phân biệt phần vị pháp môn sai khác của 
lục giới, Đại vương nên lắng nghe khéo suy nghĩ điều đó. 

Vua Tịnh Phạn khen Đức Phật: 

-Hay thay, thưa Thế Tôn! Rất muốn được nghe. Thế Tôn nên 
Vì con mà tuyên nói, con luôn nhớ nghĩ và thọ trì tin theo. 

Đức Phật bảo Đại vương: 

“Này Đại vương! Như vậy sáu giới, sáu xứ, mười tám ý sở từ 
sát là Bổ-lỗ-sa nhờ duyên mà được sinh. 

Thế nào là sáu giới? Là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, không giới và thức giới. 

Thế nào là sáu xúc xứ? Là nhãn xúc xứ mới thấy được sắc. Nhĩ 
xúc xứ mới nghe được tiếng. Tỷ xúc xứ mới ngửi được mùi hương. 
Thiệt xúc xứ mới nếm được vị. Thân xúc xứ mới biết cảm giác. Ý 
xúc xứ mới biết được pháp. 

Thế nào là mười tám ý sở từ sát? Đó là mắt thấy sắc rồi hoặc 
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sinh vui thích, hoặc sinh lo buồn, hoặc trụ vào xả. Như vậy sáu căn 
mỗi mỗi duyên vào đối tượng hoặc vui hoặc buồn hoặc trụ vào xả. 
Đó gọi là mười tám ý sở từ sát. 

Này Đại vương! Thế nào là địa giới bên trong? Là trong thân 
sinh ra thô rít, tóc, long, móng, răng, da, thịt, gân, xương. Nếu địa 
giới bên trong không sinh cũng không có diệt thì không có tập 
hạnh. 

Này Đại vương! Nếu trong tâm người nữ, suy nghĩ Bố-lỗ-sa ấy 
thì Bố-lỗ-sa ấy cũng sinh yêu thích. Do cả hai hòa hợp nên sinh Yết- 
la-lam. 

Lại nữa, nếu suy nghĩ hóa hợp tương tự mà được sinh thì không 
có điều đó. Hoặc là cùng hai người cũng không có điều đó. Hai Bổ- 
lỗ-sa cũng không có điều đó. Nếu mỗi mỗi suy nghĩ mà được sinh thì 
cũng không có điều đó, tự thể không thật, chẳng phải tương ưng. Tại 
sao nói tánh này là thô cứng? 

Này Đại vương! Tánh thô cứng này giống nhau mà thành lập, 
thân này rốt cuộc tan rã hoại diệt, cũng không phải bốn phương trên 
dưới mà đi. Đại vương nên biết, địa giới bên trong như vậy. 

Này Đại vương! Thế nào là tánh thô cứng của địa giới bên 
ngoài? Như thế giới kia ban đầu kiến lập chỗ ở cung điện của Phạm 
vương làm bằng đại bảo mà thành, rồi lại sinh chỗ ở cung điện của 
chư Thiên Tha hóa tự tại đều làm bằng bảy báu. 

Này Đại vương! Nếu không có địa giới thì tánh thô cứng kia 
từ đâu mà sinh? Lại thành đại địa dày tám vạn bốn ngàn do-tuần, 
ngang rộng sáu vạn do-tuần. Lại sinh sinh núi Luân vi, Đại luân vi 
đứng vững kiên cố giống như một khối kim cang. Lại sinh núi Tô- 
di-lô, núi Lưu-kiến-đà, núi Ninh-dẫn-đà, núi Y-xá-đà cho đến núi 
Đen. Như vậy, tam thiên đại thiên thế giới lần lượt thành rồi an trụ 
kiên cố. Nếu không có địa giới thì tánh thô cứng kia từ đâu mà 
đến? 

Này Đại vương! Khi địa giới muốn hoại diệt hoặc bị lửa đốt, 
hoặc bị nước cuốn trôi, hoặc bị gió thổi. Ví như đốt dầu tô lửa ấy 
càng cháy mạnh, đốt cho đến thành tro không còn thấy gì; hoặc bị 
nước cuốn, cũng như đem muối bỏ vào nước chỉ trong chốc lát bị tiêu 
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tan. Nếu bị cuồng phong thổi, lúc đó tam thiên đại thiên thế giới đều 
tan hoại sạch không còn sót gì. 

Này Đại vương! Lúc địa giới bên ngoài sinh vốn không, lúc 
diệt cũng không, tự tánh không, không có tướng nam cũng không có 
tướng nữ, chỉ dùng lời nói để chỉ rõ. Như vậy, địa giới và tánh của 
địa giới đều không thể được, chỉ có chánh tuệ của Đức Phật mới có 
thể biết rõ. 

Này Đại vương! Thế nào là thủy giới bên trong? Đó là những 
tính ẩm ướt ở bên trong thân như nước giải, nước miếng, mỡ, tủy, mũ 
máu, tiện lợi. Đó là thủy giới ở bên trong. 

Này Đại vương! Nếu như chợt thấy người thân yêu, mắt liền rơi 
nước mắt, hoặc bị bức não mà rơi nước mắt, hoặc nghe pháp thậm 
thâm tin hiểu tôn trọng mà rơi nước mắt, hoặc bị gió lạnh thổi vào 
mắt mà rơi nước mắt. Như vậy, thủy giới từ đâu mà đến? Vậy khi 
nước khô thì lại đi về đâu? Cho đến lúc giới này hoại nổi lên mây 
đen ba mươi hai lớp, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, mưa 
xuống hồng vũ, giọt mưa lớn như con voi, mưa suốt ngày đêm liên 
tục không dứt. Như vậy, thời phần trải qua năm mươi kiếp, nước mưa 
ấy dâng đến Phạm thế. 

Này Đại vương! Thủy giới bên ngoài này từ đâu mà đến? Lại 
khi thế giới này sắp hoại, lúc đó có hai mặt trời xuất hiện, hai mặt 
trời xuất hiện rồi các sông suối nhỏ thấy đều khô cạn. Khi ba mặt 
trời xuất hiện, ao Vô nhiệt não phát sinh ra bốn sông cũng đều bị 
khô cạn. Khi bốn mặt trời xuất hiện, nước của biển cả giảm xuống 
một do-tuần, hoặc hai, hoặc ba; dần dần giảm đến mười do-tuần, hai 
mươi do-tuần, lần lượt khô đến tám mươi do-tuần, mặt nước chỉ còn 
lại chỉ bằng một cây Đa-la, hoặc sâu ngang ngực, hoặc bằng dấu 
chân bò, cạn cho đến bằng đầu ngón tay, đến lúc đó nước biển cả 
thảy đều khô sạch không còn chút nào. 

Này Đại vương! Tướng của thủy giới này sinh không từ đâu đến, 
diệt không đi về đâu; lúc sinh cũng không, lúc diệt cũng không, tự 
tánh cũng không, không có tướng nam, cũng không có tướng nữ, chỉ 
dùng lời nói để chỉ bày. Như vậy thủy giới và tánh của thủy giới đều 
không thể được, chỉ có chánh trí của Đức Phật mới có thể biết rõ. 
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Này Đại vương! Thế nào là hỏa giới thân? Là độ ấm trong thân 
này, khi ăn thức ăn này nó làm cho biến hoại thành thục an hòa hơi 
ấm gọi là hỏa giới. 

Thế nào là hỏa giới bên ngoài? Không nắm giữ hơi ấm, tướng 
nóng sinh. Nếu có người ở giữa đồng hoang muốn kiếm lửa hoặc 
dùng ngải cứu, hoặc phân bò khô, hoặc bông vải, rồi tìm cách làm 
phát sinh ra lửa khi phát sinh ra lửa rồi, hoặc đốt cỏ, cây, núi, rừng, 
xóm làng, cho đến các chỗ khác đều bị đốt sạch. 

Này Đại vương! Tánh của hỏa giới này sinh không từ đâu đến, 
diệt không đi về đâu, lúc sinh vốn không, lúc diệt cũng không, tự 
tánh cũng không, chỉ dùng lời nói để chỉ rõ. Như vậy, hỏa giới cùng 
với tánh của hỏa giới đều không thể được, chỉ có chánh trí của Đức 
Như Lai mới có thể biết rõ. 

Này Đại vương! Thế nào là phong giới trong thân? Là các 
tướng động nhẹ. Gió trong thân này có lúc đi lên, có lúc đi xuống, 
hoặc ở trong bụng, hoặc ở bên hông, hoặc sau lưng, hoặc phát ra 
chấn thủy, hoặc tụ thành khối, hoặc như dao cắt, hoặc như kim chích, 
hơi thở ra vào luồng khắp cả thân thể. 

Thế nào là phong giới bên ngoài? Nếu gió này từ bốn phương 
thổi đến, hoặc thổi mạnh bạo làm gãy cây cối, núi non sụp đổ, nếu 
thổi nhẹ làm bay vạt áo mặc, lay động cây Đa-la. Đây gọi là phong 
giới bên ngoài. 

Này Đại vương! Tướng phong giới này sinh không từ đâu đến, 
diệt không đi về đâu, lúc sinh vốn không, lúc diệt cũng không, tự 
tánh cũng không, không có tướng nam, cũng không có tướng nữ, chỉ 
dùng lời nói để biểu thị. Như vậy, phong giới cùng với tánh của 
phong giới đều không thể được, chỉ có chánh trí của Như Lai mới có 
thể biết rõ. 

Này Đại vương! Thế nào là không giới bên trong? Nếu bên 
trong thân da, thịt, máu... hiển hiện tăng trưởng lìa tánh chất ngại. 
Nếu lỗ mắt, lỗ tai, mặt, yết hầu, ăn uống thức ăn vào bên trong, ở 
khoảng trống của ruột, dạ dày thông suốt đưa ra ngoài. Nếu nghiệp 
duyên đưa đến sinh vào sáu xứ, sinh vào các xứ rồi vây quanh không 
giới. Đây gọi là nhập nội không giới số. Không ấy từ đâu mà đến? 
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Nếu như phương xứ bên ngoài hiển hiện ha tánh chất ngại. Đây gọi 
là không giới bên ngoài. 

Này Đại vương! Nếu sắc biến hoại tất cả đều không. Vì sao? 
Vì hư không giới ấy vốn là vô tận, yên tịnh không động cũng như 
Niết-bàn, khắp tất cả mọi nơi không có chướng ngại. 

Này Đại vương! Ví như có người đào giếng ở nơi cao nguyên, ý 
Đại vương nghĩ sao? Trong ao giếng ấy chỗ có tướng không từ đâu 
mà đến? 

Vua thưa: 

-Không từ đâu đến, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Này Đại vương! Giả sử người ấy lấp giếng lại, ý Đại vương 
nghĩ sao? Cái không ấy đi về đâu? 

Vua thưa: 

-Cái không ấy không đi về đâu. Vì sao? Vì như không giới 
không có đến đi, không trụ tướng nam cũng không phải tướng nữ. 

Đức Phật bảo: 

“Này Đại vương! Hư không giới bên ngoài xưa nay không 
động, lìa tự tánh, chỉ dùng lời nói để biểu thị, chỉ có chánh trí của 
Phật mới có thể biết rõ. 

Này Đại vương! Thế nào là thức giới? Nếu nhãn căn là chủ 
duyên vào hình sắc và biểu sắc thì gọi là nhãn thức giới. Nếu năm 
căn kia duyên vào tự cảnh đều khác mà kiến lập thì gọi là năm thức 
giới. Không trước vào căn, không trụ vào cảnh, không phải trong, 
không phải ngoài, không ở chính giữa, nhưng thức giới này, mỗi mỗi 
liễu biệt các cảnh giới kia rồi liền diệt mất. Sinh không từ đâu đến, 
diệt không đi về đâu. 

Này Đại vương! Lúc thức sinh vốn không, lúc diệt cũng không, 
la tự tánh, không trụ tướng nam, cũng không phải tướng nữ, chỉ dùng 
lời nói mà biểu thị. Như vậy, thức giới và tánh của thức giới đều 
không thể được, chỉ có chánh tuệ Phật mới có thể biết rõ. 

Này Đại vương! Thế nào là nhãn xứ? Đó là bốn đại chủng địa 
giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới tạo ra tịnh sắc. Nếu địa giới 
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thanh tịnh thì nhãn xứ thanh tịnh. Nếu thủy, hỏa, phong giới thanh 
tịnh thì nhãn xứ thanh tịnh. Vì sao? Vì địa giới thanh tịnh thì nhãn xứ 
mới sinh, trong đó không được một pháp nhỏ nào. Như vậy, cho đến 
phong giới thanh tịnh thì nhãn xứ mới sinh, trong đó không có một 
pháp nhỏ nào có thể được. Vì sao? Vì không có chủ tể, không có tạo 
tác, cũng như Niết-bàn tự tánh thanh tịnh. 

Này Đại vương! Như vậy tìm cầu nhãn xứ không thể được. Vì 
sao? Vì địa giới không, cho nên địa giới thanh tịnh; cho đến phong 
giới không, cho nên phong giới thanh tịnh. Nếu tự tánh của các 
pháp thì giới kia có gì thanh tịnh, cũng không giận dữ tranh cãi, 
hoặc tịnh hoặc tranh cãi cả hai đều không thể được. Lại có sắc nào 
mà có thể thấy? Nên biết, nhãn xứ rốt ráo không có nên tự tánh 
cũng không, tiền tế hậu tế đều không thể được, vị lai tạo tác cũng 
không thể được. Vì sao? Vì ha tự tánh. Nếu tự tánh không có thì 
không có tướng nam, cũng không có tướng nữ, vậy thì có vui gì? Nếu 
sinh vui thích thì là cảnh giới của ma; nếu không yêu thích thì là 
cảnh giới Phật. Vì sao? Vì không yêu thích thì có thể xa lìa tất cả các 
pháp. 

Này Đại vương! Thế nào là nhĩ xứ? Là bốn đại chủng tạo ra 
tịnh sắc, phân biệt hành tướng như trước đã nói. Này Đại vương! 
Pháp giải thoát quyết định hiện tiền, như pháp giới không thể bày ra. 
Này Đại vương! Các căn mỗi mỗi vui thích đắm trước vào cảnh 
giới. Khi nhãn duyên sắc liền sinh yêu thích. Thế nên nói sắc là 
cảnh giới của mắt. Lại nhãn căn này duyên với sắc cảnh có ba 
tướng là: Thấy sắc đáng yêu khởi lên tưởng tham; thấy sắc không 
đáng yêu nổi lên sân giận; thấy sắc không yêu không ghét khởi lên 
tưởng xả. Như vậy, cho đến ý đắm trước, pháp xứ làm cảnh giới 
của ý. Nếu ý xứ ấy duyên vào sắc đáng yêu thì sinh yêu thích vô 
cùng, bị nó dắt dẫn sinh ra nghiệp tham; sắc không đáng yêu thì 
nổi lên sân giận; thấy sắc yêu không yêu khởi lên nghiệp si. Như 
vậy, thanh, hương, vị, ba thứ phan duyên lãnh nạp các tướng, chiếu 
theo trước mà nói. 

Này Đại vương! Các căn như huyễn, cảnh giới như mộng. Ví 
như người trong mộng thấy mình cùng với các cô gái đẹp vui thích. Ý 
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Đại vương nghĩ sao? Sau khi thức giấc, người mộng ấy nhớ nghĩ lại 
việc vui thích trong mộng. Vậy cái vui ấy thật có không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Người này chấp cảnh trong mộng là thật, như vậy có phải là 
người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì các cô gái đẹp trong 
mộng rốt ráo không có thì làm gì có chuyện vui thích với nhau. Nên 
biết, người này nhớ lại cảnh trong mộng luống tự mệt mỏi lại không 
được gì. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Này Đại vương! Chúng sinh ngu si, mắt 
thấy sắc đẹp tâm sinh yêu thích lại khởi lên tham trước, bị nó dắt 
dẫn tạo ra nghiệp tham. Thân nghiệp có ba, ngữ nghiệp có bốn, ý 
nghiệp có ba, vừa tạo tác sát-na liền diệt mất. Nghiệp này không 
nương vào Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía, trên dưới, chính giữa mà 
trụ; đến khi chết mạng căn diệt, tự phần nghiệp báo thảy đều hiện 
tiền. Cũng như sau khi tỉnh mộng, nhớ nghĩ lại việc trong mộng. 

Này Đại vương! Thức làm chủ, nghiệp phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi hoặc hướng đến địa ngục, 
hoặc đọa vào bàng sinh, Diệm-ma-la giới và A-tu-la, hoặc người, 
hoặc trời. Thức đầu sinh rồi đều chịu quả báo ấy, đồng phần tâm 
phẩm liên tục tùy chuyển; thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức đầu 
tiên khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Khi thức đầu tiên sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Vì sao? Vì ha tự tánh. Rõ biết thân thức thân thức 
không, tự nghiệp tự nghiệp không, thức đầu tiên thức đầu tiên 
không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không, biết rõ nghiệp 
chuyển không có tác giả cũng không có thọ giả, chỉ dùng danh tướng 
phân biệt biểu thị. 
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Này Đại vương! Ví như có người trong mộng thấy đánh nhau 
với người thù oán, ý Đại vương nghĩ sao? Khi người này thức rồi nhớ 
lại việc đánh nhau trong mộng là thật có không? 

Vua thưa: 

Không thật có, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

Này Đại vương! Người này chấp cảnh trong mộng là thật, như 
vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì trong mộng thật không 
có kẻ thù oán thì làm gì có chuyện đánh nhau. Nên biết, người này 
chỉ luống sức tự lo buồn áo não, đều không thật có. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Kẻ ngu sỉ dị sinh mắt thấy sắc xấu liền 
sinh áo não, nhàm chán xa ha, phá hoại, lỗi lâm, khinh chê, tạo ra 
nghiệp sân hận. Thân nghiệp có ba, ngữ nghiệp có bốn, ý nghiệp có 
ba, mới tạo tác đó sát-na liền diệt mất. Nghiệp này không nương vào 
Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía, trên dưới, chính giữa mà trụ; đến 
khi chết mạng căn liễn diệt, tự phần nghiệp báo thảẩy đều hiện tiền. 
Cũng như tỉnh mộng nhớ nghĩ lại việc trong mộng. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi hoặc hướng đến địa ngục, 
hoặc đọa vào bàng sinh, Diệm-ma-la giới, A-tu-la, hoặc người hoặc 
trời. Thức đầu tiên sinh rồi đều chịu quả báo ấy đồng phần tâm 
phẩm liên tục tùy chuyển. Thức sau cùng diệt gọi là từ uẩn, thức đầu 
tiên khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tánh sinh diệt. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Khi nghiệp kia sinh không từ đâu đến, khi diệt 
không đi về đâu. Khi thức đầu tiên sinh không từ đâu đến, khi diệt 
không đi về đâu. Vì sao? Vì la tự tánh, biết rõ như vầy: Thân thức 
thân thức không, tự nghiệp tự nghiệp không, thức đầu tiên thức đầu 


SỐ 320 - PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH, quyển 16 897 


tiên không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không. Biết rõ 
nghiệp chuyển không có tác giả, cũng không có thọ giả, chỉ có danh 
tướng phân biệt hiển bày. 

Này Đại vương! Ví như có người trong mộng bị Tất-xá-giá 
nhiễm hại, tâm sinh sợ hãi si mê buồn rầu, ý Đại vương nghĩ sao? 
Người này thức rồi nhớ lại việc bị quỷ nhiễm hại ở trong mộng là 
thật có không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Này Đại vương! Người này chấp cảnh trong là thật, như vậy 
có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì trong mộng thật không 
có quỷ hại thì làm gì nói có si mê buôn râu. Nên biết, người này chỉ 
luống sức mệt mỏi, đều không có thật. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Người ngu si dị sinh mắt thấy sắc này 
mê hoặc không rõ tạo nghiệp si mê. Thân nghiệp có ba, ngữ nghiệp 
có bốn, ý nghiệp có ba, mới tạo tác đó sát-na liền diệt mất. Nghiệp 
này diệt rồi, không nương vào Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía, trên 
dưới, chính giữa mà trụ. Khi chết mạng căn liền diệt, tự phần nghiệp 
báo thảẩy đều hiện tiền. Cũng như thỉnh mộng nhớ lại việc trong 
mộng. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi hoặc hướng vào địa ngục, 
hoặc đọa vào bàng sinh, Diệm-ma-la giới và A-tu-la hoặc người 
hoặc trời. Thức đầu tiên sinh rồi đều chịu quả báo ấy, đồng phần tâm 
phẩm liên tục tùy chuyển. Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức 
đầu tiên khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tánh sinh diệt. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
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không đi về đâu. Khi nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, khi diệt 
không đi về đâu. Khi thức đầu tiên sinh không từ đâu đến, khi diệt 
không đi về đâu. Vì sao? Vì tự tánh. Biết rõ như vầy: Thân thức thân 
thức không, tự nghiệp tự nghiệp không, thức đầu tiên thức đầu tiên 
không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không. Biết rõ nghiệp 
chuyển không có tác giả cũng không có thọ giả, chỉ là danh tướng 
phân biệt chỉ bày. 

Đại vương nên biết! Các căn như huyễn, cảnh giới như mộng, 
tất cả các pháp thẩy đều vắng lặng. Đây gọi là Không giải thoát 
môn. Không vô không tướng, gọi là Vô tướng giải thoát môn. Nếu 
không có tướng thì không nguyện cầu, gọi là Vô nguyện giải thoát 
môn. Ba pháp này cùng đi đối với không. Đó là con đường đầu tiên 
đi đến Niết-bàn, nên học như vậy. 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỀN 1? 


Phẩm 26: SỰ SAI KHÁC CỦA LỤC GIỚI (Phần 2) 


Này Đại vương! Ví như có người trong mộng nghe tiếng nhạc 
hay, tâm sinh vui thích. Khi thức giấc nhớ nghĩ lại tiếng nhạc hay vi 
diệu ở trong mộng. Như vậy tiếng nhạc đó có thật không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Này Đại vương! Ý Đại vương nghĩ sao? Người này chấp việc 
trong mộng là thật. Như vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì tiếng nhạc hay trong 
mộng thật không có thì làm gì có chuyện sinh vui thích. Nên biết, 
người này chỉ luống, sức mệt mỏi tất cả đều không thật. 

Đức Phật bảo: 

“Này Đại vương! Đúng vậy, đúng vậy, kẻ ngu dị sinh nghe 
tiếng vừa ý khởi lên yêu thích, sinh ra nhiễm trước tạo các nghiệp 
ác. Thân nghiệp có ba, ngữ nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba. Tạo 
nghiệp này rồi sát-na liền diệt mất. Nghiệp này diệt rồi không nương 
vào Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía, trên dưới, chính giữa mà trụ, 
đến cuối cùng mang căn diệt, tự phần nghiệp báo thảy đều hiện tiền. 
Cũng như tỉnh mộng nhớ lại việc trong mộng. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai 
làm nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi hoặc hướng vào địa 
ngục, hoặc đọa vào bàng sinh, Diệm-ma-la giới và A-tu-la, hoặc 
trời hoặc người. Thức đầu tiên sinh rồi đều chịu quả báo ấy, đồng 
phần tâm phẩm liên tục tùy chuyển. Thức cuối cùng diệt gọi là tử 


900 BẢO TÍCH - BỘ 4 


uẩn, thức đầu tiên khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tánh sinh diệt. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đầu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Khi thức đầu tiên sinh không từ đâu đến, khi diệt 
không đi về đâu. Vì sao? Vì lìa tự tánh. Biết rõ như vây: thân thức 
thân thức không, tự nghiệp tự nghiệp không, thức đầu tiên thức đầu 
tiên không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không. Biết rõ 
nghiệp chuyển không có tác giả cũng không có thọ giả, chỉ dùng 
danh tướng phân biệt chỉ rõ. 

Này Đại vương! Nghe tiếng xấu thì sinh ưu não. Như người 
trong mộng thấy chia la người thân yêu, buồn rầu khóc lóc sinh đại 
sầu khổ. Ý Đại vương nghĩ sao? Khi người này thức rồi nhớ lại việc 
trong mộng có thật không? 

Vua thưa: 

Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Này Đại vương! Người này chấp người trong mộng là thật. 
Như vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì việc thân yêu trong 
mộng rốt ráo không có thì làm gì có việc chia ha. Nên biết, người 
này chỉ luống sức mệt mỏi, tất cả đều không có thật. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Này Đại vương! Kẻ ngu sĩ dị sinh nghe 
tiếng dở liền sinh sầu não, khởi lên tâm sân giận, tạo ra nghiệp sân. 
Thân nghiệp có ba, ngữ nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba. Tạo nghiệp 
ấy rồi sát-na liên diệt mất. Nghiệp ấy diệt rồi không nương vào 
Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía, trên dưới, chính giữa mà trụ; đến 
cuối cùng mang căn diệt, tự phần nghiệp báo thẩy đều hiện hiển. 
Cũng như tỉnh mộng nhớ lại việc trong mộng. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
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nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi hoặc hướng vào địa ngục, 
hoặc đọa vào bàng sinh, Diệm-ma-la giới, A-tu-la, hoặc trời, hoặc 
người. Thức đầu tiên sinh rồi đều chịu quả báo ấy, đồng phần tâm 
phẩm liên tục tùy chuyển. Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức 
đầu tiên khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tánh sinh diệt. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Khi nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, khi diệt 
không đi về đâu. Khi thức đầu tiên sinh không từ đâu đến lúc diệt 
không đi về đâu. Vì sao? Vì lìa tự tánh. Nên biết rõ như vây: thân 
thức thân thức không, tự nghiệp tự nghiệp không, thức đầu tiên thức 
đầu tiên không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không, biết rõ 
nghiệp chuyển không có tác giả cũng không có thọ giả, chỉ dùng 
danh tướng phân biệt để chỉ rõ. 

Này Đại vương! Tai nghe tiếng xả khởi lên tưởng xả. Như 
người trong mộng nghe người khác tuyên nói nhưng không rõ nghĩa 
cú. Ý Đại vương nghĩ sao? Khi người này thức rồi nhớ lại tiếng đã 
nghe trong mộng là thật có không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

Này Đại vương! Người này chấp việc trong mộng là thật, như 
vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì tiếng trong mộng thật 
không có thì làm gì có chuyện không rõ nghĩa cú. Nên biết, người 
này chỉ uổng công mệt sức, tất cả đều không thật. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Kẻ ngu si dị sinh tai nghe tiếng xả 
không đạt nghĩa thú, khinh mạn chê bai tạo ra nghiệp si. Thân 
nghiệp có ba, ngữ nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba, mới vừa tạo tác thì 
liền diệt mất. Nghiệp này diệt rồi không nương vào Đông, Tây, 
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Nam, Bắc, bốn phía, trên dưới, chính giữa mà trụ; cuối cùng mạng 
căn diệt, tự phần nghiệp báo thảy đều hiện tiền. Cũng như tỉnh mộng 
nhớ lại cú nghĩa mà mình đã nghe không rõ ở trong mộng. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi hoặc hướng vào địa ngục, 
hoặc đọa vào bàng sinh, Diệm-ma-la giới, A-tu-la hoặc trời hoặc 
người. Thức đầu tiên sinh rồi đều chịu quả báo ấy, đồng phần tâm 
phẩm liên tục tùy chuyển. Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức 
đầu tiên khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tánh sinh diệt. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Khi nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, khi diệt 
không đi về đâu. Lúc thức đầu tiên sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Vì sao? Vì ha tự tánh. Biết rõ như vây: Thân thức 
thân thức không, tự nghiệp tự nghiệp không, thức đầu tiên thức đầu 
tiên không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không. Biết rõ 
nghiệp chuyển không có tác giả, cũng không có thọ giả, chỉ dùng 
danh tướng phân biệt để chỉ rõ. 

Đại vương nên biết! Các căn như huyễn, cảnh giới như mộng, 
tất cả các pháp thẩy đều vắng lặng. Đây gọi là Không giải thoát 
môn. Không vô không tướng gọi là Vô tướng giải thoát môn. Nếu 
không tướng thì không nguyện cầu, đó là Vô nguyện giải thoát môn. 
Ba pháp này cùng đi đối với không, là con đường đầu tiên đi đến 
Niết-bàn, quyết định như pháp giới, rộng lớn như hư không, đối với 
thí dụ này nên biết như vậy. 

Này Đại vương! Ví như có người trong mộng dùng hương 
Chiên-đàn hoặc hương Đa-ma-la diệp và các loại hương khác xoa 
vào thân. Ý Đại vương nghĩ sao? Khi người thức rồi nhớ lại việc xoa 
hương vào thân là thật có không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

Này Đại vương! Người này chấp việc trong mộng là thật, như 


SỐ 320 - PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH, quyển 17 903 


vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì các loại hương trong 
mộng thật không có, thì làm gì có chuyện xoa vào thân. Nên biết, 
người này chỉ luống công mệt sức, tất cả đều không thật. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Kẻ ngu sĩ dị sinh mới nghe hương thơm 
liền sinh ham thích, tâm khởi nhiễm trước tạo nghiệp như vậy. Thân 
nghiệp có ba, ngữ nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba. Tạo nghiệp ấy rồi 
liền tiêu diệt mất. Nghiệp này diệt rồi không nương vào Đông, Tây, 
Nam, Bắc, bốn phía, trên dưới, chính giữa mà trụ. Cho đến thức cuối 
cùng diệt, tự nghiệp hiện tiển. Cũng như tỉnh mộng nhớ lại việc 
trong mộng. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi hoặc hướng vào địa ngục, 
hoặc đọa vào bàng sinh, Diệm-ma-la giới, hoặc trời, hoặc người. 
Thức đầu tiên sinh khởi đều chịu quả báo ấy, đổng phần tâm phẩm 
liên tục tùy chuyển. Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức đầu tiên 
khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến, 
đời khác. Vì sao? Vì tánh sinh diệt. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc thức đầu tiên sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Vì sao? Vì ha tự tánh. Nên biết rõ như vầy: Thân 
thức thân thức không, tự nghiệp tự nghiệp không. Thức đầu tiên thức 
đầu tiên không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không. Biết rõ 
nghiệp chuyển không có tác giả cũng không có thọ giả, chỉ dùng 
danh tướng phân biệt để biểu thị. 

Này Đại vương! Như người trong mộng thấy đem rắn chết, chó 
chết và người chết buộc vào cổ mình tâm sinh sợ hãi. Ý Đại vương 
nghĩ sao? Khi người này tỉnh giấc nhớ lại những việc đã thấy là thật 
có không? 
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Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Này Đại vương! Người này chấp cảnh mộng là thật, như vậy 
có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì rắn chết trong mộng 
thật không có thì làm gì có chuyện đeo vào cổ. Nên biết, người này 
chỉ luống công nhọc sức, tất cả đều không thật. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Kẻ ngu sỉ dị sinh thấy cảnh hôi thối nổi 
lên sân giận, chê bai tạo ta nghiệp này. Thân nghiệp có ba, ngữ 
nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba, tạo nghiệp này rồi sát-na liền diệt 
mất. Nghiệp này không nương vào Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía, 
trên dưới chính giữa mà trụ; đến cuối cùng mạng căn diệt, tự phần 
nghiệp báo thảy đều hiện tiền. Cũng như tỉnh mộng nhớ lại việc 
trong mộng. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi hoặc hướng vào địa ngục, 
hoặc đọa vào bàng sinh, Diệm-ma-la giới, A-tu-la, hoặc trời, hoặc 
người. Thức đầu tiên sinh rồi đều chịu quả báo ấy, đồng phần tâm 
phẩm liên tục tùy chuyển. Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức 
đầu tiên khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tánh sinh diệt. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc thức đầu tiên sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Vì sao? Vì ha tự tánh. Nên biết rõ như vầy: Thân 
thức thân thức không, tự nghiệp tự nghiệp không, thức đầu tiên thức 
đầu tiên không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không. Biết rõ 
nghiệp chuyển không có tác giả cũng không có thọ giả, chỉ dùng 
danh tướng phân biệt để biểu thị. 

Này Đại vương! Ví như có người ở trong mộng bị phi nhân cắt 
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mũi. Ý Đại vương nghĩ sao? Người này thức rồi nhớ lại việc cắt mũi 
trong mộng là thật có không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

Này Đại vương! Người này chấp cảnh trong mộng cho là thật, 
như vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì mũi ở trong cảnh mộng 
thật không có thì làm gì có chuyện xẻo cắt. Nên biết, người này chỉ 
luống công nhọc sức, tất cả đều không thật. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Này Đại vương! Kẻ ngu si dị sinh thấy 
cắt mũi khởi lên tưởng sợ hãi, tạo nghiệp sĩ mê. Thân nghiệp có ba, 
ngữ nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba, tạo nghiệp này rồi sát-na liền 
diệt mất. Nghiệp này diệt rồi không nương tựa vào Đông, Tây, Nam, 
Bắc, bốn phía, trên dưới, chính giữa mà trụ; đến cuối cùng mạng căn 
diệt tận, tự phần nghiệp báo thảy đều hiện tiền. Cũng như tỉnh mộng 
nhớ lại việc trong mộng. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi hoặc hướng vào địa ngục, 
hoặc đọa vào bàng sinh, Diệm-ma-la giới, A-tu-la hoặc trời, hoặc 
người. Thức đầu tiên sinh rồi đều chịu quả báo ấy, đồng phần tâm 
phẩm liên tục tùy chuyển. Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức 
đầu tiên khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tánh sinh diệt. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc thức đầu tiên sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Vì sao? Vì lìa tự tánh. Nên biết rõ như vầy: Thân 
thức thân thức không, tự nghiệp tự nghiệp không, thức đầu tiên 
thức đầu tiên không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không. 
Biết rõ nghiệp chuyển không có tác giả cũng không có thọ giả, chỉ 
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dùng danh tướng phân biệt để chỉ rõ. 

Đại vương nên biết! Các căn như huyễn, cảnh giới như mộng, 
tất cả các pháp thảẩy đều vắng lặng. Đây gọi là Không giải thoát 
môn. Không vô không tướng, gọi là Vô tướng giải thoát môn. Nếu 
không có tướng thì không nguyện cầu, gọi là Vô nguyện giải thoát 
môn. Ba pháp này cùng đi với không, là con đường đầu tiên đi đến 
Niết-bàn, quyết định như pháp giới, rộng lớn như hư không, đối với 
thí dụ nên biết rõ như vậy. 

Này Đại vương! Ví như có người ở trong mộng bị đói khát bức 
bách được gặp các món ăn ngon mặc ý mà ăn. Ý Đại vương nghĩ 
sao? Sau khi thức giấc, người này nhớ nghĩ lại các món ăn ngon 
trong mộng là thật có không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

Này Đại vương! Người này chấp cảnh trong mộng là thật như 
vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì thức ăn ngon trong 
mộng hoàn toàn không có thì làm gì có chuyện ăn. Nên biết, người 
chỉ luống công nhọc sức, tất cả đều không thật. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Kẻ ngu si đị sinh thấy thức ăn ngon rồi 
tâm sinh đắm trước khởi lên nghiệp tham. Thân nghiệp có ba, ngữ 
nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba; mới vừa tạo tác sát-na liền diệt mất. 
Nghiệp này diệt rồi, không nương vào Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn 
phía, trên dưới, chính giữa mà trụ, đến cuối cùng mạng căn diệt tận, 
tự phần nghiệp báo thảy đều hiện tiền. Cũng như tỉnh mộng nhớ lại 
việc trong mộng. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai 
làm nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi hoặc hướng vào địa 
ngục hoặc đọa vào bàng sinh, Diệm-ma-la giới, A-tu-la hoặc trời 
hoặc người. Thức đầu tiên sinh rồi đều chịu quả báo ấy, đồng phần 
tâm phẩm liên tục tùy chuyển. Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, 
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thức đầu tiên khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tánh sinh diệt. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc thức đầu tiên sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Vì sao? Vì ha tự tánh. Nên biết rõ như vầy: Thân 
thức thân thức không, tự nghiệp tự nghiệp không, thức đầu tiên thức 
đầu tiên không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không. Biết rõ 
nghiệp chuyển không có tác giả cũng không có thọ giả, chỉ dùng 
danh tướng phân biệt để chỉ rõ. 

Này Đại vương! Ví như người trong mộng bị đói bức bách, ăn 
phải những món dưa đắng như Câu-xá-đát-kế tử, Tất-thô-ma-ri-nai 
tử, tâm sinh sân hận. Ý Đại vương nghĩ sao? Sau khi người này thức 
rồi nhớ lại việc ăn dưa đắng trong mộng là thật có không? 

Vua thưa: 

Không thật có, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

Này Đại vương! Người này chấp cảnh trong mộng là thật, như 
vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì dưa đắng trong mộng 
hoàn toàn không có thì làm gì có chuyện ăn. Nên biết, người này chỉ 
luống công nhọc sức, tất cả đều không thật. 

Đức Phật khen: 

Đúng vậy, đúng vậy! Kẻ ngu sĩ dị sinh trong mộng bị đói khát 
bức bách, ăn phải vị đắng tâm sinh sân hận, tạo ra nghiệp này. Thân 
nghiệp có ba, ngữ nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba. Tạo nghiệp ấy rồi 
liền diệt mất. Nghiệp ấy diệt rồi không nương vào Đông, Tây, Nam, 
Bắc, bốn phía, trên dưới, chính giữa mà trụ; đến cuối cùng mạng căn 
diệt, tự phần nghiệp báo thảy đều hiện tiền. Cũng như tỉnh mộng nhớ 
lại việc trong mộng. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi hoặc hướng vào địa ngục, 
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hoặc đọa bàng sinh, Diệm-ma-la giới, A-tu-la, hoặc người, hoặc trời. 
Thức đầu tiên sinh rồi đều chịu quả báo ấy, đồng phần tâm phẩm 
liên tục tùy chuyển. Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức đầu tiên 
khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tánh sinh diệt. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Thức đầu tiên sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Vì sao? Vì la tự tánh. Nên biết rõ như vây: Thân 
thức thân thức không, tự nghiệp tự nghiệp không, thức đầu tiên thức 
đầu tiên không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không. Biết rõ 
nghiệp chuyển không có tác giả cũng không có thọ giả, chỉ dùng 
danh tướng phân biệt để chỉ rõ. 

Này Đại vương! Như người trong mộng thấy mình bị cắt lưỡi. Ý 
Đại vương nghĩ sao? Sau khi người này thức giấc nhớ lại việc trong 
mộng là thật có không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

Này Đại vương! Người này chấp việc trong mộng là thật, như 
vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì lưỡi ở trong mộng hoàn 
toàn không có thì làm gì có chuyện cắt lưỡi. Nên biết, người này chỉ 
luống công nhọc sức, tất cả đều không thật. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Kẻ ngu si dị sinh này thấy bị cắt lưỡi 
tâm sinh sân nhuế buồn rầu tạo ra nghiệp này. Thân nghiệp có ba 
ngữ nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba. Tạo nghiệp này rồi sát-na liền 
diệt mất. Nghiệp này không nương vào Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn 
phía, trên dưới, chính giữa mà trụ; đến cuối cùng mạng căn diệt tự 
phần nghiệp báo đều hiện tiền. Cũng như tỉnh mộng nhớ lại việc 
trong mộng. 
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Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi hoặc hướng vào địa ngục 
hoặc đọa vào bàng sinh, Diệm-ma-la giới, A-tu-la, hoặc trời, hoặc 
người. Thức đầu tiên sinh rồi đều chịu quả báo ấy, đồng phần tâm 
phẩm liên tục tùy chuyển. Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức 
đầu tiên khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tánh sinh diệt. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc thức đầu tiên sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Vì sao? Vì ha tự tánh. Nên biết rõ như vầy: Thân 
thức thân thức không, tự nghiệp tự nghiệp không, thức đầu tiên thức 
đầu tiên không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không. Biết rõ 
nghiệp chuyển không có tác giả cũng không có thọ giả, chỉ dùng 
danh tướng phân biệt để chỉ rõ. 

Đại vương nên biết! Các căn như huyễn, cảnh giới như mộng, 
tất cả các pháp thẩy đều vắng lặng. Đây gọi là Không giải thoát 
môn. Không vô không tướng gọi là Vô tướng giải thoát môn. Nếu 
không có tướng thì không có nguyện cầu, gọi là Vô nguyện giải 
thoát môn. Ba pháp này cùng đi đối với không, là con đường đầu 
tiên đi đến Niết-bàn, quyết định như pháp giới, rộng lớn như hư 
không, đối với thí dụ này nên biết rõ như vậy. 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỂN 18 


Phẩm 26: SỰ SAI KHÁC CỦA LỤC GIỚI (Phần 3) 


Này Đại vương! Ví như người trong mộng thấy mình ở chung 
với các cô gái đẹp, sau khi thức giấc, nhớ lại việc xúc chạm ở trong 
mộng là thật có không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Này Đại vương! Ý Đại vương nghĩ sao? Người này chấp việc 
trong mộng cho là thật, như vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì các cô gái đẹp trong 
mộng hoàn toàn không có thì làm gì có chuyện xúc chạm cảm khoái. 
Nên biết, người này chỉ luống công nhọc sức, tất cả đều không thật. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Kẻ ngu si dị sinh vô trí kiến thức thấp 
kém đối với việc xúc chạm vừa ý lại sinh yêu thích, tâm sinh nhiễm 
trước tạo nghiệp như vậy. Thân nghiệp có ba, ngữ nghiệp có bốn, ý 
nghiệp có ba. Tạo nghiệp ấy rồi sát-na liền diệt mất. Nghiệp ấy diệt 
rồi không nương vào Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới, bốn phía, 
chính giữa, mà trụ; đến khi mạng chung thấy những việc trước kia đã 
làm hiện ra trong tâm tưởng. Như người tỉnh mộng, nhớ lại việc trong 
mộng; cuối cùng thức diệt tự nghiệp hiện tiền. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi tạo nghiệp thọ báo đến 
không hoại mất, hoặc hướng vào địa ngục, hoặc đọa vào bàng sinh, 
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Diệm-ma-la giới, A-tu-la, hoặc trời, hoặc người, đồng phần chủng 
loại liên tục không dứt. 

Này Đại vương! Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức đầu 
tiên khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Lúc thức ấy khởi không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc duyên kia khởi không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì lìa tự tánh. Nên biết rõ như vây: Thức đầu tiên 
thức đầu tiên không, tự nghiệp tự nghiệp không, thân thức thân thức 
không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không, luân hồi luân hồi 
không, Niết-bàn Niết-bàn tự tánh đều không, không có tác giả cũng 
không có thọ giả, chỉ tùy theo thế tục mà chỉ bày rõ ràng, không 
phảẩi đệ nhất nghĩa nói như thế. 

Đại vương nên biết! Các căn như huyễn, cảnh giới như mộng, 
tất cả các pháp thẩy đều vắng lặng. Đây gọi là Không giải thoát 
môn. Không vô không tướng gọi là Vô tướng giải thoát môn. Nếu 
không tướng thì không có nguyện cầu, gọi là Vô nguyện giải thoát 
môn. Nếu ai có khả năng hiểu rõ ba giải thoát môn này cùng đi đối 
với không thì đó là con đường đầu tiên đi đến Bồổ-để, rộng lớn như 
pháp tánh, cứu cánh như hư không, đối với thí dụ này nên biết như 
vậy. 

Này Đại vương! Ví như người trong mộng lấy đồng dát mỏng 
nóng làm y phục quấn vào thân. Khi người này tỉnh giấc nhớ lại việc 
đồng dát mỏng nóng áp vào thân thể khổ não như vậy là thật có 
không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Này Đại vương! Ý Đại vương nghĩ sao? Người này chấp cảnh 
trong mộng là thật, như vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 
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-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì đồng mỏng nóng trong 
mộng hoàn toàn không có thì làm gì có chuyện áp vào thân nóng bức 
khổ não. Nên biết, người này chỉ luống công nhọc sức, tất cả đều 
không có thật. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Kẻ ngu si dị sinh nhận thức thấp kém 
thấy việc sợ hãi tâm sinh hiểm ghét, vọng sinh chấp trước tạo ra ác 
này. Thân nghiệp có ba, ngữ nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba; tạo 
nghiệp này rồi sát-na liền diệt mất. Nghiệp này diệt rồi không nương 
vào Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía, trên dưới, chính giữa mà trụ; 
đến khi mạng chung thấy việc làm đời trước tâm sinh hoảng hốt. Như 
người tỉnh mộng nhớ lại việc trong mộng. Thức cuối cùng diệt tự 
nghiệp hiện tiền. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi tạo nghiệp chịu quả báo đều 
không hoại mất, hoặc hướng vào địa ngục, hoặc đọa vào bàng sinh, 
Diệm-ma-la giới, A-tu-la, hoặc trời, hoặc người. Thức đầu tiên sinh 
rồi đều chịu quả báo ấy, đồng phần tâm phẩm, liên tục tùy chuyển. 
Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức đầu tiên khởi gọi là sinh 
uẩn. 

Này Đại vương! Lúc thức ấy khởi không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc duyên ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tự tánh không. Nên biết rõ như vầy: Thức đầu 
tiên thức đầu tiên không, tự nghiệp tự nghiệp không, thân thức thân 
thức không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không, luân hồi 
luân hồi không, Niết-bàn Niết-bàn tự tánh đều không. Biết rõ 
nghiệp báo tự tánh chẳng phải có, không có tác giả cũng không có 
thọ giả, chỉ dùng danh tướng phân biệt để chỉ rõ. 

Đại vương nên biết! Các căn như huyễn, cảnh giới như mộng, 
tất cả các pháp thảy đều vắng lặng. Đây gọi là Không giải thoát 
môn. Không vô không tướng là Vô tướng giải thoát môn. Nếu không 
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tướng thì không có nguyện cầu, gọi là Vô nguyện giải thoát môn. 
Nếu ai có khả năng hiểu rõ ba giải thoát môn này cùng đi đối với 
không thì đó là con đường đầu tiên đi đến Bổ-để, rộng lớn như 
pháp tánh, cứu cánh như hư không, đối với thí dụ này nên biết rõ 
như vậy. 

Này Đại vương! Như người trong mộng thấy thân mình bị hoại 
không còn biết cảm giác. Khi người này tỉnh giấc nhớ lại thân bị tan 
hoại trong mộng sinh ra lo buồn sầu não là thật có có không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Này Đại vương! Ý Đại vương nghĩ sao? Người này chấp việc 
trong mộng là thật như vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì thân căn trong mộng 
hoàn toàn không có thì làm gì có chuyện tan hoại. Nên biết, người 
này chỉ luống công nhọc sức, tất cả đều không thật. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Kẻ ngu sĩ dị sinh phàm phu nhận thức 
kém cỏi, tự thấy thân tan hoại tâm sinh chấp trước, lại khởi lên sợ 
hãi tạo ra nghiệp si này. Thân nghiệp có ba khẩu nghiệp có bốn, ý 
nghiệp có ba. Tạo nghiệp ấy rồi sát-na liền diệt mất. Nghiệp ấy diệt 
rồi không nương vào Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía, trên dưới, 
chính giữa mà trụ, đến khi mạng chung thấy việc làm trước kia tâm 
sinh sợ hãi bàng hoàng. Như người tỉnh mộng nhớ lại việc trong 
mộng. Thức cuối cùng diệt tự nghiệp hiện tiển. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai 
làm nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi tạo nghiệp chịu quả 
báo đều không hoại mất, hoặc hướng vào địa ngục, hoặc đọa vào 
bàng sinh, Diệm-ma-la giới, A-tu-la, hoặc trời, hoặc người. Thức 
đầu tiên sinh rổi đều chịu quả báo ấy, đồng phần tâm phẩm, liên 
tục tùy chuyển. Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức đầu tiên 
khởi gọi là sinh uẩn. 
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Này Đại vương! Lúc thức đầu tiên khởi không từ đâu đến, lúc 
diệt không đi về đâu. Lúc duyên ấy khởi không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tự tánh không. Nên biết rõ như vầy: Thức đầu 
tiên thức đầu tiên không, tự nghiệp tự nghiệp không, thân thức thân 
thức không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không, luân hồi 
luân hồi không, Niết-bàn Niết-bàn tự tánh đều không. Biết rõ 
nghiệp báo tự tánh chẳng phải có, không có tác giả cũng không có 
thọ giả, chỉ dùng danh tướng phân biệt để chỉ rõ. 

Đại vương nên biết! Các căn như huyễn, cảnh giới như mộng, 
tất cả các pháp thẩy đều vắng lặng. Đây gọi là Không giải thoát 
môn. Không vô không tướng gọi là Vô tướng giải thoát môn. Nếu 
không tướng thì không có nguyện cầu, đó là Vô nguyện giải thoát 
môn. Nếu ai có thể hiểu rõ ba pháp môn giải thoát này cùng đi đối 
với không thì đó là con đường đầu tiên đi đến Bồ-để, rộng lớn như 
pháp giới, cứu cánh như hư không, đối với thí dụ này nên biết rõ như 
vậy. 

Này Đại vương! Như người trong mộng thấy người làm trò ảo 
thuật làm ra năm thứ dục và các thứ dục khác, tự thấy thân mình 
được hưởng các thứ dục lạc ấy. Sau khi tỉnh giấc, người này nhớ lại 
việc đã làm trong mộng là thật có không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Này Đại vương! Ý Đại vương nghĩ sao? Người này chấp cảnh 
trong mộng cho là thật, như vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì người làm trò ảo thuật 
ở trong mộng hoàn toàn không có thì làm gì có việc biến hiện năm 
thứ dục lạc và các việc cảm khoái khác. Nên biết, người này chỉ 
luống công nhọc sức, tất cả đều không thật. 

Đức Phật khen: 
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-Đúng vậy, đúng vậy! Kẻ ngu sĩ dị sinh phàm phu nhận thức 
kém cỏi ý đắm trước vào pháp, tâm sinh tham nhiễm, lại khởi lên 
tìm cầu càng thêm si ái bị nó dắt dẫn tạo ra tội này. Thân nghiệp có 
ba, khẩu nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba. Tạo nghiệp ấy rồi sát-na 
liền diệt mất. Nghiệp ấy diệt rồi không nương vào Đông, Tây, Nam, 
Bắc, bốn phía, trên dưới, chính giữa mà trụ; đến khi mạng chung 
thấy những việc làm thuở trước hiện trong tâm tưởng, tự phần nghiệp 
báo thảy đều hiện tiền. Cũng như tỉnh mộng nhớ lại việc trong 
mộng. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi tạo nghiệp chịu quả báo đều 
không hoại mất, hoặc hướng vào địa ngục, hoặc đọa vào bàng sinh, 
Diệm-ma-la giới, A-tu-la, hoặc trời, hoặc người. Thức đầu tiên sinh 
rồi đều chịu quả báo ấy, đồng phần tâm phẩm, liên tục tùy chuyển. 
Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức đầu tiên khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc duyên ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tự tánh không. Nên biết rõ như vầy: Thức đầu 
tiên thức đầu tiên không, tự nghiệp tự nghiệp không, thân thức thân 
thức không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không, luân hồi 
luân hồi không, Niết-bàn Niết-bàn tự tánh đều không, tạo nghiệp 
không thể được, thọ báo không thể được, chỉ dùng danh tướng phân 
biệt để chỉ rõ. 

Đại vương nên biết! Các căn như huyễn, cảnh giới như mộng, 
tất cả các pháp thẩy đều vắng lặng. Đây gọi là Không giải thoát 
môn. Không vô không tướng gọi là Vô tướng giải thoát môn. Nếu 
không tướng thì không có nguyện cầu, đây gọi là Vô nguyện giải 
thoát môn. Nếu ai có khả năng biết rõ ba giải thoát môn này cùng đi 
đối với không thì đó là con đường đầu tiên đi đến Bồ-để, rộng lớn 
như pháp giới, cứu cánh như hư không, đối với thí dụ này nên biết 
như vậy. 
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Này Đại vương! Ví như có người ở trong mộng thấy mình và cả 
quyến thuộc đều bị nước mạnh nhận chìm, chịu các nỗi kinh hồn và 
khổ não. Sau khi tỉnh giấc, người này nhớ lại việc bị nước nhận chìm 
ở trong mộng là thật có không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

Này Đại vương! Người này chấp cảnh trong mộng là thật, như 
vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì bị nước nhận chìm ở 
trong mộng hoàn toàn không có thì làm gì có chuyện kinh hoàng khổ 
não. Nên biết, người này chỉ luống công nhọc sức, tất cả đều không 
thật. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Kẻ ngu sĩ dị sinh phàm phu nhận thức 
kém cỏi, ý đắm trước vào các pháp sinh ra lo sợ sầu não, lần lượt tìm 
cầu không có đạo đối trị. Do không hiểu cho nên khởi các ác nghiệp, 
thân nghiệp có ba, khẩu nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba. Tạo ra 
nghiệp ấy rồi sát-na liền diệt mất. Nghiệp ấy diệt rồi không nương 
vào Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía, trên dưới, ở giữa mà trụ; đến 
khi mạng chung, tâm sinh hoảng sợ, thấy việc đời trước đã làm đều 
hiện ra cả. Như người trong tỉnh mộng nhớ lại việc trong mộng. 

Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi tạo nghiệp chịu quả báo đều 
không hoại mất, hoặc hướng vào địa ngục, hoặc đọa vào bàng sinh, 
Diệm-ma-la giới, A-tu-la, hoặc trời, hoặc người. Thức đầu tiên sinh 
rồi đều chịu quả báo ấy, đồng phần tâm phẩm, liên tục tùy chuyển. 
Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức đầu tiên khởi gọi là sinh 
uẩn. 

Này Đại vương! Lúc thức đầu tiên sinh không từ đâu đến, lúc 
diệt không đi về đâu. Lúc duyên ấy sinh không từ đâu đến lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. 
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Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tự tánh không. Nên biết rõ như vầy: Thức đầu 
tiên thức đầu tiên không, tự nghiệp tự nghiệp không, thân thức thân 
thức không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không, luân hồi 
luân hồi không, Niết-bàn Niết-bàn tự tánh đều không, không có tác 
giả cũng không có thọ giả, chỉ dùng danh tướng phân biệt để chỉ rõ. 

Này Đại vương! Các căn như huyễn, cảnh giới như mộng, tất cả 
các pháp thảy đều vắng lặng. Đây gọi là Không giải thoát môn. 
Không vô không tướng gọi là Vô tướng giải thoát môn. Nếu không 
tướng thì không có nguyện cầu, đây gọi là Vô nguyện giải thoát 
môn. Nếu ai có khả năng hiểu rõ ba giải thoát môn này cùng đi đối 
với không thì đó là con đường đầu tiên đi đến Bồ-để, rộng lớn như 
pháp giới, cứu cánh như hư không, đối với thí dụ này nên biết như 
vậy. 

Này Đại vương! Ví như có người trong mộng, tự thấy mình 
uống rượu quá say không biết thiện pháp và các ác hạnh, công đức 
và lỗi lâm. Sau khi tỉnh giấc, người này nhớ lại việc trong mộng là 
thật có không? 

Vua thưa: 

-Không thật, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

-Này Đại vương! Ý Đại vương nghĩ sao? Người này chấp việc 
trong mộng là thật, như vậy có phải là người trí không? 

Vua thưa: 

-Không phải, thưa Thế Tôn! Vì sao? Vì việc uống rượu trong 
mộng hoàn toàn không có thì làm gì chuyện say mê. Nên biết, người 
này chỉ luống công nhọc sức, tất cả đều không thật. 

Đức Phật khen: 

-Đúng vậy, đúng vậy! Kẻ ngu sĩ dị sinh nhận thức kém cỏi, ý 
đắm trước vào các pháp, khởi tâm ái nhiễm, tạo ra nghiệp si này. 
Thân nghiệp có ba, khẩu nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba. Tạo ra 
nghiệp ấy rồi sát-na liền diệt mất. Nghiệp ấy diệt rồi không nương 
vào Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía, trên dưới, chính giữa mà trụ; 
đến khi mạng chung thấy những việc làm thuở trước, tự phần nghiệp 
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báo hiện trong tâm tưởng. Như người tỉnh mộng nhớ lại việc trong 
mộng. 

Này Đại vương! Thức là chủ, nghiệp là phan duyên, cả hai làm 
nhân cho nhau. Thức đầu tiên sinh khởi tạo nghiệp chịu quả báo đều 
không hoại mất, hoặc hướng vào địa ngục, hoặc đọa vào bàng sinh, 
Diệm-ma-la giới, A-tu-la, hoặc trời, hoặc người. Thức đầu tiên sinh 
rồi đều chịu quả báo ấy, đồng phần tâm phẩm, liên tục tùy chuyển. 
Thức cuối cùng diệt gọi là tử uẩn, thức đầu tiên khởi gọi là sinh uẩn. 

Này Đại vương! Lúc thân thức sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc duyên ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. Lúc nghiệp ấy sinh không từ đâu đến, lúc diệt 
không đi về đâu. 

Này Đại vương! Không có một pháp nhỏ nào từ đời này đến 
đời khác. Vì sao? Vì tự tánh không. Nên biết rõ như vầy: Thức đầu 
tiên thức đầu tiên không, tự nghiệp tự nghiệp không, thân thức thân 
thức không, hoặc diệt diệt không, hoặc sinh sinh không, luân hồi 
luân hồi không, Niết-bàn Niết-bàn tự tánh đều không, không có tác 
giả cũng không có thọ giả, hoặc nghiệp hoặc báo đều không thể 
được, chỉ dùng danh tướng phân biệt để chỉ rõ. 

Này Đại vương! Các căn như huyễn, cảnh giới như mộng, tất cả 
các pháp thảy đều vắng lặng. Đây gọi là Không giải thoát môn. 
Không vô không tướng gọi là Vô tướng giải thoát môn. Nếu không 
tướng thì không nguyện cầu, đây gọi là Vô nguyện giải thoát môn. 
Nếu ai có khả năng biết rõ ba môn giải thoát này cùng đi đối với 
không thì đó là con đường đầu tiên đi đến Bồ-để, rộng lớn như pháp 
giới, cứu cánh như hư không, đối với thí dụ này nên biết như vậy. 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỀN 19 


Phẩm 27: VUA TỊNH PHẠN TIN HIỂU (Phần 1) 


Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Tịnh Phạn: 

“Này Đại vương! Như trên đã nói pháp môn giải thoát, Đại 
vương nên để tâm chánh niệm quán sát dũng mãnh tỉnh tiến quyết 
định tu hành. Chư Phật quá khứ vị lai và hiện tại đều nương vào đó 
mà chứng Bồổ-để vô thượng. Do đó nên hưởng tất cả mọi sự vui 
sướng của thế gian, tiêu trừ tất cả khát ái ở thế gian, có khả năng 
nhiếp phục tất cả ngã mạn thế gian, hay phá tất cả tà kiến thế gian, 
diệt trừ mọi tội ác của hữu tình, khiến cho kẻ phàm phu dị sinh chưa 
đạt Sơ địa đều được pháp tánh bình đẳng. Các pháp yếu như vậy 
không phải là cảnh giới sở hành của Thanh văn và Bích-chi-phật. Đó 
chỉ là việc tu hành của các Bồ-tát. 

Này Đại vương! Nên suy nghĩ như vây: “Ta làm thế nào để làm 
con mắt sáng nhiều đời cho hàng trời người và làm thuyển bè ở trong 
sông ái, làm đạo sư ở nơi đường hiểm, làm chủ cho những ai không 
chỗ nương tựa, tự độ rồi lại độ cho nhiều người khác, tự giải thoát rồi 
khiến cho người khác được giải thoát, tự được an ổn khiến cho người 
khác được an ổn, tự chứng Niết-bàn rồi khiến cho người khác được 
chứng.” 

Này Đại vương! Không nên quán pháp ấy thọ hưởng vui sướng, 
phóng túng theo năm dục hiện tại thế gian. Các căn như huyễn cảnh 
giới như mộng. Đó là đối với sắc cảnh thanh hương vị xúc tâm sinh 
tham trước không bao giờ biết đủ. 

Này Đại vương! Thời quá khứ vô lượng vô biên kiếp, có 
Chuyển luân vương tên là Vô Biên Xưng, giàu có tự tại, oai đức to 
lớn, voi ngựa xe cộ và các loại xe báu, luân báu tối thắng, không ai 
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có thể phá hoại; đã từng thân cận vô lượng chư Phật và đã trồng 
nhiều căn lành ở nơi các Đức Phật ấy, tùy theo ý nghĩ đều được 
thành tựu. 

Này Đại vương! Hôm nọ, vua Vô Biên Xưng suy nghĩ: “Ta nên 
thử xem năng lực của phước đức, nhờ phước của ta khiến cho tất cả 
cây cối hoa quả trong bốn thiên hạ đều được tươi tốt, thọ dụng không 
bao giờ hết.” Vừa nghĩ xong, tất cả cây cối hoa quả trong bốn thiên 
hạ đều được tươi tốt. 

Này Đại vương! Vua Vô Biên Xưng nghĩ như vây: “Nay ta hãy 
thử xem năng lực thiện căn của ta khiến tất cả nhân dân trong bốn 
thiên hạ nếu ai có nguyện gì đều được tùy ý không có sai trái.” Nghĩ 
như vậy rồi, nhân dân trong bốn thiên hạ tất cả sự mong cầu đều 
được như ý. 

Này Đại vương! Vua Vô Biên Xưng lại nghĩ: “Nhờ sức thiện 
căn của ta khiến mưa nước hương thơm xuống bốn thiên hạ.” Vừa 
nghĩ xong liền mưa nước hương thơm xuống khắp cả bốn thiên hạ. 

Này Đại vương! Vua Vô Biên Xưng lại suy nghĩ: “Nhờ sức 
thiện căn của ta khiến cho mưa hoa đẹp xuống bốn thiên hạ.” Y như 
ý nghĩ, mưa đủ loại hoa đẹp tối thượng xuống bốn thiên hạ. 

Này Đại vương! Vua Vô Biên Xưng lại suy nghĩ: “Nhờ sức 
thiện căn của ta khiến mưa xuống y báu khắp bốn thiên hạ.” Y như ý 
nghĩ, liền mưa y báu xuống bốn thiên hạ. 

Này Đại vương! Vua Vô Biên Xưng lại suy nghĩ: “Nhờ sức 
thiện căn của ta khiến mưa bạc xuống bốn thiên hạ.” Y như ý nghĩ, 
liền mưa bạc xuống bốn thiên hạ. 

Này Đại vương! Vua Vô Biên Xưng lại nghĩ: “Nhờ sức thiện 
căn của ta khiến mưa vàng ròng xuống bốn thiên hạ.” Y như ý nghĩ, 
liền có mưa vàng đổ xuống khắp bốn thiên hạ. Vì sao? Vì thuở xưa 
Vua Vô Biên Xưng cùng với các chúng sinh đồng tu thiện nghiệp cho 
nên được như vậy. 

Này Đại vương! Đại địa trong Diêm-phù-để này ngang rộng 
một vạn tám ngàn du-thiện-na, lại có sáu mươi ức thành quách lớn. 
Trong đó có một thành tên là Bảo trang nghiêm, rộng ngang bằng 
mười hai du-thiện-na, bốn phía bằng phẳng thành tựu khéo léo. Bên 
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ngoài thành có cây Đa-la xòe ra bẩy lớp, tạo thành bằng bốn thứ báu 
như vàng, bạc, lưu ly, pha-chI-ca, trang nghiêm tuyệt diệu, trông thật 
yêu thích. Nếu cây bằng vàng thì lá hoa quả đều là bạc; cây bằng 
bạc thì lá hoa quả đều là vàng ròng. Cây phệ-lưu-ly thì lá hoa quả 
đều là pha-chi-ca. Cây pha lê lá hoa quả đều là lưu ly. Bảy lớp thành 
báu ấy đều có linh báu và các thứ trân kỳ vi diệu phủ lên trên. 
Ngoài thành lại có bẩy lớp hào báu đều bằng bảy thứ báu, mỗi mỗi 
hào báu sâu nửa do-tuần, rộng một do-tuần, đáy trải bằng cát vàng, 
chứa đây nước tám công đức mát mẻ trong trẻo. Các loại chim tập 
hợp lại nơi ấy kêu hót phát ra tiếng vi diệu. Hoa Ưu-bát-la, hoa Câu- 
một-na, hoa Bát-nột-ma, hoa Phân-đà-lợi nở rộ cả. Thêm bệ xung 
quanh đều làm bằng bốn thứ báu. Vàng ròng làm thêm, bạc làm bệ; 
bạc làm thêm, vàng ròng làm bệ. Lưu ly làm thêm, pha lê làm bệ; 
pha lê làm thêm, lưu ly làm bệ. Mỗi mỗi thểm đều làm bằng bảy thứ 
báu, cạnh thềm đều trồng cây chuối màu vàng. Lại ở đầu thểm đặt 
các tòa báu, trang trí khéo léo thật đáng yêu thích. Trang nghiêm 
phong phú như vậy đều là nhờ sức thiện căn tích tập của vua Vô 
Biên Xưng nên nới được như vậy. Xung quanh thành Bảo Trang 
Nghiêm ấy lại có tám vạn bốn ngàn vườn rừng thanh tịnh, trong mỗi 
vườn có tám ao lớn, mỗi ao đều rộng nửa du-thiện-na, bờ của mỗi ao 
đều có bốn bực thềm cấp, được làm bằng bốn thứ báu trang nghiêm 
khéo léo. Ao ấy chứa đây nước tám công đức, các loại hoa sen nhiều 
màu sắc nở rộ trên mặt ao ấy. Trên bờ ao lại có các loại hoa như: 
Hoa A-đềể-mục-các-đa, hoa Chiêm-bát-ca, hoa Phược-thỉ-kế, hoa Tô- 
mạn-na, hoa A-du-ca, hoa Bà-sư-ca. Các loại hoa thơm đẹp này làm 
chỗ để cho vua Vô Biên Xưng cùng các nhân dân du ngoạn thưởng 
thức vui chơi. 

Này Đại vương! Cung thành của vua ấy cao rộng đẹp đẽ. Cây 
Đa-la báu được trồng thẳng hàng, phía trên đó lưới báu giăng khắp, 
linh báu phát tiếng vi diệu như là tiếng của năm thứ nhạc. Nhân dân 
ấy nhờ đức giáo hóa của vua nên được giàu có vui sướng tự tại, sống 
đời sống an ổn. 

Này Đại vương! Hôm nọ vua Vô Biên Xưng suy nghĩ: “Nay ta 
nên đến Đông thắng thần châu.” Nghĩ thế rồi, vua liền dẫn bốn bộ 
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binh bay lên hư không để đến nơi ấy. Các vua nhỏ nơi đó đều ra 
nghênh đón cung phụng. Tất cả đều đem đất nước chí thành dâng 
hiến. Vua Vô Biên Xưng ở nơi đó trải qua trăm ngàn vạn năm. 

Này Đại vương! Vua Vô Biên Xưng lại suy nghĩ: “Nay ta nên 
đến Tây ngưu hóa châu.” Nghĩ vậy rồi liền dẫn bốn binh chúng bay 
lên hư không để đến châu ấy. Các vua nhỏ ở nơi ấy đều đến nghênh 
đón cung phụng. Tất cả đều đem đất nước chí thành dâng hiến. Vua 
ở châu ấy trải qua trăm ngàn vạn năm. 

Này Đại vương! Vua Vô Biên Xưng lại suy nghĩ: “Fa nay nên 
đến Bắc câu-lô châu. Nghĩ vậy rồi liền dẫn bốn bộ binh bay lên hư 
không để đến châu đó.” Các nhân dân châu ấy đều hoan hỷ quy hóa. 
Vua ở châu đó trải qua trăm ngàn vạn năm. 

Này Đại vương! Vua Vô Biên Xưng lại suy nghĩ: “Fa nghe nói 
có Tam thập tam thiên ở trên đỉnh núi Tu-di, nay ta nên đến đó.” 
Nghĩ vậy rồi liền cỡi long tượng cùng với bốn binh chủng bay lên hư 
không để đến đảnh Tu-di. Lúc đó vua Vô Biên Xưng hỏi ngự thần: 

—Ngươi thấy Tu-di cho đến biển cả và bốn thiên hạ việc ấy như 
thế nào? 

Ngự thần tâu: 

-Hạ thần thấy tướng ấy quay tròn không cố định. Cũng như cái 
khuôn của người thợ gốm. 

Những gì ngươi thấy long tượng vương này đi nhanh chưa dừng. 
Vua lại đến trước hỏi tiếp ngự thần: 

—Ngươi thấy Tu-di tướng ấy thế nào? 

Ngự thần tâu: 

—Nay hạ thần thấy Tu-di, biển cả thảy đều chấn động. 

Nay sắp đến đảnh núi Tu-di, long tượng vương đi chậm chưa 
dừng. Vua lại tiến đến trước hỏi tiếp ngự thần: 

—Ngươi thấy Tu-di tướng ấy thế nào? 

Ngự thần tâu: 

—Nay hạ thần thấy Tu-di và biển cả không còn lay động. 

Long tượng vương này nay đã đến đảnh núi Tu-di. Khi vua Vô 
Biên Xưng và bốn binh chúng đến Tu-di, chúa trời Đế Thích từ xa 
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trông thấy liền hoan hỷ đến nghênh đón nói như vầy: 

—Lành thay! Đại vương! 

Nói thế rồi chia nửa tòa mời vua đến ngôi. Lúc đó, vua Vô 
Biên Xưng đến ngồi vào nửa tòa đó, ở lại cõi trời đó trải qua vô 
lượng năm cùng với chúa trời chia đôi cai trị. Ở được thời gian lâu 
vua lại suy nghĩ: “Ta có thể rời cõi trời này một mình làm vua.” 
Vừa khởi lên ý nghĩ như thế, vua và binh chúng tức thời đọa xuống 
vườn báu trong thành Bảo trang nghiêm. Lúc đó, người giữ vườn 
thấy việc ấy rổi nói với người trong thành rằng: “Nay có Thiên 
nhân xuống nơi đây.” Vua cai trị đương thời tên là Tác Ái nghe nói 
như vậy liền vội nghênh giá đến vườn ấy, thấy việc trên hết sức 
kinh ngạc, liền cho bày biện các thứ hương hoa, hương bột, hương 
xoa đến trước vua ấy, bày vai phải gối phải quỳ sát đất chắp tay 
thăm hỏi an ủi thưa: 

— Thánh vương là ai và từ đâu đến đây? 

Vua ấy đáp: 

Ngươi đã từng nghe thuở xưa có Chuyển luân thánh vương tên 
là Vô Biên Xưng không? 

Vua Tác Ái thưa: 

Tôi có nghe các bậc kỳ cựu nói thuở xưa có vua tên là Vô 
Biên Xưng, oai đức tự tại thống lãnh bốn thiên hạ cùng với bốn binh 
chúng bay lên hư không đến Tam thập tam thiên. 

Vị vua ấy bảo: 

Người mà ngươi đã nghe đó đâu phải ai lạ chính là ta đây. 

Lúc vua Vô Biên Xưng từ trên trời đọa xuống rồi, đầu tiên 
nghe nhân gian ăn uống khí vị không thể kham nhận. Cũng như dầu 
tô để trên cát nóng. 

Lúc đó, vua Tác Ái thấy vị vua ấy thay đổi không thể đứng yên 
liền thưa: 

Ngài có gì để chỉ dạy, đời tương lai tôi tuyên truyền những gì? 

Vua Vô Biên Xưng bảo: 

Này Tác Ái! Ta từ xưa đến nay, giàu có tự tại làm vua trong 
bốn thiên hạ, tất cả những gì cần dùng đều được như ý, được chúa 
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trời Đao-lợi chia nửa tòa. Do lòng tham không chán nên từ trên trời 
đọa xuống đây, các việc như trên nên nói như vậy. Vua nói lời ấy rồi 
liền mạng chung. 

Đức Phật bảo: 

“Này Đại vương! Vua Vô Biên Xưng thuở đó đâu phải người 
nào lạ, nay chính là thân ta đây. Vì thế nên biết, các căn như huyễn, 
cảnh giới như mộng, buộc tâm chánh quán chớ sinh nghi hoặc. 

Lúc đó Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 

Muốn cầu chánh pháp tài 
Tịnh tâm luôn chất trực 
Năm dục không bền vững 
Người trí nên xa lìa. 

Nếu rõ được các pháp 
Thì chán VUI năm dục 
Khéo hàng phục tâm ấy 
Hay phá các phiền não. 
Do nhờ đoạn phiền não 
Không thọ các đường ác 
Người lìa được nghiệp ấy 
Được thế gian cung kính. 
Lìa tham dục nhiễm ô 

Cñ rõ lỗi của dục 

Tâm làm lợi quần sinh 
Xưng tố! thắng thế gian. 
Nghe lỗi lầm năm dục 
Mau sinh tướng nhàm chán 
Dùng trí tịnh tâm ấy 

Thế gian không ai bằng. 
Đại trượng phu tối thắng 
Nay diệt ác chúng sinh 
Khiến lìa nghiệp tham ấy 
Thế gian không ai bằng. 
Đại trượng phu tối thắng 
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Hay diệt ác chúng sinh 
Khiến lìa nghiệp sân hận 
Thế gian không ai bằng. 
Đại trượng phu tối thắng 
Hay diệt ác chúng sinh 
Khiến lìa tâm sĩ mạn 

Là bậc Trí thanh tịnh. 

Khi Đức Thế Tôn nói kệ rồi lại vì vua Tịnh Phạn nói pháp yếu. 

Đức Phật bảo: 

Này Đại vương! Đời quá khứ vô lượng kiếp có Chuyển luân 
vương tên là Địa Sinh, trị thế bằng thiện pháp, đầy đủ bảy báu như: 
Luân báu, voI báu, ngựa báu, châu báu, binh báu, nữ báu, chân tạng 
thần báu. Vua có thái tử tên là Địa Thiên kế thừa ngôi vị của vua 
cha Chuyển luân vương. Phụ tướng đại thần quán đảnh cho vua, làm 
Sát-đế-lợi quán đảnh thánh vương. Đến ngày mười lăm tháng trăng 
tròn tắm rửa gội đầu sạch sẽ, mặc áo mới thanh tịnh, dùng các vòng 
hoa ma-ni, đội mũ thiên quan, các loại anh lạc để trang nghiêm thân, 
trên lâu cao được các thể nữ vây quanh. Phương Đông có kim luân 
báu, thiên bức đầy đủ, hạt võng viên mãn, ánh sáng chiếu đến bẩy 
thước. 

Lúc đó, Địa Thiên vương thấy việc này rồi liền nói: 

—Ta xưa từng nghe các bậc kỳ cựu nói: “Nếu lúc Sát-đế-lợi 
làm lễ quán đảnh thì có kim luân hiện.” Như trước đã nói nên quyết 
định biết làm Chuyển luân vương. Nay ta hãy thử nghiệm việc đó 
xem sao. ” 

Địa Thiên vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy bày vai phải gối 
phải, quỳ sát đất, hướng về kim luân chắp tay nói như vây: 

—Kim luân này sẽ rơi xuống đất. 

Khi vua cầu như vậy, Kim luân liền rơi đến trước vua. Vua 
dùng hương vi diệu, y phục tối thượng, dùng bánh xe báu đặt trong 
lòng bàn tay phải mà nói với bánh xe rằng: 

—Ta nay muốn đến Đông Thắng thần châu. 

Vừa nói xong, Kim luân bay lên hư không đến châu ấy. Địa 
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Thiên Thánh vương xuất hiện nơi đó, đất ấy bằng phẳng, trải các hoa 
báu, nhờ oai lực của vua đất đều chấn động. Những nơi như giếng, 
ao, sông, hồ, lâu nay khô cạn, nay chứa đầy nước tám công đức, đó 
là: nhẹ, sạch, ngọt, trơn, không dơ, không hôi, người uống vào không 
chán, khoái thích không đau bụng. Tất cả rừng cây hoa quả sum suê, 
các cây khô héo đều được tươi tốt. Những nơi vua đi đều được kim 
luân hướng dẫn trước; đến các quốc độ các vua lớn nhỏ đều dùng 
mâm vàng đựng đầy bạc, hoặc dùng mâm bạc đựng đây vàng để 
cung phụng nghênh đón thăm hỏi rằng: 

Lành thay, Thánh vương! Nay quốc độ an ổn, cúi xin Thánh 
vương hãy ở nơi đây cai trị hóa độ nhân dân, chúng tôi sẽ cung cấp 
những người hầu hạ. 

Thánh vương nói: 

—Ta nay không cần quốc độ, trân báu. Các ngươi nên tùy thuận 
những lời răn dạy, hãy xa lìa sát sinh, trộm cắp, tà dâm; cũng chớ có 
vọng ngữ cho đến tà kiến; mười nghiệp bất thiện. Các ngươi nên 
sống với mười điều thiện, cũng dạy người khác thực hành mười điều 
thiện, hiếu dưỡng với cha mẹ, phụng thờ, sư trưởng, chớ làm các việc 
phi pháp, tu hành thiện hạnh, cũng khuyến khích người khác tu các 
việc thiện. 

Lúc đó, Địa Thiên và bốn binh chúng từ nơi Đông thắng thần 
châu qua hết cảnh giới của con người, vượt qua đại hải đến Tây ngưu 
hóa châu và Bắc câu-lô châu, tuyên dương công đức giáo hóa của 
vua. Sau khi tất cả đều được hàng phục, vua cùng bảo luân trở về 
Diêm-phù-để, trụ trên hư không nơi cửa cung vua. Lúc đó, bốn thiên 
hạ biến thành bảy báu, tất cả các khổ của ba đường ác và tiếng bất 
thiện, tám vạn thảy đều tiêu diệt huống nữa lại có người tạo nghiệp 
ác. Vì sao? Vì bản nguyện của Địa Thiên Chuyển luân thánh vương. 
Lại luân báu ấy ở trong hư không xoay tròn qua lại trong bốn thiên 
hạ, tất cả mọi nơi đều mọc lúa thơm tự nhiên không cần phải gieo 
trồng. Lại luân báu quay tròn trên thiên hạ các cây Kiếp-ba, phát 
sinh ra y báu, tất cả hữu tình thọ dụng như ý. Lại luân báu ấy quay 
tròn trong thiên hạ, những ai mang bệnh nặng đều được thuyên 
giảm. Chỉ có ba bệnh. Một là ý vui, hai là đoàn thực, ba là già suy. 
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Các chúng sinh ấy sống đến ngàn năm. Nếu như có khổ nhỏ thì tự 
nhiên tiêu trừ. Có vô lượng vô biên việc hy hữu như vậy đồng thời 
xuất hiện. Lúc đó, Địa Thiên vương bỗng suy nghĩ: “Nay ta ở đây 
giàu có tự tại, lại còn có nhiều chỗ hơn cả nơi đây.” Vua lại nghĩ 
tiếp: “Ta xưa từng nghe trên đỉnh núi Tu-di có Tam thập tam thiên 
khoái lạc vô cùng, nay ta nên đến đó.” Nghĩ thế rồi liền cùng bốn 
binh chúng đến nơi ấy. Lúc đó, chúa trời Đế Thích thấy Địa Thiên 
vương từ xa đi đến liền đứng dậy nghênh đón, dùng lời hay để thăm 
hỏi, chia tòa mời ngồi và cùng nhau cai trị. Vua ở nơi ấy trải qua đã 
lâu, Địa Thiên vương muốn rời khỏi Đế Thích để làm vua một cõi. 
Nghĩ như vậy rồi vua cùng binh chúng đọa xuống Diêm-phù-để nơi 
thành Mạt-độ-la. Địa Thiên vương ở lâu nơi Thiên cung hưởng thọ 
các thú vui vi diệu tối thượng, bỗng đọa vào nhân thế, không có tạm 
an ổn. Cũng như dâu tô để trên cát nóng, thân tâm bỗng biến đổi 
không thể kham nhận. 
Lúc đó, Địa Thiên vương nói kệ rằng: 

Vương giả xưng tự tại 

Nhưng chưa đoạn tham dục 

Như lửa thêm củi khổ 

Thế nên mau xa lìa. 

Như khát uống nIỚc Immuố! 

Thì tâm càng khát thêm 

Nên biết người trước dục 

Không chán cũng như vậy. 

Như các sông chẩy biến 

Chưa bao giờ tràn đầy 

Nên biết người trước dục 

Không chán cũng như vậy. 

Như gương soi hình dung 

Hiển hiện luôn thay đối 

Nên biết người trước sắc 

Không chán cũng như vậy. 

Như tiếng vang hang trống 


928 BẢO TÍCH - BỘ 4 


Ứng đấp không dừng dứt 
Nên biết người trước thanh 
Không chán cũng như vậy. 
Cũng như đựng đầy hương 
Thọ luân chưa từng đủ 
Nên biết người trước hương 
Không chán cũng như vậy. 
Như trộn thức ăn nson 
Lúc nào cũng ăn dùng 
Nên biết người trước vị 
Không chán cũng như vậy. 
Như gió thổi hư không 
Chuyến động mãi không dừng 
Nên biết người trước xúc 
Không chán cũng như vậy. 
Như uống nước trong mộng 
Không thể hết tưởng khát 
Người ý trước các pháp 
Không chán cũng như vậy. 
Nếu ham thích các dục 
Lửa tham càng cháy thêm 
Nền dùng nước tịnh trí 
Dập tắt không còn gì. 

Khi Địa Thiên Chuyển luân thánh vương nói kệ rồi, liền diệt 

Đức Phật bảo: 

“Này Đại vương! Địa Thiên vương đâu phải ai lạ, chính là ta 

đây. 


1 
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PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH 
QUYỀN 20 


Phẩm 2: VUA TỊNH PHẠN TIN HIỂU (Phần 2) 


Đức Phật bảo: 

Này Đại vương! Nay ta nói tiếp, vào thời xa xưa có Chuyển 
luân thánh vương tên là Mạn-đạt-đa có oai thế lớn, phước đức đầy 
đủ, sinh ra từ đảnh của vua cha. Đời trước đã từng tu phạm hạnh, 
từng gặp vô lượng vô biên chư Phật, ở chỗ Đức Phật ấy trồng các 
công đức căn bản, kế thừa ngôi vị quán đảnh của phụ vương, thống 
trị bốn thiên hạ, giàu có tự tại, xuất hiện ở Diêm-phù-để cai trị 
giáo hóa, vui thích năm dục thù thắng số một, an ổn sung túc, nhân 
dân đông nhiều, làng xóm thành ấp gà bay đến nhau, đất không có 
ngói gạch sạn đá gai gốc. Giá như có gò núi thì phần nhiều phát 
sinh ra vàng báu, ao suối vườn rừng trang nghiêm. Trong nước có 
một thành lớn tên là A-du-xà, phía Đông tây của thành ấy rộng 
mười hai do-tuần, Đông bắc rộng bẩy do-tuần, lưới báu, linh báu 
được treo phủ lên trên. Vua có nhiều quyến thuộc cung kính vây 
quanh. Cũng như thành lớn Diệu kiến của Đế Thích. Vua Mạn-đạt- 
đa xây cung điện hợp với ba mùa. Cung thứ nhất tên là Nguyệt 
Quang, mùa nóng thì vua ở cung này. Cung điện thứ hai tên là Lưu 
ly tạng, vào mùa mưa thì vua ở cung này. Cung điện thứ ba tên là 
Nhật quang, mùa lạnh thì vua ở cung này. Nếu khi vua vào điện 
Nguyệt Quang cùng với hậu phi, thế nữ, quyến thuộc vây quanh 
trước sau thì thân thể mát mẻ. Cũng như hương Ngưu đầu chiên-đàn 
xoa vào thân, thân thể của vua an ổn điều hòa cũng lại như vậy. 
Cũng như Đế Thích cùng các Thiên tử ở tại điện Quảng thắng, 
hưởng thọ vui thích tối thắng vi diệu. Nếu gặp mùa mưa thì vua và 
quyến thuộc vào điện Lưu ly. Ví như dùng hương Đa-ma-la-bat-đát- 
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la xoa vào thân, ý vua khoái thích cũng lại như vậy. Nếu mùa lạnh 
vua và quyến thuộc vào điện Nhật quang. Như dùng hương trầm 
thủy xoa vào thân, thân thể của vua ấm áp khi vào điện ấy cũng 
như vậy. 

Này Đại vương! Bỗng nhiên trong cung của vua Mạn-đạt-đa 
trong bẩy ngày mưa xuống các vàng báu. Mãn bẩy ngày rồi vua 
khen chưa từng có, phước nghiệp thanh tịnh cẩm báo đến như vậy. 
Vua trụ thế cai trị giáo hóa trải qua vô lượng năm. 

Lúc đó, vua Mạn-đạt-đa suy nghĩ: “Ta nghe phía Tây có Đại 
Ngưu hóa châu.” Nghĩ vậy rồi cùng với bốn binh chúng bay lên hư 
không, từ Diêm-phù-để dần dân đến châu ấy. Đến rồi, vua thọ dụng 
những món ăn uống tối thượng, quốc độ nhân dân an ổn vui sướng 
sung túc, ở trong cung vua mưa xuống châu báu trong bẩy ngày, bằng 
với Diêm-phù-đề không khác. Vua ở châu đó trải qua trăm ngàn vạn 
năm. 

Lúc đó, vua Mạn-đạt-đa suy nghĩ: “Ta nghe phương Đông có 
Đại Thắng thân châu.” Nghĩ vậy rồi cùng với bốn binh chúng bay 
lên hư không, từ Ngưu hóa châu dần dân đến nơi ấy. Vua đến nơi ấy 
rồi thọ dụng các món ăn ngon vi diệu tối thượng, cai trị giáo hóa 
nhân dân an ổn vui sướng sung túc, trong cung cũng mưa châu báu 
bẩy ngày bằng với Ngưu hóa châu không khác. Vua ở châu đó trải 
qua trăm ngàn vạn năm. 

Này Đại vương! Vua Mạn-đạt-đa tự suy nghĩ: “Fa nghe 
phương Bắc có câu-lô châu, nhân dân châu ấy không sinh tưởng 
phân biệt ngã và ngã sở, ta nay nên đến đó thử xem.” Nghĩ vậy rồi 
cùng với bốn binh chúng bay lên hư không, từ Thắng thân châu dần 
dần đi đến châu ấy. Đến rồi vua thử xem quyến thuộc mới biết 
đúng như vậy. Ở châu ấy vua hưởng thọ khoái lạc trải qua vô lượng 
năm. 

Này Đại vương! Vua Mạn-đạt-đa lại suy nghĩ: “Ta từng nghe 
có Tam thập tam thiên an trụ trên đảnh núi Tu-di, nay ta đích thân 
đến đó quán sát.” Nghĩ vậy rồi cùng bốn binh chúng bay lên hư 
không, từ Câu-lô châu liên đến nơi ấy. Lúc đó, Thiên chủ cùng các 
Thiên tử tập hợp tại Diệu pháp đường đàm luận việc trời. Thấy 
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Mạn-đạt-đa từ xa đến, chúa trời Đế Thích liền chia nửa tòa mời vua 
ngồi. Khi vua Mạn-đạt-đa vừa ngồi vào tòa có mười điều hơn Thiên 
chủ. Đó là: 
1. Thọ mạng. 
. Dung ngh1. 
. Danh xưng. 
. Khoái lạc. 
. Tự tại. 
. Đoan chánh. 
. Âm thanh. 
. Trong thân luôn thoảng mùi hương thơm. 
9. Hương vị thức ăn. 
10. Xúc chạm mịn màng. 


 ¬Iì ƠŒ C: + CO) t 


Sự thọ dụng của vua Mạn-đạt-đa và Thiên chủ đều giống nhau, 
chỉ có mắt nháy là khác biệt. Các Thiên tử đem việc đó để bàn luận, 
biết được Thiên chủ và Nhân vương hai thứ có khác. 

Đức Phật bảo: 

Này Đại vương! Vua Mạn-đạt-đa tuy sinh ở nhân gian nhưng 
hình nghi cùng với Thiên chủ như nhau không khác, phước báo thù 
thắng chưa từng có. Vua ở cõi trời ấy trải qua vô lượng năm được 
làm Thiên chủ tự tại tối thắng, ở trong bốn thiên hạ giàu có vui 
sướng hơn hết. Mặc dù được Đế Thích chia nhau cai trị, nhưng tâm 
vẫn chưa thấy đủ. Hôm nọ, vua Mạn-đạt-đa bỗng đổi ý: “Nay ta một 
mình có thể làm Thiên chủ, cần gì Đế Thích, vậy mau rời nơi đây.” 
Vừa khởi ý nghĩ như vậy, vua cùng bốn binh chúng từ cõi trời đọa 
xuống Diêm-phù-để trong vườn Tối thắng thuộc thành A-du-xà. Khi 
rơi xuống, oai quang của vua chiếu khắp Diêm-phù-đề, ánh sáng ấy 
che cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Lúc đó, nhân dân ra khỏi 
thành để xem, thấy việc ấy rồi kinh ngạc chưa từng có, liền vào 
thành rao lên như vầy: “Nay có Thiên nhân và bốn binh chúng từ 
trên hư không rơi xuống trong vườn Tối thắng.” 

Này Đại vương! Lúc đó, vua và nhân dân trong thành liền sửa 
soạn các thứ hương xoa, hương bột, ca múa, kỹ nhạc, tràng phan, bảo 
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cái, vòng hoa, anh lạc, các món trang nghiêm thân vội vã đến vườn 
Tối Thắng. 

Này Đại vương! Lúc vua Mạn-đạt-đa mới rơi xuống nhân gian, 
đất sáu cách chấn động. Lúc đó, nhân dân có tất cả hương trang 
nghiêm thù thắng tối thượng đều đem đến vườn Tối thắng để xoa lên 
thân vua cúng dường. Vua Mạn-đạt-đa từ lâu đã hưởng thọ khoái lạc 
tối thượng vi diệu của thiên cung nên không thể kham nhận những 
thứ của con người. Thí như dầu tô để trên cát nóng, thân thể chi phần 
của vua mệt mỏi biến đổi không khi nào yên. 

Lúc đó, vua trong thành thưa hỏi: 

Ngài là vị trời nào đọa xuống đây? 

Vua Mạn-đạt-đa đáp: 

Ngươi từng nghe xưa có Chuyển luân thánh vương tên là 
Mạn-đạt-đa không? 

Vua và nhân dân thưa: 

-Chúng tôi từng nghe có Chuyển luân thánh vương tên là Mạn- 
đạt-đa có oai đức lớn, thống lãnh bốn thiên hạ, rời cõi người cùng 
với bốn binh chúng bay lên Tam thập tam thiên. 

Vị trời mới rơi xuống nói: 

Vua Mạn-đạt-đa thuở xưa đó chính là ta đây, do không biết 
nhàm chán nên mới như thế này. Ai đối với phước báo mà biết đủ ư? 

Lúc đó, vua và các thần dân trong thành dùng kệ hỏi: 

Tôi nghe Kỳ cựu nói 

Xưa có Chuyển luân vương 
Tên là Man-đa t-đa 

Có oai thế to lớn 

Cùng bốn binh quyến thuộc 
Lên Tam thập tai thiên 
Giáo hóa các Thiên nhân 
Wì họ nói chánh pháp. 

Vua Mạn-đạt-đa ấy 

Bỏ vui trời chịu khổ 

Sức vô thường gia hại 
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Do tâm không biết đủ, 
Nhân dân đều chắp tay 
Đảnh lễ chân Đại vương 
Vua dĩ chúc lời gì 

VỊ lai tÔI SẼ HIỐI. 

Lúc đó Mạn-đạt-đa 

Nói với mọi người rằng 
Ta do đắm trước vui 

Từ trời mà đọa xuống, 
Có sức oaI đức lớn 
Thống lãnh bốn thiên hạ 
Thọ dục lạc không chán 
Từ trời mà đọa xuống, 
Xưa tự ở trong cung 

Bảy ngày mưa trân bấu 
Thọ dục lạc không chán 
Từ trời mà đọa xuống 
Chúa trời Đế Thích kia 
Chĩa nửa tòa cùng trị 

BỊ ác giác não loạn 

Từ trời đọa xuống đây. 
Đối dục lạc không chắn 
Không tin lời của Phật 
Tự phá hoại phước nghIỆp 
Lưu chuyển biển luân hồi. 
Đời có bậc Đại trí 

Hay la dục sĩ ám 

Và giáo hóa người khác 
Biết đi khéo quán sát, 
Nếu suy nghĩ chân chánh 
Tùy thuận các thiện pháp 
Phá hoại nghiệp luân hồi 
Và khổ sinh, già, chết. 
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Quán xúc như lửa chấy 
Quán thọ cũng như vậy 
Biết rõ như thế rồi 

Không còn khởi tham lam. 
Người neu trước cảnh giới 
Như nghe tiếng âm nhạc 
Kõ căn cảnh vốn không 
Biết pháp lìa tự tánh. 

Sáu xứ không vắng lặng 
Chỉ biến kế phân biệt 
Nếu rõ được sắc không 
Thì không sinh thaIn HƯỐC. 
Người trí khéo phòng hộ 
Nhàm chán khổ luân hồi 
Mắt tuệ thường chiếu sáng 
Lìa hết mọi lỗi lầm. 

Đức Phật nói: 

Này Đại vương! Vua Mạn-đạt-đa thuở đó đâu phải người nào 
lạ, Đại vương chớ nhìn đâu khác, nay chính là thân ta đây. Do cậy 
vào oai lực phước đức tự do, tham lam không chán, cho nên phải chịu 
đọa lạc. Thế nên, Đại vương! Hãy xả bỏ giàu có kiêu mạn tự do mà 
an trụ tịnh tâm chớ sinh buông lung. Nếu la buông lung thì được lợi 
ích cả mình và người, sinh các căn lành, trụ lý bình đẳng và có khả 
năng chứng nhập pháp tánh chân như. 

Đại vương nên biết! Nếu hữu vi giới, vô vi giới cả hai bình 
đẳng, không có tướng nam, cũng không có tướng nữ, không có quá 
khứ, hiện tại, vị lai, nên đối với pháp này an trụ tự tâm, quyết định 
chánh quán chớ chạy theo lời người khác. 

Này Đại vương! Thuở xưa có vua tên là Nê-di xuất hiện ở thế 
gian, đem chánh pháp cai trị hóa độ, tâm thường vắng lặng không 
sinh buông lung, dù ở bất cứ đâu cũng xa la hạnh buông lung, vì sợ 
các tội ác nên không dám tái phạm. 

Này Đại vương! Vua Nê-di chú ý kiên cố, thường hay quán sát 
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ba đời bình đẳng; quán tất cả các pháp thời quá khứ trụ lý bình đẳng 
vốn lìa tự tánh; tất cả các pháp hiện tại, vị lai la tự tánh cũng lại như 
vậy. 

Này Đại vương! Vua Nê-di quán pháp ba đời bình đẳng bình 
đẳng, không sinh chấp trước. Lại quán tất cả chúng sinh ở thế gian bị 
bốn điên đảo làm mê hoặc, đối với bất tịnh lại tưởng là tịnh, đối với 
bức bách lại tưởng an lạc, đối với vô thường lại khởi tưởng thường, 
đối với vô ngã mà tưởng là ngã. Lúc đó vua Nê-di suy nghĩ: “Người 
ngu thế gian thật đáng thương xót. Tất cả các pháp tự tánh vắng 
lặng, do sĩ vọng che lấp nên không biết gì. Vậy nên bày phương tiện 
dùng bốn nhiếp pháp giáo hóa các hữu tình khiến sinh lòng tin tùy 
thuận.” 

Vua mới bảo rằng: “Các ngươi nên biết rõ tất cả các pháp vốn 
ha tự tánh, nếu pháp lìa tự tánh thì nên biết pháp ấy không phải quá 
khứ, hiện tại, vị lai.” Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh là không. Nếu tự 
tánh pháp là không thì không thể phân biệt mà nói là quá khứ, hiện 
tạ1, VỊ lai. 

Này Đại vương! Vua Nê-di chỉ rõ pháp ba đời bình đẳng rồi, 
lúc đó chúng hội trăm ngàn vạn ức chúng sinh nghe pháp hiểu rõ và 
đạt được Vô sinh pháp nhẫn. 

Lúc đó, Tam thập tam thiên và các Thiên tử tập hợp tại Diệu 
pháp đường cùng nhau bàn luận, dùng thiên nhãn xa thấy trong 
Diêm-phù-để có vua Nê-di đem mười điều thuận giáo hóa cai trị, tất 
cả nhân dân đều được pháp lợi, phương tiện khéo léo lợi ích chúng 
sinh. 

Khi ấy, chúa trời Đế Thích ở các chỗ khác dùng thiên nhĩ thanh 
tịnh nghe nói như trên, mỗi mỗi Thiên chủ đều đến và ngồi trong hội 
hỏi các Thiên tử vừa rồi nói việc gì. Các Thiên tử đáp: 

-Nay người ở Diêm-phù-để vui được pháp lợi, có vua Nê-di 
thâm hiểu thông đạt các pháp, phương tiện khéo léo, nhiếp hóa 
chúng sinh, khiến người điên đảo ha điên đảo. Vừa rổi bàn luận 
chính là việc này đây. 

Lúc đó, Thiên chủ nói với các Thiên tử: 

- Vua Nê-di đời trước đã trồng công đức căn bản, thành tựu sức 
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oai thần đầy đủ, các ngươi muốn thấy vua Nê-di kia không? 

Các Thiên tử đều đáp: 

-Chúng tôi đều muốn thấy. 

Lúc đó, Đế Thích ra lệnh lính ngự tên là Ma-đa-lê: 

-Ngươi nên trang nghiêm ngàn cổ xe báu cùng những hầu hạ 
đến Diêm-phù-để chỗ vua Nê-di tâu như vầy: “Tâu Đại vương. Đây 
là ngàn xe báu của Đế Thích sai tôi đến đón Đại vương. Cúi xin ngài 
lên xe chớ sinh sợ hãi, các Thiên tử muốn thấy Thánh vương.” 

Lính ngự thưa: 

Nay Đại vương bay lên trời có hai con đường để đến. Một là 
từ con đường điên đảo của chúng sinh mà đến; hai là từ con đường 
không điên đảo của chúng sinh mà đến. 

Vua Nê-di bảo: 

—Ngươi nên dắt ta đi giữa hai con đường ấy. 

Lúc đó, lính ngự Ma-đa-lê vâng lệnh vua dạy, đi theo con 
đường giữa. 

Vua Nê-di lại bảo: 

—Ngươi nên dừng xe tạm nghỉ giây lát để ta quán sát con đường 
điên đảo mà chúng sinh ở. Lúc đó, vua Nê-di dùng nguyện lực, 
trong khoảng chốc lát khiến vô lượng chúng sinh đều được Tịch 
tĩnh thần thông du hý Tam-ma-địa và đạt Vô sinh pháp nhẫn. Chỉ 
trong giây lát mà vua Nê-di thành tựu đại lợi như vậy. Vì sao? Vì 
vua đã tích tập hạnh không buông lung, phương tiện khéo léo, lợi 
lạc chúng sinh. 

Lúc đó, Ma-đa-lê lần lượt tiến đến trước hướng dẫn vua đến 
đảnh núi Tu-di. Trước hết, vua thấy cây rừng xanh tươi rồi hỏi lính 
ngự: 

—Trong đây nhất định là chỗ ở của chúng sinh không điên đảo. 

Lính ngự thưa: 

-Rừng này là của Tam thập tam thiên, các Thiên tử đang ở 
trong Diệu Pháp đường, nhất tâm chiêm ngưỡng muốn thấy Đại 
vương, xin chớ nghi sợ, nên vào nhà này. 

Lúc đó vua Nê-di dung nghi hòa duyệt, thân tâm không động. 


SỐ 320 - PHỤ TỬ HỢP TẬP KINH, quyển 20 937 


Đế Thích từ xa trông thấy liền đứng dậy nghênh đón. 

-Lành thay, Đại vương! Từ xa dùng oai thần đến đây không 
biết mệt mồi. 

Nói rồi liền chia nửa tòa mời ngồi, cùng nhau thăm hỏi. Vua 
Nê-di mới ngồi vào tòa, Đế Thích khen: 

-Lành thay, Đại vương! Vui được thiện lợi, có khả năng khiến 
cho pháp Phật hưng thạnh lâu dài. 

Đế Thích bảo các Thiên tử: 

- Vua Nê-di đây từ lâu đã trồng các thiện căn, thành tựu công 
đức không thể nghĩ bàn, phương tiện khéo léo, chỉ trong giây lát giáo 
hóa tám mươi ức hữu tình lìa điên đảo, trụ vào pháp Phật. 

Ma-đa-lê lúc đó không biết gì, vua Nê-di vì các Thiên tử mà 
nói pháp yếu, rồi thưa với Thiên chủ rằng: 

-Tôi nay trở về cõi Diêm-phù-để. Vì sao? Vì muốn hộ trì 
chánh pháp của Đức Phật. 

Thiên chủ nói: 

—XIn Đại vương cứ tùy ý. 

Đức Phật nói: 

“Này Đại vương! Vua Nê-di thuở xưa chính là thân ta, sức 
không buông lung không thể nghĩ bàn. Đế Thích chia tòa còn không 
ham thích. Vì thế nên biết, đối với pháp Phật phải siêng năng tính 
tấn trụ không buông lung. 

Này Đại vương! Sao gọi là pháp Phật? Tất cả các pháp đều là 
pháp Phật. 

Vua Tịnh Phạn nghe lời ấy rồi bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nếu tất cả pháp đều là pháp Phật, thì tất cả 
chúng sinh cũng đều là Phật? 

Đức Phật bảo: 

Này Đại vương! Chúng sinh không trụ vào kiến chấp điên đảo 
thì là Phật. 

Này Đại vương! Phật cũng gọi là chân như, là thật tế, là pháp 
giới. Tất cả những danh từ đó đều dựa vào thế tục đế mà tìm cầu đưa 
ra chứ chẳng phải thắng nghĩa đế nói như thế. 
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Này Đại vương! Tất cả các pháp vốn không sinh diệt. Đây gọi 
là A tự Đà-la-ni môn, không có tự tánh, không có tạo tác, không có 
tướng mạo, không có nhân duyên, không có đến đi, không có chúng 
sinh, không có thọ giả, không có người nuôi dưỡng, không có Bổ- 
đặc-già-la, không có hý luận, không có hình trạng, không có biên 
tế, không có nhiễm ô, không có tập nghiệp sót lại, không có sai sử, 
không có đoạn trừ, không trói, không mở; không tới, không lui; 
không thắng, không liệt; không tán loạn, không quên mất, không 
biết, không phải không biết, không thấy; không phải không thấy, 
không giới; không phải không giới, không phải hối; không phải ha 
hối, không phải vui; không phải không vui, không phải ái; không 
phải không ái; không phải yên, không phải không yên; không phải 
định; không phải không định, không phải tịnh, không phải không 
tịnh; không phải tham, không phải ha tham; không phải thoát, 
không phải ha thoát; không phải trí, không phải không trí, không 
phải làm; không phải không làm, không phải báo, không phải 
không báo. 

Này Đại vương! Nếu ai có khả năng hiểu được pháp môn chữ 
“A'” này thì có thể hiểu rõ tất cả các pháp. 

Này Đại vương! Sắc lìa tự tánh, không phải đã có, không phải 
hiện có và không phải sẽ có; thọ, tưởng, hành, thức lìa tự tánh ấy, ba 
đời không có cũng lại như vậy. 

Này Đại vương! Ví như tiếng vang trong hang không phải đã 
có, không phải hiện có và không phải sẽ có. Sắc cho đến thức ba đời 
không có cũng lại như vậy. 

Này Đại vương! Ví như sóng nắng không phải đã có, không 
phẩi hiện có và không phải sẽ có. Sắc cho đến thức ba đời không có 
cũng lại như vậy. 

Này Đại vương! Ví như bọt nước không phải đã có, không phải 
hiện có và không phải sẽ có. Sắc cho đến thức ba đời không có cũng 
lại như vậy. 

Này Đại vương! Ví như người nữ bằng đá trong mộng sinh con 
không phải đã có, không phải hiện có và không phải sẽ có. Sắc cho 
đến thức ba đời không có cũng lại như vậy. 
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Này Đại vương! Hư không không nương vào sắc, cho đến thức 
cũng không chỗ nương. 

Này Đại vương! Sắc không có sinh, cho đến thức cũng không 
có sinh. 

Này Đại vương! Sắc không có diệt, cho đến thức cũng không 
có diệt. 

Này Đại vương! Niết-bàn giới không sinh diệt; sắc cho đến 
thức cũng không sinh diệt. 

Này Đại vương! Pháp giới không sinh diệt; sắc cho đến thức 
cũng không sinh diệt. 

Này Đại vương! Pháp này chính là Sở hành của Như Lai, cảnh 
giới vi diệu không thể nghĩ bàn, chẳng phải lấy, chẳng phải bỏ, 
không phải được, không phải mất. Điều đó, các hàng Thanh văn, 
Bích-chi-Phật và phàm phu không thể hiểu được. Vì sao? Vì tất cả 
các pháp vốn không có tự tánh, hoặc lấy hoặc bỏ đều không thể 
được. Đại vương đối với pháp này nên tự an ý chánh niệm quán sát, 
chớ có chạy theo lời người khác. 

Vua Tịnh Phạn nghe lời dạy ấy rồi thông đạt rõ ràng, do đó 
mới biết được không có một pháp nhỏ nào có thể được và không thể 
được. 

Khi Đức Phật nói kinh này, vua Tịnh Phạn cùng với bảy vạn 
người dòng họ Thích đều được Vô sinh pháp nhẫn. 

Lúc đó, Đức Phật biết được vua Tịnh Phạn ngộ pháp này rồi, 
thâm tâm quyết định, liền từ trong miệng phóng ra đủ loại ánh sáng 
chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới vượt quá Phạm thế, rồi lại 
nhập vào đảnh Phật. 

Tôn giả Mã Thắng từ chỗ ngồi đứng dậy bày vai phải, gối phải 
quỳ sát đất, chắp tay đảnh lễ dùng kệ thưa hỏi: 

Đại Thánh Tôn dũng mãnh 
Hiện việc hy hữu này 
Phóng ánh sáng chiếu khắp 
Chiếu đến cả Phạm thế. 
Đạo Sư Nhất thiết trí 
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Cớ gì hiện điểm nà y 
Xin nói lý do đó 
Trừ nghĩ hoặc chúng cOHn. 
Như Lai thành đạo rồi 
Nhiêu ích khắp chúng sinh 
Wì độ dòng họ Thích 
Làm trời ngừơi hoan hý. 
Như Lai phóng ánh sáng 
Giác nsô các Phật tử 
Như pháp mà tu hành 
Sẽ được trí vô thượng. 
Phật là chúa ba cối 
Tố! thắng không ai bằng 
Hay phá các chúng nghĩ 
Tâm thanh tịnh an Ốn. 
Lúc đó, Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo Mã Thắng nói kệ rằng: 

Mã Thắng nên lắng nghe 
Ta phóng ánh sáng này 
Wì lợi lạc dòng Thích 
Khiến thấy trí chân thật. 
Họ hiểu rõ được rằng 
Các pháp không thể được 
Đối với chánh pháp ta 
Vắng lặng tâm an trụ. 
Dòng Thích tiếng tăm lớn 
Kõ pháp không chỗ nương 
Lìa được tâm nghỉ ấy 

VỊ lai sẽ thành Phật. 

Từ thân cuối cùng này 
Được sinh nước Cực lạc 
Hóa sinh từ hoa sen 
Phụng thờ Vô Lượng Thọ. 
An trụ cối Phật ấy 
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Tĩnh tấn không hiện chuyển 
Du hóa khắp mười phương 
Phụng thờ trăm úc Phật. 

Ở mỗi mỗi thế giới 

Khởi cúng dường các món 
Wì lợi các hữu tình 

Siêng cầu đạo Vô thượng. 
Trải qua mỗi cõi Phật 
Kiến lập các Phật sự 
Mược Như Lai gia trì 

Tâm dũng mãnh kiên cối 
Trong vô lượng ức kiếp 
Đem hương hoa thơm đẹp 
Phụng hiến các Thế Tôn 
Sau sẽ thành Chánh giác. 
Ở mỗi mỗi chỗ Phật 
Tuyên dương trợ pháp hóa 
Thành thục các hữu tình 
Tâm đều được sáng suối. 
Ở các cõi Phật ấy 

Không Duyên giác, Thanh văn 
Chỉ có trụ Đại thừa 

Chúng Bồ-tát thanh tịnh. 
Tuổi thọ mỗi Đức Phật 

Vô lượng vô biên tuổi 
Giáo hóa lợi chúng sinh 
Duyên hết như đèn tắt. 
Phật kia diệt độ rồi 

Các Phật tử giữ gìn 

An trụ ở thế gian 

Tuyên nói pháp vắng lặng. 
Chúng đệ tử như vậy 
Nhiếp hóa các chúng sinh 
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Khéo điều phục tự tâm 

Đối pháp không được chứng. 
Trụ hạnh không Duông lung 
Quán pháp tự tánh không 
Như lý khéo tu hành 

Sẽ thành Nhất thiết trí. 

Các dòng họ Thích này 
Nghe pháp đều khai nsỘ 
Các hàng trời và người 

Tâm xuất sinh vui mừng. 

Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

—Nay ta nói Tam-ma-địa vi diệu thấy tánh chân thật. Nếu các 
Bồ-tát nghe pháp này rồi thì mau chóng được giác ngộ đến bờ giải 
thoát. Vì sao? Vì Tam-ma-địa này rõ được tất cả pháp tự tánh 
chẳng phải có, không có Bổ-đặc-già-la, không có một pháp nhỏ 
nào có thể được. Nếu người nào có sở đắc thì người ấy không phải 
giác ngộ. Nếu không giác ngộ thì không nói. Nếu không nói thì 
không hiểu biết. Nếu không hiểu biết thì là pháp của ba đời chư 
Phật. 

Này Xá-lợi-phất! Ta nay đem Tam-ma-địa thấy tánh chân thật 
này phó chúc cho ông, các ông nên thọ trì đọc tụng và đem truyền 
bá rộng rải giáo hóa người khác. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu thiện nam, thiện nữ nào an trụ Đại thừa, 
trong mười kiếp hành năm Ba-la-mật, trừ Bát-nhã ba-la-mật. Nếu 
người nào đối với Tam-ma-địa thấy tánh chân thật này mà thân cận 
lắng nghe thọ trì, thì được công đức nhiều hơn người kia. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu có người nào ở trong mười kiếp 
nghe pháp này rồi đem thuyết giảng cho một người thì được công 
đức nhiều hơn người kia. 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu có người trong mười kiếp nghe 
pháp này rồi, đem dạy lại cho người khác, công đức không bằng 
người chỉ trong khoảng sát-na tu tập quán sát. 

Này Xá-lợi-phất! Ông nên nhất tâm vì các Bồ-tát phân biệt 
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khai thị khiến không cho dứt mất. Vì sao? Vì người chứng Tam-ma- 
địa này thì mau chóng được Vô sinh pháp nhẫn, sẽ chứng Chánh 
đẳng Chánh giác. 

Khi Đức Thế Tôn nói pháp này rồi, Tôn giả Xá-lợi-phất, các 
Tyỳ-kheo, vua Tịnh Phạn, Thích, Phạm, chư Thiên, A-tu-la, Càn-thát- 
bà, Nhân phi nhân... nghe rồi đều hoan hý, tín thọ phụng hành. 


n 


